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J/c Đăng Khắc Thành Tâm - 
P. Bí tư, Chủ tịch UBND thị xã 


ới vị trí cửa 

ngö phía đông 

của cdo 
nguyên Gid Lơi vỏ lịch 
sử hình thònh phớt triển 
dôn cư, thị xö An Khê 
được xem lò địa bỏn 
trung tâm cóc huyện, 
thị phía đông của Gia 
Lai (K Bang - An Khê - 
Đœk Pơ - Kông Chro), 
thị xã có tuyến quốc lộ 
19 uyên suốt, nối liền 
đồng bảng Bình Định 
lên cóc tỉnh Têy 
Nguyên. An KRê lò còn 
cứ địa của cuộc khởi 
nghĩa nôn dôn Tây 
Sơn hiện có hơn ó5 
nghìn dôn, trình độ dân 
trí tương đối khó so với 
vùng đồng tỉnh Gio Ldi. 


587 Quang Trung - thị xã 
An Khê - tinh Gia Lai 
Điện thoai: (059) 832 305 
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2) Ì IHIEMK 20 

ˆ + Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ; đẩy mạnh tốc độ công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa, huy động mọi nguồn lực xã hội, tăng cường hợp tác, liên kết bảo 
đầm mục tiêu pháttriển kinh tế xã hội nhanh, bền vững. 

+ Xây dựng thị xã An Khê giàu về kinh tế, ổn định về chính trị, phát triển về văn 
hóa - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh. 

+ Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng: Công nghiệp - xây 
dựng; thương mại - dịch vụ và nông nghiệp - lâm nghiệp, phấn đấu đạt mức tăng 
trưởng GDP bình quân giai đoạn 2005 - 2015 là 14,5%, đến năm 2015 tổng sản phẩm 
xã hội tăng 3,7 lần và GDP bình quân đầu người tăng 2,9 lần so với năm 2005. 

+ Phấn đấu đến năm 2010 công nghiệp - xây dựng chiếm 60,5%; thương mại 
dịch vụ hằng năm tăng trưởng bình quân của ngành thương mại - dịch vụ là 12,39%, 
đến 2010 ngành thương mại dịch vụ chiếm tỷ trọng 27,35% nền kinh tế thị xã. 

+ Lĩnh vực nông - lâm nghiệp tiếp tục củng cố xây dựng quan hệ sản xuất mới, 
nhất là kinh tế hợp tác; khuyến khích, hỗ trợ kinh tế cá thế.; chuyển dịch dần lao động 
nông nghiệp sang tiểu thủ công nghiệp - dịch vụ - thương mại; khuyến khích tập trung 
nguồn nhân lực khoa học - kỹ thuật ở các ngành xác định là mũi nhọn để tạo bước tăng 
trưởng đột phá 
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eBỘ BIÊN TẬP : 
52 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội 
Điện thoại : (04) 7 753 605 
: (04) 7 753 633 
Email: bbttccs @ hn.vnn.vn 
eCơ thường trú 
tại miên Trung : 
26 Trần Phú, ` 
Thành phố Đà Nẵng 
Điện thoại : (080) 51301 
Fax : (080) 51303 
e Cơ quan thường trú 
tại miền Nam : 
18 Phạm Ngọc Thạch, 
Thành phố Hồ Chí Minh 
Điện thoại : (08) 8 274 638 
Fax : (08) 8 231 664 
® Tạp chí Cộng sản điện tử : 
http:/www.tapchicongsan.org.vn 
e Tổng Biên tập : 
TẠ NGỌC TẤN 
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Bìa I: Kỳ họp thứ 9, Quốc hội 
khóa XI 
Ảnh: NHẤT DŨNG -TTXVN 


sô Quốc và Ấn Độ 
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CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA 
TRUNG ƯƠNG ĐANG CỘNG SÂN VIỆT NAM 
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KY R0P THU 9, 0U00 Hồi KHỦA VI 

NGUYỄN PHÚ TRỌNG - Tăng cường đoàn kết, thực hiện 
thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng và các Nghị quyết 
của Quốc hội 

LÊ BẢO LONG - Những nội dung quan trọng và phương thức làm 
việc hiệu quả tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XI 

ƯA NGHỊ UYÊT ĐẠI HỘI X CỦA BÁNE WÀ0 CUỘC SÚNG 

HỒ XUÂN HÙNG - Thách thức và triển vọng đối với doanh 
nghiệp nhà nước khi chuyển sang hoạt động theo Luật Doanh 
nghiệp (năm 2008) 

NGUYỄN TRỌNG ĐIỀU - Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, 
viên chức đáp ứng yêu cầu hội nhập 

NEHIÊN ỨU - TRA0 BôI 

LƯU VĂN SÙNG - Về sự phát triển theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa hiện nay 

NHỊ LÊ - Kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, với quyết tâm 
mới và hành động mới 

TRỊNH MINH TỨ - Phát triển giáo dục từ xa góp phần đẩy 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 

TRÚC TIÊN - KINH NGRIEM 

BÙI VĂN HUẤN - Tăng cường công tác dân vận của quân đội 
trong tình hình hiện nay 

PHẠM THẮNG - Phát triển khu công nghiệp, khu chế xuất ở 
nước ta - một số vấn đề đặt ra 

NGUYỄN QUỐC VIỆT - Những giải pháp phát triển kinh tế - 
xã hội của tỉnh Cà Mau đến năm 2010 
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KỲ HỌP THỨ 9, QUỐC HỘI KHÓA XI 


TẠI KỲ HỌP THỨ 9, QUỐC HỘI KHÓA XI 


@ DŨNG 0Í NRUYÊN NINH TRIẾT BƯỢC BẦU LẦM 0HỦ TỊ0H NƯỨC 
® DŨNG 0Í NhUYÊN TẤN DŨN8 ƯỢt BẦU LÄM THỦ TUỨNồ (HINH PHÙ 
e DŨNG tHÍ NRUYÊN PHÚ TRN8 ĐƯỢ( BẦU LÀM CHỦ TỊt tUốt H HỘI 


CHỦ TỊCH NƯỚC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI 
NGUYỄN MINH TRIẾT NGUYỄN TẤN DŨNG NGUYỄN PHÚ TRỌNG 


TẮNG CUÒNG ĐOÀN KẾT, THỤC HIỆN THĂNG LỌI 
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI # CỦA ĐẢNG 
VÄ CÁC NGHỊ QUYẾT CUÄ QUỐC HỘI ' 


Chủ lịch Quốc hội NGUYÊN PHÚ TRONG 
cực, khẩn trương, dân chủ và trách cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X 


nhiệm, hôm nay Quôc hội khóa XI đã : : 
' : ¿ l l * Lời bê mạc kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XI 
hoàn thành tôt đẹp chương trình làm việc của (ngày 29-6-2006). Đầu đề của Báo Nhân Dân 


` AU gần một tháng rưỡi làm việc tích kỳ họp thứ9. Đây là kỳ họp diễn ra trong bối 


Số 13 (tháng 7 năm 2006) 3 


Yạp chí Cộng sản 


của Đảng vừa kết thúc thắng lợi; các ngành, 
các cấp, các địa phương trong cả nước đang 
khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết 
của Đại hội, quyết tâm phấn đấu đưa Nghị 
quyết của Đảng vào cuộc sống. Tại kỳ họp 
này, Quốc hội đã được nghe ý kiến phát biểu 
chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức 
Mạnh; đã tập trung xem xét, quyết định 
nhiều vấn đề quan trọng trên cả ba lĩnh vực 
lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề 
quan trọng của đất nước. 

Trong 5 năm qua, mặc dù phải đối mặt 
với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự 
cố gắng vượt bậc của các ngành, các cấp, các 
địa phương, cơ sở..., hầu hết các chỉ tiêu của 
kế hoạch 5 năm 2001 - 2005 đều đạt và vượt 
kế hoạch. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) 
tăng 7,5%; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển 
dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa; kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định; kinh tế 
đối ngoại và tiến trình hội nhập kinh tế quốc 
tế có bước tiến quan trọng. Chất lượng 
nguôn nhân lực được nâng lên; khoa học, 
công nghệ có những chuyển biến tích cực. 
Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân 
được cải thiện; công tác xóa đói, giảm nghèo 
đạt kết quả khá. Chính trị, xã hội ổn định; 
quốc phòng, an ninh được giữ vững. Vị thế 
quốc tế của nước ta tiếp tục được nâng cao. 

Trong những tháng cuối năm 2005 và 
4 tháng đầu năm 2006, kinh tế - xã hội tiếp 
tục phát triển, sản xuất công nghiệp tăng 
khá, các ngành dịch vụ có nhiều tiễn bộ, thị 
trường xuất khẩu và thị trường trong nước 
được mở rộng,... góp phần quan trọng vào 
tăng trưởng kinh tế của đất nước. Tuy vậy, 
chất lượng tăng trưởng kinh tế, năng lực 


Á 


cạnh tranh của nhiều sản phẩm, nhiều ngành 
hàng còn thấp. Sản xuất công nghiệp, nông 
nghiệp gặp nhiều khó khăn, phát triển chưa 
ốn định. Giá cả nhiều mặt hàng tăng mạnh 
đã tác động bất lợi đến sản xuất và đời sống 
nhân dân. Chất lượng dịch vụ y tế, văn hóa, 
giáo dục chưa đáp ứng yêu câu. Tai nạn giao 
thông còn nhiều. Môi trường sinh thái nhiều 
nơi bị xuống cấp nghiêm trọng... 

Phát huy những thắng lợi trong việc 
thực hiện kế hoạch 5 năm 2001 - 2005, trong 
5 năm tới cần đấy nhanh tốc độ tăng trưởng 
kinh tế, nâng cao hiệu quả và tính bền vững 
của sự phát triển; cải thiện rõ rệt đời sống vật 
chất và tinh thần của nhân dân, tạo nền tảng 
để đây mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
và phát triển kinh tế tri thức, đưa nước ta cơ 
bản trở thành một nước công nghiệp theo 
hướng hiện đại vào năm 2020; giữ vững ổn 
định chính trị và trật tự, an toàn xã hội; bảo 
vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn 
lãnh thô và an ninh quốc gia; tiếp tục củng 
cố và mở rộng các quan hệ đối ngoại, nâng 
cao vị thế của Việt Nam trong khu vực và 
trên trường quốc tế. 

Trên cơ sở báo cáo của Chính phủ, các cơ 
quan hữu quan và Báo cáo thẩm tra của các 
cơ quan của Quốc hội, Quốc hội đã thảo 
luận, phân tích toàn diện những thuận lợi, 
khó khăn trong quá trình thực hiện kế hoạch 
5 năm 2001 - 2005; quyết định những vấn đề 
trọng tâm về kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội 5 năm 2006 - 2010, kết hợp với đánh giá 
kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2005, việc 
triển khai nhiệm vụ năm 2006 và phê chuẩn 
quyết toán ngân sách nhà nước năm 2004. 
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Tiếp tục đổi mới, cải tiến quy trình xây 
dựng luật, tại kỳ họp này Quốc hội đã thông 
qua 10 dự án luật và 3 Nghị quyết có chứa 
quy phạm pháp luật, đó là: Luật bảo hiểm xã 
hội; Luật kinh doanh bất động sản; Luật 
hàng không dân dụng Việt Nam; Luật công 
nghệ thông tin; Luật điện ảnh; Luật luật sư; 
Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội 
chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người 
(HIV/AIDS); Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn 
kỹ thuật; Luật trợ giúp pháp lý; Luật chứng 
khoán; Nghị quyết về dự án, công trình quan 
trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ 
trương đầu tư, Nghị quyết về kế hoạch sử 
dụng đất 5 năm 2006 - 2010 và Nghị quyết 
về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 
2010 của cả nước. Quốc hội cũng đã thảo 
luận, cho ý kiến về 13 dự án luật khác để 
chuẩn bị trình Quốc hội xem xét, thông qua 
tại kỳ họp sau. Các đạo luật được Quốc hội 
thông qua tại kỳ họp này nhằm tiếp tục hoàn 
thiện hệ thống pháp luật của Nhà nước, đáp 
ứng yêu câu phát triên kinh tế - xã hội và hội 
nhập kinh tế quốc tế. 

Xây dựng và ban hành các đạo luật là 
quan trọng, song điều mà cử tri và nhân dân 
quan tâm, có ý nghĩa quyết định nhất là việc 
đưa các đạo luật thực thi vào cuộc sống. Vì 
lẽ đó, Quốc hội đề nghị Chính phủ, các cơ 
quan hữu quan khẩn trương ban hành các 
văn bản hướng dẫn thi hành; các cơ quan, tô 
chức trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và 
quyền hạn của mình, nêu cao tinh thần trách 
nhiệm trong việc chấp hành nghiêm chỉnh 
pháp luật và đấy mạnh công tác tuyên 
truyền, phổ biến pháp luật trong cán bộ, 
công chức và nhân dân. 
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Tại kỳ họp này, Quốc hội đã tiến hành 
giám sát chuyên đề “Về việc thực hiện quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo Luật 
đất đai". Đắt đai là lĩnh vực đã và đang có 
nhiều bức xúc, khiếu kiện trong nhân dân, 
được cử tri và các vị đại biểu Quốc hội đặc 
biệt quan tâm. Qua xem xét Báo cáo của 
Chính phủ và Báo cáo giám sát của Ủy ban 
thường vụ Quốc hội, Quốc hội đã thảo luận, 
phân tích sâu sắc, đánh giá về những kết quả 
đạt được, những khuyết điểm tổn tại trong 
công tác quy hoạch, kế hoạch và thực hiện 
quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; về những 
tiêu cực, tham nhũng trong quản lý đất, 
những vướng mắc trong quá trình thực hiện 
pháp luật về đất đai; nguyên nhân, giải pháp 
nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng công 
tác quản lý đất đai nói chung và công tác quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng đất nói riêng: đồng 
thời đề ra những giải pháp cụ thể để khắc 
phục. 

Cũng tại kỳ họp này, Quốc hội đã xem 
xét Báo cáo kết quả giám sát của Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội về việc các cơ quan 
tiến hành tố tụng ở quận, huyện, thị xã, 
thành phố thuộc tỉnh thực hiện thấm quyền 
mới theo quy định của Bộ Luật tố tụng hình 
sự và Bộ Luật tố tụng dân sự; nghe Báo cáo 
kết quả giám sát chuyên đề của Ủy ban Quốc 
phòng và an ninh về tình hình thực hiện 
Pháp lệnh dân quân tự vệ và Pháp lệnh về 
lực lượng dự bị động viên; nghe Báo cáo kết 
quả giám sát của Ủy ban về các vấn đề xã 
hội về tình hình thực hiện pháp luật dân số, 
người cao tuôi và người tàn tật; xem xét 
Báo cáo công tác của Uy ban Thường vụ 
Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của 
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Quốc hội; của Chánh án Tòa án nhân dân 
tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân 
tối cao. 

Quốc hội đã nghe Báo cáo của Đoàn Chủ 
tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tô quốc 
Việt Nam về tông hợp ý kiến, kiến nghị của 
cử tri cả nước gửi đến Quốc hội, Chính phủ 
và các cơ quan hữu quan. Quốc hội hoan 
nghênh các ý kiến, kiến nghị của cử tri cả 
nước, coi đây là sự đóng góp quý báu, thiết 
thực, thể hiện tâm huyết của cử tri đối với sự 
nghiệp đối mới và phát triển đất nước. 

Quốc hội cũng đã dành thời gian nghe 
12 vị bộ trưởng và Thủ tướng Chính phủ báo 
cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri và 
trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Với 
tỉnh thần đổi mới, hoạt động chất vấn và trả 
lời chất vấn tại kỳ họp này tiếp tục được cải 
tiến. Việc gắn kết giữa hoạt động chất vấn 
của đại biêu Quốc hội với hoạt động giám 
sát chuyên đề và các báo cáo chung: không 
trình bày các văn bản trả lời chất vấn được 
chuẩn bị trước để tăng thời gian đối thoại 
trực tiếp; tranh luận, làm rõ từng vấn đề giữa 
thành viên Chính phủ với các vị đại biểu 
Quốc hội; tăng số lượng thành viên Chính 
phủ trả lời chất vẫn đã góp phần nâng cao 
hiệu quả của hoạt động chất vấn và giám sát. 
Nhìn chung, các vị đại biểu Quốc hội đã phát 
huy tốt vai trò đại biểu của mình, thể hiện 
trách nhiệm cao đối với đất nước, đối với cử 
tri, tập trung vào các vấn đề bức xúc, nôi 
cộm được dư luận nhân dân cả nước quan 
tâm trong thời gian vừa qua. Các vị trả lời 
chất vấn đã thê hiện trách nhiệm trước những 
vấn đề mà đại biểu Quốc hội nêu ra, thắng 
thắn nhận những yếu kém, khuyết điểm của 
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ngành mình, thấy rõ trách nhiệm của cá nhân 
và đưa ra những giải pháp khắc phục. Qua 
hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, nhiều 
vấn đề đã được làm rõ. Quốc hội đã yêu cầu 
Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành tô chức 
thực hiện tốt các giải pháp đã nêu, khắc 
phục những yếu kém trong lĩnh vực công tác 
của từng bộ, ngành để không ngừng hoàn 
thiện bộ mây nhà nước, thực hiện tốt hơn 
chức năng, nhiệm vụ được giao; đáp ứng 
nguyện vọng chính đáng và lòng mong đợi 
của cử tri. 

Trong thời gian tới, Quốc hội cần tăng 
cường hoạt động chất vấn giữa hai kỳ họp 
Quốc hội để hoạt động chất vấn trở thành 
một trong những hoạt động thường xuyên, 
một hình thức giám sát trực tiếp và hữu 
hiệu đối với bộ máy nhà nước, đồng thời giải 
quyết kịp thời các vấn đề do cuộc sống đặt 
ra. 

Thể theo nguyện vọng của các vị lãnh đạo 
cấp cao của Nhà nước: Chủ tịch nước, Thủ 
tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội mong 
muốn bàn giao chức vụ cho những người kế 
nhiệm ngay tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội 
khóa XI. Quốc hội đã phê chuẩn việc miễn 
nhiệm và tiến hành bầu mới các chức danh 
Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ 
tịch Quốc hội; phê chuẩn đề nghị của Thủ 
tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm và bổ 
nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng và bộ trưởng 
của một số bộ; bầu Tông kiểm toán nhà 
nước. Với tinh thần trách nhiệm trước Đảng, 
trước nhân dân cùng với việc tiếp tục đối 
mới cách thức xem xét, quyết định nhân sự 
tại kỳ họp này, các vị đại biểu Quốc hội đã 
phát huy tinh thần dân chủ, lựa chọn người 
có đủ phâm chất đạo đức, có trình độ, 


6 


Số 13 (tháng 7 năm 2006) 


năng lực bầu vào các chức danh quan trọng 
của bộ máy nhà nước với sự nhất trí cao. Kết 
quả này là sự tiếp tục tiến trình đối mới tổ 
chức và hoạt động của bộ máy nhà nước; là 
một bước chuyển giao các thế hệ cán bộ, bảo 
đảm tính liên tục, kế thừa và phát triển vì sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Quốc hội ghi nhận những lời tâm huyết 
mà các vị lãnh đạo cấp cao của Nhà nước 
trình bày trước Quốc hội khi nhận trọng 
trách được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao 
phó. Quốc hội tin tưởng rằng, trên cương vị 
công tác mới của mình, các vị lãnh đạo sẽ nỗ 
lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, 
xứng đáng với sự tin cậy của Quốc hội và 
nhân dân. 

Thay mặt nhân dân cả nước, Quốc hội 
trân trọng và đánh giá cao những cống hiến 
cho đất nước, cho sự nghiệp cách mạng của 
các đồng chí Trần Đức Lương, Phan Văn 
Khải, Nguyễn Văn An và các đông chí lãnh 
đạo khác. Chúng ta kính chúc các đồng chí 
luôn mạnh khỏe, tiếp tục đóng góp khả năng 
và kinh nghiệm phong phú của mình cho sự 
nghiệp cách mạng của nhân dân ta trong giai 
đoạn mới. 

Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XI là một sự 
kiện chính trị quan trọng của đất nước ta, 
diễn ra tiếp sau Đại hội đại biểu toàn quốc 
lần thứ X của Đảng. Quốc hội khẳng định 
quyết tâm đoàn kết một lòng, cùng với toàn 
Đảng, toàn dân và toàn quân phấn đấu thực 
hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội ngay 
từ năm 2006, tiếp tục đưa đất nước đi lên 
trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội 
công bằng, dân chủ, văn minh. 
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Quốc hội đề nghị Chính phủ, lãnh đạo các 
ngành, các cấp, các địa phương tiếp tục nâng 
cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực 
hiện tốt nhiệm vụ năm 2006; khắc phục tệ 
quan liêu, lãng phí, tham nhũng. Sau kỳ họp 
này, các vị đại biểu Quốc hội báo cáo kết 
quả kỳ họp với cử tri, tích cực thực hiện 
nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội, góp phần 
làm cho Nhà nước ta gắn bó chặt chẽ với 
nhân dân, thực sự là Nhà nước của dân, do 
dân và vi dân. 

Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XI đã thành 
công tốt đẹp. Nhân dịp này, Quốc hội xin 
trân trọng cảm ơn Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng, nhiệt liệt hoan nghênh và cảm 
ơn sự đóng góp tích cực của cử tri cả nước, 
các vị lão thành cách mạng; của Chính phủ, 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ngành, các 
cấp; của các vị đại biểu Quốc hội và cơ quan 
của Quốc hội; các cơ quan phục vụ đã góp 
phân quan trọng vào thành công của kỳ họp. 
Xin cảm ơn các vị đại điện đoàn ngoại giao, 
các tô chức quốc tế đã đến dự kỳ họp; cảm 
ơn các cơ quan thông tấn, báo chí trong 
nước và nước ngoài đã theo dõi và đưa tin về 
kỳ họp. 

Quốc hội kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả 
nước, kiều bào ta ở nước ngoài tăng cường 
đoàn kết, thống nhất tư tưởng và hành động, 
quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết 
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của 
Đảng và các Nghị quyết của Quốc hội, 
trọng tâm là phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 
2006 - 2010. 

Với niềm tin tưởng và phần khởi trước kết 
quả của kỳ họp, tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ 
họp thứ 9, Quốc hội khóa XI. 

Xin trân trọng câm ơn. 
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VÀ P:U07:6 TÚC LÀ1 VIỆC I:ÊU QUÁ 
TẠI KỲ I:0P Ti:Ứ 9, QUÔC HỘI KHÓA XI 


\ họp thứ 9 của Quốc hội khóa XI 

khai mạc ngày 16-5-2006, diễn ra sau 

thắng lợi của Đại hội X của Đảng và 
khí thê quyêt tâm thực hiện thắng lợi Nghị 
quyết Đại hội của toàn Đảng, toàn dân, toàn 
quân ta. 


._ Kỳ họp cũng được tiến hành trong bối cảnh 
nên kinh tế - xã hội của đất nước đang có 
những biến động phức tạp. Bên cạnh những 
thuận lợi, đất nước vẫn phải đối mặt với nhiều 
khó khăn thách thức như: giá cả nhiều mặt 
hàng leo thang, ảnh hưởng không tốt đến sản 
xuất và đời sông nhân dân; những rào cản 
thương mại tiếp tục gia tăng làm hạn chế khả 
năng xuất khẩu một số sản phâm; tình trạng 
lăng phí, tham nhũng và tệ nạn xã hội Xây ra 
khá phô biến, gây bất bình trong nhân dân; 
những diễn biến không thuận của thời tiết và 
thiên tai, dịch bệnh đã gây thiệt hại lớn cho tài 
sản của nhân dân và tài sản nhà nước... Mặc dù 
vậy, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, các 
ngành, các câp đã và đang nỗ lực phấn đầu 
hoàn thành mục tiêu và nhiệm vụ phát triên 
kinh tế - xã hội của năm 2006. 


Trong bối cảnh đó, tại kỳ họp này, Quốc 
hội xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan 
trọng, trong đó có nhiệm vụ trọng tâm là thể 
chế hóa Nghị quyết Đại hội X của Đảng bằng 
việc quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - 


LÊ BẢO LONG ° 


-_ xã hội 5 năm 2006 - 2010. Quốc hội đã xem 
XÉt, thông qua 10 dự án luật, I dự thao nghị 
quyết và cho ý kiến về 13 dự án luật khác. 
Thực hiện chương trình giám sát năm 2006, 
Quốc hội trực tiếp giảm sát việc thực hiện quy 
hoạch, kế hoạch SỬ dụng đất theo Luật Đất đai, 
xem xét báo cáo kết quả giám sát chuyên đề do 
các cơ quan của Quôc hội trinh bày, nghe báo 
cáo tình hình giải quyết kiến nghị. của cử tri và 
trả lời chất vân của đại biểu Quốc hội. Quốc 
hội còn xem xét, quyết định một số vẫn đề 
quan trọng khác như: kế hoạch sử dụng đất 
5 năm 2006 - 2010 trên địa bàn cả nước; phê 
chuân quyết toán ngân sách nhà nước 
năm 2004; bầu lãnh đạo chủ chốt của Nhà 
nước; phê chuẩn một số chức danh khác theo 
thâm quyên của Quốc hội và miễn nhiệm chức 
vụ bộ trưởng một số bộ. 

Để hoàn thành chương trình kỳ họp VỚI 
chất lượng cao, Quốc hội, các cơ quan của 
Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội đã tiếp tục 
cải tiến phương pháp, cách thức làm việc. Sau 
khi tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc 
hội, chương trình làm việc chị. tiết của kỳ họp 
đã được cân nhắc tương đối hợp lý giữa 
thảo luận và thông qua các nội dung kinh tê - 
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xã hội, ngân sách nhà nước, các dự án luật, 
nghị quyêt... Với tỉnh thần đó, Kỳ họp thứ 9, 
Quốc hội khóa XI đã đạt được những kết quả 
Sau: 

Thứ nhất, Quốc hội xem xét, quyết định kế 
hoạch phát triển kinh tẾ — xã "hội 5 năm 20 -— 
2010 và đánh giá. bổ sung về kết quả thực hiện 
nhiệm vụ kinh tế - xã hội Và ngân sách nhà 
nước năm 2005, việc triển khai thực hiện 
nhiệm vụ năm 2006 

Về nội dung này, trong báo cáo trình Quốc 
hội, Chính phủ nhận định răng, mặc dù phải 
đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng VỚI Sự CÔ 
gắng vượt bậc của các ngành, các câp, các địa 
phương, cơ sở, hầu hết các chỉ tiêu của kế 
hoạch 5 năm 2001 - 2005 đều đạt và vượt kế 
hoạch mà Quốc hội. đã đề ra. Trong đó, đẳng 
chú ý là chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước 
(GDP) tăng 7,5% (theo kế hoạch là 7,5%), cơ 
cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa. Kinh tế vĩ mô cơ bản 
ôn định, kinh tế đối ngoại, hội nhập kinh tế 
quốc tế có bước tiến quan trọng, chất lượng 
nguôn nhân lực có bước chuyên biến, khoa 
học - công nghệ có tiến bộ. Một số lĩnh VỰC 
văn hóa - xã hội có tiến bộ đẳng kể, nhất là 
thành tựu trong xóa đói, giảm nghèo, chính 
trị - xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh được 
giữ vững, công tác đối ngoại được tăng cường. 
Tuy nhiên, Báo cáo của Chính phủ cũng nêu 
lên nhiều hạn chế, yếu. kém trong công tác 
điều hành, khiến cho kết quả đạt được chưa 
tương xứng với tiềm năng của đất nước và 
chưa đáp ứng mục tiêu phát triên bền vững. 


Bước vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội 5 năm 2006 - 2010, trong bối cảnh hội 
nhập kinh tế quốc tế, tình hình thế giới và 
trong nước sẽ có những tác động mạnh đến 
khả năng phát triên kinh tế - xã hội của đất 
nước ta. Tình hình đó vừa tạo ra những cơ hội 
đan xen với những thách thức mà chúng ta 
phải vượt qua. Kê thừa và phát huy những 
thắng lợi trong việc thực hiện kế hoạch 5 năm 
2001 - 2005, trong 5 năm 2006 - 2010, cần duy 
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trì tốc độ tăng trưởng kinh tẾ cao và bên vững, 
tạo chuyển biến mạnh mẽ VỀ SỨC cạnh tranh và 
hiệu quả của nên kinh tẾ. Chủ động đây nhanh 
hội nhập kinh tế quốc tế; huy động tối đa các 
nguôn lực đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội 
nhằm đây mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
và phát triển kinh tế tri thức. Giữ vững an ninh 
chính trị và trật tự, an toàn xã hội, cải thiện 
thêm một bước đời sống vật chất và tinh thần 
của nhân dân; bảo vệ môi trường. Tăng cường 
khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao hiệu 
lực của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 
nghĩa, tạo bước chuyển rõ rệt về cải cách hành 
chính, ngăn chặn và đẩy lùi tệ quan liêu, tham 
nhũng, lãng phí, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ 
quyên và toàn vẹn lãnh thô; củng cố và nâng 
cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. 


Trên cơ sở các báo cáo của Chính phủ, các 
cơ quan hữu quan và báo cáo thẩm tra của các 
cơ quan của Quốc hội, Quốc hội đã phân tích 
một cách toàn diện những thành tựu đạt được, 
những yếu kém cần khắc phục, phân tích rõ 
nguyên nhân của thiếu sót và non kém trong 
quá trình thực hiện kế hoạch 5 năm 2001 - 
2005, kết hợp với đánh giá kết quả thực hiện 
nhiệm vụ năm 2005 và việc triển khai nhiệm 
vụ năm 2006. Từ đó, Quốc hội đã tập trung 
phân tích về dự báo các cân đối lớn của nên 
kinh tế, những thuận lợi và khó khăn trong quá 
trình thực hiện kế hoạch 5 năm 200 - 2010; 
cho ý kiến về các chỉ tiêu chủ yếu mà Chính 
phủ trình, định hướng phát triên các ngành, 
linh vực và các giải pháp tông thể cũng như 
Các giải pháp cụ thể cho từng ngành, lĩnh vực. 
Trên cơ sở đó, Quốc hội quyết định ¡ những vấn 
đề trọng tâm về kế hoạch phát triên kinh tế - 
xã hội 5 năm 2006 - 2010. 

Thứ hai, phê chuẩn quyết toán ngân sách 
nhà nước năm 2004 

Năm 2004, Chính phủ đã chỉ đạo sát sao 
các bộ, ngành, địa phương thực hiện khá tốt dự 
toán thu ngân sách nhà nước được giao, thực 
hiện chính sách động viên hợp lý, khai thác và 
quản lý chặt chẽ hơn các nguôn thu. Quốc hội 
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và các cơ quan của Quốc hội đã tăng cường 
giảm sát việc chấp hành dự toán ngân sách nhà 
nước. Tuy nhiên, qua thanh tra, kiêm tra, kiểm 
toán đã phát hiện nhiều sai phạm trong quản lý 
kinh tế - tài chính; số thu để ngoài ngân sách 
còn lớn; báo cáo tài chính của nhiều đơn vị 
chưa phản ảnh đầy đủ các khoản thu, chi thực 
tế : phát sinh; một số địa phương để ngoài cân 
đối ngân sách khoản Vay đầu tư xây dựng cơ 
bản; sự lãng phí các nguôn lực, tinh trạng tham 
nhũng từ các nguồn vôn vay ODA... Thực 
trạng đó cho thấy, việc thực hiện dự toán ngân 
sách nhà nước đã được Quốc hội quyết định và 
những quy định của pháp luật vê quản lý tài 
chính - ngân sách chưa nghiêm. 

Quốc hội đã xem xét, thảo luận và đánh giá 
mức độ sát thực của Báo cáo quyết toán ngân 
sách nhà nước năm 2004 do Chính phủ trình 

tại kỳ họp; phân ch nguyên nhân của những 
yếu kém từ cơ chế, chính sách, các định mức, 
chế độ thu, chỉ ngân sách, đặc biệt là cơ chế 
quản lý vốn hỗ trợ phát triên chính thức 
(ODA), đến nhận thức, trách nhiệm của những 
người đứng đầu từng lĩnh vực cụ thê; về kỷ 
cương trong công tác quản lý, điều hành ngần 
sách. Quốc hội đã thảo luận kỹ những giải 
pháp quản lý nguôn thu, chống thất thu, tiết 
kiệm chi, tăng cường và nâng cao hiệu quả 
công tác kiểm tra, kiêm toán, giám sát thu, chỉ 
ngân sách nhà nước. Tại kỳ họp này, việc thảo 
luận và quyết định ngân sách nhà nước đã 
được bố trí trong một phiên họp riêng, ngay 
sau khi thảo luận về tình hình kinh tẾ - xã hội. 
Với cách làm này, các đại biểu Quốc hội có 
điều kiện đi sâu thảo luận, xem Xét, quyết định 
những vấn đề liên quan đến ngân sách 
nhà nước. 

Thứ ba, quyết định kế hoạch sử dụng đất 5 
năm 2006 - 2010 của cả nước, giám sát Chuyên 
đề việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng 
đất theo Luật Đất đai 


Qua các báo cáo và xem xét thực tiễn cho 
thấy răng, kế hoạch sử dụng đất chưa được 
triên khai một cách thực chất và đều khắp ở tất 
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cả các cấp. Đến nay, vẫn còn nhiều tỉnh chưa 
điều chính quy hoạch sử dụng đất theo Luật 
Đất đai năm 2003, nhiều huyện, xã chưa có 
quy hoạch sử dụng đất. Công tác kiểm tra, 
đánh giá tình hinh thực hiện quy hoạch, kế 
hoạch sử dụng đất chưa thực sự nghiêm túc, 
kịp thời... Trước thực trạng, đó, Quốc hội đã 
xem xét, cho ý kiến đánh giá về hiện trạng sử 
dụng đất, tình hình thực hiện các chi tiêu của 
kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2001 - 2005. 
Đồng thời, căn cứ vào các chỉ tiêu quy hoạch, 
kế hoạch sử dụng đất. đến năm 2010 và kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 
2010, Quốc hội đã cho ý kiến về chỉ tiêu, kế 
hoạch sử dụng từng nhóm đất; kế hoạch 
chuyển mục đích sử dụng giữa. các loại đất; kế 
hoạch sử dụng đất của cả nước phân kỳ đến 
từng năm trong thời ky 2006 - 2010, kế hoạch 
thu, chi tài chính từ đất và những giải pháp 
thực hiện kế hoạch sử dụng đất... làm căn cứ 
để quyết định toàn bộ kế hoạch Sử dụng đất 5 
năm 2006 - 2010 của cả nước. Để việc xem xét 
những vấn đề kinh tế - xã hội thực sự chất 
lượng, cách thức thảo luận tại kỳ họp này đã 
được. cải tiến theo hướng các đại biểu Quốc hội 
thuyết trình ngắn gọn, súc tích và tập trung 
vào những vấn đề trọng tâm sẽ được quyêt 
định trong các Nghị quyết của Quốc hội; 
hướng không khí tranh luận, phân biện vào 
việc làm rõ những vấn đề được nêu ra 
bàn thảo. 

Quản lý và sử dụng quỹ đất là vấn đề gây 
ra nhiều bức xúc, khiếu kiện trong nhân dân 
nhiều năm qua, được cử trị và đại biêu đặc biệt 
quan tâm. Năm 2005, Quốc hội đã quyết định 
sẽ trực tiếp giảm sát chuyên đề này trong 
chương trình giám sát năm 2006 với mục đích 
đánh giá tông thể công tác quy hoạch, kế 
hoạch sử dụng đất và tình hình thực hiện quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng đất; đồng thời, tìm 
hiểu những khó khăn, vướng mặc trong quá 
trình thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng 
đất, những quy định của pháp luật về đất đai 
đê Nhà nước có cơ sở chỉ đạo thực hiện Luật 
Đất đai có hiệu quả. 


Số 13 (tháng 7 năm 2006) 
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Tại kỳ họp này, trong quá trình xem xét báo 
cáo của Chính phủ và báo cáo của Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội, Quốc hội đã cho ý kiến 
về những kết quả đạt được, những yếu kém 
trong công tác quy hoạch, kế hoạch và thực 
hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, về 
những tiêu cực, tham những trong quản lý đất; 
những vướng mắc trong quá trinh thực hiện 
pháp luật vê đất đai; nguyên nhân và giải pháp 
nhăm đối mới và nâng cao chất lượng công tác 
quản lý đất đai nói chung và công tác quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng đất nói riêng: từ đó, 
đưa ra những giải pháp khắc phục. 

Thứ tư, thông qua và cho ý kiến về nhiêu 
đạo luật quan trọng 

Theo dự kiến chương trình, tại Kỳ họp 
thứ 9 khóa XI, Quốc hội xem xét, thông qua 
10 dự án luật, ! dự thảo nghị quyết. Trong số 
các dựá an luật nêu trên, có 7 dự án luật đã được 
Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 8 là: Luật 
Bảo hiểm xã hội; Luật Kinh doanh bất động 
sản; Luật Hàng không dân dụng Việt Nam 
(sửa đổi); Luật Công nghệ thông tin, Luật 
Điện ảnh; Luật về luật sư, Luật phòng, chống 
nhiễm vi rút gầy ra hội chứng suy giảm miên 
dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS). Các dự án 
này đã được. thảo luận, đóng góp ý kiến tại Hội 
nghị đại biêu Quốc hội chuyên. trách tổ chức 
vào tháng 2-2006 và gửi đên các vị đại biểu 
Quốc hội để tổ chức thảo luận ở Đoàn đại biểu 
Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban 
của Quốc hội. Quốc hội cũng thảo luận và xem 
xét thông qua 3 dự án luật còn lại theo đúng 
quy trình tại kỳ họp, đó là: Luật Tiêu chuẩn và 
quy chuẩn kỹ thuật; Luật Trợ giúp pháp lý; 
Luật Chứng khoán và 1 dự thảo nghị quyết, đó 
là Nghị quyết về các dự án, công trình quan 
trọng quốc gia trình Quốc hội xem xét, quyết 
định chủ trương đầu tư. Đối với các dự án, dự 
thảo này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ 
đạo sát sao công tác nghiên cứu tiếp thu và giải 
trình ý kiến đại biểu, bảo đảm việc tiếp thu, 
chính lý được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, 
kịp thời, đạt chất lượng cao. 


Số 13 (tháng 7 năm 2006) 


Ngoài ra, Quốc hội đã cho ý kiến về 13 dự 
án luật, đó là: Luật Đưa người lao động đi làm 
việc Ở nước ngoài, Luật Dạy nghề; Luật Bình 
đẳng giới, Luật Quản lý thuế; Luật Thể dục - 
thể thao; Luật vê hiến, lấy, ghép mô, bộ phận 
cơ thể người, Luật về hội; Luật sửa đối, bổ 
sung một số điều của Bộ luật lao động; Luật 
Chuyên giao công nghệ; Luật Đê điều; Luật 
Cư trú; Luật Công. chứng, Luật sửa đối, bô 
sung một sô điều của Luật Tổ chức Quốc hội 
(dự á án Luật này, theo đề nghị của một sô đại 
biêu thi nên thực hiện theo quy trình xem xét, 
thông qua tại 2 kỳ họp và thảo luận chung ở 
một hội trường). 

Trên cơ sở tiếp tục cải tiến phương thức 
làm việc, tại kỳ họp này, cách thức cho ý kiến 
lần đầu vê các dự án luật trinh Quốc hội để xin 
ý kiến tiếp tục được thực hiện theo hướng cùng 
một lúc, Quốc hội thảo luận đồng thời các dự 
ân luật tại hai địa điểm nhằm nâng chất lượng, 
số lượng văn bản luật để tiết kiệm thời gian. 
Đối với các dự â an luật trình lần đầu, cả Tờ 
trình và Báo cáo thâm tra chỉ trình bày những 
vấn đề chủ yếu như phạm VI điều chính, đôi 
tượng áp dụng và những vấn đề còn có ý kiến 
khác nhau (không đọc toàn văn văn bản). 


Đề phát. huy hiệu quả của cách thức thảo 
luận này, các vị đại biêu Quốc hội đã nêu cao 
tinh thần trách nhiệm, năm bắt toàn diện nội 
dung của các dự thảo luật; tham dự và đóng 
góp nhiều ý kiến có chất lượng; tăng Cường 
tranh luận, phản biện trực Tiệp trong quá trinh 
thảo luận, góp ý kiến về các dự án luật. Thông 
tin về nội dung của mỗi buổi thảo luận ở hai 
địa điểm và Báo cáo tông hợp ý kiến của đại 
biểu Quốc hội về từng dự an luật được cập 
nhật thường xuyên đến các vị đại biểu Quốc 
hội. Với cách làm đó, quy trình làm luật của 
Quốc hội sẽ tiếp tục được Cải tiến và sẽ được 
đánh giá hiệu quả, tổng kết, rút kinh nghiệm, 
làm cơ sở cho việc sửa đôi Luật ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật tới đây. 


Thứ năm, xem xét các báo cáo kết quả giám 
sát của y ban Thường vụ Quốc hội và các cơ 
quan của Quốc hội. 


1] 


X) kẹp tu 9, Quốc hội khóa XI 
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Quốc hội đã quyết định giao Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội giám sát việc các cơ quan 
tiến hành tố tụng ở huyện, quận, thị xã, thành 
phố thuộc tỉnh thực hiện thâm quyền mới theo 
quy định của Bộ Luật tố tụng hình sự và Bộ 
Luật tố tụng dân sự nhằm xem xét tỉnh hinh 
hoạt động, biên chế và điều kiện CƠ SỞ vật chất 
của các cơ quan tiến hành tố tụng cấp huyện 
trong việc giải quyết các vụ án hình sự theo 
quy định tại Nghị quyết số 373/2004/NQ- 
UBTVQHII và giải quyết các vụ án 
dân sự theo Nghị quyết sô 742/2004/NQ- 
UBTVQHI 1, dự kiến tiếp tục ø1aO thầm quyên 
này cho các cơ quan tiến hành tố tụng cập 
huyện còn lại. Do đó, trên cơ sở báo cáo của 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các Cơ quan 
hưu quan, đề nghị các vị đại biểu Quốc hội 
thảo luận phản ảnh tình hình của địa phương 
mình, đưa ra các giải pháp tháo gỡ những khó 
khăn, vướng mắc cho các cơ quan tiền hành tố 
tụng câp huyện trong việc giải quyết các vụ án 
theo thâm quyền mới đạt được kết quả tốt hơn. 

Bên cạnh việc nghe báo cáo kết quả giám 
sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội 
đã nghe các báo cáo kết quả giảm sát chuyên 
đề của Ủy ban Quốc phòng và An ninh về tình 
hình thực hiện Pháp lệnh Dân quân tự vệ và 
Pháp lệnh Dự bị động viên; của Ủy ban về các 
vân đè xã hội về tinh hinh thực hiện Pháp lệnh 
dân số, Pháp lệnh người cao tuổi và người tàn 
tật. Trong quá trình xem xét các báo cáo này, 
các đại biêu Quốc hội đã nêu lên những khó 
khăn, vướng mắc khi thực hiện pháp lệnh về 
những lĩnh vực trên và đề xuất nhiều "biện pháp 
khắc phục, tạo cơ sở cho việc sửa đôi, bố sung 
các quy định hiện hành khi nâng các pháp lệnh 
này lên thành các luật. 

Thứ sáu, chất vấn các thành viên Chính phủ 

Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tiếp 
tục được cải tiến theo hướng các vị đứng, đầu 
các cơ quan nhà nước được lựa chọn trả lời 
chất vấn không đọc các văn bản trả lời được 
chuẩn bị từ trước (mà chỉ gửi đến các vị 
đại biêu Quốc hội nghiên cứu), đồng thời, trả 
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lời ngắn gọn, đi thắng vào vấn đề được hỏi, 
tránh diễn giải dài dòng. Các câu hỏi chất vấn 
của đại biêu Quốc hội đã tập trung vào những 
vấn đề bức xúc, nổi cộm được dư luận nhân 
dân cả nước quan tâm trong thời gian vừa qua. 
Đông thời, đề cao trách nhiệm của những 
người đứng đầu các ngành, các cấp đã để xây 
ra những sai phạm nghiêm trọng. Các chất vấn 
của đại biểu Quốc hội cũng cần ngắn gọn, đi 
thắng vào vấn đề, chất vấn nên gán vỚi những 
nội dung đã thảo luận, cho ý kiến về các báo 
cáo chung và báo cáo giám sát chuyên đề tại 
hội trường. Trong quá trình điều hành chất vấn 
và trả lời chất vấn, chủ tọa phiên họp sẽ hướng 
các chất vấn đến những vấn đề được nhiều đại 
biểu và dư luận xã hội quan tâm; tăng đối thoại 
trực tiếp, tranh luận làm rõ từng vấn đề. 
Trước đây, người trả lời chất vấn được trình 
bày 20 phút và đối thoại 40 phút, nay không 
đọc (không trình bày) văn bản chuẩn bị trước 
nên thời lượng đối thoại sẽ tăng lên từ 50 phút 
đến l giờ. 

Thứ bảy, xem xét, quyết định nhân sự cấp 
cao của các cơ quan nhà nước 

Quốc hội đã dành thời gian xem xét nguyện 
vọng của các vị đứng đầu Nhà nước: Chủ tịch 
nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch 
Quốc hội bàn giao chức vụ cho những người 
kế nhiệm ngay tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội 
khóa XI. Theo đó, Quốc hội đã bầu các vị lãnh 
đạo chủ chốt của Nhà nước theo trình tự thủ 
tục do luật định. Ngoài ra, Quốc hội đã xem 
xét, phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính 
phủ về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ 
bộ trưởng của một số bộ. Việc miễn nhiệm, 
bầu hoặc phê chuẩn các chức vụ thuộc thầm 
quyền của Quốc hội là công việc hệ trọng. 
Trên cơ sở các quy định của pháp luật, Uy ban 
Thường vụ Quốc hội đã thực hiện việc cung 
câp đầy. đủ thông tin về từng. người được giỚI 
thiệu để các vị đại biểu Quốc hội cân nhắc, 
sáng suốt quyết định những người xứng đáng 
giữ trọng trách trong các cơ quan nhà nước. 
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THÁCH THỨC VÀ TRIÊN VỌNG 
ĐÔI VỚI DOARH NGH:ỆP NHÀ NƯỚC 
KHI CHUYÊN SANG HOẠT ĐỘNG THEO 
LUẬT DOANH NGHIỆP (NĂM 2007) 


I- KẾT QUÁ ĐÔI MỚI DOANH NGHIỆP 
NHÀ NƯỚC 

Năm 2005 là năm cuối cùng thực hiện Nghị 
quyết Trung ương 3 khóa IX (9- -2001) và là năm 

"áp chót" thực hiện N chị quyết T [rung ương 9 
khóa IX (05-1-2004) của Đảng về sắp xếp, đổi 
mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà 
nước; khởi đầu một giai đoạn mới - thực hiện 
Nghị định 187/NĐ-CP thay thế 64/NĐ-CP của 
Chính phủ về cổ phần hóa. Theo đó sẽ có bước 
chuyển cơ bản về chất trong việc cố phần hóa 
doanh nghiệp nhà nước, theo các nội dung sau: 

- Chuyển cổ phần hóa từ việc chỉ thực hiện 
ở những doanh nghiệp nhỏ làm ăn thua lỗ, khó 
khăn sang cổ phần hóa những doanh nghiệp có 
quy mô lớn, kể cả một số tổng công ty. 

- Từ cổ phần hóa một số lĩnh vực sang hầu 
hết các lĩnh vực kinh tế - văn hóa bao gồm cả 
hàng không, hàng hải, điện lực, bưu chính - viễn 
thông, dịch vụ dầu khí, tài chính bảo hiểm, 
ngân hàng... 

- Từ cô ) phần hóa theo kiểu "chia phần" khép 
kín là chủ yếu sang cổ phân hóa theo hình thức 
đầu giá công khai theo nguyên tắc thị trường. 

Cổ phần hóa được xác định là giải pháp cơ 
bản trong quá trình đôi mới doanh nghiệp nhà 
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HỒ XUÂN HÙNG ° 


nước. Vì vậy, Nghị định 187/NĐ-CP, hiệu lực 
từ 20-12-2004, có tác dụng quyết định đến sự 
thành bại của quá trình này. Cùng với nó, các 
Quyết định sô 155/TTE về tiêu chí doanh 
nghiệp mà Nhà nước giữ 100% vốn hay cổ phần 
chi phối, các văn bản hướng dẫn của các bộ, 
ngành liên quan, nhất là Thông tư số 126, ngày 
24-12-2004, của Bộ Tài chính... đã thúc đẩy 
mạnh mẽ quá trình đổi mới doanh nghiệp nhà 
nước. Theo tôi, đây là một trong những khâu 
quan trọng nhất, tạo bước đệm trong chuyên đổi 
doanh nghiệp nhà nước sang hoạt động theo 
Luật Doanh nghiệp. 

Ngoài ra, VIỆC tô chức quản lý tổng công ty 
nhà nước và chuyển đổi tông công ty nhà nước, 
công ty nhà nước độc lập theo mô hình mẹ - con 
được thực hiện theo Nghị định 153/NĐ-CP, 
ngày 9-8-2004. Đây là văn bản pháp lý I rất quan 
trọng, VÌ sau một thời gian dài thí điểm, việc 
chuyến đôi tông công ty, công ty nhà nước mới 
được chính thức hóa và cũng được tập trung chỉ 
đạo thực hiện trong năm 2005; vừa đáp ú ứng yêu 
cầu đổi mới doanh nghiệp nhà nước, vừa phù 
hợp Luật Doanh nghiệp. 


* Phó Trưởng ban, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển 
doanh nghiệp nhà nước Trung ương 
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Một số văn bản khác liên quan đến giao, 
bán, phá sản, giải thể và chuyển doanh nghiệp 
nhà nước sang công ty trách nhiệm hưu hạn một 
thành viên cũng đã được bổ sung, sửa đối và 
hoàn thiện hơn trước. 

Đến năm 2005 cơ chế chính sách về đổi mới 
doanh nghiệp nhà nước đã được hoàn thiện 
thêm một bước quan trọng theo hướng nâng cao 
tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm và nhất là bình 
đẳng với các doanh nghiệp thuộc mọi thành 
phần kinh tế khác trong, kinh tế thị trường. Các 
môc quan trọng của quá trình đó là việc Quốc 
hội thông qua, bổ sung, sửa đổi các luật như: 
Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư (chung), Luật 
Đấu thầu, Luật Kê toán, Luật Kiểm toán, Luật 
Cạnh tranh, Luật Đất đai. 

Kết quả đến cuối 2005, chúng ta đã cơ bản 
hoàn thành việc cơ cấu lại doanh nghiệp nhà 
nước, giảm mạnh các doanh nghiệp nhỏ thua lô, 
tập trung kiện. toàn các tông công đy giữ được 
Vai trò nòng cốt trong nền kinh tế và cơ bản đáp 
ứng yêu cầu an ninh quốc phòng và nhu cầu 
dịch vụ công ích. Doanh nghiệp nhà nước đóng 
góp 40% GDP và nộp 50% ngần sách quốc gia; 
77% doanh nghiệp có lãi so với 40% năm 2003, 
13% hòa vốn (năm 2003 là 40%), 10% lỗ. Tổng 
số doanh nghiệp đã được sắp xếp từ năm 2001 
đến hết năm 2005 là 3.590 trong số 5.655 doanh 
nghiệp nhà nước có từ đầu năm 2001 (năm 1992 
cả nước có 12.000 doanh nghiệp nhà nước). 

Doanh nghiệp nhà nước tuy đã được sắp xếp 
lại một cách cơ bản, nhưng quy mô vẫn nhỏ 
(mới đạt bình quân 71 tỉ VND vốn nhà nước 
cho mỗi doanh nghiệp). Còn hơn 40% doanh 
nghiệp ‹ có vốn nhà nước dưới 5 tỉ VND. Còn tôn 
tại nhiều doanh nghiệp trong tinh trạng Nhà 
nước đang nắm giữ 100% vốn, nhưng hoạt động 
trong các lĩnh vực Nhà nước không cần nắm giữ 
hoặc chi phối. Còn hơn 10% doanh nghiệp nhà 
nước kinh doanh thua lỗ. Đáng chú ý là 20 tông 
công ty nhà nước (chiếm 20%) hoạt động kém 
hiệu quả, thua lỗ lớn. 

Mới khoảng 15% số vốn nhà nước có tại 
doanh nghiệp được cổ phần hóa, theo nhiều 


ỉ hội X eua f)ang 0ào euôe tổng 


Yạp chí Cộng sản 


đánh giá đây là tỷ lệ còn quá nhỏ bé. Nhà nước 
ø1ữ CÔ ) phần vẫn nhiều (bình quân là 46 s20) đặc 
biệt là vẫn nắm chi phối tới 38% số doanh 
nghiệp cô phần hóa. Mới có 30% số doanh 
nghiệp nhà nước cổ phần hóa theo phương thức 
Nhà nước không nắm giữ cổ phân. 

Nhiều ý kiến cho rằng, việc chuyển đổi tông 
công ty nhà nước sang mô hình công ty mẹ - 
con còn có nhiều sơ hở, cho nên một sô doanh 
nghiệp thành viên "trốn" cô phần hóa bằng cách 

"chui" vào trong công ty mẹ 100% vôn nhà 
nước; cho nên vẫn còn tình trạng "bình mới, 
rượu cũ. 

Nguyên nhân chủ yếu của những thành 
công: 

- Mọi quốc gia trong quá trình chuyển đổi 
nên kinh tế từ kế hoạch hóa tập trung sang kinh 
tế thị trường đều phải đối mặt với việc giải 
quyết các vấn đề về doanh nghiệp nhà nước. 
Nhưng chúng ta đã thành công trong việc đặt ra 
nhiệm vụ đổi mới doanh nghiệp nhà nước đồng 
bộ với quá trình hoạch định chính sách đổi mới. 
Nói cách khác, đổi mới doanh nghiệp nhà nước 
ở Việt Nam đã gắn liền với đổi mới kinh tế - 
chính trị - xã hội của đất nước, đồng thời là một 
bộ phận không thể tách rời trong đường lối đối 
mới của Đảng. 

- Thực tiễn 20 năm đối mới do Đảng ta khởi 
xướng và lãnh đạo cho thấy, việc chọn giải 
pháp "đổi mới từ từ", chứ không chọn "liệu 
pháp sốc"; không chỉ đê vừa làm, vừa rút kinh 
nghiệm trong từng bước đi, mà thực tế đã làm 
ồn định chính trị, xã hội và đạt mục tiêu tạo môi 
trường tốt cho mọi thành phần kinh tế cùng phát 
triên, có thời gian để thích ứng với môi ¡trường 
mới; để doanh nghiệp nhà nước có điều kiện 
củng cố, sắp xếp, đôi mới mà vẫn giữ được vị 
trí quan trọng, là công cụ vật chất cho Chính 
phủ điều tiết kinh tế vĩ mô, phù hợp với thực 
tiễn Việt Nam. 

- Công tác tư tưởng đã được chuẩn bị kỹ, 
thường xuyên, liên tục từ trong Đảng đến từng 
người dân, đặc biệt là đối với người lao động, 
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lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước. Phải làm cho 
họ hiểu được đổi mới doanh nghiệp nhà nước là 
mang lại lợi ích cho chính họ, chứ không phải 
là để Chính phủ từ bỏ trách nhiệm hoặc bao cấp 
trở lại. 

- Trong quá trình đổi mới Chính phủ Việt 
Nam đã cử rất nhiều đoàn cán bộ cao cấp, các 
chuyên gia, lãnh đạo nhiều doanh nghiệp nhà 
nước đi nghiên cứu và học tập kinh nghiệm của 
các nước trên thế giới, từ khâu chính sách đến 
thực tế của các doanh nghiệp thuộc nhiều thành 
phân, đối tượng khác nhau. Mặt khác, chúng ta 
cũng tranh thủ được SỰ giúp đỡ nhiều mặt của 
các chính phủ, các tổ chức, cá nhân dưới nhiều 
hình thức, như: cử chuyên gia, tư vấn, hội thảo... 

- Vừa làm vừa dò, từ thí điểm - rút kinh 
nghiệm đến đại trà, nhằm mục đích hoàn thiện 
dần chính sách, hệ thống văn bản pháp lý. Phải 
mắt hơn 10 năm Việt Nam mới cơ bản có đủ hệ 
thống văn bản pháp lý cho việc đổi mới doanh 
nghiệp nhà nước. 

- Mở ra môi trường cạnh tranh cả thị trường 
trong nước và quốc tế, công bố lộ trình đối 
mới... để tạo "áp lực" thúc đẩy các doanh 
nghiệp nhà nước đôi mới công nghệ, nâng cao 
sức cạnh tranh để tôn tại, không còn con đường 
nào khác. 

- Phải có tổ chức phù hợp, linh hoạt từ trung 
ương đến bộ, ngành, địa phương và doanh 
nghiệp để thực thi công việc. Tổ chức đó phải 
lựa chọn đội ngũ cân bộ có năng lực, tâm huyết 
với sự nghiệp đổi mới của Đảng. 

- Sự lãnh đạo sát sao của Đảng không chỉ 
bằng chủ trương, đường lối, mà cả bằng VIỆC bố 
trí đúng cán bộ, kiểm tra, đôn đốc và quyết tâm 
của cả hệ thống chính trị. Và sự chỉ đạo, điều 


hành của Chính phủ huy động bộ máy đủ lực để 


triên khai thực hiện nhiệm vụ. 

Nguyên nhân của những hạn chế: 

- Một số bộ, ngành, tỉnh, tổng công ty nhà 
nước chưa quán triệt sâu sắc và chưa chấp hành 
nghiêm nghị quyết của Đảng, quy định của Nhà 
nước trong đôi mới doanh nghiệp nhà nước. 
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- Thiếu chương trình, kế hoạch cụ thể, chưa 
sâu sát trong chỉ đạo thậm chí còn hữu khuynh, 
thiếu kiên quyết. 

- Nhiều ưu ái bất hợp lý đối với doanh 
nghiệp nhà nước chưa được xóa bỏ. Sự tôn tại 2 
luật của doanh nghiệp nhà nước và doanh 
nghiệp tư nhân đã tạo ra tư tưởng chần chừ, do 
dự, thậm chí thiếu niềm tin. 

- Tư tưởng bao cấp còn đang "nặng", chưa 
được giải phóng. Sự dùng dằng trong tư tưởng, 
lúng túng trong lý luận về "định hướng phát 
triển doanh nghiệp nhà nước"... là nguyên nhân 
dẫn đến chần chừ và chờ đợi trong tổ chức thực 
hiện. 

- Những gánh nặng do lịch sử để lại cho 
doanh nghiệp nhà nước chưa được xử lý dứt 
điểm, như: ]ao động chất lượng thấp, tỉnh trạng 
tài chính xấu, công nợ dây dưa, đầu tư bất hợp 
lý, chậm thích ứng với kinh tế thị trường... 

- Những khó khăn, vướng mắc của nhiều 
doanh nghiệp trong giai đoạn hậu cổ phần hóa 
chậm được tháo gỡ làm giảm động lực thúc đấy 
quá trình cổ phân hóa tiếp theo v.v.. 

- Cơ chế, chính sách, quy trình chuyển đối 
nhất là đối với tập đoàn, công ty mẹ - con còn 
thiếu và chưa kịp thời cũng là nguyên nhân vừa 
làm chậm tiến trình chuyển đổi, vừa gầy ra 
những yếu kém vừa qua. 

II- NHỮNG THÁCH THỨC 

Trong Báo cáo về các văn kiện tại Đại hội 
đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng đã đề 
cập đến Chiến lược quốc gia về phát triển doanh 
nghiệp, xây dựng một hệ thống doanh nghiệp 
có sức cạnh tranh cao, chủ lực là một sô tập 
đoàn kinh tế và công ty lớn dựa trên hinh thức 
cổ phân. Theo đó, cân tiếp tục đôi mới, phát 
triên và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà 
nước, trọng tâm là cổ phần hóa... 

Như vậy, khi chuyển đôi doanh nghiệp nhà 
nước sang hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, 
phải đáp ứng mấy yêu cầu sau đây: 

- Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, giảm 
dần số lượng, nâng chất lượng doanh nghiệp mà 
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Nhà nước "giữ 100% vốn. Chủ động tập trung 
vào một số lĩ nh vực kết cầu hạ tầng và sản xuất 
tư liệu sản xuất và dịch vụ công ích quan trọng 
của nên kinh tế, những lĩnh vực dân doanh chưa 
làm được. 

- Theo quy định của Luật Doanh nghiệp thì 
doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp mà 
trong đó Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điêu lệ. 
Vì vậy, doanh nghiệp nhà nước có các hình thức 
sau: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành 
viên là Nhà nước, 2 thành viên trở lên mà Nhà 
nước là thành viên chỉ phối; Công ty cổ phần 
Nhà nước giữ trên 50% vôn, nêu là tổng công ty 
thì đó là tông công ty do Nhà nước đầu tư hoặc 
là tổng công ty hoạt động theo mô hình công ty 
mẹ - con mà trong đó công ty mẹ nhât thiệt là 
công ty nhà nước hoặc là công ty cổ phần Nhà 
nước giữ cổ phần chỉ phối. 

- Thúc đây hình thành được một số tập đoàn 
kinh tế mạnh, có tầm cỡ khu vực và quốc tế. 
Nhưng đó là các tập đoàn đa sở hữu, đa ngành 
nghề, đa quốc gia mà Nhà nước giữ cổ phần chi 
phối. 

- Chuyển đối doanh nghiệp nhà nước sang 
hoạt động theo Luật Doanh nghiệp phải làm 
cho chúng mạnh hơn, phải là lực lượng vật chất 
quan trọng đề Nhà nước điêu tiết vĩ mô. Thời 
gian chuyển đối đã được xác định là 4 năm. 

Để đáp ứng được 4 yêu cầu cơ bản trên quá 
trình chuyển đối, phải vượt qua những thách 
thức lớn sau đây: 

- Thách thức lớn nhất đối với các mô hình là 
hệ thống pháp lý chưa hoàn thiện, nhất là các 
quy định cho quá trình chuyên đôi tổng công ty, 
công ty lớn sang hoạt động theo mô hình công 
ty mẹ - công ty con. Đặc biệt là các tông công 
ty ở Việt Nam hầu hết các tông công ty ra đời 
trên cơ sở hợp nhất các công ty độc lập. Sau 
một thời gian hoạt động, văn phòng tông công 
ty (CƠ SỞ để xây dựng công ty mẹ) phần lớn là 
điều hành hành chính, thực lực kinh tế yếu, lao 
động lại dư thừa nhiều, năng lực kinh doanh của 
đội ngũ cán bộ văn phòng phần lớn là thiếu 
năng động. 
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Mô hình tập đoàn đang là "mốt" hiện nay, 
mặc dầu trong chủ trương đang chỉ đạo thí 
điểm, nhưng nhìn chung còn lúng túng, chưa có 
văn bản pháp quy gì cụ thể ngoài Điều 149 của 
Luật Doanh nghiệp. Để tập đoàn kinh tế mạnh, 
điều quan trọng nhất là cơ chế cho tập đoàn, 
nhất là cơ chế tài chính và cơ chế quản lý cán 
bộ. Nếu không thì chẳng khác gì tông công ty 
được khoác cái tên gọi là "tập đoàn”. 

Mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một 
thành viên Nhà nước đã được quy định rõ, 
nhưng phần lớn các lãnh đạo doanh nghiệp 
không hào hứng, ngoại trừ trường hợp không 
muốn cổ phần hóa và lại không còn hình thức 
nào khác thì chấp nhận chuyển sang hình thức 
này. 

Công ty cô phần mà các cổ đông là doanh 
nghiệp nhà nước hoặc có vốn góp của Nhà nước 
trên 50% (mới thành lập) đang đặt ra "dấu hỏi" 
lớn, nhất là vấn đề vốn góp. Phần lớn các công 
ty cô phần khi thành lập, vốn điều lệ rất thấp, 
nhiệm vụ kinh doanh thì rất lớn. Huy động vôn 
vay quá nhiều, thậm chí vay cả ngân hàng 
thương mại để góp cô phần. Có lẽ là cực chẳng 
đã mà phải "đẻ" ra nó. Số doanh nghiệp còn lại, 
đa số có quy mô lớn, hoạt động kinh doanh và 
cơ cấu tài chính phức tạp, lao động đông nên 
quá trình cổ phần hóa gặp nhiều khó khăn. 

- Nội tại doanh nghiệp nhà nước: mặc dầu 
sau nhiều năm kiện toàn, củng cố, doanh nghiệp 
nhà nước đã có bước sắp xếp lại, quy mô được 
mở mang nhưng nhìn chung năng lực tài chính 
còn yếu. Vì vậy, khả năng để tổng công ty hoặc 
tập đoàn mà ở đó nó tự đầu tư tài chính là móng 
manh, không đáp ứg yêu cầu. Nhiều doanh 
nghiệp có tỷ lệ vốn tự có/vốn Vay, và vốn tự 
có/tông tài sản đang năm trong giới hạn không 
an toàn. Gánh nặng do lịch sử để lại là lao động 
chất lượng thấp, đôi dư, công nợ và thua lỗ lớn. 
Hiện tại 20/101 tổng công ty thua lỗ rất lớn, số 
còn lại, nếu mô xẻ ra thì cũng đang có nhiều 
vấn đề. Đội ngũ cán bộ doanh nghiệp nhà nước, 
nhất là tông công ty, phân lớn đang bất cập 
trước yêu câu cua kinh tế hội nhập, bất cập 


Số 13 (tháng 7 năm 2006) 


(ưa quyết (ai hội X eua (Đang nào euôe tổng 


Yạp chí Cộng sản 


trước yêu cầu vận hành doanh nghiệp theo mô 
hình mới, nhìn chung năng lực quản trị công ty 
còn yếu. 

- Doanh nghiệp nhà nước hoạt động theo 
Luật Doanh nghiệp, theo đó cơ chế chủ quản 
được giảm thiêu từ Chính phủ đên bộ, ngành và 
địa phương. Điều này đòi hỏi phải chuyển đối 
một sô chức năng của Chính phủ, bộ, tỉnh và 
phải tổ chức lại, hợp lý hóa các cơ quan nhà 
nước, nhất là cấp cục, VỤ, SỞ, VÌ vậy đụng độ 
trực tiếp đến lợi ích và quyền hạn của một sô bộ 
phận không nhỏ và có quyên lực. 

- Tái tạo VIỆC làm xã hội đang rất khó khăn, 
cộng với bảo hiểm thất nghiệp, y tế... còn quá 
yêu đang gây áp lực rất lớn cho quá trình 
chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, nhất là khi 
tiến hành quá trình đa sở hữu, hoặc sắp xếp lại 
lao động nội bộ doanh nghiệp nhà nước. 

- Tâm lý hoài nghi của xã hội đối với doanh 
nghiệp nhà nước biểu hiện trên 2 mặt: 

Nghĩ ngờ tính hiệu quả của doanh nghiệp 
nhà nước. Thực tẾ các nước chuyển đổi và ở 
Việt Nam đều khẳng định ráng: "chừng nào 
doanh nghiệp nhà nước còn tôn tại thi vân còn 
một nguôn ngân sách mềm rất khó kiêm soát", 
vì vậy loại ý kiến này cho rằng không nên 
chuyên đổi loanh quanh mà đòi hỏi cô phân hóa 
triệt để không giữ bất cứ loại hình nào 100% 
vốn nhà nước, hạn chế loại hình cổ phần nhà 
nước giữ chi phối, có chăng chì giữ chi phối ở 
công ty mẹ (trừ lĩnh vực trực tiếp liên quan đến 
an ninh, quốc phòng). 

Lo ngại răng, nếu cứ cô phân hóa tiếp, nhất 
là cô › phần hóa tống công ty và công ty lớn, liệu 
có, dẫn đến tình trạng Nhà nước "tuột tay” và 
mất định hướng phát triên. 

- Thị trường vốn, thị trường nhân lực, nhất là 
nhân lực quản trị doanh nghiệp đang rất non 
kém, phát triển chậm vì vậy gây tâm lý hoài 
nghi cho đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp nhà 
nước. Họ đang tìm cách tranh thủ dựa dẫm vào 
Nhà nước, nhất là vốn cấp, vốn ưu đãi, vốn do 
tăng trưởng được cấp lại... Thị trường nhân lực 
quản trị chưa hình thành, vì vậy cơ chế thị, 
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tuyển chọn, thuê lãnh đạo các cấp, các bộ phận 
quản trị doanh nghiệp không dễ gì thực hiện 
được, dễ dẫn đến tư tưởng chân chừ, kéo dài 
thời gian chuyển đổi về cuối (hy vọng biết đâu 
đến đó luật doanh nghiệp này lại được sửa đôi, 
chưa biết chừng ?!). 

- Những vướng mắc của các doanh nghiệp 
hậu cổ phân chậm được giải quyết làm giảm 
tính hiệu quả của các công ty này và đang có tác 
động xấu đến các doanh nghiệp nhà nước sắp cổ 
phần hóa. 


- Vừa qua, cải cách hành chính tiến triên ỳ 
ạch, cùng với sự phối hợp không tốt trong hệ 
thống hành chính, sự đùn đây trách nhiệm cộng 
với cách làm có tính chất ôm đồm của câp 
trên... cũng làm chậm tiến trình chuyển đôi 
doanh nghiệp nhà nước. 


II - NHỮNG THUẬN LỢI VÀ TRIỀN 
VỌNG 

Bên cạnh những thách thức nêu trên, sắp tới 
công tác chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước 
cũng có rất nhiều thuận lợi: 

- Kinh nghiệm đôi mới doanh nghiệp nhà 
nước hơn 10 năm qua giúp cho đội ngũ cán bộ 
làm công tác này có quyết tâm, và tìm tòi được 
cách làm tốt hơn. 

- Đối tượng chuyển đổi tập trung hơn, chủ 
yếu tại 101 tông công ty (kể cả việc bàn giao 
các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 
và công ty cô › phần độc lập thuộc bộ, tỉnh, thành 
phố về tống công ty đầu tư kinh doanh vốn). 
Các văn bản pháp lý cho hoạt động các công ty 
con rõ hơn, đầy đủ hơn. 

- Tính nhất quán trong đường lối của Đảng 
về phát triển kinh tế nhiều thành phân, kinh tế 
thị trường và chỉ đạo điều hành cụ thể của 
Chính phủ. 

- Thành quả gặt hái được của các doanh 
nghiệp nhà nước sau khi chuyên đối trong nhiều 
năm qua là động lực trực tiếp thúc đây các 
doanh nghiệp sắp chuyển đối, nhất là quyền tự 
chủ, lợi ích của doanh nghiệp và người lao động 
đều tăng lên rõ rệt, nhất là hiệu quả từ quá trình 
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cổ phần hóa 2.900 doanh nghiệp đã rõ Tàng 
(doanh số tăng 45%, lợi nhuận và nộp thuế đều 
tăng, thu nhập người lao động tăng 12%, cổ tức 
bình quân 17,1 1%, lao động tăng thêm 6,6%...). 

IV - PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP 

- Đẩy mạnh VIỆC hoàn thiện các văn bản 
pháp quy hướng dẫn thi hành Luật Doanh 
nghiệp và các luật liên quan như Luật Đầu tư, 
Luật Đất đai... Ban hành được các tiêu chí đắp 
ứng yêu cầu chuyển đối doanh nghiệp nhà nước 
như tiêu chí chuẩn về điều kiện hình thành tập 
đoàn kinh tế, soát xét lại các nh Vực Nhà nước 
cần giữ 100% vốn hoặc cổ phần chi phối, để có 
tiêu chí các doanh nghiệp nhà nước tiếp tục 
thực hiện cổ phần hóa theo tinh thần Nghị quyết 
Đại hội X. 

- Ban hành sớm các quy chế đánh giá hiệu 
quả doanh nghiệp nhà nước, quy chế kiêm soát, 
giảm sát và nhất là cơ chế tuyển chọn cán bộ 
quản lý doanh nghiệp. Vừa thúc đấy nâng cao 
trách nhiệm giám đôc doanh nghiệp, vừa tạo 
tâm lý ổn định, phấn đấu không chỉ vì kinh tế 
mà cả mục đích, lý tưởng chính trị - xã hội 
của họ. 

- Mở rộng thị trường vốn, kiên quyết cắt bỏ 
đầu tư không hợp lý từ vốn nhà nước vào doanh 
nghiệp nhà nước dưới mọi hình thức. Khuyến 
khích doanh nghiệp huy động vốn xã hội vào 
mở rộng sản xuất, kinh doanh. Khẩn trương thu 
hẹp, tiến tới xóa bỏ độc quyền nhà nước mà một 
sô doanh nghiệp đang lạm dụng và xóa bỏ triệt 
đề độc quyền kinh doanh. 

- Tạo điều kiện thúc ,đây thị trường sức lao 
động phát triên, chú ý để có được thị trường sức 
lao động quản trị doanh nghiệp. Chuyển nhận 
thức và có cơ chế coi "giám đốc" là một nghề, 
chứ không phải là chức tước, phát triên thị 
trường thuê giám đốc. Hướng giám đốc hoạt 
động vi mục tiêu hiệu quả, lợi nhuận của 
doanh nghiệp, thoát ly vấn đề quốc tịch và vị 
thế chính trị. 

- Thúc đấy quá trình cai cách hành chính 
phục vụ cho chuyển đổi doanh nghiệp nhà 
nước. Giảm thiểu cơ chế trình duyệt, thực chất 
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cũng là "xin - cho", đây mạnh phân cấp quyết 
định chuyển đối doanh nghiệp nhà nước cho các 
bộ, tinh, thành phó, chủ tịch hội đồng quản trị 
tông công ty, tập. đoàn. Cùng với quá trình xây 
dựng tiêu chí, cân tạo ra môi trường để các 
doanh nghiệp tổ chức lại, đối chiếu với các tiêu 
chí quy định để đăng ký mô hình hoạt động phù 
hợp với Luật Doanh nghiệp. 

- Tập trung kiện toàn các tổng công ty nhà 
nước theo hướng sau: 

Lựa chọn những tổng công ty mạnh đủ điều 
kiện theo tiêu chí của tập đoàn kinh tế để làm 
hạt nhân hình thành các tập đoàn kinh tế. Đây 
là những tập đoàn đóng vai trò Tất quan trọng 
giúp Nhà nước chủ động trong điều tiết vĩ mô, 
đảm bảo phát triển kinh tế đất nước theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa: là những tập đoàn 
mang được thương hiệu Việt Nam ra thế giới, 
bảo vệ, sử dụng và phân phối hiệu quả một bộ 
phận tài nguyên quốc gia theo hướng bên Mu 

Kiên quyết hình thành tập đoàn kinh tế theo 
kết cầu đa sở hữu: công ty mẹ - tập đoàn - có thể 
100% vốn nhà nước, có thể là đa sở hữu, nhưng 
Nhà nước giữ hơn 50% vốn điều lệ. Còn các 
tông công ty, công Ly trong đó hầu hết là đa SỞ 
hữu. Theo phương ân đã được chuẩn bị, sẽ để 
lại khoảng 1.800 doanh nghiệp nhà nước do 
Nhà nước giữ 100% vốn được chuyển sang 
công ty trách nhiệm hữu hạn. Tuy vậy, cũng cân 
tích cực soát xết tiếp để giảm thiểu số lượng 
này. Một số tổng công ty có chiến lược sản 
xuất, kinh doanh tương đồng với các tập đoàn 
đang xây dựng có thê tổ chức lại theo hướng sát 
nhập, hợp nhất. Việc làm này không chỉ đơn 
thuần là giảm đầu. mối, mà quan trọng hơn là để 
tập đoàn mạnh, cổ phân hóa được thuận lợi hơn. 

Những tông công ty mà điều kiện tài chính 
xấu, chiến lược kinh doanh không rõ, khả năng 
khắc phục hậu quả thua lỗ hạn chế, cần tập 
trung xử lý theo hướng: tách những công ty 
"lành mạnh" ra để tổ chức lại. Khoanh những 
đơn vị thua lỗ kéo dài để kiên quyết giải thể 


(Xem tiếp trang 28) 
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HỦ động hội nhập kinh tế quốc tế là 

một chủ trương lớn mang tính chiến 

lược của Đảng ta. Đại hội lần thứ IX 
của Đảng xác định, chúng ta cần: “Phát huy 
cao độ nội lực, đồng thời tranh thủ nguồn lực 
bên ngoài và chủ động hội nhập kinh tế quốc 
tế để phát triển nhanh, có hiệu quả và bền 
vững”. Sau đó, Bộ Chính trị (khóa IX) ra 
Nghị quyết số 07-N Q/TW, ngày 27-11-2001, 
Về hội nhập kinh tế quốc tế, và Chính phủ 
ban hành Chương trình hành động số 
35/2002 để thực hiện Nghị quyết của Bộ 
Chính trị. Như vậy, hội nhập kinh tế quốc tế 
không chỉ là một tất yếu mà trở thành một 
nhu cầu, một động lực, một công VIỆC quan 
trọng trên con đường phát triển bên vững của 
chúng ta. Hội nhập kinh tế quốc tế bao hàm 
một nội dung rất rộng lớn, phức tạp, liên 
quan đến nhiều hoạt động trên nhiều lnh 
vực, đòi hỏi sự nỗ lực rất cao. Trong bài viết 
này, chúng tôi chỉ đề cập đến một khía cạnh, 
đó là xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, 
viên chức nhằm đáp ứng yêu câu của quá 
trình hội nhập kinh tế quốc tế. 


Hơn 10 năm trước, sau rất nhiều cố gắng, 
nhất là sau, khi | giải quyết vấn đề nợ với Quỹ 
Tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng thế giới 
(WB), quan hệ kinh tế đối ngoại của chúng 
ta đã có một bước đột phá CƠ bản. Việc 
gia nhập Hiệp hội Đông - Nam A (ASEAN); 
tham gia Khu vực Mậu địch tự do ASEAN 
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(AFTA), Diễn đàn Á - ÂU (ASEM), Diễn 
đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình 
Dương (APEC); ký Hiệp định với Liên minh 
châu Âu (EU) và Hiệp định Việt Nam - Hoa 
Kỳ là những thành công lớn, góp phần nâng 
cao thế chủ động của chúng ta trong tiến 
trình hội nhập. Đặc biệt hiện nay, chúng ta 
đang tiến hành những khâu cuôi cùng trong 
đàm phán gia nhập Tổ chức Thương mại thế 
giới (WTO), và vào cuối năm nay, Việt Nam 
sẽ là nước chủ nhà đăng cai Hội nghị Diễn 
đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình 
Dương (APEC). Đây thực sự là những cơ hội 
lớn đê chúng ta tiến những bước mạnh hơn, 
sâu hơn trên lộ trình này. Có thể nói, một 
triển vọng tốt đẹp đang mở ra; đồng thời, 
những khó khăn to lớn, thậm chí nan giải 
đang thách thức chúng ta. 

BỞI lẽ, hội nhập kinh tế quốc tế hàm chứa 
cả 2 mặt: cơ hội và thách thức. Chúng ta biết 
răng, cho đến nay, trên 20% giao dịch 
thương mại thể giới thuộc về các nước thành 
viên của Tô chức Thương mại thế giới. Do 
vậy, những nước còn lại sẽ BấP không ít khó 
khăn trên thương trường quôc tê. Việc chúng 
ta gia nhập thành công Tổ chức Thương mại 
thế giới sẽ là một cơ hội lớn để tiếp tục thực 
hiện đường lối của Đảng về tranh thủ nguồn 


* PGS, TS, Thứ trưởng Bộ Nội vụ 
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lực nước ngoài, và chủ động hội nhập kinh tế 
quốc tế để phát triển nhanh, có hiệu quả và 
bền vững, trên nền tảng quan hệ ngoại giao 
với lố7 nước, mở rộng quan hệ thương mại 
với ]50 nước, phát triên quan hệ đầu tư với 
gần 70 nước và vùng lãnh thổ. Với những ưu 
thế về nhiều mặt, nhất là sự ổn định chính trị, 
sẽ tạo điều kiện tốt cho chúng ta chủ động 
tiến trên lộ trình đã hoạch định. 

Song, sự cạnh tranh thiếu bình đẳng, 
những rủi ro luôn luôn rình rập, những quy 
chế khắt khe sẽ ràng Ï buộc, thách thức mà nêu 
không trù định và giải quyết hữu hiệu, chúng 
ta phải chịu không ít thua thiệt và bỏ lỡ cơ 
hội phát triển. 


Có thể nói, những vấn đề trong hội nhập 
kinh tế quốc tế trở thành cơ hội hay biến 
thành thách thức, chúng ta có đạt được thành 
công trong lộ trình hội nhập, một phần CƠ 
bản và quan trọng nhất là, chuẩn. bị đến mức 
độ nào về sự sắn sàng của nguồn nhân lực 
nói chung, ở đây là đội ngũ cán bộ, công 
chức, viên chức - những người hoạch định và 
thực thi các chính sách để thực hiện tốt 
đường lối của Đảng nói riêng. 

Xuất phát từ thể chế chính trị của nước ta, 
đội ngũ cân bộ, công chức, viên chức được 
hiểu không chỉ giới hạn gôm những người 
làm việc trong bộ máy nhà nước, hay hẹp 
hơn là trong phạm vi nên hành chính quốc 
gia, mà là toàn thể những người hoạt động 
thường xuyên trong cả hệ thống chính trị bao 
gôm các tổ chức của Đảng, của Nhà nước và 
của các tô chức chính trị - xã hội. Trong đội 
ngũ đó, có những người hoạt động trực tiếp 
liên quan đến công việc hội nhập quốc tê, 
cũng có nhiều người hoạt động trên các lĩnh 
vực khác. Nhưng hội nhập Xuyên suốt mọi 
lĩnh vực, mọi khâu, mọi quá trình kinh tế - xã 
hội, cho nên không cơ quan nào, cán bộ, 
công chức, viên chức nào không liên quan, 
chị khác nhau ở mức độ trực tiếp hay gián 
tiếp mà thôi! Bởi vậy, khi nói đên đội ngũ 
cân bộ, công. chức, viên chức là nói đến toàn 
bộ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của 
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hệ thống chính trị; nói tới hội nhập là nói tới 
trách nhiệm của cả bộ máy, của mọi cán bộ, 
công chức, viên chức. 

Hiện nay, chúng ta có khoảng 1.600.000 
cán bộ, công chức, viên chức (không kê lực 
lượng vũ trang), trong đó có khoảng 200.000 
công chức làm việc trong các cơ quan hành 
chính nhà nước; 83.000 cán bộ, công chức 
thuộc cơ quan đảng, đoàn thể; khoảng 
1.320.000 viên chức sự nghiệp và 250.000 
cân bộ chuyên trách ở xã, phường, thị trần. 
Đội ngũ này chiếm khoảng 2% dân số cả 
nước. Đó chưa phải là tỷ lệ cao so với nhiều 
quốc gla. Tuy nhiên, vân đề quan tâm là, cơ 
cầu của đội ngũ còn khá nhiêu bất cập dẫn 
đến tỉnh trạng “vừa thiếu, vừa thừa”. Do đó, 
vấn đề trước hết là, tiếp tục rà soát lại cơ cấu, 
trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng bộ, 
từng địa phương, từng cơ quan, đơn vị của cả 
hệ thống chính trị, từ đó, tiếp tục lập lại thế 
bố trí chiến lược một cách phù hợp. 


Về chất lượng đội ngũ, có hai bình diện để 
xem xét. Trước hết là phẩm chất chính trị và 
phẩm hạnh đạo đức, lối sống. Đây là cái 

“gộc” của cán bộ. Nếu cán bộ đánh mất 
“gốc” là tự đánh mất mình. Những năm qua 
nhiều hiện tượng đáng buôn, thậm chí đáng 
báo động xảy ra trên nhiều lĩnh vực; nhiều 
cán bộ đã không rèn luyện dẫn đến suy thoái 
tư tưởng chính trị, tham nhũng, thoái hóa 
trong sinh hoạt, làm tốn thất không nhỏ cho 
Đảng và Nhà nước, và họ tự thủ tiêu chính 
mình. Đây là vấn đề hệ trọng, chúng ta cần 
đặc biệt quan tâm. Vì vậy, đánh giá cân bộ là 
khâu hết sức quan trọng, cần tiếp tục đối mới 
quy trình này một cách khoa học và hiệu quả. 


Khía cạnh thứ hai là năng lực của cân bộ, 
công chức. Nhân tố này càng đặc biệt quan 
trọng khi tiến trinh hội nhập kinh tế quôc tê 
càng đi vào chiều sâu, nó quyết định sự thành 
bại của mỗi cá nhân, thậm chí môi lĩnh vực 
hội nhập. Đảng và Nhà nước cần có cơ chế 
đào tạo, bôi dưỡng để không ngừng nâng cao 
trình độ cho cán bộ, công chức. Nhưng trên 
thực tế, thường xảy ra hiện tượng khi thì quá 
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xem trọng phẩm chất, lúc lại chỉ đề cao năng 
lực cho nên đã lầm vào phiến diện, lệch lạc 
trong việc xem xét, sử dụng cán bộ dẫn đến 
vừa làm tốn hại phong trào vừa làm thui chột 
cân bộ, làm mât cán bộ. Vì vậy, nhất thiết 
phải xem trọng đồng thời cả hai mặt này một 
cách đồng bộ, chặt chẽ. 


Để thực hiện tốt yêu cầu của tiến trình hội 
nhập kinh tế quốc tê, một mặt phải xây dựng 
đồng bộ đội ngũ cân bộ, công chức, viên 
chức của cả hệ thống chính trị; đồng thời, 
đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng đội 
ngũ những người trực tiếp làm công tác đối 
ngoại - những người ứng phó thường xuyên 
với sự phát triển của hội nhập kinh tế quôc 
tế. Điều cần nhắn mạnh là đội ngũ đó: - Phải 
có chuyên môn giỏi, nghiệp vụ sâu về lĩnh 
vực mà mình thực hiện. Không như thế 
không thể chủ động đề xuất những phương 
hướng phát triên, chủ động ứng phó với 
những hiện tượng làm phương hại đên lợi ích 
của chúng ta; - Có kiên thức rộng, hiểu biết 
bao quát về những vấn đề kinh tế, chính trị - 
xã hội có liên quan đến Ï nh vực cụ thê về 
luật pháp, về thương mại, về ; quan hệ quốc tế, 
về văn hóa - xã hội, lịch sử, phong tục của 
các quốc gia, về kỹ năng thương thuyết đàm 
phán... đủ sức ứng phó với mọi tình huống 
trong giao dịch quôc tế; - Phải có phong cách 
lịch lãm, đồng thời, phải có phương pháp 
làm việc khoa học; - Phải hết sức linh hoạt và 
có tinh thần cảnh giác cao. Họ vừa là những 
nhà chuyên môn giỏi trên các lĩnh vực, đông 
thời vừa là những nhà ngoại giao luôn trong 
tư thế chủ động; - Phải giữ vững kỷ cương, 
luôn đứng vững trên quan điểm, đường lối 
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước để giải quyết Công việc; - Phải thành 
thạo ngoại ngữ, hiểu biết công nghệ thông 
tin.V.V.. 

Chúng ta tiếp tục đổi mới nhằm xây dựng 
khung pháp lý phù hợp với thời kỳ đấy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa và mở rộng 
hội nhập kinh tế quốc tế. Chúng ta đã có 
Pháp lệnh Cán bộ - Công chức, nhưng thực tế 
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cho thấy, từ góc độ pháp lý, rõ ràng chưa đủ 
hiệu lực để xử lý mọi tình huống. Với yêu 
câu của thời kỳ đối mới, cần xây dựng một 
Bộ Luật Công vụ. Hơn nữa, cùng với Luật 
Công vụ, cần xây dựng Luật Đạo đức cán bộ, 
công chức. Điều cần nhấn mạnh hơn là, nhất 
thiết tiếp tục hoàn thiện hệ thống luật pháp 
chặt chẽ, nghiêm minh để điều chỉnh hoạt 
động của cán bộ, công chức, viên chức là 
công việc hết sức quan trọng, có ý nghĩa 
quyết định trong quá trình hội nhập kinh tế 
quốc tế. Đó cũng là đòi hỏi khách quan. 


Vấn đề có ý nghĩa then chốt là, chúng ta 
tiếp tục đôi mới công tác tổ chức — cán bộ 
phục vụ yêu . cầu hội nhập kinh tế quốc tế. 
Trong rất nhiều vẫn đẻ, Ở đây phải đồng thời 
COI trọng 53 khâu: tuyển dụng, bổ nhiệm, 
đánh giá, luân chuyển và đào tạo. 


Phải rất coi trọng khâu đầu tiền là khâu 
tuyển dụng. Có thể nói, cho đến nay khâu 
tuyển dụng của chúng ta còn nhiêu bức xúc 
như lạm dụng quyên lực đưa con cháu vào bộ 
máy công vụ, tệ đút lót chạy việc, vấn nạn 
văn bằng giả, thói thi cử hình thức, v.v... 

Vấn đề bổ nhiệm cũng còn không ít nhức 
nhối. Sự thử thách, tập sự chỉ là hình thức, 
chiếu lệ dẫn đến tình trạng để lọt không ít 
người không hội đủ yêu cầu về đạo đức và 
trinh độ vân gia nhập công vụ và thăng tiến. 
Việc đánh giá cán bộ cũng còn nặng về hinh 
thức và cảm tính. Nhiều người CÓ Sai phạm 
không bị phê phán, xử lý. Khâu điều động và 
luân chuyên cán bộ cũng còn mang tính chủ 
quan vân chưa được khắc phục. Đào tạo cân 
bộ cho đến nay vẫn còn chạy theo số lượng 
mà chưa thật quan tâm đến chất lượng. 

Tất cả những điều đó Xây ra không phải. là 
cá biệt đã ảnh hưởng đến lòng tin của quần 
chúng đối với Đảng và Nhà nước. Bởi vậy, 
đê đôi mới thực sự quy trình xây dựng đội 
ngũ cán bộ, công chức, trước mắt cân tập 
trung làm tốt những nội dung sau đây: 

+ Thực hiện đầy đủ nguyên tắc công khai, 
minh bạch trong tất cả các khâu từ tuyên 
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dụng đến sử dụng, đánh giá, đề bạt, luân 
chuyển cán bộ; 


+ Việc đánh giả, đề bạt, điều động, luân 
chuyền cán bộ nhất thiết phải do tập thể 
quyết định và thực hiện đúng đắn chủ trương 
của Đảng về chính sách cán bộ trên cơ sở 
phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ; 

+ Kiểm tra là khâu rất quan trọng trong 
quá trình xây dựng đội ngũ cán bộ, công 
chức, viên chức. Ngoài việc kiểm tra của cơ 
quan có thẩm quyên, cần coi trọng sự kiểm 
tra, giám sát của nhân dân và các phương 
tiện thông tin đại chúng; 

+ Quy hoạch cán bộ, công chức cũng là 
khâu rât quan trọng trong việc xây dựng đội 
ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Kinh 
nghiệm cho thấy, quy hoạch chỉ thanh công 
khi chúng ta lựa chọn một đội ngũ để từ đó 
chọn lựa những tài năng, thông qua thử thách 
để g1aO nhiệm vụ, chứ không quy hoạch từng 
cá nhân với từng vị trí riêng biệt nhằm tránh 
cho họ những áp lực của dư luận, từ đó họ 
không dám phát huy năng lực, chỉ nhằm giữ 
an toàn cho mình. Cho nên, quy hoạch cả 
một tập thể cán bộ là phương thức hiệu quả 
nhất; 

+ Muốn có một đội ngũ cán bộ mạnh, có 
chất lượng cao, phải đặc DIỆC. quan tâm đến 
việc tạo nguồn nhân lực. Để có được điều đó, 
chúng ta cân quan. tâm nâng cao chất lượng 
của cả hệ thống giáo dục, đào tạo. Giáo dục, 
đào tạo phải góp phần tạo ra những con 
người tài năng, có lòng tự tôn và tự hào dân 
tộc, biết hết lòng phục vụ Đảng, Nhà nước và 
Nhân dân. 


Chúng ta có xây dựng thành công đội ngũ 
cán bộ, công chức, viên chức ngang tầm yêu 
cầu hội nhập hay không, cùng với các nội 
dung trên, một phần quan trọng tùy thuộc 
vào những điêu kiện có tính chất cần và đủ 
sau đây: 

+ Tiếp tục phân định một cách khoa học 
việc quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên 
chức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của 
các cơ quan như Ban Tổ chức Trung ương, 
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Bộ Nội vụ, các bộ, ngành, các cơ quan trong 
hệ thống chính trị và các địa phương. Người 
đứng đầu các tô chức phải chịu trách nhiệm 
cá nhân trong công tác tổ chức và cán bộ. 
Phát huy dân chủ, thực hiện nguyên tắc công 
khai, minh bạch trong mọi quá trình từ tuyên 
dụng đến sử dụng, từ đánh giá đến luân 
chuyển cán bộ. 

+ Tiên lương là một yếu tố quan trọng 
trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công 
chức, viên chức, phải làm sao đủ bảo đảm 
cho cán bộ, công chức, viên chức thi hành 
công vụ yên tâm và đây là yếu tố rằng buộc 
chặt chế họ với công vụ. Cùng với tiền 
lương, các chế độ chính sách khác, nếu cần 
thiết cũng nên được tiền tệ hóa để tránh sự 
lạm dụng quyền hạn nhằm mưu lợi. 

+ Từng bước hoàn thiện hệ thống công 
sở theo hướng bảo đảm sự nghiêm túc của 
cơ quan công quyền, nhưng phải thật sự 
gần dân. 

+ Tiếp tục hoàn thiện cơ chế kiểm tra, 
giám sát của nhân dân đối với người thi hành 
công vụ, đồng thời xử lý nghiêm những hành 
vi lợi dụng dân chủ gây phương hại đến lợi 
ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên 
chức. 

+ Tất cả mọi sự điều chỉnh, xử lý đối với 
cán bộ, công chức, viên chức phải được thực 
hiện trên cơ sở của pháp luật. Tăng cường 
pháp chế xã hội chủ nghĩa là đòi hỏi rất bức 
xúc trong quá trinh xây dựng đội ngũ cán bộ, 
công chức, viên chức. 

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên 
chức ngang tầm với nhiệm vụ thì việc bố trí 
cán bộ đúng chỗ, đúng lúc, đúng năng lực, sở 
trường và việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ 
theo quy hoạch, kế hoạch, khoa học, hợp lý 
sẽ góp phân bảo đảm cho công cuộc hội nhập 
kinh tế quốc tế của chúng ta. Đây cũng là 
một nội dung lớn thuộc đường lối chiến lược 
của Đảng ta và liên quan đến nhiều chủ 
trương, chính sách khác trong một chiến lược 
tổng thể về hội nhập kinh tế quốc tế. 
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l - CHỦ NGHĨA XÃ HỘI - NHỮNG 
PHƯƠNG ÁN Ở THÊ KY XX 

Vào cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, chủ 
nghĩa tư bản bộc lộ đầy đủ nhất tính chất bất 
nhân, dã man của nó. Chẳng hạn: 

- Chế độ sở hữu tư bản tư nhân dẫn đến tha 
hóa, bần cùng hóa giai cấp công nhân và nhân 
dân lao động. 

- Thị trường tư bản tự do dẫn đến những 
cuộc khủng hoảng kinh tế chu kỳ, hủy hoại cơ 
SỞ vật chất, của cải xã hội. 

- Các nước đề quốc đem quân đi xâm lược 
các nước lạc hậu, biến các nước này thành 
thuộc địa, phụ thuộc; áp bức, bóc lột đã man 
đối với nhân dân các nước thuộc địa, phụ 
thuộc. 

- Các nước đề quốc gây ra các cuộc chiến 
tranh chia lại thị trường thế giới đã hủy hoại 
nghiêm trọng của cải vật chất, các nền văn hóa 
và biết bao sinh mạng con người. 

Chủ nghĩa xã hội với tư cách là chủ nghĩa 
nhân đạo nhân dân đã chống lại sự bất nhân, 
dã man của chủ nghĩa tư bản. Đó là một mô 
hình xã hội dường như đối lập, trái ngược với 
chủ nghĩa tư bản: xóa bỏ chế độ tư hữu, thiết 
lập chế độ công hữu trên phạm vi toàn xã hội; 
xóa bỏ thị trường tự do, điều tiết, quản lý nền 
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kinh tế theo kế hoạch; Nhà nước trực tiếp điều 
hành mọi hoạt động xã hội. Trên thực tẾ, 
đây cũng chính là mô hình chủ nghĩa xã hội 
Xô-viết. 

Ra đời và tồn tại gần 74 năm (1917 - 1991), 
chủ nghĩa xã hội theo mô hình Xô-viết đã đạt 
được những thành tựu to lớn: 

Thứ nhất, trên phạm vi toàn xã hội không 
còn giai cấp bóc lột. Mọi người lao động đều 
làm công ăn lương dưới sự lãnh đạo quản lý 
của những người cộng sản hết lòng vì sự 
nghiệp chung, nên đã khơi dậy được cao trào 
lao động quên mình trong đời sống xã hội, 
tạo nên bước phát triển nhảy vọt về kinh tế - 
Xã hội. 

Thứ hai, mọi nguồn lực xã hội đều do nhà 
nước quản lý nên có thể tập trung phát ' triên 
nhanh công nghiệp nặng, Xây dựng kết cấu hạ 
tầng, giải quyết các vấn đề giáo dục, y tế, phúc 
lợi xã hội. 

Thứ ba, toàn xã hội đoàn kết thành một 
khối, chung một ý chí dưới dự chỉ huy thống 
nhất, tạo nên sức mạnh có thể đánh bại tất cả 


* GS, TS, Viện Chính trị học, Học viện Chính trị 
quốc gia Hô Chí Minh 
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các cuộc tấn công của các thế lực đế quốc từ 
bên ngoài. 

Thứ tư, giúp đỡ các nước thuộc địa và phụ 
thuộc đấu tranh chống chủ nghĩa để quốc 
giành độc lập dân tộc; chống chiến tranh, cứu 
loài người thoát khỏi họa phát-xít. 

Song, trong quá trình tôn tại, phát triên, chủ 
nghĩa xã hội hiện thực Xô-viết đã chứa đựng 
những khuyết tật: 

- Xóa bỏ tư hữu tràn lan, xóa bỏ thị trường 
dẫn đến hạn chế sự sáng tạo, hạn chế động lực 
phát triển, và trên một ý nghĩa nhất định, dẫn 
đến hạn chế dân chủ. Kết quả là, của cải xã hội 
ngày càng thiếu thốn, sự bình đẳng được thực 
hiện bằng chủ nghĩa bình quân, chia đều sự 
nghèo khổ. 

- Nhà nước trực tiếp điều hành nền kinh tế, 
quyết định mọi vấn đề của đời sống xã hội. 
Điều đó dẫn đến tình trạng Nhà nước ngày 
càng trở thành tổ chức quan liêu, trong khi 
kinh tế, xã hội luôn sống động, phát triển. Để 
có thể điều hành được mọi hoạt động kinh tế, 
xã hội, bộ máy nhà nước buộc phải phinh to 
lên nhưng lại càng tỏ ra quan liêu, bất lực. 

- Hệ thống chính trị được tô chức theo kiều 
hình tháp, tập trung quyên lực nhưng thiếu cơ 
chế cân bằng và kiêm soát quyên lực. Do vậy, 
không chỉ hạn chế sự thích ứng và tự điều 
chỉnh của hệ thống, mà còn nảy sinh quan liêu, 
tham nhũng, lạm quyền, tha hóa quyền lực. 
Quyền lực chính trị, quyền lực nhà nước vốn 
là của nhân dân, trở thành xa lạ, đối lập với 
nhân dân. 

Những khuyết tật trên, trong điều kiện diễn 
ra cuộc cách mạng khoa học - công nghệ hiện 
đại, toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, 
ngày càng bộc lộ một cách rõ rệt và dẫn đến 
khủng hoảng toàn bộ hệ thống xã hội chủ 
nghĩa. Từ những năm 80 của thế kỷ XX, công 
cuộc cải tổ, cải cách, đổi mới diễn ra ở tất cả 
các nước thuộc hệ thống xã hội chủ nghĩa 
trước đây, song sự thành công lớn lại ở chính 
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các nước tiếp tục lựa chọn mục tiêu xã hội chủ 
nghĩa từ đó đến nay. 

Khác với những người cộng sản, thực hiện 
những giá trị của học thuyết Mác bằng cách 
mạng bạo lực, giành chính quyên; thiết lập 
chuyên chính vô sản, thực hiện cải tạo xã hội 
cũ và xây dựng xã hội mới, những người xã 
hội dân chủ thực hiện bằng con đường cải cách 
dần dần trong phạm vi xã hội tư bản. Những 
giá trị trong cương lĩnh của các Đảng Xã hội 
dân chủ có nguồn gốc từ những giá trị nhân 
đạo của học thuyết Mác với mục tiêu giải 
phóng : nhân dân lao động. Khi chưa trở thành 
đảng cầm quyền, các Đảng Xã hội dân chủ dựa 
vào phong trào công đoàn - những tập đoàn 
gây áp lực với chính phủ, để thực hiện phần 
nào lợi ích của nhân dân lao động. Khi trở 
thành đảng cầm quyền, các Đảng Xã hội dân 
chủ thực hiện chủ trương: thiết lập nền dân chủ 
đa nguyên; phát triển nền kinh tế hỗn hợp; xây 
dựng nhà nước phúc lợi; phối hợp hòa giải 
mâu thuẫn giữa giới chủ và người lao động. 

Các nước Bắc Âu tuy vẫn là mô hình xã hội 
tư bản, nhưng ở đó các Đảng Xã hội dân chủ 
đã cầm quyền trong nhiều năm, bởi vậy chủ 
trương trên có tác dụng đối với đời sống xã 
hội. So với Tây Âu và Bắc Mỹ, đời sống xã 
hội ở các nước Bắc Âu dân chủ và công bằng 
hơn, nhân đạo và đồng thuận hơn. Nhưng thực 
hiện chủ trương trên lại nảy sinh những vấn đề 
khó giải quyết, nợ của chính phủ ngày càng 
tăng, một bộ phận người lao động lười biếng ÿ 
lại vào trợ câp xã hội. Chủ nghĩa xã hội dân 
chủ cũng đang bị khủng hoảng. 

Phân tích trên cho thấy, mô hình chủ nghĩa 
xã hội Xô-viết, chủ nghĩa xã hội dân chủ hoặc 
bất cứ mô hình xã hội nào khác đều không thể 
là mô hình hoàn thiện, hoàn mỹ. Có thể coi đó 
là những phương án của loài người giải quyết 
những vấn đề đặt ra từ đời sông xã hội trong 
những điều kiện lịch sử nhất định. Những 
phương án này có những thành công, nhưng 
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cũng có không ít khiếm khuyết, và khi điều 
kiện xã hội thay đối thì cần có sự đối mới hoặc 
được thay thế bằng những phương án khác. 

II - ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA - 


NHỮNG XU HƯỚNG HIỆN NAY 
1 — Xu hướng trong các nước đang chuyển 
đổi mô hình xã hội 


Có thể nói, sự SỤp đổ của chủ nghĩa xã hội 
theo mô hình Xô-viết ở Liên Xô và Đông Âu 
là thất bại lớn của chủ nghĩa xã hội. Song 
điều đó không có nghĩa là con đường đi lên 
chủ nghĩa xã hội đã "đi vào ngõ cụt”, là "con 
đường sai lầm" của lịch sử. Tiên lên chủ nghĩa 
Xã hội là tiến tới xã hội nhân đạo, hoàn bị, 
khắc phục mọi tha hóa, áp bức, bóc lột, bất 
công, bảo đảm điều kiện cho sự phát triên toàn 
diện của con người. Với những mục tiêu Ấy, 
chẳng lẽ con đường đi lên chủ nghĩa xã hội lại 
là sai lầm của lịch sử? Nếu con đường ây dẫn 
đến ' TỔ 4 cụt” thi nhân loại sẽ đi đến đâu? Sự 
sụp đô của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và 
Đông Âu là sự SỤp đô của một mô hình chủ 
nghĩa xã hội cụ thê trong quá trình phát triển. 
Hay nói cách khác, những phương án của nhân 
loại nhằm giải quyết những vân đề đặt ra từ 
đời sống xã hội ở thế kỹ XX đã thành công 
trong một giai đoạn nhất định, đến nay không 
còn phù hợp, cần thay bằng phương án khác. 

Như chúng ta biết, trong những năm 80, 90 
của thế kỷ XX, nhiều nước xã hội chủ nghĩa 
tiến hành công cuộc cải tổ, cải cách, đối mới 
nhằm thay đi kết cấu mô hình xã hội, thay đối 
phương án giải quyết những vấn đề đặt ra từ 
đời sông, xã hội. Các nước này đều áp dụng 
những giải pháp: 

- Chuyển nền kinh tế dựa trên chế độ công 
hữu dưới hai hình thức sở hữu toàn dân và sở 
hữu tập thể sang nền kinh tế đa thành phần, đa 
sở hữu. 

- Chuyển nên kinh tế kế hoạch hóa tập 
trung sang nên kinh tế thị trường và hội nhập 
quôc tê. 

- Chuyển từ tô chức nhà nước kiểu Xô-viết 
sang tô chức nhà nước pháp quyền. 
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Công cuộc cải cách, đổi mới của Trung 
Quốc, Việt Nam và một số nước khác vẫn giữ 
vững mục tiêu xã hội chủ nghĩa, thực hiện mục 
tiêu ây bằng phương thức mới. Còn công cuộc 
cải tô của các nước thuộc Liên Xô trước đây và 
các nước Đông Âu đã dẫn đến từ bỏ mục tiêu 
xã hội chủ nghĩa. Trung Quốc. và Việt Nam 
đã thực hiện thắng lợi bước đầu công Cuộc 
cải cách, đổi mới; Đảng Cộng sản vân giữ 
được quyền lãnh đạo; chính trị ôn định, kinh tế 
thoát ra khỏi khủng hoảng, đạt tốc độ tăng 
trưởng cao. Còn ở các nước thuộc Liên Xô 
trước đây và Đông Âu, Đảng Cộng sản mất 
quyền lãnh đạo; khủng hoảng kinh tế dẫn đến 
khủng hoảng chính trị và khủng hoảng chính 
trị lại làm trầm trọng thêm khủng hoảng kinh 
tế. Hiện nay, các nước này đã có sự tăng 
trưởng về kinh tế, song tình hình chính trị còn 
nhiều biến động, đặc biệt là xu hướng ly khai, 
khủng bố vẫn đang là nguy cơ. 

So sánh hai xu hướng trên cho thấy, con 
đường phát triên theo mục tiêu xã hội chủ 
nghĩa tối ưu hơn, có bước tiến nhanh hơn. Tuy 
mới đạt được những thành tựu bước đầu và còn 
có những khó khăn nhất định, nhưng nó chứng 
tỏ sức sống mới của chủ nghĩa xã hội hiện 
thực. 

2 - Xu hướng di các nước tư bản 
chủ nghĩa 

Xu hướng thị trường xã hội ngày càng 
chiếm ưu thế. Có thể thấy, vào cuối thế kỷ XIX, 
đầu thế kỷ XX, xu hướng thị trường tự do là 
xu hướng chiếm ưu thế. Khi đó, người ta 
tưởng rằng, sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất 
chính là sự tự do của từng người về những cái 
mà người ấy có; thị trường tự do và tự do 
cạnh tranh sẽ tạo ra sự hài hòa xã hội và cực 
đại hóa sự thịnh vượng xã hội. Nhưng, sau 
một thời gian thực hiện, người ta thấy kết quả 
ngược lại: tự do cạnh tranh dẫn đến tình 
trạng "cá lớn nuốt cá bé". Bởi vậy, tự do ở 
đây chỉ là tự do đối với những người giàu, 
người có sở hữu, còn những người nghèo, chỉ 
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có hai bàn tay trắng, thì không có tự do, nếu có 
chăng chỉ là tự do bán sức lao động. Cũng từ 
đây, nảy sinh tình trạng bất bình đẳng, bất 
công xã hội, "kẻ ăn không hết, người lần 
không ra"; xung đột giai cấp, dân tộc diễn ra 
gay gắt, quyết liệt. Hơn nữa, thị trường tự do 
không phải là cỗ máy tự động tạo ra sự hài 
hòa; ngược lại, chính nó là một cơ chế gây 
khủng hoảng chu kỳ mà hậu quả là làm hủy 
hoại của cải, hủy hoại lực lượng sản xuất. Tuy 
nhiên, việc khắc phục hậu quả này đã được 
thực hiện ở mức độ nhất định trong lòng xã hội 
tư bản. 

Từ giữa thế kỷ XX, một số nước tư bản thực 
hiện thị trường xã hội. Thị trường này đóng vai 
trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, 
nhưng cần đặt trong khuôn khổ điều tiết nhất 
định của Nhà nước. Nhà nước điều tiết thị 
trường bằng các giải pháp: 1 - tạo lập khung 
pháp lý cho thị trường (chiến lược, pháp luật, 
chính sách); 2 - bảo đảm quyền tham quyết 
của người lao động trong các doanh nghiệp; 
công đoàn phải tác động đến việc ký kết thỏa 
ước lao động; 3 - các doanh nghiệp chịu sự tác 
động của thị trường nhưng cũng phải có nghĩa 
vụ đối với xã hội; 4 - phán quyết của người 
tiêu dùng có tác động trực tiếp đến quan hệ 
thị trường. 

Bằng sức mạnh kinh tế, nhà nước thực hiện 
sự điều tiết đối với nền kinh tế thị trường. Nên 
kinh tế thị trường thường phát triển theo chu 
kỳ hình sin. Bởi vậy, trong chu kỳ tăng trường 
kinh tế, nhà nước có thể tăng thêm nguồn thu 
ngân sách đê đến chu kỳ suy thoái, nhà nước 
dùng ngân sách này tạo ra "cầu" (kích cầu). 
Nguôn ngân sách đó được đầu tư vào xây dựng 
kết cầu hạ tầng, chương trình đào tạo, cải thiện 
dân sinh. Đây cũng chính là giải pháp tăng 

"cầu' ' để kéo nên kinh tế đi lên. Nếu như nền 
kinh tế phát triển quá "nóng", nhà nước sẽ áp 
dụng các giải pháp để kiềm chế lại. Thông qua 
các giải pháp như vậy, nhà nước có thể tạo ra 
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sự kiểm soát xã hội đối với thị trường, giảm 
thiểu tác động của khủng hoảng. 

Thực hiện sự điều tiết đối với nền kinh tế 
thị trường và bằng chính sách, pháp luật, nhà 
nước bảo đảm hình thành bốn hệ thống bảo 
hiêm đối với người lao động: 1 - bảo hiểm y tế; 
2 - bảo hiểm hưu trí; 3 - bảo hiểm thất nghiệp; 
4 - bảo hiểm khi mắt khả năng lao động. 

Hiện nay, trong các nước tư bản vẫn tồn tại 
hai xu hướng thị trường là thị trường tự do và 
thị trường xã hội, nhưng thị trường xã hội ngày 
càng chiếm ưu thế. Ban đầu, thị trường xã hội 
được thực hiện ở các nước Bắc Âu; đến nay nó 
đã được thực hiện ở nhiều nước. Đây là loại thị 
trường chịu sự kiểm soát, điều tiết của nhà 
nước, bởi vậy, sự hủy hoại của thị trường được 
hạn chế, an sinh xã hội và nhân phẩm của con 
người được bảo đảm tôn trọng ở mức độ nhất 
định. Nói cách khác, chủ nghĩa nhân đạo được 
thực hiện ở mức độ nào đó trong hiện thực. 

Kinh tế tri thức tạo ra tiền đề khắc phục 
phân nào sự tha hóa lao động. Từ khi xuất hiện 
chế độ tư hữu và sự phân chia giai cấp đến nay, 
xã hội loài người đã trải qua những bước tiên 
kỳ diệu trên con đường tiến hóa, phát triên, 
song những nỗi đau của nhân loại vân chưa 
được khắc phục hết. Một trong những nỗi đau 
ấy là sự tha hóa lao động. Sự tha hóa lao động 
được hinh thành, phát triển như sau: giá trị của 
hàng hóa là lao động của con người kết tinh 
trong hàng hóa nhưng lại xa lạ với chính người 
lao động và khi tập trung thành của cải của 
một sô người, nó trở thành phương tiện bóc lột 
người lao động. Giai cấp bóc lột dùng cái đã 
tước đoạt được làm phương tiện để tiếp tục đi 
tưỚc đoạt. Còn giai câp bị bóc lột do không có 
tư liệu sản xuất nên phải đi làm thuê, bán sức 
lao động và tiếp tục bị tước đoạt. Tha hóa lao 
động găn liền với tha hóa tộc loại, tức là bản 
chất con người bị tách khỏi con người. 

Chủ nghĩa tư bản tạo ra điều kiện, môi 
trường xã hội đê sự tha hóa phát triên đến đỉnh 
cao, nhưng cũng tạo ra tiền đề đề khắc phục 
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phần nào sự tha hóa. Ở đây, tiền đề chủ yếu là 
sự ra đời của kinh tế tri thức - kinh tế trực tiếp 
dựa vào việc sản xuất, phân phối, sử dụng tri 
thức. Trong kinh tế tri thức, người lao động là 
nguôn lực của tri thức. Tri thức, trí tuệ của họ 
chính là tư liệu sản xuất chủ yếu, không tách 
rời họ, thuộc về họ và không ai tước đoạt được. 

Sự phát triển của kinh tế tri thức đã tạo điều 
kiện để con người vừa là người lao động, vừa 
là người sở hữu tư liệu sản xuất của mình 
không ai có thể tước đoạt được. Như vậy, kinh 
tế tri thức sẽ khắc phục được phân nào sự tha 
hóa lao động, tạo tiền đề để con người phát 
triển một cách tự do và toàn diện. Đó là một 
trong những mục tiêu của chủ nghĩa nhân đạo, 
hay có thê gọi là mục tiêu của chủ nghĩa 
xã hội. 

Văn minh chính trị tạo ra tiền đề khắc phục 
sự tha hóa quyên lực. Nỗi đau của nhân loại 
trên con đường tiến hóa, phát triển còn là sự 
tha hóa quyên lực. Quyên lực công vốn là của 
xã hội, của mọi người. Khi xã hội có SỰ phân 
Chia giai cấp và đấu tranh giai cấp, quyền lực 
công được tô chức thành nhà nước, do một giai 
cấp nắm giữ và đứng lên trên xã hội, xa lạ với 
xã hội, trở thành công cụ đàn áp lại nhân dân. 
Giai cấp thống trị muốn dùng quyên lực ấy để 
mưu lợi cho mình, còn nhân dân lại đấu tranh 
đòi giai cấp thống trị dùng quyền lực ấy phục 
vụ cho lợi ích chung của xã hội. Đó là cuộc 
đấu tranh diễn ra gay go, quyết liệt từ khi xã 
hội loài người phân chia thành giai cấp đến 
nay. Thực chất, đó là cuộc đấu tranh đòi dân 


chủ của nhân dân. Kết quả của cuộc đấu tranh. 


đó đã đưa đến sự tiến hóa của các nền dân chủ 
và tiễn dần đến văn minh chính trị. Văn minh 
chính trị sẽ tạo ra những tiền đề đề khắc phục 
một phần sự tha hóa quyền lực. Đó là những 
giá trị của văn minh, là tài sản của nhân loại. 
Văn minh chính trị sẽ thể hiện ở những giá trị 
cơ bản sau: 

1 - Thiết lập đồng bộ ba yếu tố kinh tế 
thị trường, nhà nước pháp quyên và xã hội dân 
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Sự nhằm bảo đảm sự hài hòa, ốn định và phát 
triển của xã hội. Mô hình nền chính trị hiện 
đại xác định rõ phạm vi của quyền lực nhà 
nước, phạm vi của quyền tự do cá nhân (bất 
khả nhượng) và phạm vi của xã hội dân sự - 
khoảng trồng, giữa quyền lực nhà nước và 
quyên tự do cá nhân. Đặc biệt, mô hình đó tạo 
điều kiện để quyền tự do cá nhân được bảo 
đảm ở mức tối đa, trên cơ sở bảo đảm phúc lợi 
chung. và nâng cao trách nhiệm xã hội. Do vậy, 
các tô chức phi chính phủ, phi lợi nhuận (xã 
hội. dân sự) có điều kiện phát triển trong khuôn 
khổ luật pháp, lấy nguyên tắc thỏa thuận, 
thuyết phục là nguyên tắc hoạt động chính trị. 

2~ Quyên lực tối thượng thuộc về nhân 
dân. Điều này được ghi nhận trong hiến pháp 
của nhiều nước. Quyền lực tối thượng thuộc về 
nhân dân trước hết biểu hiện ở quyên lập hiến 
của họ. Cụ thể, việc xác lập, sửa đối Hiến pháp 
thường được thực hiện thông qua trưng câu ý 
dân và dựa vào mức độ đồng thuận cao trong 
đời sống chính trị - xã hội. Ở đây, người ta 
nhận thấy, SỰ ổn định về luật cơ bản (Hiến 
pháp) là yếu tố đầu tiên để bảo đảm sự ổn định 
về chính trị. Hiện TAY, ở nhiều nước, _ VIỆC 
quyết định những vấn đề hệ trọng của quốc gia 
cũng thông qua trưng cầu dân ý. 

Jnh Bảo đảm tính chính đáng của sự Ủy 
quyền. Quyền lực công, quyền lực nhà nước là 
do mọi thành viên xã hội nhượng một phân 
quyền của mình để gÓp. vào. Sự ủy quyền được 
thực hiện thông qua bầu cử. Do Vậy, phải tự 
do, dân chủ, minh bạch trong bầu cử để bảo 
đảm tính chính đáng của sự ủy quyền. Mọi 
hành vi thao túng quyên lực, tự chia quyên 
giữa các phe cánh với nhau đều là không chính 
đáng và phi pháp. 

4 - Bảo đảm tự do chính trị. Tự do chính trị 
thể hiện ở các nội dung: 

- Thiết lập và thực thi quyền lực nhà nước 
trong những giới hạn cần thiết, không vi phạm 
và hạn chế tự do cá nhân. Nhà nước chỉ được 
làm những gì mà pháp luật cho phép, còn 
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người dân được làm những øi mà pháp luật 
không cấm. Xác lập và thực thi quyền lực 
nhà nước một cách vô hạn là trái với tự do 
chính trị. 

~ “Thiết lập thể chế phân quyền và kiểm soát 
quyền lực ngay bên trong hệ thống tô chức 
quyền lực chính trị để hạn chế sự lạm quyền, 
chuyên quyên, tha hóa quyền lực, và như vậy 
mới bảo đảm tự do chính trị cho mọi người. 

- Bảo đảm sự cạnh tranh bình đẳng giữa các 
lực lượng xã hội, các cá nhân trên chính 
trường, và nhân dân là người phán quyết tối 
hậu về kêt quả cạnh tranh đó. 

- Công luận bảo đảm tính khách quan, công 
khai, dân chủ về đời sống chính trị - xã hội qua 
các phương tiện thông tin đại chúng. 

- Những quyết định chính trị - xã hội dựa 
trên chính kiến của đa số và vì lợi ích của đa 
số, nhưng vẫn bảo lưu chính kiến của thiểu số 
và bảo vệ lợi ích của thiểu số. 

- Xây dựng thể chế bảo đảm cho nhân dân 
thực sự tham gia vào đời sống chính trị. Chẳng 
hạn, nhân dân chủ động, tự giác tham gia các 
cuộc bầu cử, trưng câu ý dân; giám sát qua 
trình xây dựng, ban hành chính sách và kiêm 
tra, đánh giá kết quả thực hiện chính sách; 
giảm sát các cơ quan, cá nhân được ủy quyên 
thực thi quyền lực và tham gia bỏ phiêu tín 
nhiệm hoặc bất tín nhiệm các cơ quan, cá nhân 
ây theo định kỳ. 

Như vậy, ở nhiều nước tư bản phát triên, xu 
hướng phát triển theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa về kinh tế, chính trị, xã hội, dù tự giác 
hay không tự giác, ngày càng được bộc lộ. Đó 
cũng chính là những tiền đề cho việc thiết lập 
một xã hội nhân đạo hoàn bị - xã hội xã hội 
chủ nghĩa. Tất nhiên, để thiết lập chủ nghĩa xã 
hội hiện thực ở các nước đó, theo quan điểm 
của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, điều quan trọng 
là phải tạo ra được cuộc cách mạng xã hội triệt 
để mà người lãnh đạo nó chỉ có thê là Đảng 
Cộng sản chân chính - đội tiền phong của giai 
cấp công nhân hiện đại. Lì 
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THÁCH THỨC... 
(Tiếp theo trang 18) 


(nếu đủ điều kiện) hoặc phá sản. Kiên quyết 
giải thể những tông công ty kinh doanh thua lỗ 
kéo dài, kém hiệu quả, nhật. là trong những lĩnh 
vực Nhà nước không cần nắm giữ. 

Những tổng công ty còn lại cần được soát 
xét theo tiêu chí mới phù hợp với tỉnh thần N ghị 
quyết Đại hội X để một số tổng công ty chuyển 
sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công 
ty con, mà hâu hết công ty con đều được cô 
phân hóa. Hạn chế công ty mẹ 100% vốn nhà 
nước. Đối với một số tông công ty, cổ phân hóa 
toàn bộ ngay từ đầu, hoặc găn với quá trình 
chuyển đổi, xây dựng đề án cổ phần hóa ngay 
công ty mẹ, như đề án Tập đoàn bảo hiểm tài 
chính mà Chính phủ đã phê duyệt. 

- Chuyển đổi các công ty độc lập thuộc bộ, 
tỉnh, thành phố: quá trình này chỉ có thể được 
tiến hành nhanh khi tổng công ty đầu tư và kinh 
doanh vốn nhà nước đi vào hoạt động. Một loạt 
công ty trach nhiệm hữu hạn một thành viên và 
công ty cổ phần sẽ được bàn giao về tông công 
ty này. Số còn lại, những địa phương, bộ có 
tông công ty nên soát lại và bàn giao cho tổng 
công ty những doanh nghiệp cùng ngành nghệ, 
và phải được tiến hành cô › phần hóa ngay từ đầu. 
Những nơi không có tông công ty thì gắn quá 
trinh chuyển đôi với bàn giao cho tông công ty 
đầu tư và kinh doanh vốn. 

- Hạn chế chuyển doanh nghiệp nhà nước 
sang công ty trách nhiệm hữu hạn một thành 
viên là Nhà nước. Soát lại các doanh nghiệp này 
để thực hiện cổ phần hóa. Mô hình công ty trách 
nhiệm hữu hạn một thành viên được ít người 
ủng hộ vì triển vọng hiệu quả không rõ ràng. 

- Tiếp tục củng cố Ban Chỉ đạo Đối mới và 
Phát triên doanh nghiệp nhà nước từ trung ương 
đến các bộ, ngành, địa phương và tổng công ty 
để có đủ năng lực thực hiện việc chuyển đối 
doanh nghiệp nhà nước sang hoạt động theo 
Luật Doanh nghiệp có hiệu lực từ 1-7-2006. Q 
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ẤT cứ một quốc 
IE gia, dân tộc nào 
muốn tôn tại, phát 
triên, đều phải có tư tưởng 
của mình hoặc phải chọn 
lấy tư tưởng thích hợp với 
minh. Kinh nghiệm lịch 
sử cũng chỉ rõ, sự lựa 
chọn ấy chỉ được coi là 
đúng đắn, khi một mặt 
phải bắt nguồn sâu xa từ 
thực tế đất nước, từ truyền 
thống của dân tộc, từ ước 
vọng tha thiết của nhân 
dân; và mặt khác, phải phù hợp với quy luật 
phát triển khách quan của xã hội, với xu thế 
vận động tất yếu của nhân loại tiến bộ. 
Sự lựa chọn mục tiêu phát triển của Việt 
Nam, không nằm ngoài sự tất yếu Ấy. Đây là 
một tiến trình lựa chọn kép đầy khắc nghiệt 


của lịch sử: tử những cái đã, đang có và: 


chúng đang vận động trong lòng dân tộc; từ 
những cải đã, đang có và chúng đang vận 
động trong đời sống nhân loại tiến bộ. 

Như chúng ta biết, năm 1858, thực dân 
Pháp nô súng đánh chiếm nước ta. Trước 
hành động xâm lược của kẻ thù, chế độ 
phong kiến mà đại biểu là triều đình nhà 
Nguyễn thối nát đã hèn nhát đầu hàng, 
dâng nước ta cho Pháp. Chế độ phong kiến 
Việt Nam trước đó mấy thế kỷ từng là đại 
biểu cho dân tộc, đến lúc này bộc lộ rõ sự 
mục ruộng, bất lực và phản. động. Mặc dù 
vậy, các phong trào yêu nước với gần một 
trăm cuộc khởi nghĩa chống. Pháp của nhân 
dân ta liên tiếp nổ ra khắp Bắc, Trung, Nam, 
nhưng đều bị kẻ thù dập tắt trong máu lửa. 
Từ năm 1885, phong trào Cần Vương chống 
Pháp dưới sự lãnh đạo các sĩ phu yêu nước 
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phát triển rằm rộ khắp cả nước và kéo dài đến 
cuối thế kỷ XIX, nhưng đều bị thất bại. Điều 
đó chỉ rõ rằng: Độc lập dân tộc không còn 
gắn với chế độ phong kiến nữa. 


Sang đầu thế kỷ XX, thực dân Pháp tiếp 


-tục tiến hành khai thác, bóc lột thuộc địa ở 


Việt Nam, làm cho xã hội nước ta có nhiều 
biến đôi: giai cấp công nhân và giai cấp tư 
sản hình thành cùng với sự phân hóa của các 
giai cấp cũ, kéo theo sự thay đôi về ý thức và 
đời sống xã hội. Cũng vào thời điểm này, các 
trào lưu tư tưởng dân chủ tư sản dồn dập đội 
vào nước ta: nước Nhật duy tân, chủ nghĩa 
"Tam dân" của Tôn Trung Sơn, tư tưởng 
dân tộc, dân quyền của Lương Khải Siêu 
và Khang Hữu Vi, tư tướng cách mạng 
Pháp, v.v.. Với sự ảnh hướng của các trào lưu 
tư tưởng đó, phong trào yêu nước Việt Nam 
chuyển sang khuynh hướng mới, tiêu biểu là 
các phong trào Đông du, Đông kinh nghĩa 
thục, cải cách dân chủ, v.v.. Sau một thời 
gian phát triên rầm rộ, các phong trào trên 
cũng nối tiếp nhau tan rã trước sự đàn áp 
man rợ của đề quốc Pháp. Cuộc khởi nghĩa 
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Yên Bái (1930) thất bại cho thấy sự cáo 
chung của tư tưởng tư sản và sự nỗ lực của 
giai cấp tư sản Việt Nam trước vận mệnh dân 
tộc. Điều đó càng chứng tỏ ở Việt Nam, độc 
lập dân tộc cũng không gắn với chế độ tư bản 
chủ nghĩa. 

Trong bối cảnh đó, độc lập dân tộc càng 
trở nên yêu cầu cơ bản, khách quan của xã 
hội Việt Nam. Nhưng bằng con đường nào và 
giai cấp nào có khả năng gánh vác sứ mệnh 
trọng đại đó? 

Để giải đáp câu hỏi này đối với nước ta 
lúc bấy giờ, trước hết là phải xuất phát từ 
thực tế của tính chất xã hội của đất nước, từ 
tính cách của dân tộc, từ ước nguyện tha thiết 
của nhân dân. Đó là điều kiện hết sức cơ bản. 
Nhưng, chỉ như vậy là không đủ, thậm chí là 
sai lầm. Nói như V.I. Lê-nin: Chỉ có dựa trên 
cơ sở hiểu biết những đặc điểm cơ bản của 
một thời đại, chúng ta mới có thể tính đến 
những đặc điểm chỉ tiết hơn của nước này 
hay nước nọ. Đó là biện chứng phát triển của 
lịch sử từng dân tộc, của toàn thế giới. Và 
giữa thế kỷ XIX, chủ nghĩa Mác ra đời. Nó 
đã vạch ra cái tất yếu từng bị che lấp bởi màn 
sương mù lịch sử và khẳng định chủ nghĩa tư 
bản sẽ được thay thế bởi chủ nghĩa cộng sản. 
Đó là một tiếng sét trong lòng chủ nghĩa tư 
bản ở vào thời thịnh trị của nó. Năm 1917, 
Cách mạng Tháng Mười Nga thành công, mở 
đầu cho một thời đại mới của lịch sử thế giới. 
Nếu trước Cách mạng Tháng Mười, chế độ tư 
bản chủ nghĩa hiện thực phát triển đến mức 
người ta rêu rao tưởng như một "định mệnh", 
như một "trật tự vĩnh hằng", thì sau Tháng 
Mười - 1917, cái "then" hãm thế giới mà chủ 
nghĩa tư bản cài đặt và khống chế thế giới ấy 
đã bị bẻ gãy. Điều định mệnh mà chủ nghĩa 
tư bản rêu rao ấy thành ảo tưởng. Cái trật tự 
do chủ nghĩa tư bản áp đặt Ấy bị lật nhào, tạo 
ra phản ứng dây chuyên của hàng loạt cuộc 
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đấu tranh giải phóng có quy mô to lớn và 
chiều sâu cách mạng chưa từng thấy trong 
lịch sử nhân loại. Rõ ràng, tới những năm 20 
của thế kỷ XX, với những biến động "long 
trời, lở đất" của Cách mạng Tháng Mười Nga 
"rung chuyển thế giới", đã làm cho tính chất 
thời đại thay đối, giai cấp trung tâm của thời 
đại thay đối, vai trò lãnh đạo cách mạng cũng 
thay đối. Vì vậy, con đường để giải quyết 
mâu thuẫn của xã hội, lực lượng cách mạng 
và phương pháp cách mạng cũng thay đối. 
Tình hình đó của thế giới, bằng nhiều con 
đường, đội vào Việt Nam - nơi mà chính "sự 
tàn bạo của chủ nghĩa tư bản đã chuẩn bị đất 
rồi; chủ nghĩa cộng sản chỉ còn phải làm cái 
việc là gieo hạt của công cuộc giải phóng nữa 
thôi". Hơn ai hết, N guyên Ái Quốc đã đi từ 
chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa xã hội. 
ỞỚN gười, chủ nghĩa yêu nước Việt Nam đã 
"bắt gặp" chủ nghĩa Mác - Lê-nin, nói như cố 
Thủ tướng Phạm Văn Đồng - một cuộc gặp 
gỡ đẹp như cùng hẹn trước - đã chung đúc 
nên tư tưởng Hồ Chí Minh. Với kỳ công của 
Nguyễn Ái Quốc, chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
kết hợp với phong trào yêu nước và phong 
trào công nhân Việt Nam đã đưa tới một tất 
yếu lịch sử: Ngày 3-2-1930, Đảng Cộng sản 
Việt Nam ra đời. Sự kiện này là mốc son 
đánh dấu sự kết hợp CÁC nhân tố dân tộc và 
giải cấp, quốc gia và quốc tế, độc lập dân tộc 
và chủ nghĩa xã hội trong bản chất của Đẳng. 
Vừa ra đời, Đảng tuyên bố: "Chủ trương tư 
sản dân quyền cách mạng và thời đại cách 
mạng để đi tới xã hội cộng sản". Ngay sau lời 
tuyên bố ấy của Đảng, chủ nghĩa xã hội 
không chỉ là mục tiêu lựa chọn mà đã thực sự 
thúc đấy lịch sử dân tộc Việt Nam chuyển 
mình, trước hết là cao trào cách mạng 1930 - 
1931 mà đỉnh cao là Xô-viết Nghệ - Tĩnh hào 
hùng và đẫm máu, là con đường dân tộc 
Việt Nam đã và đang đi từ đó dọc thế kỷ XX, 
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và tiếp tục đi cho tới đích cuối cùng. Bởi, 
như Hồ Chí Minh chỉ rõ: Chỉ có chủ nghĩa xã 
hội, chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được 
các dân tộc bị áp bức và những người lao 
động trên thế giới khỏi ách nô lệ; chỉ có chủ 
nghĩa cộng sản mới cứu nhân loại, đem lại 
cho mọi người không phân biệt chủng tộc 
và nguôn gốc tự do, bình đẳng, bác ái, đoàn 
kết, ấm no trên quả đất, việc làm cho mọi 
người và vì mọi người, niềm vui, hòa bình, 
hạnh phúc. 

Đảng ta, Hồ Chí Minh và nhân dân ta đã 
lựa chọn con đường tất yếu ấy. 

Rõ ràng, sự lựa chọn mục tiêu độc lập dân 
tộc gắn chặt với chủ nghĩa xã hội của Đảng 
và nhân dân ta, xét về iô-gíc là một tất yếu 
khách quan; xét về lịch sử, là hoàn toàn phù 
hợp với sự vận động của cách mạng Việt 
Nam và xu thế phát triển của thời đại; và xét 
về nhu câu, là hoàn toàn xuất phát từ điều 
kiện cụ thể của một nước thuộc địa, nửa 
phong kiến và nguyện vọng cháy bỏng của 
nhân dân Việt Nam. 

Giải quyết vấn đề độc lập dân tộc theo 
ý thức hệ phong kiến và tư sản, trong khuôn 
khô của chế độ phong kiến và chế độ tư bản 
chủ nghĩa không tránh khỏi những mâu 
thuần và những hạn chế to lớn. Đó là những 
mâu thuẫn và hạn chế bắt nguồn từ bản chất 
kinh tế và chính trị các chế độ ấy - những 
hình thái kinh tế - xã hội dựa trên các quan 
hệ tư hữu về tư liệu sản xuất và các quan hệ 
đối kháng giai cấp. 

Vượt qua những mâu thuẫn và những hạn 
chế trong việc giải quyết vấn đề độc lập dân 
tộc theo lập trường phong kiến và tư sản 
chỉ có thể là con đường gắn liền độc lập dân 
tộc với chủ nghĩa xã hội, tức là giải quyết 
độc lập dân tộc theo lập trường của giai cầp 
công nhân, dưới ánh sáng của chủ nghĩa xã 
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hội khoa học. Đó là: độc lập dân tộc thực sự 
phải là độc lập về đường lối chính trị, kinh tế, 
văn hóa, đối ngoại. Độc lập dân tộc thực sự 
đòi hỏi phải xóa bỏ tình trạng áp bức bóc lột 
và nô dịch của dân tộc này đối với dân tộc 
khác về kinh tế, chính trị và tỉnh thần. Do đó, 
độc lập gắn liền với tự do và bình đẳng, công 
việc nội bộ quốc B1A - dân tộc phải do quốc 
gia - dân tộc đó giải quyết không có Sự can 
thiệp từ bên ngoài. Mục tiêu của chủ nghĩa 
xã hội là thực hiện triệt để giải phóng giai 
cấp, giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, 
giải phóng con người. Chủ nghĩa xã hội sẽ 
xóa bỏ căn nguyên kinh tế sâu xa của tình 
trạng người bóc lột người do chế độ chiếm 
hữu tư nhân về tư liệu sản xuất sinh ra. Nó 
xóa bỏ cơ sở kinh tế sinh ra ách áp bức con 
người về chính trị và sự nô dịch con người về 
tinh thần, ý thức và tư tưởng. Chủ nghĩa xã 
hội thực hiện độc lập dân tộc để mở đường 
đưa dân tỘC tỚi sự phát triển phôn vinh về 
kinh tế, sự phát triển phong phú đa dạng về 
văn hóa, tinh thần, sự thực hiện quyên lực 
của nhân dân. Lần đầu tiên trong lịch sử nước 
ta, chỉ với chủ nghĩa xã hội, độc lập dân tộc 
mới đạt tới chân giá trị của nó ở chỗ nó 
hướng tới phục vụ lợi ích và quyền lực của 
mọi người lao động, làm cho mọi thành viên 
của cộng đồng dân tộc trở thành người chủ 
thực sự có cuộc sông vật chất ngày càng đây 
đủ và cuộc sống tinh thần ngày càng phong 
phú. Đó là văn hóa của sự phát triên bên 
vững của dân tộc ta trong thời đại ngày nay. 

Sự phát triển thực chất và bền vững của 
độc lập dân tộc được đo bằng những khả 
năng và điều kiện bảo đảm cho dân tộc ta 
thoát khói tình cảnh nô lệ, phụ thuộc, bị ấp 
bức bóc lột và nô dịch. Nó cũng bảo đảm cho 
dân tộc ta vượt qua tình trạng đói nghèo, lạc 
hậu và tụt hậu trong tương quan với các 
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dân tộc khác trong thế giới ngày nay và ngày 
càng đạt tới những đỉnh cao của sự giàu có, 
văn minh, hiện đại, công bằng, dân chủ và 
bình đẳng trong các mối quan hệ giữa con 
người với con người, giữa cộng đồng dân tộc 
này với cộng đồng dân tộc khác, giữa nước ta 
với thế giới. 

Toàn bộ khả năng và điều kiện bảo đảm 
đó chỉ có thể được tìm £hấy và giải quyết 
bằng con đường phát triển xã hội chủ 
nghĩa. 

Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trở 
thành hệ giá trị phát triển của Việt Nam, dưới 
ngọn cờ của Đảng, trong thời đại ngày nay. 
Đó cũng chính là cái lô-gíc phát triển lịch sử 
của dân tộc Việt Nam, 76 năm qua, dưới sự 
lãnh đạo của Đảng ta, làm nên cốt cách Việt 
Nam, bản lĩnh Việt Nam, giá trị Việt Nam và 
vị thế Việt Nam, trước thế giới hiện đại. 

Nhận thức và hành động theo hệ giá trị đó, 
Đảng ta đã lãnh đạo thành công cuộc Cách 
mạng Tháng Tám 1945, một điển hình trong 
các dân tộc thuộc địa, tiến hành thắng lợi hai 
cuộc kháng chiến hoàn toàn không cân sức 
với "hai để quốc to", mở ra thời kỳ phi thực 
dân hóa sau Việt Nam cho cả hệ thống thuộc 
địa và các nước phụ thuộc trên thế gIỚI. 

Qua 20 năm đối mới, với hệ giá trị đó, 
Đảng Cộng sản Việt Nam đã xứng đáng tiêu 
biểu cho bản lĩnh Việt Nam trong việc giữ 
vững định hướng xã hội chủ nghĩa. Không vì 
sự tan rã của hệ thống xã hội chủ nghĩa mà 
lung lạc quyết tâm, đã tỏ rõ tính độc lập tự 
chủ trong mọi đường lối, chính sách đối nội 
và đối ngoại, đưa đời sống nhân dân lên ngày 
một cao hơn, đưa đất nước và dân tộc lên vị 
thế mới trong khu vực và trên toàn thế giới. 
Nói khái quát, đó là bản lĩnh kiên định chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, tư tướng Hồ Chí Minh, 
kiên định chiến lược đại đoàn kết toàn 
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dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản 
Việt Nam trong cách mạng giải phóng dân 
tộc; là quyết tâm "đem sức ta mà tự giải 
phóng cho ta", "dù có đốt cháy dãy Trường 
Sơn cũng phải giành cho được độc lập”; là 
luận điểm nổi tiếng "Không có gì quý hơn 
độc lập tự do"; là quan điểm "chỉ có đi theo 
chủ nghĩa xã hội thì dân tộc mới thực sự được 
giải phóng" trong công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đó là luận 
điểm: Đảng ta luôn giương cao ngọn cờ của 
chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa xã hội, kiên 
quyết lãnh đạo toàn dân đấu tranh xây dựng 
một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, 
độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần bảo 
vệ hòa bình ở Đông - Nam Á và thế giới, dù 
Hồ Chí Minh đã viết cách đây 37 năm, 
nhưng vẫn hoàn toàn cập nhật, đúng đắn cả 
về đối nội và đối ngoại. Theo tư tưởng của 
Người, Đảng ta nhấn mạnh: "Nắm vững 
ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 
Đó là bài học xuyên suốt cách mạng nước ta. 
Độc lập dân tộc là điều kiện tiên quyết để 
thực hiện chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa xã 
hội là cơ sở bảo đảm vững chắc cho độc lập 
dân tộc”. 

Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đó 
không chỉ là mục tiêu, là nhu câu mà còn là 
cương lĩnh hành động của dân tộc Việt Nam, 
dưới sự lãnh đạo của Đảng. 

Không thể kể hết những kiến giải và ứng 
xử của dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, 
theo ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã 
hội. Bài học cho mọi quyết sách trong thời 
đại mới là, phải tiếp tục tìm hiêu hệ giá trị đó 
để giữ vững “bản lĩnh Việt Nam”; dưới ánh 
sáng cách mạng và khoa học của chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh để 
tìm ra những kiến giải và ứng xử tối ưu trong 


(Xem tiếp trang 37) 
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Phát triên giáo de tr va 
đóp phân đây mạnh 
công n6 liệp hóa, 


hiện đại lóa đất nóc 


TRINH MINH TỨ ° 


RONG những thập kỷ cuối thế kỷ XX, 

| thế giới có những bước tiến vượt bậc về 

khoa học - công nghệ, đặc biệt là công 

nghệ thông tin. Sự phát triên khoa học - công 

nghệ, nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và Xu 

thế bình đẳng, dân chủ đòi hỏi một hệ thống 

giáo dục thích ứng, phù hợp, đồng thời đó cũng 

là những nhân tố thúc đây giáo dục và đào tạo 
phát triên. 

Hai mươi năm qua, đất nước đã và đang đổi 
mới trên nhiều lĩnh vực, trong đó có giáo dục và 
đào tạo. Đảng và Nhà nước có nhiều chủ trương 
về đa dạng hoá giáo dục và đào tạo giáo dục đã 
trở thành quốc sách hàng đầu và đang được 
từng bước mở rộng vê phương thức, quy mô, 
phạm vi... Bài viết này chúng tôi xin chỉ trình 
bày về giáo dục từ xa. 

1 - Những chủ trương và đường lối của 
Đảng và Nhà nước về giáo dục từ xa. 

Đánh giá vai trò và tầm quan trọng của giáo 
dục và đào tạo nói chung và giáo ‹ dục từ xa nói 
riêng phục vụ các yêu câu phát triển kinh tế - xã 
hội của đất nước, Đảng và Chính phủ đã có 
những chỉ đạo mang tính định hướng cho sự 
phát triển giáo dục từ xa. "Xây dựng quy hoạch 
đào tạo nhân lực theo phương thức kết hợp học 
tập: trung, học từ xa, học qua máy tính”; 
"Đẩy mạnh phong trào học tập trong nhân dân 
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bằng những hình thức giáo 
dục chính quy và không chính 
quy, thực hiện giáo dục 
cho mọi người, cả nước trở 
thành một xã hột học tập ; 
"Từng bước xúc tiến việc nối 
mạng In-tơ-nét ở trường học, 
tạo điều kiện học tập, nghiên 
cứu trên mạng”. Chỉ thị số 
58-CT/TW, ngày 17-10-2000, 
của Bộ Chính trị về đẩy mạnh 
ứng dụng và phát triên công 
nghệ thông tin phục vụ sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa nêu rõ: "Đây mạnh ứng dụng công nghệ 
thông tin trong công tác giáo dục và đào tạo Ở 
các câp học, bậc học, ngành học. Phát triển các 
hình thức đào tạo từ xa phục vụ cho nhu cầu học 
tập của toàn xã hội". Chiến lược phát triển giáo 
dục 2001 - 2010 cũng đã nêu: “Phát triển giáo 
dục không chính quy như là một hình thức huy 
động tiềm năng của cộng đông để Xây dựng 
Xã hội học tập, tạo cơ hội cho mọi người ở mọi 
trình độ, mọi lứa tuổi, mọi nơi có thể học tập 
suốt đời, phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện 
của mỗi cá nhân, góp phân nâng cao dân trí và 
chất lượng nguôn nhân lực”... “Củng cố và mở 
thêm các cơ sở giáo dục thường xuyên như 
Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trung tâm 
học tập cộng đông, trường Bổ túc văn hóa đáp 
ứng nhu câu học tập thường Xuyên của mọi 
người, ở mọi lứa tuôi và trình độ. Tăng cường 
cho 2 đại học Mở về phương tiện, thiết Dị, 
tài liệu để mở rộng hình thức giáo dục từ xa”. 
Đây chính là những cơ sở quan trọng để 
chúng ta nghiên cứu xây dựng mạng lưới giáo 
dục từ xa quôc gia góp phân công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước và hướng tới một xã hội 
học tập. 


* GS, TS, Bộ Giáo dục và Đào tạo 
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2 - Đặc điểm và tính lợi ích của giáo dục 
từ xa. 

Hình thức giáo dục từ xa thuộc phương thức 
giáo dục không chính quy trong hệ thống giáo 
dục quốc dân. Giáo dục từ xa là một quá trình 
giáo dục, trong đó phân lớn có sự gián cách 
giữa người dạy và người học về mặt thời gian 
và không gian. Người học theo hình thức 
giáo dục từ xa chủ yếu là tự học qua học liệu 
như giáo trình, băng hình, băng tiếng, đĩa 
CD-ROM, phần mềm vi tính, băng VIỆC SỬ 
dụng các phương tiện nghe nhin cá nhân, phát 
thanh, truyền hình, các tổ hợp truyền thông đa 
phương tiện, mạng Internet, Intranet dưới sự tổ 
chức, trợ giúp của nhà trường. Giáo dục từ xa 
lấy tự học là chính, đòi hỏi người học phải tự 
giác, kiên trì và quyết tâm cao để hoàn thành 
chương trình học tập của mình. 

Giáo dục từ xa có nhiều lợi ích, đặc biệt là: 

- Giáo dục từ xa góp phần thực hiện bình 
đẳng trong giáo dục, tạo cơ hội cho nhiều người 
được học tập, học suốt đời. Giáo dục từ xa có 
thể vươn tới những nơi mà giáo dục truyền 
thống chưa vươn tới hoặc chưa đáp ứng được 
(về vị trí địa lý, đối tượng đào tạo, cách thức 
phục vụ, v.v.. 9. Giáo dục từ xa tạo điều kiện 
cho học viên ở vùng đặc biệt khó khăn, vùng 
biên giới, hải đảo có thể theo học bậc đại học 
qua các phương tiện truyền tải thông tin. Thế 
mạnh này của giáo dục từ xa có ý nghĩa lớn lao 
trong việc thực hiện chính sách dân tộc, công 
bằng xã hội về cơ hội học tập và tạo ra sự phát 
triển đồng đều giữa các vùng khác nhau của 
đất nước. 

- Giáo dục từ xa phát huy tối đa tính chủ 
động tự giác, tư duy sáng tạo trong học tập của 
người học (vi bản chất của giáo dục từ xa là tự 
học dưới sự hướng dẫn cả về nội dung và 
phương pháp học tập của cơ sở đào tạo), đó 
chính là nhân tố quyết định thành công và hiệu 
quả của quá trình học tẬp. 

- Học viên không nhất thiết phải đến trường, 
nên chi phí đào tạo giảm đáng kể đối với cả 
người học và nhà trường. Người học không 
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phải chỉ phí cho việc đi lại, ăn ở tại nơi học, lại 
tận dụng được nhiều kênh thông tin để tiếp thu 
kiến thức. Nhà trường bớt được phần chi phí 
cho cơ sở vật chất, giảm được đội ngũ cán bộ, 
nhân viên và cán bộ giảng dạy. Nếu như lớp 
học truyền thống chỉ khoảng vài chục hoặc vài 
trăm người, thì chương trình giáo dục từ xa có 
thể có hàng triệu. người cùng học thông qua các 
phương tiện truyền tải thông tin: đài phát thanh, 
vô tuyến truyền hình, tài liệu in ấn, băng tiếng, 
băng hình, đĩa CD-ROM, máy vi tính, hệ thống 
vi tính nối mạng v.v.. Các cơ sở đào tạo thường 
mời những nhà khoa học, giảng viên có trình 
độ học vấn cao, giàu kinh nghiệm thiết kế và 
biên soạn chương trình cho giáo dục từ xa; vì 
vậy nguồn tri thức cung cấp cho người học 
được bảo đảm chất lượng. 

- Với tốc độ truyền thông tin nhanh, nhạy 
của kỷ nguyên điện tử, giáo dục từ xa ngày nay 
có thê cập nhật những kiến thức mới nhất, hiện 
đại để người học có thê áp dụng ngay vào công 
việc của mình. 

- Giáo dục từ xa tích cực gÓp phần đôi mới 
nội dung, phương pháp dạy và học, giúp người 
dạy, người học tiếp cận nhanh chóng, VỚI nội 
dung và phương pháp hiện đại, gÓp phần 
quan trọng trong VIỆC giải quyết mối quan 
hệ giữa quy mô và chất lượng trong giáo dục và 
đào tạo. 

- Giáo dục từ xa bổ trợ hữu hiệu cho giáo 
dục truyền thống (dạy - học trực tiếp). Theo kết 
quả nghiên cứu của các học giả trên thế giới, 
học liệu biên soạn cho các chương trình giáo 
dục từ xa, đặc biệt là những chương trình có 
tính cập nhật trên mạng vi tính, rất có tác dụng 
cho các học viên đang theo học các trường 
truyền thống để tham khảo, tự học, cập nhật tri 
thức và mở mang kiến thức. Nhiều nước phát 
triên như Mỹ, Ô-xtrây-li-a, Ca-na-đa... đã sử 
dụng công nghệ giáo dục từ xa để giảng dạy 
nhiều môn hoặc nhiều phần trong chương trình 
đào tạo cho những sinh viên các trường truyền 
thống (qua hệ thông vi-đi- -ô, vi tính nôi mạng, 
thư viện điện tử, phân mềm vi tính). 
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- Học liệu của giáo dục từ xa còn là phương 
tiện hữu hiệu chuyên tải kiến thức khoa học, 
công nghệ, nghề nghiệp, kinh nghiệm sản xuất, 
kỹ năng cuộc sống... đến mọi người, là một 
công cụ hữu hiệu nhằm nâng cao dân trí và xây 
dựng nền kinh tế tri thức. 

Tuy nhiên, giáo dục từ xa cần có sự đầu tư 
ban đầu ở mức độ cần thiết để xây dựng cơ sở 
vật chất cho công nghệ thông tin và để thiết kế, 
biên soạn và sản xuất học liệu. Số lượng người 
học phải đạt tới mức độ nhất định thì mới thực 
sự mang lại hiệu quả kinh tế. 

3 - Nhu cầu và tình hình phát triển giáo 
dục từ xa ở Việt Nam. 

Hiện nay, nước ta đang đứng trước thách 
thức là, phải khẩn trương đuôi kịp các nước 
đang phát triên trong khu vực về trình độ sản 
xuất và đời sống xã hội, hòa nhập với các nước 
trong khu vực và cộng đồng quốc tế, tránh nguy 
cơ bị tụt hậu. Nền kinh tế thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa đòi hỏi cạnh tranh trên cơ sở 
giá thành hạ và chất lượng cao; nguồn nhân lực 
cần được đào tạo và tái đào tạo liên tục. Nguôn 
nhân lực có trí tuệ và sáng tạo là yêu ‹ cầu sô một 
của nên sản xuất hiện đại. Yêu cầu đào tạo 
nguồn nhân lực cho thời kỳ công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước, xây dựng nên kinh tế vận 
hành theo cơ chế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa ở nước ta đang trải qua những biến 
đổi sâu sắc, và những biến đổi này đã ảnh 
hưởng đến mối quan hệ giữa người với người, 
nhất là đời sống gia đình, lao động và công ăn 
việc làm, kỹ thuật sản xuất và mẫu hình tiêu 
dùng. Tất cả đã thay đối do sự chuyển đôi nền 
kinh tế dựa trên sự phát triển Cao của khoa học - 
kỹ thuật. Trong bối cảnh ấy, kể cả các cá nhân 
có trình độ học vẫn cao cũng thấy khó khăn để 
tiến kịp với kỹ thuật mới, cân thiết cập nhật 
kiến thức và kỹ thuật cho mình. 

Cả nước hiện có khoảng 40 triệu lao động 
cần nâng cao trình độ và cập nhật kiến thức, có 
gần ] triệu giáo viên các cấp cần chuẩn hoá, 
nâng cao trình độ nhằm đáp ứng những yêu 
cầu mới của ngành giáo dục và đào tạo, hàng 


Yạp chí Cộng sản 


triệu cán bộ quản lý, cần bộ lãnh đạo, cán bộ, 
công nhân viên chức cần được đào tạo và đào 
tạo lại, hàng triệu thanh niên và người lao động 
cân được bôi dưỡng, cập nhật các kiến thức về 
công nghệ mới, môi năm có gần 600.000 người 
tốt nghiệp trung học phô thông không được tiếp 
tục học ở các trường đại học hoặc cao đẳng cân 
được đào tạo nghề và kỹ năng lao động. Giáo 
dục từ xa còn góp phân quan trọng trong việc 
phố cập trung học cơ sở tiễn tới phố cập bậc 
trung học, phân luông đào tạo sau phổ thông 
trung học. Giáo dục và đào tạo có vai trò to lớn 
đáp ứng các nhu cầu khác nhau của xã hội đang 
đôi thay và có thể giải quyết nhiều vấn đề cấp 
bách của phát triên. Không có giáo dục và đào 
tạo không thể phát triên bền vững, bởi lẽ “chìa 
khóa” của sự phát triển thành công mang tính 
nhân văn là sự tham gia tích cực với ý thức 
trách nhiệm cao và sự hiểu biết của nhân dân. 


Nước ta còn nghèo, cơ sở vật chất và các 
nguôn lực khác cho giáo dục - đào tạo có hạn, 
các trường đào tạo theo phương thức truyền 
thống (dạy - học trực tiếp) đang trong tình trạng 
quá tải nặng nề, không đắp ứng được nhu câu 
học tập của nhân dân và nhu câu về đào tạo 
nguôn nhân lực có trì thức của nền sản xuất 
hiện đại. Làm thế nào để phát huy tới mức cao 
nhất những nguồn lực sẵn có và sử dụng hiệu 
quả nhất nguồn trí tuệ của xã hội, đáp ứng nhu 
câu học tập đa dạng của đông đảo nhân dân 
trong công cuộc đối mới và phát triên kinh tế - 
xã hội của đất nước. Phương châm “giáo dục 
cho mọi người”, “đào tạo liên tục”, “học suốt 
đời” phải trở thành kim chỉ nam cho mọi hoạt 
động giáo dục - đào tạo. Giáo dục từ xa phải 
được ưu tiên thích đáng vì nó là giải pháp hữu 
hiệu để giải quyết bài toán về quan hệ giữa quy 
mô và chất lượng đào tạo, là hướng đầu tư tiết 
kiệm hiệu quả nhất cho giáo dục. Đây cũng 
chính là tư duy mới của thời đại, mở ra tâm cao 
mới của nên giáo dục đóng vai trò như một 
công cụ tạo dựng xã hội học tập hiện đại. Trên 
cơ sở những thành tựu của khoa học và công 
nghệ, đặc biệt là của công nghệ thông tin hiện 


đại, nhiều học giả trên thế giới đã dự đoán răng 
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ưu tiên cho giáo dục thế kỷ XXI thuộc về giáo 
dục từ xa. 

Nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển giáo dục 
từ xa, Chính phủ đã cho phép thành lập hai Đại 
học Mỡ (Viện đại học Mớỡ Hà Nội và Đại học 
Mở - Bán Công thành phố Hồ Chí Minh) với 
chức năng và nhiệm vụ chủ yếu là giáo dục từ 
xa. Từ năm 1994 đã bắt đâu thành lập các trung 
tâm đào tạo từ xa ở một số trường đại học. Hiện 
có 10 trường đại học đã được Bộ Giáo dục và 
Đào tạo cho phép tiến hành đào tạo theo 
phương thức giáo dục từ xa (, Hệ thống trung 
tâm giáo dục từ xa vệ tính và trung tâm giáo 
dục thường xuyên tại các địa phương đã được 
hình thành và phát triển, tạo thành mạng lưới 
rộng khắp, rất thuận lợi cho việc phát triển giáo 
dục từ xa. Hiện có §7.639 người đang theo học 
theo phương thức giáo dục từ xa các chương 
trình đào tạo bậc đại học. 

Những năm qua, ngành giáo dục- đào tạo đã 
tích lũy được một số kinh nghiệm vê lý luận và 
thực tiễn trong quá trình chỉ đạo, tô chức và tiến 
hành giáo dục từ xa. Cùng với hai Đại học Mỡ; 
các trường đại học Huế và đại học Sư phạm 
Hà Nội; một số trường đại học vùng đã có 
nhiều cố gắng xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, 
giảng dạy, đầu tư trang thiết bị hiện đại phục 
vụ công nghệ giáo dục từ xa; đồng thời 
nghiên cứu, thử nghiệm biên soạn nhiều học 
liệu có chất lượng khoa học thích hợp với đối 
tượng tự học, từng bước hoàn thiện quy trình tổ 
chức, quản lý dạy và học theo phương thức giáo 
dục từ xa không ngừng nâng cao chất lượng 
đào tạo. 

Hệ thống phát thanh - truyền hình quốc gia 
đã phát triển mạnh, đài phát thanh - truyền hình 
ở các tỉnh (thành phố) đã có đủ khả năng tiếp 
sóng đài trung ương nên việc “truyền tải các 
chương trinh giáo dục từ xa bằng công nghệ 
nghe - nhìn tới các vùng dân Cư cÓ nhiều thuận 
lợi. Hệ thống bưu chính - viễn thông quốc gia 
đã phát triển và nối mạng quốc tế, bảo đảm 
thông tin đa chiều cho giáo dục từ xa. 


Yạp chí Cộng sản 


4 - Phát triển giáo dục từ xa để hội nhập VỚI 
các nước trong khu vực và trên thế giới 


Ngày nay nhiều nước trên thế giới đã và 
đang xây dựng hệ thống giáo dục - đào tạo theo 
hình thức học từ xa song hành và bổ trợ cho hệ 
thống giáo dục - đào tạo truyền thống. Mỗi 
hình thức giáo dục. đều. có những thê mạnh 
riêng và là thành phân cấu thành của hệ thống 
giáo dục quốc dân. Giáo dục từ xa góp phần 
thực hiện xã hội hóa giáo dục, tạo cho mọi 
người được bình đẳng về cơ hội tiếp nhận giáo 
dục - đào tạo. 

Để tổ chức và thực hiện các chương trình 
giáo dục từ xa, nhiều nước đã thành lập các 
trường đại học chuyên hoặc bán chuyên đào tạo 
theo hình thức từ xa như các trường Đại học Mở 
ở Anh, Án Độ...; các trường đại học hàm thụ ở 
Pháp, Bun-ga-ri, Nam Phi; Trường đại học 
Phát thanh và Truyền hình ở Trung Quốc, 
Trường đại học Không trung Ở Nhật Bản, 
Hàn Quốc.v.v. Để tổ chức, liên kết hợp tác, trao 
đối kinh nghiệm trong l linh vực giáo dục từ xa, 
hiện nay trên thế giới đã hình thành nhiều tổ 
chức như Hội đồng quốc tế về giáo dục từ xa 
(Internatinal Councll for Distance Education), 
Hội đông quôc tê đại học không tường 
(Universites Whithout Walls International 
Counci]), Hiệp hội các trường Đại học Mở 
châu Á mà Viện đại học Mỡ Hà Nội là một 
thành viên. 


Các nước đang phát triên muốn rút ngắn 
khoảng ‹ cách trong quá trinh đuôi kịp các nước 
phát triên, tránh nguy cơ bị tụt hậu, đã coi giáo 
dục - đào tạo là quốc sách hàng đầu và lấy giáo 
dục từ xa làm phương tiện hữu hiệu để đào tạo 
và tái đào tạo nguôn nhân lực, thích ứng với 
yêu cầu của nền sản xuất hiện đại. Các nước 
nghèo còn tiến hành giáo dục từ xa để khắc 
phục khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất như 


(1) Đó là Trường đại học Huế, Trường đại học Sư phạm 
Hà Nội, Trường đại học Ngoại ngữ Hà Nội, Viện đại học 
Mớ Hà Nội, Đại học Mở Bán công thành phố Hồ Chí 
Minh, Trường đại học Đà Năng, Trường đại học Bách 
khoa Hà Nội, Trường đại học Đà Lạt, Trường đại học 
Ngoại ngữ thuộc Đại học quốc gia Hà Nội, Đại học quốc 
gia thanh phố Hồ Chí Minh 
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trường, lớp, trang thiết bị và thiếu hụt về đội 
ngũ cán bộ, giáo viên... 

Giáo dục từ xa Việt Nam đang Ở giai đoạn 
đầu, quy mô nhỏ cần được quan tâm đầu tư 
thích đáng, song thành tựu đạt được đã khẳng 
định vị thế mới của nó trong hệ thống giáo dục 
quốc dân. Chúng tôi cho rằng, để nhanh chóng 
xây dựng mạng lưới giáo dục từ xa, đất nước 
cân tập trung vào các việc sau: 

Một, xây dựng hành lang pháp lý, cơ chế 
chính sách cho giáo dục từ xa bao gôm quy chế 
tổ chức và hoạt động, hệ thống quy chế quản lý, 
các thông tư liên ngành, các quy định liên quan 
bảo đảm cho việc phát triển giáo dục từ xa. 


Hai, kiện toàn hệ thống mạng lưới giáo dục 
từ xa từ trung tâm giáo dục từ xa quốc gia, khu 
VỰC đến các trung tâm giáo dục từ xa của 
trường đại học, cao đẳng và địa phương có đủ 
năng lực thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ về 
giáo dục từ xa do xã hội yêu cầu. 

Ba, tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật và 
công nghệ giáo dục từ xa, tận dụng tiên bộ khoa 
học kỹ thuật, công nghệ thông tin hiện đại phù 
hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của 
đất nước. 

Bốn, xây dựng hệ thống học liệu đa dạng, 
phong phú có chât lượng, tập trung đầu tư cho 
các trung tâm dữ liệu, thư viện điện tử. 


Năm, đào tạo cán bộ chuyên sâu, cân bộ 
quản lý thiết kế chương trình, biên soạn học 
liệu, kiểm tra - đánh giá và các nhân viên kỹ 
thuật cho hệ thống giáo dục từ xa. 

Sáu, đầu tư kinh phí thường xuyên cho giáo 
dục từ xa đủ hoạt động. 

Bảy, đây mạnh hợp tác quốc tế về giáo dục 
từ xa, thu hút nguồn lực quốc tế, nguồn viện trợ 
ODA cho giáo dục từ Xa. Khuyến khích và vận 
động các tổ chức quốc tế và các nhà đầu tư 
đóng góp kinh nghiệm, học liệu, đào tạo cân 
bộ... cho hệ thống giáo dục từ xa nước nhà. 

Tám, xây dựng quy trình đào tạo, đánh gia 
chặt chẽ, nhằm bảo đảm chất lượng, vì 
chất lượng đào tạo là sự sống còn của giáo dục 
từ xa. CÌ 
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_ KIÊN ĐỊNH... 
(Tiếp theo trang 32) 


mọi tình huống chiến lược của cách mạng 
trong giai đoạn mới, trước tình thế hiện nay. 

Thế kỷ XXI mở đầu thiên niên kỷ thứ II 
sau Công nguyên của một thế giới đầy biến 
động, cũng đồng thời mở ra một kỷ nguyên 
hội nhập, đua tranh gay gắt của nước Cộng 
hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong cộng 
đồng quốc tế. Trong nước, các thế lực chống 
đối cùng các tệ nạn vẫn chưa thôi ngắng trở 
bước tiễn của toàn dân, toàn Đảng, trong khi 
trên thế giới, các thế lực để quốc › vấn tiếp tục 
khoác cái luật lệ "mạnh được, yếu thua" lên 
đời sống loài người. Dù thời cuộc biến đối 
xoay vần ra sao, dù đối mặt với xu thế toàn 
cầu hóa kinh tế phức tạp thế nào, dù đi vào 
kinh tế tri thức đầy thách thức... thì hệ giá trị 
ấy — độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội theo 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hô Chí 
Minh, trong những kiến giải và hành xử vẫn 
là quốc bảo phù hợp xu thế thời đại, ứng biến 
với mọi đôi thay của thế giới ngày nay để 
dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sẽ tiếp 
tục làm nên những điều tưởng chừng không 
thể làm nổi, như đã làm dọc thế kỷ XX; đề 
thế kỷ XXI sẽ là thế kỷ nhân dân ta tiếp tục 
giành thêm nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa 
trong sự nghiệp xây dựng ‹ chủ nghĩa xã hội và 
bảo vệ vững chắc Tô quốc, vì mục tiêu dân 
giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, 
văn minh, đưa đất nước ta sánh vai cùng các 
nước phát triển trên thế giới. 

Đó là quyết tâm, bản lĩnh của dân tộc, là 
tất yếu, nhu cầu, và nguyện vọng của nhân 
dân Việt Nam, trên con đường xã hội chủ 
nghĩa, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản 
Việt Nam, trong thời đại ngày nay. LÌ 


37 


bó N, 
` Thực tiễn - Kinh nghiệm Tạp chí Cộng sản 


TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC DÂN VẬN 
CỦA QUÂN ĐỘI TRONG GIAI ĐOẠN HIÊN NAY 


ƯỚI sự lãnh đạo của Đảng, từ khi ra 

đời đến nay, Quân đội ta luôn luôn 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của 
một đội quân chiến đấu và đội quân công tác. 
Quân đội ta từ nhân dân mà ra, vì nhân dân 
mà phục vụ, luôn luôn trung thành, gắn bó với 
nhân dân. Vì thế, công tác dân vận có ý nghĩa 
đặc biệt quan trọng đối với quân đội. Ngay từ 
những ngày đầu thành lập quân đội, Đảng ta 
và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ, công tác 
dân vận là chức năng, nhiệm vụ chính trị của 
quân đội cách mạng kiểu mới. Hơn sáu mươi 
năm qua, thực hiện đường lối của Đảng, quân 
đội ta đã làm rất tốt công tác này. 

Với chức năng là cơ quan tô chức, thực 
hiện công tác đáng, công tác chính trị trong 
Quân đội nhân dân Việt Nam, dưới sự lãnh 
đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành \ Trung ương, 
Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp là Đảng ủy 
Quân sự Trung ương, Bộ Quốc phòng, 
Tổng cục Chính trị luôn xác định nhiệm vụ 
chỉ đạo công tác dân vận là một trong những 
nội dung quan trọng nhằm không ngừng củng 
cố, tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân 
dân “như cá với nước” - một nhân tố quan 
trọng làm cho quân đội ta trưỡng thành, vững 
mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà 
Đảng, Bác Hồ và nhân dân giao phó. Thực 
tiễn hơn 60 năm xây dựng, chiến đấu và 


BÙI VÂN HUẤN ° 


trưởng thành của quân đội đã khẳng định: 
Công tác dân vận của quân đội là một bộ phận 
quan trọng trong công tác dân vận của Đảng 
và Nhà nước. Dù ở giai đoạn cách mạng nào, 
trong chiến tranh khốc liệt cũng như trong 
xây dựng hòa bình, khó khăn, phức tạp, bất kỳ 
ở đâu, bất kỳ hoàn cảnh nào, quân đội nhân 
dân Việt Nam đều làm tốt công tác dân vận; 
cán bộ, chiến sỹ luôn xác định: nhân dân là 
cội nguồn của sức mạnh, biết dựa vào dân, 
đoàn kết gắn bó chặt chẽ với nhân dân đề tồn 
tại, phát triển, chiến đấu và chiến thắng. 
Trong giai đoạn mới của cách mạng, do 
yêu cầu khách quan và thực tế đòi hỏi của 
nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc xã hội 
chủ nghĩa, đấy mạnh công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước, xây dựng nâng cao chất 
lượng tổng hợp của quân đội, nhất là xây 
dựng về chính trị, công tác dân vận ngày càng 
CÓ Vai trò, vị trí quan trọng, là điều kiện để 
quân đội luôn gắn bó với nhân dân. Công tác 
dân vận không chỉ trực tiếp tham gia củng có, 
phát huy bản chất cách mạng của cán bộ, 
chiến sỹ, mà còn tranh thủ sự giúp đỡ, chăm 
lo của nhân dân, thực hiện quân dân một 
ý chí, chống lại âm mưu của kẻ thù nhằm “phi 


* Trung tướng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó 
Chủ nhiệm Tông cục Chính trị 
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chính trị hóa” quân đội, chia rẽ quân dân. Để 
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, bảo 
đảm sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng 
lợi trong mọi tình huống, bảo vệ Đảng, bảo VỆ 
chế độ, bảo vệ nhân dân và chủ quyền 
quốc gia... , quân đội không chỉ coi trọng xây 
dựng thực lực về vật chất - kỹ thuật, nâng cao 
trình độ tác chiến và khả năng sẵn sàng chiến 
đấu, mà còn phải Xây dựng lực lượng chính trị 
quần chúng ngày càng vững mạnh, cùng toàn 
Đảng, toàn dân xây dựng nền quốc phòng 
toàn dân, lẫy xây dựng “thế trận lòng dân” 
làm nền tảng. Trong tham gia xử lý các tình 
huống, vụ, việc phức tạp, quân đội trước hết 
phải biết dựa vào dân, vận động nhân dân, để 
phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống 
chính trị, giữ vững ôn định tình hình chính trị 
của đất nước. 

Nhận thức sâu sắc vai trò, vị trí, tầm quan 
trọng của công tác dân vận trong giai đoạn 
mới và xác định rõ vị trí, trách nhiệm của 
mình, trong những năm qua, Tông cục Chính 
trị luôn chủ động, nhạy bén nắm bắt tình hình, 
quán triệt sâu sắc, triệt để các chỉ thị, nghị 
quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước về 
công tác vận động quân chúng, để tập trung 
chỉ đạo, nghiên cứu, _BIÚp Đảng Ủy Quân sự 
Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy và chỉ 
huy các cấp trong toàn quân, đề ra nhiều chủ 
trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, 
và triển khai tích cực, cụ thể, chặt chẽ các 
hoạt động công tác dân vận của quân đội 
trong tình hình mới. Đảng ủy Quân sự Trung 
ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị đã 
ban hành kịp thời nhiều chỉ thị, nghị quyết, 
hướng dẫn toàn quân về công tác dân vận. 
Nhờ theo sát tình hình thực tiễn, nên các chỉ 
thị, văn bản luôn được bổ sung, sửa đổi 
kịp thời qua các hoạt động tông kết kinh 
nghiệm từ cơ SỞ. Công tác dân vận đã có bước 
phát triên toàn diện cả bề rộng và chiều sâu, 
hướng mạnh xuống cơ sở, vùng sâu, vùng xa, 
với nhiều nội dung, hình thức, biện pháp 


Số 13 (tháng 7 năm 2006) 


Yạp ehí Cộng sản 


phong phú, đa dạng, có hiệu quả. Công tác 
tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện 
đường lối của Đảng, chính sách của 
Nhà nước; xây dựng, củng cố, nâng cao hiệu 
quả hoạt động của hệ thống chính trị CƠ SỞ Xã, 
phường; tham gia phát triên kinh tế, văn hóa, 
xã hội, xóa đói, giảm nghèo; phòng chống, 
khắc phục hậu quả thiên tai, được thực hiện 
tốt. Các cuộc vận động, các phong trào quân 
chúng hành động cách mạng Ở CƠ SỞ, gÓP 
phần củng cô thê trận quôc phòng toàn dân, 
gắn với thế trận an ninh nhân dân, nâng cao 
cảnh giác cách mạng, đấu tranh làm thât bại 
âm mưn, thủ đoạn chống phá của kẻ thù... 

Kết quả nôi bật trong công tác dân vận của 
quân đội vừa qua là: 

I1 — Góp phân quan trọng vào việc tham g13 
xây dựng, củng cô hệ thống chính trị ở cơ SỞ, 
giữ vững sự ôn định vê chính trị, củng cô 
quôc phòng — an ninh 

Quân đội đã thực hiện các hình thức công 
tác dân vận như: kết nghĩa, huấn luyện dã 
ngoại, làm dân vận, tổ chức các tổ, đội công 
tác, cử sỹ quan tăng cường cho xã, phường. 
Đến nay 100% các đơn vị cấp cơ sở đã tô 
chức kết nghĩa với địa phương, với trên 
10.000 tổ chức cơ sở; tổ chức gân 12.000 lượt 
từ cấp đại đội đến cấp trung, lữ đoàn hành 
quân đã ngoại làm công tác dân vận ở các địa 
bàn vùng sâu, vùng xa; tổ chức trên 11.000 
lượt tô, đội tham gia xây dựng Cơ SỞ trên 
phạm vi toàn quốc (trong đó có nhiệm vụ xây 
dựng cơ sở chính trị ở các địa bàn trọng điểm, 
phức tạp); cử trên 4.000 sỹ quan tăng cường 
cho xã, phường; tham gia xây dựng, củng cô 
trên 10.000 lượt xã, phường, trong đó có 
2.400 lượt xã, phường vùng sâu, vùng xa, 
vùng đồng bào dân tộc và 1.240 lượt cơ sở 
vùng tôn giáo; tham gia củng cố 36.000 lượt 
các tổ chức chính trị - xã hội; tham mưu và 
phối hợp với một số địa phương giải quyết 
nhiều vụ VIỆC phức tạp phát sinh; tham gia 
tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, 
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chính sách, pháp luật của Nhà nước cho trên 
25 triệu lượt người; tổ chức hàng ngàn buổi 
giao lưu văn hóa - thể thao giữa các đơn vị với 
địa phương... Qua những hoạt động dân vận 
này, cán bộ, chiến sỹ đã nhận lại sự giúp đỡ 
tận tình về nhiều mặt từ nhân dân đê ngày một 
tiến bộ, trưởng thành. 

2 - Tích cực tham gia lao động sản xuất 
góp phân phát triên kinh tế, văn hóa — xã hội; 
xóa đói, giảm nghèo; phòng chống khắc phục 
hậu quả thiên tai; định canh, định cư ôn định 
đời sông nhân dân; thực hiện tốt việc kết h 
kinh tế với quốc. phòng ở các địa bàn chiên 
lược vùng sâu, vùng xa 

Các đơn vị trong toàn quân đã triển khai 
nhiều nội dung công tác giúp địa phương 
phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, găn với 
củng cố quốc phòng - an ninh như: khai 
hoang, phục hóa, quai đê lấn biến, rà phá bom 
mìn, vật cản, khử chất độc hóa học cho hàng 
vạn héc-ta đất canh tác, trồng hàng vạn héc-ta 
rừng phủ xanh đất trống, đổi trọc theo 
Chương trình 327. Nhiều đơn vị tham gia xây 
dựng những công trình thủy lợi, đường giao 
thông, thủy điện, trường học, bệnh xâ có hiệu 
quả. Hàng chục ngàn hộ đồng bào dân tộc 
được giúp đỡ định cư, chuyển. đôi vật nuôi cây 
trồng, khoanh nuôi bảo vệ rừng, xóa bỏ cây 
thuốc phiện, khai hoang phục hóa đất bỏ 
hoang và có đời sống ngày càng khá giả; hơn 
100.000 hộ thoát khỏi tình trạng đói nghèo. 
Thời gian qua, quân đội đã tham gia mở gân 
4.000 lớp học xóa mù chữ, giúp giáo dục phổ 
cập tiêu học cho trên 80.000 lượt người; xây 
dựng trên 2.000 phòng học, xây mới và sửa 
chữa trên 2.800 ngôi nhà tinh nghĩa, xây 
dựng, tu sửa, nâng câp trên 650 bệnh xả quân 
dân y; khám chữa bệnh, cấp. thuốc miễn phí 
cho hàng triệu lượt người; phối hợp mở 50 lớp 
học đào tạo 2.000 cán bộ nguôn của địa 
phương, tặng gần 18.000 số tiết kiệm (trị giá 
gàn 50 tỉ đồng) cho các đối tượng chính sách, 
phụng dưỡng I.375 Mẹ Việt Nam anh hùng; 
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thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách 
nhân các dịp lễ, tết trị giá trên 60 tỉ đồng... 
Cân bộ, chiên sỹ không quản ngại gian khổ, 
hiểm nguy kịp thời đến với nhân dân những 
lúc ấp thiên tai đề cứu hộ, cứu nạn, giảm 
thiêu đến mức thấp nhất thiệt hại về tính 
mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân; với 
hàng triệu lượt cán bộ, chiến sỹ, dân quân tự 
vệ, cùng nhiều phương tiện, phát động quyên 
góp hàng chục tỉ đông để giúp đỡ đồng | bào ôn 
định cuộc sông. Trong cơn bão sô 7, số 8 của 
năm 2005, cán bộ, chiến sỹ đã nêu tắm gương 
sáng sẵn sàng vượt mọi khó khăn, nguy hiểm 
bảo vệ dân, thể hiện hình ảnh cao đẹp của 
“Anh bộ đội Cụ Hồ” trong giai đoạn mới. 

3 — Phát triển ngày càng sâu rộng cơ chế 
phối hợp hoạt động công tác dân vận giữa các 
cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội 

Dưới sự lãnh đạo chặt chế của cấp ủy, chỉ 
huy đơn vị và sự chỉ đạo, điều hành thống 
nhất của cấp ủy, chính quyền địa phương trên 
từng địa bàn, việc phối hợp hoạt động này đã 
ngày càng chặt chẽ và từng bước đi vào nên 
nêp; phát huy được SỨC mạnh tổng hợp của cả 
hệ thống chính trị tiền hành công tác dân vận, 
đem lại hiệu quả ngày càng rõ nét. Cơ quan 
quân sự địa phương các . cập phát huy tốt vai 
trò làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và 
làm trung tâm phối hợp hiệp đồng các lực 
lượng tiến hành công tác dân vận ở các địa 
bàn. Nhiều mô hình Ban chỉ đạo công tác dân 
vận liên ngành được hình thành, triên khai ở 
các địa phương như: Ban chỉ đạo xây dựng địa 
bàn, cụm địa bàn an toàn, làm chủ, sẵn sàng 
chiến đấu ở các tỉnh thuộc Quân khu IV; 
Ban chỉ huy thống nhất các lực lượng làm 
công tác vận động quần chúng ở các tỉnh 
thuộc Quân khu V; Ban. chỉ đạo liên ngành 
công tác vận động quân chúng các tính 
thuộc Quân khu VII và một sô tỉnh thuộc 
Quân khu HH... Việc phối hợp thực hiện 
Nghị quyết liên tịch và chương trình hoạt 
động giữa quân đội với các tô chức chính trị - 
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xã hội từ trung ương đến cơ sở được duy trì 
thường xuyên và bằng những việc làm cụ thể, 
thiết thực như: phối hợp giữa quân đội với 
Hội Nông dân chỉ đạo tham gia xóa đối, giảm 
nghèo, giúp bà con dân tộc các xã: Đắc Pne 
(tinh Kon Tum); xã Tú Nang (tỉnh Sơn La); 
hỗ trợ kinh phí tham gia xóa đói, giảm nghèo 
ở các tỉnh Sơn La, Cao Bằng: phối hợp giữa 
quân đội với Tổng Liên đoàn Lao động Việt 
Nam chỉ viện giúp đỡ bộ đội Trường Sa, cụm 
đảo Đông Bắc... Năm 2002 - 2003, được sự 
phối hợp của Ban Dân vận Trung ương, 
Uy ban Dân tộc, Ban Tôn giáo Chính phủ, 
Bộ Công an, Tổng CụC Chính trị đã mở lớp 
tập huần kiến thức về dân tộc, tôn giáo, công 
tác dân vận cho hàng trăm cán bộ trong toàn 
quân. Trong các hoạt động phối hợp với các 
cơ quan và địa phương đê làm công tác dân 
vận, quân đội luôn luôn phát huy cao độ nhiệt 
tình, trách nhiệm và tính tiên phong gương 
mẫu để hoàn thành tốt nhiệm vụ, cũng như 
khiêm tốn, lắng nghe, học tập kinh nghiệm để 
ngày một nâng cao trình độ về mọi mặt. 
* 
* *+ 

Công tác dân vận của quân đội trong thời 
gian qua đã góp phần thực hiện ngày càng tốt 
hơn 3 chức năng: chiến đấu, công tác, lao 
động sản xuất của quân đội, phát huy bản 
chất, truyền thống ' "Bộ đội Cụ Hồ”, củng cố 
phát triên môi quan hệ gắn bó “máu thịt” 
quân dân trong tình hình mới. Càng trong thử 
thách EAY BO, trong thiên tai, địch họa, dịch 
bệnh... cán bộ, chiên sỹ càng tÓ rõ phẩm chất 
cao đẹp “tận trung với nước, tận hiếu với dân” 
xứng đáng với sự chăm lo xây dựng, giáo dục, 
nuôi dưỡng của Đảng, Nhà nước và nhân dân. 
Công tác dân vận đã góp phần quan trọng rèn 
luyện ý thức tổ chức kỷ luật, nâng cao phẩm 
chất đạo đức và bản lĩnh chính trị; góp phần 
xây dựng tô chức đảng trong sạcñ vững mạnh, 
xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; nâng 
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Từ thực tiễn quân đội làm công tác dân vận 
trong thời gian qua, có thể rút ra mấy bài học 
kinh nghiệm nhằm tiếp tục làm tốt hơn nữa 
trong thời gian tới là: 

Một là, tăng cường giáo dục chính trị, tư 
tưởng, phát huy bản chất, truyền thống 
“Bộ đội Cụ Hồ”, nâng cao nhận thức, trách 
nhiệm và phát huy tính năng động, sáng tạo, 
tinh thần khắc phục khó khăn của mọi cấp, 
mọi ngành, của cán bộ, chiến sỹ làm tốt công 
tác dân vận, nhất là trên địa bàn trọng điểm, 
miền núi, biển đảo, vùng đồng bào dân tộc, 
tôn giáo, vùng sâu, vùng xa.. 

Hai là, tập trung lãnh lẽ chỉ đạo, hướng 
công tác dân vận vào nhiệm vụ trọng tâm là 
góp phần xây dựng cơ sở địa phương vững 
mạnh toàn diện, thực hiện thắng lợi các mục 
tiêu công tác dân vận, trong thời kỳ mới. 

Ba là, phát triển, đa dạng hóa các nội dung, 
hình thức, biện pháp công tác dân vận; phối 
kết hợp chặt chế thực hiện các chương trình 
hoạt động giữa quân đội với các ban, ngành, 
đoàn thể quân chúng của địa phương nhăm 
phát huy sức mạnh tổng hợp, tiến hành có 
hiệu quả công tác dân vận ở cơ sở. 

Bồn là, chỉ đạo chặt chẽ việc gắn nội dung 
công tác dân vận với xây dựng đơn vị vững 
mạnh toàn diện, Xây dựng tổ chức quần chúng 
vững mạnh; giáo dục, quản lý bộ đội giữ 
nghiêm kỷ luật quan hệ quân dân; không 
ngừng củng cố, tăng cường mối quan hệ gắn 
bó máu thịt với nhân dân. 

Năm là, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, 
điều hành công tác dân vận của cấp. ủy, chỉ 
huy đơn vị; tích cực bồi dưỡng về phẩm chất, 
trình độ năng lực nghiệp vụ công tác dân vận 
cho cán bộ, chiến sỹ; củng cố và nâng cao 
chất lượng tham mưu, chỉ đạo giúp cấp ủy, chỉ 
huy của cơ quan, cán bộ nghiệp vụ dân vận 
các cấp. L1 


4I1 


Yạp chí Cộng sản 


PHÁT TRIỂN KIU CÔ!20 KGHIÊP, 
KIiU CHẾ XUẤT Ở NUÚC TA - 
t?ỘT SỐ VÂN ĐỀ ĐẶT RA 


Ề từ Đại hội VI của Đảng đến nay, vai 

trò và hiệu quả kinh tế của việc phát 

triên các khu công nghiệp, khu chế 
xuất đã được Đảng ta xác định rõ trong các 
văn kiện quan trọng về đường lối phát triên 
kinh tế - xã hội của đất nước. Đây cũng là 
những định hướng quan trọng: của Đảng và 
Nhà nước nhằm thúc đẩy tiến trình công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tại Đại hội X, Đảng 
ta tiếp tục khắng định: "Khuyến khích phát 
triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp 
chế tác, công nghiệp phần mềm và công 
nghiệp, bổ trợ có lợi thế cạnh tranh, tạo nhiều 
sản phẩm xuất khẩu và thu hút nhiều lao động: 
phát triển một số khu kinh tế mở và đặc khu 
kinh tế, nâng cao hiệu quả của các khu công 
nghiệp, khu chế xuất"( 

Dưới sự chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, 
công tác thể chế hóa chủ trương, ban hành và 
thực thi các văn bản quy phạm pháp luật liên 
quan đến khu công nghiệp, khu chế xuất đã 
được thực hiện nghiêm túc, tạo khung pháp lý 
cho tổ chức thực hiện phát triển khu công 
nghiệp, khu chế xuất. Chính phủ đã hình thành 
một hệ thống Ban Quản lý khu công nghiệp, 
khu chế xuất cấp tỉnh nhằm giúp Chính phủ 
quan lý các khu công nghiệp, khu chế xuất. 
Các bộ, ngành ủy quyên cho Ban Quản lý khu 
công nghiệp, khu chế xuất cấp tỉnh thực hiện 


PHAM THẮNG 


các nhiệm vụ về quản lý nhà nước đối với khu 
công nghiệp, khu chế xuất. 


Tuy thời gian phát triển chưa lâu, song các 
khu công nghiệp, khu chế xuất đã đem lại 
những kêt quả rất đáng khích lệ. Điều đó được 
thể hiện: 


] - Doanh thu và giá trị kim ngạch xuất 
khẩu của các doanh nghiệp trong các khu công 
nghiệp tăng nhanh và đều qua các năm. Năm 
2002, doanh thu của các doanh nghiệp này đạt 
4,1 tỉ USD, chiếm 21% giá trị sản lượng công 
nghiệp của cả nước, trong đó kim ngạch xuât 
khâu đạt gần 24 tỉ USD, chiếm 14% kim 
ngạch xuât khẩu của cả nước. Năm 2004, 
doanh thu đã tăng lên gần 7,3 tỉ USD, gấp 1 „!8 
lần so với năm 2002. Đến năm 2005, con số 
này đã tăng lên 14 tỉ USD, gấp gần 2 lần S0 với 
năm 2003, trong đó kim ngạch xuất khâu đạt 
khoảng 6 tỉ USD. 

2 - Cùng với doanh thu và kim ngạch xuất 
khẩu tăng trưởng mạnh mẽ, đóng góp của các 
doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu 
chế xuất vào ngân sách nhà nước cũng ngày 
một tăng. Năm 2002, các doanh nghiệp này đã 
nộp ngân sách 140 triệu USD; năm 2003 


(1) Văn kiện Đai hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, 
Nxb Chính trị quôc gia, Hà Nội, 2006. tr 91 
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nộp 42l triệu USD; năm 2005 nộp trên 650 
triệu USD, cao gấp 4,6 lần năm 2002. 


3 - Giá trị sản xuất công nghiệp và xuất 
khâu của các doanh nghiệp trong các khu công 
nghiệp, khu chế xuất tăng trưởng. mạnh đã góp 
phần chuyển dịch cơ cấu ngành của nền kinh tế 
theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp 
trong GDP, từ 23,79% năm 1991 lên 41,03% 
năm 2005; trong khi đó, tỷ trọng ngành nông - 
lầm - ngư nghiệp giảm tương ứng từ 40,49% 
năm 199] xuông còn 20,89% năm 2005. 


4 - Với tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ như 
vậy, các doanh nghiệp trong các khu công 
nghiệp, khu chế xuất đã tạo nhiều công ăn việc 
làm cho người lao động. Đến nay, các doanh 
nghiệp này đã thu hút được khoảng 750 nghìn 
lao động trực tiếp và hơn ] triệu lao động gián 
tiếp. Phân lớn những lao động này là lao động 
trẻ, có khả năng tiếp thu nhanh chóng kỹ 
thuật - công nghệ mới. Như vậy, việc phát triên 
các khu công nghiệp, khu chế xuất đã góp phần 
tạo việc làm, tăng thu nhập, ôn định đời sông, 
xóa đói, giảm nghèo cho một bộ phận đáng kể 
dân cư. 


3 - Thực tiên 15 năm phát triên khu công 
nghiệp, khu chế xuất cho thấy, cùng vỚi luồng 
vôn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài, nhiều kỹ 
thuật, công nghệ và phương pháp quản lý sản 
xuất tiên tiến, hiện đại trên thế giới đã được du 
nhập vào trong nước, gỐp phần nâng cao năng 
suât lao động trong. các khu công nghiệp, khu 
chế xuất nói riêng và cả nước nói chung. Ngoài 
ra, với sức lôi kéo và lan tỏa của mình, các khu 
công nghiệp, khu chế xuất đang tạo ra những 
vùng nguyên liệu, đô thị vệ tinh để phục vụ Các 
hoạt động của các doanh nghiệp, góp phần 
quan trọng vào việc công nghiệp hóa nông 
nghiệp, nông, thôn ở nước ta. 

Có thê thấy, sau 15 năm xây dựng và phát 
triển, đến nay nước ta đã có một hệ thống khu 
công nghiệp, khu chế xuất khá phong phú, 
phân bô ở hầu hết các vùng trong cả nước với 
nhiều hình thức khác nhau (khu chế xuất, khu 
công nghiệp, cụm công nghiệp...). Các khu 
công nghiệp, khu chế xuất đã bước đầu thể 
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hiện được vai trò không thể thay thế của mình 
trong quá trinh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; 
là địa chỉ hấp. dẫn của các nhà đầu tư trong và 
ngoài nước; sản xuất một lượng lớn hàng hóa 
công nghiệp phục vụ nhu câu trong nước và 
xuất khẩu. Đông thời, giải quyết công ăn việc 
làm cho một bộ phận không nhỏ những người 
lao động ở khắp mọi nơi trên cả nước; tạo động 
lực cho quá trình tiếp thu công nghệ tiên tiến; 
làm hinh thành một hệ thống đô thị mới ở nông 
thôn, góp phân công nghiệp hóa nông nghiệp, 
nông thôn. 
* 
* * 


Tuy vậy, sau nhiều năm phát triền, bên cạnh 
những ưu thế, những thành tựu nôi bật, các khu 
công nghiệp, khu chế xuất cũng đã bộc lộ một 
sô khiêm khuyết, đặt ra nhiều vấn đề bức xúc 
cần tiếp tục được nghiên cứu, giải quyết trong 
thời gian tới. Cụ thê là: 


Thứ nhất, công tác quy hoạch phát triển còn 
thiếu đông bộ. 


Thời gian qua, số lượng các khu công 
nghiệp, khu chê xuất được thành lập tăng lên 
nhanh chóng: điều đó phản ánh phần nào tiềm 
năng của các vùng trong việc phát triển sản 
xuât công nghiệp. Đối chiếu với mục tiêu lâu 
dài của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước thì sô lượng các khu công nghiệp, 
khu chế xuất theo quy hoạch hiện nay chưa 
phải là nhiều. Nhưng điều đáng quan tâm là ở 
chỗ, VIỆC phân bô các khu công nghiệp, khu 
chế xuất giữa các  VÙng còn bất hợp lý. Chăng 
hạn, thành lập quá nhiêu khu công nghiệp, khu 
chế xuất ở cùng một vùng, trong khi khả năng 
thu hút đầu tư hạn chế hoặc không phát huy 
được hiệu quả của vốn đầu tư xây dựng hạ tầng 
kỹ thuật và xã hội cho các khu công nghiệp. 
Điều này vô hình trung hình thành nên các khu 
công nghiệp, khu chế xuất có chức năng tương 
tự ở các địa phương, dẫn tới tình trạng cạnh 
tranh gay gắt, tự phát, chạy đua theo ' phong 
trào”, thu hút đầu tư không phù hợp với quy 
hoạch tổng thê phát triên kinh tê - xã hội của 
vùng và phát triên các khu công nghiệp, khu 
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chế xuất của cả nước. Tình trạng này làm cho 
hiệu quả sử dụng vốn đầu tư thâp, không khai 
thác được những lợi thế riêng có của các địa 
phương trong việc phát triên các khu công 
nghiệp, khu chế xuất. Hơn nữa, giữa công tác 
quy hoạch và tổ chức thực hiện quy hoạch chưa 
gắn với nhau. Nhiều quy hoạch được duyệt, 
thậm chí đã đi vào xây dựng kết cầu hạ tầng 
vân bị địa phương thay đôi quy hoạch về diện 
tích, ranh giới, gây ra sự hoài nghỉ về tính ổn 
định của môi trường đầu tư và hiệu lực của các 
cơ quan quản lý nhà nước. 


Trong thời gian tới, để phát huy được những 
lợi thế riêng có của các địa phương và nâng cao 
hơn nữa vai trò của các khu công nghiệp, khu 
chế xuất, chúng ta phải: 1 - Rà soát, điều chỉnh 
lại các bản quy hoạch phát triển khu công 
nghiệp, khu chê xuất trong từng vùng và trong 
phạm vi cả nước để hình thành một quy hoạch 
thống nhất. Quy hoạch này phải mang tính 
tổng thể, căn cứ vào tiềm năng, lợi thê phát 
triển của từng tỉnh, thành phố và khu vực, tạo 
được sự liên kết giữa tẤt cả các hình thức 
tô chức sản xuất trong toàn lãnh thổ (khu 
công nghiệp, khu chế xuất vừa và nhỏ của 
địa phương, cụm công nghiệp, điểm công 
nghiệp...); liên kết được sự phát triên giữa các 
ngành, các vùng lãnh thô, đồng thời phải tính 
đên các yếu tổ bên ngoài khu công nghiệp, khu 
chế xuất cũng như thị trường trong và ngoài 
nước. 2 - Khi xây dựng các khu công nghiệp, 
khu chế xuất phải tuân thủ các quy hoạch được 
phê duyệt; tránh tình trạng làm quy hoạch để 
đối phó, chiếu lệ, còn khi tổ chức xây dựng thì 
“tùy nghĩ di tản”, không đúng quy hoạch. Quy 
hoạch chi tiết trên địa bàn nào thì đồng thời 
triên khai ngay các công trình hạ tầng Ở địa bàn 
đó, đi liền với tạo Cơ chế thuận lợi để các 
doanh nghiệp vào đầu tư, lấp đầy ngay diện 
tích của địa bàn. Chi có như vậy mới nâng cao 
được hiệu quả các nguôn vốn đầu tư xây dựng 
hạ tầng, khai thác được lợi thế so sánh của các 
địa phương và các doanh nghiệp cùng nhóm 
ngành, sử dụng có hiệu quả các diện tích phục 
vụ khác ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất. 


VYạp chí Gộng sản 


Thứ hai, tình trạng tự phát trong việc thu 
hút đầu tư còn diễn ra phô biến. 


Trong thời gian qua, để khuyến khích các 
thành phân kinh tế trong và ngoài nước đầu tư 
vào các khu công nghiệp, khu chế xuất, các 
cấp, các ngành đã không ngừng nghiên cứu, 
hoàn thiện các chính sách ưu đãi, thủ tục đầu tư 
thuận tiện, đơn giản hơn so với bên ngoài. Tuy 
nhiên, hiện tại đang nổi nên một thực tế là các 
địa phương Ta SỨC ganh đua, cạnh tranh để thu 
hút các nguồn vốn đầu tư về khu công nghiệp, 
khu chế xuất ở địa phương mình. Nhiều địa 
phương đã ban hành những ưu đãi riêng, có 
tính chất “xé rào” nhằm thu hút đầu tư, chấp 
nhận dùng ngân sách địa phương để bù lỗ. 
Điều này làm ảnh hưởng tới ngân sách nhà 
nước. Thậm chí, ở một sô địa phương còn xây 
ra tình trạng chèn lấn, gắng. chân” nhau trong 
việc thu hút đầu tư, làm giảm hiệu quả của 
các khu công nghiệp, khu chế xuất, không tận 
dụng được lợi thê của địa phương và các 
doanh nghiệp. 

Trong thời gian tới, vấn đề này cần được 
xem xét một cách nghiêm túc. Nhà nước có 
chính sách cân đối các dự án đầu tư giữa các 
địa phương, vùng, miễn. Đông thời, tập trung 
ưu đãi, đầu tư lớn cho các địa phương, vùng, 
miền trọng tâm, trọng điểm vê dân cư, địa lý 
hành chính, tiềm lực nguồn nhân lực và khoa 
học - công nghệ, về điều kiện tài nguyễn - môi 
trường, giao thông - vận tải, kể cả về an ninh - 
quôc phòng... Đặc Diệt, cần có sự ưu đãi đối 
với các địa phương, vùng, miền tuy có sự hạn 
chế về nguôn vôn nhưng có tiềm lực lớn về 
nguôn nhân lực, đất đai, có điều kiện thuận lợi 
trong phát triên nông - lâm - ngư nghiệp. Bởi 
vì, đầu tư phát triên các khu công nghiệp, khu 
chế xuất ở những nơi này sẽ tạo nên một nền 
công nghiệp hỗn hợp và quan trọng hơn, góp 
phân to lớn vào việc công nghiệp hóa nông 
nghiệp, nông thôn và xóa đói, giảm nghèo. 
Tóm lại, đề khắc phục tinh trạng tự phát trong 
VIỆC thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, 
khu chế XuẤt, chúng ta cần dựa trên nguyên 
tắc: vừa đầu tư theo kế hoạch thống nhât của 
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Nhà nước, vừa phát huy tính chủ động, sáng 
tạo của các địa phương. trong việc huy động 
các nguồn vốn tại chỗ; vừa đầu tư có trọng, tâm, 
trọng điểm, tránh dàn trải, dàn đều, vừa đầu tư 
theo quy mô rộng lớn nhằm tạo sự phát triển 
mạnh mế, đồng bộ về kinh tế - xã hội, an ninh - 
quốc phòng trên phạm vi cả nước. 

Thứ ba, cơ cấu đầu từ còn nhiêu bất Cập. 

Trong những năm gần đây, xu hướng đầu tư 
vào khu công nghiệp, khu chế xuất của các 
doanh nghiệp trong và ngoài nước đang ngày 
càng tăng. Tuy nhiên, cơ câu đầu tư còn nhiều 
bất cập. Hầu hết các dự á an hoạt động trong các 
khu công nghiệp, khu chế xuất đều là các dự án 
công nghiệp nhẹ, công nghiệp thực phẩm, tiêu 
dùng như dệt, SỢI, may mặc, da giày... Còn các 
dự án đầu tư vào những ngành công nghiệp 
nặng hay những ngành đòi hỏi công nghệ tiên 
tiến, hiện đại như điện, điện tử, vật liệu mới 
còn quá ít. Đây là vân đề rất đáng quan tâm, 
bởi vì nếu không thu hút và phát triển được 
những ngành đòi hỏi công nghệ cao thì nước ta 
khó tránh khỏi tụt hậu và vân là thị trường gia 
công cho nước ngoài. Hơn nữa, cơ cầu nguôn 
vốn đầu tư cũng đang nối lên nhiều vấn đề 
đáng chú ý, đó là: 1 - Trong những năm đầu 
phát triển các khu công nghiệp, khu chế xuất, 
nguôn vốn đầu tư vào chủ yêu là nguồn vốn 
đầu tư trực tiếp từ nước ngoài, nhưng trong 
những năm gần đây, nguồn vốn này đang có xu 
hướng giảm sút. Quy mô bình quân của một dự 
án có chiều hướng năm sau thấp hơn năm 
trước. Thực tế này cho thấy, các khu công 
nghiệp, khu chế xuất Ở nước ta vẫn chưa đủ sức 
hâp dân những nhà đầu tư từ các công ty lớn, 
xuyên quốc gia, nắm những công nghệ gốc, 
sản xuất những sản phâm có hàm lượng chất 
xám cao. 2 - Mặc dù có trên 40 quôc gla và 
vùng lãnh thổ có vốn đầu tư vào các khu công 
nghiệp, khu chế xuất ở Việt Nam, nhưng phân 
lớn là từ các nước châu Ầ (chiếm gần 80%), 
còn những quốc gia châu Âu, Bắc Mỹ - những 
nước có kỹ thuật cao, công nghệ hiện . đại, hiện 
có vị trí khá khiêm tốn trong cơ cấu đầu tư vào 
khu vực này. 
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Thực trạng trên cho thấy, chúng ta cần có sự 
điều chỉnh cơ cấu đầu tư vào các khu côn 
nghiệp, khu chế xuất một cách thích hợp đề 
không chỉ đem lại sự tăng trưởng kinh tế trước 
mắt mà còn cả về lâu đài, không chỉ đem lại sự 
tăng trưởng kinh tẾ nhanh, mà còn cả sự tăng 
trưởng ôn định, bên vững, chắc chắn. Muốn 
vậy, ngoài việc nhanh chóng đưa các khu công 
nghiệp, khu chế xuất về công nghiệp nhẹ, công 
nghiệp thực phẩm, tiêu dùng vào hoạt động ôn 
định, đạt hiệu quả cao, cân thành lập thêm 
những khu công nghiệp, khu chế xuất về công 
nghiệp nặng. Ơ đây, điều cần lưu ý là, có thê 
chuyên mục đích sử dụng, hoặc xen kế mục 
đích sử dụng giữa hai khu vực này. Cụ thể, 
chuyên hoàn toàn hoặc chuyển một phần các 
khu công nghiệp, khu chế xuất vê công nghiệp 
nhẹ, công nghiệp thực phẩm, tiêu dùng làm ä ăn 
kém hiệu quả thành khu công nghiệp, khu chế 
xuất về công nghiệp nặng. Việc thành lập các 
khu công nghiệp, khu chê xuất về công nghiệp 
nặng cân dựa trên nguyên tắc trọng tâm, trọng 
điểm chứ không nhật thiệt phải căn cứ vào sự 
đồng đều giữa các vùng, miên, và điều quan 
trọng nữa là cần có sự đầu tư lớn, thích đáng, 
dứt điểm. Bên cạnh đó, cần có sự ưu tiên, ưu 
đãi, tạo điều kiện hết sức thuận lợi đối với các 
nhà đâu tư trong nước và đặc biệt là nước ngoài 
tại khu vực này. 

Thứ tư, còn thiếu lao động có trình độ cao. 

Hiện nay, đang tôn tại một nghịch lý trong 
việc cung cấp lao động cho các doanh nghiệp 
trong khu công nghiệp, khu chế xuất. Các 
doanh nghiệp có nhu câu tuyến một lực lượng 
lớn lao động có kỹ thuật, tay nghề cao, có kỷ 
luật lao động tốt, thế nhưng đa số lực lượng lao 
động ở các địa phương không đáp ứng được 
những yêu câu này. Theo số liệu điều tra, hâu 
hết lực lượng lao động ° ở các địa phương có khu 
công nghiệp, khu chê xuất chưa đáp ú ứng được 
trình độ chuyên môn, không quen với môi 
trường lao động công nghiệp, chưa đắp Ứng 
được những yêu câu của công nghệ quản lý, 
sản xuât hiện đại của các doanh nghiệp trong 
khu công nghiệp, khu chế xuất. Số lao động có 
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trình độ đại học và trên đại học trong các khu 
công nghiệp, khu chế xuất chỉ chiếm 4,5% 
tông số lao động, công nhân kỹ thuật đã qua 
đào tạo chiếm 31%, lao động giản đơn chiếm 
tới 60%. Chính vì vậy, tỷ lệ thất nghiệp của các 
địa phương có khu công nghiệp, khu chế xuất 
vẫn ở mức cao, trong khi các doanh nghiệp lại 
thiếu lao động: 


Trong thời gian tới, chúng ta cân có chính 
sách phát triên nguồn nhân lực cho các khu 
công nghiệp, khu chế xuất như sau: l - Trước 
mắt, các địa phương và Ban Quản lý các khu 
công nghiệp, khu chế xuất chủ động, nhanh 
chóng kết hợp với các bộ, ngành có liên quan 
đề mở các trung tâm đào tạo nghề nhằm trực 
tiếp đào tạo công nhân kỹ thuật cho các doanh 
nghiệp tại các khu vực này. Về phía các doanh 
nghiệp, chủ động tiếp cận các cơ sở đào tạo 
nghệ để kết hợp mở các khóa đào tạo nghề cho 
người lao động trong doanh nghiệp. 2 - Về lầu 
về dài, các cơ quan quản lý nhà nước cần quy 
hoạch sắp xếp lại các cơ sở dạy nghề, có cơ chế 
bôi dưỡng, đào tạo theo nhiều hình thức, phù 
hợp VỚI nhiều loại đối tượng học nghệ đề đáp 
ứng yêu cầu nguồn lao động cho các khu công 
nghiệp, khu chế xuất. Mặt khác, Nhà nước có 
kê hoạch hỗ trợ nâng cấp trang thiết bị học tập 
tại các trung tâm đào tạo nghề gắn \ vỚi địa bàn 
các khu công nghiệp, khu chê xuât; đôi mới 
chương trình giảng. dạy và phát triển đội ngu 
giảng viên dạy nghề; mở rộng nhiều hình thức 
dạy nghề theo đơn đặt hàng của các doanh 
nghiệp. Đông thời, cũng phải tính đến việc 
SỬ dụng nguôn nhân lực có trinh độ cao sao 
cho có hiệu quả như các nhà khoa học, 
quản lý, các du học sinh đang được đào tạo ở 
nước ngoài. 

Thứ năm, quản lý và sử dụng đất còn nhiêu 
hạn chế. 

Trong các khu công nghiệp, khu chế xuất Ở 
nước ta hiện nay, việc phát triên hạ tầng kỹ 
thuật vẫn được tiên hanh theo hình thức Nhà 
nước giao đất cho doanh nghiệp phát triển hạ 
tầng thuê đất đề đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, 


hoặc thuê lại đất đã phát triển hạ tầng. Doanh 


nghiệp muốn đầu tư vào khu công nghiệp, khu 
chế xuất thuê lại đất đã xây dựng hạ tầng của 
doanh nghiệp phát triển hạ tầng. Do đó, giá 
thuê đất trong khu công nghiệp, khu chế xuất 
bao gồm giá đất thô cộng với chi phí giải tỏa, 
chi phí đầu tư phát triển hạ tầng và lợi nhuận 
của doanh nghiệp. Do không có sự quy định rõ 
ràng về : quyên cho thuê đất thô (của Nhà nước) 
và quyền cho thuê hạ tầng (của doanh nghiệp 
phát triển hạ tầng) nên đã dẫn đến hiện tượng 
một số doanh nghiệp hạ tầng đầu cơ đất. Điều 
này làm cho Nhà nước không chi phôi được giá 
cho thuê đất, và khi Nhà nước có chính sách 
thu hút bằng việc miễn, giảm tiền thuê đất thì 
khó có thể can thiệp một cách trực tiếp và cụ 
thể. Một vấn đề nữa đẳng quan tâm là, việc đền 
bù giải ¡ phóng mặt bằng ở các khu công nghiệp, 
khu chê xuât trong thời gian qua còn nhiêu bât 
cập, hạn chế. Tình trạng này đã làm tốn nhiều 
thời gian, tiền bạc của nhiều dự á ân. Không ít dự 
án phải mất 2 - 3 năm mới đền bù, giải tỏa 
XOng. Điều này đã đây chỉ phí xây dựng tăng 
lên, dẫn đến giá cho thuê đất tăng cao, làm 
giảm tính hấp dẫn của khu công nghiệp, khu 
chế xuất. 


Để quản lý và sử dụng đất trong các khu 
công nghiệp, khu chế xuât có hiệu quả, cần 
tách bạch giữa việc cho thuê đất (quyền của 
Nhà nước) và phí sử dụng hạ tầng (quyền của 
doanh nghiệp phát triên hạ tầng). Công tác đèn 
bù, giải phóng mặt bằng cân có một chế tài 
pháp lý thích hợp và CÓ Sự chỉ đạo, phối hợp 
chặt chế giữa các chính quyền địa phương với 
các doanh nghiệp phát triên hạ tầng. Luật Đất 
đai (năm 2005) quy định việc phân cấp thầm 
quyên quản lý, sử dụng đất cho chính quyền 
địa phương, trong đó có thâm quyền thu hôi 
đất. Bởi vậy, để việc sử dụng đất đúng mục 
đích, nhanh chóng, thuận lợi, nhất là đối vỚi 
các khu công nghiệp, khu chế xuất, các cấp Ủy 
và chính quyên địa phương cân có sự lãnh đạo, 
chỉ đạo chặt chẽ công tác giải tỏa đền bù khi 
thu hồi đất theo đúng quy định của pháp luật. 
Đặc biệt, cân tuân thủ nghiêm chính nguyên 
tắc định giá đất tại Điều 56 của Luật Đất đai 
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khi thu hôi đất để cấp cho các dự án khu công 
nghiệp, khu chế xuất. 


Thứ sáu, xuất hiện nhiều vấn đề xã hội bức 
xúc xung quanh các khu công nghiệp, khu chế 
xuất. 


,Thực tế thời gian qua cho thấy, việc phát 
triển các khu công nghiệp, khu chê xuất không 
hài hòa với phát triên các công trình xã hội 
(nhà ở, các công trình giáo dục, y tẾ... phục vụ 
đời sống người lao động và gia đình họ làm 
VIỆC trong khu công nghiệp, khu chế xuất). 
Nhà ở cho người lao động Ở các khu công 
nghiệp, khu chế xuất đang là vấn đề gay gắt 
trong những năm gần đây. Nguyên nhân chủ 
yêu là công nhân làm việc trong các khu công 
nghiệp, khu chế xuất phần lớn là dân nhập cư 
từ các tính khác, chưa có nhà ở ơ hoặc không đủ 
tiền mua nhà ở. Để giải quyết tình trạng thiếu 
nhà ở cho người lao động trong các khu công 
nghiệp, khu chế xuẤt, thiết nghĩ: 1 - Nhà nước 
cần trực tiếp hoặc kết hợp với các doanh 
nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp đầu tư 
xây dựng nhà ở đê bán trả góp hoặc cho công 
nhân thuê. 2 - rong khi quy hoạch khu công 
nghiệp, khu chê xuât phải găn VỚI quy hoạch 
nhà ở cho người lao động nói chung và người 
lao động từ các tỉnh khác đến làm việc nói 
riêng. Khi xây dựng các khu công nghiệp, khu 
chế xuất, dứt khoát phải dành quy đất để xây 
dựng nhà ở cho các đối tượng người lao động. 
3 - Có chính sách ưu đãi thích hợp đối với 
những doanh nghiệp tự bỏ vốn xây dựng nhà ở 
cho người lao động của mình theo quy hoạch. 

Vấn đề môi trường trong và xung quanh các 
khu công nghiệp, khu chế xuất cũng đang đặt 
ra và cần được giải quyết. Khu công nghiệp, 
khu chế xuất là nơi tập trung số lượng lớn các 
nhà máy công nghiệp. Tại đây, nếu chất thải 
công nghiệp không được xử lý tốt sẽ làm cho 
môi trường bị ô nhiễm trên diện rộng, ảnh 
hướng trực tiếp đến môi trường sống cũng như 
sức khoe của người lao động và nhân dân trong 
vùng. Thế nhưng, do sự phát triển không đồng 
bộ và chưa quan tâm đúng mức nên ở hầu hết 
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các khu công nghiệp, khu chế xuất, việc gây 
ô nhiễm môi trường đang trong tình trạng báo 
động đỏ, đe dọa sự phát triên bên vững trong 
thời gian tới. Để khắc phục tình trạng này, 
thiết nghĩ, các cơ quan chức năng cần: 1 - - Tăng 
cường đầu tư xử lý chất thải chung cho các 
cụm, khu công nghiệp, nhất là các khu công 
nghiệp vừa và nhỏ. 2 - Buộc các doanh nghiệp 
phải lắp đặt thiết bị xử lý chất thải và thực hiện 
chủ trương “ai gây ô nhiễm, người đó phải 
chi trả”. 


Một vấn đề nối lên ở các khu công nghiệp, 
khu chế xuất trong thời gian gần đây là tình 
tăng lương và tăng thêm tiền phụ cấp độc hại. 
Những cuộc đình công này không chỉ diễn ra ở 
các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài mà còn 
lan ra cả một sô doanh nghiệp trong nước. 
Theo nhiều chuyên gia kinh tê, nguyên nhân 
của hiện tượng này là do có nhiêu tiêu. cực 
trong vIỆc thực hiện chế độ trả lương,, đối xử 
không công bằng và thô bạo với người lao 
động. Hơn nữa, áp lực công việc quá lớn, chế 
độ nghỉ, phụ cấp, lương thưởng rất ít đã làm 
cho người lao động không chịu đựng nôi, đành 
phải đình công. Bên cạnh đó, nhiêu công ty 
nhận lao động theo kiểu luân phiên, hoặc thử 
việc vài tháng rồi thải ra, tuyến lao động khác, 
tìm cách chấm dứt hợp đồng nhằm thu lợi từ 
nguôn trợ cấp, bảo hiêm xã hội cho người lao 
động... Để bảo đảm quyền lợi của người lao 
động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, 
theo chúng tôi, Tống Liên đoàn Lao động 
Việt Nam cần tìm cách đầy mạnh vai trò của 
các tổ chức công đoàn trong các khu công 
nghiệp, khu chế xuất để bảo đảm quyền lợi của 
người lao động như đóng bảo hiểm xã hội đúng 
và đều đặn cho người lao động; cùng với giới 
chủ xây dựng chế độ điều chỉnh tiền lương cho 
người lao động sao cho tương ứng với nhịp độ 
tăng thu nhập và giá cả sinh hoạt. Mặt khác, có 
chính sách phù hợp đối với các cán bộ công 
đoàn đề họ không phải là người làm công, làm 
thuê, mà thực sự là người đại diện cho quyền 
lợi của công nhân. C 
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NHỮNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN 
KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA TÍNH CÀ MAU 
ĐÈN NAM 2010 


LAI đoạn 2001 - 2005, Cà Mau đã 

vượt qua nhiều khó khăn thách thức, 

phát triển kinh tế - xã hội tương đối 
toàn diện và đạt nhiều kết quả quan trọng. 
Kinh tế liên tục tăng với tốc độ khá cao, nhiều 
công trình hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư 
và đưa vào sử dụng có hiệu quả; đời sống vật 
chất, văn hóa, tỉnh thần của nhân dân được cải 
thiện; an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn 
xã hội được bảo đảm. Hệ thống chính trị được 
kiện toàn và hoạt động có hiệu quả. Tốc độ 
tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm 
11,24%; GDP bình quân đầu người năm 2005 
đạt 582USD. Cơ cấu kinh tế của tỉnh chuyển 
dịch theo hướng tăng dân tỷ trọng công 
nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Tông đầu tư toàn 
xã hội trong 5 năm đạt khoảng 12.000 tỉ đồng, 
chiếm 24% GDP, tăng 14%/năm. Thu ngân 
sách tăng 22,4%/năm. Kim ngạch xuất khẩu 
đạt 520 triệu USD vào cuối năm 2005. 

Tuy kinh tế tăng trưởng chưa tương xứng 
với tiềm năng và lợi thế của tỉnh; kết cấu hạ 
tầng còn yếu kém ảnh hưởng đến phát triên 
sản xuất, nhưng phải khẳng định rằng: thành 
tựu đạt được 5 năm qua là rất quan trọng và 
khá toàn diện, tạo ra thuận lợi mới cho bước 
phát triên tiếp theo. 


NGUYÊN QUỐC VIỆT ° 


Đại hội Đẳng bộ tính Cà Mau lần thứ VII 
xác định đến năm 2010, phấn đấu duy trì tốc 
độ phát triển kinh tế cao, tăng trưởng kinh tế 
bền vững, gắn với phát triển văn hóa, nâng cao 
đời sông vật chất, tỉnh thần của nhân dân, giải 
quyết tốt các vấn đề xã hội và bảo vệ tài 
nguyên môi trường, trong đó phải xây dựng, 
điều chỉnh quy hoạch phát triển kinh tế của 
từng vùng, từng địa phương, từng ngành sát 
hợp với tình hình thực tế; “Đưa Cà Mau sớm 
thoát khỏi tính nghèo, đạt mức bình quân 
chung của cả nước ”. Để thực hiện thắng lợi 
các chỉ tiêu đó cần có một số nhóm giải pháp: 

1- Giữ vững tốc độ tăng trưởng cao và 
phát triển bên vững 

Giai đoạn 2006 - 2010, tốc độ tăng GDP 
phải đạt mức bình quân khá cao, hãng năm từ 
12% đến 12,5 ?%. Đây là vấn đề có ý nghĩa rất 
quan trọng, là nền tầng vững chắc cho những 
giai đoạn tiếp theo. Chỉ số phát triên còn là chỉ 
tiêu tổng hợp, là thước đo đánh giá về nhân 
lực, trĩ tuệ, hiệu quả khai thác tiềm năng... để 
phát triển kinh tê - xã hội của tỉnh. Do đó, 
chính quyền các cấp trong tính phải tạo điều 
kiện thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển, 


* Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tinh Cà Mau 
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hướng dẫn và hỗ trợ cho mọi thành phần kinh 
tế phấn khởi, yên tâm đầu tư vào sản xuất, 
kinh doanh. Trong tình hình hiện nay, phải 
nhận thức rằng, các doanh nhân làm ăn có hiệu 
quả, chấp hành tốt đường lối của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước, họ là những 
người tiên phong trong phát triển kinh tế - xã 
hội. Chính các doanh nghiệp này hằng năm 
đóng góp rất lớn cho ngân sách tỉnh và giải 
quyết được việc làm cho nhiều người lao động. 

Tích cực mở rộng thị trường, tăng hàm 
lượng giá trị gia tăng và tính cạnh tranh cho 
các sản phẩm xuất khẩu. Chỉ tiêu xuất khẩu 
1 tỉ USD vào năm 2010 là chỉ tiêu rất lớn, đòi 
hỏi các cấp, các ngành, các đơn vị sản xuất 
kinh doanh và nhân dân trong tính phải đặc 
biệt quan tâm chỉ đạo từ khâu tổ chức sản xuất 
nguyên liệu, hệ thống thu mua, chế biến đến 
tìm kiếm thị trường, tiêu thụ sản phẩm... 

Ưu tiên đào tạo để nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực cho tỉnh. Hiện nay, tông số 
biên chế hành chính, sự nghiệp trong toàn tỉnh 
là 20.100 người, trong đó có 01 tiến sỹ, 42 thạc 
sỹ, 9] chuyên khoa câp I của ngành y tế, 3.965 
đại học... (đội ngũ cân bộ khoa học - công 
nghệ đầu đàn của tỉnh còn quá mỏng). — 
dự án lớn, quan trọng, yêu câu kỹ thuật cao.. 
đều phải nhờ các cơ quan ngoài tỉnh tư vấn, 
gây tốn kém rất lớn, đông thời triển khai thực 
hiện dự án luôn bị động, kéo dài. 

Trong giai đoạn từ năm 2006 đến 2010, có 
kế hoạch đào tạo sau đại học khoảng 200 cán 
bộ, công chức hành chính - sự nghiệp của tỉnh 
ở những trường quốc tế mở tại Việt Nam. Ưu 
tiên tuyến chọn khoảng 20 người đưa đi đào 
tạo ở nước ngoài. Mạnh dạn dùng tiền ngân 
sách hỗ trợ sinh viên học sau đại học trong 
nước và học sinh giỏi đi học ở nước ngoài. 
Huy động nguôn lực của toàn xã hội, kế cả 
người Việt Nam định cư ở nước ngoài băng 
nhiều hình thức đầu tư để phát triển số lượng, 
nâng cao chất lượng đội ngũ trí thức, khoa học 
cho tỉnh. 
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Quản lý chặt chế các nguôn vốn đầu tư. 
Triệt để chống thất thoát, lãng phí, đầu tư dàn 
trải, kém hiệu quả. Rà soát lại các dự ân, công 
trình đã được phê duyệt nhưng triển khai thực 
hiện chậm, không đúng với quy hoạch, dự án 
đã được duyệt để có biện pháp chấn chính, đấy 
nhanh tiến độ thực hiện. Kiên quyết xử lý các 
công trình, dự án vi phạm các quy định vê tiến 
độ, nguồn vôn, Sai sÓt VỀ giải pháp kỹ thuật, 
phát sinh vốn đầu tư. Xây dựng các dự án cụ 
thể để tranh thủ các nguôn vôn trung ương, 
vốn ODA và các nguồn vốn khác. 


Hoàn thiện các cơ chế, chính. sách mời gọi 
đầu tư, phát triển các thành phân kinh tế để 
thúc đấy sản xuất, đa dạng hóa. sản phẩm, tăng 
tích luỹ từ nội bộ nên kinh tế và tái đầu tư, 
nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các 
doanh nghiệp; đây mạnh hoạt động xúc tiến 
thương mại và đầu tư, phát triên du lịch và 
dịch vụ. Vận động mọi tâng lớp nhân dân tiết 
kiệm trong tiêu dùng để tích lũy vốn đầu tư 
cho sản xuất, kinh doanh. 


2 - Phát triển nhanh kết cấu hạ tâng 
kinh tế —xã hội 


Đây nhanh tiến độ xây dựng các dự án có 
tính khả thị, hiệu quả; huy động nguôn lực xã 
hội trong việc đầu tư vào các dự án phát triển 
sản xuất, các khu công nghiệp, đặc biệt là khu 
công nghiệp của địa phương gắn liền với cụm 
công nghiệp khí - điện - đạm Cà Mau. Ưu tiên 
lựa chọn các ngành công nghiệp sử dụng 
nguyên liệu, lực lượng lao động tại chỗ và sản 
phâm phù hợp nhu cầu thị trường, có hàm 
lượng giả trị gia tăng và tính cạnh tranh cao. 
Đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến thực 
phẩm gắn với vùng nguyên liệu, ưu tiên phát 
triển các loại hình doanh nghiệp, dịch vụ trong 
nông nghiệp. 

Sớm quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch các 
khu đô thị, nơi tập trung dân cư ở vùng nông 
thôn. Hoàn thành các dự án phát triển đô thị đề 
5 năm tới tập trung đầu tư nâng cấp thành phố 
Cà Mau thành đô thị loại 2, thị trần Năm Căn, 
thị trấn Sông Đốc đạt đô thị loại 4. 
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Năm đầu nhiệm kỳ, bắt tay ngay vào việc 
xây dựng giao thông bộ, cải tạo hệ thống giao 
thông thủy ở các vùng, các địa phương để 
phục vụ phát triển sản xuất, giao thương hàng 
hóa, phát triên du lịch và dịch vụ... Tuy nhiên, 
- phải đầu tư có trọng điểm, ưu tiên cho những 
công trình trọng tâm có thể phát huy hiệu quả 
sớm và cân đối được nguồn. vốn từ ngân sách 
địa phương với các nguồn đầu tư khác. 

Quy hoạch sử dụng đất đai cho các công 
trình văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục - thể thao 
từng bước đáp ứng yêu cầu phát huy tốt hiệu 
quả. Xã hội hóa trên các lĩnh vực giáo dục, y 
tế, văn hóa, thể dục - thể thao nhằm huy động 
nhiều nguồn lực xã hội cùng tham gia đầu tư 
phát triển, Ủy ban nhân dân tỉnh có chủ trương 
cụ thể nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ 
chức và cá nhân đầu tư vào các lĩnh vực này. 

3 — Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu sản xuất 
ngư -nông -lâm nghiệp 

Tổ chức khảo sát các đặc điểm địa lý tự 
nhiên, nguồn lực lao động để tiến hành phân 
vùng kinh tế, quy hoạch vùng sản xuất tập 
trung, chuyên canh, chuyên ngành để tạo 
thuận lợi trong đầu tư, sản xuất và tiêu thụ sản 
phẩm; chủ động nguôn nguyên liệu, con 
giống, cây giống. Tãng cường liên kết khu 
vực, liên kết vùng để tăng hiệu quả sản xuất, 
hiệu quả tiêu thụ sản phẩm và tiết kiệm nguôn 
vốn đầu tư, khai thác ưu thế của từng vùng để 
cùng phát triên. 

Đổi mới công tác khuyến ngư, khuyến 
nông, khuyến lâm, phát triển kinh tế hợp tác, 
trang trại. Ứng dụng thành tựu khoa học - công 
nghệ tiên tiến vào sản xuất để tăng năng suất, 
tăng giá trị sản phẩm trên một đơn vị diện tích; 
chọn lọc những loại giống cây - con sạch bệnh, 
năng suất cao cho thật phù hợp với từng vùng 
sinh thái ngọt, mặn... 

Phát triển ngư - nông - lâm nghiệp phải gắn 
với bảo vệ môi trường, làm cho mọi người 
nhận thức được răng: bảo vệ môi trường chính 
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là bảo VỆ sự sống của mình, là động lực cho 
phát triển sản xuât bền vững. Từng bước hoàn 
thiện hệ thống thủy lợi phục vụ ngăn mặn, giữ 
ngọt và nuôi trồng thủy sản. lập trung đầu tư 
thiết bị, năng lực khai thác của các đội tàu 
đánh bắt xa bờ nhằm khai thác nguồn lợi thủy 
sản có giá trị kinh tế cao; phát triển mô hình 
nuôi tôm sinh thái, duy trì và phát triển nguồn 
lợi cá đông: đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi và 
chăn nuôi theo hướng quy mô tập trung, phòng 
chống được dịch bệnh, rủi ro ít. 

Ưu tiên lựa chọn ú ứng, dụng công nghệ sinh 
học, công nghệ bảo quản sản phẩm. sau thu 
hoạch, công nghệ sản xuất sản phẩm sạch, 
công nghệ xử lý nước thải... Tăng cường mối 
liên kết giữa doanh nghiệp, nhà nước, nhà 
khoa học để thực hiện tốt việc Ứng dụng khoa 
học - kỹ thuật vào sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, 
chủ động cung ứng vốn, vật tư, giống... để sản 
xuất có hiệu quả hơn. 

Các đề tài, dự án khoa học được nhà nước 
đặt hàng và giao cho các trung tâm, các trường 
đại học, viện nghiên cứu, các tổ chức khoa học 
nghiên cứu, triển khai như: công nghệ khai 
thác, bảo quản, chế biến nông sản, lâm sản; 
khai thác, bảo vệ có hiệu quả nguồn tài nguyên 
và hệ sinh thái rừng ngập nước; công nghệ 
sinh học phục vụ nuôi trông, chế biến thủy 
sản; phát triên thủy sản nước ngọt; nhân giông 
và nuôi công nghiệp thủy sản nước mặn; bảo 
vệ nguôn lợi thủy "no 

4 - Giải pháp về các vấn đê xã hội 

Giải quyết tốt các vấn đề xã hội, thực hiện 
công bằng, tiến bộ xã hội đi đôi với phát triên 
kinh tế. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các 
chính sách nhằm tạo việc làm, hỗ trợ vôn sản 
xuất cho các hộ nghèo, hình thành nguồn vốn 
từ các chương trình quốc gia, các quỹ tín dụng 
ưu đãi, ngân sách nhà nước và . trong nội bộ 
nhân dân. Hướng dẫn chuyển đối nghề nghiệp 
phù hợp, sản xuất theo quy mô hộ gia đình, 
hợp tác xã; bố trí, sắp xếp ôn định dân cư, thực 
hiện đề án đào tạo, dạy nghề và giải quyết việc 
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làm, đề án xuất khẩu lao động v.v... để giảm 
hộ nghèo, hộ cận nghèo một cách căn cơ. 

Đẩy. mạnh hơn. nữa việc kiện toàn mạng 
lưới y tẾ cơ sở cả về đội ngũ y, bác sỹ và cơ sở 
vật chất. Hoàn thành và đưa vào sử dụng bệnh 
viện đa khoa, các bệnh viện chuyên khoa đồng 
thời với việc đào tạo chuyên ngành đối với đội 
ngũ bác sỹ đủ sức phục vụ nhu câu khám, chữa 
bệnh và điều trị theo kỹ thuật cao cho bệnh 
nhân. Tăng cường giám sát dịch tế và phòng 
chống dịch bệnh, xây dựng kế hoạch ú ứng phó 
có hiệu quả với các loại dịch bệnh. Tô chức 
truyền thông và dựa vào cộng đồng để giảm 
mức tăng dân số và chăm sóc tốt sức khỏe bà 
mẹ, trẻ em. 

Nâng dân chất lượng đội ngũ giáo viên và 
cán bộ quản lý; hoàn thành chương trình kiên 
cố hóa trường, lớp học; hình thành trường cao 
đẳng dạy nghề, cao đẳng cộng đồng, hướng 
đến thành lập trường đại học cộng đông để giải 
quyết nhu câu nhân lực cho tỉnh. 

Thực hiện tốt công tác phòng, chống tội 
phạm và tệ nạn xã hội, bảo đảm trật tự an toàn 
xã hội; phòng, chống cháy nổ trong địa bàn 
dân cư, vùng rừng U Minh hạ; phát huy tính tự 
quản của cộng đông thông qua việc thực hiện 
quy ước, hương ƯỚC Của từng Ấp, khóm, quy 
chế tự quản, hoạt động của các tổ an ninh 
nhân dân. 


Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “toàn dân 
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân 
cư? đạt chất lượng cao hơn, xây dựng môi 
trường văn hóa lành mạnh, giao tiếp ứng XỬ 
văn minh, tạo sự đoàn. kết trong cộng đồng dần 
CƯ. Hoàn thiện một số chính sách nhằm chăm 
lo bồi dưỡng các tài năng trẻ trên các lĩnh vực 
văn học, nghệ thuật, thể thao; tạo điều kiện để 
anh chị em văn nghệ sĩ sáng đạo nhiều tác 
phẩm có giá trị nghệ thuật cao và mang dấu ấn 
của vùng đất Mũi Cà Mau trong công cuộc 
đổi mới. 

5Š — Cải cách hành chính 

Tiếp tục đây mạnh cải cách hành chính, 
kiện toàn và sắp xếp bộ máy hành chính nhà 
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nước từ tỉnh đến cơ sở theo hướng tỉnh, gọn, 
hiệu quả và tiêu chuẩn hóa từng chức danh cán 
bộ, công chức; phân cấp, phân quyên và tăng 
cường trách nhiệm cho các ngành, các địa 
phương trong quản lý nhà nước chuyên ngành, 
quản lý nguồn vốn đầu tư và điều hành chỉ đạo 
sản xuất theo quy hoạch. 

Tập trung rà soát các thủ tục, quy định 
nhằm điều chỉnh kịp thời, tạo môi trường 
thông thoáng, thuận lợi trong đầu tư, giảm 
phiền hà cho nhân dân. Kiểm tra, đánh giá việc 
thực hiện quy trình “một. cửa” tại các SỞ, 
ngành, huyện và thành phố Cà Mau để hoàn 
thiện quy trình cấp phép đầu tư, nhà đất, đăng 
ký kinh doanh... theo hướng công khai, minh 
bạch, nhanh, gọn, chính xác và đơn giản hóa 
thủ tục hành chính. Tăng cường trách nhiệm 
của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ 
và phát huy quy chế dân chủ cơ sở; giữ nghiêm 
kỹ luật, kỷ cương hành chính, kịp thời xử lý 
những hành vi sách nhiễu, gây phiền cho công 
dân của cân bộ - công chức. 

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản 
lý hành chính nhà nước; đấy nhanh tiến độ 
thực hiện và thực hiện có hiệu quả đề án 112, 
nối mạng thông tin đến các sở, ngành, địa 
phương; duy trì, cập nhật thông tin và phát 
triển trang tin điện tử của tỉnh phục VỤ Sự quản 
lý, điều hành của tỉnh và cung cấp thông tin 
cho công dân. 

Một số giải pháp chủ yếu trên là nhằm đây 
nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của 
tỉnh nhà, chăm sóc tốt hơn đời sống nhân dân. 
Những giải pháp đó có mối quan hệ tương tác, 
chi phối lẫn nhau. Vì thế, cần phải được triển 
khai một cách đồng bộ, khoa học. Ủy ban nhân 
dân tỉnh sẽ cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần 
thứ XIII Đảng bộ tỉnh để triên khai thực hiện 
thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra, phần 
đâu đưa Cà Mau sớm thoát khỏi tỉnh nghèo, 
đạt mức bình quân chung của cả nước, đem lại 
cuộc sống tốt hơn cho nhân dân tỉnh nhà. Cì 
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hực tiễn - “Ximlt nghiệm 


Yạp shí Cộng sản 


Pbái triển kinb tê nông nebiệp 


từ cbuyển đối mùa uụ bợp lý uà 
binh tê trang trại ở buyện Pbú Xuyên, Hà Tây 


đông chiêm trũng, năm ở phía Nam 

của tỉnh Hà Tây, có tông diện tích tự 
nhiên 17.104,6 ha, trong đó đất canh tác 
10.422 ha. Dân số toàn huyện có 186.400 
người, có 26 xã, 2 thị trấn, 147 thôn và 10 
cụm dân cư. Cốt đất nơi đây vào loại thấp 
của đồng bằng Bắc Bộ, trung bình từ +1,8m 
đến +2,2m, „ một số nơi thấp dưới mực nước 
biển (cốt số 0). Chảy qua địa bàn huyện có 
hệ thống sông Hồng, sông Nhuệ, sông 
Lương. Trên địa bàn huyện có đường sắt 
Bắc - Nam, đường quốc lộ 1A và đường cao 
tốc Pháp Vân - Câu Giẽ chạy qua, huyện 
cách Thủ đô Hà Nội chỉ trên 30 km. Đây là 
những điều kiện rất thuận lợi cho việc giao 
lưu kinh tế và phát triên sản xuất hàng hóa 
trong cơ chế thị trường. 

"Trong những năm thực hiện đường lối đôi 
mới của Đảng, huyện Phú Xuyên là một 
trong những địa phương đi đầu trong việc 
đưa nhiều giống lúa mới, nắng suất cao vào 
đồng chiêm trũng, phát triển mạnh cây vụ 
đông thành vụ chính... . để nâng cao năng 
suât và giá trị kinh tế trên một đơn vị diện 
tích, do đó đã được các địa phương đến thăm 
quan, học tập kinh nghiệm làm kinh tế. 

Quá trình tìm tòi, thử nghiệm phát triển 
cây vụ đông, đưa cây vụ đông thành vụ 


JÐ% Xuyên là một huyện đặc trưng bởi 


52 


DOÄN ĐÌNH HUẾ 


chính, rồi từ đó nhân ra diện rộng trên địa 
bàn huyện không những đã gÓp phân làm 
thay đối một cách căn bản cơ cấu mùa vụ cho 
địa phương, mà còn cho cả vùng đồng bằng 
sông Hồng. Khả năng sản xuất được 3 vụ 
trong năm đã trở thành hiện thực, nhờ đó mà, 
Phú Xuyên đã có những bước tiến dài trong 
nông nghiệp và trên con đường từ thuần nông 
cây lúa sang sản xuất hàng hóa. Không 
những thế, việc thay đối mùa vụ đã có tác 
dụng tích cực trong việc sản xuất gắn với 
việc tìm kiếm đầu ra phù hợp nhu cầu thị 
trường, khai thắc hợp lý các điều kiện đất 
đai, khí hậu cũng như trình độ canh tác của 
các hộ nông dân. 

Nếu vụ đông năm 1985 - 1986 cả huyện 
chỉ canh tác được tổng diện tích là 1.8426 
ha, thì đến vụ đông năm 2004 - 2005 diện 
tích vụ đông đã lên đến 8. 154 ha, tăng gấp 
4,5 lần. Thu ¡ nhập từ sản xuất vụ đông đã tăng 
lên đáng kê, tông giá trị sản lượng vụ đông 
năm 2004 - 2005 đã đạt gần 70 tỉ đồng, trong 
đó riêng đậu tương đạt 65 tỉ đông, năng suất 
đạt 16 tạ/ha. Quá trình phát triển cây vụ đông 
đã góp phần quan trọng VàO việc thực hiện 
thắng lợi mục tiêu phát triên kinh tế - xã hội 
giai đoạn 2001 - 2005 do Đảng bộ huyện 
đề ra. 


Số 13 (tháng 7 nănh 2006) 


hực tiên - “Xinkt nghiệm 


Bên cạnh việc tăng cường các biện pháp 
thâm canh, thay đôi mùa vụ hợp lý và đưa 
các loại cây trồng thích hợp, có giá trị kinh tế 
cao, thì các làng nghề truyền thống của Phú 
Xuyên cũng phát triển mạnh. Đến nay toàn 
huyện có 98 trong tông số 147 thôn có ngành 
nghệ, trong đó có 33 làng nghề đạt tiêu chí 
của tỉnh (cao hơn tiêu chí làng nghề quốc 
gia). Các làng nghề đã tạo ra được những I mặt 
hàng có chỗ đứng vững chắc trong cơ chế thị 
trường, có giá trị hàng hóa cao trong và ngoài 
nước, thu hút nhiều lao động. Điêu đó thể 
hiện chương trình khuyến công của huyện đã 
được thực hiện có hiệu quả. 

Nhờ phát triển tương đối toàn diện cả 
nông nghiệp và công nghiệp nên tổng giá trị 
sản xuât của cả huyện cũng đã có bước tăng 
trưởng khá, năm 2005 đạt 1.413,3 tỉ đồng, 
tăng bình quân 12,1% (chỉ tiêu kế hoạch là 
8,1%); tổng sản phẩm xã hội (GDP) năm 
2005 đạt 700, 8 tỉ đồng, tăng bình quân 
11, 8%/năm (kế hoạch là 7 ;6%). Cơ cấu kinh 
tế đã có bước chuyển biến tích cực. Nông 
nghiệp tuy phát triển mạnh, nhưng tỷ trọng 
sản phẩm nông nghiệp đrong GDP giảm dần, 
tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ tăng ‹ dân; cụ 
thể là: nông nghiệp chiếm 40,4% (kế hoạch 
43,02%), công nghiệp và xây dựng 35,0% 
(kế hoạch. 32,85%), thương mại và dịch vụ 
23,7% (kế hoạch 24,13%). Thu nhập bình 
quân đầu người đạt trên 5,7 triệu đồng, tăng 
bình quân 12,2% (kế hoạch là 4 triệu đồng 
trở lên). 


Từ thực tiễn sản xuất nông nghiệp trên địa 
bàn huyện Phú Xuyên có thể rút ra một số 
bài học kinh nghiệm sau: 

1 ~ Đây mạnh sản xuất bằng mở rộng diện 
tích cây vụ đông, đưa vụ đông thành vụ 
chính, tăng điện tích có khả năng canh tác 3 
vụ để tạo nhiều sản phâm hàng hóa cho xã 
hội, góp phân nâng cao thu nhập cho các hộ 
gia đình nông dân, thực hiện xóa đói giảm 
nghèo bên vững. 


Số 13 (tháng 7 năm 2006) 


Vạp shí Cộng sản 


Toàn huyện hiện có 33 hợp tác xã nông 
nghiệp với tông số vốn là 38 t đông, trong 
đó: vôn lưu động 13 tỉ đồng, vốn cố định 25 
tỉ đồng. Nếu như năm 1985 cả huyện có 53 
trạm bơm với 237 mắy, công suât 368.000 
m”/h thì năm 2005 có 93 trạm bơm với tông 
công suất 630.000 mỶ/h. Đây là những tiền 
đề quan trọng đê đưa giông mới và các kỹ 
thuật canh tác thích hợp đên với kinh tế hộ 
gia đình. Nhờ có hệ thông thủy lợi mà nhiều 
vùng đất canh tác đã được chuyển đối sang 
mô hình VAC (khoảng 391 ha) để phát triển 
hàng hóa nông sản. 

Quá trình hình thành và phát triển vụ 
đông trên địa bàn huyện Phú Xuyên là sự 
quyêt tâm của lãnh đạo huyện trong hoàn 
cảnh “cái khó ló cái khôn”. Do địa hình trũng 
mà mỗi lần mưa bão huyện Phú „Xuyên 
thường bị ngập gầy hậu quả nặng nề. Điển 
hình là cơn bão số 4 xẩy ra ngày 14-9-1985 
với lượng mưa lên tới 524 mm, làm ngập úng 
toàn bộ điện tích lúa mùa, cả huyện như một 
biên nước, làm thiệt hại nghiêm trọng. Trước 
tình hình trên, các đồng chí lãnh đạo huyện 
đã tìm cách giải quyết vấn đề lương thực để 
chống đói giáp vụ (từ tháng 9 đến sản xuất vụ 
xuân năm sau là 6 - 7 tháng), đồng thời tiếp 
tục phát động nhân dân gieo trồng các cây 
trồng vụ đông, như: khoai lang, khoai tây, rau 
các loại và trồng ngô bầu trên diện tích lúa 
vừa bị mất trắng ở tất cả các xã trên địa bàn 
huyện bằng giông ngô ngắn ngày, như: ngô 
nêp S;, ngô t TSB¿... Mới đầu, cây ngô vụ 
đông được trồng bằng kỹ thuật đắp luống CaO 
và dùng thuyền thúng chở phân chuồng, bầu 
ngô ra để đặt bầu ngô lên luống, điên hình 
các xã đồng trũng thành công như: Chuyên 
Mỹ, Phúc Túc, Tân Dân, ... Việc đưa giông 
cây ngô đông ngắn ngày vào trông trong vụ 
đông đã được Ban Thường vụ Huyện ủy bàn 
bạc và tiến hành chỉ đạo sâu sát nên đã cho 
kết quả thu hoạch khá tốt, đạt 80 kg đến 
100 kg/sào. Điều đáng phần khởi là cây ngô 
đông trên đất hai lúa, trên đồng trũng là có cơ 
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Chưe tiễn - “Ximt ngitêm 


Yạp chí Gộng sản 


SỞ và vụ đồng đã được hình thành, từ đây góp 
phần giải quyết khó khăn thiếu lương thực 
trên địa bàn huyện. Thành công bước đầu của 
cây ngô đông từ cánh đồng trũng, đặc biệt là 
cánh đồng Chuyên Mỹ, đã được nhiều đoàn 
cán bộ và nhân dân trong và ngoài huyện đến 
thăm quan học tập tại đầu bờ, sau đó tổng kết 
nhân rộng ra toàn huyện. Vụ đông năm 1985, 
toàn huyện đã 8IeO trồng được 399,3 ha; các 
loại cây trồng đêu cho thu hoạch khá tốt, góp 
phân làm giảm bớt khó khăn về lương thực 
vào thời kỳ giáp hạt. 

Cây ngô đông trên đồng trũng huyện Phú 
Xuyên như phát đi một tín hiệu tốt lành về 
khả năng hiện thực trong, việc mở rộng sản 
xuất cây ngô đông. Nhờ có sự chỉ đạo sâu sát 
và đúng hướng nên cây vụ đông nhanh chóng 
được phát triên trên diện rộng, được các: hộ 
gia đình tích cực hưởng ứng; diện tích trồng 
ngô tăng dần qua các năm. Trong một thời 
gian ngăn cây ngô đã có mặt ở tất cả các xã 
trong huyện, tạo được niềm tin, niềm phấn 
khởi làm tăng thu nhập cho các hộ gia đình. 
Có xã như Đại Thắng coI cây ngô là cây chủ 
lực, trồng trên 500 mâu ngô giông TSB, cho 
năng suât 120kg - 150 kg/sào bằng phương 
pháp đắp luống, đặt bầu ngô trên mặt luống 
sau khi thu hoạch lúa mùa sớm. 

Không phải ngẫu nhiên mà có được 
phong trào cây vụ đồng như vậy. Cán bộ các 
câp trong huyện đã cùng với nông dân giải 
quyết không ít những khó khăn, nhất là về tư 
tưởng. Các vấn đề về địa bàn, khâu làm đất, 
thời vụ, chính sách hỗ trợ, giao chỉ tiêu kế 
hoạch, tập huấn kỹ thuật chăm bón, giải 
quyết khâu sau thu hoạch... đã được quán 
triệt và tổ chức hợp lý thành vòng tròn khép 
kín ngay từ sản xuất vụ xuân đầu năm. 
Huyện chỉ đạo các phòng, ban, các cơ quan, 
đoàn thể về tận các xã mình phụ trách xin 
ruộng làm vụ đông để làm gương cho toàn 
dân noi theo. Các đồng chí lãnh đạo huyện 
đã gương mẫu đi đầu làm ngô bầu vụ đông 
rất thành công đã có sức thuyết phục lớn 
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trong nhân dân tại các xã Nam Phong, Tân 
Dân, Đại Đồng, Bãi Chim, Khai Thái... 

Cùng với cây ngô đông, cây đậu tương 
cũng được đưa vào trồng vụ đông trên đất 2 
vụ lúa. Yếu tố thuận lợi ban đầu là huyện đã 
được Viện khoa học Nông nghiệp Việt Nam 
giúp đỡ khâu kỹ thuật canh tác tại các xã 
Nam thong, Phú Xuyên. Bằng phương pháp 
làm đất cày đắp thành luống rộng từ 1,2 m - 
1,4 m sau đó rút nước đập rãnh tra hạt theo 
hàng trên diện tích 10 ha. Vụ đậu tương đầu 
tiên năm 1989 cho năng suất 45 kg/sào. Từ 
những kết : quả trên, xã Nam Phong đã nhân 
Ta Ø1€O trồng trên diện rộng là 150 ha, cho 
năng suất khá cao. Thành tựu này đã giúp 
Phú Xuyên mở ra hướng sản xuât mới đa 
dạng hóa cây trồng chính trong tập đoàn cây 
sản xuất vụ đông. Từ mô hình điểm ở xã 
Nam Phong, huyện Phú Xuyên đã phát động 
tất cả các xã trong toàn huyện tham gia vào 
làm cây đậu tương kết hợp với cây ngô đông 
tùy theo đặc điểm của từng vùng, từng miên, 
về đất đai và tập quán canh tác, phương pháp 
chí đạo và hệ thông thủy lợi tưới tiêu. Qua 
mô hình Nam Phong, Bộ Nông nghiệp và 
Phát triên nông thôn mở hội nghị tại Phú 
Xuyên, đã thăm quan đầu bờ tại xã Nam 
Phong và chính thức phát động, các tỉnh tô 
chức nhân ra diện rộng ở vùng đồng bằng và 
trung du Bắc Bộ. 


Trong quá trinh phát triền và mở rộng cây 
vụ đông băng cây đậu tương đã xuất hiện 
nhiều điển hinh của những tập thể và cá nhân 
có nhiều sáng kiến cải tiên kỹ thuật canh tác 
trên địa bàn huyện, như có hộ nông dân ở xã 
Nam Triều đã thuê lao động trông 35 mẫu 
đậu tương bằng phương pháp hoàn toàn 
mới - gieo Vãi, tiết kiệm được rất nhiều công 
lao động, mà vẫn bảo đảm cây đậu tương 
phát triên tốt, vụ đầu tiên cho thu lãi 100 
triệu đồng. Đặc biệt là vụ đông năm 2005 có 
hộ nông dân trồng 160 mâu đậu tương thu lãi 
gần 200 triệu đồng. Toàn huyện đã có 191 hộ 
trồng từ5 đến 10 mẫu, 27 hộ trông từ 20 mẫu 


Số 13 (tháng 7 năm 2006) 


hực tiễn - Xin ngiiệm 


Yạp shí Cộng sản 


trở lên. Nhờ có cơ cầu cây và mùa vụ hợp lý, 
nhất là cây đậu tương mà việc thâm canh 
tăng vụ không những cho phép tránh được 
tình trạng bóc lột đất quá mức, mà còn giảm 
hắn lượng phân vô cơ, giúp cho đất ngày một 
thêm màu mỡ, bảo đảm phát triên theo 
hướng bên vững. 

Nhiều xã đã có bước chuyển biến Tất 
mạnh mẽ. Xã Đại Xuyên năm 2004 trồng 
1.200 mẫu đậu tương, xã Đại Thắng gieo 
trông cây vụ đông 100% diện tích là 750 
mâu, xã Chuyên Mỹ trồng 900 mẫu, xã lần 
Dân trồng 900 mẫu, . hợp tác xã Đại Đồng, thị 
trần Phú Xuyên trồng 100% diện tích. Từ 
những kết quả trên, huyện Phú Xuyên đã đón 
hàng trăm đoàn khách từ nhiều tỉnh đến 
thăm quan học tập tại huyện như Hà Tĩnh, 
Nghệ An, Thanh Hóa, Nam Định, Hà Nam, 
Hải Dương, Hải Phòng, Thái Nguyên, 
Lai Châu... 

2 - Coi trọng chuyên dịch cơ cấu sản xuất 
trong nông nghiệp, cơ câu kinh (Ế trong nông 
thôn, phát triển kinh tế trang trại theo hướng 
sản xuất hàng hóa, xây dựng nông thôn mới, 
nâng cao mức sống cho nhân dân, tạo VIỆC 
làm cho người lao động, góp phần giảm bớt 
phân hóa giàu nghèo. 


Phú Xuyên là vùng có truyền thống, thâm 
canh lúa giỏi, đồng thời cũng là vùng có làng 
nghề nôi tiếng của tỉnh Hà Tây, với nhiều 
mặt hàng được người tiêu dùng trong và 
ngoài nước biết đên. Người dân nơi đây lại 
năng động trong làm kinh tê, nên ở thời nào 
cũng vậy sản xuất ở vùng này đều coi Hà Nội 
là thị trường quan trọng trong việc tiêu thụ 
sản phẩm số lượng lớn. 

Những năm qua, nhờ có chính sách của 
Đảng và Nhà nước về khuyến khích phát 
triên kinh tế trang trại nên các hộ gia đình đã 
đầu tư thành lập các loại hình trang trại đa 
dạng trên địa bàn huyện. Nếu năm 1995 cả 
huyện mới chỉ có l trang trại tông hợp 
(lúa - cá - trồng cây lấy gÕ) với diện tích 
30 ha, thì đến năm 1999 toàn huyện đã tăng 
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lên 6 trang trại; trong đó có 5 trang trại 
chuyên nuôi trồng thủy sản, quy mô bình 
quân mỗi trang trại là 2,68 ha. Số vốn đầu tư 
vào sản xuất là 1 tỉ đông, có 11 lao động của 
chủ hộ trang trại và 88 lao động thuê ngoài 
thường xuyên. Hiệu quả của các trang trại đi 
trước đã tạo động lực để nhiều hộ noi theo. 
Số trang trại trên địa bàn huyện tiếp. tục 
tăng lên nhanh chóng ,không những cả về số 
lượng, mà còn cả về lĩnh vực hoạt động 
sản xuất, kinh doanh: từ 14 trang trại (năm 
2000), trong đó có 5 trang trại trông cây hằng 
năm, 8 trang trại thủy sản và 1 trang trại kinh 
doanh tổng hợp, lên 236 trang trại (năm 
2005), trong đó có 33 trang trại trông cây 
hằng năm, 2 trang trại trồng cây lâu năm, 30 
trang trại chăn nuôi, 75 trang trại nuôi trồng 
thủy sản và 96 trang trại kinh doanh tổng 
hợp. Số trang trại này chủ yếu tập trung ở 24 
xã, thị trấn, có 667 lao động của chủ trang 
trại, 716 lao động thuê ngoài thường. xuyên 
và lao động thời vụ. Diện tích đất sử dụng 
là 508 ha, trong đó đất trồng cây hàng 
năm 178,4 ha, đât trồng cây lâu năm là 14 ha, 
diện tích nuôi trồng thủy sản 311 ha, đất 
khác 4,5 ha. Các trang trại đã huy động được 
một lượng vốn đầu tư khá lớn cho sản xuẤt, 
đạt 39.036 triệu đồng. Tổng giá trị hàng hóa 
mỗi năm do các trang trại tạo ra là 44.331 
triệu đồng. Thu nhập bình ¡ quân một trang 
trại là 38.500 ngàn đông mỗi năm. 


Nhờ sự chỉ đạo toàn điện sâu sát của các 
cấp ủy, chính quyên, các đoàn thể chính trị từ 
huyện đến cơ sở thường xuyên phô biến 
thông tin kinh tế, khoa học - kỹ thuật, chuyển 
Ø1ao công nghệ tới từng hộ nông dân, kiểm 
tra, đôn đốc, uôn năn, động viên phong trào, 
nên kinh tế trang trại trên địa bàn huyện phát 
triên khá. Từ năm 2001 đến năm 2005, 
kinh tế trang trại đã thực sự tăng nhanh cả về 
số lượng và chất lượng. Đã xuất hiện trang 
trại cây ăn quả \ và nhiều trang trại chăn nuôi. 
Diện tích đất sử dụng tăng gầp 4.4 lần, vốn 
đầu tư vào sản xuất tăng gập 35 lần, tông thu 
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nhập của các trang trại tăng gấp 12,3 lần, lực 
lượng lao động tăng gập 4,6 lân. Nhiều chủ 
trang trại làm ăn giỎI, năng động trong cơ 
chế mới, vận dụng sáng tạo kinh nghiệm ở 
nơi khác vào thực tiên của địa phương, nhiều 
trang trại đã có hướng phát triên bên vững và 
hiệu quả như: Trang trại tông hợp của anh 
Nguyên Đắc Hải ở xã Chuyên Mỹ; trang trại 
chăn nuôi Minh Toàn ở xã Vân Từ; trang trại 
chăn nuôi của anh Quang ở xã Thụy Phú; 
trang trại cây ăn quả của chị Phương Ở xã 
Văn Nhân; trang trại hoa và cây ăn quả của 
anh Khéo ở xã Hồng Minh. Những trang trại 
này hiện đang phát triển sản xuất trên địa bàn 
có hiệu quả. Điều quan trọng là nhiều trang 
trại đã biết á Ập dụng những thành tựu mới về 
khoa học - công nghệ đê phục vụ sản xuất 
nên tạo được uy tín trên thương trường. Đến 
nay đã có nhiều sản phẩm hàng hóa của 
các trang trại gia đình huyện Phú Xuyên 
vươn ra chiếm lĩnh thị trường trong nước 
và nước ngoài như: Hồng Công, Nhật Bản, 
Xin-øa-po... 

Qua quá trình phát triển kinh tế trang trại 
của huyện Phú Xuyên cho thấy, đã có xu 
hướng phát triên mạnh và bền vững, gÓp 
phần quan trọng chuyên dịch cơ cầu kinh tê, 
chuyên những diện tích đồng trũng, đồng cao 
hạn kém hiệu quả thành khu vực sản xuất 
hàng hóa có giá trị kinh tế cao, như: lợn 
hướng nạc, cá chim trắng, tôm càng xanh, cá 
rô phi đơn tính, ba ba...; sản lượng trứng. vỊt 
và gia cầm tăng mạnh. Các giống cây trồng 
mới năng suất, chất lượng cao, như: bưởi 
Diễn, cam Canh, nhãn Hương Chị, hoa các 
loại... đã tạo nên những, vùng thâm canh cao, 
khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn 
lực trong nông nghiệp nông thôn, tăng hộ 
giàu, ØÓp phân thúc đây tăng trưởng kinh tẾ 
nông nghiệp của huyện. 

Thực tế cho thấy, các trang trại là nơi có 
nhiều điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng 
các tiễn bộ kỹ thuật mới, công nghệ sản xuât 
mới, tiên tiễn, các giống cây trông, vật nuôi 
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có năng suất và chất lượng cao vào sản xuất 
nông nghiệp hàng hóa quy mô trung bình 
và lớn. Dã có nhiêu giống cây trồng, vật nuôi 
mới và đặc sản được đưa vào sản xuất rất 
sớm ở các trang trại. Các trang trại cũng là 
mô hình tốt, những điển hình tiên tiến về 
trình độ thâm canh, về năng suất, chất lượng 
sản phẩm, về quản lý kinh doanh cho các hộ 
nông dân học tập rút kinh nghiệm. Mặt khác, 
kinh tế trang trại góp phần làm tăng hộ giàu, 
giảm hộ nghèo trong nông thôn, tạo việc làm 
tăng thu nhập người lao động. 

Trong bước đường tiếp tục phát triên 
kinh tế - xã hội của Phú Xuyên ở giai đoạn 
200 - 2010 đã đề ra những chỉ tiêu chủ yếu: 
Tốc độ tăng trưởng GDP là 12,8%; cơ cầu 
kinh tế: công nghiệp - tiêu thủ công nghiệp 
và xây dựng 43%, nông nghiệp 30%, thương 
mại - dịch vụ, du lịch 21%; thu nhập bình 
quân đầu người 12 triệu đồng: tông sản phẩm 
xã hội tăng bình quân 17%; tổng giá trị sản 
xuất tăng bình quân 12,2%; giá trị sản xuất 
công nghiệp - tiêu thủ công nghiệp, xây dựng 
đạt 1.333 tì đồng, tăng bình quân 15,3%; giá 
trị sản xuất nông nghiệp đạt 709 tỉ đồng, tăng 
bình quân 7,2%; giá trị thương mại, dịch vụ, 
du lịch đạt 469 từ đồng, tăng 12,7%; bình 
quân lương thực đầu người 527 kg/năm; giá 
trị kinh tế 45,74 triệu đông/ha canh tác; thu 
ngân sách nhà nước tăng 15%; tỷ lệ phát 
triên dân số tự nhiên dưới 0,9%; tỷ lệ trẻ em 
suy dinh dưỡng dưới 15%; tỷ lệ hộ nghèo 
giảm 2%/năm... 

Muốn thực hiện thắng lợi các mục tiêu 
trên, huyện Phú Xuyên cân tiếp tục phát huy 
tinh thần năng động, sáng tạo của nhân dân, 
khi đã phát hiện những nhân tố mới có tác 
dụng tốt, cần chỉ đạo quyết liệt của các cấp 
lanh đạo, như trong những năm qua đã làm 
được; sớm phát hiện để có biện pháp khắc 
phục kịp thời các mặt còn hạn chế để đưa 
kinh tê nông nghiệp của huyện vững bước đi 


(Xem tiếp trang 67) 
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HÚNG ta đang xây dựng 
( một nền kinh tế thị 

trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa. Về kinh tế thị trường, 
loài người đã đi được một quãng 
đường khá dài, nên hướng phát 
triển và những ưu điểm, khuyết 
điểm, thành côn ng và thất bại của 
nó đã tương đối rõ, nhưng về 
định hướng xã hội chủ nghĩa thì 
vấn đề không chỉ dừng lại ở mục 
tiêu lý tưởng mà phải có những 
hướng phát triển, bước đi thật cụ 
thể. Bởi vậy, trong khuôn khổ 
của bài viết, tôi xin bàn về góc 
độ giá trị công bằng và tương trợ 
của chủ nghĩa xã hội. 

Trong lịch sử thế giới đã có 
nhiều phong trào muốn thực 
hiện hoài bão của loài người là 
xây dựng một xã hội công bằng 
và tương trợ. Trong vấn đề này 
thực tế đã chỉ rõ, không những 
mô hình kế hoạch hóa tập trung 
quan liêu của các nước xã hội 
chủ nghĩa Đông Âu và Liên Xô 
thất bại, mà mô hình nhà nước 
phúc lợi của các nước do các 
¬ xã hội dân chủ lãnh đạo 

không mấy thành công. 
Nhì u nhóm nước trên thế giới 
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đang đi tìm các mô hình chủ 
nghĩa xã hội mới. Đáng chú ý là 
từ năm 2001 đến nay, hằng năm 
đều có các diễn đàn xã hội 
thế giới để thảo luận về vấn đề 
toàn cầu hóa theo kiểu khác 
(Alter-globalisation). Diễn đàn 
này đã có tác dụng thúc đẩy các 
phong trào cách mạng tiến bộ ở 
nhiều nước châu Mỹ La-tinh. 

Qua nghiên cứu các xu thế 
tiến bộ trên thế giới, tôi thấy việc 
Đảng ta lựa chọn con đường 
phát triển kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa ở nước 
ta là hoàn toàn đúng đắn. Tuy 
vậy, Cũng cần tham khảo kinh 
nghiệm và Các ý tưởng mới trên 
thế giới để từ đó có thể giúp ta 
suy nghĩ về các biện pháp thực 
hiện thành công định hướng xã 
hội chủ nghĩa của nền kinh tế thị 
trường. Bước đầu tôi xin mạnh 
dạn nêu lên một số nội dung 
Sau: 

Một là, chống chủ nghĩa 
tự do mới. Chủ nghĩa tự do mới 
là một xu hướng triết học - chính 
trị - kinh tế nhằm loại bỏ SỰ Can 
thiệp của nhà nước vào nền kinh 
tế. Thuyết này chủ trương dùng 
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các phương pháp tự do hóa thị 
trường, hạn chẽ kinh doanh ít 
nhất vả xác định quyền sở hữu 
cá nhân. Về mặt chính trị - đối 
ngoại, họ chủ trương dùng áp 
lực kinh tế để mở cửa thị trường, 
can thiệp cả về ngoại giao và 
quân sự. Năm 1989 các tổ chức 
tài chính quốc tế cùng với Cục 
Dự trữ liên bang Hoa Kỹ (FED) 
đã đề ra thỏa thuận gọi là “Đồng 
thuận Oa-sinh-tơn” (Washington 
Consensus) muốn hướng nền 
kinh tế thế giới về tự do hóa thị 
trường và xóa bỏ tất cả các biện 
pháp điều tiết do nhà nước đặt 
ra. Các tổ chức này đưa ra một 
chương trình cải cách kinh tế 
trọn gói, kêu gọi sẽ cho các 
nước vay tiền nêu chấp nhận mô 
hình chủ nghĩa tự do mới với mở 
cửa thị trường và tư nhân hóa. 
Thế nhưng, đối với những mặt 
hàng mà họ đang bị yếu thế, các 
nước đang phát triển đang có lợi 
thế thì lại được bảo hộ dưới 
nhiều thủ đoạn rất tinh vi. Đó là 
chưa nói đến các thủ thuật 
chuyển lượng phế thải công 
nghiệp và công nghệ thải 
loại sang các nước khác núp 
dưới các hình thức đầu tư ra 
nước ngoài. 

Tủy vậy, hiện nay xu hướng 
này đang ảnh hưởng rất mạnh 
đến cán bộ và doanh nhân nước 
ta, nhất là trong việc chỉ thấy 
tính tất yếu của hội nhập, mà 
không thấy rõ những thách thức 
của quá trình đó. Đây là nguy cơ 
lớn nhất đối với việc thực hiện 
định hướng xã hội chủ nghĩa. Bởi 
vậy, phải làm cho cán bộ có ý 
thức cảnh giác cao độ với 
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khuynh hướng quá đề cao vai trò 
của thị trường và hội nhập như 
là những bài thuốc vạn năng có 
thể chữa bách bệnh. 


Đối với nước ta trong việc 
phát triển nền kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa, dù 
hội nhập kinh tế quốc tế là một 
xu thế tất yếu, thì cũng giống 
như thị trường, nó chỉ là phương 
tiện và tuyệt nhiên không lân lộn 
giữa phương tiện với mục tiêu. 
Về mặt tư tưởng, chúng ta phải 
chống lại các xu hướng phản 
phát triển và chủ nghĩa thực dân 
kinh tế mới dưới mọi hình thức, 
trong đó có chủ nghĩa tự do mới, 
phải vạch rõ Các khía cạnh tiêu 
cực của nó để bảo vệ định 
hướng xã hội chủ nghĩa và độc 
lập, chủ quyền của dân tộc. 

Hai là, xây dựng một nền 
kinh tế mang tính xã hội và 
tương trợ nhiều hơn. Trong 
việc chống lại chủ nghĩa tự do 
mới, ngay tại các nước tư bản 
chủ nghĩa cũng đang có nhiều 
hành động thực tiên và cả các 
phong trào đấu tranh cho việc 
xây dựng một nền kinh tế mang 
tính xã hội và tương trợ. Kinh tế 
mang tính xã hội dùng để chỉ 
các nhóm người (chứ không phải 
là vốn) giữ một vai trò kinh tế: 
các hợp tác xã, các hội tương 
trợ, hội quản lý, hiệp hội, hội từ 
thiện, tổ chức phi chính phủ... 
Các tổ chức này mang tính tự 
nguyện, phi lợi nhuận và hợp 
tác, độc lập đối với nhà nước. 
Đạo đức của kinh tế mang tính 
xã hội là: nhằm cung cấp dịch vụ 
cho hội viên hay tập thể chứ 
không vì lợi nhuận; tự chủ trong 
quản lý; quá trình quyết định 
mang tính dân chủ; coi trọng con 
người và công việc hơn là vốn 
trong việc phân phối thu nhập. 

Kinh tế mang tính xã hội và 
tương trợ khác kinh tế thị trường 
ở chô nó lấy mục tiêu phi lợi 
nhuận vả phương tiện thực hiện 
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lả hợp tác và tương trợ. Phát 
triển mạnh nền kinh tế này số 
hạn chế các khuyết tật và khía 
cạnh tiêu cực của kinh tế thị 
trường. 

Về hợp tác xã, hiện nay đang 
có sự lẫn lộn giữa hợp tác xã và 
công ty cổ phần. Không thể có 
hợp tác xã cổ phần. Các hợp tác 
xã cổ phần hiện nay là các côn 
ty tư nhân trả hinh, hay là tố 
chức kinh tế của các nông dân 
giàu để làm dịch vụ thu lãi. Hợp 
tác xã thuộc về kinh tế mang 
tính xã hội, còn công ty cổ › phần 
thuộc về kinh tế thị trường. Tuy 
răng, trong hợp tác xã, các xã 
viên cũng phải đóng một phần 
vốn. Ở các nước, để tránh sự lần 
lộn này người ta không gọi số 
tiền do xã viên đóng góp để thực 
hiện dịch vụ là cổ phần, mà gọi 
là phần vốn xã hội. Khác nhau 
giữa vốn xã hội và cổ phần là 
vốn xã hội không được chia lãi, 
vì hợp tác xã không có lãi, mà 
chỉ có dịch vụ phí thừa ra. Số 
dịch vụ phí thửa ra này lại không 
chia theo cổ phần, mà chia theo 
khối lượng dịch vụ. Mỗi xã viên 
thường chỉ đóng một phần vốn 
xã hội, và các xã viên chỉ được 
quyền bỏ mỗi người một phiếu 
chứ không phải bỏ phiếu theo số 
cổ phần như trong công ty cổ 
phần. Một số hợp tác xã kiểu 
mới ở nước ta đã được xây dựng 
ở huyện Nam Sách, tỉnh Hải 
Dương và nó đang được nông 
dân tự phát triển rất nhanh. 


Nông dân nƯỚC ta trong việc 
tiêu thụ các sản phẩm do mình 
sản xuất ra thường phải bán giá 
rất thấp. Ở các nước có tổ chức 
phong trào “Thương mại công 
bằng” (an trade) là một biện 
pháp đê điều tiết buôn bán quốc 
tế. Trong buôn bán quốc tế 
người sản xuất và người tiêu 
dùng thường bị “cắt đứt nhau, 
thường thiêu các tiêu chuẩn 
hàng hóa, nên đã sinh ra các 


Yạp shí Cộng sản 


hình thức bóc lột, mà người sản 
xuất ở các nước đang phát triển 
là nạn nhân. Hiện nay nhiều xí 
nghiệp muốn thay thế sự điều 
tiết băng sự quan tâm. Khôn 
đặt lại vấn đề về sự phân phối 
nguồn lợi không công bằng trên 
thế giới, người ta chú ý hơn đến 
“đạo đức” kết hợp trong các dịch 
vụ buôn bán. Có nghĩa là dùng 
văn hóa tiêu dùng để hạn chế 
các khuyết tật của thị trường 
và bảo đảm tính bền vững của 
phát triển. 

Hơn thế nữa, thương mại 
công băng còn là một phong 
trào chống lại sự bành trướng vả 
bất công trong buôn bán của các 
công ty đa quốc gia. Ở các nước 
đang phát triển, phong trào này 
hỗ trợ người sản xuất bằng cách 
xắc định một giá công bằng cho 
sản phẩm của họ, tổ chức các 
nhóm để nâng cao năng lực sản 
xuất và xúc tiền thị ¡ trường. Ởcác 
nước đã phát triển phong trào 
này tổ chức việc tiêu thụ các sản 
phẩm theo kiểu thương mại công 
bằng. Lúc đầu thì kêu gọi người 
tiêu dùng mua với một giá cao 
hơn để giúp người sản xuất ở 
các nước đang phát triển, sau 
đấy tìm biện pháp để cải tiến 
chất lượng và người tiêu dùng trả 
giá đúng với chất lượng của 
hàng hóa. Thường thì các tổ 
chức phi chính phủ giúp nông 
dân thực hiện các công việc này. 

Ba là, xã hội hóa các hoạt 
động xã hội. Một xu hướng nữa 
của định hướng xã hội chủ nghĩa 
là xã hội hóa công tác xã hội. Xu 
hướng xã hội hóa này là do việc 
giải quyết các vấn đề xã hội 
bằng nhà nước phúc lợi hay ban 
ơn (the Welfare State) của các 
nước do các đảng xã hội dân 
chủ lãnh đạo không có hiệu quả. 
Thực chất ngân sách nhà nước 
đầu tư cho các hoạt động xã hội 
cũng là tiền của nhân dân đóng 
góp, nhưng nếu giao tiền ấy cho 
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các tổ chức xã hội thực hiện thì 
số tránh được tham những và 
đem lại hiệu quả cao hơn. Muốn 
thực hiện được rộng rãi các hoạt 
động xã hội phải huy động quần 
chúng tham gia. Việc này đang 
được thực hiện trong giáo dục, y 
tế, khuyến nông... 

Khái niệm xã hội hóa đầu 
tiên được hiểu là hòa hợp với 
cộng đồng, với xã hội, là những 
hành động gặp nhau vì những 
mục đích xã hội, là tham gia vào 
các hoạt động xã hội. Sau đó 
khái niệm này được dùng để chỉ 
các hoạt động quốc hữu hóa hay 
tập thể hóa các tài sản tư nhân 
của nhà nước xã hội chủ nghĩa. 
Hiện nay ở nước ta nhiều người 
đang lẫn lộn xã hội hóa với tư 
nhân hóa, thương nghiệp hóa 
(thí dụ trong văn hóa, thể thao, 
ytế, giáo dục...). Cách hiểu 
đúng về xã hội hóa là phải giao 
các hoạt động xã hội cho 
cộng đồng, cho các tổ chức 
quần chúng. 


Về việc này, chúng tôi đã 
giúp nông dân một số tỉnh xây 
dựng các tổ chức nông dân để 
thực hiện các dịch vụ nông 
nghiệp (quản lý thủy nông, nhân 
giống, chăn nuôi, thú y, tín dụng, 
tiêu thụ nông sản, xây dựng 
thương hiệu..). Các hình thức 
tổ chức này đang từng bước 
tiến lên thành lập các hợp tác xã 
kiểu mới. 


Bốn là, phát triển cộng 
đồng. Trong quá trình phát triển 
đất nước, nhiều công việc nhà 
nước không thể làm hết, nhưng 
cũng không thể giao phó cho thị 
trường, chăng hạn như phát triển 
nông thôn... Bởi vậy, muốn có 
hiệu quả thực sự trong quá trình 
phát triển nông thôn phải giao 
cho các cộng đồng nông thôn 
thực hiện. Nhà nước và các tổ 
chức xã hội phải bổi dưỡng và 
hỗ trợ cho các cộng đồng để họ 


có đủ điều kiện tự đứng ra thực 
hiện công việc nảy. 

Công tác phát triển nông 
thôn là hoạt động tổng hợp, phải 
có sự tham gia của nông dân 
vào quá trình ra quyết định. Phải 
tạo quyền lực cho các cộng 
đồng làm việc với Chính phủ và 
khu vực tư nhân. Phát triển nông 
thôn trên cơ sở cộng đồng là một 
cách tiếp cận giảm nghèo khá 
hiệu quả bằng cách tạo hành 
động tập thể của cộng đồng và 
cho họ kiểm ra các sự can 
thiệp, lấy các tổ chức cộng đồng 
làm động lực phát triển. 

Tổ chức cộng đồng là một tổ 
chức gồm những người có cùn 
một lợi ích chung, như các t 
chức người sản xuất, các nhóm 
cùng nguồn lợi, các ban phát 
triển của làng, thôn... Sự phát 
triển dựa trên khái niệm về - 
thì nhấn mạnh các ¿su vốn 
khác nhau của cộng đồng: thuế, 
con người và xã hội, môi trường 
tự nhiên, kết cấu hạ tầng... Các 
nguyên tắc của phát triền nông 
thôn cộng đồng là: tạo môi 
trường thể chế cơ bản về luật lộ, 
quy ước, hỗ trợ của Nhà nước; 
củng cố các tổ chức cộng đồng; 
tăng cường năng lực các tác 
nhân; khuyến khích sáng tạo 
bằng các biện pháp mềm dẻo. 


Năm là, phải chú ý đến sự 
phát triển nông thôn trong 
thời kỳ công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa. Kinh nghiệm lịch sử 
cho thấy, trong quá trình công 
nghiệp hóa ở các nước, nông 
thôn là khu vực chịu nhiều thiệt 
thòi nhất. Do trong các bước đi 
không tính toán đến lợi ích của 
nông thôn, nên rút Cuộc lại phải 
tốn nhiều công của đề sửa chữa 
sai lầm, cụ thể là bằng trợ cấp 
cho nông nghiệp, mà hiện nay 
các nước phát triển đang áp 
dụng. Đây cũng là nh vực đang 
bị các nước đang phát triển 
phản đối kịch liệt trong các vòng 


đàm phán thuộc Tổ chức 
Thương mại thế giới (WTO). Ở 
Trung Quốc, sau gần 30 năm cải 
cách tập trung vảo công nghiệp 
hóa, hiện nay đang phải thực 
hiện việc xây, dựng “nông thôn 
mới xã hội chủ nghĩa”. 

Ở nước ta, nông thôn chiếm 
gần 80% dân số, nếu chỉ tập 
trung công nghiệp. hóa ở đô thị, 
thì khó có thể bảo đảm công 
bằng xã hội. Hơn nữa cần quan 
niệm nông thôn như lả một 
nguồn lực quan trọng, và chính 
nông thôn là thị trường chủ yếu 
của công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa chứ không phải là thị trường 
nước ngoài, là thị trường bến 
vững cho cả nền kinh tế, khi đời 
sống của bộ phận dân cư nông 
thôn không ngừng được cải thiện 
và hơn nữa không bị chênh lệch 
quá mức so với thành thị. 

Trong 15 năm tới, để trở 
thành một nước công nghiệp, 
mục tiêu chiến lược đã đặt ra là 
x_m làm thế nào để giảm đi một 

ửa số lao động nông nghiệp. 
Muốn vậy, một mặt phải tìm 
cách để tăng nhanh năng suất 
lao động nông nghiệp và thu 
nhập của nông dân. Mặt khác, 
phải chuyển dịch mạnh cơ cấu 
kinh tế để tạo nhiều việc làm 
trong khu vực dịch vụ và công 
nghiệp. Chuyển 50% lao động 
nồng nghiệp sang công nghiệp 
và dịch vụ, nhường lại đất cho 
các hộ có đủ năng lực tập trung 
phát triển nông nghiệp hàng hóa 
lớn. Chuyển các hộ trung nông 
lên thành các trang trại gia đình 
sản xuất hàng: hóa. Đây là con 
đường phát triển của “kinh tế hộ 
nông dân như ở đa số các nước 
tiên tiến. Chuyển đổi các hộ phi 
nông nghiệp sang các xí nghiệp 
vừa và nhỏ để xây dựng một 
khu vực phí nông nghiệp vả 
thị trường nông thôn. Bảo vỆ 
đất nông nghiệp và thành quả 
của cải cách ruộng đất trong 
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quá trình phát triển thị trường 
ruộng đất để bảo đảm an ninh 
thực phẩm. Xây dựng các tổ 
chức nghề nghiệp của nông dân 
để bảo vệ quyền lợi của họ trong 
nền kinh tế thị trường. Cẩn lưu ý 
răng, xây dựng hợp tác xã và 
các quan hệ kinh tế hợp tác 
đúng với tính chất của nó là một 
thể chế tổ chức nông dân chủ 
yếu dựa trên sự tương trợ, thuộc 
về kinh tế mang tính xã hội và 
tương trợ chứ không phải nhằm 
mục đích thu lợi nhuận. 


Sáu là, phải để cao trách 
nhiệm trong kinh doanh. 
Ngoài trách nhiệm về kinh tế, 
doanh nghiệp phải có cả trách 
nhiệm về xã hội. Doanh nhân 
phải phối hợp đạo đức với phát 
triển kinh tế. Nhiệm vụ của 
doanh nghiệp là: tạo nôn sự giàu 
có và bảo đảm tính bền vững 
của doanh nghiệp. Doanh 
nghiệp phải phân phối sự giàu 
có tạo ra cho khách hàng và cho 
các tác nhân cùng tham gia kinh 
doanh; tôn trọng con người, 
trong kinh doanh phải có trách 
nhiệm với tập thể các con người 
(công dân, người làm công, cổ 


đông, khách hàng, người cung 
cấp đầu vào, người cạnh tranh); 
bảo vệ môi trường, không làm 
cạn kiệt các nguồn lợi chỉ vì 
lợi ích trước mắt, ảnh hưởng tiêu 
cực đến tương lai. 

Chúng ta đặt ra luật pháp để 
trừng phạt những người vi phạm 
luật kinh doanh, nhưng không 
chú ý đúng mức đến việc giáo 
dục. Hiện nay trên thế giới người 
ta thảo luận nhiều đến đạo đức 
trong kinh doanh. Vấn để mà 
chúng ta đang quan tâm là trong 
kinh doanh có bóc lột không, 
nếu có thì ở mức độ nào là vừa 
phải? Nhưng còn một khía cạnh 
nữa là khía cạnh đạo đức. Nếu 
trong một xã hội mà mọi người 
đều chạy theo tiền, lấy mục tiêu 
làm giàu - “kiếm tiền” là chính thì 
tính định hướng của chủ nghĩa 
xã hội, nghĩa là tính tương trợ, 
giúp đỡ sẽ yếu đi; khó tránh khỏi 
tình trạng cá lớn nuốt cá bé, 
chạy đua, tranh dành lợi ích, tạo 
ra một xã hội với những con 
người ích kỷ, thực dụng... Nếu 
vậy sẽ không thể bảo đảm cho 
một tương lai phát triển bền 


LỜI CÁM ƠN 


vững. Trong các vấn đề chống 
tham nhũng, chống tội phạm, 
chống tệ nạn xã hội cũng vậy, 
không thể, và không phải chỉ có 
các biện pháp pháp luật là giải 
quyết được, mà còn phải đề cao 
khía cạnh đạo đức và giáo dục. 

Đạo đức kinh doanh là một 
bộ phận quan trọng của đạo đức 
xã hội bàn đến các quy tắc và 
nguyên tặc trong việc kinh 
doanh, chăng hạn: cạnh tranh 
đối lập với hợp tác, gian dối 
trong kế toán, trốn lậu thuế, đưa 
và nhận hối lộ, gian dối trong 
giao dịch, đầu cơ, buôn lậu, vi 
phạm luật lao động, gian dối 
trong quảng cáo, vi phạm bản 
quyền, thương hiệu, làm kém 
chất lượng, làm hàng giả... 

Trên đây là một số nhận thức 
trong quá trình nghiên Cứu vả 
hoạt động thực tiễn về nội dung 
định hướng xã hội chủ nghĩa. 
Những xu hướng này chúng tôi 
đang áp dụng trong công tác 
phát triển nông thôn ở các 
vùng khác nhau của đất nước ta 
và đang đưa lại khá nhiều 
hứa hẹn. 


Nhân dịp ký niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-20), 
Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản nhận được sự chúc mừng và những tình cảm 
thân thiết của các đông chí lãnh đạo, các cơ quan, đoàn thể, đơn vị quân đội, 
công an, doanh nghiệp, cá nhân... ở trung ương và các địa phương. 


Chúng tÔI Xin ) bày tỏ sự cảm ơn chân thành và coi đó là nguôn động viên 
to lớn đôi với mỗi cán bộ, phóng viên, công nhân viên của Bộ Biên tập, để tiếp 
tục phần đấu nâng cao chất lượng Tạp chí Cộng sản, đáp ứng với sự quan tâm 
và tin yêu của bạn đọc. 
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¬ x1 
Q)ï§ 


vỸ 


ẤN đây, báo chí nói nhiều 

đến một căn bệnh xã hội: 

bộnh vô cảm. Vô cảm, 
nghĩa là không có cảm xúc, dửng 
dưng, thờ ơ trước những hiện 
tượng xã hội, dù cho những hiện 
tượng ấy có tác động xấu đến 
đồng loại. 

Người vô cảm khi nhìn thấy kẻ 
bị móc túi, lờ đi không nói; gặp 
người ngã xe trên đường, vận 
dửng dưng. Người vô cảm sống 
lạnh lùng, “ mũ ni che tai, chỉ quan 
tâm đến lợi ích riêng của mình. 


Bệnh vô cảm đã có từ lâu, 
nhưng gần đây rộ lên, có nguy cơ 
trở thành phổ biến, bị xã hội lên án 
mạnh. 

Thật là tệ hại, khi bệnh vô cảm 
thâm nhập, len lỏi vào trong đội 
ngũ những người cán bộ, đảng 
viên, làm mất đi tính nhân ái "mình 
vì mọi người” của họ. Người cán 
bộ, đảng viên khi mắc bệnh vô 
cảm không thể làm "đầy tớ trung 
thành" của nhân dân và không thê 
mang lại hạnh phúc cho nhân dân. 

Xin nêu một chuyện mới xảy ra 
ở một chỉ bộ có 100% đảng viên là 
cán bộ hưu trí Buổi tối hôm ấy 


đúng vào kỳ họp chỉ bộ, đồng chỉ. 


bí thư chỉ bộ điểm danh thấy vắng 
mặt hai đảng viên. Hai đảng viên 
này là vợ, chồng, ở cách nơi họp 
chỉ vài ba số nhà, nhưng không 
người nào tìm gọi hoặc nhắn tin, 
mặc dủ có máy điện thoại trong 
phòng họp. 

Hôm sau, đồng chí bí thư chỉ 
bộ mới được ông: chồng báo cáo 
về sự vắng mặt của họ. Chăng là, 
cơm tối xong, bà vợ trượt cầu 
thang ngã, bị chấn thương. Nhà 
văng người, lúng túng mái, ông 
chồng mới đưa được bà vợ đi cấp 
cứu, không kịp báo cho ai. 

Trước mặt đồng chí bí thư chỉ 
bộ, ông chỗng tỏ ra rất xót xa cho 
bả vợ và áy náy là đã không báo 
cáo kịp thời lý do vắng mặt với chỉ 
bộ. Còn đồng chí bí thư chỉ bộ thì 
đăm chiêu, vô củng ân hận, tự 
trách mình và chỉ bộ: "Nếu như tối 


1 hoat tư tương 


hôm ấy, mình hoặc ai đó sốt sắng 
liên hệ xem tại sao họ không đến 
họp thì sẽ biết chuyện và giúp 
được họ bớt khó khăn!" 

Câu chuyện buồn này, bảo là 
nhỏ cũng được, nhưng, nó đã 
phản ánh một hiện tượng thờ ơ, 
thiếu trách nhiệm, thiếu tình đồng 
chí - một căn bệnh không phải ít 
trong xã hội ta, đó là bệnh vô cảm! 


z3⁄^ ự 
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Thời gian này, dư luận đang ồn 
lên về vụ án PMU 18. Chắc răng, 
trước khi vụ án bị phanh phui, đã 
có không ít cán bộ, đảng viên 
trong ngành giao thông - vận tải 
biết chuyện, nhưng do nhiều lý do, 
trong đó có bệnh vô cảm nên họ 
im lặng. Thậm tệ hơn, khi bệnh vô 
cảm lây lan sang cả những cán bộ, 
đảng viên cấp trên của ngành, cả 
những cơ quan chức năng, tạo ra 
sự thờ ơ, "im lặng đáng sợ" trước 
những đơn, thư tố giác của những 
quần chúng tích cực về lối sống xa 
hoa, trác táng ngang nhiên của 
những cán bộ thoái hóa, biến chất 
trong vụ án đó. Chính sự vô cảm 
ấy đã trở thành "ô dù" cho bọn sâu 
mọt chui sâu, leo cao, đục phá tiền 
bạc, của cải nhà nước. Hậu quả là, 
Đảng, Nhà nước bị mất cán bộ, 
mất uy tín; nhân dân phải gánh 
chịu thiệt hại hàng nghìn tỉ đồng. 

Bệnh vô cảm đã nặng rồi, vậy 
phải chạy chữa sao đây? 


'Tœp chỉ Cộng sản 


Xin thưa, phải dùng phương 
thuốc đặc trị. Đó là, mạnh dạn 
nhìn thăng vào sự thật, không 
nương tay, bao che, chạy tội cho 
những kẻ thoái hóa, biến chất, 
đánh mất tình người. Quyết tâm 
xử lý nghiêm khắc những hiện 
tượng thiếu tinh thần trách nhiệm, 
thờ ơ với cuộc sống, với hạnh 
phúc của mọi người, không hoàn 
thành chức trách của mình, chỉ lo 
cho lợi ích của cá nhân và gia 
đình mình. Đặc biệt, phải xử nặng 
đối với những người là cán bộ, 
đảng viên vi phạm. Trong Điều : 
Đảng thông, qua tại Đại hội X 
Đảng ta nhấn mạnh chức năng 
giám sát của các cấp, các ngành. 
Nếu thực hiện tốt chức năng đó, 
chắc chắn sẽ ngăn chặn được Sự 
nhiễm bệnh vô cảm của cán bộ, 
đảng viên; đồng thời, số kịp thời 
phát hiện, xử lý được những cán 
bộ, đảng viên bị nhiễm bệnh, 
không để bệnh lây lan ra diện 
rộng. Đó cúng là sự bố sung cho 
các cấp ủy, cán bộ, đảng. viên 
một phương thuốc đặc trị nữa là: 
cần thường xuyên quan tâm, 
giám sát đên kết quả công việc, 
đến đời sống nhân dân; thường 
xuyên kiểm tra, đôn đốc, để ngăn 
chặn cái xấu và kịp thời phát hiện 
những yếu tố nảy sinh mà công 
tâm khắc phục vì lợi ích quốc gia. 

Chữa lành bệnh là việc cấp 
bách đặt ra, nhưng về lâu dài phải 
có biện pháp phòng bệnh tốt. 
Biện pháp đó, đã có từ lâu vả 
nhân dân ta đã có những câu ca 
dao, tục ngữ đầy nhân tính để 
nhắc nhở mọi người. Đó là: "chị 
ngã, em nâng”, "bầu ơi thương lấy 
bí cùng...", "một con ngựa đau, cả 
tàu bỏ có", "mình vì mọi người, 
mọi người vì minh"... 

Ngày hôm nay, trong cuộc 
sống hối hả của nên kinh tế thị 
trường, mọi người mải lo chạy đua 
về kinh tế, thiết nghĩ cũng nên 
thường xuyên đọc lại những câu 
ca dao, tục ngữ này để tu dưỡng 
và ,phòng bệnh cho tốt, đề không 
mặc phải cái bệnh vô cảm 
đáng ghét. C 
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\ỚI: Vấn đề - Sự kiện 


QUAN ĐIỆPR! “PHÁT TRIÊN 
t?ỘỆT CÁCH KHOA HỌC” 
CỦA ĐẢNG CỘNG SẲN TRUNG QUỐC 


HỮNG năm đầu thế kỷ XXI, trong bối 
IN> lịch sử mới, Trung Quốc đã đặc 

biệt đề cao quan điểm “Phát triển một 
cách khoa học”, coi đó là phương châm chỉ đạo 
công cuộc cải cách, mở cửa, hiện đại hóa xã hội 
chủ nghĩa trong giai đoạn hiện nay. Trong bài 
phát biểu với tiêu đề “Quán triệt quan điểm phát 
triển một cách khoa học trong suốt quá trình 
phát triên” , Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ. Cẩm 
Đào đã khẳng định: “Muốn giải quyết vấn đề 
phát triển của Trung Quốc, đạt được sự phát 
triển nhanh và hoàn hảo thì phải năm vững và 
thực sự quân triệt quan điểm phát triển một cách 
khoa học” 0), 

I[ - QUAN ĐIỀM “PHÁT TRIỀN MỘT 
CÁCH KHOA HỌC” LÀ CĂN CỨ, LÝ LUẬN 
CHỊ ĐẠO CÔNG CUỘC CẢI CÁCH 
PHÁT TRIÊN 


Khoa học về phát triển là một môn khoa "học 
có tính tông hợp cao, bởi nó liên quan tới tất cả 
các ngành khoa học tự nhiên và xã hội, nhân 
văn. Chủ nghĩa Mác ra đời là một cuộc cách 
mạng trong khoa học phát triển. Về phương diện 
phương pháp luận, Mác đã dựa vào những luận 
cứ khoa học, chỉ rõ mục tiêu và con đường phát 
triển của nền văn minh nhân loại. 

Thế nhưng, vận dụng phương pháp luận 
mác-xít vào mỗi quốc gia, dân tộc, trong từng 
giai đoạn lịch sử, đòi hỏi phải có sự sáng tạo vệ 
lý luận trên cơ sở tống kết thực tiễn, mới có thể 
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rút ra những kết luận đúng đắn cho con đường 
phát triển. 


Liên hệ với thực tiễn ở Trung Quốc trong 
công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội 53 năm 
qua, đặc biệt là trong hơn 25 năm tiến hành cải 
cách, mở cửa, hiện đại hóa đất nước, các nhà 
lãnh đạo Trung Quốc đã nhận định Tăng bên 
cạnh những thành tựu đã đạt được, còn tôn tại 
những vấn đề quan trọng vê lý luận và thực tiễn 
phải giải quyết trên con đường phát triển. Đại 
hội XVI Đảng Cộng sản Trung Quốc - Đại hội 
chuyên giao thế kỷ, cũng là Đại hội chuyển giao 
thế hệ lãnh đạo thứ ba sang thế hệ lãnh đạo thứ 
tư, đã khẳng định: “Để hoàn thành mục tiêu 
phần đấu của Đảng trong giai đoạn mới, thế kỷ 
mới, phải có lối suy nghĩ mới vê phát triên, phải 
có đột phá mới trong cải cách, phải CÓ CỤC diện 
mới về mở cửa, tất cả mọi công việc đều phải có 
cách làm mới” (2, 


Qua hai thập niên cuối thế kỷ XX, Trung 
Quốc đã đạt được những thành tựu to lớn trong 
cải cách và phát triên, “đã hoàn thành bước một 


* PGS, Viện Khoa học xã hội Việt Nam 

(1) Hồ Cẩm Đào: “Quán triệt quan điểm phát triển một 
cách khoa học trong suốt quá trình phát triển”, Tạp chí 
Cầu Thị, số 1-2005 

(2) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XVI Đảng 
Cộng sản Trung Quốc, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2003, 
tr 38 


Số 13 (tháng 7 năm 2006) 


Kế giới: (ấn để - đự kiện Tạp chí Gộng sản 


và bước hai trong chiến lược ba bước phát triển 
kinh tẾ - xã hội” nhằm mục tiêu hiện đại hóa, 

“về tống thể đời sống nhân dân đã đạt mức khá 
giả” Ö), Tuy nhiên, những vấn đề tồn tại cũng 
không nhỏ, chủ yếu là tăng trưởng kinh tế chưa 
hài hòa với phát triển xã hội, và tăng trưởng 
kinh tế thiếu tính bền vững. Những mâu thuần 
và vấn đề tích tụ từ lâu, hoặc mới xuất hiện 
trong quá trình cải cách, mở cửa, nếu không 
được giải quyết thỏa đáng có thể dẫn đến nguy 
cơ bất ổn xã hội. Do vậy, Đại hội XVI Đảng 
Cộng sản Trung Quốc đã đề ra mục tiêu “xây 
dựng toàn diện xã hội khá giả”, coi đó là nhiệm 
vụ chiến lược hải được hoàn thành trong 20 
năm đầu của thể kỷ XXI Trung Quốc coi đây là 
“thời kỳ then chốt” của quá trình hiện đại hóa. 

Về vấn đề này, Tổng Bí thư Hồ Cầm Đào đã nói 
TỐ: “Hiện nay, công cuộc cải cách phát triển ở 
nước ta đang. ở vào thời kỳ then chốt. Căn cứ 
vào yêu câu của Đại hội XVI và Hội nghị “Trung 
ương 3, khóa XYVIỊ, căn cứ vào yêu cầu của tình 
hinh và nhiệm vụ mới, không. ngừng thúc đây 
tiến trình xây dựng toàn diện xã hội khá giả, mở 
ra một cục diện mới của sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội đặc SẮC Trung Quôc là một vần đề 
trọng đại chúng ta cần đi sâu nghiên cứu và thực 
sự năm vững... Nhìn nhận một cách tổng quát, 

nói công cuộc cải cách phát triển nước ta đang 
ở vào thời kỳ then chốt, chủ yếu là căn cứ vào 
mấy điểm Sau đây: cạnh tranh về sức mạnh tông 
hợp của đất nước ngày càng quyết liệt, tinh hình 
quôc tế ngày càng phức tạp khó lường; tiễn trình 
công nghiệp hóa và đô thị hóa nước ta tăng 
nhanh, điều chỉnh kết cấu kinh tế tăng nhanh, 

một SỐ lượng lớn lao động dư thừa ở nông thôn 
chuyển sang các lĩnh vực phi nông nghiệp; trình 
độ thị trường hóa của nên kinh tê được nâng cao 
nhanh chóng, cải cách theo chiêu sâu đã đụng 
tới những mâu thuần và vấn đề ở tầng sâu; VIỆC 
đối mới thể chế đã bước vào giai đoạn cốt lối, 

phát triên giữa các khu vực không đồng đều, 
kinh tế - xã hội phát triển không cân đối, nhiệm 
vụ thu hẹp khoảng cách chênh lệch về e phát triển 
giữa các khu vực và thúc đây phát triên hài hòa 
kinh tế - xã hội còn rất nặng nê; mức độ phụ 
thuộc vào bên ngoài của nền kinh tế nước ta 
không ngừng tăng lên, ảnh hướng của nên kinh 
tế thê giới đối với sự phát triên của nước ta rõ 
nét hơn; nhu cầu vật chất và văn hóa của quân 
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chúng nhân dân không ngừng tăng và ngày càng 
đa dạng hóa, quan hệ lợi ích trong xã hội ngày 
càng đa dạng hóa, quan hệ lợi ích trong xã hội 
ngày càng phức tạp, thống nhất điều hòa lợi ích 
của các bên càng khó khăn; ý thức pháp chế dân 
chủ của quần chúng nhân dân không ngừng tăng 
Cường, nhiệt tình tham gia chính trị của họ 
không ngừng nâng cao, đặt ra những đòi hỏi mới 
trong phát triên dân chủ xã hội chủ nghĩa và 
thực hiện các nguyên tắc quản lý đất nước bằng 
luật pháp; tư tưởng quan niệm của mọi người 
chịu ảnh hưởng từ nhiều nguồn hơn và mức độ 
sâu hơn, tính độc lập, tính lựa chọn, tính thay 
đổi, tính khác biệt trong hoạt động tư tưởng tăng 
lên rõ rệt. Nói tóm lại, đây là một thời kỳ vừa có 
tiềm lực và động. lực phát triển to lớn, vừa có 
nhiều khó khăn và nguy cơ, là một thời kỳ vừa 
có cơ hội hiếm có vừa có thử thách gay go” 6, 


Đó là bối cảnh lịch sử mà Đảng và Nhà nước 
Trung Quốc đưa ra phương. châm “phát triên 
một cách khoa học” nhằm giải quyết những vấn 
đề tồn tại và đáp ú ứng với những đòi hỏi mới trên 
con đường phát triên của đất nước. 


Quan điểm ° phát triên một cách khoa học” 
đã trở thành căn cứ lý luận để hoạch định đường 
lối, phương châm, chính sách của Đảng và Nhà 
nước Trung Quốc trong giai đoạn hiện nay. 


,H - QUAN ĐIÊM “LÂY CON NGƯỜI LÀM 
GỘC” VÀ “XÂY DỰNG XÃ HỘI HÀI HÒA 
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA” 


Hai nội dung quan trọng của quan điểm 
“phát triên xi . khoa học” là “lấy con 
người làm BÓC” “xây dựng xã hội hài hòa”. 

1 - “Lấy con kết: làm gốc” 

Câu hỏi đầu tiên phải trả lời khi bàn về phát 
triển là phát triển vì a12, ,hay nói cách khác mục 
tiêu phát triển là gì? Về vấn đề này, hiện nay 
Trung Quốc đã đưa ra phương châm “lẫy con 
người làm gốc”. 

“Lấy. con người làm gốc ` có ý nghĩa là phát 
triển nhằm mục đích vì lợi ích của đông đảo 
quân chúng nhân dân. Đó là nguyên lý của chủ 
nghĩa Mác, cũng là mục tiêu của công cuộc xây 
dựng chủ nghĩa xã hội. Nhưng quan điểm đó 


(3) Văn kiện đã dẫn, tr 13 
(4) Hồ Cẩm Đào: Tạp chí Câu Thị đã dẫn, số 1-2005 
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C%ế giá; (ấu để - đự Á//x Tạp chí Gộng sản 


được đặc biệt nhấn mạnh ở Trung Quốc hiện 
nay có một ý nghĩa lý luận và thực tiên quan 
trọng. 

Trong mỗi giai đoạn lịch sử, khái niệm “lấy 
con người làm gôc” có nội dung cụ thể khác 
nhau. Tống Bí thư Hồ Cẩm Đào và các nhà lãnh 
đạo Trung Quốc chủ trương nắm vững quan 
điểm “lấy con người làm gôc” trong giai đoạn 
hiện nay có nghĩa là khẳng định mục tiêu thực 
hiện sự phát triển toàn điện của con người, chủ 
trương xuât phát từ lợi ích căn bản của quần 
chúng nhân dân để thúc đầy phát triển, không 
ngừng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao vê vật 
chất và tinh thân của quân chúng nhân dân, thực 
sự bảo đảm những quyên lợi về kinh tế, chính 
trị, văn hóa của quân chúng nhân dân, để toàn 
thể quần chúng nhân dân cùng được hưởng 
những thành quả của cải cách và phát triển. 


Việc đề cao lý luận “lấy con người làm gốc” 
là xuât phát từ tổng kết thực tiễn của quá trình 
cải cách, phát triên ở Trung Quốc trong thời 
gian qua. Bên cạnh những thành tựu to lớn đã 
đạt được, quá trình đó cũng, bộc lộ những khiếm 
khuyết không nhỏ: tăng trưởng kinh tế chưa gắn 
liền với phát triển xã hội, một bộ phận cư dân đã 
không được hưởng thành quả của cải cách, phát 
triển, thậm chí là nạn nhân của cải cách, phát 
triển, như những nhân viên công chức nhà nước 
bị “tinh giảm | biên chế”, những công nhân trong 
xí nghiệp quốc doanh bị mật việc làm qua cải 
cách, những nông dân mất ruộng đất qua quá 
trinh phát triên đô thị mà không được hỗ trợ 
xứng đáng để duy trì và cải thiện đời sống, 
những nạn nhân vi tai nạn lao động, ô nhiễm 
môi trường do chính quyên hay doanh nghiệp 
chỉ lo tăng trưởng kinh tê, chạy theo thành tích, 
mà coi nhẹ lợi ích thậm chí tính mạng của người 
lao động... Những khiếm khuyết đó nếu không 
được khắc phục, không. những sẽ làm cho phát 
triển sai mục đích, mà còn dẫn đến những bât ôn 
xã hội, gây cân trở, thậm chí phá hoại thành quả 
phát triền. 


Quan điểm “lấy con người làm gốc” còn có 
nghĩa là phát triên chủ yêu phải dựa vào con 
người, muôn hiện đại hóa đât nước phải phát 
huy được nhiệt tình và trí tuệ của quân chúng 
nhân dân, của toàn dân tộc. Trong thời đại kinh 
tế tri thức, mặt băng dân trí và đội ngũ nhân tài 
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càng có ý nghĩa quan trọng đối với tốc độ phát 
triển kinh tê - xã hội. 

Các học giả Trung Quốc cũng nói rõ quan 
điểm “lấy con người làm gộc” của Trung Quốc 
hiện nay khác biệt về bản chất so với chủ nghĩa 
nhân đạo phương Tây, với lý luận trừu tượng về 

“con n , cũng khác với khái niệm “lấy dân 
làm gôc' " dưới chế độ phong kiến Trung Hoa, 
chỉ là ° NHÀ, sách trị dân của vua chúa phong 
kiến ( 


Quán triệt quan điểm “lây con người làm 
gốc”, kế hoạch năm 2006 và quy hoạch 3 năm 
lần thứ XI (2006 - 2010) phát triển kinh tế - xã 
hội vừa được kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa X 
Trung Quốc thông ,qua đã khẳng định: “phải 
luôn nhớ tôn chỉ cầm quyền vì dân, tất cả Mì 
nhân dân. Phải tập trung giải quyết những vấn 
đề lợi ích đông đảo quân chúng quan tâm nhất, 
trực tiếp nhất thiết thực nhất, đặc: biệt là phải 
thực sự làm tôt các mặt công tác giải quyết việc 
làm, bảo hiểm xã hội, khám chữa bệnh, an toàn 
lao động... 

2— “Xây dựng xã hội hài hòa xã hội chủ 
nghĩa” 

Một xã hội hài hòa vốn là mơ ước từ ngàn 
năm của nhân loại, cũng là mục tiêu của chủ 
nghĩa xã hội khoa học. Một xã hội không có bóc 
lột giai Cập, không có áp bức dân tộc; lao động 
trí óc và lao động chân tay, thành thị và nông 
thôn, cuộc sông vật chất và đời sống tinh thân, 
con người và thiên nhiên hài hòa với nhau, l 
một xã hội lý tưởng mà nhân loại đang phần đầu 
đề đạt tới. 


. Trong xã hội Trung Quốc hiện nay, một loạt 
vấn đề đang được đặt ra để đạt tới sự phát triên 
hài hòa nhằm mục tiêu xây dựng xã hội hài hòa 
xã hội chủ nghĩa. Trong lĩnh vực kinh tế, tốc độ 
tăng trưởng phải hài hòa với nguôn cung cấp vật 
tư năng lượng, bảo vệ môi trường... để bảo đảm 
phát triển bền vững. Trong lĩnh vực chính trị 
phải thực thi pháp chế dân chủ xã hội chủ nghĩa 
đề đạt tới sự đông thuận đời sông chính trị 
của đất nước. Trong xã hội phải xử lý các mối 


(5) Xem: Thu Thạch: “Hiểu rõ một cách toàn diện và chính 
xác hàm nghĩa khoa học của quan điểm lấy con người làm 
gốc”, Tạp chí Câu Thị, số 7-2005, tr 2l 


Số 13 (tháng 7 năm 2006) 


Xế gi; (ấn đó - đự &iZn Tạp chí Gộng sản 


quan hệ lợi ích giữa các tầng lớp, tạo ra một xã 
hội hài hòa... Trong 20 năm cuối của thế kỷ XX, 
tuy đã thu được những thành tựu to lớn về cải 
cách và phát triên kinh tế, nhưng tình trạng 
không hài hòa vốn. tồn tại từ trước trong xã hội 
vân chưa được khắc phục, lại xuất hiện những 
vấn đề mới cần giải quyêt, như tăng trưởng kinh 
tế chưa hài hòa .với phát triển xã hội, quan hệ lợi 
ích giữa các tầng lớp xã hội chưa được giải 
quyêt một cách thỏa đáng... 

Đại hội XVI Đảng Cộng sản Trung Quốc 
năm 2002 đề ra nhiệm vụ chiến lược “xây dựng 
toàn diện xã hội khá giả”, lần đầu tiên đưa ra 
chủ trương “làm cho xã hội hài hòa hơn”. Chủ 
trương Tày đã được phát triên về lý luận và quán 
triệt vào thực tiễn trong những năm sau đó. 
Trong cuộc Hội thảo chuyên đề về xây dựng xã 
hội hài hòa xã hội chủ nghĩa với sự tham dự của 
lãnh đạo các tỉnh và thành phố trực thuộc được 
tô chức vào đầu năm 2005, Tông Bí thư Hồ Câm 
Đào đã nêu rõ “xã hội hài hòa xã hội chủ nghĩa 
phải là một xã hội pháp quyền dân chủ, công 
bằng , chính nghĩa, tin cậy thương yêu, tràn đầy 
sức sống, ổn định trật tự, con người sông hài hòa 
với thiên nhiên” (6), 

Nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng xã hội hài 
hòa xã hội chủ nghĩa, Hội nghị Trung ương 3, 
khóa XYVI (10-2003) đã ra “Quyết định của 
Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc về mấy 
vấn đề hoàn thiện thê chế kinh tê thị trường xã 
hội chủ nghĩa”, trong đó chủ trương “thống nhất 
quy hoạch phát triên thành thị và nông thôn, 
thông nhất quy hoạch phát triển các khu vực, 
thống nhất quy hoạch phát triên kinh tế xã hội, 
thống nhất quy hoạch phát. triển hài hòa giữa 
con người và thiên nhiên, thống nhất quy hoạch 
phát triển trong nước và mở cửa đối ngoại” ©), 


.Trong vấn đề điều hòa lợi ích giữa các thành 
phần kinh tế, giữa các tâng, lớp xã hội, Trung 
Quốc chủ trương củng cô và phát triên kinh tê 
công hữu, đồng thời khuyến khích giúp đỡ và 
hướng dẫn kinh tế phi công hữu phát triên; vừa 
bảo hộ quyền sở hữu tài sản công cộng vừa bảo 
hộ quyên sở hữu tài sản tư nhân; đặt vẫn đề “tam 
nông" ' (nông dân, nông nghiệp, nông thôn) vào 
vị trí đặc biệt quan trọng, tìm mọi cách đê tăng 
thu nhập cho nông dân, thu hẹp khoảng cách 
chênh lệch ngày càng xa vê thu nhập giữa cư 


Số 13 (tháng 7 năm 2006) 


dân nông thôn và cư dân thành thị. Trong thời 
gian kế hoạch 5 năm lần thứ X (001 - 2005), 
thu nhập thực tế bình quân đầu người của cư dân 
thành phố tăng 58,3% (năm 2005 đạt 10.493 
NDT), trong khi thu nhập thực tế của cư dân 
nông thôn chỉ tăng 29,2? (năm 2005 đạt 3.255 
NDT). Trong kế hoạch năm 2006 và Quy hoạch 
5 năm lần thứ XI (20 - 2010), Trung Quốc đặt 
ra nhiệm vụ “xây đựng nông thôn mới xã hội 
chủ nghĩa” vào vị trí đặc biệt quan trọng, đưa ra 
một loạt giải pháp để phát triển nông nghiệp, 
tăng thu nhập cho nông dân, phần đấu hình 
thành cục diện phát. triên hài hòa giữa nông thôn 
và thành thị. Vân đề tạo việc làm mới, giảm bớt 
tỷ lệ thất nghiệp ở thành phố và lao động dư 
thừa ở nông thôn, tăng cường các chế độ bảo 
đảm xã hội, được coi là những nhiệm vụ cấp 
bách. Trong năm 2006, Trung Quốc đang phần 
đấu tạo ra khoảng 9 triệu việc làm mới ở thành 
phố, giảm tỷ lệ thất nghiệp (có đăng ký) ở thành 
phố ở mức 4,6%. 

Trong, các lĩnh vực chính trị và văn hóa tư 
tưởng, nhằm mục đích xây dựng xã hội hài hòa 
xã hội chủ nghĩa, Trung Quốc một mặt nỗ lực 
phát huy dân chủ, xây dựng nhà nước pháp 
quyên, đoàn kết các tâng lớp xã hội, mặt khác ra 
sức đề cao tinh thần dân tộc nhằm tập hợp nhân 
dân các dân tộc trong nước và kiêu bào hải 
ngoại găn bó với nhau, cùng phân đầu cho “sự 
nghiệp vĩ đại phục hưng dân tộc Trung Hoa". 

II - NÂNG CAO NĂNG LỤC TỰ CHỦ 
SÁNG TẠO VÀ TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC 
LÃNH ĐẠO PHÁT TRIÊN 


Muốn “phát triển một cách khoa học”, phải 
nắm vững khoa học phát triển. Đối với giới khoa 
học kỹ thuật, phải có trinh độ và năng lực sáng 
tạo cao. Đối với người lãnh đạo, phải có đủ bản 
lĩnh và năng lực lãnh đạo phát triên. Trong hơn 
25 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng 
Cộng sản, đất nước Trung Quốc đã tiến một 
bước dài trên con đường phát triên. Bước sang 
thế kỷ XXI, trong bối cảnh lịch sử mới, 


(6) Tạp chí Câu Thị. số 11-2005, tr 9 

(7) Quyết định của Trung ương Đảng Cộng sản Trung 
Quốc về một số vấn đề hoàn thiện thê chế kinh tế thị trường 
xã hội chủ nghĩa, Nxb Nhân Dân. Bắc Kinh 2003, tr 2 
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Kế giới: (ấu để - đực Áj@m Tạp chí Gộng sản 


Trung Quốc đang đứng trước một nhiệm vụ 
quan trọng là phải nâng cao năng lực tự chủ 
sáng tạo và tăng cường bản lĩnh và năng lực lãnh 
đạo phát triển. Trung Quốc đang từng bước trở 
thành một cường quốc thế giới, cân phải và có 
thể thực hiện nhiệm vụ lịch sử đó. 

1 - Nâng cao năng lực tự chủ sáng tạo 

Thế giới đang trải qua một cuộc cách mạng 
khoa học - - kỹ thuật mới diễn ra mau lẹ, thay đôi 
từng ngày cùng với nhịp độ ngày càng nhanh 
của quá trình toàn cầu hóa và tri thức hóa nên 
kinh tế thế BIỚI. Cạnh tranh sức mạnh tổng hợp 
giữa các cường quốc ngày càng gay gắt, chủ yếu 
dựa vào trình độ khoa học - kỹ thuật. 

Thành tựu phát triển của Trung Quốc trong 
hai thập niên cuối thế kỷ XX chủ yếu dựa vào 
tài nguyên và lao động trong nước, cùng với 
nguồn vôn, khoa học - kỹ thuật cao và kinh 
nghiệm quản lý tiên tiến thu hút từ hải ngoại, 
chủ yêu là các nước tư bản phát triển. Bối cảnh 
mới của tình hình trong nước và quốc tế đòi hỏi 
Trung Quốc phải CÓ Sự chuyển hướng về chiến 
lược phát triển. Kinh tế Trung Quốc từ phát triển 
theo chiều rộng, sử dụng nhiêu lao động, vật tư 
và nẵng lượng, phải chuyên sang phát triên theo 
chiều sâu với hàm lượng khoa học - kỹ thuật 
cao. Trong phạm vi toàn câu, .Trung Quốc là 
một cường quốc thế giới, kinh tế và quôc phòng 
phải dựa vào những sáng tạo riêng của mình mới 
có thế tự chủ trong cuộc cạnh tranh quốc tế. 
Hiện nay Trung Quốc đã là cường quốc về kinh 
tế và thương mại, nhưng kỹ thuật cơ bản của 
một sô ngành còn do nước ngoài nắm giữ, một 
loạt các thiết bị quan trọng còn phải nhập khẩu, 
nghiên cứu khoa học còn kém xa các nước phát 
triền, tình trạng đó tạo vật cân, gây trở ngại cho 
nên kinh tế Trung Quốc tiếp tục phát triên” (8), 


Trước tình hình đó, Tông Bí thư Hồ Cầm 
Đào và các nhà lãnh đạo Trung Quốc trong 
những năm gần đây đã đặc biệt nhấn mạnh tâm 
quan trọng và tính cấp bách của việc nâng cao 
năng lực tự chủ sáng tạo về khoa học - kỹ thuật. 
Hội nghị Trung ương 5, khóa XVI Đảng Cộng 
sản Trung Quôc coi việc xây dựng Trung Quốc 
thành một “đất nước sáng tạo” là một trong 
những nhiệm vụ chủ yêu trong Quy hoạch 


66 


5 năm lần thứ XI phát triển kinh tế - xã hội 
(2006 - 2010). 

Một loạt vấn đề cụ thể được đặt ra đời hỏi 
phải nâng cao năng lực tự chủ sáng tạo. Để thực 
hiện sự chuyển đôi căn bản trong phương thức 
tăng trưởng kinh tế đòi hỏi phải sáng tạo trong 
tiết kiệm, năng lượng, vật tư, bảo vệ môi trường 
sinh thái, tháo gỡ những ách tắc trong phát triển. 
Chuyển dịch cơ câu kinh tế, nâng câp ngành 
nghệ, cải tạo các ngành nghề truyền thông, phát 
triên các ngành công nghệ cao, đòi hỏi phải tự 
chủ sáng tạo về khoa học - kỹ thuật và quản lý. 
Trong. bối cảnh cạnh tranh quốc tế ngày càng 
gay gắt, Trung Quốc cần tăng sức cạnh tranh, 
nhất là sau khi gia nhập Tổ chức Thương mại 
thế giới (WI O), đòi hỏi phải nâng cao năng lực 
tự chủ sáng tạo. Đặc biệt là trong lÏnh vực quôc 
phòng, tiềm lực quân sự của Trung Quốc phụ 
thuộc chủ yếu vào năng lực tự chủ sáng tạo về 
khoa học - kỹ thuật, một Cường quốc quân sự 
không thể chỉ dựa vào vũ khí và phương tiện 
quân sự mua của nước ngoài. 

Hiện nay, Trung Quốc đang áp dụng một 
loạt biện pháp: tăng đầu tư cho hoạt độn 
nghiên cứu khoa học kỹ thuật; đổi mới cơ chế 
hoạt động nghiên cứu khoa học, đặc biệt là chế 
độ đào tạo tuyển dụng sử dụng ưu đãi nhân tài; 
nâng cao trinh độ dân trí với phương châm "dựa 
vào khoa học - giáo dục để xây dựng đất nước”. 

2 - Tăng cường năng lực lãnh đạo 
phát triển 

Lãnh đạo toàn bộ công cuộc cải cách, mở 
cửa, hiện đại hóa đất nước theo con đường chủ 
nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc là sứ mệnh 
lịch sử cao cả và cũng là nhiệm vụ lịch sử khó 
khăn của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bối cảnh 
lịch sử hiện nay đòi hỏi Đảng phải nâng cao hơn 
nửa năng lực cầm quyên, khâu trung tâm là năng 
lực lãnh đạo phát triên. “Quyết. định của Trung 
ương Đảng Cộng sản Trung Quốc về tăng Cường 
năng lực cầm quyên của Đảng” thông qua tại 
Hội nghị Trung ương 4, khóa XVI đã nêu rõ: 


(8) ˆ 'Ra sức nâng cao năng lực tự chủ sáng tạo, xây dựng 
một quốc gia sáng tạo”, Tạp chí Câu Thị, số 24-2005, tr 3 
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“Nâng cao năng lực cầm quyên của Đảng, trước 

hết phải nâng cao năng lực lãnh đạo phát triên 
của Đảng..., nắm vững quan điểm phát triên một 
cách khoa học... thúc đẩy kinh tế - xã hội phát 
triển” Ó), 

Để tăng cường năng lực lãnh đạo phát triển, 
mây năm qua, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã 
có nhiều nỗ lực trong việc nâng cao trình độ lý 
luận, khả năng nhận thức thực tiễn và trau dôi 
phẩm chất của đội ngũ cán bộ, đảng viên. 

Công tác Xây dựng Đảng được tiến hành với 
SỰ ( chỉ đạo của “tư tưởng quan trọng ba đại diện” 
nhằm nâng cao năng lực và phẩm chất của cán 
bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo phát 
triển kinh tế và văn hóa trong bối cảnh lịch sử 
mới, giáo dục tư tưởng và tình cảm của người 
đẳng viên luôn gắn bó với quần chúng nhân dân. 

Tống Bí thư Hồ Cẩm Đào trong nhiều bài 
phát biểu đã kêu gọi cán bộ, đảng viên nắm 
vững quan điểm phát triển một cách khoa học và 
quán triệt quan điểm đó trong hoạt động thực 
tiễn, chủ trương đánh giá năng lực và phẩm chất 
của cán bộ, đáng viên phải căn cứ vào năng lực 
lãnh đạo phát triển và tính thần phục vụ nhân 
dân, tất cả vì lợi ích của quần chúng nhân dân 
hôm nay và các thế hệ con cháu mai Sau. Tổng 
Bí thư chọ rằng: “Quan điểm phát triển một 
cách khoa học là tư tướng khoa học, chỉ đạo phát 
triển... cán bộ lãnh đạo các cấp cần nâng cao 
nhận thức cơ sở lý luận, nội dung sâu sắc, yêu 
cầu cơ bản và ý nghĩa chỉ đạo của quan điểm 
phát triển một cách khoa học, kiên quyết từ bỏ 
những quan niệm gây trở ngại cho thực hiện 
phát triên một cách khoa học, kiên quyết sửa 
chữa những hành vi trái với quan điểm phát triển 
một cách khoa học, thực sự xác lập phương pháp 
tư tưởng theo yêu câu của quan điểm phát triển 
một cách khoa học” Ä9_ (1 


(9) Hoàng Trấn Đông: “Quán triệt toàn diện quan 
điểm phát triển một cách khoa học, ra sức nâng cao năng 
lực lãnh đạo phát triên”, Tạp chí Câu Thị, số 6-2005, tr 15 

(10) Hồ Cẩm Đào: “Quán triệt quan điểm phát triển một 
cách khoa học trong suốt quá trình phát triển”, Tạp chí Cầu 
Thị, số 1-2005 
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PHAT TRIEN KINH TE... 
(Tiếp theo trang 56) 
lên trong nền kinh tế thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa. 

Biện pháp trước mắt là hoàn chính quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp 
theo vùng, theo cơ câu cây trồng; ứng dụng 
các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuât, nâng cao 
chất lượng và giá trị sản phẩm, áp dụng các 
biện pháp thâm canh tăng vụ, tạo bước đột 
phâ về giá trị hàng hóa các sản phẩm nông 
nghiệp. Chuyên dịch mạnh mẽ cơ cầu cây 
trồng ( đưa nhanh các loại giống mới thay thế 
bộ giống hiện có. Tiếp tục duy trì và phát 
triên vụ đông là chính trên địa bàn huyện. 
Khuyến khích phát triển chăn nuôi đa dạng 
gia súc, gia cầm, thủy. sản, các loại con đặc 
sản, đây mạnh phát triên nuôi trồng thủy sản 
theo hướng tập trung dự â ân thành vùng sản 
xuất hàng hóa. Phát triển các mô hình kinh tế 
trang trại theo hướng công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa, đưa các tiên bộ khoa học - ,công 
nghệ vào trong sản xuất, tạo ra sản phẩm ‹ có 
chất lượng cao. Coi trọng công tác chế biến, 
tiêu thụ sản phẩm từ lĩnh vực nông nghiệp 
nhằm tăng sức cạnh tranh và tăng giá trị sản 
phẩm. Đề kinh tế nông nghiệp và kinh tế 
trang trại ở Phú Xuyên tiếp tục phát triển 
theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đề 
nghị Nhà nước cần sớm có chính sách: Hỗ 
trợ xây dựng cơ sở hạ tầng như xây trạm 
điện, đường giao thông, vệ sinh môi trường 
từ Quỹ hỗ trợ đầu tư, Công tác tín dụng ngân 
hàng cần đối mới chính sách huy động vốn 
trung và dài hạn về thủ tục cho vay, về thời 
hạn và số lượng vốn vay cho kinh tế hộ phát 
triển kinh tế gia đình và kinh tế trang trại; 
Tăng cường chuyển giao công nghệ và tiến 
bộ kỹ thuật, cung cấp dịch vụ thông tin kinh 
tế nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và tiêu 
thụ sản phẩm. 
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Ừ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến 
nay, trật tự kinh tế thế giới đã có nhiều 
| thay đối lớn. Sau khi Liên Xô và các 
nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu SỤp đổ, trật tự 
kinh tế thế giới hai cực mau chóng chuyển sang 
đa cực. Cùng với xu thế toàn câu hóa, xu thê 
hợp tác, phát triển đã thúc đây quá trình tự do 
hóa thương mại và đầu tư vận động theo hướng 
có lợi cho nhiều nước đang phát triển, đặc biệt 
là các nước lớn như Trung Quốc và Ấn Độ. Sự 
xuất hiện của Trung Quốc và Ấn Độ với tư 
cách là những "người chơi" mới trong nên kinh 
tế toàn cầu đã làm chúng ta nhớ lại Sự xuất hiện 
của nước Đức trước chiên tranh thế giới thứ hai 
và Hoa Kỳ đầu thế kỷ XX. Bởi vì những sự 
kiện đó sẽ góp phân thay đổi trật tự kinh tế 
thế ĐIỚI. 
1 - Hiện tượng đặc biệt của kinh tế 
Trung Quốc 
Trong suốt những thập kỷ gần đây, báo chí 
quốc tế bản nhiều về sự phát t triển rất nhanh của 
nên kinh tế Trung Quốc. Quốc gia này đang trở 
thanh một trung tâm của kinh tê thể ØIỚI trong 
bối cảnh toàn câu hóa đang phát triên mạnh mẽ. 


Nếu so sánh nên kinh tế Trung Quốc với 
Nhật Bản thì có thể nói rằng, nên kinh tế Trung 
Quốc đang phát triển theo con đường không 
phải chủ yêu dựa vào sao chép công nghệ, mà 
là nơi đầu tư những thành tựu công nghệ mới. 
Ít có nước nào thay đổi nhanh chóng và mạnh 
me như Trung Quôc kể từ năm 1970. Quốc gia 
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1ÚA TRUNG QUÔC VÀ 
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đông dân nhất thế BIỚI này đã tự do hóa toàn 
diện nền kinh tế và chuyên từ xuất khẩu hàng 
hóa tiêu dùng giản đơn có chất lượng thấp sang 
hàng hóa tỉnh vi, công nghệ cao nhờ thu hút 
được hơn 500 tỉ USD vốn đầu tư trong thời kỳ 
từ năm 1990 - 2002. Nước này đã trở thành 

một công xưởng khổng lô", sản xuất hàng hóa 
xuất khẩu với kim ngạch 380 tỉ USD vào năm 
2003. Trung, Quốc chiếm tới 16% mức tăng 
trưởng của nền kinh tế thế giới vào năm đó và 
chi đứng sau Mỹ. 


Những chiến lược thành công của Trung 
Quốc là do chính sách mở cửa, cải cách, chú 
trọng vào công nghệ cao và quyết tâm trở thành 
một "nhà lánh đạo kinh tế trong khu vực, một 
cường quốc về kinh tẾ. Nhờ những tiến bộ Vượt 
bậc vê công nghệ, viên thông, Trung Quốc đã 
có quyền lực mạnh hơn nhiều trong nên kinh tế 
toàn câu khi nó đạt tới thời kỳ hoàng kim nếu 
SO VỚI cuộc cách mạng công nghiệp Ở châu Âu 
diễn ra vào năm 1820. Trung Quốc có ảnh 
hướng ngoại giao lớn để củng cố sức mạnh 
kinh tế và chính trị. Việc phóng thành công tàu 
Thần Châu 5 có người lái vào năm 2005 cho 
thấy tiềm lực kinh tế, khoa học công nghệ 
mạnh mẽ của Trung Quốc. Quyết định mở cửa 
nên kinh tế bằng cách thúc đây hoạt động 
thương mại và thu hút đầu tư trực tiếp nước 
ngoài (FDUD đã đưa lại cơ hội cho Trung Quốc 


* PGS, TS, Viện Kinh tế và Chính trị thế giới 
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hội nhập sâu hơn vào nên kinh tế thế giới. Năm 
2004, Trung Quốc là nước đứng t thứ hai thế giới 
(sau Mỹ) về thu hút FDI với tông vốn đầu tư 
tích lũy chiếm tới hơn 40% GDP. 


Ngoài sự tăng trưởng cao đặc biệt do đầu tư 
nước ngoài tạo. ra, sự phát triển của Trung Quốc 
còn thê hiện ở cam kết phát triển các ngành 
công nghệ cao, quyết tâm bước nhanh vào kinh 
tế tri thức. Năm 2004, tông số điện thoại cố 
định gần 400 triệu, tăng 90 lần so với năm 
1989, ó9 triệu người truy cập In-tơ-nét bằng 
máy tính cá nhân, hơn 200 triệu hộ gia đình 
Trung Quốc có truyền hình cáp, hơn 200 triệu 
người sử dụng điện thoại di động, hàng triệu 
người truy cập In-tơ-nét bằng điện thoại di 
động. Trung Quốc trở thành một thị trường 
truyền thông lớn nhất thế giới. 

Thành công của Trung Quốc đã làm thay 
đổi thị trường ngành công nghiệp điện tử châu 
Á vôn trước đây do Nhật Bản, Hàn Quốc chi 
phối. Trung Quốc chiếm hơn 30% lượng xuất 
khẩu hàng điện tử trong khu vực này. Các công 
ty của Đài Loan là những nhà cung cấp linh 
kiện điện tử chủ yếu cho các công ty sản xuất 
máy tính ;hàng đầu Trung Quốc. Nhờ vậy, 
Trung Quốc có thể sản xuất ra sô lượng lớn các 
máy tính xuất khẩu sang phần còn lại của 
thế gIỚI. 

Mức tăng trưởng ấn tượng gần đây về xuất 
khẩu và nhập khẩu cho thấy Trung Quốc đã trở 
thành một "mắt xích" rầt quan trọng trong 
chuỗi sản xuất toàn cầu đối với nhiều loại sản 
phẩm. Mười lăm năm trước đầy, dòng thương 
mại nội vùng châu Á rất đơn giản. Hàng hóa và 
linh kiện điện tử được xuất khẩu từ Nhật Bản, 
đi đến các nước NIEs để chế biến, sau đó lại 
xuất khẩu sang các nước công nghiệp. Việc 
Trung Quốc mở cửa thị trường đã bồ sung thêm 
một "mắt xích" của chuỗi sản xuất này. Dòng 
chảy đó là một bằng chứng cho thấy Trung 
Quốc nổi lên thành một trung tâm kép. Nói 
cách khác, Trung Quốc trở thành một trung tâm 
chế tạo cho phân còn lại của thế giới hàng hóa 
cấp thấp sử dụng nhiều lao động, đồng thời 
cũng là trung tâm chế tạo những hàng hóa có 
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hàm lượng vốn và công nghệ cao. Sự bùng nỗ 
xuất khẩu, nhập khẩu và đầu tư nước ngoài tại 
Trung Quốc là động lực cho sự tăng trưởng 
kinh tế toàn câu. 

Trong thập kỷ 90 của thế kỷ trước, kim 
ngạch nhập khẩu của Trung Quốc từ châu Á 
tăng nhanh, từ 4,1 tỉ USD (năm 1990) lên 
370 tỉ USD (năm 2004) và xuất khẩu tăng từ 
4,6 tỉ USD lên 380 t USD. Nếu Trung Quốc 
vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng xuât nhập 
khẩu như hiện nay thì trong vài năm tới, kim 
ngạch xuất khẩu của nước này sẽ vượt Nhật 
Bản. Chính nhờ những thành công của Trung 
Quốc nên Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc yêu 
câu Trung Quốc phải điều chỉnh lại giá trị đông 
nhân dân tệ để : giảm lượng hàng hóa xuất khẩu 
của Trung Quốc sang các nước này. Nhờ tỷ giá 
cố định, Trung Quôc kể cả Hồng Công hiện 
nay, đang có lượng dự trữ ngoại tệ lên tới 
649 tỉ USD. 

2- - Ấn Độ theo đuổi chính sách trở thành 
cường quốc 

Theo dự báo của IMF, WB và nhiều công 
trình nghiên cứu, Ấn Độ có thể trở thành một 
cường quốc kinh tế vào piữa thế kỷ XXI với 
GDP đạt khoảng 30.000 tỉ USD, vượt Nhật Bản 
và chỉ đứng sau Mỹ. Liệu dự báo này có trở 
thành hiện thực hay không? 

Trong quá trình toàn cầu hóa, Ấn Độ là 
nước có nhiều tiềm năng thu hút đầu tư nước 
ngoài phục vụ cho xuất khẩu hàng công nghệ 
CaO. SO VỚI Trung Quốc, Án Độ thua xa về thu 
hút đầu tư nước ngoài. Năm 2002, Trụng Quốc 
thu hút 52 tỉ USD FDI trong kh) đó Ấn Độ chỉ 
thu hút được 6 tỉ USD. Nhưng Ấn Độ phát huy 
thế mạnh khác là sử dụng nguôn nhân lực tài 
năng qua đào tạo, đặc biệt trong linh vực toán 
học và công nghệ ở Ơ trong và ngoài nước. Nhiều 
đánh giá cho răng sau khi . Trung Quốc trở 
thành “công xưởng” của thế giới thì Ấn Độ 
được lợi từ quá trinh toàn. cầu hóa do di chuyển 
lao động có kỹ năng. Nhiều công ty lớn trên thế 
giới đã sử dụng đội ngũ nhân công lành nghề 
An Độ. Sự cất cánh của công nghệ Ấn Độ Jà 
một hiện tượng thần kỳ đang đe dọa nhiều 


69 


hế giới: (án đ - đựư kiên 


quốc g1A, kể cả Mỹ. Năm 2000, Ấn Độ mới 
xuất khẩu được 6 tỉ USD sản phẩm phần mềm. 
Ước tính đến năm 2008, con sô đó là hơn 50 tỉ 
USD, chiếm 1/3 tông kim ngạch xuất khẩu của 
quốc gia. Hiện nay, 300 công ty xuyên quốc gia 
trong sô 500 công ty lớn nhất thế giới có hợp 
đồng mua phân mêm của Án Độ. Trí tuệ. Ấn Độ 
dang có giả làm cho tỷ lệ kỹ sư phân mềm thất 
nghiệp của Mỹ tăng gấp đôi. Số lượng kỹ sư 
công, nghệ thông tin làm việc tại Băng- ga-lo 
của Án Độ là 150 nghìn người, nhiều hơn cả 
thung lũng Xi-li-côn của Mỹ (120 nghin 
người). Ít nhất có tới 1/3 sản lượng của ngành 
công nghệ thông tin Mỹ được thực hiện ở nước 
ngoài, chủ YÊU, là ở Ân Độ với khoảng, 3 triệu 
chỗ làm việc. Ấn Độ đang tiếp quản nhiều việc 
làm từ các quốc gia khác bởi vì lương kỹ sư 
công nghệ của Ấn Độ khá cao, khoảng 10.000 
USD/ năm. Chính nguồn chất xám có chỉ số 1Q 
cao, chỉ phí thấp, nói tiếng Anh thành thạo giúp 
cho Ấn Độ vượt Trung Quốc trong việc gây 
ảnh hưởng với Mỹ, ít nhât là trong lĩnh vực 
công nghệ thông tin. Ngoài công nghệ thông 
tin, phân tích tài chính cũng là một thế mạnh 
của các chuyên gia Ấn Độ. Các công ty chứng 
khoán phố Uôn đã chuyển nhiều hợp đồng 
phân tích tài chính cho các trung tâm thuộc 
miền Nam An Độ. 

An Độ có chiến lược phát triển giáo dục tốt, 
tạo ra đội ngũ nhân lực tài năng trong những 
ngành công nghiệp cao. Đề phát triển đất nước 
theo con đường nhanh nhất, Chính phủ Ấn Độ 
xác định cân phải đầu tư Ở mức cao về vốn, 
nhân lực cho việc phát triền các lĩnh vực công 
nghệ cao. Ân Độ khuyến khích các nhà khoa 
học - công nghệ Ấn Độ đang hoạt động tại Mỹ 
trở về giảng dạy và lập các trường đại học ở 
trong nước. Nhiều người Mỹ gôc Ấn đã giúp 
chính phủ Ân Độ thành lập các trường kinh 
doanh, công nghệ, liên kết với các trường đại 
học của Mỹ đê thu hút các nhân tài gôc Ấn về 
nước. Theo đánh giá của WB, kinh tế Ân Độ 
đạt tốc độ tăng trưởng 7,5% vào năm 2005 là 
nhờ đóng góp của các lĩnh vực công nghệ cao, 
chủ lực là công nghệ thông tin và công nghệ tự 
động hóa. 
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Bên cạnh việc phát triển các ngành công 
nghệ cao, các ngành công nghiệp tập trung 
nhiều lợi thế về nguồn tài nguyên, lao động dồi 
dào cũng được Chính phủ Án Độ chú ý phát 
triển, điên hình là ngành dệt may. Ngành dịch 
vụ hiện là một thế mạnh của An Độ và có xu 
thế tăng trưởng nhanh hơn công nghiệp chế tạo, 
đây là một đặc điểm khác với Trung Quốc. 
Trong những thập kỷ vừa qua, ngành dịch vụ 
của An Độ luôn đạt mức tăng trưởng 9%/năm 
ngay cả khi tốc độ tăng trưởng, GDP chỉ đạt 
5%. Nhiều đánh giá ‹ cho rằng, quá trình chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế dựa vào công nghệ Cao, 
ngành dịch vụ và nhân lực tài năng của An Độ 
có thể vượt Trung Quốc và đe dọa cả ngành 
dịch vụ của Mỹ. Với thị trường mở cửa, môi 
trường đầu tư luôn được cải thiện thì khả năng 
cạnh tranh của Ấn Độ, theo đánh giá của Diễn 
đàn kinh tế thế giới, là ngang bằng với Pháp và 
Tây Ban Nha. 


Việc Ấn Độ trở thành cường quốc hạt nhân, 
đạt trình độ công nghệ cao tâm cỡ thế giới 
trong lĩnh vực công nghệ thông tin, đã làm cho 
uy tín của nước này ngày càng tăng lên. 

3~ Một vài đánh giá so sánh 

Một số nhà kinh tế học của Đại học Ha-vớt 
(Mỹ) cho rằng, Trung Quốc dùng đầu tư nước 
ngoài làm đòn bẩy tăng trưởng kinh tế. Biện 
pháp chính sách của Án Độ dựa vào công nghệ 
thông tin, dịch vụ mang lại hiệu quả chậm hơn 
nhưng bền vững hơn. Mục tiêu của hai nước 
đều muốn trở thành cường quốc về kinh tế, 
nhưng không phải con đường phát triển không 
có những khó khăn thách thức. 

a~ Trường hợp Trung Quốc 

Trung Quốc đạt được những kết quả rất 
đáng ghi nhận trong phát triển kinh tế - xã hội 
khi thực hiện quá trình cải cách, mở cửa. Tuy 
nhiên, quá trình này cũng gặp phải những khó 
khăn, thách thức rất lớn. 


Thứ nhất, nghèo khổ và bất. binh đẳng tiếp 
tục gia tăng. Trung Quốc có số dân khống lô, 
với hơn 1,3 tỉ người, hăng năm tăng thêm l6 
triệu người. Từ năm 1990 đến 1999, dân số 
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trong độ tuổi lao động tăng thêm hơn 150 triệu 
người. Gần 70% dân số Trung, Quốc sống ở 
nông thôn. Trước đây, tăng trưởng của Trung 
Quốc chủ yếu do các xí nghiệp vừa và nhỏ 
tạo ra. Sau khi Trung Quốc gia nhập WTO, các 
doanh nghiệp nhỏ sử dụng công nghệ lạc hậu 
không thể cạnh tranh VỚI các công ty lớn của 
nước ngoài đang đầu tư tại Irung Quốc. Hàng 
loạt xí nghiệp hương trần đứng trước hoàn cảnh 
hoặc phải đóng cửa, hoặc phải sáp nhập và phá 
sản. Số lượng lao động thât nghiệp ở nông thôn 
đang tăng nhanh. Lao động không qua đào tạo 
có thu nhập thấp hơn, hậu quả là 150 triệu 
người di chuyển. vào các thành phố lớn tìm 
kiếm việc làm, bất bình đẳng xã hội tăng Cao. 
Nhiều nhà kinh tế học phương Tây cho rằng, 
cách thức thúc đây tăng trưởng sẽ là hợp lý hơn 
nếu như Trung Quốc có chính sách đầu tư phát 
triển các doanh nghiệp trong nước để họ nâng 
cao năng lực cạnh tranh với doanh nghiệp nước 
ngoài thay vì thu hút FDI để thúc đây tăng 
trưởng. Bởi vì cách thức đó tạo ra số lượng 
người thất nghiệp tăng. Chênh lệch về phát 
triển giữa miền Đông và miền Tây rất lớn. 
Thậm chí dẫn đến tình trạng dư thừa công suất 
trong một số ngành sản xuât. 


Thứ hai, tình trạng xuống cấp của môi 
trường Trung Quốc là một thách thức to lớn sau 
thách thức về bất binh đẳng thu nhập. Môi 
trường của Trung Quốc ngày càng bị ô nhiễm 
nghiêm trọng do tốc độ tăng trưởng kinh tế quá 
nóng trong thời gian qua. 

Tăng trưởng về công nghiệp khuyến khích 
các xí nghiệp mở rộng, quy mô sử dụng nhiều 
năng lượng. Trung Quốc có trữ lượng dâu mỏ, 
khí đốt hạn chế, nhưng tr lượng than khổng lô, 
do đó hầu hết các xí nghiệp sử dụng năng lượng 
than. Khai thác than với chỉ phí thấp. đã đáp 
ứng nhu cầu tăng vọt về năng lượng nhằm thỏa 
mãn yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp. 
Năm 2004 Trung Quốc đã khai thác hơn 1,2 tỉ 
tấn than và sử dụng tới 3/4 lượng than của cả 
thế giới. 

Thứ ba, một cuộc khủng hoàng tài chính có 
thể xảy ra ở Trung Quốc do việc bơm tiền vào 


Số 13 (tháng 7 năm 2006) 


Tạp shí Gộng sản 


nền kinh tế. Trong thời kỳ 1997 - 1998, các xí 
nghiệp của Trung Quốc đã vay 120 tỉ 
USD/năm, chiếm 80 - 20% tổng tín dụng mà 
các ngân hàng và tổ chức tài chính khác đã cho 
Trung Quốc vay. Theo thẩm định, các khoản 
tín dụng này không. có hiệu quả, có tới +0 - 
25% vốn tín dụng của ngân hàng Trung Quốc 
là khoản nợ khó đòi, tăng từ 250 tỉ USD năm 
1997 lên 600 tỉ USD năm 2002. 

b~ Trường hợp Án Độ 

Trước hết, Ân Độ đã có những thành tích 
đáng tự hào trong phát triển công nghiệp dựa 
vào các ngành công nghiệp chế tạo, tự động 
hóa, công nghệ thông tin. Theo đánh giá của 
Tạp chí tài chính Forbers, năm 2002, trong 200 
công ty phát triển tốt nhất thế giới thì An Độ có 
13 công ty, Trung Quốc chỉ có 4 công ty. Tuy 
nhiên, số lượng các ngành công nghiệp có khả 
năng cạnh tranh cao của Án Độ trên thế giới 
chưa nhiều. Hầu hết các ngành công nghiệp 
trong nước hiện đang thiếu khả năng tham gia 
vào những sân chơi lớn, do chính phủ chưa chú 
ý phát triên toàn diện các ngành công nghiệp. 
Do thiếu vốn đầu tư để sản xuất hàng hóa xuất 
khẩu, Ấn Độ đang, gặp khó khăn trong VIỆC 
đuổi kịp tốc độ các nước Đông A về tăng 
trưởng. Thực tế cho thấy, Ấn Độ cần phải cải 
thiện môi trường đầu tư để thu hút các nhà đầu 
tư phục vụ xuất khẩu. 


Thứ hai, Ấn Độ là nước đang phát triển, 
nhưng lại có mức bảo hộ mậu dịch tương đối 
cao. Nhiều khu vực kinh tế chưa được cải cách. 
Cơ cấu kinh tế chuyển đối rất chậm, tình trạng 
nghèo đói Ở nông, thôn không được cải thiện. 
Một quốc gia với số dân hơn Ì tỉ người 
nhưng 35% - 40% dân số Ân Độ mù chữ, cứ 3 
người thì có l người phải xoay sở với cuộc 
sông dưới l USD/ngày. Tỷ lệ người có thu 
nhập dưới USD/ngày của Ân Độ là 35% (cao 
hơn so với tỷ lệ của Trung Quốc hiện là 22%). 

Thứ ba, Ân Độ là cường quốc đang nổi lên 
và đã có những thay đổi đáng kể về thể chế 
chính trị, tư duy chiên lược. Những thay đôi đó 
được vận dụng rất có hiệu quả trong chính sách 
đối ngoại của mình. Tuy nhiên, kẻ thù trí tuệ 
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của nước này là sự phân biệt đối xử, trọng nam 
khinh nữ và sự xuất hiện trở lại tư tưởng cuồng 
tín của các tín đồ Hin-đu. Thể chế chính trị là 
dân chủ, nhưng xung đột tôn giáo có thể phá 
hủy nền kinh tế, trọng bối cảnh những cơ hội 
cho phát triển của Án Độ vẫn chưa chắc chắn. 
Đối với Án Độ, cải cách xã hội là một thách 
thức rất lớn. 


hp Trung Quốc và Ấn Độ trên bản đồ 
thế giới 

Những thập kỷ trước đây, có người cho rằng 
toàn cầu hóa là "Mỹ hóa", ngược lại, những 
đánh giá gần đây cho thấy thế kỷ XXI là thể kỷ 
của châu Á với sự nôi lên của Trung Quốc và 
Ấn Độ. Sự kết hợp giữa tốc độ tăng trưởng CaO, 
liên tục, năng lực quân sự hùng mạnh, dân số 
đông SẼ là cơ sở vững chắc làm tăng quyền lực 
kinh tẾ và chính trị của hai quốc gia này. Do 
dân số của Trung Quốc và Ấn Độ tăng nhanh, 
ước tính vào năm 2020 dân số Trung Quốc 
khoảng 1,4 tỉ và Ấn Độ 1,3 tỉ người nên mức 
sông Ở những nước này chưa đạt ngang mức 
sông của các nước phương lây, nhưng họ vẫn 
là ' CƯỜNg quốc Ì kinh tế. Tổng sản phẩm quôc nội 
của Trung Quốc có thể qua tật cả các nước 
(trừ Mỹ) và Án Độ sẽ đuôi kịp các nên kinh tế 
Tây Âu. Tất cả những lợi ích của toàn câu hóa 
sẽ không chia đều cho các quốc. gia. Mặc dầu 
cho đến năm 20290, Mỹ có thể vẫn tiếp tục giữ 
vị trí hàng đầu, thế nhưng khoảng cách giữa 
Mỹ, Trung Quốc và Ấn Độ sẽ bị thu hẹp. Bởi 
vi những lợi ích của toàn câu hóa sẽ đổ dôn vào 
những nước tiếp thu được công nghệ mới, do 
quá trình lan tỏa công nghệ giữa các nước công 
nghiệp sang các nước đang phát triển rất nhanh 
chóng. Theo đuổi chính sách tiếp thu công 
nghệ toàn cầu giúp cho các nước đang phát 
triên có thể bỏ qua một số giai đoạn của quá 
trình phát triên đề đến giai đoạn mà một sô 
quốc gia hàng đầu về công nghệ như Mỹ và 
Tây Âu phải nỗ lực trong suốt thời gian dài mới 
sản sinh ra công nghệ mới. Trung Quốc và Ấn 
Độ là những nước tranh thủ được các cơ hội đó 
và họ cũng đang đầu tư. nhiêu hơn cho nghiên 
cứu khoa học cơ bản đề thống trị một sô lĩnh 
vực chủ chốt trên thế giới. Mỹ sẽ phải chứng 
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kiến quyền lực của mình bị xói mòn cho dù đến 
năm 2020, họ vẫn có khả năng giữ vị trí hàng 
đầu trên mọi phương diện quyên lực. Tăng 


trưởng mạnh mẽ của Trung Quốc và Án Độ . 


trong vòng 20 năm tới có thể sẽ không chỉ tái 
định hình quá trình toàn cầu hóa, làm cho bộ 
mặt toàn câu hóa không còn mang đặc điểm 
phương Tây, mà còn thay đối cả sân chơi 
chính trị. 


Sự lớn mạnh của Trung Quốc khiến nước 
này cùng với EU, Nhật Bản, Nga, Ấn Độ trở 
thành những mũi chủ lực phá thế đơn Cực. Đề 
làm giảm sức ép từ Mỹ, Trung Quốc đã thiết 
lập các quan hệ đối tác với Nga và Ấn Độ. Nhờ 
các quan hệ ngày càng thắt chặt trên nguyên tắc 
CỚi mở giữa ba nước Nga - Trung - Ấn, trục 
liên minh này phân nào đã làm giảm sức ép của 
Mỹ và phương Tây trong việc giải quyêt các 
cuộc tranh châp quôc tê. 

Trong, nhiều thập ký qua, quan hệ Trung - 
Ấn đã trải qua nhiêu thăng trâm. Năm 2002, 
sau chuyến thăm của cựu Thủ tướng Trung 
Quốc Chu Dung Cơ, quan hệ hai nước đã có 
những thay đổi lớn. Sự thay đối gần đây dựa 
vào những biến động sau thời kỳ chiến tranh 
lạnh, trong bối cảnh quốc tế chuyển từ quan hệ 
chính trị sang quan hệ kinh tế. '1rung Quốc và 
Ấn Độ là hai quốc gia đang phát triên lớn nhất 
thế giới. Sự hòa hợp về mục tiêu phát triên và 
lợi ích quốc gia là nhân tố để hai nước xích lại 
gần nhau hơn. Tình hình quốc tế sau sự kiện 
ngày 11-9-2001 cũng tạo lập cơ sở cho hai 
nước hợp tác chống khủng. bố. Ngày 23-6-2003 
tại Bắc Kinh, Trung Quốc và Ấn Độ đã ký 
"Tuyên bố nguyên tắc quan hệ và hợp tác toàn 
diện" Trung - Ân. Tuyên. bố bảo đảm cho hai 
nước phát triên quan hệ đối tác, hợp tác lâu dài 
cùng tồn tại hòa bình, tôn trọng lẫn nhau, giữ 
vững sự ốn định và phôn vinh tại khu vực 
châu Á và trên thế giới. Ngoài các hiệp định 
hợp tác kinh tế, Trung Quốc và Ấn Độ cũng 
đang tích cực hợp tác trong lĩnh vực quân sự, 
kinh tế. Trong vài năm tới, Trung Quốc sẽ thay 
thế Mỹ trở thành là đối tác thương mại lớn nhật 
của Ân Độ. 


Số 13 (tháng 7 năm 2006) 


Địa chỉ: 03 Lê Lợi, thành phố Huế * bốn thoại: 054.825 866 - 832 093 * FaX. 054.825 902 
Gióm đốc: NGUT.GS.TSKH NGUYÊN 
Bí thư Đỏng ủy - Phó Gióm đốc: NGUT.PGS.TS N 
Phó Gióm đốc: NGUT.PGS.TS: 


hàng đầu của Việt Nam, được thành lập theo Nghị định 

30/CP, ngày 04/4/1994, của Chính phủ. Đại học Huế có 
truyền thống hoạt động giáo dục, đào tạo trên vùng đất Cố đô Huế 
lịch sử - Di sản văn hoá của nhân loại - cách đây tròn nửa thế kỷ 
(3/1957 - 2006). 

Là một Đại học vùng đa ngành, đa lĩnh vực, trung tâm văn hoá, 
đầu mối giao lưu văn hoá và khoa học lớn nhất miền Trung, ĐH Huế 
hiện có 7 trường ĐH thành viên: Trường ĐH Sư phạm, ĐH Khoa 
học, ĐH Y khoa, ĐH Nông Lâm, ĐH Kinh tế, ĐH Nghệ thuật, ĐH 
Ngoại ngữ, Khoa Giáo dục thể chất trực thuộc và Phân hiệu ĐH 
Huế tại tỉnh Quảng Trị. Ngoài ra ĐH Huế còn có nhiều Trung tâm 
nghiên cứu, giảng dạy thực hành và chuyển giao công nghệ trực 
thuộc. 


t) ại học Huế là một trong năm Đại học Quốc gia và khu vực 


: 2 800 Cán bộ công chức, trong đó có 1.500 giảng viên. 
>80 giáo sư và phó giáo sư. 

* 390 giảng viên cao cấp và giảng viên chính. 

- 350tiến sĩ khoa học và tiến sĩ. 

- 650 thạc sĩ. 


- 80 ngành cử nhân. 

-B1 chuyên ngành thạc sĩ. 

- 22 chuyên ngành tiến sĩ. 

- 45 chuyên ngành bác sĩ chuyên khoa cấp I, ll và bác s¡ 
nội trú. 


ĐẠI HỘI ĐẠI BIẾU 
HỘI $[NH VIÊW ĐẠI RỌC HUẾ 


LỈu T9/ § SEỆN K1 7994 0% 
.É 1« r9 zaet 


CÔNG B0ÀN BẠI HỤC WUÊ 


ĐẠI HỘI LẦN THỨ TH 
NIIỆM KỶ 2668- 20916 


-Hệ chính quy: _ 20000sinhviên.. -' 


- Hệ tại chức, chuyên tu: 22.000sinh viên... 
- Hệ đào tạo từ xa tại các địa phương: 45.000 học viên. _ 


Hằng trăm đề tài nghiên cứu cấp nhà nước, cấp bộ, cấp tỉnh, cấp 
cơ sở đã góp phần xác lập các luận cứ khoa học, nhằm đổi mới, hoàn 
thiện các cơ chế quản lý, chính sách kinh tế - xã hội, để xuất các điều 
kiện giải pháp thúc đẩy sản xuất, tăng trưởng kinh tế bền vững của 
khu vực. 


Quan hệ hợp tác trao đổi song phương với trên 100 Trường, Viện 


ĐH, Tổ chức quốc tế ở các khu vực: Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Á - 
Thái Bình Dương... 


Đại học Huế được Chính phủ phê duyệt Đề án “Quy hoạch phát 
triển tổng thể ĐH trọng điểm đến năm 201% với mục tiêu chung: “Xây 
dựng ĐH Huế trọng điểm là trung tâm đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, 
đa cấp, đa hệ, chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn quốc gia và khu vực về 
các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, y dược, 
khoa học kỹ thuật và công nghệ; là trung tâm nghiên cứu khoa học và 
chuyển giao công nghệ của khu vực miền Trung và của cả nước; là 
trung tâm hợp tác và giao lưu về khoa học công nghệ, khoa học xã hội 
nhân văn và khoa học giáo dục trong nước và quốc tế nhằm đáp ứng 
nhu cầu sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện dại hoá đất nước”. 
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Địa chỉ: 22ó Lê Duốn - Q. Đống Đo - Tp. Hò Nội 
Điện thoại: (34-4)5 180 141 , 8 510 780 * Fax: (84-4)5 180 724 
Eimall: vanphong@vinoacool.com.vn ” Websile: www.vinqacodl.com.vn 


Ð ~ ¬Ỷ 
re v + 
` L - 


" 
LÍ 
% 


N'H HIUNG: GIAO ĐÔNG. - 


NGÀNH NGHỀ KINH DOANH “ 
ông tụ cổ piuẩn $ông (Đà 10 là đơa o¿ tíàmÍt niên của ` nm 
Cống eôwg tụ Šông Đà có efttyên ngành: xâu dựng. Kà 
+ Công trình ngầm, công trình thủy điện. 

* Công trình công nghiệp. 

® Công trình công cộng, nhà ở. 

+ Công trình thủy lợi, giao thông. 

« Sản xuất vật liệu xây dựng, cấu kiện bê tông. 
e Xuất khẩu vật tư thiết bị công nghệ xây dựng 


25 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN 
TRIỂN CÔNG TY ĐƯỢC NHÀ CÔNG TY tổ PHẨN SÔNG ĐÀ 10.1 
NƯỚC PHONG TẶNG CÁC dgclv.kabkaolrerospslfluilsouepsdinozben 
- 4v 0ÂMnntbahu XÍ NGHIỆP SÔNG ĐÀ 10.2 
Hòa Hiệp - Liên Chiếu - Đà Nẵng 
XÍ NGHIỆP SÔNG ĐÀ 10.3 
` __- ` :eEmay teghogrkmatllv Thủy điện Tuyên Quang - Nà Hang - Tuyên Quang 
bác “>o-Ngg XÍ NGHIỆP SÔNG BÀ 10.4 
+ Huân chương Độc lập hạng Nhì 1995 2i Ni) “lo nhu 
+ Huân chương Độc lập hạng Ba năm 1989 Xuân Mỹ - Thường Xuân - Thanh Hóa 
` cu stuyolbap Autondlm me leadlng XÍ NGHIỆP SÔNG ĐÀ 10.8 
1986 Xã Ít 0ng - Huyện Mường La - Tỉnh Sơn La 
+ Nuân Chương Lao động hạng Ba năm 1998 XÍ NGHIỆP SÔNG ĐÀ 10.7 
_  o/nmemAgulngauhnhmau Công trình thủy điện Sẽ Ka Mán 3 


9” DN HƯỚNG Và Mục TIỂU PHốT TRIỂN 
` `. / ĐẾNNăM2010 
cm À. y dựng võ phát triển công ty trở thành một đơn vị 
ly lắp chuyền ngònh mạnh có khỏ năng thi công 
ọ Mùi 6i các công trính lớn ở trong nước vỏ khu vực. 

bÃ $ Thực c hiện đa dạng hỗa ngành nghề, đa dạng hóa sản 
kề phẩn ì và ‹ chế độ sở hữu trên cơ sở duy trì và phót triển 
ca Uyẽ thống của công ty. 


#t hốt huy c : : độ n tội nguổn lực để nâng cao năng : 
ˆ dán fronh lấy hiệu quỏ kinh tế lâm thước đo chủ 
“ ° “ĐẠI 6 1W. I6 +aiể 
O SỰ n bền lên: Em) ft, gên cuiến bóc” 
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việc ng ï dựng và phốt triển Tổng công ty Sông Đà trở 
thàr im nột t¿ › đo Inkinh tế mạnh. 
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MỘT SỐ CHỈ TiêU CHỦ yếU 
ĐẾN NĂM 2010 
+ Tổng gió trị sản xuất kinh doanh 
1.014 tỉ đồng 
+ Tổng doanh thu 924 tỉ đồng. 
+ Lợi nhuận đạt được 40,4 tỉ đồng. 
+ Nộp ngân sách nhờ nước 72 tỉ đồng. 
* Vốn tự có 120 tỉ đồng: 
* Lao động 4415 người.. 
+ Thu nhập bình quần 3,5 " so) 


người/ tháng. 


¿mồ Tổng công ly Sông Đà - SHợNG Phạm Hùng - Mỹ Đỉnh - Từ Liêm - Hò Nội 
m „ Điện thoi (84-4) 7 683 998 Fax: (84-4) 7 683 997 ` 


là 
F3 Tiện 2e] Wy ` N 3Ơ| le 


` 
. 


Tập Đoàn Bưu C hính Viên Thông VIỆT NAM | 
Buu Điện Tỉnh KHÁNH HÒA 

02 Trần Phú - Nha Trang - Khánh Hòa | 
Tel: (058) 828828 / 821002 / Fax: (058) 823805 


'THñHM TÍBH | 
Trong thời kỳ khóng chiến chống Mỹ: 
Được tặng thưởng 5 Huy chương Giỏi phóng | 
các họng. Trong công cuộc xây dựng CNXH: | 
b : ... Bưu điện tỉnh đỡ được nhò nước†ởng†hưởng 
+ -H mm BỊ “.. m mộtHuôênchươngĐộclộphạngBo,cócHuôn | 
Ạ . ; — : chương Loo động họng Nhốt, Nhì vò Bo. | 
Nhiềunămliễn được tặng†hưởng Cờ luônlưu | 
củc Chính phủ về thònh tích dỗn đồu ngònh | 
Bưu điện trong việc L6 HỆn LÊN Hà gình 
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t sÿ2š-i£fxPM: (ft ssvsens SON 
1- CÔNG TY ĐIỆN BÁO - ĐIỆN THOẠI 6- BƯU ĐIỆN HUYỆN DIÊN KHÁNH ¿5k6 
2- BƯU ĐIỆN THÀNH PHỐ NHA TRANG 7- BƯU ĐIỆN HUYỆN NINH HÒA 
3- CÔNG TY XÂY LẮP BƯU ĐIỆN 8- BƯU ĐIỆN HUYỆN VẠN NINH 
4- BƯU ĐIỆN HỆ I 9- BƯU ĐIỆN HUYỆN KHÁNH SƠN 
5- BƯU ĐIỆN THỊ XÃ CAM RANH 10- BƯU ĐIỆN HUYỆN KHÁNH VĨNH 
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Cuộc Mềx đích thực 


Ả VỮA XÂY - VỮA TÔ - GẠCH BLOCK 
XI MĂNG HÀ TIÊN 1 XI MĂNG HÀ TIÊN 1 
Lớn manh 


do bạn và Vì bạn Vật liệu P= 


MỚI 


CHO CÔNG NGHỆ MỚI 


Sa. by Viên gạch 
““_...te.c.ốẽ của chúng ta 
.;:>ñW'*# - về £S: « tạ, Phác "`". TY *x trước kia được 
G7 TRN:........s...- tạo thành từ đất 


và những chiếc lò 
gạch ngút khói. 
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Bây giờ thì sao? Những 
viên gạch được sản xuất 
theo dây chuyền với công 

nghệ hiện đại ở trong nhà máy, 
chúng được trộn theo một công 
thức đặc biệt của đá, chất phụ gia và 

xi măng. Các chuyên gia của Xi măng 
Hà Tiên 1 trước đó đã phải tính toán cắn 
trọng về độ chịu ầm, độ chịu lực, chịu nhiệt 
để sao cho chúng không những thật vững 
chắc mà còn phải cách âm tốt và sử dụng tiện lợi. 
Những chiếc lò gạch xưa kia giờ đây đã được thay 

thế bằng nhà máy mới khang trang và hiện đại! 

Gạch block, công ty Xi măng Hà Tiên 1, sản phẩm 


mới cho thời đại mới. 


VŨA XÂY - VỮA TÔ 


GẠCH DEMI 


GẠCH XÂY TƯỜNG ĐƠN GẠCH XÂY TƯỜNG ĐÔI 


9-19 Hồ Tùng Mâu, P. Nguyễn Thái Bình, ©.[, 


TP.HCM # Tel: (84) 82l5 545 # Fax: (84) 82l5 540 


ĐỊA CHỈ: 248 LÊ DUẨN, KIẾN AN, HẢI PHÒNG _ 


BIỆN TH%ẠI: 031.877 987; 876 250; 696 241 ° FAX: 84-31.777 362; 790 218 


CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ: 
Hiệu tưởng... ®Đàotạonghêềchính quy dài hạn, bổ túc nâng cao tay nghề cho quân nhân xuấtngũ và các đối tượng chính sách xế hội. 
DƯƠNG XUÂN ĐỤC ‹›Tổ chức đào tạo nghề, bởi dưỡng tay nghề gắn với tạo việc làm, giới hiệu việc làm, thực hiện cưng ứng lao động, tuyển 
gìn. t2xe 722740 đe ‹ S4 Aernk-bivk rrTrse/4dykr se lm nước. 
® Tổ chức sản xuất và dịch vụ nhằm tạo việc làm tại chỗ, tận dụng cơ sở vất chất, trang thiết bị kỹ thuật, kết hợp với dạy 
nghề và nâng cao tay nghệ, chuyển giao oông nghệ fheo quy định của pháp luật. 


Các NGHỀ ĐANG ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG 

ca Các nghể ngắn hạn: Lái xe ôtô dân sự các loại; Lái xê ô tô quân sự; Điện tử dân dụng; Điện dân dụng; 
Hàn; Nề; Tin học văn phòng; Cấp thoát nước; Vệ sỹ; Giáo dục định hướng XKLĐ; Ngoại ngữ (tiếng Hàn 
quốc). 
ca Các nghề dài hạn: Sửa chữa ôtô bậc 3/7; Vận hành máy thi công nền bậc 3/7; Xây dựng (Nề) bậc 3/7; Ì 
CNKT Hàn bậc 3/7; Sửa chữa xe máy bậc 2/7; May công nghiệp bậc 2/6; Điện dân dụng bậc 2/7; Sửa chữa 
thiết bị lạnh bậc 2/7; Lái cẩu bậc 2/7; Vận hành máy xúc - đào bậc 3/7 (dự kiến); Điện xí nghiệp bậc 3/7 (dự 
kiến). 

cs Liên kết đào tạo: Đại học Nông nghiệp gồm ngành trồng trọt, ngành nghề kinh tế nông nghiệp, cao đẳng 
động lực, cao đẳng văn hóa cơ sở, trung học May - thiết kế thời trang. 

NHỮNG THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC 

⁄20hát huy thành tích vẻ vang hơn 45 năm trường Lái xe quân khu 3. Nhà trường luôn hoàn thành tốt mọi ƑP 
eZ nhiệm vụ, kết quả đào tạo dạy nghề hàng năm đạt từ 3.000- 9.000 người; Giải quyết việc làm sau đào 
tạo từ 1.500- 3.500 người; Năm 2000 đạt danh hiệu Trường tiên tiến xuất sắc; Năm 2001 đạt cờ thi đua của 
UBND thành phố Hải Phòng; Năm 2002 được bằng khen của Bộ quốc phòng, bằng khen của Bộ GD &ĐT, cờ 
thi đua của Bộ LĐTB & XH, năm 2003 được Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì; Năm 2004 
được Bộ Tư Lệnh Quân khu 3, Bộ LĐTB & XH tặng cờ Thi đua, năm 2006 tặng cờ Thi đua của Thủ Tướng 
Chính phủ. 


Giờ lên lớp ĐTCNKT sửa chữa ôtô bậc 3/7 
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Bịa chỉ: Thị trấn Tà Lùng, huyện Phục Hòa, tỉnh ao Bằng ° Điện thoại: (84-26) 82 061/ 82 295 
TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ: NGUYỄN ANH TUẤN 
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Về quan diêm: Vận dụng các nghị quyết 
của Đảng, chính sách của Nhà nước về 
chủ động hội nhập kinh tế và Nghị quyết 
06/NQ-TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh 

Cao Bằng, khóa XV về phát triển kinh tế 

cửa khẩu giai đoạn 2001- 2010; quan điểm 

chỉ đạo của tỉnh Cao Bằng về phát triển 
kinh tế cửa khẩu Tà Lùng là: 

+ Phát triển kinh tế cửa khẩu và đầu tư có 
hiệu quả nhất là cơ sở hạ tầng để đẩy 
nhanh thu hút đầu tư và tăng trưởng 
kinh tế để phát triển thành khu kinh tế 
mở trở thành động lực mạnh mẽ thúc 


đẩy kinh tế trọng điểm của tỉnh Cao 
Bằng, phấn đấu đến năm 2020 trở thành 
đô thị sầm uất, giầu đẹp, văn minh làm 
cầu nối giữa Tà Lùng - Cao Bằng (Việt 
Nam) và Long Châu - Quảng Tây (Trung 
Quốc). 

+ Mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại với 
Quảng Tây (Trung Quốc) nhất là lĩnh 
vực thương mại, xuất nhập khẩu; quan 
tâm đến trao đổi hàng hóa và buôn bán 
của dân cư, đẩy mạnh hoạt động biên 
mậu. 

s* Tạo lập môi trường, cơ chế chính sách 
thông thoáng và hành lang pháp lý cho 
các hoạt động tại khu vực cửa khẩu. 

+ Đảm bảo phát triển kinh tế cửa khẩu 
bền vững, bảo vệ môi trường sinh thái. 


Về định hướng: Khu kinh tế cửa khẩu Tà 
Lùng - huyện Phục Hòa - tỉnh Cao Bằng 
được đầu tư xây dựng để trở thành một 
vùng kinh tế trọng điểm, là khu vực phát 
triển năng động nhất, đóng vai trò động 


lực phát triển kinh tế xã hội, là trọng tâm 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế của cả tỉnh; tạo 
môi trường đầu tư kinh doanh thông 
thoáng, thuận lợi cho các thành phần kinh 
tế hoạt động thương mại và xuất nhập 
khẩu. 

s Xây dựng thành trung tâm giao dịch 
thương mại với các hoạt động: Xuất nhập 
khẩu, quá cảnh; chuyển tải hàng hóa; 
thông tin thương mại; tư vấn đầu tư. 

+ Tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng theo 
hướng văn minh, hiện đại nâng cấp lên 
thành cửa khẩu quốc tế để đáp ứng yêu 
cầu xuất- nhập khấu hàng hóa, dịch vụ, du 
lịch ngày càng tăng. 

s Cung ứng các loại dịch vụ về cơ sở hạ 
tầng sân kho, bến bãi, bảo hiểm, tài chính, 
ngân hàng, vận tải, thông tin liên lạc... bảo 
đảm cho các hoạt động giao lưu qua cửa 
khẩu; tạo điều kiện thuận lợi thu hút vốn 
đầu tư trong và ngoài nước và dòng du lịch 
quốc tế tới Cao Bằng nói chung và Tà 
Lùng-Phục Hòanói riêng - _ 
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- CÔNG í là Xổ Số KIỂN THIẾT 
Ì DỊCH VỤ TỔNG HỢP ĐÔNG NAI 


Địa chỉ: Số 03 Quốc lộ 1K - TP.Biên Hòa - Đồng Nai 
ĐT: (061) 822562 - (61)822580 Fax: (061) 851066 
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Đ/C NGUYÊN QUỐC LIÊN 


uyện Hạ Hòa lò 
huyện miền núi, 
nơi Quốc mẫu 
Âu Cơ khơi sơn mở ốp, nằm 
ở phíc Tôy - Bắc củo tỉnh Phú 
Thọ, tiếp gióp với tỉnh Yên 
Bói và hướng Sơn Lo - Nghĩa 
Lộ dọc theo hơi bờ sông 
Thao. Năm 199é, Huyện 
được tới lộp với diện tích 
339,34 km2, dên số 11 vợn 
người, 21 dôn tộc với 33 xö, 
thị trốn. Huyện có 2 chiến 
khu cách mạng, có đền Tổ 
Mẫu Âu Cơ vò nhiều công 
trình kiến trúc cổ ghi nhện 
cóc địa danh vò danh nhôn 
củo đốt nước. 


: ˆ. 


r])/30 


ƒQN L{{DšN 


NHỮNG MỤC Lo CHỦ VếU ĐẾN NĂM 2010 


rq 


K3 Tả quân: 11,5% trở lên. 


Giá trị sản xuất NLN: tăng bình quân 6% năm trở lên. 

Giá trị sản xuất CN- TTCN: tăng 12% năm trở lên. 

Giá trị sản xuất các nghành dịch vụ: tăng 18,5% trở lên. 

Cơ cấu kinh tế: NLN: 35%; CN- TTCN: 34%; DV- TM- DL: 31%. 
Sản lượng lương thực: 41.000 tấn trở lên. 

Lương thực bình quân: 380 kgí 

Giá trị sản xuất bình quân: 8 triệu đồ 
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042661399 042661205 
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- Thực hiện nhập khẩu và cung cấp vật tư thiết bị cho công 
trình đường trục cáp quang Bắc Nam- dự án 1A (phục vụ quốc 
phòng), dự án 1B, dựán 1C. 

- Thực hiện nhập khẩu và bảo đảm trang thiết bị triển khai 
các dự án thông tin di động GSM, thiết bị mạng truyền dẫn, 4 
PSTN, dự án Internet của tổng công ty Viễn thông quân đội. 

- Cung cấp và lắp đặt hệ thống điện tử, thông tin,hệthống “ 
quản lý tòa nhà Trung tâm hội nghị quốc gia. 

- Cung cấp thiết bị và lắp đặt các dự án ĐTVT và CNTT phục “J 
vụ Quốc phòng và nền kinh tế quốc dân. : 
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KOP/ICKTWBOB, ñWHHOCT€l ñBWX©HWñ «ÔT6ñarOAapWTb W BO3ñ4Tb nOỐpOM 34 ñOỐpO» BO BbeTHaMe. se HFYEH XbIY TbM: 
[IpoauHuws Tu©H38Hr aKTWBW3W4DY€T COTDYRHWLCTBO B D338WTMW BOHOFO 3KOOrW4@CKOrO TYDM3Ma4. e AH BAH JIOU: Paapwrue 
3KOHOMWA€CKOFrO C©KTODđ, WM€IOU|©TO WHOCTD@HHbI© WHBCCTWLWM, — H2M©Q©HHbI© nñDOỐP€GMbI W H©KOTODbI© M€Dbi D©€LLICHMR. 
e AM TXW HTOK HAM: Bone3Hw — rnoBanbHan npoÕneMwa CerORñHfuHerO MWDa w 8O BbeTHaMe. 
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se VŨ TRỌNG KIM: Building steady socio - political organisations in equitised enterprises. e ĐANG NGỌC CHIẾN: 
State enterprises' equitisation and the workers and trade unions' role. e LỄ HỮU NGHĨA: Discussing about the role for 
accelerating growth and development in a sustainable orientation in processing, industrial zones in Vietnam. se NGUYÊN 
THIỆN TRƯỞNG: Vienam's population program and the implementation of the Millennium's targets. e PHAN DOÄN NAM: 
Vietnam's diplomacy after 20 years of renovation. e PHAM NGỌC QUANG: Doing business in private sector economy by 
Party members and steady preservation of the Partys essences. e BÙI HỎNG LĨNH: Praising example collectives and 
persons in the campaign " To repay for favour" ¡in our country. e NGUYÊN HỦU CHỈ: Tiên Giang province increases 
collaborative development of water eco - tourism. e TRÀN VĂN LỢI: Economic development with foreign investments - the 
problems put forward and some solutions. e PHAM THỊ NGỌC TRÀM: Diseases - a current global problem of the World 
and Vietnam. 


SOMMAIRE 


e© VŨ TRỌNG KIM : Edifier les collectivités socio-politiques solides dans les entreprises à actionalisation.e ĐANG NGỌC 
CHIẾN : Les travailleurs face à I'actionalisation des entreprises étatiques et le rôle du syndicat. es LÊ HỮU NGHĨA : Sur le rôle 
de promouvoir la croissance et le développement solides des zones franches et industrielles au Vietnam. e NGUYÊN THIỆN 
TRƯỞNG :: Le programme de démographie du Vietnam et la réalisation de I'Objectif de millenaire. se PHAN DOÃN NAM: La 
diplomatie vietnamienne après vingt ans de renouveau. se PHAM NGỌC QUANG : La participation aux activités économiques 
privées des membres du PCV qui tiẳêennent fermemernt leur nature. e BÙI HÒNG LĨNH : Glorifier les individus et les collectivités 
représentatifs du mouvement « Remerciements pour les bienfaits» au Vietnam. e NGUYÊN HỮU CHÍ: Renforcer la 
Coopération de touriste écologique dans les zones fluviaux à Tiên Giang. e TRÀN VĂN LỢI : Le développement économique 
aux investissements étrangers : questions posées et quelques solutions. e PHAM THỊ NGỌC TRÀM : Maladie - problèẻeme 
Universel du monde đ'actuel et au Vietnam. 
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e VŨ TRỌNG KIM: Construir las asociaciones socio-politicas fuertes en las empresas capitalizadas por acciones. 
e ĐANG NGỌC CHIẾN: La capitalización por acciones de empresas estatales para con los trabajadores y el papel del 
sindicato. e LỄ HỮU NGHĨA: Discusiones acerca del papel de impulsar el crecimiento y el desarrollo de los parques 
industriales y de las zonas de procesamiento para la exportación de Vietnam a la orientación estable. e NGUYÊN THIỆN 
TRƯỞNG: El programa de población vietnamita y el cumplimiento de la Meta milenaria. e PHAN DOÃN NAM: La 
diplomacia vietnamita despuẻs de 20 años de renovación. e PHAM NGỌC QUANG: La participación del militante del 
Partido en la economia privada y el mantenimiento firme de la naturaleza de! Partido. e BÚI HỎNG LĨNH: La premiaciỏn de 
colectivos e individuos notables en el movimiento de “recompensar a los acreedores de méritos para con la patria" en 
Vietnam. se NGUYÊN HỮU CHỈ: La provincial de Tiên Giang aumenta la cooperación de desarrollo del ecoturismo fluvial. 
e TRÀN VĂN LỢI: ElI fomento de la economia poseida del fondo extranjero ~ cuestiones planteadas y algunas soluciones. 
e PHẠM THỊ NGỌC TRÀM: Enfermedades -— asuntos globales de actual mundo y de Vietnam. 
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1 - Các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia 
quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước 


Sắp xếp, đối mới, phát triển và nâng cao hiệu 
quả doanh nghiệp nhà nước là nhiệm vụ vừa cấp 
bách, vừa lâu đài, với nhiều khó khăn, phức tạp. 
Chính vì vậy, tăng cường sự lãnh đạo của các 
cấp ủy, phát huy quyền làm chủ của người lao 
động và vai trò của các đoàn thể chính trị - 
hội tại các doanh nghiệp cổ phần hóa là một 
trong những nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng 
đối với quá trình cố phần hóa doanh nghiệp 
nhà nước. 

Để tham gia quá trình cổ phần hóa doanh 
nghiệp nhà nước theo tinh thân chỉ đạo của 
Trung ương, thời gian qua ở hầu hết các doanh 
nghiệp chuyền đối, các đoàn thể chính trị - xã 
hội (chủ yếu là tô chức công đoàn và đoàn thanh 
niên) trước hết đã tích cực tuyên truyền, in ấn tài 
liệu gửi tới các tô, đội, phân xưởng, tổ chức quán 
triệt các chủ trương, chính sách của Đảng và 
pháp luật Nhà nước về cổ phần hóa doanh 
nghiệp cho tất cả các đoàn viên và người lao 
động, nhằm không ngừng nâng cao nhận thức và 
đồng tình ủng hộ của người lao động đối với 
việc thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà 
nước. Tiếp đó, các đoàn thể chính trị - xã hội 
tham gia vào ban chỉ đạo, tổ giúp việc; phối hợp 
với lãnh đạo doanh nghiệp xây dựng chương 
trình kế hoạch, xác định các bước tiến hành cô 
phân hóa, thống nhất các tiêu chí để sắp xếp lao 


ÔIl X 
sõng Tạp chỉ Cộng sản 


gw^ 


VŨ TRỌNG KIM * 


động, xác định giá trị tài sản, quỹ khen thưởng, 
quỹ phúc lợi; tô chức hội nghị công nhân, lao 
động; tham gia bán cổ phiếu cho công nhân, lao 
động; tham gia tô chức đại hội cô đông, v.v.. 
Đồng thời, các đoàn thể chính trị - xã hội thực 
hiện quyền giám sát việc thực hiện các chế độ 
chính sách đối với người lao động, vận động họ 
mua cổ phân, tham gia xây dựng điều lệ, các 
quy chế quản lý công ty cô phân, góp phân tích 
cực vào việc thúc đây và phát triển sản xuất 
kinh doanh. 

Sau khi chuyên đối, các đoàn thể chính trị - 
xã hội đã nhanh chóng kiện toàn tô chức, đôi tên 
cho phù hợp với đặc điểm và điều kiện mới của 
doanh nghiệp cổ phần, tiếp tục tô chức các 
phong trào thi đua yêu nước, tô chức ký kết thỏa 
ước lao động, hợp đồng lao động, động viên 
công nhân, người lao động tích cực hướng ứng 
các phong trào, đấy mạnh sản. xuất kinh doanh. 
Nhiêu doanh nghiệp sau khi cổ phân hóa đã khai 
thác được các thế mạnh, huy động các nguồn 
vốn, tập trung đầu tư nâng câp trang thiết bị, đôi 
mới quy trinh công nghệ, áp dụng các tiến bộ 
khoa học, kỹ thuật, bô trí lại lao động hợp lý, 
mở rộng sản xuất kinh doanh, nâng cao năng 
suất, chất lượng và hiệu quả, góp phân nâng cao 
đời sống người lao động. 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban 
Thường trực, Ban Dân vận Trung ương 
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Từ năm 1992 đến nay, cả nước đã cổ phần 
hóa được 2.996 doanh nghiệp nhà nước, riêng 
năm 2005 là 724 doanh nghiệp. Một số bộ, 
ngành và địa phương (trong năm 2005) thực hiện 
cố phần hóa đạt số lượng khá, như: Bộ Công 
nghiệp (100 doanh nghiệp, bộ phận doanh 
nghiệp), Bộ Giao thông - Vận tải (63 doanh 
nghiệp), thành phố Hải Phòng (26 doanh 
nghiệp), tỉnh Đồng Nai (18 doanh nghiệp). 


Nhin chung, các doanh nghiệp nhà nước sau 
cổ phần hóa, hiệu quả kinh tế tăng lên rõ rệt. 
Qua khảo sát cho thây, năm 2005 doanh thu tăng 
gần 24%, lợi nhuận tăng 140%, nộp ngân sách 
nhà nước tăng 25%, thu nhập của người lao động 
tăng 12%. 

Kết quả trên mới là bước đầu, nhưng đã 
chứng tỏ chủ trương đẩy mạnh cổ phần hóa 
doanh nghiệp nhà nước là khâu quan trọng để 
tạo chuyên biến cơ bản trong việc nâng cao hiệu 
quả doanh nghiệp nhà nước, tạo động lực mạnh 
mẽ cho sản xuất phát. triên. Từ kết quả sản xuất 
kinh doanh, uy tín của nhiều doanh nghiệp cổ 
phân hóa được nâng lên, các mối quan hệ trong 
sản xuất kinh doanh và thị trường tiếp tục được 
mở rộng. Công nhân và người lao động phần 
khởi, tin tưởng, gắn bó và trách nhiệm hơn đối 
với các hoạt động của doanh nghiệp. Vị trí, vai 
trò của các đoàn thê chính trị - xã hội trong các 
doanh nghiệp tiếp tục được phát huy, nhiều nơi 
tô chức công đoàn thể hiện rõ vai trò đại diện và 
bảo vệ lợi ích của người lao động, được đoàn 
viên tin cậy. 

2 — Tổ chức và hoạt động của các đoàn thể 
chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp cổ 
phân hóa 


Về tô ' chức bộ mây, chuyển sang công ty cổ 
phân, tô chức bộ máy các đoàn thể chính trị - xã 
hội của doanh nghiệp cơ bản được giữ nguyên, 
chi thay đổi tên gọi cho phủ hợp. Công ty cổ 
phân có thành phần chính là cổ đông. Cơ cấu tổ 


chức bộ máy của công ty do đại hội đồng cổ 


đông bầu chọn. Vì vậy, các đoàn thể chính trị - 


xã hội của doanh nghiệp có tham gia vào các tổ 


chức lãnh đạo, tư vấn của doanh nghiệp hay 
không, còn tùy thuộc vào tình hình cụ thê của 
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từng doanh nghiệp. Hiện nay, có nhiều mô hình 
bố trí cán bộ đoàn thể trong doanh nghiệp cổ 
phần hóa rất khác nhau. 

Vị trí và vai trò của các tổ chức chính trị - xã 
hội trong các công ty cổ phần đang là những vấn 
đề lớn, có nơi thuận lợi, nơi khó khăn. Đây 
không chỉ là vấn đề có ý nghĩa trước mắt cần 
phải nghiên cứu, xác lập vai trò, chức năng bằng 
các chế định pháp luật (buộc cơ cấu tổ chức phải 
tôn trọng), mà còn có ý nghĩa chiến lược lâu dài 
đối với sự nghiệp cách mạng nói chung. 

Về tổ chức sinh hoạt, hội họp của các đoàn 
thể, quy chế phối hợp giữa các đoàn thê 
chính trị - xã hội với lãnh đạo công ty, điều lệ tổ 
chức và hoạt động của công ty cô phần đã có 
những đổi mới cho phù hợp với các mối quan hệ 
trong doanh nghiệp. 

Về hoạt động của các đoàn thể chính trị — xã 
hội, có ý kiến cho rằng khi chuyển sang doanh 
nghiệp cổ phần thì các hoạt động chính trị, văn 
hóa, xã hội, thể dục - thể thao, bảo vệ an ninh 
trật tự sẽ ít được quan tâm, mà chỉ thiên về hoạt 
động kinh tế, tập trung sản xuất kinh doanh v.v.. 
Thực tế, phong trào thi đua yêu nước, đang được 
phát động sôi nôi, góp phần thúc đây phát triển 
sản xuất kinh doanh trong nhiều công ty cổ 
phân. Chúng ta cần có những điều tra, khảo sát, 
đánh giá một cách toàn diện về lĩnh vực này. 

Với cơ chế mới, cách làm mới, cán bộ của 
các tô chức chính trị - xã hội trong nhiều doanh 
nghiệp cô phần hóa đã chủ động, sáng tạo, tham 
mưu kịp thời cho cấp ủy, tích cực phối hợp với 
lãnh đạo công ty xây dựng các chương trình 
hành động, tô chức phát động các phong trào thi 
đua, đề ra các giải pháp thiết thực; vừa chỉ đạo 
triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ 
chức minh, vừa tích cực tham gia hoàn thành các 
chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp 
vụ của công ty. Một trong những nét mới của đội 
ngũ cán bộ các đoàn thê chính trị - xã hội trong 
các doanh nghiệp cổ phân hóa là phong cách 
làm việc sâu sát, gần gũi, xóa dân quan liêu, 
hành chính, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của 
quàn chúng kịp thời hơn. Đối với đoàn viên, 
người lao động, tinh thần trách nhiệm với 


uyêt Đại hội X của Đảng vào cuộc sôn 


nhiệm vụ phân công được nâng lên một bước, vì 
vậy hiệu quả lao động cao hơn. Hoạt động của 
các tô chức đoàn thể chính trị - xã hội đang từng 
bước chuyến biến, đi vào chiều sâu, tham gia 
giải quyết có hiệu quả những vấn đề mà người 
lao động quan tâm. Năm 2005, nhiều đơn vị đã 
tô chức và phát động các phong trào thi đua lập 
thành tích xuất sắc chào mừng những ngày lễ lớn 
của dân tộc, chào mừng Đại hội Đảng bộ các 
cấp, tô chức sinh hoạt truyền thống, thi tìm hiểu 
về Đảng, Bác Hô, quê hương đất nước. Tổ chức 
quán triệt các đường lối của Đảng, chính sách 
pháp luật của Nhà nước, chủ trương của các 
đoàn thể cấp trên, tham gia đóng BÓP ý kiến vào 
các văn bản khi được hỏi. Tiếp tục đây mạnh các 
phong trào văn hóa - văn nghệ, thê dục - thể 
thao, "đền ơn đáp nghĩa", "uống nước, nhớ 
nguồn", xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài, 
tích cực vận động công nhân, người lao động 
quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lụt, 
ủng hộ quỹ vì người nghèo... 

Các đoàn thể chính trị - xã hội đã phối hợp 
với các tổ chức chuyên môn khảo sát, nắm tình 
hình đời sống của công nhân, người lao động, 
quan tâm tới công tác cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng 
nâng cao tay nghề, giải quyết các chế độ chính 
sách... được người lao động đánh giá cao. Đặc 
biệt, các đoàn thể đã chủ động đề xuất và phối 
hợp với lãnh đạo doanh nghiệp quan tâm chỉ đạo 
và tổ chức phát động các phong trào nâng cao 
năng suất, chất lượng, hiệu quả, nâng cao trình 
độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghệ, nghiên cứu 
và áp dụng những tiên bộ mới về khoa học - 
công nghệ, Cải tiên dây chuyên sản xuất, thực 
hành tiết kiệm, hạ giá thành sản phẩm, đổi mới 
mẫu mã, công nghệ quảng cáo, tiếp thị. Các tổ 
chức đoàn thể đã ký kết đảm nhận các công 
trình, các phần việc, vận hành những thiết bị tiên 
tiến, hiện đại; vận động đoàn viên, người lao 
động tham gia quản lý, nghiên cứu khoa học. 
Nhiều sáng kiến được áp dụng, mang lại lợi ích 
nhiều mặt cho doanh nghiệp. 

Thông qua việc phát động và tổ chức thực 
hiện phong trào, các đoàn thể chính trị - xã hội 
đã góp phần quan trọng tạo động lực thúc đẩy 


doanh nghiệp phát triển, vị thế của các tổ chức 
chính trị - xã hội không ngừng được củng cố và 
tăng cường, nhiều đoàn viên ưu tú phân đầu tích 
cực và đã được tổ chức đảng xem xét kết nạp. 
Nhiều mô hình hoạt động tốt đang ngày được 
phát huy - và nhân rộng ở các công ty như. Công 
ty cô phần Thăng Long, Công ty bao bì Bim 
Sơn, Công ty cổ phân. Cơ khí xây dựng số. 2 
Hà Bắc, Công ty cô phần Nhựa Thiếu niên tiền 
phong, Công ty cổ phần Dược phẩm OPC,v.v.. 

Qua khảo sát cho thấy, sự tham gia của các tổ 
chức đoàn thể chính trị - xã hội có ý nghĩa tích 
cực đối với sự phát triển, đổi mới, nâng cao hiệu 
quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Các 
đoàn thể đã tham gia tích cực và góp phần thúc 
đầy mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước trong 
công nhân, người lao động; thường xuyên quan 
tâm bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của 
người lao động, tôn trọng và phát huy Vai trÒ 
giảm sát và quyên làm chủ của người lao động 
đối với các hoạt động trong doanh nghiệp. 

Tuy nhiên, thực tế ở không ít công ty cổ 
phần, các đoàn thể chính trị - xã hội hoạt động 
yếu, nhất là người đứng đầu lúng túng, chưa tìm 
cách tháo gỡ để tổ chức hoạt động phù hợp với 
cơ chế quản lý mới của công ty. Việc phối hợp 
giữa các đoàn thể với lãnh đạo công ty để xây 
dựng các quy chế và triển khai chương trình 
hành động, các phong trào thi đua còn Bập nhiều 
khó khăn. Nhiêu nội dung hoạt động của công 
ty, các đoàn thể không được biết, hoặc vai trò rất 
hạn chế, vị trí và vai trò của các đoàn thể chính 
trị - Xã hội đang phai nhạt dần, một số đoàn viên 
ít gắn bó với tô chức của mình. 


Tình hình trên do những nguyên nhân cơ bản 
Sau: 

- Những nơi các đoàn thể hoạt động yếu là do 
cán bộ của các đoàn thể không có đại diện tham 
gia hội đồng quản trị, lãnh đạo công ty. Thiếu sự 
quan tâm phối hợp chỉ đạo của lãnh đạo công ty, 
vì vậy, việc tổ chức quán triệt chủ trương, phát 
động phong trào, triên khai thực hiện, sơ kết, 
tổng kết các phong trào còn nhiều yếu kém. Có 
những công ty, một cán bộ lãnh đạo kiêm cả ba 
chức danh (bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng 
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quản trị, giám đốc công ty), nếu lãnh đạo công 
ty không quan tâm phối hợp với các đoàn thể thì 
hiệu quả hoạt động của các đoàn thể, kể cả 
doanh nghiệp sẽ rất hạn chế. 

- Một số lãnh đạo công ty cổ phần chưa nhận 
thức đúng vị trí, vai trò của các đoàn thể chính 
trị - xã hội, nên có dấu hiệu buông lơi trong chỉ 
đạo và phối hợp hoạt động; chưa kịp thời chính 
sửa, bổ sung các quy chế phối hợp giữa chuyên 
môn và các đoàn thể. 

- Đội ngũ cán bộ của các đoàn thể nhìn chung 
còn yếu kém về lý luận, trình độ chưa tương 
xứng, năng lực chỉ đạo thực tiễn còn nhiều hạn 
chế, không nhạy bén, chưa đổi mới cách nghĩ, 
cách làm, phương pháp tiếp cận, thiếu năng 
động trong việc lựa chọn. nội dung, hình thức 
cho phủ hợp với đặc điểm mới của công ty 
cổ phân. 

- Một số công nhân, người lao động thiếu ý 
thức tổ chức, chạy theo đông tiền, ít quan tâm 
đến hoạt động, sinh hoạt tập thể, thờ ơ với việc 
học tập các chủ trương chính sách, chỉ quan tâm 
đến lợi ích trước mắt, chưa thấy quyền lợi lâu dài 
nên ít sinh hoạt các đoàn thể quân chúng. 

“ Thiếu các văn bản quy phạm pháp luật quy 
định về tổ chức và hoạt động của các đoàn thể 
chính trị - xã hội trong các loại hình doanh 
nghiệp. Nhiều văn bản trùng, chéo nhau, không 
thống nhất, thiếu đồng bộ. Vì vậy, hiện nay 
không ít công ty bố trí cán bộ đoàn thể rất 
tùy tiện. 

Vấn đề lớn đặt ra hiện nay là làm sao trong 
các công ty cổ phần cũng như các doanh nghiệp 
ngoài quốc doanh đều phải thành lập các đoàn 
thê chính trị - xã hội, thu hút quần chúng và duy 
trì hoạt động thường xuyên, có hiệu quả, góp 
phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở ngày 
càng vừng mạnh. 

3 — Một số giải pháp về xây dựng các đoàn 
thể chính trị - xã hội vững mạnh nhằm làm 
tốt công tác vận động quân chúng, người lao 
động ở các doanh nghiệp cổ phần hóa 


Một là, phải đối mới nội dung, phương thức 
hoạt động của các đoàn thê chính trị - xã hội 
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trong doanh nghiệp cổ phần hóa. Ban chấp hành 
các đoàn thể phải nghiên cứu nắm vững đặc 
điểm, cơ chế quản lý và các mối quan hệ liên 
quan đến tổ chức và hoạt động của các đoàn thể, 
đến công nhân lao động trong công ty cổ phân. 
Đây là vấn đề quan trọng để từ đó có cơ sở đề ra 
các chương trinh hành động và nội dung sinh 
hoạt của đoàn thể cho phù hợp. Đối mới nội 
dung và hình thức tuyên truyền, giáo dục sao cho 
thiết thực, hiệu quả, đúng định hướng chính trị, 
đem chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà 
nước đến với đông đảo đoàn viên, công nhân, 
người lao động. Hoạt động của đoàn thể phải tập 
trung vào những vấn đề có ý nghĩa thúc đấy sản 
xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động 
của doanh nghiệp, tạo môi trường thuận lợi cho 
công nhân, người lao động phân đấu trưởng 
thành về mọi mặt. 

Hai là, phải đối mới toàn diện công tác cán 
bộ, từ khâu lựa chọn, bôi dưỡng, đào tạo, bố trí, 
sử dụng đến chính sách đối với cán bộ của các 
đoàn thê. Cán bộ đoàn thể cần được lựa chọn từ 
trong phong trào quần chúng, là người tâm 
huyết, có trách nhiệm cao, được quần chúng tin 
yêu, tín nhiệm để làm đại diện cho họ. Đồng 
thời, cán bộ phải có trình độ chuyên môn, có 
năng lực thực sự trong việc chỉ đạo phong trào 
và tham gia có hiệu quả các hoạt động phối hợp 
với lãnh đạo doanh nghiệp. 

Ba là, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy 
và sự chỉ đạo sâu sát của các đoàn thể cấp trên 
đối với cơ sở. Quan tâm tới những cơ sở mới 
được chuyển sang công ty cổ phần đang còn 
nhiều khó khăn, phức tạp. Chỉ đạo các hoạt động 
giám sát đối với doanh nghiệp theo quy định của 
pháp luật (Luật Công đoàn, Luật Thanh niên, 
Luật Doanh nghiệp...). Cấp ủ ủy và ban chấp hành 
các đoàn thể phân công cân 'bộ đi sâu, đi sát ¡ quân 
chúng, lắng nghe ý kiến quần chúng để phối hợp 
công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đảm bảo phát huy 
dân chủ của đoàn viên, người. lao động ngay tại 
cơ sở (theo Quy chế Dân chủ ở cơ sở). Không đề 
tình trạng đoàn viên, người lao động mất chỗ 
dựa, quay lưng lại với đoàn thể, hành động một 
cách tự phát. 
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Bốn là, về cơ chế chính sách và việc ban 
hành các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản 
của các đoàn thể chính trị - xã hội cần tiến hành 
đồng bộ, kịp thời, sát thực tế, sớm định hướng 
cho cơ sở thực hiện. Các văn bản này nhằm xác 
lập địa vị pháp lý, vị trí và vai trò của các đoàn 
thể chính trị - xã hội hoạt động trong công ty cổ 
phân. Trước khi ban hành văn bản, các cơ quan 
soạn thảo cần khảo sát, nắm bắt tình hình thực 
tế, trao đối và thống nhất với các đoàn thể chính 
trị - xã hội, để văn bản được ban hành mang tính 
khả thi cao. 

Năm là, xây dựng quy chế phối hợp hoạt 
động giữa các đoàn thể chính trị - xã hội với hội 
đồng quản trị và ban giảm đốc công ty. Các đoàn 
thể cần chủ động phối hợp với lãnh đạo công lu 
chỉnh sửa, bổ sung những quy chế không còn 
phù hợp. Đặc biệt phải quy định rõ môi quan hệ 
công tác, trách nhiệm của các bên và trách 
nhiệm của người đứng đầu các tổ chức; quy định 
định kỳ kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện các 
quy chế, quy định đã được cam kết. 

4 - Một số kiến nghị và đề xuất 

Thứ nhất, tiếp tục làm rõ mục đích, mục tiêu 
hoạt động của đoàn thể chính trị - xã hội là góp 
phân làm giàu cho doanh nghiệp, mang lại lợi 
ích cho công ty và người lao động, bảo đảm sự 
ốn định và phát triển; đặc biệt giữ vững kỷ luật 
lao động và khí thế thi đua phát huy sáng kiến, 
cải tiến kỹ thuật trong doanh nghiệp. Quán triệt 
tinh thần đó, hội đồng quản trị và ban giám đốc 
phải thông suốt và ủng hộ một cách tích cực. 

Thứ hai, đề nghị các đoàn thể chính trị - xã 
hội cấp trên bố trí một bộ phận cán bộ chuyên 
trách, tập trung chỉ đạo, theo dõi hoạt động của 


đoàn thể mình trong các doanh nghiệp nhà nước : 


và doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Từng thời 
điểm thích hợp, phải có những đề tài nghiên cứu 
khoa học, có khảo sát, đánh giá việc xây dựng tổ 
chức và hoạt động của đoàn thể chính trị - xã 
hội, kịp thời đề ra các chủ trương, giải pháp tăng 
Cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của câp trên 
trước yêu cầu mới, đang đặt ra trách nhiệm rất 
lớn cho tổ chức mình. 


Thứ ba, đề nghị Nhà nước có chính sách tạo 
điều kiện hỗ trợ kinh phí hoạt động, trang bị cơ 
sở vật chất, đào tạo bôi dưỡng cán bộ, tăng 
cường giao lưu, trao đối kinh nghiệm, học tập 
các đơn vị điển hình tiên tiến. Quan tâm đến đời 
sống công nhân (nhà ở, việc làm, tay nghề... ), 
thông qua đầu tư, giao việc cho các tổ chức đoàn 
thể với tư cách đoàn thể là người đại diện và 
chăm lo lợi ích người lao động. 

Thứ tư, cần cụ thể hóa chức năng giám sát và 
phản biện xã hội của đoàn thể chính trị - xã hội 
trong công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu 
hạn, doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Đề nghị 
các cơ quan chức năng nghiên cứu để trình Quốc 
hội sửa đổi, bô sung Luật Công đoàn cho phù 
hợp với đặc điểm của tình hình, khi đã có nhiêu 
loại hình cơ sở mới ra đời trong nền kinh tế 
nhiều thành phần ở nước ta hiện nay. 

Thứ năm, đề nghị Nhà nước luật hóa việc 
lãnh đạo của tổ chức công đoàn tham gia thành 
viên hội đồng quản trị với tư cách là đại diện tập 
thể cổ đông (gồm những đoàn viên công đoàn). 
Có như vậy, vị trí của công đoàn trong doanh 
nghiệp cổ phần hóa mới phát huy tốt và có trách 
nhiệm cao hơn trong việc bảo vệ lợi ích chính 
đáng, hợp pháp cho đoàn viên và người lao động 
tại doanh nghiệp. 

Đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa là yêu cầu 
khách quan của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước. Các tổ chức chính trị - xã hội 
có vai trò rất quan trọng trong việc tuyên truyền, 
giáo dục và tô chức động viên đoàn viên, người 
lao động thi đua thực hiện tốt các chủ trương 
chính sách của Đảng và Nhà nước; hoàn thành 
các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật, ổn định và phát 
triển doanh nghiệp, không ngừng nâng cao thu 
nhập cho người lao động. Quan tâm lãnh đạo, 
chỉ đạo và tạo điều kiện kịp thời cho các đoàn 
thể chính trị - xã hội trong các loại hình doanh 
nghiệp hiện nay chính là từng bước thực hiện 
thắng lợi mục tiêu: "dân giàu, nước mạnh, xã hội 
công bằng, dân chủ, văn minh", tạo động lực 
mạnh mẽ hơn nữa cho sự phát triển bên vững 
đất nước.Lì 
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CỔ FiIẢH HÓA DOAN7I HGHIỆP HHÀ NƯỚC 
VỚI !:6ƯỞI LAO ĐỘ! 


VÀ VAI TRÒ CUA CÔ:19 


GHỊ quyết Hội nghị Trung ương 3, 

khóa IX, xác định rõ mục tiêu cổ phần 

hóa doanh nghiệp nhà nước là: "Tạo ra 
loại hình doanh nghiệp có nhiều chủ sở hữu, 
trong đó có đông đảo người lao động, phát huy 
vai trò làm chủ thực sự của người lao động, của 
cổ đông và tăng cường sự giám sát của xã hội 
đối với doanh nghiệp; bảo đảm hài hòa lợi ích 
nhà nước, doanh nghiệp và người lao động. 
Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước không 
được biến thành tư nhân hóa doanh nghiệp 
nhà nước”. 

Từ khi thực hiện thí điểm cổ phân hóa doanh 
nghiệp nhà nước năm 1992, đến nay cả nước đã 
có hơn 2.900 doanh nghiệp nhà nước chuyển 
thành công ty cổ phần. Theo số liệu điều tra 
khảo sát của công đoàn các cấp, hầu hết các 
doanh nghiệp sau cổ phần hóa đều có bước phát 
triển đáng khích lệ: các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật 
như vốn, lợi nhuận, nộp ngân sách năm sau CaO 
hơn năm trước, việc làm, thu nhập và quyền lợi 
của người lao động đều được bảo đảm. Điều 
đáng ghi nhận là, nhiều doanh nghiệp, trước cổ 
phần hóa kinh doanh không có lãi, việc làm và 
thu nhập của người lao động bấp bênh, nhưng 
chỉ một thời gian ngắn sau cô phân hóa, tình 
hình thay đối hắn, sản xuất phát triển, kinh 
doanh có lãi. 
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DOÀN 


ĐẶNG NGỌC CHIẾN * 


1 - Cổ phân hóa doanh nghiệp nhà nước 
tác động tích cực tới người lao động 
- Cổ phân hóa doanh nghiệp nhà nước tạo 
thêm nhiêu việc làm. Để bảo đảm cho người lao 
động không bị mất việc làm, vấn đề hệ trọng 
đầu tiên, khi chuyển. doanh nghiệp nhà nước 
thành công ty cổ phần, Tổng Liên đoàn Lao 
động Việt Nam đã luôn bám sát, tham gia tích 
cực và có trách nhiệm vào quá trình xây dựng 
các văn bản liên quan đến cổ phần hóa. doanh 
nghiệp nhà nước. Vì vậy, quy định về sắp XẾp, 
sử dụng tối đa số lao động hiện có tại doanh 
nghiệp thực hiện cổ phân hóa được thể hiện rất 
cụ thể trong các văn bản pháp quy. 


Trong thực tế, không có doanh nghiệp nào sa 
thải người lao động khi thực hiện cô phần hóa. 
Việc sắp xếp lao động và giải quyết chính sách 
đối với lao động dôi dư được thực hiện đúng 
theo quy định hiện hành. Kết quả điều tra của 
Tổng Liên đoàn Lao động Việt. Nam tại hơn 
100 doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hóa cho 
thấy, số lao động mới vào làm VIỆC tại các 
doanh nghiệp sau cổ phân. hóa chiếm 15% tổng 
số lao động hiện có. Nhiều doanh nghiệp khi 
tiến hành Sắp xếp lao động, số người đôi dư nghỉ 
hướng trợ câp theo Nghị định 41/CP chiếm từ 
20% đến 40% tổng số lao động trong doanh 


* TS, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 
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nghiệp, nhưng sau khi chuyển thành công ty cổ 
phân, nhờ phát hành thêm cổ phiếu, huy động 
được vốn đâu tư phát triển sản xuất kinh doanh, 
nên tạo ra nhiều việc làm mới, thu hút thêm 
nhiều lao động hơn cả số lao động đã nghi 
trước đó. Những công ty điển hình có số lao 
động tăng mạnh sau cổ phần hóa là: Công ty cô 
phân Đại lý Liên hiệp vận chuyển (tăng 430%), 
Công ty cổ phần May Hồ Gươm (tăng 280%), 
Công ty cổ phần Giấy HAPACO Hải Phòng 
(tăng gần 200%, chưa kể số lao động được tuyển 
vào các đơn vị thành viên mới thành lập của 
công ty, v.V...) 

~ Tiền lương và thu nhập của người lao động 
được bảo đảm. Một trong những vân đề mà 
người lao động rất băn, khoăn, lo lắng khi 
chuyển sang công ty cổ phần là tiên lương và 
thu nhập sẽ ra sao? Kết quả khảo sát và báo cáo 
của công đoàn các cấp cho thấy, thu nhập của 
người lao động tại doanh nghiệp sau cổ phần 
hóa tăng đáng kể so với trước, bình quân 12%, 
chưa kể thu nhập có được từ cổ tức. Ví dụ: Công 
ty cô › phần Đại lý Liên hiệp vận chuyển tăng gâp 
4 lần, Công ty cổ phần Thủy sản Hoài Nhơn 
tăng 200%, Công ty cổ phần Hóa chất Minh 
Đức tăng BẤp. đôi. Ngoài Ta, người lao động là cổ 
đông trong các công ty cổ phân, hằng năm còn 
được nhận cổ tức từ phần vốn cổ phần mà họ có 
trong công ty. Khảo sát cho thấy, mức: cổ tức 
binh quân ‹ của các công ty cô ) phần cao gấp 2 - 3 
lần lãi suất nòân hàng (phố biến từ 12% đến 
20%/năm). Nhiều doanh nghiệp có mức cô tức 
ổn định và cao như: Công ty cổ phần May Binh 
Minh 42%), Công ty cổ phần Chế biến Lâm - 
Thủy sản (48%), Công ty cổ phần Sản xuất và 
Kinh doanh Kim khí (41%), Công ty cô phần 
Đầu tư xây dựng Bình Chánh (35%), Công ty cổ 
phân Khai thác đá và Vật liệu xây dựng Hóa An 
(30%) v.v.. 

Sở dĩ tiền lương và thu nhập của người lao 
động không ngừng tăng, bởi lẽ: cơ chế quản lý 
ở công ty cổ phần về cơ bản được đôi mới; đặc 
biệt, ban kiểm soát do đại hội cổ đông bầu có 
vai trò quan trọng trong việc kiểm tra, giám sát 


các hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty 
cô phần. Tổ chức bộ máy của công ty cổ phần 
được sáp xếp lại gọn nhẹ, năng động, khu VỰC 
hành chính được giảm t tối đa. Ở nhiều công ty cổ 
phân, số cán bộ gián tiếp chỉ còn chiếm 7% - 8% 
tổng số lao động trong công ty. Vấn đề chỉ tiêu 
trong công ty cổ phần được giám sát chặt chẽ, 
giảm tối đa những khoản chỉ lãng phí. Mọi 
khoản chi và mức chỉ trong công ty đều phải 
công khai, do đại hội cổ đông và hội đồng 
quản trị quyết định. Nhờ công khai, dân chủ, 
nên giá cả nguyên vật liệu, thiết bị và dịch vụ 
đầu vào và bán thành phẩm đầu ra được kiểm 
soát chặt ché, tránh được các hiện tượng thỏa 
thuận tăng giá "đầu vào", giảm giá "đầu ra" để 
thu lợi bất chính... 

- Quyên, trách nhiệm và nghĩa vụ của người 
lao động là cô ' đông được bảo đảm. Theo báo 
cáo của các công ty cổ phần đã được chuyên 
đổi, người lao động hiện đang nắm giữ 38% vốn 
điều lệ, hầu như họ đều mua hết số cổ phần ưu 
đãi mà họ được hưởng. Nhiều người còn vay 
mượn hoặc hoãn chị tiêu riêng nhiều khoản để 
dành tiền mua cô phân. Trong công ty cổ phân, 
người lao động là cổ đông không những có 
quyên lợi, nghĩa vụ của TREƯỜI lao động mà còn 
có quyên và nghĩa vụ của cổ đông, đó là quyền 
được bầu Cử, ứng cử tại đại hội cổ đông, quyên 
biểu quyết, quyên được hưởng: cổ tức khi công 
ty kinh doanh có lãi, quyên chất vấn, phê bình, 
kiến nghị về công việc của hội đông quản trị, 
giám đốc và kiểm soát viên về hoạt động của 
công ty. Nhóm cổ đông đại diện cho 25% vốn 
điều lệ được yêu câu triệu tập đại hội cô đông 
bất thường khi có dấu hiệu không lành mạnh vê 
hoạt động tài chính của giám đốc, thành viên 
hội đồng quản trị và ban kiểm soát. Đây chính 
là những yếu tố quan trọng làm tăng tiền lương 
và thu nhập của người lao động. 

- Chính sách đối với lao động đôi dư do sắp 
xếp và cổ phân hóa doanh nghiệp nhà nước 
được các doanh nghiệp và người lao động hoan 
nghênh, đón nhận tích cực. Do có chính sách 
này, các doanh nghiệp nhà nước khi thực hiện 
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Đưa nghị quyết Đại hội X của Đảng vào cuộc sông Tạp chí Cộng sản 


cổ phần hóa đã sắp xếp lại lao động một cách cơ 
bản. Người lao động vì nhiều lý do khác nhau 
không đáp ứng được yêu cầu mới trong sản xuất 
kinh doanh được giải quyết phù hợp (nghỉ chờ 
hưu, đào tạo lại...). Doanh nghiệp có cơ hội 
tuyển dụng lao động có trình độ chuyên môn 
cao, đáp ứng yêu câu công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa, phát triển sản xuất kinh doanh. Nhờ đó, các 
doanh nghiệp sau cổ phần hóa đều phát triển 
khá vững chắc, năng suất lao động, chất lượng 
sản phẩm được nâng lên rõ rệt. 

Người lao động đôi dư khi rời khói doanh 
nghiệp được Nhà nước trợ cấp, hỗ trợ. Nhiều 
người đã sử dụng số tiền này để tìm việc làm 
hoặc tự tạo cho minh việc làm mới phù hợp hơn, 
bảo đảm cuộc sống cho bản thân và gia đình. 
Thực tế cho thấy, điều làm cho người lao động 
đôi dư phấn khởi và yên tâm, nhất là được bảo 
lưu chế độ bảo hiểm xã hội, được tạo điều kiện 
để tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội khi làm việc ở 
các doanh nghiệp khác thuộc khu vực ngoài 
quốc doanh. Đặc biệt, với nhóm đối tượng lao 
động dôi dư đã có thời gian tham gia bảo hiểm 
xã hội từ 15 năm đến dưới 20 năm, nhưng vì tuổi 
cao (nam trên 55, nữ trên 50) không có cơ hội 
tìm việc làm mới, được tự đóng bảo hiểm xã hội 
cho đến khi đủ tuôi hưu để hưởng chế độ hưu trí. 

2 - Công đoàn tham giá tích cực vào quá 
trình cổ phần hóa 

Là thành viên Ban Đổi mới quản lý doanh 
nghiệp từ trung ương đến địa phương và các cơ 
sở, thời gian qua, công đoàn đã tham gia tích 
cực và có trách nhiệm vào quá trình xây dựng và 
hoạch định chính sách cổ phần hóa, đặc biệt là 
các chính sách có liên quan trực tiếp đến người 
lao động khi chuyên doanh nghiệp nhà nước 
thành công ty cổ phần như: chính sách bảo đảm 
việc làm cho người lao động, chính sách đối với 
lao động dôi dư, chính sách ưu đãi cổ phiếu đối 
với công nhân viên chức, ưu đãi đối với người 
lao động nghèo trong doanh nghiệp cô phần 
hóa; chính sách đối với quỹ phúc lợi, quỹ khen 
thưởng v.v.. Trong quá trình tham gia xây dựng 
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chính sách cổ phần hóa, nhiều vấn đề công đoàn 
góp ý đã được Chính phủ và các cơ quan chức 
năng tiếp thu, giúp bảo đảm quyền và lợi ích 
chính đáng của người lao động. 

Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước là vấn 
đề mới, các chính sách có liên quan liên tục 
được đối mới và hoàn thiện, nên công đoàn các 
cấp đã rất coi trọng công tác tuyên truyền chủ 
trương của Đảng và chính sách của Nhà nước về 
cổ phần hóa, phổ biến nội dung các nghị định 
của Chính phủ và thông tư hướng dẫn của các 
bộ, ngành, làm cho công nhân, viên chức hiểu rõ 
mục đích, yêu cầu của cổ phần hóa, các quyền, 
lợi ích và trách nhiệm của người lao động để họ 
tự giác tham gia. 

Liên đoàn Lao động các cấp, công đoàn ở 
các ngành đã tổ chức nhiều lớp tập huấn cho cán 
bộ công đoàn và cán bộ quản lý doanh nghiệp 
thuộc địa phương và ngành mình; trực tiếp đến 
từng doanh nghiệp tuyên truyền, vận động công 
nhân viên chức tham gia cổ phần hóa, hướng 
dẫn, giải đáp các vấn đề mà người lao động băn 
khoăn, thắc mắc, .v.v... Nhờ đó, giúp người lao 
động thêm tự tin, không những tự tham gia mua 
cổ phần mà còn vận động người ngoài doanh 
nghiệp cùng tham gia. 

3 - Những vấn đề đặt ra cần quan tâm 
giải quyết 

- Có chính sách ưu đãi đối với người lao 
động nghèo. Đa số người lao động trong các 
doanh nghiệp còn rất khó khăn, một phần không 
nhỏ trong số họ rất nghèo, không có tiền mua cổ 
phần khi doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa. 
Để bảo đảm quyền lợi về kinh tế, chính trị cho 
người lao động nghèo khi chuyển doanh nghiệp 
nhà nước thành công ty cổ phần, Thông báo 
63-TB/TW của Bộ Chính trị, ngày 4-4-1997, về 
tiếp tục triển khai tích cực và vững chắc cổ phần 
hóa doanh nghiệp nhà nước, chỉ rõ: "Có chính 
sách hỗ trợ cho công nhân nghèo mua được một 
số cổ phân cần thiết, nhằm tạo động lực, góp 
phần xóa đói giảm nghèo và thực hiện công 
bằng xã hội". 


Đưa nghị quyết Đại hội X của Đảng vào cuộc sông Yạp chí Cộng sản 


Thực hiện chủ trương trên của Đẳng, 
các Nghị định 28/CP, 44/1998/NĐ-CP và 
64/2002/NĐ-CP của Chính phủ đều quy định: 
"Người lao động nghèo được mua chịu cổ phần 
với giá ưu đãi, được hoãn trả trong 3 năm đầu và 
trả dần trong 7 năm tiếp theo". Nhờ chính sách 
này, nhiều người lao động nghèo đã mua được 
cổ phân, và được hưởng mọi quyên lợi chính trị 
và kinh tế của một cổ đông. Do đó, không ít 
người đã thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ 
nghèo đói của cả nước trong mây năm qua. 

Có thể nói, chính sách ưu đãi đối với người 
lao động nghèo khi cổ phần hóa doanh nghiệp 
nhà nước được thực hiện gần mười năm qua đã 
mang lại hiệu quả kinh tế xã hội đáng kể. Người 
lao động nói chung, đặc biệt là lao động nghèo 
trong các doanh nghiệp cổ phần hóa, hết SỨC 
phần khởi và mong muốn chính sách này tiếp 
tục được thực hiện đối với các công, ty nhà nước 
sắp chuyển đổi thành công ty cổ phần. Tuy 
nhiên, tại Nghị định 187/CP, chính sách đối với 
người lao động nghèo đã bị cắt bỏ, gây tâm tư, 
bất bình đối với người nghèo nói chung, trong 
đó có người lao động nghèo ở các doanh 


nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hóa. Đề nghị 


Chính phủ khôi phục lại chính sách ưu đãi 
đối với người lao động nghèo khi thực hiện 
cổ phân hóa. 

- Tiếp tục đôi mới cơ chế quản lý để người 
lao động giữ được cổ phân, chống tư nhân hóa 
doanh nghiệp nhà nước. Trong quá trình thực 
hiện cổ phân hóa doanh nghiệp nhà nước, có 
tỉnh trạng một bộ phận người lao động chưa 
nhận thức hết được quyên lợi của cổ đông, nên 
đã sớm bán cổ phần ưu đãi của mình. Làm như 
Vậy, không những người lao động đánh mất 
quyền và lợi ích lâu dài trong công, ty cổ phần 
mà còn tạo. điều kiện cho một số cá nhân mua 
gom cổ phần với mục đích thâu tóm công ty, 
biến công ty cổ phần thành công bà tư nhân. Để 
hạn chế tình trạng này, Nghị quyết Hội nghị 
Trung ương 3, khóa IX, Về đổi mới, sắp XÊP, 
nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, 
khẳng định: "Cần phải có quy định để người lao 


động giữ được cổ phần ưu đãi". Thể chế hóa vấn 
đề này, Nghị định 64/CP quy định "Người lao 
động mua cổ phần ưu đãi không được chuyển 
nhượng trong 3 năm đầu kể từ khi mua. Trường 
hợp đặc biệt khi cần chuyển nhượng trước thời 
hạn phải được hội đồng quản trị công Ly cô ) phần 
chấp nhận". Nhờ đó, nhiều công ty cô phần ổn 
định, giảm hẳn hiện tượng ngắm ngầm tranh 
giành, thâu tóm công ty. Người lao động giữ 
được cổ phần nên đã phát huy tốt quyền làm chủ 
của mình để tham gia quân lý công ty, yên tâm 
làm việc, gắn bó quyền lợi, nghĩa vụ và trách 
nhiệm của mình với công ty. Người lao động và 
các công ty cổ phần đều mong muốn nghị định 
này được duy trì. Nhưng, Nghị định 187/CP đã 
bỏ quy định này, tạo kẽ hở cho việc thâu tóm cổ 
phiêu. Trong cùng một công ty, có người lao 
động (chủ yêu là cán bộ quản lý, điều hành công 
ty) sở hữu số cổ phần giá trị hàng trắm triệu 
đông, nhưng có tới 26% số người lao động 
không. có cô › phần, 41% số người lao động chỉ SỞ 
hữu số cổ phần có giá trị dưới 10 triệu đồng. 
Điều đó dẫn đến sự chênh lệch rất lớn về thu 
nhập từ cổ tức, khiến sự phân hóa giàu - nghèo 
ngày càng tăng, có nguy cơ biến cô phần hóa 
doanh nghiệp nhà nước thành tư nhân hóa, trái 
với mục tiêu cổ phần hóa doanh nghiệp nhà 
nước mà Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3, 
khóa IX, đã xác định. 

— Có chính sách đối với vốn tự bổ sung. Nghị 
quyết Hội nghị Trung ương 3, khóa IX, chỉ rõ: 
"Nghiên cứu sử dụng một phần vốn tự có của 
doanh nghiệp để hình thành cổ phần của người 
lao động, người lao động được hưởng lãi nhưng 
không được rút cổ phân này khỏi doanh 
nghiệp”. Tuy nhiên, cho đến nay chủ trương đó 
vần chưa được thể chế hóa. Vì vậy, Chính phủ 
cần thể chế hóa vấn đề nêu trên, có quy định 
trích một phân vốn tự ‹ có để hình thành cổ phân 
của người lao động, cô › phân này không được rút 
khỏi Công ty cô phân. Cổ tỨc thu được từ 
cổ phần này được sử dụng để phát triển quỹ 
phúc lợi, quỹ khen thưởng hoặc chia cho người 


(Xem tiếp trang 17) 
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_ IGế/ _ Nghiên cứu - Trao đồi 


Tạp chỉ Cóng sen 


BÀN VỀ VAI TRÒ THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG 
VÀ PHAÁT TRIÊH TEEO HƯỚNG PÊH VỮNG 


CỦA CÁC IKU €ttÊ XUẤT, 
I'GHIP Ở VIỆT HAM 


1U €6: 


AI mươi năm qua, trong công cuộc 
IF| mới toàn diện đất nước, Đảng ta 

đề ra nhiều chủ tương đúng đắn, 
nhờ vậy đã tạo điều kiện thúc đầy tăng trưởng 
kinh tế mạnh mẽ. Trong các chủ trương đó, 
phải kể đến chủ trương phát triển kinh tế 
nhiều thành phân, huy động mọi nguôn lực để 
phát triển đất nước, trong đó có vốn đầu tư 
trong nước và nước ngoài. Khu chế xuất và 
khu công nghiệp (sau đây gọi tắt là KCX, 
KCN) được hình thành là một trong những 
giải pháp quan trọng để thu hút vốn đầu tư 
phát triển, nhất là vốn đầu tư nước ngoài để 
đây mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước. 

Ngày 24-09-1991, khu chế xuất đầu tiên 
đã được phép hình thành ở Tân Thuận thành 
phố Hồ Chí Minh do Đài Loan và Việt Nam 
liên doanh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng. 
Sau đó khoảng l năm (1992), khu chế xuất 
thứ hai ra đời. Đó là KCX Linh Trung I cũng 
ở thành phố Hồ Chí Minh do Việt Nam và 
Trung Quốc liên doanh xây dựng kết cấu 
hạ tầng. 
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LÊ HỮU NGHĨA ” 


Quá trình ra đời các văn bản pháp quy liên 
quan trực tiếp đến xây dựng và phát triển các 
khu chế xuất, khu công nghiệp cho thấy 
rõ tầm quan trọng của việc quy hoạch, xây 
dựng và vận hành các KCX, KCN. Ngày 
18-10-1991, Hội đồng Bộ trưởng (nay là 
Chính phủ) đã ban hành Nghị định số 
322/HĐBT về Quy chế khu chế xuất. Ngày 
28-12-1994, Chính phủ ban hành Nghị định 
số 192/CP về Quy chế khu công nghiệp. 
Ngày 06-08-1996, trên cơ sở thực tiễn phát 
triển công nghiệp và dự báo nhu cầu phát 
triên công nghiệp của đất nước, Chính phủ đã 
ra Quyết định số 519/TTg về việc phê duyệt 
Quy hoạch tổng thể phát triển khu công 
nghiệp và kết cấu hạ tầng thời kỳ 1996 - 
2010. Theo đó, danh mục 33 KCX, KCN đầu 
tiên của cả nước theo quy hoạch đã được 
công bố. 

Ngày 24-04-1997, Chính phủ đã ban hành 
Nghị định số 36/NĐ-CP về Quy chế các khu 


*@GS, TS, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học 
viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
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công nghiệp, khu chế xuất thay thế hai văn 
bản cũ là Nghị định 322 và Nghị định 192. 
Ngày 30-08-1997, Thủ tướng Chính phủ ra 
Quyết định số 713/TTg, theo đó bổ sung vào 
danh mục cũ theo Quyết định 519 thêm 
23 khu công nghiệp. 

Ngoài ra, theo đề nghị của ủy ban nhân 
dân các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung 
ương, Thủ tướng Chính phủ cũng đã chấp 
thuận về mặt chủ trương hình thành đối với 
một số KCX, KCN. 

Có thể nói, phát triển các KCX, KCN đã 
có được sự tập trung chỉ đạo đặc biệt của 
Chính phủ, nhờ đó mà các KCX, KCN đã có 
được những bước phát triển tương đối rõ nét 
(xem bảng ]). 

Bảng 1: Tình hình các khu chế xuất và 
khu công nghiệp ở Việt Nam tính đến tháng 
5Š năm 2005 


KCX,KCN | KCXKCN | Tính 


Số lượng KCX, KCN 
Tông diện tích tự nhiên, héc-ta 
Diện tích có thê cho thuê, héc-ta 
Diện tích đã được cho thuê, béc-ta 
Tỷ lệ diện tích đã cho thuê, % 
Vốn đầu tư nước ngoài: 

- 3ô dự án 
-Vôn, triệu USD 
Vốn đầu tư trong nước: 

- 3ô dự ân 
- Vôn, t VND 
Lao động Việt Nam, người 


"09 0520 


Nguôn: Bộ Kế hoạch và Đâu tư (http:/www.mpi.gov. vn) 


Phân tích hiện trạng ra đời và quá trình xây 
dựng KCX, KCN cho thấy (số liệu bảng 1), 


tính đến tháng 5-2005, trong số 69 KCX, 
KCN đã được thành lập và hoạt động, tỷ lệ 
lấp đầy của số diện tích có thể cho thuê đạt 
gần 6l,5%. Trong số các KCX, KCN đã 
thành lập và đang trong quá trình xây dựng 
cơ bản, tỷ lệ đó mới chỉ đạt gần 17,0%. Tính 
chung cho tất cả các KCX, KCN của cả nước 
tỷ lệ lấp đầy nằm ở mức 44,5%. 

Trong kế hoạch 5 năm 1991 - 1995 cả 
nước chỉ có 12 giấy phép xây dựng KCX, 
KCN (trong đó có 1 KCN đến nay vẫn đang 
trong thời kỳ xây dựng cơ bản, đó là KCN 
Đài Tư, Hà Nội do phía Đài Loan làm chủ 
đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng). 

Kế hoạch 5 năm tiếp theo (1996 - 2000) 
tốc độ cấp giấy phép xây dựng KCX, KCN 
tăng lên đột biến - đạt 53 giấy phép, trong đó 
hiện vẫn đang còn 7 KCX, KCN đang trong 
thời kỳ xây dựng cơ bản). 

Trong kế hoạch 5 năm vừa qua, (2001 - 
2005), số lượng các giấy phép có tăng nhưng 
không nhiều, chỉ đạt 57 giấy phép, trong số 
đó có 45 KCX, KCN đang trong thời kỳ xây 
dựng cơ bản. 

Nhìn lại số lượng các KCX, KCN đã được 
cấp phép cho thấy, các giấy phép chủ yếu 
tăng lên vào giữa kế hoạch 5 năm, nhất là 
năm thứ hai và thứ ba của kế hoạch 5 năm, và 
giảm đi đáng kể trong 2 - 3 năm cuối kỳ kế 
hoạch (xem biểu đồ I). Sự giao động lên - 
xuống có tính chất chu kỳ (mùa) theo từng kế 
hoạch 5 năm cho thấy yếu tố liên tục và kế 
thừa trong việc thực hiện quy hoạch tông thể 
xây dựng và phát triên KCX, KCN còn yếu, 
nếu không muốn nói là rất yếu. Thay vào đó, 
yếu tố chủ quan, kíp lãnh đạo hay còn gọi là 
nhân sự của từng nhiệm kỳ - kế hoạch 5 năm 
có vai trò quyết định đến việc cấp phép và 
triển khai các KCX, KCN. 
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Biểu đồ 1: Giao động lên xuống của số 
lượng các giấy phép xây dựng KCX, KCN đã 
được cấp theo 3 kế hoạch 5 năm (1991 - 
1995, 1996 - 2000 và 2001 - 2005) 


hÉng 1993 1995 1996 199 2090 21 2 2% 
Z] Số KCN đã thành lập và đang XDCB 
Số KCN đã thành lập và đang hoạt động 


Nguôn: Xử lý số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
(http7/www.mpI.gov. vn) 

Đáng chú ý là trong số các KCX, KCN đã 
đi vào hoạt động, có 10 KCX, KCN xin cấp 
phép lần hai và lần ba để phát triển, mở rộng 
hoặc bổ sung thêm vốn theo từng giai đoạn Ï 
và II của quy hoạch. Điều đó cho thấy, số 
KCX, KCN này có chiều hướng phát triển 
khá về mặt thu hút các doanh nghiệp vào đầu 
tư sản xuất, kinh doanh. Chỉ có 1 KCN Đình 
Trám ở Bắc Giang là đang trong quá trình 
xây dựng cơ bản đã tiếp tục xin cập giấy phép 
mở rộng giai đoạn II chỉ trong vòng 2 năm 
(2003 - 2005). 

Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 
tính đến hết năm 2005, cả nước đã có 130 
KCX, KCN với diện tích tự nhiên là 
26.517 ha, trong đó đất có thể cho thuê là 
17.766 ha (chiếm khoảng 67% diện tích tự 
nhiên). Đã có 45 tỉnh, thành phố có KCX, 
KCN. Hiện có 75 KCX, KCN đang vận hành 
(khoảng 16.381 ha, trong đó đất công nghiệp 
có thể cho thuê chiếm 71,4% tương đương 
11.114 ha), từ đó nâng tỷ lệ lấp đầy lên đến 
62,56%. Hiện còn 4.511 dự án đầu tư còn 
hiệu lực trong các KCX, KCN, trong, đó có 
2.202 dự án đầu tư nước ngoài có số vốn huy 
động là 17,6 tỉ USD; 2.314 dự án đầu tư trong 
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nước có số vốn huy động lên tới 103.000 tỉ 
VND. 

Theo số liệu thống kê trong năm 2005, các 
KCX, KCN đã tạO ra giá trị sản xuất công 
nghiệp , lên tới 14 t USD, tương đương 28% 
tông giá trị sản xuất công nghiệp của cả nước. 
Giá trị kim ngạch xuất khẩu của các KCX, 
KCN đạt 6 tỉ USD, tương đương 19% tổng 
kim ngạch xuất khẩu cả nước. Ngoài ra, các 
KCX, KCN còn nộp ngân sách nhà nước 
được 650 triệu USD và thu hút được khoảng 
740 ngàn lao động. 

Nhin \ chung, đất nước chúng ta đang quyết 
tâm phấn đấu để sớm trở thành một nước 
công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 
2020, do đó trên con đường phát triển, nhất là 
tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
không thể thiếu vai trò quan trọng của công 
nghiệp, trong đó có việc phát triển các KCX, 
KCN. Bởi vậy, hiệu quả kinh tẾ, vốn đầu tư 
và tính bền vững cả về kinh tế, môi trường 
sinh thái, xã hội và môi trường văn hóa của 
các KCX, KCN có một ý nghĩa đặc biệt quan 
trọng. Tuy vậy, nhìn thắng vào thực trạng xây 
dựng và hoạt động của các KCX, KCN vừa 
qua có thể thấy nôi lên mấy vần đề như Sau: 


- Cùng với sự tăng lên nhanh chóng về số 
lượng các KCX, KCN, thì quy mô vốn đầu tư 
của từng dựi ân vào KCX, KCN đan có chiều 
hướng giảm dân. Cụ thể nếu tính số vốn bình 
quân cho một dự án thi: năm 1997 là 23 triệu 
USD; năm 1998 - 2l triệu; năm 1999 - 3,8 
triệu; năm 2000 - 3,0 triệu; năm 2001 - 4,3 
triệu; năm 2002 - 3,2 triệu và năm 2003 là 
3,4 triệu. Sáu tháng đầu năm năm 2004 con 
số đó là 4,0 triệu USD/dự án. 

- Nếu tính trung bình cho một dự án về các 
chỉ tiêu, như diện tích đất của một dự án đầu 
tư vào KCX, KCN có xu hướng tăng lên, 
trong lúc vốn đầu tư trung bình cho mỗi 
héc-ta diện tích tại các KCX, KCN thì đang 
có xu hướng giảm dần (xem biểu đồ 2). 
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Biều đô 2: Xu hướng vận động của các chỉ 
tiêu điện tích trung bình của một KCX, KCN 
và vốn đầu tư trung bình của mỗi đơn vị diện 
tích (ha). 


1999 2000 


~e©— Diện tích trung bình của 1 dự án, ha 
~®-— Vốn đầu tư trung bình của 1 ha, triệu USD 
Nguôn: Xử lý số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
(http:/www.mpI.gov. vn) 


2004 


- Các địa phương đều chạy đua để có được 
các KCX, KCN, nên tệ xin - cho xuất hiện 
dưới nhiều hình thức. Từ đó dẫn đến nguy cơ 
phát triển tràn lan, tự phát, không theo quy 
hoạch chung của cả nưỚc. Ở đây có cả vân đê 
nhận thức chưa đúng về công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa Và chuyển dịch cơ câu kinh tế. 
Rõ ràng, muốn giảm mạnh tỷ trọng khu vực 
(từ nông, lâm và ngư nghiệp) trong GDP thì 
phải phát triên mạnh khu vực H (công nghiệp 
và xây dựng). Thế nhưng, mỗi địa phương 
phải tuân thủ quy hoạch chung Của cả nước, 
trong đó thế mạnh và các nguôn lực hiện có 
của các địa phương không, hoàn toàn giông 
nhau. Bởi vậy, không thể có một cơ cầu kinh 
tế giống nhau, nhất là cơ câu ngành sản xuất 
và cơ cấu sản phẩm của từng ngành. Chất 
lượng của cơ câu phải được thê hiện Tõ trong 
chất lượng tăng trưởng, mức sống, của dân cư 
(không hoàn toàn đông nhất với mức thu 
nhập trung bình tính theo GDP, mà phải chú 
trọng đến độ đồng đều của thu nhập giữa các 
nhóm dân cư thuộc các khu vực khác nhau). 

- Bên cạnh đó, quy hoạch chung của cả 
nước cũng chưa thật rõ ràng, tính chất bắt 
buộc phải tuân thủ trong phát triển các KCX, 
KCN chưa cao cũng xuât phát từ sự không rõ 


ràng đó. Quy : hoạch là phải tính toán trên cơ 
sở khai thác tốt nhất, hiệu quả nhất các nguồn 
lực và lợi thế của cả nước (theo cách tiếp cận 
đại cục) trên cơ sở dự báo dài hạn về nhu cầu 
thị trường và thành tựu mới của khoa học, 
công nghệ, chứ không phải chia nhỏ theo lối 
“địa phương này có cái này, thi địa phương 
khác cũng phải có”. Một quy hoạch tổng thể 
xây dựng và phát triển KCX, KCN phải vừa 
bao hàm được những tiềm năng, lợi thế quốc 
gia, vừa đánh giá đúng tiềm năng, lợi thế của 
từng địa phương, từng ngành theo giác độ 
phân công lao động xã hội để tạo ra một sự 
phối hợp, kết hợp đem lại hiệu quả kinh tế - 
xã hội cao nhất, bảo đảm phát triển nhanh và 
bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh trên 
cả ba cầp độ - quốc gia, doanh nghiệp và sản 
phẩm. Chẳng hạn, những địa phương có 
nhiều nguồn đất đai màu mỡ cho phát triển 
trồng trọt, thì không nhất thiết phải có nhiều 
các KCX, KCN, nêu có chỉ là những KCX, 
KCN có tính chất phục vụ cho việc thâm 
canh, nâng cao giá trị hàng hóa của sản phẩm 
trồng trọt từ khai thác lợi thế đất đai (như 
công nghiệp chế biến nông sản.. A): Nếu 
không, rất dễ rơi vào tình trạng lấy lợi thế này 
(trước) đè lên (triệt tiêu) lợi thế khác (sau), 
trong lúc có địa phương lại chịu nhiều thiệt 
thòi do không có nhiều lợi thế. Đó là chưa nói 
đến khả năng sản xuất thừa do chạy đua theo 
kiểu tự phát, phong trào. 


- Tình trạng nóng vội thu hút vốn đầu tư 
nên tìm cách lách luật, đưa ra nhiều chính 
sách ưu tiên, ưu đãi riêng của địa phương 
mang tính “tự trị”, chạy theo dợi ch cục bộ, 
địa phương sai nguyên tắc. Điều này cũng bắt 
nguồn từ nguyên nhân chạy đua theo phong 
trào, nhưng cũng có cả nạn xin - cho còn tồn 
tại. Hậu quá là làm thiệt hại cho lợi ích chung 
của cả nước vì thất thu thuế, SỬ ' dụng nguôn 
lực đất đai bất hợp lý, nhất là triển khai KCX, 
KCN trước rồi xin giấy phép sau... làm cho 
vốn của Nhà nước không muốn dàn trải cũng 
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trở thành dàn trải, thời gian thi công kết cầu 
hạ tầng kéo dài, lãng phí, môi trường thu hút 
vốn đầu tư kém hấp dẫn. 


- Để hấp dẫn các nhà đầu tư, một số địa 
phương thường chọn địa điểm nơi có mức 
đến bù rẻ, . vùng hoang vu, đầm lầy, đôi núi.. 
Do đó, điều kiện để tiến hành sản xuất, sinh 
hoạt (điện, nước, thông tin, liên lạc, văn 
hóa...) của các nhà doanh nghiệp và công 
nhân gặp rất nhiều khó khăn. Hậu quả là hình 
thành một số các KCX, KCN gượng ép, tỷ lệ 
lấp đây không cao, hiệu quả thấp. 

- Thực tế cho thấy, số KCX, KCN có mức 
độ chuyên môn hóa cao, nghĩa là tập trung 
sản xuât ôn định một số mặt hàng nào đó còn 
quá ít (theo sô liệu thống kê năm 2004 chỉ có 
4 trong số 81 KCX, KCN đạt tiêu chuẩn này). 
Bởi vậy, các địa phương chưa hình thành 
được những KCX, KCN mũi nhọn, làm động 
lực thúc đây phát triển các mặt hàng chủ lực 
có tính cạnh tranh cao cả trên thị trường trong 
và ngoài nước. Điều đó có nghĩa là KCX, 
KCN chưa thực sự phát huy vai trò đầu tàu 
trong thu hút đầu. tư kết hợp với chuyển giao 
công nghệ tiên tiến, hiện đại, thúc đây mạnh 
mẽ tăng trưởng kinh tế địa phương và cả 
nước. 


- Tình trạng nhiều KCX, KCN chưa có 
chuyên môn hóa, nên dẫn đến hậu quả là các 
doanh nghiệp vào KCX, KCN mang tính đa 
ngành, thực chất là tình trạng “xôi đ”. Có 
trường hợp các ngành sản xuất tồn tại gần bên 
nhau trong một KCX, KCN, nhưng không 
những không tạo ra thế hợp tác, mà còn đôi 
lập nhau về phương thức sản xuất, vệ sinh an 
toàn, xử lý môi trường... Điều đó cho thấy, 
các biện pháp lấp đầy KCX, KCN vẫn mang 
tính tự phát, thu hút kỳ được, thiếu tính toán, 
quy hoạch, vớ được doanh nghiệp nào thi hay 
doanh nghiệp đó, nên mối liên kết ngành 
trong sản xuât không những không có, lại còn 
gây ảnh hướng tiêu cực cho nhau. 

Giá đất, kể cả giá đền bù tăng dần qua các 
năm, lại có sự chênh lệch quá lớn giữa đât 
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trồng trọt với đất xây dựng (nhất là sau khi 
chuyển đổi mục đích) và giữa các địa phương 
cận kê đô thị, nên việc giải tỏa lấy đất, giải 
phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn. Mỗi địa 
phương lại làm một kiểu, có khi chỉ cách 
nhau một con đường (như khu Mỹ Đình của 
Hà Nội với An Khánh của Hà Tây), nên tình 
trạng so bị thiệt hơn khá phô biến. Ở đây có 
một số vấn đề liên quan đến chính sách đất 
đai. Chẳng hạn, việc tách quyền sở hữu và 
quyền sử dụng đất, một mặt, đã tạo ra cơ chế 
thông thoáng, đăng quyền tự chủ cho người 
sản XuẤ, quyền tự quyết ` tron VIỆC mua - 
bán, chuyên nhượng quyên sử dụng đất... 
nhưng mặt khác cũng đañg đặt ra không: 1t 
vân đề cân tiếp tục nghiên cứu, giải quyết, 
nhất là trong việc thu hôi, giải phóng mặt 
bằng. 

Đình công do mâu thuẫn lợi ích giữa giới 
chủ và người lao động trong các KCX, KCN 
cũng đang xây ra nhiều nơi, cô Xu hướng tăng 
lên một cách tự phát cả về mật độ và quy mô. 
Tính riêng 2 tháng đầu năm 2006, theo báo 
Lao Động, cả nước đã có gần 150 cuộc đình 
công lớn, nhỏ, số người tham gia lên đến 
hàng trăm ngàn người. Mâu thuẫn chủ yếu là 
chế độ thù lao lao động bất hợp lý. 

Ngoài ra, còn có hiện tượng mất an ninh 
trật tự, tệ nạn xã hội khu vực lân cận các 
KCX, KCN, do công nhân đông, thuê nhà trọ 
sinh hoạt đan xen với khu dân cư... Đó cũng 
là những vấn đề cân được quan tâm giải quyết. 


Chính sách của Nhà nước cũng còn có một 
số hạn chế, như: 


Tiêu chí có cơ sở khoa học và thực tiễn về 
thành lập KCX, KCN chưa rõ ràng làm giản 
tính chất bắt buộc của quy hoạch xây dựng và 
phát triển KCX, KCN. 

Có quy hoạch rồi thì vấn đề xây dựng 
KCX, KCN nào trước, KCX, KCN nào sau 
cũng chưa có tính tự giác, có tính toán kỹ 
càng, nên còn bị rơi vào tỉnh trạng bị động, 
tự phát. Tệ hại nhất là còn có nạn xin - cho 
cả về vốn đầu tư lẫn quy hoạch. Có nơi có 
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quy hoạch rồi mà vẫn không xây, dựng được, 
có. nơi chưa có quy “hoạch thì vân xin được 
giấy phép và vốn đầu tư (do có nhà đầu tư 
châp thuận cấp. vốn liên doanh hoặc 100% 
vốn xây dựng kết cấu hạ tầng). 


Môi trường đầu tư trong nước chưa thật sự 
thuận lợi đang làm ảnh hưởng đến hiệu quả 
của các KCX, KCN, nhất là trong việc khai 
thác thị trường đầu vào (lao động, nguyên, 
nhiên, vật liệu, vốn đầu tư.. .) và tiêu thụ sản 
phẩm đầu ra cả thị trường trong và ngoài nước. 


Chính sách phất triển KCX, KCN chưa 
được đối mới. Quy chế các KCN và KCX 
theo tỉnh thần của Nghị định 36/NĐ-CP cần 
sớm được. sửa đối cho phù hợp với hoàn cảnh 
mới... Nhất là làm sao để các KCX, KCN ra 
đời vừa bảo đảm tính hiệu quả kinh tế Cao, 
thu hút vốn đầu tư mạnh kết hợp với chuyển 
g1ao công nghệ tiên tiến, vừa bảo đảm tính 
bền vững về môi trường tự nhiên và môi 
trường văn hóa, xã hội. 

Lúc đầu, KCX, KCN ra đời là nhằm tạo ra 
một khu vực tập trung có quy chê riêng, năng 
động và thông thoáng so với môi trường kinh 
doanh hiện. tại của cả nước. Nhưng tính chất 
chủ yếu, có ý nghĩa dài hạn của các KCX, 
KCN lại không hoàn toàn như vậy. Chẳng 
hạn, khi môi trường kinh doanh chung. của cả 
nước thông thoáng dân, các rào cân về hành 
chính, chính sách quản lý đối với sự phát 
triển dần được gỡ bỏ, đất nước hội nhập sâu 
hơn vào các luật chơi chung mang tính 
quốc tế..., thì KCX, KCN phải là nơi tẬp 
trung hóa, chuyên môn hóa, xử lý tốt các phát 
thải công nghiệp để bảo vệ môi trường tôt 
nhất, hiệu quả nhất. Trong khi đó, tại phân 
lớn các KCX, KCN của Việt Nam do phải 
giảm mạnh chị phí đầu tư để cạnh tranh thu 
hút vốn, nên phân đầu tư cho khâu xử lý phát 
thải công nghiệp và bảo VỆ môi trường chưa 
được chú trọng đúng mức. Thực tế đó đang 
làm giảm đáng kể tính chất bền ¡vững của quá 
trình xây dựng và phát triển các KCX, 
KCN.À 


Cố phán hóa... 
(Tiếp theo trang 1l) 


lao động trong công ty cổ phần. Công đoàn công 
ty cổ phân đại diện phần vốn này tham gia đại 
hội cô đông và hội đông quản trị. 

~ Quyên dân chủ của người lao động trong 
công ty cô phân cần được phát huy. Khi còn 
là doanh nghiệp nhà nước, các doanh nghiệp 
đều xây dựng và thực hiện Quy chế Dân chủ 
ở cơ sở theo Nghị định 07/1999/NĐ-CP, ngày 
13-2-1999 của Chính phủ, tổ chức đại hội công 
nhân viên chức theo quy định của Luật Doanh 
nghiệp nhà nước, tổ chức và hoạt động của ban 
thanh tra nhân dân theo Luật Thanh tra. Khi 
chuyển thành công ty cổ phân, tất cả các hình 
thức nhằm bảo đảm quyền dân chủ cho người 
lao động nêu trên không còn. Vì vậy, chỉ có 
người lao động là cổ đông mới được dự đại hội 
cổ đông, được biết, được bàn. và quyết định 
những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của 
cổ đông. Người lao động không phải là cô › đông, 
hoặc là cổ đông nhỏ không được tham gia đại 
hội cô đông và cũng không có bất kỳ một diễn 
đàn hay hình thức dân chủ nào để họ được biết, 
được bàn, được tham gia những vấn đề trực tiếp 
liên quan đến quyền và lợi ích của mình. Do đó, 
cần có quy, định về hình thức phát huy quyền 
dân chủ của người lao động trong công ty 
cổ phần. 

= Thực hiện quyên đại diện bảo vệ người lao 
động của tổ chức công đoàn. Về mặt pháp lý, 
công đoàn là đại diện bảo vệ quyền và lợi ích 
của người lao động tại công ty cô phân, nhưng 
không có cơ chế đủ để công đoàn ở cơ sở thực 
hiện chức năng đó. Do vậy, việc bảo vệ quyền 
và dợi ích của người lao động trong công ty cổ 
phần gặp nhiều khó khăn hơn so với khi còn là 
doanh nghiệp nhà nước. Cân có cơ chế để công 
đoàn được tham gia hội đồng quản trị, ban kiểm 
soát công ty cổ phần để nhằm phát huy tốt và 
hiệu quả vai trò là đại diện bảo vệ quyên và lợi 
ích của người lao động, góp phân tích cực phát 
triên doanh nghiệp. C1 
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"TÂM, TÂM, TRÍ" 
CỦA NGƯỜI CHÍNH ỦY, CHÍNH TRỊ VIÊN 
TRONG GIAI ĐOANH CÁCH MANG MỚI 


RONG lịch sử xây dựng, chiến đấu và 

trưởng thành của Quân đội nhân dân 

Việt Nam, Đảng và Bác Hồ kính yêu đã 
không ngừng chăm lo bồi dưỡng, giáo dục, đào 
tạo, chú trọng bố trí sắp xếp đội ngũ cán bộ làm 
công tác Đảng, công tác chính trị; đồng thời, 
luôn luôn đổi mới và hoàn thiện cơ chế lãnh 
đạo của Đảng đối với quân đội. 


Để tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của tổ 


chức đảng, hiệu lực công tác đẳng, công tác 
chính trị và hiệu lực của chế độ một người chỉ 
huy, bảo đảm cho Quân đội ta hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ, ngày 20-7-2005, Bộ Chính trị 
(khóa IX) đã ra Nghị quyết số 51/NQ-TW "Về 
tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, 
thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với 
thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên trong 
Quân đội nhân dân Việt Nam"; ngày 3, 
4-4-2006, Đảng ủy Quân sự Trung ương ra 
quyết định "Về việc ban hành chức danh chính 
ủy, phó chính ủy, chính trị viên, chính trị viên 
phó trong Quân đội nhân dân Việt Nam”, quy 
định trách nhiệm, quyền hạn, mối quan hệ làm 
việc của người chỉ huy và chính ủy, chính trị 
viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Chức 
trách và quyên hạn của người chính ủy, chính 
trị viên gắn chặt với toàn bộ hoạt động công tác 
đảng, công tác chính trị và các hoạt động khác 
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trong đơn vị. Các yêu cầu về phẩm chất, năng 
lực, phương pháp tác phong công tác cũng đòi 
hỏi hơn so với cương vị của người phó chỉ huy 
về chính trị như trước đây. Theo đó, người 
chính ủy, chính trị viên phải không ngừng tu 
dưỡng, rèn luyện về phẩm chất, năng lực, 
phương pháp, tác phong công tác, tập trung chủ 
yếu vào hoàn thiện và nâng cao "Tâm, Tâm, 
Trí" - những vấn đề nền tảng để họ hoàn thành 
tốt nhiệm vụ của mình, xứng đáng với trách 
nhiệm, quyền hạn được Đảng, Nhà nước, Quân 
đội giao cho trong giai đoạn cách mạng mới. 
"Tâm"' là khái niệm chủ yếu dùng để chỉ 
tình cảm của con người. Tuy nhiên, đó phải là 
những tình cảm tốt đẹp, trong sáng, nhân ái, 
hướng thiện. Bởi vậy, các quan niệm của người 
xưa như "làm người cốt ở cái tâm", "chữ tâm 
kia mới bằng ba chữ tài" đã trở thành giá trị 
truyền thống của mỗi người Việt Nam, của dân 
tộc Việt Nam. "Tâm" của người chính ủy, 
chính trị viên là sự kế thừa, nhân lên các giá trị 
ấy của dân tộc và thời đại, thám đượm và toát 
lên nét đẹp của chủ nghĩa nhân văn cộng sản, 
thương yêu con người, nhân dân, đồng chí sâu 
sắc. "Đối với bộ đội, chính trị viên phải thân 


* Thiếu tướng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chính ủy 
Quân chủng Phòng không - Không quân 
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thiết như một người chị, công bình như một 
người anh, hiểu biết như một người bạn"©), 

"Tâm" mang bản chất xã hội, gắn chặt với 
mỗi chủ thể nhận thức, hành động. Ngoài 
những đặc điểm chung mà ở người cán bộ cách 
mạng, người. lãnh đạo, chỉ huy quân sự phải có 
thì "Tâm" của người chính ủy, chính trị viên 
phải đạt đến độ trong sáng, chính tâm, thành 
tâm, thiện tâm và trở thành những phẩm chất 
thường trực, bên vững trong tư duy, trong đạo 
đức, lối sống. 

"Tâm" của người chính ủy, chính trị viên 
gắn chặt với bản lĩnh chính trị, bản lĩnh lãnh 
đạo, chỉ huy; đồng thời, phản ánh đầy đủ nhất 
bản lĩnh ấy, thể hiện lòng trung thành vô hạn 
đối với Đảng, Quân đội, nhân dân. Do đó, nó 
trở thành nhân tố nội tại quyết định hiệu suất, 
chất lượng công tác. Nó biểu hiện ở năng lực đề 
xuất với Đảng, Nhà nước, Quận đội những chủ 
trương đúng đắn, trên cơ sở quán triệt đường 
lối, quan điểm của Đảng. "Tâm" Cũng biểu hiện 
ở việc dám chịu trách nhiệm, đồng thời biết tổ 
chức tốt hoạt động thực tiễn để hoàn thành xuất 
sắc công tác đẳng, công tác chính trị trong đơn 
vị; biết xử lý nhanh, sáng tạo, hiệu quả, đúng 
quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, 
Nhà nước những vấn đề nhạy cảm nảy sinh 
trong thực tiễn. 

Để làm được điều đó, hơn lúc nào hết, người 
chính ủy, chính trị viên phải trở thành tắm 
gương sáng trong đơn vị. Đó là, thường xuyên 
rèn luyện tác phong đã nói là làm, đã hứa là 
thực hiện; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô 
tự, không vi địa vị mà "nịnh bợ, "chạy chọt”, 

"mua chuộc" bỏ mất cốt cách của người cán bộ 
cách mạng, không vi giàu sang, hưởng lạc để 
rồi rơi vào tham những; không vì sắc mà tha 
hóa đạo đức và lối sông; không vì cá nhân hoặc 
một tập thể nhỏ mà cục bộ địa phương, ích kỷ 
hẹp hòi. Chi có một thứ ham là ham học, ham 
làm, ham tiến bộ. 

"Tầm" là khái niệm để biểu hiện nhãn 
quan, tầm nhìn, kỹ năng, cách thức nhìn nhận, 


đánh BIÁ, xem xét các sự kiện, các vấn đề trong 
đời sông xã hội của con người. Với người chính 
ủy, chính trị viên, các kỹ năng trên không giới 
hạn ở lĩnh Vực quốc phòng, quân sự, mà phải 
bao hàm hết thảy những vấn đề liên quan đến 
toàn bộ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
Do đó, tầm nhìn ây phải "bao khắp không gian, 
xuyên suốt thời gian, học mưỜI có thể thâu 
tóm thành một, biết một có thể suy ra mười". 

Hoạt động của chính ủy, chính trị viên gắn 
chặt với công tác đảng, công tác chính trị. Do 
vậy, mối quan hệ giữa chính trị và quân sự phải 
được đội ngũ cán bộ này biểu hiện sâu sắc 
trong tư duy và hành động. Hơn ai hết, họ phải 
thấm nhuân những chỉ dẫn của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh: Quân sự mà không có chính trị 
như cây không có gốc, vô dụng lại có hại", 
chính trị của quân đội là chính trị trong quân 
sự, vì thế "chính trị biểu hiện ra trong. lúc đánh 
giặc +”. Cho nên, mỗi người chỉ huy về quân sự 
cũng như về chính trị, phải là kiêu mâu, phải 
giữ đúng đạo đức của quân nhân cách mạng. 

Mối quan hệ giữa người chỉ huy với người 
chính ủy, chính trị viên cùng cập là mối quan 
hệ giữ vai trò quyết định các môi quan hệ khác 
trong đơn vị, trở thành nhân tố quan trọng giữ 
vững và tăng cường sự đoàn kêt, nhất trí tạo 
nên sức mạnh tổng hợp. Vượt lên những quy 
định về trách nhiệm và quyên hạn, môi quan hệ 
ấy còn được biểu hiện ở những nét văn hóa, ở 
những giá trị nhân văn của một quân đội cách 
mạng, từ nhân dân mà ra, vi nhân dân mà chiến 
đầu và trưởng thành. Trong đó, người chính ủy, 
chính trị viên luôn chủ động thực hiện sự đoàn 
kết, tin cậy, tôn trọng lẫn nhau trong thực hiện 
các nhiệm vụ chính trị, quân sự; xây dựng tổ 
chức đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng 
đơn vị vững mạnh toàn diện. 

Người chính ủy, chính trị viên cần có năng 
lực nhìn nhận thấu đáo các mối quan hệ "bảo 


(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 1995, t 5, tr 392 
(2), (3) Hồ Chí Minh: Sớd, t 6, tr 318, 319 
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vệ” và tự bảo vệ", "diễn biến hòa bình" và "tự 
diễn biến hòa bình". Đặc biệt, họ phải phân 
tích, lý giải kỹ lưỡng được tầm quan trọng, nội 
dung mới, yêu câu mới của "tự bảo vệ cũng 
như tính chất nguy hại của "tự diễn biến hòa 
bình", làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn 
chống phá của các thế lực thù địch. 

Tầm nhìn của người chính ủy, chính trị viên 
phải được mở rộng và nâng cao về mặt chiến 
lược ở sự vận động, chuyển hóa giữa đối tượng 
và đối tác. Nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ huy đơn vị 
của người chính ủy, chính trị viên không chi 
sẵn sàng đánh thắng trong chiến tranh, mà ưu 
tiên hơn là phải tạo ra thế mới, lực mới nhằm 
đẩy lùi, ngăn chặn chiến tranh. Chức trách, 
nhiệm vụ mà người chính ủy, chính trị viên 
đảm nhiệm không giới hạn trong phạm vi quốc 
phòng, quân sự mà tác động đến nèn kinh tế, 
văn hóa, xã hội... trong công cuộc xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Để làm được điều đó, người chính ủy, chính 
trị viên phải không ngừng tự hoàn thiện, tự bôi 
dưỡng, tiếp nhận, chuyển hóa, hình thành, củng 
cố, phát : triển những phẩm chất, những giá trị, 
những yếu tố hợp thành khả năng tư duy; đồng 
thời, sáng tạo ra những giá trị, phẩm chất, yếu 
tố mới, làm cho năng lực tư duy vươn tới những 
trình độ cao hơn, đáp ứng các yêu cầu của nhận 
thức và hoạt động thực tiễn. 

'"Trí" là khái niệm chỉ khả năng nhận thức 
nhanh nhạy, sự hiểu biết sâu rộng của con 
- người và việc vận dụng những khả năng ấy vào 
hoạt động thực tiền. Với người chính ủy, chính 
trị viên "trí" được biểu hiện ở năng lực nhận 
thức, ở trí thức sâu, rộng và khả năng vận dụng 
tri thức ấy vào mọi hoạt động của đơn vị, được 
tập trung vào hoạt động công tác đảng, công tác 
chính trị. 

Về nhận thức, người chính ủy, chính trị viên 
cần phải: 1 - Nắm vững xu thế phát triển của 
thời đại, thế giới, khu vực, đặc biệt những vấn 
đề nhạy cảm liên quan đến quốc phòng, quân 
sự; 2 - Nhận diện đúng bản chất, tham vọng và 
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khả năng hiện có của đối tượng và đối (Ác; 
3 - Dự báo khoa học xu hướng của các vấn đè 
chính trị, quân sự, đối ngoại v.v.. tác động đến 
lĩnh vực quốc phòng, quân sự nước ta tron 
những năm tới; 4 - Quán triệt sâu sắc đường lôi 
của Đảng, Chiến lược bảo vệ Tô quôc, sự gắn 
kết Chiến lược đối ngoại với quốc phòng, an 
ninh, những phát triển mới về vai trò, nhiệm vụ 
của Quân đội và của đơn vị trong sự nghiệp xây 
đựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Về tri thức, người chính ủy, chính trị viên 
cần phải: l - Có kiến thức toàn diện, liên 
ngành, hỗ trợ và phục vụ tốt cho hoạt động 
công tác đảng, công tác chính trị phù hợp với 
cương vị công tác; 2 - Nắm vững các bộ môn 
khoa học xã hội và nhân văn quân sự, đặc biệt 
phải thấm nhuân chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh và vận dụng sáng tạo, bảo 
vệ và phát triển các giá trị của học thuyết Ấy 
trong điều kiện mới; 3 - Nắm vững quan điểm 
duy vật và phương pháp tư duy biện chứng, trên 
cơ sở đó nghiên cứu sâu sắc và làm rõ những 
vấn đề mới về chiến tranh, quân đội, bảo vệ Tổ 
quốc xã hội chủ nghĩa; 4 - Nắm vững các quy 
luật của chiến tranh, đấu tranh vũ trang và nghệ 
thuật quân sự; nắm được những học thuyết 
quân sự mới nhất và những thay đổi chiến lược 
của các nước trên thế giới, đặc biệt là các nước 
là đối tượng tác chiến và các nước trong khu 
vực có liên quan đến biên giới, lãnh thổ, vùng 
biên, vùng trời của ta, góp phần tìm hiểu những 
khái niệm, phạm trù mới vệ quốc phòng, quân 
sự, những phát triên mới về vũ khí, phương tiện 
chiến tranh công nghệ cao; 5 - Nắm chắc khoa 
học, nghệ thuật quân sự Việt Nam và phát triển 
nó trong điều kiện, hoàn cảnh mới. 

Trên cơ sở khả năng nhận thức và vốn tri 
thức như trình bày ở trên, người chính ủy, chính 
trị viên phải có năng lực tổ chức hoạt động thực 
tiễn; biêt xem người, xem việc, biết vì Đảng mà 
cân nhắc người tốt, đề phòng kẻ gian; kết hợp 
chặt chẽ giữa dân chủ và kỹ luật, giữa giáo dục 


(Xem tiếp trang 30) 
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IỆC đáp ứng ngày càng tăng nhu cầu 

nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống 

của các thành viên trong xã hội là 
mục tiêu và yêu câu đặt ra đối với mọi dân tộc, 
mọi quốc gia và mọi nền kinh tế. Để đạt được 
mục đích đó, đồng thời với việc phát triển kinh 
tế - xã hội, cần phải điều chỉnh các xu hướng 
dân số, làm cho nó phù hợp với sự phát triển. 
Dân số phù hợp sẽ kích thích sự phát triển 
nhanh và bên vững, nâng cao đời sống vật chất 
và tỉnh thần của nhân dân, nâng cao tiềm lực 
của lực lượng sản xuất, góp phân thực hiện 
mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công 
bằng, dân chủ, văn minh. Dân số phù hợp với 
sự phát triển là yếu tố cơ bản để xóa đói, giảm 
nghèo, giảm tình trạng thất nghiệp, sử dụng 
ngày công lao động thấp, giảm suy dinh 
dưỡng, giảm tỷ lệ mù chữ, nâng cao trinh độ 
học vân, nâng cao vị thế của người phụ nữ, 
giảm rủi ro về môi trường, mở rộng dịch vụ y 
tế, xã hội và huy động được nguồn lực để đầu 
tư cho phát triển sản xuất - kinh doanh, khoa 
học - công nghệ, bảo đảm công băng xã hội. 
Với ý nghĩa đó, Đảng và Nhà nước ta đã xác 
định công tác dân số là một bộ phận quan 
trọng của chiến lược phát triển đất nước, là 
một trong những vấn đề kinh tế - xã hội hàng 
đầu, là yếu tố cơ bản để nâng cao chất lượng 
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cuộc sống của từng người, từng gia đình và của 
toàn xã hội. 

Trong đường lối và chiến lược phát triển 
kinh tế - xã hội giai đoạn 2001 - 2010, Việt 
Nam đã đề ra các Mục tiêu phát triển. Các mục 
tiêu này về cơ bản phù hợp với các Mục tiêu 
Phát triển Thiên niên kỷ (MDG) mà 189 vị 
đứng đầu Nhà nước và Chính phủ các nước 
thành viên đã cùng nhau cam kết thực hiện tại 
Hội nghị Thượng đỉnh tháng 9-2002. Việt Nam 
đã lồng ghép 8 mục tiêu phát triển thiên niên kỷ 
(bao gồm: xóa bỏ tình trạng nghèo cùng cực và 
thiếu đói; phô cập giáo dục tiêu học; tăng 
cường bình đẳng nam nữ và nâng cao vị thế cho 
phụ nữ; giảm tỷ lệ tử vong trẻ em; tăng cường 
sức khỏe bà mẹ; phòng chống HIV/AIDS, sốt 
rét và các bệnh dịch khác; bảo đảm bên vững 
về môi trường; thiết lập quan hệ đối tác toàn 
cầu vì phát triển) vào các chương trình phát 
triển kinh tế - xã hội, kế hoạch 5 năm và hằng 
năm. Chương trình mục tiêu quốc gia dân số - 
kế hoạch hóa gia đình là một trong các chương 
trình có một số mục tiêu phát triển thiên niên 
kỷ được lồng ghép trong quá trình thực hiện. 
Cùng với các chương trình mục tiêu quốc gia 


* TS, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân số, Gia đình và 
Trẻ em 
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khác, chương trình mục tiêu quốc gia dân số - 
_ kế hoạch hóa gia đình đã có những đóng góp 
hết sức quan trọng vào các mục tiêu phát triển 
thiên niên kỷ. 

I- Kết quả thực hiện chiến lược dân số 
với một số mục tiêu phát triển thiên niên kỷ 

Thứ nhất, thực hiện chiến lược dân số góp 
phân xoá bỏ tình trạng nghèo cùng cực và thiếu 
đói 

Đông con vừa là nguyên nhân vừa hệ quả 
của đói, nghèo. Kết quả của Chương trình dân 
số trong 15 năm qua, đặc biệt là trong giai đoạn 
2001 - 2005 đã góp phân đáng kể vào việc xóa 
đói, giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc 
sống, đẩy mạnh phát triển kinh tế — xã hội và 
tăng. tổng sản phẩm quốc nội bình quân đầu 
người hãng năm. Tỷ lệ tăng GDP bình quân 
đầu người phụ thuộc trực tiếp vào tỷ lệ tắng 
tổng sản phẩm quốc nội và tỷ lệ tắng dân sô, 
trong đó tỷ lệ tăng tông sản phẩm quốc nội là 
tử số và tỷ lệ tăng dân số là mẫu số. Các nhà 
khoa học đã đưa ra một công thức gần đúng để 
tính toán ý lệ GDP bình quân đầu người tăng 
hằng năm bằng tỷ lệ tăng GDP trừ đi tỷ lệ tăng 
dân số. Như vậy, đề tăng được chỉ tiêu, GDP 
tính trên đầu người thì tổng sản phẩm quốc nội 
phải tăng nhanh hơn tỷ lệ tăng dân số. Việc hạ 
thấp tỷ lệ tăng dân số (nếu không làm GDP 
giảm) cũng sẽ làm tăng GDP bình quân đầu 
người. Trên cơ sở tính toán này, nếu so sánh 
mức sống giữa 2 cộng đông, giả sử có tỷ lệ tăng 
GDP như nhau, nhưng một cộng đồng có quy 
mô dân số, ổn định và cộng đồng khác có tỷ lệ 
tăng dân số 2% thì sau 35 năm sự chênh lệch về 
mức sống sẽ lên tới 50 lần. Đối với Việt Nam, 
Liên hợp quốc dự báo răng, nếu thực hiện tốt 
chương trình đân số - kế hoạch hóa gia đình thì 
quy mô dân số sẽ ốn định ở mức 120 triệu 
người và đến năm 2035, GDP bình quân đầu 
người bằng 31,2 lần GDP bình quân đầu người 
năm 1990. Và ngược lại, nếu không thực hiện 
tốt chương trình dân số - kế hoạch hóa gia đình 
thì quy mô dân số sẽ ổn định ở mức 160 triệu 
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người và đến năm 2035, GDP bình quân đầu 
người chỉ bằng 25 lần GDP bình quân đầu 
người của năm 1990. 

Từ công thức lý thuyết và số liệu thực tế ở 
Việt Nam ta thấy việc giảm tỷ lệ tăng dân số đã 
góp phần đáng kể vào việc tăng GDP bình quân 
đầu người qua số liệu sau. 


1976-1980 
1981-1985 


198-190 
I%I-2000 
2001-2005 


Trong giai đoạn 1991 - 2000, tống sản phẩm 
trong nước tăng liên tục qua các năm với tốc 
độ tăng bình quân mỗi năm 7,56%. Đến 
năm 2000, tông sản phẩm trong nước đã gấp 
2,07 lần năm 1990, đạt và vượt mức mục tiêu 
tông quát đề ra cho chiến lược ổn định và phát 
triển kinh tế - xã hội giai đoạn 1991 - 2000 là 
tổng sản phẩm trong nước gấp 2 lần. Đồng thời, 


- tỷ lệ tăng dân số đã giảm rất nhanh và đạt mức 


tăng 1,7% mỗi năm và do đó, tỷ lệ tăng GDP 
bình quân đầu người CaO nhất trong ba thập kỷ 
là 5,86% bình quân mỗi năm, Đến giai đoạn 
2001 - 2005, tỷ lệ tăng dân số tăng 1,37% mỗi 
năm thì tỷ lệ tăng GDP bình quân đầu người đã 
đạt 6,1% bình quân mỗi năm. 

Như vậy, chúng ta thấy trong thập kỷ 90 của 
thế kỷ XX, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình 
quân của Việt Nam vào khoảng 7,56% nhưng 
nếu tỷ lệ tăng dân số không giảm xuống mức 
1,7% mà vẫn tăng ở mức 2,4% - 2,5% như 
những năm đầu thập kỷ 80 thì tỷ lệ tăng GDP 
bình quân đầu người mỗi năm sẽ giảm 1,3% và 
trong giai đoạn 2001 - 2005 mỗi năm sẽ giảm 
2,2%. Vì vậy, việc thực hiện thành công mục 
tiêu của chương trình dân số - kế hoạch hóa gia 
đình trong những năm 90 của thế kỷ XX đã góp 
phân làm tăng GDP bình quân đầu người 1% 
mỗi năm và giai đoạn 2001 - 2005 là 2% mỗi 
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năm. Nếu so sánh giai đoạn 1991 - 2000 với 
giai đoạn 2001 - 2005, thi VIỆC thực hiện mục 
tiêu của chương trình dân số đã tiếp tục góp 
phân làm tăng GDP bình quân đầu người gần 
1% mỗi năm. 

Đất nông - lâm nghiệp bình quân chung 
1 hộ, 1 nhân khẩu, l lao động đã tăng lên đáng 
kể. Ngoài nguyên nhân tăng chủ yếu là do khai 
hoang còn phải kể đến một nguyên nhân nữa là 
số nhân khẩu bình quân 1 hộ tiếp tục giảm (từ 
4,6 người năm 1999 xuống còn 4,35 người năm 
2004) do phong trào nhân dân thực hiện kế 
hoạch hoá gia đình tiếp tục được duy trì và có 
bước phát triển, số con của một phụ nữ trong độ 
tuổi sinh đẻ tiến tới mức sinh thay thế (2005: 
2,11 con) cũng góp phần đưa diện tích đất nông 
nghiệp bình quân đầu người tăng lên. 

Không những kết quả của chương trình góp 
phần tăng GDP bình quân đầu người mà nó còn 
tiết kiệm chỉ tiêu dịch vụ xã hội, tăng số lượng 
người trong độ tuổi lao động. Tỷ lệ dân số dưới 
15 tuổi giảm mạnh, từ 33,5% (1-4-1999) còn 
27,1% (1-4-2005). Tỷ lệ dân số từ 60 tuổi trở 
lên chỉ tăng từ 8,1% (1-4-1999) lên 9% 
(1-4-2005). Tỷ lệ dân số trong độ tuôi lao 
động tăng từ 58,4% (1-4-1999) lên 63,9% 
(1-4-2005). Tỷ lệ phụ thuộc của dân số giảm từ 
71% năm 1999 xuông còn 58,63% năm 2004, 
mà trong đó hâu hết là do giảm tỷ lệ phụ thuộc 
trẻ em (tỷ lệ phụ thuộc trẻ em 0 - 14 tuổi đã 
giảm từ 57% năm 1999 xuống còn 44,4% năm 
2004, tỷ lệ phụ thuộc của nhóm người già 
không thay đôi, vẫn ở mức 14%). Như vậy, 
hiện nay cứ 100 người trong độ tuôi lao động từ 
15 đến 59 tuổi chỉ còn phải nuôi 58 người ăn 
theo thay cho con số 65 người năm 1999. Với 
cơ cầu này, đân số Việt Nam đang ở trong giai 
đoạn có dôi dào lực lượng lao động. 

Thứ hai, tăng cường bình đăng nam nữ và 
nâng cao vị thế cho phụ nữ 

Nhờ kết quả thực hiện chương trình dân số - 
kế hoạch hóa gia đình mà bình quân hiện nay 


cả nước chỉ có khoảng 1,4 - 1,5 triệu phụ nữ 
mang thai và sinh đẻ trong mỗi năm, so với con 
số nếu không thực hiện chương trình dân số - 
kế hoạch hóa gia đình thì bình quân sẽ có 2,2 - 
2,3 triệu phụ nữ mang thai và sinh đẻ hằng 
năm, có nghĩa là hằng năm giảm khoảng 80 vạn 
phụ nữ không tham gia vào sinh đẻ, nhờ vậy sẽ 
có thêm 80 vạn phụ nữ có điều kiện thời gian 
để học tập và tham gia vào các hoạt động và 
góp phần phát triển kinh tế, chính trị, xã hội. 
Nhờ đẻ muộn, để thưa, đề ít mà các cặp vợ 
chồng không chỉ có điều kiện về thời gian mà 
còn có sức khỏe, tiết kiệm được chỉ phí tiêu 
dùng dịch vụ xã hội để đầu tư cho phát triển 
kinh tế, nuôi con học hành đầy đủ, hưởng thụ 
văn hóa, nghệ thuật, do đó góp phần xây dựng 
gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc 
và góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát 
triển kinh tế - xã hội của mỗi cộng đồng cũng 
như toàn xã hội. 

Thứ ba, giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ em, giảm 
tỷ lệ tử vong bà mẹ khi sinh sản 

Trình độ học vấn của người mẹ, tuổi người 
mẹ, số lần sinh và khoảng cách giữa các lần 
sinh có ảnh hưởng rất lớn đến việc giảm tỷ lệ 
chết trẻ em dưới 1 tuổi và dưới 5 tuổi. Trong 
những năm qua, nhờ sự thành công của chương 
trình chăm sóc sức khoẻ bà mẹ và trẻ em và 
chương trình dân số - kế hoạch hóa gia đình mà 
tỷ lệ chết của trẻ em giảm đáng kể. 

Trình độ học vấn của người mẹ càng cao thì 
tỷ lệ chết trẻ em đưới 1 tuôi và dưới 5 tuổi càng 
thấp. Theo kết quả điều tra nhân khẩu học và 
sức khỏe 2002 (DHS 2002), tỷ suất chết dưới 5 
tuôi của con các bà mẹ chưa đi học (66%o) cao 
gấp đôi so với tỷ suất chết của con các bà mẹ 
đã tốt nghiệp trung học cơ sở (33%) và cao gấp 
ba lần rưỡi so với con của các bà mẹ tốt nghiệp 
phố thông trung học trở lên (19%o). 

Trẻ em do những bà mẹ sinh con trong độ 
tuổi lý tưởng 20 - 29 có mức độ chết thấp hơn 
so với những độ tuôi khác. Theo DHS2002, tỷ 
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SUẤT chết SƠ sinh của con các bà mẹ dưới 20 
tuổi cao gấp đôi so với con của các bà mẹ 20 - 
29. Con của các bà mẹ 30 - 39 tuổi sinh ra chết 
trong 12 tháng tuổi đầu tiên cao gấp rưỡi so với 
con của các bà mẹ 20 - 29 tuổi. Kết quả điều tra 
biến động dân số - kế hoạch hóa gia đình 
1-4-2005 cho thấy, hiện nay mức sinh cao nhất 
tập trung vào nhóm tuổi 20 - 24 (137%) và 25 - 
29 (130%). 

Khoảng cách giữa các lần sinh càng ngắn thì 
tỷ lệ chết trẻ em dưới 1 tuổi và dưới 5 tuổi càng 
cao, trường hợp khoảng cách sinh dưới 2 năm 
có nguy cơ tử vong cao gần gấp 3 lần so với 
trường hợp khoảng cách sinh trên 4 năm. Vào 
năm 2002, khoảng cách trung bình giữa các lần 
sinh đã tăng lên 47 tháng. 

Những kết quả đó cho thấy lợi ích của 
chương trình dân số - kế hoạch hóa gia đình 
trong, việc vận động tuổi sinh con lý tưởng, số 
con tối ưu và khoảng cách giữa các lần sinh hợp 
lý cùng với sự thành công của chương trình 
chăm sóc sức khoẻ bà mẹ và trẻ em, chăm sóc 
trẻ sơ sinh đã làm giảm rất nhanh tỷ lệ chết trẻ 
em dưới 1 tuổi từ 36,7%o năm 1999 xuống còn 
17,8%o năm 2005; tỷ suất tử vong mẹ giảm từ 
95/100.000 trẻ đẻ sống năm 2000 xuống còn 
80/100.000 năm 2005. Tỷ lệ suy dinh dưỡng 
của trẻ em dưới 5 tuôi còn 25,2%, gần đạt được 
mục tiêu kế hoạch 5 năm 2001 - 2005. Tầm 
vóc, thể lực của người Việt Nam được cải thiện, 
đã xuất hiện quy luật gia tăng về tầm vóc cơ thể 
của người Việt Nam. Chiều cao trung bình của 
người trưởng thành ở nam giới là 163,7cm, tăng 
3,7cm so với năm 1975; ở nữ giới là 154cm, 
tăng 4cm. Chỉ số phát triển con người tiếp tục 
tăng và đạt 0,704 điểm, Việt Nam xếp thứ 108 
so với 177 quốc gia trên thế giới tham gia 
xếp hạng. 

Có thể nói, những thành công bước đầu 
trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển 
thiên niên kỷ mà Việt Nam đạt được trong giai 
đoạn 2001 - 2005 đã có sự đóng góp không nhỏ 
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của việc thực hiện chiến lược dân số Việt Nam 
2001 - 2010. 

II - Chiến lược dân số Việt Nam 2001 - 
2010 với các mục tiêu phát triển thiên niên 
kỷ trong giai đoạn 2006 — 2010 

Trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, 
chiến lược phát triển ngành, vùng trong từng 
thời kỳ, Việt Nam luôn đặt con người vào vị trí 
trung tâm, coi con người vừa là động lực, vừa 
là mục tiêu của sự phát triển, gắn kết tăng 
trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội, 
phát triển văn hóa, bảo vệ môi trường. Tuy 
nhiên, Việt Nam vẫn là một nước nghèo, đang 
phát triển, GDP bình quân đầu người hằng năm 
mới đạt khoảng hơn 500USD, vẫn là nước có 
thu nhập thấp. Những năm tới, bên cạnh sự tăng 
trưởng kinh tế thì dân số Việt Nam cũng sẽ vẫn 
tăng đáng kể, dù với tỷ lệ thấp hơn. Vấn đề dân 


_ số vẫn là một trong những thách thức lớn đối 


với sự phát triển bền vững của đất nước. Việc 
giảm tỷ lệ gia tăng dân số sẽ giúp cho chúng ta 
điều chỉnh quy mô dân số ở mức hợp lý, góp 
phần vào thực hiện các mục tiêu phát triển 
thiên niên kỷ, bảo vệ tốt hơn tài nguyên, môi 
trường, làm cơ sở cho sự phát triên bên vững 
của đất nước. Mối quan hệ chặt chẽ giữa chiến 
lược dân số và tăng trưởng kinh tế đã được nhìn 
nhận và thể hiện trong Chiến lược tổng thể về 
phát triển và giảm đói nghèo. Chiến lược này 
đã chỉ ra răng thành công trong nỗ lực giảm tỷ 
lệ tăng đân số đã góp phân quan trọng vào việc 
giảm đói nghèo, đồng thời chiến lược cũng chỉ 
rõ trong thời gian tới cần phải tập trung mọi nỗ 
lực để tiếp tục duy trì tỷ lệ tăng trưởng dân số 
hiện nay thông qua việc mở rộng sự tiếp cận 
của người dân tới các thông tin và dịch vụ về 
sức khoẻ sinh sản và kế hoạch hóa gia đình. 
Chiến lược Dân số Việt Nam giai đoạn 
2001 - 2010 là bước đi quan trọng và đúng 
hướng. Chiến lược được xây dựng phù hợp với 
khuyến nghị của Hội nghị quốc tế về Dân số 
và Phát triển (ICPD) được tổ chức tại Cai-rô 
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năm 1994 và Hội nghị ICPD + 5 được tổ chức 
năm 1999. Chiến lược dân số mới đã chuyên 
hướng từ trọng. tâm giảm sinh sang việc giải 
quyết những vấn đề dân số theo "hướng rộng 
hơn, nó bao gồm những vấn đề về chất lượng 
dân số, cơ cầu dân số, phân bố dân cư, sức khỏe 
sinh sản, bình đẳng giới. Đặc biệt mục tiêu 
nâng cao chất lượng dân số đã được xét trên cả 
ba phương diện chính của sự nghiệp phát triển 
con người: giáo dục, sức khỏe và mức sống. 
Chiến lược dân số mới là một bộ phận của 
chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 
2001 - 2010, gắn liền với những chiến lược 
khác có liên quan, như Chiến lược chăm sóc 
sức khỏe sinh sản, Chiến lược xóa đói, giảm 
nghèo nhằm góp phần đạt được mục tiêu: đăng 
gấp đôi GDP vào năm 2010 và giảm tỷ lệ tăng 
dân số từ mức 1,33 hiện nay xuống còn l,1 — 
Ì, 14% một năm; bảo đảm cho mọi trẻ em ở lứa 
tuổi tiêu học đều được đến trường và phố cập 
trung học cơ sở toàn quốc; nâng cao tuổi thọ 
trung bình từ 68 tuổi lên 70 — 7I tuổi. 

Việc thực hiện Chiến lược dân số trong giai 
đoạn 2006 - 2010 vẫn còn nhiều khó khăn 
thách thức để đạt được mục tiêu ổn định quy 
mô dân số vào giữa thế kỷ XXI. Kết quả giảm 
sinh trong giai đoạn 2001 - 2005 mặc dù đang 
tiến đến mức sinh thay thế nhưng kết quả đạt 
được là chưa vững chắc, nhiều chỉ báo nhân 
khẩu học vẫn chưa đạt mục tiêu Chiến lược dân 
số giai đoạn 2001 - 2005, vẫn còn tiềm ẩn việc 
dân số tăng nhanh trở lại. Năm 2002, nước ta đã 
đạt mức sinh thay thế (số con bình quân của 
một phụ nữ trong độ tuôi sinh để là 2,12 con) 
nhưng do những nguyên nhân khách quan và 
chủ quan, năm 2003 và năm 2004, mức sinh lại 
tăng trở lại và chúng ta đã phải mất khoảng thời 
gian 2 - 3 năm để khắc phục. Quy mô dân số 
nước ta đã khá lớn, mật độ dân số rất cao, tiếp 
tục gây sức ép lớn, là yếu tố cản trở những nỗ 
lực phát triển kinh tế - xã hội, giảm khoảng 
cách tụt hậu so với các nước. Theo số liệu 
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chính thức của Cục Thống kê nhà nước Trung 
Quốc, năm 1980 Trung Quốc đã đạt và tiệm 
cận mức sinh thay thế với tổng tỷ suất sinh là 
2,3 con, nhưng sau đó tỷ lệ sinh tăng trở lại và 
do không khắc phục được trong một thời gian 
ngắn nên phải mất. 10 năm sau, tức năm 1990 
mới đạt lại mức tổng tỷ suất sinh là 2,3 con. 
Nếu chúng ta không có quyết tâm cao, phấn 
đấu liên tục, bèn bỉ thực hiện mục tiêu chính 
sách dân số - kế hoạch hóa gia đình thì rất dễ 
phải trả giá với thời gian phải dài hơn để có quy 
mô dân số ổn định và quy mô dân số sẽ lớn hơn 
dự kiến 120 triệu người vào giữa thế kỷ XXI. 
Điều này cho chúng ta hình dung đến tác động 
của quy mô và tốc độ tăng dân số của nước ta 
đến phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ 
môi trường, khai thác, sử dụng tài nguyên và 
đặc biệt là thực hiện các mục tiêu phát triển 
thiên niên kỷ. 

Trong những năm tới, chúng ta phải tiếp tục 
quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết 47 của 
Bộ Chính trị và Chương trinh hành động thực 
hiện Nghị quyết 47 của Chính phủ, thực hiện có 
kết quả Chương trình mục tiêu quốc gia dân số, 
gia đình và trẻ em giai đoạn 2006 - 2010, đạt 
được các mục tiêu của Chiến lược dân số giai 
đoạn 2001 - 2010 cụ thể như sau: giảm tỷ lệ 
sinh trung bình 0,25 hằng năm, duy trì vững 
chắc tông tỷ suất sinh đã đạt được để tỷ lệ phát 
triên dân số là 1,14% và quy mô dân số dưới 
89 triệu người vào năm 2010. Nâng cao một 
bước chất lượng dân số vệ thể chất, trí tuệ và 
tỉnh thân, đưa chỉ số HDI đạt mức trung bình 
tiên tiễn vào năm 2010. Thực hiện đăng ký dân 
số, xử lý và cung cấp các thông tin, tư liệu về 
dân số đáp ứng yêu cầu quản lý kinh tế - xã hội. 
Đây là những định hướng lớn mà chúng ta 
phải thực hiện tốt trong những năm tới để 
sớm đạt được mục tiêu duy trì mức sinh thay 
thế, tiến tới ốn định quy mô dân số và giữa 
thế kỷ XXI. 
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AU 20 năm tiến hành sự nghiệp đối 

mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng 

ta đã đạt được những thành tựu to lớn, 
có ý nghĩa lịch sử, làm cho đất nước khởi sắc 
về mọi mặt, trong đó có sự đóng góp của mặt 
trận ngoại giao. Báo cáo của Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng khóa IX về các văn kiện 
Đại hội X do Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh 
trình bày nêu rõ: "Vị thế nước ta trên trường 
quốc tế không ngừng được nâng cao. Sức 
mạnh tổng hợp của quốc gia đã tăng lên rất 
nhiều, tạo ra thế và lực mới cho đất nước tiếp 
tục đi lên với triển vọng tốt đẹp"0), 

Để thấy rõ hơn ý nghĩa lịch sử của những 
thành tựu hiện nay về mặt đối ngoại, cần nhớ 
lại tình hình khó khăn của ta về ngoại giao 
trước khi tiến hành đối mới. 

Sau khi giải phóng miền Nam và thống 
nhất Tổ quốc, tuy còn gặp nhiều khó khăn do 
30 năm chiến tranh gây ra, nhưng Việt Nam 
đã tạo lập được vị thế và uy tín rất cao trên 
trường quốc tế. Tuy nhiên, do những sai lầm 
chủ quan, duy ý chí, nóng vội, chúng ta đã 
lâm vào một cuộc khủng hoảng kinh tế - xã 
hội và bị cô lập về ngoại giao. Nhân tình hình 
đó, các thế lực chống đối đã lợi dụng những 
khó khăn của Việt Nam để câu kết với nhau, 
chống phá ta. Ta còn rất ít bạn bè. Một số 
nước trước đây ủng hộ Việt Nam trong kháng 
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chiến chống Mỹ đã xa lánh ta. Quan hệ giữa 
nước ta với các nước ASEAN và các nước lớn 
(trừ Liên Xô và Ấn Ðộ) gặp nhiều vướng mắc 
và không giải tỏa được khiến cho nền an ninh 
nước ta bấp bênh khi phải đối phó với sự căng 
thắng ở cả hai đầu biên giới. Trong lúc đó, 
những khó khăn về kinh tế lại càng chồng chất 
vì phải chỉ tiêu rất lớn cho quân sự, quốc 
phòng. 

Để thoát ra khỏi tình hình khó khăn, 
tháng 7-1986, Bộ Chính trị đã họp và ra Nghị 
quyết 32 xác định rõ chủ trương và điều chỉnh 
chính sách ngoại giao và tiến tới giải pháp về 
Cam-pu-chia. Nghị quyết nêu rõ: 

- Nhiệm vụ đối ngoại của Việt Nam là kết 
hợp tốt sức mạnh dân tộc với sức mạnh của 
thời đại, tranh thủ những điều kiện quốc tế 
thuận lợi nhất để xây dựng chủ nghĩa xã hội và 
bảo vệ Tổ quốc, chủ động tạo thế ốn định để 
tập trung xây dựng kinh tế. 

- Cần chủ động chuyển sang một giai đoạn 
phát triển mới, cùng tồn tại hòa bình với 
Trung Quốc, ASEAN, Mỹ, xây dựng Đông - 
Nam Á thành một khu vực hòa bình, ổn định, 
hợp tác. 


* Bộ Ngoại giao 
(1) Xem: Báo Nhân Dân, ngày 19-4-2006, tr 3 
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- Cân có một giải pháp về Cam-pu-chia giữ 
vững được thành quả cách mạng, bảo đảm cho 
cách mạng Cam-pu-chia tiến lên, tăng cường 
khối Liên minh ba nước, tạo ra một hoàn cảnh 
hòa bình ở Đông - Nam Á để ba nước nhanh 
chóng phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng, 
xây dựng, bảo vệ đất nước. 

Có thể nói, đây là một chủ trương đúng 
đắn nhưng chưa đủ sức để xoay chuyển tình 
thế. Bởi vì nó được triển khai chậm; yêu cầu 
của ta đặt ra cho một giải pháp chính trị về 
Cam-pu-chia quá cao, các bên liên quan khó 
có thể chấp nhận. Mặt khác, có thể coi đây là 
một bước trong quá trình đổi mới tư duy đối 
ngoại nhưng nó diễn ra trong bối cảnh chưa có 
một chuyển biến hay đổi mới tư duy trong 
toàn Đảng, toàn dân nên chủ trương này chưa 
phát huy được hiệu quả như mong muốn. 

Chỉ sau Đại hội Đảng VI (tháng 
12-1986) khi Đảng ta đề ra chủ trương đổi 
mới toàn diện, trước hết là đối mới tư duy kinh 
tế, Bộ Chính trị ra Nghị quyết số 13 ngày 
20-5-1988 về nhiệm vụ và chính sách đối 
ngoại trong tỉnh hình mới thì ngoại giao mới 
có bước chuyển biến quan trọng. Với chủ đề 

BIỮ vững hòa bình phát triển kinh tế", Nghị 
quyết 13 nhấn mạnh nhiệm vụ ngoại giao là 
phục vụ ổn định chính trị, ưu tiên phát triên 
kinh tế là hàng đầu, đồng thời bảo vệ Tổ quốc. 
Nghị quyết còn đưa ra các chủ trương cụ thể 
để thực hiện việc chuyên hướng về đối ngoại 
như: góp phân giải quyết vấn đề Cam-pu-chia, 
bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc, 
cải thiện quan hệ với các nước ASEAN, mở 
rộng quan hệ với các nước Tây, Bắc Âu và 
Nhật Bản, từng bước bình thường hóa quan hệ 
với Mỹ v.v.. 

Do đó, có thể xem Nghị quyết 13 (1988) 
của Bộ Chính trị là cơ sở để phát triển và nâng 
cao đường lối đối ngoại của ta thành đường lối 


độc lập tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa 
quan hệ như ngày nay. Triển khai Nghị quyết 
của Bộ Chính trị, chúng ta đã ký Hiệp 
định Pa-ri về một giải pháp cho vấn đề 
Cam-pu-chia (1991), bình thường hóa quan hệ 
với Trung Quốc (1991) và từng bước cải thiện 
quan hệ với từng nước ASEAN và bản thân tổ 
chức này. Trên cơ sở những thành tựu mới, 
Đại hội VII của Đảng (1991) đã tiến thêm một 
bước là "Việt Nam muốn là bạn của tất cả các 
nước trong cộng đồng thế giới, phấn đấu vì 
hòa bình, độc lập và phát triển". 

Sau Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ 
(1994), trong lĩnh vực ngoại giao đã có nhiều 
phát triển mới, nối lên là ba sự kiện trong 
năm 1995: bình thường hóa quan hệ với Mỹ 
(11-7-1995); ký Hiệp định khung hợp tác với 
Liên minh châu Âu (17-7-1995) và trở thành 
thành viên chính thức của Hiệp hội các nước 
Đông - Nam Á - ASEAN (28-7-1995). 

Cho đến nay, sau khi tiến hành đổi mới, 
nước ta đã có quan hệ ngoại giao đầy đủ với 
162 nước, trong đó có tất cả các nước láng 
giềng và các nước lớn, có quan hệ thương mại 
với trên 180 nước và vùng lãnh thổ, là thành 
viên chính thức của hầu hết các tổ chức quốc 
tế lớn. Vai trò của Việt Nam trong Liên hợp 
quốc và phong trào Không liên kết được đề 
Cao. Chúng ta đã tổ chức tốt nhiều Hội nghị 
cấp cao lớn như Hội nghị cấp cao Á - Âu và 
sắp tới sẽ là Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn 
hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương - 
APEC 14. 

Có thể nói, công cuộc đổi mới đã làm cho 
vị thế nước ta trên trường quốc tế không 
ngừng được nâng cao và đưa nước ta trở thành 
một người bạn và là một đối tác tin cậy của 
nhân dân tất cả các nước. 

* 
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Qua việc nhìn lại những thành tựu đã đạt 
được về mặt ngoại giao trong 20 năm đôi mới 
có thể rút ra một sô bài học như sau: 

Bài học thứ nhất là luôn đổi mới tư duy cho 
kịp với sự phát triển của thời đại. Dòng chủ 
lưu của thời đại hiện nay là hòa bình và phát 
triển, do đó không thể mang tư duy "chiến 

tranh lạnh" để giải quyết các vấn đề quốc tế 
hiện nay. Việc đối mới tư duy là phải thường 
Xuyên, phải theo kịp thực tiễn của cuộc sống 
đang biến đổi từng ngày, từng giờ trong thời 
đại tin học và kinh tế tri thức. Trong thập kỷ 
70 của thế kỷ trước, chu kỳ thay đối của một 
công nghệ mới là 15 năm, nay chỉ còn 2 năm. 
Trong quan hệ quốc tế, việc đối mới tư duy 
trước hết là qua việc đánh giá tình hình và 
nấm bắt những xu thế chính của thời đại. 
Trong thời đại mà hòa bình và phát triển là 
dòng chảy chính thì hợp tác phải thay cho đối 
đầu. Hợp tác không có nghĩa là không cạnh 
tranh, nhưng cạnh tranh là để tăng cường hợp 
tác chứ không phải để dẫn đến đối đầu. 

Do đó, việc đối mới tư duy sẽ dẫn ta đến 
việc thay đối cách xác định bạn, thù. Thời đại 
đơn thuân dùng ý thức hệ để phân biệt bạn, 
thù đã qua rồi. Mỗi dân tộc có quyền lựa chọn 
con đường phát triên riêng của mình. Điều này 
phù hợp với các quy tắc ứng xử quốc tế. 


Đối mới tư duy còn dẫn đến việc giải quyết 
những mâu thuẫn quốc tế. Thế giới với trên 
200 nước, hàng trăm dân tộc, hàng ngàn bộ 
tộc và tôn giáo thì không thể không còn mâu 
thuẫn. Trong thời kỳ "chiến tranh lạnh", 
phương thức giải quyết mâu thuẫn là theo 
cách mà ông cha ta thường nói là "cái sây này 
cái "Ung. Trong thế giới của hòa bình và phát 
triển, nếu một khi mâu thuần nhỏ xảy ra thì 
phải thông qua tiếp xúc thương lượng để giải 
quyết và khi mâu thuẫn lớn xảy ra thì phải 
biến nó thành mâu thuẫn nhỏ, không để mâu 
thuẫn dù lớn hay nhỏ ảnh hưởng đến quan hệ 
quốc tế. 
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Bài học thứ hai là đặt lợi ích dân tộc lên 
trên hết và nắm vững nguyên tắc độc lập, tự 
chủ trong mọi hoạt động đối ngoại. 

Lợi ích cao nhất của nhân dân ta là độc lập, 
thống nhất, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổng kết một chân lý 
ngắn gọn là "không có gì quý hơn độc lập, tự 
do". Bảy mươi sáu năm đấu tranh của Đảng và 
60 năm của chính quyền nhân dân là nhằm 
thực hiện và bảo vệ lợi ích dân tộc tối cao đó. 
Lợi ích cao nhất của dân tộc ta hoàn toàn phù 
hợp với những quyền dân tộc cơ bản mà luật 
pháp quốc tế đã công nhận. Đó là lợi ích dân 
tộc chân chính và vĩnh viễn của nhân dân ta, 
không vì lợi ích trước mắt, cục bộ nào đó mà 
có thể nhân nhượng. Tuy nhiên, đất nước ta 
từng bị thực dân phong kiến đô hộ hàng thế 
kỷ, phải đối đầu với các thế lực đế quốc lớn 
mạnh hơn gấp nhiều lần nên cuộc đấu tranh để 
thực hiện những quyền cơ bản của dân tộc ta 
phải lâu dài, biết thắng từng bước, thậm chí có 
lúc phải nhân nhượng để tiếp tục tiến lên, 
nhưng trong bất cứ trường hợp nào, chúng ta 
luôn đặt mục tiêu đấu tranh cuối cùng là nhằm 
thực hiện và bảo vệ lợi ích dân tộc tối cao đó. 

Để đạt được và bảo vệ lợi ích tối cao của 
dân tộc, trong mọi chính sách và hoạt động 
đối ngoại đòi hỏi phải giữ vững nguyên tắc 
độc lập, tự chủ. Chỉ có độc lập, tự chủ thì 
trong chủ trương chính sách và biện pháp đâu 
tranh ngoại giao mới bảo vệ trọn vẹn lợi ích 
dân tộc mình. Có đường lối ngoại giao độc 
lập, tự chủ mới chủ động tránh được sức ép 
của bên ngoài, bảo đảm được những lợi ích 
của dân tộc. Điều này không có nghĩa là ta 
chủ trương theo đuổi một chính sách dân tộc 
vị kỷ. Trong khi bảo vệ, đấu tranh cho lợi ích 
của dân tộc mình, chúng ta đông thời góp 
phân tích cực vào cuộc đấu tranh chung của 
nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, 
dân chủ và tiến bộ xã hội. 
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Bài học thứ ba là trong khi chúng ta chủ 
trương trở thành bạn và đối tác tin cậy của các 
dân tộc trong cộng đồng quốc tế thì ưu tiên 
hàng đầu là phải có quan hệ láng giềng tốt với 
tất cả các nước trong khu vực và có quan hệ 
cân bằng với tất cả các nước lớn. Trước năm 
1986, do quan hệ giữa Việt Nam với các nước 
láng giềng và các nưỚc lớn gặp nhiều trắc trở 
nên trong thời gian gần 10 năm, nước ta bị cô 
lập về ngoại giao. Quan hệ với các nước lớn 
rất phức tạp, đòi hỏi phải có một chính sách 
ngoại giao nhìn xa, trông rộng và tài đối xử 
khéo léo trên tinh thần cùng có lợi và cùng tồn 
tại hòa bình. 

Thực tiên. của thế giới cho thấy, giữa các 
nước láng giềng với nhau luôn có những vấn 
đề tranh chấp do lịch sử để lại. Ngoài ra, lực 
lượng so sánh và lợi ích của các nước năm 
trong một khu vực, biên giới kế tiếp nhau 
không bao giờ như nhau. Từ đó có thể nảy 
sinh nhiều mâu thuẫn. Giải quyết những mâu 
thuẫn đó đòi hỏi nỗ lực và thiện chí của tất cả 
các bên liên quan mà điều kiện đầu tiên là 
phải có chính sách láng giêng thân thiện, sống 
hòa hiếu với nhau, giải quyết các tranh chấp 
bằng thương lượng hòa bình trên cơ sở gác lại 
quá khứ, nhìn về tương lai, triệt để tôn trọng 
các nguyên tắc của luật pháp quốc tế và các 
quyền cơ bản của các dân tộc, cùng nhau xây 
dựng một cộng đông hòa bình, phát triển và 
phôn vinh. 

Do vị trí địa lý và lịch sử, nước ta có quan 
hệ với hầu hết các nước lớn. Do đó, nếu chúng 
ta không có chính sách ngoại giao độc lập, tự 
chủ thì rất dễ trở thành một "sân chơi" để các 
nước lớn tranh giành ảnh hưởng và biến nước 
ta một lần nữa thành nạn nhân của cuộc tranh 
giành đó. Do đó, xuất phát từ lợi ích tối cao 
của dân tộc, chúng ta cần thực hiện chính sách 
ngoại giao cân bằng, triệt để khai thác phát 
triển quan hệ với các nước lớn, vì sự nghiệp 


hòa bình, phát triển của đất nước và toàn khu 
vực, tránh "đi" với nước lớn này để làm đối 
trọng với nước lớn khác và cần tránh gây hằn 
thù với bất cứ một nước lớn nào, đặc biệt cần 
tránh gợi lại quả a khứ bị thương giữa dân tộc ta 
với một số nước lớn đã từng xâm lược hoặc 
thống trị nước ta trước đây. 

. Bài học thứ tư là cô sự phối hợp chặt chế 
giữa mặt tận ngoại giao và mặt trận kinh tế 
đối ngoại. Trước đây trong chiến tranh, chúng 
ta đã tạo được một sức mạnh tông hợp bằng sự 
phối hợp giữa ba mặt trận quân sự, chính trị và 
ngoại giao. Ngày nay, bước vào thời bình khi 
mặt trận kinh tế nổi lên hàng đầu thì giữa 
ngoại giao và kinh tế cần phối hợp chặt chẽ 
với nhau. Và không chỉ phối hợp, ngoại giao 
phải biết làm kinh tế để phục vụ công tác kinh 
tế. Quan hệ đôi bên có chặt chế và có cơ sở 
vững chắc hay không được thể hiện qua quan 
hệ kinh tế. Ngoại giao phải là cầu nối đưa 
doanh nghiệp các nước xích lại gần nhau. Các 
cuộc đi thăm cấp cao của chúng ta là các dịp 
tốt để đưa doanh nhân Việt Nam tìm hiểu thị 
trường, đặt hàng và chào hàng với các xí 
nghiệp của bạn. Để chuẩn bị cho các chuyến 
thăm như thể thì vai trò của các đại sứ quán, 
của các tham tán thương mại tại các nước sở 
tại trong việc tham mưu cho các doanh nghiệp 
trong nước là hết sức quan trọng. Chính kinh 
tế thương mại là sợi dây ràng buộc quan hệ, là 
thước đo tầm sâu của quan hệ chính trị, chiến 
lược. Do đó, việc đánh giá một cơ quan đại 
diện ngoại giao có năng lực hay không, một 
phân lớn là xem sự đóng góp của cơ quan đó 
vào công cuộc xây dựng quan hệ kinh tế - 
thương mại giữa nước ta với nước đó. 

Bài học thứ năm là luôn tuyệt đối trung 
thành và chấp hành nghiêm chỉnh sự lãnh đạo 
của Đảng. Ngoại giao khác các ngành khác là 
ở chỗ nó "động" đến quan hệ với thế giới. Có 
thể nói "sai một ly đi một dặm". Việc chấp 
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hành nghiêm chỉnh sự lãnh đạo của Đảng diễn 
ra hằng ngày, thể hiện trong chế độ thỉnh thị 
báo cáo và phát ngôn. 

Sau 20 năm đổi mới, ngoại giao Việt Nam 
đã đạt được những thành tích to lớn. Tuy 
nhiên, cũng còn nhiều việc phải làm và nhiều 
thiếu sót cần khắc phục: Chúng ta vẫn còn 
chậm trong việc xác định khâu đột phá tạo 
chuyển biến cơ bản trong quan hệ hợp tác với 
một số đối tác quan trọng hàng đầu. Trong 
một số vấn đề đối ngoại phức tạp tôn tại lâu 
nay và trong hoạt động ngoại giao đa phương, 
chúng ta chưa thật chủ động tìm ra phương 
cách ứng xử thích hợp. Quá trình hội nhập 
quốc tế vẫn còn chậm. Công tác tham mưu 
cho lãnh đạo Đảng và Nhà nước về đối ngoại, 
nghiên cứu cơ bản và dự báo về tình hình thế 
giới, khu vực, về đối tác cần được tăng cường 
hơn nữa cả về mức độ cũng như chất lượng, xử 
lý nhanh nhạy các vấn đề mới nảy sinh có lợi 
nhất cho đất nước. Cần chú ý hơn nữa khâu 
quản lý thống nhất công tác đối ngoại, tạo ra 
sự phối hợp đồng bộ giữa ngoại giao, kinh tế, 
quốc phòng; giữa ngoại glao nhà nước và 
ngoại giao nhân dân. Cần thống nhất quản lý 
công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại và 
kiện toàn hơn nữa sự chỉ đạo thống nhất công 
tác giữa trung ương và địa phương, giữa các 
ngành và Bộ Ngoại giao và Ban Đối ngoại 
Trung ương. 

Cần tích cực triển khai nghị quyết Đại 
hội X của Đảng, hoạt động đối ngoại trong 
thời gian tới, tiếp tục phát huy tính nhạy bén 
và tỉnh táo trong nhận thức và đối sách, vừa 
linh hoạt, vừa kiên định đối với các vấn đề 
mới nảy sinh nhằm tạo điều kiện thuận lợi 
phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ 
an ninh Tổ quốc, phát huy những thành tựu đã 
đạt được trong 20 năm đổi mới, _BÓP, phân 
nâng cao hơn nữa vị thế quốc tế của 
đất nước. L] 
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( Tiếp theo trang 20) 


và thuyết phục, từ đó nhân lên nhiêu lần mặt 
tốt, hạn chế tối đa mặt xấu của từng con người, 
từng tổ chức trong đơn vị và toàn quân. 

Dể làm được điều đó, người chính ủy, chính 
trị viên phải không ngừng nâng cao khả năng tự 
học, với động cơ đúng đắn; kết hợp chặt chẽ 
giữa tự nghiên cứu trong sách vớ tài liệu... với 
tự học trong hoạt động thực tiễn; học ở đồng 
chí, ở nhân dân. 

Trong điều kiện hiện nay, việc sử dụng các 
phương tiện học tập hiện đại đã trở thành phổ 
biến như sử dụng các kỹ thuật buông, máy tập, 
mô hình học cụ... Vì thế, vốn tri thức mà người 
chính ủy, chính trị viên thu nhận được không 
chỉ đòi hỏi "rộng và sâu" mà còn phải " Cao và 

mới" theo kịp sự vận động, phát triên của kinh 
tế tri thức, góp phần xây dựng quân đội theo 
hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng 
bước hiện đại, lẫy xây dựng chính trị làm cơ sở. 

Trong tính hiện thực của nó, bản chất con 
người là tổng hòa các quan hệ xã hội. Các nhà 
lý luận mác-xít đã rút ra kết luận khoa học Ấy, 
khi bàn về bản chất con người. Vì vậy, quá 
trình hoàn thiện và nâng cao "Tâm - Tâm - Trí" 
của chính ủy, chính trị viên là quá trình kết hợp 
chặt chẽ giữa các yếu tố cá nhân và xã hội. Tuy 
nhiên, sự tự tu đưỡng, phấn đấu, rèn luyện của 
mỗi người chính ủy, chính trị viên giữ vai trò 
quyết định đối với các yêu cầu mới về phẩm 
chất, năng lực, tác phong công tác. Có như vậy 
mới cảm hóa được mọi người bằng tư cách, 
phẩm chất của mình. Hơn lúc nào hết, người 
chính ủy, chính trị viên phải tự học tập, tự rèn 
luyện nhiều hơn bởi vì "Tư cách của chính trị 
viên có ảnh hưởng rất quan trọng đến bộ đội. 
Người chính trị viên tốt, thì bộ đội ấy tốt". Cì 


(4) Hồ Chí Minh: Sớd, t 5, tr 392 


Nghiên cứu - Trao đổi Yạp chí Cộng sản 
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ẤN đề đảng viên làm kinh tế tư nhân, 
trong đó có kinh tê tư bản tư nhân, đã 


được đặt ra cách đây hơn chục năm. 
Nhiều ¡ công trình khoa học nghiên cứu, nhiều 
đề xuất... nhưng vẫn chưa được giải quyết thỏa 
đáng. Từ kết quả tổng. kết thực tiễn, dựa trên 
quan niệm đúng đắn về phép biện chứng giữa 
mục tiêu lý tưởng lâu dài và nhiệm vụ chính trị 
cụ thể của từng thời kỳ, Đại hội X của Đảng 
khẳng định: “đẳng viên làm kinh tế tư nhân"? 
phải gương mâu chấp hành pháp luật, chính 
sách của Nhà nước, nghiêm chính chấp hành 
Điều lệ Đảng và quy định cụ thể của Ban Chấp 
hành Trung ương”.() 

Xét riêng về đạo đức, kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa đề cao trách 
nhiệm cá nhân trong mối tương quan với cộng 
đồng. Từ đó, nó làm nảy sinh ở con người 
nhân cách tự chủ. Vai trò của người chủ có 
lương tâm và trách nhiệm đích thực được đề 
cao, trách nhiệm của chủ doanh nghiệp mang 
tính trực tiếp. Bởi vậy, nó tạo ra cho chủ thể 
kinh tế một bản lĩnh độc lập, tự chủ; có năng 
lực quyết đoán. đúng đắn, chịu trách 
nhiệm trực tiếp về các quyết định của mình. 
Nó có tác động tích cực tới việc bài trừ sự dựa 
dẫm, ÿ lại,...2) 

Nói cách khác, kinh tế thị trường góp phần 
khẳng định “cái tôi chủ thể” của con người nói 
chung, con người - đảng viên nói riêng; nó 
không hòa tan, không làm mất “cái cá nhân” 


trong “cái cộng đồng”, như trong nền kinh tế 
tự nhiên hay bao cấp trước đây. 

Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa kích thích cá nhân hoạt động có hiệu 
quả. Vì, lợi ích của người sản xuất, kinh doanh 
được thể hiện và thực hiện trực tiếp, nhanh 
nhạy, rõ ràng... Tính đúng sai của các quyết 
định và hoạt động sản xuât, kinh doanh được 
trả giá tức thì và rất cụ thể. 


Một trong những đặc trưng cần có của kinh 
tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là 
cạnh tranh lành mạnh trong tính tất yêu kinh 
tế - kỹ thuật. Đặc trưng đó làm nảy sinh ở con 
người đức tính coi trọng quy tắc công bằng, 
tính thành thực trong đời sống kinh tế 
lành mạnh; có ý nghĩa quan trọng trong Việc 
hình thành và khẳng định những giá trị đạo 
đức tích cực. 


Trong phạm vi pháp luật cho phép, bản 
thân hoạt động kinh tế đáp ứng đòi hỏi phát 
triền tiến bộ xã hội vì lợi ích của con người đã 
có giá trị đạo đức trong sáng. Trong hoàn cảnh 
hiện nay, khi đưa đât nước thoát khỏi tình 


*GS, TS 

** Gồm kinh tế cá thể, tiểu chủ, tư bản tư nhân 

(1) Tạp chí Cộng sản, số 9 (5-2006), tr 31 

(2) Xem: PGS,PTS, Nguyễn Chí Mỳ (chủ biên): Sự biến 
đôi của thang giá trị đạo đức trong nên kinh tế thị trường 
với việc xây dựng đạo đức mới cho cán bộ quản lý ở nước 
ta hiện nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1999, tr 23 
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trạng một nước nghèo để vươn tới một nước 
phát triển toàn diện cả về kinh tế lẫn chính trị 
đang là một nhiệm vụ cấp bách, thì mọi hành 
vi kinh tế góp phần tích cực vào việc đạt mục 
tiêu đó cũng là một hành vi đạo đức, nó góp 
phân làm cho mọi người dân ngày càng được 
sống đầy đủ hơn cả về vật chất lẫn tinh thần. 
Trong nghĩa đó, đạo đức phải được thể hiện 
ngay trong kinh tế và vì sự phát triển của kinh 
tê hướng tới con người. 

Một trong những nguyên tắc cạnh tranh của 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 
là, dùng sản phâm TẺ và chất lượng tốt, mẫu 
mã đẹp để đánh bại đối thủ cạnh tranh, dùng xí 
nghiệp hoạt động có hiệu quả cao để loại bỏ xí 
nghiệp yếu kém. Sự cạnh tranh lành mạnh đó 
là động lực của sự phát triển đạo đức trong 
sáng: thắng lợi đạt được trong cạnh tranh 
không phải là kết quả của việc lợi dụng kế hở 
của pháp luật, không phải là kết quả của sự lừa 
bịp lẫn nhau và lừa bịp người tiêu dùng, của 
những thủ đoạn phi kinh tế, của những mưu 
đồ... mà phải là thành quả của sáng kiến trong 
quản lý, trong cải tiến công nghệ, trong âp 
dụng thành tựu khoa học - kỹ thuật mới, trong 
VIỆC đầu tư có hiệu quả cho nhân tố con 
người... Do vậy, nó có vai trò to lớn trong việc 
kích thích sự học hỏi, cầu tiến bộ, ham sáng 
kiến và cải tiến, không ngừng đối mới, không 
ngừng sáng tạo...Tư duy bảo thủ, ngưng trệ, 
lười suy nghi... là kẻ thù “không đội trời 
chung” của phong cách mà nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa đòi hỏi. 

Thực tế 20 năm đôi mới cho thấy, đội ngũ 
cán bộ, đảng viên có bước trưởng thành rất 
đáng kể. Chúng ta đã từng bước hình thành 
được một đội ngũ đảng viên có bản lĩnh chính 
trị vững vàng, có ý thức tự chủ, tự lực tự 
CƯỜnỹ, năng động và sáng tạo; có kiến thức, 
trinh độ và nẵng lực hoạt động thực tiễn... 
thích nghi dần với cơ chế mới của nền kinh tế 
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tính 
năng động, tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kết 
quả hoạt động của mình càng ngày càng được 
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nâng lên; sự ý lại, trông chờ đang từng bước 
được loại bỏ. 

Mặt khác, cũng cần thấy rằng, kinh tế thị 
trường ngay cả trong trường hợp mang tính 
định hướng xã hội chủ nghĩa cũng có những 
mặt trái, tác động không thuận tới sự phát triển 
nhân cách con người trên một số phương diện 
nhất định. Lối sông vụ lợi, thực dụng phát 
triển, vì lợi ích kinh tế đơn thuần, đoạt lợi ích 
kinh tế cá nhân bằng mọi cách; lối sống chạy 
theo chức từớc kể cả bằng tiền làm xã hội nhức 
nhối... Bên cạnh đó, nền kinh tế thị trường đòi 
hỏi cả nước phải là một thị trường ' thì bệnh cục 
bộ, bản vị địa phương lại phát triển. 

Khi xem xét thực trạng người đảng viên 
trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa, một vân đề nôi cộm được nhiều 
người quan tâm là, vấn đề đảng viên làm kinh 
tê tư nhân, trong đó có tư bản tư nhân, và nguy 
cơ biến chất của họ. 


Qua báo cáo của 43 tỉnh, thành phố cho 
thấy, tính đến tháng 2 - 2003, đã có 622 đảng 
viên đang làm chủ các doanh nghiệp tư 
nhân®), Tỷ lệ doanh nghiệp do đảng viên làm 
chủ trên tông số doanh nghiệp tư nhân là 
1,98% (622/31.296). Đảng, viên làm chủ 
doanh nghiệp tư nhân so với ¡tổng số đảng viên 
tạ 43 tỉnh, thành phố chiếm 0,05% 
(622/1.200.000). 


Về quy mô , hầu hết các cơ sở kinh tế tư 
nhân do đẳng viên làm chủ đều thuộc loại vừa 
và nhỏ, rât ít cơ sở thuộc loại lớn. 


Thành phố Hà Nội có 18 cơ sở kinh tế tư 
nhân do đẳng viên làm chủ thuộc loại lớn 
(trong tổng sô 37 doanh nghiệp tư nhân do 
đảng viên làm chủ). Tiêu biêu là: Công ty Đầu 
tư thương mại Nghi Tàm có 1.000 lao động, 


(3) Trong số các doanh nghiệp do đảng viên làm chủ, 
mới phân rõ 339 cơ sở là doanh nghiệp tư nhân, 1 18 công 
ty trách nhiệm hữu hạn, 75 công ty cổ phần, 20 trang trại 
(số còn lại địa phương không báo cáo rõ loại hình) 

(4) Các số liệu dưới đây đều lấy ở báo cáo của các địa 
phương vào năm 2003 
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doanh thu 120 tỉ đồng, nộp thuế 4 tỉ đồng: 
Công ty Máy tính truyền thông CMC. đạt 
doanh sô 400 tỉ đồng, có 400 lao động, nộp 
thuế 9 tỉ đồng mỗi năm. 


Thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 
100 đẳng viên làm chủ doanh nghiệp tư nhân 
(trong tông số 120.000 đảng viên của Đẳng bộ 
thành phô). Số chủ doanh nghiệp tư nhân lớn 
(vốn từ 50 đến 100 tỉ đồng, thuê từ 100 đến 
150 lao động) chỉ có khoảng vài chục. Đó là 
Công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Thanh, vốn 
đầu tư 120 tỉ đồng, có 100 lao động. 


Thành phố Đà Nẵng có 42 doanh nghiệp tư 
nhân do đảng viên làm chủ, chiếm 2% tổng số 
doanh nghiệp tư nhân ở Đà Nẵng. Chỉ có 3 
doanh nghiệp có số vốn trên 10 tỉ đồng, trong 
đó doanh nghiệp lớn nhất là Công ty trách 
nhiệm hữu hạn Phước Thành hoạt động trong 
lĩnh vực tận thu khoáng sản, có vốn 30 tỉ đồng 
và 1.000 lao động. Thành phố Hải Phòng có 
59 đảng viên là chủ doanh nghiệp tư nhân, 
phần lớn là loại vừa và nhỏ (vốn khoảng 5 tỉ 
đồng và có 300 lao động). Quy mô lớn nhất là 
Công ty trách nhiệm hữu hạn Thái Bình 
Dương, gia công sản xuất giày, vốn đầu tư 
21 tỉ đồng, 1.500 lao động. Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu có 35 đảng viên làm chủ doanh 
nghiệp tư nhân, tính bình quân mỗi doanh 
nghiệp có 7 tỉ đồng vốn và 67 lao động. 


Các đảng viên làm chủ doanh nghiệp tư 
nhân thường là cán bộ từng làm trong cơ quan, 
doanh nghiệp nhà nước, trong đó có cả cán bộ 
chưa đên tuôi về hưu, họ được nhà nưỚc đào 
tạo cả về nghiệp vụ chuyên môn, cả về tri thức 
chính trị - quản lý. Một số từng là cán bộ lãnh 
đạo doanh nghiệp nhà nước, nay ra làm doanh 
nghiệp tư nhân cùng ngành, cùng nghề. Họ có 
kinh nghiệm và kỹ thuật, hiểu TỔ chính sách 
của Nhà nước, năm được: “đầu vào” và “đầu 
ra” của quá trình sản xuất - kinh doanh; có 
quan hệ làm ăn với không chỉ doanh nghiệp, 
Các cơ quan trong nước, một số còn thiết lập cả 
quan hệ với các đối tác nước ngoài. Họ biết 
khai thác triệt để những ưu thế và những quan 


hệ đó trong làm ăn để doanh nghiệp do mình 
làm chủ có sức cạnh tranh cao. Một số là bộ 
đội xuất ngũ, công an chuyển ngành. Một số là 
con, em cán bộ trung - cao câp đương chức. 


Hầu hết họ vẫn giữ được tính đảng của 
mình, nên việc chấp hành chính sách, pháp 
luật trong kinh doanh, việc thực hiện chính 
sách đối với người lao động cũng như đối xử 
với người lao động thường tốt hơn chủ doanh 
nghiệp không phải đảng viên (tất nhiên có 
ngoại lệ nhất định, nhưng không nhiêu). Trong 
hâu hết các doanh nghiệp do đảng viên làm 
chủ, Vai trÒ của tô chức đảng được xem trọng, 
các tổ chức quần chúng (như Đoàn Thanh 
niên, Hội Liên hiệp thanh niên, Công đoàn...) 
được quan tâm về tổ chức và hoạt động. Một 
số đảng viên là chủ doanh nghiệp đã biết dựa 
vào chi bộ, tranh thủ ý kiến của chỉ bộ để giáo 
dục công nhân, nhằm tăng cường sự ổn định 
trong nội bộ doanh nghiệp. 

Thực trạng đảng viên làm kinh tế tư nhân 
nêu trên có tác động thuận nghịch khác nhau 
đối với tâm tư, tình cảm ngay trong Đảng. 


Số tán thành cho đảng viên làm kinh tẾ tư 
nhân, kể cả tư bản tư nhân, cho rằng, để đảng 
viên làm kinh tế tư nhân là có lợi, với lập luận: 
gốp phần làm cho đất nước thoát khỏi nghèo 
nàn, lạc hậu là nhiệm vụ trọng đại của toàn 
Đảng, toàn dân lúc này. Đảng viên phải đi đầu 
trong việc thực hiện nhiệm vụ đó. Đảng viên 
phải gương. mâu thực hiện đường lối của Đảng, 
trong đó có chủ trương phát triên kinh tẾ tư 
nhân, kể cả kinh tế tư bản tư nhân. Nếu xem 
làm kinh tế tư bản tư nhân là Xấu, thì quân 
chúng cũng không muốn là người xấu. Vô 
hình trung, đường lối của Đảng không được 
thực thị. Đẳng viên cũng là công dân, họ được 
làm mọi cái gì pháp luật không câm. Bỏ vốn ra 
kinh doanh, người đảng viên ây sẽ phải vắt óc 
suy nghĩ để làm sao mang lại hiệu quả cao 
nhất. Trong giới hạn thực hiện đúng pháp luật, 
hiệu quả đó mang tính tích cực xã hội hơn là 
tính tích cực cá nhân. Họ góp phân tạo dựng 
nguôn lực kinh tế, giúp tăng đầu tư, giải QUYÊt 
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nhiều chỗ làm cho người lao động, đồng góp 
vật chất nhiều hơn cho Nhà nước và xã hội. 
Nhờ vậy, họ góp phân tích cực giải quyết 
nhiều vân đề bức bách của xã hội và của bản 
thân minh... 

Số không tán thành cho răng, đảng viên mà 
làm chủ doanh nghiệp tư bản tư nhân là đi 
ngược lại mục tiêu, lý tưởng căn bản của 
Đảng. Cho đảng viên làm kinh tế tư bản tư 
nhân thì trong Đảng có “đảng viên - ông chủ” 
và “đảng viên - đày tớ” theo nghĩa đen của từ 
đó, giữa họ không thể có tiêng nói chung. 
Đảng sẽ không còn là tổ chức chính trị tiên 
phong của giai cấp, của dân tộc mà giai cấp 
công nhân là đại diện. Đảng bị biến thành câu 
lạc bộ. Vì cho rằng “người biết làm giàu hợp 
pháp là người tiên tiến nhất”, số “đẳng viên - 
ông chủ” sẽ nắm những, cương vị chủ chốt 
trong bộ máy của Đảng, của Nhà nước. Lợi ích 
của họ sẽ là cơ SỞ hoạch định đường hướng 
phát triển của đất nước. Cho đảng. viên làm 
kinh tẾ tư bản tư nhân còn là cách tốt nhất để 
một. số cán bộ tham những th pháp hóa 
nguồn vốn do tham nhũng mà có.. 

Từ hai quan niệm khác nhau cơ hú đó, có 
những kiến nghị khác nhau liên quan tới vấn 
đề cho hay không cho đẳng viên làm kinh tế tư 
bản tư nhân: 

- Không cho đảng viên làm kinh tế tư bản 
tư nhân. 

- Cho làm không hạn chế và không cần bất 
cứ một quy định riêng nào của Đảng. 

- Cho làm trong khuôn khổ của pháp luật 
và phù hợp với một số quy định bổ sung của 
Đảng dành cho chủ doanh nghiệp là đẳng viên. 

- Cho làm thí điểm một bước. 

Trước tình hình phức tạp đó, người đẳng 
viên cần có thái độ xử lý sao cho đúng để vừa 
giữ được phâm chất cách mạng của mình, vừa 
góp phân giải phóng sức sản xuất của xã hội 
nói chung, của cá nhân đẳng viên nói riêng? 
Thái độ và cách xử lý vấn đề này đà bằng 
chứng nói lên tính vững vàng về phẩm 
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chất của người đảng viên. Quyết định của 
Đại hội X về vấn đề đảng viên làm kinh tẾ tư 
nhân, trong đó có tư bản tư nhân, thể hiện tỉnh 
thần đó. 


Trong khi khẳng định dứt khoát rằng không 
thê để cho chế độ người bóc lột người Xuât 
hiện lại ở nước ta; phải làm cho kinh tế nhà 
nước đóng vai trò chủ đạo, cùng kinh tế tập thể 
đóng vai trò nền tảng của nên kinh tẾ quốc 
dân; hiện thực hóa nguyên tắc phân phối theo 
chất lượng và hiệu quả lao động,.. chúng ta 
cũng cần thấy rõ tính tất yếu khách quan của 
thành phần kinh tế tư nhân (trong đồ có tư bản 
tư nhân) trong nền kinh tế nhiều thành phân ổ Ơ 
nước ta hiện nay, trong việc giải ¡ phóng sức sản 
xuất, gÓp phần phát triển kinh tê - xã hội... Từ 
đó, phải tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cả về 
chủ trương, chính sách, pháp luật lần cơ chế và 
môi trường xã hội cho mọi thành phân kinh tế, 
trong đó có thành phân kinh tế tư bản tư nhân 
phát triển. 

Trong nhận thức cũng như hành động, 
chúng ta cần có nhận thức dứt khoát rằng, đã 
có tư bản tư nhân thì có bóc lột giá trị thăng 
dư, nhưng cũng. cần thấy tính đặc thù của sự 
bóc lột đó ở nước ta và tính tất yêu phải chấp 
nhận sự tồn tại của nó trong giai đoạn hiện 
nay. Loại bỏ nó là đi ngược lại quy luật phát 
triên, sẽ phải trả giá đắt. 

Đã làm chủ doanh nghiệp tư bản tư nhân, 
họ là người bóc lột. Song, nêu có những quy 
định thích hợp dành riêng cho loại doanh 
nghiệp do đẳng viên làm chủ, thì doanh nghiệp 
đó trở thành tâm gương để định hướng sự phát 
triển lành mạnh của thành phần kinh tế tư bản 
tư nhân nói chung, tấm gương về sự phát triển 
tất yếu của doanh nghiệp tư bản tư nhân theo 
con đường chủ nghĩa tư bản nhà nước nói 
riêng. 

Khi đẳng viên làm kinh tế tư bản tư nhân 
thì cũng có nguy cơ thoái hóa, biến chất, 
nhưng với những quy định thích hợp, với việc 
nâng cao sự kiêm tra, giám sát của chỉ bộ, của 
nhân dân, của cán bộ - công nhân viên trong 
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doanh nghiệp, cộng với sự thường xuyên rèn 
luyện, tu dưỡng của bản thân đồng chí đó, thì 
nguy cơ thoái hóa sẽ ở mức tối thiểu, cũng 
tương tự như nguy cơ thoái hóa của một bộ 
phận cán bộ, đảng viên khi thực hiện phát triển 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 
và chủ động hội nhập kinh tế ' quốc tế. 


Hơn nữa, chúng ta cũng cần phân biệt mục 
tiêu, lý tưởng căn bản, lâu dài, “cương lĩnh tối 
đa”... với mục tiêu cụ thể trong giai đoạn hiện 
nay, Cương. lnh tối thiểu” lúc này. Đi tới xã 
hội không còn bóc lột phải trải qua nhiều giai 
đoạn,. nhiều bước. Trong giai đoạn hiện nay, 
vấn đề là không làm cho quan hệ bóc lột thành 
quan hệ thống trị; là làm cho đất nước thoát 
khỏi nghèo nàn, lạc hậu, giữ vững định hướng 
xã hội chủ nghĩa. Ai góp phân tích cực vào 
việc thực hiện yêu cầu đó thì xứng đáng là 
đảng viên của Đảng. 

Cũng cần phân biệt thành phân xuất thân 
của đẳng viên với phẩm chất, tư cách của bản 
thân người đó. Tuy ở đây người đảng viên vẫn 
là chủ doanh nghiệp tư bản tư nhân, có bóc lột 
giá trị thăng dư, nên theo nghĩa nào đó, người 
đó là tư sản. Nhưng nếu đảng viên đó thực hiện 
nghiêm túc luật pháp, gương mâu thực hiện 
mọi chủ trương của Đảng và chính sách của 
Nhà nước, đi tiên phong trong VIỆC cải thiện 
quan hệ giữa chủ và thợ, xác lập mối quan hệ 
tốt đẹp trong doanh nghiệp, tham gia trực tiếp 
vào việc quản lý doanh nghiệp, gương mâu 
thực hiện những quy định của Đảng, thậm chí, 
chia một phân lợi nhuận cho người lao động 
dưới những hình thức thích hợp thi sự bóc lột 
đó không hoàn toàn mang tính chất, nội dung 
và mức độ như một doanh nghiệp tư bản tư 
nhân thực thụ, cá nhân đồng chí đó không phải 
là nhà tư sản; họ vẫn thực hiện chủ trương phát 
triên kinh tế - xã hội của Đảng. Do đó, họ vẫn 
xứng đáng là đẳng viên. 


Các đảng viên là chủ doanh nghiệp tư nhân 
nếu vẫn thực hiện được các yêu cầu nêu trên 
thì rõ ràng không làm ảnh hưởng tới bản chất 
của Đảng. Hơn nữa, bản chất của Đảng trước 


hết và chủ yếu được quy định bởi bản chất hệ 
tư tưởng của Đảng, bởi nguyên tắc tổ chức và 
phương thức hoạt động của Đảng, bởi quy luật 
phát triển nội tại của Đảng... Do vậy, trong khi 
không xem nhẹ yếu tố nguy cơ có thể có, cũng 
cần thấy rằng không nên đặt Đảng trong tình 
thế thụ động trước nguy cơ; bằng nỗ lực của 
mình, Đảng có thể hạn chế tối đa nguy cơ đó 
để giữ vững bản chất của mình. 

Trong những năm qua, bên cạnh đa số đẳng 
viên làm kinh tế tư nhân giữ vững được phẩm 
chất của mình, một số người cũng vì lợi nhuận 
mà gian lậu thuế, gian lận thương mại, chú ý 
không thoả đáng đến người lao động; họ cũng 
lợi dụng kẽ hở pháp luật để kinh doanh thu lời 
bất chính; cũng móc ngoặc với một số cơ 
quan, công chức nhà nước để làm ăn gian dối... 
Một sô đảng viên giàu có lên cũng có thay đổi 
không tốt trong đời sống tinh thân. 

Như vậy, để đứng vững được trong quá 
trình phát triển nền kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa (không chỉ đứng vững, 
mà còn làm chủ được quá trình phát triên nên 
kinh tế đó), đảng viên vừa phải có trình độ 
giác ngộ cao vê lý tưởng, có năng lực làm kinh 
tế giỏi, biết phát huy những mặt tích cực của 
kinh tế thị trường, hạn chế các tác động tiêu 
cực của nó, vừa phải có phẩm chất chính trị 
vững vàng trước mọi cám dỗ do mặt trái của 
cơ chế thị trường nảy sinh, quan tâm và BÓp 
phân giải quyết những vấn đề xã hội, đề vừa 
góp phân tích cực vào việc phát triển kinh tế - 
xã hội của đất nước, vừa làm giàu chính đáng 
cho bản thân. và gia đình. Họ phải trở thành 
tấm gương về làm giàu chính đáng trong xã 
hội. Sự phù hợp của tư chất chủ quan người 
đảng viên với đòi hỏi khách quan của nên kinh 
tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là 
nhân tố cơ bản nhất, bảo đảm họ phát huy 
được sức mạnh của mình trong quá trình thúc 
đây sự phát triên của nên kinh tế đó, vì mục 
tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công băng, 
dân chủ, văn minh”. C 
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BIÊỀU DƯƠNG TẬP THẺ, CÁ NHÂN 


TIÊU BIÊU TRONG PHONG TRÀO 


"ĐÈN ƠN, ĐÁP NGHÍA" Ở NƯỚC TA 


Ế có được hòa bình, phát triển, đổi 
1E)»: và hội nhập như ngày hôm nay, 

Tổ quốc, nhân dân ta đời đời tưởng 
nhớ và biết ơn sự hy sinh to lớn của các liệt sỹ, 
thương binh, gia đình người có công với nước. 
Bác Hồ đã nói: "Máu nóng của các liệt sỹ đã 
nhuộm lá quốc kỳ vẻ vang càng thêm thắm đỏ, 
tiếng thơm của các liệt sỹ muôn đời lưu truyền 
sử xanh". Chia sẻ nỗi đau cùng các gia đình 
thương binh, liệt sỹ, gia đình người có công 
với nước, thế hệ hôm nay và mai sau mãi mãi 
biết ơn các người mẹ, người cha, người vợ đã 
hiến dâng cho Tổ quốc những người con, 
người vợ, người chồng hết sức thân thương của 
mình cùng hàng chục vạn đồng bào và chiến 
sỹ đã hy sinh một phần xương máu của mình 
vì sự tồn vong của dân tộc. 

Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân 
tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đầy khó 
khăn, gian khổ nhưng vô cùng vinh quang, 
hàng triệu người con của dân tộc đã ngã xuống 
hoặc mang thương tật suốt đời... Một bộ phận 
gia đình chính sách còn khó khăn trong cuộc 
sống, nhiều anh chị em thương binh, bệnh binh 
hằng ngày phải đối mặt với thương tật, ốm 
đau, một số đồng chí còn bị chất độc da cam 
hành hạ. Đó là những hy sinh và mất mát 
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lớn lao, những cống hiến vô giá mà Đảng, Nhà 
nước và nhân dân ta mãi mãi biết ơn, mãi mãi 
ghi nhớ. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn 
dặn: “Thương binh, bệnh binh, gia đình quân 
nhân, gia đình liệt sỹ là người có công với 
Tổ quốc, với nhân dân. Cho nên bồn phận của 
mỗi người chúng ta phải quan tâm, thương yêu 
và giúp đỡ họ”. Tư tướng, tình cảm của Người 
đối với thương binh, gia đình liệt sỹ, người có 
công với cách mạng đã được thắm nhuần sâu 
sắc trong đường lối, chính sách của Đảng, Nhà 
nước ta và trở thành phong trào cách mạng sâu 
rộng tới mọi tầng lớp nhân dân và đặc biệt 
được chú trọng trong thời kỳ đối mới. 

Ghi sâu lời dạy của Bác, trong những năm 
qua, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã 
giành cho thương binh, gia đình liệt sỹ, người 
có công với cách mạng sự chăm sóc về vật 
chất và tinh thần với tắm lòng biết ơn sâu sắc 
và trách nhiệm cao cả. Cách đây hơn 20 năm, 
Đảng, Nhà nước ta chủ trương phát triển nền 
kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, theo cơ chế 
thị trường trong điều kiện hoàn cảnh kinh tế - 
xã hội đất nước còn bộn bề, chồng chất khó 
khăn. Hậu quả của cuộc chiến tranh lâu dài, 


* Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội 
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gian khổ, khốc liệt vẫn còn dai dẳng, ảnh 
hưởng nặng nề đến đời sống xã hội Việt Nam. 
Điểm khởi đầu cho sự nghiệp đổi mới, phát 
triển kinh tế - xã hội ở một đất nước còn rất 
nghèo trong khi yêu cầu nhiệm vụ của sự 
nghiệp xây dựng, phát triển lại rất lớn. Đặc 
biệt nguồn tài chính chỉ bảo đảm xã hội, khắc 
phục hậu quả chiến tranh để lại chiếm một tỷ 
trọng không nhỏ đối với nền tài chính quốc 
gia. Mặc dù hoàn cảnh kinh tế - xã hội của đất 
nước còn nhiều khó khăn, song Đảng, Nhà 
nước ta luôn quan tâm và đã khẳng định rõ 
trong Cương lĩnh xây dựng đất nước của Đảng 
(2000 - 2010): Không chờ kinh tế phát triển 
cao mới giải quyết các vấn đề xã hội mà 
ngay (trong từng bước và trong suốt quá 


trình phát triển, tăng trưởng kinh tế phải 


gắn hền với tiến bộ và công bằng xã hội. Để 
thực hiện chiến lược này, Nghị quyết Đại hội 
đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng xác 
định: "Chăm lo tốt hơn đối với các gia đình 
chính sách và những người có công với cách 
mạng, bảo đảm tất cả các gia đình chính sách 
có cuộc sống bằng hoặc khá hơn mức sống 
trung bình của người dân địa phương trên cơ sở 
kết hợp ba nguồn lực: Nhà nước, cộng đồng và 
cá nhân các đối tượng chính sách tự vươn lên. 
Chăm sóc, giúp đỡ người già không nơi nương 
tựa, những người tàn tật và những nạn nhân do 
hậu quả chiến tranh để lại"Œ), Đây chính là 
mục tiêu đồng thời cũng là động lực của xã hội 
đối với người và gia đình có công với cách 
mạng. Trong công cuộc xây dựng và đổi mới 
đất nước, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn 
luôn trân trọng quá khứ lịch sử hào hùng của 
dân tộc, tôn vinh, biết ơn các thế hệ cách mạng 
đi trước bằng những việc làm cụ thể để thương 
binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách 
mạng được chăm lo ngày một tốt hơn. Thực 
hiện Chỉ thị số 08-CT/TW của Ban Bí thư 
Trung ương Đảng về việc tăng cường sự lãnh 
đạo của Đảng đối với công tác thương binh, 


liệt sỹ và người có công với cách mạng và 
phong trào "Đền ơn, đáp nghĩa" trong giai 
đoạn mới, Chỉ thị số 12/2002/CT-TTg của Thủ 
tướng Chính phủ, công tác thương binh, liệt sỹ 
và người có công với cách mạng từng bước giải 
quyết một cách căn bản những nhu câu bức 
thiết về đời sống. Pháp lệnh quy định danh 
hiệu vinh dự nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh 
hùng, Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách 
mạng cùng hệ thống cơ chế, chính sách ưu đãi 
được ban hành đã có tác dụng to lớn, sâu rộng 
về kinh tế, chính trị, xã hội, được toàn dân, 
toàn quân hưởng ứng, trở thành tình cảm 
thiêng liêng trong đời sống xã hội của đất 
nước. Một số tồn đọng và những vấn đề mới 
nảy sinh đã và đang được giải quyết một cách 
tích cực, khẩn trương như: xác nhận liệt sỹ, 
thương binh, chính sách đối với người tham gia 
kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, vấn đề 
mộ liệt sỹ, các công trình ghi công liệt sỹ, cải 
thiện nhà ở, chăm sóc sức khỏe, chính sách tín 
dụng, đào tạo nghề, tạo việc làm, phát triển sản 
xuất, xóa đói, giảm nghèo... 

Cùng với chính sách ưu đãi của Đảng và 
Nhà nước, phong trào toàn dân chăm sóc 
thương binh, bệnh bính, gia đình liệt sỹ và 
người có công với cách mạng đã không ngừng 
phát triển cả bề rộng lẫn bề sâu. Phong trào 
"Đền ơn, đáp nghĩa" đã đạt được những thành 
tựu to lớn, phát huy được sức mạnh của toàn xã 
hội tham gia với phương châm Nhà nước, xã 
hội cùng chăm sóc người có công với cách 
mạng. Trách nhiệm và tình cảm đối với người 
có công với cách mạng đã trở thành nội dung 
quan trọng trên các diễn đàn và các phương 
tiện truyền thông đại chúng, trở thành nét đẹp 
trong đời sống văn hóa và tâm linh của người 
dân Việt Nam. Phong trào "Đền ơn, đáp nghĩa" 


(1) Văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đổi mới (Đại hội VI, 
VII, VIII, IX), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2005, 
tr 816, 817 
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đã phát triển với 5 chương trình tình nghĩa là: 
xây dựng quỹ "Đền ơn đáp nghĩa"; xây dựng 
nhà tình nghĩa; tặng số tiết kiệm tình nghĩa, 
vườn cây tình nghĩa, giếng nước tình nghĩa, áo 
lụa tặng bà; phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh 
hùng; giúp đỡ gia đình thương binh, bệnh binh, 
bố mẹ, con liệt sỹ mô côi v.v.. cùng nhiều hoạt 
động tình nghĩa nảy nở từ thôn, bản, làng, xã, 
đường phó, cơ quan, doanh nghiệp, trường học, 
đơn vị. Bằng những việc làm thiết thực, trong 
10 năm qua (1996 - 2006) được sự quan tâm 
hưởng ứng của các bộ, ngành, đoàn thể, tổ 
chức xã hội và nhân dân cả nước, phong trào 
"Đền ơn, đáp nghĩa" đã tiếp nhận được 3.760 tỉ 
đồng trong đó Quỹ "Đền ơn, đáp nghĩa" trong 
cả nước đã vận động được 1.410 tỉ đồng: xây 
dựng mới 236.498 căn nhà tình nghĩa và sửa 
chữa 97.537 căn nhà tình nghĩa, với tổng số 
tiền 2.251 tỉ đồng, đã giúp đỡ trên 300.000 gia 
đình chính sách có nhà ở ổn định; tặng trên 
200.000 số tiết kiệm tình nghĩa, 15.000 vườn 
cây tình nghĩa trị giá hàng trăm tỉ đồng. Tiêu 
biểu trong phong trào này là Bộ Quốc phòng, 
Bộ Công an, Ngân hàng Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn Việt Nam, Tổng công ty 
Xi-măng Việt Nam, Tổng công ty Dầu khí Việt 
Nam, Tông công ty Bưu chính - Viễn thông 
Việt Nam, Tổng công ty Cao su Dâu Tiếng, 
Tổng công ty Thương mại Sài Gòn, Tổng công 
ty Xăng dầu Việt Nam... Các thành phố như Hà 
Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Bình 
Dương.... ngoài việc thực hiện tốt chính sách 
ưu đãi người có công với cách mạng, chăm lo 
đời sống vật chất và tinh thần cho họ ở địa 
phương chu đáo, còn kết nghĩa với nhiều địa 
phương, giúp đỡ xây dựng hàng ngàn nhà tình 
nghĩa tặng các gia đình chính sách ở các tỉnh 
Tây Bắc, Tây Nguyên, miền Trung và Nam 
Bộ, chung sức giúp đỡ thương binh nặng về ổn 
định cuộc sống ở gia đình. Nhiều tỉnh mặc dù 
kinh tế còn Bặp nhiêu khó khăn, song các cấp 
ủy, chính quyền và các đoàn thể đã thường 
xuyên quan tâm chăm sóc đời sống người 
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có .công với cách mạng như các tỉnh Cà Mau, 
Tiên Giang, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đắc 
Lắc, Hà Tây, Thái Bình, Bắc Giang... 

Cả nước có 45 ngàn mẹ được Nhà nước 
phong tặng và truy tặng danh hiệu cao quý Bà 
mẹ Việt Nam anh hùng. Phong trào phụng 
dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng được tô chức 
và phát triển sâu rộng. Hiện nay có 7.000 mẹ 
còn sống, 100% các mẹ được các cơ quan, 
đơn vị, cá nhân nhận phụng dưỡng đến cuối 
đời với số tiền lên tới hàng trăm tỉ đồng. Trên 
60.000 thân nhân liệt sỹ được các cơ quan nhận 
chăm sóc, trong đó đỡ đầu 10.500 con thương 
binh, con liệt sỹ. Đồng thời trong 10 năm qua 
đã có hàng vạn thương binh nặng ở các trung 
tâm nuôi dưỡng được các địa phương và gia 
đình đón về nuôi dưỡng, như các tính Thái 
Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tây, Hà Nội... 
Các trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng thương 
bệnh binh nặng đã từng bước được nâng câp, 
bảo đảm việc chăm sóc thương bệnh binh ngày 
càng tốt hơn, với tỉnh thần phục vụ chu đáo. 
Tiêu biểu như Trung tâm dưỡng lão Hà Nội, 
Trung tâm thương bệnh binh và người có công 
với cách mạng ở Liêm Cần (Hà Nam) đã được 
tuyên dương đơn vị Anh hùng lao động thời kỳ 
đôi mới. 

Phong trào "Đền ơn, đáp nghĩa" đã được 
tổng kết và nhân rộng điên hình ở khu dân cư, 
xã, phường. Sau 10 năm phát động, cả nước đã 
có 9.708 xã, phường được ủy ban nhân dân 
tỉnh, thành phố tặng bằng công nhận, đạt 
89,1%, trong đó nhiều tỉnh, thành phố đã phấn 
đâu đạt 100% Xã, phường được công nhận xã, 
phường làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ. 
Tiêu biểu có một số tỉnh như Hà Tây, Bình 
Dương, Hải Phòng, Tiên Giang, Trà Vĩnh hoàn 
thành. kế hoạch sớm... đã góp phần nâng cao 
đời sống gia đình chính sách khó khăn từ 40% 
năm 1996 xuống còn 15% vào năm 2005. 

Phong trào "Đền ơn, đáp nghĩa" của cả 
nước đã tạo thành nguồn lực thúc đầy, động 
viên các gia đình thương binh, liệt sỹ và người 
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có công vươn lên tự khắc phục khó khăn. 
Chúng ta luôn trân trọng và tự hào đối với 
những thành tựu đã đạt được trong phong trào 
"Đên ơn, đáp nghĩa" với người có công. Việc 
làm đó để thực hiện mục tiêu "dân glàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh", 
góp phần ổn định chính trị - xã hội trên cả 
nước, có tác dụng giáo dục các thế hệ trẻ yêu 
nước, tự hào dân tộc trong sự nghiệp xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc. 

Những việc làm sáng tạo trong phong trào 
"Đền ơn, đáp nghĩa ` đã được Đảng, Nhà nước 
và nhân dân hết sức trân trọng. Từ thực tiễn đó, 
chúng ta rút ra một số bài học kinh nghiệm 
Sau: 

Một là, xuyên suốt trong mọi thời kỳ lịch 
sử của cách mạng, Đảng, Nhà nước ta luôn coi 
trọng công tác chăm sóc thương binh, liệt sỹ và 
người có công với cách mạng là "vấn đề chính 
trị, tư tưởng, tình cảm và xã hội", nên đã ban 
hành hệ thống pháp luật, chính sách và tổ chức 
thực hiện tốt. Chính sách của Nhà nước cùng 
phong trào "Đền ơn, đáp nghĩa" đã tạo điều 
kiện cho thương binh, gia đình liệt sy vươn lên 
cải thiện và ổn định cuộc sống. Mười năm qua 
công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ 
và người có công với cách mạng đạt được 
những kết quả t to lớn, nên đã góp phần ê ốn định, 
cải thiện đời sống vật chất và tinh thần đối với 
họ. Các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến Xã, 
phường ban hành các chỉ thị, nghị quyết, kế 
hoạch hành động từng bước đưa công tác này 
vào hoạt động có nền nếp, giải quyết kịp thời 
những khó khăn trong cuộc sống đặt ra đối với 
người có công. 

Hai là, phong trào "Đền ơn, đáp nghĩa" 
được tổ chức với nhiều hình thức, động viên 
rộng rãi và phát huy thế mạnh của các cấp ủy, 
chính quyên, các tô chức chính trị - xã hội, cơ 
quan, đơn vị, doanh nghiệp, đoàn thể với tình 
cảm và trách nhiệm, thực hiện ngày càng tốt 
hơn, hiệu quả hơn. Trong thời gian vừa qua, 
việc quản lý, sử dụng Quỹ "Đền ơn, đáp nghĩa" 


được thực hiện công khai, đúng mục đích, 
không để xảy ra tiêu cực, góp phần giúp đỡ 
hàng vạn con thương binh, con liệt sỹ có điều 
kiện học tập nâng cao trình độ, tạo việc làm, 
tăng thu nhập cho gia đỉnh; giúp đỡ trên 
300.000 gia đình chính sách có nhà ở ổn định. 
Đến nay trên 20 tỉnh, thành phố như: Hà Nội, 
Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, các tỉnh 
Khánh Hòa, Phú Thọ, Hà Tây, Bắc Ninh, 
Quảng Ninh, Bình Định, Bình Dương, Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Tiền Giang, Bạc Liêu, Lạng Sơn, 
Lào Cai, Hòa Bình, Gia Lai,... đã cơ bản hoàn 
thành việc xóa nhà tạm cho người có công. 

Tính đến ngày 31-12-2005, cả nước đã có 
85% gia đình chính sách có mức sống bằng và 
cao hơn mức sống trung bình của nhân dân nơi 
cư trú. Nhiều tỉnh, thành phố có 100% gia đình 
chính sách có mức sống bằng và cao hơn mức 
sống trung bình của nhân dân nơi nơi cư trú 
như: Nam Định, Hải Dương, Hà Giang, Tuyên 
Quang, Yên Bái, thành phố Cần Thơ... Song 
song với phong trào "Đên ơn, đáp nghĩa" đã có 
trên 50 tĩnh, thành phố cơ bản hoàn thành giải 
quyết tồn đọng trong công tác xác nhận người 
có công. Phong trào "Đền ơn, đáp nghĩa ` phát 
triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu, tạo được sức 
mạnh của cộng đông. 

Ba là, tình thần phấn đấu, chủ động vươn 
lên của chính thương binh, bệnh bình, các gia 
đình liệt sỹ Và người có công là yếu tố quan 
trọng để ốn định cuộc sống của bản thân và gia 
đình. Là những người đã hiến dâng cả tuổi 
thanh xuân cho lý tưởng cao đẹp, vì độc lập, tự 
do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, 
nay trở về với cuộc sống. đời thường họ vẫn 
tiếp tục phát huy truyền thống tự lực, tự cường, 
nêu cao ý chí tiến công, không lùi bước trước 
mọi thử thách, không cam chịu cảnh đói 
nghèo, mặc dù trên mình CÒn mang đầy thương 
tích, còn chưa nguôi đi nỗi đau mất mát, không 
trông chờ, ÿ lại, phần đầu vươn lên xứng đẳng 
với lời căn dặn của Bác Hồ mãi mãi là "người 
công dân kiểu mâu", "gia đình cách mạng 
gương mẫu". 
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Bốn là, thường xuyên tổng kết thực tiễn, 
đôi mới nội dung, hình thức hoạt động, nâng 
cao chất lượng phong trào thi đua, xây dựng 
điên hình, biểu dương khen thưởng kịp thời, 
nhân rộng điển hình tiên tiến, làm cho phong 
trào được phát triển rộng rãi trên cả nước, khơi 
dậy và phát huy truyền thống của dân tộc. 

Phong trào "Đền ơn, đáp nghĩa", chăm sóc 
người và gia đình có công với cách mạng, 
trong giai đoạn hiện nay đang đặt ra những vấn 
đề cần được quan tâm và tiếp tục làm tốt hơn 
trong thời gian tới là: 

Thứ nhất, tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo 
của Đảng đối với công tác ưu đãi xã hội đối với 
người có công với cách mạng. Xác định rõ 
quan điểm đi đôi với phát triển kinh tế phải 
giải quyết tốt các vấn đề xã hội, thực hiện Nghị 
quyết của Đảng, ưu đãi xã hội phải gắn liên với 
tăng trưởng, kinh tế, tiến bộ và công bằng xã 
hội. Thế hệ chúng ta và muôn đời con cháu mai 
sau mãi mãi nhớ ơn các anh hùng liệt sỹ, 
thương binh, bệnh bình, người có công với 
cách mạng bằng xương máu, bằng mồ hôi, 
công sức sẽ mở đường cho dân tộc ta đi tới độc 
lập, tự do, đi tới ấm no, hạnh phúc. Muốn làm 
được điều đó phải tăng cường sự lãnh đạo của 
các cấp ủy, chính quyền để đưa đường lối, 
chính sách, pháp luật ưu đãi người có công. với 
cách mạng của Đảng, Nhà nưỚc Vào cuộc sống, 
biến chủ trương, nghị quyết, chính sách ấy 
thành hiện thực cách mạng sinh động. Chăm 
sóc, giúp đỡ người và gia đình có công với 
cách mạng là tình cảm, trách nhiệm của Đảng, 
Nhà nước và toàn xã hội. 

Thứ hai, tiếp tục duy trì và phát huy phong 
trào chăm sóc người có công với cách mạng, 
"Đên ơn, đáp nghĩa" bằng những chương trình, 
hành động cụ thể. Chương trình này trong thời 
gian qua chưa đạt yêu câu, nhiệm vụ chính trị 
đề ra, cần khắc phục, thực hiện tốt trong thời 
gian tới. Về nguồn lực của phong trào cần xác 
định rõ Nhà nước, cộng đồng xã hội và đối 
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tượng cùng tham gia để phong trào mang tính 
phổ biến trên diện rộng và có quy mô cả chiều 
rộng lẫn chiều sâu. Làm sao cho phong trào 
này trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống 
Việt Nam, khẳng định ưu đãi xã hội đối với 
người có công với cách mạng là phát huy đạo 
lý của cha ông "uống nước, nhớ nguôn", "ăn 
quả nhớ người trông cây", làm cho người có 
công với cách mạng ổn định về vật chất, vui vẻ 
về tinh thần. Đây cũng là một mục tiêu để có 
một xã hội tiến bộ, công bằng, dân chủ và văn 
minh. Hiện nay, theo thống kê chưa đầy đủ, cả 
nước có gần 55.000 hộ chính sách còn tạm bợ 
về nhà ở cần được quan tâm giải quyết. 

Thứ ba, đề CaO ý chí tự lực tự cường, ý chí 
vươn lên, tính thân sáng tạo của người có công 
với cách mạng trong cuộc sống. Chúng ta phải 
biết khơi dậy tiềm năng, phát huy nội lực bản 
chất cách mạng và những kinh nghiệm, phẩm 
chất cách mạng của mỗi thương binh, thân 
nhân liệt sỹ để mọi người nỗ lực vươn lên trong 
cuộc sống. Cần xây dựng những mô hình, 
gương điển hình trong số những người có công 
hiện nay. Hàng triệu người có công đang 
hướng trợ cấp, ‹ có nhiều người gương mẫu tích 
cực, sáng tạo nỗ lực vươn lên làm giàu cần phải 
được nêu gương cho nhiều người khác học tập 
và noi theo. 

Thứ tư, quan tâm chú trọng hơn nữa đến 
công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này, 
với những yêu cầu cụ thể như: hoàn thiện văn 
bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện ưu đãi xã hội, 
xây dựng bộ máy, bố trí cán bộ quản lý vừa có 
"tâm" lại vừa có "tâm" trong hoạt động ưu đãi 
xã hội. Chú trọng công tác tuyên truyền vận 
động. Công tác kiểm tra, thanh tra mọi mặt 
lnh vực ưu đãi xã hội phải được tiến hành 
thường xuyên, đầy đủ, trách nhiệm và hiệu 
quả cao, góp phần xây dựng và phát triển 
phong trào "Đền ơn, đáp nghĩa" sâu rộng trong 
cả nước. 
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N Giang nằm ở vùng đồng bằng sông 
Cửu Long, với 32 km bờ biển, cách 
thành phố Hồ Chí Minh hơn 70km. 
Thiên nhiên và con người Tiền Giang mang 
đặc trưng của nên văn minh sông nước Nam 
Bộ, với vị trí thuận lợi là nằm dọc bờ phía Bắc 
sông Tiền, là cửa ngõ đi vào các tỉnh vùng 
đồng bằng sông Cửu Long. Với hệ thống giao 
thông đường bộ, đường thủy tỏa khắp trong 
toàn tính, đã tạo nên những ưu thế và thuận lợi 
cho hoạt động du lịch, thu hút sự hấp dân theo 
hướng du lịch sinh thái và du lịch văn hóa. 
Tiên Giang còn là vùng đất có bề dày về 
truyền thống văn hóa, truyền thống yêu nước 
và cách mạng, gắn liền với tên tuôi các anh 
hùng như. Trương Định, Thủ Khoa Huân, 
Thiên Hộ Dương, Lê Thị Hồng Gắm, v.v.. 
Trên quê hương Tiên Giang còn có địa danh 
Gò Thành nằm trong di chỉ khảo cô Óc Eo 
cách đây 20 thế kỷ; với những lăng mộ, đền 
chùa, đình miếu vừa có giá trị lịch sử, vừa có 
giá trị văn hóa như lăng Hoàng Gia, lăng 
Trương Định, đền thờ Thủ Khoa Huân, chùa 
Vĩnh Tràng, đình Long Hưng... Trong kháng 
chiến chống giặc ngoại xâm, Tiền Giang còn 
là nơi diễn ra những trận đánh với những chiến 
công vang đội như trận Rạch Gầm - Xoài Mút 
và chiến thắng Âp Bắc... 


1 TUÁI SÊ?!G ĐIƯỚC 


NGUYÊN HỮU CHÍ * 


Ngoài ra, cuộc sống, sinh hoạt của người 
dân nơi đây còn thể hiện rõ đặc điểm của vùng 
đồng bằng sông Cửu Long như: nhiều thế hệ 
trong gia đình, phương thức đánh bắt thủy sản, 
các loại thuyền, chài, lưới, các hoạt động sản 
xuất nông nghiệp truyền thống, với các lễ hội 
và các đi tích lịch sử, văn hóa - nghệ thuật 
ngày càng thu hút khách du lịch muốn tham 
quan, tìm hiểu lịch sử - văn hóa Nam Bộ. 

Hiện nay ở Tiền Giang đã hình thành 
3 vùng sinh thái tự nhiên, rất thuận lợi để đẩy 
mạnh phát triển du lịch, như: 

- Vùng sinh thái nước ngọt: gồm các vùng 
cây trái trên các cù lao và vùng dân cư năm 
đọc sông Tiền của các huyện Cái Bè, Cai Lậy, 
Châu Thành và thành phố Mỹ Tho. 

- Vùng sinh thái ngập mặn: đã hình thành 
nên khu du lịch biển Tân Thành - Hàng Dương 
(thuộc huyện Gò Công Đông) phục vụ nhu câu 
tham quan nghỉ biên. 

- Vùng sinh thái ngập phèn: với khu bảo 
tồn sinh thái Đồng Tháp Mười (thuộc huyện 
Tân Phước). Đây là cánh đồng mênh mông với 
hệ sinh thái ngập phèn độc đáo ở nước ta; 


* Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 
Tiên Giang 
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những loài động, thực vật đặc hữu sẽ phục vụ 
tốt cho công tác nghiên cứu của các nhà khoa 
học cũng như tham quan nghỉ dưỡng. 

Bên cạnh việc khai thác các tài nguyên 
thiên nhiên và văn hóa đã được đưa vào phục 
vụ, ngành du lịch Tiền Giang trong những năm 
qua đã tiếp tục đầu tư phát triển, mở rộng các 
khu du lịch sinh thái Tân Thành, cù lao Thới 
Sơn, Cái Bè; cải tạo, nâng cấp cơ sở lưu trú, 
phát triển phương tiện vận chuyển khách và 
phát triển nguôn nhân lực trong ngành, nhằm 
không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, 
bảo vệ môi trường, đáp ứng nhu cầu thu hút 
khách du lịch trong nước và quốc tế. 


Cùng với xu thế phát triển du lịch trong khu 
vực và cả nước, tốc độ tăng lượt khách du 
lịch đến Tiền Giang hằng năm tương đối cao: 
Từ năm 2001 - 2005, tốc độ tăng trưởng bình 
.. hằng năm 9,91%, trong đó khách quốc 

tê tăng 17,26% đà một trong những tính có 
lượng khách quốc tế cao nhất đồng bằng sông 
Cửu Long). Năm 2005, Tiền Giang đón 
gần 518.200 lượt khách, trong đó có hơn 
318.500 lượt khách quốc tế. 

Tuy nhiên, trong các năm qua việc phát 
triển và hiệu quả mang lại chưa tương xứng 
với tiềm năng du lịch của tỉnh, chưa đáp ứng 
kịp theo yêu câu phát triển ngành. Trong định 
hướng tới, Tiền Giang xác định "việc đầu tư và 
thực hiện tốt các chính sách để phát triển mạnh 
các ngành dịch vụ, xem đây là khâu đột phá" 
và "quan tâm đầu tư cho ngành du lịch để trở 
thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh", với 
mục tiêu là tận dụng ưu thế về môi trường 
thiên nhiên, cơ sở vật chất hiện có, tăng cường 
hợp tác đầu tư phát triên du lịch sinh thái một 
cách cơ bản và bền vững, nâng cao sức cạnh 
tranh, phấn đấu đưa du lịch trở thành một 
trong những ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. 

Mặc dù Tiền Giang có cả 3 vùng sinh thái: 
vùng sinh thái nước ngọt, vùng sinh thái nước 
mặn, vùng sinh thái ngập phèn; nhưng ngành 
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du lịch Tiền Giang đã xác định phát triển theo 
hướng du lịch sinh thái sông nước miệt vườn, 
một lợi thế mà thiên nhiên đã ưu đãi cho vùng 
đất này. Từ định hướng phát triển, ngành du 
lịch Tiên Giang đã đầu tư phát triển các tuyến 
du lịch sinh thái: 

Tuyến du lịch cù lao Thới Sơn. Năm 
1988 sau khi đất nước bước sang thời kỳ đổi 
mới cũng là lúc ngành du lịch Tiền Giang có 
bước chuyển biến phát triển du lịch sinh thái 
sông nước miệt vườn, với tour đầu tiên là đến 
cù lao Thới Sơn, một cù lao với diện tích 
12,24 km? với gần 6.00Ỗ dân có 569 ha vườn, 
với nhiều loại cây trái quanh năm, có nhiều 
kênh rạch dan xen tạo nên những tuyến đò 
chèo với hai bên là bần và dừa nước cùng 
không gian thoáng mát, yên lành đã đáp 
ứng nhu câu tham quan nghỉ mát của khách 
du lịch. 


Năm trải dọc theo sông Tiền, Thới Sơn là 
một trong quần thể 4 cù lao lớn (tứ linh): gần 
vị trí phân nhánh của sông Tiền trước khi đổ ra 
biên Đông. Nằm trong vùng ảnh hưởng của 
địa bàn trọng điểm phía Nam giữa thành phố 
Cần Thơ và thành phố Hồ Chí Minh, cù lao 
Thới Sơn thực sự là điểm đến của khách du 
lịch trong và ngoài nước. Tỉnh Tiền Giang 
cũng đã xây dựng quy hoạch chỉ tiết phát triển 
du lịch sinh thái cù lao Thới Sơn và đang kêu 
gọi các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây 
dựng 7 khu chuyên đề, phát triên cù lao Thới 
Sơn trở thành trung tâm du lịch sinh thái của 
tỉnh. 

Tuyến du lịch dọc sông Tiên. Đây là tour 
du lịch nhằm đưa đến cho du khách những 
hình ảnh về cuộc sống của cư dân vùng sông 
nước dọc theo hai bờ sông Tiên, khu Rạch 
Gầm - Xoài Mút, tham quan cù lao Ngũ Hiệp 
hoặc đến các nhà vườn ở xã Vinh Kim sẽ đưa 
du khách trở về với một vùng thiên nhiên và sẽ 
có dịp để tìm hiều cuộc sống truyền thống của 
cư dân địa phương, thông qua việc tham quan 
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vườn cây ăn trái, nơi sinh hoạt người dân và 
len lỗi trong những kênh rạch bằng xung 
chèo, ngắm cảnh sông nước miệt vườn. 


Tuyến du ' lịch chợ nổi Cái Bè. Đây là nơi 
mua bán nhiều loại trái cây miệt vườn bằng 
các phương tiện trên sông. Nét đặc biệt trên 
chợ nổi này là du khách được chứng kiến một 
nếp sống thương hồ - nếp sống của những cư 
dân sống bằng nghề mua bán trên sông từ thuở 
xa xưa, nay được tái hiện bằng hình ảnh của 
những chiếc thuyền, ghe bầu, xuồng nhỏ có 
mái vòm chất đầy các loại cây trái, rau quả 
trồng khắp nơi vùng đồng bằng sông Cửu 
Long. Ngoài những nét nhộn nhịp, sung túc 
mà chợ nổi Cái Bè đang có, còn ẩn náu bên 
trong đó một tỉnh thần cộng đông hào phóng 
của những cư dân sống dọc theo vùng sông 
nước Mê Công. Đó là những nét đẹp của một 
nên văn hóa dân gian, một nền văn hóa đã 
được hội tụ và hòa nhập với nhiều nên văn hóa 
khác trên thế giới. 

Nối tour với chợ nổi Cái Bè du khách sẽ 
đến những khu vườn cây trái xanh tươi, tham 
quan tìm hiểu cuốc sống, sinh hoạt và phương 
thức làm vườn của người dân ở cù lao Tân 
Phong, xã Đông Hòa Hiệp, xã Hòa Khánh 
thuộc huyện Cái Bè. Tham quan các hộ dân 
sống ven sông với nghề làm bánh tráng, cốm, 
kẹo truyền thống hoặc đến tham quan những 
ngôi nhà cổ đã tồn tại hàng trăm năm (trong đó 
có ngôi nhà cổ đã được Tổ chức JICA Nhật 
Bản tài trợ gần 1 tỉ đồng để trùng tu). 

Du lịch Tiền Giang sẽ dễ dàng nối tuyến 
với khu du lịch sinh thái làng nổi Tân Lập, 
lăng mộ Nguyễn Huỳnh Đức (Long An), các 
di tích văn hóa - lịch sử như: các lăng mộ 
Nguyễn Đình Chiểu, Võ Trường Toản, Phan 
Thanh Giản (Bến Tre); di tích lịch sử Gáo 
Giông, Xẻo Quýt, di tích cụ Phó bảng Nguyễn 
Sinh Sắc (Đông Tháp); các điểm nhà vườn cù 
lao Bình Hòa Phước, di tích Văn Thánh Miếu 


(Vĩnh Long), cùng với nhiều di tích văn hóa - 
lịch sử khác; các sân chim, vườn cò, các vườn 
quốc gia,... của các tỉnh khác trong vùng đồng 
bằng sông Cửu Long. 


Với tiêm năng phong phú, đa dạng, trong 
những năm gần đây khách du lịch đến Tiền 
Giang ngày càng tăng và loại hình du lịch sinh 
thái sông nước miệt vườn cũng đã thu hút đến 
80% lượt khách, nhất là đối với khách quốc tế. 
Cách thành phố Hồ Chí Minh, không xa trong 
tương lai, khi tuyến đường cao tốc thành phố 
Hồ Chí Minh - Mỹ Tho được hoàn thành thì 
chỉ cần I giờ là khách du lịch có thể đến Tiền 
Giang. Tiềm năng du lịch sinh thái đa dạng, 
trải dài từ Đông sang Tây cặp theo dòng sông 
Tiền với chiều dài trên 100 km, có nhiều sông 
ngòi, kênh rạch chẳng chịt và nhiều cù lao nổi 
trên sông như cù lao Thới Sơn, Ngũ Hiệp, Tân 
Phong, Cồn N Ngang,... cùng với những vườn 
cây trái nối tiếng như: cam sành Cái Bè, xoài 
cát Hòa Lộc, vú sữa Vĩnh Kim, thanh long 
Chợ Gạo, sơ ri Gò Công,... khí hậu mát mẻ, 
người dân hiền hòa, mến khách sẽ tạo ấn tượng 
thân thiện, thanh bình đối với du khách. Từ đó 
có thể tổ chức nhiều loại hình du lịch đặc trưng 
cho miền sông nước đồng bằng sông Cửu 
Long. 

Tiền Giang trong quy hoạch tổng thể phát 
triển du lịch Việt Nam thời kỳ 1995 - 2010, 
cũng như trong chương trình phát triển du lịch 
tiểu vùng sông Mê Công (GMS) có du lịch 
tham quan, nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái sông 
nước. Thành phố Mỹ Tho cũng đã được Chính 
phủ công nhận là đô thị loại II và là tỉnh năm 
trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Đặc 
biệt, Tiền Giang đang triển khai thực hiện dự 
án xây dựng bến tàu du lịch thành phố Mỹ Tho 
là điểm dừng đầu tiên cho các tàu du lịch quốc 
tẾ trên tuyến du lịch sông Mê Công; sẽ là yếu 
tố thuận lợi tăng Cường hợp tác phát triên du 
lịch với các tỉnh vùng đồng bằng sông 
Cứu Long. 
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Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi ngành 
du lịch Tiền Giang cũng gặp nhiều thách thức: 

Mô hình "xã hội hóa" trong hoạt động du 
lịch đã phát huy hiệu quả, việc huy động các 
nguôn lực trong nhân dân tham gia liên kết vào 
các hoạt động du lịch, đã đừng đạo được thế 
cạnh tranh so với các tỉnh đồng bằng sông Cửu 
Long nay không còn, bởi những "bài bản" này 
đã được các tỉnh bạn vận dụng, các tour du lịch 
như đi đò chèo trên sông rạch, tham quan vườn 
cây trái, nghe ca nhạc tài tỬ không còn là sản 
phẩm độc quyền của du lịch Tiên Giang. Mặc 
dù lượng du khách đến Tiền Giang vân ngày 
càng tăng nhưng làm thế nào đê giữ được 
lượng khách ôn định và kéo dài thời gian lưu 
trú, đang là vấn đề khó khăn được đặt ra. Vì 
vậy, việc tìm ra những giải pháp đúng đắn đề 
thu hút đầu tư phát triển du lịch, tạo sản phẩm 
đặc thù riêng là một thách thức lớn cho ngành 
du lịch Tiền Giang. 

Trong những năm qua, bên cạnh việc hợp 
tác cộng đồng địa phương phát triển du lịch 
sinh thái sông nước miệt vườn thì Tiền Giang 
cũng đã tăng cường hợp tác với thành phố 
Hồ Chí Minh phát triển kinh tế - xã hội trong 
đó có lĩnh vực du lịch. Hợp tác đầu tư các khu 
điểm du lịch, phát triển sản phẩm và thu 
hút lượng lớn khách du lịch ở "thanh phố 
Hồ Chí Minh và khách du lịch quốc tế đi qua 
cảng hàng không Tân Sơn Nhất. 

Tuy nhiên, do đặc thù của các tĩnh vùng 
đồng bằng sông Cửu Long đều có chung sản 
phâm sông nước, cây trái miệt vườn và sinh 
hoạt đời sông nông thôn, đã dẫn đến tình trạng 
cạnh tranh quyêt liệt giữa các doanh nghiệp 
các tình vùng đồng băng sông Cửu Long. Vì 
vậy, tăng cường hợp tác liên kết chọn ra những 
sản phẩm đặc trưng, riêng biệt của từng địa 
phương để xây dựng thành sản phẩm du lịch là 
nhu cầu bức xúc cho các nhà quản lý và các 
doanh nghiệp kinh doanh du lịch. Có thể hình 
thành một tour du lịch sinh thái liên kết giữa 
các tỉnh, mang đậm nét văn hóa truyền thống 
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của cư dân vùng sông nước. Việc tăng cường 
hợp tác liên kết sẽ thúc đây phát triển du lịch 
sinh thái bền vững cho toàn vùng. 

Để đạt được mục tiêu này ngành du lịch 
Tiền Giang cân tập trung thực hiện tốt những 
nhiệm vụ và các giải pháp sau đây: 

Một là, quy hoạch phát triển sản phẩm dựa 
trên lợi thế SƠ sánh, tập trung đâu tư các dự án 
lớn phát triên sản phẩm đặc thù riêng biệt. 

Tiền Giang không có cảnh quan thiên nhiên 
hùng vĩ, chỉ có sông nước, vườn cây trái mênh 
mông của vùng nông thôn Nam Bộ. Vì vậy, 
phải quy hoạch, phát triển sản phẩm du lịch 
sinh thái sông nước phù hợp ưu thế của mình, 
dựa trên cơ sở đánh giá đúng tài nguyên du 
lịch địa phương và phù hợp quy hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm 
phía Nam, nhằm phát triển các loại hình du 
lịch phù hợp cho các đối tượng khách. Thiết kế 
các chương trình du lịch gần gũi với thiên 
nhiên gắn với các di tích văn hóa lịch sử, trong 
đó coi trọng nét đặc thù, để chương trình có 
nét độc đáo riêng, phân biệt so với các địa 
phương lân cận... 

Có chính sách ưu đãi, môi trường đầu tư 
thông thoáng, hấp dẫn thu hút các thành phần 
kinh tế trong và ngoài nước, tập trung đầu tư 
có trọng điểm các dự â ân phát triển du lịch. Sử 
dụng có hiệu quả nguồn vốn trung ƯƠng đầu tư 
phát triển hạ tầng. Huy động nguôn lực trong 
nhân dân để phát triển các vệ tỉnh, liên kết với 
các doanh nghiệp phát triển các điêm du lịch, 
góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm thu 
hút khách. 


Đẩy mạnh xã hội hóa du lịch, thúc đẩy sự 
tham gia của cộng đồng địa phương trong quá 
trình thực hiện quy hoạch phát triển du lịch. 
Phải bảo đảm sự phân chia lợi ích hợp lý giữa 
các đơn vị kinh doanh du lịch và cộng đồng 
địa phương, nâng cao đời sống cộng đồng dân 
cư và góp phần vào việc phát triển kinh tẾ - 
Xã hội. 


Thực tiễn - Kinh n 


Hai là, tăng cường hợp tác phát triển du 
lịch với thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh 
vùng đông bằng sông Cửu Long. 

Là trung tâm kinh tế lớn của cả nước, thành 
phố Hồ Chí Minh là hạt nhân phát triển của địa 
bàn kinh tế trọng điểm phía Nam, thành phố sẽ 
có những tác động mạnh mẽ đến sự phát triển 
kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng thời thúc đây 
cho sự phát triển kinh tế du lịch Tiền Giang 
nói riêng và vùng đồng bằng sông Cửu Long 
nói chung. Mặt khác, khi du lịch Tiên Giang 
phát triển sẽ góp phần giải quyết các nhu cầu 
về du lịch của du khách thành phố, đóng góp 
vào sự phát triển chung của vùng kinh tế trọng 
điểm phía Nam cũng như vùng đồng bằng 
sông Cửu Long. 

Tăng cường liên kết các tỉnh xây dựng cơ 
chế hợp tác phát triển du lịch sinh thái liên kết 
vùng, trên cơ sở hợp tác xây dựng sản phẩm du 
lịch đặc sắc, phù hợp với tài nguyên du lịch 
sinh thái, văn hóa của mỗi vùng và địa phương 
theo hướng hạn chế việc phát triển sản phẩm 
trùng lắp, dẫn đến giảm hiệu quả kinh doanh 
trong hoạt động du lịch. 

Bên cạnh đó cần phát huy vai trò hợp tác 
liên kết của cộng đồng trong việc khai thác có 
hiệu quả các giá trị tài nguyên du lịch, bảo tồn 
tài nguyên, môi trường và văn hóa để bảo đảm 
phát triên du lịch bền vững. 

Ba là, hợp tác đào tạo nguôn nhân lực 
du lịch. 


Tiêm năng điền) triển du lịch sinh thái vùng 
đồng bằng sông Cửu Long là rất lớn nhưng 
nguồn nhân lực đáp ứng cho ngành còn yếu, 
thiếu tính năng động và chuyên nghiệp. Nguôn 
nhân lực du lịch đóng vai trò rất quan trọng 
trong sự nghiệp phát triển ngành. Vì vậy, nhu 
cầu “hợp tác các tỉnh để phát triển đào tạo 
nguồn nhân lực cho ngành cần đặt lên ngang 
tầm với nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển 
ngành trong thời kỳ mới. 


Vạp ehí Cộng sản 


Liên kết với các tỉnh để phối hợp Trường 
đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, 
Trường nghiệp vụ Du lịch Vũng Tàu và các 
trường nghiệp vụ khác để đào tạo, bồi dưỡng 
lực lượng lao động ngành. Ngoài việc hợp tác 
để đào tạo đối với cán bộ trong ngành, cần có 
giải pháp lâu dài là có kế hoạch đầu tư, tuyên 
dụng lao động từ các trường đại học, để có một 
lực lượng lao động giỏi, có trình độ năng lực 
chuyên môn cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 
mới và thích ứng được môi trường cạnh tranh 
ngày càng gay gắt "trong hoạt động du lịch. 
Bên cạnh đó, cân đẩy mạnh việc tập huấn, bôi 
dưỡng những kiến thức, kỹ năng hợp tác cho 
cộng đông địa phương tham gia các hoạt động 
du lịch, phát triển du lịch cộng đồng. 

Bồn là, hợp tác với các tỉnh tiến tới thành 
lập Hiệp hội Du lịch vùng đông bằng sông 
Cửu Long, nâng cao năng lực cạnh tranh. 

Tăng cường mối liên kết với các tỉnh, thành 
lập Hiệp hội Du lịch vùng đồng bằng sông 
Cửu Long nhằm hợp tác phát triển. Hiệp hội sẽ 
thống nhất trong việc quảng bá, xúc tiến du 
lịch cho toàn vùng. Xây dựng tour, tuyến du 
lịch liên tỉnh, tạo nên những sản phẩm du lịch 
thực sự có sức hấp dẫn đối với khách. Đồng 
thời thông qua Hiệp hội sẽ tạo điều kiện cho sự 
phát triển, đặc biệt trong vấn đề đầu tư và gắn 
kết hoạt động. Hiệp hội cũng sẽ hỗ trợ các 
doanh nghiệp liên kết trong linh vực kinh 
doanh lữ hành quốc tế, tăng khả năng cạnh 
tranh của doanh nghiệp. 

Với quyết tâm của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân 
dân tỉnh cùng sự hỗ trợ tích cực của Tổng cục 
Du lịch, ngành du lịch Tiền Giang sẽ cùng 
các tỉnh vùng đồng bằng sông Cứu Long đi 
đến những giải pháp thống nhất, cùng hợp tác 
thực hiện một điều mà chúng ta thường đề 
cập đến: Hợp tác phát triển du lịch liên kết 
vùng, để cùng thúc đấy phát triển du lịch 
sinh thái bền vững vùng đồng bằng sông 
Cứu Long. 
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PHÁT TRIÊN KINH TẾ 
€Ó VỐN ĐẦU TƯ HƯỚC H6OÀI - 
VẤN ĐỀ ĐẶT RA VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP 


AU 20 năm đổi mới và 15 năm thực 
Sìmh chính sách thu hút đầu tư nước 

ngoài, Việt Nam đã đạt được một số 
thành tựu có ý nghĩa quan trọng. Thu hút đầu 
tư nước ngoài đã góp phần to lớn vào quá trình 
thay đổi cơ cấu của nên kinh tế, thực hiện 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đưa Việt Nam 
chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. Tính đến 
cuối năm 2004, Việt Nam đã thu hút được 
2.098 dự án đầu tư nước ngoài, với tổng số 
vốn đăng ký là 17,8 tỉ USD. Riêng năm 2005, 
số vốn đăng ký là 5,835 tỉ USD, tăng 45,2% 
so với năm 2004, vốn đầu tư nước ngoài đã 
thực hiện 3,747 tỉ USD tăng hơn 300 triệu 
USD so với năm 2004 0), 

Tác động tích cực của đầu tư nước ngoài 
đối với Việt Nam được biểu hiện ở một số 
khía cạnh sau: 

- Đầu tư nước ngoài đã góp phần tích cực 
vào quá trình tăng trưởng và thay đổi cơ cầu 
của nền kinh tế. 

Bước vào thời kỳ đối mới, nguôn vốn nước 
ngoài đã có vai trò rất quan trọng thúc đây 
tăng trưởng. Tính chung, từ năm 1988 đến 
2004, vốn đầu tư nước ngoài đã tạo ra khoảng 
14.3% tổng GDP của Việt Nam. Nguồn vốn 
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TRẦN VĂN LỢI * 


từ bên ngoài, bao gồm cả vốn ODA và vốn 
đầu tư nước ngoài chiếm 40% tổng vốn đầu tư 
của toàn xã hội cho nền kinh tế giai đoạn 
1991 - 1997. 


Kim ngạch xuất khẩu của các doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thời kỳ 
1991 - 1995 tăng là 30%; 1996 - 2000 là 43%, 
2001 - 2005 là 42%. Hoạt động của các 
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã 
BÓp phân quan trọng vào việc gia tăng tốc độ 
của kim ngạch xuất khẩu. Quan trọng hơn là 
nó đã thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế, bằng việc thay đổi cơ cấu hàng xuất 
khẩu theo hướng tăng tỷ trọng hàng công 
nghiệp chế biến, giảm tương ứng xuất khẩu 
sản phẩm thô và nguyên liệu. 

- Đầu tư nước ngoài đã góp phần tích cực 
vào quá trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa và phát triển lực lượng sản xuất. 

Nhờ thu hút đầu tư vào các ngành công 
nghiệp quan trọng, các doanh nghiệp đầu tư 
nước ngoài chiếm 38% sản lượng công nghiệp 


* ThS, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương 
(1) Báo cáo của Văn phòng Chính phủ 
(2) Nguồn Vụ Kế hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
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chung của cả nước và có tốc độ tăng trưởng 
20%/năm. Đầu tư nước ngoài đã góp phần mở 
ra những ngành công nghiệp với công nghệ và 
phương thức kinh doanh tiên tiến. Các doanh 
nghiệp đầu tư nước ngoài chiếm gần 100% 
về khai thác dầu thô, 80% công nghệ sản xuất 
ô-tô, mây giặt, máy điều hòa nhiệt độ, máy 
tính, 60% sản lượng thép cán, 30% xi-măng, 
33% thiết bị điện tử, 76% dụng cụ y tế chính 
xác, 55% sợi các loại, 49% da giày, 25% thực 
phẩm và đồ uống...) Các lĩnh vực công 
nghiệp trên đây đã góp phần tạo ra bước phát 
triên về chất trình độ hiện có của lực lượng sản 
xuất, làm cho lực lượng sản xuất của nước ta 
phát triển theo hướng hiện đại, phù hợp với xu 
thế và mục tiêu chung của sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

- Đầu tư nước ngoài là nhân tố góp phân 
quan trọng vào quá trinh hình thành một lực 
lượng lao động mới ở Việt Nam. Những năm 
qua, theo số liệu thống kê chưa đây đủ, đầu tư 
nước ngoài đã giải quyết cho hơn 90 vạn lao 
động có việc làm trực tiếp và khoảng vài triệu 
lao động gián tiếp. Phân lớn số lao động làm 
việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư 
nước ngoài đều là lực lượng lao động ít nhiêu 
đã qua đào tạo. Trong quá trình làm việc được 
bổ túc nghề nghiệp và đào tạo lại theo hướng 
chuyên môn hóa và nâng cao trình độ tay 
nghề. Lực lượng lao động trong các doanh 
nghiệp được tuyển chọn từ nhiều nguồn khác 
nhau. Họ được làm việc trong hệ thống dây 
chuyền công nghiệp hiện đại và đòi hỏi tuân 
thủ kỷ luật lao động cao. Đây chính là môi 
trường tốt để đào tạo đội ngũ chuyên gia mới, 
có phong cách làm việc phù hợp với công 
nghiệp hiện đại và kinh doanh tiên tiến. 

- Đầu trr nước ngoài đã tác động tích cực 
đến quá trình thực hiện chính sách phát triên 
kinh tế nhiều thành phần ở nước ta. Để tạo 
điều kiện thu hút và mở rộng đầu tư, Nhà nước 


đã cho phép các nhà đầu tư trong nước được 
kinh doanh những ngành và lĩnh vực mà pháp 
luật không cấm. Chỉ sau một thời gian ngắn, 
hàng chục vạn doanh nghiệp tư nhân mới ra 
đời. Ngoài việc dựa vào những lợi thế riêng về 
đất đai và ưu đãi về thuế, các doanh nghiệp tư 
nhân Việt Nam hình thành còn trên cơ sở đáp 
ứng nhu cầu phát triển của các doanh nghiệp 
nước ngoài. Nhiều doanh nghiệp nhằm cung 
cấp nguyên liệu, phân phối hàng hóa, hoạt 
động dịch vụ, cung ứng lao động và các lĩnh 
vực khác... Có thể nói dưới tác động của đầu 
tư nước ngoài, nhiều loại hình doanh nghiệp tư 
nhân ra đời, góp phần khai thác tốt các tiềm 
năng và lợi thế, thúc đấy nền kinh tế tăng 
trưởng và phát triển. 

Bên cạnh mặt thuận lợi, đầu tư nước ngoài 
cũng đang đặt ra những thách thức không nhỏ. 
Có thể khái quát, chúng ta đang đối mặt với 
những thách thức sau đây: 

- Mất cân đối nghiêm trọng về phân bổ đầu 
tư giữa các vùng lãnh thổ và các ngành khác 
nhau trong cơ cầu của nền kinh tế. 

Sau 20 năm đổi mới, chúng ta hình thành 
một số vùng kinh tế. Nguồn vốn nước ngoài 
chỉ tập trung ở các vùng kinh tế lớn, trọng 
điểm phía Bắc như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng 
Ninh, phía Nam như thành phố Hồ Chí Minh, 
Bình Dương, Đồng Nai. Cả hai vùng này 
chiếm 75% lượng vốn đầu tư nước ngoài của 
cả nước. Các vùng còn lại chỉ chiếm 25%. 
Rõ ràng sự mất cân đối này đã tác động không 
nhỏ đến chiến lược phát triển chung của cả 
nước. Khắc phục tình trạng trên đây là việc 
làm không đơn giản và rất cần phải có thời 
lan. 

Ngoài mất cân đối về vùng, lãnh thô, mất 
cân đối giữa các ngành kinh tế khác nhau 
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trong cơ cấu kinh tế chung cũng là những vấn 
đề rất hệ trọng. Vì mục tiêu lợi nhuận, đầu tư 
nước ngoài chỉ chú trọng tập trung vào những 
lĩnh vực rủi ro thấp, có khả năng thu hồi vốn 
nhanh, hiệu quả cao. Các nhà đầu tư nước 
ngoài chắc chắn rất ít chú trọng đến tính cơ 
cấu và các vấn đề xã hội nảy sinh trong quá 
trình phát triển ở Việt Nam. Thực tiễn hơn 
15 năm qua cho thấy, hầu hết các dự án có vốn 
đầu tư nước ngoài đều tập trung vào các lĩnh 
vực công nghiệp tiêu dùng và dịch vụ. Rất ít 
các công ty tập trung. đầu tư phát triển các lĩnh 
vực công nghiệp chế tạo, công nghiệp nặng 
then chốt của nền kinh tế. 

- Vấn đề ô nhiễm môi trường và trình độ 
lạc hậu của các thiết bị, công nghệ cũng là vấn 
đề đáng quan tâm. Là một nước chậm phát 
triên, lại đi sau so với nhiều quốc gia trong 
quá trình hội nhập, chúng ta ý thức rất rõ mức 
độ hiện đại của các thiết bị, công nghệ nhập 
ngoại có tầm quan trọng to lớn đối với chất 
lượng tăng trưởng của nền kinh tế. Tuy nhiên, 
giữa mong muốn của chúng ta và thực tế luôn 
luôn có khoảng cách. Theo số liệu của các cơ 
quan có thấm quyền, thời kỳ đầu 70% các 
thiết bị công nghệ được chuyển giao vào Việt 
Nam đều là những thiết bị được chế tạo trước 
những năm 60 - 70 của thế kỷ XX. Những 
năm gân đây, tình hình có khá hơn do chúng 
ta có nhiều tiêu chuẩn kiểm tra nghiêm ngặt, 
nhưng nhìn chung các thiết bị công nghệ được 
chuyên giao về cơ bản không thuộc nhóm 
công nghệ thực sự hiện đại. Thực trạng trên 
đây tác động rất lớn đến vấn đề ô nhiễm môi 
trường. Hầu hết các nhà máy có vốn đầu tư 
nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam đều 
chỉ đạt tiêu chuẩn xử lý ô nhiễm ở mức trung 
binh. Không í ít các doanh nghiệp thuộc nhóm 
xử lý thấp, rất thấp. Vị mục tiêu tăng trướng 
và việc làm, nhiều chỉ tiêu về môi trường 
không được đặt ra như là những vấn đề có tính 


48 số 14 (tháng 7 năm 2006) 


pháp lệnh trong thu hút đầu tư. Giải quyết vấn 
đề ô nhiễm môi trường từ thu hút đầu tư, xét 
về cả trước mắt và lâu dài đang thực sự trở 
thành vấn đề bức xúc nhất hiện nay. 

- Tranh chấp lao động cũng là vấn đề tương 
đối nổi cộm. Do có nhiều ưu thế về điều kiện 
làm việc ổn định, lương, thưởng cao hơn so 
với các doanh nghiệp trong nước, hầu hết các 
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đều 
tập trung thu hút nguồn nhân lực có trình độ 
tay nghề cao. Tranh chấp và những mâu thuẫn 
nảy sinh giữa các doanh nghiệp trong nước và 
các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, 
xung quanh vấn đề lao động đang là hiện 
tượng có nhiều bức xúc. Để giải quyết và khắc 
phục tình trạng này cần có nhiều giải pháp, 
trong đó giải pháp về kinh tế đóng vai trò 
không nhỏ. Ngoài tranh chấp giữa các doanh 
nghiệp, tranh chấp giữa chủ và thợ trong các 
doanh nghiệp có vốn đầu tư cũng đang là vẫn 
đề nổi cộm. Do đó, phải có chính sách đủ 
mạnh từ phía các cơ quan có thấm quyền. 

Ngoài những vấn đề nêu trên, quá trình tiếp 
nhận đầu tư cũng đang bộc lộ hàng loạt các 
vấn đề khác rất cần được quan tâm như. vấn 
đề thông nhất về cơ chế chính sách, vấn đề bất 
cập của hệ thống pháp luật, chất lượng nguồn 
nhân lực, tiêu cực trong bộ máy công quyền, 
cơ sở hạ tầng kỹ thuật và môi trường đầu tư... 
Những vấn đề ấy ảnh hưởng không nhỏ đến 
chiến lược thu hút đầu tư - một nguồn lực 
quan trọng để tạo động lực tăng tỐc sự phát 
triển. 

Chúng ta nhận thức rất rõ, bên cạnh những 
mặt tích cực, thu hút đầu tư nước ngoài cũng 
bộc lộ nhiều hạn chế và bất cập. Tuy nhiên, xu 
thế quốc tế hóa hiện nay, không cho phép bất 
kỳ quốc gia nào tự tách mình ra khỏi dòng 
chảy của sự phát triển. Do đó, chủ động hội 
nhập và thu hút đầu tư nước ngoài phải trở 
thành nhu cầu không thể thiếu của cuộc sống. 
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Để khẳng định tầm quan trọng của chính sách 
khuyến khích thu hút đầu tư, trên tỉnh thần 
thực hiện chính sách ngoại giao, đa phương, 
mở rộng, Đại hội X của Đảng tiếp tục khẳng 
định kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là một 
bộ phận hợp thành quan trọng của nên kinh tế 
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bình 
đẳng trước pháp luật, cùng phát triển lâu dài, 
hợp tác và cạnh tranh lành mạnh. Tính đến 
cuối năm 2005, đầu tư nước ngoài tại Việt 
Nam đã thu hút được 5.918 dự án, với số vốn 
đầu tư chiếm 32% so với tổng vốn đầu tư của 
Việt Nam. 

Để thu hút đầu tư nước ngoài thực sự phát 
huy tác dụng và hiệu quả, chúng tôi kiến nghị: 

- Về sở hữu của các nhà đầu tư nước ngoài, 
trước hết là sở hữu vốn. Vốn thuộc quyền sở 
hữu bao gồm vốn riêng của nhà đầu tư và vốn 
nhà đầu tư đi VâY, kể cả nguồn vốn vay của 
nước tiếp nhận đầu tư. Các nguồn vốn cộng 
với sở hữu trí ' tuệ được tập trung đầu tư để phát 
triển sản xuất ở các nước tiếp nhận đầu tư. 
Thực tiễn hơn 15 năm thực hiện chính sách 
tiếp nhận đầu tư nước ngoài cho thấy, chúng 
ta chỉ mới khuyến khích các nhà đầu tư 
chuyển sở hữu vốn thuộc quyền sở hữu cá 
nhân và vốn đi vay từ bên ngoài. Chúng ta 
chưa khuyến khích các nhà đầu tư được vay và 
sử dụng các nguồn vốn nhàn rỗi ở trong nước. 
Trong xu thế hội nhập hiện nay, nguồn vốn đi 
vay thông qua hệ thống ngân hàng trở thành 
nguôn vốn quan trọng của các nhà đầu tư nói 
chung và đầu tư nước ngoài nói riêng. Vì thế, 
để khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài 
yên tâm gắn bó làm ăn lâu dài với Việt Nam, 
Nhà nước nên có cơ chế hỗ trợ thông thoáng, 
giúp các nhà đầu tư nước ngoài được tiếp cận 
với các nguồn vốn vay trong nước thông qua 
hệ thống ngân hàng. Nếu sử dụng vốn vay 
kém hiệu quả, nhà đầu tư phải có trách nhiệm 


bồi hoàn. Nguyên tắc vay vốn đầu tư phát 
triển sản xuất kinh doanh thông qua hệ thống 
ngân hàng trở thành nguyên tắc pháp lệnh 
mang tính quốc tế. Ngoài phần tài sản thuộc 
sở hữu, nhà đầu tư có quyền đi vay để phát 
triển sản xuất. Chấp thuận cho nhà đầu tư vay 
vốn nhàn rỗi trong nước, chúng ta vừa làm cho 
họ yên tâm, vừa tận dụng được các khoản tiền 
nhàn rỗi đóng băng trong các ngân hàng và 
còn ở trong dân cho đầu tư phát triển sản xuất, 
sử dụng trí tuệ, năng lực tổ chức quản lý, công 
nghệ, thị trường, đẩy nhanh quá trình hội 
nhập. Vì vậy, rất cần một môi trường pháp lý 
ổn định để các nhà đầu tư sớm có điều kiện 
huy động thêm các nguồn vốn trong nước vào 
quá trình sản xuất. 

- Ở góc độ quản lý và Sử dụng lao động. 
Nhà đầu tư sử dụng nguồn vốn nào, về mặt 
pháp lý họ vấn là người chịu trách nhiệm pháp 
lý cao nhất. Tuy nhiên, trong điều kiện hiện 
nay, tách rời giữa chủ sở hữu vốn và chủ kinh 
doanh đang trở thành xu thế có tính phổ biến. 
Ngày càng có nhiều nhà đầu tư thuê giám đốc 
điều hành doanh nghiệp của mình là người 
nước ngoài hay ngay cả người sở tại, sử dụng 
lao động tại chỗ. Sử dụng chuyên gia sở tại và 
lao động tại chỗ là lợi thế cho họ. Nguồn nhân 
lực này tốt, sẽ hỗ trợ hậu thuẫn quyết định cho 
việc thu hút đầu tư nước ngoài. Vì thế, để thu 
hút đầu tư mạnh mẽ và hiệu quả hơn, cần sớm 
hoàn thiện cơ chế tuyển dụng đào tạo giám 
đốc, một thế hệ doanh nhân mới có nghề giám 
đốc, đồng thời Nhà nước phải chấp nhận đầu 
tư cho công tác tuyển chọn lao động có tay 
nghề. Chuẩn bị tốt nguồn nhân lực cho tương 
lai, trong đó kể cả công việc chủ động tuyên 
chọn nguồn nhân lực phục vụ các doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là vấn đề rất 
cấp bách để thúc đấy mọi loại hình doanh 
nghiệp nói chung, doanh nghiệp có vốn đầu tư 
nước ngoài nói riêng. 
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- Vấn đề lợi nhuận trong lĩnh vực thu hút 
đầu tư nước ngoài cũng là một lĩnh vực cần 
đặc biệt chú trọng. Do tâm lý sợ bóc lột và 
mong muốn kinh tế nhà nước phải trở thành 
thành phần chủ đạo - lo sợ mở rộng thu hút 
đầu tư, độc lập chủ quyền và lợi ích quốc gia 
sẽ bị đe dọa, chúng ta chưa thật thoải mái và 
yên tâm khi lượng vốn nước ngoài tăng 
nhanh ở những vị trí then chốt và nhạy cảm. 
Kinh nghiệm cho thấy, có những nước như 
Xin-ga-po đầu tư nước ngoài chiếm 65% 
GDP, nhưng họ vẫn giữ được chủ quyên. 
Chính vì vậy, cần có cơ chế thông thoáng để 
phân bổ lợi nhuận hợp lý trong cơ chế kinh tế 
thị trường. Nguyên tắc phân phối ngày nay là 
phân phối dựa trên cơ cấu SỞ: hữu các nguôn 
lực, phân phối theo sở hữu vốn, trí tuệ và sở 
hữu công nghệ. Theo nguyên tắc này, nhà đầu 
tư có vốn kinh doanh họ thu lợi nhuận, đóng 
thuế trên cơ sở hiệu quả hoạt động sản xuất 
kinh doanh, Nhà nước là chủ sở hữu đất đai, 
cơ sở hạ tầng kỹ thuật thì thu địa tô, người lao 
động làm việc trong các doanh nghiệp có vốn 
đầu tư nước ngoài nhận tiền công. Luật hóa 
vấn đề lợi nhuận từ sở hữu, tạo điều kiện để 
nhà đầu tư tiếp tục đầu tư hay chuyển vốn đi 
nước ngoài là việc làm cần thiết. Không vì bất 
cứ lý do gì cân trở và can thiệp không lành 
mạnh vào quá trình phân phối và sử dụng lợi 
nhuận của các nhà đầu tư. 

- Vấn đề đình công, bãi công. của công 
nhân ở các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài. Nhìn chung, người lao động nước ta 
chưa hoàn toàn thích nghi với môi trường làm 
việc theo kiểu chủ - thợ, chưa thích nghi với 
tâm lý làm thuê. Vì thế, trong quá trình sản 
xuất, do nhiều quy định không TÕ ràng, chỉ cần 
nảy sinh những tình huống thiếu tế nhị như: 
phạt, la mắng, hay đánh đập người lao động, 
lập tức tạo sự phản mg. dây chuyền. Đình 
công, bãi công đang có dấu hiệu không kiểm 
soát, là nỗi ám ảnh của những nhà đầu tư. Để 
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mở rộng thu hút đầu tư, Nhà nước một mặt 
phải nâng cao giáo dục ý thức lao động và 
trách nhiệm công dân, mặt khác phải có cơ 
chế, chính sách và hệ thống pháp luật chặt 
chẽ. Kiên quyết xử nghiêm các nhà đầu tư vi 
phạm pháp luật đối với người lao động, nhưng 
mặt khác cũng phải xử nghiêm các hành vi bãi 
công, đình công và kích động bãi công, đình 
công vô nguyên tắc, thiếu tôn trọng ký luật lao 
động. Phấn đấu để sớm ổn định môi trường 
pháp lý trong lĩnh vực tuyển dụng quản lý đào 
tạo, sử dụng nguồn nhân lực. Hạn chế và chấm 
dứt tình trạng đình công, bãi công vô nguyên 
tắc, là tạo điều kiện để mở rộng và thu hút 
đầu tư. 

Tóm lại, thu hút đầu tư nước ngoài là một 
trong những vấn đề có tính quy luật của quá 
trình toàn cầu hóa. Dòng chảy của đầu tư sẽ 
lan tỏa đến tất cả những nơi mà ở đó có khả 
năng phát huy hiệu quả một cách tối ưu nhất. 
Nhờ có chính sách đầu tư thông thoáng và hấp 
dẫn, nhiều nước chậm phát triển đã huy động 
được các nguồn vốn khác nhau, tập trung đầu 
tư phát triển sản xuất, tạo ra sự bứt phá thần kỳ 
và ngoạn mục trên con đường phát triển. Hơn 
15 năm qua, Việt Nam cũng đã có những bước 
tiến quan trọng trong thu hút các nguồn vốn 
đầu tư. Bên cạnh những kết quả rất đáng khích 
lệ, cũng còn bộc lộ nhiều hạn chế thiếu sót. 
Với định hướng Việt Nam muốn làm bạn với 
tất cả các nước, không phân biệt sự khác nhau 
về chế độ chính trị, phấn đấu vì một đất nước 
Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công 
bằng, dân chủ và văn minh, chúng ta thực sự 
có nhu câu hội nhập sâu rộng hơn nữa. Vì thế, 
cần tiếp tục hoàn thiện chính sách thu hút đầu 
tư, tạo nhiều điều kiện thông thoáng và hấp 
dẫn để mở rộng hợp tác, huy động nhiều 
nguôn lực, góp phần đây nhanh quá trình thực 
hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa là trách 
nhiệm to lớn của toàn xã hội. 


Thực tiễn - Kinh nghiệm Vạp chí Cộng sản 


CÔNG TÁC DÂN VẬN 
Ở BINH ĐOÀN TÂY HGUYÊN TRONG 
XÂY DỰNG THẺ TRẬN AN HIIHH NHÂN DÂN 
VỨNG CHẮC TRÊN ĐỊA BÀN 


ÂY Nguyên là địa bàn rất quan trọng 
trong chiến lược xây dựng và bảo vệ 


Tổ Quốc. Trong cuộc kháng chiến 
chống Mỹ, cứu nước, địa bàn Tây Nguyên 
thường xuyên tập trung một lực lượng bộ đội 
chủ lực mạnh. Từ lực lượng này, ngày 
26-3-1975, Bộ Chính trị Trung ương Đảng đã 
quyết định thành lập Binh đoàn Tây Nguyên. 

Ngay mùa xuân năm 1975, Binh đoàn Tây 
Nguyên đã làm nên chiến thắng oanh liệt 
trong chiến dịch Tây Nguyên và tiếp đó là 
trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ trên một hướng chủ 
yếu của chiến dịch góp công làm nên Đại 
thắng mùa xuân, thống nhất đất nước. Sau 
ngày miền Nam giải phóng, Binh đoàn tiếp 
tục tham gia xây dựng chính quyền cách 
mạng, ổn định đời sống nhân dân và truy quét 
bọn phản động FULRO giữ vững an ninh 
chính trị khu vực Sài Gòn/Gia Định, Nam 
Tây Nguyên; bảo vệ biên giới Tây Nam, làm 
nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chia và bảo vệ 
biên giới phía Bắc. Thực hiện Nghị quyết số 
02/BCT của Bộ Chính trị Trung ương Đảng 


NGUYÊN TRUNG THU 


khóa VI và Nghị quyết của Đảng ủy quân sự 
Trung ương, với chức năng là Binh đoàn chủ 
lực cơ động chiến lược của Bộ Quốc phòng, 
cuối năm 1987, Binh đoàn đã trở lại hoạt động 
trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên. 

Trở lại địa bàn quen thuộc, nơi Binh đoàn 
sinh ra là niềm tự hào và vinh dự to lớn, nhưng 
trọng trách cũng nặng nề hơn. Để tiếp tục 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ 
Binh đoàn Tây Nguyên phải đối diện với 
nhiều khó khăn và thách thức mới. Vùng 

đứng chân của đơn vị có diện tích rộng gần 

60 nghìn km?; đường biên giới giáp Lào, 
Căm-pu-chia khoảng 700 km. Là vùng có 
nhiều dân tộc, đa tôn giáo, nơi tiềm ẩn nhiều 
yếu tố phức tạp. Những năm qua Đảng, Nhà 
nước ta có nhiều chương trình đầu tư phát 
triển kinh tế - xã hội, nhưng do nhiều nguyên 
nhân, Tây Nguyên vẫn là một trong những địa 
phương có nhiều khó khăn. Lợi dụng tình hình 
đó các thế lực thù địch đẩy mạnh hoạt động 
chống phá, hòng gây mất ôn định. 


* Thiếu tướng, Tư lệnh Binh đoàn Tây Nguyên 
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Thực tiễn - Kinh nghiệm Vạp si Cộng sản 


Truyền thống VỀ vang: "Quyết thắng, sáng 
tạo, đoàn kết, thống nhất, nghiêm túc, tự lực" 
và phẩm chất cao đẹp Độ đội Cụ Hồ của cán 
bộ chiến sỹ Binh đoàn tiếp tục tỏa sáng. Binh 
đoàn luôn được Bộ Quốc phòng đánh giá hoàn 
thành toàn diện và xuất sắc nhiệm vụ. Trong 
thành tích đó, lĩnh vực mà đơn vị có nhiều 
đóng góp và có những bài học kinh nghiệm 
quý trên hành trình đôi mới, phát triển cùng 
Tây Nguyên và đất nước là: Công tác dân 
vận, tuyên truyền đặc biệt. 

Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác 
dân vận, cán bộ và chiến sĩ toàn Binh đoàn coi 
tư tưởng của Người là một phương châm công 
tác, phương cách ứng xử mang lại hiệu quả 
cao nhất: "Dân vận kém thì việc gì làm cũng 
kém, dân vận tốt thì việc gì làm cũng thành 
công", "dân chúng đông lòng thì việc gì cũng 
làm được, dân chúng không ủng hộ thì việc gì 
cũng không nên". Với phương châm tư tưởng 
ấy, gần 20 năm qua Đảng ủy - Bộ Tư lệnh 
Binh đoàn luôn xác định: "Binh đoàn có đứng 
vững và phát triển được hay không, vấn đề cốt 
lõi là phải dựa vào dân, thắt chặt mối quan hệ 
đoàn kết giữa đơn vị với đảng bộ, chính quyền 
và nhân dân địa phương, tích cực tham gia xây 
dựng hệ thống chính trị cơ sở địa phương vững 
mạnh, thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh 
nhân dân trên địa bàn vững chắc". Công tác 
dân vận, tuyên truyền đặc biệt tốt sẽ phát huy 
được sức mạnh tông hợp của đồng bào các dân 
tộc Tây Nguyên, xây dựng nên một khu vực 
phòng thủ vững chắc, vành đai an toàn, đời 
sống vật chất tỉnh thần của nhân dân được 
nâng cao và tạo thế ổn định chính trị bền 
vững. Góp phần xây dựng Tây Nguyên giàu 
đẹp còn là dịp Binh đoàn đèn ơn đáp nghĩa với 
Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân 
tộc Tây Nguyên đã che chở, đùm bọc, giúp đỡ 
đơn vị trong kháng chiến chống Mỹ trước đây, 
cũng như trong giai đoạn hiện nay. Đó cũng là 


52 Số 14 (tháng 7 năm 2006) 


cơ sở và nền tảng để xây dựng tổ chức Đảng 
trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng đơn 
vị vững mạnh toàn diện hoàn thành thắng lợi 
mọi nhiệm vụ. 

] - Công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt 
mang tính khách quan và tất yếu trong quá 
trình cách mạng. Trong giai đoạn mới, nhận 
thức này càng có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. 
Nó vừa mang tính cơ bản chiến lược lâu dài, 
vừa là yêu cầu cấp bách đối với không chỉ cán 
bộ chiến sỹ của đơn vị mà nó còn là tư tưởng 
chỉ đạo của toàn quân trong lịch sử chiến đầu 
và chiến thắng. Đó là tư tưởng của Đảng, của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh. Gần 20 năm qua, Binh 
đoàn Tây Nguyên đã phát huy sức mạnh tổng 
hợp đê tiến hành công tác dân vận, tuyên 
truyền đặc biệt đạt kết quả cao. Cấp ủy, chỉ 
huy các cấp đã giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ 
nhận thức sâu sắc quan điểm, chủ trương về 
công tác dân vận của Đảng, của Quân đội. 
Đưa nội dung công tác dân vận vào các đợt 
sinh hoạt chính trị đề từng đơn vị tổ chức cho 
cán bộ, chiến sỹ (trước hết là cán bộ, đảng 
viên) nghiên cứu quán triệt Nghị quyết Trung 
ương 8b, (khóa VI), Nghị quyết 152 của Đảng 
ủy Quân sự Trung ương về: “Tiếp tục đổi mới 
ha tăng cường công tác dân vận trong thời kỳ 

ới", Chỉ thị 58/CP của Thủ tướng Chính phủ 
về xây dựng cơ sở chính trị, địa phương vững 
mạnh, Nghị quyết trung ương 5, khóa IX của 
Đảng về đôi mới và nâng cao chất lượng hệ 
thống chính trị địa phương. Hằng năm, Binh 
đoàn mở các lớp tập huấn cho các đơn vị và 
lựa chọn cử cán bộ tham gia học tập, bôi 
dưỡng các lớp tập huấn của tỉnh, của Quân 
khu về công tác dân vận; đưa nội dung công 
tác dân vận vào các cuộc thi, kiểm tra nhận 
thức, tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm, bồi 
dưỡng thảo luận dân chủ với bộ đội. Địa bàn 
Tây Nguyên có đến 47 dân tộc thiểu số cùng 
sinh sống. Các dân tộc như Ra-rai, Ba-na, 


Thực tiễn - Kinh nghiệm Vạp chí Cộng sản 


Mnông, Xê-đăng... có số lượng đông hơn. Để 
làm tốt công tác dân vận, trước hết phải hiểu 
được đồng bào qua tiếng nói và văn hóa. Binh 
đoàn đã chủ động phối hợp với địa phương 
mở 10 lớp học tiếng Ra-rai, Ba-na cho hàng 
trăm cán bộ để cùng các đồng chí trong đơn vị 
là con em đồng bào dân tộc Tây Nguyên làm 
nòng cốt cho VIỆC tuyên truyền vận động nhân 
dân. Cán bộ, chiến sỹ ngày càng hiểu sâu sắc 
hơn vị trí vai trò quan trọng của công tác dân 
vận, tuyên truyền đặc biệt, coi đây là một 
nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyển. 
Từ chỗ tập trung được sự đoàn kết thống. nhất 
cao về quan điểm, nhận thức trong mỗi cá 
nhân đã biến thành quyết tâm, trách nhiệm tập 
thể, tạo ra sức mạnh toàn Binh đoàn hoàn 
thành tốt nhiệm vụ. 

2~ Binh đoàn Tây Nguyên chủ động phối 
hợp với cấp ủy, chính quyền, ban, ngành địa 
phương thống nhất cùng làm công tác dân 
vận. Qua các hình thức hoạt động kết nghĩa, 
hành quân đã ngoại làm công tác dân vận và 
thành lập các tổ đội công tác, đội thanh niên 
tình nguyện mùa hè xanh... đi xuống các 
buôn, thôn... để tuyên truyền trực quan, hành 
động thực tế, làm báo cáo viên, cung cấp tài 
liệu, tranh ảnh, chiếu phim vi-đi-ô, biểu diễn 
văn nghệ xung kích, giao lưu văn hóa - văn 
nghệ, thể dục - thể thao... đã vận động tuyên 
truyền đến hàng trăm nghìn lượt người. Nội 
dung tuyên truyền tập trung vào chủ đề truyền 
thống lịch sử dân tộc Việt Nam, chính sách 
đại đoàn kết dân tộc, chính sách tôn giáo, phổ 
biến các chủ trương, quy định của Đảng và 
Chính phủ giúp dân nâng cao nhận thức, nâng 
cao cảnh giác cách mạng. Các đội công tác đã 
tích cực vận động và hướng dẫn nhân dân thực 
hiện tốt chủ trương phát triển kinh tế, xã hội, 
quốc phòng, an ninh ở địa phương, chính sách 
định canh, định cư, hướng dẫn đồng bào 
chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp 


dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng 
làng văn hóa, xây dựng đời sống văn hóa mới 
ở khu dân cư, bảo vệ môi trường, xóa bỏ tập 
tục lạc hậu, làm đường giao thông, xây dựng 
trạm y tế, nhà Rông, hướng dẫn kỹ thuật trồng 
lúa nước... 

Cách làm là khảo sát nắm vững địa bàn đề 
cùng với địa phương, bàn bạc thống nhất nội 
dung, kế hoạch, biện pháp tổ chức thực hiện 
các chương trình công tác. Phương châm là 
lấy dân làm chỗ dựa, cấp ủy, chính quyền địa 
phương trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn, kiên trì 
làm đâu chắc đó, xây dựng các mô hình làng 
(bản), xã (phường) điền hình từng mặt và toàn 
diện, từ đó rút kinh nghiệm phổ biến nhân 
rộng các mô hình, điển hình tiên tiến. Tổ, đội 
công tác vừa tham mưu cho cấp ủy, chính 
quyền địa phương, vừa trực tiếp tham gia cùng 
địa phương xây dựng các đoàn thể chính trị - 
xã hội ở cơ sở hoạt động đúng nguyên tắc, 
đúng cơ chế, chức năng, nhiệm vụ. Các đội 
công tác còn hướng dẫn các đoàn thể quần 
chúng xây dựng các chương trinh hành động 
cách mạng, bồi dưỡng, phát triển đảng viên, 
đoàn viên và nguồn đào tạo cân bộ cốt cán cho 
địa phương. Những năm qua, các các tô đội 
công tác của Binh đoàn đã tham gia cùng với 
địa phương củng cố 62 chỉ bộ thôn, 24 tổ chức 
mặt trận, 36 hội cựu chiến binh, 13 hội nông 
dân tập thể, 20 đội dân quân tự vệ, 46 hội phụ 
nữ xã, thành lập mới và củng cố 120 tô chức 
cơ sở đoàn hoạt động có nên nếp đạt hiệu quả, 
tham gia xây dựng 24 xã ở hai tính Gia Lai, 
Kon Tum từ mức yếu, trung bình thành xã 
khá, xã điểm toàn diện. 

3 - Nhằm tăng thêm hiệu quả hoạt động 
thực tiễn, "nói đi đôi với làm" là biện pháp 
được chú trọng thường xuyên trong đơn vị. 
Chỉ tính từ năm 2000 đến nay, Binh đoàn đã 
giúp địa phương khai hoang phục hóa 50,6 ha 
lúa nước và trông rừng: đào đắp, nạo vét 
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82 km kênh mương. Tu sửa làm mới 318 km 
đường liên thôn, 132 phòng học, sửa chữa làm 
mới 345 nhà giúp các gia đình chính sách và 
các gia đình gặp khó khăn (trong đó có 5 nhà 
Rông văn hóa), giúp và hỗ trợ xóa đói, giảm 
nghèo cho 4. I 19 hộ, giúp dân định canh, định 
cư 190 hộ. Giúp các cháu học sinh đồ dùng 
học tập trị giá hàng trăm triệu đồng, vận động 
hàng trăm chấu học sinh bỏ học trở lại trường, 
phụng dưỡng 8 bà mẹ Việt Nam anh hùng, 
thăm hỏi tặng quà, số tiết kiệm, nhà tình nghĩa 
cho các gia đình chính sách, gia đình đặc biệt 
khó khăn, khám chữa bệnh cho §4.739 lượt 
người... Kết quả đó làm tăng thêm niềm tin và 
sự gắn bó giữa quân đội với nhân dân, củng cố 
niềm tin với Đảng và Chính phủ. 


Năm nào Binh đoàn cũng tham gia nhiều 
đợt tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng kiến 
thức quốc phòng cho nhân dân trên địa bàn 
đóng quân. Qua đó nhân dân các dân tộc Tây 
Nguyên càng thấy rõ nghĩa vụ và trách nhiệm 
của mình với việc bảo vệ Tổ quốc, nâng cao 
cảnh giác cách mạng, đề kháng được với luận 
điệu của kẻ xấu xúi giục, lôi kéo, phá hoại, âm 
mưu chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Từ năm 
2000 đến nay, Binh đoàn đã tham gia huấn 
luyện cho 2.565 dân quân tự vệ, 5.298 học 
sinh, sinh viên đại học và hàng ngàn lượt dân 
quân dự bị động viên, tiếp nhận và huấn luyện 
cho 388 thanh niên người dân tộc thiêu số trên 
địa bàn, bôi dưỡng văn hóa trung học cơ sở 
33 đồng chí cán bộ người dân tộc, trực tiếp 
đào tạo, gửi đi đào tạo ở các trường của Bộ 
Quốc phòng diện ngắn và dài hạn cho nhiều 
người. Các đơn vị trong Binh đoàn còn phối 
hợp với các địa phương, trên địa bàn duy trì 
giao ban nắm tình hình, đánh giá dự kiến được 
các vụ việc phức tạp, "điểm nóng" xảy ra, bàn 
phương án bảo vệ từng khu vực, kịp thời giải 
quyết có hiệu quả những vấn đề mới nảy sinh. 
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Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Binh đoàn đã tổ chức 
lực lượng, thành lập các đội công tác bố trí 
trên địa bàn nhiều xã, huyện thuộc hai tỉnh 
Gia Lai và Kon Tum. Các tổ, đội công tác có 
5 nhiệm vụ và 3 chức năng. Năm nhiệm vụ là: 
Tham mưu giúp cấp ủy và chính quyền địa 
phương củng cố và xây dựng hệ thống chính 
trị cơ sở, bảo đảm cho sự phát triển kinh tế - 
xã hội, tăng cường tiềm lực quốc phòng - an 
ninh, phòng chống thiên tai, bài trừ tệ nạn xã 
hội; Tham mưu giải quyết các vấn đề phức tạp 
xảy ra ngay tại cơ sở; Tuyên truyền các chủ 
trương đường lối của Đảng, chính sách và 
pháp luật của Nhà nước, nâng cao dân trí, 
nhận diện nhanh và vạch mặt thủ đoạn các thế 
lực thù địch; Xây dựng đời sống văn hóa và 
củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; Thực hiện 
4 cùng: cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói 
tiếng dân tộc trong giao tiếp với đồng bào. Ba 
chức năng là: Tham gia xây dựng và củng cố 
cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể quần 
chúng: Phối hợp xây dựng tiềm lực quốc 
phòng - an ninh, xây dựng thế trận lòng dân và 
trực tiếp tô chức các hoạt động xã hội trên địa 
bàn. Các đội công tác luôn phát huy cao trách 
nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, 
được nhân dân tin cậy. 

Trong nhiều nội dung hướng tới mục tiêu 
xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, Binh 
đoàn tiếp tục coi công tác dân vận, tuyên 
truyên đặc biệt là một trọng tâm tăng cường 
mối quan hệ máu thịt quân dân. Các phong 
trào thi đua coi việc làm tốt công tác dân vận 
là một chỉ tiêu bình xét, đánh giá quan trọng. 
Vì vậy, kết quả công tác dân vận, tuyên truyền 
đặc biệt của Bình đoàn trong thời kỳ đối mới 
đã góp phần to lớn trong xây dựng quốc 
phòng - an ninh trên địa bàn chiến lược Tây 
Nguyên vững mạnh và rút ra được những bài 
học quý giá. Những bài học ấy không chỉ có 
giá trị thực tiễn làm phong phú thêm lịch sử vẻ 
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vang của Binh đoàn trong thời kỳ đôi mới mà 
nó còn đựơc Bộ Quốc phòng đánh giá cao 
trong toàn quân. Đó là: 

Trước hết là về nhận thức. Cấp ủy, chỉ huy 
các cấp phải thường xuyên quán triệt sâu SẮC, 
nắm chắc, vận dụng, tổ chức thực hiện tốt các 
quan điểm, chủ trương của Đảng chính sách 
của Nhà nước về công tác dân vận, tuyên 
truyên đặc biệt trong thời kỳ mới. Đây là kinh 
nghiệm quan trọng, sâu sắc, xuyên suốt trong 
lãnh đạo, chỉ đạo và tác vụ để tạo ra nhận thức 
và hành động của Binh đoàn. Từ cái gốc là 
quán triệt sâu sắc mới có nhận thức đúng đắn. 
Qua đó cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Binh 
đoàn mới ra được nghị quyết, kế hoạch, hành 
động công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt 
sát hợp với đặc điểm địa phương và yêu cầu 
nhiệm vụ của đơn vị. Nhờ vậy, hầu hết các nội 
dung hoạt động trong công tác dân vận tuyên 
truyền đặc biệt mà Binh đoàn xác định đều 
triên khai nhanh chóng và đạt kết quả thiết 
thực, tránh được thiếu sót, sai lầm trong tổ 
chức thực hiện. Vai trò và năng lực, uy tín 
lãnh đạo của các cấp ủy đảng được nâng cao, 
tạo được sự thống nhất trong niềm tin, ý chí và 
hành động. 

Thứ hai là vê phương châm hành động. 
Mọi hoạt động ở cơ sở, các tổ đội công tác 
phải phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính 
quyền, ban ngành địa phương, lực lượng vũ 
trang nhân dân trên địa bàn nhằm phát huy sức 
mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong 
đó vai trò của già làng, trưởng bản, cựu chiến 
binh, các đảng viên, cán bộ lão thành cách 
mạng, những người có uy tín trong nhân dân 
được đề cao và phát huy tác dụng trong xây 
dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh 
toàn diện. Nắm chắc tình hình địa bàn, kịp 
thời phát hiện xử lý những tình huống phức 
tạp nảy sinh, không để xảy ra bất ngờ mất ổn 
định chính trị, thực hiện đúng cơ chế: "Đảng 


lãnh đạo, chính quyên quản lý, điều hành, cơ 
quan chức năng làm tham mưu" được quy 
định tại các Nghị quyết của Trung ương Đảng, 
quyết định của Chính phủ và nghị quyết khác 
của Bộ Quốc phòng về công tác dân vận, 
tuyên truyện đặc biệt trong tình hình mới. 

Thứ ba là phương thức nâng cao hiệu quả 
hoạt động thực tiễn: Lãnh đạo, chỉ huy, cán 
bộ, chiến sỹ khi chỉ đạo, triển khai công tác 
dân vận, tuyên truyền đặc biệt trên địa bàn 
phải luôn nắm chắc đối tượng được "dân vận", 
hiểu biết nhân dân, đặc biệt là phong tục tập 
quán, văn hóa. Không ngừng học tập cả trong 
lý thuyết lẫn thực tế. Phải học tập từ thực tiễn 
môi trường công tác, học trong dân các 
phương cách ứng xử. Nhân dân địa phương 
chính là kho tàng trỉ thức dân gian, tri thức 
bản địa được lưu truyền. Các tri thức đó vừa là 
kinh nghiệm. vừa là truyền thống về văn hóa 
trong cộng đồng và giữa cộng đồng xã hội với 
môi trường tự nhiên. Từ đó sẽ đề ra nội dung 
phù hợp, thiết thực, cách làm khoa học, sáng 
tạo. Hành động của cán bộ, chiến sỹ phải thực 
sự gương mẫu, kỷ luật nghiêm, nói đi đôi với 
làm, "đi dân nhớ, ở dân thương". Luôn quan 
tâm giữa nội dung hoạt động xây dựng: "đơn 
vị dân vận tốt" với "xây dựng đơn vị vững 
mạnh toàn diện, đảng bộ, chi bộ trong sạch 
vững mạnh" phù hợp với sự chuyển biến của 
nên quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh trên 
địa bàn. 


Trước yếu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tinh 
hình mới, cấp ủy, chỉ huy các cấp, cơ quan, 
đơn vị trong toàn Binh đoàn đang tiếp tục 
phấn đấu nhiều mặt hơn nữa để đưa công tÁc 
dân vận, tuyên truyên đặc biệt đạt kết quả Cao 
hơn đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu phát 
triên đơn vị và BÓP phân vào sự phát triên toàn 
diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, 
quốc phòng - an ninh trên vùng cao nguyên 
của Tổ Quốc..L) 
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HGUYÊN E1ÂN VÀ GIẢI PIIÁP 
[[HÁC PHUC TÌN11 TRAI1G GIÁ TĂNG 
DÌHH CÔI1G TỰ PHAÁT 


IỆN nay, tình hình đình công tự phát 
lIỆ: các doanh nghiệp ngoài quốc 
doanh đang diễn biến phức tạp và có 
chiều hướng gia tăng, gây ra những hậu quả về 
chính trị, kinh tế - xã hội, làm xấu đi hình ảnh, 
môi trường đầu tư của Việt Nam, gây thiệt hại 
đến quyền lợi của doanh nghiệp, nhà nước và 
lợi ích của người lao động, tác động không tốt 
đến an ninh xã hội. Tình trạng trên do nhiều 
nguyên nhân và phải được đánh giá từ nhiều 
góc độ. Trong bài viết này, chúng tôi phân tích 
hai nguyên nhân cơ bản: Từ phía doanh nghiệp, 
từ phía các cơ quan nhà nước, các tổ chức công 
đoàn và đề xuất một số giải pháp khắc phục. 
1 - Trách nhiệm trước hết thuộc giới chủ 
Theo thống kê chưa đầy đủ, mấy năm nay, 
Cả nước Xây ra khoảng 1000 vụ đình công tự 
phát lớn nhỏ trong các doanh nghiệp ngoài quốc 
doanh với sự tham gia của hàng trăm, nghin 
công nhân. Địa bàn xảy ra nhiều là ở thành phố 
Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Đông Nam Bộ và 
chủ yếu trong các doanh nghiệp 100% vốn đầu 
tư nước ngoài (FDI) ở các khu công nghiệp, khu 
chế xuất . Đình công tự phát đang CÓ nguy cơ 
lan rộng ra các địa bàn khác, kể cả các tỉnh phía 
Bắc (Hải "Phòng, Quảng Ninh). Nguyên nhân 
chủ yếu dẫn đến công nhân đình công tự phát là 
do người sử dụng lao động vi phạm nghiêm 
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trọng Luật Lao động, trả lương thấp, bớt xén 
tiền công, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm 
y tế cho người lao động, không bảo đảm các 
điều kiện tối thiểu về lao động, an toàn - vệ sinh 
lao động, phúc lợi và sinh hoạt. 

— Bóc lột công nhân. 

Theo kết quả điều tra thị trường, từ năm 
1999 đến tháng 9-2005, chỉ số tiêu dùng tăng 
25%, giá lương thực - thực phẩm tăng 40%, giá 
công lao động trên thị trường tăng từ 30% đến 
50%, năng suất lao động tăng 56,69%, nhưng 
thu nhập thực tế của công nhân, lao động không 
được cải thiện đáng kể. Lương công nhân ở các 
khu công nghiệp, khu chế xuất phổ biến ở mức 
từ 600 - 800.000 đồng/người/tháng. Công nhân 
cho biết, với mức thu nhập như trên, trừ chỉ phí 
cho tiền ăn uống, tiền nhà trọ, tiền điện, nước, 
sinh hoạt phụ..., tằn tiện hết mức, họ chỉ còn có 
thể để ra được khoảng 100.000 đồng/tháng, 
không có điều kiện tái sản xuất sức lao động. 
Tại Công ty Cổ phần giầy Thanh Bình, thành 
phố Hồ Chí Minh, nơi vừa xảy ra cuộc đình 
công của 200 công nhân trong tháng 2-2006, 
công nhân cho biết, nhiều người làm việc từ 
5 đến 10 năm ở đây nhưng chủ chỉ trả công 


* Viện Chiến lược và Khoa học công an, Bộ Công an 
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18.000 đồng/người/ngày. Tại Công ty trách nhiệm 
hữu hạn Sao Vàng, Hải Phòng, nơi vừa xảy ra 
cuộc đình công của hơn 5.000 công nhân (từ 
ngày 17 đến 22-2-2006) công nhân làm việc vất 
vả suốt ngày đêm chỉ được trả 400.000 
đồng/người/tháng. Về vấn đề này, một cán bộ 
Liên đoàn Lao động Đà Nẵng bức xức nói: 
.. Công nhân làm việc từ tháng 3 đến tháng 10, 
không một ngày được nghỉ, mỗi ngày làm 
12 tiếng, lương chỉ từ 600.000 - 700.000 
đồng/người/tháng. 

Do thu nhập thấp, đời sống khó khăn, trong 
công nhân lao động nảy sinh nhiều vấn đề phức 
tạp. Ở các khu công nghiệp, khu chế xuất trên 
địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, 
Bình Dương, do phải tiết kiệm tiền thuê nhà, 
tiền điện, nước, nhiều công nhân nam, nữ phải 
chung sống như vợ chồng. Tình trạng nạo phá 
thai ở các khu công nghiệp, khu chế xuất Sóng 
Thần, Linh Xuân, Linh Trung... đã đến mức 
báo động (300 - 500 ca mỗi tháng). Tình trạng 
công nhân, lao động nghiện ma túy, nhiễm 
HIV/AIDS chưa giảm (theo số liệu của Trung 
tâm Phòng chống ma tuý, HIV/AIDS, Tổng 
Liên đoàn Lao động, hiện có trên 3.000 cân bộ 
công nhân viên - lao động nghiện ma tuý, năm 
2000 mới phát hiện 11 người bị nhiễm HIV thì 
đến cuối năm 2004 đã tăng lên 665 người). 

- Trốn tránh nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội, 
bảo hiểm y tế và chế độ vệ sinh — an toàn lao 
động. 

Theo thống kê đến thời điểm hiện nay giới 
chủ mới thực hiện nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã 
hội, bảo hiểm y tế cho khoảng 30%, ký hợp 
đồng lao động chưa được 50%, các điều kiện 
lao động hết sức tồi tệ. Hiện cả nước còn 
khoảng 4,2 triệu lao động không được chủ 
doanh nghiệp đóng bảo hiểm. Nguyên nhân dẫn 
đến nổ ra cuộc đình công tự phát của 300 công 
nhân Xí nghiệp Chế biến gỗ thuộc Công ty CP 
Upexim (chủ người Đài Loan), Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh từ 25-2 đến 1-3-2006 là do 
chủ doanh nghiệp không ký hợp đồng lao động, 


không đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho 
công nhân, chỉ trả công từ 12.000 - 27.000 
đồng/người/ngày, mặc dù xí nghiệp này đã hoạt 
động 10 năm nay. 

Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ của Cục 
An toàn lao động, Bộ Lao động, Thương binh 
và Xã hội, trong năm 2005, cả nước xảy ra 
4.050 vụ tai nạn lao động cướp đi sinh mạng 
của 495 người và gây thương tật cho hàng trăm 
người khác. Cũng theo nguồn tin trên, thực tế 
các vụ tai nạn xảy ra nhiều hơn con số ð thống kê, 
lý do là các địa phương báo cáo không đầy đủ 
và kịp thời. Nguyên nhân để xây ra các vụ tai 
nạn lao động phần lớn là do người sử dụng lao 
động không tuân thủ nghiêm túc các quy định 
về vệ sinh an toàn lao động, phòng chống cháy 
nổ, như không trang bị các dụng cụ bảo hộ theo 
quy định, coi thường tính mạng người lao động, 
ngay cả khi họ làm việc trong điều kiện cực kỳ 
nguy hiểm, độc hại. Trong khi đó, sức khỏe 
người lao động bị giảm sút, lại phải lao động 
với cường độ cao, trong môi trường nguy hiểm 
nên dễ để Xây ra SƠ suất. Tình trạng các doanh 
nghiệp, nhất là ở các khu công nghiệp, khu chế 
xuất, do không tuân thủ các yêu cầu về vệ sinh 
an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường đã 
gây tôn hại đến sức khỏe của công nhân. Trong 
năm 2005, có khá nhiều vụ công nhân bị ngộ 
độc thức ăn sau bữa ăn ca do doanh nghiệp tổ 
chức, có vụ số người bị ngộ độc phải đi câp cứu 
lên đến mấy chục người. Công nhân làm việc 
cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Hải, 
Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cho biết: do 
chủ doanh nghiệp không giao kết hợp đông lao 
động, không tham gia bảo hiểm xã hội, bảo 
hiểm y tế cho họ, khi ốm đau phải tự bỏ tiền 
chữa trỊ, đã thế bữa cơm hôm sống, hôm nhão, 
hôm khê, không chịu đựng nổi họ đã đình 
công (cuộc đình công xảy ra từ ngày 4 đến ngày 
7-3-2006). 

- Người lao động phải làm việc quá sức, bị 
đối xử tàn nhẫn, đời sống vật chất, tỉnh thần 
không được chăm lo. 
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Theo kết quả nghiên cứu của một trường đại 
học ở thành phố Hô Chí Minh tại các khu công 
nghiệp, khu chế xuất gần đây cho thấy, công 
nhân làm việc trong các khu công nghiệp, khu 
chế xuất ít khi hoặc không bao giờ có thời gian 
và điều kiện đi xem ca nhạc, xem phim, xem 
kịch, đọc sách báo. Kết quả nghiên cứu tại 
Xí nghiệp cổ phần may Thuận Phú (Công ty 
cổ phần may Sài Gòn) trong năm 2004 cho 
thấy, một trong các yếu tố công nhân bị SUY 
giảm sức khỏe và không có thời gian nghĩ đến 
việc vui chơi, giải trí là do hoạt động tăng ca 
của Xí nghiệp (công nhân phải làm thêm giờ 
4-5 tiếng/ngày, có khi phải làm ca đêm liên tục 
6 đêm liền). Trên thực tế, việc tăng ca triền 
miên trong khi các chế độ phúc lợi đã kém lại 
còn bị bớt xén, bữa ăn kém chất lượng, thiếu 
nước trồng, cường độ lao động cao đã vắt kiệt 
SỨC người lao động. Có những trường hợp công 
nhân ngất - xíu ngay trên máy, hoặc không còn 
tỉnh táo dẫn đến tai nạn đáng tiếc, kết quả là 
công nhân mất việc làm, kinh tế gia đình lao 
đao. Trong các trường hợp này, chủ doanh 
nghiệp hoàn toàn vô cảm. 

Trong nhiều doanh nghiệp, nhất là các 
doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài và liên 
doanh, giới chủ người nước ngoài thường không 
thực hiện đúng pháp. luật Việt Nam, ấp dụng 
chế độ quản lý hà khắc, thiếu dân chủ như phạt 
trừ lương, đánh đập (có nhiều trường hợp phải 
mang thương tật suốt xẻ sa thải công nhân... 
Họ sử dụng một bộ máy "cai" người Việt gọi là 
"cán bộ khung” (được trả lương, cao hơn gấp 
nhiều lần công nhân nên số này rất trung thành 
với chủ) trực tiếp quản lý, đốc công trong các 
phân xưởng với chế độ kiểm soát rất nghiêm 
ngặt, hà khắc. Tình trạng trên đã gây phản ứng 
gay gắt trong giới công nhân, lao động. Tại 
nhiều doanh nghiệp, do không chịu được bất 
công, áp bức công nhân đã tổ chức đình công 
gây áp lực với chủ, đòi hỏi được đối xử tử tế, 
công bằng hơn (chỉ tính trong 9 ngày đầu 
tháng 2 và tháng 3 năm 2006), toàn tỉnh Đồng 
Nai đã xây ra l6 cuộc đình công tự phát của 
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2 vạn công nhân để phản đối chế độ kiểm soát 
hà khắc và chính sách sử dụng đội ngũ 'cai” 
người Việt của giới chủ). 

2~ Trách nhiệm của các cơ quan nhà 
nước và công đoàn đến đâu ? 

Dưới ánh sáng của đường lối đổi mới, mở 
cửa, hội nhập kinh tế quốc tê của Đảng và Nhà 
nước, mọi năng lực và sức sản xuất trong nước 
đã được giải phóng, môi trường đầu tư được cải 
thiện đang thu hút các nhà đầu tư và nguồn vốn 
nước ngoài. Việt Nam luôn được đánh giá là 
một trong rất ít nước có môi trường an toàn, ốn 
định và hấp dẫn. Tuy nhiên, nên kinh tế thị 
trường nhiều thành phần đang đặt ra nhiều vấn 
đề xã hội bức xúc. Hệ thống chính sách, pháp 
luật của ta không kịp điều chính SO VỚI sự tăng 
trưởng của nền kinh tế và các vấn đề nảy sinh 
trong quá trình mở cửa, hội nhập. Quan hệ lao 
động là một vấn đè nhạy cảm, phức tạp trong 
nên kinh tế đa thành phần và có yêu tố nước 
ngoài. Vai trò quản lý nhà nước của các cơ quan 
chức năng và tổ chức công đoàn trong lnh vực 
này là rất quan trọng. Để xây ra các tranh chấp 
dẫn đến đình công tự phát còn có trách nhiệm 
của các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ 
chức công đoàn. 

Trước hết là hệ thống chính sách, pháp luật 
về lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 
thiếu đồng bộ, chậm được sửa đối, bổ sung, 
không theo kịp tình hình. Trong các cuộc hội 
thảo góp ý xây dựng Dự án Bộ luật Lao động 
cũng như Luật Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, 
có rất nhiều ý kiến phê phán những sai sót, bất 
cập trong quá trình xây dựng luật của các nhà 
làm luật. Ví dụ, Dự án sửa đối, bổ sung Bộ luật 
Lao động, Ban soạn thảo đưa ra quá nhiều thủ 
tục rườm rà về tranh chấp lao động, đình công. 
Theo Dự án này, việc giải quyết tranh chấp lao 
động chỉ do cơ quan lao động và công đoàn giải 
quyết, chưa thấy nói đến vai trò của tòa án và 
rất ít vai trò của trọng tài kinh tế. Chúng ta đã 
thấm thía các bài học về giải quyết các tranh 
chấp lao động và hợp đồng kinh tế quốc tế, do 
luật pháp chưa đầy đủ, do hệ thống tòa án, 
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luật sư yếu kém, ít hiểu biết về luật pháp quốc tế 
nên phần lớn đã chịu thua thiệt trong các vụ kiện 
cáo quôc tế (vụ cá Ba-sa, cá da trơn ở Mỹ, vụ 
tranh chấp lao động ở Sa-moa, Ma-lay-xi-a...). 
Hay như Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội có 
những quy định mới gây thua thiệt cho lợi ích 
của Nhà nước và lợi ích của người lao động 
(đương nhiên chỉ có lợi cho doanh nghiệp). Ví 
dụ, Dự thảo luật tước bó quyền được hưởng trợ 
cấp mất việc và trợ cấp thôi việc của người lao 
động. Nếu điều này được thông qua, giới chủ Sẽ 
thả sức sa thải công nhân (vì không phải trả tiền 
trợ cấp). Trong khi giới chủ tìm mọi cách trốn 
tránh nghĩa vụ tham gia đồng bảo hiểm cho 
người lao động, thì nhà nước lại không hề có 
biện pháp chế tài nào buộc họ phải chấp hành. 
Dư luận đồng tình cho răng, một trong những 
nguyên nhân quan trọng dẫn đến đình công tự 
phát hiện nay là do Nhà nước chậm cải cách chế 
độ tiền lương. Theo quy định chung, nếu chỉ số 
tiêu dùng tăng 10 7 thì Nhà nước phải điều 
chính tiền lương tối thiểu, tuy nhiên từ năm 
1999 đến cuối năm 2005, chỉ số giá tiêu dùng 
đã tăng 25%, nhưng các bộ, ngành chức năng và 
công đoàn mới đề nghị Chính phủ, điều chỉnh, 
mà mới chỉ điều chỉnh lương tối thiểu cho người 
lao động trong các doanh nghiệp có vốn nước 
ngoài (Nghị định 03/2006/NĐ-CP). Việc điều 
chỉnh chính sách đã chậm, việc triển khai thực 
hiện còn chậm hơn, dẫn đến sự hiểu lầm giữa 
người lao động với người SỬ dụng lao động 
(điển hình là cuộc biểu tình của công nhân 
Công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Vàng, Hải 
Phòng). Ngành lao động, thương bình và xã hội, 
công đoàn và chính quyên các cấp thiếu trách 
nhiệm trong việc đôn đốc các doanh nghiệp 
chấp hành Nghị định của Chính phủ, nên đã tạo 
điều kiện cho Các chủ doanh nghiệp. cố tỉnh dây 
dưa không điều chỉnh mức lương tối thiểu cho 
người lao động. Chỉ đến khi nổ ra các cuộc đình 
công, họ mới thực hiện; có doanh nghiệp chi 
hứa thực hiện hoặc tim nhiều thủ đoạn đối phó 
như. điều chỉnh lương tối thiểu nhưng lại cắt 
giảm các khoản phụ câp, không xây dựng thang 
bảng lương... 


Trong quá trình chuyển đổi cơ chế quản lý 
kinh tẾ, vai trò của công đoàn đã có sự thay đôi 
sâu sắc. Ở khu vực ngoài quốc doanh, vai trò 
của công đoàn ngày càng bị mờ nhạt, nhiều tổ 
chức công đoàn cơ sở đang tự đánh mất mình. 
Tại Hội thảo "Sự tác động của quá trình sắp 
XÉp, đổi mới doanh nghiệp ngoài nhà nước đôi 
với tổ chức và hoạt động của công đoàn” do 
Công đoàn Giao thông - Vận tải tổ chức tại Hà 
Nội ngày 18-2-2006, nhiều ý kiến cho rằng, vai 
trò, sức chiến đầu của cán bộ công đoàn CƠ SỞ 
đang giảm sút, không bảo vệ được quyền lợi 
của người lao động, sự hợp tác giữa chủ doanh 
nghiệp với công đoàn cơ sở bị mất dần, thậm 
chí có nơi chủ doanh nghiệp coi công đoàn là 
vật can... Trong khi đó đội ngũ cán bộ công 
đoàn đã thiếu lại yếu. Kết quả khảo sát tại Liên 
đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa cho thấy: Sau 
khi sắp xếp lại tô chức, công đoàn Khánh Hòa 
chỉ còn 72 cán bộ chuyên trách, phụ trách 739 
công đoàn cơ sở với gần 49.000 đoàn viên (bình 
quân mỗi cán bộ phải quán xuyến 10 cơ sở, nếu 
mỗi tháng đi công tác một lần, thì 1 năm cán bộ 
chuyên trách chỉ đến cơ sở l lần). Trong khi đó 
vẫn còn 20% số cán bộ công đoàn chuyên trách 
không có nghiệp vụ chuyên môn, 50% chưa 
được học các lớp chính trị từ trung cấp trở lên, 
70% không có nghiệp vụ công đoàn. Tình trạng 
trên cũng là tình trạng của nhiều công đoàn 
ngành và địa phương. Với những hạn chế như 
vậy, cán bộ công đoàn làm sao có điều kiện sâu 
sát cơ sở dẫn đến tình trạng thiếu thông tin nên 
rất lúng túng khi XỬ lý các việc xảy ra, nhất là 
giải quyết tranh chấp lao động. Đó là chưa kể 
nhiều tổ chức công đoàn cơ sở ở các doanh 
nghiệp đang bị vô hiệu hóa, thậm chí cán bộ 
công đoàn bị chủ doanh nghiệp trù dập . Một 
thực tế cho thấy, lãnh đạo công đoàn cơ sở ở các 
doanh nghiệp ngoài quốc doanh thường là cán 
bộ khung của doanh nghiệp, được chủ trả lương 
(chủ tịch, thư ký công đoàn thường là trưởng 
phòng hành chính - tô chức, thậm chí là phó 
tổng giảm đốc phụ trách công tác tổ chức) nên 
rất khó xử lý trong vấn đề hòa giải các tranh 
chấp lao động, lại càng khó hơn khi đứng 
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về phía công nhân chống lại ông chủ mình. 
Công đoàn được luật pháp cho phép tổ chức và 
lãnh đạo các cuộc đình công, nhưng rất ít tổ 
chức công đoàn cơ SỞ. có khả năng này. Nhiều 
công đoàn cơ sở chỉ lấy việc thăm hỏi, hiếu hỉ 
làm hoạt động chính. 

3 — Một số giải pháp khắc phục tình trạng 
gia tăng đình công tự phát 

Nhằm sớm khắc phục tình trạng đình công 
tự phát, đề nghị các cơ quan chức năng, chính 
quyền và tổ chức công đoàn các cấp cần nhìn 
nhận, đánh giá một cách khách quan bản chất 
và nguyên nhân của vấn đề , để từ đó xây dựng 
hệ thống giải pháp chiến lược. Trước mắt, cần 
thực hiện các biện pháp sau đây: 

Một là, Nhà nước cần sớm hoàn thiện hệ 
thống chính sách, pháp luật về lao động, bảo 
hiểm và công đoàn. Hiện nay ta đang thực hiện 
các văn bản pháp luật trên, tuy nhiên có nhiều 
điều không còn phù hợp hoặc chưa được đề cập. 
Một trong những mục đích cơ bản của luật về 
lao động là phải bảo vệ quyền lợi chính đáng 
của công nhân bên cạnh lợi ích của doanh 
nghiệp, lợi ích của Nhà nước và xã hội. Bảo vệ 
quyền lợi của công nhân lao động, không chỉ 
đơn giản là bảo vệ một nh VỰC đơn lẻ, mà 
chính là bảo vệ lợi ích của Nhà nƯỚc và xa hơn, 
thực chất là bảo vệ chủ quyền quốc gia. Về 
pháp luật bảo hiểm xã hội, cần có chế tài xử lý 
mạnh các vi phạm của doanh nghiệp trốn tránh 
nghĩa vụ đóng bảo hiểm cho người lao động, 
đảm bảo quyền được hưởng trợ câp mất việc và 
trợ cấp thôi việc của người lao động... 

Hai là, sớm triển khai và đưa chính sách, 
pháp luật vào thực tiễn cuộc sống, khắc phục 
căn bệnh chậm trễ như hiện nay. Đây là trách 
nhiệm chính của các cơ quan chức năng, chính 
quyên, công đoàn các cấp, nhất là ở cơ sở. Thực 
tế cho thấy, ỏ ở đâu chính quyền, các cơ quan nhà 
nước, tổ chức công đoàn quan tâm chỉ đạo, 
kiểm tra gắt gao, sát cơ sở thì tính nghiêm minh 
của pháp luật được thực thi, lợi ích của người 
lao động được đảm bảo, ở đó không để xảy ra 
đình công. Đồng thời, cần đẩy mạnh công tác 
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tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật, 
giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng của 
giai câp công nhân đên từng doanh nghiệp, từng 
người lao động. Phần lớn công nhân lao động 
hiện nay ở các khu công nghiệp là người nhập 
cư, trình độ văn hóa thấp, ít am hiểu pháp luật, 
trong khi đó công tác tuyên truyền, phổ biến 
pháp luật trong công nhân lao động còn bị xem 
nhẹ. 

Ba là, Nhà nước cần đẩy mạnh các hoạt 
động giáo dục dạy nghề cho người lao động, tạo 
ra một đội ngũ lao động có tay nghề cao đấp 
ứng được đòi hỏi ngày càng cao của nên kinh tê. 
Đây cũng là liệu pháp chống lại sự ép giá nhân 
công của giới chủ. Đình công hiện nay chủ yếu 
xảy ra ở các lĩnh vực lao động yêu câu kỹ thuật 
giản đơn, lao động từ nông thôn ra, chưa được 
đào tạo nghề (dễ bị chủ doanh nghiệp bắt chẹt), 
ít hoặc không xảy ra ở các doanh nghiệp công 
nghệ cao (do được trả lương cao, chủ không dễ 
gì bắt chẹt). Nhiều đề tài nghiên cứu nước ngoài 
chứng minh rằng, giá nhân công rẻ mạt không 
phải là yếu tố thu hút đầu tư, cái chính là các 
chính sách ưu đãi khác và một xã hội ổn định. 

Bốn là, chính quyền cơ sở cần chủ động phối 
hợp với doanh nghiệp quan tâm chăm lo đời 
sống vật chất và tỉnh thần cho người lao động. 
Trước hết là chăm lo về nhà ở, cải thiện điều 
kiện sống, chế độ khám, chữa bệnh, trợ cấp khó 
khăn, tai nạn rủi ro; chăm lo đời sống tinh thần, 
xây dựng văn hóa doanh nghiệp... 

Năm là, cần đối mới. về cơ cầu, tổ chức, chế 
độ hoạt động, thấm quyền của các tổ chức công 
đoàn, nhất là công đoàn cơ sở, tạo điều kiện cho 
công đoàn hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ quyền 
lợi của người lao động. 

Trong bối cảnh hiện nay, đình công xảy ra là 
khó tránh khỏi. Các cuộc đình công tự phát xây 
ra vừa qua tuy chưa hợp pháp nhưng phần lớn 
diễn ra có trật tự và giành được thắng lợi. Tuy 
nhiên, về lâu dài nếu chúng ta không có các giải 
pháp chiến lược giải quyết vấn đề nhạy cảm 
này, đình công tự phát sẽ tiếp tục có những diễn 
biến phức tạp, gây ra các hậu quả khó lường. 


c1 ' Thư gửi Bộ biên tập 


Tạp chỉ Cóng sạn 


Đề ngũn chăn 
và đáy lời tẰham nhúng 


HỰC trạng tham nhũng ở 
nước ta là nghiêm trọng 
và ngày càng tăng đã và 


đang "làm cho nhân dân bất 
bình, lo lắng và làm giảm lòng 
tin đối với Đảng, Nhà nước”0), 
Vì vậy, với tiêu đề này tÔi Xin 
kiến nghị những giải pháp chủ 
yếu cho cuộc chiên chống tham 
nhũng hiện nay như sau: 

Một là: Cần nhận thức đúng 
vai trò của Đảng cầm quyên, một 
đảng đã lãnh đạo nhân dân hy 
sinh biết bao xương máu mới 
giành được chính quyên, lập nên 
Nhà nước của dân, do dân, vi dân 
Đảng đảm nhận sứ mệnh lịch sử 
của dân tộc giao phó và đã đưa 
SỰ nghiệp cách mạng đi từ thắng 
lợi này đến thắng lợi khác kể từ 
khi thành lập Đảng đến nay. Thế 
mà, tại SaO trong 20 năm nay một 
sỐ quan chức đêu là đẳng viên, 
được giữ vai trò lãnh đạo lại lợi 
dụng uy tín của Đảng cầm quyền 
để tham nhũng, rồi lợi dụng sô 
đông "quan tham” biều quyết, 
hợp thức hóa nguyên tắc "thiểu 
số phục tùng đa sô” của Đảng đề 
vừa tiêp tục tham những, vừa bao 
che tham những, vừa trù dập 
những đảng viên, những người 
dám đâu tranh chông tham 
nhũng. Sinh thời Bác Hô đã sớm 
chỉ ra tham ô, tham nhũng là 


"BiắC nội xâm", nên cần phải có 
giải pháp tương ứng để sớm tiêu 
diệt chúng nhăm bảo vệ Đảng, 
bảo vệ Tô quốc, bảo vệ chế độ... 


Cần nhận thức đúng tác hại 
của "quốc nạn tham những đã trở 
thành nguyên nhân sô một của 
các nguy cơ..." .Ở đây xin nhân 
mạnh tư tưởng của Bác Hồ: 
"Tham ô là trộm cướp" là "giặc 
nội xâm” nên "chống tham ô.. 
cũng quan trọng và cân kíp như 
việc đánh giặc trên mặt trận". 
Tham nhũng chẳng những là từ 
một nguy cơ đã trở thành một 
hiệm họa trong thực tế, mà chính 
nó đã trở thành nguyên nhân số 
một của các nguy cơ "tụt hậu về 
kinh tế" khiến cho việc thực “hiện 
giải pháp đặc biệt ưu tiên đầu tư 
vôn phát triển công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước, khó có thể 
đạt tới mục tiêu đã định. Và, 
"Điều đảng sợ là "diễn biến hòa 
bình" từ nội bộ Đảng ta"), Do 
đó cuộc đấu tranh này phải được 
coi là một nhiệm vụ cập thiết để 
bảo vệ sự trong sạch của ¡Đảng 
như bảo vệ "con ngươi của mắt 
mình”. Kiên quyêt thải loại 
những đảng viên tham những và 
bao che cho tham nhũng, vi thực 
chất họ đã phản bội Đảng, làm 
ngược Chính cương, Điêu lệ 
Đảng. Muốn vậy, rút kinh 


LÊ TRỌNG ” 


nghiệm qua quá trình thực hiện 
Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2), 
khóa VII phải có kế hoạch, biện 
pháp cụ thê đề nâng cao năng lực 
lãnh đạo, SỨC chiến đấu của 
Đảng và mới có thể củng cố 
được Nhà nước trong sạch, vững 
mạnh. 

Cần có chính sách tăng 
cường các biện pháp để khuyến 
khích cá nhân, tô chức, nhà báo, 
nhà khoa học... tham gia đấu 
tranh chống "giặc tham nhũng". 
Khi họ bị kẻ tham nhũng hãm 
hại thì cần được suy tôn là liệt sỹ, 
hoặc thương binh như trong 
kháng chiến diệt giặc ngoại xâm. 
Trong nhiều năm, ở nhiều tỉnh, 
nông dân, công nhân, đảng viên, 
nhà báo, trí thức, cựu chiến 
binh... chân chính đã đứng lên 
đấu tranh bằng nhiều hình thức. 
Trong đó có những vụ từ kêu 


* PGS, TS, Trung tâm Nghiên cứu 
Kinh tế - Xã hội 

(1Ù) Báo cáo tại Hội nghị toàn quốc 
Kiểm điểm tình hình thực. hiện 
Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2), 
khóa VIII, diễn ra tại Hà Nội, từ ngày 
27 đến 28-2-2006. Báo Nông nghiệp 
Việt Nam ngày 28-2-2006 

(2) Phạm Văn Đồng: Tạp chí Cộng 
sản, số 5-2006, tr 12 
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Thư gửi Bộ Biên tập Yạp chí Cộng sản 


kiện liên tục, kêu kiện kéo dài, 
kêu kiện vượt cấp đến kêu kiện 
tập thê. Thế nhưng có những vụ 
Kiện, kêu kiện đúng lại bị những 
cán bộ tham những trong cơ 
quan có thẩm quyên đàn áp 
bằng nhiều hình thức như vụ: 
khai trừ đảng của đồng chí 
Nguyễn Tăng Thắng (báo Nhân 
Dân ngày 15-4-1999), khai trừ 
đồng chí Nguyễn Đăng Tam 
(báo Nông Nghiệp Việt Nam 
ngày 3-5-2000), v.v... Đặc biệt là 
hàng loạt vụ nông dân bị ức hiếp 
lấy đất... lại bị đàn á Ấp: "người bị 
lấy dất lại... bị đây vào tù” (báo 
Nông Nghiệp Việt Nam ngày 
19-9- 2000), "Kẻ tham những 
không xử lại bất giam người 
chống tham nhũng?" (Báo 
Nông Nghiệp Việt Nam ngày 
3-12-1999)... Đáng chú ý là các 
vụ đầu tranh chống tham nhũng, 
kêu kiện tập thể của nông dân 
tinh Thái Bình mà đồng chí Trần 
Đức Lương, nguyên Ủy viên Bộ 
Chính trị, Chủ tịch nước đã viết: 
"Sự việc xảy ra ở Thái Binh... 
Đảng, Nhà nước và nhân dân 
ta rút ra được những bài học 
vô giá"0), 

Hai là: Về tổ chức trừ giặc 
tham nhũng, thiết nghĩ nên vận 
dụng sáng tạo tinh thần của Sắc 
lệnh 64-SL do Chủ tịch Hà Chí 
Minh ký ngày 23-11-1945 có thể 
phải thành lập Ban Thanh tra đặc 
biệt và tòa án đặc biệt để diệt 
giặc tham nhũng, nhưng phải có 
thê chế chặt chẽ, chỉ huy thống 
nhất và đủ mạnh. Có thể tô chức 
Hội nghị Diên Hồng chuyên bàn 
về đánh giặc tham những. Thể 
chế đó phải làm sao huy động 
được tất cả đảng viên và nhân 
dân tham gia phát hiện và diệt 
trừ giặc tham nhũng. Cần phải tô 


62 Số 14 (tháng 7 năm 2006) 


chức một "đường dây nóng" để 
nhân dân tham gia phát giác, 
cung câp những thông tin ban 
đầu chông giặc tham nhũng. 

Ba là: Phải phát động tư 
tưởng quần chúng, làm cho quần 
chúng khinh ghét tệ tham ô, lãng 
phí quan liêu; biến hàng ức, hàng 
triệu con mắt, lỗ tai cảnh giác 
của quần chúng thành những 
ngọn đèn pha soi sáng khắp nơi, 
không để cho tệ tham ô, lãng phí, 
quan liêu có chỗ ẩn nấp. Và do 
đó, cần phát huy dân chủ trực 
tiếp rộng rãi trong Đảng, trong 
nhân dân; tăng cường pháp chê, 
giữ vững trật tự, kỷ cương và 
phát động tư tưởng quân chúng 
đấu tranh diệt giặc tham những 
thắng lợi, xây dựng Đảng, Nhà 
nước trong sạch, vững mạnh, 
không để kẻ thù lợi dụng. Ai 
thành khẩn thì được Đảng, nhân 
dân khoan hồng, ai ngoan cố thì 
đấu tranh nghiêm trị. Đồng thời 
có chế độ bảo vệ cho quân chúng 
đấu tranh, có chính sách thưởng 
thích đáng những người đấu 
tranh đúng, phạt nghiêm minh 
những kẻ lợi dụng dân chủ để vu 
cáo, By rối nội bộ và phá hoại. 


Bốn là: Cần công khai việc 


kê khai tài sản cá nhân trước: 


quần chúng nhân dân và bao 
gồm cả thân nhân của cán bộ có 
chức quyên (trong khoảng 
20 năm trở lại đây). Tránh kê 
khai mang tính hình thức không 
đúng sự thật. Tài sản xuất phát từ 
nguôn gốc tham nhũng phải bị 
tịch thu, phải bồi hoàn đê 
sung công. 


Năm là: Phát huy sức mạnh 
tổng hợp của của tât cả các cơ 
quan chức năng của Đảng, Nhà 
nước, Mặt trận, quân đội, công 
an, đặc biệt là các cơ quan truyên 


thông đại chúng. Tính chất của 
bọn tham những Tất ngoan có, 
chúng đang tìm cách cô giữ 
quyền lực để tham nhũng, nên 
chúng rât sợ công luận nêu tên, 
lên án. Do đó, phải phát huy vai 
trò của báo chí trong phát hiện, 
đấu tranh chống tham nhũng, 
đồng thời yêu câu công luận phải 
trung thực, công tâm, nghiềm 
túc. 

Sáu là: Người đứng đầu một 
tổ chức, một địa phương, một 
ngành đến người đứng đầu toàn 
quốc trong Đảng và Nhà nước đã 
để cho cán bộ tham nhũng có 
tính nghiêm trọng, kéo dài phải 
chịu trách nhiệm trước pháp luật 
và nhận kỷ luật trước Đảng, 
trước nhân dân, nếu tòng phạm 
hoặc cố ý bao che thì phải bị truy 
tố trước pháp luật. 


Bảy là: Những cán bộ có 
chức, có quyên đã tham những 
dưới bất kỳ hình thức nào, sa vào 
chủ nghĩa cá nhân, hám danh, 
hám lợi, sống giả dối, cơ hội, 
"đối trên, lừa dưới", "nói nhưng 
không làm, nói một đàng làm 
một nẻo", ức hiếp quân chúng 
nhân dân, tạo cho mình một cuộc 
sống vương giả, sa đọa bằng 
đồng tiên tham những, thu nhập 
bất chính... thì ngoài việc truy tố 
trước pháp luật, nhất thiết phải 
khai trừ ra khói Đảng, không đề 
xây ra tình trạng sai Ở Xã lại nhắc 
lên huyện, ở huyện nhắc lên tính, 
sai ở tỉnh cất nhắc lên trung 
ương, hoặc từ ngành này sang 
ngành khác, và nguy hại hơn là 
còn đề bạt lên chức vụ cao hơn. 
Phải loại trừ tệ nạn đỡ đầu, phe 
cánh trong công tác cân bộ. C] 


(3) Báo Nhân Dân, 2-3-1998 


Tạp chí Cộng sản 


Sinh hoạt tư tưởng h 


"Biết" với "làm" 


RONG câu lạc bộ chỉ còn 

| một nhóm nhỏ rì rầm. Ba 

năm làm chủ nhiệm câu 

lạc bộ hưu trí, tôi biết những 

cuộc trao đối nhỏ lẻ cuối ngày 

như thế nhiều khi rất lý thú và bổ 

ích nên cũng kéo ghế đến "chầu 

ra" nghe ghé, nghe là chính. Cụ 
An đang tiếp tục câu chuyện: 

- Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 
XI thực sự dân chủ, công khai, 
thẳng thắn. Các vị bộ trưởng bị 
chất vấn và giải trình nghiêm 
túc. Có vị bộ trưởng đã tự nhận 
trách nhiệm vì đã để xảy ra 
những tiêu cực nghiêm trọng 
trong bộ mình và xin từ chức... 
Đó mới gọi là "biết trách nhiệm" 
của mình, nhưng trong nhiều 
trường hợp chỉ "biết" rồi để đấy 
thì chỉ là "biết" giả, chưa phải là 
"biết" thật. 

Cụ Dần thắc mắc: 

- Thế thì khó nhỉ! Làm sao 
phân biệt được "biết" giả với 
"biết" thật, "biết" với "làm", hay 
như cụ Bảo nói, "tri" với "hành" ? 
Có khi người ta "biết" mà không 
"làm" hoặc làm ngược lại cái 
người ta biết, thì sao? 

- Thí dụ? - Cụ Cam gặng hỏi. 

- Khối. - Cụ Dần đáp lại 
ngay, không chút do dự - ngay 
quanh ta đây, từ một anh cán bộ 
địa chính phường chẳng hạn. 
Anh ta biết thừa trách nhiệm của 
mình là phải tạo mọi điều kiện 
cho nhân dân kê khai và làm " 'số 
đỏ" nhà đất nhanh gọn, nhằm 
bảo đảm quyền lợi của dân và 


quản lý của Nhà nước. Nhưng 
anh ta cứ gây khó dễ, hạch sách 
đủ điều, ra oai, dọa nạt. Để làm 
gì các cụ biết cả. Ai cũng có thể 
nêu ra ở các cấp, hàng chục, 
hàng trăm trường hợp "biết" và 
"tàm”, "tri" và "hành” là hai chứ 
không phải là một. Cái gì tách rời 
chúng ra như vậy? 


Không ngờ cụ Dần nêu ra 
vấn đề gây cấn, mọi người nhìn 
nhau. Lại chính là cụ Bảo lên 
tiếng trước: 

- Theo tôi, cái tách rời "biết" 
với "làm”, "tri" với "hành” chính là 
tư dục, tức là dục vọng cá nhân 
vị kỷ, chỉ biết mình, là chủ nghĩa 
cá nhân, "giặc nội xâm", như 
Bác Hồ nói. Cho nên "biết" chưa 
đi đôi với "làm" là chưa thực biết, 
cùng lắm cũng mới chỉ là cái biết 
kiến văn mà thôi. Các cụ nghĩ 
xem, bao nhiêu người có hiểu 
biết, ở cương vị này nọ, cán bộ, 
đảng viên lâu năm, CÓ khi cả 
một tập thể thị Ủy, cả những 
nhân vật chủ chốt của một tổng 
công ty..., không thể nói là họ 
không biết trách nhiệm đối vỚI 
dân với nước ở cương vị cụ thể 
của họ và tác dụng nêu gương 
đạo đức chí công, vô tư. Vậy mà 
họ lại lợi dụng chức vụ để "vinh 
thân, phì gia", cấp đất cho nhau, 
moi tiền nhà nước, xây lầu này, 
gác kia, "vui trước thiên hạ:.. .(, 
làm bao điều phi pháp, xấu xa, 
là vi sao? Chắng qua đều là vì tư 
dục. Cảng không thể nói là họ 
không biêt pháp luật, nhưng họ 
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chỉ biết pháp luật để né tránh 
pháp luật, lách luật, che chắn . 
cho nhau. Đó cũng là vì tư dục. 
Cái biết của họ chỉ là sáo mép, 
lý thuyết suông, cái biết để rao 
giảng, để bảo người khác "hãy 
làm những gỉ tôi nói, chớ làm 
những gì tôi làm". Cái biết của 
họ chưa phải là cái biết tâm can, 
cái biết máu thịt... 

Thật sự sửng sốt vì lập luận 
chặt chẽ và giọng nói hùng hồn 
của cụ Bảo, tôi liên tưởng đến 
triết lý "trí là hành" mà tôi vừa 
đọc được s đâu đó: "Biết là cả 
một CUỘC sống đạo ly mà chúng 
ta chỉ có thế thu hoạch bằng 
cách thanh khiết tâm hồn khỏi 
những tối tăm của đam mê và 
kích thích. Tri thức không phải là 
cái vật để gọn vào một góc nào 
đó của não bộ, mà là cái nó 
thâm nhập vào bản thể của 
chúng ta, ám ảnh tâm hồn 
chúng ta và thân thiết với chúng 
ta cũng như sự sống vậy. Chính 
cái năng lực chủ động ấy qua tri 
thức đã khuôn đúc toàn thể 
nhân cách, rèn luyện xúc cảm 
và điều tiết ý chí. Trí còn phải có 
đức mới là trí thực,... Tôi đang 
mải suy nghĩ theo. hướng ấy thì 
ai đó đã giục cụ Bảo: 

- Hay lắm! Cụ nói tiếp đi. 

Cụ Bảo lau mồ hôi trán, hắng 
giọng: 

- Cái biết thật ra phải từ cái 
tâm, phải trở thành máu thịt. 


(Xem tiếp trang 68) 
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ẢI cách doanh nghiệp nhà nước đang là 
thách thức lớn đối với những nước có nền 
kinh tế chuyển đối, trong đó có Trung 
Quốc. Mặc dù Trung Quốc đã tập trung mọi nguồn 
lực, thực hiện các chương trình nhằm hỗ trợ và 
nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp 
nhà nước như cơ chế giữ lại thu nhập, chế độ thuế 
thu nhập công ty, cơ chế trách nhiệm hợp đồng và 
cổ phần hóa... song hiệu quả hoạt động của 
doanh nghiệp nhà nước vẫn thấp hơn so với khu 
vực ngoài quốc doanh. Tại Trung Quốc, tử năm 
1978 đến năm 1997, đóng góp của doanh nghiệp 
nhà nước vào tổng sản lượng công nghiệp của cả 
nước giảm từ 78%/năm xuống còn 27%/năm. Hơn 
20 năm thực hiện chương trình cải cách doanh 
nghiệp nhà nước (1978 - 2006) với nhiều biện 
pháp, Trung Quốc bước đầu đã đạt được một số 
thành tựu, nhưng vẫn còn không ít những khó khăn 
và tồn tại. 
1 - Quá trình cải cách doanh nghiệp nhà 
nước ở Trung Quốc từ năm 1978 đến nay 
Ở Trung Quốc, doanh nghiệp nhà nước giữ vai 
trò trụ cột trong nền kinh tế quốc dân. Báo cáo 
Chính trị Đại hội Đảng XVI của Trung Quốc đã 
nhấn mạnh: Căn cứ vào yêu cầu giải phóng và 
phát triển sức sản xuất, kiên trì và hoàn thiện chế 
độ kinh tế cơ bản lấy chế độ công hữu làm chủ thể, 
kinh tế thuộc nhiều loại sở hữu cùng phát triển... 
Phải kiên trì không lay chuyển việc củng cố và 
phát triển kinh tế công hữu. Phát triển và làm lớn 
mạnh kinh tế quốc hữu, kinh tế quốc hữu khống 
chế mạch máu của nền kinh tế quốc dân, có vai trò 
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then chốt trong việc phát huy tính ưu việt của chế 
độ xã hội chủ nghĩa, tăng cường thực lực kinh tế, 
thực lực quốc phòng và sự gắn bó dân tộc... Tiếp 
tục điều chỉnh sự phân bố và kết cấu kinh tế quốc 
hữu, cải cách thể chế quản lý tài sản quốc hữu là 
nhiệm vụ quan trọng để đưa cải cách thể chế kinh 
tế vào chiều sâu. Doanh nghiệp nhà nước là trụ cột 
của nền kinh tế quốc dân, phải đi sâu cải cách 
doanh nghiệp nhà nước, tiếp tục tìm tòi nhiều hình 
thức thực hiện có hiệu quả chế độ công hữu, nhất 
là chế độ công hữu nhà nước, ra sức đẩy mạnh 
sáng tạo về thể chế, kỹ thuật và quản lý của doanh 
nghiệp (1). 

Có thể chia quá trình cải cách doanh nghiệp 
nhà nước ở Trung Quốc thành 3 giai đoạn chủ yếu 
sau: 

Giai đoạn 1: Từ tháng 12-1978 đến tháng 
10-1984. Đây là giai đoạn chuẩn bị, mở đầu nhằm 
tiến hành thí điểm cải cách doanh nghiệp nhà 
nước. Nội dung cải cách chủ yếu là "nới quyền 
nhượng lợi", tức là nới rộng quyền tự chủ và 
tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. Nhà nước đã 
ban hành hàng loạt các chính sách pháp quy 
nhằm mở rộng quyền tự chủ của xí nghiệp, kết hợp 


* TS, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Nghiên cứu châu Âu, 
Viện Nghiên cứu châu Âu thuộc Viện Khoa học Xã hội 
Việt Nam 

(1) Văn kiện Đại hội đại biêu toàn quốc lần thứ XVTI 
Đảng cộng sản Trung Quốc (sách tham khảo), Nxb Chính 
trị quốc gia, Hà Nội, 2003, tr 46 - 47 
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trách nhiệm hiệu quả với lợi ích kinh tế của doanh 
nghiệp và người lao động nhằm khích lệ tính tích 
cực trong hoạt động sản xuất. Tháng 5-1984, 
Quốc vụ viện đã ra "Quy định tạm thời về việc mở 
rộng quyền tự chủ của doanh nghiệp công nghiệp 
quốc doanh" trên 10 vấn đề, đây là “mười điều nới 
quyền" nổi tiếng. 

Đồng thời với việc mở rộng quyền tự chủ của 
doanh nghiệp nhà nước là quá trình điều chỉnh 
dần mối quan hệ phân phối giữa nhà nước và 
doanh nghiệp nhà nước. Năm 1983 là năm đầu 
tiên thực hiện bước 1 cải cách lợi nhuận thành thuế 
xí nghiệp, đến năm 1984 thực hiện bước 2. Qua hai 
bước, Nhà nước đã thay đổi từ việc trích lợi nhuận 
của doanh nghiệp nhà nước sang thu thuế thu 
nhập hoặc thuế lợi nhuận, đồng thời thực hiện 
chế độ xí nghiệp giữ lại một phần lợi nhuận. Trong 
một chừng mực nhất định, việc làm này có tác 
dụng nâng cao hơn sức sống của doanh nghiệp 
nhà nước (2), 

Tuy vậy, biện pháp cải cách này đã làm nảy 
sinh một số vấn đề bất hợp lý như: tỷ lệ phân chia 
lợi nhuận của các doanh nghiệp tăng lên thì tỷ 
trọng thu nhập tài chính của nhà nước trong toàn 
bộ thu nhập quốc dân bị giảm xuống (từ 37,2% 
năm 1978 xuống còn 26,5% năm 1983). Do vậy, 
nếu cứ kéo dài tình trạng này, Nhà nước sẽ bị thất 
thu thuế, đất nước sẽ không tập trung đủ vốn để 
xây dựng các dự án trọng điểm và phát triển kết 
cấu hạ tầng. 

Giai đoạn 2: Từ tháng 10-1984 đến tháng 
12-1991. Đây là giai đoạn triển khai toàn diện cải 
cách doanh nghiệp nhà nước. Trong giai đoạn này, 
Trung Quốc xác định rõ cải cách doanh nghiệp 
nhà nước là khâu then chốt trong cải cách thể chế 
kinh tế. Yêu cầu cơ bản của cải cách doanh nghiệp 
nhà nước là xử lý đúng đắn mối quan hệ giữa nhà 
nước và xí nghiệp, phát huy tính tích cực của xí 
nghiệp và của người lao động. Tư tưởng chính của 
cải cách doanh nghiệp nhà nước là: tách quyền 
hạn giữa doanh nghiệp nhà nước với chính quyền; 
phân biệt rõ quyền sở hữu với quyền kinh doanh; 
xác định doanh nghiệp nhà nước là tổ chức kinh tế 
có quyền tự kinh doanh, tự chịu lỗ lãi, trên cơ sở đó 
xây dựng các hình thức chế độ trách nhiệm. 
Biện pháp tiến hành chủ yếu là thực hiện chế độ 
khoán trong kinh doanh đối với phần lớn các 
doanh nghiệp, chế độ thuế kinh doanh đối với các 


doanh nghiệp nhà nước loại nhỏ, đồng thời bước 
đầu tiến hành thí điểm chế độ cổ phần và tập đoàn 
doanh nghiệp. Từ năm 1997, cả nước có 95% 
doanh nghiệp nhà nước công thương thực hiện chế 
độ khoán trách nhiệm kinh doanh. Thông qua hình 
thức ký hợp đồng, chế độ khoán trách nhiệm đã 
xác định mối quan hệ chặt chẽ giữa nhà nước với 
doanh nghiệp, làm cho trách nhiệm và quyền lợi 
của doanh nghiệp có sự kết hợp chặt chẽ và được 
thực hiện thực sự; phát huy tác dụng trong việc 
nâng cao sức sống của doanh nghiệp. 

Năm 1986, Nhả nước đã ban hành "Luật Phá 
sản"; năm 1988 ban hành "Luật Doanh nghiệp 
công nghiệp nhà nước Cộng hòa nhân dân Trung 
Hoa". Lần đầu tiên, chế độ mới của doanh nghiệp 
nhà nước được xác định bằng luật pháp, mục tiêu 
cải cách và những bảo đảm về luật pháp của 
doanh nghiệp được xác định (9), 

Tuy nhiên, chế độ nhận khoán kinh doanh kéo 
theo một số vấn đề phức tạp mới như sự phân phối 
thiên về dành cho doanh nghiệp và cá nhân, tỷ lệ 
thu nhập tài chính của nhà nước suy giảm mạnh, 
doanh nghiệp chỉ cần lãi mà không chịu lỗ; các 
doanh nghiệp chỉ coi trọng sản xuất, xem nhẹ đầu 
tư và không chú ý bảo dưỡng trang thiết bị (4). 

Giai đoạn 3: Từ tháng 1-1992 đến nay. Kể từ 
khi chế độ doanh nghiệp hiện đại bước đầu được 
xác lập, cải cách doanh nghiệp nhà nước chuyển 
từ trạng thái điều chỉnh chính sách sang xây dựng 
chế độ mới và bước đầu xây dựng chế độ doanh 
nghiệp hiện đại phù hợp với yêu cầu của thể chế 
kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa. Đặc điểm nổi 
bật nhất của giai đoạn này là cải cách doanh 
nghiệp theo mục tiêu tổng thể của thể chế kinh tế 
thị trường xã hội chủ nghĩa, xây dựng doanh 
nghiệp nhà nước thành thực thể pháp nhân độc 
lập và chủ thể cạnh tranh trên trường quốc tế và 
nội địa. Doanh nghiệp tồn tại và phát triển trên 
thị trường theo nguyên tắc tự đào thải. Căn cứ 
vào nhu cầu chuyển đổi cơ chế kinh doanh của 


(2) Lý Thiết Ánh: Về cải cách và mở cửa ở Trung Quốc, 
Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 2002, tr 200, 201 

(3) Sđd, tr 200, 201 

(4) Hà Hồng Vân: “Tìm hiểu quá trình cải cách doanh 
nghiệp nhà nước ở Trung Quốc”, Tạp chí Nghiên cứu 
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doanh nghiệp, tháng 7-1992, Trung Quốc đã ban 
bố và thực hiện "Điều lệ chuyển đổi cơ chế kinh 
doanh của doanh nghiệp công nghiệp sở hữu toàn 
dân", xác định bằng luật pháp mục tiêu chuyển đối 
cơ chế các doanh nghiệp nhà nước, làm cho 
doanh nghiệp thích ứng với nhu cầu thị trường, trở 
thành đơn vị sản xuất kinh doanh hàng hóa theo 
phương thức tự kinh doanh, tự chịu lỗ lãi, tự phát 
triển và tự ràng buộc, là xí nghiệp pháp nhân có 
quyền lợi và nghĩa vụ dân sự độc lập. Việc thực 
hiện triệt để điều lệ đã có tác dụng thúc đấy tiến 
trình chuyển đổi cơ chế kinh doanh của doanh 
nghiệp, doanh nghiệp nhà nước từng bước vận 
hành theo yêu cầu của quy luật kinh tế thị trường. 
Đồng thời, việc thí điểm chế độ cổ phần, tập đoàn 
doanh nghiệp và chế độ nộp thuế, đấu thầu, hợp 
doanh, phá sản... được triển khai theo nhiều tầng 
bậc, nhiều hướng khác nhau. 

Tháng 11-1993, Hội nghị Trung ương 9, 
khóa XIV của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã 
thông qua "Quyết định về một số vấn đề xây dựng 
chế độ doanh nghiệp hiện đại" đã xác định rõ cải 
cách doanh nghiệp nhà nước theo hướng xây dựng 
chế độ doanh nghiệp hiện đại. Đặc trưng của chế 
độ doanh nghiệp hiện đại là quyền tài sản và trách 
nhiệm quyền hạn đều rõ ràng, chính quyền và 
doanh nghiệp phải tách rời nhau. Trong đó, đáng 
chú ý là các doanh nghiệp nhà nước thực hiện chế 
độ công ty theo các hình thức: công ty vốn nhà 
nước 100%, công ty trách nhiệm hữu hạn và công 
ty cổ phần hữu hạn. Từ năm 1994, Chính phủ và 
các ngành đã chọn 100 doanh nghiệp để thí điểm 
xây dựng chế độ doanh nghiệp hiện đại. Tính đến 
cuối năm 1995, tổng giá trị tài sản của 100 doanh 
nghiệp thí điểm là 308,3 tỉ NDT, tăng 15,5% so với 
năm 1994. Tính đến cuối năm 1998, trong tống số 
2.500 doanh nghiệp tham gia thí điểm, có 2.200 
doanh nghiệp hoàn thành cải cách chế độ công ty. 
Như vậy, sau một thời gian dài thí điểm, đến Hội 
nghị Trung ương 5, khóa XIV của Đảng Cộng sản 
Trung Quốc, cải cách doanh nghiệp nhà nước đã 
tạo ra một bước đột phá về lý luận. Theo đó, dưới 
tiền đề tập trung phát triển kinh tế nhà nước, Trung 
Quốc đã nhấn mạnh đến việc loại bỏ dần những 
doanh nghiệp làm ăn kém hiệu quả. Đến Đại hội 
Đảng XV (1997), Trung Quốc chủ trương "tốt 
giữ lại, xấu thải đi" đối với doanh nghiệp nhà nước. 
Hội nghị Trung ương 4, khóa XV của Đảng Cộng 
sản Trung Quốc đã thông qua "quyết nghị của 
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Trung ương Trung Quốc về một số vấn đề lớn 
trong cải cách và phát triển doanh nghiệp", trong 
đó quy định rõ hai nhiệm vụ quan trọng liên quan 
đến cải cách doanh nghiệp nhà nước. Nét mới của 
quyết nghị này là gắn cải cách doanh nghiệp nhà 
nước với việc điều chỉnh bố cục và kết cấu của 
thành phần kinh tế nhà nước. Với tinh thần “kiên trỉ 
có tiến, có lùi, có cái làm được, có cái chưa làm 
được", bản quyết nghị đã xác định rõ những ngành 
nghề, lĩnh vực nhà nước cần "tiến", cần khống chế 
như: ngành liên quan đến an ninh quốc gia, ngành 
mang tính lũng đoạn tự nhiên, ngành cung cấp sản 
phẩm công cộng, dịch vụ quan trọng liên quan đến 
kỹ thuật mới. Ngoài ra, nhà nước có thể "lùi" ở một 
số ngành nhằm tạo điều kiện cho các thành phần 
kinh tế phi quốc hữu tham gia vào nền kinh tế. Có 
thể nói đây là cơ sở và là tiền để quan trọng cho 
lý luận "doanh nghiệp nhà nước rút lui khỏi lĩnh vực 
mang tính cạnh tranh", một chủ đề đang được thảo 
luận sôi nổi trên các tạp chí nghiên cứu kinh tế của 
Trung Quốc thời gian gần đây 6). 

Đại hội XVI của Đảng Cộng sản Trung Quốc 
họp tháng 11-2002 đã chủ trương: Đi sâu cải cách 
doanh nghiệp nhà nước, ngoài một số ít doanh 
nghiệp nhà nước phải hoạt động với 100% vốn nhà 
nước, cần tích cực đẩy mạnh thực hiện chế độ cổ 
phần, phát triển kinh tế sở hữu hỗn hợp. Thực hiện 
đa nguyên hóa chủ thể đầu tư, những doanh 
nghiệp nhà nước quan trọng do nhà nước khống 
chế cổ phần. Căn cứ vào yêu cầu của chế độ 
doanh nghiệp hiện đại, các doanh nghiệp nhà 
nước quy mô lớn và vừa tiếp tục cải cách theo chế 
độ công ty chính quy, hoàn thiện kết câu do pháp 
nhân quản lý. Xúc tiền cải cách ngành nghề độc 
quyền, tích cực đưa vào cơ chế cạnh tranh. Thông 
qua sự hướng dẫn của thị trường và chính sách, 
phát triển các công ty lớn, các tập đoàn doanh 
nghiệp lớn có sức cạnh tranh quốc tế. Tiếp tục 
nới lỏng, tạo sức sống cho các doanh nghiệp vừa 
và nhỏ. 

Như vậy, trong giai đoạn hiện nay, Trung Quốc 
chủ trương cải cách doanh nghiệp nhà nước với 


(5) Phạm Sĩ Thành: "Bước đột phá mới về lý luận trong 
cải cách doanh nghiệp nhà nước ở Trung Quốc”, sách 
Trung Quốc 25 năm cải cách - mở cửa. những vân đề 
lý luận và thực tiễn, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 2004, 
tr 225 
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những thử nghiệm sau: xây dựng chế độ doanh 
nghiệp hiện đại; bán các doanh nghiệp làm ăn 
thua lỗ; sáp nhập các doanh nghiệp nhà nước; 
cho phá sản các doanh nghiệp không thể tiếp tục 
kinh doanh. 

Về vấn đề xây dựng chế độ doanh nghiệp 
hiện đại, tại Hội nghị Trung ương 3, khóa XIV 
(14-11-1993), Đảng Cộng sản Trung Quốc đã 
nhấn mạnh: Xây dựng chế độ doanh nghiệp hiện 
đại là yêu cầu tất yếu của nền sản xuất lớn; xã hội 
hóa là phương hướng của công cuộc cải cách 
doanh nghiệp quốc hữu. Trung Quốc đã thử 
nghiệm xây dựng chế độ doanh nghiệp hiện đại, 
thực chất là tiến hành công ty hóa các doanh 
nghiệp nhà nước bằng biện pháp cổ phần hóa. 
Như vậy, cổ phần hóa là nhiệm vụ quan trọng của 
công cuộc xây dựng chế độ doanh nghiệp hiện đại. 
Tại Đại hội Đảng XV (1997), Tổng Bí thư Giang 
Trạch Dân đã khắng định chế độ cổ phần là hình 
thức tổ chức vốn của doanh nghiệp nhà nước, có 
lợi cho việc tách quyền sở hữu và quyền kinh 
doanh, đồng thời nâng cao hiệu quả vận hành 
doanh nghiệp và sử dụng vốn. 

2 - Đánh giá về cải cách doanh nghiệp nhà 
nước hiện nay ở Trung Quốc 

Muốn nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng 
cường sức mạnh của nền kinh tế, tất yếu phải tiến 
hành cải cách các doanh nghiệp nhà nước. Trải 
qua hơn 20 năm tiến hành cải cách doanh nghiệp 
nhà nước, Trung Quốc đã phải đối mặt với không 
ít khó khăn, thử thách. Theo đánh giá của các 
chuyên gia Trung Quốc, sự nghiệp cải cách doanh 
nghiệp nhà nước ở Trung Quốc mới thực sự khởi 
sắc trong một vài năm trở lại đây, nhất là khi Trung 
Quốc tham gia vào Tổ chức Thương mại thế giới 
(WTO). Bước ngoặt trong cải cách doanh nghiệp 
nhà nước của Trung Quốc là từ bỏ chính sách 
"giảm chính, nhượng quyền" và "giảm thuế, 
nhượng lời", thay vào đó là chủ trương mới thông 
qua những sáng tạo về chế độ doanh nghiệp, tận 
dụng đặc điểm tách rời quyền sở hữu với quyền 
kinh doanh của chế độ công ty làm cho tiền vốn sở 
hữu nhà nước bỏ vào doanh nghiệp vừa giữ được 
quyền sở hữu cuối cùng nhà nước, vừa làm doanh 
nghiệp trở thành chủ thể độc lập của thị trường. 
Thực hiện chủ trương nói trên, bốn mặt của một 
vấn đề đã được giải quyết: Thứ nhất, chính phủ 
từ chỗ là người sở hữu doanh nghiệp nhà nước 


chuyển sang thành người nắm giữ tiền vốn của 
nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước và làm đồng 
vốn đầu tư trở nên có tính lưu chuyển, linh hoạt. 
Thứ hai, đồng vốn nhà nước từ chỗ đầu tư vào tất 
cả lĩnh vực của nền kinh tế chuyển sang tập trung 
vào những lĩnh vực, ngành nghề cần kiểm soát 
nhằm giảm bớt gánh nặng ngân sách. Thứ ba, xây 
dựng thể chế đại diện ủy quyền chủ sở hữu phù 
hợp với kinh tế thị trường và bảo đảm hiệu lực của 
mối quan hệ đại diện ủy quyền. Thứ tư, doanh 
nghiệp nhà nước phải được công ty hóa, chuyển 
sang quản lý và hoạt động theo chế độ công ty, 
tách rời quyền sở hữu của nhà nước với quyền kinh 
doanh của doanh nghiệp. Người đại diện sở hữu 
nhà nước có quyền nắm cổ phần, chịu trách nhiệm 
hữu hạn. 

Chủ trương cải cách doanh nghiệp nhà nước 
của Trung Quốc về cơ bản là sắp xếp lại khu vực 
doanh nghiệp nhà nước theo hướng thu hẹp phạm 
vi, giảm số lượng và tập trung dồn vào những lĩnh 
vực, ngành nghề quan trọng của nền kinh tế; cơ 
cấu lại quản lý nội bộ doanh nghiệp theo chế độ 
công ty phù hợp với cơ chế thị trường, đồng thời 
cải cách theo hướng "ba tách": tách nhà nước với 
doanh nghiệp; tách chức năng sở hữu với chức 
năng quản lý hành chính của nhà nước; tách 
quyền sở hữu với quyền kinh doanh. 

Cho đến cuối năm 2002, Trung Quốc vẫn còn 
hơn 181.000 doanh nghiệp nhà nước với tổng giá 
trị tài sản gồm 12 nghìn tỉ NDT, trong đó doanh 
nghiệp nhà nước trung ương có 5,6 nghìn tỉ NDT 
(chiếm 48%) và doanh nghiệp địa phương có 
6,2 nghìn tỉ NDT (chiếm 52%). Tính đến hết năm 
2003, Trung Quốc đã có 1.287 công ty niêm yết cổ 
phiếu ra thị trường, thu hút 642,8 tỉ NDT; giá trị cổ 
phiếu lưu thông trên sàn giao dịch Thâm Quyến và 
Thượng Hải đã đạt đến 1.317,8 tỉ NDT. Nhưng đến 
tháng 5-2005, 1.828 doanh nghiệp nhà nước lớn 
và vừa của Trung Quốc làm ăn thua lỗ, gây thất 
thoát trong quá trình cải cách doanh nghiệp nhà 
nước lên đến 317,8 tỉ NDT. Hiện nay, Trung Quốc 
đặc biệt chú trọng biện pháp cho phá sản doanh 
nghiệp nhà nước hoạt động không hiệu quả nhằm 
chống thất thoát tài sản nhà nước. Tại kỳ họp thứ 3 
Quốc hội khóa X của Trung Quốc (3-2005), Thủ 
tướng Ôn Gia Bảo nhấn mạnh vào việc cần hoàn 
thiện phương thức giám sát quản lý và thể chế 
quản lý tài sản nhà nước, chống thất thoát tài sản 
nhà nước và bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho 
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người lao động trong quá trình cải cách doanh 
nghiệp nhà nước, đặc biệt trong quá trình tiến hành 
phá sản các doanh nghiệp. Trung Quốc đã chỉ ra 
những lỗ hổng làm thất thoát tài sản nhà nước 
trong quá trình cải cách doanh nghiệp nhà nước: 
Một là, việc nhượng quyền sở hữu doanh nghiệp 
nhà nước vẫn chưa hoàn toàn đưa ra thị trường. 
Nhiều người đã dùng thủ đoạn tinh vi để đánh giá 
thấp tài sản doanh nghiệp nhà nước khi chuyển 
nhượng với mục đích thu lợi cho cá nhân, tập thể, 
gây thất thoát tài sản nhà nước. Hai lả, công tác 
quản lý việc chuyển nhượng tài sản của các doanh 
nghiệp nhà nước còn nhiều vấn đề nổi cộm. Một số 
doanh nghiệp đã tự chọn cơ quan trung gian định 
giá tài sản, người kinh doanh ở vị trí chủ đạo, tự 
bán tự mua làm thất thoát tài sản nhà nước. Ba (ả, 
nhiều doanh nghiệp khi chuyển đổi sở hữu đã khấu 
trừ tiền bồi thường cho người lao động vào giá, làm 
hạ giá bán doanh nghiệp, nhưng trên thực tế họ 
không trả khoản tiền này cho người lao động, hoặc 
trả rất ít, không minh bạch (6), 

Tóm lại, cải cách doanh nghiệp nhà nước của 
Trung Quốc là một quá trình thử nghiệm liên tục 
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phê như vậy rồi Bác lãnh đạo 


nhằm đem lại sức sống mới cho doanh nghiệp. Sự 
tách biệt quyền sở hữu và quyền quản lý với chế 
độ tự quản cao của doanh nghiệp đã dẫn đến một 
số bất lợi như việc lợi dụng chức quyền, chạy theo 
lợi nhuận trước mắt, tham nhũng làm tổn hại đến 
tài sản nhà nước... Do vậy, không thể giải quyết 
vấn đề này bằng các biện pháp hành chính hay 
các biện pháp khác như kiểm toán, kế toán; cần áp 
dụng các đòn bẩy kinh tế, thông qua các hình thức 
cải cách khác nhau như "nắm lớn, buông nhỏ", cổ 
phần hóa, xây dựng chế độ công ty, chế độ doanh 
nghiệp hoạt động; chủ trương doanh nghiệp nhà 
nước rút lui toàn diện khỏi lĩnh vực mang tính cạnh 
tranh. Quá trình cải cách này đòi hỏi phải có nhiều 
thời gian, đặc biệt khi nền kinh tế, xã hội Trung 
Quốc hiện còn nhiều khó khăn (”. 


(6) Nguyễn Tràn Quế: "Khu vực doanh nghiệp Trung 
Quốc tiếp tục điều chính cải cách thích ứng và phát triển ", 
đề tài câp bộ, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, 2005 

(7) Nguyễn Phú Thái: "Đổi mới doanh nghiệp nhà nước 
Trung Quốc chặng đường dài đầy khó khăn", Tạp chí 
Nghiên cứu Trung Quốc, số 5 (21), 1998 


tập được cái "biết" của Bác Hồ, 


( Tiếp theo trang 63) 


"Biết trách nhiệm" của mình lại 
càng phải như vậy mới gọi là 
biết. Các cụ còn nhớ: năm 1945, 
trong hoàn cảnh nước nhà vừa 
giành được độc lập, đã gặp phải 
nạn đói Ất Dậu kinh hoàng, lũ 
lụt, "thù trong, giặc ngoài", chính 
quyền non trẻ như "ngàn cân 
treo sợi tóc". Vậy mà Bác Hồ đã 
tự phê bình: *... Trước hoàn cảnh 


khó khăn đó đồng bào đã cố 


gắng, người giúp sức, kẻ giúp 
tiền. Còn tôi và Chính phủ thì lo 
lắng ngày đêm để làm tròn 


nhiệm vụ của minh sao cho khỏi 


phụ lòng đồng bảo toàn quốc. 
Chỉ vì tôi tài hèn sức mọn, cho 
nên chưa làm đây đủ sự mong 
muốn của đồng bảo..." Bác tự 
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toàn dân chống "giặc đói, giặc 
dốt", "mời" được quân Tàu Tưởng 
cút về nước buộc bọn phản động 
phải cuốn gói theo chủ, hòa 
hoãn với quân Pháp để ta có đủ 
thỉ giờ chuẩn bị kháng chiến, mở 
rộng mặt trận đoàn kết toàn dân, 
rèn luyện cán bộ, chỉnh đốn 
Đảng, xây dựng chính quyền 
ngày cảng vững mạnh, kháng 
chiến thành công, v.v. Bác nói 
và việc gì Bác cũng làm trước, cả 
nước hướng về Bác, noi gương 
Bác. Ở Bác, "tr" với "hành" là 
một. Cái "biết trách nhiệm" của 
Bác Hồ là như thể đó. 

Thật đáng bái phục "bộ nhớ" 
của các cụ cụm dân cư này. Cụ 
Dần chép miệng: 

- Trong các tầng lớp nhân 
dân và đội ngũ cán bộ, đảng 
viên có rất nhiều người ưu tú học 


noi gương Bác Hồ “ích nước, lợi 
dân”; song tiếc thay, ngày nay 
cũng không ít người có chức, có 
quyền chẳng học được một tí gì 
của Bác Hồ, vì tư dục, nên nói 
"biết" nhưng không làm, mà sinh 
ra quan cách, tham nhũng, lao 
vảo vòng xoáy chức - quyền - 
tiền, dối trá, mất đoàn kết, nêu 
gương xấu, lây lan ra xã hội, tác 
động mạnh đến thế hệ trẻ... 

Các cụ gật gù đồng tình, 
tán thưởng. Bỗng có tiếng trống 
trường tiểu học gần đấy, ai nấy 
bừng tỉnh, đứng dậy tìm mũ áo, 
chào tạm biệt nhau để đi đón 
các cháu tan trường. Tôi sắp xếp 
lại sách báo, ra sau cùng, cửa 
câu lạc bộ khóa lại rồi mà vẫn 
còn văng văng bên tai cuộc đàm 
luận của các cụ: Thế nảo là 
"biết" với "làm"? 


Thê giới: Vấn đề - Sự kiện Yạp chí Gộng sản 


BÊNH TẬT - VẤN ĐỀ TOÀN CÂU 


CỦA THÊ GIỚI NGÀY NAY VÀ Ở VIỆT NAM 


1 - Vấn đề bệnh tật trong thế giới ngày nay 

Bệnh tật là một trong những vấn đề toàn cầu phức 
tạp và nan giải nhất của thế giới ngày nay. Bệnh tật vốn 
đi liền với sự tồn tại và phát triển của con người và xã 
hội loài người. Bởi lẽ, con người là một thực thể sinh vật 
- xã hội, mà "sinh, lão, bệnh, tử" vốn là một quy luật tự 
nhiên. Tuy nhiên, không phải lúc nào bệnh tật cũng là 
vấn đề toàn cầu. Trong lịch sử phát triển của xã hội loài 
người đã có những lúc một số dịch bệnh như bệnh dịch 
hạch, bệnh đậu mùa, lao phổi... đã làm chết hàng trăm, 
hàng nghìn vạn người ở các nước châu Âu vào thế kỷ 
XVIII - XIX, nhưng đó cũng chỉ là tình hình bệnh tật 
mang tính khu vực. Chỉ có đến ngày nay, bệnh tật mới 
trở thành vấn đề toàn cầu nguy hiểm. Vì rằng, từ giữa 
thế kỷ XX, với cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật và 
tiếp theo là cuộc cách mạng khoa học và công nghệ, 
con người đã làm biến đổi thế giới một cách sâu sắc, 
mạnh mẽ và nhanh chóng, mang đến cho xã hội biết 
bao kỳ tích vĩ đại, nhưng đồng thời cả những hậu quả 
tiêu cực, những thách thức không thể lường trước được 
cho môi trường sống, cho sức khỏe của con người và sự 
tồn vong của xã hội loài người. Cùng với các cuộc khủng 
hoảng sinh thái cục bộ và sự đe dọa của cuộc khủng 
hoảng sinh thái toàn cầu, tình hình bệnh tật trên toàn thế 
giới hiện nay là những hậu họa nguy hiểm nhất của sự 
phát triển xã hội, của quá trình toàn cầu hóa cũng như 
đối với sự sống của con người. 

Cuộc sống hiện đại đã mang đến cho con người 
nhiều tiện nghỉ trong gia đình như ti-vi, tủ lạnh, máy điều 
hòa nhiệt độ, vị tính, In-tơ-nét, v.v... nhiều phương tiện 
đi lại thuận tiện: máy bay, tàu hỏa, xe hơi, tàu thủy... 
giúp cho con người có thể dễ dàng đi tham quan du lịch 
khắp nơi trên thế giới, thưởng thức mọi loại hoa quả, mọi 
món ăn đặc sản khắp các châu lục... Tuy nhiên, cũng 
chính những tiện nghi và phương tiện thuận lợi đó lại 


PHẠM THỊ NGỌC TRẦM * 


mang đến cho con người nhiều căn bệnh, đặc biệt là 
những bệnh truyền nhiễm đáng sợ mà ít ai ngờ tới. Lại 
nữa, cuộc sống hiện đại với sự phổ biến lối sống hoang 
phí, sa đọa, hưởng thụ của một bộ phận đáng kế trong 
xã hội đã làm cho xã hội tràn ngập các chất kích thích 
như các chất gây nghiện (ma túy), các chất gây thác 
loạn (thuốc lắc), v.v... 


Có thể nói Tầng, ngày nay, mỗi con tàu, mỗi máy 
bay, mỗi chuyến xe tải, mỗi con người đi du lịch, mỗi 
chuyến hàng vượt biên giới... đều là những phương tiện 
ẩn chứa và gieo rắc mầm bệnh tiềm tàng, từ các bệnh 
truyền nhiễm đến các bệnh xã hội như dịch SARS, dịch 
cúm gia cầm H5N1, "nạn xâm lược sinh học", HIV/AIDS, 
Ebola, bệnh bò điên, v.v... 

Thế giới đang vô cùng lo lắng về nguy cơ lây lan 
bệnh dịch trong cuộc sống hiện đại ngày nay. Sự lây lan 
dịch bệnh trên toàn cầu trong nhiều trường hợp chỉ đơn 
giản là qua một chuyến bay (người du lịch ủ một mầm 
bệnh nguy hiểm, qua một vài sinh vật có mang các loại 
vi-rút dây bệnh, qua một con chim hay một con vật nhập 
khẩu có mang mầm bệnh, hoặc qua hoa quả nhập khẩu 
Có vi-rút, V.V...). Chẳng hạn vi-rút Tây sông Nin, chưa hề 
thấy ở nước Mỹ trước năm 1999 và nếu như năm 1999 
chỉ mới có một loại vi-rút này được tìm thấy, thì năm 
2000 đã lên đến 7 loại. Vi-rút Tây sông Nin đã gây ra 
một số bệnh hiểm nghèo. 

Trong năm 2003, thế giới đã kinh hoàng trước sự 
bùng phát của hai nạn đại dịch nguy hiểm: dịch SARS 
và dịch cúm gia cầm H5N1, mà nguyên nhân của chúng 
cho đến nay con người vẫn chưa xác minh được một 
cách chính xác. Dịch SARS bắt đầu từ một người nhiễm 
bệnh ở Quảng Châu (Trung Quốc) và một người nước 


* PGS, TS, Viện Triết học, Viện Khoa học Xã hội 
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ngoài ở Việt Nam, chỉ trong vòng mấy tháng (từ tháng 3 
đến tháng 6-2004) dịch SARS đã lan truyền ra khắp các 
châu lục, mà các ổ dịch lớn nhất là Ca-na-đa, Trung 
Quốc, nhiều nước và vùng lãnh thổ ở châu Á như Hồng 
Công, Phi-lip-pin, Xin-ga-po, Thái Lan, Việt Nam, v.v... 
Dịch cúm gia cầm H5N1 không chỉ gây ra những thiệt 
hại to lớn về vật chất như hàng triệu con gà và các loại 
gia cầm khác phải bị tiêu hủy, mà còn nguy hiểm hơn 
nữa là vi-rút này lại có khả năng đột biến thành những 
chủng vi-rút khác và có thể truyền sang được cho người 
và nhanh chóng gây tử vong. Đến tháng 1-2006, dịch 
cúm gia cầm lan ra hầu hết khắp các châu lục và đã có 
khoảng hơn 70 người chết vì đại dịch này, đặc biệt 
nghiêm trọng là ở Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ, Trung Quốc, 
In-đô-nê-xi-a, Thái Lan và cả ở Việt Nam. 

Đặc trưng của hai đại dịch SARS và cúm gia cầm 
H5N1 là tàn phá, hủy hoại nhanh chóng bộ máy hô hấp 
của con người, dẫn đến tử vong trong một thời gian rất 
ngắn. 

Bệnh bò điên đã nhiều lần làm khuynh đảo cả châu 
Âu và Bắc Mỹ. Rồi bệnh lở mồm, long móng không còn 
là nỗi lo riêng của châu Âu mà đã trở thành vấn đề toàn 
cầu. Các loại dịch bệnh này của đàn gia súc không chỉ 
gây thiệt hại lớn cho nền kinh tế ở các nước phát triển, 
mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của con người. 
Chẳng hạn, chỉ riêng lệnh cấm nhập gia súc và các sản 
phẩm chế biến từ gia súc của Mỹ ngày 13-3-2001 đã 
gây thiệt hại tới 527 triệu USD cho ngành chăn nuôi 
EU. 0 

Việc lạm dụng các hóa chất phòng trừ dịch bệnh, 
kích thích sự tăng trưởng và phát triển của cây trồng và 
vật nuôi, các hóa chất bảo quản nông sản sau thu 
hoạch cũng như các hóa chất để chế biến lương thực 
thực phẩm... đang làm bùng phát những bệnh tật nguy 
hiểm cho con người. Bởi vì, sự lạm dụng bừa bãi các loại 
hóa chất trong chăn nuôi, trồng trọt, bảo quản và chế 
biến lương thực, thực phẩm, vô hình chung đã làm cho 
các chất độc hại tự do phát tán vào không khí, đất, nước 
gây ô nhiễm nặng nề môi trường sống, nguy hiểm hơn 
nữa là các hóa chất độc hại đó đã thấm sâu vào trong 
cơ thể động, thực vật - nguồn thức ăn của con người - 
biến chúng thành những tác nhân gây hại cho người sử 
dụng như bị ngộ độc thức ăn, gây ra những bệnh hiểm 
nghèo, thậm chí còn dẫn đến chết người. Đồng thời, việc 
lạm dụng các hóa chất độc hại còn mang đến một hậu 
quả nữa không kém phần nguy hiểm, đó là càng ngày 
con người càng tạo ra những loại cây, có, sâu bệnh, 
nầm mốc có độc tố cao hơn, nguy hiêm hơn. Loại nấm 
mốc mi-co-tơ-xin là một ví dụ về một loại độc tố rất nguy 


70 Số 14 (tháng 7 năm 2006) 


hiểm, nhưng cũng rất phổ biến hiện nay. Sự hình thành 
loại nấm mốc mi-co-tơ-xin này là kết quả của việc lạm 
dụng quá nhiều các loại hóa chất phòng trừ dịch hại 
trong sản xuất nông nghiệp. Theo số liệu của Tổ chức 
Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc thì có tới 
hơn 80% tổng sản lượng lương thực và thức ăn gia súc 
của thế giới. bị lây nhiễm mi-co-tơ-xin. Khi mi-co-tơ-xin 
phát triển trong ngũ cốc, chúng sản sinh ra khoảng 10 
độc tố, nhưng cho đến nay, các nhà khoa học chỉ mới 
nghiên cứu 3 loại. Đối với con người, sử dụng lương 
thực, thực phẩm đã bị nhiễm độc mi-co-tơ-xin có nguy 
cơ mắc các bệnh ung thư, rối loạn hộ miễn dịch, thần 
kinh, chứng bệnh loãng máu, v.v... (2 

Vấn đồ vệ sinh, an toàn lương thực, thực phẩm liên 
quan rất chặt chẽ đến sức khỏe và bệnh tật của con 
người. Các loại gia súc, gia cầm như bò, lợn, gà, cừu, 
dê... khi được tiêm chích các loại hoóc môn tăng trưởng, 
ăn các loại thức ăn có chất tăng trọng có chứa nhiều 
chất kích thích, đặc biệt là độc tố đi-ô-xin... sẽ phát triển 
rất nhanh, nhưng đồng thời cũng là nguồn thực phẩm 
nguy hiểm, không an toàn đối với sức khỏe của con 
người. Bởi vì, các loại thực phẩm bị nhiễm độc là nguồn 
gốc tiềm tàng gây ra các chứng bệnh nan y như ung thư, 
khớp, da liễu, các chứng bệnh thần kinh... 

Cùng với sự phát triển của công nghệ và đặc biệt là 
công nghệ sinh học, con người đang đứng ‹ trước những 
mối đe dọa mới cả về thể chất lẫn tinh thần. Với công 
nghệ gien, loài người đang phải đối mặt với cái gọi là "vũ 
khi gien' hay "bom sắc tộc, mà theo nhiều nhà khoa 
học, còn đáng sợ hơn cả vũ khí hóa học, vũ khí vi trùng 
và cả vũ khí hạt nhân. Dựa trên nguyên tắc: gien quyết 
định đến khả năng di truyền các tính trạng, trong đó bao 
hàm cả các đặc điểm sắc tộc màu da, giới tính, v.v.. nên 
bằng công nghệ gien người ta hoàn toàn có thể tạo ra 
loại vi-rút nguy hiểm nhằm vào mục đích tiêu diệt một 
nhóm sắc tộc, dân tộc nào đó đang là đối thủ tấn công 
của mình để gây ra những căn bệnh hiểm nghèo mang 
tính tuyệt diệt đối với dân tộc, sắc tộc đó. Loại vũ khí này 
được gọi là " vũ khí gien" hay "bom sắc tộc". Nhiều nước 
đã nghiêm cấm việc sản xuất loại vũ khí này. Tuy nhiên, 
cũng có nước đang khuyến khích sản xuất và sử dụng 
loại vũ khí giết người hàng loạt đó". ® 


(1) Xem: Thông tấn xã Việt Nam: Tin thế giới, ngày 
14-3-2001, tr 13 

(2) Xem: Minh Quang: "Thế giới vi sinh đe dọa sự sống 
thời hiện đại", Tạp chí Khoa học, Công nghệ, Môi trường, 
số 8-1998, tr 13 - 14 

(3) Xem: Báo Khoa học và Đời sống. số 36, 1999, tr 12 
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Ngoài những vũ khí sinh học do con người tạo ra, sự 
sống trên Trái Đất còn bị đe dọa bởi nạn “xâm lược sinh 
học". Đó là sự phát triển mạnh mẽ, nhanh chóng của 
những sinh vật lạ nguy hiểm. Những loài sinh vật này có 
sức sống mãnh liệt, nguồn thức ăn rất đa dạng, vì vậy 
chúng không chỉ tàn sát thế giới động vật, thực vật, mà 
còn là mối đe dọa đối với sự sống của con người và xã 
hội loài người, vì chúng mang những mắm bệnh nguy 
hiểm có thể lây truyền sang cho người và phá hoại cây 
trồng và vật nuôi. Chăng hạn, chỉ tính riêng ở nước Mỹ, 
những loại cây, thú lạ nguy hiểm đã gây thiệt hại tới 122 
tỉ USD mỗi năm. Hiện nay trên thế giới có khoảng hơn 
100 loại sinh vật kiểu này, và ở Việt Nam có khoảng 9 
loài, chủ yếu là mới nhập từ nước ngoài về. Các sinh vật 
lạ này cũng là một nguồn phát sinh và lây lan bệnh tật 
nguy hiểm và tiềm tàng của con người. 

Đại dịch bệnh lớn nhất, nguy hiểm nhất đối với xã 


hội loài người là đại dịch HIV/AIDS, nó không chỉ tân. 


phá con người hiện tại, mà di truyền lại cho các thế hệ 
mai sau. Với việc phá hoại hệ miễn dịch, vi-rút HIV đã 
phá hoại rào cản của cơ thổ con người đối với bệnh tật. 
Hiện nay trên thế giới đã có hàng trăm triệu người nhiễm 
vi-rút HIV, hàng triệu người mang căn bệnh quái ác 
AIDS do HIV gây ra và đã chết, nhất là ở châu Phi. Thế 
giới đã gióng hồi chuông báo động khẩn cấp đối với đại 
dịch bệnh HIV/AIDS. Tuy nhiên, thế giới cũng đang có 
những cách ứng xử khác nhau đối với đại dịch bệnh này. 
Đa số người đang rất quan tâm, lo lắng và đang tìm mọi 
cách để ngăn chặn việc lây lan của HIV/AIDS, như chế 
tạo ra các loại dược liệu khác nhau để chữa trị bệnh; 
tuyên truyền, vận động chống lại các tệ nạn xã hội - một 
trong những nguyên nhân quan trọng làm lây lan 
HIV/AIDS. Còn một bộ phận người khác thi lại lao vào 
các tệ nạn xã hội như nghiện ngập ma túy, mại dâm, 
hoặc tạo điều kiện cho các tệ nạn xã hội phát triển như 
buôn bán ma túy và các chất kích thích khác, kinh 
doanh mãi dâm... 

Ngoài các đại dịch bệnh và các bệnh tật đã kể trên, 
SỰ ' sống của con người còn bị đe dọa bởi những bệnh tật 
hiểm nghèo do cuộc sống hiện đại quá đầy đủ tiện nghỉ 
và dư thửa dinh dưỡng; do những điều ¡kiện sống quá ồn 
ảo, căng thẳng bởi sự cạnh tranh khốc liệt trên thương 
trường, cũng như do ô nhiễm môi trường... gây ra. Đó là 
những cân bệnh thuộc mô hình bệnh tật hiện đại như 
các bệnh về tim mạch (huyết áp cao, nhồi máu cơ tim, 
tai biến mạch máu não...), bệnh về hệ thần kinh (tâm 
thần, stress, suy giảm trí tuệ.. ), bệnh về đường tiết niệu 
(đái tháo đường, u tiền liệt tuyến, sỏi thận và tiết niệu...), 
các bệnh về đường hô hấp (suy hô hấp, hen suyễn, ung 


Vạp chí Cộng sản 


thư phối...), các bệnh về hệ tiêu hóa (đau dạ dày, các 
bệnh viêm gan A, B, C, viêm tụy...), bệnh suy giảm miễn 
dịch, bệnh béo phi v.v... Song song với mô hình bệnh tật 
hiện đại vẫn còn tồn tại mô hình bệnh tật cổ điển ở các 
nước chậm phát triển và đang phát triển. Đặc trưng của 
mô hình bệnh tật cổ điển là sự chiếm ưu thế của các loại 
bệnh tật truyền nhiễm. 

Nhìn chung, trong một tương lai gần, con người vẫn 
phải đương đầu với nhiều loại dịch bệnh và bệnh tật 
hiểm nghèo. Do vậy, bệnh tật vẫn là một trong những 
vấn đề toàn cầu cấp thiết và nan giải của xã hội loài 
người. 

2 - Vấn để bệnh tật ở Việt Nam: thực trạng, 
nguyên nhân, xu thế biến đổi và một số giải pháp 


Ở Việt Nam cũng như ở các nước còn kém phát triển 
hiện nay đang đồng thời tổn tại hai loại mô hình bệnh tật 
cơ bản: mô hình bệnh tật cổ điển và mô hình bộnh tật 
hiện đại 

a - Thực trạng, nguyên nhân và xu hướng biến đổi 
của bệnh tật ở nước ta 


Môi trường sống càng ngày càng bị ô nhiễm nặng ¡ nề 
hơn: ô nhiễm không khí, nước, đất, ô nhiễm tiếng ồn, 
điện từ, phóng xạ... là nguyên nhân quan trọng nhất dẫn 
đến sự gia tăng nhanh chóng của nhiều bệnh tật, cả 
những bệnh thuộc mô hình bệnh tật cổ điển (các bệnh 
nhiễm trùng và truyền nhiễm), lẫn những bệnh tật thuộc 
mô hình bệnh tật hiện đại (các bệnh không lây truyền). 

Tình trạng vệ sinh an toàn lương thực, thực phẩm 
không bảo đảm và một chế độ dinh dưỡng không hợp lý 
như sử dụng quá nhiều bia rượu, ăn quá nhiều đạm, 
dùng nhiều các chất kích thích... là nguyên nhân gây ra 
nhiều bệnh không lây truyền nguy hiểm như bệnh ngộ 
độc thức ăn, dị ứng, béo phì, gứt, tiếu đường, tim mạch, 
ung thư... Dư lượng các chất bảo vệ thực vật, các chất 
kích thích tăng trọng còn tổn tại trong cây trồng và vật 
nuôi, cũng như các hóa chất dùng trong chế biến lương 
thực, thực phẩm khi đi vào cơ thể con người sẽ là mối đe 
dọa trực tiếp hoặc tiềm ẩn đối với sức khỏe. 

Nhịp sống gấp gáp, căng thắng của lối sống hiện đại 
trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa 
và thị trường hóa, cùng với việc sử dụng quá nhiều các 
sản phẩm của công nghệ hiện đại như máy vi tính, điện 
thoại di động... đang làm gia tăng thêm nhiều loại bệnh 
tật mới rất nguy hiểm như các bệnh về thần kinh, tim 
mạch, mắt, chấn thương do các tai nạn nghề nghiệp và 


(4) Xem: Tài liệu đã dẫn, số 132, 10-1999 
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đặc biệt là tai nạn giao thông. Tai nạn và thương tích đã 
trở thành nguyên nhân hàng đầu gây mắc bệnh và tử 
vong ở nước ta hiện nay cũng như trong tương lai. 

Tình trạng lạm dụng và sứ dụng không hợp lý các 
loại thuốc, đặc biệt là thuốc kháng sinh phổ rộng đã gây 
nên hiện tượng kháng thuốc kháng sinh phổ biến trong 
nhân dân, đã làm cho tình trạng kháng kháng sinh trở 
thành một vấn nạn ở Việt Nam. 

Một thách thức lớn nữa đối với việc chăm sóc sức 
khỏe và chữa trị bệnh tật ở Việt Nam đó là sự gia tăng 
số lượng người giàu và dân số đang lão hóa với tốc độ 
cao. Tỷ lệ người già cao hơn so với trẻ em, có nghĩa là 
ty lệ bệnh tật sẽ tăng lên, số căn bệnh tuổi già sẽ nhiều 
hơn như các bệnh tiểu đường, u tiền liệt tuyến, tim 
mạch, ung thư, suy giảm trí tuệ, các bệnh về xương 
khớp... và do đó sức ép lên ngành y tế cũng lớn hơn. ®) 

HIV/AIDS là một đại dịch bệnh của toàn thế giới, 
cũng đang phát triển khá nhanh ở Việt Nam, mà nguyên 
nhân chính là do tệ nạn ma túy và mại dâm. Theo nhận 
định của Bộ Y tế, HIV/AIDS có khả năng trở thành một 
nguyên nhân chủ yếu gây ra bệnh tật và tử vong trong 
tương lai của Việt Nam. 

b - Một số giải pháp 

Đối với những bệnh tật thuộc nhóm nhiễm trùng và 
truyền nhiễm, giải pháp đầu tiên để ngăn ngừa bệnh và 
chống lây lan bệnh là phải tạo ra một môi trường sống 
vệ sinh, sạch sẽ. Việc tạo ra một môi trường sống trong 
lành, vệ sinh, sạch sẽ là điều kiện tiên quyết để ngăn 
ngừa, phòng ngừa hữu hiệu các bệnh nhiễm trùng, 
truyền nhiễm và các bệnh ký sinh trùng (bệnh do giun, 
sản gây ra). 

Đối với các loại bệnh tật không phải do vi khuẩn và 
vi-rút gây ra mà do những điều kiện sống hiện đại tạo 
nên khó có thể đưa ra một giải pháp chung cho toàn xã 
hội. Tuy nhiên, cũng có thê có nhưng giải pháp, mà nếu 
thực hiện chúng sẽ có ảnh hưởng tốt đến sức khỏe của 
rất nhiều người. Chẳng hạn như vấn đề báo đảm vệ 
sinh, an toàn lương thực, thực phẩm. Để làm được điều 
này, không phải chỉ đến khâu cuối cùng trước khi sản 
phẩm được đưa vào sử dụng mới kiểm tra chất lượng và 
độ vệ sinh an toàn của chúng, mà phải thực hiện các qui 
trình sản xuất và chế biến theo những qui tắc khoa học 
chặt chẽ. 

Ngoài ra, có một chế độ dinh dưỡng, luyện tập phù 
hợp với từng lứa tuổi là vô cùng cân thiết. Chế độ dinh 
dưỡng đó phải đầy đủ chất, nhất là các yếu tố vi lượng. 
Phải hạn chế bớt việc sử dụng các chất kích thích như 
bia, rượu, thuốc lá, là nguyên nhân gây ra rất nhiều 
bệnh tật. 
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Xử lý trệt để các chất thải của sản xuất nông nghiệp 
là một giải pháp quan trọng để giảm thiểu mức độ ô 
nhiễm môi trường ‹ do các chất độc như CO›, SO;, HaS,... 
là nguyên nhân của nhiều bệnh tật hiểm nghèo như ung 
thư, nhiễm độc, hen suyên... 

Toàn dân tích cực và nghiêm chính thực hiện luật an 
toàn giao thông là hành động thiết thực để bảo vệ cuộc 
sống của chính mỗi người cũng như toàn xã hội, là giải 
pháp cần thiết để ngăn chặn các tai nạn và thương tích 
đang rất bức xúc ở nước ta hiện nay. Chỉ riêng trong 
mấy ngày Tết năm 2006 đã có tới hàng trăm tai nạn giao 
thông nghiêm trọng, làm chết hàng trăm người và làm bị 
thương hàng ngàn người. Xem "Bản tin an toàn giao 
thông" mỗi ngày trên vô tuyến truyền hình, chúng ta 
càng thấy sự nguy hiểm của việc không chấp hành luật 
lệ giao thông và càng thấy tính chất đặc biệt nghiêm 
trọng của các loại bệnh tật do tai nạn và thương tích 
gây ra. 

Ngăn chặn và đẩy lùi dần các tệ nạn xã hội như mại 
dâm, nghiện ma túy... là một giải pháp vô cùng quan 
trọng để kiểm soát, quản lý và chữa trị hữu hiệu các 
bệnh xã hội, đặc biệt là HIV/AIDS - một căn bệnh rất 
nguy hiểm nhưng lại đang phát triển mạnh ở nước ta 
trong thời gian gần đây. Đây không chỉ đơn thuần là vấn 
đề y tế, mà còn là vấn đề về sự sống và tương lai phát 
triển của đất nước. 

Đối với các bệnh tật có vắc-xin phòng ngừa cần tiếp 
tục duy trì tiêm chủng mở rộng, nhất là các bệnh phổ 
biến ở trẻ em như bại liệt, sới, ho gà, bạch hầu, uốn ván, 
quai bị, thủy đậu... Cần tạo điều kiện tiêm chủng những 
bệnh tật khác đối với cả người lớn và trẻ em với giá cả 
phải chăng như các bệnh viêm gan siêu vi A, B, C, viêm 
màng não, cảm cúm, viêm phổi, viêm phế quản, viêm 
tai, mũi, họng... Đây là những bệnh lây lan nhanh và có 
thể gây ra những biến chứng rất nguy hiểm và rất dễ gây 
tử vong. 

Duy trì Chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng. 
Tổ chức mạng lưới y tế đều ở tất cả các tuyến từ cấp 
thôn, bản, xã, huyện, tỉnh đến Trung ương, nhất là ở các 
vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào các dân tộc ít người. 
Bảo đảm sự công bằng trong chăm sóc sức khỏe. Cần 
có sự hỗ trợ nhân đạo để người nghèo cũng có thể tiếp 
cận được với những dịch vụ y tế hiện đại. Cần có sự 
quần lý chặt chẽ hơn nữa trong lĩnh vực dược phẩm. Œ 


(5) Xem: “Việt Nam khỏe để phát triển bền vững”, 
Nghiên cứu tông quan ngành Y tế Việt Nam, tháng 5-2001, 
tr 187 - 189 


ơn Trà là một trong 8 quận, 

huyện của thành phế Đà Nẵng. 

Nằm về phía Đông Bắc của thành 
phố, ba mặt giáp với sông, biến, 
núi, có thế “thế núi - đáng sông” 
hùng vi, thơ mộng, với những đặc 
trưng văn hóa vùng biển; có Bán đảo 
Sơn Trà là Khu bảo tồn thiên nhiên 
cấp quốc gia, có bờ biển đẹp của cả 
nước; Cảng biển quốc tế Tiên Sa là 
cửa ngõ giao thông quan trọng của 


hành lang kinh tế Đông Tây. 


Mục tiêu chung là xây dựng quận Sơn Trà thành mỘột 
trong những quận có hạ tầng đô thị phát triển, gắn VỚI các 
ngành kinh tế hướng biển: Cảng biển và dịch vụ cảng biển, 
công nghiệp hướng xuất khẩu, đu lịch biển, thương mạ 1 ; 
nâng cao mức sống văn hóa và văn minh đô thị, gắn kết 3 yếu 
tế: kinh tế, xã hội và môi trường. 

Sơn Trà có hai thế mạnh là kinh tế thủy sản và du lịch. 

Xây dựng, phát triển thủy sán là một trong những 
ngành kinh tế mũi nhọn theo hướng sản xuất hàng hóa xuất 
khẩu, làm cơ sở tạo nguồn nguyên liệu cho sản xuất công 
nghiệp, đạt mức tăng trưởng bình quân hàng năm 6%, sản 
lượng khai thác đạt 35 ngàn tấn hải sản / năm. Trung ương 
đã quyết định đầu tư Chợ đầu mối hải sản khu vực miền Trung 
tại quận Sơn Trà. 

Phát triển du lịch sinh thái - thể thao với các tuyến 
đu lịch khép kín, kết hỢp các chương trình du lịch leo núi 
Sơn Trà, đu lịch lặn biên. Phát triển các khu bãi tắm đẹp 
như bãi Bụt, bãi Rạng, bãi Nam, bãi Bắc, bãi Tiên Sa, xây 
đựng Bảo tàng biển... Xây dựng tại bãi Nam Thọ và Mỹ Khê 
thành khu đu lịch quốc tế, kết hợp các lễ hội văn hóa đân 
gian truyền thống, như lễ hội cầu ngư, huyền thoại Tiên 
a‹¿c. 
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0 SỬ PHÍNH: Xã Biai Phạm- H. Yên My- T. Hưng Yên Biện thoại: 0321. 943 550 Fax: 0321. 967 065 
0ÚSỬ2 Xã Đồng (uang- H. Từ $ơn- T. Bắc Ninh Điện thoại: 0241. 831 709 Fax: 0241. 740 293 
0ữ 0ẤU TỔ PHỨP: | 
- Biám hiệu. + x 
- bác phùng: + Phòng hành chính- tố chúc. HIỆU TRƯỜNG: 
+ Phùng đà tạo. PHÚ HIỆU TRƯỜNG: 
+ Phùng tài chính- kế toán. _ PHÚ HIỆU TRƯƠNG: 
+ Phùng quản trị đời sống. >> NEHH 
+ Phùng công tác học sinh. "mm 
- bác khoa: khoa kinh tế, khoa tin học, khoa điện, NGÀNHNGHÉBÀ0TA0: - 
khoa công nghệ may. - Trung học: Hạch toán kế toán; tin học quản lý; điện tử; 
- bác lún học. điện tân dụng 


- Đội ngũ cán bộ, giáo viên: tống số cán bộ, công 
chức: 104 (hợp đông 25). Trường có 85 giáo viên, 
trong đú: 15 thạc sỹ, 2 nhà giáo ưu tú, 5 giáo viên 
giỏi toàn quốc, nhiều giáo viên giỏi cấp tỉnh và cấp 
hộ. 

HỨP NĂNG, NHIỆM VỤ: 

- Bào tạo cán bộ trung học các ngành kinh tế, tin 
học, điện tử, điện lân dụng và đào tạo nghề. 

- Bồi dưỡng cán bộ quản lý cho ngành công nghiệp. 

- Liên kết, hợp tác với các trường thuộc hệ thống 
giáo dục quốc tân, các cơ sử nghiên cứu, các 
doanh nghiệp thực hiện đa dạng hóa các loại hình 
ào tạo và tham gia các đề án công tác quản lý 
doanh nghiệp. 
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- bông nhân: điện tử; điện dân dụng; may công nghiệp; 
mộc my nghệ. 

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2006: 2700 học sinh. Trong đó: 
hệ trung học - 1700; hệ công nhân - 1000. 

Hình thức xét tuyển: xét tuyển theo kết quả học tập ở nhổ 
thông. 

THÀNH TÍCH ĐẠT DƯỢC: 

- Huân chương Lao động Hạng Ba 

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 

- Nhiều hằng khen của Bộ Công nghiệp, Bộ Biáo dục và 
Đào tạo, UBND tỉnh Hưng Yên và Bắc Ninh cho tập thể và 
cá nhân. 

- Nhiều năm liên tục đạt anh hiệu trường tiên tiến, Đảng 
bộ trong sạch vững mạnh. 
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áp ứng nhu cầu lao động ngày càng tăng, đặc biệt các tỉnh Hưng Yên và Bắc Ninh đang là 
khu vực phát triển kinh tế sôi động với nhiều khu công nghiệp đã hình thành và đang hoại 


1) động hiệu quả, trường QLKT CN phán đấu bôi dưỡng đội ngũ, nâng cao chất lượng đào tạo 


¡_ để Nhà trường thực sự là địa chỉđáng tin cậy về đào tạo nghề. 
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® Phấn đấu giảm tỷ lệ sinh 0,25% so với năm 2005 

# Giảm tỷ lệ sinh con thứ 8 trở lên 1,% so với năm 2005 

# Tăng tỷ lệ người sử dụng BPTT lên 1-1,ỗ% so với năm 2005 
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Phấn đấu phẫu thuật chỉnh hình phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật: 50 cháu. 

Phâu thuật nụ cười. chợ trẻ em sứt. môi HỘ vòm: miệng: M l7 z NV, 
+ ' SỐ n0 HO NA sy .. Vˆ +1 `ˆ. 

lang? l2 sọ 2 VÀ.” Th, 

tờ nh m3 cháu; v3 và Xe xử ệ + là lệ - tư) „. XỊ.. + đ + “,lÃ X. CÀ ^ È 
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pÔNf TY VẬN TẢI HÀNH KHÁI BƯỜNG $ẮT HÀ NỘI 


Địa chỉ: 120 đường Lê Duẩn, Đống Đa, Hà Nội 
Điện thoại: (0084) 4 942 4647- 942 1117 * Fax: (0084) 4 822 4736 


CÔNG TY CÓ CÁC NHIÊỆM VỤ SAU: 
- Khai thác kinh doanh vận tải hành khách, hành lý, bao gửi, tham gia vận tải đa 
phương thức trong nước và liên vận quốc tế. 
- Bảo dưỡng, chỉnh bị đầu máy, toa xe và cơ sở vật chất được Tổng công ty giao. 
- Đề xuất các phương án cải tạo, thiết kế, chế tạo, đóng mới đầu máy, toa xe, 
nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị phục vụ vận tải. Tổ chức và quản lý 
chạy trong khu vực. Cung cấp đầu máy theo kế hoạch của Tổng công ty. 


- Tổ chức triển khai và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị hữu quan trong và ngoài TỔNG GIÁM ĐỐC: KỸ SƯ TRẤN ĐỨC 6IA0 
ngành đường sắt để thực hiện công tác cứu chữa và đảm bảo an toàn giao thông Hiện nay Công ty vận tải hành khách đường sắt Hà 
đường sắt. 4 % Nội đang cho thuê một đôi tàu khách chạy ban ngày, 
- Đại lý vận tải, xăng, đầu, mỡ nhờn và bảo hiểm các loại. một trong ba tuyến đường sắt: Hà Nội- Lào Cai, Hà 
- Sản xuất kinh doanh hàng tiêu dùng, thực phẩm, nước uống và bao bì. Nội- Hải Phòng, Hà Nội- Vinh và ngược lại. 
- Kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, dịch vụ ăn uống công cộng Kính mời các công ty du lịch, các doanh nghiệp 
- Cho thuê địa điểm văn phòng, phương tiện, thiết bị quảng cáo. vận tải, dịch vụ du lịch trong và ngoài nước có nhu cầu 


Phương .”.. tiên bán vé tập thể cho các cơ quan, xí nghiệp, trường mụa trọn gói tàu khách các tuyến trên xin liên hệ trực 


học, lực lượng vũ trang... u tiên bán trước nhiều ngày- nu: các đại lý- bán tiếp với: Phòng Hợp tác Quốc tế & Phát triển = 
về khứ hồi. Quý | ích. m tỐn Biết thêm chí tiết xin # nt tới bộ phận chỉ: của Công ty, điện thoại 04. 747 0303- n 
dẫn ga Hà Nội, điệ 3697 và các ga ến đường sắt. “+ ¬< 822 1179, Email: hiqt_ markettingt 


zHUÙN Ll k-. 
Công ty vận tải hành khách đường s át Ï Hài ôi đã cho chạy tàu tuyên. i- Vũ ày 18/5 6 như sạu: 
Các làu Nghệ An (NA) NA1, NA5, NA8 hành trình Không thay đối. - TâUNA5 : xuất phát tại Hà Nội 6 giữ 15 đến Vinh 14 giù2.( IWW 
Tàu NA1: xuất Šilất tạI)Mà)Nội 21; giờ 00 đến ViñhI 5 01 35) - TÂNNRB:X imMnltm1lyi an gu 39 


Tàu NA2: xuất phát tấi Vilñ 20 0l 20 đến Hà Nội 2 i000) 1  TAU73:.: CẬP cục" APmeHPAEmer 
Nhưng Xuấ mm cảng Ni IIờ 50 đến VINH 6Ì: d0 __ J1âA/327 Mặt mỗi tội th 9,glờ 00 đến 6láp Bát 17 giờ 00 về Hà Nội 2984/28. 
Tàu NAA: xuất) 10 đến HÄÑôI5I0Iu/0 Tàu/3173. Wi ưừng/c( _ 1h Hóa 5 ph đc” s 
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HỘI NGHỊ 


TÚNG KẾT PHONE TRÀO CÔNG NHÂN LAO ĐÔNG 
VÀ H0OẠT ĐỘNG CÔNG BUẬN NĂM 2005 
TRIỂN KHAI NHIÊM WỤ NĂM 2006 
Hù Nộ s ay30 thếng 7... '2005 
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Địc chỉ: s 2 Pham Ngũ Lõo- Hè Nội 7” Điện †hooơi: (O4) 9330014 
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Trụ sở công tụ: 40 Phùng Hưng - Hà Nội 
ĐT: (84-4) 9 285 109 * Fax: (84-4) 9 285 124 
Website: http://www.vinawaco.com.vn 


hấn đấu cho một tương lai tết đẹp vì sự phát triển cộng đồng vì sự siàu mạnh của một 
đất nước vùng biền Đông. Hơn 4O năm qua, từ một vài đơn vị nhỏ làm nhiệm vụ đơn lẻ: 
Nạo vét, trục vót, đam bảo giao thông đường thủy, ngày nay, TỔng công ty Xây dựng 
đường thủy Việt Nam (VINAWACO) trở thành tổng công ty chuyên ngành duy nhất, hàng đầu 
Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực xây dựng các công trình cảng đường thủy, thủy công, nạo 
vét mới và ì duy tu luồng vận tải biển, Ông; san lấp mặt băng, xây dựng các khu công nghiệp, khu 
chế xuất, khu đô thị và khu dân cư mới; dự án cầu, đường bộ; dự án các ngành kinh tế trọng điểm 
của đất nước như: Thủy điện, cầu khí, than, xi măng, thép, thủy sản. 
Ngoài ra Tổng công ty còn dịch vụ tư vấn thiết kế các công trình 
thủy, xuất khẩu lao động, xuất khẩu và sửa chữa. công nghiệp. 


©ersanx .... |l0ẢÌÏlÌNlệ N0 NôHIỆP VÀ PHÁT TRIÊN IIÊNê THÔN VIỆT NAM 


(@) ới đặc thù là một huyện thuần nông, trong những năm qua đưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, UBND 
huyện cùng sự nỗ lực không ngừng của cán bộ, nhân dân, huyện Phú Giáo đã nhanh chóng chuyển 
đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng với mũi nhọn là cây công nghiệp dài ngày và chăn nuôi gia súc. Sự chuyển đổi 
này đã mang lại hiệu quả kinh tế đáng kể cho địa phương với đà tăng trưởng bình quân đạt 9% theo hướng bền 
vững. Năm 2005 huyện Phú Giáo đã đạt được những thành tựu quan trọng rất đáng khích lệ. 

Về kinh (ế, nếu như năm 2001 cơ cấu kinh tế của huyện được xác định với tỷ lệ: nông - lâm nghiệp - 
72,5%; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - 14,7%; thương mại - dịch vụ - 12,8%, thì đến hết năm 2005 tỷ lệ 
này là 55,7%; 25% và 19,3%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 6,6 triệu đồng, tăng hơn 2 lần so với năm 2001. 

Trên lĩnh vực văn hoá - xã hôi, huyện cũng có những bước phát triển mạnh mẽ. Đến năm 2005 huyện đã 
có 03 trường THPT, 05 trường THCS và cả 11 xã, thị trấn đều đã có trường mầm non. Về y tế: huyện đã xây 
dựng bệnh viện đa khoa và đưa vào sử dụng năm 2005) có 5/ I l trạm xá được 3o bẻ 2 đạt BS ` gia; 
'hí tlượng việc khám chữa bệnh cho nhân dân ngày càng được nâng CAO. ni 
__ Năn 2005, toàn - BAth đã có 38 cơ sở đẳng đạt t danh hiệu Xu của 


_ BHLÖ Suờ G quận 8, rrăi tư 


si 


__ Điện thoại: 8756.993 - 8776.919 Fax: (08) 8756.634 
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ý Hi) N uếh " : lát” | n 
30 áZ : _. 'THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2006: 


1. HỆ TRUNE CẤP CHUYÊN NGHIỆP 

1. Ngành học 

© Chế biến và bảo quản lương thực 

+ 0ông nghệ chế biến bảo quản thực phẩm 

+ Kiếm nghiệm chất lượng lương thực thực 

phẩm (KCS) 

+ Hạch toán kế toán 

+ Điện công nghiệp và dân dụng 

© Sửa chữa và khai thác thiết bị cơ khí 

?. Đối tượng tuyển sinh : Tốt nghiệp trung học 
phổ thông (THPT) 

3. Thời gian đào lạo  :24 tháng 

4. Ngày xét tuyển :28/8/2006 

5, Tiêu chí xét :Điểm trung bình các 
môn học lớp 12 

II. HỆ TRUN6 CẤP CHUYÊN NGHIỆP KHÔNG 

CHÍNH QUY 

1. Ngành học 

+ Chế biến và bảo quản lương thực 

© Công nghệ chế biến bảo quản thực phẩm 


_ Kiếm nghiệm chất lượng lương thực thực 


phẩm (KCS$) 
_® Hạch toán kế toán 


2, Bối lượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học 


phổ thông (THPT) 
3.Thi gian đào tạo. TƯNG 


III. HỆ TRUNG CẤP NGHỀ 
1. Nghể 
+ Chế biến và bảo quản nông sản 
+ Mưa bán, giao nhận và bảo quản vật tư hàng hóa 
+ Sản xuất Bột ngọt - Gia vị - Sữa - Bánh - Mứt, 
Kẹo - Sản xuất đường 
+ Tiện, Gò Hàn - Nguội - Điện công nghiệp - 
Điện lạnh - Điện tử - Sửa chữa máy nổ. 
© Thư ký văn phỏng - Kiểm nghiệm các sản 
phẩm chế biến (Chỉ tuyến sinh học sinh tốt 
nghiệp THPT) 
2. Đối tượng tuyển sinh : Tốt nghiệp PTCS trở lên 
3. Thời gian đàotạo : 18-24 tháng 
4. Hình thức : Xét tuyển 
5.Ngàyxếttuyển  :30/9/2006 


IV, THỦ TỤC VÀ THỜI G1AN TUYỂN SINH 

Hồ sơ tuyển sinh khai theo mẫu của Bộ 
GD&ĐT, Bộ LĐTB&XH, mua và nộp hổ sơ 
tại các cơ sở GD&ĐT, Sở LĐTB&XH các 
tỉnh, thành phố hoặc tại trường. 


< Mọi chủ tiệt xín liên hệ với: 


(Thông Đào tạo - LVT (08) 877 6910. 


Thông công tác học siNÂ - 
ĐT: (08) 876 2612 ` 


Trường nhận hồ sọ đặn ký xé! iiIvểI! Íif ngày 04/03/2006 
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LIÊN ĐÀN LA0:ĐÔNG TÍNH YÊN BÁI 


Địa chỉ: kmé- Phường Yên Thịnh- Tp. Yên Bối * Điện thoại: 029.852 4ó9 


h ực hiện sự lãnh đạo của Đảng 
ủy khối eđ quan dân chính Đẳng 
tỉnh Yên Bái, trong năm 2005 chỉ 

bộ cơ quan LĐLĐ tỉnh đã lãnh đạo cán 

bộ, đẳng viên của chỉ bộ vượt qua nhiều 
khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ với 
các kết quả cụ thể nhưsau: 

1. CÔNG TÁC TUYẾNTRUYÉN GIÁØPDỤC: 

- Đấy mạnh công tác tuyên giáo của tổ 

chức công đoàn trong tình hình mới. 

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền và kỷ 

niệm các ngày lễ lớn trong năm như kỷ 

niệm 75 năm ngày thành lập Đảng, ngày 

Quốc tế lao động 1- 5... 

- Tổ chức nhiều hoạt động khác như: 

phổ biến và thực hiện Nghị quyết 04 của 

Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao 

động Việt Nam về nâng cao tay nghề cho 

CNVC- LÐ, tổ chức triển khai Nghị quyết 

46, 47 của Bộ chính trị, tổ chức nhiều 

cuộc thi được CNVC-LĐ tham gia sôi nổi 

như tìm hiểu “60 năm ngày thành lập 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam ...” 

2. CÁC PHONG TRÀO THỊ ĐUA: 

- Ngay từ đầu năm LĐLĐ 
tỉnh đã tổ chức phát 
động nhiều phong 
trào thi đua yêu nước. 

- Tổng kết 5 năm 
phong trào lao động 
giỏi, lao động sáng tạo, 
đã có 58 tập thể và cá 


Wững chí Hoằng Đức Quế 
Chủ tịch Liên đoàn Lao động Yên Bái 


nhân có thành tích xuất sắc được tặng 
bằng khen và giấy khen. 
3. ÔNG TÁC €HĂM LØ VÀ BẢO VỆ 
QUYỀN LỢI HỢP PHÁP GHO CNVGŒ- LÐ, 
ĐẨY MẠNH CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG 
ĐOÀN: 
- LĐLĐ Tỉnh đã tham gia tích cực các 
công tác sắp xếp lại doanh nghiệp, bố trí 
lao động và kiêm tra giám sát chặt chế 
việc thực hiện các chế độ, chính sácf 
cho CNVG-LĐ9. 
- Tiếp tục duy trì 8 dự án với số tiền 73 
triệu đồng nhằm giải quyết việc làm cÑØ 
CNVG-LĐ9. 

- Thường xuyên quan tâm công tác phát 


triển đoàn viên, xây dựng công đoài $Ø | 


sở vững mạnh. 

4. CÔNG TÁCXÂY DỰNG ĐĂNG: 

- Công tác giáo dục chính trị, tư (ØNG, 
học tập các chỉ thị, nghị quyết củế ĐăNg 
được tổ chức thường xuyên. 

- Quy chế Dân chủ ở cơ sở đdữØế WG 
hiện nghiêm túc, mỗi đảng viêf đều WiệU 
cao tinh thần phê và tự phê, đữØNG IiẬU 
thực hiện Pháp lệnh Công chứG: 

- Xếp loại đảng viên năm 20082 100% 

đảng viên đạt tiêu chuẩn đẳng viên đủ tư 
cách, hoàn thành tốt nhiếM VỤ. 
Trong năm 2006, LĐEỠ tỉnh Yên Bái 
quyết tâm vượt qua kHố Khăn, tứ t\4ehl; 
đẩy mạnh phong trào CNVC- LÐ và hoạt 
động công đoàn/ góp phần xây dựng 
quê hương Yên Bái ngày càng giàu đẹp. 


Crowg năm: 2006, -9).019 tinf'(QJêán (đái qcauếf tânt pượt qua bhó khăn, tia 
thách đu q46: píiottry trao (2//(0)2 (7) nà hoạt động công đoàn, góp phần 


x4 KH Vẻ Hư cac †/0n 27⁄7: ccị cc/ có ccợ ÿ:a‹: cíc›. 
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Đường Hữu Nghị - thị xã Móng Cái - tỉnh Quảng Ninh. 
033. 883 857 * Fax : 033. 881 120. 


áu tháng đầu năm 2006, Đảng bộ thị xã tập 

trung lãnh đạo cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ 

chức chính trị - xã hội các cấp; tố chức triến 
khai học tập nghị quyết đại hội Đảng các cấp đến 
các tố chức Đảng, đảng viên đạt kết quả cao. Kinh tế, 
xã hội của Thị xã phát triển ốn định, đạt mức tăng 
trưởng khá; thu ngân sách đạt khá, Íinh vực nông, 
lâm nghiệp, xây dựng cơ bản đạt chỉ tiêu kế hoạch 
để ra. Lĩnh vực văn hoá xã hội được tập trung chỉ đạo, 
tuyên truyền có hiệu quả, tạo được sự đông thuận 
trong xã hội. Hệ thống chính trị của Thị xã ốn định, 
tiếp tục được kiện toàn, củng cố; Quốc phòng, an 
ninh được gíủ vững, trật tự an toàn xa hội được đảm 
bảo, đời sống nhân ân không ngừng được cải thiện, 
nhân dân phấn khởi tin tưởng vào đường lối chính 
sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 


- Thương mại: Hoạt động thương mại xuất nhập 
khấu phát triển ốn định. Tống kim ngạch hàng hóa 
xuất nhập khấu qua của khẩu Móng Cái 6 tháng đầu 
năm ước đạt 797,5 triệu USD, tăng 49,1 % so CK. 

Thị xã đã tố chức Hội chợ du lịch, thời trang và 
quà tạng Móng Cái năm 2006 thành công tốt đẹp. mở 
ra khả năng mới trong việc huy động, thu hút các 


Trung tâm Thương mại Móng Cái 


Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hằng năm đạt từ 14% trở lên 

Biá trị các ngành dịch vụ tăng từ 18% đến 19 %/năm 

Biá trị sản xuất công nghiệp,xây đựng tăng trên 20% /năm 

Tỷ trạng ngành dịch vụ chiếm 70%, cóng nghiệp 18% và nông nghiệp chiếm 


12% giá trị kinh tế của Thị xã 


Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng trên 6 % năm. 


§iải quyết ylệc làm hàng năm : 2000 - 3500 lao động 
Biảm hộ nghèo hàng năm : 1 3% - 1,5°%/năm (theo tiêu chí mới) 


Biảm tý suất sinh bình quân f,2 
Điám tỷ lệ siith con thứ 3 từ 1,5% - 
_Tlệt Xà 
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doanh nghiệp tham gia Hội chợ. 

- Du lịch: Trong 8 tháng, qua lại cứa khấu Móng Cái có 
khoảng 1.281.875 lượt người, tăng 18,5% CK. 

- Bao thông vận tải: Đảm bảo thông suốt, an toàn; khối 
lượng vận tải hàng hoá ước đạt 855 ngàn tấn, tăng 3% CK; 
vận tải hành khách đạt 825 ngàn lượt người, tăng 6% CK; 
hadsmtnsn)0060690060106 tInạ165, 65. 

Đã chú trọng đầu tư 
hiện đại cø sử vật chất kỷ thuật, nâng cấp chất lượng dịch 
vụ, góp phần phục vụ sản xuất, phát triển kinh tế xã hội, an 
ninh quốc phòng. 


Ngành CN-TTCN phát triến ổn định, đạt mức tăng 
trưởng khá. Tổng giá trị sản lượng hàng hoá (theo giá thực 
tế) đạt 234,6 tỉ đồng, bằng 57,22% KH, tăng 43,08% CK. 


- Trồng trọt: ấy mạnh chuyến dịch cø cấu cây trống, 
vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá, tăng cường ứng 
dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. 

- Chăn nuôi: Thị xã đã tập trung chỉ đạo các ngành 
chức năng thực hiện đống bộ các biện pháp kiểm tra, kiếm 
soát đường biên, cửa khấu, thành lập các chốt kiếm địch. 


Bến hết ngày 18/08/2006, tổng thu ngân sách trên địa 


Bến xuất nhập khẩu Ka Long - Móng Cái 


2010 còn đưới 12%. 


bàn thị xã: 183,09 tỉ đống, đạt 72/2% KH, lăng 
28,5% K. 


Đến nay, trên địa bàn tị xã có 21 dự ág (haộc cáo 


doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, với tổng số 
vốn đầu tư đăng ký 169,8 triệu USD. 


Trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo, Thị Uý và cấp ấy ˆ 


đã bám sát chương trình công tác năm, cụ thế hoá 
thành kế hoạch, nhiệm vụ của tháng, quý, năm, kịp 
thời bố sung những vấn để mới phát sinh. 

Ngoài việc lãnh đạo theo chương trình, kế hoạch, 
các đồng chí lanh đạo chủ chốt cấp uỷ đã tăng cường 
kiếm tra, trục tiếp làm việc với một số sử, ban, ngành 
của tính và các xã, phường, cơ quan trên địa bàn, kịp 
thời tháo gữ khó khăn vướng mắc đế thực hiện đúng lộ 
trình xây đựng Móng Cái trở thành Thành phố trước 
năm 2010 theo Nghị quyết 19 của Tỉnh uý và Nghị 
quyết 54 của Bộ Chính trị. 

Tiếp tục chỉ đạo các xã, phường, tố chức chính trị 
xã hội quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bối 
dưỡng cán bộ thời kỳ 2006-2010. Tăng cường công tác 
phát triển Đảng, phấn đấu xoá vùng trắng đảng viên, 6 
tháng đã kết nạp được 62 đảng viên, tăng 3,3% ŒÑ. 


95% số thôn, bản, khu phố có nhà sinh hoạt cộng đống 

100% trạm y tế xã, phường có bác sỹ 

Số dân được dùng nước sạch khu vực đô thị là 100%, khu vực nông thôn là 80% 
Trên 89% số đân được đùng điện lưới quốc gia 


Tỷ lệ tố chức cơ sở đảng TSVM từ 85% trủ lên 


Phát triến đảng viên mới bình quân 5% - 6%/năm 


Xây đựng tổ chức chính quyền, cơ quan, đoàn thế đạt vững mạnh từ 65% trở lên. 
A06 0S650000S56gS04414. 


đã 2 tần được Bảng, Nhà nước phong tặng đơn vịanhhùng — -. 
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THÀNH TỰU KINH TẾ - XÃ HỘI NỔI BẬT NHIỆM KỲ 2000-2005 

$» Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm (2001 - 2005) là 22,6%(tỉnh đạt 14,4%). 

‹$*Cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh theo hướng tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông 
nghiệp. Năm 2005 công nghiệp xây dựng đạt49,2%; Dịch vụ 45,6%, nông - lâm nghiệp - thuỷ sản 5,2%. 

s* Thu nhập bình quân đầu người năm 2005 đạt 988 USD (mục tiêu đề ra là 360 USD) 

s* Tổng thu ngân sách 5 năm đạt 347 ,3 tỉ đồng, tăng bình quân 34,1%; chi ngân sách 148,5 tỉ đồng tăng bình quân 38,1%. 

$%CN xây dựng có mức tăng trưởng cao, bình quân giá trị sản xuất hằng năm đạt 54,9% (MTĐH 16,2%; MTCL 18%; tỉnh đạt 
22,1%). CN có vốn đầu tư nước ngoài tăng mạnh, giá trị sản xuất tăng 121%/năm, thu hút 32 dự án, giải quyết việc làm 


cho trên 8.000 lao động (MTĐH 5.500). 


s Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 8,7% (năm 2001) xuống còn 3% (năm 2005) tiêu chí mới tỷ lệ hộ nghèo của thị xã hiện nay là 


6,2%. 


s Thị xã đã xây mới và sửa chữa 82 nhà tình nghĩa trị giá: 1,426 tỉ đồng, đã xoá xong nhà tạm, nhà tranh tre dột nát. 
4+ Giáo dục - đào tạo đạt chuẩn phổ cập tiểu học đúng độ tuổi và hoàn thành phổ cập THCS vào năm 2002. 
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Đồng chí 
NGUYÊN VĂN MẠC 
Uỷ viên BTV Tỉnh ủy 
Bí thư thị ủy Vĩnh Yên. 


+ Về y tế: 100% xã, phường có trạm y tế, 4,5 bác sỹ/ 1 vạn dân. Có 3 xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế xã. 


‹»Năm 2005, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên: 1,03% (MTĐH 1,1%). 


‹* Tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ em dưới 5 tuổi còn 18 ,5%, giảm 11,5% so với năm 2000. 

‹+»Có 80% số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá, 55/112 thôn, làng khu phố đạt tiêu chuẩn văn hoá. 

‹+ Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng đạt TSVM tăng từ 60,7% (năm 2000) lên 76,5% (năm 2004). Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt 
nhiệm vụ từ 57,5% (năm 2002) lên 63,7% (năm 2004). Đảng viên không đủ tư cách giảm từ 0,53% năm xuống còn 


0,35% năm 2004. Trong 5 năm đã kết nạp được 850 đảng viên mới. 


No 
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Năm 2001 thị xã Vĩnh Yên đã được Nhà nước phong l4 
tặng danh hiệu: 
Anh hùng LLVTND thời kỳ chống Pháp 


MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA THỊ XÃ VĨNH YÊN 
1.MỤC TIÊU ĐẾN NÀM 2010 

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2006 - 2010 đạt 20% năm. 

Trong đó: 

+ CN xây dựng tăng 21,1% năm. 

+ Dịch vụ tăng 17 % năm. 

+ Nông lâm nghiệp thuỷ sản tăng 4,2% năm. 
= Cơ cấu kinh tế đến năm 2010: Dịch vụ 50%; CNXD 47%; nông - lâm 
- nghiệp - thuỷ sản 3% 
« Thu nhập bình quân đầu người đến 2010 đạt 1350 USD (gấp 1,3 lần so 
với bình quân trung bình của tỉnh) 

- Tỷ lệ gia đình VH đạt trên 90%. Thôn, làng, khu phố đạt chuẩn VH trên 
"SƠN, 
Yỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1% năm. - . = 
3 Z0 We-kEMVEE2 2 tiến2 0 
= Fjlạlaod ôn g qua đi 
cu” 


\ ms: L gi nam. + 


-d 


LUIỆC  hušEý go shếnkŒ sÉm 


; T 


HOẠCH CHI KHU ĐÔ THỊ 
L.®" TA 


a;da Dan toàn di 1U điệU 


CHÙA HÀ TIÊN, THỊ XÃ 
KG HA DDAY? 71 2004. 


- Cơ cấu lao động: tông nghiệp xây dựng và dịch vụ: trên 80%; l6: 
lâm nghiệp - thuỷ sản: dưới 20%. 

- Tỷ lệ hộ nghèo giảm mỗi năm 1% 

- Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em còn dưới 15%. 

- 100% xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế: 5,5 bác sÿ/vạn dân 

- Năm 2010 đạt phổ cập THPT. 

- Kết nạp người vào Đảng hằng năm từ 170 người trở lên. 

- Tỷ lệ tô chức cơ sở Đảng đạt TSVM hàng năm trên 80%. 

2. MỤC TIÊU ĐẼN NĂM 2020 

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2010 - 2020 khoảng 15%/năm. 

- GDP bình quân đầu người đến 2020 đạt 3000 USD/ năm. 

- Cơ cấu kinh tế đến năm 2020: 

+ Dịch vụ CNXD: 98 - 99% 

+Nông Lâm nghiệp thủy sản: 1 - 2% 

- Tỷ lệ lao dộng qua đào tạo: 60 - 65% 
- Cơ cấu lao động: công nghiệp xây dựng trên 90%; rÍ 
tdys¿qdyz 9%, = i "4 -- RA. 


—— 


Kiện, t6XUE nhu Dhố và Nập cn namj2U07 
“— T  £ttiệ: cFđuang 


THANG 2 KỲ 


RA NGÀY 1 VÀ 16 


SÚ 161 


15 
6-2006 


e BỘ BIÊN TẬP : 
52 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội 
Điện thoại : (04) 7 753 605 
Fax : (04) 7 753 633 
Email: bbttccs @hn.vnn.vn 

e€Cơ quan thường trú 

tại miền Trung : 
26 Trần Phú, 
Thành phố Đà Năng 
Điện thoại : (080) 51301 
Fax : (080) 51303 

e€Cơ quan thường trú 

tại miền Nam : 
19 Phạm Ngọc Thạch, 
Thành phố Hồ Chí Minh 
Điện thoại : (08) 8 274 638 
Fax : (08) 8 231 664 


® Tạp chí Cộng sản điện tử : 
http:/www.tapchicongsan.org.vn 
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TẠ NGỌC TẤN 


Bìa 1:. Xây dựng nhà máy thủy điện 


—_ Wa Hang (Tuyên Quang) 
Ảnh: TRÂN TUẤN(TTXVN) 
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BUA NGHỊ QUYÉT BẠI HỘI ` CỦA BẢNG WÀ0 CUỘC SÓNG 

TÔ HUY RỨA - Phát huy vai trò động lực của văn hóa đối với sự 
phát triển kinh tế - xã hội 

HÀ ĐĂNG - Đại hội X - nhìn từ mục tiêu tổng quát và nhiệm vụ 
xây dựng Đảng 

VƯƠNG ĐÌNH HUỆ - Kiểm toán trách nhiệm kinh tế đối với 
cán bộ lãnh đạo - một biện pháp quan trọng trong phòng và 
chống tham nhũng, lãng phí 


NGHIÊN GỨU - TRA0 ĐI 

HỒ NGỌC LUẬT - Hướng phát triển thị trường khoa học và công 
nghệ ở nước ta 

NGUYÊN NHÂM - Tìm hiểu quan điểm đảng viên làm kinh tế 
tư nhân trong văn kiện Đại hội X của Đảng 

MAI HẢI OANH - Về phát triển văn hóa trong nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta 

NGUYỄN ĐỨC LỮ - Tôn giáo cùng tồn tại trong quá trình 
xây dựng chủ nghĩa xã hội 

Hội NGHI KH0R HỌC - TRỰC TIÊN 

Mười lăm năm xây dựng và phát triển khu công nghiệp, 
khu chế xuất 

*** Tổng thuật Hội nghị 


THỤC TIÊN - KINH NGHIỆM 

NGUYỄN SỸ - Bắc Ninh đẩy nhanh lộ trình công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn 

NGUYỄN VIẾT KHAI - Công tác xây dựng Đảng ở một trường 
quân đội anh hùng 

ĐẶNG VŨ LIÊM - Đổi mới sinh hoạt đảng, nâng cao năng lực 
lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng đồn 
biên phòng 

DANH NGỌC HÙNG - Giải pháp nâng cao đời sống vùng đồng 
bào dân tộc Khơ-me ở Kiên Giang 
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PHIAT HUY VAI TRÒ DỘ?I1G LỰC 
CỦA VĂN IIÓA DỒI VớI 


SỰ F:IÁT TRIẾ 


Ử giữa thập kỷ 70 của thế kỷ XX, loài 
người tiến vào thời kỳ cách mạng khoa 


học - kỹ thuật lần thứ ba, được gọi là 
cuộc cách mạng khoa học - công nghệ. Đây là 
thời kỳ có nhiều sự phát triển mới, trong đó có 


kinh tế tri thức và sự xuất hiện quan hệ mới 


giữa văn hóa và kinh tế. Đặc trưng quan trọng 
của sản xuất trí tuệ hóa là "kinh tế hóa văn 
hóa" và "văn hóa hóa kinh tế", từ đó nảy sinh 
xu thế nhất thể hóa văn hóa kinh tế đương đại. 
Nhận thức được tầm quan trọng của văn hóa, 
ngay từ Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, 
khóa VIHI, Đảng ta đã đề ra chính sách văn hóa 
trong kinh tế. Vẫn đề văn hóa trong phát triển 
ngày càng được quan tâm nhận thức và vận 
dụng vào thực tiễn đối mới ở nước ta. Cùng với 
phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng 
là then chốt, Đảng ta nhấn mạnh phát triển văn 
hóa là nền tảng tinh thần của xã hội. 

Văn hóa đóng vai trò là động lực và mục 
tiêu của sự phát triên kinh tế - xã hội. Để phát 
huy có hiệu quả hơn vai trò của văn hóa đối với 
phát triên kinh tế - xã hội và xử lý đúng đắn sự 
tác động qua lại giữa kinh tế và văn hóa, Đảng 
ta trong Báo cáo Chính trị tại Đại hội X chỉ rõ 
phải gấn kết chặt chẽ và đông bộ hơn nữa giữa 
văn hóa và kinh tế. 


¡1H Tế = XÃ ĐÔI 


TÔ HUY RỨA ” 


l]- VĂN HÓA LÀ ĐỘNG LỰC THÚC 
ĐẨY PHÁT TRIỀN KINH TẾ - XÃ HỘI 


Văn hóa trở thành động lực của phát triển 
kinh tế là kết quả tất nhiên khi kinh tế phát 
triển tới một trình độ nhất định. Cùng với sự 
phát triển kinh tế và mức thu nhập bình quân 
đầu người tăng cao, sức lao động và giá trị sản 
xuất đã chuyển dịch từ nông nghiệp sang công 
nghiệp, rồi từ công nghiệp sang dịch vụ. Hiện 
nay, trong kết câu kinh tế của các quốc gia phát 
triển, giá trị tăng trưởng của dịch vụ đạt đến 
70% - 80%. Đề thích ứng với điều đó, các loại 
hình nguồn lực mà phát triên kinh tế phải trông 
chờ vào cũng thay đối, từ nguồn lực tài nguyên 
thiên nhiên và sức lao động tiến sang nguồn 
lực vốn, rồi tiến tới nguôn lực tri thức kỹ thuật. 
Động lực chủ yếu thúc đây phát triên kinh tế 
giờ đây không chỉ còn là sức lao động và tư 
bản nữa, mà bao gồm cả tri thức, khoa học, kỹ 
thuật, công nghệ... Những tri thức đó mang sức 
mạnh của nguôn lực trí tuệ, do đó không tách 
rời mà gắn liền với con người, với năng lực và 
trình độ của chủ thể người - chủ thể sáng tạo 
văn hóa. 


* PGS, TS, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban 
Tư tưởng - Văn hóa Trung ương 
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Nguyên nhân trực tiếp khiến văn hóa trở 
thành động lực của phát triển kinh tế là sự thay 
đổi của kết cấu kinh tế. Nhưng nguyên nhân 
chủ yếu lại là sự biến đổi của nhu cầu. Nhu cầu 
của con người phát triển từ thấp đến cao mà 
văn hóa chính là nhu câu cao cấp nhất của con 
người. Sản xuất vật chất ngày nay vừa phải tạo 
ra sản phẩm đáp Ứng các nhu câu kinh tế của 
xã hội, trong đó có nhu câu của chính nên sản 
xuất; đông thời phải tạo ra sản phẩm đáp ứng 
các nhu câu tỉnh thân của từng cá nhân người 
và toàn xã hội. Lôgíc tôn tại và vận động của 
sản xuất và kinh tế hiện đại đang tạo ra tiên đề 
và điêu kiện làm gia tăng vai trò của yếu tố văn 
hóa nói chung và nhu cầu tỉnh thân nói riêng. 
Tạp chí Thời đại của Mỹ tháng 12-1999 dự 
đoán rằng, trước và sau năm 2015 các quốc gia 
phát triển sẽ tiến với thời đại nhàn nhã vui chơi 
giải trí. Ngành công nghiệp giải trí sẽ chiếm 
1/2 trong tổng giá trị sản xuất quốc dân nước 
Mỹ, còn hiện nay ngành công nghiệp giải trí đã 
trở thành một hoạt động kinh tế hàng đầu của 
nước Mỹ. Ngành vui chơi giải trí kỹ thuật số có 
thể sẽ thay thế ngành điện ảnh vào thế kỷ XXI 
và trở thành một bộ phận tạo nên sản nghiệp 
vui chơi giải trí quan trọng nhất. Việc phô biến 
hóa nhu câu cao câp của mọi người là nguồn 
phát triên của công nghiệp văn hóa. 

Là một trong những động lực phát triển 
kinh tế, văn hóa phát huy tác dụng đối với phát 
triển kinh tế - xã hội bằng hai phương thức: 
trực tiếp và giản tiếp. Trên quan điêm hoạt 
động và sản xuất ra vật phâm và giá trị, bản 
thân văn hóa cũng có ngành công nghiệp văn 
hóa, nó tham bla trực tiếp vào quá trinh phát 
triển kinh tế. Ở một nước, công nghiệp văn hóa 
đã trở thành một trong nhưng ngành công 
nghiệp phát triên nhất, có lợi nhuận cao nhất. 
Nhiều quốc gia phát triển trên thế giới đều coi 
trọng phát triên công nghiệp văn hóa cũng là vị 
lẽ đó. Cùng với phương thức trực tiếp, phát 
triên mạnh mẽ công nghiệp văn hóa, chúng ta 
không thể coi nhẹ phương thức gián tiếp. 


4 Sö 15 (fhane 8 nàm 20106) 


Phương thức giản tiếp là thông qua việc thấm 
thấu vào các tầng diện và các khâu của phát 
triển kinh tế, văn hóa thực hiện vai trò động lực 
và trở thành yếu tố điều tiết sự phát triển. 
Trong quá trình. tiêu dùng sản phẩm vật chất, 
nêu sản phẩm Ấy có tác dụng tăng thêm sự 
thoải mái và thích thú về tinh thần thì quá trình 
tiêu thụ sản phẩm chắc chắn sẽ hiệu quả hơn 
do đó sẽ tăng nhanh lợi nhuận. Điều đó giải 
thích vì sao các nhà sản xuất ngày càng phải 
quan tâm thích đáng đến yếu tố văn hóa của 
sản phẩm mình làm ra, đấy mạnh hoạt động 
tiếp thị, làm cho sản phẩm thích nghi ngày 
càng sâu đối với văn hóa tiêu dùng của các 
nhóm khách hàng... Thông qua việc đưa nhân 
tố văn hóa xuyên thấm một cách rộng rãi và 
sâu sắc đến các tầng diện và các khâu của phát 
triển kinh tế, văn hóa và kinh tế được nhất thể 
hóa với nhau và thúc đẩy nhau phát triển một 
cách hài hòa toàn diện. Trong điều kiện đạt 
được sự nhất thể hóa hợp lý, nội dung và 
phương thức phát triển kinh tế và phát triên văn 
hóa đều có những thay đôi sâu sắc. 

Mặc dù văn hóa tác động đến phát triển 
kinh tế, nhưng vì văn hóa không phải là nhân 
tố tỒn tại cô lập, cho nên không thể xác định 
mối quan hệ giữa văn hóa với phát triển kinh tế 
một cách đơn giản. Chúng tồn tại tương hỗ 
ràng buộc và chi phối lẫn nhau theo quy luật 
nhân - quả. Vì thế, không thê bàn luận một 
cách chung chung trừu tượng về mối quan hệ 
giữa chúng mà phải đặt chúng vào trong điều 
kiện lịch sử nhất định của một quốc gia để tiếp 
cận, nghiền cứu; đông thời, cần chú ý đến sự 
thống nhất giữa trạng thái tĩnh và động trong 
văn hóa và mối quan hệ giữa văn hóa với kinh 
tế. Lấy Việt Nam làm thí dụ: Vào những năm 
đầu của thời kỳ đôi mới chúng ta đã chuyển từ 
nên kinh tế kế hoạch sang nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hiện 
nay chúng ta đang chủ động, tích cực hội nhập 
kinh tế quốc tế. Đề thực hiện bước chuyển 
quan trọng này của phát triển phải rất chú 
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trọng nhân tố điều kiện và cơ chế thực hiện nó. 
Đảng ta luôn nhắn mạnh phải giữ vững ồn định 
chính trị, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa 
đân tộc. Với quan điểm đúng đắn đó sự phát 
triên của Việt Nam trong 20 năm qua luôn giữ 
được sự ổn định, đó là sự ổn định tích cực về 
chính trị và xã hội. Thành quả này không chỉ là 
thành quả của đối mới chính trị mà sâu xa hơn 
còn là sự phát triên văn hóa chính trị, là năng 
lực văn hóa của chủ thể lãnh đạo, quản lý là 
Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị. Có thể 
thấy niềm tin, thái độ và quan điểm giá trị là 
những yếu tố có khả năng thúc đẩy hoặc kìm 
hãm đối với phát triển kinh tế. Sự phát triển 
bên vững của nước ta trong thời gian tới sẽ tùy 
thuộc rất nhiều vào cách xử lý mối quan hệ 
giữa kinh tế và văn hóa để từ đó phát huy vai 
trò động lực của văn hóa đối với phát triển kinh 
tế - xã hội. 

Ngày nay, một phong trào được gọi là văn 
hóa doanh nghiệp đã hình thành trong giới 
doanh nghiệp ở những nước phát triển như Mỹ, 
Tây Âu và đặc biệt là Nhật Bản. Ngay sau đó, 
nó đã nhanh chóng lan ra khắp thế giới. Về cơ 
bản đây là nhu cầu xuất phát từ sự sinh tôn và 
phát triên của doanh nghiệp. Muốn sinh tồn, 
phát triển, doanh nghiệp phải xử lý chính xác 
các mối quan hệ đối với môi trường bên ngoài, 
đồng thời tùy vào sự biến đổi của môi trường 
mà điều chỉnh chiến lược phát triển của chính 
doanh nghiệp đó. Văn hóa doanh nghiệp là 
biêu trưng cho tính đặc thù của doanh nghiệp, 
là cầu nối duy trì sự hòa nhập bên trong và bên 
ngoài doanh nghiệp, là hàn thử biêu thể hiện 
chiến lược phát triên doanh nghiệp, cũng là 
yếu tố cho thấy doanh nghiệp có thích ứng với 
cách quản lý doanh nghiệp trong thời đại ngày 
nay hay không. Văn hóa sản xuất, văn hóa kinh 
doanh là văn hóa nói lên trình độ hoạt động sản 
xuất - kinh doanh của các doanh nhân, các chủ 
doanh nghiệp. Do đó, văn hóa doanh nghiệp, 
văn hóa sản xuất kinh doanh và văn hóa doanh 
nhân là một tông hợp sức mạnh của động lực 


văn hóa đối với phát triển kinh tế - xã hội nhìn 
từ mối quan hệ qua lại giữa kinh tế và văn hóa. 
Để nâng cao văn hóa doanh nghiệp nhằm tạo 
động lực phát triển kinh tế cần quan tâm đến ba 
phương diện sau: 

Một là, thay đổi quan điểm giá trị doanh 
nghiệp. Quan điểm giá trị lấy doanh nghiệp là 
trung tâm đã nhường chỗ cho quan điểm khách 
hàng là trung tâm với khẩu hiệu "khách hàng là 
thượng đế", đã phản ánh rất rõ sự thay đối có 
tính căn bản trong đời sống doanh nghiệp. Như 
vậy, việc tìm kiếm lợi nhuận của doanh nghiệp 
phải gắn liền với việc tạo nên những sản phẩm 
phù hợp với thị hiếu, sở thích, tâm lý luôn biến 
đôi và ngày càng cao của khách hàng. Đã qua 
rồi thời kỳ nhà sản xuất bắt người tiêu dùng sử 
dụng những sản phẩm vừa xấu về hình thức, 
vừa kém về chất lượng như thời bao cấp trước 
đây. Điều đó đòi hỏi doanh nghiệp phải có 
chiến lược phát triển kinh doanh đúng đắn và 
xây dựng văn hóa doanh nghiệp phù hợp vỚi 
thực tế. Nếu doanh nghiệp tự giác lấy quan 
điêm giá trị khách hàng làm trung tâm để xây 
dựng doanh nghiệp thì quan hệ giữa doanh 
nghiệp với xã hội sẽ thuận lợi, sản phâm của 
doanh nghiệp sẽ được ưa chuộng, sức sống của 
doanh nghiệp sẻ được nâng cao. 

Hai là, xây dựng năng lực tự giác vê văn 
hóa. Sự tốt đẹp của văn hóa doanh nghiệp 
không những thể hiện ở trạng thái fĩnh (như là 
quan điểm, giả trị, ý tưởng và sứ mệnh của 
doanh nghiệp) mà còn thể hiện ở trạng thái 
động (sự chuyển biến hành vi kinh doanh và sự 
thay đôi chiến lược phát triển của doanh 
nghiệp). Điều đó đòi hỏi toàn thể công nhân 
viên chức của doanh nghiệp phải tự giác chấp 
hành văn hóa doanh nghiệp. Trình độ hiểu biết 
và năng lực tự giác chấp hành văn hóa doanh 
nghiệp là yếu tố then chốt quyết định hình ảnh 
tốt đẹp của doanh nghiệp và uy tín của doanh 
nghiệp đối với khách hàng. Vào cuối thập 
kỷ 90 của thế kỷ trước, các nhà quản lý của 
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Hàn Quốc đã rất chú trọng đưa nhân tố văn hóa 
vào các chương trình, dự án và chính sách phát 
triên, nhất là phát triển kinh tế. Văn hóa được 
coi là tiềm lực phát triển của các doanh nghiệp. 

Một nền kinh tế thị trường phát triển theo 
hướng văn minh và hiện đại không thể không 
chú trọng văn hóa trong kinh tế. 

Các doanh nhân, chủ doanh nghiệp đã thấy 
sự cần thiết phải xây dựng triết lý kinh doanh, 
coi đó là tinh thần chủ đạo trong hoạt động 
quản lý, là định hướng mục tiêu để phát triên 
doanh nghiệp. Xã hội hiện đại ngày nay với vai 
trò ngày càng gia tăng của học vân, trị thức, 
của tiến bộ khoa học - công nghệ đã tất yếu 
phải chú trọng xây dựng nhu câu học tập của 
người lao động, của công nhân, viên chức, tạo 
dựng hình ảnh của một xã hội học tập với nên 
giáo dục liên tục, suốt đời. Đó là gì nếu không 
phải là sức mạnh thúc đây của văn hóa đối với 
kinh tế. 

Học vấn, chuyên môn, sự thành thạo, tinh 
thông nghiệp vụ và nói rộng ra là văn hóa 
không chỉ là tăng chất lượng của nguồn nhân 
lực lao động mà còn nâng cao chất lượng, giá 
trị của sản phẩm hàng hóa, tăng năng suất lao 
động xã hội, từ đó làm tăng lợi nhuận trong 
kinh doanh và tăng trưởng kinh tế nói chung. 

Văn hóa còn tham dự vào các quá trình cải 
biến cơ chế quản lý theo hướng tích cực và tiễn 
bộ, văn hóa quan hệ giữa các nhà sản xuất - 
kinh doanh với khách hàng, tạo ra uy tín và ảnh 
hưởng xã hội của doanh nghiệp làm cho mỗi 
doanh nghiệp, doanh nhân tự biểu hiện và tự 
khăng định mình như một thương hiệu qua các 
sản phẩm và giá trị. 

Thương hiệu cũng không chỉ được nhìn 


nhận từ bình diện kinh tế thuần túy mà có thể 


và cân được đánh giá từ lăng kính văn hóa. 
Ba là, tạo ưu thế riêng về văn hóa để tăng 
cường sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Sức 
cạnh tranh của doanh nghiệp phụ thuộc vào 
các nhân tố như đổi mới kỹ thuật công nghệ, 
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đổi mới tổ chức, đối mới cơ chế quản lý, đổi 
mới chính sách và khách hàng v.v... Không thể 
phủ nhận rằng đổi mới kỹ thuật công nghệ là 
nhân tố có tính cơ sở tạo nên sức cạnh tranh cơ 
bản của doanh nghiệp. Nhưng vì tính chất có 
thể bắt chước và tính chất khuếch tán của kỹ 
thuật công nghệ mà địa vị của nó trong sức 
cạnh tranh doanh nghiệp có thể không lâu dài. 
Đó là lúc vai trò của văn hóa nối lên rõ nét bởi. 
lẽ các nhân tố văn hóa doanh nghiệp như triết 
lý, quan điểm giá trị độc đáo với hệ thống ý 
tương, phương thức hành vi sẽ tạo nên cá tính, 
bản sắc độc đáo của doanh nghiệp. Cá tính đó 
có đặc điểm rất khó bắt chước hay chí ít cũng 
không thể bắt chước được toàn bộ. Trong hoàn 
cảnh ấy, nó trở thành nhân tố then chốt tạo nên 
sức cạnh tranh cơ bản của doanh nghiệp. Do 
đó, việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp tốt 
đẹp không những là sự đôi mới khiến cho đối 
thủ cạnh tranh không thể bắt chước được và đó 
còn là sự đối mới nhằm kích thích sự sáng tạo 
về phương diện kỹ thuật và phương diện 
tổ chức. 

Sản xuất và tiêu dùng là chủ đề vĩnh hằng 
của phát triển kinh tế, là động lực phát triển 
kinh tế. Trước đây, chúng ta chỉ quan tâm đến 
sản xuất mà chưa chú ý thích đáng đến tiêu 
dùng. Người tiêu dùng luôn ở thế bị động, họ 
phải chấp nhận cả những sản phẩm kém cồi. 
Ngày nay, nhà sản xuất luôn phải nghe ngóng, 
quan sát thái độ, tâm lý, thị hiểu của người tiêu 
dùng để tung ra thị trường những sản phâm đáp 
ứng nhu cầu của họ. Như vậy, chính tiêu dùng” 
là yếu tố cơ bản thúc đẩy toàn bộ sự vận hành 
của kinh tế, quyết định quy mô của các tập 
đoàn sản xuất. Hiện nay, ý nghĩa của tiêu dùng 
đối với phát triển kinh tế trở nên quan trọng 
hơn rất nhiều so với bất cứ thời đại nào trước 
đây. Do vậy, làm thế nào đề thúc đây tiêu dùng 


* Tiêu dùng của cá nhân, tô chức và xã hội, cả của 
sản xuât, của thụ hưởng, vv... 
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đã trở thành một chủ đề mới của phát triển kinh 
tế. Tiêu dùng vượt khỏi điều kiện thực tế; tiêu 
dùng bị cường điệu hóa, tuyệt đối hóa sẽ dẫn 
đến xã hội tiêu thụ - một trong những yếu tố 
làm cho xã hội tư bản suy thoái, khủng hoảng 
trong hàng chục năm qua. Ngược lại, tiêu dùng 
quá hạn “hẹp Sẽ làm triệt tiêu động lực quan 
trọng nhất của nền sản xuất xã hội; như Mác và 
Ăng-ghen đã từng đề cập khi nghiên cứu vai 
trò của tiêu dùng và thị trường. 

Cùng với sự nâng cao không ngừng của 
phát triển kinh tế và mức thu nhập, nhu cầu của 
người tiêu dùng cũng thay đối theo hướng đa 
dạng hóa và ngày càng cao cấp. Điều này dẫn 
đến kết quả: Thứ nhất, sản phẩm có khả năng 
thỏa mãn nhu cầu vừa đa dạng, vừa cao cấp sẽ 
được người tiêu dùng thích thú; thứ ha¡, doanh 
nghiệp sản xuất những sản phẩm đa dạng, 
trong đó có sản phẩm Cao cấp sẽ thành công 
trong phát triển kinh tế. Sản phẩm thỏa mãn 
nhu câu cao cấp của người tiêu dùng chủ yếu 
có hai loại: loại sản phẩm tỉnh thần nhằm thỏa 
mãn nhu câu văn hóa tỉnh thần của người tiêu 
dùng và loại nhu yếu phẩm thỏa mãn nhu cầu 
vật chất, trong đó có nhu cầu vật chất hàng 
ngày của con người và nhu câu tái sản xuất mở 
rộng của nền sản xuất hiện đại. Khi những nhu 
cầu vật chất cơ bản đã được đáp ứng thì người 
tiêu dùng ngày càng chú ý đến những sản 
phâm kết tinh trong đó hàm lượng văn hóa cao. 
Sản phẩm hàng hóa không chỉ thể hiện tính 
kinh tế, tính tiện ích trong tiêu dùng mà còn 
vươn tới fính văn hóa, hướng vào nhu cầu thụ 
hưởng, cảm thụ nó như một giá trị văn hóa, 
thâm mỹ, tỉnh tế. Văn hóa cao là sự phát triển 
cao của nhân tính mà hàng hóa phải đáp ứng. 

Những thay đối như vậy trong xã hội tiêu 
dùng chứng tỏ sự phát triển kinh tế ngày càng 
nhân tính hóa. Sản phẩm hàng hóa không còn 
là một thứ vật phâm tiêu dùng thuần túy mà đã 
thấm đậm sắc thái nhân văn. Trong nền kinh tế 
hướng tới việc thỏa mãn nhu cầu tỉnh thần đa 


dạng, điều đáng được coi trọng nhất là tính 
sáng tạo của con người, vì con người. Đây 
chính là nhân tố văn hóa cao nhất trong phát 
triên kinh tế. Nhưng để có hàm lượng văn hóa 
ngày càng cao trong hàng hóa không hề đơn 
giản. Nó đòi hỏi bản thân người sản xuất phải 
có văn hóa và một cơ chế kinh tế tạo mọi điều 
kiện để giải phóng tiềm năng sáng tạo cao nhất 
của con người. 

II - THÚC ĐẨY SỰ PHÁT TRIỀN HÀI 
HÒA GIỮA VĂN HÓA VÀ KINH TÊ Ở 
NƯỚC TA 

1 - Chú trọng nâng cao chất lượng văn 
hóa trong phát triển kinh tế 

— Coi trọng văn hóa (rong xây dựng doanh 
nghiệp. Diều này trước hết thể hiện ở việc xây 
dựng và khẳng định được thương hiệu cho 
doanh nghiệp thông qua các nhãn hiệu sản 
phẩm có uy tín của doanh nghiệp. Nhãn hiệu 
sản phẩm là thương hiệu thể hiện văn hóa và 
thực lực doanh nghiệp, là cách mở rộng ảnh 
hưởng của doanh nghiệp trên thị trường. Về 
một phương diện nào đó, quá trinh hình thành 
nhãn hiệu sản phâm thực tế là quá trình hình 
thành văn hóa doanh nghiệp. Điều thứ hai, phải 
coi nhiệm vụ cơ bản của phát triển văn hóa 
doanh nghiệp là tôn trọng con người, quan tâm 
tới con người, bôi dưỡng con người, nâng cao 
đạo đức, tư tướng và tri thức khoa học của công 
nhân viên chức, kích thích tính tích cực và tính 
sáng tạo của họ. Điều quan trọng thứ ba là xây 
dựng được cung cách quản lý và kinh doanh 
hợp lý, nâng tác nghiệp quản lý lên trình độ 
của văn hóa quản lý. 

Mô hình quản lý là sự thê hiện tập trung của 
văn hóa doanh nghiệp. Phải xác lập ý thức 
quản lý hiện đại nhằm nỗ lực thực hiện sự 
thống nhất hữu cơ giữa phát triển doanh nghiệp 
và phát triển con người. 

- Coi trọng văn hóa trong xây dựng các 
ngành công nghiệp. Đồng thời với việc hình 
thành và phát triển công nghiệp văn hóa, phải 


Sô 1Š (tiáng(8 năm 2006) 7 


Đưa Nghị quyết Đại hội X của Đảng vào cuộc sống Yạp chí Gộng sản 


chú trọng nâng cao cấp độ văn hóa các ngành 
công nghiệp gắn bó chặt chẽ với đời sống của 
con người: ăn có văn hóa ấm thực, mặc có văn 
hóa thời trang, uống có văn hóa trà, ở có văn 
hóa phong thủy, đi lại có văn hóa giao thông, 
vui chơi nhàn tân có văn hóa du lịch... Chỉ như 
thế, các sản phẩm mới đủ khả năng vừa thỏa 
mãn được nhu cầu tiêu dùng đa dạng của quần 
chúng vừa nâng cao hiệu quả kinh tế và sức 
mạnh cạnh tranh của những ngành công nghiệp 
này. 

— Coi trọng yếu tố văn hóa trong phát triển 
kinh tế khu vực. Thực tế cho thấy văn hóa dân 
tộc nói chung, văn hóa vùng nói riêng có tác 
động đến sự phát triển kinh tế - xã hội khu vực. 
Phát triển kinh tế khu vực phải coi trọng phát 
huy ưu thế của truyền thống văn hóa, các sắc 
thái văn hóa đặc biệt của vùng. Phát triển kinh 
tế vùng, miền, khu vực là một phân hệ của hệ 
thống tổng thể phát triên kinh tế của quốc gia - 
dân tộc. Các doanh nhân, các nhà lãnh đạo 
quản lý kinh tế phải được trau dồi công phu 
không chỉ kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm, 
mà còn phải phần đấu vươn tới sự am hiêu sâu 
sắc văn hóa, có nhãn quan văn hóa. Đó là điều 
cần thiết để năng lực tư duy và hành động của 
họ luôn thám nhuần các giá trị văn hóa. Cần ý 
thức sâu sắc răng phát triển kinh tế khu vực 
không chỉ là tác động tới phát triên của một địa 
kinh tế, mà còn thâm thấu vào đó cả những tác 
động của địa chính trị và địa văn hóa nữa. Phải 
xúc tiến việc tạo dựng hình ảnh văn hóa khu 
vực gắn kết với môi trường kinh tế. Ở nhiều 
nước trên thế giới, các thành phố sau khi kinh 
tế phát triền tới một trình độ nhất định thường 
lấy văn hóa để thể hiện sắc thái riêng, lấy văn 
hóa để nói về trình độ cao hay thấp của tiến bộ 
và phát triển. Chỉ trên cơ sở phát huy tốt vai trò 
của văn hóa vùng trong phát triển kinh tế - xã 
hội của các khu vực, vai trò của văn hóa mới 
được phát huy đầy đủ, có hiệu quả trong phát 
triển kinh tế - xã hội của cả nước. 
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2 - Phát huy yếu tố kinh tế trong phát 
triển văn hóa 

Để xây dựng được một nền văn hóa tiên tiến 
đậm đà bản sắc dân tộc, trong điều kiện kinh tế 
thị trường định hướng, xã hội chủ nghĩa, chúng 
ta cần chú ý một số vấn đề sau: 

- Vận dụng quy luật của kinh tế thị trường 
để thúc đẩy sự phát triển của công nghiệp 
văn hóa. 

Đối với các sản phẩm văn hóa vừa phải chú 
ý đúng mức thuộc tính tinh thần thuộc về giá 
trị sử dụng của nó vừa không được xem nhẹ 
thuộc tính giá trị của hàng hóa đặc biệt này. Do 
đó cũng phải coi trọng các khâu lưu thông tiếp 
thị, quảng cáo, phải tuân theo quy luật giá trị. 
Khi phát triển công nghiệp văn hóa phải chú 
trọng nghiên cứu nhu cầu thị trường và căn cứ 
vào sự biến đối của thị trường để tổ chức sản 
xuất. Sản xuất sản phẩm văn hóa phải đặt hiệu 
quả xã hội lên hàng đầu nhưng phải chú trọng 
đúng mức đến hiệu quả kinh tế. Nếu không chú 
trọng giá thành sức tiêu thụ sản phẩm sẽ dẫn 
tới phá sản doanh nghiệp. 

- Vận dụng kinh nghiệm cải cách thể chế 
kinh tế để thúc đẩy cải cách thể chế văn hóa. 
Hệ thống chính sách của Nhà nước phải trở 
thành hành lang pháp lý để nâng đỡ lực lượng 
sản xuất văn hóa, nâng đỡ có trọng điểm những 
doanh nghiệp văn hóa, kế cả doanh nghiệp tư 
nhân đê chúng nhanh chóng trở thành lực 
lượng quan trọng trong chiến lược phát triên 
công nghiệp văn hóa. 

- Lôi cuốn các lực lượng kinh tế, các doanh 
nghiệp vào xã hội hóa sự nghiệp văn hóa, vào 
việc xây dựng kết cấu hạ tầng văn hóa, cải tạo 
tô chức văn hóa, triên khai hoạt động văn hóa 
một cách đa dạng: khuyến khích ngày càng 
nhiều đơn vị văn hóa đi vào con đường xã hội 
hóa văn hóa, lấy hiệu quả kinh tế để nâng đỡ 
hiệu quả xã hội. Hơn nữa, bên cạnh việc 


(Xem tiếp trang 33) 
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DẠI HỘI 3í - FIHÌ†1 TỪ 
f1UC TIÊU TÔIG QUÁT 


VÀ HiH1IÊŠF1 VỤ 


ÔI chiếu với chủ đề được nêu ra 
1E) 2m cao năng lực lãnh đạo và sức 

chiến đấu của Đảng, phát huy sức 
mạnh toàn dân tộc, đấy mạnh toàn diện công 
cuộc đối mới, sớm đưa nước ta ra khỏi tình 
trạng kém phát triển”, có thể nói, Đại hội X đã 
thành công tốt đẹp trên nhiều mặt. Không chỉ 
thành công trong việc thông qua nội dung các 
văn kiện, hoạch định đường lối, phương 
hướng, nhiệm vụ, mục tiêu và các quyết sách 
chiến lược cho giai đoạn phát. triên mới, mà 
còn thành công cả trong vân đề nhân sự, bầu 
Ban Chấp hành Trung ương, đủ sức gánh vác 
nhiệm vụ lãnh đạo của Đảng. 

Trong khuôn khổ bài viết, chỉ tập trung làm 
rõ thành công của Đại hội X nhìn từ mục tiêu 
tông quát của giai đoạn 2006 - 2010 và nhiệm 
vụ xây dựng, chính đốn Đảng mà Đại hội đã 
đề Ta, hai trong các vấn đề thê hiện quan điểm 
nhất quán của Đảng ta trong sự nghiệp lãnh 
đạo xây dựng đất nước, lấy phát triên kinh tế 
làm nhiệm vụ trung tâm và xây dựng Đảng 
làm nhiệm vụ then chốt. 

I- MỤC TIÊU TÔNG QUÁT CỦA GIAI 
ĐOẠN 206 - 2010 

Báo cáo Chính trị tại Đại hội X chỉ rõ: 
“Mục tiêu và phương hướng tổng quát của 
5 năm 206 - 2010 là: Nâng cao năng lực lãnh 
đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức 


(ÂY DỰI1G DÀNG 


HÀ ĐĂNG 


mạnh toàn dân tộc, đây mạnh toàn diện công 
Cuộc đổi mới, huy động và sử dụng tốt mọi 
nguồn lực cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước; phát triển văn hóa; thực hiện tiến bộ 
và công bằng xã hội; tăng cường quốc phòng 
và an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại; chủ 
động và tích cực hội nhập kinh tế quôc tế, giữ 
Ma. ổn định chính trị — xã hội; sớm đưa nước 
ta ra khỏi tình trạng kém phát triển; tạo nên 
tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành 
một nước công nghiệp theo hướng hiện đại” . 
Mục tiêu và phương hướng tông quát nêu 
trên bao quát toàn bộ chủ đề của Đại hội cùng 
với ¡ những nhân tố quan trọng nhất của sự phát 
triển đất nước, từ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã 
hội đến an ninh, quốc phòng và quan hệ đối 
ngoại, trong đó mục tiêu tổng quát nhất là 
“sớm đưa nước ta ra khỏi tỉnh trạng kém phát 
triển”. Hai cái mốc quan trọng nhất là, đến 
năm 2010, đưa nước ta ra khỏi tình trạng kẽm 
phát triển, và đến năm 2020 đưa nước ta cơ 
bản trở thành một nước công nghiệp theo 
hướng hiện đại. Có thể coi đó là hai cái mốc 
đánh dấu hai chặng đường, hai bước nhảy lớn 
về chất của quá trình công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa nước ta. 


(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, 
Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006, tr 23 
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Ba mươi năm về trước, ngay sau khi nước 
nhà thống nhất, năm 1976, Đại hội IV của 
Đảng đã đề ra đường lối xây dựng chủ nghĩa 
xã hội trong cả nước, trong đó, công nghiệp 
hóa là nhiệm vụ trung tâm của cả thời kỳ quá 
độ. Nhưng do nhiều nguyên nhân khác nhau, 
cả khách quan và chủ quan, chỉ mấy năm sau, 
bên cạnh những thành tựu đã đạt được, đất 
nước lâm vào tình trạng khủng hoảng kinh tế - 
xã hội trầm trọng, kéo dài. Năm 1986, với 
đường lối đổi mới toàn diện, Đại hội VI của 
Đảng đề ra nhiệm vụ khắc phục khủng hoảng 
(tuy cụm từ “khủng hoảng” lúc này chưa 
dùng), ổn định mọi mặt tình hình kinh tẾ - xã 
hội, tiếp tục Xây dựng những tiền đề cân thiết 

cho việc đầy mạnh công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa trong chặng đường tiếp theo. Tiếp đó, 
qua Đại hội VỊI (1991) đên Đại hội VII 
(1996), với những thành tựu to lớn sau hơn 
10 năm đổi mới, Đảng ta đã đi đến kết luận: 
“Nước ta đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế - 
xã hội, (cuộc khủng hoảng này kéo dài hơn 
15 năm - HĐ), nhưng một số mặt còn chưa 
vững chắc. 


Nhiệm vụ đề ra cho chặng đường đầu 
của thời kỳ quá độ là chuẩn bị tiền đề cho 
công nghiệp hóa đã cơ bản hoàn thành cho 
phép chuyển sang thời kỳ mới đẩy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.2 
Như vậy từ năm 1996 trở đi, nước ta đã thật sự 
bước vào thời kỳ đây mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa. Năm 2001, Đại hội X của Đảng 
đề ra Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 
10 năm 2001 - 2010, theo đó, đến năm 2010, 
đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển 
và tạo nên tảng đề đến năm 2020 nước ta cơ 
bản trở thành một nước công nghiệp theo 
hướng hiện đại. 

Có ý kiến cho rằng, mục tiêu tổng quát về 
kinh tế - xã hội mà Đại hội X nêu lên chỉ là sự 
khăng định lại mục tiêu của Chiến lược phát 
triển kinh tế — xã hội 10 năm 2001 — 2010. Thật 
ra, tuy không có sự khác biệt nhiều về cách 
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diễn đạt, song về nội dung, có mấy điều cần 
được nhấn mạnh. Trước hết, về mặt thời gian, 
Đại hội X đề ra mục tiêu sớm đưa nước ta ra 
khỏi tỉnh trạng kém phát triên là hàm ý phải 
phần đầu đạt mục tiêu đó trước năm 2010. Hai 
là, khái niệm về “tình trạng kém phát triển” 
cũng được hiểu một cách rộng hơn, không chỉ 
là tỉnh trạng thu nhập bình quần đầu người 
thấp, mà còn là chỉ SỐ phát triển con người 
thấp và tình trạng kết cấu hạ tầng kinh tẾ - xã 
hội lạc hậu, thiếu thốn. Ba ià, tiêu chí về một 
nước công nghiệp theo hướng hiện đại cũng 
được hiểu một cách sâu sắc hơn, phù hợp với 
tiêu chí của thế giới trong thời kỳ phát triển 
kinh tế tri thức. 

Vậy căn cứ vào đâu để Đại hội X đưa ra 
mục tiêu tổng quát đó? Có thê khẳng định, đó 
là căn cứ vào những thành tựu của 5 năm thực 
hiện N Iphị quyết Đại hội IX và của 20 năm đổi 
mới nói chung. 

Trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội 
IX, về mặt kinh tế - xã hội, chúng ta đã đạt 
được những thành tựu rất quan trọng: nên kinh 
tế đạt tốc độ tăng trưởng khá Cao, năm sau Cao 
hơn năm trước; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển 
dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa; vốn đầu tư toàn xã hội tăng khá nhanh; 
thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa được xây dựng bước đầu; kinh tẾ vĩ 
mô cơ bản ô ổn định; hội nhập kinh tế quốc tế và 
kinh tế đối ngoại có bước tiền mới rất quan 
trọng; văn hóa - xã hội có tiền bộ trên nhiều 
mặt, việc gắn phát triển kinh tế với giải quyết 
các vấn đề Xã hội có chuyển biến tích cực, chỉ 
số phát triên con người được nâng lên,... 

Trong 5 năm 2001 - 2005, tổng sản phẩm 
trong nước (GDP) tăng bình quân hăng năm 
7,5%, đạt mức kế hoạch. Năm 2005 được coi 
là đỉnh cao của sự phát triển trong giai đoạn 
2001 - 2005; các chỉ tiêu đạt được trên tất cả 


(2) Văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đôi mới, Nxb Chính 
trị quốc gia, Hà Nội, 2005, tr 455 
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các lĩnh vực sản xuất, xây dựng, dịch vụ, xuất 
nhập khẩu, phát triển văn hóa, xã hội đều là 
cao nhất so với từ trước tới nay. Năm 2005 
còn là năm GDP theo giá hiện hành đạt 
838 nghìn tỉ đồng, bình quân đầu người trên 
10 triệu đồng, tương đương khoảng 640 đô-]a 
Mỹ. Trong cơ cầu GDP, tỷ trọng công nghiệp 
và xây dựng tăng từ 36,7% (năm 2000) lên 
41% (năm 2005), (kế hoạch là 38% đến 39%); 

tỷ trọng nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm t từ 
24,5% xuống còn 20,9% (kế hoạch là 20% đến 
21%); tỷ trọng dịch vụ ở mức 38,1% (kế hoạch 
từ 41% đến 42%). 

Chúng ta cũng nhận định rằng, những 
thành tựu đạt được tuy rất quan trọng nhưng 
vân còn “dưới mức khả năng phát triên của đât 

ước”. Mặc dù „vậy, nhìn một cách tổng thể 
của ủa 20 năm đối mới, có thể thấy rõ những 
thành tựu đạt được là to lớn và có ý nghĩa lịch 
sử. Với những thành tựu ấy, đất nước ta đã có 
sự thay đổi cơ bản và toàn diện. Sức mạnh 
tổng hợp của quốc gia đã tăng lên rất nhiều, 
tạo ra thế và lực mới cho đất nước tiếp tục đi 
lên với triển vọng tốt đẹp. Đó chính là cơ sở, 
là nền tảng để Đại hội X đề ra quyết sách đưa 
nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển trước 
năm 2010. 

Bước nhảy 2010 là bước nhảy lớn đánh dấu 
sự kết thúc Chiến lược phát triển kinh tế — xã 
hội 10 năm 2001 - 2010, tức là giai đoạn đầu 
của thời kỳ đầy mạnh công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa ở nước ta, để rồi bước vào giai đoạn 
tiếp. theo của thời kỳ này, giai đoạn thực hiện 
Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 
2011 - 2020. Đó là bước nhảy về chất, đưa 
nước ta từ tình trạng kém phát triển trở thành 
một nước có trình độ phát triển cao hơn, hay 
nói theo cách phân định của Ngân hàng Thế 
giới, từ loại nhóm nước có thu nhập thâp (dự 
kiến đến năm 2010 là 950 đô-la Mỹ/người) 
tiến vào nhóm nước có thu nhập trung bình 
thấp (trên 950 đô-la Mỹ/người). Các chỉ tiêu 
định hướng chủ yếu về kinh tế được xác định 


như sau: Tốc độ tăng GDP bình quân trong 5 
năm đạt 7,5% đến 8% và phấn đấu đạt trên 
8%/năm; GDP năm 2010 theo giá so sánh gấp 
hơn hai lần năm 2000; GDP bình quân đầu 
người theo giá hiện hành đạt khoảng 1.050 đến 
1.100 đô-la Mỹ. Các chỉ tiêu định hướng về 
văn hóa, xã hội, môi trường cũng được nâng 
lên theo hướng ch cực, thê hiện rõ rằng nếu 
đạt được (và chắc chắn phải đạt được) thi có 
thể bảo đâm nước ta nhật định sẽ ra khỏi tình 
trạng kém phít triển. 

Bước nhảy 2010 sẽ tiếp tục chuẩn bị vào 
tạo đà cho bước nhảy 2020 là bước nhảy cao 
hơn, xa hơn trên con đường phát triển, công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

H - NHIỆM VỤ THEN CHỐT XÂY 
DỰNG, CHỈNH ĐÔN ĐẢNG 


Đề thực hiện mục tiêu tổng quát về phát 
triển giai đoạn 2006 - 2010, trong khi đề ra 
một cách toàn diện những nhiệm. VỤ CƠ bản 
của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc trong thời ky tới, từ kinh tế, văn hóa, xã 
hội, quôc phòng - an ninh, đối ngoại đến xây 
dựng hệ thống chính trị, Đại hội X đã dành 
một sự chú trọng đặc biệt đến nhiệm vụ then 
chốt: xây dựng, chỉnh đốn Đảng; trong đó nội 
dung quan trọng hàng đầu là ' nâng cao nắng 
lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng”. 


Sự chú trọng đặc biệt â ấy xuất phát từ vai trò 
lãnh đạo của Đảng và tình hinh xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng mây chục năm qua. 

Trước hết, Đảng ta là đảng cầm quyên, 
đảng duy nhất lãnh đạo cách mạng Ở nước ta. 
Mọi thành tựu và khuyết điểm của công cuộc 
đối mới, xây dựng và bảo vệ Tô quốc đều gắn 
liền với trách nhiệm lãnh đạo và hoạt động 
của Đảng. 

Hai là, trong thời kỳ 5Š năm thực hiện Nghị 
quyết Đại hội IX cũng như suốt mấy chục năm 
đổi mới vừa qua, Đảng ta đã có rất nhiều tiến 
bộ và thành tựu trong lãnh đạo, trong việc giữ 
vững bản chất cách mạng và tính tiên phong 
của Đảng, trong việc đề ra đường lối, chủ 
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trương và chính sách đúng đắn cho công cuộc 
phát triển đất nước cũng như trong công tác 
xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Sự lãnh đạo đúng 
đắn của Đảng, sự quản lý, điều hành có hiệu 
quả của Nhà nước, sự nô lực Vượt bậc và phát 
huy tính năng động, sáng tạo của toàn dân, 
trên thực tế đã là ba nhân tố thường xuyên, ba 
nguyên nhân cơ bản có ý nghĩa quyết định đối 
với những thắng lợi đã giành được. 

Ba là, bên cạnh những tiến bộ và thành tựu 
cơ bản đó, Đảng ta cũng mắc phải những 
khuyết điểm và yêu kém, nối lên là năng lực 
lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng còn nhiều 
mặt chưa đáp ú ứng được yêu câu của tình hình 
mới; chậm làm sáng tỏ nhiều vấn đề lý luận và 
thực tiễn về chủ nghĩa. xã hội và con đường đi 
lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; chậm cụ thể 
hóa và thể chế hóa một số quan điểm lớn, đúng 
đắn về sự lãnh đạo của Đảng và công tác : Xây 
dựng Đảng. Ngoài ra, tổ chức thực hiện vẫn là 
một khâu yếu. 

Đại hội X nhận định rằng: Trong tình hình 
hiện nay, cơ hội và thách thức đan xen nhau, 
công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải đáp 
ứng bằng được yêu cầu vừa kiên định sự lãnh 
đạo của Đảng, vừa phải không ngừng nâng Cao 
năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng 
để Đảng ngang tầm với trọng trách của mình. 
Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng phải 
được hiểu một cách toàn diện, bao gồm nâng 
cao năng lực hoạch định đường lối, chính 
sách; năng lực tô chức, chỉ đạo thực hiện; năng 
lực tông kết lý luận - thực tiễn, tạo thống nhất 
nhận thức và hành động trong Đăng; . năng lực 
lãnh đạo Mặt trận và các đoàn thể quần chúng, 
tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết với 
nhân dân. Nâng, cao sức chiến đấu của Đảng là 
làm cho từng cán bộ, đảng viên, từng tổ chức 
và cấp ủy nói chung là toàn Đảng, phải có ý 
chí vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
được giao; thường xuyên rèn luyện phẩm chất 
đạo đức; không nể nang, né tránh, “dĩ hòa vi 
quý”, kiên quyết đấu tranh với những luận 
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điệu và hành động tiêu cực, tham nhũng, suy 
thoái ở ngay trong bản thân mỗi đẳng viên, ở 
trong tố chức đảng, cơ quan nơi mình sinh 
hoạt, công tác, ở trong Đảng và trong xã hội; 
dũng cảm đấu tranh chống các tư tưởng, quan 
điểm và hành động sai trái, thù địch. 

Đại hội X coi việc đôi mới, chỉnh đốn 
Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến 
đấu của Đảng, xây dựng Đảng ta thật sự trong 
sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ 
chức, đoàn kết nhất trí cao, gắn bó mật thiết 
với nhân dân, có phương thức lãnh đạo khoa 
học, có đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm 
chất và năng lực là một nhiệm vụ then chốt, có 
ý nghĩa sống còn đối với Đảng và sự nghiệp 
cách mạng của dân tộc. Nội dung xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng bao gồm nhiều mặt: nâng cao 
bản ĩinh chính trị và trình độ trí tuệ của Đảng; 
kiện toàn và đổi mới hoạt động của tổ chức cơ 
sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng 
viên; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc (ập 
trung dân chủ trong Đảng, tăng cường quan hệ 
gắn bó giữa Đảng với nhân dân, nâng cao chất 
lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; 
đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối 
với Nhà nước, đối với Mặt trận Tổ quôc và các 
đoàn thể nhân dân. 

Hai vấn đề được coi là mới nhất được Đại 
hội X nêu lên trong công tác xây dựng, chính 
đốn Đảng là: 1- làm sáng tỏ bản chất của Đảng 
và đưa ra cách diễn đạt mới về Đảng: 2 - cho 
phép đảng viên làm kinh tế tư nhân (bao gồm 
cả tư bản tư nhân). 

Thay vì cách diễn đạt như Điều lệ của các 
kỳ Đại hội trước: “Đảng Cộng sản Việt Nam 
là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt 
Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp 
công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc”, 
Đại hội X bổ sung thêm một về, trở thành cách 
diễn đạt mới: “Đảng Cộng sản Việt Nam là đội 
tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời 
là đội tiên phong của nhân dân lao động và của 
dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích 
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của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động 
và của dân tộc”.6) 

Một số ý kiến không đồng tình, cho rằng 
cách diễn đạt đó sẽ làm nhạt nhòa bản chất giai 
cấp công nhân và tính tiên phong của Đảng, 
có thể dẫn tới trượt theo quan điểm “Đảng 
toàn dân”. 

Từ sự phân ch sâu sắc bản chất giai cấp 
công nhân và mối quan hệ hữu cơ giữa giai câp 
và dân tộc, những ý kiến diễn đạt về Đảng mà 
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng đề ra, đồng thời 
xuất phát từ thực tiễn xây dựng Đảng của 
Đảng ta, Đại hội X đã khẳng định: cách diễn 
đạt mới vừa nói lên được bản chất giai 
cấp công nhân của Đảng theo chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin, vừa nói lên được nét đặc thù của Đảng 
ta theo sự phát triển sáng tạo của tư tưởng 
Hồ Chí Minh, phù hợp với thực tế Việt Nam 
và đáp ứng được nguyện vọng, tình cảm của 
nhân dân. Diễn đạt như thế hoàn toàn không 
phải là hạ thấp bản chất giải cấp công nhân của 
Đảng, trượt theo quan điểm “Đảng toàn dân” 
mà chính là hiểu bản chất glai câp công nhân 
của Đảng một cách sâu sắc hơn, nhuần nhuyễn 
hơn. Điều đó đòi hỏi Đảng ta chắng những 
phải trung thành với giai câp công nhân, nâng 
cao lập trường, tư tưởng của giai cấp công 
nhân mà còn phải học tập, kế thừa, phát huy 
truyền thống dân tộc, tăng cường đoàn kết, tập 
hợp nhân dân, phấn đấu vì lợi ích của giai cấp 
và dân tộc. 


Về vấn đề đảng viên làm kinh tế tư nhân, có 
sự lo lắng chính đáng rằng, làm như vậy liệu 
có thể dẫn đến sự tha hóa, biến chất tron 
Đảng. Nhưng sự thật thì, xuất phát từ quyêt 
sách của Đảng ta là ra sức phát triển lực lượng 
sản xuất, động viên mọi nguôn lực, mọi thành 
phân kinh tế vào việc xây dựng “dân giàu, 
nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn 
minh”; từ quan điểm không xem kinh tế tư 
nhân ở nước ta là gắn với chủ nghĩa tư bản mà 
lãnh đạo kinh tế tư nhân phát triển theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa, cũng xuất phát từ 


thực tế hiện nay số đảng viên làm kinh tế tư 
bản tư nhân còn ít nhưng phân lớn đều gương 
mầu chấp hành Điều lệ Đảng và pháp. luật của 
Nhà nước. Do đó, Đảng ta đã đi đến quyết 
định cho đảng viên làm kinh tế tư nhân nhưng 
phải gương mẫu chấp hành luật pháp, chính 
sách của Nhà nước, nghiêm chính chấp hành 
Điều lệ Đảng và quy định của Ban Châp hành 
Trung ương. Có thể hiểu rằng, những quy định 
này là nhằm vừa phát huy khả năng làm kinh 
tế của đẳng viên vừa giữ được tư cách của 
đảng viên và bản chất của Đảng. Trong những 
quy định ấy, có hai điều không thể không có: 

Một là, đẳng viên làm kinh tế tư nhân phải là 
những người không thuộc phạm vi điều chỉnh 
của Pháp lệnh Công chức và Luật Phòng, 
chống tham nhũng; đảng viên không ở trong 
biên chế của hệ thống chính trị (Đảng, Nhà 
nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị 
- xã hội), không tại ngũ quân đội và công an. 

Hai là, phải trực tiếp tham gia lao động: lao 
động chân tay, lao động quản lý, lao động điều 
hành sản xuất, lao động kỹ ” Ở "goành 
nghiệp do đâng viên làm chủ,.. 


Trong 20 năm đổi mới vừa qua, kể từ Đại 
hội VI (1986) đến Đại hội X (2006), Đảng ' ta 
đá họp 3 kỳ Đại hội mà Đại hội nào cũng đều 
đánh dấu một cột mốc quan trọng trên con 
đường xây dựng và phát triển của đất nước và 
của Đảng ta. Đại hội X, với toàn bộ nội dung 
phong phú. của nó, đặc biệt là với việc đề ra 
mục tiêu tông quát cho giai đoạn 2066 - 2010 
và nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng như đã 
nêu trên, thật sự xứng đáng là một trong những 
cột mốc chói sáng ấy. Trách nhiệm và vinh dự 
của mỗi cán bộ, đẳng viên, của toàn Đảng ta là 
cùng với toàn dân phấn đấu hết mình để Nghị 
quyết của Đại hội X đi vào cuộc sống và các 
mục tiêu trở thành hiện thực càng sớm 
càng tốt. L) 


(3) Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb Chính trị 
quốc gia, Hà Nội, 2006, tr 3 - 4 
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KIÊM TOÁN TRÁCH NHIÊM KINH TẾ 


Đôi Với CÁN BỘ LÁNH ĐẠO - 
MỘT BIỆN PHÁP QUAN TRỌNG TRÔNG 


PHÒNG VÀ CHÔNG THAM NHÚNG, LÁNG PHÍ 


RONG những năm gần đây, tình trạng 
tham nhũng, lãng phí ngân sách nhà 


nước, tiền và tài sản nhà nước đang 
trở nên nghiêm trọng, gây bức xúc trong xã 
hội. Sự ra đời của Luật Phòng, Chống tham 
những và Luật Thực hành tiết kiệm, Chống 
lãng phí đã thể hiện rõ quyết tâm, không 
khoan nhượng của Đảng và Nhà nước ta trên 
mặt trận chống tham những, lãng phí. Để nâng 
cao hiệu lực, hiệu quả cuộc đấu tranh chống 
tham nhũng và lãng phí đòi hỏi phải tiến hành 
đồng bộ nhiều biện pháp. Trong đó, việc tìm 
ra một cơ chế hữu hiệu để quy định rõ trách 


nhiệm kinh tế và xác định trách nhiệm kinh tế 


đối với cán bộ lãnh đạo là rất quan trọng. 
Kiểm toán trách nhiệm kinh tế đối với cán 
bộ lãnh đạo là hoạt động kiểm tra và đánh giá 
của cơ quan Kiếm toán Nhà nước về trách 
nhiệm kinh tế của cán bộ lãnh đạo trong nhiệm 
kỳ công tác thông qua việc kiểm tra, đánh giá 
tính trung thực, hợp pháp và hiệu quả trong 


hoạt động tài chính và các hoạt động kinh tế 


liên quan khác của địa phương, đơn vị do họ 
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VƯƠNG ĐÌNH HUỆ ” 


lãnh đạo. Cân bộ lãnh đạo phải chịu trách 
nhiệm kinh tế về các mặt, như. Quyết định và 
ra các quyết định gây thiệt hại lớn về kinh tế; 
hành vi trực tiếp vi phạm quy định pháp luật 
của Nhà nước về kinh tế, tài chính; hành vi tạo 
điều kiện, sai khiến, ra lệnh, dung túng, bao 
che cho cấp dưới vi phạm quy định pháp luật 
về kinh tế, tài chính; hành vi tắc trách không 
làm đúng bốn phận; các hành vi khác vi phạm 
quy định pháp luật về kinh tế, tài chính... 

Từ khái niệm trên có thể rút ra một số đặc 
trưng cơ bản của kiểm toán trách nhiệm kinh 
tế đối với cán bộ lãnh đạo là: 

- Nếu xét về mục tiêu kiểm toán, kiểm toán 
trách nhiệm kinh tế là một dạng của kiểm toán 
tuân thủ có kết hợp với xem xét tính hiệu 
quả đối với các hoạt động kinh tế và thu chi 
tài chính của đơn vị và tổ chức gắn với trách 
nhiệm quản lý, điều hành của cán bộ lãnh đạo. 
Tuy mục đích của kiêm toán trách nhiệm 


*GS, TS, Ủy viên Ban Chấp hành Khu lu ương Đảng, 
Tổng Kiểm toán Nhà nước 
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kinh tế không nhằm xác nhận tính trung thực, 
hợp pháp của báo cáo tài chính, báo cáo quyết 
toán, nhưng lại gắn liền với các nội dung kiểm 
toán của các báo cáo này. Vì vậy, nếu xét về 
nội dung kiểm toán thì kiểm toán trách nhiệm 
kinh tế có thể được coi là một dạng kiểm toán 
hỗn hợp, được thực hiện trong cùng một cuộc 
kiểm toán các nội dung kiểm toán báo cáo tài 
chính, báo cáo quyết toán, kiểm toán tuân thủ 
và kiểm toán hoạt động. 

- Phạm vi của kiểm toán trách nhiệm kinh 
tế đối với cán bộ lãnh đạo chủ yếu liên quan 
đến lĩnh vực thu chi tài chính và các hoạt động 
kinh tế của đơn vị có liên quan đến trách 
nhiệm quản lý của người cán bộ lãnh đạo. 
Trách nhiệm này được xác định trên cơ sở 
chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ có 
thấm quyền, trong nhiệm kỳ mà người cắn bộ 
đó giữ chức vụ lãnh đạo đơn vị. 

- Chủ thể của kiểm toán trách nhiệm kinh 
tế là cơ quan Kiểm toán Nhà nước và kiểm 
toán viên nhà nước. Do đây là loại hình đặc 
thù liên quan đến kiểm tra, đánh giá cán bộ 
của Nhà nước, nên chủ thể kiếm toán chỉ có 
thể là Kiểm toán Nhà nước, không thể ủy thác 
cho kiểm toán viên độc lập và kiểm toán viên 
nội bộ của đơn vị. 

- Mục đích của kiểm toán trách nhiệm kinh 
tế đối với cán bộ lãnh đạo là thông qua xem 
xét, kiểm tra để đánh giá, xác định trách 
nhiệm kinh tế đối với cán bộ lãnh đạo. Do 
đó, loại hình kiểm toán này được coi như một 
hình thức đặc biệt đê đánh giá cán bộ lãnh đạo. 
Đồng thời, do mục đích đánh giá cán bộ nên 
có sự khác biệt giữa chủ thể kiểm toán và 
người yêu câu kiểm toán. Ở đây, chủ thể 
kiêm toán là Kiểm toán Nhà nước, nhưng 
người yêu cầu (người "đặt hàng") lại là cơ 


quan có thấm quyền trong việc trực tiếp quản 
lý và đánh giá cán bộ. Vì vậy, trong quá trình 
kiểm toán phải có sự tham gia của nhiều bên 
và phải có cơ chế cụ thể trong việc phối hợp 
giữa Kiểm toán Nhà nước và các cơ quan có 
liên quan khác. 

Kiểm toán trách nhiệm kinh tế đối với cán 
bộ lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các tổ chức 
kinh tế nhà nước là một biện pháp quan trọng 
để kiểm tra và đánh giá trách nhiệm cá nhân 
người đứng đầu cấp ủy và chính quyền các 
cấp, các ngành, đồng thời là một biện pháp 
chống oan sai, bảo vệ cán bộ một cách minh 
bạch. 

Sự cần thiết phải thực hành kiểm toán trách 
nhiệm kinh tế đối với cán bộ lãnh đạo xuất 
phát từ mấy nội dung cơ bản sau đây: 

Thứ nhất, kiểm toán trách nhiệm kinh tế là 
một khâu quan trọng trong việc tăng cường 
giám sát cán bộ lãnh đạo. 

Việc lựa chọn, sử dụng đúng cán bộ có ý 
nghĩa rất quan trọng trong việc bảo đảm thực 
hiện thành công các chủ trương, đường lối, 
nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật 


. của Nhà nước, có vai trò quan trọng trong xây 


dựng đội ngũ cán bộ. Để tuyển chọn, sử dụng 
cán bộ đúng thì phải có phương pháp kiểm tra 
khoa học và cơ chế giám sát hoàn thiện. 
Trên cơ sở kiểm tra thực trạng tài chính, kế 
toán; thầm tra, xem xét tình hình hoàn thành 
chỉ tiêu kinh tế; việc đưa ra các quyết sách, 
quyết định lớn trong kinh doanh, trong quản 
lý; tình hình chấp hành quy định kinh tế - tài 
chính của Nhà nước; mức độ tuân thủ kỷ luật, 
liêm chính của cán bộ lãnh đạo trong nhiệm kỳ 
công tác... kiếm toán trách nhiệm kinh tế cho 
phép tìm hiểu, phản ánh trung thực thành tích, 
năng lực, đạo đức của cán bộ một cách toàn 
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diện trên nhiều mặt. Từ đó có thể đánh giá 
được cán bộ lãnh đạo ở một mức độ nhất định 
về: phẩm chất chính trị và trình độ quyết sách 
cần có ở một người làm công tác quản lý, công 
tác kinh tế; Việc thực hiện chức trách, chấp 
hành pháp luật, quy định hiện hành về kinh tế, 
tài chính của Nhà nước. Kết quả kiểm toán 
trách nhiệm kinh tế là căn cứ tham khảo quan 
trọng để cơ quan quản lý cán bộ đánh giá, 
tuyển chọn và sử dụng cán bộ một cách đúng 
đắn, chính xác. Vì vậy, kiểm toán trách nhiệm 
kinh tế của cán bộ lãnh đạo cũng trở thành một 
khâu quan trọng của công tác giám sát cán bộ. 
Đồng thời, kiểm toán trách nhiệm kinh tế còn 
có tác dụng giáo dục, cảnh cáo, răn đe đối với 
số đông cán bộ; từ đó có thể thực hiện được 
mục đích không chỉ "chống", mà còn "phòng 
ngừa" các biểu hiện thoái hóa, biến chất của 
cán bộ để nâng cao hiệu quả của công tác đánh 
giá, tuyển chọn, quản lý, sử dụng cán bộ theo 
chính sách cán bộ của Đảng và Nhà nước. 

Thứ hai, kiểm toán trách nhiệm kinh tế là 
một biện phấp quan trọng nhằm phòng, chống 
và xử lý tham những, lãng phí ngay từ gốc; đề 
cao đạo đức cân, kiệm, liêm, chính của cán bộ 
lãnh đạo. 

Trong quá trình đổi mới, xây dựng nền kinh 
tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở 
nước ta, nhiệm vụ phát triển kinh tế của cán bộ 
lãnh đạo ngày càng nặng nề, trách nhiệm ngày 
càng cao và càng được xác định cụ thể. Cán bộ 
lãnh đạo có quán triệt đúng đắn phương châm 
phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây 
dựng Đảng là then chốt hay không?; có sử 
dụng đúng quyền hạn được giao hay không?; 
quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước, tiền và 
tài sản nhà nước hợp lý, hiệu quả và đúng pháp 
luật hay không?... là những vấn đề quan trọng 
có ý nghĩa quyết định đến việc thực hiện thắng 
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lợi nhiệm vụ chính trị là phát triển kinh tế - xã 
hội hằng năm, từng thời kỳ cũng như thực hiện. 
đường lối, chiến lược công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước. Hiện nay, tình trạng kỷ 
cương pháp luật không nghiêm trong quản lý 
tài chính nhà nước và tài sản nhà nước, nhất là 
chi tiêu ngân sách, quản lý đầu tư xây dựng cơ 
bản, quản lý đất đai, tài sản công... còn khá 
phổ biến; các biện pháp đưa ra còn nhiều bất 
cập, làm cho tệ nạn trên có lúc, có nơi trở nên 
nghiêm trọng. Một trong các nguyên nhân 
chính của tình trạng trên có liên quan đến việc 
thực thi chức trách, nhiệm vụ và quyên hạn 
của cán bộ lãnh đạo. Trong vấn đề này, có 
một số biểu hiện chủ yếu sau: 

- Vi phạm quy chế dân chủ, quy trình và 
trình tự xử lý các công việc, cá nhân hoặc một 
nhóm nhỏ cán bộ lãnh đạo tự quyết, đưa ra các 
quyết định sai lầm làm thất thoát, lãng phí 
ngân sách nhà nước, tiền và tài sản nhà nước; 

- Tắc trách trong công việc, buông lỏng 
quản lý tạo kẽ hở cho kẻ xấu lợi dụng, gây 
thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, của tập thể; 

- Chạy theo thành tích, không tuân thủ các 
quy định của pháp luật, thậm chí làm ăn gian 
dối, hạch toán lãi giả, lỗ thật, dùng các thủ 
đoạn không chính đáng để phô trương hình 
thức và mạo nhận thành tích; 

- Không quan tâm đến lợi ích của Nhà nước 
và quần chúng nhân dân; mắc phải tư tưởng 
cục bộ, bản vị, địa phương chủ nghĩa; chiếm 
dụng vốn, lập quỹ trái phép; thậm chí còn 
tham ô, nhận hối lộ, ngày càng dấn sâu vào 
con đường phạm pháp. 

Qua nghiên cứu, khảo sát kinh nghiệm thực 
tiễn của nước ngoài, chúng tôi thấy, nếu thực 
hiện chế độ kiểm toán trách nhiệm kinh tế 
đối với cán bộ lãnh đạo có thể tăng cường hơn 
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nữa không những trách nhiệm cá nhân, mà còn 
cho phép giám sát chặt chế cán bộ lãnh đạo; 
kiểm tra, xử lý cương quyết những cán bộ coi 
thường các định chế tài chính - kinh tế, vi 
phạm pháp luật; góp phần nâng cao trình độ 
quản lý cán bộ, nâng cao ý thức tuân thủ pháp 
luật và khả năng tự rèn luyện phẩm chất chính 
trị, đạo đức, tác phong cần, kiệm, liêm, chính, 
chí công vô tư của cán bộ lãnh đạo; làm cho 
công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đấu 
tranh chống tham những, lãng phí thu được 
nhiều thắng lợi. 

Thứ ba, kiểm toán trách nhiệm kinh tế là 
biện pháp hữu hiệu để xây dựng Nhà nước 
pháp quyên xã hội chủ nghĩa, thực hiện sống 
và làm việc theo pháp luật, quản lý nhà nước 
bằng pháp luật. 

Mức độ chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, 
chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; 
tuân thủ các quy định pháp luật; làm việc hiệu 
quả, có đủ khả năng đưa ra những quyết sách 
đúng đắn, xử lý vấn đề theo đúng pháp luật... 
phản ánh trực tiếp năng lực và trình độ quản lý 
theo pháp luật của cán bộ lãnh đạo. Đây chính 
là "nguyên nhân của mọi nguyên nhân” và có 
quan hệ mật thiết đến chiến lược xây dựng 
Nhà nước pháp quyên xã hội chủ nghĩa, quản 
lý nhà nước bằng pháp luật. Điều quan trọng 
của việc quản lý nhà nước bằng pháp luật là 
nghiêm chỉnh chấp hành, quản lý theo đúng 
pháp luật; làm việc theo pháp luật - khâu quan 
trọng nhất của pháp chế xã hội chủ nghĩa. 

Thực hiện chế độ kiểm toán trách nhiệm 
kinh tế đối với cán bộ lãnh đạo có tác dụng 
thiết thực cho giám sát nghiêm ngặt và hữu 
hiệu việc thực thi quyền lực của cán bộ lãnh 
đạo, khắc phục được tình trạng tắc trách, vượt 
quyền hay lạm dụng quyền lực được giao; thúc 


đầy cán bộ lãnh đạo tự giác nâng cao nhận 
thức về pháp chế và ý thức pháp luật, học hỏi 
và vận dụng thành công các phương pháp thực 
thi pháp luật để lãnh đạo công tác kinh tế, 
quản lý xã hội, tiêu chuẩn hóa hành vi hành 
chính của bản thân, hướng dẫn cán bộ lãnh đạo 
quản lý và sử dụng quyền hạn một cách 
đúng đắn. | 

Thứ tư, kiêm toán trách nhiệm kinh tế đối 
với cán bộ lãnh đạo là một trong các phương 
pháp giúp cho các cơ quan quản lý cán bộ 
đánh giá được sát và đúng năng lực, trình độ 
và tư cách của cán bộ, đẳng viên phục vụ công 
tác bôi dưỡng, đào tạo, đề bạt, khen thưởng, kỷ 
luật và luân chuyến cán bộ; đồng thời là biện 
pháp quan trọng để bảo vệ cán bộ. 

Đánh giá cán bộ là một nội dung quan 
trọng, quyết định sự thành công của công tác 
cán bộ. Cả về mặt lý luận cũng như thực tiễn 
có thể áp dụng nhiều phương pháp đánh giá 
cán bộ khác nhau (cho điểm theo các tiêu 
chuẩn; bỏ phiếu nhận xét cán bộ...). Tuy 
nhiên, do đặc thù của kiểm toán, nên so với 
các phương pháp khác nó cho phép loại trừ 
được nhiều hơn các yếu tố chủ quan, cá nhân 
ở chỗ mọi nhận xét, kết luận và kiến nghị của 
kiêm toán đều dựa trên cơ sở các bằng chứng 
kiểm toán đầy đủ và tin cậy. Công việc kiểm 
toán tiến hành bởi các kiểm toán viên có kiến 
thức, kinh nghiệm, đào tạo tương xứng với yêu 
cầu nghề nghiệp, lại được thực hiện theo một 
quy trình và phương pháp khoa học, định 
lượng rõ ràng, công khai, quy định chặt chế 
nên kết quả đánh giá là tin cậy, minh bạch và 
có sức thuyết phục. 

Thông qua kết quả kiểm toán do cơ quan 
Kiểm toán nhà nước cung cấp, các cơ quan có 
thêm những căn cứ quan trọng và xác đáng khi 
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đánh giá, bổ nhiệm, đề bạt, luân chuyển cán bộ 
hoặc cách chức. Đông thời, kết quả kiểm toán 
trách nhiệm kinh tế sẽ góp phần làm rõ đúng 
sai, bảo vệ những cán bộ, đẳng viên trung 
thực, liêm khiết, trong sáng. 

Như vậy, kiểm toán trách nhiệm kinh tế đối 
với cán bộ lãnh đạo là một trong các biện pháp 
quan trọng, mang tính đột phá để ngăn ngừa, 
đầu tranh chống quan liêu, tham nhũng, bôi 
dưỡng và xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo; 
sẽ được đông đảo quần chúng nhân dân đồng 
tình, ủng hộ. Điều đó có những lý do rất cơ 
bản, như sau: 

- Tình trạng quan liêu, tham nhũng của một 
bộ phận cân bộ trong bộ máy lãnh đạo của 
Đảng và Nhà nước ở các cấp đang trở thành 
một nguy cơ của đất nước trong quá trình đối 
mới và được xã hội quan tâm, cần được ngăn 
chặn bằng những hình thức và biện pháp kiên 
quyết, thích hợp để nâng cao hiệu lực và hiệu 
quả quản lý của bộ máy nhà nước trong quá 
trình chuyển đối sang nền kinh tế thị trường, 
định hướng xã hội chủ nghĩa. 

- Việc đấu tranh chống quan liêu, tham 
những, lãng phí, thất thoát ngân sách nhà 
nước, tiền và tài sản nhà nước, ngoài những 
chủ trương, nghị quyết đúng đắn của Đảng, 
Chính phủ cần có công. cụ và biện pháp tổ 
chức thực hiện rất cụ thể. Cùng với các công 
cụ thanh tra, kiểm tra, giám sát khác, kiếm 
toán trách nhiệm kinh tế đối với cán bộ lãnh 
đạo ở các cấp, các ngành, đặc biệt là các cán 
bộ lãnh đạo chủ chốt tại các doanh nghiệp nhà 
nước, các tổ chức kinh tế nhà nước là rất cần 
thiết. Cán bộ lãnh đạo biết rõ khi kết thúc 
nhiệm kỳ công tác hoặc trong thời gian giữ 
chức vụ lãnh đạo được xem xét kiểm toán 
trách nhiệm kinh tế, thì ý thức trách nhiệm của 
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họ sẽ cao hơn, suy nghĩ thấu đáo hơn trước khi 
ra các quyết định, như vậy công việc sẽ đạt 
hiệu quả cao hơn. Do đó, kiểm toán trách 
nhiệm kinh tế là giải pháp tốt ngăn chặn các tệ 
nạn quan liêu, tham những, lãng phí nguôn lực 
có thể xảy ra trong quá trình hoạt động của cán 
bộ lãnh đạo. Bên cạnh đó, với cơ chế kiểm 
toán trách nhiệm kinh tế đối với cán bộ lãnh 
đạo được duy trì thường xuyên sẽ giúp cho 
Đảng, Nhà nước kiểm soát, đánh giá đúng 
năng lực, trình độ, khả năng điều hành quản lý 
và đạo đức của cán bộ lãnh đạo từ đó giúp cho 
Đảng, Nhà nước có được sự sàng lọc, bố trí, bổ 
nhiệm đúng người, đúng việc, đúng cương vị 
công tác mà cán bộ có thể đảm nhận. Điều 
quan trọng hơn khi thực hiện cơ chế kiểm toán 
trách nhiệm kinh tế đối với cán bộ lãnh đạo sẽ 
tạo điều kiện nâng cao năng lực quản lý của 
Nhà nước, của các cấp, các ngành và hiệu quả 
hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh 
nghiệp nhà nước, nhằm phát huy được thế 
mạnh, nâng cao năng lực cạnh tranh và vai trò 
chủ đạo của nên kinh tế. 

- Để có thể thực hiện được kiểm toán trách 
nhiệm kinh tế, cần phải có cơ chế và cách thức 
thực hiện. Trước hết cần có cơ sở pháp lý vững 
chắc; có cơ chế hội nghị liên tịch và sự phối 
hợp nhịp nhàng giữa Ban chỉ đạo Trung ương 
về phòng, chống quan liêu, tham nhũng, các 
cơ quan kiểm tra, quản lý cán bộ của Đảng, 
Nhà nước (Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban 
Kiểm tra Trung ương, Bộ Nội vụ) với các cơ 
quan thanh tra, kiểm toán (Thanh tra Chính 
phủ, Kiểm toán Nhà nước), trong đó Ban chỉ 
đạo Trung ương về phòng, chống quan liêu, 
tham nhũng hoặc cơ quan quản lý cán bộ chủ 
trì; Kiểm toán Nhà nước là người được ủy thác 
nhiệm vụ và trực tiếp thực hiện kiểm toán để 
báo cáo kết quả. 
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- Bảo đảm sự lãnh đạo của cấp ủy và chính 
quyền các cấp. Đối tượng của kiểm toán trách 
nhiệm kinh tế rất đặc biệt, công tác có độ khó 
cao, tách khỏi sự quan tâm, lãnh đạo của các 
cấp ủy, chính quyên rất khó triển khai. 

- Xây dựng và hoàn thiện chế độ quy định, 
quy trình, phương pháp và kỹ thuật kiểm toán. 
Công tác kiểm toán trách nhiệm kinh tế có tính 
chính sách mạnh, yêu cầu cao, rủi ro lớn, phải 
bằng cách xây dựng, kiện toàn chế độ quy 
định, tiêu chuẩn hóa công tác, mới có thể bảo 
đâm chất lượng công việc. 

- Kiện toàn cơ cấu tổ chức, bổ sung lực 
lượng, bảo đảm nguồn kinh phí. Kiểm toán 
trách nhiệm kinh tế là một nhiệm vụ mới, có 
tính đặc thù, có yêu cầu và độ khó khăn phức 
tạp, nhiệm vụ tô chức nặng nè, đòi hỏi phải có 
cơ cấu tổ chức phù hợp, lực lượng cán bộ, 
kiểm toán viên đáp ứng nhiệm vụ, bảo đảm 
kinh phí đầy đủ, kịp thời và các nguồn lực cần 
thiết khác. 

Chúng tôi cho răng, để thực thi kiểm toán 
trách nhiệm kinh tế đối với cán bộ lãnh đạo 
Đảng cần có chủ trương, hoặc nghị quyết cụ 
thể về vấn đề này và giao cho Ban Tổ chức 
Trung ương chủ trì phối hợp các Ban của Đảng 
nghiên cứu, soạn thảo các quy định của Đảng 
trình cấp có thấm quyền ban hành và tổ chức 
thực hiện. Trước mắt, có thể. thực hiện ngay 
việc kiểm toán trách nhiệm kinh tế đối với cán 
bộ lãnh đạo là những người đứng đầu các 
doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế nhà nước 
như. Chủ tịch Hội đồng quản trị, tổng giám 
đốc các tập đoàn kinh tế, tông công ty 90, 91, 
các doanh nghiệp nhà nước khác. Sau đó, tiến 
hành tông kết rút kinh nghiệm và thực hiện mở 
rộng từng bước kiểm toán trách nhiệm kinh tế 


đối với các đối tượng cán bộ lãnh đạo khác. 
Đồng thời gắn kết quả kiểm toán, thanh tra, 
điều tra.vụ việc, vụ án tham nhũng, lãng phí 
với kết luận về trách nhiệm của người đứng 
đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra tham 
những, lãng phí. Thành lập các đoàn công tác 
liên ngành (các cơ quan kiểm tra Đảng, thanh 
tra, kiểm toán, công an, kiểm sát...) để phối 
hợp xử lý trách nhiệm người đứng đầu trong 
các vụ tham nhũng, lãng phí nghiêm trọng. 
Với những điều kiện pháp lý cần thiết, cùng 
với việc hoàn thiện bộ máy tổ chức và đổi mới 
các hoạt động của mình, Kiểm toán Nhà nước 
có thể tiến hành các cuộc kiểm toán trách 
nhiệm kinh tế trong nhiệm kỳ đối với cán bộ 
lãnh đạo, trở thành công cụ đắc lực và hữu 
hiệu trong quản lý ngân sách nhà nước, tiền và 
tài sản nhà nước nói chung, trong công cuộc 
phòng, chống quan liêu, tham nhũng và thực 
hành tiết kiệm, chống lãng phí nói riêng. 
Trong vấn đề này, chúng ta có thể tham 
khảo những kinh nghiệm quý trong cuộc 
phòng chống tham nhũng, lãng phí của Trung 
Quốc, một nước có sự tương đông về mặt thê 
chế chính trị và đường lối xây dựng chủ nghĩa 
xã hội, cũng như trong quá trình cải cách nền 
kinh tế từ cơ chế tập trung, quan liêu, bao cấp 
sang nên kinh tế thị trường. Hơn nữa, từ những 
năm 80 thế kỷ XX cơ quan Kiểm toán Nhà 
nước Trung Quốc đã căn cứ vào yêu cầu của 
Trung ương Đảng và Chính phủ để triển khai 
kiểm toán trách nhiệm đối với giám đốc các 
doanh nghiệp nhà nước khi rời khói chức vụ 
lãnh đạo. Bắt đầu từ năm 1998, ở Trung Quốc 
công tác kiểm toán trách nhiệm kinh tế đã 
bước đầu được nhân rộng trên phạm vi toàn 
quốc và đạt được những kết quả rất cơ bản. (1 
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HỊ trường khoa học và công nghệ là 

| | một phương thức thương mại hóa các 

thành quả khoa học và công nghệ, thúc 

đây gắn kết khoa học và công nghệ với sản 

xuất. Theo nghĩa rộng, thị trường khoa học và 

công nghệ là tổng hòa các mối quan hệ trao 

đổi mua bán, môi giới, giám định, thưởng 
phạt, khiếu kiện giữa các bên giao dịch. 

Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng 
nhấn mạnh: Phát triển thị trường khoa học và 
công nghệ trên cơ SỞ đổi mới cơ chế, chính 
sách đề phân lớn sản phâm khoa học và công 
nghệ (trừ nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu phục 
vụ xây dựng đường lối, chiến lược, chính sách 
phát triển) trở thành hàng hóa. Thông tin rộng 
rãi và tạo môi trường cạnh tranh đê các sản 
phẩm khoa học và công nghệ được mua bán 
thuận lợi trên thị trường. Chuyển các tổ chức 
nghiên cứu và phát triển thuộc nhiều loại hình 
sở hữu sang hoạt động theo cơ chế doanh 
nghiệp. 

Về xây dựng và phát triển thị trường công 
nghệ, Luật Khoa học - Công nghệ cũng đã chỉ 
rõ: Nhà nước có các chính sách và biện pháp 
khuyến khích mọi hoạt động chuyên nhượng, 
chuyển giao công nghệ theo nguyên tắc tự 
nguyện, bình đẳng, các bên cùng có lợi; hoàn 
thiện chính sách, pháp luật về sở hữm trí tuệ và 
chuyển giao công nghệ; Áp dụng các chính 
sách ưu đãi đối với sản phâm đang trong thời 
kỳ sản xuất thử nghiệm bằng công nghệ mới; 
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sản phẩm được làm ra từ công nghệ mới lần 
đầu tiên áp dụng tại Việt Nam; hoạt động tư 
vấn khoa học và công nghệ, thiết bị công nghệ 
cao nhập khẩu, xuất khẩu công nghệ; áp dụng 
chế độ thưởng cho tập thể lao động và cá nhân 
có sáng chế, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp 
lý hóa sản xuất và ứng dụng công nghệ mới 
được chuyến giao; các tổ chức khoa học và 
công nghệ được thành lập tổ chức dịch vụ 
khoa học và công nghệ, doanh nghiệp trực 
thuộc; được hợp tác, liên doanh với tổ chức, cá 
nhân để tiến hành hoạt động chuyển giao 
công nghệ. 
Nói đến thị trường, cơ bản phải bàn đến 
"cung, cầu", môi trường pháp lý và xã hội để 
cung và cầu có thể quan hệ, giao tiếp, trao đôi 
với nhau. Giai đoạn ban đầu, đặc trưng của thị 
trường khoa học và công nghệ là sự tự nguyện 
giải quyết những vấn đề sản xuất (đơn vị sản 
xuất) đặt ra cho các cá nhân, tô chức khoa học 
và công nghệ. Các cá nhân, tô chức khoa học 
và công nghệ bắt đầu tham gia vào các dịch vụ 
tư vấn kỹ thuật, hỗ trợ các doanh nhân, doanh 
nghiệp trong việc giải quyết các vấn đề kỹ 
thuật trong sản xuất; chuyển giao thành quả 
khoa học và công nghệ cho sản xuất. Khi nhận 
thức của xã hội về vai trò không thể thiếu được 
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của khoa học và công nghệ đối với xây dựng 
kinh tế ngày một nâng cao, thì thị trường khoa 
học và công nghệ sẽ được chỉ đạo, định hướng 
và tô chức để hình thành một thị trường thực 
sự đối với các thành quả khoa học và công 
nghệ. Khi thành quả khoa học và công nghệ 
được thừa nhận là hàng hóa, được thương mại 
hóa thực sự, lúc đó thị trường khoa học và 
công nghệ mới khẳng định được vị trí và vai 
trò của nó. Như vậy, sự phát triển thị trường 
khoa học và công nghệ là hệ quả của phát triển 
kinh tế, phát triển của khoa học và công nghệ 
và mối quan hệ cung cầu giữa khoa học, 
công nghệ và sản xuất; sự phát triên nhận thức 
của xã hội đối với lực lượng khoa học, công 
nghệ là một lực lượng sản xuất, đối với thành 
tựu khoa học và công nghệ là một sản phâm 
hàng hóa. 

Trong quá trình phát triển nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa, công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nhu cầu 


nâng cao năng lực cạnh tranh, đôi mới sản , 


phâm, đôi mới công nghệ, hợp lý hóa, nâng 
cao trình độ công nghệ, nâng cao hiệu quả của 
các khâu sản xuất kinh doanh của các doanh 
nghiệp, nhu cầu chuyển dịch cơ cầu kinh tế 
trong nông nghiệp, đôi mới cây trồng, vật 
nuôi, chuyên canh hóa sản xuất,... là rất lớn. 
Thế nhưng, hiện nay nhu cầu mg dụng tiến bộ 
khoa học và công nghệ của nhiều doanh 
nghiệp chưa trở thành cấp thiết trong cạnh 
tranh. Điều này, trong khu vực kinh tế nhà 
nước do tác động của cơ chế bao cấp và trong 
nên kinh tế nói chung có vấn đề bảo hộ hàng 
nội địa. Các doanh nghiệp nhà nước không dễ 
gì đối mới công nghệ vì không chủ động được 
vốn; muốn có vốn vay phải qua nhiều cửa, nên 
bỏ lỡ nhiều cơ hội kinh doanh. Các công trình 
do Nhà nước đầu tư, khi xem xét luận chứng 
phải qua nhiêu thủ tục hành chính, nên các giải 
pháp công nghệ trong nước, mặc dù có hiệu 
quả hơn thường không được chấp nhận. Như 
vậy, chế độ bao cấp, độc quyền trong sản xuất, 


kinh doanh và nhiều cơ chế, chính sách khác 
đang gầy cản trở cho việc đổi mới công nghệ, 
ứng dụng tiến bộ khoa học. Một số quy tắc đầu 
thầu trong sản xuất hiện nay (đòi hỏi các thiết 
bị mới, các sản phẩm mới phải được ứng dụng 
có kết quả qua nhiều năm...) không phù hợp, 
đang loại trừ các sản phẩm nghiên cứu ở trong 
nước, cản trở phát huy nội lực của các nhà 
khoa học và công nghệ. 

Ở nước ta, mức đầu tư bình quân của các 
doanh nghiệp cho nghiên cứu khoa học và 
phát triển công nghệ không quá 0,25% doanh 
thu, trong khi các nước công nghiệp tỉ lệ này 
thường là 5% - 6%, còn các nước phát triên là 
10%; đối với các ngành công nghệ cao, đầu tư 
cho nghiên cứu - phát triên chiếm từ 10% - 
20% doanh thu. Hiện Việt Nam có trên 
110.000 doanh nghiệp. Qua điều tra 5.000 
doanh nghiệp, kinh phí đầu tư cho nghiên 
cứu - phát triển, chuyển giao đổi mới công 
nghệ là 895 tỉ đồng. Trong đó cho hoạt động 
nghiên cứu - phát triển khoảng 60 tỉ còn lại 
835 tỉ dành cho hoạt động chuyển giao 
công nghệ. 

Thực tế cho thấy, những khó khăn thực sự 
của sản xuất, nhất là các doanh nghiệ quốc 
doanh thời gian qua chưa bị thúc ép đên chân 
tường để phải tìm đến khoa học công nghệ, tìm 
đến những giải pháp giải quyết triệt để; thay 
vào đó các doanh nghiệp có thể tìm được 
những giải pháp đơn giản hơn (giãn nợ, xóa 
nợ...) mà vân ung dung tồn tại và "phát triển". 
Bên cạnh đó, nói về cung của thị trường khoa 
học và công nghệ, chúng ta có một đội ngũ cán 
bộ khoa học và công nghệ không nhỏ, một hệ 
thống tổ chức khoa học và công nghệ về mọi 
lĩnh vực khoa học, một hệ thống các chương 
trình, đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ 
các cấp,... Nhưng kết quả nghiên cứu của ta, 
phần lớn vẫn trằn trọc trên bàn các nhà khoa 
học; nung nấu, mong muốn mà tỷ lệ kết quả 
trở thành hàng hóa, trở thành thương phâm 
mang tên Việt Nam, công nghệ Việt Nam, sức 
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mạnh kinh tế của Việt Nam vẫn là con số 
quá. nhỏ. 

Ở nước ta hiện nay chưa có thị trường công 
nghệ theo đúng nghĩa đầy đủ (được hiểu là thị 
trường công nghệ hoạt động trên cơ SỞ pháp lý 
và được quản lý bằng pháp luật; có điều lệ 
quản lý thị trường công nghệ và hệ thống pháp 
quy kèm theo nó; có hệ thống tổ chức quản lý 
và triển khai các hoạt động nghiệp vụ, có hệ 
thống cơ quan trung gian môi giới dịch ,vụ 
được ra đời và hoạt động theo pháp quy thống 
nhất). Từ nhiều năm qua, triển khai các quan 
điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng, Nhà 
nước ta đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách, 
các văn bản quy phạm pháp luật tạo môi 
trường thuận lợi, khuyến khích hoạt động khoa 
học và công nghệ trực tiếp phục vụ sản xuất 
kinh doanh. 

Có thể nói, những điều kiện cơ bản cần 
thiết nhất, như chủ trương, đường lối và cơ 
chế, chính sách cho phát triển thị trường khoa 
học và công nghệ đủ để bắt đầu xúc tiến phát 
triển thị trường này. Tuy nhiên, trên thực tế 
mức độ đi vào cuộc sống của các chủ trương 
này rất hạn chế, mới dừng lại ở mức nêu ra cái 
cần và cái phải làm, chưa có văn bản nêu ra 
làm gì và làm thế nào để xây dựng và đưa thị 
trường khoa học và công nghệ vào hoạt động. 
Phần nào liên quan đến quyền của công dân, 
các tô chức được làm, thì nội dung đó được 
thực hiện; phân nào liên quan đến phải đối mới 
cơ chế, chính sách quản lý để phù hợp với xu 
thế và nhu cầu phát triển của thực tiễn thì nội 
dung đó được triên khai một cách dè dặt, chậm 
trễ. Nhưng vấn đề là ở chỗ, không một ‹ cán bộ 
nào phải chịu trách nhiệm vì việc triên khai 
chậm trễ hoặc không được thực thị. 

Vấn đề đáng quan tâm là, ở nước ta chưa 
hình thành hệ thông tổ chức thị trường khoa 
học và công nghệ hoạt động theo đúng ý nghĩa 
của nó là có quản lý, có trật tự, trên cơ sở luật 
pháp mà mới chỉ có các tổ chức có hoạt động 
liên quan đến môi giới, chuyên giao công nghệ 
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(các trung tâm chuyển giao công nghệ, liên 
hiệp khoa học - sản xuât.. s): Ở nước ta cũng 
chưa hình thành hệ thống cơ quan chỉ đạo, 
quản lý nghiệp vụ, tổ chức trung gian từ trung 
ƯƠng đến các địa phương, ngành - những yếu 
tố câu thành khung tổ chức của thị trường khoa 
học - công nghệ. Chúng ta cũng đã tổ chức các 
hội chợ triên lãm sản phẩm sản xuất trong 
nước, trong đó có mặt các sản phẩm mới, côn 
nghệ mới; một số hội chợ thương mại quốc tê. 
Tuy nhiên, các hội chợ này chưa phải là hội 
chợ giao dịch mua bán công nghệ giữa bên bán 
và bên mua mà chỉ mang nặng tính trưng bày 
kết quả hoạt động khoa học và công nghệ để 
động viên, khen thưởng, không phải nhằm 
mục tiêu chuẩn hóa thành sản phẩm hàng hóa 
công nghệ để có thể giao dịch và mua bán. 
Nhận thức của xã hội về sở hữu trí tuệ còn 
rất thấp so với đòi hỏi bức bách của kinh tế thị 
trường và hội nhập kinh tế thế giới hiện nay. 
Nhiều nhãn hiệu hàng, hóa của ta bị chiếm đoạt 
trên thị trường quốc tế, do chúng ta không kịp 
thời đăng ký như nhãn Vinataba, Cà phê Trung 
Nguyên, gân đây là của Petro Việt Nam... 
Những quy định trong các văn bản quy phạm 
pháp luật về sở hữu trí tuệ đều rất chung 
chung, không rõ ràng, dẫn đến có trang cùng 
một trường hợp, mỗi người có thể hiểu theo 
một cách khác nhau. Những vụ tranh chấp dai 
dẳng nhiều năm về nhãn hiệu "Super 
Maxilite" và "Super Maxilitex" giữa Công ty 
Sơn Nippon và Công ty Sơn ICI, tranh chấp 
nhãn hiệu “Trường Sinh” giữa Công ty TNHH 
Trường Sinh và Công ty TNHH Foremost, 


tranh chấp nhãn hiệu "Hữu Nghị" giữa Công ty 


Thực phẩm miền Bắc và Công ty cổ phân 
Bánh kẹo Hữu Nghị... là những ví dụ sinh 
động nhất về sự không rõ ràng trong pháp luật 
về sở hữu trí tuệ hiện nay. Sự "đa nghĩa" của 
Luật Sở hữu trí tuệ đang bào mòn niềm tin của 
các doanh nhân nước ngoài đối với môi trường 
kinh doanh của Việt Nam, ít nhất là trên góc 
độ pháp luật. 


Nghiên cứu - Trao đôi 


Việc thực thi pháp chế về sở hữu trí tuệ 
chưa nghiêm minh, xử lý hành chính chưa kịp 
thời, chưa đúng mức; đội ngũ thực thi các 
nhiệm vụ này quá yếu. Chưa có cơ chế gắn 
kết, ràng buộc lợi ích của người sáng tạo, lợi 
ích người áp dụng thành quả sáng tạo và lợi 
ích toàn xã hội. Một khía cạnh quan trọng 
trong thực thi pháp chế sở hữu trí tuệ là quyên 
tài sản trí tuệ không có trong truyền thống ỠỞ 
Việt Nam. Đây thực sự là một nét thiếu trong 
văn hóa chúng ta. Người Nhật, người Hoa và 
hâu hết xứ sở chịu ảnh hưởng của Nho giáo đã 
lần lượt biến xứ sở của họ thành xứ SỞ công 
nghệ. Người Việt Nam chưa quen tiếp nhận tài 
sản trí tuệ, chưa biết giữ gìn khai thác và làm 
giàu bởi thứ tài sản này. Việc cung cấp tài sản 
trí tuệ phần lớn do Nhà nước đảm nhiệm. Thực 
sự đã đến lúc hình thành thị trường và xúc tiến 
các tư duy phát triển thị trường tài sản trí tuệ 
và tiến tới để thị trường đó điều tiết hướng phát 
triển của trí tuệ Việt Nam. Làm ra tài sản trí 
tuệ trước hết là công việc của toàn xã hội, 
trong đó Nhà nước đóng vai trò quan trọng, 
chủ chốt trong bảo hộ quyền về tài sản trí tuệ. 
Đây là chìa khóa tạo lập điều kiện cơ bản, cần 
thiết cho thị trường khoa học và công nghệ 
phát triển. 

Thực tiễn trên đây phần nào lý giải nguyên 
nhân thị trường khoa học và công nghệ Việt 
Nam chưa phát triển. Để phát triển nhanh 
chóng thị trường khoa học công nghệ theo tỉnh 
thần Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng, 
trước mắt chúng ta cần tập trung thực hiện 
những nhiệm vụ cơ bản sau: 

Thứ nhất, thành lập cơ quan quản lý và xúc 
tiến thị trường khoa học và công nghệ. Ở trung 
ương là Trung tâm quản lý và xúc tiến thị 
trường khoa học và công nghệ; ở tính, thành 
phố là văn phòng quản lý và xúc tiến thị 
trường khoa học và công nghệ, và tổ chức 
mạng lưới các thị trường khoa học và công 
nghệ liên kết chặt chẽ với nhau. Bố trí địa 


Tạp eiú Sệng sản 


điểm cố định và các phiên giao dịch định kỳ 
cho thị trường khoa học và công nghệ; định kỳ 
tổ chức các hội chợ triển lãm thành quả khoa 
học và công nghệ; xây dựng đội ngũ cán bộ 
chuyên về công tác thị trường khoa học và 
công nghệ. 

Thứ hai, đối mới quản lý và tổ chức hoạt 
động khoa học và công nghệ gắn với đổi mới 
quản lý và tổ chức hoạt động kinh tế; bảo đảm 
SỰ gắn kết lợi ích của người sáng tạo và lợi ích 
của các thành phân kinh tế - xã hội. Soát xét 
lại các cơ chế, chính sách quản lý kinh tế theo 
hướng sớm thu hẹp bao cấp, giảm độc quyền, 
giảm chỉ phí sản xuất, bảo hộ mậu dịch nhằm 
thúc đẩy cạnh tranh và hội nhập kinh tế, phát 
triển thị trường khoa học và công nghệ, nâng 
cao chất lượng sản phẩm hàng hóa. 

Thứ ba, việc chuyển các tổ chức khoa học 
và công nghệ thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu 
ứng dụng và phát triển công nghệ sang chế độ 
tự trang trải kinh phí và được hoạt động theo 
cơ chế của doanh nghiệp là một hướng đi quan 
trọng có tính đột phá, tạo ra một môi trường 
hoạt động khoa học và công nghệ năng động, 
gắn với nhu cầu phát triển của sản xuất kinh 
doanh, gắn hoạt động khoa học và công nghệ 
với lợi ích của sản xuất và lợi ích của các tổ 
chức khoa học và công nghệ, của các nhà khoa 
học. Đây là một chủ trương mới, mang lại 
nhiều chính sách ưu đãi đối với các tổ chức 
khoa học và công nghệ, tạo nhiều điều kiện 
thuận lợi cho các tổ chức có năng lực thực sự 
phát triển thành những cơ sở mạnh, có uy tín, 
có công nghệ và thương phẩm của riêng mình; 
đồng thời tạo điều kiện để phát triển nhanh các 
doanh nghiệp sản xuất kinh doanh theo kết 
quả nghiên cứu. 

Thứ tư, nhanh chóng xây dựng các văn bản 
quy phạm pháp luật liên quan đến thị trường 
khoa học và công nghệ, ví dụ như về hợp đồng 
công nghệ, khuyến khích chuyển giao thành 
quả khoa học và công nghệ, điều lệ quản lý thị 
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trường khoa học và công nghệ. Khuyến khích 
và tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng, 
khai thác và phát huy tác dụng của các sáng 
chế và các giải pháp hữu ích nhằm đổi mới 
công nghệ, nâng cao sức cạnh tranh của sản 
phẩm hàng hóa Việt Nam. Pháp luật hóa 
quyền sử dụng, chuyển giao thành quả khoa 
học và công nghệ, quyên chuyển giao của 
bằng độc quyền, chuyển giao quyền nộp đơn 
xin cấp bằng độc quyên, hợp đồng chuyển 
glao bí quyết, hợp đồng cho phép khai thác 
bằng độc quyên... Các hoạt động chuyển giao 
thành tựu khoa học và công nghệ phải tuân 
theo các nguyên tắc tự nguyện, cùng có lợi, 
công bằng, trung thực theo các thỏa thuận 
trong hợp đông, tuân thủ pháp luật, bảo vệ lợi 
ích quốc gia, không được làm phương hại đến 
lợi ích của cộng đồng và xã hội. Quyền sở hữu 
trí tuệ trong chuyển giao các thành tựu khoa 
học và công nghệ được pháp luật bảo hộ. 

Thứ năm, hoàn thiện cơ sở pháp lý và nâng 
cao hiệu lực thực thi pháp luật về sở hữu trí 
tuệ. Có chế tài đề xử lý nghiêm những hành vi 
vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ; bảo hộ, 
khuyến khích việc sử dụng những giải pháp, 
sáng chế mới. Tăng cường năng lực quản lý 
nhà nước và công tác thanh tra chuyên ngành 
trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Rà soát lại các cơ 
chế, chính sách quản lý kinh tế để thúc đây 
phát triên thị trường khoa học và công nghệ, 
tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, nâng 
cao chất lượng sản phẩm hàng hóa. Tạo điều 
kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và cá 
nhân tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong kinh 
doanh, giảm đến mức tối đa sự can thiệp 
hành chính của các cơ quan nhà nước vào 
hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; 
thực hiện nguyên tắc công khai, minh bạch 
trong kinh doanh. 

Thứ sáu, ban hành chính sách khuyến khích 
các doanh nghiệp nghiên cứu và ứng dụng tiến 
bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất, kinh 
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doanh. Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư 
vào hoạt động khoa học và công nghệ, bước 
đầu khuyến khích, thúc đây các doanh nghiệp 
đôi mới công nghệ, đổi mới sản phẩm. Cần 
tiến hành tông kết, phân tích, đánh giá, rút ra 
những bài học thực tiễn nhằm đưa ra được 
những chính sách thiết thực hơn nữa, hỗ trợ 
nhiều hơn nữa cho các doanh nghiệp, cho các 
doanh nhân phát triển sản xuất - kinh doanh, 
tăng cường năng lực cạnh tranh bằng ứng dụng 
các thành tựu khoa học, đối mới công nghệ; 
tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp 
liên kết với các cơ sở nghiên cứu, các trường 
đại học trong việc nghiên cứu chuyển giao 
công nghệ và đào tạo. Cần phần đấu tiến đến 
thực hiện nguyên tắc chung là Nhà nước chỉ tài 
trợ cho những sản phẩm và dịch vụ mà Nhà 
nước đặt hàng. Chuyển dần trách nhiệm đầu tư 
vào lĩnh vực nghiên cứu và phát triển công 
nghệ cho các doanh nghiệp đảm nhận, Nhà 
nước hỗ trợ bằng cơ chế, chính sách; đồng thời 
tạo cơ chế để doanh nghiệp chủ động tìm các 
nguồn khác nhau để đâu tư vào lĩnh vực này. 
Thứ bảy, thí điểm mô hình dạy nghề có sự 
phối hợp giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp 
với nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước và 
từ doanh nghiệp. Trong quá trình phát triên thị 
trường khoa học và công nghệ, doanh nghiệp 
là một trong những nhân tố cơ bản và quan 
trọng nhất quyết định hướng phát triên của 
công nghệ. Có sự tập trung nỗ lực của các cấp, 
các ngành chia sẻ và tháo gỡ để doanh nghiệp 
thực sự có môi trường kinh doanh tốt; có sự 
phối kết hợp năng động và hiệu quả với các tổ 
chức khoa học và công nghệ (nghiên cứu, đào 
tạo) đê giải quyết những vấn đề về công nghệ 
đang đặt ra cho doanh nghiệp. Như vậy, doanh 
nghiệp - khoa học - đào tạO - Nhà nước phải 
phối hợp làm một để chiếm linh thị trường, 
đáp ứng những đòi hỏi ngày càng gay gắt của 
thương trường và mục tiêu của sự phát triển. C1 


Nghiên cứu - Trao đổi Yạp chú Cộng sản 


TÌZ1 IHŠU GUAN b 
ĐẠI VIỀNH LÀ71 11 tí TƯ 
;Ø VỆïI Liši1 DẠI Hiội Zš 


T0: 


INH tế dư nhân cô vị trí quan trọng 
trong nên kinh tế "thị trường. Ngay Ở 
ác nước phát triên, sự đóng góp của 
kinh tê tư nhân chiếm tỷ trọng khá lớn trong 
nên kinh tế. Chủ trương của Đảng ta cho phép 
đảng viên làm kinh tế tư nhân và không giới 
hạn quy mô là thức thời, hợp với quy luật thực 
tế khách quan. Đây là một vần đề rất nhạy cảm, 
khiến mọi người quan tâm muốn làm rõ luận 
điểm trên. Trong Báo cáo Chính trị tại Đại 
hội X của Đảng đã khẳng định: "Đảng viên làm 
kinh tế tư nhân phải gương mầu chấp hành 
pháp luật, chính sách của Nhà nước, nghiêm 
chỉnh chấp hành Điều lệ Đảng và quy định của 
Ban Chấp hành Trung ương "0), Đây là chủ 
trương đúng đắn phù hợp với lý luận và thực 
tiễn. Tuy nhiên, đề làm rõ những căn cứ lý luận 
và thực tiễn của chủ trương trên, trong khuôn 
khổ của bài viết này chúng tôi xin trình bày hai 
vấn đề nhận thức có liên quan trực tiếp đến chủ 
trương quan trọng này. 
1 - Nhận thức về kinh tế tư nhân 
Kinh tế tư nhân là thành phần kinh tế dựa 
trên chế độ sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất, 
với lao động của các chủ thể kinh tế và lao 
động làm thuê, bao gồm: kinh tế cá thể, kinh tế 
tiểu chủ và kinh tế tư bản tư nhân. 
Cho đến nay đã có nhiều cách khác nhau để 
xác định cơ câu và các nấc thang phát triển của 
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kinh tế tư nhân. Sau Cách mạng Tháng Mười 
năm 1917, V.I.Lê-nin đã chỉ ra kết cầu kinh tế 
tư nhân ở nước Nga lúc đó gồm: "Kinh tế nông 
dân kiểu gia trưởng, kinh tê sản xuất hàng hóa 
nhỏ, kinh tế tư bản tư nhân". Ở nước ta, từ khi 
đổi mới, trong các văn Kiện Đại hội Đảng đã 
xác định có nhiều thành phần kinh tế, trong đó 
có kinh tế tư nhân được chia thành : thành 
phần: kinh tế cá thể, tiểu chủ và kinh tế tư bản 
tư nhân. Đến Báo cáo Chính trị tại Đại hội X 
của Đảng lại xác định thành phần kinh tế tư 
nhân bao gồm: cá thể, tiểu chủ, tư bản tư 
nhân®), 


Thực tiên trong quá trình đổi mới cho thấy 
thành phần kinh tê tư nhân với những loại hình 
tổ chức sản xuất, kinh doanh: cá thê, tiểu chủ, 


tư bản tư nhân phản ánh các nấc thang phát 


triển và là một quá trình biện chứng, liên tục 
không thể cắt rời; các chính sách khuyến khích 
phát triển kinh tế tư nhân của Đảng và Nhà 
nước ta là đồng bộ, nhất quán, bình đẳng trước 
pháp luật. Do đó, việc xác định thành phần 


* Đại tá, Viện Chiến lược quân sự, Bộ Quốc phòng 

(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, 
Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006, tr 302 

(2) Văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đổi mới, Nxb 
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2005, tr 480 - 481, 646 

(3) Văn kiện Đại hội Đẳng X đã dẫn, tr 83 
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kinh tế tư nhân bao gồm các loại hình kinh tế 
cá thể, tiểu chủ và tư bản tư nhân là đúng đắn 
phù hợp với thực tế khách quan của Việt Nam. 

Trải qua một quá trình nhận thức, vai trò của 
thành phân kinh tế tư nhân cũng đã được khẳng 
định là quan trọng, là một trong những động lực 
của nên kinh tế. Đây là một bước phát triển mới 
về nhận thức lý luận trên cơ sở tổng kết thực 
tiễn. Kinh tế tư nhân là một mắt khâu quan 
trọng trong hệ thống kinh tế nhiều thành phần 
định hướng, xã hội chủ nghĩa. Đây là thành 
phần kinh tế trực tiếp tạo nên sự nhạy cảm về 
mặt kinh tế - chính trị. Do đó, việc thừa nhận 
vai trò của kinh tế tư nhân như hiện nay là một 
bước đột phá quan trọng. Nếu như những nắm 
trước đổi mới, thành phần kinh tế tư nhân chỉ 
được coi là một thành phân kinh tế "tàn dư”, chỉ 
tồn tại khách quan trong thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội và sẽ bị thu hẹp dần trong quá 
trình lớn lên của các thành phân kinh tế xã hội 
chủ nghĩa (toàn dân và tập thể), thì đến Đại hội 
VHI và Đại hội IX của Đảng thành phần kinh 
tẾ tư _. mới được khẳng định sự tôn tại lâu 
dài "cả đến khi chủ nghĩa xã hội được xây 
đụng” 

Thực tiễn cho thấy, trong kế hoạch Š năm 
2001 - 2005 thành phân kinh tế tư nhân phát 
triển với tốc độ cao, tỷ trọng đóng góp vào 
ngân sách nhà nước lớn. Theo sô liệu thống kê, 
công nghiệp ngoài quốc doanh (bao gôm cả 
kinh tế tư nhân) tuy vẫn là khu vực nhỏ nhất so 
với các khu vực khác, nhưng có nhịp độ tăng 
trưởng cao nhất: năm 2000 chiếm 24,6% trong 
giá trị sản xuất theo giá thực tế của toàn ngành 
công nghiệp, năm 2003 là 27,5%, năm 2004 
tăng lên 28,5% và năm 2005 đạt trên 37%. 
Hiện nay, trong lính vực nông nghiệp đã có 
hàng triệu cơ sở kinh tế cá thê, tiểu chủ, hơn 
71.000 trang trại và hơn 12 vạn doanh nghiệp 
tư nhân. Chỉ tính trong 4 năm gần đây với 
72.601 doanh nghiệp có vốn đăng ký đạt 
145. 000 tỉ đồng (tương đương với 9 tỉ USD), tỷ 
trọng đầu tư của các loại doanh nghiệp tư nhân 
trong tông đầu tư xã hội đạt từ 23% đến 25%, 
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năm 2005 kinh tế tư nhân đóng góp khoảng hơn 
37% GDP. Vì vậy, trong Báo cáo Chính trị tại 
Đại hội X của Đảng đã khẳng định rằng kinh tế 
tư nhân có vai trò quan trọng, là một trong 
những động lực của nền kinh tế, Đó là một 
bước tiên về mặt lý luận đã được rút ra từ tông 
kết thực tiễn 20 năm đổi mới. 

2 - Đảng viên có thể và cần phải làm kinh 
tẾ tư nhân 

Báo cáo Chính trị tại Đại hội X của Đảng 

đã xác định đảng viên được làm kinh tế tư 
nhân. Điều này là phù hợp với nhu cầu thực tế 
khách quan, hợp lòng dân, tạo điều kiện để 
đảng viên phát huy vai trò tiên phong của đảng 
viên trong lãnh đạo sự nghiệp xây dựng, phát 
triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa ở nước ta. 


a - Đẳng viên cũng phải thể hiện vai trò 
tiền phong, gương mẫu trong phát triển kinh tế 
tư nhân theo định hướng xã hội chủ nghĩa 

Để thực hiện mục tiêu chiến lược phát triển 
kinh tế - xã hội ở nước ta từ nay đến năm 2010, 
Đảng ta xác định: "phát triên kinh tế là nhiệm 
vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then 
chốt". Vì Vậy, Các cấp ủy phải tăng cường lãnh 
đạo kinh tế, thông qua hoạt động kinh tế mà 
"đổi mới, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực 
lãnh đạo và sức chiến đâu của Đảng". Do đó, 
đẳng viên phải gương mẫu, phải đi tiên phong 
trong mọi lĩnh vực xây dựng và phát triển kinh 
tẾ - xã hội, bao gồm cả phát triển thành phân 
kinh tế tư nhân theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa. 

Mặt khác, kinh tế tư nhân là một bộ phận 
trong nền kinh tế nhiều thành phần, tỷ trọng 
cán bộ, công nhân viên, người lao động hoạt 
động trong khu vực này là không nhỏ. Do tính 
tự phát tư bản chủ nghĩa của thành phần kinh tế 
này nên nó chứa đựng nhiều nguy cơ chệch 
hướng xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, việc lãnh đạo 
tuyệt đối, toàn diện của Đảng đối với thành 
phần kinh tế tư nhân là rất cần thiết. Do đó, 
vai trò lãnh đạo của các cơ sở đảng và tính 
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tiên phong, gương mẫu của các đẳng viên hoạt 
động trong khu vực kinh tế này là rất quan 
trọng bảo đảm cho thành phần kinh tế tư nhân 
phát triên đúng định hướng xã hội chủ nghĩa, 
góp phần đầy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước, sớm đưa nước ta thoát khỏi 
tình trạng kém phát triển, cơ bản trở thành 
nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào 
năm 2020. 

b ~ Cần làm rõ giá trị thăng dư và bóc lột 
kiểu tư bản chủ nghĩa 

Vấn đề đảng viên làm kinh tế tư nhân ở 
nước ta đã được đề cập đến từ khi đổi mới, 
nhưng cho đến Đại hội IX của Đảng vấn đề này 
vẫn còn bị bỏ ngỏ. Trong các điều quy định 
đẳng viên không được làm vẫn xác định đẳng 
viên không được làm kinh tế tư bản tư nhân. 
Một trong những nguyên nhân là do trong Điều 
lệ của Đảng quy định: đẳng viên là những 
người có lao động không bóc lột. Do đó, vấn đề 
đặt ra là phải có nhận thức đúng đắn về vấn đè 
giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa và bóc lột kiểu tư 
bản chủ nghĩa. 

Chúng ta biết rằng, vào cuối thời kỳ công xã 
nguyên thủy, đầu thời kỳ xã hội nô lệ, loài 
người đã có một bước nhảy VỌC trong nh vực 
sản xuất ra của cải vật chất. Trong sản xuất đã 
bắt đầu có sản phẩm thăng dư, tức là phần sản 
phẩm vượt quá phần sản phẩm tất yếu do người 
sản xuất tạo ra, mặc dầu lúc đầu sự "dư thừa" 
đó chỉ là ngẫu nhiên. Cùng với chế độ tư hữu 
được xác lập, người lao động đã có thể làm chủ 
những sản phẩm "dư thừa" đó, mang trao đôi 
với nhau đê nhận lại những sản phâm mà mình 
thiếu, do kết quả của phân công lao động và 
chuyên môn hóa đưa lại. Thị trường Sơ khai đã 
xuất hiện từ đó. 

Tuy nhiên, phải trải qua thời kỳ phát triển 
lâu dài, mãi đên cuôi của xã hội phong kiên, 
đầu thời kỳ phát triên của xã hội tư bản chủ 
nghĩa là kinh tế hàng hóa giai đoạn thấp của 
kinh tế thị trường mới được hình thành và phải 


đến cuối thời kỳ phát triển của chủ nghĩa tư bản 
tự do cạnh tranh thì kinh tế thị trường mới được 
xác lập một cách tương đối toàn diện. 

Kinh tế hàng hóa với đặc trưng phổ biến của 
nó là sản xuất ra sản phẩm với mục đích để bán, 
chứ không phải để tiêu dùng, hay sản phẩm dư 
thừa như trước đây. Ngày nay, kinh tẾ thị 
trường hiện đại đã phát triển một cách phổ biến 
thì đặc trưng căn bản đó không mất đi, nó được 
bổ sung làm phong phú hơn các hình thức và 
nội dung của quan hệ trao đổi và vai trò can 
thiệp của Nhà nước vào quá trình kinh tế. 


Như vậy, kinh tế thị trường phát. triển từ sơ 
khai đến hiện đại là một công trình sáng tạo của 
loài người. Trong quá trình sản xuất và trao đổi 
kinh tế thị trường đánh dấu một trình độ văn 
minh mà nhân loại đã đạt được. Do đó, việc 
phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa ở nước ta là sự kế thừa những 
thành tựu văn minh của nhân loại. Cái cốt lõi 
của sự văn minh đó là kinh tế phát triển, xã hội 
ngày càng có nhiều sản phẩm thặng dư (giá trị 
thặng dư) để tăng cường tính tích lũy và. đầu tư 
phát triên trên cơ sở đó quan hệ trao đổi ngày 
càng hiện đại. 

Tuy nhiên, trong xã hội CÓ lai cấp, giai cấp 

tư sản đã biết năm lấy những thành tựu của 
nhân loại để mưu cầu lợi ích riêng cho mình 
bằng ' 'nphệ thuật” chiếm đoạt giá trị thặng dư, 
bóc lột giai cấp công nhân với các thủ đoạn: 
kêo dài thời gian ngày lao động, tăng cường độ 
lao động, rút ngắn thời gian lao động tất yếu và 
các thủ đoạn khác... như C.Mác đã trình bày 
một cách đầy đủ và sâu sắc trong bộ Tư bản. 
Ngày nay, trong nền kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa, do Đảng Cộng sản 
lãnh đạo như ở nước ta thì phương thức chiếm 
đoạt giá trị thặng dư kiểu tư bản chủ nghĩa 
không được phép tồn tại cả về mặt pháp lý và 
đạo đức; Nhà nước xã hội chủ nghĩa hoàn toàn 
có thể bằng chức năng quản lý vĩ mô nền kinh 
tế mà đánh thuế thu nhập các loại phân phối giá 
trị thăng dư vì lợi ích của người lao động và 
toàn xã hội. | 
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Đối với khu vực kinh tế tư bản tư nhân việc 
quan niệm thế nào là bóc lột cũng cần có nhận 
thức mới cho phù hợp với thực tế cuộc sống. 
Chúng ta biết rằng, bất kỳ loại hình sản xuất, 
kinh doanh nào trong nên kinh tế thị trường ở 
nước ta cũng đều phải có lợi nhuận (trừ các 
doanh nghiệp công ích phi lợi nhuận). Tuy 
nhiên, lợi nhuận ở Ơ đây được hiểu là phân giá trị 
đôi ra ngoài phân giá trị tất yếu (bao gồm cả 
phân lao động quản lý của chủ doanh nghiệp), 
còn quan hệ bóc lột hay không, bóc lột nhiêu 
hay ít là phụ thuộc vào phần dôi ra ngoài phân 
giá trị tât yêu của toàn bộ doanh nghiệp và 
phân đôi ra đó được sử dụng như thế nào? Việc 
xác định mức độ bóc lột là vấn đề không khó 
khăn. Tuy nhiên, theo chúng tôi thì trong quan 
hệ cung cầu trên thị trường lao động, việc chấp 
nhận mức tiền công giữa người lao động và 
người sử dụng lao động (trên cơ sở bộ Luật Lao 
động và chính sách tiền lương của Nhà nước 
trong từng giai đoạn, từng lĩnh vực) có thê là 
thước đo về tính hợp lý của quan hệ trao đổi, có 
thể coi đó là mức độ chấp nhận được của tất cả 
các loại hình tổ chức sản xuất kinh doanh, bao 
gôm cả doanh nghiệp tư bản tư nhân và doanh 
nghiệp tư bản tư nhân do đảng viên là chủ sở 
hữu. Do đó, đẳng viên của Đảng hoàn toàn có 
thể "làm kinh tế tư nhân" mà không vi phạm 
Điều lệ Đảng và quy định cụ thể của Ban Chấp 
hành Trung ương khi các mối liên hệ về lợi ích 
giữa chủ và người lao động được thể chế hóa 
một cách cụ thể, trên cơ sở đó mà thực hiện 
phân phối lợi nhuận (giá trị thặng dư) hợp lý, 
bảo đảm hài hòa giữa lợi ích của mình, của 
người lao động làm công ăn lương và của 
Xã hội. 

Mặt khác, cần thấy rằng trong nền kinh tế 
thị trường định hướng, xã hội chủ nghĩa ö Ờ nưỚc 
ta đang hướng tất cả các thành phân kinh tế đều 
phải kinh doanh có lãi (có lợi nhuận), có năng 
suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh 
CaO, nhất là trên thương trường khu vực và quốc 
tế. Đông thời, thông qua điều hành vĩ mô của 
Nhà nước để bảo đảm cho sự phân phối sản 
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phẩm thặng dư - lợi nhuận ngày Càng hợp lý 
hơn trên phạm vi toàn xã hội và trong từng 
doanh nghiệp. Mục tiêu phần đấu là làm cho 
nguyên tắc phân phối chủ yếu theo kết quả lao 
động và hiệu quả kinh tẾ, đồng thời phân phối 
theo mức đóng góp vốn và các nguồn dực 
khác..." được thực hiện ngày càng công bằng 
hơn, bình đẳng hơn, làm cho quan hệ phân phối 
tạo ra động lực phát triển nhanh bền vững 
hướng tới mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã 
hội công bằng, dân chủ, văn minh". Để quan 
điểm đẳng viên làm kinh tế tư nhân của Đảng 
sớm đi vào đời sống thực tế, thiết nghĩ chúng ta 
cần quan tâm đến một số giải pháp chủ yêu sau 
đầy: 

Một là, đầu tư vào công tác nghiên cứu đổi 
mới lý luận, nhất là lý luận kinh tế chính trị, 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; 
làm rõ các hình thức biểu hiện cụ thể của giá trị 
thặng dư, các hinh thức lợi nhuận và quan hệ 
lợi ích giữa chủ thể kinh doanh với chủ thể lao 
động trong nền kinh tế thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa ở nước ta. 

Hai là, có chính sách khuyến khích các chủ 
thể kinh tế tư nhân là đảng viên phát triển các 
hình thức sản xuất, kinh doanh đa dạng, bao 
gồm cả kinh doanh tư bản tư nhân theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa. 

Ba là, có chủ trương phát triển đẳng viên 
trong các doanh nghiệp kinh tế tư nhân, trước 
hết là những người lao động và chủ doanh 
nghiệp thể hiện được vai trò tiền phong trong 
xây dựng, phát triên doanh nghiệp tư nhân theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm sự lãnh 
đạo tuyệt đối, toàn diện của Đảng trong các loại 
hình doanh nghiệp thuộc thành phân kinh tế tư 
nhân. 

Bồn là, xác định đảng viên không chỉ có vai 
trò tiền phong trong lĩnh vực sản xuất, kinh 
doanh với tư cách là chủ thê lao động, mà phải 
tiền phong cả trong lĩnh vực sản xuất, kinh 
doanh với tư cách là chủ doanh nghiệp tư nhân 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa. C 
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IỆC xây dựng một nền văn hóa tiên 
NZ đậm đà bản sắc dân tộc trong 

điều kiện nền kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa đòi hỏi chúng ta phải 
có một tư duy mới, giàu tính sáng tạo. Sự kết 
hợp hai yếu tố "thị trường" và "định hướng xã 
hội chủ nghĩa" nói lên một M nghĩa bao trùm, 
trong đó, yếu tố kinh tế và yếu tố văn hóa 
quyện chặt vào nhau nhằm tạo nên sự phát 
triển đúng hướng và lành mạnh của văn hóa. 


Để nhìn nhận vấn đè một cách biện chứng, 
trước hết chúng ta phải nhận thức đầy đủ về 
tính chất của nên kinh tế thị trường. Về bản 
chất, kinh tế thị trường là tất yếu của nền kinh 
tế hàng hóa, nhưng là bước phát triển cao hơn 
của kinh tế hàng hóa. Chính nền kinh tế thị 
trường trong thời đại ngày nay đã làm cho lực 
lượng sản xuất được giải phóng và phát triển 
vượt bậc. Mặt khác, sự vận động của kinh tế 
thị trường thường gắn liền với xu hướng chủ 
nghĩa tư bản: nâng cao đến mức vô hạn sức sản 
xuất nhằm đạt lợi nhuận tối đa. Bởi thế, nền 
kinh tế thị trường một chiều sẽ dẫn đến nguy 
cơ phá hoại môi trường tự nhiên, phá hoại môi 
trường văn hóa cũng như bản thân văn hóa của 
con người, làm xuất hiện nguy cơ của cải được 
tích lũy, con người thì ngược lại, bị sa đọa. 
Đây là mặt tiêu cực phản văn hóa của nền kinh 
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tế thị trường tư bản chủ nghĩa. Nhiều nhà khoa 
học đã từng khẳng định bản chất của nền kinh 
tế thị trường tư bản chủ nghĩa là sự tôn thờ 
đồng tiền, tôn thờ chủ nghĩa cá nhân và chủ 
nghĩa vụ lợi. Ở đó tất cả đều bị thương mại - 
hóa. Đó là lý do đòi hỏi chúng ta phải xây 
dựng nên kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa nhằm tạo nên những sản phẩm văn 
hóa thực sự có giá trị, giàu tính nhân văn. 
Nhưng trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị 
trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, 
chúng ta phải cố gắng xây dựng mối quan hệ 
hợp lý giữa nhân tố kinh tế và văn hóa. Sở dĩ 
ta phải phân biệt hai loại nhân tố trên bởi vì 
một khi sự phát triển xã hội được quan niệm 
như một tổng thể hoàn chỉnh thì các nhân tố 
kinh tế hay nhân tố thị trường phải CÓ SỰ hợp 
tác và thấm thấu chặt chẽ của các nhân tố 
văn hóa. 

Tuy rằng xét về tổng thể lịch sử, kinh tế thị 
trường là bước tiến của nhân loại, và với nó, 
nhân loại đã tìm ra hình thức phát triển kinh tế 
hơn hắn so với những hình thức kinh tế từng có 
trước đây. Nhưng thị trường lại chính là đầu 
mối của vô vàn hành động phi đạo đức. Trong 
lịch sử nhân loại, sự mở rộng thị trường đã gây 
nên nhiều cuộc tranh chấp, cướp đoạt, lừa dối, 
và trăm nghìn thủ đoạn phi nhân, phi nghĩa 
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khác, kể cả chiến tranh và giết người hàng 
loạt. Theo đó, xuất hiện mâu thuẫn thực sự 
giữa quy luật thị trường và quy luật văn hóa, 
giữa lôgic thị trường và lôgic văn hóa. Tất 
nhiên trong những trường hợp nào đó, người ta 
có thể sử dụng cơ chế thị trường để huy động 
tính tích cực của văn hóa. Nhưng điều đó đòi 
hỏi không ít điều kiện của môi trường văn hóa. 
Như vậy, chúng ta phải luôn luôn bảo vệ và 
phát huy lợi ích của văn hóa trước những tác 
động tiêu cực của thị trường, không để cho thị 
trường chỉ phối văn hóa mà ngược lại phải để 
cho văn hóa, với tất cả ý nghĩa tốt đẹp của nó, 
tác động và chỉ phối đời sống thị trường. 
Nhận thức trên đây có thể soi tỏ một số 
hoạt động xã hội (kể cả kinh tế và phi kinh tế) 
có ý nghĩa văn hóa thường xuyên và rộng lớn, 
đồng thời cũng nói đến những hoạt động văn 
hóa đặc thù, thường được gọi là ngành văn 
hóa. Bất luận trong trường hợp nào cũng 
không được để cho những hoạt động trên đây, 
dưới danh nghĩa "thích ứng với thị trường” mà 
rơi vào tình trạng phản đạo đức, phản văn hóa 
hoặc chí ít là từ bỏ chức năng văn hóa của nó. 
Mặt khác, những người hoạt động trong các 
[nh vực đã nói trên, với tư cách là những đại 
diện văn hóa của một xã hội, cũng phải là 
những tấm gương cụ thể thể hiện những chuẩn 
mực văn hóa mà xã hội đó có thể đạt được. Ví 
dụ như các cơ quan lãnh đạo, các cơ quan pháp 
luật, tài chính, đặc biệt các cơ quan văn hóa 
cũng như: những người trong các cơ quan đó 
đều là những thực thể tượng trưng cho nền văn 
hóa và điều hành những hoạt động có ý nghĩa 
văn hóa của một xã hội. Đó chính là những 
thực thể phi thị trường, phi kinh doanh, và sản 
phẩm của họ là những sản phẩm không được 
tính đến lợi nhuận, hoặc trong một số trường 
hợp chi được phép coi lợi nhuận là mục tiêu 
thứ yếu. Với một số ngành sản xuất và dịch vụ, 
Nhà nước chính là người đánh giá các sản 
phẩm của họ với tư cách là "khách hàng". Một 
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mặt, Nhà nước có quyền đặt ra yêu cầu, nhưng 
mặt khác phải có sự ứng xử và đãi ngộ với họ 
xứng đáng, tương đương với những điều kiện 
của thị trường đang ' tồn tại ngoài xã hội nếu 
Nhà nước không muốn những hoạt động Tang 
ý nghĩa văn hóa đó bị sự tấn công rồi vùi dập 
của thị trường. 

Thực tế cho thấy, phải có một thời gian 
chuyển qua nền kinh tế thị trường, chúng ta 
mới có điều kiện để nhìn nhận và rút ra những 
bài học kinh nghiệm đắt giá. 

Có lẽ, thoạt đầu, bị mê hoặc vì một số lý 
luận nào đó về kinh tế thị trường, hay vì hình 
ảnh phiến diện của một số nước có nền kinh tế 
thị trường, chúng ta đã không hiểu hết thực 
chất của nên kinh tế thị trường, cứ nghĩ rằng 
đó là sự mở đường thuận lợi cho các hoạt động 
trong xã hội, kể cả hoạt động văn hóa, là sự 
kích thích những năng lực bấy lâu bị kìm hãm. 
Chúng ta đã không lường trước mặt trái của 
kinh tế thị trường. Kết quả là trong lĩnh vực 
kinh tế đã xuất hiện những hiện tượng, ở các 
mức độ khác nhau, chạy theo lợi nhuận bất 
chấp những chuẩn mực văn hóa: hàng giả tràn 
lan, lậu thuế tràn lan, quảng cáo vô tội vạ... Tất 
cả những tình trạng đó đã tạo nên sự hỗn loạn 
khó bề kiểm soát của nhiều hoạt động kinh tế 
ảnh hưởng lớn đến môi trường văn hóa của 
xã hội. 

Bên cạnh đó, chúng ta đã để cho quy luật 
thị trường len vào một số cơ quan và cán bộ 
nhà nước, những thực thể có chức năng quan 
trọng là giữ gìn bộ mặt văn hóa của đất nước. 
Nhân "thời buổi kinh tế thị trường" khi mà 
những quy định, thủ tục làm ăn chưa chặt chẽ, 
không ít cán bộ đã lợi dụng chức quyền để bòn 
rút của Nhà nước, vơ vét của nhân dân, trở 
thành những kẻ tham nhũng và sa đọa. Có thể 
nói một cách đau đớn rằng sự biến chất của 
một bộ phận không nhỏ cân bộ và đảng viên 
trước sự cám dỗ tầm thường trong nền kinh tế 
thị trường là một tổn thất lớn của chúng ta về 
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mặt văn hóa. Không ít lĩnh vực vốn dĩ là mảnh 
đất thiêng liêng của chủ nghĩa nhân văn, của 
tỉnh thần đạo đức, nói tóm lại là của văn hóa, 
cũng bị xâm phạm khi sa vào quy luật mua bán 
đổi chác bằng đồng tiền của thị trường như 
y tế, giáo dục... 

Những điều vừa trình bày trên đây là những 
mất mát và tốn hại không thể lường hết được 
về mặt văn hóa ngay giữa lúc nền kinh tế thị 
trường đang phát triển và tạo nên một bề ngoài 
ấn tượng rằng chính nó đang thay đổi da thịt 
cho đất nước. Từ khi chúng ta chuyển sang nền 
kinh tế thị trường, những cách sống và lối sống 
xa lạ, thực dụng, chạy theo giá trị vật chất đã 
xuất hiện. Vì lợi nhuận nhiều người đã bất 
chấp và chà đạp lên tất cả, người ta làm đủ loại 
hàng giả: từ đồ ăn, thức uống đến các sản 
phẩm tỉnh thân. Thói đua đòi ăn chơi, lối sống 
xa hoa phung phí tiền của trở nên phổ biến, tạo 
thế không cân bằng giữa cống hiến và hưởng 
thụ. Nạn tham những, buôn lậu, làm giàu bất 
chính và các tệ nạn xã hội khác tràn lan. Tệ 
"buôn thần, bán thánh" xuất hiện khắp nơi; tôn 
giáo tín ngưỡng bị lạm dụng và lợi dụng làm 
phương hại nghiêm trọng đến đời sống tỉnh 
thần lành mạnh của toàn xã hội. Điều đó đã 
được Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, khóa VIH 
của Đảng khẳng định: “Về mặt khách quan mà 
nói kinh tế thị trường với sức mạnh tự phát ghê 
gớm của nó đã khuyến khích chủ nghĩa cá 
nhân, lối sống thực dụng làm cho người ta chú 
ý tới lợi ích vật chất mà coi nhẹ giá trị tinh 
thần, chỉ chú ý đến lợi ích cá nhân mà coi nhẹ 
lợi ích cộng đồng, chú ý lợi ích trước mắt mà 
coi nhẹ lợi ích lâu dài, cơ bản”0), 

Việc nhiều hoạt động của ngành văn hóa đi 
vào thị trường với phương châm "tự hoạch 
toán", "lấy thu bù chỉ"... cũng đem lại những 
kết quả không như ý muốn của chúng ta. Bởi 
thế, có một số hoạt động tuy là cốt tử của 
ngành văn hóa, có ý nghĩa văn hóa rất lớn, 
nhưng không có khả năng thương mại, với 


những sản phẩm không thị trường hóa được, 
thì một khi kinh phí tài trợ của Nhà nước quá 
lèo tèo, đã phải sống lay lắt, thậm chí có thời 
gian "chết" hắn, như nhiều xưởng phim tài 
liệu, công trình nghiên cứu văn hóa và hệ 
thống các thư viện địa phương... Còn các hoạt 
động khác có khả năng "thích ứng với thị 
trường" thì dần dần đã ngả sang phía tiêu cực, 
nghĩa là lấy thị trường làm cứu cánh, chạy theo 
lợi nhuận và ở mức độ khác nhau, dần từ bỏ 
chức năng văn hóa của mình. Thực tê của 
thị trường báo chí, thị trường ca nhạc, băng 
vi-đi-ô... đã nói lên điều này. Rõ ràng, việc đổi 
mới và nâng cao trình độ quản lý thị trường 
văn hóa sao cho hợp lý là một vấn đề cần được 
quan tâm thích đáng. | 
Điều quan trọng nhất của việc xây dựng 
văn hóa trong nền kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa là thị trường văn hóa 
và quản lý thị trường văn hóa. Sự hình thành 
bước đầu thị trường văn hóa và mở rộng xã hội 
hóa hoạt động văn hóa đang đặt chúng ta trƯỚC 
những trách nhiệm nặng nê và thách thức 
không nhỏ đối với năng lực quản lý và trình độ 
tổ chức hoạt động của đội ngũ cần bộ văn hóa. 
Bên cạnh những thành tựu đã đạt được trong 
điều kiện cơ chế mới, hoạt động văn hóa hiện 
nay còn bộc lộ những xu hướng không lành 
mạnh, có mặt khá nghiêm trọng. Đó là xu 
hướng "thương mại hóa", chạy theo lợi nhuận, 
coi thường chất lượng văn hóa đã lan tràn 
trong nhiều sản phẩm, dịch vụ văn hóa. Trong 
khi đó, công tác quản lý văn hóa không theo 
kịp tình hình, tô ra lúng túng, bị động. Một số 
nơi, do nhận thức không đúng tính đặc thù của 


thị trường văn hóa với các hàng hóa thông 


thường khác, có xu hướng buông lóng quản lý 
chât lượng tư tướng, không chăm sóc, đầu tư 


(1) Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành 
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nâng cao chất lượng văn hóa. Thị trường văn 
hóa là cây cầu nối với việc sản xuất văn hóa và 
tiêu dùng văn hóa. Sản phẩm văn hóa và dịch 
vụ văn hóa một khi đi vào lĩnh vực lưu thông 
dưới hình thức hàng hóa thì tạo nên thị trường 
văn hóa (bao gồm ngành vui chơi giải trí văn 
hóa, thị trường điện ảnh, sách báo, mĩ thuật, 
biểu diễn, thị trường âm hình vi đi ô, thị trường 
giao lưu văn hóa trong và ngoài nước). Các 
loại thị trường này đã trở thành một bộ phận 
hữu cơ không thể thiếu được trong hệ thống thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. 
Cho nên quản lý thị trường văn hóa trở thành 
một vấn đề quan trọng. 

Để phát triển văn hóa trong nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chúng ta 
cần thực hiện một số nhiệm vụ cấp thiết sau: 


Một là, người làm công tác quản lý văn hóa 
phải coi trọng việc phân tích chỉ tiết hóa đối 
với hành vi tiêu dùng văn hóa; phải coi hứng 
thú và quyên lợi cá nhân của người tiêu dùng 
như một trọng điểm nghiên cứu; kết hợp hoạt 
động kinh tế của tiêu dùng văn hóa đại chúng 
với những đặc điểm và sự biến đôi tâm lý 
người tiêu dùng để nghiên cứu một cách sát 
hợp; chú ý phương thức ảnh hưởng lẫn nhau và 
ảnh hưởng của môi trường xã hội với hành vi 
tiêu dùng của quần chúng. Từ góc độ quản lý 
hoạt động cung cấp sản phẩm văn hóa, người 
làm công tác quản lý văn hóa phải chú ý chặt 
chế động cơ hành vi và phương thức hành vị 
của người cung cấp các loại sản phẩm văn hóa, 
xem xét động cơ gây dựng uy tín và động cơ 
kinh tế của họ đê hướng dẫn, chỉ đạo một cách 
hợp lý, chủ động. Phải lưu ý chức năng cảm 
hóa và tác động tinh thần của sản phẩm văn 
hóa đối với đông đảo người tiêu dùng, nâng đỡ 
những tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ 
thuật xuất sắc, biết tuân thủ nguyên tắc thị 
trường đông thời kiên trì xây dựng một thị 
trường văn hóa giàu tính nhân văn. 
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Hai là, nhanh chóng định ra pháp luật, pháp 
quy và hệ thống chính sách tương ứng về quản 
lý thị trường văn hóa, làm cho các ngành chức 
năng hữu quan vận dụng các biện pháp thích 
hợp để quy phạm thị trường văn hóa, làm cho 
việc quản lý thị trường văn hóa được pháp chế 
hóa, chế độ hóa, quy phạm hóa.Vận dụng biện 
pháp kinh tế can thiệp vào thị trường văn hóa. 
Thông qua đòn bẩy kinh tế, làm cho xuất hiện 
ngày càng nhiều sản phẩm văn hóa và dịch vụ 
văn hóa tiến bộ, lành mạnh có giá trị cao đi 
vào thị trường. Căn cứ vào quy luật kinh tế 
khách quan của phát triển thị trường văn hóa 
mà vận dụng các biện pháp kế hoạch kinh tế, 
hiệu quả kinh tế, hạch toán kinh tế, trách 
nhiệm kinh tế để tăng cường việc quản lý đối 
với thị trường văn hóa. Vận dụng biện pháp 
hành chính để can thiệp vào thị trường văn 
hóa. Chính quyền phải chú trọng và điều hành 
kiểm soát vĩ mô, xóa bỏ các hoạt động kinh 
doanh phi pháp nhằm làm thông thoáng cơ chế 
quản lý thị trường văn hóa, làm cho hoạt động 
kinh doanh văn hóa phát triển lành mạnh, có 
trật tự. Vận dụng những biện pháp tuyên 
truyền dư luận, biện pháp giáo dục để hướng 
dẫn thị trường văn hóa. Phải tiến hành giáo 
dục và hướng dẫn đối với người sản xuất, 
người kinh doanh, người tiêu dùng sản phâm 


_ văn hóa, từ đó dẫn dắt thị trường văn hóa đi 


theo định hướng thẩm mỹ, thúc đẩy văn hóa 
phát triển phôn vinh. 

Ba là, phải tăng cường giáo dục tư tướng, 
đạo đức, lối sống xã hội chủ nghĩa sâu rộng 
trong nhân dân, đặc biệt trong thế hệ trẻ, từ đó 
xây dựng niềm tin của toàn dân vào lý tưởng 
chủ nghĩa xã hội. Đảng ta khẳng định chăm lo 
văn hóa là chăm lo xây dựng củng cố nền tảng 
tỉnh thần của xã hội. Thiếu nền tảng tỉnh thần 
lành. mạnh và tiến bộ, không quan tâm giải 
quyết tốt mối quan hệ giữa phát triển kinh tế 
VỚI tiến bộ và công bằng xã hội thì không có 
Sự phát triển kinh tế xã hội bền vững. Xây 
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dựng và phát triển kinh tế phải nhằm mục tiêu 
văn hóa, vì xã hội công bằng văn minh con 
người phát triển toàn diện". Chỉ có chủ nghĩa 
xã hội với mục tiêu giải phóng con người, xây 
dựng một xã hội công bằng dân chủ, văn minh, 
mới tạo ra những điều kiện tốt nhất cho con 
người phát triển tự do và toàn diện, mới có thể 
ngăn cản và hạn chế được nguy cơ xâm nhập 
của các hiện tượng phản văn hóa cũng như 
những mặt trái của cơ chế thị trường. Cùng với 
việc phát triển kinh tế đất nước chúng ta phải 
tăng cường phát huy những giá trị văn hóa 
truyền thống tốt đẹp của dân tộc. 

Bốn là, phát huy vai trò của báo chí và văn 
học nghệ thuật trong việc giáo dục động viên 
và định hướng tư tưởng cho xã hội; làm tốt vai 
trò xung kích trong đấu tranh phê phán, làm 
thất bại mọi âm mưu chống phá cách mạng 
nước ta của các thế lực thù địch. Bên cạnh đó, 
báo chí và văn học nghệ thuật có sứ mệnh rất 
to lớn phát triển sâu rộng và nâng cao chất 
lượng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc 
dân tộc, gắn kết chặt chẽ và đồng bộ hơn với 
phát triên kinh tế - xã hội; làm cho văn hóa 
thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. 
Đồng thời báo chí và văn học - nghệ thuật 
góp phân mở rộng glaO lưu văn hóa; giới thiệu 
văn hóa, đất nước và con người Việt Nam ra 
thế giới. 

Năm là, tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn 
dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa để nó 
thực sự trở thành cuộc vận động văn hóa lớn 
có sức lan tỏa và ảnh hưởng sâu rộng, BÓP 
phân quan trọng thúc đây phát triên kinh tế - 
xã hội và xây dựng con người mới; từng bước 
tạo đà phát triển mới cho các lĩnh vực hoạt 
động văn hóa nhằm thực hiện thắng lợi các 
nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ X của 
Đảng đã đề ra, thúc đẩy công cuộc đổi mới 
toàn diện, phát triển nhanh và bền vững, 
sớm đưa đất nước ta ra khỏi tình trạng kém 
phát triển. Lì 


F1ét Ezy vei trò... 
(Tiếp theo trang 8) 


xây dựng kết cầu hạ tầng văn hóa còn phải biết 
kinh doanh kết cấu hạ tầng văn hóa một cách 
hiệu quả và chủ động, từng bước hình thành 
đầu tư tài chính, đầu tư chính sách và đầu tư xã 
hội một cách đồng bộ nhằm làm cho sự nghiệp 
văn hóa nói chung và công nghiệp văn hóa nói 
riêng ngày càng phát triển, phục vụ tốt nhất 
cho việc nâng cao đời sống vật chất và tính 
thần của người lao động. Xây dựng và phát 
triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa không thể chỉ chú trọng giải quyết 
các nhiệm vụ kinh tế - tài chính, kinh tế - 
kỹ thuật - công nghệ, hoàn thiện thể chế luật 
pháp và thúc đấy phát triển các quan hệ thị 
trường, các loại hình thị trường trong cơ cấu 
của nó mà còn phải thường xuyên chăm lo phát 
triển nhân tố văn hóa trong kinh tế, làm cho 
văn hóa phát huy tác dụng như một động lực 
thúc đẩy kinh tế phát triển. 

Từ quan điểm nhân văn, tức là văn hóa, phát 
triển xã hội không xem kinh tế là cứu cánh. Xét 
đến cùng, kinh tế là nhân tố quyết định phát 
triển xã hội nhưng chủ thể phát triển kinh tế lại 
là con người xã hội, là cá nhân và cộng đồng. 
Phát triển kinh tế để phát triển văn hóa vì mục 
tiêu phục vụ con người và phát triển tự do, toàn 
diện con người, hoàn thiện nhân cách của nó, 
của mỗi người và của cả cộng đồng trong sự 
thống nhất hài hòa - đó mới là mục đích tự thân 
của lịch sử như C. Mác đã từng nói. 

Con người chính là giá trị cao nhất của mọi 
giá trị văn hóa. Nâng cao chất lượng nguồn lực 
con người - tài nguyên đặc biệt quý giả, tài 
nguyên của mọi tài nguyên, nguồn lực của mọi 
nguôn lực, đó là giải pháp, chiến lược sâu xa để 
phát triển kinh tế - xã hội. Chính điều đó tỏ rõ 
rằng, văn hóa vừa là động lực vừa là mục tiêu 
của phát triên kinh tế - xã hội. Cì 
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ÔN giáo, tín ngưỡng đã tồn tại suốt 

chiều dài lịch sử nhân loại ở mọi 

quốc gia, qua nhiều thể chế chính trị. 
Tuy thịnh suy mỗi thời một khác, nhưng vai trò 
và ảnh hưởng của nó đối với đời sống xã hội 
không như nhau. 

1 - Người Việt Nam, dù là dân tộc thiểu số 
hay đa số, có tôn giáo hay không có tôn giáo, 
theo tôn giáo này hay tôn giáo khác, sống trong 
nước hay định cư ở nước ngoài, trong sâu thắm 
của tâm hồn họ vẫn ẩn chứa niềm tự hào về 
nguồn gốc huyền thoại con Rồng, cháu Tiên của 


mình. Mợi người đều quý trọng mảnh đất thiêng _ 


liêng hình chữ S, mà ở đấy mỗi tấc đất đều thấm 
máu và mô hôi của ông cha qua nhiêu thế hệ 
dựng nước và giữ nước. Nơi ấy có hồn thiêng 
sông núi, có linh hồn ông bà tổ tiên kết đọng ở 
Đền Hùng - cội nguôn của dân tộc Việt. Vì vậy, 
việc gắn đạo với đời, tôn giáo với dân tộc để cho 
"nước vinh đạo sáng" luôn là tâm nguyện của 
mọi người bao đời nay, dễ gì để cho ai đó có 
toan tính phân ly, chia tách. 

Ấy thế mà những người không mấy thiện 
cảm với người cộng sản và chủ nghĩa xã hội đã 
đối lập giữa người cộng sản với tín đồ các tôn 
giáo. Họ tưng ra đủ những luận điệu, nào là vô 
thân và hữu thần như nước với lửa; chủ nghĩa xã 
hội không tương dung với tôn giáo; chủ nghĩa xã 
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hội phủ nhận sự tồn tại của Thượng đế; chủ 
nghĩa xã hội không phù hợp với nền văn minh 
Ki-tô giáo. Họ còn gán cho những người cộng 
sản đủ thứ xấu xa, đó là những kẻ vô Tổ quốc, 
vô gia đình và vô đạo. Thậm chí, họ. còn đồng 
nhất người cộng sản với quỷ dữ..., rằng: cộng 
sản diệt công giáo, cố làm cho nhân dân quên 
thực dân Pháp chính là kẻ tử thù của công giáo, 
của cộng sản cũng như của toàn dân... 

Thực tiễn quá trình thực hiện hai cuộc cách 
mạng: giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa 
xã hội ở nước ta, tự nó đã bác bỏ những luận điệu 
xuyên tạc trên. Từ trước đến nay và mai sau, 
những người cộng sản chưa bao giờ có ý định 
phủ nhận sự tôn tại của tôn giáo trong chủ nghĩa 
xã hội và cũng chưa khi nào có chủ trương chống 
tôn giáo mà chỉ chống những kẻ lợi dụng 
tôn giáo vì mục đích chính trị phản động. Ngay 
từ "Bản thảo kinh tế - triết học năm 1844", 
C. Mác đã viết: chủ nghĩa vô thần là phủ nhận 
Thượng đế và đặt làm định đề cho sự tồn tại của 
con người thông qua sự phủ định đó: nhưng chủ 
nghĩa xã hội như chính nó không cân đến câu nối 
đó. Ph. Áng-ghen đã từng phê phán gay gắt 
những phần tử tả khuynh vô chính phủ khi họ 
muốn ghi vào cương lĩnh của đảng công nhân 


* PGS, TS, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
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việc công khai thừa nhận chủ nghĩa vô thần theo 
cái nghĩa là tuyên chiến với tôn giáo. Năm 1874, 
ông đã phê phán tuyên ngôn của phái Blăng-ki 
và cho răng: tuyên chiến ầm ï của họ với tôn 
giáo là dại dột; rằng: tuyên chiến như thế là một 
phương pháp tốt nhất làm kích động thêm sự 
quan tâm của người ta đối với tôn giáo. 
Năm 1877, trong tác phâm "Chống Đuy-rinh", 
Ph. Ăng-ghen lại lên án tư tưởng cách mạng giả 
hiệu của Đuy-rinh, khi ông ta chủ trương cẩm 
tôn giáo trong chủ nghĩa xã hội. 

V.I Lê-nin cũng đã từng tỏ thái độ không 
đồng tình đối với những phân tử tả khuynh vô 
chính phủ muốn phủ nhận sự tổn tại của tôn giáo 
trong chủ nghĩa xã hội và những hành vi thô bạo 
của họ. Ông cho rằng: Đối với chúng ta, sự 
thống nhất của cuộc đấu tranh thực sự cách 
mạng đó của giai cấp bị áp bức để sáng tạo một 
cảnh cực lạc trên trái đất, là quan trọng hơn 
sự thống nhất ý kiến của những người vô sản 
về cảnh cực lạc trên thiên đường. Theo ông, 
điều mà người cộng sản cần và có trách nhiệm 
là: Đoàn kết họ lại vì cuộc đấu tranh thực sự 
nhằm giành lấy một cuộc đời tốt đẹp hơn trên 
trần thế. 

Ở nước ta, ngay từ năm 1945, chỉ sau một 
ngày khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng 
hòa, Hồ Chí Minh đã đề nghị Chính phủ ta tuyên 
bố: Tín ngưỡng tự do, lương giáo đoàn kết. Năm 
1951, trước luận điệu xuyên tạc của kẻ địch về 
nguy cơ cộng sản tiêu diệt tôn giáo, trong buổi 
kết thúc lễ ra mắt của Đảng Lao động Việt Nam, 
Người khẳng định: "Chúng tôi... xin nói rõ để 
tránh mọi sự hiểu lầm: ...về vấn đề tôn giáo thì 
Đảng Lao động Việt Nam hoàn toàn tôn trọng 
quyền tự do tín ngưỡng của mọi người"), Sau 
khi miền Bắc được giải phóng, một số bà con tín 
đồ các tôn giáo còn băn khoăn về sinh hoạt tôn 
giáo trong chế độ mới, Hồ Chí Minh đã nêu rõ: 
Đảng Cộng sản chẳng những không tiêu diệt tôn 
giáo mà còn bảo hộ tôn giáo; Đảng Cộng sản chỉ 
tiêu diệt tội ác người bóc lột người, vì thế đồng 


bào có đạo rất an tâm. Ngày 10-05-1958, khi trả 
lời câu hỏi của các cử tri Hà Nội: tiến lên chủ 
nghĩa xã hội thì tôn giáo có bị hạn chế không), 
Hồ Chí Minh một lần nữa nhắc lại thái độ của 
người cộng sản đối với tôn giáo rằng: ở các 
nước xã hội chủ nghĩa, tín ngưỡng hoàn toàn tự 
do. Ở Việt Nam cũng vậy. 

Năm 1990, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản 
Việt Nam ra Nghị quyết 24 về công tác tôn giáo, 
xác định: tôn giáo là vấn đề còn tôn tại lâu dài. 
Tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của 
một bộ phận nhân dân. Đạo đức tôn giáo có 
nhiều điều phù hợp với công cuộc xây dựng xã 
hội mới. Tiếp theo, Nghị quyết Trung ương 7, 
khóa IX (năm 2003) khẳng định: “Tín ngưỡng, 
tôn giáo là nhu câu tinh thần của một bộ phận 
nhân dân, đang và sẽ tôn tại cùng dân tộc trong 
quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 
Đồng bào các tôn giáo là bộ phận của khối đại 
đoàn kết toàn dân tộc"2, Người cộng sản không 
chỉ thừa nhận về sự tôn tại của tôn giáo trong chủ 
nghĩa xã hội, mà còn thấy sự tương đồng nhất 
định về lý tưởng tôn giáo với lý tưởng xã hội chủ 
nghĩa. 

2 - Tôn giáo với học thuyết chủ nghĩa xã hội 
khoa học là hai hệ tư tưởng khác nhau. Chủ 
nghĩa duy linh và chủ nghĩa duy vật là ngược 
nhau. Cộng sản vô thần, công giáo hữu thân, 
nhưng cộng sản và công giáo vẫn có chỗ giống 
nhau, cả hai đều phản ánh khát vọng về sự giải 
phóng con người khỏi áp bức, bất công, nô dịch 
và nghèo khổ. 

Những nhà sáng lập ra học thuyết Mác - 
Lê-nin thừa nhận: "Trong lịch sử đạo Cơ Đốc sơ 
kỳ có những điểm giống đáng lưu ý với phong 
trào công nhân hiện đại... Cả đạo Cơ Đốc lẫn 
chủ nghĩa xã hội công nhân đều tuyên truyền sự 


(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia 
Hồ Chí Minh, Hà Nội, 1995, t 6, tr 183 

(2) Văn kiện Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung 
ương khóa IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2003, tr 48 
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giải phóng con người trong tương lai khỏi cảnh 
nô lệ và nghèo khổ"), Thiên quốc chẳng qua 
chỉ là một chế độ xã hội trong đó không có sự 
khác biệt về giai cấp, không có tài sản tư hữu, 
không có chính quyền nhà nước tách biệt, đối 
lập với mọi thành viên trong xã hội và xa lạ với 
nó. Phải chăng, những đặc trưng của chủ nghĩa 
cộng sản và thiên đường mà một số tôn giáo từng 
hứa hẹn về cơ bản là giống nhau về mục tiêu 
vươn tới. Phi-đen Cát-xtơ-rô cho răng: "Những 
sự trùng hợp giữa Ki-tô giáo và chủ nghĩa cộng 
sản nhiều gấp vạn lần so với những trùng hợp có 
thể có giữa Ki-tô giáo với chủ nghĩa tư bản"), 
Kế thừa tư tưởng của các nhà sáng lập học 
thuyết Mác - Lê-nin, Hồ Chí Minh rất chú ý khai 
thác điểm tương đồng giữa tôn giáo với chủ 
nghĩa xã hội, chính điều đó đã thu hút, tập hợp 
quân chúng có tôn giáo cùng toàn dân tích cực 
không chỉ trong cách mạng giải phóng dân tộc 
mà cả trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
Khi nói với đồng bào có đạo, còn ít hiểu biết 
về chủ nghĩa xã hội, trong những ngày đầu xây 
dựng xã hội mới, Hồ Chí Minh giải thích rất cụ 
thể, thiết thực và rõ ràng: Xã hội ngày càng lớn, 
vật chất ngày càng tăng, tinh thân ngày càng tốt, 
đó là chủ nghĩa xã hội. Người luôn tôn trọng 
những giá trị đạo đức, văn hóa có trong tín 
ngưỡng, tôn giáo. Người cho rằng Phật Thích 
Ca, Chúa Giê-su và Đức Khổng Tử đều là những 
vĩ nhân của lịch sử, là bậc thầy. Họ đã từng hy 
sinh, phấn đấu cho hạnh phúc của con người, 
chống lại áp bức, bất công và luôn mơ ước về 
một xã hội tốt đẹp. Dù tôn giáo là "hạnh phúc hư 
ảO của nhân dân", nhưng sự hy sinh của các đắng 
bậc ấy cho ước mơ của con người là rất đáng trân 
trọng. Người cho rằng: Nếu Đức Giê-su sinh ra 
vào thời đại chúng ta và phải đặt mình trước 
những nỗi khổ đau của người đương thời, chắc 
Ngài sẽ là một người Xã hội chủ nghĩa đi tìm 
đường cứu khô loài người. Ý tưởng này cũng 
giống như đối với Khổng Tử, khi Người viết: 
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Cũng có khả năng là siêu nhân này chịu thích 
ứng với hoàn cảnh và nhanh chóng trở thành 
người kế tục trung thành của Lê-nin. 

Trong bài viết đăng trên báo Sự thật năm 
1949, đồng chí Trường Chinh - cố Tổng Bí thư 
Đảng Cộng sản Việt Nam nói rõ: cộng sản vô 
thần, công giáo hữu thần, thế nhưng cộng sản và 
công giáo vẫn có chỗ giống nhau. Lý tưởng cộng 
sản và lý tưởng của Chúa Cơ Đốc không khác 
nhau mấy. Chúa muốn người ta đừng lừa đảo, 
bóc lột lẫn nhau, Chúa muốn người ta tương thân 
tương ái. Người cộng sản cũng muốn thế. Trong 
khi đánh đuôi bọn độc tài, bọn ăn bám, bọn bóc 
lột, người cộng sản chính đã làm theo ý Chúa Cơ 
Đốc. Thật ra, có thể nói điểm tương đồng cơ bản 
giữa chủ nghĩa xã hội và tôn giáo là tất cả vì 
hạnh phúc cho con người. Cùng quan điểm trên, 
đồng chí Nguyễn Văn Linh - Tổng Bí thư 
Đảng Cộng sản Việt Nam của thời kỳ đầu đối 
mới, cho rằng: Phật Thích Ca khi thấy quần 
chúng lầm than, đau khổ đã từ bỏ ngôi báu tìm 
con đường cứu khổ của nhân loại và kết luận: 
"Mục đích của Giê-su và Thích Ca giống nhau ở 
chỗ làm việc thiện, việc đạo đức thể hiện lòng 
thương người nghèo, ghét xa hoa, phù phiếm, 
bóc lột, áp bức nhân dân lao động". Về đạo 
Cao Đài, đông chí nêu, đạo này có nét độc đáo 
là: "Thờ nhiều vị: Các Mác, Lê-nin, Vích-to 
Huy-gô, Phật Thích Ca, Tôn Dật Tiên..." và họ: 
"Đều là những người yêu nước, thương người 
nghèo khổ, có tư tưởng tiễn bộ"), 

Kitô giáo khởi thủy là tôn giáo của 
người nghèo, của những người bị áp bức và nô 
lệ. Tôn giáo ấy phân ánh sự phản kháng của 


(3) C Mác-Ph Ăng-ghen: Toàn tập, Nxb Chính trị 
quốc gia, Hà Nội, 1995, t 22, tr 663 

(4) Về tôn giáo, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1994, 
tl,tr9 

(5) Nguyễn Văn Linh: Đổi mới công tác quân chúng, 
Nxb Sự thật, Hà Nội, 1991, tr 40 và 42 
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quần chúng cần lao đối với chế độ thống trị, bóc 
lột. Khởi thủy, đó là phong trào chính trị tiến bộ. 
Thực tế lịch sử đã chứng minh một số người sáng 
lập và lãnh đạo các tôn giáo là những người 
nguyện hy sinh vi người nghèo. Những phong 
trào mà họ khởi xướng ít nhiều đều phản ánh 
trào lưu chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản 
không tưởng - một trong những tiền đề tư tưởng 
cho sự xuất hiện của chủ nghĩa xã hội khoa học 
sau này. 

3 - Cả người cộng sản và người có tôn giáo 
đều có ước mơ về một xã hội tốt đẹp và phấn đấu 
để đạt được ước mơ đó, nhưng phương pháp để 
đạt mục đích ấy lại khác nhau. Những người 
cộng sản tìm thấy sự giải phóng trước hết trong 
hiện thực vật chất, thực tế, nhờ tỉnh thần con 
người, như V.JI Lê-nin từng nói. Họ đem hết sức 
lực, trí tuệ để xây dựng "thiên đường" ngay trên 
cõi trần, còn chủ nghĩa cơ đốc đem sự giải phóng 
đó đặt vào mai sau, đặt trong "đời sống" sau lúc 
chết, đặt ở trên trời. 

Như vậy, sự khác biệt giữa lý tưởng tôn giáo 
và chủ nghĩa xã hội cơ bản nằm trong khuôn khổ 
của thế giới quan cũng như phương pháp và lực 
lượng thực hiện sứ mệnh giải phóng con người. 
Tôn giáo hứa hẹn xã hội hoàn thiện ở "thế giới 
bên kia”, trong khi những người cộng sản chủ 
trương thay đối cái nhà nước ấy và xã hội hiện 
tại ấy bằng một xã hội khác cao hơn, công bằng 
hơn, trong đó, chế độ người bóc lột người sẽ bị 
thủ tiêu. Tuy nhiên, không phải vì vậy mà người 
cộng sản phủ nhận nhu cầu hướng tới "thiên 
đường" của quân chúng - chừng nào đồng bào có 
đạo còn có nhu cầu ấy. Sự khác nhau về nhận 
thức không tất yếu dẫn đến sự khác nhau về quan 
điểm chính trị. Nghĩa là, người có cũng như 
không có tín ngưỡng, tôn giáo vẫn có thể cùng 
phần đấu cho một mục tiêu chính trị nhất định. 

Nhân dân ta trải qua ba thập kỷ kháng chiến 
chống thực dân Pháp và đề quốc Mỹ với bao khó 
khăn, gian khổ, mất mát, hy sinh; trong đó, có 


không ít tín đồ và chức sắc các tôn giáo. Năm 
1975, đánh dầu một trang sử mới của lịch sử dân 
tộc - nước nhà thống nhất, giang sơn quy về một 
mối, cả nước cùng đi lên chủ nghĩa xã hội. Hòa 
vào niềm vui chung của cả dân tộc với sự kiện 
lịch sử trọng đại này, đồng bào các tôn giáo cùng 
toàn dân đang nỗ lực thực hiện sự nghiệp xây 
dựng chế độ mới trên phạm vi cả nước. 

Theo Hồ Chí Minh: cách mạng là việc chung 
của dân chúng chứ không phải việc của một hai 
người, mà đã là việc chung thì phải vận động 
mọi người cùng đoàn kết tham gia gánh vác. 
Xây dựng khối đoàn kết dân tộc là trách nhiệm 
chung của toàn dân ta, trong đó Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam có vai trò đặc biệt quan trọng. 
Trong phạm VI nhiệm vụ, quyền hạn của mình, 
Mặt trận Tô quốc Việt Nam có trách nhiệm: tập 
hợp đồng bào có tín ngưỡng, tôn giáo và đồng 
bào không có tín ngưỡng, tôn giáo cùng nhau 
xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc; có trách nhiệm phản 
anh Kịp thời những tâm tư, nguyện vọng, kiến 
nghị của nhân dân về các vấn đề có liên quan 
đến tín ngưỡng, tôn giáo với cơ quan nhà nước 
có thấm quyền. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
tham gia tuyên truyền, vận động chức sắc, nhà tu 
hành, tín đồ, người có tín ngưỡng, các tổ chức 
tôn giáo và nhân dân thực hiện pháp luật về tín 
ngưỡng, tôn giáo; tham gia xây dựng và giám sát 
việc thực hiện chính sách, pháp luật về tín 
ngưỡng, tôn giáo. 

Tại Hội nghị lần thứ sáu Ủy Ban Trung ương 
Mặt trận Tô quốc Việt Nam (khóa V), Tổng Bí 
thư Nông Đức Mạnh khẳng định: "Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam không chỉ là biểu tượng của khối 
đoàn kết toàn dân tộc mà còn là một tổ chức hoạt 
động đây sức sống, tập hợp đông đảo nhất, rộng 
rãi nhất mọi tầng lớp nhân dân, mọi dân tộc, mọi 
tôn giáo, mọi thành phần kinh tế, mọi cá nhân 
mong muốn phấn đấu vì một nước Việt Nam 


(Xem tiếp trang 44) 
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Lời Bộ Biên tập: Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, trong 2 ngày 14 
và 15-7-2006, tại tỉnh Long An, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ủy bạn 
nhân dân tỉnh Long An, Tạp chí Cộng sản và các bộ, ngành, cơ quan liên quan tổ 
chức Hội nghị Khoa học — Thực tiễn ''Tổng kết 15 năm xây dựng và phát triển 
khu công nghiệp, khu chế xuất và sơ kết hoạt động của các khu kinh tế ở 
Việt Nam". Tham dự Hội nghị có trên 550 đại biêu đại diện cho nhiều bộ, ban, 
ngành trung ương; nhiều tỉnh, thành phố và các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu 
kinh tế, một số doanh nghiệp. Trên 100 báo cáo khoa học đã gửi đến Ban Tổ chức 


Hội nghị. Sau đây là bài Tông thuật. 


1 - Những thành tựu trong lŠ năm 
xây dựng và phát triển khu công nghiệp, 
khu chế xuất 

Hội nghị khẳng định, trong 15 năm (1991 - 
2006), việc xây dựng và phát triển các khu 
công nghiệp, khu chế xuất ở nước ta đã đạt 
được những thành tựu nôi bật như sau: 


1 — Hệ thống các khu công nghiệp, khu chế 


xuất được hình thành trên cơ sở chiến lược, 
quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế — xã hội 
của cả nước; chiến lược, quy hoạch và nhu 
câu, điêu kiện phát triên kinh tế — xã hội của 
các địa phương, vùng lãnh thô. Tính đến hết 
năm 2005, cả nước đã có 131 khu công 
nghiệp, khu chế xuất, với 26.986 ha đất tự 
nhiên, trong đó diện tích đất công nghiệp có 
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thể cho thuê đạt 18.044 ha. Các khu công 
nghiệp, khu chế xuất được phân bố theo hướng 
vừa tập trung đẩy mạnh phát triển công nghiệp 
ở các địa phương, vùng, miễn có lợi thế và 
tiềm năng, vừa tạO điều kiện cho các địa 
phương, vùng, miền có ít lợi thế và tiềm năng 
hơn cũng có được động lực để thúc đẩy chuyên 
dịch cơ sâu kinh tế theo hướng công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa. Quy mô các khu công 
nghiệp, khu chế xuất tương đối đa dạng và phù 
hợp với tiêm năng, lợi thế phát triển của từng 
địa phương, vùng, miền. Các khu công nghiệp, 
khu chế xuất được hình thành, phát triên phù 
hợp với mục tiêu của các kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội 5 năm của cả nước (1991 - 
1995, 1996 - 2000, 2001 - 2005), đồng thời, 
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phù hợp với quy hoạch xây dụng, phát triển 
khu công nghiệp, khu chế xuất của cả nước và 
định hướng phát triên, phân bố công nghiệp 
của các địa phương. 

2 — Các khu công nghiệp, khu chế xuất đã 
huy động được lượng vốn đầu tư lớn của các 
thành phân kinh tế trong nước và ngoài nước, 
phục vụ cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước. Với các chính sách ưu đãi và những điều 
kiện thuận lợi về kết cấu hạ tầng kinh tế - kỹ 
thuật, các khu công nghiệp, khu chế xuất ngày 
càng là địa điểm hấp dẫn của các nhà đầu tư 
nước ngoài. Số dự án đầu tư và tống vốn đăng 
ký của các nhà đầu tư nước ngoài vào các khu 
công nghiệp, khu chế xuất dần được mở rộng 
trong giai đoạn đầu (1991 - 1995) và tăng 
trưởng với tốc độ cao trong các kế hoạch 5 
năm 1996 - 2000 và 2001 - 2005. Tính đến 
cuối tháng 12-2005, các khu công nghiệp, khu 
chế xuất đã thu hút được 2.120 dự án có vốn 
đầu tư nước ngoài còn hiệu lực, với tổng vốn 
đầu tư đăng ký là 16.843 triệu USD, chiếm 
45% tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký trên 
cả nước. Bên cạnh đó, các khu công nghiệp, 
khu chế xuất còn là một trong những giải pháp 
để thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng 
và chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát 
huy nội lực của các thành phần kinh tế trong 
nước. Tính đến cuối tháng 12-2005, có 2.367 
dự án đầu tư trong nước còn hiệu lực trong các 
khu công nghiệp, khu chế xuất, với tông vốn 
đầu tư là 113 nghìn tỉ đồng. Đáng chú ý là, 
trong 2 năm 2004 và 2005, số dự án trong 
nước còn hiệu lực đầu tư vào các khu công 
nghiệp, khu chế xuất đã vượt số dự án đầu tư 
nước ngoài. 

3 — Các khu công nghiệp, khu chế xuất 
đóng vai trò quan trọng trong chuyên dịch cơ 
cấu kinh tế của các địa phương theo hướng 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng cao khả 
năng cạnh tranh của sản phẩm, góp phần 


chuyển dịch cơ cấu cũng như tăng trưởng kinh 
tế chung của cả nước và mở rộng quan hệ hợp 
tác quốc tế. Trong 15 năm qua, giá trị sản xuất 
công nghiệp của các khu công nghiệp, khu chế 
xuất đều tăng dần qua các năm. Đặc biệt, trong 
các kế hoạch 5 năm 1996 - 2000 và 2001 - 
2005, tốc độ gia tăng giá trị sản xuất trong các 
khu công nghiệp, khu chế xuất đều vượt tốc độ 
gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp của cả 
nước. Trong thời kỳ 2001 - 2005, tổng giá trị 
sản xuất công nghiệp của các khu công 
nghiệp, khu chế xuất tăng bình quân khoảng 
32%/năm; trong khi đó, tốc độ tăng trưởng 
bình quân chung của cả nước chỉ đạt 
16%/năm. Sức cạnh tranh của các doanh 
nghiệp trong các khu công nghiệp, khu chế 
xuất trên thị trường thế giới ngày càng được 
nâng cao. Tỷ trọng xuất khẩu của các doanh 
nghiệp này trong tổng kim ngạch xuất khẩu 
của cả nước tăng từ khoảng 15% năm 2000 lên 
khoảng 20% năm 2005. Các doanh nghiệp 
trong khu công nghiệp, khu chế xuất bước đầu 
đã có sự đóng góp tích cực vào ngân sách nhà 
nước. Trong thời kỳ 2001 - 2005, tổng giá trị 
nộp ngân sách nhà nước của các doanh nghiệp 
này tăng mạnh và đạt khoảng 2 tỉ USD, tăng 
bình quân khoảng 45%/năm và gấp 6 lần so 
với thời kỳ 1996 - 2000. 

4 — Các khu công nghiệp, khu chế xuất đã 
tạo ra một hệ thống kết cấu hạ tầng mới, hiện 
đại, có giá trị lâu dài đối với các địa phương và 
gøóp phân hiện đại hóa hệ thống kết cấu hạ tầng 
trong cả nước. Trong các khu công nghiệp, 
khu chế xuất, hệ thống kết cấu hạ tầng kinh 
tế - kỹ thuật được xây dựng khá hoàn chỉnh, 
trong đó một số đạt tiêu chuẩn quốc tế như 
đường sá, kho bãi, điện, nước, thông tin liên 
lạc và các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo 
hiểm. Tại các địa phương có khu công nghiệp, 
khu chế xuất, việc tạo ra một hệ thống kết cấu 
hạ tầng mới, hiện đại ở trong và ngoài hàng 
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rào đã góp phân quan trọng vào việc hiện đại 
hóa hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội; tạo 
điều kiện thuận lợi cho việc đẩy mạnh thu hút 
đầu tư vào các khu công nghiệp, khu chế xuất 
và các ngành công nghiệp khác của địa 
phương. Đồng thời, nó cũng tạo điều kiện 
thuận lợi cho việc thúc đấy mối liên kết kinh 
tế ngành, vùng, miền. 

% — Các khu công nghiệp, khu chế xuất đã 
góp phần quan trọng vào việc giải quyết việc 
làm, nâng cao dân trí và thực hiện các chính 
sách xã hội. Đóng góp to lớn về mặt xã hội của 
các khu công nghiệp, khu chế xuất là đã giải 
quyết việc làm cho hàng chục vạn lao động, 
trong đó phần lớn là lao động dư thừa ở các địa 
phương. Trong thời kỳ 2001 - 2005, các khu 
công nghiệp, khu chế xuất đã thu hút thêm 
được 656.000 lao động trực tiếp, gấp 4 lần so 
với thời kỳ trước (1991 - 1996). Tính đến 
tháng 6-2006, tại đây đã thu hút được khoảng 
865.000 lao động trực tiếp. Nếu tính cả số lao 
động gián tiếp thì số lao động thu hút được còn 
lớn hơn nhiều (ước tính số lao động gián tiếp 
khoảng 1,5 triệu người). Các khu công nghiệp, 
khu chế xuất là nơi sử dụng lao động có 
chuyên môn kỹ thuật phù hợp với công nghệ 
mới - công nghệ á ập dụng vào sản xuất đạt trình 
độ khu vực và quốc tế. Vì vậy, các khu công 
nghiệp, khu chế xuất có đóng góp quan trọng 
vào việc đào tạo nguồn nhân lực cho nên công 
nghiệp hiện đại của đất nước. Hiện nay, nhiều 
khu công nghiệp đã thành lập các trường dạy 
nghề, như Trung tâm dạy nghề Việt Nam - 
in ga-po, Trường, Kỹ nghệ Thừa Thiên - 
Huế, Trường cao đẳng Kỹ thuật - công nghệ 
Biên Hòa... 

6 - Các khu công nghiệp, khu chế xuất có 
tác dụng lan tỏa tích cực tới trình độ phát triển 
của các vùng, các ngành. Các khu công 
nghiệp, khu chế xuất ra đời đã tạo nên những 
khu công nghiệp tập trung, tác động rất tích 
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cực tới việc phát triển các vùng nguyên liệu; 
thúc đầy phát triển các loại hình dịch vụ công 
nghiệp; nâng cao giá trị nông sản hàng hóa. 
Bên cạnh đó, sự liên kết ngành trong phạm vi 
nội bộ các khu công nghiệp, khu chế xuất bước 
đầu có những hiệu quả nhất định. Chắng hạn, 
các ngành trong các khu này có sự bổ trợ lẫn 
nhau và tiêu thụ nguyên liệu, sản phẩm của 
nhau. 

Ngoài ra, một số ý kiến cho rằng, việc xây 
dựng và phát triển các khu công nghiệp, khu 
chế xuất ở nước ta có tác động mạnh đến sự 
thay đối không gian, quy hoạch nông thôn, đô 
thị, giao thông vận tải, phát triển các ngành 
dịch vụ và thay đối lối sống của một bộ phận 
dân cư theo hướng văn minh, công nghiệp, 
hiện đại; góp phần nâng cao năng lực quản lý, 
điều hành cũng như cải cách hành chính ở địa 
phương; tạo tiền đề vững chắc cho Việt Nam 
hội nhập kinh tế quốc tế,... 

2 ~¬ Những hạn chế chủ yếu trong quá 
trình phát triển các khu công nghiệp, khu 
chế xuất 

Nhiều tham luận đi sâu phân tích những 
những hạn chế chủ yếu trong quá trình xây 
dựng và phát triên các khu công nghiệp, khu 
chế xuất, trong đó nhấn mạnh các vấn đề sau: 

Một là, chất lượng quy hoạch chưa cao, tổ 
chức thực hiện quy hoạch chưa triệt để. Trong 
thời gian qua, việc xây dựng quy hoạch phát 
triên các khu công nghiệp, khu chế xuất chủ 
yếu được xem xét trên cơ sở đề nghị của của 
địa phương, chưa thực sự gắn với quy hoạch 
ngành, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - 
xã hội của địa phương và trên cả nước; chưa 
gắn kết đồng bộ với quy hoạch đô thị, khu dân 
cư, hạ tầng kỹ thuật và xã hội. Bên cạnh đó, 
công tác chuân bị cho sự ra đời của các khu 
công nghiệp, khu chế xuất còn bộc lộ nhiều 
yếu kém, như: thiếu cán bộ quản lý có đủ năng 
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lực, trình độ; thiếu sự chuẩn bị về nội dung 
mời gọi các nhà đầu tư, việc xây dựng kết cấu 
hạ tầng chưa được giám sát chặt chẽ... 

Hai là, công tác đên bù, giải phóng mặt 
bằng còn gặp nhiêu khó khăn, phức tạp; hiệu 
quả sử dụng đất chưa cao. Thực tế cho thấy, 
một số khu công nghiệp, khu chế xuất triển 
khai chậm, thu hút đầu tư thấp vì nhiều lý do 
chủ quan và khách quan như công tác bồi 
thường, giải phóng mặt bằng triển khai chậm 
và gặp nhiều khó khăn, suất đầu tư quá cao, 
chồng chéo về quy hoạch hoặc cơ sở hạ tầng 
ngoài hàng rào khu công nghiệp chưa phát 
triển. Một số khu công nghiệp, khu chế xuất 
được hình thành từ những vùng đất nông 
nghiệp tương đối tốt nhưng hiện để trống, 
không triển khai xây dựng, gây lãng phí. 

Ba là, nhà ở cho công nhân đang là vẫn đề 
bức xúc. Nhà ở cho công nhân hiện đang thiếu 
cả về số lượng lẫn chất lượng, phát triển tự 
phát, không theo quy hoạch. Công nhân sống 
trong điều kiện nhà cho thuê rất tạm bợ, điều 
kiện sống hết sức khó khăn. Nhà ở có tác động 
rất lớn tới phát triên khu công nghiệp, khu chế 
xuất trên nhiều mặt: tác động trực tiếp tới đời 
sống người lao động; ảnh hưởng đến an ninh, 
trật tự trên địa bàn; ảnh hưởng đến hoạt động 
sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp... 

Bốn là, vấn đê môi trường chưa được giải 
quyết triệt để, nghiêm túc. Trong khuôn khổ 
của Hội nghị, Ban Tổ chức đã tiến hành hội 
thảo chuyên đề về vấn đề này. Hội thảo tập 
trung bàn thảo và đánh giá: thời gian qua, công 
tác bảo vệ môi trường trong các khu công 
nghiệp, khu chế xuất đã được chú trọng hơn, 
nhưng vẫn chưa được cải thiện nhiều, chưa đáp 
ứng được những tiêu chuân môi trường theo 
quy định. Khu công nghiệp, khu chế xuất là 
nơi tập trung các cơ sở công nghiệp, nhưng 
cũng là nơi thải ra môi trường các loại chất 


thải rắn, lỏng, khí và chất thải nguy hại. Hệ 
thống các văn bản pháp quy, hệ thống các tiêu 
chuẩn môi trường chưa cụ thể, rõ ràng và phù 
hợp với đặc thù hoạt động của các khu công 
nghiệp, khu chế xuất; các nhà quản lý khu 
công nghiệp, khu chế xuất cũng như các doanh 
nghiệp còn thiếu kiến thức về quản lý môi 
trường, chưa có ý thức cao về bảo vệ môi 
trường. Cơ chế quản lý môi trường trong các 
khu công nghiệp, khu chế xuất chưa thực sự 
hiệu quả; sự phân công và phối hợp giữa các 
bộ phận môi trường trong ban quản lý khu 
công nghiệp, khu chế xuất với sở tài nguyên 
và môi trường địa phương còn chưa chặt chẽ. 
Năm là, vấn đề người lao động vẫn còn 
nhiêu bức xúc, nan giải, chưa được giải quyết 
thỏa đáng, kịp thời. Về chất lượng lao động: 
hiện vẫn còn khoảng 60% lao động trong các 
khu công nghiệp, khu chế xuất là lao động 
giản đơn; số lao động có trình độ đại học và 
trên đại học còn chiếm tỷ trọng rất nhỏ 
(khoảng 4% - 5%). Về đời sống người lao 
động: người lao động trong các khu công 
nghiệp, khu chế xuất tiếp cận với các dịch vụ 
xã hội như bảo hiểm xã hội, y tế và chăm sóc 
sức khỏe, đặc biệt là các quyền về hộ khẩu, hộ 
tịch chưa được bảo đảm và có sự khác biệt rất 
rõ giữa người lao động nhập cư và người lao 
động sở tại. Nhiều doanh nghiệp chưa thực sự 
chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần của 
người lao động: tổ chức công đoàn ở nhiều nơi 
chưa được hình thành và hoạt động còn mang 
tính hình thức. Chắng hạn, không tuân thủ quy 
định về ký kết hợp đồng lao động, dẫn tới sa 
thải công nhân một cách tùy tiện; chính sách 
tiên lương trả cho người lao động chậm thay 
đổi và rất lạc hậu so với biến động của giá cả 
thị trường và tỷ giá hối đoái. Do vấn đề đời 
sống người lao động chưa được giải quyết thỏa 
đáng, kịp thời nên trong thời gian qua, ở một 
số khu công nghiệp, khu chế xuất, liên tiếp 
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xảy ra các cuộc đình công, lãn công của 
công nhân. 

3 - Các giải pháp phát triển khu công 
nghiệp, khu chế xuất trong thời gian tới 

Tại Hội nghị, nhiều giải pháp đưa ra nhằm 
giải quyết những hạn chế và tạo sự phát triển 
mới cho các khu công nghiệp, khu chế xuất. 
Có thể nêu một số giải pháp chủ yếu sau: 

Thứ nhất, nâng cao chất lượng quy hoạch 

và hiệu quả t triển khai quy hoạch. Nhiều ý kiến 
cho rằng, về nguyên tắc, việc xây dựng quy 
hoạch các khu công nghiệp, khu chế xuất cần 
bảo đảm mối quan hệ gắn kết : giữa quy hoạch 
khu công nghiệp, khu chế xuất với quy hoạch 
ngành, vùng, quy hoạch tổng thể phát triển 
kinh tế - xã hội của các địa phương và của cả 
nước. Về phương pháp, việc xây dựng và điều 
chỉnh quy hoạch cần căn cứ vào các yếu tố: 
l - Xem xét toàn diện sự phù hợp của khu 
công nghiệp, khu chế xuất đối với hệ thống 
các quy hoạch ngành, vùng, quy hoạch và định 
hướng phát triên kinh tế - xã hội của địa 
phương và của cả nước; 2 - Đánh giá xu hướng 
thu hút đầu tư trên thế giới, từ đó dự báo nhu 
cầu và khả năng thu hút vốn đầu tư của từng 
địa phương và vùng lãnh thô; 3 - Khảo sát thực 
tế, đánh giá vị trí, điều kiện thuận lợi của địa 
điêm khu vực dự kiến quy hoạch khu công 
nghiệp, khu chế xuất; 4 - Thường xuyên nắm 
bắt những yêu cầu mới, chuyên biến mới trong 
phát triên kinh tế - xã hội đê điều chỉnh quy 
hoạch phát triên các khu công nghiệp, khu chế 
xuất. Về nội dung quy hoạch, cần dự kiến thứ 
tự ưu tiên thành lập mới và mở rộng các khu 
công nghiệp, khu chế xuất phù hợp với định 
hướng phát triên vùng, địa phương trong cả 
nước, đồng thời xây dựng tiêu chí thành lập 
khu công nghiệp, khu chế xuất một cách rÕ 
ràng, cụ thê. Mặt khác, cần rà soát chi tiết quy 
hoạch sử dụng đất khu công nghiệp, khu chế 
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xuất trên địa bàn cả nước. Trong xây dựng quy 
hoạch sử dụng đất, cần bảo đảm mức độ sử 
dụng đất nông nghiệp và việc chuyển đối hợp 
lý từ đất nông nghiệp sang đất khu công 
nghiệp, khu chế xuất. 

Thứ hai, phát triên kết cấu hạ tầng ngoài 
hàng rào một cách đông bộ với kết cấu hạ tầng 
trong hàng rào. Về giải pháp này, một số tham 
luận đưa ra ý kiến như sau: Khi xây dựng quy 
hoạch phát triển, các địa phương cần có kế 
hoạch triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật 
một cách đồng bộ giữa bên trong và bên ngoài 
hàng rào khu công nghiệp, khu chế xuất. 
Chẳng hạn, cần chú ý đến một số kết cấu hạ 
tầng như: khu tái định cư, nhà ở cho người lao 
động, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, các 
dịch vụ công cộng như trường học, bệnh xá, 
khu vui chơi, giải trí... Trong xây dựng các 
công trinh ngoài hàng rào, ngoài việc dùng 
vốn ngân sách, chính quyền địa phương cần có 
cơ chế khuyến khích các tập thể, cá nhân tích 
cực đầu tư đề đấy mạnh tiến độ lan tỏa của các 
khu công nghiệp, khu chế xuất. 

Thứ ba, xây dựng cơ chế, chính sách vê nhà 
ở cho người lao động. Một số ý kiến cho rằng, 
quy hoạch khu công nghiệp, khu chế xuất 
phải gắn với quy hoạch khu nhà ở cho công 
nhân. Quy hoạch khu nhà ở cho công nhân cần 
đáp ứng quy hoạch chung của đô thị và nhà ở 
dành cho công nhân là một bộ phận cấu thành 
của hệ thống nhà ở đô thị. Cơ chế xây dựng 
nhà ở cho công nhân cần được thực hiện theo 
hướng: huy động tống hợp các nguôn lực để 
đầu tư xây dựng nhà ở; dành một tỷ lệ vốn 
ngân sách, vốn của các chủ doanh nghiệp và 
nhà đầu tư, huy động tiềm lực của dân doanh 
dưới sự hướng dẫn và quản lý của Nhà nước; 
áp dụng mức ưu đãi ở mức cao nhất về thuế, 
đất đai; quản lý điều kiện tối thiểu về nhà ở 
cho thuê. Nhà ở được xây dựng phù hợp với 
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người lao động về mức thu nhập, trình độ 
văn hóa. 

Thứ tư, xây dựng cơ chế hỗ trợ và quản lý 
môi trường. Hội thảo tập trung thảo luận về 
những giải pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm 
môi trường như: xây dựng bộ phận chuyên 
trách về bảo vệ môi trường trong các khu công 
nghiệp, khu chế xuất; phân cấp quản lý môi 
trường, điều chỉnh văn bản pháp quy về tiêu 
chuẩn môi trường: xây dựng cơ chế hỗ trợ tài 
chính và huy động vốn trong xây dựng các 
công trình xử lý chất thải... 

Thứ năm, giải quyết tích cực và kịp thời 
những vấn đề về người lao động. Đây là một 
trong những giải pháp được nhiều nhà khoa 
học và nhà quản lý kinh tế - xã hội quan tâm 
bàn luận. Các ý kiến xoay quanh một số vấn 
đề cơ bản sau: 1 - Cần tích cực phát triển và 
đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề và tay 
nghề cao. Các địa phương cần hoạch định 
chiến lược, xây dựng chương trình đào tạo và 
phối hợp với các ban quản lý khu công nghiệp, 
khu chế xuất, các trường đại học, các viện 
nghiên cứu trong đào tạo nghề bậc cao, chuyên 
sâu; 2 - Cần chăm lo các dịch vụ Y tế, chăm 
sóc sức khỏe, vấn đề cư trú và bảo đảm các 
quyền lợi của công nhân theo hướng bảo đảm 
công bằng giữa lao động địa phương và lao 
động nhập cư; 3 - Tăng cường công tác thanh 
tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của 
pháp luật về lao động: rà soát và điều chỉnh 
các quy định về tiền lương tối thiểu; nâng cao 
hiệu quả hoạt động của các tổ chức chính trị - 
xã hội cơ sở trong các doanh nghiệp; 4 - Tiếp 
tục hoàn thiện các quy định của pháp luật; tích 
cực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; 
tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc 
thực hiện Luật Lao động; đấy nhanh việc 
thành lập tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp 
và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức 
công đoàn cơ sở. 


Thứ sáu, hoàn thiện hệ thống các chính 
sách ưu đãi đầu tư, đây mạnh vận động, xúc 
tiến đầu tư. Một số ý kiến cho rằng, trong thời 
gian tới, chính sách ưu đãi đầu tư và cơ chế 
quản lý hoạt động đầu tư vào các khu công 
nghiệp, khu chế xuất cần hoàn thiện theo 
hướng: 1 - Bảo đảm thống nhất và công bằng 
giữa khu vực trong nước và ngoài nước; 2 - Có 
những chính sách khuyến khích cao hơn đối 
với những chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh 
kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp chuyên 
ngành và công nghệ cao; 3 - Điều chỉnh thủ 
tục đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ 
tầng cũng như các đầu tư khác vào các khu 
công nghiệp, khu chế xuất. Mặt khác, cần đổi 
mới mạnh mẽ nội dung và phương pháp vận 
động, xúc tiến đầu tư vào các khu công 
nghiệp, khu chế xuất; chú trọng xúc tiến đầu tư 
theo lĩnh vực, địa bàn và đối tác đầu tư cụ thể; - 
chú trọng thu hút đầu tư của các tập đoàn 
xuyên quốc gia cũng như các doanh nghiệp 
vừa và nhỏ. 

Thứ bây, kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý 
và hoàn thiện chính sách phát triển. Nhiều đại 
biêu khẳng định vai trò của ban quản lý khu 
công nghiệp, khu chế xuất cấp tỉnh và cho 
răng, để nâng cao hiệu quả hoạt động của các 
Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất 
theo cơ chế "một cửa, tại chỗ", cần đẩy mạnh 
phân cấp gắn với tính tự chịu trách nhiệm, 
nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý 
tại các ban quản lý. Hiện tại, các chính sách 
liên quan tới phát triển khu công nghiệp đã 
được thể hiện trong nhiều văn bản pháp luật về 
sđầu tư, doanh nghiệp, đất đai, lao động, xây 
dựng, thuế thu nhập, thuế xuất nhập khẩu... 
không còn bó hẹp trong Nghị định 36/CP ngày 
24-4-1997 của Chính phủ. Thời gian tới, cần 
bổ sung và hoàn chỉnh các quy định có liên 
quan đến khu công nghiệp, khu chế xuất như 
chính sách về thuế, đất đai, nhà ở, bảo vệ môi 
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trường để tiến tới có một hệ thống các quy 
định pháp luật hoàn chỉnh về các khu này. 
F. 
* * 

Hội nghị cũng dành thời gian đáng kể để 
trao đối về định hướng, chính sách phát triển 
các khu kinh tế. Hiện nay, cả nước có 8 khu 
kinh tế đã được thành lập. Sự hoạt động của 
các khu kinh tế đang mở ra những triển ' vọng 
mới, nhưng cũng đặt ra nhiều vấn đề cần tập 
trung tháo gỡ. Tại Hội nghị, các đại biểu đã đề 
xuất những định hướng và chính sách cơ bản 
nhằm đẩy mạnh phát triển các khu kinh tế: 
1 - Cần tập trung chỉ đạo và đẩy mạnh sự phát 
triển ở các khu kinh tế đã được thành lập để 
tạo động lực phát triển mới của khu vực duyên 
hải miền Trung. Nghiên cứu xây dựng quy 
hoạch tổng thể các khu kinh tế ở Việt Nam gắn 
với các tiêu chí hình thành khu kinh tế, với 
tiến độ triển khai đầu tư các dự án trọng điểm 
tại các khu kinh tế. 2 - Xây dựng kế hoạch đầu 
tư phát triển dài hạn các khu kinh tế gắn với 
quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển 
các khu chức năng trong các khu kinh tế; đồng 
thời, tô chức quản lý, phổ biến, hướng dẫn và 
triển khai thực hiện Quy chế hoạt động, quy 
hoạch và kế hoạch phát triển các khu kinh tế. 
3 - Ban hành chính sách ưu đãi đặc thù và mô 
hình quản lý chung, thống nhất cho các khu 
kinh tế theo hướng tạo ra sự phát triển vượt trội 
và đảm nhận được vai trò là hạt nhân, trọng 
điêm phát triển của từng khu vực, từng vùng, 
miền. 4 - Nghiên cứu, đề xuất các phương án 
cụ thể nhằm huy động các nguôn vốn cho đầu 
tư xây dựng kết cầu hạ tâng kỹ thuật và xã hội 
ở các khu kinh tế. 


PHẠM THẮNG 
(Tổng thuật) 
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Tôn giáo cùng tồn tại... 
(Tiếp theo trang 37) 


dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, 
văn minh"), 

Hai mươi năm của sự nghiệp đổi mới, nhân 
dân ta đã thu được những thành công quan trọng 
trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó, 
có lĩnh vực tôn giáo. Đời sống vật chất và tỉnh 
thần của đồng bào các tôn giáo được cải thiện, 
chức sắc và tín đô các tốn giáo an tâm phần khởi, 
ngày càng tin tướng vào chủ trương, chính sách 
của Đảng, của Nhà nước và cùng toàn dân tích 
cực tham gia vào sự nghiệp đối mới đất nước. 

Là người Việt Nam, dù theo tôn giáo này hay 
tôn giáo khác; dù theo tôn giáo hay không theo 
tôn giáo; dù là dân tộc đa số hay thiểu số; dù ở 
trong nước hay định cư ở nước ngoài; dù có tham 
gia phong trào giải phóng dân tộc hay đã từng 
một thời lầm đường lạc lối... hẳn ai cũng đều 
mong muốn Tổ quốc yêu quý của chúng ta 
cường thịnh, non sông đất nước ta tươi đẹp, xã 
tắc bình yên, con người hạnh phúc, làm rạng 
danh Việt Nam trên trường quốc tế. Khát vọng 
ấy đã, đang và sẽ mãi mãi là mẫu số chung, là sự 
tương đông để đoàn kết mọi người mang dòng 
máu Lạc - Việt, để "Tăng cường sự đồng thuận 
giữa những người có tín ngưỡng, tôn giáo và 
những người không tín ngưỡng, tôn giáo; giữa 
những người có các tín ngưỡng, tôn giáo khác 
nhau". Muốn vậy, một phần rất quan trọng là 
phải "Tăng cường hoạt động của Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân 
trong việc tuyên truyền chủ trương, chính sách 
đối với chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ 
các tôn giáo"), Q 


(6) Hội nghị lần thứ sáu Ủy Ban Trung ương Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam (khóa V), Hà Nội, tháng 3-2004, tr 58 

(7) Văn kiện Hội Nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành 
Trung ương khóa IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
2003, tr 53 
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PÁC HI1IH BẨY LAI LỘ TRÌHi1 
CÔ?16G I26iiišP DÓA, HIỆN ĐẠI IIỚA 
HÔI1G HGHIỆP, PIÔ?1G THÔ:1 


1 - Từ những chủ trương lớn 

Các Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIH, 
lần thứ IX, Hội nghị Trung ương 5 (khóa IX) 
của Đảng đề ra nội dung cơ bản của công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, trong đó đặc biệt coi 
trọng công nghiệp hóa, hiện đại “hóa nông 
nghiệp, nông thôn, xây dựng kết cấu hạ tầng 
kinh tế - xã hội, từng bước hình thành nông 
thôn mới văn minh, hiện đại. 


Đối với tỉnh Bắc Ninh, xuất phát từ điều 
kiện của mình, tiến trình công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa nông nghiệp, nông thôn được đầy mạnh 
từ năm 1996. Nghị quyết Đại hội 1Š của Đảng 
bộ tỉnh (1997 - 2000) xác định: "Khai thác mọi 
nguồn lực, tập trung đầu tư xây dựng CƠ SỞ vật 
chất - kỹ thuật để từng bước tiến hành công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, chú trọng công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông 
thôn, đây mạnh sản xuất tiểu, thủ công nghiệp 
và xuất khẩu, phát triển kinh tế nhiều thành 
phân, tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế". Đến 
Đại hội l6 của Đảng bộ tính (2001 - 2005), 
những nhiệm vụ của tiến trình công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn được 
thể hiện rõ hơn: "Đẩy nhanh tiến trình công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, tập trung phát triển 
các ngành công nghiệp có công nghệ cao trong 
các khu công nghiệp cùng với phát triển tiểu, 
thủ công nghiệp. Chuyển hắn nên nông nghiệp 


NGUYÊN SỸ * 


sang sản xuất hàng hóa, mở rộng và đa dạng 
hóa các loại hình dịch vụ. Tăng trưởng kinh tế 
cao, chuyển mạnh cơ cấu kinh tế theo hướng 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phần đấu đến 
năm 2015, Bắc Ninh cơ bản trở thành tỉnh công 
nghiệp. 

Trên những cơ sở đó, Bắc Ninh hoạch định 
những chương trình hành động thích hợp, nhằm 
khơi dậy và phát huy những tiềm năng của địa 
phương, thực hiện tiến trình công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. 

2 ~ Những biện pháp cụ thể và khả thỉ 

a — Chuyến dịch cơ cấu kinh tế theo hướng 
công nghiệp hóa 

Trong giai đoạn vừa qua, cơ cấu kinh tế của 
Bắc Ninh đã có sự chuyển dịch theo hướng tăng 
dần tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ. Tỷ trọng của 
công nghiệp, xây dựng trong tông GDP đã tăng 
mạnh: từ 23,8% (năm 1997) lên 35,6% (năm 
2000) và 47,1% (năm 2005); tỷ trọng của các 
ngành nông, lâm, ngư nghiệp giảm: từ 45% 
(năm 1997) xuống còn 38% (năm 2000) và chỉ 
còn 25,7% (năm 2005). Bắt đầu từ năm 2001, 
tỷ trọng công nghiệp và xây dựng của tỉnh đã 
vượt qua tỷ trọng nông nghiệp. 


* Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh 
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Chuyển dịch cơ cấu kinh tế bước đầu kéo 
theo sự chuyển dịch lao động và phân công lại 
lao động. Nếu năm 1996, số lao động trong khu 
vực nông, lâm, thủy sản chiếm 80,8%; khu vực 
công nghiệp, xây dựng chiếm 8,6%; khu vực 
dịch vụ chiếm 10,6%; thì tốc độ chuyển dịch 
tương ứng ngày càng tốt dần theo thời gian: 
năm 2000 là 80,2%, 12,5% và 7,3%; năm 2003 
là 68,6%, 18,5% và 12,9%; và năm 2005 là 
62,2%, 20,7%, 17,1%. 

Với chủ trương phát triên kinh tế nhiều 
thành phân, phát huy mạnh mẽ nội lực, tăng 
cường đầu tư chiều sâu, đối mới chính sách thu 
hút các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đầu tư 

trên địa bàn, nên công nghiệp có: bước phát 
triển đột phá làm tăng trưởng kinh tế của tính ó Ở 
mức cao, tạo sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

mạnh mẽ. Tỷ trọng công nghiệp trong GDP 
gấp gần 2 lần sO với tỷ trọng nông nghiệp, tạo 
đà cho kinh tế Bắc Ninh phát triển hơn nữa 
trong những năm tới. Sự phát triển công nghiệp 
ở các khu vực kinh tế trên (kể cả công nghiệp 
quốc doanh trung ương, địa phương và công 
nghiệp, tiểu, thủ công nghiệp nông thôn) đã tạo 
ra một số sản phẩm công nghiệp và các ngành 
hàng chủ yếu. 

Bản thân ngành nông nghiệp cũng có sự 
chuyển dịch cơ câu tích cực. Tốc độ tăng 
trưởng giá trị sản xuất nội bộ ngành nông 
nghiệp bình quân giai đoạn 1997 - 2000 đạt 
9,2% và giai đoạn 2001 - 2005 đạt 5,2%. Bắc 
Ninh tập trung đưa chăn nuôi thành n#ành 
sản xuất chính, đạt tốc độ tăng trưởng bình 
quân 11,4% giai đoạn 1997 - 2000 và 11% giai 
đoạn 2001 - 2005. Tuy vậy, đến năm 2005, 
chăn nuôi cũng mới chỉ chiếm khoảng 37,2% 
trong cơ cầu nông nghiệp, sự chuyển dịch CƠ 
cầu nông nghiệp diễn ra chậm, ngành trồng trọt 
vẫn đóng vai trò chủ đạo. 

b — Làm tốt công tác quy hoạch, thu hút 
đâu tư 

Bắc Ninh hiện nay đã triên khai quy hoạch 
và đầu tư xây dựng 4 khu công nghiệp tập trung 
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là: Tiên Sơn (600 héc-ta), Quế Võ (636 héc-ta), 
Yên Phong (540 héc-ta), và Đại Đồng - Hoàn 
Sơn (285,3 héc-ta). Tính đến nay, 166 dự án 
được cấp giấy phép đầu tư, trong đó có 128 dự 
án vốn đầu tư trong nước với số vốn đăng ký 
7.509,9 tỉ đồng (tương đương 440,1 triệu đô-Ìa 
Mỹ) và 38 dự án có vôn đầu tư nước ngoài với 
tông số vốn đăng ký 312,16 triệu đô-la Mỹ. Tỷ 
lệ lấp đây bình quân chung các khu công 
nghiệp đạt khoảng 60% diện tích đất công 
nghiệp cho thuê. Có 55 dự án đi vào hoạt động, 
thu hút 9.142 lao động trong các khu công 
nghiệp tập trung (trong đó 70% số lao động là 
người địa phương). Ngoài ra, trên địa bàn có 10 
dự án đầu tư từ vôn FDI là 157,673 triệu đô-la 
Mỹ. Đến nay, toàn tỉnh có 1.369 doanh nghiệp 
được cấp phép đăng ký kinh doanh theo Luật 
Doanh nghiệp với tông số vốn điều lệ 3.194 tỉ 
đồng, chiếm 70% số lượng doanh nghiệp hoạt 
động trong lĩnh vực công nghiệp, ngoài ra còn 
gần 20 ngàn hộ sản xuất cá thể trong các làng 
nghề của địa phương. 

Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn Bắc 
Ninh thời kỳ 2001 - 2005 tăng bình quân 
26,9%: từ 774,3 tỉ đồng (năm 1996) lên 1.183,5 
tỉ đồng (năm 2000) và 3.889, 3 tỉ đồng (năm 
2005), bằng 46,6% GDP. Về vốn trong nước, 
thu hút 1.061 doanh nghiệp, trong đó có 636 
công ty trách nhiệm hữu hạn, 364 doanh \ nghiệp 
tư nhân và 79 công ty cổ phân với số vốn đăng 
ký 2.771 tỉ đồng. Năm 2005, có 44 dự án với số 
vôn FDI đăng ký trên 326 triệu đô-la Mỹ... 
Điều đáng chú ý là, nguồn vốn ngân sách nhà 
nước chiếm tỷ trọng lớn trong những năm trước 
đây, nay đã có xu hướng giảm dần, từ 44,8% 
(năm 2000) xuống còn khoảng 16,5% (năm 
2005). Điều đó thêm chứng tỏ Bắc Ninh đã tạo 
dựng bước đầu môi trường đầu tư hấp dẫn đối 
với các doanh nghiệp. 

Đồng thời, tỉnh ban hành nhiều chủ trương, 
chính sách phát triển kinh tế nông nghiệp, nông 
thôn trong VIỆC đầu tư kinh phí hỗ trợ các lĩnh 
Vực: sản xuất giống cây trồng, con vật nuôi, 
kiên có hóa kênh mương, giao thông nông thôn, 
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phát triển công nghiệp và dịch vụ, nước sạch và 
vệ sinh môi trường, sự nghiệp giáo dục đào tạo, 
y tế, khoa học - công nghệ, xóa đói giảm 
nghẻo... Những chủ trương trên đã được triển 
khai, phổ biến và tổ chức chỉ đạo thực hiện 
nghiêm túc, đã góp phần phát triên lực lượng 
sản xuất, chuyến dịch cơ câu kinh tế nông 
nghiệp, nông thôn, củng cố quan hệ sản xuất, 
thực hiện chính sách xã hội, xóa đói, giảm 
nghèo, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, cải 
thiện đời sống của nhân dân khu vực nông thôn 
của tĩnh. 

c - Lựa chọn bước đi thích hợp 

Một là, coi phát triền khu công nghiệp tập 
trung: khu, cụm công nghiệp làng nghề, đa 
nghề là khâu đột phá. 

Thực tế cho thấy, một tỉnh thuần nông, sản 
xuất nhỏ, kỹ thuật lạc hậu, công nghiệp và tiểu, 
thủ công nghiệp manh mún, nều không tập 
trung phát triển công nghiệp, khu công nghiệp 
tập trung, cụm công nghiệp làng nghè, không 
thể thúc đây tăng trướng kinh tế. Bởi vì, nguôn 
thu ngân sách hăng năm từ nông nghiệp rất nhỏ 
bé, bình quân diện tích đất canh tác chỉ có 
530 m”/người, do đó, vấn đề giải quyết việc 
làm, tăng thu nhập, đối mới kinh tế nông thôn, 
nông nghiệp của tỉnh sẽ gặp nhiều khó khăn. 
Mặt khác, các làng nghề truyền thống nếu 
không được đầu tư phát triển theo quy hoạch 
thì một số nghề sẽ bị mai một, môi trường tiếp 
tục bị ô nhiễm, sản phẩm hàng hóa không có 
thị trường. 

Vì vậy, Bắc Ninh xác định chủ trương phát 
triên các khu công nghiệp tập trung, cụm công 
nghiệp vừa và nhỏ, làng nghề là một giải pháp 
đột phá để thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại 
hội 16 và 17 của Đảng bộ tỉnh: "Phấn đấu đến 
năm 2015 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp”. 
Nhờ đó, tỷ trọng công nghiệp, xây dựng trong 
GDP đã tăng dần từng năm và vượt tỷ trọng 
ngành nông nghiệp. Nếu những năm đầu tái lập 
tỉnh, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân các 
năm 1997 - 2000 chỉ đạt 12,65%, nhưng sau đó, 


đo phát triển mạnh khu công nghiệp tập trung, 
khu cụm công nghiệp làng nghề, tốc độ tăng 
trưởng 5 năm tiếp theo (2001 - 2005) đạt 
13,9%, trở thành tỉnh xếp thứ hai trong vùng 
kinh tế trọng điểm Bắc Bộ (sau Vĩnh Phúc đạt 
15,3%). Huyện Từ Sơn đã có tỉ trọng công 
nghiệp trong GDP chiếm 65,8% - cao nhất 
trong tỉnh - do phát triển mạnh khu công 
nghiệp tập trung, cụm công nghiệp làng nghề 
và dịch vụ. 

Hai là, xây dựng quy hoạch nông nghiệp, 
nông thôn toàn diện và có nh chiến lược phải 
nằm trong quy hoạch tổng thể của tỉnh; trong 
đó, quy hoạch không gian, quy hoạch phát triển 
kết cầu hạ tầng kinh tế - xã hội phải đi trước 
một bước và là quy hoạch có tính bắt buộc. 


Quy hoạch phải đi trước một bước và được 
thực hiện, quản lý chặt chế; KỊp thời điều chính, 
bổ sung sao cho phù hợp với tình hình thực tế 
và xu hướng phát triển chung của đất nước, của 
vùng và lợi thế so sánh của địa phương. Đồng 
thời cần kịp thời bổ sung, chỉnh sửa quy hoạch 
và ban hành một số chính sách, quy định của 
địa phương hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông 
thôn như trong các lĩnh vực giống cây trông, 
vật nuôi, thủy lợi, ứng dụng khoa học - công 
nghệ, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, đào tạo 
nguôn nhân lực, nước sạch và vệ sinh 
môi trường nông thôn, chương trình xóa đói, 
giảm nghèo... để đạt được mục tiêu toàn diện, 
vững chắc. 

Ba là, đấy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa nông nghiệp, nông thôn theo hướng phát 
triên toàn điện, sản phâm hàng hóa nhiêu về số 
lượng, tốt về chất lượng, gắn với lợi thế từng 
vùng và gắn với thị trường là khâu động lực. 

Kinh tế nông nghiệp, nông thôn Bắc Ninh 
đã và đang chuyển dịch theo hướng đa dạng 
hóa sản phẩm: cây trồng vật nuôi có hiệu quả 
kinh tế đã thay thê các loại giống cũ chất lượng 
và hiệu quả thấp, cơ cầu mùa vụ, tập quán canh 
tác cũng đã có sự thay đôi. Bắc Ninh hình thành 
một số vùng tập trung chuyên sản xuất giống 


Số 15 (tháng #8 năm 2006) 47 


Thực tiễn - Kinh nghiệm Tạp chí Gộng sản 


lúa lai, lúa thơm, rau quả xuất khẩu, sản xuất 
cá, gia cầm, thịt lợn hướng nạc, góp phân tăng 
thu nhập cho người lao động, khai thác có hiệu 
quả đất đai và bước đầu hình thành các thị 
trường tiêu thụ nông sản hàng hóa. 


Toàn tỉnh xây dựng 13 vùng lúa hàng hóa 
tập trung với quy mô mỗi vùng từ 50 đến 100 
héc-ta, đạt hiệu quả kinh tế gâp 1,5 đến 2 lần 
lúa thường. Cùng với đó là 24 vùng sản xuất 
khoai tây, 26 vùng sản xuất rau xuất khẩu 
và một số vùng sản xuất hoa, cây cảnh. Điển 
hình là vùng lúa tám xoan ở Quế Võ (gần 200 
héc-ta); vùng lúa nếp Ở Từ Sơn (150 héc-ta); 
vùng hoa, rau ven thị xã Bắc Ninh, Việt Hùng, 
Đào Viên (Quế Võ), vùng cá có quy mô trên 
100 héc-ta ở Bình Dương, Nhân Thắng (Gia 
Binh), An Thịnh, Phú Hòa, Trừng Xá (Lương 
Tài); vùng bò sữa ở Cảnh Hưng, Tn Phương 
(Tiên Du), vùng sản xuất khoai tây thương 
phẩm ở Việt Hùng, Quế Tân (Quế Võ) với gân 
2.000 héc-ta; vùng sản xuất giông đậu tương 
đông ở huyện Gia Bình; vùng cà chua Ở Yên 
Phong. Những vùng sản xuất trên bước đầu đã 
đem lại giá trị sản xuất và hiệu quả kinh tẾ cao. 


Các chủ trương, chính sách của tỉnh là một 
trong những tác động rất lớn đến sự phát triên 
sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tiểu, thủ 
công nghiệp nông thôn, thúc đây nhanh quá 
trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông 
nghiệp, nông thôn ở Bắc Ninh. 

3 ~ Những nhiệm vụ sắp tới 

a — Làm tốt hơn nữa công tác quy hoạch, đẩy 
mạnh thu hút đâu tư 

Thời gian tới, Bắc Ninh tập trung giải quyết 
tình trạng đất giao chậm được khai thác sử 
dụng có hiệu quả, đồng thời lựa chọn các dự án 
đầu tư để trong những năm tới đảm bảo cho sự 
tăng trưởng bền vững. Các dự án phải có công 
nghệ cao, bảo vệ môi trường sinh thái, sản 
phẩm đáp ứng được yêu câu của thị trường, giải 
quyết lao động địa phương. Đồng thời khắc 
phục tình trạng ít vùng sản xuất hàng hóa tập 
trung có chất lượng phục vụ cho chế biến và 
xuất khẩu. Thu hút các ngành công nghiệp có 
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thế mạnh về sử dụng lao động, nguyên liệu tại 
chỗ như dệt : MAY, da giày, đô gia dụng; công 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. 

Về chuyển dịch cơ cấu nội bộ ngành nông 
nghiệp, Bắc Ninh sẽ khắc phục tính tự phát, 
theo phong trào, thiếu quy hoạch và hướng dẫn 
chặt chẽ, cả trong sản xuất nông nghiệp. Cùng 
với đó, việc nâng cao trình độ khoa học - công 
nghệ trong nhiêu lĩnh vực nông, lâm, ngư 
nghiệp cũng sẽ được quan tâm hơn, nâng tỷ 
trọng chăn nuôi lên hơn nữa, đồng thời cải 
thiện giá trị thu được trên một đơn vị diện tích 
đất canh tác, hướng tới mục tiêu đạt 5O - 
55 triệu đông/héc-ta. 


Trong những năm 1997 - 2005 công nghiệp 
nông thôn Bắc Ninh đạt được tốc độ phát triển 
cao (18,88%), nhất là những năm 2001 - 2005 
đạt tốc độ 20% - 21% (tốc độ tăng trưởng công 
nghiệp chung của tỉnh là 26, 1%/năm), nhưng 
cũng chỉ đứng ở vị trí thứ 2 sau vùng đông bằng 
sông Hồng. Rõ ràng, với một tỉnh có lợi thế vị 
trí, điều kiện tự nhiên, xã hội, nhất là có nhiều 
làng nghề truyền thống, nếu tốc độ tăng trưởng 
công nghiệp nông thôn chỉ đạt mức cao hơn 
con sô bình quân của cả nước một chút ít thì 
nguy CƠ tụt hậu thành nhãn tiên, nêu như không 
có bước đột phá về phát triên công nghiệp nông 
thôn - một nội dung quan trọng của công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông 
thôn. 

Do đó, sự phát triển của các làng nghề phi 
nông nghiệp tiếp tục là hướng đi đúng đắn của 
sự phân công lao động tại chỗ, giải quyết VIỆC 
làm, tăng thu nhập của dân cư nông thôn. Vấn 
đề cần quan tâm của khu vực này là, quy hoạch 
mặt bằng sản xuất, kinh doanh và quy định các 
yêu câu trong sản xuẤt, kinh doanh của “hộ gia 
đình, hạn chê đến mức thấp nhất tiếng ôn, các 
loại chất thải gây ảnh hưởng sức khỏe cho cộng 
đồng dân cư và gây thiệt hại cho trông trọt, 
chăn nuôi. 

b ~ Đây mạnh đào tạo nghê 

Chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh chưa 
theo kịp yêu cầu của tiến trình công nghiệp 
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hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. 
Điểm đáng chú ý là, phân lớn lao động nông 
thôn hiện nay chưa đào tạo cơ bản, chủ yêu là 
qua truyền nghề. Ở Bắc Ninh có 6 trường và 
trung tâm dạy nghề, mỗi năm đào tạo học sinh 
ra trường từ 500 - 600 người, dạy nghề theo 
hình thức kèm cặp 3.000 lao động/năm, dạy 
nghề theo hình thức bồi dưỡng 4 đến 5 nghìn 
người/năm. Tình trạng đó chưa đáp ứng được 
yêu cầu lao động phục vụ cho phát triên kinh 
tế - xã hội của tỉnh trong điều kiện hiện nay. 


Hướng ra cho vấn đề này là, liên kết đào 
tạo nghề với các cơ sở đào tạo ở các trung tâm 
kinh tế lớn, chủ động nâng cao hiệu quả và số 
lượng đào tạo của các CƠ SỞ trong tính, bằng 
cách mời các chuyên gia đến để truyền thụ và 
chuyển giao. Đồng thời, một hướng không kém 
phần quan trọng là cần quan tâm cơ chế đãi i ngộ 
với người lao động. Phải tận dụng lợi thế gần 
các trung tâm phát triển, thuận lợi cho đi lại, 
chế độ đãi ngộ hợp lý của các doanh nghiệp 
được coi là biện pháp hiệu quả thu hút lao động 
cho tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

c ~ Thực hiện tốt chính sách xã hội 

Đây nhanh tốc độ xóa đói, giảm nghèo. 
Khắc phục quá trình xây dựng các khu công 
nghiệp, khu dân cư, đô thị không có sự kết hợp 
giữa quy hoạch chuyên đối đât nông nghiệp 
thành đât chuyên dùng VỚI SỬ dụng lao động tại 
chỗ, tạo việc làm mới và chuyển nghề cho nông 
dân, dẫn đến nguy cơ làm tăng tình trạng thiếu 
việc làm đối với nông dân đã diễn ra những 
năm qua và tiếp tục vào những năm tới (từ năm 
1998 đến nay đất nông nghiệp chuyển sang đất 
chuyên dùng gần 3. .000 héc-ta và đang tiếp tục 
tăng). Mặt khác, tiếp tục thu hẹp khoảng cách 
thu nhập giữa nông thôn và thành thị mà hiện 
nay vẫn đang có sự chênh lệch lớn. Phân bổ lại 
tư liệu sản xuất giữa nhóm hộ giàu so với nhóm 
hộ nghèo (nhiều. nơi chênh lệch gấp 10 lần).Hạ 
tỷ lệ nghèo xuống dưới 3,5% (nếu áp dụng 
chuẩn nghèo mới: 200. 000 đồng/người/tháng, 
tỷ lệ nghèo nông thôn lên đến 20%). Khắc phục 
sự bất cập trong việc thực hiện chủ trương xã 


hội hóa y tế, giáo dục nhằm làm cho đời sống 
của bộ phận dân cư nông thôn ngày càng được 
cải thiện hơn. 

Trước mắt, phát huy kết quả của công tác 
xóa đói, giảm nghèo. Cụ thể là, giảm nhanh tỷ 
lệ nghèo từ 10,2% (năm 2000) xuống còn 3,5% 
(tương đương 15,21% theo chuẩn năm 2005). 
Nhờ sản xuất phát triển, nông thôn Bắc Ninh đã 
được đổi mới, đời sống nông dân ở phần lớn 
các vùng nông thôn được cải thiện rõ rệt, thu 
nhập bình quân tăng từ 3,5 triệu đồng/người 
(năm 2000) lên 7,5 triệu đồng/người (năm 
2005). Tỷ lệ nghèo ở nông thôn từ 9,8% năm 
1996 giảm xuống còn 3,5% năm 2005 (tiêu chí 
mới là 15,21%). Để giải quyết thật cơ bản tình 
trạng đói nghèo, Bắc Ninh tập trung thực hiện 
tốt tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
nông nghiệp, nông thôn, tạo ra nhiều việc làm, 
tiếp cận với kiên thức và cơ hội làm ăn cho mọi 
đối tượng, dưới sự điều tiết của các cấp chính 
quyền. 

Về giải quyết việc làm, bình quân 5 năm 
qua, Bắc Ninh đã giải quyết được việc làm cho 
14 nghin lao động/năm, vượt 16,7% so mục 
tiêu đề ra. Năm 2005, có 18 nghìn lao động có 
thêm việc làm và việc làm mới. Tiếp tục hạ 
thấp tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị từ 
4,99% (năm 2003) xuống còn 4,23% (năm 
2004) và dưới 4% vào năm 2006 và những năm 
tiếp theo. Nâng hệ số sử dụng thời gian lao 
động của khu vực nông thôn từ 70,8% (năm 
2000) lên 81,38% (năm 2005) và gần 85% vào 
năm 2006. Công tác xuất khẩu lao động có cố 
gắng, hằng năm xuất khẩu lao động từ 2.000 
đến 2.500 người. 

Tạo ra nhiều việc làm vừa đáp ứng nhu cầu 
nhân lực của tỉnh trong tiến trình công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, đồng 
thời mở ra cơ hội cải thiện cuộc sông cho người 
dân. Đây là những vấn đề cần tiếp tục quan tâm 
giải quyết trong những năm tới của Đảng bộ và 
nhân dân Bắc Ninh. O 
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CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG 


Ở MỘT TRƯỜNG QUÂN Đội ANH HÙNG 


ƯỜNG Sĩ quan Lục quân 2 được 
thành lập ngày 27-8-1961 tại chiến 
trường Đông Nam Bộ, từ tiền thân là 

Trường Quân chính trung sơ cấp Quân giải 
phóng miền Nam. Sau chặng đường 45 năm 
xây dựng và phát triển, được sự quan tâm đặc 
biệt của Đảng, Nhà nước và quân đội, Trường 
Sĩ quan Lục quân 2 đã đào tạo hàng vạn cán 
bộ đóng góp tích cực vào sự nghiệp giải phóng 
miền Nam, thống nhất đất nước; tham gia làm 
nhiệm vụ quốc tế. Ngày nay, trường đang tích 
cực phần đấu để trở thành một trung tâm đào 
tạo sĩ quan chỉ huy tham mưu cấp phân đội, có 
trình độ đại học, chất lượng ngày càng cao, 
đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội cách mạng 
chính quy, tỉnh nhuệ, từng bước hiện đại, ở 
khu vực phía Nam. 

Thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, 
cùng với nhiệm vụ chính là đào tạo đội ngũ sĩ 
quan có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối 
trung thành với Đảng, có đạo đức, lối sống 
trong sáng, có chuyên môn nghiệp vụ giỏi,... 
Trường Sĩ quan Lục quân 2 còn là một đơn vị 
trực tiếp tham gia chiến đấu trên chiến trường 
miền Đông Nam Bộ, đã lập nhiều chiến công 
xuất sắC. 

Từ sau ngày đất nước thống nhất, cán bộ, 
giáo viên, học viên của trường đã phát huy cao 
độ ý thức trách nhiệm, tinh thần tự lực, tự 
Cường, khắc phục khó khăn, độc lập, sáng tạo, 


5W Số 15 (tháng 8 năm 2006) 


NGUYÊN VIÊT KHAI * 


luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Đội 
ngũ cán bộ, sĩ quan được đào tạo luôn thể hiện 
lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với nhân 
dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập dân 
tộc và chủ nghĩa xã hội. 

Với những thành tích xuất sắc trong gần 
nửa thế kỷ xây dựng và trưởng thành, trường 
đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, quân đội 
tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý, trong đó 
có hai Huân chương Quân công hạng nhất và 
hạng ba; bảy Huân chương Chiến công hạng 
nhất, nhì, ba; năm lần nhận cờ Luân lưu của 
Chính phủ và Bộ Quốc phòng... Đặc biệt, năm 
1996, nhà trường vinh dự được Nhà nước 
phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ 
trang nhân dân. 

Thành quả đó có được do nhiều nguyên 
nhân, trong đó, một trong những nguyên nhân 
có vai trò quyết định là trường đã xây dựng 
được các tổ chức đảng vững mạnh cả vê chính 
trị, tư tưởng và tổ chức, luôn coi việc nâng cao 
năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ 
chức đảng, xem đồ là nhân tố bảo đâm đáp ứ ứng 
được yêu câu ngày càng cao trong việc thực 
hiện nhiệm vụ giáo dục - đào tạo của nhà 
trường. Đây vừa là định hướng phát triển, 
vừa là bài học tổng quát xuyên suốt quá trình 


* Thiếu tướng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trường 
Sï quan Lục quân 2 
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xây dựng và trưởng thành. Những bài học 
cụ thể được rút ra là: 

Thứ nhất, ra sức xây dựng, củng cố các 
cấp ủy cơ sở thực sự “trong sạch, vững mạnh”. 
Đảng bộ nhà trường đã thường xuyên làm tốt 
VIỆC kiện toàn cấp ỦY các cấp có chất lượng, đủ 
số lượng và có cơ cầu hợp lý; nắm vững tiêu 
chuẩn cấp ủy theo quy định của Trung ương và 
Đảng ủy Quân sự Trung ương, thực hiện đúng 
quy trình, lựa chọn những đồng chí đủ tiêu 
chuẩn vào cấp Ủy. Căn cứ vào đặc điểm, 
nhiệm vụ của từng loại hình tổ chức đảng để 
có số ' lượng và cơ cấu phù hợp, đáp ứng với 
yêu cầu, nhiệm vụ lãnh đạo; gắn chặt xây dựng 
đội ngũ cân bộ. các cấp, đặc biệt là cần bộ chủ 
trì với củng cố, kiện toàn và nâng cao chất 
lượng cấp ủy. Trong sắp xếp cán bộ các cấp, 
luôn chú ý đến tính ổn định cho cả nhiệm kỳ 
của cấp Ủ ủy, hạn chế thấp nhất việc điều động 
đột xuất gây xáo trộn trong đội ngũ lãnh đạo, 
chỉ huy. Luôn quan tâm đúng mức việc bồi 
dưỡng, rèn luyện toàn diện, nhất là rèn luyện 
phẩm ‹ chất, đạo đức và năng lực trí tuệ cho đội 
ngũ cấp ủy viên các cấp; xây dựng đội ngũ bí 
thư thực sự tiêu biểu về mọi mặt trong đẳng 
bộ, chi bộ, có đầy đủ những phẩm chất, năng 
lực, phương pháp và tác phong công tác tương 
xứng với vị trí, nhiệm vụ của mình. Tích cực 
đổi mới phong cách lãnh đạo của các cấp ủy 
CƠ SỞ, Xây dựng lề lối làm việc khoa học, có kế 
hoạch, quy chế làm việc rõ ràng, đúng nguyên 
tắc tập trung dân chủ, xắc định rõ nhiệm vụ, 
quyền hạn của tập thê cấp ủy, phạm vi, trách 
nhiệm của cá nhân phụ trách, giải quyết đúng 
đắn các mối quan hệ giữa lãnh đạo và chỉ huy, 
giữa bí thư với cấp ủy, bí thư với chỉ huy, chỉ 
huy với cấp ủy đúng theo tinh thần Nghị quyết 
51 của Bộ Chính trị (khóa IX)và Quyết định 
85/QĐ-ĐUQSTW của Thường vụ Đảng Ủy 
Quân sự Trung ương. Qua phân tích, đánh giá 
chất lượng tô chức đảng hằng năm, có trên 
95,24% tổ chức cơ sở đảng đạt “trong sạch, 


vững mạnh”, nhiều tổ chức cơ sở đảng, nhiều 
năm liền đạt “trong sạch, vững mạnh”, lãnh 
đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Thứ hai, thường xuyên cải tiến và nâng cao 
chất lượng sinh hoạt chỉ bộ. Công tác chuẩn bị 
sinh hoạt được các chỉ bộ tiến hành chu đáo cả 
về nội dung và hình thức. Nội dung sinh hoạt 
có trọng tâm, trọng điểm. Trong sinh hoạt chỉ 
bộ luôn chú trọng phát huy trách nhiệm, trí tuệ 
của tập thể chỉ ủ Ủy, người chỉ huy; đồng thời có 
dự thảo nghị quyết ngắn gọn, đánh giá đúng 
các mặt mạnh, yếu và nguyên nhân; xác định 
rõ mục tiêu, chỉ tiêu, chủ trương và biện pháp 
tổ chức thực hiện. 

Tiến hành sinh hoạt nghiêm túc, thực hiện 
đúng thủ tục, nguyên tắc; mở rộng dân chủ, đề 
cao tính chiến đấu, tự phê bình và phê bình, 
tạo không khí tranh luận làm rõ đúng, sai. 

Triển khai tổ chức thực hiện, xác định rõ 
trách nhiệm của từng cá nhân và tập thể trong 
thực hiện nghị quyết của chi bộ. Khắc phục 
tình trạng "đánh trống bỏ đùi" hoặc triển khai 
chung chung, không phân rõ trách nhiệm cho 
từng cá nhân và tập thể. 

Các chi bộ thường xuyên bồi dưỡng nâng 
cao nhận thức, trách nhiệm của đảng viên, 
nhất là bí thư, chỉ ủy viên trong sinh hoạt. Chú 
trọng cải tiến nội dung, hình thức sinh hoạt chỉ 
bộ theo quan điểm đổi mới của Đảng. Các chỉ 
bộ đã quán triệt và triển khai thực hiện 
nghiêm túc Hướng , dẫn số 57/HD - BTCTW 
ngày l6-3- 7006 của Ban Tô chức Trung ương, 
Công văn số 418/CV-CT ngày 3 3-2006 của 
Tổng cục Chính trị về "Một số vấn đề nâng 
cao chất lượng sinh hoạt chị bộ”. lãng Cường 
sự chỉ đạo của các cấp ỦY CƠ SỞ đối với hoạt 
động sinh hoạt chi bộ. Định kỳ sơ, tổng kết, rút 
kinh nghiệm việc duy trì và nâng cao chất 
lượng sinh hoạt chi bộ. 

Thứ ba, thường xuyên coi trọng công tác 
xây dựng đội ngũ đảng viên, gắn với xây dựng 
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đội ngũ cán bộ; nâng cao chất lượng, gắn công 
tác đào tạo cán bộ với công tác phát triển đẳng 
viên. Các cấp ủy ở Trường S¡ quan Lục quân 2 
luôn nhận thức sâu sắc rằng: xây dựng đội ngũ 
đảng viên luôn là một nội dung cơ bản, quan 
trọng trong công tác xây dựng đẳng, là trọng 
tâm của công cuộc đổi mới, chỉnh đốn Đảng, 
là nội dung trong chiến lược xây dựng con 
người do Đảng đề ra. Đảng bộ Trường Sĩ quan 
Lục quân 2 bao gồm đảng viên là cán bộ, giáo 
viên, học viên, chiến sỹ, công nhân viên chức 
quốc phòng: trong đó đảng viên là cán bộ, giáo 
viên chiếm trên 44% tổng số đẳng viên trong 
đảng bộ. Đây là lực lượng giữ vai trò quan 
trọng, quyết định đến chất lượng, hiệu quả 
công tác giáo dục - đào tạo của nhà trường. 
Xây dựng đội ngũ đẳng viên ở đẳng bộ Trường 
Šĩ quan Lục quân 2 được tiến hành toàn diện. 
Trong đó đảng bộ đã thường xuyên làm tốt 
việc giáo dục, bồi đưỡng nâng cao nhận thức 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí 
Minh; nhận thức đúng đắn tình hình, nhiệm vụ 
cách mạng, quân đội và nhà trường; xác định 
rõ kẻ thù, có ý thức cảnh giác cách mạng, đề 
cao trách nhiệm chính trị, hoàn thành tốt mọi 
nhiệm vụ được giao cho đội ngũ đảng viên. 
Thường xuyên quan tâm xây dựng đội ngũ 
đảng viên là cán bộ, giáo viên có đầy đủ phẩm 
chất, năng lực, đạo đức cách mạng tốt, có trình 
độ chuyên môn, năng lực sư phạm, rẵng lực 
nghiên cứu khoa học và năng lực quản l$ chỉ 
huy giỏi. Bằng nhiều biện pháp: phối hợp chặt 
chế với các học viện, nhà trường trong và 
ngoài quân đội, bố trí cho đội ngũ cán bộ, giáo 
viên đi đào tạo, nhất là đào tạo sau đại học; 
thường xuyên tổ chức tốt học tập tại chức, tập 
huấn, tổ chức các hội thi, hội thao; cử cán bộ 
đi thực tế; động viên cán bộ, giáo viên tự học 
tập, tự nghiên cứu nâng cao trình độ nhận thức, 
bản lĩnh chính trị, năng lực công tác; thực hiện 
tốt công tác chính sách cán bộ. Năm 1995, nhà 
trường chỉ có 12% cán bộ, giáo viễn có trình 
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độ đại học, đến nay, đội ngũ này đã có 99,8% 
trình độ đại học và sau đại học, trong đó có 
25% sau đại học (15 tiến sĩ, 150 thạc sĩ). Nhà 
trường luôn gắn đào tạo cán bộ với phát triển 
đảng viên, bảo đảm chặt chẽ, chất lượng tốt. 
Hằng năm có trên 99% học viên tốt nghiệp ra 
trường được kết nạp vào Đảng, có một số khóa 
học 100% học viên được kết nạp vào Đảng. 

Cấp ủy các cấp luôn thực hiện nghiêm quy 
chế, chương trình, kế hoạch giáo dục chính trị, 
phổ biến giáo dục pháp luật cho đảng viên. 
Quản lý chặt chế, nhất là về tư tưởng, hiệu quả 
công tác, các mối quan hệ của đảng viên; phối 
hợp với cấp ủy các địa phương để quản lý đẳng 
viên nơi cư trú. Duy trì nghiêm chế độ nên nếp 
và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng: đánh 
giá, phân loại, nhận xét cán bộ, đẳng viên 
đúng thực chất, đề cao tự phê bình và phê bình. 
Qua phân tích đánh giá chất lượng hàng năm 
có trên 85% đảng viên đủ tư cách hoàn thành 
tốt nhiệm vụ. 

Thứ tư, lãnh đạo tăng cường công tác kiếm 
tra đảng. Thường xuyên coi trọng giáo dục ý 
nghĩa, tác dụng, tư tưởng chỉ đạo, nội dung, 
phương hướng, nguyên tắc, thủ tục tiến hành 
công tác kiểm tra đảng nhằm nâng cao nhận 
thức, trách nhiệm, năng lực cho các cấp ủy và 
đẳng viên. Chú trọng kiện toàn hệ thống ủy 
ban kiểm tra các cấp; luôn bồi đưỡng nâng cao 
năng lực tiến hành công tác kiểm tra đảng cho 
ủy ban kiếm tra, trước hết là Ủy ban Kiểm tra 
đảng ủy nhà trường, đội ngũ làm công tác 
kiểm tra có đầy đủ phẩm chất, năng lực thực 
hiện nhiệm vụ kiểm tra; tổ chức rút kinh 
nghiệm chỉ rõ ưu, khuyết điểm, nguyên nhân 
và biện pháp nâng cao chất lượng hiệu quả 
công tác kiểm tra đảng. 

Trong các nhiệm kỳ qua, trên cơ sở quán 
triệt phương hướng, nguyên tắc và quy định 
của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, của 
Đảng ủy Quân sự Trung ương, công tác kiểm 
tra ở đảng bộ Trường Šĩ quan Lục quân 2 luôn 
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bảo đảm bám sát mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ 
xây dựng đảng bộ và nhiệm vụ chính trị của 
nhà trường: xác định đối tượng, nội dung kiểm 
tra có trọng tâm, trọng điểm; trong đó vừa chủ 
động kiểm tra theo kế hoạch của cấp ủy và ủy 
ban kiểm tra các cấp, vừa kiểm tra đột xuất đối 
với tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi 
phạm kỷ luật và lấy tự kiểm tra của các tổ chức 
đảng làm chính. Các cấp ủy, tổ chức đảng có 
kế hoạch kiểm tra cụ thể và tổ chức thực hiện 
có nên nếp, có chất lượng công tác kiểm tra. 
Luôn làm tốt việc chi đạo kiểm tra, giám sắt 
của cấp Ủ Ủy cấp trên đối với cấp Ủy cấp đưới. 
Định kỳ cấp ủy cấp trên nghe cấp Ủy và Ủy ban 
kiểm tra cấp dưới báo cáo tình hình và giải 
quyết kịp thời những bức xúc do thực tiễn đặt 
ra. Công tác kiểm tra đã ngăn ngừa các hiện 
tượng vi phạm tiêu chuẩn đảng viên, cấp ủy 
viên, vi phạm Điều lệ Đảng, nguyên tắc tổ 
chức và sinh hoạt đảng, giúp cho các tổ chức 
đảng, đảng viên giữ vững vai trò, vị trí, thực 
hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình, từ 
đó góp phần củng cố đoàn kết nội bộ. 

Kế tục truyền thống vẻ vang 45 năm qua, 
để xây dựng nhà trường vững mạnh toàn diện, 
Nghị quyết Đại hội đảng bộ nhà trường lần thứ 
XI nhiệm kỳ 2005 -2010 đã xác định: “ Tập 
trung nâng cao năng lực. lãnh đạo toàn diện và 
sức chiến đấu của các tổ chức đảng: xây dựng 
nhà trường cách mạng, chính quy mầu mực, 
từng bước hiện đại, phần đấu đến năm 2010 
chuẩn hóa các yếu tố của một trường đại học 
quân sự. Xây dựng nhà trường vững vàng về 
chính trị, tư tưởng trong mọi tình huống; đổi 
mới toàn diện, nâng cao chất lượng giáo dục - 
đào tạo và nghiên cứu khoa học; nhà trường 
mẫu mực về nên nếp chính quy, chấp hành kỷ 
luật, có đời sống vật chất, tinh thần tốt; các tổ 
chức đẳng “trong sạch, vững mạnh”, hoàn 
thành tốt các nhiệm vụ được giao trong mọi 
điều kiện”. Để cụ thể hóa Nghị quyết đó, đảng 
bộ, Ban Giám hiệu nhà trường đã thống nhất 


tập trung triển khai thực hiện tốt những nhiệm 
vụ cơ bản sau đây: 

Ì - Xây dựng nhà trường vững mạnh về tư 
tưởng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ 
quốc và nhân dân; kiên định mục tiêu độc lập 
dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Trước diễn biến 
tình hình thế giới và trong nước không có biểu 
hiện dao động hoặc suy thoái về chính trị tư 
tưởng, đạo đức, lối sống: phát huy dân chủ và 
đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, sẵn 
sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm 
vụ được giao trong mọi tình huống. 

2 - Tích cực nghiên cứu đổi mới nội dung, 
chương trinh, phương pháp đào tạo theo đúng 
phương châm “Cơ bản, hệ thống, thống nhất 
chuyên sâu”, đáp ứng với mặt bằng các đối 
tượng đào tạo của quốc gia, bảo đảm học viên 
ra trường có bản linh chính trị kiên định, vững 
vàng, có năng lực và sức khỏe hoàn thành 
chức trách, nhiệm vụ theo mục tiêu, yêu cầu 
đào tạo. 

3 - Xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên có 
số lượng. đủ, chất lượng cao, toàn diện, có 
phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên 
môn, năng lực sư phạm, năng lực nghiên cứu 
khoa học và năng lực quản lý, chỉ huy giỏi. 
Phấn đấu đến năm 2010 có đủ số lượng giảng 
viên, 100% có trình độ đại học, trong đó có 
trên 40% trình độ sau đại học, trên 10% tiến sĩ, 
từ 3% - 5% nhà giáo ưu tú và một số có học 
hàm phó giáo sư. 

4 - Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa 
học; tăng cường đầu tư mua sắm cơ SỞ vật 
chất, trang thiết bị dạy học, nâng cấp giảng 
đường, thao trường, hiện đại hóa thư viện và 
phương tiện dạy học, cải thiện đời sống vật 
chất, tinh thần cho cán bộ, giảng viên, học 
viên, chiến sỹ, công nhân viên toàn trường. 

5 - Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến 
đầu của các tô chức đảng ngang tầm nhiệm vụ. 


(Xem tiếp trang 62) 
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ĐÔI MỚI SINH HOẠT ĐẢNG, NÂNG CAO 


NĂNG LỰC LÁNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẦU 


€ỦA Tổ CHỨC CØ SỞ ĐẢNG ĐỒN BIÊN PHÒNG 


ẢNG thực hiện sự lãnh đạo bằng nhiều 
1E)? thức, trong đó phương thức 

quan trọng nhất là đề ra và tổ chức thực 
hiện tốt nghị quyết. Để nâng cao chất lượng các 
nghị quyết, phải rất coi trọng đổi mới sinh hoạt 
đảng. Tổng kết công tác đảng, công tác chính trị 
trong quân đội trong cuộc kháng chiến chống 
Mỹ, cứu nước, Đảng ta khẳng định: "Muốn làm 
tròn vai trò lãnh đạo của đảng ủy, vấn đề tất yếu 
là phải nâng cao chất lượng sinh hoạt"), 

Thực hiện cuộc vận động xây đựng, chỉnh 
đốn Đảng, các tổ chức cơ sở đảng trong Bộ đội 
Biên phòng đã có sự đối mới về sinh hoạt, do đó 
đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị 
được giao. Tuy nhiên, đây vẫn là khâu yếu của 
một số đảng bộ, chi bộ cơ sở mà biểu hiện tập 
trung nhất là sinh hoạt đảng vẫn còn mang tính 
chất hành chính, hình thức; chưa phát huy tốt trí 
tuệ tập thể; nghị quyết không được quán triệt 
rộng rãi và thực hiện nghiêm túc. 

Qua kinh nghiệm xây dựng Đảng bộ Bộ đội 
Biên phòng mấy năm qua cho thấy, quá trình đôi 
mới sinh hoạt đảng cần chú ý mấy vấn đề sau. 

1 ~ Đổi mới nội dung lãnh đạo trong các 
cuộc họp thường kỳ của đảng ủy, chỉ ủy đôn 
biên phòng 

Một thực trạng phổ biến trước đây là sinh 
hoạt thường kỳ, nhiều đảng bộ, chi bộ đồn biên 
phòng đều đưa ra nghị quyết lãnh đạo toàn diện. 
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Chính vì vậy, nhiều vấn đề nghị quyết phiên họp 
tháng trước đề ra chưa được thực hiện thì nghị 
quyết tháng sau lại đề cập lại. Tỉnh trạng "nghị 
quyết chồng lên nghị quyết” đã dẫn đến hiệu lực 
lãnh đạo của một số cấp ủy không cao. 

Để khắc phục tình trạng trên, Đảng ủy Bộ đội 
Biên phòng đã thống nhất về nội dung của các 
loại nghị quyết cho các kỳ họp như sau: Nghị 
quyết lãnh đạo toàn diện (của nhiệm kỳ đại hội; 
nghị quyết năm - gắn với kiểm điểm công tác 
năm trước và triển khai công tác năm sau của 
người chỉ huy và nghị quyết quý); các tháng còn 
lại ra nghị quyết lãnh đạo một sỐ nhiệm vụ trọng 
tâm hoặc ra nghị quyết chuyên đề (để lãnh đạo 
thực hiện nhiệm vụ đột xuất hoặc một vấn đề 
mang tính chuyên sâu như công tác cán bộ, huấn 
luyện, quản lý kỷ luật...). Căn cứ định hướng 
trên và tình hình cụ thể từng thời gian mà đảng 
bộ, chỉ bộ cơ sở vận dụng tổ chức sinh hoạt sao 
cho phù hợp. Tinh thần chung là phải bảo đảm 
cho câp ủy đôn biên phòng lãnh đạo toàn diện, 
có chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; đồng 
thời các nghị quyết phải có hiệu lực cao, được 


- * Thiếu tướng 

(1) Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam: 
Tông kết công tác đẳng, Công tác chính trị trong cuộc 
kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 1954 — 1975, 
Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1990, tr 207 
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tổ chức thực hiện nghiêm túc. Khắc phục cơ bản 
tình hình các nghị quyết đề ra nhiệm vụ gần 
giống nhau, hoặc chưa thực hiện xong đã ra nghị 
quyết tiếp theo với nhiệm vụ mới. 

2 ~ Đổi mới công tác chuẩn bị nội dung của 
sinh hoạt đảng 

Để sinh hoạt đảng đạt kết quả tốt, nhất thiết 
việc chuẩn bị phải chu đáo. Trước hết, làm tốt 
việc thu thập, phân tích, xử lý thông trn. Đây là 
khâu chuẩn bị nhưng có ý nghĩa quyết định chất 
lượng sinh hoạt. Ở đây, người bí thư phải biết 
đựa vào nhiều nguôn và kênh thông tin khác 
nhau, trong đó, kênh thông tin từ người chỉ huy 
có vai trò đặc biệt quan trọng. Do đó, người bí 
thư và người chỉ huy phải thường xuyên trao đổi 
tình hình và trước khi chuẩn bị nghị quyết cần bố 
trí thời gian cùng với các đồng chí phó chỉ huy 
đánh giá sơ bộ tình hình thực hiện nghị quyết, 
xác định rõ những vấn đề cấp bách nổi lên để dự 
kiến đề xuất với cấp ủy, chi bộ những chủ 
trương, biện pháp tháo gỡ. Sau khi trao đối, bí 
thư và người chỉ huy phân công nhau xuống địa 
bàn kiểm tra các đội công tác, gặp EỠ trao đối 
với cấp ủy, chính quyền các xã biên giới, trên cơ 
sở đó làm rõ những vấn đề còn có ý kiến khác 
nhau khi trao đối, từ đó bổ sung thêm chủ 
trương, giải pháp sắp tới. Ngoài ra, bí thư phải 
trực tiếp làm việc với Ban Chấp hành Đoàn 
Thanh niên cơ sở để nắm tình hình công tác 
đoàn, tâm tư, nguyện vọng đoàn viên thanh niên, 
nghe Đoàn Thanh niên kiến nghị những vấn đề 
cần lãnh đạo. Từ các nguôn thông tin trên và căn 
cứ vào các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của 
cấp trên, người bí thư tiến hành phân tích, tông 
hợp tình hình, hình thành những vấn đề lớn để 
dự thảo nghị quyết. 

Soạn thảo văn bản chuẩn bị hội nghị cấp ủy. 
Việc chuẩn bị nghị quyết là trách nhiệm trước 
hết của bí thư và phó bí thư. Căn cứ vào kết quả 
thu thập, phân tích, xử lý thông tin, bí thư và phó 
bí thư trực tiếp dự thảo nghị quyết. Đối với nghị 
quyết đại hội nhiệm kỳ và các nghị quyết chuyên 
đề, sau khi dự thảo cần lấy ý kiến tham gia 
của cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới và ý kiến của 


quân chúng trong đơn vị. Một số vấn đề cần bàn 
sâu, có thể tổ chức các buổi tọa đàm, trao đổi với 
một : số cán bộ hiểu. sâu về vấn đề này. Quá trình 
chuẩn bị nghị quyết cũng cần phải tiếp tục trao 
đổi với các đồng chí trong ban chỉ huy đơn vị và 
các đội công tác biên phòng để dự thảo nghị 
quyết chứa đựng được nhiều ý kiến đóng góp. 

3 ~ Đổi mới sinh hoạt đảng ở chỉ bộ đôn 
biên phòng 

Một buổi sinh hoạt đảng có chất lượng phải 
đạt được mấy yêu cầu cơ bản sau: đúng nguyên 
tắc, thủ tục quy định; có tính lãnh đạo, giáo dục 
và chiến đầu, đề cao dân chủ, phát huy trí tuệ tập 
thể các cấp ủy viên, đảng viên; đề Tả được chủ 
trương, biện pháp lãnh đạo giải quyết các nhiệm 
vụ đặt ra; củng cố được SỰ thông nhất về tư 
tưởng và hành động trong cấp ủy và trong đảng 
viên, tăng cường đoàn kết nội bộ, nâng cao ý chí 
trách nhiệm, tăng cường ký luật trong Đảng. 

Để đạt được các yêu cầu trên, cần thực hiện 
tốt mẫy vấn đề sau. Thứ nhất, giáo dục cho các 
cấp ủy viên và đảng viên nhận rõ quyền hạn và 
trách nhiệm trong sinh hoạt đảng. Quy chế làm 
việc của cấp ủy và chi bộ phải xác định rõ: việc 
tham gia ý kiến, trình bày chính kiến trong sinh 
hoạt đẳng là nhiệm vụ bắt buộc của mọi cầp Ủy 
viên và đẳng viên. Trên cơ sở đó, các câp Ủy 
viên và đảng viên chủ động tự giác chuẩn bị và 
mạnh dạn trong thảo luận. Mặt khác, phải 
thường xuyên quan tâm xây dựng bầu không khí 
ch cực, lành mạnh trong quan hệ nội bộ từng 
cấp ủy và giữa cấp ủy với mọi đảng viên trong 
sinh hoạt cũng như trong cuộc sống hằng ngày. 

Thứ hai, trong sinh hoạt, cấp ủy và đẳng viên 
cần được cung cấp nhiều thông tin thiết thực để 
có cơ sở nhìn nhận toàn điện và xem xét, cân 
nhắc khi xây dựng nghị quyết. Một tình trạng 
khá phổ biến trước đây trong quy trình sinh hoạt 
của cấp ủy, chi bộ là: bí thư đọc dự thảo nghị 
quyết; chỉ bộ thảo luận; bí thư kết luận. Với quy 
trình trên, ở nhiều cấp ủy, chi bộ sau khi bí thư 
đọc dự thảo nghị quyết, chỉ có một số ít cấp ủy 
viên hoặc đảng viên có chức vụ phát biêu, còn 
lại chủ yếu là tán thành. Tình trạng đó có nhiều 
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nguyên nhân, trong đó có một nguyên nhân là 
thiếu thông tin. Để khắc phục tình trạng này, 
Đảng ủy Bộ đội Biên phòng đã chỉ đạo: trước 
khi trình bày dự thảo nghị quyết, bí thư và phó 
bí thư (thường là cấp trưởng của đơn vị) thông 
báo cho cấp ủy, chỉ bộ những thông tin cần thiết 
như những chủ trương và chỉ đạo của cấp trên, 
tình hình nhiệm vụ mới của đơn vị, tình hình địa 
bàn, tình hình hoạt động của các đối tượng, tâm 
tư nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên, cán 
bộ, chiến sĩ... Những thông tin đó sẽ giúp cho 
các cấp ủy viên, đảng viên có tầm nhìn rộng, đầy 
đủ những vấn đề có liên quan tới nội dung thảo 
luận và quyết định của cập ủy, chỉ bộ, từ đó có 
cơ sở nghiên cứu dự thảo nghị quyết và suy nghĩ 
chuẩn bị thảo luận. Sau khi cung cấp thông tin, 
bí thư trình bày nguyên văn dự thảo nghị quyết, 
không phân tích dài dòng, dành nhiều thời gian 
cho thảo luận. 


Thứ ba, bí thư làm tốt khâu điều hành hội 


nghị. Người bí thư phải có nghệ thuật đặt vấn đề 
để tất cả các cấp ủ Ủy ` viên, đảng viên phát biểu. 
Cần hướng vào các vấn đề trọng tâm, những vấn 
đề còn có những ý kiến khác nhau. Mặt khác, 
người bí thư phải tạo được không khí cởi mở, 
dân chủ, chân tình, tin tưởng, tôn trọng lẫn nhau, 
làm cho mọi người chủ động nâng cao trách 
nhiệm trong thảo luận một cách trung thực, 
thắng thắn. Phải đấu tranh với mọi biểu hiện dân 
chủ hình thức, độc đoán, gia trưởng, coi thường 
ý kiến người khác, phản ứng tiêu cực với những 
ý kiến trái với mình. Bí thư phải hết sức trân 
trọng, lắng nghe tất cả các ý kiến phát biểu, nhất 
là các ý kiến trái ngược nhau, ý kiến không 
thống nhất với dự thảo nghị quyết của cấp ủy. 
Phải coi đây là việc bình thường, thể hiện tinh 
thần dân chủ, lành mạnh trong sinh hoạt đẳng. 
Vấn đề là ở chỗ thảo luận để đi đến thống nhất. 
Nhất thiết không được coi nội dung chuẩn bị và 
ý kiến của người chỉ huy là "nhất thành bất biến" 
trước khi kết luận. 

Khi các vấn đề thảo luận đã rõ, bí thư xin ý 
kiến cấp ủy và hội nghị để có thể kết luận. 
Trường hợp vấn đề chưa thống nhất, nếu vấn đề 
nào cần phải kết luận ngay để thực hiện thì 
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lấy biểu quyết và chấp hành theo đa số; vấn đề 
nào chưa gấp thì đề nghị cho để lại để tiếp tục 
nghiên cứu, khảo sát và xem xét vào kỳ họp sau. 
Kết luận của bí thư cần gọn, rõ, khái quát được 
những vấn đề thảo luận, phân công tổ chức thực 
hiện, xác định rõ thời gian hoàn thành và yêu 
câu đạt được. 

Yêu câu quan trọng nhất là, nâng cao tính 
chiến đấu, thực hiện tt tự phê bình và phê bình 
trong sinh hoạt đẳng. Trước đây, việc tự phê 
bình và phê bình chưa được tiến hành thường 
xuyên, thường là gắn với phiên họp cuối năm 
hoặc khi xem xét kỷ luật. Tình trạng phổ biến là 
e dè, nể nang, ngại va chạm (nhất là với cán bộ 
chủ trì đơn vị). 

Để khắc phục tình trạng trên, Đảng ủy Bộ đội 
Biên phòng đã chỉ đạo: việc tự phê bình và phê 
bình không. chỉ thực hiện trong các phiên họp 
cuối năm và cuối nhiệm kỳ, mà phải được tiến 
hành thường xuyên trong các buổi sinh hoạt của 
cấp ủy, chi bộ. Tính nghiêm túc trong phê bình, 
tự phê bình phải được thể hiện trước tiên trong 
dự thảo nghị quyết. Trong phần kiểm điểm của 
dự thảo nghị quyết, khi đánh giá hạn chế, yếu 
kém, cấp Ủy phải chỉ rõ, đâu là thuộc về trách 
nhiệm của tập thể cấp ủy, của ban thường vụ; 
đâu là do khâu tổ chức thực hiện của lãnh đạo 
đơn vị; đâu là thuộc về trách nhiệm của các đồng 
chí cấp ủy viên phụ trách các mặt; đâu là từ vai 
trò tự tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng 
viên... Sự nghiêm túc, tự phê bình của cấp ủy 
trong dự thảo nghị quyết có tác dụng tốt định 
hướng tự phê binh và phê bình trong sinh hoạt. 
Khi thảo luận dự thảo nghị quyết, các cấp ủy 
viên, đẳng viên căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ 
của từng người, của tập thể cấp ủy mà vừa tự phê 
bình, vừa phê bình tập thể và cá nhân. Yêu cầu 
các cấp ủy viên, đảng viên khi phê bình cần 
có phương pháp xem xét khách quan, khoa học; 
có thái độ chân thành, thắng thắn, xây dựng, 
không vì mục đích và động cơ cá nhân; các đồng 
chí được phê bình phải thực sự cầu thị, nghiêm 
túc với bản thân, không bảo thủ khi tiệp thu 
phê binh. Ở đây, sinh hoạt lãnh đạo, sinh hoạt 
tự phê bình và phê bình, sinh hoạt học tập được 
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kết hợp với nhau một cách nhuầàn nhuyễn. 
Có như vậy mới làm cho buổi sinh hoạt vừa có 
tính lãnh đạo, vừa có tính giáo dục và tính chiến 
đầu cao. 

4 — Đổi mới tổ chức thực hiện nghị quyết 

Đổi mới sinh hoạt đảng phải gắn liên với đối 
mới thực hiện nghị quyết, vì đây là một khâu 
quan trọng của quy trình lãnh đạo. Chủ tịch Hồ 
Chí Minh đã dạy, lãnh đạo đúng thể hiện ở 3 
khâu: "Phải quyêt định mọi vân đề một cách cho 
đúng... Phải tô chức sự thi hành cho đúng... Phải 
tổ chức sự kiểm soát... "2) 

Để tổ chức thực hiện nghị quyết có hiệu quả, 
cần làm tốt máy vấn đề sau. 

Một là, sau khi ban hành nghị quyết, nhất 
thiết phải xây dựng kế hoạch thực hiện. Phải 
khắc phục tình trạng, nghị quyết sau khi thông 
qua được bảo quản rất cân thận, mà không phổ 
biến, quán triệt để mọi người quan tâm, thực 
hiện. Vì vậy, dẫn tới tình trạng chủ trương nhiều 
nhưng hiệu quả lãnh đạo thấp. Căn cứ vào nội 
dung nghị quyết, người bí thư phải chủ động 
thống nhất với người chỉ huy Xây dựng kế hoạch 
thực hiện. Trong đó, phải xác định rõ: những 
công việc lớn phải làm, người chỉ đạo; cơ quan 
chịu trách nhiệm chính việc hướng dẫn, theo dõi; 
cơ quan phối hợp; thời gian hoàn thành... Kế 
hoạch này được gửi đến các cơ quan và cá nhân 
có liên quan để căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ 
của mình mà xây dựng. kế hoạch cụ thể để chỉ 
đạo tổ chức thực hiện, đông thời BỬI ( cho các cấp 
ủy viên để thực hiện và theo dõi, kiểm tra. 


Đối với người chỉ huy, phải căn cứ vào nghị 
quyết, tình hình mọi mặt của đơn vị, chủ động 
bàn bạc với bí thư và các đồng chí phó chỉ huy 
để cụ: thể hóa nghị quyết thành mệnh lệnh, chỉ 
thị, kế hoạch công tác trên các mặt nghiệp vụ 
biên phòng, quân sự, hậu cần, tài chính, huấn 
luyện, xây dựng địa bàn... 

Kế hoạch tổ chức thực hiện nghị quyết của bí 
thư và kế hoạch công tác của người chỉ huy phải 
ăn khớp nhau để khi điều hành được thống nhất. 
Hai kế hoạch đó phải được chuẩn bị ngay khi có 
dự thảo nghị quyêt. Sau khi cấp ủy, chi bộ thông 
qua nghị quyêt thì bố sung, hoàn chỉnh, có như 


vậy, khi nghị quyết ban hành mới có thể triển 
khai đồng bộ và hiệu quả. 

Hai là, phải phổ biến rộng rãi, công khai các 
quyết định của cấp ủy, chi bộ đến mọi cán bộ, 
đảng viên, đoàn viên, thanh niên. Việc quán triệt 
phải làm rõ: căn cứ, mục đích, nội dung, yêu cầu 
của các quyết định, những giải pháp chủ yếu để 
thực hiện các quyết định đó; trách nhiệm của 
từng bộ phận, từng cán bộ, đảng viên, chiến sĩ. 
Việc tô chức quán triệt nghị quyết phải do bí thư 
hoặc phó bí thư trực tiếp thực hiện; phải chỉ đạo 
chặt chẽ và bố trí thời gian thỏa đáng (nên đưa 
vào nội dung hoạt động của "ngày đảng”, hoặc 

"ngày văn hóa tinh thần" hằng tháng). 

Ba là, kiểm tra, đôn đốc thực hiện nghị quyết. 
Cần kết hợp chặt chế giữa kiểm tra của cấp ủy 
với kiểm tra đôn đốc của bí thư, phó bí thư. Đối 
với cấp ủy, phải tổ chức kiểm tra theo Điểm 2, 
Điều 30 của Điều lệ Đảng, trong đó có việc thực 
hiện nghị quyết. Đối với bí thư, phó bí thư phải 
đôn đốc các đồng chí cấp ủy viên, các đông chí 
chủ trì các mặt công tác. Trong trường hợp cần 
thiết, bí thư, phó bí thư kiểm tra, đôn đốc một số 
đơn vị trọng điểm. Thông qua kiểm tra cấp ủy, 
chỉ huy rà soát, bổ sung, điều chỉnh kế hoạch, 
biện pháp, điều chỉnh cán bộ để tổ chức thực 
hiện thắng lợi nghị quyết. 

Làm tốt việc đối mới sinh hoạt sẽ là một khâu 
đột phá đề nâng cao năng lực lãnh đạo và sức 
chiến đấu của các tô chức cơ sở đảng đôn biên 
phòng. Ở đây, đòi hỏi phải đối mới toàn: diện, 
đồng bộ từ khâu chuẩn bị nghị quyết đến tổ chức 
sinh hoạt và tô chức thực hiện nghị quyết. Để 
làm tốt vấn đề này, trước hết cấp ủy và mọi đảng 
viên phải nâng cao nhận thức, từ đó xây dựng 
quyết tâm và đề ra chủ trương, biện pháp cụ thê. 
Mặt khác, phải đấu tranh khắc phục mọi biểu 
hiện bảo thủ, trì trệ, làm theo lối mòn và mọi 
biểu hiện tự do, tùy tiện, chấp hành không 
nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thê 
lãnh đạo, ca nhân phụ trách. 


(2) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 2000, t 5, tr 285 
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GIẢI PHÁP HÀNG CAO 


ĐỚƠI 


IÊN Giang có 3 dân tộc chính: Kinh, 

Khơ-me và Hoa sống xen kẽ trong 

cộng đồng. Trong kháng chiến chống 
ngoại xâm trước đây cũng như trong công cuộc 
đối mới Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay, 
đồng bào các dân tộc vốn có truyện thống đoàn 
kết yêu nước, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của 
Đảng, gắn bó với cộng đồng, góp phần tích cực 
cùng Đảng bộ và quân dân trong tính, thực hiện 
thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, 
g1ữ gìn an ninh - quôc phòng. 

Đồng bào Khơ-me có 204.531 người, chiếm 
12,78% dân số trong tỉnh, đứng thứ ba trong khu 
vực, sau tỉnh Trà Vinh và Sóc Trăng. Toàn tỉnh 
có 73 chùa Phật giáo Nam tông Khơ-me với 
1.305 sư sãi, 146 vị â cha và 3.285 vị trong ban 
quản trị ‹ các chùa. Đồng bào Khơ-me cần cù lao 
động, sống chủ yếu bằng nghề nông, phân lớn 
cư trú ở vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ, xa trục 
lộ giao thông, một bộ phận cư trú ở khu vực biên 
giới; hầu hết theo đạo Phật Nam tông, chùa 
Khơ-me vừa là nơi tu hành và là trung tâm sinh 
hoạt các lễ hội văn hóa của đông bào. 

Thực hiện đường lối đối mới của Đảng, Nhà 
nước, nhất là từ khi có Chỉ thị số 68/CT-TW, 
ngày 18-4-1991 của Ban Bí thư Trung ương 
Đảng (khóa VI) Về công tác vùng đông bào dân 
tộc Khơ-me và một số chủ trương, chính sách về 
phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc; đặc biệt 
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SÓHG VÙNG ĐÔIIG BÀO 
DÂN TÓC I(IƠ-F1E Ở KIÊN GIANG 


DANH NGỌC HÙNG `” 


là từ khi có Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XŠ) Vệ 
phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, về 
công (tác dân tộc, công tác tôn giáo; công tác 
trong vùng đồng bào dân tộc Khơ-me đã có 
những chuyển biến quan trọng. 

Quán triệt các nghị quyết nói trên, Đảng bộ 
Kiên Giang nhận thức về tầm quan trọng chiến 
lược của công tác dân tộc ngày càng sâu sắc 
hơn; sự lãnh ¡ đạo và thực hiện các chủ trương, 
chính sách đối với đồng bào dân tộc đã tạo bước 
chuyển. biến mới. Tỉnh chú trọng tập trung và sử 
dụng có hiệu quả các nguồn vốn của trung ương 
và ngân sách địa phương trong việc đầu tư xây 
dựng kết cấu hạ tầng ở vùng có đông đồng bào 
dân tộc. Các chương trình quốc gia về xóa đói, 
giảm nghèo, y tế, văn hóa, giáo dục... được tô 
chức triển khai khá tốt. Đời sống của đông bào 
dân tộc được cải thiện, số hộ khá, đủ ăn ngày 
càng tăng, không còn hộ đói. Số hộ nghèo giảm 
từ 31,23% năm 2000 xuống còn 16,8% (theo 
tiêu chí cũ) năm 2005. 

Tuy nhiên, kinh tế ở vùng đồng bào Khơ-me 
phát triển còn chậm. Kết cấu hạ tầng kinh tế - 
xã hội vẫn còn thấp kém so với mặt bằng chung 


* Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh 
Kiên Giang 
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của tỉnh. Các chương trình đầu tư hỗ trợ vốn 
được tăng cường, nhưng còn thiếu hướng dẫn về 
cung cách làm ăn, đưa tiến bộ khoa học - kỹ 
thuật vào sản xuất. Chuyển đổi cơ cấu kinh tế 
diễn ra chậm, tập quán sản xuất, sinh hoạt có 
tiến bộ, nhưng vẫn còn lạc hậu. Một số đồng bào 
Khơ-me sang, bán đất, dẫn đến không có đất, 
phải đi làm thuê, đời sống ngày càng khó khăn 
hơn. Trình độ dân trí được nâng cao một bước 
nhưng vẫn còn thấp, tỷ lệ hộ nghèo, người mù 
chữ còn cao. Bản sắc văn hóa truyền thống của 
đông bào dân tộc chưa được bảo tôn và phát huy 
đúng mức, đời sống tinh thần và mức hưởng thụ 
văn hóa chưa ngang tầm với điều kiện kinh tế - 
xã hội hiện nay. 

Hệ thống chính trị cơ sở vùng dân tộc một số 
nơi còn yếu. Đội ngũ cán bộ là người dân tộc. và 
cán bộ làm công tác dân tộc chưa ngang tầm 
công việc. Công tác phát triển đảng và tập hợp 
quần chúng vào tổ chức còn hạn chế. Nhiều cán 
bộ làm công tác dân tộc không biết tiếng nói và 
chữ viết dân tộc nên việc tuyên truyền, vận động 
đồng bào gặp khó khăn. 

Về mặt khách quan nguyên nhân của những 
hạn chế, yếu kém là do sự phân bổ tự nhiên hình 
thành trong quá trình lịch sử lâu đời, đồng bào 
Khơ-me đại bộ phận cư trú ở vùng sâu, vùng xa, 
vùng biên giới, ở những nơi kết cấu hạ tầng và 
văn hóa - xã hội kém phát triển. Tập quán sản 
xuất sinh hoạt lạc hậu, chủ yếu là thuần nông và 
chưa có tích lũy để tái đầu tư mở rộng sản xuẤt. 
Nhận thức của một số cấp ủy, chính quyên, các 
ngành, các cấp và cán bộ, đảng viên về vấn đề 
dân tộc, chính sách dân tộc, công tác dân tộc 
chưa sâu sắc và toàn diện. Việc cụ thể hóa các 
chủ trương, chính sách dân tộc còn chậm và 
chưa thật sát với tình hình thực tế. 

Gần đây, các thế lực thù địch đây mạnh các 
hoạt động gây chia rẽ dân tộc với âm mưu, thủ 
đoạn ngày càng phức tạp và tinh vi hơn. Các tổ 
chức Khơ-me Cam-pu-chia Krôm tiếp tục tăng 
cường các hoạt động chống phá Việt Nam, 
thường xuyên tổ chức hội họp, tập hợp lực lượng 


và kích động xuyên tạc lịch sử. Chúng phát tán 
tài liệu (băng, đĩa, sách báo) trái phép vào vùng 
đồng bào Khơ-me, nhằm tuyên truyền gây chia 
rẽ dân tộc. Đáng chú ý là tình hình khiếu kiện 
tranh chấp đất đai, nhất là trong đồng bào dân 
tộc, nếu ta giải quyết sơ hở dễ bị địch lợi dụng 
kích động, gây phức tạp, bất ốn về chính trị. 

Để thực hiện tốt Nghị quyết của Hội nghị 
Trung ương 7, khóa IX về công tác dân tộc, tỉnh 
Kiên Giang đã đề ra chương trình hành động và 
kế hoạch thực hiện nhằm góp phần nâng cao đời 
sống và xây dựng lực lượng chính trị trong vùng 
đông bào dân tộc Khơ-me từ nay đến năm 2010, 
trong đó có những giải pháp sau đây: 

1. Chú trọng đầu tư, phát triển kinh tế, 
nâng cao đời sống, thực hiện có hiệu quả 
chương trình xóa đói, giảm nghèo vùng đồng 
bào dân tộc Khơ-me 

Đây là nhân tố có ý nghĩa quyết định nhằm 
nâng cao cuộc sống vật chất và tỉnh thần cho 
đồng bào. Do đó cần phải đa dạng hóa ngành, 
nghề; đây mạnh giải quyết việc làm trên cơ sở 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất 
hàng hóa, từng bước chuyền từ độc canh, thuần 
nông sang hướng đa canh, đa ngành. Đây được 
coi là nhiệm vụ hàng đầu. Thực hiện tốt công 
tác khuyến nông, khuyến ngư, tăng cường 
chuyển glaO, hướng dẫn các tiễn bộ khoa học 
vào sản xuất, nhằm tăng năng suất và giá trị 
trên một đơn vị sản xuất. Tổ chức các loại hình 
kinh tế hợp tác từ thấp đến cao, đây mạnh và 
khuyến khích việc tô chức các mô hình liên 
kết phát triển công nghiệp, chế biến tiểu, thủ 
công nghiệp, dịch vụ ở vùng có đông đồng bào 
dân tộc. 

Chú trọng đấy mạnh xóa đói, giảm nghèo 
trong đồng bào dân tộc Khơ-me, phấn đấu đến 
hết năm 2010, tỷ lệ hộ nghèo trong đông bào 
dân tộc còn khoảng 12% (theo tiêu chí mới). Đề 
đạt được mục tiêu trên phải thực hiện nhiều 
chính sách, giải pháp đa dạng và đồng bộ; mỗi 
vùng, mỗi xã phải chọn được mô hình sản xuất 
cây, con, mô hình kinh tế hộ cho từng tiểu vùng 
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để xóa đói, giảm nghèo (vốn đầu tư không lớn, 
kỹ thuật chỉ ở mức độ trung bình, mang tính phổ 
thông, ít dịch bệnh, có thị trường). Chú trọng 
hướng dẫn cách tổ chức sản xuất, từng bước làm 
thay đổi thói quen và nếp nghĩ trong đồng bào; 
xây dựng dự án, thành lập tổ, nhóm theo từng 
chuyên ngành cụ thể trong mỗi địa bàn dân cư, 
cho vay vôn đáp ứng khả năng, điều kiện của 
từng hộ; tăng cường quản lý, giám sát giúp đỡ 
của tổ chức đoàn thể, cán bộ kỹ thuật hoặc 
người khá giả, biết làm ăn, giáo dục, hướng dẫn 
số nghèo; giáo dục đồng bào năng lực lao động 
và ý chí làm ăn, có ý thức tiết kiệm và biết 
tích lũy; thực hiện có kết quả việc sinh để có 
kế hoạch... 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục 
không để đồng bào cầm cố, sang bán đất sản 
xuất. Đối với các hộ không có đất, hoặc thiếu 
đất, nhưng cần cù, chịu khó làm ăn, cần tạo điều 
kiện giúp họ chuộc lại đất, hoặc giao cấp đất 
cho hộ nghèo theo tinh thần Nghị định 134 của 
Thủ tướng Chính phủ, hoặc chuyển sang các 
ngành nghề và việc làm khác. Tổ chức vận động 
con em đồng bào dân tộc đi học tại các trường 
dạy nghè, các lớp kỹ thuật... Tiếp tục thực hiện 
chính sách hỗ trợ hoặc miễn giảm học phí cho 
các hộ dân tộc nghèo, nhằm tạo điều kiện giải 
quyết việc làm, bố trí ngành nghề, chuyên dần 
từ lao động nông nghiệp sang các ngành nghề 
khác. Có chính sách và tạo điều kiện cho đồng 
bào được vay vốn với lãi suất ưu đãi, từng bước 
thu hẹp dân và tiến tới xóa bỏ tình trạng đồng 
bào phải vay nặng lãi, bán lúa non, cầm cố đất. 

2. Chăm lo cho công tác giáo dục, nâng 
cao dân trí, đào tạo nguôn nhân lực trong 
đông bào dân tộc Khơ-me 

Nâng cao trình độ dân trí cho đồng bào là 
vấn đề có tầm chiến lược để phát triển kinh tế - 
xã hội. Đề thực hiện có kết quả vấn đề này phải 
tập trung làm tốt những việc như: Huy động trẻ 
em dân tộc trong độ tuôi đến trường đạt tỷ lệ cao 
(trên 95%). Xây dựng các trường mầm non công 
lập ở vùng có đông đông bào dân tộc Khơ-me. 
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Củng cố, duy trì vững chắc kết quả phô cập tiểu 
học, trung học cơ sở và chống tái mù chữ ở các 
địa phương. Mở một số lớp nhỏ, hoặc phân hiệu 
bậc trung học phổ thông c Ở một số điểm có vị trí 
trung tâm các xã có đông đồng bào dân tộc. 
Tạo điều kiện để con em đồng bào dân tộc tiếp 
thục theo học trung học phổ thông. Tăng số 
lượng học sinh dân tộc được cử tuyển vào các 
trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên 
nghiệp, dự bị đại học trong và ngoài tỉnh theo 
địa chỉ, để sau khi ra trường về công tác ở vùng 
dân tộc. Phấn đấu hằng năm có từ 20 - 30 em 
tốt nghiệp đại học, cao đăng, trung học chuyên 
nghiệp ra trường về công tác tại địa phương. Mở 
rộng các hình thức đào tạo, kể cả dạy nghề trong 
đồng bào dân tộc. Tổ chức tốt việc đưa chương 
trình dạy nghề, nhất là các nhóm nghề nông - 
lâm - ngư nghiệp phù hợp với đặc điểm, trình độ 
của từng địa phương. Gắn việc dạy văn hóa với 
dạy nghề trong các trường dân tộc nội trú theo 
quy định của Bộ Giáo dục - Đào tạo nhằm tạo 
nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển 
kinh tẾ - xã hội vùng có đông đồng bào Khơ-me 
sinh sống. 

Mỡ rộng việc dạy và học chữ dân tộc 
Khơ-me ở các điểm trường có đông con em 
đồng bào Khơ-me theo học, ở các trường dân 
tộc nội trú. Xã hội hóa giáo dục bằng cách 
khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các 
chùa dạy chữ Khơ-me theo chương trình của Bộ 
Giáo dục - Đào tạo. Trong khi ngành giáo dục 
chưa có đủ giáo viên để tô chức các lớp dạy 
song ngữ theo hệ thông giáo dục ở vùng có đông 
đồng bào dân tộc, các địa phương cần tổ chức 
đào tạo, bôi dưỡng giáo viên dạy chữ dân tộc; 
tiếp tục vận động các chùa tổ chức các lớp dạy 
chữ Khơ-me cho con em đông bào dân tộc trong 
dịp hè, có chính sách hỗ trợ một phân kinh phí 
để bồi dưỡng cho số giáo viên sư sãi tham gia 
giảng dạy. 

Áp dụng chính sách miễn, giảm đóng học 
phí, quỹ xây dựng trường lớp; học sinh dân tộc 
nghèo được mượn sách giáo khoa và cấp VỞ, 
viết. Đối với con em của các hộ dân tộc quá 
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khó khăn nhưng học giỏi hoặc thi đậu đại học, 
cao đẳng được xét trợ cấp học bổng... 

3. Chú trọng phát triển văn hóa - thông 
tin trong vùng đồng bào dân tộc 

Phát triển văn hóa - thông tin trong vùng 
đồng bào dân tộc cũng là một nội dung hết sức 
quan trọng để góp phân phát triển kinh tế - xã 
hội. Trên lĩnh vực văn hóa, cần quan tâm bảo 
tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống 
của đồng bào dân tộc Khơ-me, thường xuyên tổ 
chức các hội thi, hội diễn văn hóa - thể thao, 
nhất là trong các dịp lễ hội. Các xã trọng điểm 
cần tập trung đầu tư xây dựng các trung tâm văn 
hóa, nơi sinh hoạt, học tập của cộng đồng. Tăng 
thời lượng và nâng cao chất lượng chương trình 
phát thanh - truyền hình của địa phương bằng 
tiếng Khơ-me; tăng thêm chuyên mục khuyến 
nông, khuyến ngư để đồng bào theo dõi, nắm 
bắt và từng bước áp dụng vào sản xuất đạt hiệu 
quả. Lập hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích và hỗ 
trợ trùng tu sửa chữa một số chùa có công trong 
kháng chiến, hỗ trợ xây nhà hỏa táng, đóng mới 
và sửa chữa ghe ngo, tủ sách pháp luật, nhạc cụ 
dân tộc... 

Trước mắt tập trung thực hiện tốt cuộc vận 
động ““Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 
hóa ở khu dân cư” kết hợp với vận động, hướng 
dẫn đồng bào khắc phục tiến tới xóa bỏ mê tín 
đị đoan, các tập tục lạc hậu trong sinh hoạt, thực 
hành tiết kiệm, giáo dục ý thức tự lực, tự cường, 
không trông chờ, ÿ lại vào Nhà nước, hoặc phó 
mặc cho số phận làm cản trở sự phát triển kinh 
tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc Khơ-me. 

4. Đầu tư nhiều hơn nữa về xây dựng kết 
cấu hạ tầng ở vùng đồng bào dân tộc 

Những vùng nông thôn có đông đồng bào 
Khơ-me sinh sống, Nhà nước cần ưu tiên đầu tư 
xây dựng cơ sở kết cầu hạ tầng, nhất là các công 
trình có liên quan trực tiếp đến phát triển sản 
xuất, nâng cao đời sống như: cầu, đường giao 
thông nông thôn, thủy lợi, điện, nước sinh hoạt, 
trạm y tế, trường học, chợ... Đồng thời, có kế 
hoạch đưa đồng bào dân tộc còn ở rải rác trong 


vùng sâu, vùng. ngập lũ ra cư trú ở các cụm, 
tuyến dân cư, gần trục lộ, trục kênh, nhằm tạo 
môi trường, điêu kiện ổn định nơi ăn ở, phát 
triên sản xuất cải thiện dần mức sống cho đồng 
bào dân tộc nghèo. Đầy mạnh việc huy động các 
nguồn lực thuộc Chương tĩnh 135 và các 
chương trình dự án khác, kể cả huy động sự 
tài trợ của các tổ. chức xã hội - từ thiện để xây 
dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu, đáp ứng nhu cầu 
sản xuất và đời sống, thúc đây việc phát triển 
kinh tế - xã hội ở vùng đồng bào Khơ-me. 

5. Xây dựng hệ thống chính trị vũng mạnh 
trong vùng đồng bào dân tộc 

Để đây nhanh việc phát triển kinh tế - xã hội, 
giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã 
hội trong vùng đồng bào dân tộc, các cấp ủy cần 
phải thường xuyên xây dựng, củng cố hệ thống 
chính trị ở vùng dân tộc nói chung và quan tâm 
đào tạo xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở là người 
dân tộc. Chú trọng xây dựng lực lượng chính trị, 
nòng cốt trong giới chức sắc và những người có 
uy tín trong đồng bào dân tộc Khơ-me. 

Giới chức sắc phần lớn xuất thân từ nông dân 
lao động, là lớp người trí thức, đại điện cho dân 
tộc, có vai trò to lớn trong đời sống tinh thần của 
đồng bào Khơ-me, am hiểu phong tục, đập quân, 
cuộc sống luôn gần gũi, gắn bó với quần chúng. 
Đồng bào Khơ-me xem sư sãi là hiện thân của 
Đức Phật nên rất kính trọng, tin tưởng gởi gắm 
tỉnh cảm, bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, tin, nghe 
và làm theo sự chỉ dẫn của các chức sắc. 

Người có uy tín trong dân tộc bao gôm một 
bộ phận cán bộ của Đảng đang công tác hoặc đã 
nghỉ hưu ở các địa phương; trưởng, phó trưởng 
ban quản trị chùa; số nhân sĩ, trí thức được đào 
tạo qua các thời kỳ, người đứng đầu dòng họ 
lớn, các cụ à cha; những người có ảnh hưởng về 
kinh tế như: các nhà doanh nghiệp, bác sĩ, thầy 
thuốc giỏi... được đồng bào kính trọng, tin 
tưởng, tuy mức độ ảnh hưởng đến quân chúng 
khác nhau, trong từng phum, sóc, xã, huyện 
hoặc cả vùng nhưng vai trò, vị trí của họ rất to 
lớn... Nếu các chủ trương của Đảng, Nhà nước 
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được các vị chức sắc, người có uy tín đồng tình 
ủng hộ, làm nòng cốt vận động đồng bào thì 
nhất định chủ trương của Đảng, Nhà nước sẽ 
mang lại hiệu quả cao. 

Vì vậy, công tác vận động tranh thủ chức 
sắc, người. có uy tín để họ trở thành lực lượng 
chính trị cốt cán trong đồng bào dân tộc Khơ-me 
là trách nhiệm trực tiếp của các cấp ủy, chính 
quyền, là nhiệm vụ quan trọng thường xuyến 
của Mặt trận và các đoàn thể, nhằm phát huy sức 
mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong 
nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trước tình 
hình mới. 

Mặt khác, các địa phương phải quan tâm và 
thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi 
dưỡng và sử dụng đội ngũ cán bộ là người dân 
tộc Khơ-me, nhất là ở cấp huyện và cơ sở. 
Trước hết các cấp ủy phải rà soát đánh giá lại 
thực trạng cân bộ là người dân tộc hiện có, qua 
đó sắp xếp, phân công, bố trí lại cho phù hợp với 
trình độ năng lực của từng đồng chí và theo yêu 
cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhằm sử 
dụng tốt đội ngũ cán bộ hiện có, bảo đảm cả cho 
trước mắt và lâu dài. Chú trọng làm tốt công tác 
quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và tạo nguôn cán 
bộ là người dân tộc, nên chú ý số học sinh, sinh 
viên đã được đào tạo từ các trường, số thanh 
niên sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự là con 
em đồng bào dân tộc Khơ-me... Ngoài đối 
tượng là những cán bộ chủ chốt ở cơ sở, nên tập 
trung phát triển đảng viên mới ở đều khắp các tổ 
chức xã hội kể cả các vị là sư sãi và các vị trong 
ban quản trị chùa. Về tiêu chuẩn, nên vận dụng 
linh hoạt, chú trọng những người có năng lực 
thực tiễn, có khả năng tập hợp, tổ chức quần 
chúng, được quần chúng tín nhiệm; không nhất 
thiết bắt buộc phải có đủ điều kiện về văn hóa. 
N gOài ra, trong vùng đông bào dân tộc cần phải 
tô chức triển khai và thực hiện tốt Quy chế Dân 
chủ ở cơ sở đúng theo quy định của Đảng, Nhà 
nước. Có như vậy mới thực hiện thắng lợi các 
mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm giữ 
vững an ninh quốc phòng ở địa phương. 
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Bảo đảm có trên 95% tổ chức đảng “trong 
sạch, vững mạnh”, không có tô chức cơ sở 
đảng yếu kém; có trên 90% đảng viên hoàn 
thành tốt nhiệm vụ. Xây dựng nhà trường mẫu 
mực về nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật, 
giảm tỷ lệ vi phạm kỷ luật thông thường xuống 
dưới 0,25%, không có vi phạm kỷ luật nghiêm 
trọng, nhà trường vững mạnh toàn diện. 

Đất nước ta đang thực hiện đường lối mở 
cửa, hội nhập kinh tế quốc tế, tiến hành sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Hơn lúc 
nào hết, Đảng, Nhà nước và quân đội ta rất cần 
có một đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ sức đảm 
đương sứ mệnh đó. Vị vậy, nhà trường xác 
định càng phải tăng cường hơn nữa công tác 
đảng, công tác chính trị; giáo dục nâng cao 
nhận thức chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng: 
xây dựng cho cán bộ, giáo viên, học viên, 
chiến sỹ công nhân viên lòng trung thành tuyệt 
đối với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, sẵn 
sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm 
vụ được giao; tập trung xây dựng cơ sở vật 
chất - kỹ thuật ngày càng hiện đại phục vụ cho 
nhiệm vụ giáo dục - đào tạo và công tác 
nghiên cứu khoa học ngày càng hiệu quả hơn. 

Tự hào với những thành tựu đã đạt được 
sau nửa thế kỷ xây dựng và trưởng thành, 
Trường, S1 quan Lục quân 2 tiếp tục phát huy 
bản chất, truyền thống đơn vị anh hùng: đấy 
mạnh phong trào thị đua học tập, công tác, 
phục vụ tốt, đoàn kết, phấn đấu, khắc phục 
khó khăn, xây dựng nhà trường ngày càng mầu 
mực, chính quy, hiện đại; góp phần cùng toàn 
Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng 
lợi sự nghiệp đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, 
nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, 
văn minh. 1: 


la 
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Từ vụ PRYU 16: 
HGHÍ VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ 


U án PMU I8 vừa qua 
là rât nghiêm trọng, đề 
lại nhiều tai tiếng. Nó 


nghiêm trọng và nhiều tai tiếng 
bởi quy mô tham nhũng quá 
lớn, liên quan đến hàng loạt 
cán bộ có chức, có quyền; 
không chỉ ảnh hưởng trong 
nước mà còn cả các nhà tài trợ 
nước ngoài thông qua nguồn 
vốn mà họ cung cấp cho Việt 
Nam và để lại những hậu quả 
nghiêm trọng. 

Thứ nhất, làm thất thoát tài 
sản lớn của quốc gia. Theo kết 
luận của Thanh tra Chính phủ 
thì tỷ lệ thất thoát bình quân là 
trên 13% (theo dư luận 29% - 
30%). Thử tưởng tượng mỗi 
năm, Bộ Giao thông - Vận tải 
được giao đầu tư hàng chục 
ngàn tỉ đồng thì số tiền thất 
thoát ít nhất cũng lên tới cả 
ngàn tỉ đông: trong đó, 
PMU 18 là một thành viên chủ 
chốt chiếm tới hơn 70% khối 
lượng vốn hằng năm của toàn 
ngành giao thông - vận tải. Tài 
sản của Nhà nước bị thất thoát 
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HOÀNG THỊ CHỈNH” 


còn do mua sắm hơn 150 xe đời 
mới từ 4 đến 7 chỗ ngồi, với 
giá trị lên tới hơn 80 tỉ đồng, 
trong đó, PMU 18 đã cho các 
quan chức ' mượn” sử dụng 
tương đương VỚI giá trị hơn 
20 D đồng và nhiều Xe còn trốn 
thuế khi chuyển đổi mục đích 
sử dụng (chỉ tính riêng 7ï xe 
nhập khẩu trong dự án xây 
dựng cầu trên quốc lộ 1 chuyển 
quyên sử dụng vào tháng 
7-1997 đã làm thất thoát của 
Nhà nước lên tới 4,8 tỉ đồng'). 
Sự thất thoát tài sản của 
Nhà nước còn thể hiện ở 
những vụ làm ăn, chia chác, 
thanh lý tài sản với giá rẻ. Thí 
dụ, máy tính để bàn lúc mua là 
47,8 triệu đồng, thanh lý chỉ 
còn 344.000 đồng: mắy tính 
xách tay lúc mua có giá là 
24,4 triệu đồng, lúc thanh lý 
chỉ còn 700.000 đông. Thât 
thoát tài sản của Nhà nước còn 
do khai khống, tăng vốn SO VỚI 
kế hoạch ban đầu... Có thể nói 
họ có tới "ngàn lẻ một" cách 
biến hóa để làm thất thoát tài 
sản của Nhà nước. Trong khi 


mỗi người dân phải "thắt lưng, 
buộc bụng”, nhiều người còn 
quá nghèo khổ mà tiền bạc, tài 
sản của Nhà nước, của nhân 
dân bị thất thoát nhiều như vậy 
là rất nghiêm trọng, cần phải 
được xử lý nghiêm khắc. 

Thứ hai, chất lượng các 
công trình xây dựng quá kém 
do "bị rút ruột” trong quá trình 
thi công. Có thể coi đây là hậu 
quả nghiêm trọng nhất của vụ 
tham nhũng ở PMU 18 (chưa 
kế những PMU khác của Bộ 
Giao thông - Vận tải chưa bị 
phát hiện). Có những công 
trình theo thiết kế thì cọc tiêu 
phải là trụ sắt, thế mà người ta 
lại đóng bằng... cọc tre!?. Nghe 
mà "hết hồn"; quốc lộ 18 phải 
xuất toán 30 tỉ đồng; cầu Phả 
Lại do ép tiến độ thi công để 
chạy theo thành tích đã bị nứt 
và xuống cấp ngay sau khi 
khánh thành; dự ân Pháp Vân - 
Cầu Giẽ, mặt đường không êm, 


* GS, TS Trường đại học Kinh tế 
thành phố Hỗ Chí Minh 


Số 1ã (tthấne 8 năm 2000) 63 


Thư gửi Bộ Biên tập Yạp chí Gộng sản 


không bằng phẳng, có công 
trình hoàn thành đã 3 năm vẫn 
chưa được đưa vào sử dụng:... 
Chất lượng công trình kém 
chẳng những có ở PMU 18, mà 
cả ở PMU 5, R-PMU, gây ảnh 
hưởng xấu đến những người 
dân sử dụng các công trình đó, 
thậm chí có thể gây ra tai nạn 
chết người, chi phí vận chuyển 
cao, phải phá đi làm lại càng 
làm thiệt hại cho Nhà nước. 
Thứ ba, quản lý kiểu 
PMU 18 đã làm nảy sinh một 
bộ phận cán bộ thoái hóa, đảng 
viên biến chất, ăn chơi sa đọa, 
đục khoét tài sản của nhân dân, 
làm mất lòng tin của dân chúng 
vào chính quyền, vào vai trò 
lãnh đạo của Đảng. Số tiền 
mà Tổng giám đốc PMU 18 
Bùi Tiến Dũng cá độ bóng đá 
lên tới 2,6 triệu USD, quy ra 
đồng Việt Nam là hơn 41 tỉ, 
quả là một số tiền quá lớn mà 
bất cứ một người dân nào 
làm ăn lương thiện tích cóp cả 
đời cũng khó có thể có được. 
Nguyễn Văn Hồng, nguyên là 
cán bộ Cục Cảnh sát đường 
bộ - đường sắt cũng tham gia 
cá độ bóng đá với số tiền lên 
đến cả tỉ đồng: để có biển số xe 
phù hợp với ngày sinh của 
người tình, Bùi Tiến Dũng đã 
không ngần ngại chi ra 2.000 
USD, rồi còn phóng tay cho 
mỗi tiếp viên nhà hàng 
100USD để "rửa xe"! Nguyễn 
Mậu Thôn, Vũ Mạnh Tiên 
chạy án với nhiều tỉ đồng: 
những căn nhà cực kỳ sang 
trọng của Bùi Tiến Dũng, 
những trang trại hàng chục 
héc-ta của Nguyễn Việt Tiến... 
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Chỉ có tiền Nhà nước mà họ 
coi là "tiền chùa" mới được sử 
dụng như vậy! Rồi những cuộc 
ăn chơi sa đọa, trác táng mà 
báo chí đã đưa tin và lời khai 
của những nạn nhân, khiến bất 
cứ người nào có lương tri cũng 
cảm thấy "rợn gáy", không thể 
nghĩ rằng đấy là cách ứng xử 
của những đảng viên, cán bộ 
lãnh đạo PMU 18. 

Thứ tư, làm mất lòng tin của 
các nhà tài trợ, gây ảnh hướng 
xấu đến uy tín của Việt Nam 
trên trường quốc tế. Vụ PMU 
18 đã gây xôn xao dư luận ở 
nước ngoài, nhất là ở những 
nước tài trợ vốn ODA cho Việt 
Nam. Các phương tiện thông 
tin đại chúng ở Nhật, ở Đan 
Mạch... đã đưa tin về PMU 18 
của Việt Nam. Ông Norio 
Hattori, đại sứ Nhật Bản tại 
Việt Nam đã bày tổ sự quan 
tâm và lo ngại về vụ PMU 18. 
Các nhà tài trợ song phương và 
đa phương cho Việt Nam đều 
mong muốn Chính phủ Việt 
Nam phải xử lý thích đáng vụ 
bê bối này. 

Nguyên nhân sâu xa ở đây 
là thiếu một cơ chế minh bạch 
đã vô tình làm mảnh đất màu 
mỡ sinh ra tham nhũng, tiêu 
cực. Bộ Giao thông - Vận tài 
đã hình thành nên các tổ chức 
không phù hợp, cụ thể là mô 
hình các Ban quản lý dự án 
(PMU), thực chất chỉ là cơ 
quan trung gian, trách nhiệm 
thì ít mà quyền lợi thì quá 
nhiều. Chủ đầu tư lại không 
phải là đơn vị sử dụng kết quả 
đầu tư nên "tác oai, tác quái”, 
chẳng cần biết đến chất lượng 


của các công trình và hậu quả 
của nó. Đó là thiếu một khung 
pháp lý hoàn thiện trong công 
tác thu hút và SỬ dụng nguôn 
vốn ODA; thiếu một cơ chế 
giám sát, kiểm tra, kiểm soát 
thường xuyên mỗi dự án để 
ngăn chặn kịp thời các vụ việc 
tiêu cực... 

Còn nguyên nhân trực tiếp 
ỠỞ đây chính là con người, nhân 
tố trực tiếp gây ra những hậu 
quả nghiêm trọng kể trên. 

Qua vụ PMU 18, có thể 
thấy những yếu kém trong 
công tác tố chức cán bộ và sử 
dụng nguồn nhân lực, đó là: 

— Còn nhiều thiếu sót trong 
công tác đề bạt cán bộ. Có một 
điều dễ nhận thấy là hầu hết 
các vị quan chức dính líu đến 
PMUI8 đều đã từng "có vấn 
đề" trong nhiều năm trước đây, 
nhưng vẫn nghiễm nhiên được 
"thăng quan, tiến chức". Thí 
dụ, theo thông tin của Bộ Nội 
vụ thì vào thời điểm bổ nhiệm 
ông Tiến làm Thứ trưởng Bộ 
Giao thông - Vận tải đã có 
5 vân đề cân được làm rõ liên 
quan đến tư cách của ông này 
như: quậy. phá nhà hàng, gầy 
gô với đồng nghiệp, Cư XỬ 
thiếu văn hóa với những người 
xung quanh, có biểu hiện cơ. 
hội... Tại sao một người có quá 
nhiều khuyết điểm như vậy mà 
vẫn được đề cử là Thứ trưởng 
thường trực một bộ? Hay ông 
Nguyễn Ngọc Long là Phó 
Tổng giám đốc PMU 18 đã 
từng bị khởi tố, bị bắt giam do 
có liên quan đến vụ lừa đảo đất 
đai; ngay từ năm 2002, các ông 
Đào Đình Bình, ông Nguyễn 
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Việt Tiến, ông Bùi Tiến Dũng 
đều có nhiều đơn thư, tố cáo, 
nhưng các ông vẫn cứ yên vị 
trên con đường thăng { tiến. Phải 
chăng là có những vấn đề cần 
phải xem xét lại trong VIỆC 
đánh giá, bố trí, sử dụng 
cân bộ? 

- Đưa nhiêu người thân vào 
làm việc trong cùng một cơ 
quan. Vụ PMU 18 cho thấy 
giữa các nhân vật đều có môi 
quan hệ mật thiết với nhau: 
không là bà con ruột thịt thi là 
anh em “cọc chèo”; không là 
anh em thì là đồng hương. Ong 
Nguyễn Ngọc Long, Phó Tổng 
giám đốc PMU 18 là cháu của 
Thứ trưởng Thường trực 
Nguyễn Việt Tiến; ông 
Nguyễn Văn Lâm, Phó Chủ 
nhiệm Văn phòng Chính phủ, 
người bỏ quên chiếc cặp da, 
trong đó chứa nhiều tiền tại sân 
bay Nội Bài cách đây 3 năm, là 
em rê của bị can NÑ guyên Việt 
Bắc, nguyên Phó Tổng giảm 
đốc Công ty đường cao tốc 
Việt Nam đã bị khởi tố vì tội 
đánh bạc. Trong khi đó, ông 
Nguyễn Việt Bãc lại là anh rê 
của ông Nguyễn Việt Nam, 
thành viên Hội động quản trị 
của Công ty Hoa Việt, một 

"sân sau” đáng tin cậy của Bùi 
Tiến Dũng. Ông Nguyễn Việt 
Bắc đã từng là thư ký, "đệ tử 
ruột" của Thứ trưởng Nguyễn 
Việt Tiến; ông Nguyễn Duy 
Hồng, Vụ trường vụ lA thuộc 
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao 
là em họ của ông Nguyễn Văn 
Lâm; ông Cao Ngọc Oảnh, 
thiếu tướng, đồng hương của 
"Dũng Huê", một "sân sau" của 
Bùi Tiến Dũng đứng ra chạy 


án... Cứ cái kiểu bà con quen 
thân như vậy thì họ càng tạo 
nên những "ê-kíp"” mạnh, bao 
che cho nhau, sẵn sàng xả thân 
vì nhau, pháp luật khó lòng mà 
can thiệp được. 

- Tổ chức đảng không phát 
huy được tác dụng. Vụ PMU 18 
cho thấy, tô chức đảng ở đây 
đã không phát huy được tác 
dụng, chưa thể hiện được tính 
chiến đấu, tính tiên phong. 
Những đảng viên như Bùi Tiến 
Dũng chẳng hiểu làm sao lại có 
thể lên đến chức bí thư, phụ 
trách cả bao nhiêu đảng viên, 
và còn là một trong bảy thường 
vụ đảng ủy của Bộ Giao 
thông - Vận tải. Bản thân Dũng 
được xếp loại đẳng viên hoàn 
thành tốt nhiệm vụ (A1), còn 
chi bộ do Dũng lãnh đạo liên 
tục đạt "trong sạch, vững 
mạnh" trong nhiều năm liền? 
Theo ông Thuật, Phó Bí thư 
Đảng ủy Bộ Giao thông - Vận 
tải thì "PMU 18 là đơn vị được 
Bộ Giao thông - Vận tải đánh 
giá rất cao vì luôn hoàn thành 
nhiệm vụ chính trị, chuyên 
môn, chưa năm nào Đảng ủy 
PMU I8 lại không thuộc diện 
"trong sạch, vững mạnh”. Cho 
đến thời điểm trước khi khởi 
tố, cả Bùi Tiến Dũng, Vũ 
Mạnh Tiên, Phạm Tiến Dũng, 
đều là những đảng viên đủ tư 
cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ 
và được xếp loại A1. Như vậy, 
rõ ràng tô chức đảng ở PMU 18 
không phát huy được vai trò, 
trách nhiệm của minh trong 
công tác tô chức, cán bộ, cụ thê 
là việc xem xét, đánh giá đối 
với cán bộ, đảng viên. 


Từ vụ PMU 18, xin đề xuất 
những giải pháp sau: 

Một là, rà soát lại toàn bộ 
nguôn nhân lực ở các bộ và các 
cơ quan ban, ngành, nhất là 
những ngành nhạy cảm, có 
nguy cơ tham những cao. Phát 
hiện những cán bộ biến chất 
cân thay thế bằng cách thường 
xuyên lấy phiếu tín nhiệm từ 
quân chúng. 

Hai là, thành lập website 
"tham nhũng” và thường xuyên 
công khai trên mạng những tội 
phạm tham nhũng. 

Ba là, thay vì kê khai tài sản 
rất hình thức như hiện nay, 
băng việc từng bước chuyên 
sang thanh toán qua tài khoản 
cá nhân, mọi thu nhập của mỗi 
cá nhân đều có thể biết được 
một cách chính xác qua hệ 
thống thanh toán này. 

Bốn là, trong tuyên dụng và 
bố trí cán bộ cô găng hạn chế 
đến mức thấp nhất việc đưa 
những người có quan hệ gia 
đình, đồng hương, vào cùng 
một cơ quan, nhất là ở những 
cương vị lãnh đạo, đặc biệt đôi 
với những lĩnh vực, những 
ngành có quan hệ mật thiệt 
với nhau. 

Năm là, tăng cường sự lãnh 
đạo của Đảng, lựa chọn kết nạp 
những người thực sự có đủ tư 
cách, đồng thời cho ra khỏi 
Đảng những người không đủ tư 
cách. Nhiều người có chung 
một nhận xét là những năm gân 
đây vào Đảng dễ quá. Có người 
chăng có øì nối trội, nhưng chỉ 
cân muốn vào và làm đơn là 
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Sinh hoạt tư tưởng 


Tạp chí Cộng sản 


Cái “sân sœu ` 


ỘI nghị tổng kết 

năm của cán bộ chủ 

chốt các sở, ban, 
ngành ở tỉnh X được tô chức 
ngắn gọn, không lặp lại kiểu 
đánh giá tràng giang đại hải 
như những năm trước; đồng 
chí bí thư tỉnh ủy sau khi điểm 
những kết quả chính đã đưa ra 
nhận xét, tính ta năm qua đã 
tháo gỡ được ba cái "rào cản” 
' quan trọng tạo điều kiện cho 
"sân chơi" trong cơ chế thị 
trường ngày càng bình đẳng 
hơn: 

Một là, chúng ta đã tháo 
gỡ cơ bản những nhiêu khê 
phiền hà trong đầu tư và kinh 
doanh. Các thủ tục hành 
chính được cải tiến đã tiếp 
cận hơi thở của cuộc sống, 
doanh nhân đỡ kêu ca hơn về 
các "rào" của hải quan, thuế, 
quản lý thị trường; ngay công 
việc rất nan giải để xây dựng 
hạ tầng cơ sở như cấp đất, giải 
phóng mặt bằng... cũng được 
khơi thông. Hai là, chúng ta 
tự tháo gỡ trong tư tưởng và 
thói quen ở đội ngũ cán bộ về 
cơ chế "xin - cho", nhất là tích 
cực bài trừ tệ quan liêu và cửa 
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quyền. Cửa quyền như một 
thứ bệnh lâu năm, nó đẻ ra 
"đứa con" độc tôn là cơ chế 
"xin - cho"; luồng gió đổi mới 
đã đưa chúng ta vượt qua 
chính mình và từng bước cải 
tiến cơ chế đó. Chúng ta đều 
biết, sản phẩm của cơ chế 
“xin - cho” là độc quyền, ắt sẽ 
dẫn đến cửa quyền, tất yếu 
của cửa quyền sẽ sinh ra bệnh 
nan y là tham nhũng. Ba là, 
tháo gỡ về công tác cán bộ. 
Chúng ta vẫn thường nói, 
nguyên nhân của mọi nguyên 
nhân chính là công tác cán bộ. 
Cán bộ là "gốc" của mọi công 
việc. Nhiều năm qua công tác 
đào tạo đã giúp chúng ta có 
trong tay một đội ngũ cán bộ 
năng động, đủ tri thức để đảm 
trách công việc tương thích. 
Và không ai khác chính 
chúng ta đã mạnh dạn, dũng 
cảm sử dụng họ bằng cách 
"lắp ráp" vào những vị trí 
thích hợp, không bảo thủ nhìn 
họ với lăng kính của kẻ bề 
trên, không công thần để thấy 
họ còn xa tầm hoặc còn "non" 
quá, chúng ta đã đặt lên vai 


NAM DŨNG 


họ số "ki-lô-gam" vừa sức để 
họ "gánh vác” và họ đã không 
phụ lòng... 

Ra về, mọi người đều tỏ ra 
hi hả, tán đồng cách tổng kết, 
đánh giá của đồng chí bí thư 


- tỉnh ủy, vừa ngắn gọn lại súc 


tích. Tuy nhiên, có đồng chí 
bí thư đẳng bộ sở công an 
không phát biểu ở hội trường 
mà gặp riêng đồng chí bí thư 
tỉnh ủy để nêu ý kiến của 
mình: Tôi thấy trong vài năm 
gân đây chúng ta đã "gỡ" 
được khá nhiều việc nhưng có 
cái rào cản rất "hiện đại" có 
nguy cơ làm phương hại đến 
an sinh phát triển của tỉnh mà 
chưa được tháo gỡ. Rào cản 
này được ví như câu chuyện 
My Châu, chỉ có điều trớ trêu 
là chàng Trọng Thủy lại đang 
ở ngay sau lưng My Châu rồi. 
Nó được "bố trí" ngay trong 
nhà một số cán bộ “có cỡ” 
của tỉnh, và ở đó không còn là 
"sân chơi" bình đẳng nữa mà 
là hàng loạt các "sân sau”, là 
công ty tư nhân do một sỐ 
lãnh đạo tỉnh vô tình hay cố ý 
"đẻ" ra. Chính đồng chí cũng 
đang bị "tấn công", đang bị 


G¡inh hoạt tư tưởng Yạp ehí Cộng sản 


gây áp lực để ra đời một công 
ty làm “sân sau” cho các hoạt 
động kinh tế. Các công ty này 
vừa có lực vừa có thế, ít ai 
đám "đụng" đến nó. Mọi chủ 
trương, chính sách của lãnh 
đạo tỉnh dù bí mật đến mấy 
cũng đều được họ thông tỏ 
ngõ tường. Ví như việc quy 
hoạch mở đường, đầu tư dự án 
khu công nghiệp, khu chế 
xuất... họ còn nắm cả "gan, 
ruột" hơn một số cán bộ đầu 
ngành của tỉnh... Dân trong 
tỉnh bàn tán rằng, con "quan" 
bây giờ không thích làm 
"quan" nữa, mà thích làm 
'công” (công ty). Công" dựa 
vào “quan”, còn “quan” thi 
nuôi "công" ngay ở cái "sân 


Từ vụ PMU 18... 
(Tiếp theo trang 65) 


được xét, nếu lý lịch không có 
vấn đề là được kết nạp. Thậm 
chí có nơi khi bầu bí thư chọn 
người rảnh rỗi, ít việc! Nên chi 
tiết hóa tiêu chuẩn phân loại 
đảng viên. Loại AI phải thực 
sự xuất sắc. Tránh tình trạng 
loại A1 chỉ rơi vào các cần bộ 
lãnh đạo đơn vị. Khi xét tư 
cách đẳng viên không chỉ căn 
cứ vào khối lượng công việc 
hoàn thành mà phải xét đầy đủ 
tác phong, lối sông của đảng 
viên đó. 

Sáu là, tăng cường công tác 
phê và tự phê ở mỗi đơn vị. Có 
một thực tế chung là ngày nay 
trong các cuộc họp đê kiểm 


sau” nhà minh. Ngày xưa, 
"lão nông tri điền" cả đời chỉ 
khát khao có "cái sân gạch”, 
bây giờ các "quan" chỉ thích 
có cái "sân sau". Thưa đồng 
chí bí thư, "sân chơi” mà còn 
tồn tại các "sân sau" như vậy 
thì cố ngày sẽ như Trọng 
Thủy "đưa" cơ đồ tỉnh ta đến 
vực sâu đấy. Tôi nói ra điều 
này mong đồng chí suy ngẫm 
và chưa muộn để chúng ta 
cùng tháo gỡ cái "rào cản” 
đầy nguy hại này... Đồng chí 


_ bí thư tỉnh ủy giật mình thàng 


thốt. Đúng, mình có nghe đứa 
cháu đề nghị thành lập công 
ty gì gì đó, mà nó nói là đúng 
luật và hoạt động nghiêm 
chính. Thưa anh, nó "nói vậy 


điểm cá nhân cuối tháng, cuối 
năm..., rất ít người phê phán, 
góp ý ý cho nhau, có chăng chỉ 
nói toàn những ưu điểm, còn 
khuyết điểm thì không ai nói 
gì. Có một nghịch lý là: trong 
khi các cụ về hưu thì kiểm 
điểm rất sâu sắc, góp ý rất 
thắng thì cán bộ đương chức, 
khi họp góp ý thi lại... im lặng! 


-_ Bảy là, đây nhanh tiến trình 
cổ phân hóa doanh nghiệp nhà 
nước, vì chính cơ chế hoạt 
động của các doanh nghiệp này 
đã làm nây sinh ra tham nhũng, 
tiêu cực. Các vụ án lớn vừa qua 
xảy ra ở ngành dầu khí, thương 
mại, điện lực, bưu chính - viễn 
thông, giao thông - vận tải... đã 
chứng minh điều đó. 

Tám là, lành mạnh hóa hoạt 
động ở các nhà hàng, khách 


nhưng không phải vậy". Vì 
người khác lại "chỉ đạo" nó. 
Nó "mượn" anh làm “binh 
phong” và tôi biết rất rõ điều 
đó... một số công ty hiện ra 
đời rất đúng luật và cũng hoạt 
động đúng luật, một số công 
ty dạng "cậu ấm" chỉ dựa vào 
quyền lực và có bàn tay của 
kẻ khác "đạo diễn" thì khi 
hoạt động bất chấp cả luật 
pháp nếu không nói là "đè" 
trên cả luật pháp đấy... đồng 
chí bí thư tỉnh ủy đã bình tâm 
trở lại nhưng vẫn thốt lên: 
Chà, cái "sân sau" mới là rào 
cản ghê gớm, khủng khiếp 
làm sao. Cũng may là chưa 
muộn!Ð 


sạn, kiên quyêt xóa bỏ các tệ 


nạn xã hội như bia ôm, mại 
dâm, ma túy, đánh đề, cá độ 
bóng đá... 

Chín là, hợp tác chặt chế 
với Interpol quốc tế để kịp 
thời ngăn chặn việc di chuyển 
tiền bạc, tài sản ra nước ngoài 
và một số kẻ làm ăn bất 
chính móc nối VỚI các quan 
chức biến chất, lợi dụng hệ 
thống luật pháp còn sơ hở của 
Việt Nam để làm ăn phi pháp. 


Mười là, giáo dục con 
ngoan, gia đình sông có văn 
hóa, châp hành tốt chính sách 
và pháp luật của Nhà nước, 
không lợi dụng chức vụ của 
cha mẹ để làm ăn phi pháp, 
cũng phải được coi là một tiêu 
chí đê đánh giá phâm chât của 
cân bộ lãnh đạo.C] 
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II: Vấn đề - Sự kiện 


KINH TẾ - CHÍNH TRỊ CHÂU PHI 
THẬP NIÊN ĐẦU THÊ KỶ XXI 


tranh và nghèo đói, từ năm 2000 đến nay, 

châu Phi đã có những dấu hiệu ổn định về 
chính trị - xã hội, bước đầu đạt được một số tiến 
bộ về tăng trưởng kinh tế. Năm 2003 và năm 
2004, châu Phi là khu vực có tốc độ tăng trưởng 
GDP đứng thứ hai trong nhóm các nước đang 
phát triển sau Đông - Nam Á. Mặc dù còn xa 
mới có thể đạt được các Mục tiêu Thiên niên ký 
(MDO) nhằm giảm một nửa tỷ lệ nghèo. đói và 
nâng tốc độ tăng trưởng lên là 7%/năm vào năm 
2015, nhưng những tiến bộ đạt được trong 
những năm đầu thế kỷ XXI cho thấy bức tranh 


S AU nhiều thập kỷ chìm đắm trong chiến 


kinh tế - chính trị châu Phi đang có chiều hướng 


sáng dân lên. 

1 - Tình hình chính trị và kinh tế châu Phi 
những năm đâu thế kỷ XXI 

Về phương diện chính trị, tình hình châu Phi 
có dấu hiệu thay đôi theo chiêu hướng tích cực: 

Thứ nhất, các nước châu Phi đang cùng nhau 
thực hiện những nỗ lực mang tính toàn khu vực 
nhằm ngăn chặn chiến tranh và xung đột, tạo sự 
ổn định lâu dài về chính trị. Trong nhiều thập kỷ 
qua, do không có hòa binh, các nước châu Phi 
chưa có điều kiện đề xây dựng và phát triên kinh 
tế - xã hội. Năm 2003, các nhà lãnh đạo Liên 
minh châu Phi (AU)Œ) đã thành lập Hội đông 
hòa bình và an ninh (PSC) gồm 15 nước thành 
viên theo mô hình của Hội đồng Bảo an Liên 
hợp quốc nhằm thúc đây tiến trình hòa bình, an 
ninh và ôn định khu vực. Hiện nay, PSC đang 
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ĐỖ ĐỨC ĐỊNH * 


xúc tiến các hoạt động khắc phục tình trạng 
khủng hoảng và hỗ trợ nhân đạo tại Xu-dăng, 
thành lập một hệ thống tư pháp thống nhất của 
châu lục trên cơ sở sáp nhập Tòa án tư pháp 
châu Phi và Tòa án châu Phi về con người và 
quyền con người để thực hiện quyền bình đẳng, 
công bằng cho người dân toàn châu lục. . Những 
chia rẻ, bất đồng đang dân được dàn XẾp, đem 
lại sự ổn định chính trị và phát triền kinh tế ngày 
càng nhiều cho châu Phi. 


Thứ hai, các nước châu Phi đang nỗ lực thiết 
lập một nên dân chủ nhằm tạo điêu kiện cho 
phát triển kinh tẾ - xã hội. Ngoài một sô nước 
vẫn duy trì chế độ độc đoán như Ê-ri-vê-a, 
Ê-qua-tô-ri-a Ghi-nê, Xu-đăng, Dim-ba-bu-ê, 
Găm-bi-a.., các nước châu Phi khác đang 
chuyển dân sang cơ chế chính trị dân chủ. Một 
trong những cải cách mạnh mẽ ở châu Phi là 
việc thành lập Nghị viện châu Phi (PAP) theo 
mô hình Liên minh châu Âu (EU) nhằm bảo 
đảm sự tham gia đầy đủ của người dân trong 
điều hành, phát triển và hội nhập kinh tế. Liên 
minh châu Phi đã thành lập một cơ chế giám sát 
châu Phi (APRM) với 24 nước thành viên nhằm 


* PGS, TS, Viện nghiên cứu châu Phi - Trung Đông, 
Tổng Biên tập Tạp chí Nghiên cứu châu Phi - Trung Đông 

(1) Nhằm nâng cao vai trò của châu Phi trên thế giới, 
năm 2002, Liên minh châu Phi (AU) đã chính thức được 
thành lập với mục tiêu đưa châu Phi vượt qua đói nghèo, 
xung đột và bệnh tật, tiến tới ôn định và phát triển kinh tế - 
xã hội. 
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thúc đây dân chủ, nâng cao tính thần trách 
nhiệm thông qua việc thực hiện các chính sách 
và tiêu chuân, đem lại sự ồn định chính trị, phục 
vụ cho tăng trường kinh tế cao và phát triên ôn 
định. Hoạt động của APRM tập trung vào 4 lĩnh 
Vực chính: dân chủ và thể chê chính trị, cơ chế 
quản lý kinh tế, cơ chế quản lý công ty và phát 
triển kinh tế - xã hội. 

Mặc dù đã có những dấu hiệu tích cực về 
chính trị, nhưng châu Phi vẫn phải đối mặt với 
nhiều thách thức lớn, đó là: 

Xung đột sắc tộc và tôn giáo vẫn tiếp diễn ở 
nhiêu nơi, ẩn chứa nhiều rủi ro và nguy cơ lớn 
đối với hòa bình và phát triển ở châu Phi. Xung 
đột kéo dài ở châu Phi đã làm chết khoảng 
7 triệu người và ước tính thiệt hại khoảng 250 tỉ 
USD. Hiện nay, vẫn còn 9 nước châu Phi đang 
phải đối mặt với xung đột (2. Tại Công-gô, cuộc 
xung đột đã gây khủng .hoảng cho chương trình 
cứu trợ nhân đạo của Liên hợp quốc. Nguy hiểm 
hơn là cuộc khủng hoảng sắc tộc này đã kéo 
theo sự căng thắng với các nước láng giềng như 
Ru-an-đa, U-gan-đa; tạo nên dòng xoáy bạo lực 
triền miên tại Trung Phi. Mặc dù các nhà lãnh 
đạo châu Phi đang tập trung thảo luận, tìm các 
biện pháp giải quyết vẫn đề cha. sẻ quyên lực 
chính trị, song tình hình không mây khả quan. 


Tình trạng thể chế chính trị yếu kém, nạn 
tham những . hoành hành. Thể chê chính trị yêu 
kém bắt nguồn chủ yếu từ hệ thống quản lý thiếu 
minh bạch, hạn chế về nguôn lực tài chính và 
nguôn nhân lực không có kỹ năng. Sự yếu kém 
này không chỉ thê hiện trong hiến pháp và pháp 
luật, mà còn trong cơ cấu nội bộ của các đảng 
phái chính trị. Xu hướng mua chuộc trong bầu 
cử được áp dụng nhiều hơn là việc đưa ra các 
chương trình hoạt động chính trị toàn diện, có 
SỨC thuyết phục. Trinh độ của người đại diện 
chính quyên và dân chúng còn hạn chế, châu Phi 
đang thiêu một hệ thống chính trị hiện đại đề có 
thể đáp ứng được những nhu cầu phát triền kinh 
tẾ - xã hội. 

Thể chế chính trị yếu kém là nguyên nhân cơ 
bản dẫn đến nạn tham những tràn lan ở các nước 


châu Phi. Theo đánh giá của Ngân hàng thế giới 
(WB, 2003), việc kiểm soát tham những ở Ở châu 
Phi tô ra không hiệu quả. Từ năm 1996 đến năm 
2002, trong sô 8 nước được coi là nhóm có 
những điều chỉnh ốn định nhất châu Phi, chỉ có 
Buốc-ki-na Pha-xô cải thiện được tình trạng 
tham nhũng, 7 nước còn lại không có tiến bộ, 
thậm chí tham nhũng còn nặng nê hơn như Ở 
Mô-dăm-bích và Ú-gan-đa. 

Về phương diện kinh tế, châu Phí là khu vực 
nghèo nhất trên thế giới ' hiện nay. Thu nhập đầu 
người ở châu Phi thấp, có xu hướng giảm. Hiện 
35 trong tống số 48 nước nghèo nhất thế giới là 
các nước thuộc châu Phi. Hơn 40% dân số ở 
vùng hoang mạc Sa-ha-ra sống dưới mức 
I USD/ngày/người. Năm 2003, khoảng 200 
trong tổng số 831 triệu người dân châu Phi bị 
thiếu ăn do sản lượng lương thực tại 31 quốc gia 
giảm; 35% trong 115 triệu trẻ em không được 
đến trường. Số người nghèo ở châu Phi có xu 
hướng tăng nhanh, hiện nay là khoảng 350 triệu 
người; chỉ có 4 nước có khả năng đạt được các 
Mục tiêu Thiên niên kỷ là giảm một nửa số 
người nghèo vào 2015. 

Châu Phi có dịch bệnh triên miên, đặc biệt là 
đại dịch bệnh HIV/AIDS. Khu vực Sa-ha-ra 
chiếm 10% dân số thế giới nhưng chiếm gần 
70% số người nhiễm HIV. Với tốc độ dịch bệnh 
tăng nhanh như hiện nay, trong 10 năm tới, đại 
dịch HIV/AIDS có thê làm giảm một nửa lực 
lượng lao động ở miền Nam châu Phi và đến 
năm 2020 tuổi thọ trung bình của khu vực này sẽ 
giảm khoảng 20 tuổi. Ước tính mỗi năm đại dịch 
này làm thiệt hại từ 0,5% đến 2,5% GDP của 
châu Phi. Đây là nguyên nhân khiến tệ nạn xã 
hội gia tăng, khoảng cách giàu nghèo ngày càng 
lớn, tỷ lệ thất nghiệp cao. Đến nay đã có 20 triệu 
người châu Phi chết vì dịch bệnh HIV/AIDS. 
Hiện tại, cứ 10 người dân châu Phi có 4 người 
nhiễm HIV/AIDS. 


(2) Xu-đăng, Cốt Đi-voa, Công-gô, Ni-giê-ri-a, Xô-ma-li, 
U-gan-đa, Ru-an-đa, Bu-run-đi, và Ăng-gô-la 
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Châu Phi là khu vực bị cô lập cao với thế giới 
bên ngoài. Trong khi xu hướng toàn cầu hóa, 
đặc biệt là hội nhập kinh tế quốc tế đang diễn ra 
sâu rộng trên toàn thế giới, châu Phi vân chưa có 
bất kỳ phương thức hội nhập kinh tế hiệu quả 
nào, vân bị cách ly với xu hướng phát triên của 
thời đại. Nhận thức được điều này, trong các hội 
nghị của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), 
các diễn đàn kinh tế quốc tế, các nhà lãnh đạo 
châu Phi đã nhiều lần lên tiếng kêu gọi các nước 
và cộng đồng quốc tẾ trợ giúp châu Phị khai thác 
và sử dụng các nguồn lực hiện có để phát triển 
và hội nhập. Tuy nhiên, tinh hình vân không 
mấy khả quan khi châu Phi chỉ chiếm 1% tổng 
số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDJ), 1% 
GDP và 2% kim ngạch thương mại toàn cầu. 
Theo báo. cáo Thống kê thương mại quốc tế năm 
2003, xuất nhập khẩu của châu Phi chỉ đạt mức 
tăng trưởng 2% so với mức 4% của toàn thế giới. 
Nguyên nhân chính là do chính sách trợ giá, đặc 
biệt là trợ giá nông sản của các nước phát triển. 
- Theo Ngân hàng phát triển châu Phi (AFDB), 
trung bình mỗi năm các nước phát triển trợ giá 
cho nông dân 310 tỉ USD, do vậy, chính sách đó 
đã bóp nghẹt khả năng cạnh tranh của hàng hóa 
châu lục này. 

Châu Phi là khu vực sống nhờ vào viện trợ 


nước ngoài và phải chịu gánh nặng về nợ nước 


ngoài. Đối với hầu hết chính phủ các nước châu 
Phi, viện trợ nước ngoài là một nguôn thu lớn, 
chiếm khoảng 1/2 tông nguồn thu nhằm phục vụ 
cho chi tiêu ngân sách. Chính sự phụ thuộc này 
đã phản ảnh mức độ nghèo nàn, hạn hẹp về tài 
chính và kinh tế của đất nước, và là một yếu tố 
quan trọng dẫn đến thâm hụt ngân sách nặng nê, 
lạm phát cao, tính kém hiệu lực trong điều hành, 
thực thi các chính sách kinh tế của chính phủ các 
nước châu Phi. 

Thâm hụt cao dẫn đến nợ nước ngoài lớn. 
Hiện nay, nợ nước ngoài chiếm 60,7% GDP của 
châu Phi. Trong vài thập kỹ qua, viện trợ nước 
ngoài hầu hết được dùng để chỉ trả các khoản nợ 
nước ngoài. Mức vay nợ nước ngoài cao khiến 
WEB và Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) phải đưa ra 
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Sáng kiến giảm nợ cho các nước nghèo nhất thế 
giới (HIPC). Tỷ lệ nợ/xuất khẩu của HIPC tăng 
từ 170% năm 2001 lên là 208% năm 2003, chủ 
yếu tập trung ở các nước châu Phi. 

Tuy phải đối mặt trước những khó khăn như 
vậy, nhưng theo đánh giá của giới chuyên môn, 
châu Phi đang có dấu hiệu tăng trưởng kinh tế 
tương đối khả quan. Tốc độ tăng GDP của châu 
Phi trong những năm gần đây được cải thiện 
đáng kể (năm 2002 là 3,2%, năm 2003 là 3,8% 
và năm 2004 là 4,4%). Năm 2004, có 35 trong 
số 53 nước đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh 
(trong đó 2l nước đạt trên 5%; 7 nước đạt trên 
7%). Nguyên nhân là nhờ sản lượng nông 
nghiệp tăng do thời tiết tốt và giá nguyên liệu 
trên thị trường thế giới phục hôi; các nước xuất 
khẩu dầu tăng trưởng cao nhờ mở rộng đầu tư và 
xuất khẩu. 

Nhờ thể chế chính trị và môi trường kinh tế 
vĩ mô của các nước châu Phi có xu hướng ổn 
định dần, lạm phát cũng đang dân được kiềm 
chế. Theo IME, trong 2 năm 2003 và 2004, tỷ lệ 
lạm phát ở Ớ châu Phi được giữ ở mức một con số. 
Cụ. thê, năm 2004 lạm phát ö ở châu Phi đã giảm 
xuống 8,8%, mức thấp nhất trong Vòng hơn 
20 năm qua; thâm hụt ngân sách giảm xuống 
1,7% GDP, thấp nhất trong 10 năm qua. 

Môi trường đầu tư của châu Phi trở nên tốt 
hơn. Lý do khiến FDI vào châu lục này tăng là 
do các TƯỚC châu Phi đang nỗ lực đạt được hòa 
bình, ốn định chính trị, ngăn chặn xung đột và 
tích cực cải cách kinh tế. Nổi bật là Bô-uan-na, 
Nam Phi, Mô-ri-xơ, Na-mi-bi-a, Tuy-ni-di đã và 
đang đây mạnh tự do hóa thị trường: thực hiện 
các chính sách cải cách như tăng tỷ lệ phụ nữ 
tiếp cận với các cơ hội giáo dục; bình đẳng giới 
và sức khỏe; nâng cao chất lượng lao động, hiệu 
quả chính sách giảm nghèo; cải cách hệ thống 
luật pháp. 

“Tuy nhiên, bên cạnh đó, FDI vẫn tập trung 
phần lớn ở các nước có nguồn tài nguyên dầu 
lửa. Trong, số 10 nước tiếp nhận FDI lớn nhất 
châu Phi các năm 2001 - 2004, có 7 nước là sản 
xuất dầu lửa. Ngoài ra, tham những, như đã nói 
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ở trên, đang là cản trở lớn nhất đối với các nhà 
đầu tư nước ngoài vào châu Phi. Báo cáo của 
WB năm 2005 cho biết có nước, 75% công ty 
nước ngoài phải chỉ tiền hối lộ; 70% công ty Ở 
một vài nước gặp phải những khúc mắc từ các 
quy định luật pháp. Trong các năm 2000 - 2004, 
FDI vào châu Phi gập phải cán trở do tình trạng 
hối lộ, mua chuộc, tông tiền; khả năng tiếp cận 
thị trường yếu kém; tỉnh hình kinh tê, chính trị 
chưa năng động: nguồn tài chính hạn chế, chỉ 
phí hành chính cao; cơ sở hạ tầng nghèo nàn, 
chế độ thuế không hấp dẫn; nguồn lao động kỹ 
năng thiếu, hệ thống luật pháp chưa hoàn chính; 
nguôn tài nguyên hạn chế, chính sách khuyến 
khích đầu tư và thương mại thấp... 


Xuất khẩu của châu Phi ngày càng tăng. Do 
nhận thức được tầm quan trọng của thương mại 
quốc tế, các nước châu Phi đang nỗ lực tự do hóa 
thương mại và mở rộng các hoạt động trao đổi 
thương mại trong nội bộ khối và với thê giới bên 
ngoài. Năm 2004, nhờ có những biến động có 
lợi trên thị trường thế giới, thặng dư buôn bán 
của châu Phi đạt 3 tỉ USD. Xuất khẩu của châu 
Phi tăng 18,6% về giá trị, 4,6% về khối lượng. 
Hiện Tay, Các sản phẩm xuất khẩu của châu Phi 
có tiềm năng lớn bao gồm cà phê, chè, bông, 
đồng, vàng, kim cương và dầu khí. Ngoài Ta, 
châu Phi còn dự định xuất khẩu một số sản phẩm 
chế biến, chế tạo như phụ tùng ô tô và linh kiện 
điện tử, đầy nhanh sự tham gia vào chuỗi. dây 
chuyền sản xuất và trao đổi sản phẩm chế tạo 
quốc tế. 

2 - Dự báo giai đoạn 2005 — 2010 

Bức tranh đa dạng về tình hình kinh tế - 
chính trị châu Phi trong. thời gian qua đủ CƠ SỞ 
để đánh giá về một triển vọng tương đối sáng 
sủa của khu vực này trong giai đoạn tới. Theo 
đánh giá của AFEDB, châu Phi hiện đang có cơ 
hội tăng nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, 
đưa tỷ lệ nghèo đói xuông mức trung bình của 
thế giới thông qua những biện pháp như ôn định 
tài chính, giảm phụ thuộc vào viện trợ bên 
ngoài; thực hiện cải cách hành chính và cơ chế 
chính trị nhằm tạo ra một cơ chế dân chủ hơn 
phục vụ cho các hoạt động kinh tế - xã hội; tăng 


Cường phối hợp chính sách giữa các nước, kêu 
ØỌI Sự trỢ giúp của cộng đồng quốc tế để nâng 
cao hiệu quả của quá trình cải cách. 

Tương lai của châu Phi sẽ tốt đẹp hơn khi 
kinh tế phát triển, quyền con người được tôn 
trọng và xung đột quân sự giảm. Với VIỆC mở 
cửa thị trường với các nước phương Bắc, châu 
Phi hy vọng sẽ thoát khỏi cái bây nghèo khổ. 
Kinh tế toàn cầu phục hôi mạnh sau một vài năm 
trì trệ vào đầu thế kỷ XXI, cùng triển vọng ; tăng 
trưởng kinh tế của Mỹ và Trung Quốc, cầu về 
hàng hóa nguyên nhiên liệu từ châu Phi đang có 
xu hướng tăng dần. Theo đánh giá của IMEF, tình 
trạng lạm phát Ở một số nước châu Phi sẽ tiếp 
tục được kiềm chế và tài khoản hiện hành tiếp 
tục được cải thiện. Hai nhóm nước dự báo sẽ đạt 
được tốc độ tăng trường nhanh nhất trong 
giai đoạn 2005 - 2010 là các nước xuất khẩu dầu 
lửa gồm Ê-qua-tô-ri- a, Ghi-nê, Ăng- gô-la, 
Công-gô... và những nước đang đấy mạnh 
công cuộc cải cách tích cực như Mô-dăm-bích, 
Dăm-bi-a, Tan-da-ni-a... 

Những khó khăn lớn hiện đang cân trở sự 
phát triển ở châu Phi là do chỉ phí vận tài CaO, 
quy mô thị trường nhỏ, năng suất nông nghiệp 
thâp, bệnh tật hoành hành, việc phổ biến các 
công nghệ nước ngoài hầu như không đáng kể, 
tỷ lệ dân số tăng quá nhanh làm ảnh hưởng đến 
tỷ lệ tiết kiệm quôc gia. AFDB đã đưa ra những 
kế hoạch phát triển lâu dài cho châu Phi trong đó 
có sáng kiến lớn về phát triển nguồn nước ở 
châu Phi với số vốn huy động là 14,7 tỉ USD. 
Theo AFDB, phát triển nguôn nưỚc sẽ g1Úp đem 
lại sự an toàn vệ sinh, xóa bỏ đói nghèo, ổn định 
kinh tế cho châu Phi. 

AFDB đã quyết định lập một quỹ trị giá 
140 triệu USD giúp các nước mới thoát khói 
xung đột, thanh toán các khoản nợ nước ngoài 
để tìm kiếm các khoản vay mới cho tái thiết kinh 
tế. AFDB đã thông qua khoản cho vay hơn 
372 triệu USD dành cho phát triển kết cấu hạ 
tầng theo chương trình của Quan hệ đối tác mới 
vì sự phát triển của châu Phi (NEPAD) và 
580 triệu USD cho các dự án phát triển khác. 
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Thê giới: Vấn đề - Sự kiện Yạp chí Cộng sản 


Ngoài ra, cộng đồng quốc tế cũng đang nỗ 
lực giúp châu Phi thoát khỏi đói nghèo và lạc 
hậu. Theo Liên hợp quốc, Tổ chức Nông lương 
thế giới (FAO), WB, AFDB, trong thời gian tới, 
nông nghiệp vân là động lực phát triển của châu 
Phi. Các cơ quan Liên hợp quôc ` và châu Phi đã 
xây dựng Chương trình phát triển Tông nghiệp 
toàn diện của châu Phí (CAADP) cùng 3 chương 
trình phát triển nông nghiệp ngắn hạn khác bao 
gồm: mở Tộng diện tích sản xuất nông nghiệp, 
tăng nguôn cung cấp lương thực và giảm đói 
nghèo; cải thiện cơ sở hạ tầng nông thôn và nâng 
cao năng lực tiếp cận thị trường của nông dân. 
Về dài hạn, châu Phi sẽ thúc đấy nghiên cứu 
nông nghiệp, ứng dụng khoa học công nghệ vào 
sản xuât nông nghiệp để tăng năng suất và hiệu 
quả chế biến nông sản. 

Trong vòng đàm phán thương mại thế giới tô 
chức tại Can-cun (11-2001), các nước châu Phi 
đã kêu gọi cộng đồng thế giới khai thác những 
nguồn nhân lực và tài nguyên của châu Phi; 
đồng thời qua đó, dành những lợi ích của thương 
mại thế giới thông qua việc châu Phi hội nhập 
vào nên kinh tế toàn cầu. Châu Phi là khu vực có 
tiềm năng lớn về dầu mỏ, đặc biệt là các nước 
Bắc Phi. Do vậy, các nước có dầu mô hy vọng 
sẽ thu được 200 tỉ USD nhờ xuất khẩu dầu mỏ 
trong thập niên đầu của thế kỷ XXI. Hiện nay, 
châu Phi đang tiến hành triển khai luật khai thác 
dầu mỏ, chính sách thu hút đầu tư nước ngoài, 
nâng cấp cơ sở hạ tầng như xây dựng đường ông 
dẫn dầu lớn xuyên lục địa... Nhiều tập đoàn dầu 
khí lớn của các nước phát triển đã đầu tư khai 
thác dầu mô tại châu Phi, điển hình là dự án đầu 
tư khai thác dầu của Mỹ trị giá 50 tỉ USD đến 
năm 2010. Ngoài ra, WB và Chương trình phát 
triển của Liên hợp quốc (UNDP) đã giúp châu 
Phi xây dựng Chương trình hỗ trợ quản lý năng 
lượng (ESMAP) nhằm tăng cường phối hợp các 
lÍnh vực năng lượng và phi năng lượng như giáo 
dục, y tế, nông nghiệp, viễn thông, môi trường... 
WB còn kêu gọi Mỹ gia hạn điều khoản ưu đãi 
đối với hàng dệt may của châu Phi theo Luật cơ 
hội và tăng trưởng dành cho châu Phi (AGOA); 
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cho phép hàng chục nước châu Phi được xuất 
khâu tự do và miễn thuế một số mặt hàng, trong 
đó có hàng dệt may sang Mỹ. AGOA đã góp 
phần tạo ra 190.000 việc làm, đem lại 340 triệu 
USD đầu tư cho châu Phi. Với trên 1 tỉ USD 
xuất khẩu của các nước liên quan sang Mỹ, 
AGOA đã trở thành một yếu tố thúc đẩy châu 
Phì phát triển. Theo yêu cầu của WB, Mỹ đã 
quyêt định gia hạn đạo luật này thêm 10 năm 
đến năm 2018 (trước đây hạn đên năm 2008). 


Bên cạnh đó, Cộng đồng các nước có sử 
dụng tiếng Pháp đang nô lực gÓp phần vào sự 
phát triển của châu Phi. 5l nước thành viên 
(trong đó có 24 nước. châu Phi) đã bàn đến các 
vân đề hợp tác kinh tế, xóa đói giảm nghèo, bảo 
tồn sự đa dạng văn hóa. Trong 2 năm 2005 - 
2006, Cộng đồng Pháp ngữ tăng cường trợ giúp 
các nước châu Phi đây mạnh công tác xóa mù 
chữ, hoàn thiện hệ thống giáo dục các cấp, tăng 
số lượng các trường chuyên nghiệp và kỹ thuật, 
phô cập từng bước In-tơ-nét, hợp tác giáo dục 
đại học giữa các nước. Ngoài ra những vấn đề 
khác như hòa bình, an ninh, dân chủ, công lý, 
quyền. con người... đều được coi là những 
nhân tố bảo đảm sự phát triển bên vững cho 
châu Phi. 

Cùng với các châu lục khác, châu Á cũng 
đang có những giải pháp phát triển tối ưu nhất 
cho châu Phi. Tại diễn đàn quốc tế Tô-ky-ô về 
phát triển châu Phi lần thứ ba (TICAD IỊ) tổ 
chức năm 2004, các nước đều hướng châu Phi 
vào việc thực hiện các Mục tiêu Thiên niên kỷ 
đến năm 2015 bao gồm: giảm một nửa đói 
nghèo, đạt được giáo dục tiêu học toàn diện, 
thúc đây chất lượng giới và quyền lợi cho phụ 
nữ, giảm 2/3 tỷ lệ trẻ em tử vong, cải thiện sức 
khỏe sinh sản, chặn đứng đại dịch HIV/AIDS, 
bảo vệ môi trường, phát triển các đối tác toàn 
câu.. . Để thực hiện các mục tiêu này, châu Phi 
cân tới khoản viện trợ chiếm từ 20 - 30% GDP, 
tức là khoảng 25 tỉ USD/ năm. Đây là một 
nhiệm vụ rất lớn, đòi hỏi những nỗ lực từ 
người dân châu Phi và sự trợ giúp từ cộng đồng 
quốc tế. C] 
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Đào tạo và bôi dưỡng cán bộ có trình độ cao đẳng, 
trung học chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật trên 
phạm vi toàn quốc trong các lĩnh vực: xây dựng giao 
thông, cơ khí giao thông, kinh tế giao thông vận tải 
nhằm cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao cho 
mọi thành phân kinh tế xã hội của đất nước, cũng như 
trong tiến trình Việt Nam hội nhập kinh tê thê giới. 

Nghiên cứu khoa học, triển khai các hoạt động 
công nghệ trong giáo viên và học sinh, sinh viên nhăm 
sắn kết giữa lý luận với thực tiễn, đặc biệt là thực tiên 
sản xuất chế tạo các công trình giao thóng mới theo 
tiêu chuẩn hiện nay của thế giới. 


thời gian đào tạo 3 năm 
- Xây dựng công trình cầu đường. 
- Sửa chữa ô tô, máy xây dựng. 
- Kinh tế xây dựng. 
- Kế toán doanh nghiệp giao thông vận tải. 
thời gian đào tạo 2 năm 
- Xây dựng công trình câu đường. 
- Sửa chữa ô tô, máy xây dựng. 
- Kinh tế xây dựng. 
- Kê toán doanh nghiệp giao thông vận tải. 


Vận hành và sửa chữa máy công 
trình (I năm) 


đã có 30 khóa học sinh, sinh viên, 
trong đó có 28 khóa đã tốt nghiệp với hơn 1000 sinh 
viên hệ cao đắng, 9000 hệ trung cấp và 5000 hệ công 
nhân kỹ thuật, hơn 300 bồi dưỡng nâng tay nghề của 
công nhân. 
đã thực hiện được nhiều 
đê tài khoa học có giá trị, đã biên soạn và xuất bản 
được 19 giáo trình và 50 đâu sách tham khảo cho 
chuyên ngành trong ngành giao thông vận tải. 
| ' Nhà trường có 198 cán bộ, 
giáo viên và công nhân viên, trong đó có 145 giáo viên 
(chiếm 73,23 % ), 1Š giảng viên chính, 32 thạc sỹ. 


Huân chương Lao động hạng Nháit (2003) 

Huân chương Lao động hạng Nhì (1997) 

Huân chương Lao động hạng Ba (1991) 

Bàng khen của Thủ tướng Chính phủ (2003) 

Cùng nhiều bàng khen, cờ thi đua của các cấp, 
các ngành tặng Đảng bộ, Chính quyên, Công đoàn, 
Đoàn thanh niên... 


bộ thành phố lần thứ XXI và các Nghị quyết của cấp 
trên, Đảng bộ và nhân dân thành phố Hạ Long đã 
đoàn kết nhất trí, nỗ lực phấn đấu, phát huy nội lực, tranh thủ 
thời cơ thuận lợi, khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách, 
thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ do Đại hội 
lân thứ XXI đề ra, một số chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch. 
Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tốc độ tăng trưởng 
kinh tế cao, năng lực sản xuất của nhiều ngành được nâng lên, 
nhất là ngành đóng tàu, sản xuất vật liệu xây dựng, du lịch và 
cảng biển có nhiều khởi sắc. Các thành phần kinh tế phát triển 
đa dạng; hạ tầng kinh tế - xã hội đổi thay nhanh chóng theo 
hướng khang trang hiện đại, văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, 
đời sống nhân dân được cải thiện và nâng cao; an ninh chính 
trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, hoàn thành tốt 
nhiệm vụ quốc phòng và công tác quân sự địa phương, tiếp tục 
thực hiện có kết quả cuộc vận động xây đựng, chỉnh đốn đảng. 
Hệ thống chính trị của thành phố được củng cố, kiện toàn; vai 
trò lãnh đạo của tổ chức đảng, hiệu lực quản lý của chính 
quyền các cấp được tăng cường và phát huy. Nhân đân tin 
tưởng phấn khởi, tạo thế và lực mới để thành phố phát triển 
với tốc độ cao hơn. 


N 


Q): 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng 


- Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp - 
dịch vụ - nông nghiệp; đến năm 2010, tỉ trọng công nghiệp và 
xây dựng chiếm 55%; các ngành dịch vụ chiếm 44%; nông 
lâm, thủy sản 1% 

- Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng từ 
18% trở lên. 

- Doanh thu các ngành dịch vụ tầng 20%: - 25%/ gam. 
- Giá trị sản xuất nông nghiệp tâi 1g 15 %/nâm. „ — 

- Thu ngân sách thành ph ð tàng 8%(nău sở với hẹ 
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- Hàng năm giảm tỷ suất sinh 0,01% và trẻ em suy dính 
dưỡng giảm 1 %. 

- Mỗi năm tạo việc làm cho §.000 lao động trở lên. 

- Phát triển đảng viên mới bình quân mỗi năm đạt 3% - 
3,5% /tổng số đảng viên. 

- Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh đạt 70% 
trở lên. 

- Đến năm 2010, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1 % 


- Tạo điều kiện và môi trường thúc đẩy công nghiệp, 
TTCN phát triển nhanh trên cơ sở các lợi thế của thành phố để 
tạo ra một ngành, sản phẩm có sức cạnh tranh cao. 

- Đẩy mạnh phát triển các ngành dịch vụ. 

- Tiếp tục chuyển đổi sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp 

- Công tác tài chính- thuế: nâng cao chất lượng và hiệu quả 
tài chính công, hiệu quả sử dụng vốn ngân sách và vốn trong 
doanh nghiệp. 

- Tập trung chỉ đạo làm tốt công tác quy hoạch, xây dựng 
cơ bản, giải phóng mặt bàng, quản lý đô thị, quản lý tài 
nguyên và môi trường. 

- Đẩy mạnh phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo. 

- Chăm lo sự nghiệp y tế, tích cực giải quyết các vấn đề xã 
hội, nâng cao đời sống của nhân dân. 

- Phát triển, đổi mới các hoạt động vàn hóa, thông tin 
tuyên truyền và thể dục - thể thao. 

- Xây dựng chính quyền các cấp vững mạnh như: ứng 
dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước, xác định 
trách nhiệm cá nhân người đứng đâu, công khai các thủ tục 
hành chính, tiến tới quản lý hành chính nhà nước theo tiêu 
chuẩn ISO 9001: 2000. 

- Xây dựng đảng: áp dụng mô hình bí thư kiêm chủ tịch 
UBND và bí thư đảng ủy kiêm giám đốc các doanh nghiệp. 
- Đổi mới và nâng cao hoạt động của MTTQ và các đoàn 


với kế hoạch - 
Y sóng ` thể nhân dân. 
No 
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Huyện Vân Đền 


Đồng chí NGUYEN DANH NGO( sào 
Bì thư Huyện uy „ Vân Đồn 
là huyện có nhiêu tiếm 
nang phát triển về kinh tế cũng như văn 
hóa xã hội. Ngày 31 - 5 - 2006 Thủ tướng Chính 
phủ đã phê duyệt đề án “Phát triển kinh tế - xã hội khu 
kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh”. 
Khu kinh tế Vân Đồn bao gồm toàn bộ huyện đảo Vân Đồn, tính 
Quảng Ninh; phía Bắc và Đông Bắc giáp huyện Tiên Yên, Đảm Hà, phía 
Đông Nam giáp huyện Cô Tô; phía Tây giáp thị xã Cẩm Phả và thành phố Hạ 
Long. Khu kinh tế Vân Đồn có 1 thị trấn và 11 xã, với trên 600 hòn đảo lớn nhỏ nằm 
trong vinh Bái Tử Long. 
Vân Đôn là trung tâm kinh tế miền Đông tỉnh Quảng Ninh và vùng đồng bàng Sông Hồng; 
là một trong những cửa ngõ giao thương quốc tế quan trọng của vùng Đông Bắc Việt Nam; có vị trí 
quốc phòng, an ninh quan trọng ở phía Bác Việt Nam. 
Khu kinh tế Vân Đồn có chức năng là trung tâm du lịch sinh thái biển- đảo chất lượng cao, trung tâm 
dịch vụ cao cấp, vận tải hàng hải và hàng không quy mô lớn có ý nghĩa với vùng Đông Bắc Việt Nam; là một 
trong những động lực phát triển vùng kinh tế trọng điểm của miền Bắc; là tiền đồn vững chắc tại phía Đông Bắc 
của Tổ quốc. 


- Quan điểm phát triển chủ yếu: Bám sát chủ trương lĩnh vực: quản lý, du lịch- dịch vụ, thủy sản. 


của Chính phủ về đầu tư phát triển khu kinh tế tổng hợp - Những chỉ tiêu cơ bản: 

Vân Đồn, tập trung quản lý tốt quy hoạch, bảo vệ tài Tổng giá trị sản xuất hằng năm tăng từ 15 % - 20%. 

nguyên môi trường sinh thái để phát triển kinh tế - xã hội Thu ngân sách nhà nước hằng năm tâng từ 15 % - 20%. 

bén vững, cân đối, trên cơ sở kết hợp hài hòa lợi ích của Tổng sản lượng thủy sản đạt 10.000 tấn vào năm 2010, trong đó 


địa phương với lợi ích quốc gia. Tăng trưởng kinh tế đi khai thác 7.500 tấn, nuôi trồng 2.500 tấn. Tổng giá trị sản lượng 250 
đôi với thực hiện tiến bộ, công bàng xã hội. Phát huynội tỉđồng. 


lực, tranh thủ ngoại lực, đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ Tỷ suất sinh giảm từ 0,5 % c - 0,6 %c (năm. 

tầng. phục vụ phát triển kinh tế biến và dịch vụ du lịch. Môi năm tạo việc làm trung bình cho 2.000 - 2.500 lao động. 
Chuyến dịch cơ cấu kinh tế nông, lâm nghiệp theo hướng Tỷ lệ hộ nghèo dưới 5 % vào năm 2010 (tính theo tiêu chí mới). 
công nghiệp hóa và từng bước hiện đại hóa nông thôn. Phủ sóng truyền thanh 90% - 95%, sóng truyền hình 8S % - 90%. 
Tập trung khai thác tiềm năng, thế mạnh của kinh tế Tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch là 90%. Ty lệ hộ sử dụng điện 8Š % - 90%. 
biến đảo và phát triển đa dạng, bến vững theo hướng Phát triển đảng viên mới hàng năm: Š % - 6%, 

“Sản xuất hàng hóa và xuât khâu, gắn với thị trường”. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng “trong sạch, vững mạnh” hàng năm đạt 


Từng bước nâng cao chất lượng nguôn nhân lực trêncác 60%-6S% 
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ĐÁNG BỘ HUYẾN ĐÂM HÀ 
ĐẠI HỘI LÁN THU XXH 


âm Hà là huyện miền núi, ven biển 
của tỉnh Quảng Ninh. Diện tích đất 
tự nhên 414,368 km”; trong đó diện 
tích đất nông nghiệp trèn 3.000 hec-ta, đất 
lâm nghiệp trên 22.000 hec-ta; đất trống đôi 
núi trọc trên 9.000 hec-ta; có chiều dài bờ 
biển 21 km với trên 5.000 hec-ta đất bãi triều 
ven biển. 

Dân số toàn huyện trên 31.000 người với 9 
dân tộc. Đơn vị hành chính gồm 8 xã và 1 thị 
trấn. Có 27 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với 
hơn 900 đảng viên. 

Đại hội lần thứ XXI của huyện đã xác 
định cơ cấu kinh tế của huyện là nông nghiệp 
- dịch vụ - tiểu thủ công nghiệp. Trong quá 
trình thực hiện nghị quyết Đầm Hà có một số 
thuận lợi: Có điều kiện phát triển kinh tế 


nông, lâm, ngư nghiệp, các ngành dịch vụ và . 


tiểu thủ công nghiệp. Đội ngũ cán bộ trẻ tâm 
huyết với công việc. Nhân dân phấn khởi, 
nhiệt tình hưởng ứng các chủ trương của 
Đảng. Được sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND 
- UBND tỉnh và sự giúp đỡ của các cơ quan 
chuyên môn của tỉnh. 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN: 

- Sản xuất nông- lâm - ngư nghiệp: Huyện 


_ đã quan tâm chỉ đạo để chuyển dịch cơcấu 
__ giống cây, con, mùa vụ, cơ cấu sử dụng đất . 


"2S S06/60)56 256 sang 23B: Bình 


__ quân sản lượng lương thực 3 năm đạt 16.268 


_ tấn, bằng 90,4% so với mục tiêu Đại hội, đã 


ca 
— chăn nuôi gia súc, gia cảm. Sản xuất lâm. 


__ nghiệp có tiến bộ. Phát triển ngành thủy sản __ 


__ làmộtchủ trương lớn của huyện. 


- Các ngành dịch vụ phát triển khá, với sự 
thanh ta niề tình tân Ih đế 
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"~..~ Í > 


cấp học. Toàn huyện hiện có 27 trường với 
hơn 8.200 học sinh. Chất lượng đại trà từng 
bước được nâng lên, tỷ lệ chuyển lớp, chuyển 
cấp đạt từ 98% trở lên. Chất lượng mũi nhọn 
đã có bước tiến mới. 

- Công tác văn hóa - thông tỉn - thể dục thể 
thao: Thực hiện tốt cuộc vận động “ Toàn 
đân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu 
đân cư”. 69/69 làng, khu phố đã tổ chức khai 
trương xây dựng làng văn hóa. Đã xây dựng 
được 20 nhà văn hóa thôn bản với tổng giá trị 
hơn 600 triệu đồng, trong đó nhân đóng góp 
S0% , Nhà nước hỗ trợ 50%. 

CHỈ TIÊU CHỦ YẾU ĐẾN NĂM 2010. 

ẠA. Về kinh tế: 

- Sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp đạt tốc 
độ tăng trưởng bình quân 10,7% /năm. 

- Lương thực bình quân đạt 500 kg trở 
lên/người/năm. 

- Giá trị thu nhập bình quân trên một đơn 
vị hec-ta canh tác: 20 - 22 triệu đồng/nàm. 

- Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công 
nghiệp: đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 
20%/năm. 

- Các ngành dịch vụ: đạt tốc độ tăng 


: trung oan 14% (năm. 


ngân sách trên địa bàn tăng 
15%/nam so với kế hoạch tỉnh giao. 


_B.Vêxahội:. 
# Độ dá, ; số xã, thị trấn đại chuẩn quốc gia 
- Giảm tỷ suất sinh hằng năm từ 0,05% 


--Giảm ti \ trẻ em suy dịnh dưỡng dưới 5 
năm. - 


tuổi đạt 2% l | 


- Hàng nàm giả quyết việc làm cho 400- 
500 lao động. - 


-GU7190))40ảs mi ng dưới 20% 
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hát huy thế mạnh, khắc phục khó khăn, Đảng bộ Tổng 
công ty Dầu khí quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng lần 
thứ X và nhiệm vụ, kế hoạch của ngành dầu khí giai 

đoạn 2000- 2005, đã lãnh đạo các tổ chức Đảng trực thuộc triển 

khai mọi hoạt động, đạt được các kết quả đáng biểu dương, góp 


phần hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch củatoàn ngành như sau: 


1. VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH: liên tục tăng 
về doanh thu và nộp ngân sách, góp phần quan trọng vào việc 


hoàn thành kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm 2001- 2005 của Nhà 
nước, Các chỉ tiêu chủ yếu đều vượt và cao hơn 5 năm trước; 

- Khai thác dầu thô đạt 90,97 triệu tấn = 101,1% KH 5 năm. 

- Tổng doanh thu đạt449,113 tỉ đồng = 165,2% KH 5 năm. 

- Nộp ngân sách đạt 204,321 tí đồng = 282,3% KH 5 năm. 

2. VỀ QUẢN LÝ TRIẾN KHAI CÁC DỰ ÁN: số lượng các dự 
án được triển khai đầu tư rất lớn, tăng đột biến cả về số lượng và 
quy mô. Cụ thể là: 

- Triển khai, hoàn thành và đưa vào khai thác nhiều công trình 
quan trọng góp phần vào tăng trưởng của TCT và của đất nước 
như: khai thác sớm các mỏ Sư Tử Đen, mỏ Rạng Đông, mỏ Ruby, 
dự án khí Nam Côn Sơn, Dự án nhà máy đạm Phú Mỹ... 

- Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương Đảng và 
Chính phủ đối với các dự án dầu khí trọng điểm, chủ động đề xuất 
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F “WW§ MộT Số CHỈ TIÊU CHỦ YẾU TR0NG KẾ H0ADH_2006- 2011 
_ ~ Tổng khai thác quy dâu: 134,83 triệu tấn 

- «Kinh doanh sản phẩm dầu khí: 

_ +Xuất khẩu dầu thô: 77," triệu tấn. 


+ Tiêu thự khí thiên nhiên: 35, 961i m 
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hành động của TCT quyết tâm hoàn thành 21g lợi nhiệm vụ Đẳng, Ga» phủ gỉa L 
` 4 Ũ, Xâ , #06 VU trởthành n một Tập: đoàn kinh tế mạnh của đất 1 ƯỚC. 
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-Hh0mnhsimdác T121 MA: :,l2 triệu HN. 
- Ioanh thu; 673 115,69 tỉ đổng. | 
- Nộp ngân KG SSSU _— › 
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các giải pháp tích cực trong đàm phán và triển khai các dự án. 
3.ĐỔI MỚI CÔNG TÁC QUẢNLÝ VÀ XÂY DỰNGTCT: 

- Đã xây dựng chiến lược phát triển ngành Dầu khí đến năm 
2015, định hướng đến năm 2025 và đề án thành lập Tập đoàn 
Dầu khí ViệtNam trình Chính phủ phê duyệt. 

- Kết quả công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp: 6 công 
đã triển khai cổ phần hóa, 2 công ty đang làm thủ tục chuyển đổi 
thành công ty TNHH 1 thành viên. 

4. CÔNG TÁC XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG: luôn được 
chú trọng và đạt kết quả tốt. 

- Luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng: nghiêm 
túc triển khai học tập, quán triệt nghị quyết, gắn việc học tập với 
liên hệ tình hình thực tiễn của Đảng bộ và ngành, khuyến khích và 
hỗ trợ việc học tập lý luận của đảng viên, duy trì các lớp cao cấp 
chính trị với chất lượng tốt. ÐĐã mở 8 lớp bồi dưỡng quần chúng tích 
cực với 787 học viên. 

- Đã kịp thời củng cố, kiện toàn tổ chức các chi bộ đảng phù 
hợp với việc sắp xếp đổi mới tổ chức của TCT. 

- Công tác đánh giá, phân loại đảng viên được thực hiện 
nghiêm túc, chế độ sinh hoạt đảng được đảm bảo theo quy định. 

- Đã kết nạp 321 quần chúng ưu tú vào Đảng và công nhận 
đảng viên chính thức cho 258 đồng chí. 
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ha Nà lì sai lá 2-‹ Trần Phú - Hà Đông - Hà Tây 


- Phát triển du lịch phải hướng đến mục tiêu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và bền vững. Nhà nước xây dựng và phải quản lý quy hoạch tổng thể đầu tư cø sở hạ 
Xu Bvpenðl tưởng Bnện li 6 nho nen... ằẰẶẮằẶ  ẰÏïÏằẽ nh ng .g 
¡_ dưỡng và vui chơi giải trí. 

- Phát triển du lịch phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh và được đặt trong mối liên hệ chặt chẽ với phát triển của các ngành kinh tế 
|_ trong tỉnh, nhất là các ngành thương mại, dịch vụ đồng thời thúc đấy hỗ trợ các ngành cùng phát triển. 

- Phát triển dụ ịch gắn với du lịch của các ỉnh và thành phổ trong cả nước đặc biệ là các tỉnh trong vùng kinh ế trọng điểm Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội, gắn với việc 
bảo đảm, giữ gìn an ninh, chính trị trật tự an toàn xã hội, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, giữ gìn và hảo vệ môi trường sinh thái . 

- Phát triển du Ich Hà Tây với tính chất là du IJch sinh thái ghi dưỡng, du lịch văn hóa lễ hội, du IJch làng nghể trong đó du IỊch sinh thái nghỉ dưỡng là chủ yếu , tập 
n2 0n0000N5%0 sua- Ba Vì , Hương Sơn - Quan Sơn( Mỹ Đúc), Hà Tây và phụ cận. Trong đó Sơn Tây - Ba Vì là trọng tâm. 


- Về khách sạn đu lịch, năm 2010 đón 4,38 triệu lượt khách trong đó có 228, 700 lượt khách quốc tế (chiếm 5 % tống lượt khách) tốc độ bình quân 10%/năm 
- Doanh thu xã hội về du lich :năm 2010 đạt trên 600 tỉ VNĐ, tốc độ tăng bình quân trong 5 năm là 15%/ năm. 
- Xây dựng hình thành mới được 8 khu du lịch tổng hợp (gốm các sản phẩm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng vui chơi giải trí ...). Có khoảng 2.400 phòng khách sạn, 


(_ hình thành một số lượng khách sạn từ 3 sao trở lên tại các khu trong điểm du lịch. 


- Xây dựng một trung tâm dịch vụ du lịch làng nghề truyền thống Hà Tây. Đầu tư phát triển 3 làng nghề thành các điểm du lịch (Sơn Đông, Phú Vinh, Ohuyên Mỹ). 
- Bẩy mạnh việc đầu tư khai thác du IỊch 6 điểm di tích lịch sử lề hội trong tỉnh(Khu dí tích thắng cảnh du Ich Hương Sơn, làng việt cổ Dường Lâm, Chùa Thầy, chùa 


|_ Tây Phương, Chùa Đậu, Đền Hữu Vĩnh). 


- Xây dựng sản phẩm du lịch độc đáo mang nét đặc trưng Hà Tây 

- Phát triển nhanh cơ sở vật chất của ngành du lịch. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá du lịch tỉnh, xúc tiến đầu tu, kêu gọi đầu tư huy động mọi nguốn lực cho phát triển du lịch tỉnh. 

- Xây dựng đào tạo nguồn nhân lực du lịch có trình độ và ký năng nghiệp vụ, đáp ứng nhu cầu phát triển và hội nhập quốc tế. 

=Báo vệ, tôn tạo và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên và môi trường du Ich, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, đảm bảo phát triển bền vững. 


Trường dạy nghề tính Phú Thọ được thành lập theo (IP số 3586/1999/00-UB, ngày 17/12/1999, của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ. 


Chúc năng nhiệm vụ: Tư vấn du học vä xuất khẩu lao động: 
1- Bào tạo công nhân kỹ thuật phục vụ yêu cầu phát triển kinhtố-xã  - Cung ứng, đào tạo xuất khẩu Iao động sang: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài 


hội của địa phương và xuất khấu Iao động. Lan, Ma-Iai-xi-a... 

2- Bồ dưỡng nâng cao tay nghề cho công nhân. - Tuyển sinh tu học Nhật Bản, Hàn Quốc, Síp, Xin-ga-pu... 

3- Tham gia đào tạo hướng nghiệp. - Liên tục mở các lớp ngoại ngữ tiếng Anh, Nhật Bán, Hàn Quốc, Trung 
ä- Blúp các cơ sử dạy nghề của tỉnh xây dựng chương trình ủạynghể Quốc. 

ngắn hạn. Năm 2006, trường sẽ chuyến thành trường trung cấp nghề với số học 
5- Tham gia nghiên cưu ứng dụng tiến bộ kitoa học- ky thuật. sinh: đào tạo là 2.500 hs/năm. Phấn đấu năm 2007, trường trử thành 


6- Phối hợp với các trường đại học, cao đẳng đào tạo, bổi dưỡng trình trường cao đẳng nghề với số học sinh các ngành đào tạo từ 3.500- 
độ chuyên ttôn nghiệp vụ cho cán hộ, giáo viên các cơ sở dạy nghề 4.000 hs⁄năm. 
của tỉnh, 4 1 


T- Tư vấn chø người lao động, người sử dụng lao động về nghề nghiệp. 
Ngành nghề đào tạo: 


~ Bào tạo nghề gò, hàn, tiện, phay, hào. Sửa chữa ôtô, xe máy, điện 
công nghiệp, đường dây và trạm hạ thế, điện dân dụng, điện tử, điện 
lạnh, may công nghiệp, tin học, mộc, vật liệu xây dựng, thủ công mỹ 
nghệ, thương mại và du lịch. 
- Bào tạo các nghề tạo nguồn cho xuất khấu lao động: cơ khí, điện, 
nông nghiệp. 

- Liên kết với các trường eao đẳng và đại học đào tạo bồi dưỡng về 
chuyên môn nghiệp vụ cho mọi đối tượng. 


Địa chỉ: Xã Vân Phú - thành phố Việt Trì - tỉnh Phú hẹ Biện thoại: (021 0) 954 014 - Email: Ersiibrdioijdyaei com 
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ĐỊA CHỈ: XÃ TAM PHƯỚC, HUYỆN LONG THÀNH, TỈNH ĐỒNG NAI 
5 


Trung tâm 
đào tạo sĩ quan chỉ huy tham mưu cấp phân đội 
có trình độ đại học của quân đội ta tại khu vực 
phía nam, tiền thân là trường quân chính trung 
sơ cấp quân giải phóng miền Nam, thành lập 
ngày 27-8-1961. 

Bốn mươi lăm năm xây dựng, chiến đấu và 
trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng 
sản Việt Nam, trực tiếp là Đảng ủy Quân sự 
Trung ương và Bộ Quốc phòng; được sự đùm 
bọc, giúp đỡ của đảng bộ, chính quyền, nhân dân 
các địa phương, đơn vị bạn, với ý chí tự lực, tự 
cường, năng động, sáng tạo, tỉnh thần quyết 
chiến, quyết thắng của các thế hệ cán bộ, giáo 
viên, học viên, chiến sĩ, công nhân viên, nhà 
trường đã liên tục phân đâu vượt mọi khó khăn, 
gian khổ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giáo dục- 
đào tạo, chiến đấu, góp phân xứng đáng vào 
tháng lợi vẻ vang của sự nghiệp đấu tranh giải 
phóng dân tộc, thống nhất đất nước và công cuộc 
xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. 

Với những chiến công và thành tích xuất sắc, 
Trường Sĩ quan Lục quân 2 vinh dự được Đảng, 
Nhà nước, Quân đội trao tặng danh hiệu Anh 
hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân và nhiều 
phần thưởng cao quý khác. 
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Ban tua hành CHANh bộ nhà trường nhiệm kỳ 2005-2010. 


3 Ấ ko: c/ TUẾT TYPSe 


Để xây dựng nhà trường vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Nghị quyết Đại hội 


Đảng bộ Trường Sĩ quan Lục quân 2 lần thứ XII (2005-2010) xác định: 


“Tập trung náng cao năng hức lãnh đạo toàn 


điện và sức chiến đấu của các tổ chức đảng; xây dựng nhà trường cách mạng, chính quy mẫu mực, từng bước hiện đại, phấn 
đấu đến năm 2010 chuẩn hóa các yếu tố của một trường đại học quân sự. Xây dựng nhà trường vững vàng về chính trị tư 
tưởng trong mọi tình huống; đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng giáo dục- đào tạo và nghiên cứu khoa học; nhà trường 
mâu mực về nề nếp chính quy, chấp hành kỷ luật, có đời sông vật chất tình thân tôt; các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, 
hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong mọi điều kiện ”. 


Học viên khóa 52 thực hành hội nghị cấp ủy thông qua kế hoạch chiến đấu của chỉ huy. 
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TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC VIỆT NAM 


NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN IALY 


IALY HYDRO POWER PLANT (IHPP) 
Địa chỉ: Xã laly, huyện Chưpăh, tỉnh Gia Lai 
ĐT: 84 59 845 467 - 845479 Fax: 84 59 845 470 
Email: ialyhpp@evn.com.vn 
Giám đốc nhà máy: Kỹ sư Huỳnh Nở 


THỦY ĐIỆN IALY 


CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA NHÀ MÁY 

+ Quản lý vận hành và sản xuất điện năng các nhà máy thủy điện 
trên sông Sê San 

+» Sửa chữa, bảo dưỡng, cải tạo nâng cấp các thiết bị và công trình 


nhà máy thủy điện. 
‹+* Dịch vụ sửa chữa, thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị điện và gia công cơ khí. 
+ Tư vấn, giám sát, lắp đặt thiết bị cơ khí thủy lực, cơ khí thủy công, thiết bị quan trắc, 
thiết bị điện, thông tin của các công trình thủy điện. 

+ Đầu tư, cải tạo và khai thác các dịch vụ du lịch. 

Sau hơn 6 năm quản lý vận hành, nhà máy 
đã sản xuất được 18,5 tỉ kWh điện, góp phần £ 
đáng kể vào sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện 
đại hóa đất nước, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã 
hội của địa phương. Ngoài việc vận hành an toàn, 
hiệu quả, nhà má y còn có nhiều sáng kiến, đề tài 
khoa học, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất „ 
làm lợi hàng trăm tỉ đồng cho Nhà nước. 


Với những thành tích đạt được, nhà máy đã 
được Nhà nước thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho tập thể và cá nhân, 01 Huân 
chương Lao động hạng Nhì cho cá nhân; 02 Cờ thi đua xuất sắc của Thủ tướng Chính 
phủ, 2 cúp Vàng phát triển bển vững vì sự 


Gian máy ngầm thủy điện laly 


nghiệp xanh Việt Nam. Tổng liên đoàn Lao | \nasxinsaid 
: ý. F ĐẠI HỘI LẦN THỨ II 
động Việt Nam tặng cờ đơn vị dân đầu trong nổi G- sat 


phong trào Xanh - Sạch - Đẹp, Công đoàn vững 
mạnh có phong trào thi đua xuất sắc. Ủy ban 
Nhân dân tỉnh Gia Lai, Kon Tum và các bộ, các 
ngành tặng thưởng cờ và nhiều bằng khen khác. 
Được Tỉnh ủy Gia Lai tặng cờ Cơ sở đảng trong 


sạch, vững mạnh, tiêu biều 5 năm liền. Đón nhận cờ Đảngsbộ 5 năm tong sạch, 
Á- e0rtpy/rÀa m4 t6u Nhẻ ú 
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Trân trọng cám ơn Người Tiêu Dùng đã hình chọn | 
sản ph 1)/AUNIvI>H1:UONnhv4-200đ 00000101117. 
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DÁN DJ) 


ĐẠI HỘI ĐẠI BI 
NHIỆM Kĩ 


- Số đỏng viên hiện noy: 1051 đồng chí, tương đương 24,5% tổng số cén bộ, 
công nhôn viên. 

- Đoòn thơnh niên: 212 người. 

- Đỏng viên nữ:214 người. 

- Đỏng viên lò người dôn tộc: 19 người. 

- Đỏng viên có trình độ đợi học cao đẳng: 342 người. 

- Đảng viên có trình độ cœo cếp lý luôn: 27 người. 

- Đẳng viên có trình độ trung cếp lý luộn: 147 người. 


- Bắc Hồ tuyên dương tợi Đợi hội Đảng toàn quốc lồn thứ III. 

- Năm 19ó8 được Trung ương trao tặng Cờ thưởng Luôn lưu củo Bóc Hồ. 

- Huêân chương Độc lộp Hạng Bd (199 1), Hạng Nhốt năm 2006. 

- 3 Huên chương chiến công (Hạng Nhì 197, Hạng Bo 1990, 1996) 

- 70 Huôn chương Ldo động (Hạng Nhốt, Hạng Nhì, Hạng Bq) thưởng tệp thể vò 
có nhên. 

-_78 bằng khen củo Thủ tướng Chính phủ tặng tệp thể vò có nhôn (1994- 2004) 

- Năm 2001, 2003, 2005 được tặng Cờ thi đua củo Thủ tướng Chính phủ. 

- 3 người được phong tặng danh hiệu Anh hùng Loo động. 

- Năm 2002 Nhỏ nước phoñØ tặng danh hiệu Anh hủng Lực lượng vũ trang nhân 
dên cho cán bộ công nhôn viên vò lực lượng vũ trang Mỏ thơn Cọc Sóu. 
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HA nồtz4'b#rf nhớ, sẽ ieubuÃ he 
e BỘ Bì \ TẬP : _ ñ 
52 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội 
Điện thoại : (04) 7 753 605 
Fax : (04) 7 753 633 
Email: bbttccs @hn.vnn.vn 
œ€ơ quan thường trú 
tại miên Trung : 
26 Trần Phú, 
Thành phố Đà Nẵng 
Điện thoại : (080) 51301 
Fax : (080) 51303 
e Cơ quan thường trú 
tại miền Nam : 
19 Phạm Ngọc Thạch, 
Thành phố Hồ Chí Minh 
Điện thoại : (08) 8 274 638 
Fax : (08) 8 231 664 
e Tạp chí Cộng sản điện tử : 
http:/www.tapchicongsan.org.vn 
e Tổng Biên tập : 


TẠ NGỌC TẤN 


Bìa 1: Hạ thủy Dàn thấu dầu 
giếng CI, thành tựu của 
kỹ sư, công nhân nước ta 


Ảnh: TTXVN 


FT ý NZ/ZH,/CE//vc Y7, rkxFN cv Y/ {đYy/cv CC Y v2? (Y6? vYx Y2 rvr ' “vcvyvy vếrr v.~ “ , ' *  *“‹ . " 
”." ta “vs 606V ^Pvá t/, «MS Svự ® 5v 6ø “ý g *Ôy .z... .rtˆ."a «e 4, e ... ca! s/.. "8v. *8."ý/« “‹ C5 . “..-# 


cả TL NT ta <« ` TrđN nh r  crư r2 /© ` Tế 2¿+—>: vở Sẽ h1 {+ TL Ly Š nhi: B7œ<=f,(Ôt(¬“rt ((:r. vTÀx.ti+tr(L' àteritfY 
se. 8 at929,ọa9 €2 ựy 05” øs®27 uê*0 ,ạa@59 0 (v04 vợ 992 cơ 95 s03®56“ a@x/ 7 uạ+sø000 0, vại096 l0 ,eøvefxtfaas?P (up s6s960iø96 


Xe, uốn 


CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA 
TRUNG ƯƠNG ĐANG CỘNG SAN VIỆT NAM 


ID LÙP 


DỰA NGHỊ QUYÊT BẠI HỘI XÃ GỦA BÁNG VÀ0 GUộC SÓNG 

NÔNG ĐỨC MẠNH - Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, 
lãng phí là quyết tâm chính trị của toàn Đảng, toàn dân ta 
NGUYÊN THỊ DOAN - Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, 
giám sát của ủy ban kiểm tra các cấp 

NHÂN KÝ NIỆM 61 NĂM CÁCH MANG THÁNG TẤM VÀ QUÚC KHÁNH 2-9 
(1949 - 20061 

DƯƠNG TRUNG QUỐC - Những giá trị ngày càng trở nên 
sống động 

NGUYÊN MẠNH HÀ - Bàn thêm về đặc điểm của cuộc Tổng 
khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 


NGHIÊN CỨU - TRA0 Đi 

TẠ NGỌC TẤN - Giám sát xã hội như một giải pháp phòng, 
chống tham nhũng, lãng phí 

QUANG CẬN - Tiếp tục đổi mới tư duy về sở hữu xã hội 
chủ nghĩa 

PHẠM VĂN ĐỨC - Đổi mới nhận thức về sở hữu và vấn đề 
đẳng viên làm kinh tế tư nhân 

NHỊ LÊ - Về sự cầm quyền của Đảng 

CAO ĐỨC THÁI - Sự phát triển nhận thức của Đảng ta về 
quyền con người 


THỤC TIÊN - KINH NGHIỆM 

NGUYỄN MINH TÚ - Phát triển hợp tác xã ở nước ta 

ĐỖ XUÂN TRƯỜNG - Tình hình nợ ngân hàng trong lộ trình 
cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước 

HÀ KHANH - Để ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn ma túy ở nước ta 


SINH H0OẠT TƯ TUỦNG 
MAI NINH - Chia chân, tiễn tay 


THÍ BiÚ1: VẤN BÊ - SỰ KIỆN 

TRẦN KHÁNH - Môi trường địa - chính trị Đông - Nam Á với 
hội nhập Việt Nam - ASEAN 

VÕ THỦ PHƯƠNG - Trung Đông - miền hội tụ nhiều mâu thuẫn 
lớn khó bề giải vê 
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COHEPXAHME 


e HOHT HbIK MAHb: FIpeaynpee@Hwe w ỐopbÕa C KODDYTILJMĐñ, DACTOdWTEPCTBOM ĐCTb ñOWTWHÔCKAR DôLUMMOCTb BO@ñ 
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NÔNG ĐỨC MẠNH 
` , “ ` 
Tông Bí thư Ban Châp hành Trung ương 
Đảng Cộng sản Việt Nam 


Lời Bộ biên tập: Từ ngày 24-7 đến ngày 29-7-2006, tại Hà Nội, Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng khóa X đã họp Hội nghị lần thứ ba. Hội nghị đã thảo luận và 
thông qua Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, 
Ban Bí thư khóa X; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiêm tra Trung ương khóa X; 
Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương khóa X; 
Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống 
tham nhũng, lãng phí; Quy định đẳng viên làm kinh tế tư nhân; xem xét một số vấn 


đề công tác nhân sự và kỷ luật đẳng. 


Sau đây, Tạp chí Cộng sản xin trân trọng giới thiệu bài phát biểu quan trọng của 


đông chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tại phiên họp bế mạc Hội nghị. 


Thưa các đông chí Trung ương, 

Thưa các đông chí dự Hội nghị, 

Sau một tuần làm việc khẩn trương, 
nghiêm túc, thảo luận dân chủ, thẳng thắn, 
Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung 
ương đã hoàn thành chương trình đề ra. 

Bộ Chính trị đã giải trình những vấn đề 
được thảo luận tại Hội nghị và Ban Chấp hành 
Trung ương đã thông qua nghị quyết. 

Quy chế làm việc của Ban Chấp hành 
Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa X 
vừa được thông qua đã tiếp thu, kế thừa quy 
chế của khóa trước, đồng thời có những điềm 


mới phù hợp với yêu cầu của thực tiễn và tinh 
thần N ghị quyết Đại hội X của Đảng. Quy chế 
đã cụ thể hóa hơn trách nhiệm của tập thể và 
từng cá nhân bao gồm Tổng Bí thư và các 
đồng chí được phân công đảm nhiệm những 
công việc quan trọng của đất nước và của 
Đảng, giữ vững nguyên tắc sinh hoạt Đảng, 
góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo, chế 
độ làm việc và phương pháp công tác, nâng 
cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban 
Chấp hành Trung ương. 


* Đầu đề là của Tạp chí Cộng sản 
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Chương trình toàn khóa của Ban Chấp 
hành Trung ương khóa X vừa được thông qua 
bảo đảm cụ thể hóa, triển khai thực hiện thắng 
lợi các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ 
quan trọng mà Đại hội Đảng lần thứ X đã 
quyết định theo đúng trách nhiệm, quyền hạn 
của Ban Chấp hành Trung ương, trong đó chú 
trọng hơn công tác xây dựng Đảng. Tuy 
nhiên, khi cần thiết Trung ương có thể điều 
chỉnh để bảo đảm lãnh đạo giải quyết kịp thời 
các vấn đề lớn mới nảy sinh của đất nước và 
của Đảng. 

Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra 
Trung ương khóa X đã kế thừa quy chế của 
nhiệm kỳ trước và đã được cụ thể hóa thêm 
nhiệm vụ giám sát cho ủy ban kiểm tra các 
cấp được ghi trong Điều lệ Đảng khóa X. 

Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận 
và thông qua Nghị quyết về "Tăng cường sự 
lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, 
chống tham những, lãng phí”, một Nghị quyết 
rất quan trọng trong quá trình triên khai thực 
hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng, 
đáp. ứng yều cầu của toàn Đảng và mong 
muốn của toàn dân, toàn quân ta. 


Ban Chấp hành Trung ương cũng đã thảo 
luận và thông qua "Quy định đảng viên làm 
kinh tế tư nhân". Những quy định này thể hiện 
sự quán triệt và cụ thê hóa những định hướng 
đã nêu tại Đại hội X của Đảng về đảng viên 
làm kinh tế tư nhân, phù hợp với Điều lệ 
Đảng và pháp luật hiện hành, kế thừa phát 
triên những kết quả nghiên cứu đã có và sắt 
hợp với thực tiên, bảo đảm vừa phát huy khả 
năng làm kinh tế của đảng viên, vừa giữ được 
` tư cách, phẩm chất đảng viên và bản chất của 
Đảng. 

Thưa các đông chí, 

Trong phiên bế mạc, tôi xin nhân mạnh 
thêm một số ý kiến chung quanh Nghị quyết 
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về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 
công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí". 

1 - Từ khi giành được chính quyền, Đảng 
và Nhà nước ta luôn luôn quan tâm phòng, 
chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí. Trong những năm qua, nhất là 
khi có Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa 
VII và Kết luận của Hội nghị Trung ương 4 
khóa IX, cuộc đấu tranh phòng, chống tham 
nhũng, lãng phí đã đạt một số kết quả nhất 
định; nhiều vụ tham nhũng lớn, phức tạp, gây 
hậu quả nghiêm trọng tôn tại từ lâu đã bị phát 
hiện, xử lý; tệ tham nhũng, lãng phí đã từng 
bước được kiềm chế. Tuy nhiên, tình trạng 
tham nhũng, lãng phí vẫn còn nghiêm trọng, 
phạm vi rộng, tính chất rất phức tạp, làm cho 
nhân dân lo lắng, là một trong những nguy cơ 
lớn đe dọa sự tôn vong của chế độ ta. 

Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng đã 
yêu cầu "Toàn Đảng, toàn bộ hệ thống chính 
trị phải có quyết tâm chính trị cao đấu tranh 
chống tham những, lãng phí". Thể hiện quyết 
tâm chính trị đó, Ban Chấp hành Trung ương 
đã thảo luận và ra nghị quyết nhằm ngăn 
chặn, từng bước đây lùi tham nhũng, lãng phí, 
tạo chuyển biến rõ rệt bảo đảm g1Ữ vững, ổn 
định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng 
cố lòng tin trong Đảng và trong nhân dân; xây 
dựng Đảng, bộ máy nhà nước trong sạch, 
vững mạnh, đội ngũ cán bộ, công chức liêm 
chính. 

Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung 
ương phải được quán triệt trong toàn Đảng, 
toàn dân và toàn quân. Trước hết, các đồng 
chí Ủy viên Trung ương Đảng và các cán bộ 
cao cấp của toàn bộ hệ thống chính trị phải là 
những người nêu gương vê sự trong sạch, kiên 
quyết đấu tranh và đấu tranh có hiệu quả 
chống tham nhũng, lãng phí. 

Chống tham những, lãng phí là một cuộc 
đấu tranh vừa cấp bách, vừa có tính lâu dài, 


Đưa Nghị quyết Đại hội X của Đảng vào cuộc sống Tạp chí Cộng sản 


phức tạp. Nhìn xuyên suốt cả nhiệm vụ đấu 
tranh thì phòng ngừa là chính. Nhưng trước 
tỉnh hình bức xúc hiện nay, phải hết sức coi 
trọng việc kiên quyết đầu tranh, phát hiện, xử 
lý kịp thời; kiên quyết xử lý cũng là để răn đe, 
là một biện pháp phòng ngừa. Tích cực phòng 
ngừa và kiên quyết phát hiện xử lý có mối 
quan hệ chặt chế với nhau, không vì phòng 
ngừa là chính mà không kiên quyết điêu tra, 
xử lý những vụ việc đã rõ, cũng như không 
chỉ kiên quyết xử lý mà coi nhẹ các biện pháp 
cơ bản đê phòng ngừa. 

2 - Cuộc đấu tranh phòng và chống. tham 
nhũng, lãng phí đòi hỏi phải tiến hành và thực 
hiện nghiêm túc các giải pháp. đồng bộ. Cụ 
thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ X của 
Đảng, Trung ương đã đề ra các. nhóm giải 
pháp về tư tưởng, chính trị, kinh tẾ, pháp luật, 
bao gồm giáo dục đạo đức, lối sống: bô sun 
hoàn chính các CƠ chế, quy định trước hết về 
quản lý kinh tế, tài chính, quản lý tài sản 
công, ngân sách nhà nước, các quỹ do nhân 
dân đóng góp và do nước ngoài viện trợ, bảo 
đảm công khai, minh bạch trong hoạt động 
kinh tế, tài chính; cải cách hành chính nhà 
nước; CƠ chế thanh tra, giám sát, kiểm tra, 
kiểm kê, kiểm soát; thực hiện cơ chế giám sát 
của Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội, 
của cơ quan truyền thông đại chúng và của 
nhân dân; tiếp tục đôi mới chế độ tiền lương. 
Tạo điều kiện thuận lợi cho người tố cáo, bảo 
vệ và có chính sách khen thướng người tổ cáo 
đúng các vụ tham những, lãng phí, xử lý 
nghiêm khắc những ai trù đập người tố, cáo 
hoặc lợi dụng tố cáo tham nhũng để vu 
khống, hãm hại người khác, gây chia rẽ, mất 
đoàn kết nội bộ. Đề cao vai trò, trách nhiệm 
của báo chí trong phòng, chống tham nhũng, 
lãng phí, đông thời bảo đảm tính trung thực, 
chính xác, hoạt động đúng luật pháp, kiên 
quyết khắc phục lối thông tin một chiêu hoặc 
quy kết một cách không căn cứ, làm lộ lọt 
bí mật của cơ quan điều tra. 


Hành vi tham nhũng, lãng phí là biểu hiện 
sự suy thoái về đạo đức, lối sống trong cán bộ, 
công chức. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: 
"Tham ô, lãng phí tài sản của Nhà nước, của 
tập thể, của nhân dân là hành động trộm cắp, 
mà ai cũng phải thù ghét, phải trừ bỏ". Do đó, 
trong thời gian tới, kết hợp với việc triên khai 
thực hiện Nghị quyết Đại hội, toàn Đảng sẽ 
tiếp tục tiến hành một cách thiết thực cuộc 
vận động "Học tập và làm theo tắm gương 
đạo đức Hồ Chí Minh" về cần kiệm, liêm 
chính, chí công, vô tư, tạo nên phong trào tự 
tu dưỡng, rèn luyện trong cán bộ, đảng viên, 
công chức. Cùng với việc giáo dục đạo đức là 
giáo dục chính sách, luật pháp, đặc biệt là 
Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực 
hành tiết kiệm, chống lãng phí... để mọi người 
tuân theo và có căn cứ để giám sát đảng viên, 
giám sát cán bộ, công chức. Nêu gương 
"người tốt, việc tốt", gương cán bộ, công chức 
liêm chính để đẩy lùi tư tưởng và hành vi tiêu 
cực; biểu dương, khen thưởng tập thể và cá 
nhân có thành tích đấu tranh chống tham 
nhũng, lãng phí. | 

Tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, 
đảng viên và các tổ chức đảng, các cơ quan 
nhà nước có vai trò rất quan trọng trong cuộc 
đấu tranh này. Cán bộ, đảng viên phải gương 
mẫu trong đạo đức, lối sống và đi đầu trong 
cuộc đấu tranh; coi đó là một tiêu chí để đánh 
giá và xem xét, sử dụng, bố nhiệm cán bộ, 
công chức. Đồng thời các cấp ủy đảng phải 
tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan chức năng 
thực thi pháp luật trong trường hợp cân bộ, 
công chức trong tổ chức của mình có hành vi 
tham nhũng, lãng phí cần xử lý, không được 
dung túng, bao che. Người có hành vị tham 
nhũng phải bị xử lý kiên quyết, kịp thời, 
nghiêm minh về trách nhiệm hành chính hoặc 
hình sự, bất kể người đó là ai, ở cương vị nào, 
dù đương chức hay về hưu. 
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uyết Đại hội X của Đảng vào cuộc sốn 


Kinh nghiệm xử lý các vụ tham nhũng 
vừa qua cho thấy vai trò cán bộ quản lý và 
người đứng đầu các tổ chức là rất quan trọng. 
Cán bộ quản lý, nhất là người đứng đầu liêm 
khiết, gương mẫu chấp hành Điều lệ Đảng, 
chính sách và pháp luật của Nhà nước, không 
tơ hào hoặc phung phí của công thì cơ quan, 
tổ chức đó sẽ trong sạch, công tác có hiệu 
quả, được nhân dân tin yêu. Do đó, việc quần 
lý cân bộ, đánh giá đúng, sử dụng và bổ 
nhiệm đúng có vai trò rất quan trọng trong 
cuộc đấu tranh phòng, chống tham những, 
lãng phí. Kiên quyết không đề bạt, bố nhiệm, 
giới thiệu tái cử những người mắc vào tệ tham 
nhũng, lãng phí hoặc bao che, tiếp tay cho 
tham nhũng, lãng phí. Thực hiện nghiêm quy 
định về xử lý trách nhiệm như miễn nhiệm, 
bãi nhiệm người đứng đầu các tổ chức để xây 
ra tham những, lãng phí nghiêm trọng. 

Mỗi đồng tiền ngần sách, có nguồn gốc từ 
ngân sách hoặc tài sản của tập thể đều là mô 
hôi nước mắt của nhân dân, của tập thể, do đó 
phải có trách nhiệm sử dụng đúng luật pháp, 
đúng chính sách và có hiệu quả. Cán bộ, đảng 
viên phải gương mẫu thực hiện những quy 
định và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật 
Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành 
tiết kiệm, chống lãng phí; công khai và minh 
bạch việc mua sắm công cũng như các hoạt 
động kinh tế khác theo luật pháp. Không 
dùng công quỹ làm quà tặng mang tính cá 
nhân; không sử dụng những phương tiện công 
tác và sinh hoạt quá quy định; không tổ chức 
các cuộc hội họp hình thức, tốn kém công của 
và thời gian; không lợi dụng các sinh hoạt 
riêng như việc tang, việc cưới, sinh nhật... để 
phô trương thanh thế và thu lợi bất chính. 

3 - Tuy cuộc đấu tranh phòng, chống tham 
nhũng, lãng phí là khó khăn và phức tạp, 
nhưng với quyết tâm cao của toàn Đảng và 
của Ban Chấp hành Trung ương, được nhân 
dân đồng tình ủng hộ và đòi hỏi thực hiện tốt; 
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lại có Luật "Phòng, chống tham những và 
Luật Thực hành tiệt kiệm, chống lãng phí, có 
Ban Chỉ đạo phòng, chống tham những, có 
các cơ quan chức năng được củng cô và 
những kinh nghiệm trong các cuộc đấu 
tranh với các vụ án tham nhũng, lãng phí 
lớn vừa qua, chúng ta tin tưởng cuộc đấu 

tranh sẽ thắng lợi, góp phần g1ữ vững ổn định 
chính trị - xã hội, thực hiện thắng lợi Chiến 
lược phát triển kinh tẾ - xã hội 10 năm đầu 
thế kỷ XXI. Kiên quyết đấu tranh chống tham 
nhũng, lãng phí đông thời phải ø1Ữ vững ổn 
định chính trị để phát triển; muôn giữ vững ổn 
định chính trị để phát triển thì một trong 
những việc quan trọng là phải kiên quyết 
đầu tranh và đâu tranh có hiệu quả chông 
tham những, lãng phí. Đảng giữ vững vai trò 
lãnh đạo của mình đối với cuộc đấu tranh này, 
đồng thời phải huy động toàn bộ hệ thống 
chính trị, đặc biệt là phải dựa chắc vào 
nhân dân, đó là nhân tố chính yếu bảo đảm 
thành công. 

Thưa các đông chí, 

Hội nghị Trung ương đã thảo luận, thông 
qua những nghị quyết quan trọng. Vẫn đề có 
ý nghĩa quyết định là "nói thì phải làm" như ˆ 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu lên trong tư 
cách người cách mạng, ngay từ ngày mới 
thành lập Đảng. 

Muốn cho các cấp "nói thì phải làm”, trước 
hết từng đồng chí Ủy viên Trung ương chúng 
ta phải gương mẫu. Mỗi đồng chí Uy viên 
Trung ương Đảng và gia đình của mình phải 
là tắm gương trong xã hội về cuộc sống trong 
sạch, liêm khiết. Tôi tin chắc là chúng ta có 
thể làm được như thế, xứng đáng là đẳng viên 
của Đảng do Bác Hồ sáng lập, lãnh đạo và rèn 
luyện. 

Tôi xin tuyên bố bế mạc Hội nghị lần thứ ba 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X. 

Chúc các đồng chí mạnh khỏe. 

Xin trân trọng cảm ơn.C] 


Đưa Nghị quyết Đại hội X của Đảng vào cuộc sống Yạp chí Cộng sản 


IÉM tra, giám sát là chức năng 
quan trọng đối với quản lý con 
gười và các tổ chức của nó để thực 
hiện các mục tiêu đã đề ra. Thực tiễn cách 
mạng cũng đã khẳng định, kiểm tra, giám 
sát là những chức năng, công cụ hữu hiệu là 
phương thức, nội dung lãnh đạo, quản lý 
quan trọng của tổ chức đảng và các cơ quan 
nhà nước. V. I. Lê-nin khẳng định, muốn 
thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của từng 
giai đoạn cách mạng và xây dựng đảng cách 
mạng trong sạch, vững mạnh thì những 
người cộng sản phải nắm chắc công cụ kiêm 
tra, giám sát, coi đó là “những nhiệm vụ đã 
trở thành tự nhiên đối với những người xã 
hội chủ nghĩa sau khi đã giành được chính 
quyền"0), 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: "Khi đã 
có chính sách đúng, thì sự thành công hoặc 
thất bại của chính sách đó là do nơi cách tổ 
chức công việc, nơi lựa chọn cán bộ, và do 
nơi kiêm tra. Nếu ba điều ấy sơ sài, thì chính 
sách đúng mấy cũng vô ích...Có kiểm tra 
mới huy động được tính thần tích cực và lực 
lượng to tát của nhân dân, mới biết rõ năng 
lực và khuyết điểm của mỗi cán bộ, mới sửa 
chữa và giúp đỡ kịp thời"), 
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Ngay từ ngày thành lập, Đảng ta đã rất 
quan tâm, coi trọng công tác kiểm tra, giám 
sát kỷ luật đảng. Trong các văn kiện và Điều 
lệ Đảng của các nhiệm kỳ đều nhấn mạnh 
đến yêu cầu kiểm tra, giám sát của Đảng 
đối với cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng và 
cơ quan nhà nước. Chẳng hạn, văn kiện Đại 
hội V của Đảng đã chỉ rõ: "Hiệu lực tổ chức 
chỉ đạo thực hiện đòi hỏi phải hết sức coi 
trọng và tăng cường công tác giám sát và 
kiểm tra việc thực hiện các quyết định"Ô),.. 
Thực tế cho thấy, giai đoạn nào công tác 
kiểm tra, giám sát được coi trọng đúng mức, 
thì chẳng những việc thực hiện nhiệm vụ 
chính trị của giai đoạn cách mạng đó thu 
được nhiều thắng lợi, mà công tác xây dựng 
Đảng cũng được bảo đảm trong sạch, vững 
mạnh, nâng cao được năng lực lãnh đạo của 
Đảng, được nhân dân tin cậy. 


*GS, TS, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 
Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương 

(1) V.L Lênm: Toàn tập, Nxb Tiến Bộ Mát-xcơ-va, 
1977, t 36, tr 298 

(2) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 1995, t 5, tr 520 

(3) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, 
Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006, t 43, tr 346 
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Trong công cuộc đổi mới toàn diện đất 
nước, công tác kiểm tra Đảng đã có những 
đóng góp quan trọng vào VIỆC. bảo vệ đường 
lối, quan điểm, các nguyên tắc tổ chức của 
Đảng; thúc đây thực hiện các nhiệm vụ 
chính trị; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng 
viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức 
chiến đấu của tổ chức đảng, góp phần tăng 
cường, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong 
Đảng... 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã 
đạt được, hiện nay công tác kiểm tra trong 
Đảng ở các cấp ủy còn bộc lộ nhiều yếu 
kém, chất lượng và hiệu quả kiểm tra chưa 
cao; nhiều khuyết điểm, sai làm của đẳng 
viên và tổ chức đảng chậm được phát hiện; 
nhiều tổ chức cơ sở đảng yếu kém, giảm sút 
sức chiến đấu, nhưng chưa được kịp thời 
phát hiện, xử lý, dẫn đến nhân dân lo lắng và 
lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng bị giảm 
sút; tính phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm 
chưa được coi trọng. 

Nguyên nhân chính của tình trạng trên là 
vì công tác kiểm tra còn mang tính Dị động, 
nhiều vụ việc xảy ra nghiêm trọng rồi mới 
đi kiểm tra, làm rõ sai phạm; nhiều vụ việc 
được phát hiện là do quân chúng nhân dân 
phát giác, tố cáo và công luận phản ánh. 
Tình hình trên còn có nguyên nhân sâu xa là 
trong công tác kiểm tra còn xem nhẹ khâu 
giám sát. Vì vậy, chưa phát huy được tính 
chất phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời các lỗi 
phạm ngay từ lúc mới phát sinh, đẫn đến 
một số tổ chức đảng, đảng viên vi phạm có 
hệ thống, suy thoái về tư tưởng chính trị, tổ 
chức, thoái hóa về phẩm chất, đạo đức, lối 
sống; chủ nghĩa cá nhân phát triển; bệnh 
quan liêu, tham nhũng ngày càng nặng... Ơ 
một phương diện khác, nếu Đảng không 
được giám sát chặt chẽ, rất dễ rơi vào tình 
trạng lộng quyền, lạm quyền và tất nhiên dễ 
mắc phải nguy cơ của một đảng cầm quyền 
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uyết Đại hội X của Đảng vào cuộc sốn 


Tạp chí Cộng sản 


là sai lầm về đường lối; xa dân và quan liêu, 
tham những... 

Kiểm tra và giám sát cố quan hệ biện 
chứng với nhau, chúng thống nhất về mục 
đích, nhưng không đông nhất về phương 
thức tiến hành; về nội hàm trong giám sát có 
một phân nội dung kiểm tra và trong, kiểm 
tra có một phần nội dung giám sát. Kiểm tra 
và giám sát đều nhằm mục tiêu là nắm vững 
và đánh giá đúng tình hình, từ đó điều chỉnh, 
uốn nắn kịp thời mọi biểu hiện lệch lạc của 
tố chức đảng, hành vi sai trái của đảng viên. 

Khác với kiểm tra, giám sát được tiến 
hành thường xuyên, liên tục trong suốt quá 
trình hoạt động và phát triển của tổ chức 
đảng, nên có nội dung rất rộng: từ việc giám 
sát về tư tướng chính trị; công VIỆC, các môi 
quan hệ; sinh hoạt, đạo đức, lối sống; VIỆC 
thực hiện nhiệm vụ, chức trách được glao; 
thực hiện các quy định, quy chế và giám sát 
hồ sơ, lưu trữ v.v. Hoạt động giám sát cho 
phép kịp thời nhắc nhở tổ chức đảng, đẳng 
viên có biêu hiện chưa đúng trong quá trình 
thực hiện Cương nh chính trị, Điều lệ 
Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của 
Đảng và những biểu hiện không lành mạnh 
trong sinh hoạt, đạo đức, lối sống của đẳng 
viên. 

Như vậy, giám sát là biện pháp tốt để 
nâng cao tính tự giác của tô chức đẳng, đảng 
viên vì nó có tính thường xuyên và chủ động 
phòng ngừa, ngăn chặn sai lầm, khuyết 
điểm. Hiện nay, cùng với công tác kiểm tra, 
công tác giãn sát đang cần được tăng 
CƯỜng, xuất phát từ đòi hỏi khách quan của 
yêu câu xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính 
trị trong giai đoạn cách mạng mới, bảo đảm 
cho tổ chức đảng, đảng viên luôn kiên định 
về lập trường chính trị, vững vàng về đường 
lối, không chệch hướng, có phẩm chất cách 
mạng tốt đẹp, ngăn ngừa những biểu hiện 
suy thoái về tư tưởng chính trị, thoái hóa về 
đạo đức, lối sống. 


Đưa Nghị quyết Đại hội X của Đảng vào cuộc sống Tạp chí Cộng sản 


Nhận thức rõ được điều đó, tại Đại hội X 
của Đảng (4-2006), một trong những bài 
học kinh nghiệm chủ yếu trong công tác xây 
dựng Đảng qua 20 năm đổi mới đã được đúc 
kết là: "Đảng phải tăng cường và nâng cao 
chất lượng, hiệu quả của công tác kiểm tra, 
giám sát. Thường xuyên kiểm tra, giảm sát 
việc thực hiện các nghị quyết, quyết định 
của Đảng để phát huy ưu điểm, phòng ngửa 
và khắc phục kịp thời sai lầm, khuyết điểm; 
kiểm tra, giám sát công tác, năng lực và 
phẩm chất của cán bộ, đẳng viên, xây dựng 
tổ chức đảng, cơ quan nhà nước và cán bộ, 
đảng viên ngày càng trong sạch, vững 
mạnh. Phát huy vai trò giám sát của nhân 
dân, Mặt trận, các đoàn thể và của các cơ 
quan thông tin đại chúng "), 

Điều lệ Đảng (khóa X) đã được bổ sung 
thêm chức năng, nhiệm vụ giám sát của các 
tổ chức đảng, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các 
cấp. Đồng thời chỉ rõ phương hướng kiểm 
tra, giám sát thời gian tới là: "Đổi mới và 
nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát trong 
Đảng và trong cả hệ thống chính trị. Kiểm 
tra nhận thức, năng lực lãnh đạo, xây dựng 
và tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, 
chính sách của Đảng và Nhà nước; kiêm tra 
phẩm chất chính trị và đạo đức, lối sống của 
cán bộ, đẳng viên. Xây dựng các quy chế và 
biện pháp thực hiện sự giám sát của nhân 
dân đối với hoạt động của Đảng, Nhà nước 
và cán bộ, đẳng viên"), 

Như vậy, nâng cao chất lượng, hiệu quả 
công tác kiểm tra, giám sát của cả hệ thống 
chính trị nói chung và kiểm tra, giám sát tổ 
chức đảng, đảng viên nói riêng là nhiệm vụ 
quan trọng trong suốt nhiệm kỳ Đại hội X. 
Muốn vậy, phải nâng cao đồng bộ hiệu quả 
công tác kiểm tra, giám sắt của các tổ chức 
đảng, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp; giám 
sát của Nhà nước, của các tổ chức chính trị 
xã hội và giám sát của nhân dân đối với tổ 


chức đảng và đảng viên. Phải kết hợp các 
lực lượng giám sát này để tạo thành hệ 
thống giám sát chặt chẽ nhằm phát hiện, 
ngăn chặn và xử lý kịp thời các khuyết 
điểm, vi phạm. Bước đầu, xin đề xuất một 
số giải pháp chính như sau: 

Trước hết, cần làm rõ và nhận thức 
đúng, đầy đủ về hiệu quả công tác kiểm 
tra, giám sát trong Đảng. Hiệu quả của 
công tác kiểm tra, giám sát đẳng không chỉ 
đơn thuần và không thể định lượng bằng chỉ 
phí và kết quả thu được, bởi kết quả của nó 
tác động đến tất cả các lĩnh vực hoạt động 
nhằm phục vụ một cách lâu dài, toàn diện 
hơn, sâu sắc hơn đối với nhiệm vụ xây dựng 
đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của 
mỗi giai đoạn cách mạng. 

Hiệu quả trực tiếp của công tác kiểm tra, 
giám sát có thể là những tác động tích cực 
của nó đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị 
và xây dựng Đảng trong từng giai đoạn nhất 
định hoặc đến từng tổ chức đảng, đảng viên 
qua mỗi cuộc kiểm tra, giám sát. Về tổng 
thể đó là những đóng góp quan trọng vào 
việc đây lùi những biêu hiện thoái hóa, biến 
chất, tiêu cực trong đảng. Như vậy, khi đánh 
giá hiệu quả công tác kiêm tra, giám sát phải 
chú trọng đến hiệu quả chính trị - xã hội. 
Nghĩa là qua kiểm tra, giảm sát phải giúp tổ 
chức đăng, đảng viên thấy rõ thiếu sót, 
khuyết điểm đề khắc phục; thấy sai phải sửa 
ngay, không để xây ra vi phạm hoặc không 
để từ vi phạm nhỏ dẫn đến vi phạm nghiêm 
trọng, từ vi phạm của cá nhân trở thành vi 
phạm của tổ chức... theo phương châm 
“phòng bệnh hơn chữa bệnh”. Đồng thời chỉ 
ra những ưu điểm để phát huy, từ đó mà 
góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững 


(4) Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb Chính trị 
quốc gia, Hà Nội, 2006, tr 48 - 49 
(5) Điều lệ đã dẫn, tr 50 - 51 
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mạnh; bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất, 
tăng cường dân chủ trong Đảng; đôi mới 
phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực 
lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; phát 
huy và mở rộng dân chủ trong Đẳng và 
trong xã hội, củng cố lòng tin của nhân dân 
vào sự lãnh đạo của Đảng; xây dựng khối 
đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện mục 
tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, 
dân chủ, văn minh... Về phương diện kinh 
tế, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát đảng 
sẽ góp phần làm cho các thành phần kinh tế 
phát triển đúng định hướng, nền kinh tế 
quốc dân phát triển bền vững. Trong những 
cuộc kiểm tra, giám sát cụ thể còn có thể 
kiến nghị, thu hồi được những thất thoát, 
lãng phí cho ngân sách, vừa tiết kiệm thời 
gian, công sức của cán bộ kiểm tra, vừa 
không làm ảnh hưởng đến hoạt động của 
tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra, 
giám sát. 

Hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát 
đảng còn có những nét mang tính đặc thù là 
tổ chức đảng và đảng viên không phải chờ 
đến khi có kết luận, xử lý hoặc kết thúc cuộc 
kiểm tra mới khắc phục khuyết điểm, mà 
đòi hỏi phải phát huy tác dụng, hiệu quả 
ngay từ đầu và trong suốt quá trình kiểm tra, 
giám sát. Sự chuyên biến về tính tự giác, tự 
phê bình, tự sửa chữa sai lầm, khuyết điểm 
của đối tượng và tính giáo dục là những chỉ 
tiêu hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát 
tổ chức đảng, đảng viên. Hiệu quả giáo dục, 
không chỉ với tổ chức đảng, đẳng viên đang 
là đối tượng kiểm tra, giám sát mà còn cho 
các tổ chức đảng và đảng viên khác; không 
chỉ giáo dục, cảnh báo, răn đe về những lỗi 
phạm, mà hiệu quả giáo dục còn ở chỗ: thức 
tỉnh lương tâm, khơi dậy bản chất người 
cộng sản, tính tiên phong, gương mẫu của 
mỗi tổ chức đảng và trong từng đảng viên để 
tự giác rèn luyện, phẫn đấu vươn lên. Ngoài 
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ra, công tác kiểm tra, giám sát đẳng còn thể 
hiện ở sự định hướng phát triển đối với đối 
tượng được kiểm tra, giám sát - tổ chức 
đẳng, đảng viên. Nhận thức đúng công tác 
kiểm tra, giám sát có ý nghĩa quan trọng 
trong việc nâng cao toàn diện hiệu quả công 
tác này. 

Thứ hai, nâng cao nhận thức và quyết 
tâm bằng hành động cụ thể của toàn 
Đảng về công tác kiểm tra, giám sát. Đây 
là một trong số những chức năng lãnh đạo 
và là nhiệm vụ quan trọng của toàn Đảng, 
đòi hỏi mọi tổ chức đảng, đảng viên, dù ở 
cương vị nào cũng phải chấp hành, phục 
tùng sự kiểm tra, giám sát của Đảng. Các tổ 
chức đảng, trước hết là các cấp ủy phải xác 
định công tác kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ 
trực tiếp và thường xuyên, gắn liền với sự 
lãnh đạo của mình. Điều 30, Điều lệ Đảng 
(khóa X) đã chỉ rõ: 1. Kiểm tra, giám sát là 
những chức năng lãnh đạo của Đảng. Tổ 
chức đảng phải tiến hành công tác kiểm tra, 
giám sát. Tổ chức đảng và đảng viên chịu sự 
kiểm tra, giám sát của Đảng. 2. Các cấp ủy 
lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát và tổ 
chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giảm sắt 
các tổ chức đảng và đảng viên chấp hành 
Cương lnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị 
quyết, chỉ thị của Đảng(6), 

Kiểm tra, giám sắt là công việc khó khăn, 
phức tạp, đòi hỏi tô chức đảng, đáng viên 
phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, có 
quyết tâm cao và lòng nhiệt tình, có tâm 
trong sáng. Để nhận thức biến thành quyết 
tâm, chương trình, kế hoạch hành động cụ 
thể, các cấp ủy, đặc biệt là người đứng đầu 
tổ chức đảng, phải có quyết tâm chính trị, 
khi đó tính chủ động trong kiểm tra, giám 
sát sẽ tăng lên, sẽ góp phần ngăn ngừa các 


(6) Điều lệ đã dẫn 


sai lầm, vi phạm; làm cho đối tượng được 
kiểm tra, giám sắt tự giác nhận thấy sai lầm 
và quyết tâm khắc phục, sửa chữa, tiến bộ, 
trưởng thành. 

Thứ ba, đổi mới và tăng cường lãnh 
đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát là 
nhiệm vụ trực tiếp và thường xuyên của 
các cấp ủy. Các cấp ủy cần quan tâm và coi 
trọng việc nghiên cứu lý luận và tổng kết 
thực tiễn để không ngừng hoàn thiện 
phương pháp kiểm tra, giám sát. Tiếp tục tổ 
chức tốt việc quần triệt, nâng cao nhận thức 
và trách nhiệm của Đảng về vị trí, vai trò, 
tầm quan trọng, hiệu quả của công tác kiểm 
tra, giám sát trong xây dựng Đảng và trong 
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước. 

Lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sắt là 
nhiệm vụ thường xuyên, trực tiếp của các 
cấp ủy. Cần đổi mới phương pháp lãnh đạo 
của các cấp ủy từ khâu xây dựng, ban hành 
đến việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện các 
nghị quyết, chỉ thị, quy định về công tác 
kiểm tra, giám sát và thực hiện tốt dân chủ 
trong nội bộ Đẳng. Hiện nay, sự lánh đạo 
của cấp ủy đối với công tác kiểm tra, giám 
sát cần tập trung vào phương pháp lãnh đạo 
với các nội dung chủ yếu: Một là, triển khai, 
quán triệt Điều lệ Đảng, các quy định của 
Trung ương, của cấp ủy cấp trên và của cấp 
mình cho các tổ chức đảng, đảng viên trong 
toàn đảng bộ về công tác kiểm tra, giám sát; 
Hai là, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, 
chương trình, kế hoạch, quy chế, quy trình 
kiểm tra, giám sát của đảng bộ và cấp ủy 
cấp mình trong nhiệm kỳ, đồng thời phân 
công, tổ chức lực lượng thực hiện chương 
trình, kế hoạch, quy chế đó nhằm bảo đảm 
quyền kiểm tra, giám sát của tập thể đối với 
cá nhân, của tổ chức đối với tổ chức, của cá 
nhân đối với cá nhân và tổ chức, kể cả với 
người lãnh đạo chủ chốt và tổ chức cấp trên 


nhằm mở rộng dân chủ trong Đảng. Ba Ìà, 
lãnh đạo và chỉ đạo ủy ban kiểm tra cùng 
với các ban của cấp ủy, các cơ quan nhà 
nước có liên quan trong VIỆC xây dựng và 
thực hiện các quy chế phối hợp thực hiện 
nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định 
của Điều lệ Đảng và quy định, hướng dẫn 
của Trung ương Đảng. Bốn là, lãnh đạo, chỉ 
đạo kiện toàn tổ chức, tăng cường cán bộ có 
chất lượng, cải thiện điều kiện, phương tiện 
làm việc cho ủy ban kiểm tra của cấp ủy 
nhằm tạo thuận lợi nhất cho ủy ban kiểm tra 
hoạt động đúng Điều lệ Đảng và tham mưu 
tốt đối với cấp ủy về công tác kiểm tra, 
giám sát. 

Trong tổ chức thực hiện, các cấp ủy cần 
xây dựng và thực hiện chương trình, kế 
hoạch, quy trình kiểm tra, giám sát đối với 
từng nhiệm vụ, nội dung, đối tượng cụ thể 
nhằm đưa hoạt động kiểm tra, giám sát của 
cấp ủy thành chế độ, đi vào nên nếp, coi đó 
là nhiệm vụ tự nhiên, là nhu cầu không thể 
thiếu đối với mỗi cấp ủy. Đích thân người 
đứng đầu mỗi cấp ủy cần trực tiếp thực hiện 
nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; không được 
"khoán trắng" cho ủy ban kiểm tra. Việc tổ 
chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sắt 
các tổ chức đảng, đảng viên chấp hành Nghị 
quyết Đại hội X của Đảng, các nghị quyết, 
chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, của 
cấp ủy, nhất là về lĩnh vực kinh tế, các dự án 
và công trình trọng điểm sử dụng ngân sách 
lớn; công tác cần bỘ, xây dựng Đảng: phẩm 
chất, đạo đức và lối sống của cân bộ, đẳng 
viên, làm cho các nghị quyết, chỉ thị của 
Đảng, của cấp ủy đều được kiểm tra, giảm 
sát với hinh thức, phương pháp, cơ chế và 
chế tài thích hợp. 

Cần đưa lãnh đạo công tác kiêm tra, giám 
sát và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, 
giám sát của cấp ủy thành một trong những 
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tiêu chuẩn đánh giá phân loại tổ chức đảng, 
cấp ủy và cấp ủy viên hằng năm. 

Thứ tư, đổi mới công tác kiểm tra đồng 
thời với xây dựng cơ chế giám sát của ủy 
ban kiểm tra các cấp. Đại hội X đã bổ sung 
chức năng giám sát cho ủy ban kiểm tra các 
cấp. Hiện nay ủy ban kiểm tra các cấp có 
chức năng tham mưu cho cấp ủy về công tác 
kiểm tra, giám sát, thực hiện nhiệm vụ cụ 
thể do cấp ủy giao và chức năng kiểm tra, 
giám sắt theo Điều lệ Đẳng. Như vậy, nhiệm 
vụ của Ủy ban kiểm tra các cấp rất nặng, khó 
khăn và phức tập, nhất là nhiệm vụ: "Giám 
sát cấp ủy viên cùng cấp, cân bộ diện cấp ủy 
cùng cấp quản lý và tổ chức đảng cấp dưới 
về thực hiện chủ trương, đường lối, chính 
sách của Đảng, nghị quyết của cấp ủy và 
đạo đức, lối sống theo quy định của Ban 
Chấp hành Trung ương "(). Để ủy ban kiểm 
tra các cấp thực hiện có chất lượng, hiệu quả 
nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của mình, cần 
tăng thẩm quyên và trách nhiệm của ủy ban 
kiểm tra các cấp; củng cố và kiện toàn cơ 
quan giúp việc ủy ban kiểm tra; nâng cao 
bản lĩnh chính trị và trình độ chuyên môn, 
nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ kiểm tra, giám 
sát, bảo đảm công tâm, trong sạch, đủ năng 
lực, kể cả năng lực kiểm tra, giám sắt việc 
chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, 
pháp luật của Nhà nước, đây là nhân tố có 
tính quyết định, trực tiếp đến nâng cao hiệu 
quả kiểm tra, giám sát... 

Cân nhận thức rằng, công tác kiểm tra, 
giám sát của ủy ban kiểm tra các cấp chỉ là 
bộ phận cầu thành quan trọng của công tác 
kiểm tra, giám sát đảng. Vì vậy, trong quá 
trinh hoạt động, ủy ban kiểm tra các cấp 
phải nắm vững chức năng, nhiệm vụ được 
giới hạn trong Điều lệ Đảng để thực hiện 
đúng thẩm quyên và trách nhiệm của mình; 
đồng thời chủ động tranh thủ sự lãnh đạo 
của cấp ủy, sự chỉ đạo của ủy ban kiểm tra 
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cấp trên để tạo sự đồng thuận và ủng hộ 
nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong tình 
hình hiện nay, ủy ban kiểm tra các cấp cần 
tập trung vào thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tổ 
chức đảng cấp dưới, đảng viên khi có dấu 
hiệu vi phạm nhiệm vụ cấp ủy giao và 
nhiệm vụ giám sát,... 

Đối với ủy ban kiểm tra các cấp, giám sắt 
cũng là một nhiệm vụ mới. Do đó, cần phải 
xác định rÕ phạm vi, đối tượng, nội dung, 
thấm quyền giảm sát. Chú trọng VIỆC Xây 
dựng quy chế, hình thức và phương pháp 
giám sát cụ thể đối với từng đối tượng, từng 
nội dung: tổ chức lực lượng và phân công 
cán bộ thực hiện nhiệm vụ giám sát, trong 
đó quy định TÕ quyên, nghĩa vụ và trách 
nhiệm của cán 'bộ giám sát. Cán bộ giám sát 
phải thấm nhuân tư tưởng chỉ đạo và phương 
pháp cơ bản của công tác kiểm tra, giảm s sát, 
biết vận dụng vào thực tiễn hoạt động, đồng 
thời phải có kiến thức nhất định và nắm 
chắc các quy định của Đảng, của các cấp ủy 
và Nhà nước để đối chiếu so sánh thì mới 
phát hiện được đảng viên, tổ chức đẳng có 
thực hiện đúng những quy định hiện hành 
hay không; trong quá trình giám sát cần 
phối hợp chặt chẽ với giám sát của Nhà 
nước và giám sát của nhân dân. 

Thứ năm, phải thực hiện đúng nguyên 
tác tập trung dân chủ và các phương 
pháp cơ bản của công tác kiểm tra, giám 
sát đẳng. Tập trung dân chủ là nguyên tắc 
cơ bản trong tổ chức và hoạt động của Đảng 
và cũng là nguyên tắc xuyên suốt trong toàn 
bộ hoạt động kiểm tra, giám sát đảng. Thực 
hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ thì 
công tác kiêm tra, giám sát mới mang hiệu 
quả đích thực, không bị chệch hướng, 
không bị chi phối bởi sự độc đoán, cá nhân 
hoặc bị sức ép của dân chủ cực đoan, 


(7) Điều lệ đã dẫn, tr 50 - 51 
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vô chính phủ,... Kiểm tra, giám sát đảng là 
công tác dáng, là sinh hoạt nội bộ Đảng, 
được tiến hành trong hệ thống tổ chức đảng, 
nên có đặc thù cơ bản: đối tượng kiêm tra, 
giám sát là tổ chức đảng, đẳng viên, khi 
được kiểm tra, giám sát thì vừa là đối tượng 
vừa là chủ thể. Chính đặc thù này quyết định 
bản chất, phương thức hoạt động và phương 
pháp cơ bản của công tác kiểm tra, giám sát 
đảng, đó là: dựa vào tổ chức đảng; phát huy 
tinh thần tự giác, phê bình và tự phê bình 
của tổ chức đảng, đảng viên; phát huy trách 
nhiệm xây dựng Đảng của quần chúng nhân 
dân; thực hiện tốt việc thẩm tra, xác minh; 
kết hợp chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát 
đàng với công tác thanh tra nhà nước, thanh 
tra nhân dân, công tác kiểm tra, giám sát của 
các đoàn thể chính trị - xã hội, nghề nghiệp 
và phối hợp với các ban ngành có liên quan. 
Đây là các phương pháp cơ bản của công tác 
kiểm tra, giám sát đảng đã được đúc kết qua 
nhiều nhiệm kỳ hoạt động và mang lại hiệu 
quả đích thực. Vì vậy, trong quá trình tiến 
hành hoạt động kiểm tra, giám sát có thể sử 
dụng linh hoạt các phương pháp đối với 
từng đối tượng cụ thể, nhưng không được xa 
rời các phương pháp cơ bản đó. 

Công tác kiểm tra, giám sát đảng phải 
được tiến hành công khai, dân chủ, tập thể 
và có lãnh đạo, chỉ đạo; không một cá nhân 
nào, dù giữ bất cứ cương vị công tác nào, 
được quyền đứng ngoài hoặc đứng trên tổ 
chức đảng để áp đặt kiểm tra, giám sát; 
không được dùng biện pháp bí mật đề điều 
tra trong Đảng, càng không được dùng thủ 
đoạn đối với tổ chức đảng, đảng viên đang 
là đối tượng kiểm tra, giám sát. Bởi phương 
pháp tiến hành công tác kiểm tra, giám sát 
đẳng khác về chất với các phương pháp hoạt 
động thanh tra nhà nước và phương pháp 
điều tra của các cơ quan bảo vệ pháp luật. 
Nhưng trong tình hình hiện nay, khi còn một 


số tổ chức đảng giảm sút tính chiến đấu, 
nhiều đảng viên kém tự giác, nhiều lúc và 
nhiều nơi phê bình và tự phê bình chỉ còn là 
hình thức thì cần chú trọng đến việc phối 
hợp với các cơ quan thanh tra, điều tra, nhất 
là trong các vụ việc nổi cộm. 

Thứ sáu, phát huy sức mạnh tổng hợp 
của cả hệ thống chính trị trong công tác 
kiểm tra, giám sát đảng, đặc biệt là giám 
sát của nhân dân đối với tổ chức đảng, đẳng 
viên; kết hợp chặt chẽ giám sát trong Đảng 
với giám sát của Nhà nước và giám sát của 
nhân dân; coi trọng việc xây dựng hệ thống 
phản biện xã hội đối với hoạt động lãnh đạo 
của Đảng. Trong điều kiện hiện nay, để thực 
hiện tốt vai trò câm quyên, lãnh đạo hệ 
thống chính trị và toàn xã hội của Đảng, việc 
phát huy chức năng phản biện xã hội của 
Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã 
hội và nhân dân đối với việc hoạch định 
đường lối, chủ trương, chính sách, quyết 
định lớn của Đảng và việc tổ chức thực hiện, 
kế cả đối với công tác tổ chức, cán bộ, có ý 
nghĩa đặc biệt quan trọng. Thông qua hệ 
thống phản biện xã hội chính thống mà biết 
được mức độ đúng đắn, có phù hợp và khả 
thi về đường lối, chủ trương, do Đảng hoạch 
định. Đây còn là một trong những biêu hiện 
cơ bản của việc phát huy dân chủ rộng rãi 
trong Đảng và trong xã hội. Muốn vậy, 
Đảng phải có quy chế cụ thể và lắng nghe ý 
kiến phản biện, nhất là những ý kiến trung 
thực, thẳng thắn, có tính xây dựng; cơ chế 
đó phải khắc phục được mọi biểu hiện quan 
liêu, né tránh các ý kiến trái chiều, đồng thời 
có đủ khả năng để phân biệt những ý kiến 
thuộc dạng phá hoại, phản động. Từ phản 
biện xã hội phải có sự bàn bạc để đi đến điều 
chỉnh chính sách, đối mới phương thức lãnh 
đạo cho phù hợp với quy luật vận động 
khách quan của thực tiễn cách mạng. Muốn 
có ý kiến chính xác thì các thành viên trong 
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hệ thống phản biện phải tăng cường giám 
sát, kiểm tra để nắm thật chắc tình hình thực 
tế, có đủ thông tin tin cậy trước khi đưa ra 
các ý kiến. Từ phản biện xã hội mà tạo nên 
một không khí tranh luận để đi đến đồng 
thuận, thống nhất hành động. 

Bài học xương máu của quá trình cách 
mạng đã chỉ rõ, muốn phát huy được tinh 
thần đại đoàn kết toàn dân tộc để phát triển 
bền vững đất nước, sự lãnh đạo của Đảng 
phải có khả năng tập hợp, đoàn kết được 
quảng đại quần chúng nhân dân. Vì thế, khi 
nhân dân thực sự giám sát được tổ chức 
đảng, đảng viên chính là giúp cho Đẳng 
củng cố được mối liên hệ mật thiết với 
nhân dân, làm cho nhân dân tin cậy vào sự 
nghiệp cách mạng vĩ đại của Đảng. Sinh 
thời V. I. Lê-nin đã chỉ rõ: một trong những 
nguy CƠ lớn nhất và đâng sợ nhất đối với 
một đảng cầm quyền là xa rời quần chúng. 
Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng từng căn dặn: 
cách xa dân chúng, không liên hệ chặt chế 
với dân chúng cũng như đứng lơ lửng giữa 
trời, nhất định thất bại. Nếu Đảng xa dân, 
tách khỏi dân thì Đảng không thể tôn tại, 
Đảng không có dân thì cũng như “cá không 
có nước”. Không có sự giám sát của nhân 
dân thì đáng viên khó trở thành người lãnh 
đạo, người đầy tớ trung thành của nhân 
dân"; tổ chức đảng, đảng viên dễ trở thành 
quan liêu, lạm quyên, lộng quyên, thậm chí 
còn dẫn tới thoái hóa, biến chất. : 

Giám sát tổ chức đảng, đảng viên vừa là 
một quyền cơ bản không thể thiếu của công 
dân, vừa là một nghĩa vụ, trách nhiệm vẻ 
vang của nhân dân đối với Đảng. Nhân dân 
giám sát tổ chức đảng, đảng viên là một nội 
dung về quyền làm chủ của nhân dân nhằm 
xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững 
mạnh và từ đó cũng nhằm bảo vệ lợi ích 
thiết thân, chính đáng, hợp pháp của nhân 
dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. 
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Quy chế nhân dân giám sát tổ chức đăng, 
đảng viên cần xác định rõ mục đích, đối 
tượng, nội dung, phương pháp, trách nhiệm 
và thẩm quyền giám sát. Về nội dung giám 
sát: cần tập trung giám sát đạo đức, lối sống 
của đẳng viên, người thân và giám sát VIỆC 
thực hiện trách nhiệm, nhiệm vụ của tổ chức 
đảng, đảng viên, nhưng cần phân biệt rõ 
giám sát của nhân dân với giám sát của các 
tổ chức đảng, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các 
cấp, với giám sát của các cơ quan nhà nước. 
Về phương pháp giám sát của nhân dân, cần 
coi trọng giám sát trực tiếp và giám sắt từ 
dưới lên; thông qua thực hiện Quy chế Dân 
chủ ở cơ sở, ở tổ dân phố, thôn, làng, cụm 
dân cư... để nhân dân giám sát trực tiếp hoặc 
phản ánh thông tin cho tổ chức đảng có 
thầm quyền. 

Quy định rõ trách nhiệm, thái độ của tổ 
chức đảng, đảng viên khi được nhân dân 
giám sát; trách nhiệm và thái độ của các tổ 
chức đảng, cấp ủy đối với quy chế nhân dân 
giám sát tổ chức đảng, đảng viên. Có biện 
pháp kiên quyết bảo vệ nhân dân thực hiện 
quyền giám sát, nhất là bảo vệ những người 
trung thực, thẳng thắn, dám phát hiện và 
phản ánh những hành vi tiêu cực và suy 
thoái của tổ chức đảng, đảng viên. Kiên 
quyết đấu tranh và xử lý nghiêm minh 
những tổ chức đảng, cơ quan hoặc đảng viên 
có hành vi cân trở, đối phó sự giám sắt của 
nhân dân, đặc biệt cần nghiêm trị những tổ 
chức, cá nhân có hành vi trù dập, trả thù, kể 
cả nghiêm trị những tổ chức, cá nhân làm 
chỗ dựa hoặc bao che, dung túng cho các 
phần tử cố tình chống lại quyền giám sát của 
nhân dân. Thái độ của nhân dân cũng phải 
khách quan, công tâm, trung thực, không 
được vì lợi ích cá nhân, cục bộ hoặc bị kích 
động mà phản ánh sai sự thật hoặc lợi dụng 
việc giám sát để đả kích, nói xấu tổ chức 
đảng, đảng viên. 
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NHỨỮNG GIÁ TRỊ 
NGÀY CÀNG TRỞ NÊN SÓNG ĐÔNG 


1 - Định nghĩa từ "cách mạng” thường 
nhằm vào nghĩa cơ bản là sự cách bỏ cái cũ 
thay bằng cái mới, tiếp. đó là những thuộc tính 
khác: phải là sự thay đổi về chất, phải phù hợp 
với sự tiền bộ, với trào lưu của sự phát triển... 
Và nếu sự thay đối theo chiêu hướng ngược lại 
thì sẽ là "phản cách mạng” 

Theo quan điểm lịch sử, cách mạng phải là 
một quá trinh, sự thay đổi ấ ây cần có một thời 
gian và không gian thể hiện. Không gian Ấy có 
thể là một lãnh thổ, một quốc gia hay một khu 
vực rộng hơn thế. Thời gian ấy phải đủ để thể 
nghiệm và giúp người ta nhận thức được 
những thay đối đó. Thế nhưng, khi nói về một 
cuộc cách mạng, người ta thường phải xác 
định một hoặc những cái mốc mang tính lịch 
sử tiêu biểu. 

Cuộc Cách mạng Tháng Tám 1945 đúng là 
một sự kiện lớn của lịch sử dân tộc Việt Nam. 
Nó xứng đáng được viết hoa, bởi vì nó là cái 
mốc phân đôi thế kỷ XX thay hai mảng tối và 
sáng. Nửa trước là một nước Việt Nam thời 
phong kiến và thuộc địa. Nền phong kiến ở 
nước ta đã từng trải qua cả ngàn năm, có lúc 
thịnh, lúc suy, nhưng vào thế kỷ XX nó chỉ 
còn là một chế độ chính trị đã thối ruỗng vì 
chỉ còn là bù nhìn cho ngoại bang. Còn chế độ 
thuộc địa đã được xác lập trên từng phân lãnh 
thổ nước ta "gần 80 năm" (như Tuyên ngôn 
độc lập viết) và trên toàn lãnh thổ Việt Nam từ 


DƯƠNG TRUNG QUỐC 


nửa thế kỷ. Thậm chí tên gọi nước Việt Nam 
của thời Gia Long xưa, hay Đại Nam từ thời 
Minh Mạng mất hẳn trên bản đồ, thay vì ba 
khúc bị chặt ngang thành ba xứ Bắc Kỳ, 
Trung Kỳ và Nam Kỳ gộp với Cao Miên và 
Ai Lao, bó chung "một rọ" được ïn trên bản 
đô thế giới là "Đông Dương thuộc Pháp" 
(Indochine francaise). Tên gọi Việt Nam chỉ 
còn gắn với những tổ chức lúc đó bị coi là "bất 
hợp pháp" như Việt Nam Quang phục hội của 
Phan Bội Châu; Việt Nam Thanh niên Cách 
mạng đồng chí hội, Đảng Cộng sản Việt Nam 
của Nguyễn Ái Quốc, hay Việt Nam Quốc 
dân Đảng của Nguyễn Thái Học... 

Còn nửa sau của thế kỷ XX là một quốc gia 
Việt Nam độc lập hoàn toàn từ một cuộc nổi 
dậy của toàn dân, của một nước Việt Nam 
đứng về phía Đông minh chống chủ nghĩa 
phát-xít. Một nước Việt Nam lựa chọn một 
chế độ chính trị hiện đại ngay sau khi chấm 
dứt chế độ thuộc địa và cáo chung chế độ 
phong kiến. Chế độ chính trị hiện đại ấy được 
thiết lập một cách đàng hoàng và minh bạch 
dựa vào ý chí của một khối đoàn kết toàn 
dân, trên Cương lĩnh của Mặt trận Việt Minh 
(5-1941) bắt tay với Đồng minh chống phát-xít 
Nhật, xây dựng lực lượng vũ trang (1944) 


* Tổng Thư ký Hội Sử học Việt Nam 
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triệu tập Quốc dân Đại hội và thực hiện một 
cuộc tông khởi nghĩa giành chính quyền trên 
toàn lãnh thổ q245) thành lập nhà nước trên 
cơ sở một cuộc Tổng tuyển. cử tự do diễn ra 
trên cả nước theo nguyên tắc phổ thông đầu 
phiếu, bình đẳng giới tính, tôn giáo, sắc tộc, 
thành lập Quốc hội với nhiều thành phần, 
chính kiến. Nước Việt Nam ấy đã tuyên bố với 
thế giới một chính sách đối ngoại độc lập và 
hợp tác hữu nghị với mọi quốc gia và sẵn sàng 
tuân thủ để gia nhập Hiến chương Liên hợp 
quốc ngay khi tổ chức đó mới thành lập. Nhà 
nước Việt Nam độc lập ấy đã lựa chọn một thể 
chế chính trị hiện đại với hai nguyên lý cơ bản 
và phổ quát nhất, phù hợp với trình độ tiến 
hóa của nhân loại: Dân chủ và Cộng hòa. Thể 
chế chính trị Ấy được xác lập bằng bản Hiến 
pháp g246) trong đó ghi rõ và đầy đủ quyền 
tự quyết của dân tộc và những quyền tự do cơ 
bản của con người.. 

2 - Có một thực tế lịch sử là bản Hiến pháp 
đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa 
đã được nhất trí thông qua tại kỳ họp thứ hai 
của Quốc hội khóa I (11-1946), chưa kịp được 
ban hành thì toàn quốc kháng chiến đã bùng 
nổ (12-1946). Trên thực tế chiến tranh đã khởi 
phát chỉ 3 tuần sau ngày nước Việt Nam mới 
tuyên bố độc lập: Ngày 23-9-1945 trên toàn 
Nam Bộ. 

Quy luật chiến tranh luôn khắc nghiệt 
khiến cho mọi quyền tự do, dân chủ của con 
người phải đặt dưới mục tiêu cao cả là bảo vệ 
nên độc lập và thống nhất Tổ quốc đang bị 
chủ nghĩa thực dân đe dọa bằng chiến tranh 
xâm lược. Nói cách khác, những thành quả cơ 
bản của cuộc Cách mạng Tháng Tám 1945 
đang có nguy cơ bị tước đoạt và bảo vệ những 
thành quả ấy đã trở thành một mục tiêu hàng 
đầu. Đó là ý chí thực hiện câu kết của bản 
Tuyên ngôn độc lập "Toàn thể dân tộc Việt 
Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, 
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tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, 
độc lập ấy". 

Biểu hiện của quyền tự do và độc lập ấy 
còn gắn với chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của 
Tổ quốc Việt Nam. Thống nhất và không thể 
chia cắt lãnh thổ là một mục tiêu không khoan 
nhượng đã buộc dân tộc Việt Nam phải cầm 
súng. Nhưng để thực hiện những mục tiêu ấy, 
dân tộc ta phải tiến hành một cuộc chiến tranh 
dài đến ba mươi năm (1945 - 1975) để "đánh 
thắng hai để quốc to” mới thực hiện được mục 
tiêu bảo vệ nền độc lập và thống nhất Tổ 
quốc. Hơn thế nữa, trong bối cảnh quốc tế vô 
cùng phức tạp, chúng ta còn phải đi tiếp một 
nửa thời gian tiếp theo (1975 - 1989) để bảo 
vệ sự toàn vẹn lãnh thổ bằng những cuộc 
chiến tranh bảo vệ biên giới kể cả bằng việc 
thực hiện nghĩa vụ quốc tế tiêu diệt chế độ diệt 
chủng ở nước láng giềng nhằm góp phần bảo 
vệ chính mình. Chúng ta thực hiện cuộc chiến 
tranh ấy giữa vòng vây của sự thù địch, cấm 
vận cùng biết bao khó khăn do những hậu quả 
vô cùng to lớn của chiến tranh cũng như 
những ấu trĩ, sai lầm trong công EUSC xây 
dựng một chế độ mới. 

Công cuộc đổi mới ở Việt Nam được đánh 
dấu bằng Đại hội VI của Đảng Cộng sản Việt 
Nam (1986), nhưng những nghiên cứu trong 
dịp tổng kết 20 năm đổi mới cho thấy nó đã 
hình thành những mầm mống từ trước đó bằng 
những sáng kiến từ cơ sở và những thử nghiệm 
thận trọng ở cấp trung ương. Nhưng một môi 
trường cho công cuộc đổi mới chỉ thực sự 
đồng bộ cùng với những thành tựu trên hoạt 
động đối ngoại để chúng ta thoát khỏi vòng 
vây cấm vận và thù địch, bình thường hóa 
từng bước với cộng đồng nhiều quốc gia có 
vai trò quan trọng tạo nên những nguồn lực 
cho công cuộc đôi mới, trong đó có những 
nước lớn như Trung Quốc, Hoa Kỳ hay các 
cộng đồng lớn như Liên minh châu Âu. 
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Nói như vậy là để nhắn mạnh đến một thực 
tế khác, kể từ khi cuộc Cách mạng Tháng Tám 
thành công đặt nền móng cho một nước Việt 
Nam độc lập với thể chế dân chủ cộng hòa 
cách đây hơn một hoa hội (60 năm) thì sự 
nghiệp xây dựng một chế độ chỉ thực sự có 
điều kiện thuận lợi gắn với công cuộc đối mới 
với những mục tiêu cơ bản: xây dựng một nhà 
nước pháp quyền để đấy mạnh quá trình dân 
chủ hóa; xây dựng một nền kinh tế hướng tới 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa; có đủ bản lĩnh 
để hội nhập với thế giới mà vẫn giữ được bản 
sắc Việt Nam trên mọi lĩnh vực đời sống phát 
triển. Với định hướng xã hội chủ nghĩa thì 
những mục tiêu đó được viết gọn thành những 
khẩu hiệu mà hai Đại hội của Đảng đầu thế 
kỷ XXI đã khẳng định: "dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn 
minh ". 

3 - Những thành tựu của công cuộc đối 
mới vừa được tổng kết tại những văn kiện Đại 
hội X của Đảng mới đây càng cho thấy một sự 
thực lịch sử: dù còn vô vàn khó khăn kể cả 
những yếu kém chủ quan biểu hiện bằng nhiều 
vấn đề bức xúc trong đời sống xã hội và nhu 
cầu phát triển, nhưng một "cơ hội Vàng" đã 
xuất hiện như một bối cảnh lịch sử mà chưa 
khi nào dân tộc Việt Nam chúng ta có được 
trong lịch sử trường kỳ của mình. 

Trong quá khứ, dân tộc ta đã có một lịch sử 
dựng nước và giữ nước vẻ vang mà thế hệ 
chúng ta đang kế thừa. Nhưng nếu kể từ cuối 
thế kỷ XVIII và nửa đầu thế kỷ XX, trải qua 
một cuộc đấu tranh lâu dài của nhiều thế hệ đi 
tới thành công của Cách mạng Tháng Tám 
1945 do Đảng ta lãnh đạo cho đến nay, chưa 
khi nào chúng ta có được một môi trường hòa 
bình và ổn định như hiện nay. Đây là lần đầu 
tiên Việt Nam không còn kẻ thù trực tiếp, mọi 
quốc gia trên thế giới trong đó gồm cả những 


cường quốc lớn nhất đều sẵn sàng tăng cường 
hợp tác với nước ta. Sự kiện sắp tới, khi chúng 
ta gia nhập WTO có thể coi như một cái mốc 
quan trọng cho sự hội nhập của Việt Nam vào 
đời sống của cộng đồng nhân loại. Mục tiêu 
mà 60 năm trước Chủ tịch Hồ Chí Minh bày 
tỏ trong thông điệp "Việt Nam hoàn toàn độc 
lập muốn hợp tác với cả thế giới" đang là hiện 
thực sống động ở đầu thế kỷ XXI này. 

Cho dù tinh thần cảnh giác bảo vệ thành 
quả cách mạng là một đòi hỏi thường trực 
nhưng dường như vấn đề hàng đầu mang tính 
chất quyết định cho sự phát triển của dân tộc 
Việt Nam lại là phát huy nội lực, tự khẳng 
định mình bằng chính sức mạnh sáng tạo của 
một dân tộc biết thực hiện quyền tự chủ của 
mình. Đó là điều mà chúng ta đã thể hiện 
thành công trong chiến tranh giải phóng. Đó 
cũng là tỉnh thần của cuộc Cách mạng Tháng 
Tám "đem sức ta giải phóng cho ta" mà chúng 
ta kế thừa. 

Chính thực tiễn của công cuộc đổi mới 
đang diễn ra trong đời sống dân tộc hiện tại đã 
và sẽ đặt ra hàng loạt những vấn đề nóng 
bỏng. Nhưng điều đáng nói là dường như 
nhiều vấn đề cơ bản nhất của ngày hôm nay 
lại có thể tìm thấy lời giải đáp từ những gì đã 
diễn ra 60 năm trước. Không cần đi sâu vào 
những vấn đề lý luận cao xa, chỉ bằng sự cảm 
nhận từ thực tiễn sống động đang diễn ra 
quanh ta cũng có thể nhận thấy dường như 
nhiều giá trị được khởi dựng từ những ngày 
đầu cách mạng thành công, cách đây 60 năm 
đang được xác lập trở lại ở một trình độ phù 
hợp với thời đại và thực tiễn ngày nay. 

4 - Mục tiêu xây dựng một nhà nước của 
dân, do dân và vì dân được đặt ra ngay từ buổi 
đầu xây dựng chính quyền cách mạng dựa trên 
nên tảng của khối đại đoàn kết toàn dân. Nguy 
cơ quan liêu bộ máy chính quyền cách mạng 
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đã được Người đứng đầu nhà nước cảnh báo 
ngay sau khi bộ máy chính quyền cách mạng 
được thành lập. Từ sự cảnh báo rằng quan liêu 
là nguồn gốc mọi tệ nạn làm mục ruỗng bộ 
máy nhà nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh không 
chỉ gọi đích đanh đó tệ nạn quan liêu, hối lộ là 
"giặc nội xâm" mà còn cho ra đời những thiết 
chế mạnh mẽ chống sự suy thoái của bộ máy 
nhà nước. Ngày 22-11-1945, Sắc lệnh số 63 
về tô chức, quyền hạn, cách làm việc của Hội 
đồng nhân dân và Ủy ban hành chính các cấp 
(xã, huyện, tỉnh, kỳ) vừa được ban bố; thì 
ngày 23-11-1945, Sắc lệnh tiếp theo, số 64 về 
việc thành lập và quy định quyền hạn Ban 
Thanh tra đặc biệt và Tòa án đặc biệt được 
ban hành. 

Mục tiêu xây dựng xã hội mới nhằm nâng 
cao dân trí và năng lực làm chủ xã hội của 
người dân ngày hôm nay ta có thể tìm thấy 
trong bài học về xây dựng nền giáo dục mới 
về bản chất so với nên giáo dục nô dịch được 
khai giảng chỉ vài tuân sau ngày Tuyên bố độc 
lập. Lực lượng trí thức kể cả trong tầng lớp 
trên đều được thu hút để phụng sự xã hội mới 
với những chính sách cởi mở như Chủ tịch 
Hỗ Chí Minh đã thể hiện trong những lời kêu 
gọi "nhân tài và kiến quốc" (14-11-1945), 
"Tìm người tài đức” (20-11-1946). Việc bảo 
vệ bản sắc văn hóa dân tộc đã được đặt ra một 
cách súc tích, chính xác trong Sắc lệnh số 65 
về bảo tôn cổ tích (23-11-1945) và một cuộc 
vận động "Đời sống mới" phát động sâu rộng 
năm 1946, được tiếp tục trong thời kháng 
chiến chống Pháp. Vai trò giới công thương 
trong sự nghiệp kiến quốc được Người khẳng 
định trong lá thư viết ngày 13-10-1945: "Nền 
kinh tế quốc dân thịnh vượng nghĩa là các sự 
kinh doanh của các nhà công nghiệp và 
thương nghiệp thịnh vượng". Do vậy, kể từ 
năm 2004, chúng ta lấy ngày 13-10 hằng năm 
để kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam. 
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Một chính sách đối ngoại hòa hiếu với 
những thông điệp mạnh mẽ gửi Liên hợp 
quốc, với các nước lớn như Trung Quốc, Hoa 
Kỳ và với cả Cộng hòa Pháp được xác lập 
ngay sau khi Việt Nam giành độc dập không 
chi tranh thủ sự ủng hộ đối với nền độc lập 
non trẻ mà còn mở rộng cửa để thu hút sự đầu 
tư về tư bản và công nghệ của nước ngoài để 
xây dựng đất nước. Trong một văn kiện gửi tới 
các nước lớn và các thành viên Liên hợp quốc 
chỉ ít ngày trước khi thực dân Pháp gây hắn và 
kháng chiến toàn quốc bùng nổ (12-1946), 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa ra thông điệp "Đối 


_ VỚI các nước dân chủ, nước Việt Nam sẵn 


sàng thực thi chính sách mở cửa và hợp tác 
trong mọi lĩnh vực: a) nước Việt Nam đành sự 
tiếp nhận thuận lợi cho đầu tư của các nhà tư 
bản, nhà kỹ thuật nước ngoài trong tất cả các 
ngành kỹ nghệ của mình. b) Nước Việt Nam 
sẵn sàng mở rộng tất cả các sân bay và đường 
sá giao thông cho việc buôn bán và quá cảnh 
quốc tế. c) Nước Việt Nam chấp nhận gia 
nhập mọi tổ chức hợp tác kinh tế quốc tế dưới 
sự lãnh đạo của Liên hợp quốc. d) Nước Việt 
Nam sẵn sàng ký kết với các lực lượng hải 
quân, lục quân trong khuôn khổ của Liên hợp 
quốc những hiệp định an ninh đặc biệt và 
những hiệp ước liên quan đến việc sử dụng 
một vài căn cứ hải quân và không quân... "0), 
Có thể thấy tính thời sự của những thông điệp 
này sau 60 năm trải nghiệm lịch sử. 

Một trong những nội dung cơ bản của công 
cuộc đối mới là song hành với quá trình dân 
chủ hóa và hoàn thiện nền dân chủ ở Việt 
Nam. Có thể tìm thấy rất nhiều những bài học 
to lớn của quá trình này được triển khai ngay 


(Xem tiếp trang 22) 


(1) Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội 1995, t 4, tr 470 
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BÀN THÊM VỀ ĐẶC ĐIỂM 
CỦA CUỘC TÔNG I(HỞI HGHĨA 


sáu thập kỷ đã trôi qua nhưng tỉnh 
thân và hào khí của cuộc Tông khởi 
nghĩa Tháng Tám năm 1945 vẫn còn 


đọng lại sâu sắc trong lòng mỗi người Việt Nam 
yêu nước. Đã có nhiều công trình, bài viết đề cập 
đến nguyên nhân, diễn biến, kết quả, ý nghĩa, 
hình thái và đặc điểm của \ cuộc Tổng khởi nghĩa 
Tháng Tám 1945. Bài viết này đi sâu phân tích 
một trong những đặc điểm nổi bật của cuộc 
Tổng khởi nghĩa để chúng ta thấy thêm tính 
phong phú của nó. 

Từ trước đến nay, nhiều đồng chí lãnh đạo 
và nhiều nhà nghiên cứu đã tập trung nêu lên 
những đặc điểm của cuộc Tổng khởi nghĩa 
Tháng Tám: 

1 - Đây là cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ 
thành công triệt để. Bởi "... Pháp chạy, Nhật 
hàng, vua Bảo Đại thoái vị. Dân ta đã đánh đổ 
các xiêng xích thực dân gần 100 năm nay để gây 
dựng nên nước Việt Nam độc lập. Dân ta lại 
đánh đổ chế độ quân chủ mấy mươi thế kỷ mà 
lập nên chế độ dân chủ cộng hòa" (T uyên ngôn 
độc lập). Như thế, cuộc cách mạng này đã thực 
hiện được cả hai nhiệm vụ chiến lược của cách 
mạng dân tộc dân chủ là phản để và phản phong. 

2 - Đây là cuộc cách mạng có quá trình chuẩn 
bị lâu dài, liên tục, đây khó khăn, thử thách 
nhưng khi nổ ra thì giành thắng lợi nhanh gọn. 
Đảng ta đã chuẩn bị cho thắng lợi của cách mạng 


THÁHG TAM1 HĂKI! 1945 


NGUYÊN MẠNH HÀ * 


trong 1Š năm và trải qua ba cuộc tập đượt lớn: 
cao trào cách mạng năm 1930 - 1931 mà đỉnh 
cao là Xô-viết Nghệ Tĩnh; cuộc vận động dân 
chủ năm 1936 - 1939; cuộc vận động đấu 
tranh giải phóng dân tộc năm 1939 - 1945. Và 
cuộc Tổng khởi nghĩa từ khi nổ ra đến khi 
giành thắng lợi hoàn toàn trên phạm vi cả nước 
chỉ trong vòng 14 ngày (từ ngày 14-8 đến ngày 
28-8-1945). 

3 - Đây là cuộc cách mạng phát huy cao độ 
tính chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường của cán 
bộ và quân chúng nhân dân nên đã giành thắng 
lợi áp đảo tại tẤt cả các địa phương. "Cách mạng 
là sự nghiệp của quần chúng". Khi quần chúng 
đã tự giác và tin theo cách mạng thì tính chủ 
động và sức sáng, tạo của họ là vô tận. Cả nước 
lúc đó mới có mấy nghìn đảng viên, lực lượng 
quân sự vừa chưa đông, vừa chưa mạnh, hệ 
thống thông tin liên lạc hầu như chưa có gì. 
Nhưng nghe theo lời kêu gọi của Đảng "đem sức 
ta giải phóng cho ta", hàng triệu quần chúng đã 
nhanh chóng xuống đường giành chính quyền, 
giành độc lập, tự do, cơm áo cho chính mình, 
bằng lòng yêu nước, truyền thống dân tộc và trí 
thông minh, sáng tạo, tỉnh thần tự lực, tự cường 
sẵn có trong mỗi người. 


* TS, Viện Lịch sử quân sự Việt Nam 
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4 - Đây là cuộc cách mạng do Đảng Cộng sản 
Đông Dương trực tiếp lãnh đạo và đã thành 
công. Đầu thế kỷ XX, ở Việt Nam xuất hiện rất 
nhiều tổ chức yêu nước, cách mạng có mục đích 
đấu tranh cho độc lập dân tộc, vì dân sinh, dân 
chủ. Tuy nhiên, nhìn chung các tổ chức, đoàn 
thể, đảng phái này đều không có đường lối rõ 
ràng, phương pháp đấu tranh chủ yếu theo hình 
thức cải lương, không triệt để (duy chỉ có Việt 
Nam Quốc dân đảng chủ trương phải bạo động, 
khởi nghĩa vũ trang - nhưng đã bị thực dân 
Pháp đàn áp trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái, 
tháng 2-1930). Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời 
(đến tháng 10-1930 đổi tên thành Đảng Cộng 
sản Đông Dương) là đội tiên phong của giai câp 
công nhân và nhân dân lao động, ngay từ đầu đã 
xác định trong đường lối của mình là lãnh đạo 
nhân dân làm cách mạng đánh đổ đế quốc, 
phong kiến, giành độc lập. Đây là đảng duy nhất 
có cơ sở từ Bắc chí Nam, bị thực dân Pháp 
đàn áp nhiều lần nhưng vẫn tôn tại và ngày càng 
lớn mạnh. 

5 - Đây là cuộc cách mạng có quá trình chuẩn 
bị và thực hành đấu tranh đây gian khổ, hy sinh 
nhưng khi nổ ra lại rất thuận lợi và thành công 
trong khung cảnh hòa bình. Hiếm có cuộc cách 
mạng nào trên thế giới có được những điều kiện 
và kết quả tương tự. 


Như trên đã đề cập, trải qua 15 năm đấu 
tranh gian khô, đặc biệt là trong cao trào cách 
mạng năm 1930 - 1931, mà đỉnh cao là Xô-viết 
Nghệ Tĩnh và cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ (ngày 
23-11-1240), mặc dù bị thực dân Pháp đàn Ấp, 
khủng bố rất dã man, gây ra những tốn thất rất 
nặng nề về con người và tô chức, nhưng phong 
trào cách mạng nước ta vẫn ngày càng, lớn mạnh. 
Mỗi lần bị khủng bố, đàn áp là mỗi lần cán bộ, 
đảng viên và quần. chúng lại có thêm kinh 
nghiệm đấu tranh chống lại kẻ thù, kinh nghiệm 
xây dựng cơ sở chính trị và lực lượng vũ trang để 
chuẩn bị đứng lên khi thời cơ tới. 

Thực tế lịch sử chứng minh rằng, thực dân để 
quốc, cũng như những kẻ thống trị nói chung, 
không bao giờ nương tay đối với những ai có 
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ý nghĩ và hành động làm phương hại hoặc đe 
dọa đến địa vị thống trị của chúng. Nhà chí sĩ 
yêu nước Phan Bội Châu bị nhà câm quyền Pháp 
giam lỏng ở Huế chỉ vì cụ công khai ý định "bất 
hợp tác” với thực dân Pháp sau khi chủ trương 
"Pháp - Việt đề huề" không thành. Rồi cả chủ 
trương của Phan Chu Trinh, Nguyễn Thái Học... 
cũng đều bị thực dân Pháp đàn áp. 

Chính vì thế, khi Đảng Cộng sản Đông 
Dương ra đời, công khai đưa ngay vào đường lối 
của Đảng chủ trương tiến hành cuộc cách mạng 
dân tộc, dân chủ, đánh đổ đề quốc và phong kiến 
nhằm đem lại độc lập cho dân tộc, ruộng đất cho 
dân cày, lẽ đương nhiên là bị thực dân Pháp tìm 
cách tiêu diệt. Nhưng, được nuôi dưỡng bằng ý 
thức tự tôn dân tộc, tỉnh thần yêu nước quật 
cường và truyền thống bất khuất chống ngoại 
xâm của ông cha, phong trào đấu tranh cách 
mạng, tuy bị khủng bố dữ dội, có lúc thoái trào, 
nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, vẫn diễn ra 
một cách liên tục, bền bỉ, ở khắp mọi nơi và 
ngày càng phát triển. Biết bao xương máu của 
cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân đã đổ 
xuống để cuối cùng có được cái "điều kiện chủ 
quan chín muỗi" - nghĩa là, quần chúng nhân 
dân đã sẵn sàng đứng lên, lực lượng chính trị và 
lực lượng vũ trang đã được tổ chức xây dựng lớn 
mạnh, đủ sức cùng toàn dân tiến hành tổng khởi 
nghĩa thắng lợi. 

Diễn biến của cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng 
Tám năm 1945 cho thấy, khởi nghĩa nô ra gân 
như đông thời từ nông ' thôn đến thành thị, từ các 
địa phương ven biển đến các tỉnh miền núi, khắp 
cả Bắc, Trung, Nam với lực lượng áp đảo của 
quần chúng cách mạng, và đã nhanh chóng 
giành thắng lợi hoàn toàn. Đây là Cuộc Tổng 
khởi nghĩa có quy mô rất lớn cả về lực lượng 
quân chúng tham gia và không gian diễn ra, 
nhưng lại rất ít đổ máu và có tính chất hòa bình. 

Vì sao như vậy? Trả lời câu hỏi này, theo tôi, 
có mấy lý do sau: 

Thứ nhất, cần khẳng định rằng, chính nhờ có 
sự chuẩn bị lâu dài, kỹ lưỡng của Đảng về đường 
lối đầu tranh giành độc lập, dân chủ; về các cuộc 
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bãi công từ hình thức thấp lên hình thức cao, từ 
đầu tranh đòi dân sinh, dân chủ lên khởi nghĩa 
từng phân giành chính quyền; về cơ sở chính trị 
và lực lượng chính trị ngày càng hùng hậu; về 
căn cứ địa - vùng đất đứng chân”, ngày càng 
rộng lớn, vững chắc; về đấu tranh vũ trang từ 
thấp lên cao, từ quy mô nhỏ lên quy mô lớn và 
xây dựng lực lượng vũ trang có tổ chức ngày 
càng đông, mạnh... nên khi có điều kiện khởi 
nghĩa chín muôi, quần chũng nhân dân và các 
lực lượng vũ trang không còn bỡ ngỡ về những 
việc cần làm và phải làm để mau chóng giành 
thắng lợi. 

Thứ hai, cuộc Tổng khởi nghĩa nổ ra trong 
bối cảnh quốc tế (điều kiện khách quan) TÂt 
thuận lợi. Lãnh tụ Hồ Chí Minh, người. có nhãn 
quan chiến lược xuất chúng, ngay từ đầu tháng 
8-1245, mặc dù lúc đó đang ôm nặng, Người đã 
nói với đồng chí Võ Nguyên Giáp: "Lúc này thời 
cơ thuận lợi đã tới, dù có phải đốt cháy cả dãy 
Trường Sơn cũng kiên quyết giành cho được độc 
lập” . Lãnh tụ Hồ Chí Minh và Đảng ta đã nhận 
thấy thời cơ chiến lược đang tới, mặc dù lúc đó 
phát-xít Nhật chưa đầu hàng Đông minh, vẫn 
còn đang điên cuông kháng cự. Sau đó, lãnh tụ 
Hồ Chí Minh mới biết rằng, Quyết nghị của 
Hội nghị Pốt-xđam (kết thúc ngày 2-8-1945) đã 
phân công quân Anh, quân Trung Hoa dân quốc 
của Tưởng Giới Thạch vào phía Nam và phía 
Bắc vĩ tuyến 16 của Việt Nam để giải giáp vũ 
khí của quân Nhật bại trận. 

Như vậy, thời cơ quốc tế thuận lợi để nhân 
dân ta đứng lên giành chính quyền chỉ xuất hiện 
trong một thời gian rất ngắn. Đó là khoảng thời 
gian ngay sau khi Nhật hoàng tuyên bố đầu hàng 
Đồng minh (ngày 15-8- 1945) và trước khi quân 
Anh, quân Trung Hoa dân quốc kéo vào nước ta 
(cuối tháng 8, đầu tháng 9-1945), vốn vẹn chỉ 
hơn 2 tuần. Chúng ta có thể đặt ra hai giả thiết: 
Một là, nếu quân Nhật chưa đầu hàng trên phạm 
vi quốc tế, trong khi cuộc khởi nghĩa nổ ra, thì 
chắc chắn hơn 80.000 quân Nhật đóng trên đất 
Việt Nam, mặc dù tỉnh thần bạc nhược, vẫn sẽ 
thắng tay đàn áp cuộc khới nghĩa. Hai là, sau khi 
quân Đồng minh kéo vào hai miền Nam - Bắc, 
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cuộc khởi nghĩa mới nổ ra thì cũng không tránh 
khỏi gặp khó khăn, tốn thất. 

Thời cơ quốc tế thuận lợi cộng với tỉnh hình 
trong nước cũng thuận lợi, các điều kiện khởi 
nghĩa chín muỗi đã khiến cho cuộc Tông khởi 
nghĩa nhanh chóng nổ ra và nhanh chóng giành 
thắng lợi. Các lực lượng đối địch với cuộc khởi 
nghĩa đều ở trong tình trạng bất lực. Thực dân 
Pháp ở Đông Dương, kẻ đã thống trị nhân dân ta 
hơn 80 năm, nay đã bị phát-xít Nhật hất cẳng 
ngày 9-3-1945; một số bị bắt giam, một số 
chạy trốn, hầu như không còn thực lực gì đẳng 
kể. Phát-xít Nhật ở Việt Nam, tuy đến ngày 
22-8-1945 mới nhận được lệnh chính thức đầu 
hàng, nhưng ngay từ khi biết tin Nhật hoàng 
tuyên bố hạ vũ khí trước Đồng minh, đã hoàn 
toàn mất sức chiến đấu, chỉ chờ quân Đồng minh 
vào giải giáp. Chính phủ thân Nhật Trần Trọng 
Kim, được dựng lên vội vàng ít ngày trước đó, 
cũng cùng chung tình cảnh với quan thầy, không 
có phản ứng gì đáng kể trước cao trào cách mạng 
của nhân dân đang dâng cao. Triều đình nhà 
Nguyễn, đứng đầu là Bảo Đại, cũng hầu như 
không còn ảnh hưởng øgì đến tình hình đang diễn 
ra khẩn trương lúc đó. 

Điều kiện trong nước và quốc tế nửa đầu 
tháng 8-1945 đã tạo ra một thời cơ đặc biệt. Thời 
cơ đó đã được Đảng ta cùng lãnh tụ Hồ Chí Minh 
nhạy bén và quyết đoán nắm lấy, phát động. và 
lãnh đạo toàn dân đứng lên giành chính quyên, 
lập ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, và lấy 
tư cách là người. chủ đất nước để tiếp và giao 
thiệp với quân Đồng minh. 

Như vậy, có thể nói, lý do ít đổ máu và giành 
thắng lợi nhanh chóng là do các lực lượng đối 
địch với cuộc khởi nghĩa đã tan rã, mất sức chiến 
đấu, không kháng Cự quyết liệt trước hành động 
giành chính quyên của đông đảo quần chúng 
nhân dân. Cuộc Tổng khởi nghĩa tuy. sử dụng 
bạo lực cách mạng để giành chính quyền nhưng 
sử dụng bạo lực chính trị của quần chúng là 
chính, có lực lượng vũ trang hỗ trợ, nên đã mau 
chóng thắng lợi. Đây cũng là một điểm độc đáo 
của Cách mạng Tháng Tám năm 1945. 
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Thứ ba, dân tộc ta vốn có truyền thống đoàn 
kết, tương thân tương ái từ ngàn xưa và luôn luôn 
có cách xử sự nhân nghĩa "đánh kẻ chạy đi chứ 
không đánh người chạy lại". Trong lịch sử chống 
ngoại xâm oanh liệt của ông cha, có biết bao ví 
dụ tiêu biểu về vấn đề này. Trong cuộc kháng 
chiến chống Mông - Nguyên thế kỷ XII, mặc dù 
kẻ thù xâm lược rất hung hãn, tàn bạo, gây bao 
tội ác với nhân dân ta, nhưng khi chúng bị đại 
bại, vua tôi nhà Trân vân rộng đượng khoan 
hồng, mở đường sống cho chúng về nước. Trong 
cuộc kháng chiến chống quân xâm lược nhà 
Minh, quân khởi nghĩa của Lê Lợi, Nguyễn Trãi, 
mặc đù về thực lực có thể đánh tiêu diệt quân 
Minh đang bị vây hãm trong các thành trì, đặc 
biệt là thành Đông Đô, nhưng nghĩa quân chỉ 
dùng sức ép, không cần đánh mà quân xâm lược 
vẫn "bạt vía kinh hồn", rút chạy. Trong cuộc 
kháng chiến chống quân xâm lược nhà Thanh 
cũng vậy, Quang Trung - Nguyễn Huệ không áp 
dụng hoàn toàn chủ trương đánh tiêu diệt bằng 
mọi giá, mà vẫn tìm cách đánh để làm cho kẻ thù 
khiếp sợ, phải rút chạy. 

Trong cuộc Tổng. khởi nghĩa Tháng Tám, 
với tư tưởng "đoàn kết - thành công", quân và 
dân ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng và lãnh tụ 
Hồ Chí Minh, đã thực hiện xuất sắc chủ trương 
sử dụng "bạo lực chính tr của quần chúng để 
giành thắng lợi. Diễn biến khởi nghĩa ở các địa 
phương cho thấy, chỉ có một ít nơi lực lượng vũ 
trang mới phải nổ súng để khống chế kẻ thù, hỗ 
trợ cho quân chúng đấu tranh, còn hầu hết là do 
lực lượng chính trị thực hiện. 

Chúng ta đã dùng sức ép của cách mạng 
để buộc vua Bảo Đại phải thoái vị. Hơn nữa, 
sau đó, với chủ trương đại đoàn kết, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh còn sử dụng vị vua này làm cố vấn 
cho Chính phủ lâm thời, nêu tắm gương về đoàn 
kết và tập hợp mọi công dân vào việc phụng sự 
đất nước. Một số nhân sĩ, chính khách tham gia 
chính phủ Trần Trọng Kim cũng được đối xử 
theo chủ trương đại đoàn kết dân tộc này. Vì thế, 
thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 
càng có ý nghĩa lịch sử to lớn và tính độc đáo 
sâu sắc.) 
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niệm 61 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9... 


Tạp chí Gệng sản 


Những giú trị... 
(Tiếp theo trang 18) 


từ những ngày đầu xây dựng chế độ mới. Tư 
tưởng xây dựng thể chế, đặc biệt là luật pháp 
được thực hiện trên tỉnh thần tạo cơ chế để 
nhân dân được tham dự. Từ việc vận động xóa 
nạn mù chữ để sớm tổ chức Tổng tuyển cử, 
đến thể chế bầu cử dân chủ và theo kịp mọi 
tập quán chính trị tiên tiến của thế giới: phổ 
thông đầu phiếu, bình đẳng nam nữ, tôn giáo, 
sắc tộc, bầu cử có lựa chọn nhiều ứng viên, 
đến các hoạt động của Quốc hội với các phiên 
chất vấn người đứng đầu nhà nước ngay từ 
những phiên họp sớm nhất... và tiêu biểu nhất 
là tính mẫu mực của các văn bản pháp luật ban 
hành mà đỉnh cao là bản Hiến pháp năm 1946 
cho thấy những nên tảng rất vững chắc của 
một xã hội mới dù mới chỉ có một thời gian 
xây dựng rất ngắn ngủi... 

Đó cũng chính là những bài học lịch sử, 
niềm tự hào mà giờ đây khi chúng ta tiếp bước 
tới tương lai của công cuộc đối mới cũng là cơ 
hội để chúng ta trở về với nhiều giá trị của quá 
khứ để có thể rút ra những bài học thiết thực 
và những sức mạnh cổ vũ về tỉnh thần. Đó là 
sức mạnh về niềm tin rằng dân tộc Việt Nam 
sau khi đã trải qua và giành thắng lợi trong 
những thử thách của chiến tranh giữ nước, 
chúng ta đủ trí tuệ và bản lĩnh để thành công 
trong sự nghiệp dựng nước ở một thời đại mới 
cũng đầy cơ hội và thách thức như cuộc Cách 
mạng 60 năm trước. Những bài học của cuộc 
Cách mạng Tháng Tám càng trở nên sống 
động trong công cuộc đổi mới, bởi lẽ đôi mới 
cũng thực sự là một quá trình Cách mạng. 

Nói cách khác là công cuộc đổi mới ngày 
hôm nay bắt nguồn và kế thừa trực tiếp từ 
những giá trị lịch sử mà Cách mạng Tháng 
Tám 1945 đã khởi đầu. 


“7 Nghiên cứu - Trao đồi 


Tạp chí Cộng sản 


GIAM SÁT XÃ HỘI 
NHƯ MỘT GIẢI PHÁP PHÒNG, CHÔNG 
THAM HHÚNG, LÃNG PHÍ 


RONG bài phát biểu bế mạc Hội nghị 

| | lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng khóa X ngày 29-7 vừa qua, 

đồng chí Tống Bí thư Nông Đức Mạnh đã 
nhấn mạnh: "Cuộc đấu tranh phòng, chống 
tham nhũng, lãng phí đòi hỏi phải tiến hành 
và thực hiện nghiêm túc các giải pháp đồng 
bộ. Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ X 
của Đảng, Trung ương đề ra các nhóm giải 
pháp về tư tưởng, chính trị, kinh tẾ, pháp luật, 
bao gồm giáo dục đạo đức, lối sống: bổ sung 
hoàn chỉnh các cơ chế, quy định trước hết về 
quản lý kinh tế, tài chính, quản lý tài sản 
công, ngân sách nhà nước, các quỹ do nhân 
dân đóng góp và do nước ngoài viện trợ, bảo 
đảm công khai, minh bạch trong hoạt động 
kinh tế, tài chính; cải cách hành chính nhà 
nước; cơ chế thanh tra, giám sát, kiểm tra, 
kiềm kê, kiểm soát; thực hiện cơ chế giám sát 
của Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội, 
của cơ quan truyền thông đại chúng và của 
nhân dân; tiếp tục đổi mới chế độ tiền lương". 
Trong bài viết này, chúng tôi xin đề cập và 
trao đối rõ thêm về một trong những giải pháp 
có ý nghĩa quan trọng trong tổng thể những 
giải pháp phòng, chống tham những, lãng phí 
ở nước ta hiện nay. Đó là vấn đề giám sát xã 
hội, bao gồm giám sát hành chính của các 


TẠ NGỌC TẤN 


cơ quan chức năng thuộc. hệ thống nhà nước 
và giám sát công dân của Mặt trận, các tổ 
chức chính trị - xã hội, các - phương tiện truyền 
thông đại chúng, các thiết chế công dân và 
mỗi người dân. 

* 

Giám sát xã hội là sự vận hành của cả một 
hệ thống xã hội, bao gồm những cơ quan, tổ 
chức thuộc bộ máy nhà nước, các tổ chức xã 
hội, các thiết chế văn hóa, các phương tiện 
truyền thông đại chúng v.v.. và các công dân 
nhằm cảnh báo, điều chỉnh và thúc đẩy việc 
thực thi quyền lực nhà nước. Như vậy có hai 
bộ phận tham gia giám sát xã hội. Bộ phận 
thứ nhất nằm trong chính bộ máy nhà nước, 
có thể gọi là hệ thống giám sát hành chính, 
được nhà nước xây dựng nên nhằm tự giám 
sát, điều hòa quyền lực một cách hợp lý. 
Nó bao gồm bộ máy giám sát của Quốc hội, 
Hội đồng nhân dân các cấp, bộ máy thanh tra 
chính phủ và thanh tra các ngành... Thực ra, 
bản thân thiết chế nhà nước đã được hình 
thành và hoạt động theo một cơ chế tự giám 
sát để bảo đảm sự cân bằng, hài hòa và hợp lý 
về quyền lực. Hình thức nhà nước tam quyền 
phân lập là một bước phát triển, hoàn thiện 
nhà nước theo phương hướng đó. Cơ chế tự 
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giám sát nội bộ chính là kết quả trải nghiệm 
lịch sử và là cơ sở cho sự duy trì quyền lực và 
phát triển của nhà nước. Bộ phận thứ hai là bộ 
phận mang tính chất công dân, là đại diện của 
nhân dân, của công luận, có thể gọi là hệ 
thống giám sát công dân. Dó là các tổ chức 
phi chính phủ, các thiết chế văn hóa, các tổ 
chức công dân, các phương tiện truyền thông 
đại chúng, các đại diện cộng đồng dân cư và 
thậm chí là trực tiếp các công dân. Ở một mức 
độ nào đó, tính chất, mức độ tham gia giám 
sát xã hội của bộ phận này là thước đo trình 
độ phát triển, tính ưu việt của chế độ xã hội. 
Nói cách khác, đó là thể hiện tính chất dân 
chủ của xã hội cũng như trình độ phát triển, ý 
thức tự giác và thái độ trách nhiệm cao của 
người dân dưới chế độ đó. 

Có thể nói, lịch sử hình thành và phát triển 
của nhà nước cũng là lịch sử không ngừng 
phát triển, hoàn thiện của hoạt động giám sát 
xã hội. Chính những yêu cầu, đòi hỏi khách 
quan của sự tồn tại, phát triển của nhà nước đã 
dẫn đến sự ra đời, phát triên của hoạt động 
giám sát xã hội và tìm thấy ở hoạt động này 
cái chốt hãm cho sự phát triển ổn định của xã 
hội. Tuy nhiên, nội dung, hình thức, phương 
pháp giám sát xã hội là rất phong phú. Nó gắn 
bó chặt chế với những điều kiện kinh tế - xã 
hội, địa lý, kinh nghiệm lịch sử, văn hóa 
truyền thống cũng như trình độ phát triên của 
mỗi chế độ chính trị - xã hội cụ thể. 

Thực chất, giám sát xã hội là sự kiểm tra, 
đánh giá, điều chỉnh hoạt động của các cơ 
quan, tổ chức, các cá nhân nắm giữ và thực thi 
quyền lực nhà nước. Đồng thời, nó cũng phát 
hiện, phân tích, đánh giá và đề xuất giải pháp 
nhằm khắc phục những thiếu sót hạn chế, 
những hành vi sai trái, những vấn đề bất hợp 
lý, lỗi thời, không phù hợp với định hướng và 
bản chất của xã hội. Mặt khác, hoạt động 
giám sát xã hội cũng là phương tiện có vai 
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trò vô cùng quan trọng trong việc quản lý, 
giáo dục đội ngũ cán bộ công chức trong hệ 
thống các cơ quan nhà nước, các tổ chức 
thuộc hệ thống chính trị. Nó có ý nghĩa như 
sự răn đe, cảnh báo thường xuyên những nguy 
cơ và khả năng vi phạm pháp luật nhà nước, 
vi phạm tiêu chuẩn phẩm chất, đạo đức người 
cán bộ. Nó cũng có ý nghĩa quản lý, nhắc nhở 
cán bộ công chức về trách nhiệm công tác, kỷ 
luật lao động, kỷ cương của cơ quan công 
quyền, thái độ tôn trọng người dân và ý thức 
nghiêm chỉnh, gương mẫu thực hiện pháp luật 
nhà nước. 

Hoạt động giám sát xã hội không chỉ mang 
tính chất phê phán, mà còn có tác dụng biểu 
dương những nhân tố tiên tiến, tích cực trong 
xã hội. Thông qua sự giám sát xã hội, những 
kết quả hoạt động của cấc cơ quan công 
quyên, những thành tựu và hiệu quả thực tế 
của bộ máy quản lý, những thành tích và năng 
lực công tác của các cán bộ và nhất là những 
người lãnh đạo được làm sáng tỏ. Đó là một 
cơ sở khách quan, điều kiện quan trọng cho 
việc biểu dương những nhân tố tích cực, lựa 
chọn bố trí cán bộ hợp lý, không ngừng tăng 
cường năng lực, hiệu quả hoạt động của các 
cơ quan lãnh đạo, quản lý. 

Từ những ý nghĩa trên, có thể thấy, giám 
sát xã hội là một yếu tố đặc biệt quan trọng 
trong phòng, chống tham nhũng. Thực chất, 
tham nhũng là hiện tượng lợi dụng quyền lực 
và những điều kiện thuận lợi do vị trí công tác 
trong bộ máy công quyền, trong các doanh 
nghiệp kinh tế nhà nước, cũng như môi trường 
xã hội đặc thù đề thu lợi cho cá nhân, chiếm 
đoạt tiền bạc, của cải của nhà nước, của nhân 
dân. Một nội dung hoạt động quan trọng của 
giám sát xã hội chính là nhằm vào việc giám 
sát đội ngũ cán bộ, công chức nắm giữ những 
chức vụ quan trọng, những vị trí công tác có 
đặc quyền, đặc lợi, kiểm tra, phát hiện và đưa 
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ra những biện pháp để kịp thời điều chỉnh, 
sửa chữa những sai phạm, khuyết điểm nảy 
sinh trong quá trình thực thi nhiệm vụ của họ. 
Như vậy, giám sát xã hội có vai trò to lớn 
trong cả hai khâu là phòng và chống tham 
nhũng. Với khâu thứ nhất, hoạt động giám sát 
xã hội có ý nghĩa giáo dục ý thức công dân, 
rèn luyện tác phong công tác, răn đe, củng cố 
nhận thức của cán bộ về trách nhiệm, danh 
dự, đạo đức, hướng họ vào việc học tập, tu 
dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn, hiệu 
quả công tác, gắn lợi ích cá nhân với quyền 
lợi của tập thể, của chế độ. Đó chính là cách 
chống tham những tích cực nhất, hiệu quả 
nhất. Ở khâu thứ hai, giám sát xã hội có vai 
trò phát hiện, đánh giá mức độ ảnh hướng tiêu 
cực, tìm ra giải pháp xử lý hậu. quả tham 
nhũng, cũng như các giải pháp về giáo dục 
cán bộ, tổ chức, cơ chế vận hành bộ máy, các 
chế độ, chính sách cụ thể nhằm đề phòng 
hành vi tham nhũng tái xuất hiện. Trong 
trường hợp này, cả lý luận và thực tiễn đều đã 
chỉ ra rằng, giám sát xã hội có vai trò đặc biệt 
quan trọng. Chỉ có sự giám sát thường xuyên 
của từng người dân, từng cán bộ ở những vị trĩ 
công tác khác nhau, trong những mối quan hệ 
rất phong phú mới có khả năng lôi ra ánh sáng 
những hành vi tham nhũng rất phức tạp, 
khôn khéo, được che đậy dưới những vỏ bọc 
tỉnh vi, kín đáo, bất ngờ. 
* 

Phù hợp với tính chất dân chủ nhân dân, 
hoạt động giám sát xã hội ở nước ta hiện nay 
thể hiện sự cân đối, hài hòa giữa giám sát 
hành chính và giám sát công dân, trong đó, 
giảm sát công dân được đề cao, thể hiện mục 
đích của chế độ là tất cả vì con người, vì sự 
phát triển toàn diện của mỗi người dân. Về 
nguyên tắc và từ chính sách thực tế của Đảng 
và Nhà nước, các hoạt động giám sát hành 
chính và giám sát công dân quan hệ hữu cơ 


với nhau, vì mục đích chung là không ngừng 
nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan 
quản lý nhà nước, hệ thống chính trị cũng như 
vai trò của từng cán bộ, công chức, nhất là của 
các cán bộ lãnh đạo, quản lý. Đảng và Nhà 
nước khuyến khích các tổ chức chính trị, xã 
hội, nghề nghiệp, các tổ chức công dân, đại 
diện cho các cộng đồng dân cư và mọi công 
dân tham gia vào hoạt động giám sát xã hội. 
Tuy nhiên, thực tế cho thấy còn có một số vấn 
đề đang đặt ra cho công tác giám sát xã hội ở 
nước ta hiện nay, làm cho hoạt động này 
không phát huy đây đủ hiệu quả của nó trong 
cuộc sống. Cũng có thể nói rằng, những hạn 
chế, khiếm khuyết trong hoạt động giám sát 
xã hội là một trong những nguyên nhân chính 
dẫn tới tình hình tham nhũng, lãng phí hiện 
nay đang trở thành một nguy cơ đối với chế 
độ, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, hiệu 
lực quản lý của Nhà nước, đến môi trường đầu 
tư cũng như uy tín của đất nước trên trường 
quốc tế. 

- Trước hết, tổ chức, bộ máy, chức năng 
nhiệm vụ cơ chế, chế tài hoạt động của hệ 
thống giám sát hành chính chưa đầy đủ, rõ 
ràng và thiếu. nhất quán. Về nguyên tắc, hiện 
nay quyền tối cao trong hệ thống giám sát 
hành chính thuộc về Quốc hội. Giữa hai 
kỳ họp Quốc hội thì Ủy ban Thường vụ Quốc 
hội, các Hội đồng của Quốc hội, các đoàn đại 
biểu và cá nhân các đại biểu có quyền thực 
hiện hoạt động giám sát trong phạm vi điều 
chính của pháp luật. Tại các địa phương, 
Hội đồng nhân dân và các cơ quan của Hội 
đồng nhân dân thực hiện quyền giám sát hành 
chính đối với toàn bộ hoạt động của bộ máy 
chính quyền sở tại. Tuy nhiên, còn thiếu 
những chế tài quy định cụ thể nội dung, cách 
thức, quyền hạn giám sát của của từng bộ 
phận. Mặt khác, bản thân các cơ quan của 
Quốc hội, của các Hội đồng nhân dân cũng 
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chưa đủ những nguồn lực và điều kiện về 
thời gian, vật chất để thực hiện các hoạt động 
giám sát cụ thể. 

- Đối với các cơ quan thanh tra, hiệu quả 
hoạt động giám sát, nhất là giám sát phòng, 
chống tham nhũng, lãng phí còn thấp. Bằng 
chứng là tuyệt đại bộ phận các vụ tham nhũng 
lớn đều không phải do thanh tra phát hiện. Vụ 
PMU I8 với một loạt cán bộ liên kết thành 
những đường dây tiêu cực tham nhũng, chiếm 
đoạt, phung phí hàng trăm tỉ đồng của 
Nhà nước mà vẫn tôn tại hàng chục năm bên 
ngoài sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan 
chức năng là một ví dụ. Hoạt động của thanh 
tra nhân dân trong nội bộ cơ quan cũng bị vô 
hiệu hóa. 

- Hoạt động giám sát công dân chưa cân 
xứng với yêu cầu đặt ra cho công tác này. Hệ 
thống luật định, chế tài còn thiếu, chưa đồng 
bộ, không cho phép mỗi công dân và các tổ 
chức công dân tham gia giám sát xã hội có 
hiệu quả. Đặc biệt không có những chế tài, 
điều kiện bảo đảm thực thi việc giám sát một 
cách thuận lợi, có hiệu quả, bảo vệ danh dự, 
lợi ích và nhiều khi là cả tính mạng của người 
phát hiện, tố cáo những hành vi tham nhũng, 
lãng phí hoặc những hiện tượng hành động 
không đúng chức trách của công dân, sai lệch 
với đường lối, chính sách của Đảng và Nhà 
nước. 

- Hoạt động của báo chí đã góp phần 
phanh phui nhiều vụ việc tiêu cực lớn, đưa lên 
tòa án công luận và thúc đây quá trình giải 
quyết các vụ việc đó. Báo chí thực sự trở 
thành một công cụ giám sát quan trọng, đi đầu 
trong việc chống tham nhũng, lãng phí, một 
sức mạnh to lớn tạo thành áp lực xã hội mạnh 
mẽ nhằm răn đe, giáo dục và ngăn chặn 
những hành vi tiêu cực, hà lạm, lãng phí của 
cải, tài sản của đất nước, của nhân dân. Mặt 
khác, do thiếu trách nhiệm, không kiêm tra, 
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chạy theo xu hướng giật gân mà thông tin báo 
chí còn không ít những sai sót, thiếu chính 
xác, ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của những 
cá nhân, tổ chức kinh tế, cơ quan công quyền. 
Đặc biệt, với cái nhìn thiên lệch, nghiêng về 
phản ánh các vụ việc tiêu cực nhằm thu hút sự 
quan tâm của người đọc, không quan tâm đầy 
đủ đến những thành tựu to lớn trong xây 
dựng, phát triển, một số sản phẩm báo chí đã 
hình thành mô hình thông tin với gam màu 
tối. Một mặt, mô hình thông tin đó tác động 
vào xã hội, làm cho nhân dân lo lắng, tạo ra 
dư luận xã hội không có lợi cho việc tổ chức 
thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và 
Nhà nước. Mặt khác, những kẻ thù địch lợi 
dụng những thông tin đó để kích động sự 
chống đối, tuyên truyền bôi nhọ chế độ và 
công cuộc cách mạng của đất nước ta. 

- Chính sách quản lý nhân sự, quân lý tài 
chính, tiền tệ, đất đai, tài sản của chúng ta vừa 
thiếu, vừa không chặt chẽ, chưa đồng bộ, kém 
hiệu quả, không tạo ra các điều kiện cần thiết 
để kiểm soát thu nhập và tài sản của công dân. 
Phần lớn các giao dịch thanh toán trong xã 
hội đều dùng tiền mặt trao tay, tạo điều kiện 
cho việc thực hiện những hành vi tiêu cực 
như: lãng phí, hối lộ, rửa tiên... 

: 

Đất nước ta đang đứng trước thời cơ, vận 
hội lớn cho sự nghiệp xây dựng, phát triển 
theo mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội 
công bằng, dân chủ và văn minh. Kinh 
nghiệm và những thành tựu to lớn, có ý nghĩa 
lịch sử của 20 năm thực hiện chính sách đối 
mới của Đảng, cơ hội đầu tư phát triển đang 
tăng lên cùng xu thế hòa bình, ốn định trong 
khu vực đang tạo ra những điều kiện thuận lợi 
to lớn cho sự ôn định chính trị - xã hội, cải 
thiện đời sống nhân dân, phát triển kinh tế, 
hội nhập quốc tế của nước ta. Tuy nhiên, con 
đường phát triên của nước ta cũng đứng trước 
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nhiều thách thức lớn. Một trong những thách 
thức đó - "Tình trạng suy thoái về chính trị, tư 
tướng, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán 
bộ, đảng viên gắn với tệ quan liêu, tham 
những, lãng phí là nghiêm trọng"0), Việc 
phòng, chống tham những, lãng phí không chỉ 
nhằm quản lý chặt chẽ, sử dụng có hiệu quả 
những nguôn lực kinh tế trong công cuộc xây 
dựng, phát triển đất nước, bảo vệ đội ngũ cân 
bộ, tăng cường hiệu lực quản. lý của hệ thống 
chính trị, mà còn củng cố niềm tin của nhân 
dân vào Đảng và chế độ, giữ vững ổn định 
chính trị xã hội. Hơn nữa, việc đây lùi, khắc 
phục tỉnh trạng tham nhũng, lãng phí còn góp 
phần tăng cường sức mạnh đoàn kết dân tộc, 
làm thất bại những âm mưu chống phá của 
các thế lực thù địch. Tại Đại hội X, Đảng ta 
đã thể hiện quyết tâm chính trị cao và nhất 
quán trong việc "tích cực phòng ngừa và kiên 
quyết chống tham những, lãng phí". Đây cũng 
là một chủ trương hợp lòng dân, thể hiện ý 
chí, nguyện vọng của nhân dân, được nhân 
dân hoan nghênh, ủng hộ. 

Tuy nhiên, tình trạng tham nhũng, lãng phí 
ở nước ta hiện không chỉ trầm trọng ở mức độ 
phổ biến trong các cấp, các ngành, các địa 
phương, mà còn vô cùng phức tạp ở những âm 
mưu, thủ đoạn tính vi, ở những môi quan hệ 
xã hội chăng chịt, ở sự phức tạp về nguyên 
nhân, điều kiện môi trường luật pháp. Chính 
vì thế, phòng, chống tham nhũng, lãng phi là 
một công việc rất khó khăn, phức tạp, không 
thể giải quyết trong "ngày một, ngày hai". 
Đây cũng là một công việc đòi hỏi sự phối 
hợp triển khai thực hiện nhiều biện pháp khác 
nhau một cách đồng bộ. Một trong những 
biện pháp ấy là hoạt động giám sắt xã hội. 

Để hoạt động giảm sát xã hội phát huy 
hiệu quả thực tế trong việc phòng, chống 
tham nhũng, lãng phí, nội dung hoạt động 
giám sát xã hội phải được bao quát toàn bộ 
các yếu tố là nguyên nhân trực tiếp cũng như 


gián tiếp liên quan đến khả năng tạo thành 
hành vi tham nhũng, lãng phí như: 

- Giám sát chương trình công tác của các 
cơ quan thuộc hệ thống chính trị, bao gồm 
việc lựa chọn đưa ra và sắp xếp lộ trình giải 
quyết các vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội; 

- Giám sát quá trình làm luật và thực thi 
pháp luật, bao gồm việc chuẩn bị nội dung 
các điều luật, các văn bản dưới luật sẽ được 
ban hành, trách nhiệm và hành vi của các cơ 
quan công quyền, của cá nhân các cán bộ, 
công chức trong việc tuân thủ và thực hiện 
pháp luật; 

- Giâm sát quá trình hoạch định và thực 
hiện chính sách, bao gồm nội dung và sự phù 
hợp của các chính sách với pháp luật và lợi 
ích quốc gia, cộng đồng, công dân; trách 
nhiệm, quyên hạn của các cơ quan, cá nhân 
trong việc thực hiện chính sách; hiệu quả thực 
tế của chính sách; 

- Giám sát việc thực thi công vụ, bao gồm 
việc thực thị công vụ của các cơ quan, tô chức 
quản lý nhà nước, các cán bộ làm việc trong 
các cơ quan đó; 

- Giám sát công tác tô chức cán bộ, bao 
gồm việc giám sát chất lượng, hiệu quả, năng 
lực công tác, tư cách, đạo đức, lối sống, thái 
độ trong quan hệ với nhân dân; 

- Giảm sát các dịch vụ xã hội, bao gồm 
việc xử lý, thực thi những dịch vụ xã hội phù 
hợp với chức trách, nhiệm vụ của các cơ 
quan, tổ chức nhà nước và hệ thống chính trị. 

Những nội dung giám sát này được thực 
hiện song hành bởi cả hệ thống giám sát hành 
chính và hệ thống giám sát công dân. Hai loại 
hình giám sát này kết hợp và bổ sung cho 
nhau, mang lại hiệu quả chung là góp phần 
phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Hệ thống 


(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, 
Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006. tr 75 
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giám sát hành chính là những cơ quan hoạt 
động chuyên nghiệp, vì thế có điều kiện thuận 
lợi trong việc thực hiện giám sát những nội 
dung phức tạp, đòi hỏi chuyên môn cao, đặc 
thù như: chương trình công tác của các cơ 
quan công quyên, quá trình làm luật, hoạch 
định chính sách, vấn đề sử dụng nguồn lực tài 
chính, ngân sách, những loại hình hoạt động 
mang tính kỹ thuật, công nghệ. Với sự phát 
triển của khoa học, công nghệ hiện đại cùng 
quy mô ngày càng lớn của các dự án, các 
công trình xây dựng, hoạt động giám sát trong 
các lĩnh vực này ngày càng khó khăn, phức 
tạp hơn. Ví dụ, việc giám sát đối với các dự 
án về công nghệ thông tin, đặc biệt là những 
vấn đề liên quan đến phần mềm, những công 
trình xây dựng triển khai trên diện rộng với 
nhiều loại hạng mục phức tạp, những dự án 
của nhà nước mà hiệu quả đầu tư chỉ có thể 
tính toán được sau một thời gian tương đối 
dài... 

Hệ thống giám sát công dân tuy hạn chế về 
tính chuyên nghiệp, nhưng có khả năng rất 
thuận lợi trong việc triển khai những hoạt 
động giám sát thường xuyên, liên tục với 
không gian sống rộng rãi nhất. Đó có thể là 
những hành vi thuộc về đạo đức, lối sống của 
từng người cán bộ, công chức, những sự việc, 
hiện tượng phức tạp, tế nhị mà các cơ quan 
giám sắt hành chính khó tiếp cận. Bởi vì, nói 
cho cùng thì quy mô tuyệt đối của hệ thống 
giám sát công dân là toàn dân. Một khi tất cả 
công dân, mỗi người đều có ý thức và trách 
nhiệm tự giác thực thi hoạt động giám sát, thì 
rõ ràng răng khó có hành vi tham nhũng, lãng 
phí nào có thể trốn tránh được sự trừng trị của 
pháp luật. Trên thực tế, phần lớn những vụ 
tham nhũng, lãng phí gây thiệt hại cho nhà 
nước và nhân dân là do nhân dân tố cáo hoặc 
do báo chí phát hiện. Chính vì thế, việc xây 
dựng và phát huy sức mạnh của hệ thống 
giảm sát công dân có ý nghĩa đặc biệt quan 
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trọng, vừa mang lại hiệu quả tích cực nhất, có 
khả năng to lớn trong răn đe, đề phòng những 
hành vi tham những, lãng phí, vừa thể hiện 
sâu sắc bản chất của nhà nước của dân, do dân 
và vì dân, cũng như thể hiện mục tiêu hàng 
đầu của cách mạng xã hội chủ nghĩa là tạo 
điều kiện ngày càng I nhiều hơn cho sự phất 
triển toàn diện của mỗi con người. 
* 


Giám sát xã hội là một yếu tố đặc biệt 
quan trọng trong phòng, chống nguy cơ tham 
nhũng, lãng phí ở nước ta hiện nay. Tuy 
nhiên, hoạt động giám sát xã hội chỉ có hiệu 
quả khi có những điều kiện nhất định. 

Trước hết, hoạt động giám sát xã hội phải 
tuân thủ nguyên tắc Đảng lãnh đạo, nhằm 
mục đích bảo vệ và tăng cường sức mạnh của 
chế độ. Điều đó thể hiện ở nhận thức và quyết 
tâm chính trị cao của Đảng trong việc tăng 
cường vai trò, hiệu quả của công tác giám sát 
xã hội nhằm mục đích bảo đảm kỷ cương, trật 
tự, công bằng xã hội, bảo vệ và phát huy tốt 
nhất các nguôn lực phục vụ sự nghiệp xây 
dựng, phát triển đất nước theo con đường xã 
hội chủ nghĩa. Cũng có nghĩa là, một mặt 
chúng ta đề cao vai trò của hoạt động giám sát 
xã hội trong việc phòng, chống tham những, 
lãng phí, một mặt, chúng ta cũng đề phòng 
những âm mưu, thủ đoạn lợi dụng chủ trương 
về giám sát xã hội đề vu cáo, bôi nhọ cán bộ, 
gây nghi ngờ, mát đoàn kết trong nội bộ nhân 
dân, chống phá chế độ. 

Thứ hai, giâm sát xã hội không tách rời 
những điều kiện của nhà nước pháp quyên, 
trong đó có sự phân chia và phối hợp các 
quyên lực nhà nước một cách rõ ràng, đặc biệt 
là xác lập tính độc lập tương đối của quyền tư 
pháp và sự hoàn thiện của hệ thống luật pháp. 

Thứ ba, hệ thống tổ chức giám sát xã hội 
phải được xây dựng đủ mạnh, được đáp ứng 
đủ các nguồn lực cần thiết để thực thi nhiệm 
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vụ. Phải sớm hoàn thiện những nguyên tắc, 
mối quan hệ của một cơ chế làm việc giữa các 
bộ phận trong hệ thống giám sát xã hội và 
giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân của hệ 
thống giám sát xã hội với các cơ quan quyền 
lực nhà nước. 

Thứ tư, phát triển và quản lý hệ thống báo 
chí như một phương tiện rất quan trọng trong 
hoạt động giám sát. Với sức ảnh hưởng vô 
cùng to lớn đối với xã hội, mối quan hệ 
thường xuyên, chặt chẽ với mọi nguồn tin 
trong phạm vi cả nước và khả năng tạo dựng 
áp lực xã hội mạnh mẽ trong việc xử lý các sự 
việc, vấn đề nảy sinh, báo chí có vai trò và 
sức mạnh vô cùng quan trọng trong việc thực 
hiện nhiệm vụ giám sát xã hội, chống tham 
nhũng, lãng phí. Tuy nhiên, nếu đặt trong mối 
quan hệ về tâm lý xã hội thì thông tin về tham 
nhũng, lãng phí trên báo chí là những thông 
tin tiêu cực. Với liều lượng, tỷ lệ quá nhiều, 
phương pháp đưa tin không hợp lý có thể dẫn 
tới tác động xấu về tâm lý xã hội, dẫn đến khả 
năng mất lòng tin vào chế độ hoặc những bức 
xúc, những phản ứng và hành động manh 
động không có lợi cho xã hội. Đó là chưa kể 
đến việc đưa những thông tin sai, không chính 
xác có thể gây ra những tác hại khôn lường 
cho những cơ quan, tô chức kinh tế cũng như 
những công dân cụ thể. Vì thế, có thể nói 
răng, việc quản lý để báo chí có một mô hình 
thông tin hợp lý, tích cực trong phòng, chống 
tham những, lãng phí là một vấn đề sống còn, 
không thể xem nhẹ. 

Thứ năm, hoạt động giám sát xã hội cũng 
như công tác phòng, chống tham nhũng, lãng 
phí khó có thể có hiệu quả nếu không có một 
hệ thống chính sách đồng bộ được thực hiện 
nhằm lành mạnh hóa môi trường xã hội, xóa 
bỏ những điều kiện trực tiếp dẫn đến khả năng 
tham nhũng, lãng phí. Trong các chính sách 


đó, phải kể đến trước nhất là chính sách về 
tiền lương và phân phối trong xã hội, chính 
sách về quản lý tài chính, tiền tệ, chính sách 
về quản lý cán bộ, chính sách về bảo vệ 
những người tích cực phòng, chống tham 
những, lãng phí... Đang có một thực tế là mức 
chênh lệch rất cao về thu nhập giữa các bộ 
phận người lao động khác nhau trong xã hội, 
thậm chí ngay cả trong những người có cùng 
một trình độ, điều kiện lao động. Đặc biệt là 
thu nhập từ lương của chính những người làm 
việc trong bộ máy các cơ quan của Đảng, 
trong các cơ quan công quyền, Mặt trận, các 
đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan đang 
thực thí nhiệm vụ trong hệ thống giám sát 
hành chính v.v.. đang ở mức thấp, thậm chí 
thấp hơn nhiều lần so với lương của cán bộ, 
công chức ở một số cơ quan, tổ chức khác. 
Hoặc những giao dịch thanh toán bằng tiên 
mặt, bằng ngoại tệ đang tràn lan, chưa có 
những biện pháp để hạn chế hoặc phương 
thức để thay thế v.v.. 


* 


Chống tham nhũng, lãng phí là một cuộc 
đấu tranh vừa cấp bách, vừa có tính lâu dài, 
phức tạp, là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước 
ta và của mỗi cán bộ, đẳng viên, là đòi hỏi và 
mong muốn của nhân dân cả nước. Giám sát 
xã hội chỉ là một trong những giải pháp hay 
phương tiện để đạt được mục đích của cuộc 
đấu tranh đó. Tuy nhiên, đây là giải pháp có 
ý nghĩa quan trọng hàng đầu. Việc xây dựng 
và duy trì hoạt động của một hệ thống giám 
sát xã hội mạnh, hoàn thiện và đồng bộ không 
chỉ có tác dụng phát hiện, ngăn chặn kịp thời 
những vụ việc đã xảy ra hoặc có dấu hiệu 
tham ô, chiếm đoạt, làm thiệt hại tài sản, của 
cải tiền bạc của Nhà nước, mà về lâu dài còn 
có ý nghĩa giáo dục, cảnh báo đối với cán bộ, 
răn đe, ngăn chặn từ gốc rễ những hiện tượng 
tham nhũng, lãng phí. 
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Vạp chí Cộng sản 


TIẾP TỤC ĐÔI MỚI TƯ DUY 


ĂN kiện Đại hội X của Đảng viết: 
"Qua tông kết lý luận - thực tiên 


20 năm đôi mới, chúng ta càng thấy rõ 
giá trị định hướng và chỉ đạo to lớn của Cương 
lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ 
lên chủ nghĩa xã hội (191), đồng thời cũng 
thấy rõ thêm những vấn đề mới đặt ra cần giải 
đáp. Sau Đại hội X, Đảng ta cần tiếp tục 
nghiên cứu, bổ sung và phát triển Cương lĩnh 
(QC nhấn mạnh), làm nền tảng chính trị, tư 
tưởng cho mọi hoạt động của Đảng, Nhà nước 
và nhân dân ta trong quá trình đưa nước ta đi 
lên chủ nghĩa xã hội 0). Việc tiếp tục đôi mới 
tư duy về sở hữu xã 3 hội chủ nghĩa, t thuộc phạm 
trù quan hệ sản xuất, là sự cân thiết, vừa Câp 
bách vừa cơ bản, xuất phát từ yêu cầu tiếp tục 
giải phóng và phát triên mạnh mẽ lực lượng 

sản xuất trong quá trình công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước và tiếp cận những thành tựu 
mới nhất của kinh tế trí thức, góp phần xây 
dựng mô hình mới của chủ nghĩa xã ¡ hội Ỡ 
nước ta. 

Theo đường lối đối mới đúng đắn của Đảng 
về phát triển nền kinh tế nhiều hình thức sở 
hữu, nhiều thành phần kinh tế, được nêu trong 
Cương lĩnh năm 1991 và được Đại hội X tiếp 
tục khẳng định, Đảng ta, trên thực tế, đã dần 
dần tiếp cận một tư duy mới vệ sở hữu xã hội 
chủ nghĩa trong thời kỳ quá độ dài đi lên chủ 
nghĩa xã hội ở nước ta, đó là chế độ đa sở hữu 
mà chủ thể là chế độ công hữu. Như vậy, 
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VỀ SỞ HỨU XÃ HỘI CHỦ NGHÍA 


QUANG CẬN 


chúng ta chấp nhận cả sở hữu tư nhân, coi kinh 
tế tư nhân là một thành phần kinh tế, bao gồm 
kinh tế cá thể, kinh tế tiểu chủ và kinh tế tư 
bản tư nhân, và nó thuộc phạm trù chế độ tư 
hữu; đồng thời, vẫn khẳng định chủ thể là chế 
độ công hữu. Đây là sự trở lại luận điểm đúng 
đắn của chủ nghĩa Mác - Lê-nin về sự phụ 
thuộc của quan hệ sản xuất vào lực lượng sản 
xuất dưới ánh sáng lịch sử và thực tiễn của chủ 
nghĩa xã hội hiện thực mô hình cũ: không thể 
xóa bỏ chế độ tư hữu một cách chủ quan khi sự 
phát triển cao của lực lượng sản xuât chưa cho 
phép. Vấn đề ở đây là: vẫn cần có tư duy mới 
vê chế độ công hữu xã hội chủ nghĩa, về sở 
hữu toàn dân và sở hữu nhà nước. Cụ thể là, 
trong doanh nghiệp nhà nước của kinh tế nhà 
nước, thuộc sở hữu nhà nước, sở hữu toàn dân, 
cùng với chủ sở hữu là nhà nước, có thể còn 
chấp nhận cả chủ sở hữu trực tiếp của cá nhân 
và tập thể người lao động không, và ý nghĩa 
của việc đó như thế nào? (Ở đây không đề cập 
đến chủ sở hữu của người lao động cá thể, tiêu 
chủ, hộ xã viên hợp tác xã đã được xác nhận 
trong đường lối kinh tế nhiêu thành phân). 
Nhận thức của chủ nghĩa xã hội theo 
mô hình cũ về sở hữu xã hội chủ nghĩa là thiết 
lập chế độ công hữu, xóa bỏ chế độ tư hữu. 


(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XÃ, 
Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006, tr 20 
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Điều này đã được ghi trong Tuyên ngôn của 
Đảng Cộng sản ”: Những người cộng sản có 
thể tóm tắt lý luận của mình thành một công 
thức duy nhât này là: xóa bỏ chế độ tư hữu". 

Sở hữu cá nhân chỉ được quan niệm là sở hữu 
về tư liệu sinh hoạt, không chấp nhận sở hữu 
cá nhân về tư liệu sản xuất, coi đó là sở hữu tư 
nhân, trái với công hữu. Đây không chỉ là vấn 
đề lý luận mà còn là vấn đề đường lỗi chính trị, 
đường lối kinh tế, là lịch sử và thực tiễn của 
hơn 70 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội theo 
mô hình cũ, với cả mặt tích cực và hạn chế, mà 
sự hạn chế là một trong những nguyên nhân 
quan trọng dẫn đến sự sụp đô của chủ nghĩa xã 
hội hiện thực ở Đông Âu và Liên Xô. 

Trong chủ nghĩa xã hội mô hình cũ ở nước 
ta, ở các doanh nghiệp nhà nước thuộc kinh tế 
nhà nước, sở hữu nhà nước, sở hữu toàn dân, 
khi người lao động mới được giải phóng, đã 
xuất hiện động lực to lớn trong sản xuất, kinh 
doanh, nhưng . theo thời gian, động lực đó bị 
hạn chế dần dần. Hiện nay, nên kinh tế nhiều 
thành phân và đa sở hữu trong sự nghiệp đôi 
mới đã giải phóng mạnh mẻ lực lượng sản 
XUẤt, động viên các tầng lớp dân cư phát triên 
sản xuất, kinh doanh, nhưng cá nhân người lao 
động vô sản vẫn đi làm thuê, không chỉ làm 
thuê cho chủ tư bản mà còn làm thuê cho cả 
Nhà nước; trong doanh nghiệp nhà nước, 
người lao động vân không phải là người chủ sở 
hữu trực tiếp về tư liệu sản xuất. Như vậy, 
chẳng lẽ chúng ta chỉ chấp nhận quyền chủ sở 
hữu vê tư liệu sản xuất của người lao động cá 
thể, tiểu chủ, hộ xã viên hợp tác xã và của cả 
nhà tư bản, chứ không chấp. nhận quyền đó của 
người lao động, của giai cầp công nhân trong 
doanh nghiệp nhà nước. Do đó, trong nên kinh 
tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở 
nước ta, giai cấp công nhân là người làm chủ 
hay là người làm thuê (hay chỉ làm chủ về 
chính trị thông qua Đảng Cộng sản và Nhà 
nước xã hội chủ nghĩa)? Vai trò làm chủ thực 
tế, trực tiếp về kinh tế của người lao động 
trong doanh nghiệp nhà nước được thể hiện 


như thế nào và liệu có thể tạo nên động lực 
mạnh mế trong các doanh nghiệp nhà nước, 
trong thành phân kinh tế nhà nước như trong 
các thành phân kinh tế khác hay không, và do 
vậy việc phát huy vai trò chủ đạo của thành 
phân kinh tế này sẽ ra sao? 

Bên cạnh đó, một vấn đề quan trọng khác 
đang được đặt ra là, kính tế cô phân có phải là 
giải pháp đột phá cho vấn đề sở hữu tài sản nói 
chung, sở hữu về tư liệu sản xuất nói riêng đối 
với mọi người dân trong tất cả các thành phần 
kinh tế, cả trong kinh tế nhà nước? 

Tôi cho rằng, kinh tế cổ phần là một bước 
tiến bộ, tích cực, huy động được mọi nguôn 
vốn trong các tầng lớp dân cư, trong và ngoài 
doanh nghiệp, trong và ngoài nước, thúc đấy 
mạnh mẽ sự phát triển của sản xuất, kinh 
doanh, tạo nhiêu công ăn việc làm cho người 
lao động... ; ở doanh nghiệp nhà nước cô › phân 
hóa, thực hiện được phần nào quyền chủ sở 
hữu của cá nhân người lao động. Do vậy, nó 
rất cần được tiếp tục phát triển. Tuy nhiên, đó 
có phải là câu trả lời, là giải pháp của chủ 
nghĩa xã hội không? Bởi kinh tế cô phần này 
là kinh tế của những người hữu sản, những 
người hữu sản không lao động và những người 
lao động hữu sản, không chi trong doanh 
nghiệp mà cả ngoài doanh nghiệp, cùng góp 
vôn vào Sản xuất, kinh doanh. Trong đó, 
nguyên tắc phân phối là theo tài sản, theo cổ 
phân, không phải là theo lao động, nghĩa là tư 
bản là yêu tô chỉ phối chứ không phải là lao 
động (khi người lao động chỉ có thể có tài sản ˆ 
bằng sức lao động của mình). Ở đầy là gộp 
nhiều c (c con) thành C (C to) và phân phối 
theo C, tức là từ c đến C. Ai cũng biết, giải 
pháp tích cực có tính đột phá này là thuộc 
phạm trù kinh tế tư bản, xuất hiện từ mấy thế 
kỷ trước, khi chủ nghĩa tư bản cần tích tụ và 
tập trung những khoản tiền vốn lớn để xây 
dựng những công trình lớn, phát triên mạnh 
mẽ sản xuất, kinh doanh. Trong quá trình cổ 
phân hóa doanh nghiệp nhà nước ở nước ta, có 
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những doanh nghiệp nhà nước cổ phân hóa 
nhưng thực chất là tư nhân hóa. Đây là điều mà 
Nghị quyết Trung ương 3, khóa IX đã nhắc 
nhở cân phải tránh. Vấn đề đặt ra Jà, người lao 
động trong doanh nghiệp cổ phần hóa được 
mua cô phiếu. ưu đãi đê trở thành cô đông, 
đúng là có phần làm chủ, nhưng có chi phối 
được toàn bộ cổ phân không? Bởi vì, có những 
trường hợp, do hoàn cảnh khó khăn, người lao 
động phải bán cổ phiếu của mình cho nhà hữu 
sản có cô phần lớn hơn và biến nó thành tư liệu 
sinh hoạt để giải quyết khó khăn trong đời 
sống. Điều đó dẫn đến cơ cấu sở hữu cô phần 
trong doanh nghiệp thay đổi: sở hữu cổ phần 
của tư nhân, tư bản tư nhân ngày, càng phát 
triển, tỷ lệ nghịch với sở hữu cổ phần của 
người lao động trong doanh nghiệp. Lúc này, 
người có cổ phần chi phối là người làm chủ 
doanh nghiệp chứ không phải là người lao 
động. Theo tôi, có thể có cái gọi là kinh tế cổ 
phân thuộc phạm trù kinh tế xã hội chủ nghĩa 
nếu chi phối cô phần là người lao động chủ sở 
hữu (sẽ nêu ở dưới). 

Trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta, 
sức lao động cũng là một loại hàng hóa, nghĩa 
là có thị trường sức lao động và người lao động 
bán được hàng hóa sức lao động của mình, có 
việc làm, được đi làm thuê. Giải quyết VIỆC 
làm cho người lao động, không để thất nghiệp, 
đúng hơn là hạn chế thất nghiệp ở mức thâp 
nhất, luôn luôn là vấn đề chiến lược của tất cả 
các nước, kể cả những nước tư bản phát triển. 
Tuy nhiên, có việc làm đâu phải chi là đi làm 
thuê. Nếu chỉ là lao động làm thuê, thì cũng 
chỉ là giải pháp của chủ nghĩa tư bản mà chủ 
nghĩa xã hội cũng rất cần. Giải pháp về lao 
động, việc làm, còn phải là lao động làm chủ, 
trong đó điều quan trọng, nhất là làm sao đề 
người lao động làm chủ sở hữu tư liệu sản xuất 
của mình trong sản xuất, kinh doanh. Hiện nay 
đã rõ, người lao động cá thể, tiểu chủ, hộ xã 
viên hợp tác xã làm chủ trực tiếp sở hữu của 
minh, nhưng còn người lao động trong doanh 
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nghiệp nhà nước xã hội chủ nghĩa, trong thành 
phân kinh tế nhà nước xã hội chủ nghĩa, vẫn là 
người vô sản đi làm thuê như đã nêu ở trên 
(đương nhiên cả người lao động trong doanh 
nghiệp tư bản trong nước và ngoài nước). Phải 
chăng nên đặt vấn đề tìm nhiều biện pháp làm 
cho công nhân, người lao động trong doanh 
nghiệp nhà nước, thành phân kinh tế nhà nước, 
trong sở hữu nhà nước, sở hữu toàn dân không 
chỉ là chủ sở hữu gián tiếp thông qua sở hữu 
nhà nước, mà còn thực sự là chủ sở hữu trực 
tiếp của cá nhân trong sở hữu tập thể, sở hữu 
nhà nước, sở hữu toàn dân, công hữu. 

Toàn dân sở hữu, toàn dân sản xuất, kinh 
doanh, người lao động làm chủ sở hữu trực 
tiếp tư liệu sản xuất của minh, đó là giải ¡ pháp 
theo tư duy mới vệ sở hữu xã hội chủ nghĩa nói 
chung, kể cả trong doanh nghiệp nhà nước, 
kinh tế nhà nước, sở hữu nhà nước, sở hữu toàn 
dân, công hữu. Làm được như vậy, sẽ tạo ra 
một động lực mới, to lớn trong sản xuất, kinh 
doanh. Nhờ đó, cơ sở vật chất bảo đâm cho 
người dân, người lao động làm chủ chính trị, 
xã hội, làm chủ bản thân, giữ được phẩm chất, 
nhân cách trong nền dân chủ xã hội chủ nghĩa 
đích thực, sẽ được xác lập và không ngừng 
tăng cường. Người ta thường nói: "Lao động 
sáng tạo ra tất cả". Cương lĩnh Gô-ta của Hội 
những người công nhân Đức ở thế kỷ XIX 
cũng nêu như vậy, và điều đó đã bị C.Mác phê 
phán trong "Phê phán Cương lĩnh Gô-ta" rằng, 
"đó là điều có thể tìm thấy trong sách vỡ lòng 
của các nhà trường tư sản”. Theo C. Mác, lao 
động không thể sáng tạo ra tất cả nếu không có 
đối tượng lao động: thiên nhiên, ruộng đất, 
hầm mỏ... Nói "lao động sáng tạO ra tất cả" là 
lờ đi vấn đề cốt tủy: tư liệu sản xuất thuộc về 
ai? Đương nhiên, về vấn đề này, chủ nghĩa xã 
hội mô hình cũ đã có lời giải với cả mặt tích 
cực và hạn chế như chúng ta đã biết, và nay 
cần được giải quyết theo tư duy mới. 

Như vậy, công hữu xã hội chủ nghĩa phải là 
sự liên hiệp của những người lao động trí óc và 
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lao động chân tay làm chủ sở hữu trực tiếp vê 
tư liệu sản xuất của mình trong nhiêu hình 
thức: thông qua Nhà nước, trực tiếp của tập thể 
và của cá nhân, đan xen trong các hình thức sở 
hữu khác nhau, trên cơ sở những thành tựu mới 
của khoa học và công nghệ hiện đại, của văn 
minh trí tuệ. Công. hữu, SỞ hữu toàn dân, SỞ 
hữu nhà nước cân có SỰ ( đổi mới như thế nào đó 
để nó gắn liền với chế độ đa sở hữu và tác 
động tích cực đến các hình thức sở hữu khác. 


SỞ hữu thuộc phạm trù quan hệ sản xuất, 
nhất thiết phải phát triển phù hợp với sự phát 
triển của lực lượng sản xuất để phát huy tính 
tích cực, đây mạnh sản xuất, chứ không phát 
huy tính tiêu cực, hạn chế, kìm hãm sản xuất. 
Có thể dự báo sự xuất hiện và phát triên nhiều 
hình thức sở hữu khác nữa (và nhiều loại hình 
tô chức sản xuất, kinh doanh) trong chế độ 
công hữu cũng như trong các hình thức sở hữu 
khác trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước, nhất là trước sự tác động của văn 
minh trí tuệ, trực tiếp là của kinh tế tri thức. Vị 
dụ, việc chuyển một số tổ chức nghiên cứu 
khoa học - công nghệ sang hoạt động theo cơ 
chế doanh nghiệp, sẽ hình thành những cái gọi 
là "trí nghiệp" (ntelprise), khác với những xí 
nghiệp truyền thống (cnterprise), không chỉ là 
một hình thức sản XuẤt, kinh doanh mới, mà 
còn là một hình thức sở hữu mới trong kinh tế 
tri thức. Đó là sự liên kết, hợp tác của những 
người lao động trí óc chủ sở hữu - làm chủ mà 
không nhất thiết có người làm thuê, không chỉ 
là chủ sở hữu trí tuệ mà có thể còn là chủ sở 
hữu cả cơ sở vật chất, kỹ thuật của nghiên cứu 
khoa học - công nghệ và sản xuất, kinh doanh. 

Nên chăng, để bảo đảm quyên sở hữu trực 
tiếp về tư liệu sản xuất của cá nhân và tập thể 
người lao động trong doanh nghiệp nhà nước, 
ngoài tiền công làm thuê như trong doanh 
nghiệp tư bản và doanh nghiệp nhà nước của 
chủ nghĩa xã hội mô hình cũ, có thể dành cho 
cá nhân người lao động một phần giá trị thăng 
dư m do chính họ làm Ta, tạO thanh sở hữu tập 
thể, không chia nhưn¿ vẫn hình thành cô 2 phân 


riêng của từng người lao động trong tập thể 
người lao động của doanh nghiệp đê mở rộng 
sản xuất, kinh doanh? Làm như vậy, người lao 
động vô sản vẫn có cổ phần gắn với quyên làm 
chủ doanh nghiệp. SỞ hưu tập thê này cũng là 
cổ phần của tập thể người lao động trong 
doanh nghiệp, được phân phối theo cổ phần 
(hưởng cổ tức). Cổ tức được tích tụ và tập 
trung để không ngừng phát triển. sở hữu tập 
thể, cũng đồng thời là sự phát triển sở hữu cá 
nhân người lao động trong sở hữu tập thể đó. 
Nó không phải là sở hữu tư nhân, không giống 
cổ phần trong kinh tế của chủ nghĩa tư bản. 
Tuy cũng là cổ phần và cổ tức, nhưng đó là 
phân phối theo lao động, bị lao động chị phối. 
Sở hữu cá nhân trong sở hữu tập thê này là lao 
động tích lũ ÿ của người lao động, trực tiếp 
thuộc vê người lao động, người lao động được 
hưởng và trở thành tài sản đầu tư cho sản xuất, 
kinh doanh. Ở đây, m biến thành c và tích tụ, 
tập trung m thành C, tức là từ m đến C đều là 
của người lao động và do lao động chi phối. 
Từ đó, có thể cho rằng, kinh tế cô . phân mà 
người lao động là chủ sở hữu chỉ phối thuộc 
phạm trù kinh tế xã hội chủ nghĩa. 

Như vậy, lao động của người vô sản đã tạo 
ra tài sản cho người vô sản một cách trực tiếp 
trong sản xuất, kinh doanh để biến người lao 
động thành chủ sở hữu. Ở đầy, lao động của 
người vô sản hoàn toàn khác với nó dưới chế 
độ tư bản. Nó cũng không giống dưới chủ 
nghĩa xã hội mô hình cũ: người lao động trong 
doanh nghiệp nhà hước, trong kinh tế nhà 
nước vân là người làm thuê (nhưng được coi là 
tạo ra sở hữu cho mình một cách gián tiếp, 
thông qua Nhà nước). 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thể hiện rõ 
ý tưởng của mình trong . Sắc lệnh số 29 (ngày 
12-3- -1247): "Để khuyến khích công nhân 
trong các ngành kỹ nghệ và thương mại, có thể 
định cho công, nhân tham gia vào việc chia lãi 
hàng năm”. Ở đây, có thể Người nói đến 


(Xem tiếp trang 39) 
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ÔNG cuộc đổi mới toàn diện đất nước, 
bắt đầu bằng đổi mới tư duy mà trước 
hết là tư duy kinh tế, đang thu được 
những thành tựu rất đáng phấn khởi. Từ một 
nước nông nghiệp có nền kinh tế phát triển 
chậm, Việt Nam trở thành nước có sự phát triển 
năng động trong khu vực với tốc độ tăng trưởng 
hàng năm tương đối cao. Để có được thành tựu 
đó, căn bản là do những đổi mới về kinh tế và 


nhân tố có ý nghĩa quyết định trong đó là đối 


mới nhận thức vê sở hữu. Chính SỰ đổi mới này 
đã tạo động lực cho nên kinh tế, thúc đẩy lực 
lượng sản xuất phát triển và làm cho nền kinh tế 
trở nên năng động. 

Sở hữu là vấn đề cơ bản của mọi cuộc cách 
mạng. Vì vậy, ngay từ Đại hội II của Đảng, 
việc cải tạo hệ thông các quan hệ sản xuất cũ 
thành quan hệ sản xuất mới xã hội chủ nghĩa 
với hai hình thức sở hữu chủ yếu là sở hữu toàn 
dân và sở hữu tập thể, đã được thực hiện. Hai 
hình thức sở hữu này là cơ sở để xây dựng và 
phát triển thành phần kinh tế xã hội chủ nghĩa. 
Cho đến trước Đại hội VI (năm 1986), nền kinh 
tế Việt Nam vẫn chỉ có hai thành phần kinh tế 
chủ yếu - đó là kinh tế xã hội chủ nghĩa và kinh 
tế phi xã hội chủ nghĩa. Trong thời gian này, 
chúng ta đã tập trung chú trọng, tạo mọi điều 
kiện để phát triển các thành phân kinh tế xã hội 
chủ nghĩa; cải tạo, hạn chế để đi đến xóa bỏ dần 
các thành phần kinh tế phi xã hội chủ nghĩa. 
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PHẠM VĂN ĐỨC “* 


Bắt đầu từ Đại hội VI và tiếp theo là các Đại 
hội VI, VIII, X và X, Đảng ta nhất quán chủ 
trương đa dạng hóa các hình thức sở hữu với 
nhiều thành phần kinh tế khác nhau. Các thành 
phần kinh tế được hình thành trên cơ sở của ba 
hình thức sở hữu cơ bản là sở hữu toàn dân, sở 
hữu tập thể và sở hữu tư nhân. Các thành phần 
kinh tế bao gồm kinh tế nhà nước, kinh tế tập 
thể, kinh tế tư nhân (cá thể, tiểu chủ, tư bản tư 
nhân), kinh tế tư bản nhà nước, kinh tế có vốn 
đầu tư nước ngoài), 

Điều quan trọng cần nhắn mạnh là, nếu như 
trước đây, các thành phần kinh tế chủ yếu được 
xây dựng trên cơ sở sở hữu toàn dân và sở hữu 
tập thể thì hiện nay, nhiều thành phần kinh tế 
được xây dựng và phát triển trên cơ sở của sở 
hữu tư nhân hoặc sở hữu hỗn hợp về tư liệu sản 
xuất. Đây là một đổi mới quan trọng: gÓp phần 
làm nên thắng lợi của công cuộc đổi mới đất 
nước. 

Thực tiễn cho thấy, đôi mới căn bản nhất 
được thể hiện ở chủ trương, chính sách đối với 
các thành phân kinh tế dựa trên sở hữu tư nhân. 
Đó là, trong Chiến lược ổn định và phát triển 
kinh tế - xã hội đến năm 2000, Đảng ta đã 


* PGS, TS, Q. Viện trưởng Viện Triết học 
(1) Xem: Văn kiện đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X, 
Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 2006, tr 83 


Nghiên cứu - Trao đồi 


khẳng định: "Mọi người được (ự do kinh doanh 
theo pháp luật, được bảo hộ quyên sở hữu và 
thu nhập hợp pháp... Mọi đơn vị kinh tế, không 
phân biệt quan hệ sở hữu đều hoạt động theo cơ 
chế tự chủ kinh doanh, hợp tác và cạnh tranh 
với nhau bình đăng trước pháp luật"). Những 
tư tướng này, được Đại hội X của Đảng tiếp tục 
hoàn thiện và phát triển. Chẳng hạn, "Các thành 
phần kinh tê š hoạt động theo pháp luật đều là bộ 
phận hợp thành quan trọng của nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bình đẳng 
trước pháp luật, cùng phát triên lâu dài, hợp tác 
và cạnh tranh lành mạnh... Xóa bỏ mọi sự phân 
biệt đối xử theo hình thức sở hữu..."G) 

Chúng ta cũng có thể kể ra nhiều thành tựu 
cụ thể hơn xung quanh việc. đối mới về sở hữu. 
Vấn đề đặt ra chính là ở chỗ, vậy cơ sở lý luận 
để dẫn tới những đôi mới căn bản quan niệm về 
sở hữu trong thời gian qua là gì? 


Trước hết, đó là sự đổi mới quan niệm về 
chủ nghĩa xã hội và quan niệm về thời kỳ quá 
độ lên chủ nghĩa xã hội. Trước đây, quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội mặc dù được quan niệm là một 
thời kỳ lâu dài, gian khổ; song, cái lâu dài, gian 
khổ đó chỉ hạn định trong vài ba kế hoạch 
5 năm. Những cái không phải là chủ nghĩa xã 
hội, những cái là "tàn dư của xã hội cũ” sẽ được 
xóa bỏ một cách nhanh chóng. Sau vài kế hoạch 
5 năm, Việt Nam sẽ có ngay chủ nghĩa xã hội. 

Qua thực tế xây dựng chủ nghĩa xã hội ở 
Việt Nam và nhiều nước trên thế giới, đặc biệt 
là thực tế của những năm đối mới, ta ngày càng 
nhận ra, quá độ lên chủ nghĩa xã hội là thời kỳ 
vô cùng khó khăn và gian khổ. Không ai có thể 
xác định một cách chính xác độ dài của thời kỳ 
quá độ. Bởi vì, độ đài của nó không chỉ phụ 
thuộc vào điểm xuất phát của từng nước, mà 
còn phụ thuộc vào chiến lược phát triển và bước 
đi cụ thể của mỗi nước. Nhất là, trong thời gian 
đó, cần sử dụng những cái không phải là của 
chủ nghĩa- xã hội như những bước trung gian 
quá độ để phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng 
thu nhập, nâng cao đời sống của nhân dân 
lao động. 
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Thêm vào đó, trong thời kỳ đối mới, quan 
niệm thế nào là chủ nghĩa xã hội cũng dần dần 
được sáng tỏ hơn. Trước đây, chủ nghĩa xã hội 
thường được quan niệm với các đặc trưng cụ thể 
trong sự so sánh với chủ nghĩa tư bản. Đó chính 
là những đặc trưng của chủ nghĩa xã hội đã 
được các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác - 


.Lê-nin dự báo khi so sánh với chủ nghĩa tư bản. 


Nhưng "các đặc trưng đó lâu nay thường được 
chúng ta hiểu như những cái dứt khoát sẽ có, 
trong khi đó, sự thực, các đặc trưng ấy hầu hết 
được C. Mác và Ph. Ăng- ghen trình bày dưới 
dạng các khả năng, các tiên đoán về các sự 
biến tương lai"), 

Tuy nhiên, bên cạnh cách hiểu về chủ nghĩa 
xã hội với các đặc trưng cụ thể, các nhà kinh 
điên của chủ nghĩa Mác - Lê-nin còn có cách 
hiệu khác về chủ nghĩa xã hội, coi đó là một xã 
hội phát triển cao hơn và tốt đẹp hơn chủ nghĩa 
tư bản. Điều đó được thể hiện ở chỗ, khi đưa ra 
quan niệm về thời kỳ quá độ, C. Mác chủ yếu 
nói về thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản sang 
xã hội cộng sản, còn hầu như không nói tới quá 
độ từ một nước tiền tư bản lên xã hội cộng sản, 
hoặc nếu có nói thì xem đó như một trường hợp 
ngoại lệ, một trường hợp của "sự phát triên rút 
ngắn" hết sức hiếm hoi. Đặc biệt, trong quan 
niệm của ông, chủ nghĩa tư bản đã chuẩn bị đầy 
đủ cơ sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội. 

Kế thừa quan niệm của C. Mác, Hồ Chí Minh 
đã đưa ra nhiều ý kiến giải thích một cách vắn 
tắt về chủ nghĩa xã hội. Có thể nêu một số quan 
niệm tiêu biểu của Người về chủ nghĩa xã hội, 
như: "xã hội ngày càng tiến, vật chất ngày càng 
tăng, tinh thần ngày càng tốt"; "mọi người được 
ăn no mặc ấm, sung sướng, tự do”; "mọi người 
dân được ấm no, hạnh phúc và học hành tiến 


(2) Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội đến 
năm 2000, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1991, tr 8 

(3) Văn kiện đã dẫn, tr 83 và 84 

(4) Lê Hữu Tầng: Chủ nghĩa xã hội từ lý luận đến thực 
tiễn. Những bài học kinh nghiệm chủ yếu, Nxb Chính trị 
quốc gia, Hà Nội, 2003, tr 29 
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Độ ; "tất cả mọi người các dân tộc ngày càng no 
ấm, con cháu chúng ta ngày càng sung sướng”; 
"nhân dân lao động thoát nạn bần cùng, làm cho 
mọi người có công ăn việc làm, được ấm no và 
sống một đời hạnh phúc"; "Chủ nghĩa xã hội là 
làm sao cho dân giàu nước mạnh”), 

Xuất phát từ chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh, kiên trì con đường xã hội 
chủ nghĩa, văn kiện Đại hội X của Đảng khẳng 
định: “Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta 
xây dựng là một xã hội dân giàu, nước mạnh, 
công bằng, dân chủ, văn minh; do nhân dân làm 
chủ; có nên kinh tê phát triên cao, dựa trên lực 
lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất phù 
hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản 
xuất; có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc 
dân tộc; con người được giải phóng khỏi áp bức, 
bất công, có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, 
phát triên toàn diện..."46). Đó chính là căn cứ để 
chúng ta xác định thế nào là đúng định hướng 
xã hội chủ nghĩa. Vận dụng vào vấn đề sở hữu, 
ta thấy, chủ trương đa dạng hóa các loại. hình SỞ 
hữu, cho phép nhiều thành phần kinh tế tôn tại 
và phát triển là một chủ trương đi đúng định 
hướng xã hội chủ nghĩa. Theo chúng tôi, đó là 
CƠ SỞ lý luận thứ nhất cho sự thay đôi quan niệm 
về sở hữu ở Việt N am. Thứ hai, cơ sở của sự đổi 
mới quan niệm về sở hữu là sự thay đôi từ quan 
niệm sở hữu chủ yếu là mục đích sang quan 
niệm coi sở hữu vừa là mục đích vừa là phương 
tiện. Mục đích chính là cái mà con người cần 
hướng tới, còn phương tiện là cái mà nhờ đó 
con người có thê đạt tới mục đích. 


Đối với cả quá trinh cách mạng "Việt Nam, 
trong giai đoạn đấu tranh lật đô chế độ phong 
kiến và đánh đuổi thực dân Pháp xâm lược, vân 
đề sở hữu là cốt tử. Đồng thời, việc xây dựng 
một chế độ tiến bộ làm cơ sở nhằm thủ tiêu mọi 
áp bức bóc lột, tạo lập sự bình đẳng, hữu nghị 
giữa các dân tộc là mục đích của sự phát triên 
xã hội. Song mặt khác, bản thân các hình thức 
sở hữu lại là hình thức biêu hiện và bị quy định 
bởi trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. 
Nghĩa là, nếu các hình thức sở hữu phù hợp với 
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trình độ phát triển của lực lượng sản xuất thì nó 
sẽ thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển; ngược 
lại, nó sẽ cản trở sự phát triển của lực lượng sản 
xuất. Với ý nghĩa đó, sở hữu lại là phương tiện 
để phát triển lực lượng sản xuất. Điều này, đặc 
biệt quan trọng đối với những nước chưa trải 
qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa thực 
hiện quá độ rút ngắn đi lên chủ nghĩa xã hội. 

Do không hiểu được sở hữu vừa là mục đích 
vừa là phương tiện, hoặc quá nhấn mạnh đến 
khía cạnh mục đích của việc xây dựng chế độ 
công hữu về tư liệu sản xuất, trước đổi mới, 
chúng ta đã tập trung Xây dựng chế độ công hữu 
dưới hai hình thức là sở hữu toàn dân và sở hữu 
tập thể. Chỉ từ Đại hội VI của Đảng đến nay, 
cùng với sự đổi mới tư duy kinh tế, quan niệm 
về sở hữu từng bước được đổi mới. Nhận định 
mang tính khái quát cao về lý luận của Đại hội 
VI: "lực lượng sản xuất bị kìm hãm không chỉ 
trong trường hợp quan hệ sản xuất lạc hậu, mà 
cả khi quan hệ sản xuất phát triển không đồng 
bộ, có nhũng yếu tố đi quá xa so với trình độ 
phát triển của lực lượng sản xuất"0 - có liên 
quan chủ yếu tới vấn đề sở hữu. 

Xuất phát từ quan niệm đó, trong quá trình 
đổi mới, các chính sách cụ thể đối với các loại 
hình sở hữu và các thành phân kinh tế trở nên 
thông thoáng hơn và ngày càng được hoàn 
thiện. Các loại hình sở hữu, các thành phân kinh 
tế đều được xem là bộ phận hợp thành của nền 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 
Song, nếu các loại hình sở hữu, đặc biệt là sở 
hữu tư nhân, chỉ là phương tiện để đạt đến mục 
tiêu là xây dựng chủ nghĩa xã hội thì phải chăng 
việc sử dụng phương tiện đó chỉ mang tính nhất 
thời và trong một thời gian ngắn, sở hữu tư nhân 
sẽ bị thay thế hoặc bị xóa bỏ? 


(5) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội 1996, t 10, tr 591;t8, tr 396; t 10, tr 97, 317, 17; 
t8, tr226 

(6) Văn kiện đã dẫn, tr 68 

() Văn kiện Đại hội đại biêu toàn quốc lần thứ VỊ, 
Nxb Sự thật, Hà Nội, 1987, tr 57 
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Về lý luận, C. Mác nhiều lần khẳng định, 
những người cộng sản không có nhiệm vụ xóa 
bỏ chế độ tư hữu nói chung mà có nhiệm vụ xóa 
bỏ chế độ tư hữu tư bản chủ nghĩa, tức là chế độ 
tư hữu dùng quyền tư hữu của mình để bóc lột 
lao động của người khác. Thứ nữa, theo C. Mác 
và Ph. Ăng-ghen, việc xóa bỏ chế độ tư hữu là 
do đòi hỏi của sự phát triển của lực lượng sản 
xuất, của công nghiệp. Nghĩa là, chế độ tư hữu 
tiền tư bản chủ nghĩa bị chế độ tư hữu tư bản 
chủ nghĩa xóa bỏ là do đòi hỏi tất yếu của sự 
phát triển của lực lượng sản xuất. Tương tự, sở 
hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa bị xóa bỏ vì nó trở 
thành "xiềng xích" đối với sự phát triển của lực 
lượng sản xuất. Ngược lại, khi sở hữu tư nhân 
còn phát huy vai trò của mình đối với sự phát 
triển của lực lượng sản xuất thì sự tồn tại của nó 
lại là tất yếu và cần thiết. 

Việt Nam hiện đang tiến hành công cuộc đối 
mới, vấn đề là, trong khi tiếp tục xây dựng và 
phát triển sở hữu toàn dân, làm cho nó thực sự 
đóng vai trò chủ đạo trong nền kinh tế, cần tiếp 
tục khai thác những mặt mạnh của sở hữu tư 
nhân để phát triển lực lượng sản xuất, nâng cao 
đời sống của nhân dân. Đó chính là đòi hỏi 
khách quan của sự phát triển của lực lượng sản 
xuất. Nói cách khác, việc cho phép tồn tại và 
phát triển nhiều loại hình sở hữu, kể cả sở hữu 
tư nhân không những là tất yếu mà còn cần thiết 
cho việc phát triển của lực lượng sản xuất. Sự 
tồn tại của sở hữu tư nhân sẽ là lâu dài và gắn 
liền với độ dài của thời kỳ quá độ ở nước ta. 

Mặt khác, ở các nước tư bản phát triển, dù sở 
hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa đã phát triển đến 
một trình độ rất cao, song các hình thức sở hữu 
tư nhân với quy mô nhỏ vẫn tôn tại và không bị 
các hình thức sở hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa 
thủ tiêu. Còn ở Việt Nam, khi nào sở hữu tư 
nhân bị xóa bỏ? Đây là câu hỏi rất khó xác định 
về mặt thời gian. Nhưng, về phương pháp luận, 
có thể khẳng định, chỉ khi nào sở hữu tư nhân 
không còn là hình thức tất yếu của lực lượng sản 
xuất, không còn đóng vai trò thúc đầy lực lượng 


sản xuất phát triển và trở thành "xiềng xích", 
mâu thuẫn gay gắt với sự phát triển của lực 
lượng sản xuất thì khi đó, sở hữu tư nhân sẽ 
không còn tôn tại. 

Rõ ràng, việc thực hiện nền kinh tế nhiều 
thành phần với các loại hình sở hữu khác nhau 
là chiến lược lâu dài và tối ưu để làm cho nên 
kinh tế trở nên năng động nhằm phát triển lực 
lượng sản xuất, nâng cao đời sống của nhân dân 
và là một trong những tiêu chuẩn quan trọng để 
đánh giá hiệu quả của việc xây dựng quan hệ 
sản xuất theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 
Đúng như văn kiện Đại hội X của Đảng khẳng 
định, "Các thành phần kinh tế hoạt động theo 
pháp luật đều là bộ phận hợp thành quan trọng 
của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa, bình đẳng trước pháp luật, cùng phát 
triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh. 
Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, là lực 
lượng vật chất quan trọng để Nhà nước định 
hướng và điều tiết nền kinh tế, tạo môi trường 
và điều kiện thúc đây các thành phần kinh tế 
cùng phát triển. Kinh tế nhà nước cùng với kinh 
tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững 
chắc của nền kinh tế quốc dân. Kinh tế tư nhân 
có vai trò quan trọng, là một trong những động 
lực của nên kinh tế" ® (tác giả nhấn mạnh - 
PVĐ). 

Như vậy, đường lối đối mới về sở hữu và các 
thành phần kinh tế của Đảng ta là nhất quán. 
Trong đó, vai trò của kinh tế tư nhân ngày càng 
được nhận thức một cách đầy đủ và càng được 
đề cao. Vấn đề là, nếu kinh tế tư nhân đóng vai 
trò quan trọng, là một trong những động lực của 
nền kinh tế thì đảng viên làm kinh tế tư nhân có 
phải là một lẽ đương nhiên hay không? 

Về vấn đề này, văn kiện Đại hội X khẳng 
định: "Mọi công dân có quyền tham gia các 
hoạt động đầu tư, kinh doanh với quyền sở hữu 
tài sản và quyền tự do kinh doanh được pháp 


(8) Văn kiện đã dẫn, tr 83 
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luật bảo hộ; có quyền bình đẳng trong đầu tư, 
kinh doanh, tiếp cận các cơ hội, nguồn lực kinh 
doanh, thông tin và nhận thông tin"). Mọi công 
dân, nghĩa là cả đảng viên cũng đều có quyền 
hoạt động kinh tế bình đẳng như mọi công dân 
khác. Tuy nhiên, đối với đàng viên, văn kiện 
Đại hội X chỉ rõ: "Đảng viên làm kinh tế tư 
nhân phải gương mẫu chấp hành pháp luật, 
chính sách của Nhà nước, nghiêm chỉnh chấp 
hành Điều lệ Đảng và quy định của Ban Chấp 
hành Trung ương”40), 

Đây là điểm mới trong Văn kiện của Đại 
hội X. Mặc dù những quan điểm mới này đã 
nhận được sự thống nhất cao trong Đảng và sự 
đồng tình của đông đảo nhân dân, nhưng vẫn 
còn một số cán bộ, đảng viên và nhân dân băn 
khoăn, thảo luận. Có ý kiến còn cho rằng, nếu 
cho phép đảng viên làm kinh tư nhân thì có 
nghĩa là có thể làm giàu hết cỡ, có thể bóc lột 
hết cỡ và như vậy có trái với phẩm chất của 
người đảng viên hay không? Và vấn đề đặt ra là 
có nên kết nạp cả những nhà tư bản tư nhân vào 
Đảng hay không? Câu trả lời cuối cùng vẫn là 
từ thực tiễn cuộc sống. Tuy nhiên, với những 
suy nghĩ trên, chúng tôi xin có một số ý kiến 
như sau: 

Thứ nhất, chủ trương của Đảng cho phép 
đảng viên làm kinh tế tư nhân là một chủ trương 
nhất quán và hợp lô-gic với quan điểm phát 
triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa, với chính sách kinh tế nhiều thành 
phân dựa trên sự đổi mới quan niệm về sở hữu, 
coi kinh tế tư nhân là một trong những động lực 
của nền kinh tế. Điều đáng nói là, phát triển 
kinh tế tư nhân là một chủ trương lớn của Đảng. 
Đảng viên của Đảng lại là công dân, do đó, họ 
không chỉ thực hiện như công dân mà còn phải 
đi tiên phong với tư cách đáng viên trong việc 
đưa quan điểm, chủ trương của Đảng vào thực 
tiễn cuộc sống. 

Thứ hai, một trong những mục tiêu hết sức 
quan trọng mà Đảng đề ra trong những năm tới 
là sớm đưa nước ta ra khói tinh trạng kém phát 
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triển. Để đạt mục tiêu đó, vấn đề giải quyết việc 
làm và nâng cao đời sống của người lao động 
trở thành một nhiệm vụ hết sức cấp bách của 
toàn xã hội. Đối với nước ta hiện nay nhu cầu 
việc làm là vô cùng to lớn. Khi người lao động 
có việc làm thì đời sống của họ sẽ được cải 
thiện, tình trạng tội phạm và tệ nạn xã hội do 
thất nghiệp sinh ra sẽ giảm, những căng thắng 
về mặt xã hội và sự phân hóa giàu nghèo cũng 
giảm bớt. Việc cho phép các đảng viên làm 
kinh tế tư nhân sẽ góp phần tạo ra nhiều việc 
làm không những cho gia đình các đảng viên 
mà cho toàn xã hội, qua đó, góp phần làm cho 
các mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, tạo thêm 
công ăn, việc làm, cải thiện và từng bước nâng 
cao đời sống nhân dân nhanh chóng trở thành 
hiện thực. 

Tuy nhiên, vấn đề là ở chỗ mục tiêu của 
Đảng là xây dựng một xã hội không còn người 
bóc lột người. Nếu cho phép đảng viên làm kinh 
tế tư nhân thì liệu chủ trương đó có đi ngược với 
mục tiêu, lý tướng của Đảng hay không? Các 
đảng viên có trở thành ông chủ tư bản, thành 
người bóc lột hay không và Đảng ta có kết nạp 
những doanh nhân vào Đảng không? 

Thứ nhất, mục tiêu xóa bỏ mọi áp bức, bất 
công, chế độ người bóc lột người là mục tiêu và 
lý tưởng không chi của dân tộc mà còn là của cả 
nhân loại. Trên con đường đi tới mục tiêu, lý 
tưởng cao đẹp đó, chúng ta phải sử dụng nhiều 
biện pháp và phương tiện khác nhau; đồng thời, 
cũng phải chấp nhận bóc lột ở mức độ nhất định 
để phát triên sản xuất, giải quyết việc làm và 
nâng cao đời sống cho người lao động. Đối với 
đất nước ta, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội 
còn rất lâu dài và gian khổ. Hiện nay, việc chấp 
nhận bóc lột ở mức độ nhất định là khó tránh 
khỏi. Vẫn đề quan trọng là phải nhìn nhận xem 
thế nào là bóc lột và mức độ bóc lột thế nào là 
chấp nhận được? Việc người đảng viên bỏ 
vốn thuê lao động để tiến hành sản xuất và 


(9), (10) Văn kiện đã dẫn, tr 83, 133 
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kinh doanh để có một lợi nhuận nhất định và 
chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật phải chăng 
là bóc lột? Việc đó không khác gì việc bỏ vốn 
vào ngân hàng để lấy lãi "hàng tháng. Vấn đề 
chính là ở sự điều chỉnh của pháp luật. 

Thứ hai, chúng ta đang xây dựng Nhà nước 
pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do 
nhân dân, vì nhân dân. Nhà nước là công cụ đắc 
lực để điều chỉnh, tạo môi trường và định hướng 
sự phát triển xã hội. Thêm vào đó, bản thân việc 
làm kinh tế của đảng viên còn phải tuân theo 
Điều lệ Đảng và còn phải chịu sự quy định của 
Ban Chấp hành Trung ương. Như vậy, với tư 
cách là một công dân, đảng viên phải tuân thủ 
nghiêm chính những quy định của pháp luật và 
với tư cách là đẳng viên, người đảng viên phải 
chấp hành những quy định của Đảng. Do đó, 
việc cho phép đảng viên làm kinh tế tư nhân 
không dẫn tới tình trạng đi chệch mục tiêu và lý 
tưởng mà Đảng đã đề ra, mà trái lại còn góp 
phần hiện thực hóa mục tiêu, lý tưởng của Đảng 
Cộng sản. Về vấn đề này, văn kiện Đại hội X 
nêu rõ: "Sớm có quy định và chỉ đạo thực hiện, 
bảo đảm vừa phát huy khả năng làm kinh tế của 
- đẳng viên, vừa giữ được tư cách đảng viên và 
bản chất của Đảng"0), 

Thứ ba, khi chúng ta đã cho phép đẳng viên 
làm kinh tế tư nhân một cách bình đẳng như 
mọi công dân khác miễn là nghiêm chỉnh chấp 
hành pháp luật và những quy định của Đảng thì 
chúng ta cũng có thê kết nạp những doanh nhân, 
nếu họ chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của 
Nhà nước và những quy định của Đảng. Việc 
kết nạp những doanh nhân này không những 
không làm giảm sức mạnh của Đảng; trái lại, 
còn góp phần nâng cao năng lực và sức mạnh 
của Đảng rong VIỆC hiện thực hóa quan điểm 
đổi mới về sở hữu, về sử dụng. kinh tế tư nhân 
như một động lực, cũng như vê việc thực hiện 
mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công 
bằng, dân chủ, văn minh. 


(11) Văn kiện đã dẫn, tr 133 
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những doanh nghiệp tư nhân và tư bản tư nhân 
có từ trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945 
và cả một số ít doanh nghiệp nhà nước mới 
hình thành sau Cách mạng Tháng Tám. Nhưng 
Người chỉ mới nói đến việc chia lãi, chưa nói 
đến việc công nhân sử dụng lãi được chia â Ấy 
như thế nào. 

_ Sở hữu tư nhân, cá thể, tiểu chủ, tư bản tư 
nhân cũng có khả năng đi vào chủ nghĩa xã hội 
theo đường lối của Đảng nếu định hướng xã 
hội chủ nghĩa được giữ vững. Bởi vậy, cần tiếp 
tục huy động vốn trong dân cư, vốn của nước 
ngoài, động viên mọi nguồn lực để mở rộng và 
hiện đại hóa sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh 
phát triển kinh tế cổ phần. Cần thực hiện kinh 
tế cổ phần thuộc phạm trù kinh tế tư bản chủ 
nghĩa, đồng thời nghiên cứu thực hiện kinh tế 
cổ phần thuộc phạm trù kinh tế xã hội chủ 
nghĩa, nhằm dần dần bảo đảm quyền chủ sở 
hữu cá nhân về tư liệu sản xuất của mọi người 
lao động trong tất cả các thành phần kinh tế, 
kể cả trong kinh tế nhà nước, doanh nghiệp 
nhà nước, sở hữu toàn dân, công hữm. 

Như Vậy, sở hữu công cộng (công hưu) 
không đối lập với sở hữu cá nhân (về tư liệu 
sản xuất). Sở hữu cá nhân phải là những tế bào 
của sở hữu công cộng để tạo nên động lực 
mạnh mẽ cho người lao động trong sẵn xuất, 
kinh doanh. Sở hữu toàn dân dưới hình thức sở 
hữu nhà nước không phải là ngoại lệ, dù là một 
hình thức đặc thù. Trong công hữu, ngoài sở 
hữu toàn dân, sở hữu nhà nước, còn có sở hữu 
tập thể và sở hữu cá nhân. Sở hữu toàn dân, sở 
hữu nhà nước không phải là vô chủ mà phải có 
những người chủ trực tiếp, cụ thể (những cá 
nhân (rong tẬp thể người lao động mà lợi ích 
cá nhân gắn bó trực tiếp với lợi ích tập thê, với 
lợi ích của cả nước).2A 
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VỀ SỰ CÂF1 QUYỀN CỦA ĐẢNHG 


ÁU mươi mốt năm qua, kể từ Cách 

mạng Tháng Tám năm 1945, nhất là 20 

năm đổi mới, với vị thế là đảng cầm 
quyên, Đảng ta đã tích lũy và làm phong phú 
hơn không ít kinh nghiệm trên bình diện cơ 
bản và quan trọng này. Song, thực tế cầm 
quyền của Đảng vẫn đang đặt ra không ít vấn 
đề hết sức cơ bản cả trên phương diện lý luận 
lẫn bình điện tổ chức thực tiên cần tiếp tục 
kiến giải, tổng kết và phát triển nhằm không 
ngừng nâng cao vị trí, vai trò và năng lực lãnh 
đạo của Đảng ta ngang tầm công cuộc đổi mới 
xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. 

Từ thực tế đó, nổi bật mấy vấn đê có ý 
nghĩa cơ bản mang tính quy luật về sự cầm 
quyền của Đảng ở nước ta hiện nay. 

1 - Quan niệm cầm quyền 

Cả trên hai bình diện nhận thức lý luận lẫn 
tô chức thực tiễn, chúng ta còn không ít vướng 
mắc, thậm chí lúng túng, lệch lạc về vấn đề 
Đảng cầm quyền. Nói khái lược, Đảng cầm 
quyền là Đảng tiếp tục lãnh đạo sự nghiệp 
cách mạng trong điều kiện có quyên lực nhà 
nước và Đảng lãnh đạo trực tiếp, toàn diện 
Nhà nước của dân, do dân và vi dân, suy rộng 
ra là lãnh đạo toàn bộ hệ thống chính trị nước 
ta để thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hỘi. 

Từ nhận thức đó, Đảng lãnh đạo Nhà nước 
của dân, do dân, vì dân nói riêng, lãnh đạo hệ 
thống chính trị nói chung là vì nhân dân làm 
chủ, để nhân dân làm chủ và cho nhân dân làm 
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chủ một cách toàn diện, triệt để và sâu sắc. 
Đảng không phải là cơ quan quyền lực nhà 
nước nhưng Đăng có quyên lực về chính trị, 
quyên lực vê tư tưởng chính trị, quyên lực vê 
tổ chức bộ máy và nhân sự, quyên lực về kiểm 
tra... đối với toàn bộ hệ thống chính trị, Đảng 
tự nguyện và phải hoạt động trong khuôn khổ 
của Hiến pháp và pháp luật do Nhà nước xây 
dựng dưới sự lãnh đạo của Đảng. Các quyền 
đó được dân tộc trao cho Đảng, chứ Đảng 
không tỰ VƠ lấy cho mình, vì sự phát triển 
bèn vững của đất nước. Điều đó cũng tự nhiên 
như nhân dân ủy thác cho Nhà nước quyền 
lực của mình, và khi cần, nói như Chủ tịch 
Hồ Chí Minh, "có thể đuôi Chính phủ đi", nếu 
Chính phủ không làm trọn trách nhiệm với 
nhân dân. 

Theo đó, không thể "Đảng hóa Nhà nước" 
hay "Nhà nước hóa Đảng"..., càng không thể 
quan liêu, mệnh lệnh... dù là Đảng hay Nhà 
nước. Vì, Đảng cầm quyền chứ không phải 
Đảng là Nhà nước, Đảng làm thay việc của 
Nhà nước, "Đảng câm quyên" nhưng dân là 
chủ. Mọi "quyền hành và lực lượng đều ở nơi 
dân" 0), Trái nguyên tắc đó, Đảng sẽ biến chất, 
sẽ trở thành đối lập với nhân dân, đứng trên 
Nhà nước của dân, đo dân, vì dân và đứng trên, 
đứng ngoài pháp luật, rốt cuộc, không thể lãnh 
đạo được, nếu không nói là tự đào thải, tự diệt 


(1 Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, 
Hà Nội, 1995, t 5, tr 698 
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vong. Qua 61 năm cầm quyền, Đảng ta không 
hề đòi hỏi phải thừa nhận quyền lãnh đạo của 
mình, mà luôn tô ra là một bộ phận trung 
thành nhất, hoạt động vì lợi ích của giai cấp, 
của nhân dân lao động và của cả dân tộc. 
Chính trong đấu tranh và công tác hằng ngày, 
quần chúng rộng rãi thừa nhận chính sách 
đúng đắn, năng lực lãnh đạo của Đảng, và 
Đảng ta giành được địa vị lãnh đạo. 

2 - Cơ sở cầm quyền 

Sự cầm quyền của Đảng không phải từ 
"trên trời rơi xuống", như ai đó tự huyễn hoặc 
càng không phải Đảng "tự vơ” cho mình, như 
mấy người thường vu cáo. Nó phải được bảo 
đảm bởi những cơ sở lý luận và cơ sở hiện 
thực. 

Về cơ sở lý luận: Cái làm nền tảng để mọi 
hoạt động của Đảng diễn ra đúng quy luật và 
hợp lòng dân, hợp với thời đại là chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, tư tưởng Hô Chí Minh. Dù thế 
giới có đối thay thế nào, cái bất biến về lý luận 
cầm quyền đó của Đảng không thể thay đối. 
Điều đó không hề mâu thuẫn với việc Đảng 
chủ động không ngừng thâu thái những lý 
thuyết tinh hoa và tiến bộ khác trên thế giới 
một cách cầu thị; không kỳ thị và xa lánh 
những lý thuyết khác, thậm chí cả những lý 
thuyết không phù. hợp với mình... để làm giàu 
lý thuyết về sự cầm quyền của mình. Chỉ có 
như thế, Đảng mới thực sự có điều kiện và mở 
ra nhiều cơ hội, khả năng trong việc trung 
thành và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh hợp với xu thế phát triên 
của thời đại, không ngừng làm phong phú và 
sự phù hợp lý luận cầm quyền của mình. 


Về cơ sở kinh tế: Tiếp tục xây dựng một 
nên kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa theo hướng hiện đại, phát triển mạnh mẽ 
và bèn vững, với xung lực là kinh tế tri thức. 
Nói cách khác, không có sức mạnh của quyền 
năng kinh tế không có sức mạnh của quyền lực 


lãnh đạo chính trị. Hơn lúc nào hết, hiện nay, 
chính trị là sự biểu hiện tập trung của kinh tẾ. 
Nói như C. Mác và Ph. Áng-ghen: "... việc 
thiết lập chủ nghĩa cộng sản, về thực chất, là 
có tính chất kinh tế; nó là sự sáng tạo vật chất 
ra những điều kiện cho sự liên hợp ấy; nó biến 
những điều kiện hiện có thành những điều kiện 
của sự liên hợp”). Phải không ngừng tạo dựng 
cho được văn hóa của sự phát triên bên vững 
dựa trên nền tảng một nên kinh tế vững mạnh 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa; và nó chỉ 
đạo, thấm sâu vào toàn bộ đời sống kinh tế, 
chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng 
và đối ngoại của đất nước nhằm xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc 
trong bất cứ tình huống nào. 

Về cơ sở xã hội: Nhân dân muốn bảo đảm 
được quyền lực của mình, phải ‹ có sự lãnh đạo 
của Đảng; đến lượt Đảng, muốn giữ vững VỊ 
thế và vai trò cầm quyền của mình, cần củng 
cố cái nên nhân dân, phải coi trọng "dân là 
chủ", "lấy dân làm gốc"... Vì, Đảng ta là "đứa 
con nòi xuất thân từ giai cấp lao động", bởi 
"Gốc có vững cây mới bền. Xây lầu thắng lợi 
trên nền nhân dân", như Chủ tịch Hồ Chí Minh 
chỉ dẫn. Trong điều kiện nước ta, việc xác định 
phải có Đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo, 
lấy liên minh giữa giai cấp công nhân với giai 
cấp nông dân và đội ngũ trí thức làm nên tảng 
của cách mạng là một sáng tạo lớn của Đảng 


câm quyên. 


3 - Nguyên tắc, phương châm và chiến 
lược, sách lược cảm quyền 

Về nguyên tắc: Đảng không chia sẽ quyền 
lãnh đạo cho bất kỳ ai hoặc buông lỏng quyền 
đó - quyền mà lịch sử và nhân dân giao phó 
cho Đảng là người đứng mũi chịu sào trước 
lịch sử. Làm trái đi là Đảng tự tước bỏ vị trí, 


(2) C. Mác - Ph. Ăng-ghen: Toàn tập, Nxb Chính trị 
quốc gia, Hà Nội, 1995, t 3, tr 102 
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vai trò cầm quyền của mình, là đi ngược với 
lịch sử, đi ngược với nguyện vọng của nhân 
dân và dân tộc mà Đảng là đại biểu trung 
thành là trái với đạo lý Việt Nam mà Đảng là 
sự chung đúc và biểu hiện. 

Về phương hướng: Đảng cầm quyền để đưa 
nước Việt Nam độc lập tự do lên chủ nghĩa xã 
hội. Đó là mục tiêu bất di bất dịch, là xu 
hướng, là quy luật phát triển tất yếu của Đảng, 
của đất nước đồng thời là nguyện vọng của 
nhân dân lao động, trong thời đại ngày nay. 


Về phương châm: Đảng cầm quyền để 


nhân dân là chủ và nhân dân làm chủ thông 
qua Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam trong một xã hội Việt Nam dân chủ 
phát triển không ngừng. Đó cũng chính là biểu 
hiện tập trung nhất, sinh động nhất toàn bộ 
mục tiêu cầm quyền của Đảng Cộng sản so với 
tất cả các đảng chính trị cầm quyền khác. Nói 
cách khác, mục tiêu đó phải chi phối và quán 
xuyến toàn bộ hoạt động của Đảng. Vì Đảng 
ta không phải ai khác mà chính là người 
lãnh đạo - người đày tớ thật trung thành của 
nhân dân. 

Về chiến lược và sách lược cầm quyền: 
Trên phương diện này, cần thấu triệt tư tưởng 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Dĩ bất biến ứng 
vạn biến". Cái bất biến là mục tiêu chiến lược 
của Đảng, là lý tưởng phấn đấu cao cả của 
Đảng: Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 
Theo đó, Đâng hoạch định cương lĩnh chiến 
lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước 
theo từng thời kỳ, trên cơ sở đó hoạch định 
những quyết sách chính trị theo từng giai đoạn 
một cách phù hợp. 

4 - Nội dung cầm quyền 

Là người duy nhất lãnh đạo cách mạng Việt 
Nam, Đảng chịu trách nhiệm trước lịch sử dân 
tộc, trước nhân dân Việt Nam về vận mệnh và 
sự phát triển của nước Việt Nam. Theo đó, nội 
dung cầm quyền của Đảng là sự bao quát và 
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chỉ phối một cách toàn diện, triệt để và sâu sắc 
toàn bộ đời sống và hoạt động của đất nước 
theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa. 

Trên bình diện chính trị: Việc hoạch định 
đường lối chính trị là trọng trách căn bản của 
Đảng. Vì thế, Đảng chịu trách nhiệm trước 
toàn dân về việc tổ chức thực hiện đường lối 
chiến lược đó. Đến lượt nó, chất lượng và hiệu 
quả thực hiện đường lối chính trị đó, lại quyết 
định vị thế chính trị và vai trò cầm quyền của 
Đảng. 

Mặt khác, Đảng có trọng trách xác lập thể 
chế chính trị - xã hội đất nước trên cơ sở 
đường lối chính trị của Đảng trên ba bình diện: 
cơ cấu tổ chức chính trị - xã hội, cơ chế vận 
hành xã hội và những điều kiện cần và đủ bảo 
đảm cho hai vấn đề trên. Theo đó, việc lãnh 
đạo trực tiếp hệ thống chính trị xã hội là việc 
mang tính tất yếu và được bảo đảm bằng 
pháp luật. 

Trên bình diện kính tế: Xây dựng thể chế 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa. Đây là mô hình kinh tẾ tông quát của 
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 
Vấn đề mấu chốt là, phải tăng nhanh sự phát 
triên của lực lượng sản xuất bằng con đường 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn chặt với 
chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. Thực ra, 
năm 1845, C. Mác và Ph. Ăng-ghen đã chỉ rõ 
điều căn bản đó: "Sự phát triên ấy của lực 
lượng sản xuất (cùng với sự phát triển này, sự 
tôn tại có tính chất lịch sử thế giới, chứ không 
phải có tính chất địa phương nhỏ hẹp, của con 
người đã thực hiện một cách kinh nghiệm chủ 
nghĩa) là tiền đề thực tiễn tuyệt đối cần thiết, 
vì không có nó thì tất cả sẽ chỉ là sự nghèo nàn 
sẽ trở thành phố biến..."; rằng, "Chủ nghĩa 
cộng sản chỉ có thể có được một cách kinh 
nghiệm như là hành động "tức khắc" và đồng 
thời của những dân tộc chiếm địa vị thống trị, 
điều này lại giả định là phải có sự phát triển 
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phổ biến của lực lượng sản xuất và của sự giao 
tiếp có tính chất thế giới gắn liền với chủ nghĩa 
cộng sản”©), 

Nhưng, việc phát triển kinh tế phải đồng 
thời với phát triển chính trị và văn hóa, thậm 
chí trong nhiều trường hợp tính chính trị và 
văn hóa của sự phát triển kinh tế phải được 
xem là quá trình đi trước sự phát triên kinh tê 
đơn thuần để tránh cái quy luật "cá lớn nuốt cá 
bé", "kinh tế vị kinh tế", "tiền vì tiền"... như đã 
từng diễn ra ở các nước tư bản chủ nghĩa cùng 
tiến hành kinh tế thị trường. Đó là lợi thế so 
sánh tuyệt đối của sự phát triển nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. 

Về phương diện văn hóa - xã hội: Đây là 
một trong những lĩnh vực cầm quyên chủ yếu 
_ của Đảng. Trên nền tảng xây dựng một nền 
văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc 
dân tộc, việc trực tiếp và trọng tâm của Đảng 
là xây dựng văn hóa chính trị nói chung, văn 
hóa cầm quyên của Đảng nói riêng. Nói cách 
khác, là xây dựng một nên văn hóa trong Đảng 
hiện đại và tiến bộ phù hợp với vị thế, công 
việc cầm quyền của Đảng, điều kiện lịch sử 
của đất nước và bối cảnh thời đại.V.v.. 

5 - Cơ chế cảm quyền 

Đảng ta là hiện thân của sự kết hợp biện 
chứng giữa chủ nghĩa Mác - Lê-nin, phong 
trào công nhân và phong trào yêu nước. Do đó, 
toàn bộ sự cầm quyền là để nhân dân làm chủ 
đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, bằng 
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam của dân, do dân và vì dân. Bởi vậy, một 
cách tự nhiên mối quan hệ giữa Đẳng - Nhà 
nước - Nhân dân là mối quan hệ máu thịt 
không thể gì cắt chia, không thể gì phá vỡ. Và 
một cách hợp lô-gíc và hợp điều kiện lịch sử, 
cốt lõi và bản chất của cơ chế cầm quyền của 
Đảng chính là sự vận hành và phát triên không 
ngừng mối quan hệ đó vi mục tiêu độc lập dân 
tộc và chủ nghĩa xã hội, dưới sự lãnh đạo của 


Đảng, sự quản lý của Nhà nước và phát huy 
mạnh mẽ, thực chất quyền lợi và nghĩa vụ làm 
chủ đất nước của nhân dân theo truyền thống 
và pháp luật. 

Để thực hiện cơ chế đó, Đảng phải vững 
mạnh và trong sạch, thực sự xứng đáng vừa là 
người lãnh đạo, vừa là người đày tớ thật trung 
thành của nhân dân. Sự lãnh đạo của Đâng, sự 
quản lý của Nhà nước đều nhằm tới xác lập và 
nâng cao địa vị là chủ và năng lực làm chủ 
thực tế của nhân dân, theo đó vị thế của Đảng 
và Nhà nước không ngừng được nâng cao. 
Nhân dân làm chủ thông qua Nhà nước, các 
đoàn thể chính trị - xã hội của mình, dưới sự 
lãnh đạo của Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: 
"Dân chủ là thế nào? Là dân làm chủ. Dân làm 
chủ thì Chủ tịch, bộ trưởng, thứ trưởng, Ủy 
viên này khác là làm gì? Làm đày tớ. Làm đày 
tớ cho nhân dân, chứ không phải là làm quan 
cách mạng"), Trên phương diện này, càng 
nghiêm khắc đòi hỏi Đảng "không thiên tư, 
thiên vị", như Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy. 

6 - Phương thức cằm quyền 

Đây chính là toàn bộ phương pháp và cách 
thức cầm quyền của Đảng. Nó phải luôn thay 
đôi theo sự biến đối của thực tế cách mạng. 
Nhưng dù thay đối thế nào cũng không được 
làm tôn hại tới mục tiêu cầm quyền của Đảng, 
quyền là chủ và làm chủ của nhân dân. Nếu 
trước đây, khi Đảng ta chưa giành được chính 
quyền, phương thức lãnh đạo của Đảng là lãnh 
đạo nhân dân lao động giành lấy quyên lực 
nhà nước, lập nên Nhà nước của dân, do dân, 
vì dân và Đảng trực tiếp lãnh đạo bộ máy nhà 
nước đó để tiếp tục hoàn thành sự nghiệp độc 
lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội th¡ qua 6] năm 
cầm quyền, nhất là hiện nay, cùng với phương 


(3) C. Mác - Ph. Ăng-ghen: Sơở, t 3, tr 50 
(4) Hồ Chí Minh: Sdđ, t 8, tr 375 
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thức cơ bản đó, Đảng tiếp tục tìm tòi và phát 
triên các phương thức lãnh đạo, quản lý xã hội, 
tổ chức, huy động lực lượng quân chúng bằng 
các biện pháp hành chính, pháp lý thông qua 
bộ máy Nhà nước của dân, do dân, vì dân đề 
thực hiện mục tiêu đó. Mối quan hệ giữa mục 
tiêu cầm quyền với phương thức cầm quyền 
của Đảng là mối quan hệ giữa cái bất biến với 
cái khả biến, giữa mục tiêu và phương tiện. 
Phương thức cầm quyền chủ yếu của Đảng 
hiện nay là, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam và sử dụng Nhà nước 
ta như một công cụ quyên lực pháp lý, một 
phương tiện có hiệu lực pháp lý để tổ chức và 
quản lý xã hội mới, huy động mọi tiêm lực và 
sức mạnh của toàn xã hội nhằm thực hiện 
thắng lợi những nhiệm vụ do thực tiễn cách 
mạng đặt ra theo đường lối chính trị của Đảng. 

Từ xuất phát nhận thức và thực tiễn hiện 
nay đó, về nguyên tắc, phương thức lãnh đạo 
của Đảng đối với Nhà nước phải trực tiếp, toàn 
điện nhưng có trọng điểm, trên cơ sở phân 
định rõ ràng chức năng, nhiệm vụ của Đảng và 
Nhà nước. Về phương châm thực hiện phương 
thức lãnh đạo có thể là nhất thể hóa sự lãnh 
đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước; cũng 
có thê là Đảng "hóa thân" sự lãnh đạo của 
minh trong sự quản lý của Nhà nước, trên từng 
phương diện của đời sống kinh tế - xã hội. 
Theo đó, Nhà nước đôi mới chức năng, nhiệm 
vụ của mình theo hướng xây dựng Nhà nước 
pháp quyền xã hội chủ nghĩa trên nền tảng xây 
dựng một xã hội công dân. 

Cùng với đó, không ngừng xây dựng Mặt 
trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội 
vững mạnh trên cơ sở đôi mới chức năng, 
nhiệm vụ, vị thế và vai trò của các tổ chức này 
trong hệ thống chính trị nước ta. Các tổ chức 
chính trị - xã hội phải được xem xét với tư 
cách là những chủ thê chính trị câu thành hệ 
thống chính trị nước ta. 
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7 - Nguôn lực cầm quyền 

Đây là một trong những vấn đề cô ý nghĩa 
quyết định sự thành bại vị thế cầm quyền, 
năng lực cầm quyền và hiệu quả cầm quyền 
của Đảng. Trong số các nguồn lực cầm quyền, 
nổi bật ba nguôn lực chính bảo đàm cho sự 
cầm quyền vững chắc. 

Nguồn lực con người: Là nhân tố căn bản, 
trung tâm trong các nguôn lực cầm quyền của 
Đảng. Đội ngũ cân bộ, đẳng viên phải thực sự 
bao gồm những phần tử ưu tú nhất của dân tộc, 
tiêu biểu cho sức mạnh toàn diện của đất nước. 
Cấp ủy các cấp phải thực sự là những cơ quan 
tinh hoa nhất của Đảng. Đặc biệt là, những 
người đứng đâu cấp ủy phải đông thời là 
những thủ lĩnh chính trị thực sự. Trước yêu cầu 
mới rất cao, việc trí thức hóa, trẻ hóa giai cấp 
công nhân, nhất là đội ngũ cán bộ, đảng viên 
là nhu cầu quyết định trực tiếp chất lượng cầm 
quyền của Đảng. 

Tổ chức bộ máy: Theo tốc độ phát triển của 
quy. mô, tính chất, mức độ và phương thức cầm 
quyền của Đảng, tiếp tục. đối mới nhằm tạo 
dựng một bộ máy cầm quyền các cấp thật tinh, 
gọn và hiệu quả. Trước mắt, cắt bớt một số bộ 
phận trùng lắp nhằm xây dựng một bộ mây 
lãnh đạo của Đảng theo hướng tập quyên cao 
độ trên cơ sở một thể chế dân chủ nội bộ rộng 
rãi nhất, sâu sắc nhất nhưng cũng tập trung 
nhất và hiệu quả nhất. Theo đó, chỉnh đốn lại 
bộ máy của các thành viên của hệ thống chính 
trị theo chức năng, nhiệm vụ của mỗi thành 
viền. 

Nhân tổ vật chất: Bảo đảm các phương tiện 
làm việc một cách hiện đại nhằm tạo sự thông 
suốt giữa các cơ quan của Đảng với nhau, giữa 
cơ quan của Đảng với các thành viên của hệ 
thống chính trị. Trước. mắt, tin học hóa các 
công việc phục vụ sự cầm quyên. 


(Xem tiếp trang 48) 
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ỘT trong những thành quả của đổi 
MỊs: tư duy lý luận trong thời kỳ đổi 

mới của Đảng ta đó là nhận thức về 
quyên con người. . Trong hai mươi năm qua, 
những phát triển về nhận thức quyền con người 
ở nước ta có những bước chuyển mạnh mẽ theo 
hướng hoàn thiện tiến bộ. Do đó, việc thực hiện 
quyền con người ở nước ta cũng có bước tiến 

vượt bậc. 

_ Cương l lĩnh Chính trị năm 1230 của Đảng 
Cộng sản Việt Nam, tiếp đến các văn kiện Đại 
hội H, Đại hội II, Đại hội IV... đến Đại hội X, 
đều thể hiện nhất quán đường lối, chính sách vì 
lợi ích của dân tộc, vì quyền làm chủ và hạnh 
phúc của nhân dân. Tuyên ngôn độc lập 1945, 
Hiến pháp 1946, và các hiến pháp 1959, 1980, 
1992, đều nhất quán đặt quyền và lợi ích của 
nhân dân thành một. nguyên tắc hiến định. Đây 
chẳng những là cơ sở : pháp lý mà chính là những 
nội dung cơ bản nhất của quyền con người đã 
được ghi nhận và bảo đảm trong chế độ xã hội 
của chúng ta. 

Tuy nhiên, trong giai đoạn cách mạng dân 
tộc, dân chủ nhân dân, do hoàn cảnh chiến tranh, 
phải tập trung vào mục tiêu giành và bảo vệ độc 
lập dân tộc, Đảng và Nhà nước ta chưa có nhiều 
điêu kiện đê chăm lo đây đủ đời sông của nhân 
dân, cũng như chăm lo việc kiện toàn, hoàn thiện 
nhà nước của nhân dân, bảo đảm đầy đủ các 
quyền con người. Việc tập trung sức của, sức 
người nhằm đánh thắng kẻ thù xâm lược thực 
hiện độc lập dân tộc là mục tiêu quan trọng hơn 
cả vào lúc đó. 


CAO ĐỨC THÁI ` 


Mặt khác, trong suốt thời kỳ từ khi Cách 
mạng Tháng Mười Nga (1917) thắng lợi cho đến 
nay, VỚI SỰ xuất hiện của một xã hội mới, xã hội 
xã hội chủ nghĩa, mà bước khởi đầu là tìm kiếm 
một con đường xây dựng một xã hội không có 
tình trạng người bóc lột người, dân tộc này ấp 
bức dân tộc khác... đã diễn ra cuộc đấu tranh 
chính trị, quân SỰ, kinh tế, xã hội, văn hóa, ý 
thức hệ hêt sức quyêt liệt, giữa chủ nghĩa đê 
quốc với chủ nghĩa xã hội và phong trào giải 
phóng dân tộc. Trong điều kiện không cân sức 
về nhiều mặt khi chủ nghĩa xã hội mới ra đời, 
chủ nghĩa tư bản đã giành được ưu thế, chủ động 
dùng hệ tư tưởng tư sản, đặc biệt là quan điểm 
dân chủ, nhân quyên cực đoan để tấn công các 
nước xã hội chủ nghĩa trên mặt trận tư tưởng. 
Kết quả là, việc châp nhận chủ nghĩa đa nguyên 
về tư tưởng, đa đáng đối lập, "công khai", "dân 
chủ", "nhân quyền” theo mô hình Cực đoan của 
chủ nghĩa tư bản đã đưa Liên Xô và các nước xã 
hội chủ nghĩa Đông Âu đến sụp đồ. 


Ở nước ta về mặt lịch sử, trong những tài liệu 
trước Cách mạng Tháng Tám (1945) thuật ngữ 
nhân quyền mới được Chủ tịch Hồ Chí Minh SỬ 
dụng như là một thứ vũ khí đấu tranh chống chủ 
nghĩa thực dân trong một số bài báo, công trình: 
"Lên án chủ nghĩa thực dân” (1925), "Yêu sách 
8 điểm của nhân dân Việt Nam" gửi tới Hội nghị 
Véc-xây (1919). Với ý nghĩa là một khái niệm 
tích cực, khái niệm quyên con người đã được 


* TS, Trung tâm Nghiên cứu Quyền con người, Học viện 
Chính trị quôc gia Hỗ Chí Minh 
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Chủ tịch Hồ Chí Minh sử dụng trong khi đề 
cập tới Chính sách của Chính phủ cách mạng 
lâm thời (1945), đặc biệt là trong Tuyên ngôn 
độc lập. 

® các nước xã hội chủ nghĩa, khái niệm 
quyền con người và cơ chế quốc tế bảo đảm 
quyên con người đã được Liên Xô và một số 
nước xã hội chủ nghĩa khác là thành viên của 
Liên hợp quốc. nghiên cứu, sử dụng trong cuộc 
đấu tranh tư tưởng, lý luận với các nước đế quốc 
(còn được gọi là các nước phương Tây). Đại diện 
của Liên Xô đã có đóng góp to lớn trong VIỆC 
hình thành tổ chức Liên hợp quốc và đề xuất 
những quan điểm chính trị trong các văn kiện 
quan trọng của tổ chức này, trong đó có Hiến 
chương Liên hợp quốc (1945) và Tuyên ngôn 
thế giới về quyền con người (1948). 


Trong những năm đầu của thời kỳ "cải tổ", ở 
Liên Xô, Đông Âu đã diễn ra Sự ` giao thoa. giữa 
các quan điểm khác nhau về quyền con _ngưỜi. 
Quyền con người được xem như một giá trị của 
chủ nghĩa xã hội, đồng thời quyền con người 
được quan niệm là công cụ "diễn biến hòa bình" 
của chủ nghĩa đề quốc. 


Với sự thất bại của "cải tổ" ở Liên Xô (1985 
- 1991), do tác động của chiến lược "diễn biến 
hòa bình", lấy dân chủ, nhân quyền làm công cụ, 
Đảng ta thấy phải cân nhắc thận trọng trong việc 
xử lý những vấn đề dân chủ và nhân quyền. Tuy 
nhiên, điều này không cản trở những đôi mới 
nhận thức lý luận của Đảng ta trên lĩnh vực này. 

Đại hội lần thứ VI của Đảng đã mở ra một 
thời kỳ mới, có tính bước ngoặt cả về mặt lý luận 
và thực tiễn đối với sự nghiệp xây dựng đất nước 
theo con đường xã hội chủ nghĩa. Những quan 
điểm đổi mới của Đại hội không chỉ nhằm khắc 
phục những nhận thức sai lầm về con đường đi 
lên chủ nghĩa xã hội, mà còn điều chỉnh cả quan 
niệm về chủ nghĩa xã hội, trong đó có nhận thức 
về tính chất của nhà nước xã hội chủ nghĩa, về 
con người và quyền con người. Tinh thần này đã 
được thể hiện trong văn kiện quan trọng - Cương 
lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội (1991) và Chiến lược ôn định 
và phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2000. 
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Có thể nói, Cương lĩnh năm 1991 là một cột mốc 
lớn mang tính bước ngoặt trong nhận thức lý 
luận của Đảng ta vê chủ nghĩa xã hội và quyên 
con người. Cương linh có đoạn: Kế thừa và phát 
huy những truyền thống văn hóa tốt đẹp của tất 
cả các dân tộc trong nước, tiếp thu những tinh 
hoa văn hóa nhân loại, xây dựng một xã hội dân 
chủ, văn minh vì lợi ích chân chính và phẩm giá 
con người... Dân chủ gắn liền với công bằng xã 
hội phải được thực hiện trong thực tế cuộc sông 
trên tất cả các lĩnh vực chính trị kinh tế, văn hóa, 
xã hội thông qua hoạt động của nhà nước do 
nhân dân cử ra và bằng các hình thức dân chủ 
trực tiếp. Dân chủ đi đôi với kỷ luật, kỷ Cương 
phải được thể chế hóa bằng pháp luật và được 
pháp luật bảo đâm. Nhà nước định ra các đạo 
luật nhằm xác định các quyên công dân và 
quyên con người, quyền đi đôi với nghĩa vụ và 
trách nhiệm. 

Tuy nhiên, phải đến năm 1992, với Chỉ thị 
12/CT-TW ngày 12-7-1992 của Bộ Chính trị, thì 
quan điêm về quyền con người của Đẳng ta mới 
được hoàn thiện. Văn kiện này đã đề cập đến hầu 
hết những vấn đề cốt lõi của quyền con người, 
đó là những quan điểm: 


1 - Quyền con người là thành quả của cuộc 
đấu tranh lâu dài của nhân dân lao động và các 
dân tộc bị áp bức trên thế giới. Quyền con người 
là giá trị chung của nhân loại. 


2 - Trong xã hội có phân chia giai cấp đối 
kháng, quyên con người mang tính giai cập sâu 
sắc. 

3 - Chỉ dưới tiền đề độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội thì quyền con người mới có điều 
kiện bảo đảm rộng rãi, đầy đủ, trọn vẹn. 

4 - Lợi ích của cá nhân, của con người là mục 
tiêu, động lực của sự phát triên xã hội. Bảo đảm 
lợi ích cá nhân, đồng thời phải bảo đảm lợi ích 
tập thể và cả cộng đông. 

5 - Quyền cá nhân không tách với nghĩa vụ 
và trách nhiệm. Dân chủ đi đôi với kỷ cương. 
Mở rộng dân chủ chủ nghĩa xã hội, phát huy 
quyền làm chủ của nhân dân, đồng thời thực 
hiện chuyên chính với mọi hành động xâm phạm 
lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân. 
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6 - Quyền con người gắn với quyền dân tộc 
cơ bản và thuộc phạm vi chủ quyền quôc gia. 


T~ Quyền con người luôn luôn gắn liền với 
lịch SỬ, truyền thống và phụ thuộc trình độ phát 
triển kinh tế, văn hóa của đất nước. Do vậy, 
không thể áp đặt sao chép máy móc các tiêu 
chuẩn, mô thức của nước này cho nước khác. 

8 - Trong quan hệ quốc tế, chúng ta sẵn sàng 
hợp tác thiện chí trên cơ sở giữ vững độc lập, chủ 
quyên quốc gia, đồng thời kiên quyết đấu tranh 
VỚI các âm mưu, thủ đoạn lợi dụng nhân quyền 
để chống phá ta. 


Nét đặc sắc về tư duy chính trị của Đảng ta 
trong Chi thị 12 là sự khăng định mạnh mẽ: nhân 
quyên là bản chất của chế độ ta, do đó chúng ta 
cần giành lại thế chủ động trong cuộc đấu tranh 
trên lĩnh vực này. 


Quán triệt quan điểm của Đảng ta nêu trong 
Cương linh (1991) và Chỉ thị 12, Quốc hội đã 
đưa quyền con người vào Hiến pháp (1992). 
Tại Điều 50, Hiến pháp ghi: "Ở nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam các quyền con người 
về chính trị, dân SỰ, kinh tế, văn “hóa và xã hội 
được tôn trọng, thể hiện ở Ở các quyên công dân và 
được quy định trong Hiến pháp và luật”. Đây là 
lần đầu tiên quyên COn người với đây đủ ý nghĩa 
của nó đã trở thành một nguyên tắc hiến định 
của chế độ chúng ta. 


Khẳng định lại quan điểm của mình đối với 
quyên con người, Báo cáo Chính trị Đại hội IX 
(2001) của Đảng đã ghi: Chăm lo cho con 
người, bảo vệ quyên và lợi ích hợp pháp của tất 
cả mọi người, tôn trọng và thực hiện các điều 
ước quốc tế vê quyên con người mà Việt Nam đã 
ký kết tham gia" ©), 

Ngày 11-1-2002, trong bài trả lời tạp chí 
Thời đại (Time - Mỹ), đông chí Tông Bí thư 
Nông Đức Mạnh đã nói: Chúng tôi cho răng, 
VIỆC XỬ lý và bảo Vệ quyền con người là trách 
nhiệm và quyên hạn của môi quôc gia dân tộc, 
phải phù hợp với đặc thù lịch sử, chính trị, kinh 
tế, xã hội, văn hóa... , đồng thời phải phù hợp với 
những mục tiêu, chuẩn mực và nguyên tắc quốc 
tế đã được thừa nhận rộng rãi... Chúng tôi không 
chấp nhận bên ngoài áp đặt quan điểm về quyền 


con người và lợi dụng quyên con người để can 
thiệp vào công việc nội bộ, đặt điều kiện trong 
quan hệ quốc tẾ... 

Trong hai tài liệu trên và nhiều tài liệu khác, 
Đảng ta đá bày tÓ rÕ quan điểm của: mình về 
quyên con người trong các quan hệ quốc tế: Việt 
Nam thực hiện nghiêm chỉnh các điêu ước quốc 
tế về quyên con người mà mình đã tham gia. Mặt 
khác, Việt Nam không chấp nhận sự áp đặt quan 
điêm nhân quyên của nước khác cho mình và 
dùng nhân quyên làm phương tiện để can thiệp 
vào công việc nội bộ, cũng như lấy nhân quyên 
làm điều kiện cho các quan hệ quốc tế khác. 

Quán triệt quan điểm và chủ trương của 
Đảng, cho đến nay, Nhà nước ta đã tham gia hầu 
hết các công ước quốc tế cơ bản về quyền con 
người. Năm nhóm quyên dân sự, chính trị, kinh 
tê, xã hội và văn hóa trong pháp luật Việt Nam 
về cơ bản đã tương thích với luật quốc tế về 
quyền con người. 

Như vậy là, sự phát triển nhận thức của Đảng 
ta trên lĩnh vực quyền con người trong thời kỳ 
đổi mới được thể hiện trên những mặt sau: 

Thứ nhất, vê thế giới quan và phương pháp 
luận: nếu như trong các giai đoạn trước, do chưa 
có điều kiện khách quan đề nhận thức được đầy 
đủ khái niệm quyền con người, thi nay, trong 
thời kỳ đổi mới, quyền con người được quan 
niệm đầy đủ hơn. Quyên con người là thành quả 
của các cuộc đấu tranh của nhân dân lao động và 
các dân tộc bị áp bức, là giá trị chung của nhân 
loại, là mục tiêu và động lực của cách mạng. 

Thứ hai, vê nội dung khái niệm quyên con 
người, nếu như trước đây quan niệm quyên công 
dân bao quát quyền con người, thì nay được 
quan niệm chính xác hơn, cả về nội hàm và 
ngoại diên của khái niệm này. Quyền con người 
không chỉ bao quát quyên Công dân, mà còn là 
quyên của tất cả mọi người, không phân biệt 
quốc tịch, năng lực hành vi dân sự và năng 
lực pháp luật. Đó còn là quyền của quốc g1. 


(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, 
Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr 134 
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Đặc biệt một số quyền kinh tế, xã hội của người 
dân trong đó có quyên sở hữu tư nhân, quyền tự 
do kinh doanh... được Nhà nước tôn trọng, bảo 
vệ và thực hiện. 

Quan niệm về tính chất nhà nước đã có sự 
điêu chỉnh quan trọng, từ nhà nước chuyên chính 
vô sản thực hiện chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa 
sang nhà nước pháp quyên xã hội chủ nghĩa dưới 
sự lãnh đạo của Đảng". Điều này có ý nghĩa 
quan trọng trong việc bảo đảm các quyên và tự 
do của con người. 


Thứ ba, về mặt thực tiễn, riễu như trước đây 
chúng ta quan niệm rằng: quyền con người mặc 
nhiên được bảo đảm trong xã hội chúng ta; về 
đối ngoại, khái niệm quyên con người dường 
như chỉ là công cụ chính trị tư tưởng của các thế 
lực. để quốc dùng để can thiệp vào công việc của 
quốc gia. thì nay, đã được điều chỉnh lại. Theo 
đó, vệ đối nội, quyền con người vừa là mục tiêu, 
vừa là động lực của cách mạng. Đảng và Nhà 
nước chăm lo tới việc bảo đảm và nâng cao mức 
hưởng thụ các quyền con người cho người dân. 
Về đối ngoại, chúng ta kiên quyết đấu tranh với 
các thế lực thù địch lợi dụng dân chủ, nhân 
quyền đề can thiệp VàoO công việc nội bộ của 
quốc gia, đồng thời sẵn sàng hợp tÁC: và thực 
hiện nghiêm chỉnh các điều ước quốc tế về 
quyền con người mà Việt Nam đã tham gia 2), 

Sự phát triển nhận thức của Đảng ta về quyền 
con người trong thời kỳ đôi mới, là một bước 
phát triển mới đúng đắn về bản chất của chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về 
chế độ xã hội chủ nghĩa. Về mặt lịch sử, đó là 
sự kế thừa, phát triển nhận thức về quyền con 
người đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập tới 
từ năm 1945 

Nhận thức mới về quyền con người của Đảng 
ta là một nhân tố quan trọng cả trong hoạt 
động thực tiễn và trong hoạt động lý luận của 
chúng ta. 


(2) Việt Nam đã tham gia 8 Công ước, 2 Nghị định thư 
quốc tế về quyền. con người. Việt Nam là thành viên của 
Ủy ban nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2001 - 2003 
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8 - Môi trường cằm quyền 

Toàn bộ sự cầm quyền của Đảng phải nhằm. 
tỚới và bảo đảm sự ôn định chính trị - xã hội để 
phát triển đất nước, đến lượt nó, mọi sự phát 
triển đều phải nhằm tới bảo đảm sự ổn định 
cao hơn về chính trị - xã hội. Đó cũng là một 
trong những mục đích của sự cầm quyền của 
Đảng. Bởi lẽ, không CÓ SỰ ổn định chính trị - 
xã hội thì không thê nói tới bất cứ một sự phát 
triên nào của đất nước nói chung, của Đảng 
nói riêng. Là đảng duy nhất câm quyên, Đảng 
tiếp tục là tấm gương mẫu mực về gìn giữ và 
phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, lãnh đạo 
các tổ chức chính trị - xã hội thực thi dân chủ, 
nhất là cổ vũ các tổ chức này đóng vai trò vừa 
là những người phản biện và thực thi đường lối 
của Đảng trong tư cách là những người giám 
sát, kiểm tra hoạt động của Đảng. Hai mươi 
năm lãnh đạo công cuộc đổi mới đã cho những 
kinh nghiệm lớn trên phương diện này. 

Cùng với việc giữ vững sự ôn định môi 
trường chính trị - xã hội, cần không ngừng xác 
lập và bảo vệ một môi trường pháp lý vững 
bền nhằm bảo đảm triệt để tư cách pháp 
nhân của Đảng với vị thế là chủ thể chính trị 
hạt nhân. 


Đối với bản thân Đảng, phải không ngừng 
xây dựng và phát triên sự đoàn kết thống nhất 
nội bộ theo nguyên tắc tập trung dân chủ và 
mỗi cán bộ, đẳng viên phải bảo vệ nó như "giữ 
gìn con ngươi của mắt mình". Đảng tự mình 
trở thành dân tộc trên cơ sở là một đẳng vô sản 
kiêu mới cầm quyền theo đúng chức năng, 
nhiệm vụ của mình trong khuôn khổ của Hiến 
pháp, pháp luật, trong xã hội mới. Đó là môi 
trường căn bản, là tiên đề để thực thi dân chủ 
toàn xã hội bảo đảm trực tiếp cho sự thắng lợi 
công việc cảm quyên của Đảng. Đông thời, 
luôn cảnh giác trước những nguy cơ có thê của 
một đảng cầm quyên. 
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RÊN thế giới, hợp tác xã đã có lịch sử 

gần 200 năm phát triển liên tục. Lý 

luận về hợp tác xã cùng với thực tiễn 
của nó đã được hình thành và phát triển như là 
một môn khoa học, đã được đưa vào giảng dạy 
chính thức tại nhiều trường đại học ở nhiều 
nước trên thế giới, nhất là các nước công 
nghiệp phát triển. 

Nhận thức đúng bản chất hợp tác xã có ý 
nghĩa quan trọng trong việc hoàn chính khung 
khổ pháp luật, làm rõ tiềm năng và lợi thế đích 
thực của hợp tác xã, từ đó làm nó có đóng góp 
quan trọng, là nòng cốt của kinh tế tập thể và 
cùng với kinh tế nhà nước ngày càng trở thành 
nên tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân. 

Bản chất hợp tác xã và nhận thức đúng bản 
chất hợp tác xã là vấn đề đang được nhiều 
người quan tâm hiện nay. Lý luận về hợp tác 
xã ở nước ta đã có bước phát triển quan trọng, 
thê hiện thông qua các quan điểm, chủ trương 
của Đảng, làm nền tảng cho việc ban hành 
khung khổ thể chế mới cho hợp tác xã kiểu 
mới ra đời và phát triển. Luật Hợp tác xã ra đời 
đã tạo bước phát triên mới về chất cho các hợp 
tác xã, đóng góp ngày càng quan trọng cho 
phát triên kinh tế - xã hội đất nước. Tuy vậy, 
lý luận và mô hình hợp tác xã ở nước ta cần 
được tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện. Vì vậy, 
văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X 
của Đảng đã chỉ rõ: "Tông kết thực tiễn, sớm 
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có chính sách, cơ chế cụ thể khuyến khích phát 
triển mạnh hơn các loại hình kinh tế tập thể đa 
dạng về hình thức sở hữu và hình thức tổ chức 
sản xuất kinh doanh, bao gồm các tô hợp tác, 
hợp tác xã kiểu mới. Chú trọng phát triển và 
nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác 
xã, liên hiệp hợp tác xã cô phần"0), 

Qua thực tiễn phát triển hợp tác xã ở nước 
ta, nổi lên hiện tượng phổ biến là: nhận thức 
của nhiều người về bản chất hợp tác xã chưa rõ 
ràng, thậm chí lệch lạc, khi cho rằng hợp tác 
xã là một số cá nhân, góp vốn để tiến hành 
hoạt động sản xuất, kinh doanh đáp ứng nhu 
cầu thị trường kết hợp với một số nguyên tắc 
hợp tác xã như tham gia tự nguyện, quản lý 
dân chủ... Quan niệm về hợp tác xã như vậy 
thực chất là sự quay trở về mô hình hợp tác xã 
kiểu cũ trong thời kỳ cơ chế kế hoạch hóa tập 
trung quan liêu, bao cấp, làm cho hợp tác xã 
trở nên hình thức, phát triển không bền vững. 
Bởi vậy, xin nêu một số vấn đề có liên quan 
đến bản chất và mô hình hợp tác xã: 

1 - Hợp tác xã phục vụ kinh tế hộ, kinh tế 
xã viên là cần nhưng chưa đủ. Cần phải xuất 
phát từ định nghĩa (pháp lý) mang tính phố 
biến trên thế giới và đã được Liên minh hợp 


* TS, Vụ trưởng Vụ Hợp tác xã, Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
(1) Văn kiện Đại hội đại biêu toàn quốc lần thứ X, 
Nxb Chính trị quốc gia, 2006, tr 85, 86 
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tác xã quốc tế (ICA) khuyến cáo chính thức là: 
"hợp tác xã là hiệp hội tự chủ của các cá nhân 
liên kết với nhau một cách tự nguyện nhằm 
đáp ứng các nhu câu và nguyện vọng chung về 
kinh tế, xã hội và văn hóa thông qua một 
doanh nghiệp được sở hữu chung và được 
kiểm soát một cách dân chủ". Định nghĩa này 
bao hàm mấy luận đề đáng lưu ý sau đây: 

a) Hợp tác xã là tổ chức tập hợp của cá 
nhân con người (chứ không phải vốn) cùng với 
hoạt động kinh tế của riêng từng cá nhân, 
trong đó bao gồm cả hoạt động tiêu thụ/tiêu 
dùng sản phẩm, dịch vụ. Nói cách khác, cá 
nhân con người cùng với hoạt động kinh tế, 
văn hóa, xã hội của họ là nền tảng của hợp tác 
xã, là cái có trước, từ đó mới hình thành nên 
hợp tác xã. Hợp tác xã và hoạt động kinh tế xã 
viên là hai chủ thể độc lập nhưng gắn bó hữu 
cơ với nhau. Hợp tác xã không tự nó sinh ra và 
không có mục đích tự thân. Hợp tác xã hoạt 
động hết thảy vì lợi ích xã viên, tức lợi ích 
trong hợp tác xã thuộc về xã viên. 

Xã viên hợp tác xã với hoạt động kinh tế 
riêng của mình đông thời là pháp nhân tự chủ, 
tự chịu trách nhiệm và nghĩa vụ trước Nhà 
nước, trước hết là thuế. Hợp tác xã cần được 
miễn thuế lợi nhuận (thuế thu nhập doanh 
nghiệp) đối với lợi nhuận từ hoạt động cung 
cấp sản phẩm, dịch vụ cho xã viên, mà thực 
chất là khoản dư; nếu hợp tác xã bị đánh thuế 
này có nghĩa là kinh tế xã viên sẽ phải chịu hai 
lần cùng một loại thuế. 

b) Hoạt động kinh tế của các xã viên có rất 
nhiều nhu cầu khác nhau. Nhưng các xã viên 
hợp tác xã phải có nhu cầu chung trong hoạt 
động kinh tế của mình thì mới có thể tập hợp 
nhau trong hợp tác xã. Do vậy, hoạt động kinh 
tế của các xã viên thường giống nhau, hoặc 
trong cùng một ngành, nghề nhất định. Hợp 
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tác xã không phục vụ hết thấy nhu cầu của các 
xã viên, mà chỉ đáp ứng nhu câu chung. Những 
yêu cầu ấy có ý nghĩa quan trọng về hiệu quả 
kinh tế có thể được đáp ứng tốt hơn thông qua 
hợp tác xã (tức hợp tác giữa các xã viên với 
nhau) hơn là từng xã viên thực hiện một cách 
riêng lẻ. Nói cách khác, chức năng của hợp tác 
xã là đáp ứng nhu cầu chung của xã viên; xã 
viên hợp tác xã chính là khách hàng của hợp 
tác xã. Nói cách khác, hợp tác xã cùng tập thể 
các xã viên hợp thành một thị trường, theo đó 
hợp tác xã và tập thể xã viên đều là khách 
hàng của nhau. Phương án hoạt động của hợp 
tác xã là phương án tổ chức thực hiện việc đáp 
ứng nhu cầu chung đó một cách hiệu quả nhất. 

Hiện nay có hiện tượng phổ biến là nhiều 
hợp tác xã lúng túng trong xây dựng phương 
án sản xuất kinh doanh. Đây là hệ quả của việc 
thành lập và tổ chức hoạt động hợp tác xã chưa 
đúng với nguyên tắc hợp tác xã; coi hợp tác xã 
là doanh nghiệp hoạt động trên thị trường, 
cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho thị trường bên 
ngoài hợp tác xã mà không hướng vào xã viên, 
tức thị trường hàng đầu của mình. Trong khi 
cạnh tranh, thị trường ngày càng khắc nghiệt, 
trình độ quản trị kinh doanh của hợp tác xã 
còn yếu, thì lúng túng là đương nhiên. Lẽ ra, 
phương án sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã 
phải là phương án tổ chức hoạt động để đáp 
ứng nhu cầu chung của xã viên đã được hợp 
tác xã bàn bạc dân chủ và đưa vào Điều lệ Hợp 
tác xã; hợp tác xã đăng ký kinh doanh phải 
theo những ngành nghề tạo sản phẩm, dịch vụ 
đáp ứng nhu cầu chung của xã viên đã được 
thống nhất, chứ không phải ngành nghề nào đó 
đáp ứng cho thị trường. Thông qua hợp tác xã, 
xã viên tiết kiệm được chỉ phí, nâng cao hiệu 
quả sản xuất, kinh doanh và sức cạnh tranh sản 
phẩm, dịch vụ của mình. 
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c) Hợp tác xã có thể phát huy lợi thế và 
tiềm năng không chỉ trong lĩnh vực kinh tế, mà 
cả trong lĩnh vực xã hội, văn hóa và trong bất 
cứ lĩnh vực nào xuất hiện nhu cầu chung của 
các xã viên. Ví dụ, hợp tác xã dịch vụ an ninh 
ở Xin-ga-po có l7 xã viên sáng lập là cơ quan 
thuộc chính phủ; hợp tác xã nhà ở, y tế ở 
Nhật Bản... Như vậy, thông qua hợp tác xã, xã 
viên được đáp ứng các nhu cầu về xã hội, văn 
hóa với chỉ phí rẻ, chất lượng tốt và bảo đảm 
tin cậy. 

d) Hợp tác xã không phải là tô chức xã hội 
mà chỉ mang tính chất xã hội, càng không phải 
tổ chức từ thiện, mà là tổ chức kinh tế đặc biệt 
thúc đẩy "hợp tác" trong cộng đồng xã viên 
hợp tác xã nhằm đáp ứng một cách hiệu quả 
nhu cầu chung trong hoạt động kinh tế và nhu 
cầu xã hội, văn hóa của xã viên, trước hết 
mang lại lợi ích kinh tế cho xã viên. Hợp tác 
xã phải hoạt động hiệu quả, tối đa hóa lợi 
nhuận/khoản dư thừa, mà khoản này cuối cùng 
được phân phối trở lại cho tất cả xã viên. 

2 - Ngoài việc đáp ứng nhu câu chung của 
xã viên, hợp tác xã có được cung ứng sản 
phẩm, dịch vụ của mình đáp ứng nhu câu thị 
trường không? nếu được thì đáp ứng mức độ 
nào và hợp tác xã có thể mở rộng quy mô hoạt 
động để tăng hiệu quả theo cách thức nào?Câu 
trả lời cụ thể tùy thuộc từng nước với các mô 
hình cụ thể khác nhau. Về cơ bản có ba cách 
thức sau đây: 

- Thu hút thêm xã viên, tức kết nạp thêm 
nhiều xã viên từ bên ngoài thị trường vào hợp 
tác xã, từ đó tăng số lượng xã viên và vốn Điều 
lệ Hợp tác xã, tức tăng số lượng khách hàng 
của hợp tác xã, giúp hợp tác xã nâng cao hiệu 
quả phục vụ xã viên; 

- Sáp nhập, hợp nhất nhiều hợp tác xã 
thành một có quy mô lớn hơn cả về số lượng 


xã viên, vốn Điều lệ và năng lực hoạt động của 
hợp tác xã; 

- Cho phép hợp tác xã giao dịch với thị 
trường với hai mức độ: giao dịch hạn chế, giao 
dịch không hạn chế. 

Việt Nam nên theo cách thức nào và xử lý 
như thế nào đối với thực tiễn hợp tác xã ở nước 
ta hiện nay? Nói cách khác, Việt Nam nên lựa 
chọn mô hình hợp tác xã nào? Vấn đề là, mô 
hình hợp tác xã được lựa chọn có quán triệt 
được các nguyên tắc hợp tác xã hay không, 
bảo đảm các nguyên tắc hợp tác xã có hiệu lực 
thực tiễn, chứ không mang tính hình thức, từ 
đó tạo điều kiện cho hợp tác xã tồn tại bền 
vững; nếu khác đi, hợp tác xã sẽ đi đến kết 
cục: giải thể, hoặc chuyển sang hình thức 
doanh nghiệp khác về mặt pháp lý. 

Nói cách khác, thị trường của hợp tác xã 
trước hết là xã viên hợp tác xã; số xã viên càng 
lớn thì thị trường đối với hợp tác xã càng lớn. 
Hai cách thức đầu là những cách thức truyền 
thống mở rộng quy mô hoạt động của hợp tác 
xã, mở rộng "thị trường” của hợp tác xã được 
áp dụng phổ biến ở các nước và làm cơ sở hình 
thành nguyên tắc "mở" của hợp tác xã đã được 
cộng đồng quốc tế khuyến cáo thành nguyên 
tắc đầu tiên cùng với nguyên tắc tự nguyện của 
hợp tác xã. Cách thứ ba mới được phát triển từ 
một số thập niên gần đây và ngày càng trở 
thành xu hướng phổ biến, bảo đảm hợp tác xã 
liên kết thành mạng lưới có sức mạnh kinh tế 
tăng lên. Nếu hợp tác xã có quy mô phục vụ 
thị trường là chủ yếu, chứ không phải là xã 
viên hợp tác xã thi có nguy cơ hợp tác xã sẽ 
dần xa rời nguyên tắc hợp tác xã, đi đến 
chuyển thể sang hình thức doanh nghiệp về 
mặt pháp lý. Vấn đề này cần được triển khai 
nghiên cứu tiếp. 


Số L64thdng:8 Hăm 20) 51 


Thực tiễn - Kinh nghiệm Tạp se Gộng sản 


3 - Vốn góp của xã viên và sở hữu tập thể 
không chia của hợp tác xã. Vốn góp của xã 
viên hợp tác xã ở nhiều nước có cách gọi khác 
nhau: dự phân xã hội, vốn góp Điều lệ, cổ 
phân v.v., là vốn sở hữu của xã viên trong hợp 
tác xã. Trong suốt quá trình tham gia hợp tác 
xã, xã viên được sở hữu tư nhân phần vốn góp; 
còn tài sản hình thành từ hoạt động của hợp tác 
xã là tài sản chung không chia của hợp tác xã; 
trường hợp hợp tác xã bị giải thể, tài sản này 
phải được chuyển giao cho chính quyền địa 
phương; trường hợp xã viên rút ra khỏi hợp tác 
xã, anh ta chỉ được rút phần vốn đã góp. Đây 
là đặc điểm mang tính bản chất của hợp tác xã 
(nhưng không phải là mục tiêu của hợp tác xã), 
đề cao tính cộng đồng và sở hữu chung trong 
hợp tác xã, khác hắn với doanh nghiệp thương 
mại, theo đó sở hữu của xã viên doanh nghiệp 
trong tài sản của doanh nghiệp tương ứng với 
tỷ lệ góp vốn của mình suốt quá trình hình 
thành và phát triển doanh nghiệp. 

Thập niên 50 và 60 của thế kỷ trước, cộng 
đồng quốc tế đã bắt đầu đề cao vai trò của tài 
sản chung trong hợp tác xã. Ngày nay, cộng 
đồng quốc tế đề cao nguyên tắc hợp tác xã 
cung cấp dịch vụ cho xã viên đi đôi với việc xã 
viên phải sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp 
tác xã. Đây là bản chất kinh tế rất quan trọng 
làm cho hợp tác xã phát triển bền vững. Hợp 
tác xã làm hết thây và hoạt động hiệu quả vì xã 
viên. Tài sản chung được hình thành và phát 
triển không có mục đích tự thân, mà phục vụ 
hiệu quả nhu cầu chung xã viên; có tài sản 
chung hay chưa có tài sản chung, tài sản chung 
lớn hay nhỏ, đơn giản hay hiện đại... là do yêu 
cầu về hiệu quả của việc đáp ứng nhu cầu 
chung đặt ra. Những người có tinh thần hợp 
tác sẽ tham gia hợp tác xã; người đặt mục tiêu 
là lợi nhuận, ưa thích làm việc cá nhân sẽ tham 
gia doanh nghiệp. 
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4 - Chia lợi nhuận, hay chênh lệch thu - chì 
của hợp tác xã. Theo nguyên tắc truyền thống, 
lợi nhuận hay khoản dư thừa trong hợp tác xã 
không được chia theo vốn góp, vì có thể làm 
xói mòn tỉnh thần hợp tác, đề cao tư tưởng lợi 
nhuận, nhưng nếu không chia thi thật sự không 
thể hấp dẫn đông đảo xã viên tham gia hợp tác 
xã. Nhưng, nếu chia toàn bộ lợi nhuận theo 
vốn góp thì dễ quay trở về mô hình doanh 
nghiệp thương mại, công ty cổ phần, theo đó 
lợi nhuận cơ bản chia theo vốn góp, hợp tác xã 
không còn có lợi thế riêng nữa trong việc 
khuyến khích tinh thần hợp tác trong cộng 
đồng. Vì vậy, qua quá trình phát triển lâu dài 
của hợp tác xã, người ta mới đề ra nguyên tắc 
cho phép chia một phần lợi nhuận theo vốn 
góp. không phải toàn bộ lợi nhuận. 

Lợi nhuận/khoản dư trong hợp tác xã được 
chia theo nhiều tiêu thức khác nhau: vốn góp, 
đặc biệt mức độ sử dụng dịch vụ hợp tác xã; 
trích lập quỹ phát triển hợp tác xã; trích lập 
quỹ dự trữ hợp tác xã phòng khi rủi ro. Ngoài 
ra, nó còn được phân chia cho việc đáp ứng 
nhu cầu giáo dục, huấn luyện, thông tin cho xã 
viên hợp tác xã; đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn 
hóa - xã hội chung của cộng đồng xã viên; 
đóng góp từ thiện của hợp tác xã đối với cộng 
đồng dân cư địa phương v.v.. Đây là bản chất 
nhân văn và mang đậm màu sắc văn hóa của 
hợp tác xã. Nói cách khác, tất cả thành quả của 
hợp tác xã được phân phối một cách công bằng 
(chứ chưa được bình đẳng và cũng không phải 
là cào bằng) cho mọi xã viên hợp tác xã trên 
cơ sở nhiều mục tiêu khác nhau, theo đó tất cả 
xã viên hợp tác xã cùng chia sẻ khó khăn, 
trách nhiệm, nghĩa vụ và lợi ích, từ đó khuyến 
khích phát triển tỉnh thần hợp tác, tính cộng 
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TÌNH HÌNH HỢ HGÂN HÀHG 
TRONG LỘ TRÌNH CÓ PHÁN HÓA 
DOANHH NGHIỆP HHÀ HƯỚC 


HỰC hiện đường lối, chủ trương, chính 
sách của Đảng, nhất là Nghị quyết 
|| Trung ương 3 và 9 (khóa D), về tiếp 
tục sắp Xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao 
hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, đến năm 
2005 cả nước đã tiên hành sắp xếp được 2.88] 
doanh nghiệp (trong tông sô 5.655 doanh 
nghiệp) theo các hình thức: cổ phần hóa (2.826 
doanh nghiệp, trong đó có 670 công ty cô › phần 
mà nhà nước giữ từ 51% vốn điều lệ, chiếm 
36,7%)); giao bán 245 doanh nghiệp; khoán 
kinh doanh, cho thuê 28 doanh nghiệp, sáp 
nhập, hợp nhất 408 doanh nghiệp; giải thể phá 
sản 164 doanh nghiệp; các hình thức khác 238 
doanh nghiệp. Năm 2005, doanh nghiệp nhà 
nước có tông số vốn là 270.159 tỉ đồng, tăng 
127 tỉ đồng so với năm 2001, gần 90% sô 
doanh nghiệp kinh doanh có lãi và không lỗ; 
đã giảm dần những doanh nghiệp quy mô nhỏ, 
những ngành, l linh vực mà không cân nắm giữ 
100% vôn nhà nước. Điển hình như Công ty cô 
phân bóng đèn phích nước Rạng Đông, nhờ có 
cô phân hóa, doanh nghiệp ăn nên làm ra mỗi 
năm nộp ngân sách nhà nước gần 20 tỉ đồng. 


Trong những năm qua, các ngân hàn 
thương mại đã đâu tư hàng ngàn tỉ đồng đề 
giúp các doanh nghiệp ôn định sản XuẤt, đứng 
vững trong cơ chế thị trường, nhiều doanh 
nghiệp, vay vốn trả nợ ngân hàng sòng phăng. 
Cùng với vốn tự có, vốn tín dụng ngân hàng đã 


ĐỖ XUÂN TRƯỜNG * 


tham gia tất cả các khâu trong quá trình tái sản 
xuất mở Tộng của doanh nghiệp. Tuy nhiên, 
trong quá trình _SẮp xếp và chuyển đối hình 
thức sở hữu, vẫn có không ít những doanh 
nghiệp tồn tại những khoản nợ tồn đọng cũ 
như nợ thuế, nợ bảo hiểm, trong đó nợ vay 
ngân hàng quá hạn đang chiếm tỷ trọng lớn từ 
những năm trước để lại, làm ảnh hưởng đến 
VIỆC xác định giả trị doanh nghiệp. Từ thực 
tiễn về những mối quan hệ giữa ngân hàng và 
doanh nghiệp, có một số vấn đề đang đặt ra 
như sau: 

- Trong những năm gần đây, thực hiện chỉ 
đạo của Chính phủ, ngân hàng cùng với các 
ngành đã xử lý được số nợ tồn đọng khá lớn để 
giúp các doanh nghiệp nhanh chóng tiến hành 
sắp xếp, chuyển đổi hình thức sở hữu, tiến 
hành cổ phần hóa. Khi chuyển sang mô hình 
mới dưới các hình thức như cổ phần hóa, bán, 
khoán kinh doanh, cho thuê, các doanh nghiệp 
đá gặp phải không ¡t khó khăn với những món 
nợ quá hạn, tồn đọng của các ngân hàng 
thương mại nhà nước. Trong quá trình cô › phần 
hóa, có doanh nghiệp còn nợ cả gốc và lãi vài 
ba tỉ đồng. Số nợ tồn đọng đó đặt ra nhiều vấn 
đề khá nan giải trong việc xử lý, có lúc có 


* Chuyên viên, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
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doanh nghiệp coi đó như là những "ung nhọt”, 
mà từ nhiều năm nay vẫn chưa tìm được lời 
giải dứt điểm, bởi tự thân doanh nghiệp cũng 
không thể cắt bỏ được, mà phải dùng nhiều 
biện pháp xử lý với nhiêu môi quan hệ chăng 
chịt rất phức tạp. 

- Nghiên cứu ở một số ngành cho thấy, các 
doanh nghiệp nông - lâm nghiệp và xây dựng 
cơ bản là đáng quan tâm hơn cả. Thực tế cho 
thấy những khoản nợ quá hạn lớn và tồn đọng 
lâu năm thường tập trung ở tất cả các loại hình 
doanh nghiệp như kinh doanh vật tư nông - 
lâm nghiệp, thương mại - dịch vụ, các doanh 
nghiệp chê biến nông - lâm sản.. . Mỗi khoản 
nợ tồn đọng của môi loại hình doanh nghiệp 
phát sinh khác nhau và cần có hướng xử lý 
khác nhau. Xin nêu trường hợp điển hình về 
tài chính của một doanh nghiệp kinh doanh 
dịch vụ vật tư nông nghiệp đến thời điểm 
30-6-2005, như sau: Vốn nhà nước giao cho 
doanh nghiệp (bao gồm nguồn vốn kinh doanh 
và các nguồn vốn khác thuộc sở hữu nhà nước 
là 6.196 triệu đồng), lỗ lũy kế 1.875 triệu đồng 
(trong đó lỗ do bị thiệt hại do thiên tai chưa 
được khắc phục là 1,1 tỉ đồng). Các khoản tôn 
thất làm mật vôn chưa cân đối vào lỗ là 8.862 
triệu đồng, vốn nhà nước còn lại sau khi cần 
đối âm (- 4,541 tỉ đồng); nợ phải trả cho các tổ 
chức tín dụng 40.404 triệu đông và nợ phải trả 
cho các đối tượng khác là 11.943 triệu đồng. 


Nguyên nhân của những khoản nợ tôn đọng 
này là do hạn hán, lũ lụt; có khoản lỗ do giá thị 
trường giảm xuống, làm cho giá bán sản phẩm 
thấp hơn giá thành sản xuất. Điển hình là giá 
cà phê xuất khâu trong 3 nám qua giảm liên 
tục, cung lớn hơn. câu, do các nước Nam Mỹ 
được mùa, lượng tôn kho cà phê của các nước 
này tương đối lớn gây bất lợi cho xuất khẩu cà 
phê của Việt Nam, gi cà phê xuất khẩu giảm 
từ 548 USD/tấn xuống còn 420 USD/tắn. Bên 
cạnh đó, các doanh nghiệp trồng, thu mua và 
chế biến cà phê gấp hạn hán, năng suất thấp, 
không cho sản phâm nên không trả được nợ 
ngân hàng. Dẫu răng đã được các tô chức tín 
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dụng cho khoanh nợ, giản nợ trong 3 năm, 
nhưng sau thời gian khoanh nợ, giãn nợ doanh 
nghiệp vẫn không có khả năng trả nợ. Số nợ 
quá hạn tồn đọng lớn làm cho các doanh 
nghiệp trong ngành cà phê không tiến hành 
việc cổ phần hóa đúng tiến độ. Ngoài ra, còn 
đo công tác quản lý yếu kém, đầu tư tràn lan, 
không tính toán kỹ giữa vùng nguyên liệu với 
công suất chế biên các nhà máy đường, dẫn 
đến láng phí hàng ngàn tỉ đồng của Nhà nước 
đã đầu tư vào mây móc, thiết bị, nhà xưởng, 
trong đó có vốn của ngân hàng cho vay đang 
bị "đắp chiếu" từ mấy năm nay. 

Hiện nay, tài chính của các doanh nghiệp 
vần rất khó khăn, không có khả năng trả các 
khoản nợ tôn đọng vay ngân hàng, nên phía 
doanh nghiệp và cơ quan chủ quản đề nghị xin 
được xóa khoản nợ quá hạn vay ngân hàng tồn 
đọng nói trên. Đây là bài toán đang đặt ra cho 
các ngân hàng thương mại, là một trong những 
nguyên nhân không thể tiến hành cổ phần hóa 
theo tiến độ đề ra. 


- Trong xây dựng cơ. bản, những vướng mắc 
về tài chính để cô phần hóa cũng giống như 
các loại hình doanh nghiệp khác, thậm chí còn 
khó khăn hơn. Vốn cho hoạt động kinh doanh 
của doanh nghiệp chủ yêu là dựa Vào vốn vay 
ngân hàng, do đó chi phí trả lãi tiền vay cao, 
khối lượng xây dựng cơ bản hoàn thành nhưng 
chưa được vôn ngân sách cấp. Các doanh 
nghiệp chiếm dụng vốn lẫn nhau tạo thành 
phân ứng dây chuyên làm cho nợ quá hạn 
trong các ngần hàng thương mại tăng cao. 
Theo số liệu. của Ngân hàng Nhà nước, năm 
2005 tổng số nợ đọng đối với doanh nghiệp 
lnh vực xây dựng giao thông là 1946,2 tỉ 
đồng, trong đó, ngân sách trung ương nợ gần 
943 tỉ đồng; ngân sách địa phương nợ 1.003 tỉ 
đồng. Tình trạng mất cân đối tài chính đối với 
doanh nghiệp đã cản trở tiến độ thi công các 
công trình, bởi các doanh nghiệp phải XOaY XỞ 

trong khuôn khổ nguôn tài chính rất hạn hẹp, 
do vôn cho hoạt động kinh doanh thiếu. Vôn 
lưu động chỉ đáp ứng được khoảng 30% và 
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đang bị chiếm dụng, còn lại 70% nhu câu là 
phải vay ngân hàng, hoặc các nguồn vốn khác 
bởi bị khống chế ở hạn mức và lãi suất. Các 
doanh nghiệp thiếu vốn, nên dù có tìm được 
thị trường đê mở rộng quy mô sản xuât cũng 
không thể thực hiện được, bởi trong đó có yếu 
tố hạn mức vay và còn có nợ quá hạn nên các 
ngân hàng đều từ chối cho vay. Trong bối cảnh 
đó, bên cạnh các doanh nghiệp bị thua thiệt, 
thì người lao động cũng phải gánh chịu hậu 
quá do doanh nghiệp phải nợ lương công nhân 
và nợ bảo hiểm xã hội y tế. 


Nhiều doanh nghiệp trong các lĩnh vực 
khác cũng đang trong tỉnh trạng như vậy. 
Nguyên nhân là do hiệu quả sử dụng vốn nhà 
nước thấp, có doanh nghiệp đi vay gấp 20 đến 
30 lần so với vốn tự có; có doanh nghiệp kinh 
doanh chủ yếu bằng vốn đi vay nên dẫn đến 
khả năng thanh toán các khoản nợ kém. Kết 
quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 
chưa tương xứng với vị trí và tiềm năng, hiệu 
quả kinh doanh thấp, thua lỗ kéo dài. Theo số 
liệu báo cáo năm 2003 tỷ suất lợi nhuận trên 
vốn nhà nước chỉ đạt 10,7%, còn có tới 23,0% 
- số doanh nghiệp thua lỗ với số lũy kế lên đến 
hàng tỉ đồng. Tình hình tài chính, công nợ của 
doanh nghiệp có nhiều biến động phức tạp 
theo chiêu hướng không tôt, đã xuât hiện 
khoản nợ quá hạn lớn gây khó khăn trong việc 
vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh của 
doanh nghiệp. Do phải thi công các công trình 
trọng điểm, cấp bách thuộc nguồn vốn ngân 
sách trung ương và địa phương quân lý nên 
chưa thu hồi được vốn để trả nợ. Không ít 
doanh nghiệp đề nghị ngân hàng thương mại 
xin giãn nợ và không tính lãi đối với khoản nợ 
quá hạn để có thể tiến hành cổ phần hóa. 

Một nguyên nhân nữa là, do máy móc thiết 
bị lạc hậu, không, đồng bộ, chi phí khấu hao 
tính trên đơn vị sản phẩm cao do không khai 
thác hết công suất tài sản cố định. Nhiều 
doanh nghiệp hiệu suất sử dụng tài sản cố định 
thấp chỉ đạt khoảng 50% - 60%, năng suất lao 


động thấp, chất lượng sản phẩm không cao, 
kiểu dáng chưa đa dạng. Nhiều sản phẩm có 
chi phí tiêu hao nguyên vật liệu cao so với 
định mức, số lượng lao động nhiều nên chỉ phí 
tiền lương trong giá thành sản phẩm và chỉ phí 
quản lý còn cao như trả lãi tiền vay, phí giao 
dịch, chi tiếp khách, tiếp tân, quảng cáo, xúc 
tiến thương mại. Do đó, sản phẩm sản xuất ra 
giá thành cao không có khả năng cạnh tranh 
ngay từ thị trường trong nước. 

Mặt khác, việc cho giải thể phá sản doanh 
nghiệp nhà nước chậm do có khó khăn cả về 
thủ tục pháp lý và tâm lý của người lãnh đạo 
doanh nghiệp. Nhin chung, quy mô các doanh 
nghiệp được cổ phần hóa đến nay vẫn còn nhỏ, 
chưa thu hút được nhiều nhà đầu tư có tiềm 
năng lớn về vốn và công nghệ, thị trường và 
kinh nghiệm quản lý, chưa thật sự đổi mới 
trong quản lý nội bộ doanh nghiệp, chưa phân 
định và nhận thức rõ về vai trò người đại diện 
sở hữu phần vốn nhà nước và người trực tiếp 
quản lý doanh nghiệp cổ phân. 

Về phía các tô chức tín dụng, việc xử lý các 
khoản nợ tồn đọng và những tài sản thế chấp 
do các ngân hàng cho vay từ nhiều năm nay đã 
từng bước được giải quyết nhằm tạo điều kiện 
cho các doanh nghiệp có hướng làm ăn mới, 
giúp doanh nghiệp có vốn để quay vòng cho 
những chu kỳ sản xuất tiếp theo. Tuy nhiên, 
việc xử lý nợ cũ chưa được triệt để, có những 
ngân hàng chưa vì lợi chung của nền kinh tế 
nên việc xử lý bị kéo dài, có những doanh 
nghiệp chưa được xem xét xử lý hoặc mới chỉ 
được xử lý một phân. Có những doanh nghiệp 
xin được xử lý nợ tồn đọng tiếp, và được 
khoanh nợ, giãn nỢ, xóa nợ lãi vay để tiến 
hành sắp xếp lại, cổ phần hóa. Khi nợ tồn đọng 
của ngân hàng không được xử lý thì doanh 
nghiệp không thể chuyển đối hình thức sở hữu 
được. 

Có những trường hợp khi xây dựng phương 
ân chuyển đôi sở hữu thuộc các bộ, ngành 
hoặc Ủy ban nhân dân tính ra quyết định 
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cổ phần hóa thường không thấu đáo đến thực 
trạng cũng như phương án xử lý tài chính của 
doanh nghiệp, phần nợ của doanh nghiệp đối 
với ngân hàng, trách nhiệm nghĩa vụ tiếp nhận 
trả nợ theo các quy định hiện hành. Do vậy, 
sau khi thực hiện chuyên đối, hiện tượng trốn 
tránh nghĩa vụ trả nợ, đùn đây giữa doanh 
nghiệp cũ và những chủ nhân (cổ đông) mới 
đã nảy sinh, còn các ngân hàng thương mại thì 
đứng trước nguy cơ nợ xâu. 

Để xử lý nợ tôn đọng, nâng cao năng lực 
sản xuất kinh doanh, SỨC cạnh tranh của doanh 
nghiệp và đây nhanh tiến độ -Sắp xếp, cổ phần 
hóa cân thực hiện các giải pháp chủ yêu 
sau đây: 

Thứ nhất, cần thực hiện đúng các lộ trình 
hoàn thành các đề án tống thể về sắp xếp, đổi 
mới doanh nghiệp nhà nước đã được phê 
duyệt. Đẩy mạnh việc cổ phần hóa doanh 
nghiệp nhà nước quy mô lớn theo hình thức 
giữ nguyên vốn nhà nước hiện có và phát hành 
cổ phiếu để huy động, tích tụ thêm vốn. Đồng 
thời xử lý dứt điểm các vấn đề tôn tại về vốn 
và tài chính của doanh nghiệp, nhất là các 
khoản nợ xấu, xác định đúng và đủ giá trị 
doanh nghiệp nhà nước trước khi cô phần hóa. 
Đề tháo gỡ những khó khăn trên, về xử lý tài 
chính đối với các doanh nghiệp sắp xếp lại 
chuyển đối hình thức sở hữu, Chính phủ đã 
ban hành Nghị định số 187/2004/NĐ-CP, 
ngày 16-1] -2004 về chuyển công ty nhà nước 
thành công ty cổ phần. Đây là hướng, đi mới 
giúp cho các doanh nghiệp giải quyết được 
những, tồn tại cũ. Trong quá trình cô phân hóa, 
nêu các doanh nghiệp có khó khăn về khả 
năng thanh toán các khoản nợ quá hạn do kinh 
doanh thua lỗ thì được xem xét xử lý. Đối với 
các khoản nợ tôn đọng, Ngân hàng Nhà nước 
đã có Thông tư sô 05/2005/TT-NHNN hướng 
dẫn một số nội dung liên quan đến hoạt động 
ngân hàng theo Nghị định nói trên và Thông 
tư số 05/2003/TT-NHNN ngày 24-2-2003 
theo Nghị định số 69/2002/NĐ-CP, ngày 
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12-7-2002 của Chính phủ về xử lý nợ tồn 
đọng. Cụ thể là: 

- Đối với các doanh nghiệp nhà nước cố 
quyết định thực hiện chuyển đối nhưng gặp 
khó khăn không cân đối được nguồn để thanh 
toán các khoản nợ quá hạn thì Tổng giám đốc 
Ngân hàng xem xét quyết định cho doanh 
nghiệp được gián, khoanh các khoản nợ quá 
hạn hiện có đên thời điểm thực hiện quyết định 
chuyển đối trong thời gian từ 3 đên 5 năm. 
Trường hợp các doanh nghiệp này bị lỗ, không 
có khả năng thanh toán thì được xóa nợ lãi vay 
chưa trả ngân hàng với mức không vượt quá sô 
lỗ còn lại. 

- Đối với các doanh nghiệp đang thực hiện 
cổ phần hóa, giao, bán ngoài biện pháp 
khoanh nợ, xóa nợ, các ngân hàng thương mại 
chủ động phối hợp với các doanh nghiệp và 
các tô chức có chức năng mua bán nợ và tài 
sản tồn đọng để xử lý phần nợ gốc quá hạn còn 
lại theo hướng bán nợ hoặc chuyên nợ thành 
vốn góp. 

- Trường hợp khách hàng không trả nợ lãi 
đúng kỳ hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng tín 
dụng và có văn bản điều chỉnh kỳ hạn trả lãi 
thì tô chức tín dụng xem xét quyết định điều 
chính kỳ hạn trả nợ lãi. Ngân hàng thương mại 
được quyền miễn, giảm lái đối với khách hàng 
khi khách hàng bị tôn thất về tài sản có liên 
quan đến vốn Vay dẫn đến bị khó khăn về tài 
chính. Việc miên giảm bao nhiêu là tùy thuộc 
vào khả năng cân đối tài chính của các tổ chức 
tín dụng. 

- Đối với khoản nợ vay đã được xử lý như 
khoanh nợ, giãn nợ nay đã hết thời hạn thì 
ngân hàng phải chuyển sang nợ vay thông 
thường. Về nguyên tắc doanh nghiệp phải có 
trách nhiệm hoàn trả nợ vay cho các ngân 
hàng thương mại theo chế độ tín dụng quy 
định. Nhưng trong quá trình cô phần hóa, khi 
xác định giá trị doanh nghiệp gặp rất nhiều 
khó khăn, như: công nợ phải thu, công nợ phải 
trả và lõ lũy kê từ những năm trước còn đê lại, 
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vốn chủ sở hữu âm. Do vậy, nếu không xử lý 
được các khoản nợ tồn đọng thì doanh nghiệp 
không thể tiến hành cổ phần Ha được. 


Thứ hai, thực hiện tốt mối quan hệ 3 nhà 
(nhà doanh nghiệp - nhà tài chính - nhà ngân 
hàng) vì lợi ích chung của nền tài chính quốc 
gia để cùng chia sẻ khó khăn với nhau tạo điều 
kiện cho doanh nghiệp giải quyết hết những 
tôn tại cũ. Bộ Tài chính cùng với các ngành có 
liên quan, xử lý kịp thời, dứt điểm các khoản 
nợ của các doanh nghiệp, các khoản nợ tồn 
đọng bao gồm nợ gôc, nợ lãi bảo đảm lợi ích 
của nhà nước và của doanh nghiệp... để đẩy 
nhanh tiến độ sắp xếp chuyển đối hình thức sở 
hữu, nhất là cổ phần hóa được thuận lợi. Trong 
điều kiện vốn ngân sách nhà nước còn nhiều 
khó khăn phải giải quyết nhu cầu chỉ tiêu lớn 
cho an ninh - quốc phòng và các nhu cầu phát 
triển kinh tế, văn hóa - xã hội khác nên việc trợ 
giúp cho các doanh nghiệp cũng rất hạn hẹp. 
Các ngân hàng thương mại cũng là doanh 
nghiệp nên nguôn vôn cho vay cũng là nguôn 
vốn huy động. Nếu doanh nghiệp không trả 
được nợ thì ngân hàng cũng sẽ không có vốn 
để quay vòng và ngược lại. Doanh nghiệp phải 
nêu cao tỉnh thân tự lực cánh sinh là chính, tận 
dụng mọi nguồn thu và huy động vốn từ nhiều 
nguồn để giảm bớt những áp lực khó khăn nói 
chung. 


Thứ ba, phối hợp chặt chế với các bộ, 
ngành, địa phương và khách hàng vay vốn để 
khẩn trương thu hồi nợ vay đối với các đơn vị 
vay vốn đê thi công các công trinh xây dựng 
cơ bản. Vấn đề này theo chủ trương của Nhà 
nước, đến cuối năm 2006 phải xử lý dứt điểm 
nợ tôn đọng xây dựng cơ bản. Kiên quyết XỬ 
lý dứt điểm tài sản, vật tư hàng hóa ứ đọng, tồn 
kho, kém phâm chất của doanh nghiệp nhà 
nước. Thực hiện cơ cấu lại nợ, xử lý triệt để 
các khoản công nợ dây dưa để làm lành mạnh 
hóa tình hình tài chính doanh nghiệp trên cơ sở 
đó xác định rõ thời gian thực hiện cổ phần hóa, 
tạo điều kiện cho các doanh nghiệp dễ dàng 


tiếp cận vốn vay ngân hàng. Nghiên cứu hỗ trợ 
một phần lãi suất tiền vay đối với những công 
ty cổ phần vay vốn đầu tư mở rộng sản xuất 
kinh doanh. 

Thứ tư, việc cho khoanh nợ, giãn nợ, xóa 
nợ, miễn giảm lãi là quyền của các tổ chức tín 
dụng đối với doanh nghiệp; các ngân hàng 
thương mại cần hướng dẫn cụ thể các doanh 
nghiệp về trình tự, thủ tục hồ sơ về xử lý các 
khoản nợ tổn đọng theo chỉ đạo của các bộ, 
ngành ở trung ương. Đồng thời, xem xét lại 
việc điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, cơ cấu lại nợ để 
tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiến hành 
sắp xếp, cô phần hóa được thuận lợi, dễ dàng 
với phương châm sát cánh cùng doanh nghiệp. 
Ngân hàng Nhà nước không can thiệp vào 
quyên tự chủ kinh doanh của các tổ chức tín 
dụng. Đối với các doanh nghiệp nhà nước đã, 
đang và sẽ sắp xếp lại để cổ phần hóa, các 
ngân hàng thương mại chủ động tham gia xây 
dựng và quyết định phương án sắp xếp lại 
doanh nghiệp nhà nước với vai trò là chủ nợ 
theo tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết Trung 
ương 9 (khóa IX). Tiếp tục mở rộng đầu tư vốn 
tín dụng đề g1úp cho các doanh nghiệp đổi mới 
công nghệ bằng nguồn vốn trung dài hạn để 
mua sắm các loại máy móc thiết bị, dây 
chuyền sản xuất và xây dựng nhà xưởng để 
doanh nghiệp có đủ sức cạnh tranh cao, phát 
triên nhanh, có hiệu quả và bền vững trong quá 
trình hội nhập quốc tế. 

Thứ năm, cần có những kênh đối thoại 


| giữa ngân hàng và doanh nghiệp chung quanh 


vấn đề ngân hàng với tiến trình cổ phần hóa 
doanh nghiệp. Những kênh đối thoại đó do 
Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính chủ trì 
cùng với sự tham gia của các ngành có liên 
quan để cùng với doanh nghiệp tìm lời giải 
hợp lý cho những khó khăn, vướng mắc về tài 
chính trong quá trình cổ phân hóa, trên cơ sở 
đó các ngân hàng thương mại tự lựa chọn 
phương án kiến nghị lên Chính phủ. 


Số l6 (tháp 8năm 2006) 57 


Thực tiễn - Kinh n 


YVạp chí Cộng sản 


ĐỀ HGÀN CHĂN VÀ ĐẨY LÙI 
TẾ NẠH RLA TÚY Ở NƯỚC TA 


IỆN nay, tình hình tệ nạn ma túy và 
IRl-z- động của tội phạm ma túy trên thế 
Ới và khu vực Đông - Nam Á vẫn diễn 
biến rất phức tạp; tuy bước đầu đã có dấu hiệu 
được kiềm chế trên một số lĩnh vực. Diện tích 
cây có chất ma túy như thuốc phiện, cô-ca, cần 
sa tuy có giảm, song mỗi năm vẫn sản xuất trên 
4.000 tấn thuốc phiện thô, 40.000 tấn cần sa thô 
và trên 800 tấn cô-ca-in cung cấp cho thị trường 
ma túy bất hợp pháp của thế giới. Theo ước tính, 
riêng trong năm 2005, có tới 485 tấn hê-rô-in 
được sản xuất một cách bất hợp pháp trên 
toàn thế giới. Châu Á vẫn dẫn đầu về sản xuất 
hê-rô-in và thuốc phiện. 

Thực tế cho thấy, tình trạng sản xuất và buôn 
bán các chất ma túy tông hợp nhóm ATS và các 
chất ma túy gây ảo giác vẫn tiếp tục gia tăng Ở 
nhiều khu vực trên thế giới. Theo thống kê hằng 
năm của Cơ quan phòng chống tội phạm và ma 
túy quốc tế của Liên hợp quốc (UNODC), thị 
trường bán lẻ ma túy bất hợp pháp trên thế giới 
khoảng 320 tỉ đô la, lượng ATS trị giá 44 tỉ đô la. 
Trong đó Amphetamine chiếm 28 tỉ đô la, 
Ecstasy "thuốc lắc", bao gồm MDMA và các 


chất liên quan chiếm 16 tỉ đô la. Lượng ATS bị. 


phát hiện, bất giữ tiếp tục tăng trong những 
năm qua với mức bình quân khoảng từ 25 - 
30 tấn/năm. Số người nghiện các chất ma túy 
trên thế giới vào khoảng 200 triệu đến 210 triệu 
người, chiếm 3,3% dân số thế giới. Độ tuổi trung 
bình của người nghiện vẫn có xu hướng giảm 
(dưới 30 tuổi chiếm 70% - 80%). 
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Trước những tác động của khu vực và thế 
giới, tình hình ma túy ở nước ta đang diễn biến 
rất phức tạp, khó lường. Nghị quyết Đại hội lần 
thứ X của Đảng đã chỉ rõ: Tội phạm và một số 
tệ nạn xã hội đang có chiêu hướng gia tăng... 
Trong quá trình mở cửa và hội nhập, cùng với 
những cơ hội lớn để phát triển kinh tế, thu hút 
đầu tư, thì tác động của mặt trái nền kinh tế thị 
trường, lối sống thực dụng, coi trọng vật chất, 
hiểu biết pháp luật ở một số nơi còn hạn chế đã 
tác động mạnh mẽ đến tình hình phạm tội và tệ 
nạn ma .tỔy. Trên các tuyến biên giới Tây Bắc, 
Bắc miền Trung đã phát hiện nhiều đường dây 
buôn bán, vận chuyên ma túy có quy mô xuyên 
quốc gia, liên quan đến nước ngoài... Lượng 
ma túy phát hiện, thu giữ ở 25 tính biên giới 
chiếm gần 80% tổng số sồ ma túy phát hiện, thu giữ 
trên phạm vi cả nước, chủ yếu là thuốc phiện, 
hê-rô-in, tân được gây nghiện và ma túy tổng 
hợp. 

Tuyến biên giới Tây Nam, tại các tỉnh Tây 
Ninh, An Giang, Kiên Giang... tội phạm ma túy 
đã tổ chức vận chuyển hoặc tập kết số lượng lớn 
hê-rô-in, ma túy tổng hợp, cần sa ở các khu vực 
giáp biên giới để chờ thời cơ thuận lợi đưa vào 
nước ta. Chúng ta đã phát hiện và ngăn chặn 
nhiều vụ vận chuyển ma túy với số lượng lớn 
như. vụ công an thị xã Rạch Giá (tính Kiên 
Giang) triệt phá đường dây buôn bán trên 
6.000 viên ma túy tổng hợp từ nước ngoài vào 
thành phố Hồ Chí Minh, bắt 9 đối tượng: vụ Hải 
quan và công an Kiên Giang bắt một đối tượng 
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nước ngoài vận chuyển trái phép 160.401 viên 
ma túy tổng hợp vào nước ta. 

Ngoài tuyến đường bộ, tội phạm ma túy còn 
tổ chức vận chuyển ma túy qua các cảng hàng 
không, chuyển phát nhanh bằng con đường bưu 
điện với cách thức che giấu rất tinh vi. Đặc biệt 
đường biến đang gặp nhiều bất cập trong kiểm 
tra, kiểm soát để phát hiện nhiều vụ vận chuyển 
ma túy. Có vụ chúng còn núp dưới danh nghĩa 
viện trợ nhân đạo để vận chuyển một lượng lớn 
tân dược Bây nghiện, thuốc hướng thần vào nước 
ta như các vụ đã bị phát hiện tại Cảng sân bay 
quốc tế Tân Sơn Nhất (thành phố Hồ Chí Minh), 
Cảng hàng không Nội Bài (Hà Nội), cửa khẩu 
Lao Bảo (Quảng Trị). 

Trong nội địa, tuy tinh hình buôn bán, vận 
chuyển và tổ chức sử dụng trái phép các chất ma 
túy đã bớt công khai, trắng trợn song vẫn còn 
hàng trăm đường dây buôn bán, vận chuyến, tổ 
chức sản xuất ma túy liên quan đến nhiều tỉnh, 
thành phố. Tham gia vào các hoạt động phạm tội 
về ma túy có các đối tượng hình sự, các đối 
tượng có tiền án, tiền sự về ma túy mãn hạn cải 
tạo, giam giữ; đối tượng đi nước ngoài làm ăn, 
trở về nước thăm thân, lợi dụng buôn bán, vận 
chuyển ma túy, đối tượng nghiện ma túy nhiễm 
HIV; tỷ lệ phụ nữ và số trẻ em phạm tội ngày 
càng nhiều. Bên cạnh số người nghiện mới, gân 
đây nhiều địa phương làm tốt công tác điều tra 
cơ bản đã đưa vào danh sách nhiều đối tượng 
trước đây còn sót lọt làm cho số người nghiện 
được thống kê tăng lên. So với năm 2000, vê 
tổng thể số người nghiện ma túy ở các tỉnh, 
thành phố tăng trên 56,8% (158.428/101.036 
người), bình quân mỗi năm tăng 1 1,3%, song tốc 
độ gia tăng người nghiện đã giảm. dần và đến 
năm 2006 số người nghiện đã bắt đầu giảm 
đáng kể. 

Người nghiện ma túy có thành phần rất đa 
dạng, ở khắp các địa bàn thành thị, nông thôn 
song chủ yếu tập trung vào nhóm có trình độ văn 
hóa thấp, đối tượng có tiền án, tiền sự, gái mại 
dâm, người không có nghề nghiệp và không có 
thu nhập ổn định, người trở về từ các khu vực 


đào đãi vàng, sau các chuyến làm ăn tự do ở 
các khu vực biên giới, các thành phố lớn. Vừa 
nghiện ma túy, nhiều đối tượng còn trực tiếp 
tham gia buôn bán, vận chuyển và tổ chức trái 
phép ma túy để kiếm lời. Thời gian gần đây, tại 
một số thành phố, đô thị lớn nối lên tình trạng 
thanh, thiếu niên có lối sống đua đòi, ăn chơi sa 
đọa, sử dụng các chất ma túy tổng hợp kích thích 
và gây ảo giác trong các khách sạn, nhà hàng, vũ 
trường, quán bar, ka-ra-ô-kê... phản ánh hiện 
tượng mới, lối sống tự do buông thả, sự tác động 
của ma túy tổng hợp từ bên ngoài vào. 
Trước những diễn biến phức tạp và thách 
thức ngày càng gay gắt của tội phạm, tệ nạn ma 
túy, Chính phủ đã đè ra nhiều chủ trương, biện 
pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước trong 
lĩnh vực này; hoàn thiện hệ thống pháp luật để 
đẩy mạnh công cuộc phòng, chống ma túy. 
Nhiều địa phương như Hòa Binh, Vĩnh Phúc, 
Lạng Sơn, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Đồng Nai, 
Đồng Tháp, Cần Thơ, Bình Dương... đã chọn và 
chỉ đạo điểm, rút kinh nghiệm, sau đó nhân rộng 
ra các địa bàn. Công tác tuyên truyền, giáo dục, 
vận động nhân dân tham gia phòng, chống ma 
túy đã được các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố 
đặc biệt quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện, 
đã tạo ra phong trào phòng, chống ma túy rộng 
khắp cả nước, thu hút nhiều lực lượng tham gia. 
Cùng với việc tuyên truyền của từng vùng, miền, 
các địa phương đã tập trung phô biến kiến thức 
pháp luật, các kỹ năng phòng ngừa tệ nạn ma 
túy, các kinh nghiệm, mô hình hay về cai 
nghiện, quản lý sau cai, hỗ trợ người nghiện tái 
hòa nhập cộng đồng. Các hình thức tuyên truyền 
được áp dụng rộng rãi ở hầu hết các địa phương 
là: tuyên truyền trên các phương tiện thông tin 
đại chúng, kẻ vẽ pa nô, áp phích, phân phát tờ 
rơi, lồng ghép các hoạt động văn hóa, văn nghệ 
như "Đố vui trên truyền hình", hội trại, hái hoa 
dân chủ, tuyên truyền ở cơ sở thông qua các 
đội xung kích, nhóm đồng đẳng và nhóm tiếp 
cận cộng đông... Điều quan trọng là, công tác 
tuyên truyền phòng, chống ma túy đã trở thành 
phong trào thường xuyên, liên tục ở hầu hết các 
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địa phương với sự tham gia tích cực, hiệu quả 
của các cấp Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, 
Hội Nông dân, tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng 
sản Hồ Chí Minh, Liên đoàn Lao động, các đồn 
biên phòng, góp phần ngăn chặn tốc độ gia tăng 
người nghiện mới, làm chuyển biến tình hình ở 
nhiều tỉnh, thành phố. 

Điều đáng mừng là, công tác xóa bỏ và thay 
thế cây có chất ma túy đã được nhiều địa phương 
tổ chức lồng ghép với các chương trinh phát 
triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, định canh, 
định cư, xây dựng trung tâm cụm xã, hỗ trợ đồng 
bào đặc biệt khó khăn, trợ giá cước và Chương 
trình 135, 133 về xóa đói, giảm nghèo... Các tiến 
bộ khoa học - kỹ thuật về giống cây trồng vật 
nuôi đã được áp dụng tại các vùng trước đây có 
nhiều diện tích tái trồng cây thuốc phiện. Các 
giống ngô lai, lúa lai, đậu tương, cây dược liệu 
đã được trồng đại trà và trở thành hàng hóa xuất 
khẩu có giá trị kinh tế cao. Các đàn gia súc, gia 
cầm đã được quan tâm thay thế nguồn thu nhập 
từ cây thuốc phiện. 

Công tác cai nghiện phục hồi cho người 
nghiện ma túy đã có những chuyển biến bước 
đầu rất quan trọng. Chất lượng và hiệu quả công 
tác cai nghiện phục hồi từng bước được nâng lên. 
Hàng nghìn người nghiện đã từ bó được ma túy, 
trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. 
Hàng trăm tắm gương điển hình về cai nghiện đã 
xuất hiện ở hầu hết các tỉnh và thành phố, nhiều 
người sau cai nghiện đã trở thành chủ trang trại, 
nhà kinh doanh thành đạt, cán bộ nhà nước, hoặc 
được bầu vào hội đồng nhân dân xã, phường... 
Qua đúc kết kinh nghiệm đã tìm ra một số mô 
hình cai nghiện phù hợp với các vùng, miền, 
nhóm đối tượng cụ thể (mô hình "Tổ chức quản 
lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người 
sau cai nghiện" tại thành phố Hỗ Chí Minh và 
mốt số địa phương khác; mô hình quản lý sau 
cai bằng "Câu lạc bộ B93" ở Hà Nội; mô hình 
cai nghiện ba giai đoạn và “Công trường 06” 
ở Tuyên Quang và một số tỉnh miền núi phía 
Bắc; mô hình "Giải quyết việc làm tại chỗ 
cho người sau cai nghiện" của một số tỉnh như: 
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Ninh Bình, Thanh Hóa, mô hình cai nghiện tại 
cộng đồng của tỉnh Nam Định... góp phần làm 
giảm đáng kể tỷ lệ tái nghiện 

Những nỗ lực của các cấp, các ngành và 
chính quyền các địa phương đã góp phần kiềm 
chế tệ nạn ma túy Ở nhiều trường học, nhiều địa 
phương. Năm 2004, số học sinh, sinh viên sử 
dụng ma túy chỉ còn trên 600 em, giảm 61% so 
với năm 2000. Công tác xây dựng xã, phường, 
thị trấn, cơ quan, đơn vị không có người nghiện 
và tội phạm ma túy gắn với cuộc vận động 
"Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" 
ở khu dân cư, tạo ra phong trào phòng, chống ma 
túy rộng lớn như "Gia đình văn hóa", "Khu dân 
cư văn hóa”, "Làng văn hóa".. . Ở nhiều địa 
phương, công tác vận động nhân dân cảm hóa, 
giáo dục người nghiện, người có quá trình lầm 
lỗi và tổ chức cho các hộ gia đình ký cam kết 
thực hiện các quy định về phòng, chống ma túy 
đã trở thành công việc thường xuyên. Sự tham 
gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, các tổ 
chức xã hội, các tổ chức tôn giáo, góp phần vào 
việc ngăn chặn sự gia tăng của tệ nạn ma túy. 
Nhiều mô hình tốt được nhân rộng như "Khu dân 
cư không có tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội", 
"Gia đình không có người nghiện ma túy”, 
"Dòng họ không có người mắc tệ nạn xã hội", 
"Khối phố bình yên", "Nhà trọ không có tệ nạn 
xã hội", xã, huyện không có ma túy... Theo 
thống kê của Ban Thường trực, Ủy ban Trung 
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hiện nay có 
gần 4.000 xã, thị trấn không có tội phạm ma túy 
và tệ nạn ma túy, chiếm 47% tông số xã, phường, 
thị trấn trong cả nước và gần 40.000 cơ quan, 
đơn vị được công nhận là cơ quan, đơn vị văn 
hóa không có ma túy, tội phạm và tệ nạn xã hội. 

Từ việc xác định rõ nhiệm vụ phòng chống 
ma túy là trách nhiệm của toàn Đâng, toàn dân, 
là yêu tố quan trọng để ồn định trật tự xã hội, 
góp phần giữ gìn truyền thống, bản sắc văn hóa 
dân tộc, thúc đây kinh tế - xã hội phát triển, 
các cấp ủy, chính quyền đã nỗ lực khắc phục 
những khó khăn, thiếu thốn về kinh phí, nhân 
lực, chủ động đề ra nhiều sáng kiến, chủ trương, 
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giải pháp để không ngừng nâng cao hiệu quả 
công tác phòng, chống ma túy. Các lực lượng 
chuyên trách đấu tranh phòng, chống ma túy từ 
trung ương đến cơ sở đã từng bước lớn mạnh, sự 
phối hợp giữa các lực lượng ngày càng. chặt chế 
hơn. Đã đánh trúng nhiều đường dây, tổ chức tội 
phạm ma túy lớn, triệt xóa hàng ngàn tụ điểm 
phức tạp, tô chức sử dụng, buôn bán lẻ; xóa bỏ 
cơ bản tình trạng tái trồng cây có chất ma túy. 
Công tác cai nghiện phục hôi đã tìm ra một số 
mô hình mới, hứa hẹn khả năng giảm tỷ lệ tái 
nghiện, tạo niềm tin cho người nghiện và toàn 
xã hội. 

Tuy nhiên, bên cạnh những thành công đáng 
khích lệ, Chương trình hành động phòng, chống 
ma túy trong thời gian qua còn bộc lộ một số mặt 
hạn chế, yếu kém. Chúng ta chưa làm giảm được 
từ 10% - 20% số người nghiện ma túy; chưa giải 
quyết cơ bản, triệt đề tình trạng không có nghiện 
ma túy trong trường học. Binh quân số người 
_ nghiện hằng năm vẫn tăng, chỉ đến giai đoạn 
cuôi của Chương trình mới có dấu hiệu người 
nghiện được kiềm chế. Số học sinh, sinh viên 
nghiện ma túy tuy có giảm trong một vài năm 
trước đây nhưng đến cuối năm 2005 lại tăng lên. 
Mới có 47% số xã, phường, thị trần không có tệ 
nạn ma túy trong khi chỉ tiêu đề ra là 60%. Chưa 
ngăn chặn được tình trạng ma túy thẩm lậu từ 
bên ngoài. Tỷ lệ tái nghiện bình quân còn ở mức 
80%, trong khi mục tiêu đề ra là 60%. Quá trình 
nghiên cứu thấm định các bài thuốc y học dân 
tộc và các phương pháp y học khác phục vụ công 
tác cai nghiện ma túy triển khai chậm là khó 
khăn không nhỏ cho các địa phương trong việc 
tổ chức thực hiện nhiệm vụ cai nghiện, đặc biệt 
là cai nghiện tại gia đình, cộng đồng. Phong trào 
quần chúng phòng, chống ma túy chưa được 
đồng đều, triệt để, mở rộng ở các địa phương, 
nhiều vùng sâu, vùng xa, vùng đông bào dân tộc 
phong trào còn yếu kém. 

Có thể có nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên 
nhân cơ bản vẫn là do tác động, ảnh hưởng của 
tình hình ma túy trên thế giới và trong khu vực; 
địa hình biên giới đường bộ, đường biên dài, 


hiểm trở, rất khó khăn cho việc kiểm tra, kiểm 
soát và ngăn chặn ma túy từ bên ngoài, trong khi 
đó lực lượng chuyên trách, chủ công nòng cốt 
phòng, chống ma túy lại quá mỏng, đầu tư trang 
thiết bị còn hạn chế, dẫn đến hiệu quả phòng 
ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy ngay tại 
khu vực biên giới còn rất thấp. Nhiều nơi cấp ủy, 
chính quyên chưa thực sự quan tâm đến công tác 
phòng, chống ma túy, có lúc, có nơi còn xem 
nhẹ việc tô chức chỉ đạo thực hiện, do đó việc 
triển khai các chương trình, kế hoạch còn chậm, 
nặng về hình thức, ít hiệu quả. 

Kinh phí đầu tư cho công tác phòng, chống 
ma túy còn thấp, lại dàn trải cho nhiều ngành, 
nhiều cấp nên kém hiệu quả, nhất là ở trong các 
lĩnh vực phòng, chống tội phạm, cai nghiện chưa 
đáp ú ứng được yêu cầu. Tổ chức lực lượng phòng, 
chống ma túy chưa được đồng bộ. Ban thường 
trực phòng chống ma túy các tỉnh, thành phố 
chưa có cán bộ chuyên trách. Hầu hết cán bộ làm 
công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, ma túy, mại 
dâm ở các cấp cơ sở đều là cán bộ kiêm nhiệm, 
trong khi đó chính sách phụ cấp đối với cán bộ 
xã, phường còn nhiều điểm chưa hợp lý hoặc rất 
thấp. 

Để tiếp tục ngăn chặn và đây lùi tình hình 
phức tạp của tệ nạn ma túy ở nước ta hiện nay, 
chúng ta cần phải tông kết, nhân rộng các mô 
hình, điển hình tiên tiến, phát huy những thành 
quả, bài học kinh nghiệm đã đạt được trong thời 
gian qua và thực hiện kiên quyết, đồng bộ các 
giải pháp sau: 

Một là, coi công tác phòng, chống ma túy là 
một trong những nhiệm vụ trọng tâm, vừa cố 
tính cấp bách vừa có tính lâu dài và đặt dưới sự 
lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của các cấp ủ Ủy Và 
chính quyền. địa phương. Sự chỉ đạo sát SaO và 
kiên quyết của các câp Ủy, chính quyền là yếu tố 
quyết định thắng lợi của cuộc đấu tranh phòng, 
chống ma túy. 

Hai là, phối hợp chặt chế và đồng bộ giữa các 
bộ, ban, ngành, trong đó lực lượng công an giữ 
vai trò nòng cốt; nâng cao vai trò tham mưu của 
Ban thường trực phòng, chống ma túy giúp việc 
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cho Ban chỉ đạo các cấp. Quán triệt phương 
châm: lấy phòng ngừa là chính, tuyên truyền 
giáo dục nâng cao nhận thức là cơ bản, lấy nhân 
dân làm gôc, gia đình là tê bào, xã, phường, 
thôn, làng, bản, cơ quan, xí nghiệp, đơn vị làm 
điểm tựa, công an làm nòng cốt trong công tác 
phòng, chống tệ nạn ma túy. 

Ba là, xây dựng môi trường, lối sống, đời 
sống văn hóa của mọi người dân ở cơ sở, thôn 
xóm, bản làng, cộng đông dân cư, cơ quan, đơn 
vị, địa phương. Tổ chức toàn dân tích cực tham 
gia các hoạt động phòng, chống ma túy, tố giác 
tội phạm, cảm hóa người lầm lỗi và giúp đỡ họ 
tái hòa nhập cộng đồng. Thường xuyên tuyên 
truyền, phát động phong trào phòng, chống tội 
phạm, tệ nạn ma túy; nội dung tuyên truyền phải 
sát hợp với trình độ và khả năng nhận thức của 
người dân từng vùng miền, biện pháp tuyên 
truyền phải đa dạng, phong phú hơn. 

Bốn là, kết hợp chặt chẽ giữa đấu tranh triệt 
xóa các đường dây buôn bán ma túy lớn với đấu 
tranh xóa bỏ các tụ điểm buôn bán, tổ chức nhỏ 
lẻ, theo phương châm "tiến công liên tục". Công 
tác cai nghiện ma túy chỉ đạt hiệu quả cao khi 
được kết hợp chặt chẽ với công tác phòng, chống 
tội phạm ma túy và thực hiện đồng bộ các hình 
thức cai nghiện tại gia đình, cộng đồng và cai 
nghiện trong các trung tâm; biết khơi dậy ý chí 
quyết tâm của người nghiện, kết hợp lao động, 
phục hồi với chăm lo, quản lý sau cai nghiện 
cùng việc làm trong sạch môi trường, địa bàn nơi 
người nghiện. 

Năm là, có biện pháp bôi dưỡng, đào tạo và 
sử dụng hợp lý cán bộ làm công tác phòng, 
chống ma túy; tạo điều kiện thực tế và có chế độ 
chính sách đãi ngộ phù hợp, thỏa đáng với lực 
lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ này; phải biết 
kết hợp nội lực và ngoại lực thành sức mạnh tông 
hợp trong công tác phòng, chống ma túy. Tăng 
cường hợp tác quốc tế, vì không một quốc gia 
nào có thể giải quyết tệ nạn ma túy nếu không có 
sự hợp tác quốc tế; phần đấu mạnh mẽ hơn nữa 
đề đạt được mục tiêu đến năm 2015 không còn 
tệ nạn ma túy trên đất nước ta.) 
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đồng, tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ 
lần nhau giữa các xã viên hợp tác xã. Nói cách 
khác, nguyên tắc dân chủ, bình đắng, công 
bằng, hợp tác của hợp tác xã phải dựa trên cơ 
sở bản chất, nguyên tắc cụ thể về tổ chức hoạt . 
động và phân phối của hợp tác xã thì mới trở 
nên hiện thực, mới thực sự hấp dẫn xã viên và 
nhân dân. Từ những phân tích trên, xin nêu 
mấy kết luận sau đây: 

Một là, lý luận về hợp tác xã là một khoa 
học; dựa trên thực tiễn phát triển của hợp tác 
xã một cách phong phú gần hai thế kỷ qua, do 
vậy có sự phát triển, thay đối; cần được học 
tập, nghiên cứu một cách có hệ thống. 

Hai là, các giá trị và nguyên tắc của hợp tác 
xã mang đậm tính đạo đức, chính trị, xã hội, 
tuy còn có những mặt mâu thuẫn, nhưng cần 
được nhận thức sâu sắc, nghiêm túc để thiết kế 
vào các mô hinh hợp tác xã (pháp lý) cụ thể, 
phù hợp điều kiện cụ thể từng nước, bảo đảm 
các giá trị và nguyên tắc ấy có sức sống, từ đó 
hợp tác xã mới trở thành thể chế hoạt động có 
hiệu quả. 

Ba là, hợp tác xã là một hình thức pháp lý 
về tô chức. Vì vậy, vấn đề quan trọng và cấp 
bách hiện nay là nhận thức đúng bản chất hợp 
tác xã, xác định đúng và cụ thể mô hình hợp 
tác xã, định hình chuẩn về khung khổ pháp 
luật làm điểm tựa cho hợp tác xã ra đời và 
phát triển. Có như vậy hợp tác xã, phong trào 
hợp tác xã mới phát triên bền vững, tiến kịp 
đà đối mới, có đóng góp ngày càng quan trọng 
và tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội 
đất nước.) 


Sinh hoạt tư tưởn 


Tạp chí em 


Chiu chân, tiên †ay 


HÔNG hiểu sao vài 
năm gân đây, anh 
bạn tôi bỗng dưng 


sính chơi chữ và hay triết lý. 

Anh kể rằng, ở cơ quan 
anh, cứ mỗi lần có sự thuyên 
chuyển cán bộ lãnh đạo là 
một lần có tổ chức chia tay. 
Ở mỗi cuộc chia tay như vậy, 
đều có ý kiến phát biểu của 
những người ở lại và người ra 
đi. Có những buổi chia tay 
thật cảm động. Người ở lại ca 
ngợi công lao và đức độ của 
người ra đi. Thủ trưởng tuy 
mới nhậm chức chưa bao lâu 
song đã để lại nhiều ấn tượng 
sâu sắc. Làm việc tận tình, có 
nhiều sáng kiến, lãnh đạo đơn 
vị lập nên những thành tích 
đáng khen. Sống giản dị, 
trong sạch, công tâm; biết 
nâng niu và bôi dưỡng nhân 
tố mới, tạo nên sự đoàn kết, 
nhất trí trong đội ngũ. Thủ 
trưởng được trọng vì tài, nể 
vi đức, quý vì tâm. 

Cũng có buổi chia tay 
ngược lại, chỉ mang tính thủ 
tục. Người ở lại và người ra đi 
đều không mặn mà gì. Nói 
cho có nói, không khen cũng 


chẳng chê. Đó là trường hợp 
thủ trưởng loại làng nhàng, 
được việc thì không hẳn mà 
nói vô tích sự là quá lời. Thủ 
trưởng không hại ai cũng 
không bị ai muốn hại. Chỉ có 
điều ở lại thì ngáng chân 
người khác, còn ra đi thì khó 
bố trí công tác nào cho thích 
hợp. 

Lại có những buổi chia tay 


nguội lạnh hay đây sóng gió. 


Kẻ ra đi không muốn dự còn 
người ở lại có đến cũng là 
miễn cưỡng. Không ai muốn 
nói cũng chẳng ai buồn nghe. 
Sự mất đoàn kết nội bộ trở 
thành cái căng thẳng trong 
buổi chia tay. Thủ trưởng ra 
đi không phải vì yêu cầu 
thuyên chuyển hay được đề 
bạt, mà trái lại, bị loại khỏi 
chức vụ. 

Anh bạn tôi chơi chữ: 
Trong trường hợp này, không 
nên nói "chia tay” mà nên 
gọi là "chia chân". Bởi cái 
phương tiện để chia ở đây 
không phải tay mà là chân. 
Thủ trưởng bị đá khỏi chức 
vụ. Sở đi vậy là do trước đó, 
thủ trưởng hay dùng chân 


MAI NINH 


mình dẫm đạp người khác. 
Dẫm đạp để không ai ngóc 
lên được, không ai có thể 
tranh ghế của mình. 

Tôi cười. Ông cha ta xưa 
nay dùng chữ "chia tay” và 
"tiễn chân" để chỉ sự trìu mến 
và quyến luyến khi tiễn đưa. 
Nay ông đảo ngược chữ và 
nghĩa, đối chia tay thành chia 
chân, vậy chẳng lẽ nói tiến 
tay thay vì tiễn chân? 

Anh bạn tôi cười ha hả: 
Đấy! đấy! nói thế là đúng ý 
tôi rồi!. Với trường hợp "chia 
chân" vị thủ trưởng nói trên, 
ta có thể dùng chữ "tiễn tay" 
được. Ở đây, người ta dùng 
tay để tiễn nhau. Tát cho một 
cái, đấm cho một cú. Tiễn 
nhau như vậy chăng phải tiễn 
tay thì là gi? 

Chữ nghĩa mông mênh. 
Cái nghịch lý hóa thành thuận 
lý. Anh bạn tôi kết luận: Ai 
muốn giữ cho cái nghĩa của 
chữ được nguyên vẹn như 
truyền thống, trước hết phải 
tự mình giữ lấy cái đạo làm 
người mà cha ông ta đã 
truyền, giữ lấy cái đức làm 
cán bộ mà Bác Hồ đã dạy. 
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MÔI TRƯỜNG ĐỊA - CHÍNH TRỊ ĐÔNG - NAM Á: 
Với HỘI NHẬP VIỆT NAM - ASEAN 


ÙNG với sức ép của toàn cầu hóa và sự 
leo thang của khủng, bố bạo lực, sự trỗi 
dậy của Trung Quốc, Ấn Độ và gia 
tăng cạnh tranh chiến lược giữa các nưỚc lớn, 
trước hết là Mỹ - Trung ỏ ở Đông - Nam Á đã và 
đang làm thay đổi sâu sắc môi trường địa - 
chính trị khu vực này, tác động lớn đến các mối 
quan hệ của ASEAN và các nước thành viên. 
Bài viết này chủ yếu nêu khái quát sự tác động 
của môi trường địa - chính trị khu vực hiện nay 
đến sự hội nhập và vai trò của Việt Nam trong 
ASEAN những năm sắp tới. 
I- KHÁI QUÁT VỀ BỨC TRANH ĐỊA - 
CHÍNH TRỊ ĐÔNG - NAM Á 
1 - Tăng sức ép của toàn cầu hóa và lên 
kết khu vực 
Sự kết thúc "chiến tranh lạnh" đã tạo ra 
bước ngoặt địa - chính trị thế giới và khu vực, 
đưa đến sự hợp tác sâu rộng giữa các nước 
trong khu vực, thúc đẩy liên kết ASEAN và 
hợp tác Đông Á. Đây còn là kết quả g1a tăng 
của toàn cầu hóa, trước hết là kinh tế, trong đó 
Trung Quốc và Ấn Độ đang chi phối đồng 
chảy công nghệ và vốn VỚI quy mô lớn từ các 
nước tư bản phát triển sang các nước đang phát 
triển. Đối với các nước ASEAN, trong gần một 
thập niên qua, do môi trường cạnh tranh ít được 
cải thiện nên rơi vào trì trệ, mà biểu hiện rõ nét 
nhất là khủng hoảng tài chính - tiền tệ những 
năm 1997 - 1998. Điều này kéo theo sự bất ổn 
chính trị - xã hội ở nhiều nước, làm chậm tiến 
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trình hội nhập của ASEAN. Tuy nhiên, rủi ro 
này cũng thôi thúc ASEAN tăng cường tính mở 
và hội nhập trong khu vực. Sự cam kết xây 
dựng Cộng đồng ASEAN và mở rộng của tiến 
trình Hợp tác Đông Á là những xu hướng nổi 
lên hiện nay, đang, tác động lớn đến quan hệ 
quốc tế, trong đó có sự tham gia đóng góp của 
Việt Nam. 


2 - Gia tăng cạnh tranh chiến lược giữa 
các nước lớn ở Đông - - Nam Á ' 


a - Sự trỗi dậy của Trung Quốc với vai trò 
ngày càng tăng cường ở khu vực 

Sự trỗi dậy của Trung Quốc được thể hiện 
trên mọi lĩnh vực, trước hết là kinh tế. 
Năm 1978, GDP của Trung Quốc lục địa mới 
chỉ chiếm có khoảng 1% của thế giới, nhưng 
đến 2005 tăng 4%, vượt I-ta-li-a, đứng vị trí 
thứ6 với 1.981 tỉ USD. Về ngoại thương, 
Trung Quốc đứng hàng thứ 3 trên thế giới (sau 
Mỹ và Nhật Bản); dự trữ ngoại tệ lớn thứ hai, 
sau Nhật Bản. Điều gây ấn tượng là đầu tư của 
Trung Quốc ra nước TigOài trên khắp các châu 
lục trong thời gian gần đầy tăng rất nhanh, với 
nhiều dự án lớn đạt hàng tỉ USD. 

Đối với Đông - Nam Á, Trung Quốc đã trở 
thành bạn hàng lớn thứ 4 của ASEAN, với kim 
ngạch xuất nhập khẩu năm 2004 đạt xấp xỉ 
106 tỉ USD. Về đầu tư, Trung Quốc đang trên 
đường trở thành nhà đầu tư lớn của ASEAN; 


* TSKH, Viện Nghiên cứu Đông - Nam Á 
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nhiều hợp đông lớn đầu tư lên tới hàng tỉ USD 
vừa được ký kêt với Phi-líp-pin, In-đô-nê-xi-a. 
Từ năm 2004, Trung Quốc trở thành nhà đầu 
tư và cung cấp viện trợ phát triển số l Ở 
Cam-pu-chia và có thể trở thành nhà đầu tư số 
| tại Mi-an-ma và Lào trong một, hai năm tỚiI. 
Đồng thời, Trung Quốc là nước hết sức 
nhiệt tình tham gia phát triển Tiểu vùng sông 
Mê Công mở rộng. 


Và. khía cạnh chính trị - ngoại giao, thời 
gian gần đầy, Trung Quốc không chỉ chấp nhận 
toàn cầu hóa kinh tê, mà còn chủ động hội nhập 
quốc tế trên tất cả các bình diện, nhất là trong 
hợp tác với các nước ASEAN. 


Ngoài hai lĩnh vực chính trên, sự trỗi dậy 
của Trung Quốc còn được thể hiện ở sự phát 
triển nhanh chóng của khoa học và công nghệ. 
Điền hình là Trung Quốc vừa thực hiện thành 
công phóng tàu vũ trụ "Thân Châu 6", đưa 
người vào vũ trụ lần thứ hai, trở thành cường 
quốc chinh phục vũ trụ thứ 3 trên thế giới, sau 
Nga và Mỹ. Theo kế hoạch, đến năm 2007 
- Trung Quôc sẽ đưa người lên mặt trăng, và 
tương lai không xa sẽ xây Trạm không gian 
VŨ trụ. 

Trung Quốc trở nên quan tâm hơn đến hợp 
tác quôc tế ở khu vực Biển Đông. Điều này 
được thể hiện bằng việc Trung Quốc tham gia 
hợp tác với Việt Nam và Phi- -lip-pin cùng thăm 
đò địa chấn và dầu khí ở Biển Đông. 


b - Gia tăng sự hiện diện và tái can dự của 
Mỹ ở Đông - Nam Á 


Cùng VỚI VIỆC điều chỉnh "Chiến lược toàn 
cầu mới" sau sự kiện ngày 11-9, sự trỗi dậy của 
Trung Quốc, SỰ chuyển minh của Ấn Độ, sự bất 
ôn chính trị kéo dài ở nhiều nước ASEAN sau 
khủng hoảng tài chính - tiền tệ (1997 - 1998) và 
sự gia tăng tâm lý chống Mỹ trong thế giới 
Hồi ¡ giáo đang làm cho Mỹ trở nên quan tâm 
nhiều hơn đến Đông - Nam Á. 

Trước hết về khía cạnh an nính - quốc 
phòng. Mỹ phục hồi và tăng cường hợp tác 
an ninh - quân sự với các nước Đông - Nam A 
bằng việc ký hàng loạt thỏa thuận quân sự 


mới với các nước đồng minh truyền thống như 
Phi-líp-pin, Thái Lan và Xin-ga-po, và cho họ 
hưởng quy chế "Đồng minh chiến lược ngoài 
NATO". Ngoài ra, Mỹ còn cải thiện quan hệ và 
mở rộng hợp tác với đối tác ít thân thiện hơn 
như In-đô-nê-xi-a và Việt Nam. 

Tiếp đến là sự gia tăng can dự và kiểm soát 
của Mỹ ở eo biển Ma-lắc-ca và khu vực Biển 
Đông. Điều này được thể hiện bằng việc 
Mỹ đưa ra hàng loạt sáng kiến mới như: "Sáng 
kiến an ninh Con-ten-nơ" (CSI), "Sáng kiến 
an ninh hàng hải khu vực” (RMST), "Hiệp ước 
trợ giúp hậu cần" (ACSA) với một số nước 
ASEAN v.v.. Cùng với những hành động trên, 
Mỹ trở nên "có lập trường" hơn đối với vấn đề 
tranh chấp Biển Đông, chuyển từ thái độ " hầu 
như không có trách nhiệm" hay "trung lập” 
sang "giúp đỡ" các nước tranh chấp với 
Trung Quốc. Điều này được thể hiện bằng việc 
tăng tần số các cuộc tập trận chung trên 
Biển Đông và điều quân số nhiều hơn đến đồn 
trú tại khu vực này 

Tiếp theo là Mỹ trở nên gây áp lực nhiều 
hơn đối với ASEAN và một số nước thành viên 
trong việc thực thị dân chủ và nhân quyền. 
Điều này được thể hiện bằng việc thúc ép Hiệp 
hội này thành lập Ủy ban Nhân quyền ASEAN 
và phản đối việc Mi-an-ma giữ chức Chủ tịch 
luân phiên ASEAN. 

Sự gia tăng vai trò của Mỹ cũng được thể 
hiện qua quan hệ kinh tế. Thương mại Mỹ - 
ASEAN từ 130 tỉ USD năm 2003 tăng lên gần 
140 tỉ USD vào năm 2004. Rất có thể trong 
một, hai năm tới, Hiệp định mậu dịch tự do 
(FTA) song phương Mỹ - Thái Lan, Mỹ - 
Ma-lai-xi-a sẽ được ký kết. Việt Nam đang là 
điêm khá hấp dẫn mới trong thương mại và đầu 
tư của Mỹ. Ngoài ra, Mỹ đưa ra các sáng kiến 
mới như "Sáng kiến Doanh nghiệp ASEAN" 
(2002), Chương trình hợp tác ASEAN" (2004) 
và gần đây nhất là ký với ASEAN "Tuyên bố 
chung về tăng cường quan hệ đối tác ASEAN - 
Mỹ' vào ngày 17-11-2005 v.v.. 
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c - Gia tăng vai trò đáng kế của các nước lớn 
khác 

Trước hết là Ấn Độ. Sự phát triển nhanh 
chóng về kinh tế, đặc biệt là công nghệ thông 
tin của Ấn Độ đang tạo ra thế và lực mới cho 
mở rộng hợp tác quốc tế, trong đó có ASEAN. 
Án Độ là một đối tác chiến lược của ASEAN 
và đã ký TAC vào năm 2003. Điều nối bật là 
Án Độ đã ký FTA song phương với Thái Lan 
(200% và Hiệp định hợp tác kinh tế toàn diện 
với Xin-ga-po (2005), và đặc biệt gần đây 
tham gia Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAC) 
d2 -2005), góp phần làm cân bằng sự Ìo ngại 
của nhiều nước ASEAN về : gia tăng quá nhanh 
anh hưởng của Trung Quốc tại khu vực này. 
Thương, mại ASEAN - Ấn Độ tăng khá nhanh, 
đạt 16 tỉ USD vào năm 2004. 


Nhật Bản đang SỬ dụng sự phục hồi kinh tế 
của mình cùng với chiến lược toàn cầu mới của 
Mỹ để "đuổi kịp chính trị, cạnh tranh với 
Trung Quốc, trước hết là ở Đông - Nam Á. 
Ngoài việc tăng cường các hoạt động thương 
mại, đầu tư (trong đó các nước Đông Dương và 
In-đồ-nê-xi-a đang được quan tâm hơn), Nhật 
Bản còn tăng cường viện trợ phát triển cho các 
dự ân lớn như Tam giác phát triển Việt Nam - 
Lào - Cam-pu-chia, Hợp tác Tiểu vùng sông 
Mê Công mở rộng v.v.. 

Nước Nga đang tận dụng công cụ dầu lửa 
và công nghệ quôc phòng cũng như sự tăng 
trưởng kinh tế gần đây để lấy lại ảnh hướng trên 
trường quốc. tê, trong đó có ASEAN. Sự gia 
tăng đáng kể thương mại Cùng với những hoạt 
động ngoại giao khá dồn dập giữa Nga và 
ASEAN trong vài năm trở lại đây (như tham 
gia TAC (2004), Hội nghị Thượng đỉnh đầu 
tiên Nga - ASEAN năm 7005) v.v.. đang làm 
tăng tính hấp dân, nhạy cảm, đa chiều trong 
quan hệ quôc tế của Đông - Nam Ẫ. 


Ngoài các xu hướng trên, ở khu vực này 
trong những năm gần đây xảy ra nhiều vụ 
khủng bố bạo lực, ly khai dân tộc, nhất là ở một 
số nước như In-đô-nê-xi-a, Phi-líp-pin và Thái 
Lan. Cùng với tình hình bát lợi này, sự gia tăng 
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tranh chấp chủ quyền tại các vùng biên, nhất là 
ở Biển Đông, biên Su-la-ve-si, nơi có dự trữ 
lớn. dầu khí và tài nguyên biển lớn, lại là Vị trí 
chiến lược trong hàng hải và phòng thủ quốc tế, 

và sự khan hiếm về nước sạch dùng cho thủy 
điện và sinh hoạt trên các con sông, nhất là 
sông Mê Công có thể làm cho môi trường địa - 
chính trị Đông - Nam Á trở nên phức tạp hơn. 

Ngoài các vân đề trên, sự gia tăng ngân sách 
quôc phòng, mua sắm vũ khí hiện đại, tiến 
hành nhiều cuộc tập trận với quy mô lớn trong 
bối cảnh kinh tế khó khăn cũng là một đặc 
điểm khá nổi bật hiện nay Ở nhiều nước 
ASEAN. 


I- TÁC ĐỘNG ‹ CỦA CÁC QUÁ TRÌNH 
TRÊN ĐẾN SỰ HỘI NHẬP VÀ VAI TRÒ 
CỦA VIỆT NAM TRONG ASEAN 


1 - Tác động đến môi trường cạnh tranh 
và liên kết ASEAN 


Sự gia. tăng sức ép của toàn cầu hóa và sự 
trỗi ¡ dậy của hai nền kinh tế mới là Trung Quốc 
và Ấn Độ đang tạo ra cả cơ hội lẫn thách thức 
đối với ASEAN và các nước thành viên. Trước 
hết, quá trình trên thúc đây các nước này cải 
thiện nhanh hơn môi trường đầu tư và dân chủ 
hóa xã hội. Tiếp theo là ASEAN trở nên năng 
động hơn trong việc tìm kiếm cơ chế, giải pháp 
thúc đây liên kết nội khối và hội nhập quôc tế 
sâu rộng. 

Việc các nước lớn, trước hết là Mỹ và Trung 
Quốc tăng cường quan hệ với các nước 
ASEAN làm tăng tính nhạy cảm và đa nguyên 
trong cơ cầu quyên lực và lợi ích chiến lược tại 
khu VựC này. Trong tương lai, xu hướng vượt 
trội của Trung Quốc trong quan hệ kinh tế VỚI 
khu vực sẽ thách thức vai trò của Mỹ; và điều _ 
này có thê làm _g1a tăng chủ nghĩa dân tộc của 
Đông - Nam Á, tạo ra những 'cú hích" mới 
thúc đẩy hội nhập khu vực; đồng thời góp phần 
tạo thêm không gian tự do”, bô sung Fe 
tiện mặc cả" cho việc theo đuổi chính sách "c 
bằng thế lực", đa phương hóa, đa dạng hóa các 
mối quan hệ quốc tế của ASEAN và các nước 
thành viên, làm cho Hiệp hội này trở nên quan 
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trọng hơn trong bàn cờ địa - chính trị của các 
nước lớn. 

Thế nhưng, các quá trình trên cũng đang tạo 
ra không 1t thách thức (tuy cơ hội vân là nhiều 
hơn), nhất là việc lựa chọn hay thúc đây quan 
hệ đối tác với từng nước lớn. Hơn nữa, sự nôi 
lên của Trung Quốc và Ấn Độ có thể làm giảm 
đi sức hấp dẫn của ASEAN với tư cách là một 
khu vực kinh tế năng động, đoàn kết chính trị 
và g1ữ vai trò chủ đạo trong các nỗ lực hợp tác 
khu vực. Điều này có thể xảy ra, nếu như 
ASEAN không khắc phục được những hạn chế 

"cố hữu" của mình. 

2 - Tác động đến hội nhập của Việt Nam 
trong ASEAN 

a - Tác động đến vị thế địa - chiến lược của 
Việt Nam 

Xét tầm với của các nước lớn hiện nay và 
trong tương lai gần thì Việt Nam có thể trở nên 
quan trọng hơn đối với ba nước là Trung Quốc, 
Mỹ và Nhật Bản; Trong tầm trung và dài hạn, 
Việt Nam còn có khả năng nằm trong bàn cờ 
chiến lược của cả Nga và Ân Độ. Sự cạnh 
tranh chiến lược trên đang làm tăng vị thế địa - 
chính trị của Việt Nam. Việt Nam có thể trở 
thành "đâu mối” của các nỗ lực hợp tác và liên 
kết kinh tế cho khu vực và thế giới với tư cách 
là "cửa ngõ" ra biên cho vùng Tây Nam của 
Trung Quốc, Lào, Cam-pu-chia và miền Bắc 
Thái Lan, và “đâu câu" trên đất liên, trên biển 
và trên không giữa Đông - Bắc Á và Đông - 
Nam Á, giữa. Thái Bình Dương và Ấn Độ 
Dương, giữa Âu - Mỹ và các nước trong khu 
vực. 

Hơn nữa, qua hơn 20 năm đối mới, thế và 
lực của Việt Nam đã được tăng cường. Với tốc 
độ tăng trưởng kinh tế cao và liên tục, chính 
trị - xã hội ổn định, thị trường khá hấp dẫn với 
dân số trên 83 triệu người (2005), Việt Nam đã 
và đang chiếm được cảm tình trong ASEAN 
như một quốc gia có trách nhiệm, đáng tin cậy 
trong cộng đồng khu vực và quốc: tế. Với vị thể 
địa - chiến lược và thực lực kinh tế đang lên, lại 


có chính sách cởi mở, hội nhập tích cực, 
Việt Nam có thể trở thành "đầu cầu", "trạm 
chuyển tiếp" trong sản xuất và lưu thông, giao 
lưu văn hóa của các nước lớn với khu vực. 

b - Tác động đến hội nhập của Việt Nam 
trong ASEAN 

Việt Nam gia nhập ASEAN cách đây 
1l năm là một trong những lựa chọn và hành 
động mang tính chiến lược và lịch sử, không 
chỉ chứng minh đường lối chủ động hội nhập, 
mở cửa, góp phần duy trì ốn định chính trị - 
xã hội, bảo vệ quyền lợi quốc gia - dân tộc và 
phát triển đất nước, mà còn mở ra một trang sử 
mới cho đoàn kết và hòa giải khu vực, củng cố 
sức mạnh của ASEAN. Hơn nữa, sự tham gia 
và hoạt động có hiệu quả của Việt Nam đã và 
đang góp phần quan trọng cho việc mở rộng 
hợp tác quốc tế và hình thành các sáng kiến, cơ 
chế hợp tác mới của ASEAN. Điền hình nhất là 
"Chương trình hành động Hà Nội" do Việt 
Nam đưa ra và đã được chấp thuận tại Hội nghị 
Cấp cao ASEAN 6 với mục tiêu hiện thực hóa 
"Tầm nhìn 2020"- nền tảng tư tưởng cho sự ra 
đời Cộng đồng ASEAN sau này. Trên con tàu 
ASEAN, Việt Nam nhanh chóng hội nhập với 
quốc tế, cụ thể là trở thành thành viên sáng lập 
ASEM (1996), thành viên chính thức của 
APEC (1998), mở rộng không gian hợp tác với 
các nước Đông Á (qua cơ chế hợp tác 
đa phương ASEAN+1, ASEAN+3), và đặc biệt 
là thuận tiện hơn trong cải thiện quan hệ với 
Mỹ v.v.. 

Để thích ứng với bối cảnh mới, ASEAN đã 
cam kết thiết lập Cộng đồng ASEAN (AC) với 
3 4rụ cột là Cộng đồng Kinh tế (AEC), Cộng 
đồng An ninh (ASC) và Cộng đồng Văn hóa - 
Xã hội (ASCC) vào năm 2020 và tích cực mở 
rộng đàm phán, thiết lập các FTA song phương 
và đa phương với các đối tác bên ngoài, mà 
điển hình là Khu vực Mậu dịch tự do ASEAN - 
Trung Quốc được ký từ năm 2002. Bên cạnh . 
đó, ASEAN đã và đang có những linh hoạt hơn 
trong việc áp dụng phương thức "ASEAN way" 
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bằng cách cho phép thực hiện nguyên tắc hay 
công thức 10-x (từ 2002). Cùng với bối cảnh 
quốc tế mới, những cơ chế hay hình thức hợp 
tác, liên kết mới này đã và đang tạo ra nhiều cơ 
hội mới thúc đẩy hội nhập của ASEAN và tham 
gia của Việt Nam. 

Trước hết, sự thiết lập AEC sẽ thúc đẩy 
hoàn thiện hệ thống pháp luật, và nên hành 
chính quốc gia của môi nước, tiếp cận nhiều 
hơn với các yếu tố bên ngoài, nhất là vốn, thị 
trường và công nghệ, làm tăng cơ hội việc làm 
và nâng nhanh mức sống của nhân dân. Còn 
ASC và ASCC ra đời sẽ làm tăng mức độ hiểu 
biết, tin cậy lẫn nhau, củng cố ý thức cộng đồng 
khu vực, giúp ASEAN duy trì được bản sắc của 
minh, làm tăng khả năng phòng ngừa và tiến tới 
giải quyết xung đột, xây dựng một cộng đồng 
xã hội năng động, hòa thuận và khoan 
dung v.v. Những điều này phù hợp với chính 
sách và lợi ích trước mắt cũng như lâu dài của 
Việt Nam. Trên thực tế, Việt Nam đang khẩn 
trương khai thác tối đa những lợi thế và cơ hội 
mới đang tạo ra, chủ động hơn nữa hội nhập 
khu vực và thế giới. Điều này được thể hiện 
bằng sự cam kết của Việt Nam thực hiện 11 
lĩnh vực ưu tiên trong hội nhập ASEAN, bằng 
việc thành công tô chức Hội nghị ASEM 
năm 2004, có những chuyển động lớn, tích cực 
trong quan hệ với các nước lớn, đặc biệt với 
Mỹ, khẩn trương hoàn tất thủ tục để gia nhập 
WTO và triển khai hội nghị APEC vào cuối 
năm 206. 

Tuy nhiên, bối cảnh mới cũng tạo ra không 
ít thách thức đối với Việt Nam. Về khía cạnh 
chính trị, sự hội nhập sâu rộng trong kinh tế đòi 
hỏi Việt Nam phải hài hòa vê hệ thống pháp 
luật. Điều này ít nhiều đụng chạm đến bản sắc 
chế độ chính trị - xã hội của nước ta hiện nay. 
Về kinh tế, Việt Nam đang trong thời kỳ 
chuyển đôi, còn nhiều bất cập. Nếu hội nhập 
sâu rộng, sẽ tạo ra sức ép lớn đối với sản phẩm 
và thị trường của Việt Nam. Điều này có thể 
phương hại đến nhiều ngành, lĩnh vực kinh tế, 
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tác động tiêu cực về mặt xã hội như thất nghiệp, 
tệ nạn xã hội, di cư và chảy máu chất xám v.v.. 

Việt Nam - với tư cách là nước thành viên 
ASEAN, có nhiêu hải cảng nước sâu, các đảo 
nôi ở khu vực tranh chấp Biển Đông với tiềm 
năng dầu khí lớn, lại năm trên các trục lộ giao 
thông huyết mạch của nền kinh tế khu vực và 
quốc tế, nơi có sự đan xen các thời cơ, thách 
thức của thời đại, nên hết sức nhạy cảm với sự 
gia tăng cạnh tranh chiến lược giữa các nước 
lớn và liên kết khu vực. Sự vận động trên đang 
tạo ra cả cơ hội lẫn thách thức mới, trong đó 
làm tăng tầm quan trọng vị thế địa - chính trị 
của Việt Nam. Vì vậy, hơn lúc nào hết, cần 
đánh giá đúng mức và khai thác một cách có 
hiệu quả vị thế địa - chính trị này để phát triển 
đất nước. 

Tuy liên kết ASEAN diễn ra chậm chạp, 
gặp nhiều thách thức, nhưng Việt Nam cần tích 
cực hơn trong việc thúc đây liên kết nội khối, 
(trong đó có việc phát triển các tiểu vùng, trục 
giao thông, hành lang kinh tế đi qua Việt Nam). 
Một ASEAN mạnh sẽ góp phần quan trọng cho 
thúc đây hội nhập và duy trì bản sắc của Việt 
Nam. Qua ASEAN, Việt Nam sẽ dễ dàng cải 
thiện quan hệ với các nước lớn, đặc biệt là với 
Mỹ và Nhật Bản. Hơn nữa, những nỗ lực mới 
của Việt Nam sẽ là "cú hích" cho đổi mới của 
ASEAN và các nước thành viên, nhất là đối với 
Lào, Mi-an-ma và Cam-pu-chia. Đây là cách 
thức tốt để Việt Nam thúc đẩy hội nhập kinh tế 
với thế giới, nhất là trong quan hệ với các nước 
lớn và các tổ chức quốc tế. 

Ngoài ra, Việt Nam nên tham gia tích cực 
hơn vào các cơ chế hợp tác đa phương khác, 
trong đó có APEC, ASEM, Hợp tác Đông Á 
theo mô hình mở v.v., và quan trọng nhất là 
thực hiện một cách có hiệu quả sau khi gia 
nhập WTO. Điều này sẽ giúp Việt Nam thực 
hiện tốt hơn chiến lược "cân bằng động", 
đa phương hóa, đa dạng hóa các môi quan hệ 
quốc tế, khai thác tốt hơn các tiềm năng sẵn có 
của mình. 


Thế giới: Vấn đề - Sự kiện Yạp chí Gộng sản 


TRUHG ĐÔNG - MIỄN HỘI TỤ 
NHIÊU MÂU THUÁN LỚN KHÓ BÈ GIẢI QUYÊT 


RUNG Đông, miền đất trải dài từ 
ây Nam Á sang Bắc Phi, bao gồm 
nhiều quốc gia: Ai-cập, A-rập Xê-út, 
Áp-ga-ni-xtan, Ba-ranh, Cô-oét, Gioóc-đa-ni, 
I-xra-en, I-ran, Irắc, Li-băng, Li-bi, Ô-man, 
Pa-le-xtin, Qua-ta, Thổ Nhi Kỳ, Síp, Xy-n, 
Xu-đăng!'). Trong lịch sử tôn tại và phát triển 
của mình, Trung Đông luôn là nơi hội tụ nhiều 
mâu thuẫn, tranh chấp, với những cuộc. chiến 
tranh mang tầm cỡ thê giới và rất, rất nhiều các 
cuộc chiến tranh nhỏ. Trên màn hình vÕ tuyến, 
hình ảnh khá quen thuộc với khán giả về Trung 
Đông trong nhiều thập niên qua, là bom đạn, 
chết chóc, khủng bố, nét mặt đau khổ của 
những bà mẹ mật con, những người vợ mất 
chồng, và những đứa trẻ lang thang trên đường 
phố đổ nát, đề rồi lao vào một cuộc phiêu lưu 
bằng cách ném gạch đá vào xe tăng của 
đối phương. Bom đạn, vũ khí và chiến tranh 
hình như chiếm một góc không nhỏ trong 
cuộc đời lớp trẻ ở nhiêu nước thuộc "Trung 
Đông. Nguyên nhân nào xô đây người dân 
Trung Đông vào thảm cảnh bình đao, khói lửa 
triền miên), tiền trình hòa bình Trung Đông sẽ 
ra sao?. Có thể tìm câu giải đáp cho những vẫn 
đề trên bằng cách phân tích những mâu thuần 
CƠ bản hiện đang tôn tại ở miên đất nhiều đau 
khổ này. 
Mâu thuẫn quyền lực, địa - chính trị. 
Trung Đông trong thời gian từ cuối thế kỷ XIX 
cho đến nay, luôn là vùng đất mà các thế lực tư 


bản, và các cường quôc giành giật nhau, chèn. 


ép nhau, hòng độc tôn ngôi bá chủ. Sau chiến 


VÕ THỦ PHƯƠNG 


tranh thế giới thứ nhất, đề quốc Ôt-tô-man 
(Thổ) Nhĩ Kỳ) bị tan rã, đế quốc Anh và Pháp 
đã thế chân họ tại Trung Đông. Mâu thuẫn giữa 
Nga, Anh và Pháp tại khu vực này ngày càng 
gay gắt, nhưng, dân từng. bước, vị thế của để 
quôc Ảnh đã lấn át các đế quốc Pháp và Nga. 
Để khống chế kênh đào Xuy-ê, Anh sử dụng 
người. Do Thái làm đại diện cho mình, và mở 
rộng tầm ảnh hưởng nhằm bảo đảm con đường 
giao thông huyết mạch thông sang thuộc địa 
phương Đông. Ngày 2-12-1917, tuyên ngôn 
"Ban-pho"€) , ủng hộ việc thành lập "gia đình 
dân tộc người Do Thái" tại Pa-le-xtin. Chủ 
nghĩa Xi-ôn®) (chủ nghĩa phục quốc Do Thái) 
chớp được thời cơ rất thích hợp để phát huy thế 
lực. Từ đó, trong suốt hơn 20 năm liên tục, 
người Pa-le-xtin và người A-rập không ngừng 
đầu tranh chồng lại ách thông trị của thực dân 
Anh và sự bành trướng của người Do Thái. Do 
Cuộc đầu tranh bên bỉ của người Pa-le-xtin và 
người Ả-rập, và lo sợ phát xít Đức tranh giành 
ảnh hưởng tại Trung Đông, năm 1932, đề quốc 
Anh buộc phải thay đổi chính sách: không giÚp 
Do Thái chống lại Á -rập. Cũng từ thời điểm 


(1) Cuộc xung đột I-xra-en và Ả-rập, Nxb Thông tấn, 
Hà Nội, 2002, tr 17 

(2) Ban Pho là tên của Bộ trưởng Ngoại giao nước Anh 
lúc bấy giờ 

(3) Người sáng lập chủ nghĩa Xi-ôn (tên một ngọn núi ở 
Jerusalem) là Te-ô-đo Hec, năm 1896, ông đã viết cuốn 
sách "Nước Do Thái", được xem là cương lĩnh của chủ 
nghĩa Xi-ôn 
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này, người Do Thái bắt đầu quay sang tìm kiếm 
sự giúp đỡ từ phía Mỹ. Sau chiên tranh thế giới 
thứ hai, lợi ích của Mỹ và người Do Thái phù 
hợp nhau, Mỹ muốn có lực lượng xung kích tại 
khu vực này, còn người Do Thái muôn dựa vào 
Mỹ để phục quốc. Dưới sự tác động tích cực 
của Mỹ, ngày 29-11-1947, Hội nghị Liên hợp 
quốc khóa II, thông qua nghị quyết phân trị 
Pa-le-xtin, theo đó, tại khu vực này sẽ xây dựng 
2 nưỚcC: nước Ả-rập và nước Do Thái (chiếm 
537% điện tích). Ngày 14-5-1946, nước I-xra-en 
được tuyên bố thành lập, còn nước Ả-rập thì 
vân chưa được hinh thành. Ngay ngày hôm sau, 
15-5, Liên minh các nước Á-rập tuyên chiến VỚI 
I-xra-en, chiến tranh Trung Đông lần thứ nhất 
bắt đầu, mở ra một giai đoạn đau thương cho 
khu vực. Năm 1956, chiến tranh Trung Đông 
lần thứ hai bùng nổ, I-xra-en, dưới sự hỗ trợ 
mạnh của Anh và Pháp, đã tấn công Ai-cập 
(được Liên Xô giúp đỡ), cuộc chiến kết thúc 
với sự thất bại của phía Anh, Pháp và Ï-xra-en, 
Ai-cập tuyên. bố quốc hữu hóa kênh đào Xuy-ê, 
các công ty và ngân hàng nước ngoài tại Ai-cập. 
Từ cuộc chiến này, thông qua ` viện trợ quân sự” 
và "viện trợ kinh tế", Liên Xô gấp rút và tích 
cực thâm nhập vào Trung Đông. Trung Đông 
trở thành khu vực tranh giành ảnh hướng quyêt 
liệt Xô - Mỹ. Chủ nghĩa Ai-xen-hao nhằm ngăn 
chặn "sự khuếch trương của chủ nghĩa Cộng 
sản” cũng ra đời trong, bối cảnh này. Có thể nói 
chính sách đối ngoại của Liên Xô và Mỹ đối với 
các nước Trung Đông đã ảnh hưởng rất lớn đến 
hòa bình và sự phát triên của khu vực. Tại đây, 
mục, đích chủ yêu của Mỹ là "làm giảm vai trò 
và tầm ảnh hưởng của Liên Xô", ngăn chặn, 
không cho "con đường xã hội chủ nghĩa. phát 
triển, "vũ khí viện trợ" được sử dụng với độ ưu 
tiên cao, vào giữa những năm 70 của thế kỷ XX, 
Trung .Đông đã chiếm 70% viện trợ an ninh 
(bao gôm cả bán vũ khí) của Hoa Kỳ, trong khi 
đó Liên Xô cũng tích cực dùng "viện trợ" để 
nâng cao vị thế của minh tại khu vực này. Trong 
thời kỳ sau khi nổ ra "chiến tranh sáu ngày” vào 
năm 1967 (chiến tranh Trung Đông lần thứ ba), 
Liên Xô đã ủng hộ mạnh mẽ cho Ai-cập bằng 
viện trợ quân sự và kỹ thuật để xây dựng lại đội 
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quân bại trận của nước này, còn Mỹ viện trợ 
cho I-xra-en 1,2 tỉ USD. Khi Xô - Mỹ bước vào 
thời kỳ "hòa dịu”, thì tình hình. Trung. Đông 
cũng dịu xuống theo, các bất đồng chỉ ở dạng 
âm I. Tuy nhiên, Mỹ đã dùng chính sách "hòa 
dịu. như một liều thuốc đề ru ngủ, đưa Liên Xô 
vào một trạng thái cân bằng quyên lực chính trị 
ảo tại Trung Đông, và như Tông thống AI-cập, 
An-goa Xa-đát, khẳng định: "99% số lá bài của 
cuộc chơi năm trong tay người Mỹ dù người 
Xô-viết có muốn hay không”, Trung Đông, về 
cơ bản vẫn nằm trong sự khống chế của Mỹ), 

Trong khi Mỹ thao túng Trung Đông, thì 
một sô nước trong khu vực cũng không chịu 
thua kém, họ luôn tìm thời _CƠ để tạo ra thế 
mạnh và vươn lên giành quyền bá chủ. Các sự 
kiện: cuộc chiến tranh tám năm giữa Ï-ran và 
I-rắc (1981-1988), chiến tranh xâm lược Cô-oét 
của I-rắc (1990) là những minh chứng về các ý 
đồ như vậy. Tuy nhiên, Mỹ đã không để những 
sự kiện này thoát khỏi tầm kiểm soát của mình, 
Chính quyên Rô-nan Ri-gân đã khai thác cuộc 
chiến tranh I-ran - [rắc để duy trì sự cần 
bằng quyền lực tại Vùng Vịnh. Chính quyền 
Giooc-giơ Bu-sơ nhân cuộc chiến xâm lược 
Cô-oét của I-rắc để tiến hành cuộc "Chiến tranh 
Vùng Vịnh”, dẫn mặt Xa-đam Hu-xê-in, đồng 
thời cũng để đạt được một mục tiêu về tâm lý 
hết sức quan trọng đối với Mỹ, mà như tổng 
thống Giooc-giơ Bu-sơ đã nói, là "Ơn chúa, 
chúng ta đã quên đi hội chứng Việt Nam một 
lần và mãi mãi". 

Sau khi Liên Xô tan rã, Mỹ chiếm địa vị độc 
tôn tại Trung Đông, với đồng minh chiến lược 
là I-xra-en. Mâu thuẫn quyền lực giữa Mỹ và 
một số nước (như I-ran) trong khu vực ngày 
càng lớn dần. Đặc biệt, từ khi Mỹ bị sa lây tại 
I-rắc, uy thế quân sự của Mỹ tụt dốc, thì tâm lý 
sợ Mỹ vốn đang ngự trị đã nhường chỗ cho thái 
độ phản kháng Mỹ. 


(4) Xem Thomas J. Mc Cormick, Nước Mỹ nửa thế kỷ: 
Chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ trong và sau chiến tranh 
lạnh, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 2004, tr 392, 393, 
394, 395 


Thế giới: Vấn đề - Sự kiện Yep shí Cộng sản 


Cuộc chiến đang diễn ra giữa Ï-xra-en và 
Li-băng, mà hiện không còn thể coi là cuộc 
Xung đột biên giới, là sự bùng nổ của mâu thuẫn 
quyên lực giữa Mỹ với một. nhóm nước trong 
khu vực. Nếu cộng đồng quốc tế không. đủ sức 
can thiệp, thì chắc chấn Xy-ri và cả I-ran 
cũng sẽ tham gia vào cuộc chiên tranh này, phía 
Xy-n đã tuyên bố: "Nếu I-xra-en đánh chiếm 
Li-băng, tiến sát đến biên giới và đe dọa an ninh 
quốc gia (của Xy-ri - VTE), Xy sẽ không 
khoanh tay đứng nhìn", và hậu quả của sự kiện 
đó sẽ không thê nào lường trước được. 

Mâu thuẫn về dầu mỏ - năng lượng, người 
ta không lạ gì các nền kinh tế - dầu mỏ của 
không \ nước ở Trung Đông. Hơn 65% trữ 
lượng dầu mỏ của thế giới (gần 90 tỉ tấn) thuộc 
vê Trung Đông. Trong hai tháng vừa qua, khi 
chiến tranh I-xra-en và Li-băng nỗ ra, giá dầu 
đã tăng vọt lên mức kỹ lục: vượt 76 USD một 
thùng. Trước chiến tranh xâm lược Cô-oét của 
I-rắc, giá dầu mới ở mức 16,40 USD một thùng, 
lúc đó Mỹ đã lo rằng việc I-rắc kiểm soát được 
sản lượng dầu mỏ của Cô-oét và mối đe dọa của 
nó với A-rập Xê-út sẽ đặt cường quốc Trun 
Đông này vào một vị thế có thể làm thay đôi 
sâu sắc cầu trúc giá dầu mỏ thế giới, và có khả 
năng dẫn đến sự suy thoái của Mỹ ), Vào 
tháng 1-2006, Tổng thống Mỹ G. Bu-sơ đã 
khẳng định Tôi đồng ý với những người Mỹ, 
những người hiệu răng sự lệ thuộc vào đầu của 
nước ngoài là một vấn đề kinh tẾ và vấn đề an 
ninh quốc gia. Mỹ đã có rất nhiều động thái để 
giữ quyên kiểm soát thị trường dầu lửa, yếu tố 
quyêt định an ninh năng lượng và nên kinh tế 
Mỹ. Tuy nhiên thế giới đã ý thức được rằng Mỹ 
đã để mất ảnh hưởng của họ đối với các thị 
trường dâu lửa, bởi Mỹ không còn đủ khối 
lượng các cơ sở sản xuất đề đảm bảo sự dư thừa 
hàng hóa. Ảnh hướng này đã chuyển sang tay 
các nhà sản xuất dầu lửa giá TẾ Và những người 
sở hữu các cơ sở sản xuất dư thừa của khu vực 
Trung Đông, cũng như chuyên sang các nước 
lân cận!). Trong một tình trạng, dầu mỏ - máu 
của các nên kinh tế ngày càng cạn kiệt, mà nhu 
cầu về dầu mỏ thì không hề giảm, điều tất yếu 


Trung Đông phải là nơi các cường quốc và các 
công ty xuyên quốc gia tập trung sức lực để 
tranh giành ảnh hướng. 

Mâu thuẫn giữa các nền văn hóa, văn 
mình. Trung Đông là cái nôi sản sinh ra ba tôn 
giáo: Hồi giáo, Thiên chúa giáo và Do Thái 
giáo. Hồi giáo và Liên minh Ả-rập là hai thế lực 
lớn về phương, diện chính trị và tôn giáo, nhưng 
không lấn át hết hai tôn giáo kia. Hồi giáo đã có 
một thời kỳ phát triển rực rỡ ở Trung Đông 
trong suốt năm thế kỷ (từ năm 700 đến năm 
1200), lúc đó đế quốc Hồi giáo đứng đầu thế 
giới về sự hùng cường! ?. Mâu thuẫn giữa Thiên 
chúa giáo và Hồi giáo đã dẫn đến Cuộc chiến 
tranh Thập tự chinh thảm khốc. Cho đến ngày 
nay, các mâu thuẫn giữa các tôn giáo, và mâu 
thuẫn giữa các dòng Hồi giáo vẫn luôn tồn tại. 
Thêm vào đó, do sự xâm nhập của chủ nghĩa tư 
bản vào khu vực này, một mâu thuẫn khác lại 
nổi lên, đó là mâu thuẫn giữa một bên là chế độ 
cực quyền dựa trên những tôn ti trật tự truyền 
thống và chính trị Hồi giáo, và bên kia là chủ 
nghĩa tư bản. Các học giả gọi mâu thuẫn này 
bằng những cái tên khác nhau: Sự phản toàn câu , 
hóa, hay sự va chạm giữa các nên văn minh,.. 
dù gọi theo tên nào thì nó cũng đều khẳng định 
sự tÔn tại của mâu thuẫn lớn này. Trong bài viết 
tông hợp các cuộc trao đổi tại Hội thảo về các 
phong trào xã hội của thế giới Á -rập, được tô 
chức ở Cai-rô năm 2001, Xa-mia A-min khẳng 
định: "Sự ra đời của những phong trào tự xưng 
là Hôi giáo, thực tẾ là biểu hiện của một sự phản 
kháng đữ dội chống lại những hậu quả tàn phá 
của chủ nghĩa tư bản hiện hữu, chống lại sự hiện 
đại nửa vời, bị cắt xén và lừa mị đi kèm VỚI nó”. 
Trên thực tế, đây là một mâu thuẫn rất khó giải 
quyết, nó luôn là một trong những nguyên do 
tiêm ẩn đưa tới các cuộc xung đột giữa Ï-xra-en 
với một số nước Ả- -rập. I-xra-en với các nhà 


(5) Sđd, tr 526 

(6) Xem Các vấn đề quốc tế, số 7-2006, tr 52 

(7) Xem Will Durant, Lịch sử văn minh Ả-rập, Nxb 
Văn hóa - Thông tin, Hà Nội 2004, tr 429 
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Thế giới: Vấn đề - Sự kiện Yạp chí Cộng sản 


tư sản thuộc thế hệ mới sẽ luôn gặp phải sự 
phản kháng của thế giới Hồi giáo chống lại sự 
xâm nhập của chủ nghĩa tư bản. 


Việc Xa-đam Hu-xê-in tấn công Cô-oét, sự 
kiện mà báo chí thế giới gọi là "Sự kiện Vùng 
Vịnh", được người Ả-rập và Hồi giáo nhìn nhận 
một cách rất khác: Cuộc xâm lược này là 
chuyện trong gia đình, vì vậy phải được giải 
quyết trong gia đình và bất cứ ai can thiệp vào 
nhân danh một luận thuyết VÌ đại nào đó của 
công lý quốc tế cũng chỉ là để vun vén cho 
quyên lợi ích kỷ của mình và để duy trì sự lệ 
thuộc của người Ả-rập vào phương Tây”, và 
_Xa-đam đã phạm sai lầm và tội lỗi khi tiến 
hành chiến tranh xâm lược, nhưng phương Tây 
còn phạm sai lầm và tội lỗi hơn khi can thiệp 
vào thế giới Hồi giáo, chính vì thế Xa-đam lại 
là người chính nghĩa khi chống lại phương Tây, 
và chúng ta thật đúng khi ủng hộ ông ta"), Sự 
khác biệt quá lớn trong cách nhìn nhận cùng 
một vấn đề, cho thấy: muốn đạt được một sự 
đồng thuận nào đó trên các vấn đề về Trung 
Đông, điều quan trọng trước tiên là Mỹ và 
phương Tây, và thế giới nói chung, phải hiểu 
thế giới Á-rập và Hồi giáo, hiểu rõ nên văn hóa 
của họ, cùng những mong muốn hợp lý của họ. 
N gược lại, thế giới Ả- -rập và Hồi giáo cũng cần 
có những bước đi tương thích với dòng chảy của 
thời đại. 

Trong cuốn sách "Chiếc Lexus và cây 
Ô liu", Thomas L. Friedman đã viết những đoạn 
văn rất thú vị về cái bản sắc và cái hiện đại, mà 
ông đã dùng hình ảnh ân dụ là chiếc xe Lexus 
và cây Ô liu, ông viết: "Ô liu là một loại cây 
quan trọng. Chúng đại diện cho những gi là gốc 
rề của chúng ta, che chớ chúng ta và đưa chúng 
ta vào thế giới này..., một trong những lý do 
khiến cho khải niệm quôc gia sẽ không bao gIỜ 
mất đi, ngay ca khi chúng suy yêu, cũng chính 
là cây Ô liu - cách diễn đạt tôi thượng nguôn 
gốc của chúng ta về ngôn ngữ, địa lý và lịch 
SỬ... Nhưng dẫu cây Ô liu thiệt yếu đối với bản 
ngã của chúng ta, chúng ta cứ khư khư bám lấy 
nó thì có thể khiến chúng ta xây dựng ban sắc, 
các mối quan hệ và cộng đồng dựa trên sự 
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tận diệt các cộng đồng khác. Và một khi sự lạm 
dụng đó trở nên không kiểm soát được... . thì sự 
diệt chủng sẽ xảy ra.", còn "chiếc xe đLexus) 
đại diện cho những thị trường mới sôi nổi hoạt 
động, những định chế tài chính và công nghệ vi 
tính, phục Mái cho việc nâng cao điều kiện sống 
ngày nay.”. Sự vật lộn giữa cây Ô lu và chiếc 
Lexus chính là sự tranh chấp VỆ vấn đề giữ gin 
bản sắc và quyền lợi phát triển kinh tế và đời 
sống vật chất. 

Dù xem xét trên bất kỳ phương diện nào thì 
mâu thuẫn về văn hóa, văn minh, tôn giáo vẫn 
là mâu thuẫn phức tạp, khó giải quyết nhất, 
trong nhiều trường hợp, nó còn có tác động 
mạnh đến cả các mâu thuẫn về quyền lực địa - 
chính trị. 

Còn một số mâu thuẫn khác cũng có ảnh 
hưởng đến tình hình Trung Đông, tuy nhiên ba 
mâu thuẫn đã nêu trên là quan trọng nhất, và 
đóng vai trò quyết định tình hình Trung Đông. 

Cuối cùng, chúng ta lại đối mặt với những 
câu hỏi đã được đặt ra: 

-N guyền nhân nào đã đưa người dân Trung 
Đông vào thảm cảnh binh đao khói lửa hiện 
nay?. Câu trả lời năm ngay trong các mâu thuẫn 
đã được phân tích ở trên. 


- Tiến trình hòa bình Trung Đông sẽ ra sao, 
tương lai nào cho vùng đất đầy đau thương 
này?. Có thể nói rằng, ngay cả những người lạc 
quan nhất cũng khó có thể hình dung được một 
bến đỗ trong tương lai ¡ gần cho con tâu hòa bình 
Trung Đông. Mâu thuẫn phức tạp và quá lớn, độ 
lệch giữa mục tiêu của hai phía tạo ra một 
khoảng cách khó hàn gắn trong một thời gian 
ngăn. Nhưng đù sao, chúng ta vân phải hy vọng 
răng, với sự nỗ lực của cộng đồng quốc tế và 
của chính nhân dân Trung Đông, hòa bình sẽ 
sớm về với mảnh đất có bè dày lịch sử và văn 
hiến này. Theo cách chúc của tín đô Hồi giáo, 
xin đức A-la phù hộ cho nhân dân Trung Đông 
được an lạc.C] 


(8) Samuel Hungtington: Sự va chạm của các nên văn 
mình, Nxb Lao Động, Hà Nội 2003, tr 359 


Địa chỉ: Thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 
Điện thoại: 033 714 073 


Bí thư: NGUYÊN VĂN SỨ. Chủ tịch: NGUYÊN VĂN TƠN 


hợp có hiệu quả của UBMTTQ và các ngành đoàn thể, chính quyền và nhân dân phường Cẩm Thành đã 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, kinh tế cũng như văn hóa xã hội, 6 tháng đầu năm 2006 cũng đã 
đạt được kết quả đáng khích lệ. 

A. Lãnh đao thực hiện nhiệm vụ chính trị 

- Thu chi ngân sách: Thu 553.398.080 đồng, đạt 35,58% kế hoạch năm, cao hơn so với cùng kỳ năm trước 
73.521.008 đồng. Chi 488.801.000 đồng = 3 I ,43% kế hoạch năm, trong đó xây dựng cơ bản trên 123 triệu đồng. 

- Văn hóa - xã hội: Tổ chức thực hiện việc chi trả xong lương hưu và trợ cấp hết quý 2- 2006 cho 1443 đối 
tượng. Công tác khám , chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, kiểm tra an toàn thực phẩm được phường, trạm y 
tế phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức thực hiện tốt Tổ chức lễ hội khai trương xây dựng phường văn hóa, 
tham gia thi đấu giải bóng đá thị xã lần thứ 2.. 

- Công tác quốc phòng- an ninh: Tổ chức đợt khám, xét tuyển và gọi thanh niên lên đường nhập ngũ, hoàn 
thành chỉ tiêu giao quân. Cử cán bộ quân sự tham gia tập huấn, tổ chức huấn luyện cụm 6 đơn vị dân quân tự vệ đạt 
khá. Tổ chức tốt công tác tuần tra, trước, trong và sau tết nguyên đán, thời gian đại hội và các ngày lễ. Triển khai kế 
hoạch cao điểm tấn công truy quét tội phạm hình sự, ma túy... Tổ chức cho 100% hộ dân ký cam kết thực hiện 
Chỉ thị 406, không tàng trữ chất cháy, chất nổ. 

B. Lành đạo thực hiện công tác chính trị tư tưởng. 

- Tập trung chỉ đạo các tổ chức trong hệ thống chính trị, căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ công tác của Đảng bộ 
năm 2006 và sự lãnh đạo của các ban, ngành đoàn thể thị xã. Chú trọng công tác chính trị tư tưởng, động viên hội 
viên, đoàn viên và nhân dân thực hiện tốt đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phấn đấu hoàn 
thành các chỉ tiêu kinh tế- xã hội năm 2006, xây dựng các tổ chức trong sạch vững mạnh, phường tiên tiến và khai 
trương xây dựng phường văn hóa. Quán triệt nghị quyết đại hội và xây dựng chương trình hành động thực hiện 
nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và thị xã nhiệm kỳ 2005 - 2010. 

€. Công tác xây dựng chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội. 

- Sắp xếp lại nội vụ cơ quan, quán triệt nghị quyết của BCH Đảng bộ và Nghị quyết Kỳ họp thứ 5 HĐND thị 
xã và phường về nhiệm vụ trọng tâm năm 2006 

-Thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ. Tổ chức triển khai có hiệu quả nghị quyết 
công tác năm của BCH Đảng bộ và nhiệm vụ công tác theo hướng dẫn của ủy ban MTTQ và các đoàn thể Thị xã. 

Ð. Công tác xây dựng đang: Duy trì chế độ sinh hoạt chỉ ủy, chỉ bộ, sinh hoạt BCH, Ban thường vụ theo 
đúng quy định của Điều lệ Đảng, các chi bộ khu phố đã tổ chức sinh hoạt với đảng viên về giữ mối liên hệ theo quy ` 
định 76. Xây dựng chương trình công tác kiểm tra và kế hoạch kiểm tra của ủy ban kiểm tra đảng ủy năm 2006. 
Xét, đề nghị và tổ chức kết nạp 3 quần chúng ưu tú vào đảng. 


r | rong năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND thị xã Cẩm Phả cùng với sự phối 


Giám đốc: Vi Văn Thái 


òa chung không khí thi 
đua của cả nước, ngay 
từ đầu năm, Bệnh viện 
Y học cổ truyền Quảng Ninh đã 
có kế hoạch cụ thể, triển khai tới 
các khoa, phòng thực hiện tốt 
chỉ tiêu kế hoạch của Sở Y tế. 
Được sự hỏ trợ của các cấp, các 
ban, ngành trong tỉnh, cán bộ 
viên chức bệnh viện đã đoàn kết, 
khắc phục mọi khó khăn, hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ được 
giao. 
- Công tác chính trị tư tưởng: 
Bệnh viện đã thực hiện tốt quy 


- 


TRUNG TÂI Y TẾ DỰ HỊ 


Đia bê 


Ai 


chế dân chủ, đấu tranh chống 
tham nhũng, lãng phí, quan 
liêu, bảo đảm cán bộ viên chức 
biết, cán bộ viên chức bàn và 
cán bộ viên chức kiểm tra các 
hoạt động của bệnh viện. Xây 
dựng khối đoàn kết nội bộ, quan 
tâm đến đời sống tỉnh thân, vật 
chất của cán bộ viên chức và 
động viên cán bộ viên chức phấn 
khởi, tin tưởng vào đường lối 
của Đảng, chính sách của Nhà 
nước. 

- Công tác khám chữa bệnh: 
Năm 2005, số lượng người bệnh 
đến khám và điều trị rất đông, 
nhiều thời điểm quá tải, với số 
lượng bệnh nhân nội trú trên 
dưới 300 người bệnh/120 gường 
bệnh. Tiếp tục phát huy truyền 
thống tỉnh thần thái độ phục vụ 
bệnh nhân của bệnh viện trong 
nhiều năm qua, nên tuy rất 
đông bệnh nhân, nhưng cán bộ 
viên chức bệnh viện cũng làm 
tốt công tác y đức. 


TES7)1c 11110241240): 


- Công tác dược và trang thiết 
bị y tế: Khoa dược đã đảm bảo 
cung ứng thuốc đây đủ, kịp thời 
phục vụ cho công tác khám, 
điều trị người bệnh nội, ngoại 
trú với chất lượng thuốc tốt. 
Đảm bảo công tác sử dụng thuốc 
an toàn, hợp lý trong điều trị, 
thực hiện tốt chỉ thị số 
05/2004/CT-BYT của Bộ 
trưởng Bộ Y tế. 

- Công tác thừa kế, nghiên 
cứu khoa học, tuyên truyền giáo 
dục và chỉ đạo tuyến: tháng 10 
năm 2005, đã thừa kế bài thuốc 
kinh nghiệm chữa tăng huyết áp 
của lương y Lê Hữu Thành, Hội 
đồng Khoa học kỹ thuật bệnh 
viện đã thẩm định để đưa vào 
nghiên cứu, đánh giá tác dụng 
của của bài thuốc trong năm 
2006. Cũng trong năm 2005, 
bệnh viện đăng ký 10 đề tài 
nghiên cứu khoa học, trong đó 
có 3 đề tài cấp ngành, 7 đề tài 
cấp cơ sở. Thường kỳ hàng 


ÙNG TINH QUẢNG NM: 
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tháng, kết hợp với các buổi sinh 
hoạt bệnh nhân toàn bệnh viện 
để nói chuyện chuyên đề về 
phòng , chữa bệnh bằng y học cổ 
truyền, bệnh viện có thư viện 
cho CBVC và bệnh nhân đọc 
sách, báo; có tỉ vi cho bệnh nhân 
xem. 

- Công tác đào tạo: Ban giám 
đốc bệnh viện luôn quan tâm 
nâng cao chất lượng cán bộ cho 
bệnh viện, chú trọng đào tạo học 
tập nâng cao trình độ chuyên 
môn, đồng thời đào tạo tin học, 
ngoại ngữ, chính trị cho CBVC. 

- Công tác hậu cần và quản lý 
kinh tế: tất cả các khoa, phòng 
đều được trang bị máy vi tính, 
bệnh viện đã nối mạng vi tính 
nội bộ thành công. Bệnh viện 
công khai ngân sách theo kế 
hoạch phù hợp, chỉ tiết đáp ứng 
kịp thời cho mọi hoạt động của 
bệnh viện 

- Công tác đoàn thể: CBVC 
bệnh viện tham gia đầy đủ. 


Phường Đuối bằngS TP. Bạ long, tinh Quảng 1 Ninh 


kả 


Trung tâm y tế dự dhệny tỉnh Quảng Ninh bu gồm 62 
người và 9 khoa, phòng. 

Trình đô chuyên môn: 

Trên đại học, đại học và cao đẳng 37 người = 57,8%. 
Trong đó: 

Tiến sỹ: 01 người = l1 ,6%. 

Thạc sỹ, chuyên khoa I: 10 người = 16%. 

Đại học, cao đẳng: 25 người = 40,3%. 

Trình độ trung học: 21 người = 32,8%. 

Trình độ sơ cấp: 06 người = 9,8% 

Công tác chuyên môn: 

- Công tác phòng chống dịch: Năm 2005 nhìn chung các 
bệnh dịch ổn định không có dịch lớn xảy ra. Riêng cúm 
AHSNI chưa có ca nào dương tính. Tuy nhiên qua công tác 

_ giám sát đã phát hiện các trường hợp sốt phát ban nghi sởi tại 

các huyện, thị, xã, trong tỉnh. TTYTDP đã chỉ đạo và triển 
_ khai các biện pháp phòng chống dịch. Khống chế không để 
dịch lan rộng. 

- Công tác tiêm chủng mở rộng: Tiến độ tiêm chủng đạt 
kế hoạch đề ra, chất lượng tiêm chủng ngày càng được nâng 
cao. Chiến dịch chống OPV bổ sung thực hiện tốt, 99% trẻ< 5 
- tuổi được uống đủ 2 liều OPV. 


Ấ x. = 
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* 
- Công tác Eyng chống tiêu dây và nhiễm khuẩn hô ` 


hấp cấp tính: năm 2005 số trẻ đến khám đo nhiễm khuẩn hô 
hấp cấp tính là 17.962 trường hợp. Tỷ lệ tử vong do viêm phổi 
không có. Các hoạt động giám sát được thực hiện thường 
Xuyên trong năm. 

- Công tác phòng chống HIV/ AIDS: Số lượt người phát 
hiện nhiễm HIV trong năm 2005 giảm 14% so với cùng kỳ 
năm 2004. Hệ thống giám sát bệnh nhân AIDS và tử vong do 
HIV/AIDS được củng cố, các huyện báo cáo đều. Chiều 
hướng nhiễm HIV giảm ở hầu hết các nhóm đối tượng giám 
sát trọng điểm, đặc biệt giảm mạnh ởnhóm phụ nữ mang thai. 

- Công tác y tế học đường: Cán bộ phụ trách công tác y tế 
trường học tại các huyện, thị đều kiêm nhiệm nhiều chương 


trình, mặt khác, không có chỉ phí cho hoạt động này nên hiệu. | 


quả hoạt động của chương trình chưa cao. 
- Công tác phòng chống bướu cổ: Công tác điều trị đảm - 
bảo an toàn không nhầm lẫn, không gây tai biến. 
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- Công tác đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho 


cán bộ của Trung tâm y tế dự phòng luôn được chú trọng, năm 


2005 có O1 bác sỹ tiếp tục theo học thạc sỹ, 02 y sỹ đang theo _ : 


học bác sỹ, 03 kỹ thuật viên theo chuyên ngành sinh học, 04 
bác sỹ theo học _ khoa l. 


 . Tĩ 
. [| " “> ú ¬ XF ¬^ 
Di I( GIÏ tịz zết Ễ r 2V ` l\ /\ Ÿ ÿ l.š F 


VĂN PHÒNG TỈNH UỶ QUẢNG NINH_ 
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HỆ THỐNG QUẢN LY CHÁT LƯỢNG TIÊU CHUẤN QUỐC TẾ Ỉ 
VỀ VỆ SE AN TOÁN THỰC PHẨM HACCP VÀ IGO 9091:2909 
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Nước khoáng thiên nhiên Quay Ha»Z 1y. Có gd là một (rong : 
những sản phẩm tốt nhát của công ty được nhiều khách hàng TRONG KỶ ĐAI 
trong và ngoài nước lựa chọn tin dùng, đó là nguồn cổ vũ lớn nhát HÔI ĐẢNG TO ÀN 
của Công ty Nước khoáng và Thương mại dịch vụ Quảng Ninh. BÀ C LẦN THỨ X 

TÁC DỤNG GIẢI KHÁT, LỢI TIỂU ĐIỀU HOÀ CHỨC NĂNG TIÊU HOÁ, CHỐNG CÁC SẢN PHẨM 


SAY NÁNG, SAY SÓNG, VIÊM GAN MẬT, DẠ DÀY, CÓ THÀNH PHẦN I-ỐT ĐỂ ( 
PHÒNG CHỐNG BƯỚU CỔ VÀ LÀM ĐẸPCHO LÀN DA PHÁI NỮ NƯỚC KHOÁNG 
THIÊN NHIÊN 


CỦA CÔNG TY 
“8 NƯỚC KHOÁNG 

Nước khoáng thiên nhiên t- tí (€ -*C©Ì\”' được khai thác từ VÀ TMDV QUẢNG 

lỗ khoan có độ sáu 140, trên ngọn núi ở khu vực Bái Cháy bén bờ NINH ĐÃ VINH DỰ 
Vịnh Hạ Long kỳ thú và xinh đẹp. Đáy là sản phẩm tuyệt vời mà ĐƯỢC CHỌN LÀM 
thiên nhiên ưu đãi cho Công ty Nước khoáng và Thương mại dịch NƯỚC UỐNG 


vụ Qudng Ninh. PHỤC VỤ ĐẠI HỘI 
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TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP TÀU THUY VIỆT NAM 


«2 ”  TRƯỜNGĐÀOTẠ0KÍTHUẬT&NGHIỆPVỤ CÔNGNGHIỆPTÀUTHỦY] 


SHINTECHPRO SHIPBUƯIILDING INDUSTRY TECHINICAL & PROFESSIONAL TRAINING SCHOOL N1 
NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO 


-_ Vỏ tàu thủy. - Đồ họq†rong CN tèu thủy. . *“Móy tàu thủy. 

- Hàn điện. -_ Đào tgo cén bộ quỏn lý DN. - Ống tàu thủy. 

- Hòn cắthơi. -_ Đào†qgofin học - ngoại ngữ. - Điện. | 

- Phốngdạngvỏt†àuthủy. - Liên kết với các trường đợihọc - Trường đong đều tư XD cơ sở vột chốt để 


- Tiện. khóc để đỏo tqo củ nhôn,kỹsư. nâng cốp lênthònh cao đẳng chuyên nghiệp. 
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tac 


hực hiện chương trình, kế hoạch 
công tác chào mừng Đại hội Đảng 


toàn quốc lần thứ X và các ngày lễ 


lớn, 6 tháng đầu năm 2006 các cấp công 
đoàn Thủ đô đã tổ chức nhiều hoạt động 
đạt kết quả tốt: 

1. 

- Tập trung tuyên truyền Nghị quyết 
Đại hội Đảng bộ thành phố lân thứ XIV, 


Nghị quyết Đại hội X của Đảng. Tăng. 


cường phổ biến giáo dục pháp luật, nhất 
là bộ Luật Lao động, luật doanh nghiệp, 
luật BHXH, những cơ hội và thách thức 
trong hội nhập kinh tế quốc tế... tới đông 
đảo CNVCLĐ bằng nhiêu hình thức 
phong phú, thiết thực. 

- Tổ chức nhiều hoạt động giáo dục 
truyền thống: cuộc thi tìm hiểu “'Viết tiếp 
hành trình mãi mãi tuổi 20”, “Sống đẹp, 
sống khỏe, sống có ích” được 14.208 bài 
dự thi; tổ chức cho hàng ngàn CNVCLĐ 
tiêu biểu đi thăm các di tích lịch sử cách 
mạng, hoạt động về nguồn... 

- Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể 
thao được tổ chức liên tục, rộng khắp các 
cơ sở: giải bóng chuyền cúp Báo Lao 
động thủ đô lần thứ IX, hội khỏe ở các 
quận, huyện và cụm Văn hóa thể thao... 
Tạo không khí vui tươi phấn khởi trong 
CNVCLĐ. 


2. DÁC PHUN TRÀO THỊ ĐUA ĐƯỢC ĐẨY MAẠNH 
GÓP PHẤN H0ÀN THÀNH THẮNG LỢI CÁC CHỈ TIÊU 


KINH TẾ: XÃ HỘI THỦ BÔ: Phong trào “Lao 
động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào 
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“Xanh - - Sạch - - Đẹp, đảm bảo vệ sinh lao 
động”, các cuộc vận động "Xây dựng nếp 
sống văn hóa công nghiệp”, “Xây dựng 
đơn vị văn hóa”, “Con người thủ đô thanh 
lịch, văn minh”. Kết quả có 95% đơn vị 
phát động thi đua, 6.014 sáng kiến cải 
tiến kỹ thuật làm lợi 14,358 tỉ đồng, 100 
công trình sản phẩm được gắn biển, nhiều 
hội thi thợ giỏi, thao diễn kỹ thuật được tổ 
chức thu hút 37.472CNLĐ tham ÔynE 


` Bo trùng chỉ đạo tiến hành đại hội 
CNVC, hội nghị CBCC, hội nghị CNLĐ, 


..xây dựng Quy chế Dân chủ, hợp đồng lao 


động và thỏa ước lao động tập thể... ở cơ 
SỞ. 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thi 
hành Luật Lao động, luật Công đoàn, 
BHXH, công tác Bảo hộ lao động. Phối 
hợp các ngành liên quan kiểm tra trực tiếp 
250 cuộc ở cơ sở. Thường xuyên giám 
sát, tổ chức tiếp xúc cử tri, nắm và giải 
quyết những tranh chấp lao động, các đơn 
kiến nghị của CNVCLĐ về chế độ chính 
sách, tham gia với chính quyền thực hiện 
các phương án sắp xếp, chuyển đổi doanh 
nghiệp đảm bảo chế độ chính sách đối với 
người lao động... không để xảy ra đình 
công. 

- Các hoạt động xã hội, từ thiện được 
đẩy mạnh như: quyên góp ủng hộ đồng 
bào lũ lụt, chất độc màu da cam, xây dựng 
“Mái ấm công đoàn”, quỹ “Vì người 


ˆ¬ 


nghèo”, trợ cấp khó khăn cho CNVCLĐ, 
triển khai cho vay vốn thông qua các dự 
án 4,5 tỉ đồng... 

w. CÔNG TÁC MIỆN TUÀN TỔ CHỨC, 


-Triển khai thực hiện chương trình xây 
dựng đội ngũ thời kỳ đẩy mạnh CNH, 
HĐH, năng cao bình độ NOANG BA 


- vấn, chuyên môn và kỹ 


cho CNVCLĐ Thủ đô. 

tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ #2 
từ tổ trưởng trở lên về chính sách pháp 
luật của Đảng, Nhà nước mới ban hành, 
các nghiệp vụ kỹ năng hoạt E202 
công đoàn 

- Công tác quy hoạch, bổ sung seo 
chuẩn bị đội ngũ cán bộ kế cận được quan 
- Chương trình phát triển 1 triệu đoàn 
viên được đẩy mạnh: 6 tháng đâu năm đã 
thành lập 83/1354 CĐCS (61,5% KH), 
kết nạp 9.686 đoàn viên, chủ yếu ở khu 
vực ngoài quốc doanh, gắn với công tác 
xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh. 

- Công tác xây dựng Đảng: thường 
xuyên tổ chức giới thiệu đoàn viên ưu tú 
để Đảng xem xét kết nạp. 6 tháng đầu 
năm đã có 1.600 CNVCLĐ được kết nạp 
vào Đảng. Ngoài ra các cấp công đoàn 
còn làm tốt việc giới thiệu nhân sự vào 
các cấp ủy đảng, vận động đoàn viên CÐ 
tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào báo 
cáo chính trị Đại hội Đảng các cấp. 
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ÔNG ĐOÀN VĂN CHƯƠNG 
GIÁM ĐỐC CÔNG TY 


Công ty Cổ phán Nhựa Thiếu niên Tiền phong, thành lập năm 1960 (thuộc Bộ 
công nghiệp), là doanh nghiệp chuyên sản xuất các loại ống và phụ tùng bàng nhựa 
u.PVC, PEHD, PP-R lớn nhất Việt Nam với hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu 
chuẩn quốc tế ISO 9001: 2000. Năm 2004 Công ty đạt giải thưởng Sao vàng Đất Việt. 

Ống nhựa Tiên Phong đã đoạt giải Cảu Vàng Made ìn Vietnam, Cúp Sen vàng 
Hội chợ Xuất nhập khẩu và tiêu dùng. 132 Huy chương Vàng tại các Hội chợ quốc tế 
hàng công nghiệp, Hội chợ thương mại, TOP Š ngành hàng nhựa - cao su Việt Nam và 
được người tiêu dùng bình chọn là hàng Việt Nam chất lượng cao. 

Tháng 6-2006 được người tiêu dùng lựa chọn đạt Cúp tìn dùng. 

'Ống nhựa Tiền Phong được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tếISO 4422-4427, DIN 
8072, với nguyên liệu của Xin-ga-po, Nhật Bản, Hàn Quốc trên dây chuyền thiết bị 
hiện đại của CHLB Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản đạt chất lượng cao đã tự công bố tiêu 
chuẩn sản phẩm. Ống nhựa u.PVC có đường kính từ ®15 đến ® 500, ống PEHD có 
đường kính từ ‹Ð 20 đến © 500 với áp suất làm việc từ 5-25kg/cm` và phụ tùng lấp 
ghép đỏng bộ. 

Sản phẩm Profile với các loại máng luỏn đàn điện, coóc nhe nhựa với ưu điểm dễ 
lấp ráp. 

Thương hiệu Tìifoplast của Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiên Phong đã 
được đăng ký bảo hộ tại Š quốc gia: Lào, Cam-pu-chia, Mi-an-ma, Thái Lan và 
Trung Quốc. 

Sản phẩm mới: 

* Phụ tùng ống u.PVC nong hàn gia cường bằng Com-po-zite chịu áp lực từ 
0SBar-16Bar. 

* Ống chịu nhiệt PP-R từ ®20 đến ®63 

Sản phẩm nhựa Tiền Phong phục vụ các ngành cấp thoát nước, công nghiệp, xáy 
dựng, địa chất, các mỏ nước khoáng, dân khí, ga, chương trình nước sạch nông thôn, 

- dân dụng, trang trí nội thất.... 
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Bưu Điện Thành Phó ĐÀ NẴNG 


47 Trên Phú - ĐÀ NẴNG ĐT:0511.821134 Fax: 0511.826071 
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Cuộc sống đích thực 


W@Ww.danangpt.com.vn 


KHANH HOA TRANSPORT SERVICE COMPANY 


Trụ sở chính : 5§ Đường 23/10 Nha Trang, Khánh Hòa 

Tel : (058).822 136-822 069-828 251-813 885; Fax: (058).814 301 

E-mail : cty-dvvtkh@dng.vnn.vn PP M _— 

Doanh nghiệp nhà nước thành lập ngày 13 - 4 - 1993 theo quyết định §?”z 
số 1032/UB của UBND tỉnh Khánh Hòa. Í:- _. 
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s Quản lý và khai thác các bến xe trong toàn tỉnh. 


+ Tổ chức và quản lý hoạt động vận tải công cộng băng xe 


Buýttại TP.Nha Trang và vùng lân cận tỉnh Khánh Hòa. | lun | 


ñ Bên xe phía Nam - Tel: (058).822 192 - 820 227 

Bên xe Ninh Hoà - Tel: (058).845 981 - 844 359 

H Bến xe Diên Khánh Tel: (058).850 275 

H Bến xe phía Bắc - Tel: (058).836 541 - 838 799 | 
D Bên xe Cam Ranh Tel: (058).952 519 

D Đội xe buýt Nha Trang - Tel: (058).820 835 


NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 


`GHIEfN K 
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Địa chỉ: 13Ñ Trần Quốc Tuấn, TX Trà Vinh - 


""BGRieaNK 


7N. T... .Ấẽ A......... ẽ.Á.. 


- *Cho vay vốn: - 


Điện thoại: (074) 8ã 867 - S58 499 - Fax: (073) 858 020 


NỘI DƯNG HOẠT ĐỘNG CHÍNH 
* Huy động vốn: 
- Nhận tiên gửi dưới các bình thức: Tiên gửi không kỳ hạn, có kỳ hạn, tin gửi iết kiệm bậc thang, 
kỳ phiếu bằng Việt Nam đồng (VNĐ) và ngoại tệ (USD) từ các tổ chức kinh tế và cá nhân, các 
mức lãi suất linh hoạt, hấp dẫn. 
-Tảngcảoquýhác BecbảođmanràaTA đợc hắniểm be đọàchh ha mi. 
Cho vaycác tànhphẳnknhể, các ng lớpdănccheolli suất bỏ Thu nNgắnh àng ghông. 
nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam quy. DY - Ngắn hạn. 
Pa9he 013 RhJSoslePSSSG)EOTPEVMN thu cầu vị 
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ty tàng (Núag nghiệp nà hát triểm tông thôn “và ()tnì sẽ là người bạn đồng hành oới 


quả Íeftteft trottg tạ tgii‡ệp phát triển kinft tÈ nà lội nhập in: tế thê giới, 


Cuộc sống đích thực V N Z P 


00627, 226): BƯU ĐIỆN TỈNH GIẤ¡LAï:...Š-> 
_ ĐƠN VỊ ANH HÙNG LỰC LƯỢNG vũ TRANG NHÂN. DÂN _ 
DỊA CHỈ: 69 HÙNG VƯƠNG. TP. PLEIKU 
ĐIỆN THOAI: 059 824 006 - FAX: 059 823 506 
WEBSTITTE::: WWW GIALAIPT.COM. VN 


DỈCH VỤ VIỄN THÔNG ĐÍCH VỤ BƯU CHÍNH l> 
- Điện thoại cố định truyền thống IDD - Bưu phẩm, bưu kiện trong nước - quốc tế 5a 
- Điện thoại cố định gọi Voip 171 - Dịch vụ chuyển tiền : 
- Thẻ trả trước gọi Voip 1719 - Dịch vụ điện hoa 
- Dịch vụ Internet gián tiếp 1260, 1268, 1269 - Dịch vụ tiết kiệm bưu điện 
- Dịch vụ Internet tốc độ Mega VNN - Dịch vụ chuyển phát nhanh 
- Điện thoại di động trả trước VinaCard - Dịch vụ phát hành báo chí 

VinaDaily - VinaText - Dịch vụ khai giá 


- Điện thoại di động trả sau VinaPhone 


212A, Đường 3/2, P.Hưng Lợi, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ 
Điện thoại: 071.830 150 - Fax: 071.834 083 


Khu dân cư CÁI SƠN HÀNG BÀNG có vị trí trung tâm TP 
Cần Thơ, nằm cặp đường Nguyễn Văn Cừ nối dài và nối 
tỉnh lộ 923, dân cư đông đúc. 


Gần Trường đại học Cần Thơ, Bệnh viện đa khoa, Siêu thị 
METRO, bến xe, hội đủ các điều kiện đầu tư, sinh hoạt, 
học tập... 


PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN LINH HOẠT 
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0 Ï ẤN VẬT TIỀU: 
'KIẨN HỒN. (6M) 


“9E “fan yGaf72INHS: Tưäñ6IKdr In lo: 
4- 821 005 - 829662 - 820 197- B14 203 
Fax : (84.58) 816 329 
Email: kcmcte?dng.vnn vn 
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rong những năm qua, chính quyền và nhân dân 

phường Bãi Cháy được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ 

đạo của Đảng ủy, HĐND cùng với sự phối hợp có 
hiệu quả của UBMTTQ và các ngành đoàn thể đã hoàn 
thành các nhiệm vụ chính trị quan trọng như tham gia 
phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp, các chỉ tiêu kinh tế - văn 
hóa -xã hội. Công tác quản lý nhà nước trên địa bàn được 
nâng cao, cơ bản đáp ứng được nguyện vọng của nhân 
dân và các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn trong đó 
nhiều chỉ tiêu vượt mức kế hoạch đã đề ra như: Thu ngân 
sách đạt 108% kế hoạch, xóa xong hộ nghèo trong quý Ï 
năm 2005... Cơ bản hoàn thành kế hoạch cấp giấy chứng 
nhận QSDĐ, lấn chiếm đất đai xây dựng trái phép giảm 
đáng kể so với năm 2004, công tác văn hóa tuyên truyền 
được quan tâm đúng mức phục vụ tốt các nhiệm vụ chính 
trị, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước. Tham gia tích cực đông thời tổ chức tốt các hoạt 
động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tạo không khí vui 
tươi phấn khởi trong đông đảo quần chúng nhân dân, tổ 
chức đơn vị trên địa bàn, an ninh chính trị được giữ vững, 
trật tự an toàn xã hội được duy trì, không có các tụ điểm 
phức tạp về tệ nạn xã hội, công tác phòng chống tội phạm 
được tăng cường. 

PHƯƠNG HƯỚNG NHIÊM VỤ NĂM 2006 

A. Về kinh tế xã hói: Tập trung chỉ đạo kế hoạch thu 
chỉ ngân sách năm 2006, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế 
hoạch từ Š- 10%. 

B. Công tác quản lý đất đai- đỏ thị: Giải quyết những 
tôn tại và bất cập trong công tác cấp giấy chứng nhận 
QSDĐ. Tăng cường công tác quản lý đất đai, xây dựng, 
quy hoạch đô thị. Phối hợp cùng các ban ngành chức năng 
và các tổ chức xã hội giải quyết những vướng mắc, tôn tại 


"Ww ‹. 
. 


® già 


trong công tác GPMB, sớm thi công và đưa vào sử dụng 
các dự án đã và đang triển khai trên địa bàn. Tập trung 
triển khai phương án quản lý khu du lịch Bãi Cháy và đề 
án chợ ẩm thực đêm theo chỉ đạo của UBND thành phố. 

C. Công tác VHTT- TDTT- TBXH: Xây dựng và triển 
khai tốt các hoạt động tuyên truyền phục vụ Đại hội Đảng 
toàn quốc lần thứ X và các nhiệm vụ chính trị quan trọng 
khác. Xây dựng khu phố văn hóa, gia đình văn hóa, phấn 
đấu trong năm 2006 có trên 90% số hộ được công nhận 
gia đình văn hóa, 01 khu phó được công nhận lần II, 01 
khu phố công nhận lần HI,02 khu phố công nhận lân I. 

D. Công tác y tế giáo dục: 

- Nâng cao chất lượng dạy và học trong các nhà 
trường, phấn đấu tăng tỷ lệ giáo viên dạy giỏi, chiến sỹ thi 
đua, học sinh khá giỏi và đạt giải ở các kỳ thi học sinh giỏi 
các cấp. Giữ vững các danh hiệu trường tiên tiến xuất sắc 
cấp tỉnh, cấp thành phố. 

- Duy trì khám chữa bệnh tại trạm, tuyên truyền vận 
động nhân dân phòng ngừa dịch bệnh. Triển khai tốt các 
kế hoạch phòng chống dịch cúm gia cầm, đại dịch cúm ở 
người. Tiếp tục triển khai thực hiện Pháp lệnh Dân số, 
luật chăm sóc và bảo vệ trẻ em, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3. 

E. Công tác an ninh quốc phòng: Duy trì tốt an ninh 
chính trị - TTATXH, tăng cường công tác phòng chống tội 
phạm, phòng chống TNXH. Phát huy sức mạnh của hệ 
thống chính trị trong công tác giữ gìn an ninh Tổ quốc, 
trong sạch địa bàn, chú trọng công tác quản lý nhà nước 
trong lĩnh vực dân tộc và tôn giáo. 

E. Công tác chính quyền: Tăng cường công tác quản lý 
nhà nước trong các lĩnh vực, triển khai và tổ chức thực 
hiện tốt các kế hoạch, phấn đấu hoàn thành vượt các chỉ 
tiêu kinh tế - văn hóa - xã hội. 
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Địa chỉ: Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 
Tel: (84) 240 854 538; Fax: (84) 240 855018 * Email: Pdhabac@hn.vnn.vn 


CÁC THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC 

Huy chương vàng Hội chợ kinh tế quốc dân 1986, 1988 

Huy chương vàng Hội chợ quốc (tế hàng công nghiệp Việt Nam 1993 
Huy chương Vàng Hội chợ quốc tế hoá chất Việt Nam 1997 
Giải “Bông lúa vàng” Hội chợ nông nghiệp quốc tế Cân Thơ 2005 
Hàng Việt Nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn năm 2005 
Thương hiệu “Bạn nhà nông Việt Nam” 

Cúp vàng thương hiệu công nghiệp hàng đâu Việt Nam 
CÁC SẢN PHẨM CHÍNH CỦA CÔNG TY 
1. Đạm Lê: 
Chỉ tiêu chất lượng: Hàm lượng N, > 46% 
Sản lượng: 170.000 tấn/năm. 
2. Amoniac lỏng 
Chỉ tiêu chất lượng: Hàm lượng Nh, > 99,9% 
Sản lượng: 97.000 tấn/năm. 
3. Các bon Điôxit (CO,) lỏng, rắn 
Chỉ tiêu chất lượng: Hàm lượng Co, > 99,9% 


tiêu chất lượn: - 
Nitơ kỹ Lh lật: Tỉ àm lực nơ Ì N › 95%_ : ì ¬à 
Nitơ thuần: lài lượng N,> 99% II |1|TH|NIu== ~. — 
“Ong Thí: Hàm lượng O,> 98% ; Sản lượng: 360.000 m°/năm. —==m—m S7 phẩm CO,rắn vụ 


ñ hón hợp NPK các loại: NPK I0.5.3, NPK 15,5.1xssss 
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e BỘ BIÊN TẬP : 
52 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội 
Điện thoại : (04) 7 753 605 
Fax : (04) 7 753 633 
Email: bbttccs @®hn.vnn.vn 
e Cơ quan thường trú 
tại miên Trung : 
26 Trần Phú, _ 
Thành phố Đà Nẵng 
Điện thoại : (080) 51301 
Fax : (080) 51303 
e Cơ quan thường trú 
tại miền Nam : 
19 Phạm Ngọc Thạch, 
Thành phố Hồ Chí Minh 
Điện thoại : (08) 8 274 638 
Fax : (08) 8 231 664 
e Tạp chí Cộng sản điện tử : 
| http:/Awww.tapchicongsan.org.vn 
e Tổng Biên tập : 


TẠ NGỌC TẤN 


Bìa I:' Cầu Bãi Cháy 
Ảnh: BÙI HỎA TIẾN 
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CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA 
TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 


DƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI X CỦA BẢNG VÀ0 PUỘC SÓNG 

TÒNG THỊ PHÓNG: - Không ngừng đổi mới tư duy, làm tốt hơn nữa 
công tác vận động quần chúng của Đảng 

VŨ THỊ LIÊN - Thành tựu 20 năm đổi mới và định hướng phát triển 
ngành ngân hàng Việt Nam 

NGUYỄN MẠNH HÙNG - Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại 
độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển 


NHÂN KÝ NIỆM 61 NĂM CÁCH MANG THÁNG TẤM VÀ QUỐC KHÁNH 2-9 
(1945 - 2008) 

NGUYỄN TRỌNG PHÚC - Bài học lịch sử vô giá - phát huy sức 
mạnh của nhân dân trong công cuộc đổi mới, nhìn từ Cách mạng 
Tháng Tám 

NGUYỄN VĂN LONG - Tiến trình văn học Việt Nam từ sau 
Tháng Tám 1945 nhìn từ sự vận động của quan niệm nghệ thuật về 
con người 


NGHIÊN PỨU - TRR0 ĐÚI 

LÊ VĂN HIẾU - Nhớ mãi những ngày tháng cuối cùng của Bác 
HOÀNG CHÍ BẢO - Đảng Cộng sản cầm quyền lãnh đạo nhà nước 
và xã hội trong sự nghiệp đổi mới - một số vấn đề đặt ra 

TRẦN ĐĂNG TUẤN - Phản biện xã hội: một số vấn đề chung 

TRẦN NGỌC HIÊN - Nguồn gốc những vấn đề phát sinh trong quá 
trình đô thị hóa và khả năng giải quyết trong điều kiện hiện nay 
TRƯƠNG GIANG LONG - Đổi mới nhận thức và quan niệm về 
sở hữu ' 

NGUYỄN ÁI ĐOÀN - Các phương pháp tiếp cận khác nhau về lạm 
phát và vấn đề đánh giá lạm phát ở Việt Nam 

THỤC TIÊN - KINH NGHIỆM 

VÕ HÙNG DŨNG - Cần một sự đột phá trong đổi mới tư duy 
giáo dục ở đồng bằng sông Cửu Long 

LÊ MẠNH - Quân khu 7 tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh 
toàn diện 


SINH H0AT TƯ TƯỞNG 
NAM DŨNG - Chuyện ông và cháu 


TRÊ GIỚI: VẤN ĐỀ - SỰ KIÊN 
LÊ CÔNG PHỤNG - APEC và năm APEC Việt Nam 2006 


TIN 0T BỘNG IÝ LUẬN - THỰC TIÊN 

* ** Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực 
Ban Bí thư Trung ương làm việc với Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản 
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Tạp chỉ Cộng sản 


TÒNG THỊ PHÓNG ” 


Cách mạng là sự nghiệp của dân, do dân và vì dân, dưới sự lãnh đạo của 
Đảng. Đó là một trong những nguôn gốc quan trọng nhất của mọi thắng lợi 
của cách mạng Việt Nam. Đó cũng là bài học lớn của Đảng ta trong công cuộc 
đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay. 


ỔI mới tư duy về công tác vận động 
|9)J> chúng của Đảng được bắt nguôn từ 

thực tế, yêu cầu cách mạng, thực sự thổi 
vào cuộc sống nhân ân ta một tinh thần mới, 
- tạo nên sự chuyển biến mạnh mỹ trên nhiều lĩnh 
vực của đời sông xã hội; góp phân vào việc xây 
dựng Đảng, xây dựng Nhà nước trong sạch, 
vững mạnh, củng cố và tăng cường lòng tin của 
nhân dân đối với Đảng, với chế độ. Mốc lịch sử 
về đối mới công tác quần chúng của Đảng là 
Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng khóa VI (gọi tắt là NQTW 8B, 


khóa VŨ). Đảng ta chỉ rõ: Động lực thúc đẩy 


phong. trào quân chúng là đáp ứng lợi ích thiệt 
thực của nhân dân và kết hợp hài hòa các lợi ích, 
thống nhất quyền lợi với nghĩa vụ công dân"Q), 
Điều đó đã được cán bộ, đảng viên và nhân dân 
đông tình ủng hộ. Đó là một trong những điều rất 
quan trọng trong đôi mới tư duy của Đảng. Từ 
nhận thức ây Đảng, Nhà nước đã có những chính 
sách phù hợp, làm cho mỗi người dân gắn bó 
hơn với lao động, quan tâm hơn tới thành quả 
của công việc; cách nhìn nhận về giá trị đồng 
góp của từng cá nhân cho xã hội trở nên thực tê 
hơn. Một lần nữa Đảng ta tiếp tục kháng định 


nguyên lý: Cách mạng là sự nghiệp của dân, do 
dân và vì dân. Trong hoàn cảnh mới của sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, mục. tiêu 
công tác vận động quần chúng được cụ thể hóa 
thêm: Tiếp tục đổi mới phương thức tập hợp 
nhân dân; xây dựng một xã hội đồng thuận và ổn 
định; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn ˆ 
dân tộc, thực hiện công cuộc công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước; củng cố và tăng cường 
mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, Nhà nước với 
nhân dân. Và sau 20 năm đôi mới, vấn đề công 
tác vận động quần chúng là một thành tố quan 
trọng đã được nêu trong chủ đề Đại hội X của 
Đảng: "Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức 
chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn 
dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi 
mới, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém 
phát triển". “Phát huy sức mạnh toàn dân tộc" 


* Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung 
Ương 

(1) Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng, khóa VỊ, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1990, 
trl1l1 
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là một nội dung có ý nghĩa đặc biệt quan trọng 
đối với công tác vận động quần chúng trong tình 
hình mới. 

Tuy chúng ta đã có nhiều cố gắng và đạt 
được những kết quả nhất ' định trong việc đổi mới 
công tác vận động quần chúng, nhưng, nhìn 
chung chưa theo kịp đòi hỏi của thực tiễn phát 
triển kinh tế - xã hội. Hiện nay, trước bối cảnh 
phức tạp của tình hình và yêu cầu mới của cách 
mạng, cân đặc biệt coi trọng và phát huy mối 
quan hệ giữa Đảng với nhân dân, nhằm nâng cao 
năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, 
đồng thời phát huy vai trò làm chủ của nhân dân 
một cách có hiệu quả. Cụ thể cần làm tốt hơn 
nữa các nội dung sau đây: 

Một là, quán triệt và thực hiện chủ trương, 
đường lối của Đảng một cách đúng đắn, đáp 
ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân là 
điều kiện quyết định để tiến hành có kết quả 
công tác quân chúng trong giai đoạn mới. 

Trong những năm gần đây, Đảng ta rất col 
trọng đổi mới tư duy về công tác vận động quần 
chúng phù hợp với ,công cuộc đổi mới của đất 
nước. Các nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc 
của Đảng và các nghị quyết của Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng, của Bộ Chính trị và Ban Bí 
thư cũng như các chính sách, pháp luật của Nhà 
nước đã tiếp tục khẳng định: Sự nghiệp cách 
mạng là của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. 
Chính nhân dân là người làm nên thắng lợi. Mọi 
chủ trương, đường lối của Đảng phải xuất phát từ 
thực tiễn, từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng 
của nhân dân. Có thể nói, đây cũng là thành tựu 
rất quan trọng đối với công tác vận động quần 
chúng. trong giai đoạn. mới. Kinh nghiệm cho 
thấy răng, ở đâu các cấp ủy quan tâm chỉ đạo, 
quán triệt các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết về 
công tác vận động quân chúng, xây dựng tổ 
chức, bố trí đúng cán bộ có chất lượng, thì ở đấy 
công tác vận động nhân dân thực hiện các nhiệm 
VỤ chính trị, phát triển kinh tế - - Xã hội, an ninh - 
quốc phòng và nâng cao đời sống của nhân dân 
có kết quả. Đó cũng chính là vận động nhân dân 
thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của 
Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. 
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Hai là, phát huy sức mạnh đại đoàn kết 
toàn dân tộc đẩy mạnh sự nghiệp công 'nghiệ 
hóa, hiện đại hóa đất nước là đường lối chiến 
lược cơ bắn, lâu đài. 

Đại đoàn kết là truyền thống quý báu và là 
sức mạnh vô song của dân tộc trên con đường 
mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã chọn: Độc 
lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Đảng 
không chỉ là hạt nhân lãnh đạo, mà còn phải tiêu 
biểu cho sự đoàn kết đó. Đại hội X của Đảng 
khẳng định: "Đảng Cộng sản Việt Nam là đội 
tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là 
đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân 
tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của 
giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của 
dân tộc” (2), Nhự vậy, chỉ có Đảng ta có uy tín, 
điều kiện tập hợp đoàn kết toàn dân tộc. Mọi 
người dân Việt Nam đều coi Đảng là Đảng 
của mình vì chỉ có Đảng ta là người đại biểu 
chăm lo cho cuộc sống của nhân dân "Để ai cũng 
có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành", như 
Bác Hồ mong muốn. Dưới ánh sáng tư tưởng 
Hồ Chí Minh, để thực hiện và phát huy sức 
mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chúng ta phải: 

"vận động tất cả lực lượng của môi một người 
dân không để sót một người dân nào, góp thành 
lực lượng toàn dân”C), Như vậy, phải thực hiện 
đoàn kết các giai cấp, các tầng lớp, dân tộc, tôn 
giáo, thành phần, mọi giới, mọi lứa tuổi, mọi 
vùng của đất nước, người trong Đảng và người 
ngoài Đảng, người đang công tác và người đã 
nghỉ hưu, mọi thành viên trong đại gia đình dân 
tộc Việt Nam dù sống ở trong nước hay định cư 
ở nước ngoài. Phải động viên và phát huy tất cả 
lực lượng vật chất và tinh thân, trí tuệ của cả 
cộng đồng, truyền thống yêu nước và lòng tự hào 
dân tộc, lấy mục tiêu giữ vững độc lập, thống 
nhất vì "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, 
dân chủ, văn minh" làm điểm tương đồng, 
chấp nhận những điềm khác nhau không trái với 


(2) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, 
Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006, tr 52 

(3) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 2000, t 5, tr 698 
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lợi ích chung của cả dân tộc; xóa bỏ mặc cảm, 
định kiến, kỳ thị về quá khứ, giai cấp, thành 
phần; xây dựng tinh thần cởi mở, tin cậy lẫn 
nhau, hướng tới tương lai. Khối đại đoàn kết 
toàn dân trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phải 
luôn luôn được củng cố và phát triển ngày càng 
sâu rộng trên cơ sở liên minh vững chắc giữa 
giai câp công nhân với giai cấp nông dân và đội 
ngũ trí thức. Đó chính là nguôn gốc và sức mạnh 
của nên tảng xã hội, của mối quan hệ mật thiết 
giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân trong điều 
kiện mới. 

Ba là, cải thiện dân sinh, nâng cao dân trí, 
thực hành dân chủ, chăm lo lợi ích, phát huy 
nhân tố con người phải trở thành mục tiêu và 
động lực của công tác quân chúng. 

Một trong những thành quả quan trọng của 
những năm đổi mới vừa qua là kinh tế tăng 
trưởng ở mức cao và ổn định; đời sống của nhân 
dân từng bước được nâng lên; an ninh - quốc 
phòng được giữ vững; quyền dân chủ của nhân 
dân ngày càng được mở rộng và phát huy; hệ 
thống pháp luật từng bước được hoàn thiện; pháp 
chế xã hội chủ nghĩa được đề cao; thể chế chính 
trị, tổ chức bộ máy đang từng bước được đổi 
mới, hoàn thiện. Đảng chủ trương thực hiện 
đồng bộ, thống nhất chính sách. kinh tế với chính 
sách xã hội; phát triển kinh tế đi đôi với thực 
hiện tiến bộ và công băng xã hội trong từng bước 
đi và từng chính sách phát triển của đất nước đã 
đưa đến ý lệ người nghèo giảm nhanh, số người 
khá giả, giàu có tăng lên. Việc chủ động mở cửa, 
hội nhập kinh tế quốc tế đã mang lại nhiều cơ 
hội phát triển mới cho đất nước và cải thiện dân 
sinh, nâng cao dân trí của đại bộ phận nhân dân. 
Các chương trình, dự án kinh tê liên quan đến 
đời sống nhân dân được chú trọng đầu tư phát 
triển, đặc biệt là chính sách xã hội được nhiều 
nơi quan tâm và thực hiện khá tốt qua các cuộc 
vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 
văn hóa ở khu dân cư", "Xóa đói, giảm nghèo”, 
"Ngày vì người nghèo", các phong trào "Đền ơn, 
đáp nghĩa", "Ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu 
hiệu thảo", "Xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tỉnh 
thương", giúp đỡ nhau có hiệu quả lúc gặp 


khó khăn, hoạn nạn do thiên tai, dịch bệnh gây 
nên... 

Vấn đề thực hành dân chủ, chăm lo lợi ích, 
phát huy nhân tố con người được gắn với phát 
triển kinh tế - xã hội. Quyền dân chủ của nhân 
dân ngày càng được phát huy, công tác tiếp xúc 
CỬ tri, công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân 
dân, đại biểu Quốc hội được đổi mới; ý kiến 
nhân dân được tiếp thu, bổ sung vào báo cáo, 
chương trình phát triển kinh tế - xã hội. Nhân 
dân tham gia xây dựng chính quyên, thực hiện 
các nghĩa vụ của công dân đối với Nhà nước, địa 
phương, CƠ SỞ ngày càng mở rộng và hiệu quả. 

Bốn là, điếp tục đổi mới các hình thức, 
phương pháp công tác quân chúng cho phù 
hợp với từng hoàn cảnh, điều kiện và các đối 
tượng quân chúng cụ thể. 

Công cuộc đối mới là sự nghiệp của nhân dân 
ta. Do đó, việc phát huy tính chủ động, sáng tạo, 
sự tham gia một cách chủ động, ' tích .CựC, tự giác 
của các tầng lớp nhân dân là vấn đề mang tính 
sống còn. Để động viên tốt sức mạnh đại đoàn 
kết toàn dân, các giai cấp, các dân tộc, các tôn 
giáo, mọi thành phân kinh tẾ đều chủ động và 
tích cực tham gia và góp phần thực hiện thắng 
lợi sự nghiệp đổi mới. Việc đổi mới hình thức, 
phương _ pháp công tác quần chúng phải ,BÓp 
phân đê giai cấp công nhân phát triển về số 
lượng, chât lượng và tô chức; nâng cao giác ngộ 
và bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn và nghề 
nghiệp, xứng đáng là lực lượng đới đầu trong sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 
Việc cập bách trước mắt là, giải quyết VIỆC làm 
và thất nghiệp, thực hiện tốt chính sách. về lao 
động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, 
bảo hiểm thất nghiệp, chính sách ưu đãi nhà ở, 
xây dựng tổ chức, phát triển đoàn viên công 
đoàn, nghiệp đoàn đều khắp ở các cơ sở sản 
xuất, kinh doanh thuộc các thành phần kinh 
tế, v.v.. Cần chăm lo đào tạo cán bộ và việc kết 
nạp đảng viên từ những công nhân ưu tú phải 
được đặc biệt quan tâm. Đối với giai cấp nông 
đân, những hình thức, phương pháp công tác 
quân chúng phải góp phần bồi dưỡng sức dân, 
phát huy vai trò của giai câp nông dân trong sự 
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nghiệp đổi mới và công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
nông nghiệp, nông thôn; thúc đẩy chuyển dịch 
cơ cấu kinh tế nông thôn, đưa công nghệ tiên 
tiền vào nông nghiệp, nông thôn; tạo điều kiện 
để giúp nông dân chuyển sang làm công nghiệp 
và dịch vụ, thúc đây sản xuất, ổn định và cải 
thiện đời sống... Đối với đội ngũ trí thức, những 
hình thức, phương pháp công tác quân chúng 
phải tập trung góp phần động viên và chăm lo đê 
trí thức nâng cao trí tuệ và năng lực mở rộng 
thông tin, phát huy dân chủ, trọng dụng nhân tài. 
Khuyến khích đội ngũ trí thức, các nhà khoa học 
phát minh sáng tạo hướng VỀ CƠ SỞ. Đối VỚI Các 
doanh nhân, thế hệ trẻ, phụ nữ, cựu chiến bình, 
người cao tuổi, các dân tộc, tôn giáo và đồng bào 
ta định cư ở nước ngoài... thì các hình thức, 
phương pháp công tác quân chúng phải rất 
phong phú, đa dạng và được áp dụng linh hoạt, 
phù hợp với từng hoàn cảnh, điều kiện và đối 
tượng là điều vô cùng quan trọng. Tất cả nhằm 
đạt mục đích đưa đường lối, chủ trương của 
Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đến 
với mọi người dân, nhanh chóng trở thành phong 
trào hành động thực tiễn của nhân dân. Thông 
qua đó, nhân dân ta, đồng bào ta ở nước ngoài 
ngày càng tin tưởng, gắn bó với chế độ, chủ 
động và tích cực tham gia các phong trào xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Năm là, quan tâm xây dụng đội ngũ cán 
bộ, kiện toàn Ban Dân vận và các tổ chức làm 
công tác quân chúng ở các cấp, các ngành. 

Trước yêu cầu tập hợp quần chúng ngày càng 
sâu rộng, nhiệm vụ cách mạng ngày càng to lớn 
và phức. tạp, do đó càng đòi hỏi năng lực và 
phâm chất của đội ngũ cân bộ làm công tác quân 
chúng phải không ngừng vươn lên tương xứng 
một cách toàn diện. Người. làm công tác quân 
chúng cân có bản lĩnh, uy tín, năng lực, chuyên 
môn ở lĩnh vực minh phụ trách với tinh thần 
_ trách nhiệm, tự nguyện và tâm huyết với công 
tác được giao. Do đó, bản lĩnh, hiểu biết, tình 
nguyện, khéo léo và dám hy sinh cũng là đặc 
trưng của cán bộ làm công tác quân chúng trong 
điều kiện hiện nay. Có đội ngũ cán bộ như vậy 
mới làm được việc “dân vận khéo”, như Bác Hồ 
căn dặn. 
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Trong những năm gần đây, trước sự đòi hỏi 
của thực tiễn, các cấp ủy đã tăng cường công tác 
quần chúng, kiện toàn các ban dân vận của cấp 
ủy. Việc tham mưu cho cấp ủy về công tác dân 
tộc, tôn -piáo, mặt trận, đoàn thể và các hội đã 
thành nên nếp. Những nghị quyết, chỉ thị của 
Đảng về công tác quần chúng đã được triển khai 
sâu 1 rộng trong cả hệ thống chính trị, đưa lại kết 
quả thiết thực trong đời sông xã hội. Tuy nhiên, 
một số nơi vẫn có tình trạng coi nhẹ, thậm chí có 
nơi còn quan liêu, buông lỏng, "khoán trắng" 
công tác quần chúng cho Mặt trận, đoàn thể. 
Trước yêu câu và nhiệm vụ mới của cách mạng, 
đòi hỏi Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị 
cần tiếp tục quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, 
nhất là đội ngũ cán bộ làm công tác quần chúng 
phải thực hành tốt phong cách "trọng dân, gần 
dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với 
dân": "nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin". 

Sáu là, công tác quân chúng là trách 
nhiệm của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể 
nhân dân, 

Trong việc kiện toàn và nâng cao chất lượn 
hoạt động của hệ thống chính trị nước ta, cơ chê 
Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm 
chủ đang được phát huy. Toàn Đảng, từ Trung 
ương tới từng chỉ bộ, tới mỗi cán bộ, đảng viên 
đều phải làm tốt công tác quần chúng theo chức 
trách của mình, Dưới sự lãnh đạo của Đẳng, 
chính quyền phải nhanh chóng thê chế hóa và cụ 
thể hóa các nghị quyết của Đảng về công tác 
quân chúng hoặc liên quan đến nhân dân thành 
các văn bản pháp quy, tạo mọi điều kiện thuận 
lợi cho nhân dân phát huy quyên làm chủ của 
mình theo phương châm dân biết, dân bàn, dân 
làm, dân kiểm tra". Các cấp chính quyền cần có 
chế độ tiếp dân, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu 
nại, tố cáo của nhân dân. Xây dựng cơ chế, tạO 
điều kiện cho nhân dân giám sát cán bộ, đảng 
viên và đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham 
những, lãng phí. Phát huy vai trò của Mặt trận 
Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong công tác 
vận động quân chúng, giúp Đảng, Nhà nước 
nắm đúng và chắc tâm tư nguyện vọng và nhu 
cầu của quần chúng, xây dựng mối quan hệ gắn 
bó giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân. 
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VŨ THỊ LIÊN ` 


20 năm vừa qua, hệ thống ngân hàng Việt Nam đã được đổi mới 
toàn diện về khuôn khổ pháp lý, mô hình tổ chức và hoạt động phù 
hợp với nên kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và mở 
cửa, hội nhập quốc tế. Tuy nhiên trước mắt, cùng với những vận hội 
to lớn để trở thành hệ thống ngân hàng vững mạnh, ngành ngân 
hàng cũng còn phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. 


1 - Một số thành tựu của ngành ngân 
_ hàng Việt Nam sau 20 năm đổi mới và phát 
triển 


Trước thời kỳ đổi mới, nền kinh tẾ nước ta 
trong tình trạng khủng hoảng kinh tế nghiêm 


trọng, tắng trưởng kinh tế 
thấp, lạm phát cao, thâm 
hụt ngân sách và cân cân 
thương mại lớn, tỷ lệ thất - 
nghiệp cao. Hệ thống - 
ngân hàng cũng nằm 
trong tình trạng bất ổn 
định kéo dài, lưu thông ' 
tiền tệ rối loạn do không ' 
kiêm soát được khối ” 
lượng tiền mặt, tín dụng trong nên kinh tế một 
cách hợp lý. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và 
Nhà nước, 20 năm vừa qua hệ thống ngân 
hàng Việt Nam đã được đối mới toàn diện về 
khuôn khổ pháp lý, mô hình tổ chức và hoạt 
động phù hợp với xu hướng phát triên nền 


—— ———~~~ 


“Đổi mới hoạt động ngân 
hàng - tài chính phải được 
coi là khâu đột phá khẩu 
trong suốt tiến trình đổi mới 
nên kinh tế đất nước” 

(Nghị quyết Đại hội VĨ 
Đảng Cộng sản Việt Nam) 


tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa và mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế. 
Đối mới căn bản cấu trúc thể chế và xây 
dựng mô hình ngân hàng hai cấp phù hợp với 
thông lệ của các nên kinh tế thị trường. Hệ 
thống ngân hàng được 
chuyển từ mô hình ngân 
hàng một cấp sang mô 
hình ngân hàng hai cấp, 
vận hành theo nguyên tắc 
thị trường, chức năng 
ngân hàng thương mại 
được tách khói chức năng 
ngân hàng trung ương và 
quản lý nhà nước của 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) để 
hình thành lên hệ thống các tổ chức tín dụng 
thực hiện chức năng kinh doanh tiền tệ, tín 


————m— 


* TS, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
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dụng, ngân hàng. Ngân hàng Nhà nước đóng 
vai trò là Ngân hàng Trung ương của Việt 
Nam và là cơ quan thực hiện chức năng quản 
lý nhà nước trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng. 
Chính sách tiền tệ được độc lập với chính 
sách tài khóa và trở thành công cụ quan trọng 
của Chính phủ trong việc điều tiết kinh tế 
vĩ mô. 

Đến nay, hệ thống các tổ chức tín dụng 
Việt Nam đã phát triển đa dạng về loại hình 
và hình thức sở hữu với 5 ngân hàng thương 
mại nhà nước, ngân hàng chính sách xã hội, 
34 ngân hàng thương mại cổ phần, 32 chỉ 
nhánh ngân hàng nước ngoài, 4 ngân hàng 
liên doanh, 6 công ty tài chính, 8 công ty cho 
thuê tài chính và hơn 900 quỹ tín dụng nhân 
dân. Trong đó, các ngân 
hàng thương mại nhà 
nước đóng vai trò chủ đạo 
trên thị trường ngân hàng 
xét về quy mô vốn, tài 
sản, mạng lưới và thị phần 
(trên 70%). 


| suy quản lý, giám sát hoạt 


động ngân hàng được đổi 
mới theo hướng 
thoáng hơn, phù hợp với xu 
hướng tự do hóa tài chính 


hơn, phù hợp với xu hướng tự do hóa tài chính 
nhằm tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng 
cho các tổ chức tín dụng hoạt động theo 
nguyên tắc thị trường và các tổ chức, cá nhân 
tiếp cận thuận lợi các dịch vụ ngân hàng. Tư 
duy, quan điểm xây dựng cơ chế, chính sách 
quản lý hoạt động ngân hàng. được chuyển 
theo hướng lấy đối tượng bị quản lý làm mục 
tiêu, tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng 
bị quản lý hoạt động hợp pháp thay vì mang 
tính áp đặt, quan liêu hành chính, song vẫn 
bảo đảm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý 
nhà nước đối với hoạt động ngân hàng. Các 
cơ chế, chính sách quản lý và thanh tra, giám 
sát hoạt động ngân hàng ngày càng được hoàn 
thiện phù hợp hơn với thực tiễn Việt Nam và 
các thông lệ, chuẩn mực 
quốc tế nhằm tạo môi 

trường thuận lợi cho ồn 
định kinh tế vĩ mô, tăng 

trưởng kinh tế và hoạt 

động của các tổ chức tín 

dụng được an toàn, hiệu 


thông 


Hoàn thiện hệ thống nhăm tạo môi trường thuận quả, hội nhập nhanh với 
h. pháp I 5 lợi thông thoáng cho các tô - khu và thế giới. Hệ 

chính sách, pháp luật về chức tín dụng hoạt động theoó Ì . ‹ _ giE  - 0D" 
tiền tệ và hoạt động ngân | thông cơ chê, chinh sách 


hàng nhằm thúc đấy quá 
trình đổi mới và hiện đại 
hóa hệ thống ngân hàng. Pháp lệnh Ngân 
hàng Nhà nước và Pháp lệnh Ngân hàng, Hợp 
tác xã và Công ty tài chính được ban hành 
năm 1987. Sau đó, Luật Ngân hàng nhà nước, 
Luật Các tổ chức tín dụng được ban hành năm 
1997 và tiếp tục. được sửa đối trong các năm 
2003 và 2004 để không ngừng được củng cố 
và phát triển hệ thống ngân hàng hai cấp vận 
hành theo cơ chế thị trường, đồng thời thúc 
đẩy tiến trình đôi mới hiện đại hóa ngành 
ngân hàng. 

Cơ chế quản lý, giám sát hoạt động ngân 
hàng được đôi mới theo hướng thông thoáng 
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nguyên tắc thị trường. 1 


của NHNN ngày càng xác 
định rõ ràng ranh giới, vị 
trí, trách nhiệm quản lý nhà nước của NHNN 
với hoạt động kinh doanh của các tổ chức tín 
dụng, bảo đâm nâng cao quyền tự chủ, tự chịu 
trách nhiệm của các tổ chức tín dụng trong 
kinh doanh. Điều này thể hiện rõ trong chính 
sách tín dụng, quản lý ngoại hối và các qui 
định an toàn hoạt động ngân hàng. Hiện nay, 
các tổ chức tín dụng hoàn toàn tự chủ trong 
quyết định cho vay theo nguyên tắc thương 
mại. Bao cấp, ưu đãi tài chính và phân biệt 
đối xử giữa các loại hình tô chức tín dụng 
ngày càng được giảm thiểu. Cho vay các đối 
tượng chính sách và cho vay theo chỉ định của 
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Chính phủ đã được tách về căn bản khỏi cho 
vay thương mại để chuyển sang Ngân hàng 
Chính sách xã hội và Ngân hàng Phát triển. 
Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu về dịch vụ 
ngân hàng được tiếp cận các tổ chức tín dụng 
thuận lợi và không hạn chế. Trong khi đó, 
NHNN chỉ thực hiện vai trò quản lý nhà nước 
và điều tiết thị trường bằng pháp luật và các 
biện pháp kinh tế là chủ yếu. 

Cơ chế điều hành chính sách tiên tệ, ngoại 
hối, lãi suất và tỷ giá đã được đối mới căn bản 
để từng bước hình thành hệ thống tiên tệ được 
điều tiết chủ yếu theo cơ chế thị trường. Cờ 
chế điều hành chính sách tiền tệ được chuyển 
từ cơ chế kế hoạch hóa sang cơ chế điều hành 
dựa vào thị trường với việc từng bước loại bỏ 
các biện pháp kiểm soát tiền tệ trực tiếp như 
các kế hoạch tiền mặt, kế hoạch tín dụng, tràn 
tín dụng, ấn định lãi suất và đưa vào áp dụng 
các công cụ chính sách tiền tệ gián tiếp như 
nghiệp vụ thị trường mở, chiết khấu, dự trữ 
bắt buộc được vận hành linh hoạt và phù hợp 
với thông lệ quốc tế. Ngân hàng Nhà nước 
thực hiện điều hành chính sách tiền tệ theo tín 
hiệu thị trường và hướng tới thực thi mục tiêu 
tăng trưởng kinh tế, kiểm soát lạm phát trong 
từng thời kỳ. Quan hệ với ngân sách nhà nước 
đã được đôi mới theo hướng tạo điều kiện 
thuận lợi hơn cho điều hành chính sách tiền 
tệ. Từ năm 1992, NHNN đã chấm dứt phát 
hành tiền cho chỉ tiêu ngân sách. Các khoản 
tín dụng của NHNN dành cho ngân sách nhà 
nước và các ngân hàng thương mại là các 
khoản tín dụng ngắn hạn, có bảo đảm. 

Cơ chế điều hành lãi suất và tỷ giá có sự 
đổi mới căn bản nhằm tiến tới một hệ thống 
lãi suất và tỷ giá linh hoạt, vận hành theo 
nguyên tắc thị trường. Lãi suất được chuyển 
dân từ cơ chế lãi suất cố định được kiểm soát 
bằng các biện pháp mệnh lệnh hành chính 
sang cơ chế lãi suất thị trường. Cơ chế lãi suất 


thực dương được thực hiện từ năm 1992. Lãi 
suất đồng Việt Nam đã được tự do hóa từ 
tháng 6-2002. Lãi suất ngoại tệ về cơ bản 
được tự do hóa. Cơ chế đa tỷ giá cố định được 
điều hành bằng các biện pháp mệnh lệnh hành 
chính đã được thay thế bằng cơ chế tỷ giá linh 
hoạt, dựa trên cơ sở thị trường. Cơ chế tỷ giá 
thị trường được hỗ trợ tích cực bằng việc đối 
mới chính sách quản lý ngoại hối theo hướng 
tự do hóa các giao dịch vãng lai và nới lỏng 
kiểm soát các giao dịch vốn. Cuối năm 2005, 
Pháp lệnh Ngoại hối đã được ban hành và 
IMF đã công nhận Việt Nam là quốc gia tự do 
hóa các giao dịch vãng lai. Vì vậy, lãi suất và 
tỷ giá trở thành thước đo giá trị và đòn bẩy 
kinh tế quan trọng thúc đẩy tiết kiệm, đầu tư, 
kiểm soát lạm phát, ổn định hệ thống tài 
chính, góp phần khuyến khích xuất khẩu và 
tăng trưởng kinh tế. 

Đi đôi với đổi mới cơ chế điều hành tiền 
tệ, lãi suất và tỷ giá, NHNN quan tâm phát 
triển hệ thống thị trường tiền tệ như thị trường 
liên ngân hàng, thị trường ngoại tệ liên ngân 
hàng, thị trường đấu thầu trái phiếu và thị 
trường mở để hỗ trợ cho việc thực thi cơ chế 
điều hành chính sách tiền tệ theo nguyên tắc 
thị trường và tạo điều kiện thuận lợi cho các 
tô chức tín dụng hoạt động an toàn, hiệu quả 
hơn. 

Hạ tâng kỹ thuật, công nghệ ngân hàng có 
những bước tiến vượt bậc. Ngành ngân hàng 
đã đạt được nhiều tiến bộ trong việc hiện đại 
hóa công nghệ ngân hàng dựa trên nên tảng 
công nghệ thông tin, viễn thông và tự động 
hóa. Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân 
hàng được vận hành từ tháng 5-2002 đã đưa 
trình độ công nghệ thanh toán của Việt Nam 
tiến gần hơn tới trình độ của các nước trong 
khu vực. Sự phát triển của hệ thống thanh 
toán ngân hàng thúc đẩy dịch vụ ngân hàng 
phát triên đa dạng với chất lượng cao hơn, đặc 
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biệt là công cụ thanh toán hiện đại như thẻ 
thanh toán, các dịch vụ ngân hàng điện tử để 
giảm tỷ lệ tiền mặt trong lưu thông. Hiện nay, 
việc thực hiện một giao dịch chuyển tiền, 
thanh toán điện tử chỉ mất vài giây. Ngành 
ngân hàng đang tiếp tục thực hiện dự án hiện 
đại hóa ngân hàng và hệ thống thanh toán 
điện tử giai đoạn II tới các địa phương trong 
Cả nước. 

Hệ thống các tổ chức tín dụng ngày càng 
được củng cố, lành mạnh hóa và nâng cao 
năng lực tài chính, hoạt động, công nghệ, 
quản trị điều hành và khả năng cạnh tranh đã 
góp phân quan trọng vào ồn định hệ thống tài 
chính và phát triển kinh tế - xã hội. Những 
tiến bộ đạt được của khu vực các tổ chức tín 
dụng cũng rất đáng khích lệ và là một phần 
quan trọng trong bức tranh tổng thể về cải 
cách hệ thống ngân hàng. Cụ thể: 

Thứ nhất, các tổ chức tín dụng từng bước 
hoạt động theo nguyên tắc thị trường. Quyền 
tự chủ kinh doanh, tự chịu trách nhiệm về tài 
chính và các rủi ro ngày càng được thể chế 
hóa rõ ràng và thực hiện tương đối hiệu quả. 
Các tổ chức tín dụng thực hiện chức năng 
trung gian tài chính dựa trên cơ sở thương 
mại - - đi vay để cho vay, không dựa vào nguồn 
vốn phát hành của NHNN để mở rộng ứn 
dụng. Các nguyên tắc và chuẩn mực quốc tế 
về kinh doanh và quản trị ngân hàng thương 
mại đang từng bước được áp dụng. Hoạt động 
của các ngân hàng thương mại ngày càng 
mang tính chuyên nghiệp và có uy tín hơn với 
quốc tế. Các ngân hàng thương mại nhà nước 
đã được kiểm toán quốc tế định kỳ. Hoạt động 
của các tổ chức tín dụng từng bước được minh 
bạch hóa thông qua cơ chế kiểm toán độc lập 
và công bố thông tin công khai. 

Thứ hai, với vai trò chủ lực trong hệ thống 
tài chính, hệ thống ngân hàng là kênh huy 
động và phân bổ nguồn lực tài chính quan 
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trọng, gÓp phần tạo nên những thành tựu phát 
triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Hầu hết 
các ngân hàng thương mại chuyển sang kinh 
doanh đa năng, cung cấp sản phẩm dịch vụ 
ngân hàng đa dạng và có chất lượng cao hơn. 
Trong 20 năm qua, huy động vốn và cho vay 
của hệ thống ngân hàng thường tăng trưởng ở 
mức trên 20%/năm, đến cuối năm 2005 đã đạt 
quy mô tương đương gần 70% GDP. 

Thứ ba, năng lực tài chính và mức độ lành 
mạnh của hệ thống các tổ chức tín dụng đã 
được cải thiện đáng kể. Đối với các ngân hàng 
thương mại nhà nước, tính đến cuối năm 2005 
tổng vốn điều lệ đạt hơn 22 ngàn tỉ đồng, đạt 
tỷ lệ an toàn vốn bình quân S7 - 6%, có ngân 
hàng đã đạt tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo 
chuẩn mực quốc tế (8%). Hệ thống quỹ tín 
dụng nhân dân đã phát triển rộng khắp ở hầu 
hết các địa phương, chủ yếu khu vực nông 
thôn, góp phần quan trọng đối với việc phát 
triển thị trường tiền tệ ở khu vực nông thôn, 
xóa đói, giảm nghèo, đây lùi tệ cho vay nặng 
lãi. 

Thứ tư, chất lượng tín dụng toàn hệ thống 
ngân hàng được cải thiện thông qua hàng loạt 
các biện pháp tăng Cường chất lượng tín dụng 
và “đây mạnh xử lý nợ xấu theo thông lệ 
quốc tế. Tỷ lệ nợ xấu so với tông dư nợ hiện 
nay của toàn hệ thống ngân hàng (theo tiêu 
chuẩn của Việt Nam) giảm đáng kể, còn 
khoảng 3%. 

Tích cực, chủ động hội nhập kinh tế quốc 
tế và mở cửa lĩnh vực ngân hàng theo các thỏa 
thuận song phương và đa phương. Thực hiện 
đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, 
ngành ngân hàng tích cực, chủ động mở cửa 
thị trường và tăng cường hợp tác quốc tế song 
phương, đa phương để tranh thủ sự hỗ trợ về 
tài chính và kỹ thuật từ cộng đồng quốc tế. 
Sau khi Việt Nam đã bình thường hóa quan hệ 
với hầu hết các tổ chức tài chính quốc tế như 
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WB, IMF, ADB, NHNN đã làm tốt vai trò đại 
diện của Chính phủ Việt Nam tại các tổ chức 
này. Đến cuối năm 2005, WB và ADB cam 
kết tài trợ tổng giá trị vốn vay hơn 9 tỉ USD 
cho 108 chương trình, dự án quốc gia thuộc 
các lĩnh vực phát triên kết cầu hạ tầng kinh tế, 
văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, môi trường. 
Đến nay, NHNN và các tổ chức tín dụng đã 
có quan hệ hợp tác với hơn 2.000 ngân hàng 
của hơn 100 quốc gia. Ngoài ra, NHNN cũng 
tăng cường phát triển các mối quan hệ hợp tác 
song phương với các nước trong khu vực và 
trên thế giới, nhất là trong việc hỗ trợ đào tạo 
cán bộ. Ngành ngân hàng thực hiện đầy đủ 
các cam kết mở cửa thị trường dịch vụ ngân 
hàng theo lộ trình trong khuôn khổ Hiệp định 
Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ và tích cực 
đổi mới về chính sách và cơ chế hoạt động để 
tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các 
cam kết trong khuôn khổ WTO. 

Trên cơ sở bảo đảm ôn định tiên tệ, lãi 
suất, tỷ giá, kiếm soát lạm phát và thực hiện 
có hiệu quả chức năng trung gian tài chính 
(huy động và cho vay vốn), ngành ngân hàng 
đã có những đóng góp quan trọng vào thành 
tựu 20 năm đổi mới vừa qua của nên kinh tế. 
Đưa nền kinh tế thoát khỏi tình trạng khủng 
hoảng, trì trệ; duy trì được sự ổn định kinh tế 
vĩ mô, đặc biệt là chấm dứt được tình trạng 
lạm phát phi mã (năm 1989 lạm phát là 
742%) và kiểm soát lạm phát ở mức một chữ 
số trong 10 năm liên tục; khuyến khích xuất 
khẩu, kiểm soát nhập khẩu, cải thiện cán cân 
thanh toán quốc tế; hỗ trợ tăng trưởng kinh tế 
nhanh (tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 
6,77%/năm, riêng trong giai đoạn 2001 - 
2005 đạt 7,51 %/năm) và trở thành một trong 
những quốc gia. có tốc độ tăng trưởng nhanh 
trên thế giới, đồng thời góp phân giải quyết 
những vấn đề xã hội, đặc biệt trong vấn đề 
xóa đối, giảm nghèo. Bên cạnh đó, ngành 


ngân hàng Việt Nam đã có những đóng góp 
hết sức quan trọng trong việc hình thành và 
phát triển thể chế kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; thúc đẩy 
chuyến dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa và đây mạnh hội 
nhập kinh tế quốc tế. 

Ngành ngân hàng tuy đạt được nhiều thành 
tựu nhưng cũng phải trả giá cho những sai 
lầm, thiếu sót. Sự đổ vỡ hàng loạt các hợp tác 
xã tín dụng trong các năm 1989 - 1990 như 
bài học quản lý đắt giá trong những năm đầu 
của thời kỳ đối mới. Các vụ án kinh tế liên 
quan đến ngành ngân hàng như vụ EPCO, 
Minh Phụng và nhiều vụ kinh doanh thua lỗ, 
đổ vỡ tín dụng, mất an toàn hoạt động ngân 
hàng đã để lại hậu quả không nhỏ. Đó cũng là 
những bài học xương máu khi chuyển sang cơ 
chế thị trường. 

2 - Những khó khăn, thách thức và định 
hướng đổi mới, phát triển của ngành ngân 
hàng đến năm 2010 và 2020 

Mặc dù đạt được những bước phát triển 
quan trọng. và có những đồng góp to lớn cho 
nên kinh tế, song hệ thống ngân hàng Việt 
Nam vẫn ở trình độ phát triển thấp so với khu 
vực và thế giới. Điều đó thể hiện trên mấy 
điểm: Thứ nhất, hiệu quả điều hành chính 
sách tiền tệ và hiệu lực quản lý nhà nước, đặc 
biệt là giám sát hoạt động ngân hàng của 
NHNN còn hạn chế. Thứ hai, khung pháp lý 
còn nhiều bất cập so với yêu cầu đối mới và 
phát triển ngành ngân hàng trong bối cảnh hội 
nhập kinh tế quốc tế. Thứ ba, hệ thống các tổ 
chức tín dụng có năng lực tài chính, quản trị 
điều hành, công nghệ và hiệu quả hoạt động 
còn yếu so với yêu cầu đối mới và phát triền 
của nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay 
và trong tương lai. Mức độ an toàn và lành 
mạnh của hệ thống các tổ chức tín dụng còn 
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thấp so với thông lệ, chuẩn mực quốc tế. 
Chúng loại dịch vụ ngân hàng còn nghèo nàn 
và chất lượng dịch vụ ngân hàng chưa cao. 
Các tổ chức tín dụng Việt Nam có qui mô 
hoạt động nhỏ và chưa có khả năng cạnh 
tranh quốc tế. Hầu hết các ngân hàng thương 
mại cổ phần có mức vốn tự có dưới 30 triệu 
USD và vốn điều lệ bình quân của 4 ngân 
hàng thương mại nhà nước khoảng 4.550 tỉ 
đồng. Thứ tư, mở cửa thị trường và hội nhập 
kinh tế quốc tế làm gia tăng rủi ro bất ổn của 
hệ thống ngân hàng, đặc biệt là rủi ro về biến 
động tỷ giá, lãi suất, luồng chu chuyển vốn 
quốc tế. Ngành ngân hàng vừa mới vượt qua 
được chính mình, nay lại phải cuốn vào "cuộc 
chơi" mới với "sân chơi" rộng hơn, luật lệ 
khắc nghiệt hơn. Sẽ thực 
sự trở thành thách thức 
lớn với sự hiện hữu rõ 
ràng của nguy cơ tụt hậu 
xa hơn so với các quốc gia 
khác, nếu không cónhững ` 

cải cách triệt để và chính 

sách phát triển hợp lý hơn. Thứ năm, môi 
trường hoạt động ngân hàng còn tiềm ẩn 
nhiều rủi r0, đặc biệt là nguy cơ gia tăng, nợ 
xấu, rủi ro mất vốn luôn rình rập. Kinh tế vĩ 
mô chưa thực sự ổn định vững chắc và hệ 
thống doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp 
nhà nước có năng lực tài chính và hiệu quả 
kinh doanh còn thấp. 

Bên cạnh những hạn chế trên, ngành ngân 
hàng đang đứng trước vận hội to lớn để trở 
thành hệ thống ngân hàng vững mạnh, 
hiện đại, an toàn và hiệu quả. Năm 2005, 
Bộ Chính trị đã thông qua mục tiêu, giải pháp 
phát triển ngành ngân hàng đến năm 2010 và 
định hướng đến năm 2020; tháng 5-2006 Thủ 
tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án phát 
triên ngành ngân hàng Việt Nam đến năm 
2010 và định hướng đến năm 2020. Cụ thể: 
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Năm 2010, hệ thống ngân 
hàng Việt ¿ Nam ! đạt tỉ lệ an 
toàn vốn tối thiểu là 8%. 


Yạp chí động sản 


Đổi mới tổ chức và hoạt động của NHNN 
để hình thành bộ máy tổ chức tỉnh gọn, 
chuyên nghiệp, có đủ nguôn lực, năng lực xây 
dựng và thực thi chính sách tiền tệ theo 
nguyên tắc thị trường dựa trên cơ sở công 
nghệ tiên tiến, thực hiện các thông lệ, chuẩn 
mực quốc tế về hoạt động Ngân hàng Trung 
ương, hội nhập với cộng đông tài chính quốc 
tế, thực hiện có hiệu quả chức năng quản lý 
nhà nước trên lĩnh vực tiền tệ và hoạt động 
ngân hàng, đồng thời tạo nên tảng đến sau 
năm 2010 phát triển NHNN trở thành Ngân 
hàng Trung ương hiện đại, đạt trình độ tiên 
tiến của các ngân hàng trung ương trong khu 
vực châu Á. Cải cách căn bản, triệt để và à phát 
triển toàn diện hệ thống các tổ chức tín dụng 
theo hướng hiện đại, hoạt 
động đa năng để đạt trình 
độ phát triên trung bình 
tiên tiến trong khu vực 
ASEAN với cấu trúc đa 
dạng về sở hữu, về loại 
hình tổ chức tín dụng, có 
quy mô hoạt động lớn hơn, tài chính lành 
mạnh, đông thời tạo nên tảng đến sau năm 
2010 xây dựng được hệ thống các tổ chức tín 
dụng hiện đại, đạt trình độ tiên tiến trong khu 
vực châu Á, đáp ứng đây đủ các chuẩn mực 
quốc tế về hoạt động ngân hàng, có khả năng 
cạnh tranh với các ngân hàng trong khu vực 
và trên thế giới. 

Để thực hiện các mục tiêu nói trên, nhiệm 
vụ đặt ra hết sức nặng nề, đòi hỏi toàn ngành 
ngân hàng phải phát huy tỉnh thần đoàn kết, 
thống nhất dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của 
Đảng và Chính phủ trong việc thực hiện một 
số nội dung trọng tâm sau: 

- Hoàn thiện hệ thống pháp luật về tiền tệ 
và hoạt động ngân hàng với nhiệm vụ chủ yếu 
là xây dựng lại hai luật về ngân hàng: nhằm 
đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển của 
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ngành ngân hàng trong bối cảnh hội nhập 
kinh tế quốc tế. Xây dựng môi trường pháp 
luật trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân 
hàng minh bạch và công bằng nhằm thức đẩy 
cạnh tranh và bảo đảm an toàn hệ thống tiền 
tệ, ngân hàng. 

- Đổi mới mô hình tổ chức và hoạt động 
của NHNN theo hướng trở thành Ngân hàng 
Trung ương hiện đại. Nâng cao vị thế của 
NHNN để bảo đảm NHNN hoạt động thực sự 
với tư cách và mang đây đủ tính chất là Ngân 
hàng Trung ương trong nên kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa. Sắp xếp lại bộ 
mây NHNN ở trung ương và cơ cấu lại hệ 
thống chỉ nhánh NHNN, tiến tới hình thành 
các chi nhánh NHNN khu vực. 

- Đối mới cơ chế điều hành chính sách tiền 
tệ và nâng cao hiệu quả của các công cụ chính 
sách tiền tệ gắn liên với đổi mới cơ chế điều 
hành lãi suất, tỷ giá theo nguyên tắc thị 
trường. Mục tiêu bao trùm của chính sách tiền 
tệ là ổn định giá trị đồng tiền, kiểm soát lạm 
phát và góp phần tạo môi trường thuận lợi cho 
tăng trưởng kinh tế vĩ mô. Từng bước tạo lập 
các điều kiện cần thiết để sau năm 2010 
NHNN chuyển sang điều hành chính sách 
tiền tệ theo cơ chế lấy kiểm soát lạm phát làm 
mục tiêu. 

- Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng và hệ 
thống thanh toán theo các thông lệ, chuẩn 
mực quốc tế. Phát triển hệ thống thanh toán 
điện tử trong toàn quốc; hiện đại hóa hệ thống 
thanh toán điện tử liên ngân hàng, thanh toán 
bù trừ và hệ thống thanh toán nội bộ của các 
ngân hàng thương mại. Phát triển công nghệ, 
phương tiện thanh toán, các hinh thức và dịch 
vụ thanh toán không dùng tiền mặt, an toàn, 
hiệu quả. 

- Phát triển thị trường tiên tệ một cách 
đồng bộ, an toàn và mang tính cạnh tranh cao 


nhằm tạo cơ sở quan trọng cho điều hành 
chính sách tiền tệ, huy động và phân bổ có 
hiệu quả các nguồn tài chính, giảm thiểu rủi 
ro cho các tổ chức tín dụng. Xây dựng hệ 
thống giám sát ngân hàng hiện đại và hữu 
hiệu nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát 
triên hệ thống ngân hàng Việt Nam và phù 
hợp với các nguyên tắc, chuẩn mực quốc tế về 
giám sát ngân hàng: nâng cao hiệu quả quản 
lý đối với các loại hình tổ chức tín dụng. 

- Đẩy nhanh quá trình cơ cấu lại hệ thống 
ngân hàng với trọng tâm là đến năm 2010 cổ 
phân hóa phân lớn các ngân hàng thương mại 
nhà nước nhằm nâng cao năng lực tài chính, 
hiệu quả kinh doanh, mở rộng quy mô và 
năng lực cạnh tranh, đồng thời bảo đảm đạt 
mức độ an toàn và lành mạnh theo thông lệ, 
chuẩn mực quốc tế; đạt tỷ lệ an toàn vốn tối 
thiểu là 8%. Các ngân hàng thương mại nhà 
nước và các ngân hàng thương mại có cổ phần 
chỉ phối của Nhà nước đóng vai trò chủ lực và 
đi đầu trong hệ thống ngân hàng về quy mô 
hoạt động, năng lực tài chính, công nghệ quản 
lý và hiệu quả kinh doanh. 

- Phát triển hệ thống dịch vụ ngân hàng đa 
dạng, đa tiện ích được định hướng theo nhu 
cầu của nền kinh tế trên cơ sở tiếp tục nâng 
cao chất lượng và hiệu quả các dịch vụ ngân 
hàng truyền thống, đồng thời tiếp cận nhanh 
hoạt động ngân hàng hiện đại và các dịch vụ 
tài chính, ngân hàng có hàm lượng công 
nghệ cao. 

- Tăng cường công tác đào tạo, bôi dưỡng 
trinh độ nghiệp vụ và kỹ năng quản lý cho cán 
bộ của ngành ngân hàng để đáp ứng yêu cầu 
phát triển trong thời kỳ mới. Tích cực, chủ 
động hội nhập kinh tế quốc tế trong lĩnh vực 
ngân hàng theo các cam kết đa phương và 
song phương, đặc biệt là các quy định, 
nguyên tắc trong khuôn khổ thỏa thuận của 
Tổ chức Thương mại thế giới. Lì 
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Thực tiễn 20 năm qua đã khẳng định đường lối đối ngoại 
độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển của Đảng ta là 
hoàn toàn đúng đắn. Theo tỉnh thân Nghị quyết Đại hội X của 
Đảng, công tác đối ngoại trong thời gian tới cần bám sát những 
định hướng như: tiếp tục mở rộng, phát triển những mối quan hệ 
đi vào chiều sâu, bền vững, thúc đẩy giải quyết những vấn đề tồn 
đọng bằng thương lượng hòa bình, chủ động hội nhập kinh tế quốc 
tế, tích cực tham gia cuộc đấu tranh chung vì quyên con người... 


%4 tý ¿ö š ổ ở tớ tở ñ a QJ LỘ] 


1 - Đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà 
nước - một bộ phận trong đường lối chính trị của 
Đảng góp phân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ 
của cách mạng Việt Nam. 

Năm 1986, tại Đại hội VI, Đảng ta khởi 
xướng công cuộc đổi mới trong bối cảnh đất 
nước đang Ở trong tình trạng khủng hoảng kinh 
tế - xã hội trầm trọng, bị bao vây, cấm vận, đồng 
thời đứng trước những thách thức và tác động 
sâu sắc từ những đảo lộn diễn ra trên thế giới. 
Tiến hành đổi mới, về mặt đối ngoại, có hai vấn 
đề lớn, hết sức cấp bách mà chúng ta phải xử lý: 


một là, phá thế đất nước bị bao vây, cấm vận; hai 


là, thích ứng bối cảnh khách quan của thế giới 
đang biến đối sâu sắc với quá trình toàn cầu hóa 
kinh tế đưới tác động của cách mạng khoa học - 
công nghệ, với sự sụp đổ chế độ xã hội chủ 
nghĩa ở các nước Đông Âu và Liên Xô, với 
những đảo lộn trong cục diện chính trị thế giới... 
Chính từ việc xử lý các vấn đề này, Đảng ta 
đã đổi mới đường lối đối ngoại, thực hiện đa 
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phương hóa, đa dạng hóa các mối quan hệ đối 
ngoại trên cơ sở giữ vững độc lập, tự chủ. 

Quá trình hình thành và phát triển đường lối 
đối ngoại thời kỳ đối mới của Đảng ta được đánh 
dấu bởi các mốc lớn như sau: 

- Nghị quyết số 13 của Bộ Chính trị 
(khóa VỊ) tháng 5-1988 là mốc khởi đầu của quá 
trình đối mới tư duy, nhận thức và đường lối đối 
ngoại của Đảng ta. Nghị quyết nhận định răng, 
tỉnh trạng kinh tế yếu kém, tình thế bị bao vây về 
kinh tế và cô lập về chính trị sẽ thành nguy cơ 
lớn đối với an ninh và độc lập dân tộc. Từ đó, đề 
ra nhiệm vụ ra sức tranh thủ các nước anh em, bè 
bạn và dư luận rộng rãi trên thế giới, phân hóa 
hàng ngũ đối phương, làm thất bại âm mưu cô 
lập ta về kinh tế và chính trị; chủ động chuyển 
cuộc đấu tranh từ trạng thái đối đầu sang đấu 
tranh và hợp tác trong cùng tôn tại hòa bình; ra 


* Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Tổng hợp, Ban Đối ngoại 
Trung ương 
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sức lợi dụng sự phát triển mạnh mẽ của khoa 
học - "kỹ thuật và xu thế quốc tế hóa cao của kinh 
tế thế giới, đồng thời tranh thủ vị trí tối tu trong 
phân công lao động quốc tế. 

- Hội nghị Trung ương 6 (tháng 3-1989), Hội 
nghị Trung ương 7 (tháng 8-1289) và Hội nghị 
Trung ương 8 (tháng 3-1990) của khóa VI với 

"các nguyên I tẮc cơ, bản cân được quán triệt trong 
quá trình đôi mới" và các nghị quyết "Một số 
vấn đề cấp bách x công tác tư tưởng trước tình 
hình trong nước và quốc tế hiện nay", "Tình hình 
các nước xã hội chủ nghĩa, sự phá hoại của chủ 
nghĩa đế quốc và nhiệm vụ cấp bách của Đảng 
ta" đã tập trung đánh giá tình hình thế giới liên 
quan đến những biến động Xảy ra Ở Liên Xô và 
các nước Xã hội chủ nghĩa Đông Âu, đề ra các 
quyết sách đối phó với những tác động phức tạp 
từ diễn biến của tình hình thế giới đối với nước 
ta và công cuộc đổi mới ở Việt Nam. 

- Hội nghị Trung ương 3, khóa VI (tháng 
6-1992) đã ra Nghị quyết ‹ chuyên đề về công tác 
đối ngoại. Nghị quyết xác định rõ nhiệm vụ 
công tác đối Tgoại, tư tưởng chỉ đạo chính sách 
đối ngoại, các pin châm xử lý các vấn đề 
quan hệ quốc tê; đề ra chủ trương mở rộng, đa 
phương. hóa, đa dạng hóa các môi quan hệ đối 
ngoại của Việt Nam, cả về chính trị, kinh tế, văn 
hóa... „ trên CƠ sở giữ vững độc lập tự chủ và các 
nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn 
vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội 
bộ của nhau, hợp tác bình đăng và cùng có lợi, 
bảo vệ và phát triển kinh tế, giữ gin và phát huy 
những truyền thống tốt đẹp và bản sắc văn hóa 
dân tộc... Nghị quyết Trung ương 3, khóa VI là 
văn kiện đánh dấu sự hình thành đường lối đối 
ngoại của Đảng ta cho thời kỳ đổi mới toàn diện 
đât nước. 

- Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ 
khóa VH (tháng 1-1994) và Đại hội VIII (tháng 
6-1996) của Đảng ta đã chính thức khẳng định 
đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, rộng mở, đa 
phương hóa, đa dạng hóa quan hệ với tỉnh thần 
"Việt Nam muốn là bạn của tất cả các nước 
trong cộng đồng thế giới, phấn đấu vì hòa bình, 
độc lập và phát triển". 


- Đại hội X của Đảng (tháng 4-2001) khẳng 
định Đảng và Nhà nước ta tiếp tục thực hiện nhật 
quán đường lối đối ngoại đó với một tỉnh thần 
mạnh mẽ hơn và một tâm thế chủ động hơn bằng 
tuyên bố „ VIỆt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác 
tin Cây của các nước trong cộng đồng quốc tẾ, 
phần đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển". 

- Hội nghị Trung ương 8, khóa IX (tháng 
7-2003) đã ra Nghị quyết về Chiến lược bảo VỆ 
Tổ quốc trong tình hình mới, trong đồ đề cập 
nhiều nội dung hết sỨC quan trọng về đối ngoại, 
đặc biệt là ba vấn đề: về các mâu thuẫn của thể 
giới hiện nay; vê dợi ích của Việt Nam, về đối 
tượng, đối tác. Cần nhấn mạnh vấn đè cốt lõi 
trong mọi hoạt động đối ngoại là phải tìm cách 
thực hiện tối đa lợi ích của đất nước. Do đó, việc 
nhận thức thật rõ lợi ích của đất nước ta, dân tộc 
ta là điều vô cùng quan trọng. Hội nghị Trung 
ương 8, khóa X đã khẳng định một lần nữa: 
"độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là mục tiêu 
cơ bản của cách mạng và cũng là lợi ích căn bản 
của quốc gia, "kiên định mục tiêu độc lập dân 
tộc gắn với chủ nghĩa xã hội, lấy VIỆC g1Ữ vững 
môi trường hòa bình, ổn định đê phát triển kinh 
tế - xã hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa theo định hướn xã hội chủ nghĩa là lợi ích 
cao nhất của Tổ quốc "0, Hội nghị c cũng đã nhấn 
mạnh cách nhìn biện chứng về đối tượng, đối 
tác: "trong mỗi đối tượng vẫn có thể có mặt cần 
tranh thủ, hợp tác; trong một số đối tác, có thể có 
mặt khác biệt, mâu thuẫn với lợi ích của ta 0, 
làm cơ sở mở rộng và phát triển các mối quan hệ 
vừa hợp tác vừa đầu tranh với các chủ thể quan 
hệ quốc tế. 

- Đại hội X của Đảng (tháng 4-2006) đã 
khẳng định: "Thực hiện nhất quán đường lối đối 
ngoại độc lập tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát 
triển; chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương 
hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tẾ. Chủ động 
và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, đồng thời 


(1) Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương: Tài liệu học 
tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng khóa IX, Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 2003, tr 14 và 46 - 47 

(2) Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương: Sđở, tr 44 
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mở rộng hợp tác quốc tế tÊ trên các lĩnh vực khác. 
Việt Nam là bạn, đối tác tin cậy của các nước 
trong cộng đồng quốc tẾ, tham gia tích cực vào 
tiến trình hợp tác quốc tế và khu vực"6), 


2 - Nhìn lại 20 năm đổi mới, Đại hội X của 
Đảng ta đã khẳng định: "công cuộc đổi mới ở 
nước ta đã đạt những thành tựu to lớn và có ý 
nghĩa lịch sử" 6), Trong những thành tựu đó có 
đóng góp không nhỏ của công tác đối ngoại. 

Các hoạt động đối ngoại đã gÓp phần giữ 
vững môi trường hòa bình, tạo các điều kiện 
quốc tế thuận lợi cho công cuộc đối mới, xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế - xã 
hội, tăng cường ổn định chính trị - xã hội, củng 
cố an ninh, quốc phòng, đưa đất nước vượt qua 
những thách thức và đi vào giai đoạn phát ! triển 
mới; vị thế của nước ta trên trường quốc tế 
không ngừng nâng cao. 

Từ chỗ bị bao vây, cấm vận về kinh tẾ, cô lập 
về chính trị, đến nay nước ta đã phát triển quan 
hệ ‹ đa phương, đa dạng với các chủ thể quan hệ 
quốc tế. Tính đến thời điểm này, Việt Nam hiện 
có quan hệ ngoại giao với 169 nước, quan hệ 
kinh tế, thương mại và đầu tư với 165 nước và 
vùng lãnh thổ trên thế giới. Nước ta hiện là thành 
viên của 63 tổ chức quốc tế và khu Vực. Đảng ta 
có quan hệ ở các mức độ khác nhau với trên 200 
chính đảng Ở các nước trên khắp các châu lục. 
Các đoàn thể và tổ chức nhân dân ta có quan hệ 
với hàng trăm tổ chức nhân dân, tổ chức phi 
chính phủ quốc gia và quốc tế. 


Trong hai thập kỷ qua, thông qua đàm phán 
hòa bình, ta đã giải quyết được một số vấn đề do 
lịch sử để lại về biên giới, lãnh thổ, vùng chồng 
lấn trên biển với các nước liên quan, . phần đầu 
xây dựng đường biên giới trên đất liền và trên 
biên thành đường biên giới hòa bình, hữu nghị, 
ổn định, hợp tác cùng phát triên. Nước ta đã ký 
kết Hiệp ước phân định biên giới trên đất liền, 
Hiệp định phân ‹ định Vịnh Bắc Bộ và Hiệp định 
về hợp tác nghề cá ở Vịnh Bắc Bộ với Trung 
Quốc; đã ký Hiệp ước bổ sung, Hiệp ước hoạch 
định biên giới năm 1985 với Cam-pu-chia, 
đã ký kết các hiệp định về phân định thêm 
lục địa, phân định vùng chồng lấn trên biển 
với Ma-lai-xi-a, Thái Lan và In-đô-nê-xi-a. 


16 Số 17 (tháng 9 năm 2006) 


Việt Nam cùng các nước ASEAN và Trung. 
Quốc đã ký kết Tuyên bố về cách ú ứng xử của các 
bên ở biên Đông (DOC), thức đây việc giải 
quyết hòa bình các tranh chấp chủ quyên biển 
đảo ở biển Đông. 

Việt Nam đã tăng cường quan hệ đoàn kết, 
hữu nghị và hợp tác với các đảng cộng sản và 
công nhân, CÁC đảng cánh lân các phong trào 
cách mạng và tiến bộ trên thế giỚI; BÓp phân tích 
cực vào sự hồi 1 phục c của phong trào cộng sản và 
công nhân quộc tÊ, vào việc củng cố phong trào 
Không liên kết, Vào cuộc đấu tranh chung của 
nhân dân thế giới vi hòa bình, độc lập dân tộc, 
dân chủ, phát triển bên vững, công bằng và tiến 
bộ xã hội. Đường lối chính trị của Đảng ta và 
những thành tựu đổi mới của Việt Nam được bạn 
bè quốc tế đánh giá cao. Nhiều đẳng cộng sản và 
công nhân trên thế giới cho rằng, đôi mới của 
Việt Nam là sự phát triển sáng tạo và đóng góp 
về lý luận và thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã 
hội. Đồng thời, các hoạt động đối ngoại của 
Đảng, của các đoàn thể và tổ chức nhân dân ta 
đã góp phân làm cho dư luận thế giới hiểu ¡đúng 
về "Việt Nam, đồng tình và ủng hộ công cuộc đôi 
mới, tăng cường hậu thuẫn chính trị quôc tế cho 
sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân 
dân ta. 

Nền kinh tẾ Việt Nam ngày càng hội 
sâu rộng vào nên kinh tế thế giới đang toàn câu 
hóa. Chúng ta tích cực tham gia hình thành các 
khu vực mậu dịch tự do của ASEAN (AFTA), 
giữa ASEAN và Trung ốc (CAFTA), xây 
dựng quan hệ đối tác kinh tê toàn diện ASEAN - 
Nhật Bản... Ta đã kết thúc đàm phán SOng 
phương với 28 nước và đang hoàn tât quá trình 
đàm phán đa hương để gia nhập Tổ chức 
Thương mại thê giới (WTO) trong năm 2006. 
Hàng hóa sản xuât tại Việt Nam đã có mặt trên 
200 thị trường quôc gia, khu vực và quốc tẾ. 
Trong vòng hai thập kỷ qua, từ một nước nhập 
khâu lương thực, Việt Nam đã trở thành một 
trong những nước xuất khẩu gạo hàng đầu 
thế giới. 


(3) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X.. 
Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006, tr 112 
(4) Văn kiện đã dẫn, tr 67 
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Trong giai đoạn từ năm 1993 - 2004, Việt 
Nam đã nhận được cam kết tài trợ hơn 20 tỉ USD 
từ cộng đồng quốc tế, trong đó 85% là vốn vay 
ưu đãi, còn lại là viện trợ không hoàn lại. Riêng 
năm 2005, cam kết tài trợ vốn ODA cho Việt 
Nam là 3,4 tỉ USD. 

Với sự ổn định về chính trị - xã hội, truyền 
thống văn hóa, sự phát triển kinh tế năng động 
và chính sách đối ngoại rộng mở, môi trường 
đầu tư thông thoáng, Việt Nam ngày càng trở 
thành một điểm đến an toàn và hấp dẫn cho 
hợp tác và đầu tư quốc tế. Tính đến hết tháng 
7-2005, đã có hơn 5.500 dự án đầu tư nước ngoài 
từ 64 nước và vùng lãnh thổ đang hoạt động tại 
Việt Nam với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 
48,7 tỉ USD, trong đó số vốn thực hiện đạt gần 
29 tỉ USD. Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài đã trở thành một bộ phận quan trọng trong 
nên kinh tế Việt Nam, đóng góp gân 15% GDP 
và 4,9% tổng thu ngân sách nhà nước, chiếm 
trên 30% tổng kim ngạch xuất khẩu, tạo ra hàng 
vạn công ăn việc làm. 

Việt Nam đã được các nước ủng hộ đăng cai 
tổ chức và đã tổ chức thành công Hội nghị 
Thượng đỉnh Cộng đồng các nước có sử dụng 
tiếng Pháp năm 1997, Hội nghị cấp cao ASEAN 
năm 1998, Hội thảo quốc tê về hợp tác và phát 
triển Việt Nam và châu Phi năm 2003, Hội nghị 
cấp cao ASEM-5 năm 2004. Qua các hội nghị 
cầp cao này, Việt Nam đã để lại dấu ấn của mình 
trong đời sông chính trị quốc tế đương đại. Việt 
Nam đang phối hợp chặt chẽ với các nên kinh tế 
thành viên APEC và tích cực chuẩn bị để tổ chức 
thành công Hội nghị Thượng đính APEC tại 
Hà Nội vào tháng 11-2006. 

Các mặt công tác thông tin đối ngoại, công 
tác đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước 
ngoài... cũng đạt được nhiều kết quả quan trọng. 
Đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại đã có 
bước trưởng thành nhất định, triển khai thực hiện 
có kết quả đường lối và các chủ trương, chính 
sách đối ngoại của Đảng. 

3 - Thực tiễn hoạt động đối ngoại của ta trong 
20 năm đổi mới đã khăng định đường lối đối 
ngoại độc lập tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát 


triển của Đảng ta là đúng đắn. Chúng ta kiên trì 
thực hiện nhất quán đường lối đó. 

Theo tinh thần của Nghị quyết Đại hội X của 
Đảng, công tác đối ngoại trong thời gian tới bám 
sát những định hướng lớn như sau: 

- Tiếp tục mở rộng và phát triên các mối quan 
hệ đối ngoại của ta đi vào chiêu sâu, ngà y càng 
ồn định và bên vững. Đặc biệt coi trọng và phát 
triển quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện VỚI Các 
nước láng giềng có chung biên giới, các nước 
Đông - Nam Á và Hiệp hội các quôc gia Đông - 
Nam Á (ASEAN), Thúc đẩy quan hệ hợp tác ổn 
định lâu dài với các nước lớn, các trung tâm kinh 
tế, chính trị của thế giới. Mở rộng và tăng cường 
quan hệ hợp tác hữu nghị với các nước bạn bè 
truyền thống, các nước độc lập dân tộc, các nước 
đang phát triển ở châu Á, châu Phi, Trung Đông 
và Mỹ La-tinh, các nước trong phong trào 
Không liên kết... Tích cực hoạt động tại các tô 
chức quốc tế và khu vực. 

Không ngừng phát triển quan hệ VỚI các đảng 
cộng sản và các đẳng cầm quyên Ở các nước xã 
hội chủ nghĩa và các nước láng giềng có chung 
biên giới. Tăng cường quan hệ với các đẳng 
cộng sản, đáng cánh tả, phong trào cách mạng và 
tiến bộ có nhiều ảnh hưởng ở các khu vực trên 
thế gIỚI. Mở rộng quan hệ với các đảng cầm 
quyên, đẳng tham chính ở các. nước trong khu 
vực và các nước có quan hệ đối tác quan trọng 
với nước ta. Tăng cường quan hệ với các chính 
đảng khác có quan hệ với Đảng ta và hữu nghị 
với Việt Nam. 

Phát triển quan hệ với các đoàn thể, các tô 
chức nhân dân ở các nước láng giềng có chung 
biên giới, các nước xã hội chủ nghĩa, các nước 
trong khu vực và các nước lớn. Tích cực hoạt 
động tại các tổ chức quốc tế và khu vực quan 
trọng mà các đoàn thể và tổ chức nhân dân ta là 
thành viên. Chủ động tham gia tích cực các 
phong trào, diễn đàn quốc tế của nhân dân thế 
giới chống chiến tranh và chạy đua vũ trang, 
chống các mặt trái của toàn cầu hóa, chống chủ 
nghĩa bá quyền và chính trị cường quyền, vì hòa 
bình, công lý, độc lập dân tộc, dân chủ, phát 
triên bên vững, công băng và tiên bộ xã hội. Mở 


Số L7 (tháneg(9 nñàm 3096) 17 


Đưa N phị quyết Đại hội X của Đảng vào cuộc sống Yạp chí Cộng sản 


rộng quan hệ với các tổ chức nhân dân các. nước, 
các tô chức phi chính phủ quốc gia và quốc tê... 

- Tiếp tục thúc đấy GIẢI. quyết bằng thương 
lượng hòa bình những vân đề còn tôn tại vê biên 
giới, lãnh thổ, biển đảo với các nước liên quan; 
phần đấu xây dựng đường biên giới trên đất liền 
và trên biển với các nước láng giềng thành 
đường biên giới hòa bình, ốn định, hợp tác cùng 
phát triển. 


- Chủ động và tích Cực hội nhập kinh tẾ quốc 
tê ' theo lộ trình, phù hợp với chiến lược phát triên 
đất nước từ nay đến năm 2010 và tầm nhìn đến 
năm 2020. Mở rộng và củng cố quan hệ kinh tế 
đối ngoại, tạo lập lợi ích đan xen, nhất ]à với các 
đối tác chủ yếu. Kết thúc đàm phân để gia nhập 
WTO); chuẩn bị tốt các điều kiện để tham gia các 
hiệp định thương mại tự do song phương và đa 
phương: tiệp tục cải thiện môi trường đầu tư, tích 
cực tranh thủ và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn 
ODA, thu hút FDI, chuyên giao công nghệ, mở 
rộng thị trường, xây dựng các môi quan hệ hợp 
tác kinh tê, thương mại và đầu tư lâu dài. Khai 
thác có hiệu quả các cơ hội và giảm tối đa những 
thách thức, rủi ro khi nước ta là thành viên 
WTO. 

- Chủ động tham gia cuộc đấu tranh chung vì 
quyên CON người; săn sàng đối thoại với các 
nước, các tÔ chức quốc tê và khu vực có liên 
quan về vấn đề nhân quyền. Kiên quyết làm thất 
bại các âm mưu, hành động xuyên tạc và lợi 
dụng các vấn đề "dân chủ”, "nhân quyền”, “dân 
tộc”, "tôn giáo” hòng can thiệp Vào công việc 
nội bộ, xâm phạm độc lập, chủ quyền, toàn vẹn 
lãnh thổ, an ninh và ôn định chính trị của 
Việt Nam. 


- Tích cực tham gia giải quyết các vấn đê 
toàn câu; ủng hộ và cùng nhân dân thế giới đấu 
tranh bảo vệ hòa bình, chống nguy cơ chiến 
tranh và chạy đua vũ trang; BÓp phân xây dựng 
trật tự chính trị, kinh tế quốc tế dân chủ, công 
băng. 

- Tiếp tục đối mới, nâng cao hiệu quả công 
tác thông tin, tuyên truyên đối ngoại. làm cho 
thế gIỚI, hiêu đúng về tình hình mọi mặt và công 
cuộc đôi mới của Việt Nam, Ủng hộ sự nghiệp 
Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta, 
tăng cường sự hiểu biết lần nhau, tình hữu nghị 


18 NÓ E27 trhenữ 9 tran 3916) 


Và Sự hợp tác bình đăng, cùng có lợi, cùng phát 
triên giữa nhân dân ta và nhân dân các nước. 

- Đây mạnh công tác vận động người Việt 
Nam ở nước ngoài, thực hiện có kết quả Nghị 
quyết 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX. 
Chăm lo bảo vệ quyền lợi chính đáng của bà 
con, phù hợp với luật pháp và thông lệ quốc tế; 
khuyến khích đồng bào hội nhập và thực hiện 
nghiềm chỉnh luật pháp nước sở tại, chăm lo xây 
dựng cuộc sống thành đạt, nêu cao tính thần tự 
trọng và tự hào dân tộc, giữ gìn tiếng Việt, bản 
sắc văn hóa và truyền thông dân tộc Việt Nam, 
đoàn kết đùm bọc, thương yêu, giúp đỡ lần nhau; 
vận động bà con hướng về quê hương, đóng góp 
tích cực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây 
dựng và bảo vệ Tổ quôc, đồng thời tích cực phát 
huy vai trò là " cầu nối" hữu nghị, tăng cường sự 
hiệu biết lẫn nhau và quan hệ hợp tác giữa nước 
sở tại mà họ sinh sống với Việt Nam. 

- Thực hiện nghiêm Quy chế quản lý thống 
nhất các hoạt động: đối ngoại (do Bộ Chính trị 
ban hành theo Quyết định sô 101T- QD/IW ), bảo 
đảm sự lãnh đạo thống nhất của Đảng và sự quản 
lý tập trung của Nhà nước đối với các hoạt độn 
đối ngoại. Phối hợp chặt chẽ giữa hoạt động đôi 
ngoại của Đảng, hoạt động ngoại giao của Nhà 
nước và hoạt động đối ngoại nhân dân, giữa 
chính trị đối ngoại và kinh tê đối ngoại, hoạt 
động đối ngoại và hoạt động quốc phòng, an 
ninh, giữa thông tin trong nước và thông tin đối 
ngoại, tạo thành sức mạnh tông hợp trên lĩnh vực 
công tác đối ngoại. Phân công, phân nhiệm rõ 
ràng, đề cao trách nhiệm và vai trò chủ động của 
các ngành, các cấp trong việc thực hiện các chức 
năng, nhiệm vụ được giao liên quan đến đối 
ngoại; bảo đảm sự giám sát, kiểm tra chặt chẽ. 


- Tăng cường công tác nghiên cứu, dự báo, 
tham mưu về đối ngOẠI, CÓ CƠ chế quy tụ, phát 
huy trí tuệ tập. thê và phối hợp tô chức nghiên 
cứu các vấn đề cơ bản phục vụ công tác đối 
ngoại. 

- Chăm lo đào tạo, bôi dưỡng, rèn luyện đội 
ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại vững vàng về 
chính trị, có năng lực nghiệp vụ cao, có đạo đức 
và phâm chất tốt.) 
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BÀI I!IO€ LI€H SỬ VÔ GIÁ - 
PHÁT UY SỨC F1AHII CỦA HH1 BẢN 
Tn0?16 CÔ!!1G CUỘC ĐÔI 1ÓI, 
HHÌN TỪ CÁCH F1ANG THANG TAI1 


NGUYÊN TRỌNG PHÚC * 


Đại đoàn kết toàn dân tộc trên nên tảng liên mỉnh giai cấp công nhân với 
giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức, dưới sự lãnh đạo của Đảng là đường lối 
chiến lược của cách mạng Việt Nam; là nguôn sức mạnh, động lực chủ yếu và 
là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi bèn vững của sự nghiệp 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đó là bài học vô giá bắt nguôn từ Cách mạng 


Tháng Tám. 


ẢNG Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch 
1Ð) Chí Minh sáng lập và rèn luyện, từ 

năm 1930 đến nay, đã lãnh đạo cách 
mạng và đân tộc Việt Nam giành được những 
thắng lợi vĩ đại, có ý nghĩa lịch sử và thời đại. 
Đó là thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng 
Tám năm 1945, đánh đổ chế độ thuộc địa nửa 
phong kiến, thành lập Nhà nước Việt Nam dân 
chủ cộng hòa, mở ra kỷ nguyên mới của lịch 
sử dân tộc, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội; là thắng lợi của các cuộc kháng 
chiến oanh liệt chống để quốc, thực dân Iành 
độc lập thống nhất và bảo vệ vững chắc Tổ 
quôc; là thắng lợi của sự nghiệp đôi mới, từng 
bước đưa đất nước quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội. 

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám 
trước hết là nhờ sự kết hợp đúng đắn giữa sự 
lãnh đạo quả cảm, đầy sáng tạo của Đảng và 
Chủ tịch Hồ Chí Minh với sức mạnh to lớn của 


toàn dân Việt Nam. Sức mạnh â Ấy của nhân dân 
được động viên cao độ bằng tinh thần yêu 
nước, khát vọng độc lập, tự do và được tập 
hợp, tổ chức trong Mặt trận Việt Minh, các 
đoàn thể cứu quôc đã trở thành sức mạnh phi 
thường, làm nên một Điện Biên Phủ lẫy lừng, 
một Đại thắng mùa Xuân năm 1975 được phi 
vào lịch sử dân tộc ta như một trong những 
trang chói lọi nhất. Trong thời kỳ cả nước xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, phát huy sức mạnh ây 
của toàn dân, đất nước đã từng bước vượt qua 
những thử thách mới, vừa xây dựng lại đất 
nước sau chiến tranh vừa bảo VỆ vững chắc 
độc lập, chủ quyền của Tô quốc, năng động, 
sáng tạo tháo gỡ khó khăn và dũng cảm tìm 
đường đối mới. 


Cuộc khủng hoảng kinh tế, xã hội ở nước 
ta đã diễn ra từ cuối những năm 70 của thế 


* PGS, TS Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
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kỷ XX. Trong bối cảnh đó, Đảng đã từng bước 
đổi mới tư duy lý luận, nhận thức rõ hơn, đúng 
đắn hơn về chủ nghĩa xã hội và về thời kỳ quá 
độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Mặt khác, 

Đảng coi trọng tông kết thực tiễn, lắng nghe ý 
kiến của nhân dân, làm rõ những mô hinh, 

cách làm đúng đắn, sáng tạo của nhân dân các 
địa phương trên cả nước, tổng kết thành những 
kết luận quan trọng có giá trị chỉ đạo thực tiễn. 

Đó là những cơ sở có ý nghĩa quyêt định 
đến việc hoạch định đường lối đối mới do 
Đại hội VI của Đảng khởi xướng và quyết 
định (12-1986). Tại Đại hội VỊ, Đảng ta tông 
kết hơn 10 năm lãnh đạo cách mạng xã hội chủ 
nghĩa trên cả nước và có được những bài học 
rât quan trọng, trong đó bài học hàng đầu là: 

Trong toàn bộ hoạt động của mình, Đảng phải 
quán triệt tư tưởng lây dân làm gốc”, xây 
dựng và phát huy quyên làm chủ của nhân dân 
lao động. Đảng phải luôn luôn xuất phát từ 
thực tế, tôn trọng và hành động theo quy luật 
khách quan. Thực tế đã chứng minh kết luận 
quan trọng, của Đẳng ' ta: Những ý kiến, nguyện 
vọng và sáng kiến của nhân dân là nguôn gôc 
hình thành đường lối của Đẳng. 


Trải qua 20 năm đổi mới, công cuộc xây 
dựng chủ nghĩa xã hội ó ở nước ta đã đạt những 
thành tựu to lớn và có nghĩa lịch sử. "Đất nước 
đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, CÓ Sự 
thay đổi cơ bản và toàn diện. Kinh tế tăng 
trưởng khá nhanh, sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa, phát triển kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa được đẩy mạnh. Đời 
sông nhân dân được cải thiện rõ rệt. Hệ thống 
chính trị và. khối đại đoàn kết toàn dân tộc 
được củng cố và tăng cường. Chính trị - xã hội 
ốn định. Quốc phòng và an ninh được giữ 
vững. Vị thế nước ta trên trường quốc tế không 
ngừng nâng cao. Sức mạnh tổng hợp của quốc 
g1a đã đăng. lên rất nhiều, tạo ra thế và lực mới 
cho đất nước tiếp tục đi lên với triển vọng tốt 
đẹp") "Nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con 
đường đi lên chủ nghĩa xã hội ngày càng sáng 
tó hơn; hệ thông quan điểm lý luận về công 
cuộc đôi mới, về xã hội xã hội chủ nghĩa và 
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con đường đới lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 
đã hình thành trên những nét cơ bản"), 

Thanh tựu và thực tiễn sinh động của quá 
trình đôi mới 20 năm qua bắt nguồn từ nhiều 
nguyên nhân, trong đó phát huy sức mạnh của 
toàn dân trở thành một trong những nhân tố có 
ý nghĩa quyết định. Suốt 20 năm qua, Đảng ta 
đã 4 lần tông kết. mỗi giai đoạn cụ thể của quá 
trình đối mới để làm sáng tỏ những bài học 
quan trọng có ý nghĩa lý luận và thực tiễn. 

Đại hội VI của Đảng (6-1991) tổng kết 
5 năm đổi mới đã bước đầu nêu ra 5 bài học, 
trong đó có bài học. về phát huy dân chủ xã hội 
chủ nghĩa và quyên làm chủ của nhân dân. 
Chúng ta khẳng. định tiếp tục phát huy ngày 
càng sâu rộng nên dân chủ xã hội chủ nghĩa, 
nhưng, để phát huy dân chủ đúng hướng và đạt 
kết quả thì quá trình đó phải được lãnh đạo tốt, 
có bước đi vững chắc, phù hợp với tình hình 
chính trị, xã hội nói chung. Có như vậy mới 
thực sự bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân, 
động viên toàn dân hăng hái xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. Nếu ngược lại, thì mọi ý định tốt 
đẹp về phát huy dân chủ không thể thực hiện 
thành công, sẽ đưa đến những hậu quả làm tốn 
hại đến lợi ích của nhân dân. 


Rõ ràng là, để phát huy sức mạnh của toàn 
dân phải phát huy dân chủ và quyên làm chủ 
của nhân dân. Nhưng trước hết và căn bản phải 
có nhận thức đúng đắn về bản chất và phương 
thức thực hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa đề 
khơi dậy sức mạnh từ quyền làm chủ của nhân 
dân. Đại hội VII của Đảng (6-1996) tông kết 
10 năm đôi mới nêu ra 6 bài học chủ yếu, 
trong đó có bài học: Mở rộng và tăng Cường 
khối đại đoàn kết toàn dân phát huy sức mạnh 
của cả dân tộc. Đại hội khẳng định, do nhân 
dân hưởng ứng đường lối đôi mới, dũng cảm 
phấn đấu, vượt qua biết bao khó khăn thử 
thách mà công cuộc đối mới đạt được những 


(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, 
Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006, tr 67 
(2) Văn kiện đã dẫn, tr 68 


Nhân 


thành tựu bước đầu rất quan trọng. Đại 
hội VII nhấn mạnh, để tiếp tục đưa sự nghiệp 
đối mới tiến lên, giành những thành tựu lớn 
hơn, cần thực hiện tốt hơn nữa việc mở rộng, 
tăng cường khối đại đoàn. kết toàn dân, phát 
huy dân chủ, động. viên tối đa sức mạnh của 
toàn thể dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, văn minh. Cũng như 
cách mạng giải phóng dân tộc trước đây, trong 
xây dựng chủ nghĩa xã hội theo đường lối đôi 
mới, phải nắm vững và thực hiện đúng đắn 
quan điểm cách mạng là sự nghiệp của nhân 
dân, vì nhân dân và do nhân dân. 

Tổng kết 15 năm đổi mới, Đại hội IX của 
Đảng (4-2001) nhấn mạnh bài học: Đôi mới 
phải dựa vào nhân dân, vì lợi ích của nhân dân, 
phù hợp : với thực tiễn, luôn luôn sắng tạo. Đại 
hội cho rằng: "Nhân dân tích cực thực hiện đổi 
mới trên mọi lĩnh vực, tạo ra nhiều điển hinh 
tiên tiến, kinh nghiệm, hay và nhân tố mới, từ 
đó Đảng CÓ CƠ SỞ để tổng kết thực tiễn và phát 
triển lý luận, đẩy mạnh công cuộc đổi mới. 
Đổi mới là sự nghiệp của nhân dân, do nhân 
dân và vì nhân dân. Để công cuộc đối mới 
thành công phải động viên được mọi tầng lớp 
nhân dân và các thành phần kinh tế tham 
gia"), Thực tiễn đôi mới 10 năm trước đó và 
từ 2001 đến nay với những thành tựu to lớn, 
không ngừng phát triển đã chứng minh sự tông 
kết đó. 

Từ thực tiễn 20 năm đổi mới Đảng và 
Nhà nước ta đã tích lũy thêm nhiều kinh 
nghiệm lãnh đạo và quản lý. Đại hội X của 
Đảng (4-2006) đã tông kết 5 bài học lớn. Một 
trong những bài học đó là: Đối mới phải vì lợi 
ích của nhân dân, dựa vào nhân dân, phát huy 
vai trò chủ động sáng tạo của nhân dân, xuất 
phát từ thực tiên, nhạy bén với cái mới. Đại 
hội X nhấn mạnh: Những ý kiến, nguyện 
vọng và sáng kiến của nhân dân có vai trò 
quan trọng trong việc hình thành đường lối đối 
mới của Đảng. Dựa vào nhân dân, xuất phát từ 
thực tiễn và thường Xuyên tông kết thực tiễn, 
phát hiện nhân tố mới, từng bước tìm ra quy 
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luật phát triển, đó là chìa khóa của thành 
công"), 

Sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, 
sự đóng góp to lớn của nhân dân về trí tuệ, của 
cải vật chât, ý chí, tinh thần chiến đấu ngoan 
Cường, công sức lao động sáng tạo luôn luôn là 
một nhân tô quyết định thắng lợi ở mọi thời kỳ 
cách mạng. Đảng ta đã khơi dậy mạnh mề sức 
mạnh to lớn đó trong công cuộc đổi mới. Phát 
huy sức mạnh toàn dân ,tộC là một nội dung 
quan trọng trong chủ đề của Đại hội X của 
Đảng. 

Thực tiễn của quá trình đối mới cho thấy, 
để phát huy cao độ sức mạnh của toàn dân, 
Đảng ta đã chú trọng giải quyết một số vấn đề 
rất cơ bản và bức thiết: 


Một là, Đảng không ngừng đôi mới công 
tác quân chúng, tăng cường môi quan hệ giữa 
Đảng và nhân dân. 

Khởi động công cuộc đôi mới, Đẳng ta đã 
quán triệt sâu sắc những chỉ dẫn của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh về công tác dân vận: Bao nhiêu 
lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyên hạn đều 
của dân. Công việc đối mới, xây dựng là trách 
nhiệm của dân". "Lực lượng của dân rất †O. 
Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kêm thì 
VIỆC øì cũng kém. Dân vận khéo thi việc gì 
cũng thành công”. Đảng chủ động nghe mọi ý 
kiến dù rời rạc, lẻ t của quân chúng rồi phân 
úch, nghiên cứu, sắp đặt chúng thành những ý 
kiến có hệ thống; tuyên truyền, giải thích cho 
quân chúng và làm cho chúng thành ý kiến của 
quân chúng, làm cho quân chúng giữ vững và 
thực hành ý kiến đó. Hồ Chí Minh cho răng: 
Vì không biết gom gÓp ý kiến của quân chúng, 
kinh nghiệm của quân chúng cho nên ý kiên 
của những người lãnh đạo thành ra lý luận 
suông, không hợp với thực tế. Người cũng chỉ 


(3) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, 
Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 2001, tr sàn 82 

(4) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, đã 
dẫn, tr 71 
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rõ khả năng to lớn của quần chúng nhân dân: 
"Dân chúng biết giải quyết nhiều vấn đề một 
cách giản đơn, mau chóng, đầy đủ, mà những 
người tài giỎi, những đoàn thể to lớn, nghĩ mái 
không ra"), Chỉ có gắn bó mật thiết với dân, 
lắng nghe ý kiến, tông kết những VIỆC làm cụ 
thể, thiết thực và những sáng kiến của nhân 
dân mới thật sự khai thác được trí tuệ và SỨC 
mạnh vô tận của nhân dân. Để đổi mới, Đảng 
ta càng rất chú trọng điều đó. Đảng đã vận 
động, động viên mọi giải cấp, tâng lớp, mọi 
dân tộc, tôn giáo, mọi thành phần kinh tế, 
người Việt Nam ở trong nước cũng như ở 'TƯỚC 
ngoài đóng góp ý kiến xây dựng đường lối đổi 
mới, cương linh, chiến lược phát triển kinh tế - 
xã hội, vì đất nước giàu mạnh và chính cuộc 
sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân. 


Phải kiên quyết khắc phục bệnh quan liêu, 
xa dân, vi phạm dân chủ và quyên làm chủ của 
nhân dân. Vì công cuộc đối mới, công tác vận 
động quân chúng là trách nhiệm của Đẳng, 
Nhà nưỚc và các đoàn thể; là trách nhiệm của 
các tổ chức khác trong hệ thống chính trị, được 
phối hợp thống nhất, chặt chẽ dưới sự lãnh đạo 
của Đảng. Mọi cán bộ, đẳng viên, công chức 
nhà nước đều phải làm công tác quân chúng 
theo chức trách của mình. 

Hai là, trong quá trình đôi mới, Đẳng và 
Nhà nước vừa động viên cao độ sức dân, vừa 
coi trọng đáp ứng lợi ích thiết thực của nhân 
dân, _kết hợp hài hòa các lợi ích, thống nhất 
quyên lợi với nghĩa vụ công dân. 


Sức dân được hiểu đó là trí tuệ, tài năng, 
năng lực lao động sản xuất, sự sáng tạo của 
nhân dân được huy động tối đa và có hiệu quả 
vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quôc. 
Với đường lôi đôi mới, chính sách quản lý 
điều hành đúng đắn, chúng ta đã giải phóng 
hiệu quả lực lượng sản xuât, mọi tiềm năn 
trong nhân dân đê xây dựng và bảo vệ Tô 
quôc. Chính sách phát triên nền kinh tế hàng 
hóa nhiều thành phân vận hành theo cơ chế thị 
trường, có sự quản lý của Nhà nước theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa thật sự huy động tối đa 
sức dân, khả năng của mọi thành phần kinh tế, 


22 Số 17 (tháng 9 năm 2006) 


mọi lực lượng lao động trong xã hội vào sự 
nghiệp xây dựng đât nước. 

Bản chất của cuộc cách mạng do Đảng 
ta lãnh đạo là vì dân. Ngay từ ngày đầu thắng 
lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 
Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ: “Nếu nước 
độc lập mà dân không. hưởng hạnh phúc tự do, 
thì độc lập cũng chăng có nghĩa lý gì”), 
Tự do, hạnh phúc của nhân dân bắt đầu từ 
những lợi ích thiết thân; được no ấm, học 
hành, có cuộc sống vật chất, tỉnh thần tốt đẹp, 
biết rõ giá trị của tự do, của độc lập. Trong quá 
trình đôi mới, Đảng và Nhà nước ta đã giải 
quyết từng bước vững chắc những lợi ích thiết 
thân của nhân dân. Thành công của công cuộc 
xóa đói giảm. nghèo đã giảm tỉ lệ đói nghèo từ 
58% xuông còn dưới 10% có thê được coi như 
một kỳ tích trong sự nghiệp đổi mới. 

Ngay trong quá trình tìm đường đôi mới, 
nhất là khi thực hiện đường lối đổi mới, Đảng 
và Nhà nước ta đã nhận thức rõ lợi ích cá nhân 
chính đáng thật. sự là một động lực trực tiếp 
cho sự phát triển sản xuất và xây dựng đất 
nước. Đôi mới thành công là nhờ chú trọng 
bảo vệ và đáp ứng trên thực tế lợi ích thiết thân 
của người dân, từ đó kết hợp hài hòa với các 
lợi ¡ch khác, lợi ích của tập thể, của Nhà nước, 
găn chặt quyên lợi với nghĩa vụ công dân. 
Kinh nghiệm cho thấy, phải vừa giáo dục bồi 
dưỡng tinh thần cách mạng, yêu nước vừa bảo 
đâm lợi ích vật chất, tinh thân của nhân dân, 
vừa phát huy dân chủ đồng thời phải giáo dục 
nêu cao trách nhiệm, nghĩa vụ công dân. 

Ba là, để phát huy sức mạnh toàn dân, 
Đảng và Nhà nước ta trong quá trình đổi mới 
luôn luôn nêu cao ngọn cơ đại đoàn kết 
dân tộc. 


Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về đại 
đoàn kết dân tộc, trong công cuộc đổi mới, tư 
tưởng đó được đề cao và quán xuyến trong 


(5) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 2000, t 5, tr 295 
(6) Hồ Chí Minh: Sđở. t 4, tr 56 
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đường lối, cương nh và mọi chủ trương, 
chính sách và hệ thống pháp luật. Với tinh 
thân khép lại quá khứ, xóa bỏ hận thù, mặc 
cảm, mọi giai câp, tầng lớp, dân tộc, tôn giáo, 
mọi thành phân kinh tê, người Ở trong nước và 
người định cư ở nước ngoài lấy mục tiêu 
chung là vi dân giàu, nước mạnh, xã hội công 
bằng, văn minh làm điểm tương đồng ra SỨC 
góp phần xây dựng và bảo vệ đất nước vì lợi 
ích chung của dân tộc và cũng vì lợi ích của 
mỗi bộ phận, mỗi con người. 

Chủ đề của Đại hội IX và Đại hội X của 
Đảng đều nêu cao nội dung phát huy sức mạnh 
toàn dân tộc. Sức mạnh của toàn dân chỉ được 
phát huy cao độ khi lực lượng nhân dân được 
tô chức lại; chăm lo xây dựng Đảng vững 
mạnh; đồng thời, xây dựng Mặt trận dân tộc 
thống nhất và các đoàn thể nhân dân vững 
mạnh. 

Mỗi bước tiền của công cuộc đôi mới đều 
cho thấy vai trò to lớn của sức mạnh toàn dân 
đoàn kết, tập hợp trong Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam và các đoàn thê chính trị - xã hội 
của nhân dân. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là 
liên minh chính trị rộng lớn của mọi tầng lớp, 
giai cấp, lực lượng trong xã hội phấn đấu thực 
hiện đường lối, cương linh của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước vì mục tiêu xây 
dựng một xã hội dân giàu, nước mạnh, công 
bằng, dân chủ và văn minh. Mặt trận còn là cơ 
sở chính trị vững chắc của chính quyền nhân 
dân, đóng góp tích cực vào nhiệm vụ xây dựng 
Đảng, xây dựng chính quyền Nhà nước trong 
sạch, vững mạnh. Mặt trận và các đoàn thê 
nhân dân là tổ chức thể hiện quyền làm chủ 
của nhân dân, nói lên ý chí, nguyện vọng, lợi 
ích của nhân dân, động viên, tô chức, hướng 
dẫn nhân dân, các tâng lớp, giải cấp, lực lượng, 
giới mình thực hiện có hiệu quả đường lối của 
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 
Trong điều kiện một Đảng duy nhất cầm 
quyên, Mặt trận và các đoàn thể nhân dân còn 
tham gia tích cực để thực hiện chức năng phan 
biện xã hội, bảo đảm tính đúng đắn của đường 
lối của Đảng và hệ thống chính sách pháp luật 


của Nhà nước. Sức mạnh của khối đại đoàn kết 
dần tộc cũng chính ở chỗ vừa thực hiện những 
mục đích tối cao của dân tộc, của đất nước là 
độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội nhưng 
đông thời bảo vệ và vun đặp lợi ích của từng 
giai cấp, tầng lớp, bộ phận và của mỗi cá nhân. 


Kế thừa và phát triển. bài học vô giá của 
lịch sử và của quá trình đổi mới, Đại hội X của 
Đảng chủ trương phát huy sức mạnh đại đoàn 
kết toàn dân tộc, tiếp tục đối mới phương thức 
hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 
các đoàn thể nhân dân. Đại hội X khẳng định: 
“Đại đoàn kết toàn dân tộc trên nên tảng liên 
minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dần 
và đội ngũ trí thức, dưới sự lãnh đạo của Đảng, 
là đường lối. chiến lược của cách mạng Việt 
Nam; là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu và 
là nhân tô có ý nghĩa quyêt định bảo đảm 
thắng lợi bên vững của sự nghiệp xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc 0), Khối đại đoàn kết đó: 
Lấy mục tiêu giữ vững độc lập, thống nhất của 
Tô quốc, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công 
bằng, dân chủ, văn minh làm điểm tương đồng 
để găn bó đồng bào các dân tộc, các tôn giáO, 
các tầng lớp nhân dân ở trong nước và 
người Việt Nam định cư Ở nước ngoài; xóa bỏ 
mặc cảm, định kiến, phân biệt đôi xử về quả 
khứ, thành phần giai câp. Tôn trọng những ý 
kiến khác nhau không trái với lợi ích của dân 
tộc. Đề cao truyền thống nhân nghĩa, khoan 
dung, xây dựng tỉnh thần cởi mở, tin cậy 
lẫn nhau vì sự ôn định chính trị và đồng thuận 
xã hội. 

Để đạt được mục tiêu quan trọng đến 
năm 2020 nước ta trở thành nước công nghiệp 
theo hướng hiện đại, đòi hỏi phải nâng cao 
năng lực lãnh đạo và sức chiến đầu của Đảng, 


. năng lực, hiệu quả quản lý, điều hành của 


Nhà nước đồng thời với sự nỗ lực phần đầu 
đóng gÓP công sức, tr1 tuệ của toàn dân, đây 
mạnh toàn diện công cuộc đôi mới phát triên 
nhanh, bền vững trong thời kỳ mới. L] 


(7) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, 
đã dẫn, tr 116 
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ÁCH mạng Tháng Tám 1945 đã khởi 

đầu một kỷ nguyên mới của lịch sử 

dân tộc, đồng thời cũng mở ra một thời 
kỳ mới của văn học Việt Nam. Thời kỳ văn 
học từ sau Tháng Tám 1945 có vị trí đặc biệt 
trong tiến trình văn học dân tộc thế kỹ XX và 
trong cả lịch sử hơn một nghìn năm của nền 
văn học Việt Nam. Nó vừa kế tục hành trình 
hiện đại hóa văn học ở nửa đầu thế kỷ XX, lại 
vừa có những biến đối quan trọng trên nhiều 
phương diện, từ quan niệm nghệ thuật đến thi 
pháp, và vận động trên một bối cảnh xã hội - 
lịch sử, văn hóa, tư tướng đặc thù, có sự khác 
biệt hắn so với thời kỳ trước đó. Một trong 
những yếu tố quan trọng tạo nên sự biến đổi 
trong ý thức nghệ thuật, dẫn đến nhiều biến 
đối về tư tưởng và nghệ thuật của nền văn học 
mới, đó là sự hình thành và vận động của quan 
niệm mới về con người. 

Nhìn lại tiến trình văn học hơn 60 năm qua, 
kể từ Tháng Tám 1945, theo sự vận động của 
quan niệm nghệ thuật về con người, cho chúng 
ta nhận thức về chiêu sâu của những đặc điểm 
trong cách thể hiện con người và thế giới của 
văn học thời kỳ này, con người và toàn bộ đời 
sống của nó, các mối quan hệ của nó với thế 
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giới, từ xưa đến nay vẫn là đối tượng chính yếu 
để văn học nhận thức, khám phá, miêu tả và 
biểu hiện. Trong hình tượng con người, luôn 
bao gồm cả hai bình diện: khách quan và chủ 
quan. Con người trong nghệ thuật là phản ảnh 
những mẫu người trong thực tại đời sông, Ở 
những điều kiện và hoàn cảnh cụ thể... Nhưng 
hình tượng con người trong nghệ thuật còn thể 
hiện quan niệm, sự hình dung, cách thức và 
phương tiện tạo tác của chủ thể nghệ sĩ. Và 
chính bình diện thứ hai này - bình diện chủ 
quan mới quyết định tính độc đáo, giá trị tư 
tưởng, chiều sâu của sự khám phá và thể hiện 
hình tượng con người của mỗi nghệ sĩ và mỗi 
thời đại nghệ thuật. 

Quan niệm nghệ thuật về con người của 
nên văn học mới được hình thành và phát triên 
trên cơ sở thực tiễn của hiện thực cách mạng 
và kháng chiến. Nói rõ hơn, đó chính là thực 
tiễn của sự xuất hiện và trưởng thành của con 
người Việt Nam mới trong thời đại cách mạng. 
Ở giai đoạn 1945 - 1975, quan niệm con người 
của văn học mang tính thống nhất của cả giai 
đoạn 30 năm nhưng cũng có sự vận động, phát 
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triển qua ba chặng đường: 1945 - 1954; 1954 - 
1964; 1964 - 1975. Từ sau 1975, nhất là từ khi 
bắt đầu công cuộc đổi mới đất nước (1986), 
quan niệm nghệ thuật về con người trong văn 
học đã có những biến đổi sâu sắc, nhưng 
không phải là sự cắt la, đối lập hoàn toàn với 
quan niệm con người của giai đoạn văn học 
trước đó. 

Cách mạng Tháng Tám rôi tiếp đó là cuộc 
kháng chiến chống thực dân Pháp đã là những 
biến cố vĩ đại, làm đổi thay sâu sắc xã hội và 
con người Việt Nam. Tác động lớn lao của 
cách mạng và kháng chiến với con người Việt 
Nam không chỉ là giải phóng họ khỏi mọi 
xiêng xích nô lệ của chủ nghĩa thực dân, mà 
còn thức tính, khơi dậy mạnh mẽ sức mạnh 
tiềm tàng của chủ nghĩa yêu nước, ý thức cộng 
đồng. Cách mạng đã tập hợp mọi người vào 
trong đội ngũ của đoàn thể, biến những con 
người riêng rẽ thành con người của một tập 
hợp đông đảo là dân tộc, nhân dân. Cách mạng 
và kháng chiến đã đặt nhà văn trước một hiện 
thực lớn và hết sức mới mẻ, đó là sự thức tỉnh 
đứng lên và trưởng thành của đông đảo các 
tầng lớp, mọi lứa tuổi trong quân chúng nhân 
dân. Con người quân chúng là một phát hiện 
nghệ thuật quan trọng bậc nhất của nên văn 
học thời khẳng chiến chống Pháp. Phát hiện 
nghệ thuật này không chỉ quy định. đề tài 
phương hướng sáng tác mà còn có thể xem là 
một hệ quy chiếu đã quy tụ và xác định những 
nguyên tắc của mọi sự tìm tÒI, thể hiện nghệ 
thuật trong văn học thời kỳ ấy. 

Cái mới trong hình tượng con người quần 
chúng của văn học thời kỳ này trước hêt là 
được tập trung thể hiện con người chính trị, 
con người công dân. Con người của gia đình, 
gia tỘC, làng xóm đã thành con người của dân 
tỘC, g1al câp của đời sống cộng đông. Việc đưa 
lên hàng đầu con người chính trị, con người 
công dân đã khiến cho văn học thời kỳ này tập 
trung thể hiện những nét tâm lý chung của 
quân chúng như lòng yêu nước, căm thù giặc, 
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tình nghĩa đồng bào, tình cảm tiền tuyến hậu 
phương, ý thức giai cấp, sự ham thích đời sống 
tập thê, sinh hoạt chính trị... 

Văn học 1945 - 1954 nhìn chung không 
xem xét con người ở phương diện cá nhân - cá 
thể, mà thể hiện con người trong các quan hệ 
cộng đồng, trong tư cách con người tập thể. 
Nếu như phát hiện quan trọng nhất đưa đến sự 
cách tân văn học Việt Nam những năm - từ đầu 
thế kỷ XX đến 1945 - có thể nói đó là sự phát 
hiện con người - cá nhân - cá thể, thì sự biến 
đổi quan trọng ở chiều sâu quan niệm trong 
văn học sau 1945 chính là ở cái nhìn con người 
tập thể. Trong buổi đầu, sự thức tỉnh về sức 
mạnh và giá trị của cộng đồng thường đi liền 
với thái độ phủ định cái tôi, cái cá thể. Sau 
Cách mạng Tháng Tám, Hoài Thanh bộc lộ 
chân thành quan niệm có phần cực đoan của 
mình, nhưng cũng là ý ý nghĩ chung của nhiều 
trí thức, nghệ sĩ lúc â Ấy: "Đoàn thể tái tạo chúng 
tôi và trong bầu không khí mới của giang sơn, 
chúng tôi - những nạn nhân của thời đại chữ 

"tôi", hay muôn gọi là tội nhân cũng được. 
Chúng tôi thấy răng đời sống của cá nhân 
không có nghĩa øì trong đời sông bao la của 
đoàn thể" (Dân khí miên Trung - Tạp chí Tiên 
Phong, số 3, 1945). Quan niệm con người tập 
thể đưa đến cách thể hiện con người luôn được 
đặt trong đám đông quần chúng. Các nhân vật 
quân chúng chỉ được hiện ra với vẻ đẹp và sức 
mạnh ở trong tập thể và họ là đại diện cho tập 
thể ấy. Cái tôi trữ tình trong thơ kháng chiến là 
câi tôi quần chúng, biểu hiện tư tưởng, tâm lý, 
tình cảm của tầng lớp, giai cấp, thê hệ, chứ 
không phải của một cá nhân. Bởi thế, trong rất 
nhiều bài thơ, phát ngôn trữ tình là tiếng nói 
của "chúng tôi”, "chúng ta” 

Nhìn chung, con người trong văn học giai 
đoạn 1945 - 1954 chưa được chú ý thể hiện 
ở tư cách con người cá nhân. Vì thế, các 
nhân vật cũng thường ít có cá tính rõ nét, đời 
sống nội tâm chưa được khám phá ở những 
chiều sâu, vì chỉ được tập trung thê hiện những 
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nét tâm lý, tư tưởng chung của tầng lớp, giai 
cấp. Nhưng việc phát hiện và miêu tả nhân vật 
quân chúng ở ở phương diện con người chính trị, 
con người tập thể vẫn là một đóng gSÓP, quan 
trọng của văn học cách mạng tạo ra sự biến đôi 
cơ bản trong quan niệm nghệ thuật về con 
người, mở ra khả năng và phương hướng mới 
cho văn học trong việc thể hiện con người của 
thời đại cách mạng. 

Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống 
Pháp, miền Bắc được giải phóng và đi vào con 
đường xây dựng chủ nghĩa xã hội, nền văn học 
cách mạng có được những điều kiện thuận lợi 
để phát triên và đạt tới độ trưởng thành trong 
nửa đầu những năm 60 của thế kỷ XX. Quan 
niệm nghệ thuật về con người của văn học thời 
kỳ này vừa kế tục quan niệm trước đó, đồng 
thời lại có sự phát triển, mở rộng hơn trước. 
Nét đặc trưng cơ bản trong quan niệm con 
người của văn học thời kỳ này là con người 
trong sự thống nhất riêng - chung. Trong văn 
học kháng chiến chống Pháp, hầu như chưa đặt 
vấn đề cái riêng của con người, hoặc nếu có 
nói đến cuộc sống riêng, số phận của một cá 
nhân nào đó thi cũng là đề cụ thể hóa cái 
chung của dân tộc, giai cấp. "Gác tình riêng" 
là một cách ứng xử duy nhất đúng lúc ấy mà 
các nhân vật chính diện của văn học đều lựa 
chọn một cách dứt khoát, nhẹ nhàng. Nay 
chiến tranh đã kết thúc, cuộc sống hòa bình trở 
lại, không thể không quan tâm đến cuộc sống 
thường nhật và nhu câu vê hạnh phúc về cuộc 
sông riêng của mỗi con người. Nhưng cái 
riêng lúc này chẳng những không thê đối lập 
với cái chung mà còn phải năm trong cái 
chung. Nhà thơ Tố Hữu trong một lần trả lời 
phóng vấn Tạp chí Văn nghệ, đã nói: "Tôi cho 
cái riêng của ta là của cái chung và cái chung 
của ta bao gồm được mọi cái riêng” (Tạp chí 
văn nghệ, sô 48, tháng 5-1961). Quan niệm 
con người hài hòa, thống nhất riêng - chung và 
đặt lợi ích của tập thê lên trên lợi ích cá nhân 
đã chi phối việc lựa chọn chủ đề xây dựng 
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nhân vật, cốt truyện của văn học thời kỳ này, 
nhất là trong mảng sáng tác về đề tài cuộc 
sống mới. Mặc dù sự thống nhất riêng - chung 
có thê xem là một bước tiến so với quan niệm 
con người hoàn toàn hòa tan trong tập thể của 
văn học kháng chiến, nhưng nhìn chung sự 
thống nhất này chưa phải đã được quan niệm 
với cả tính biện chứng và đa dạng. Trong 
nhiều trường hợp, cách nhìn giản đơn còn bộc 
lộ khá rõ ở sự tuyệt đối hóa cái chung, vai trò 
của tập thể và các mô-tip đi từ riêng đến 
chung, từ cô đơn đến chan hòa vào tập thể đã 
trở thành giải pháp "toàn năng” giải quyết cho 
mọi vấn đề về số phận, mọi bi kịch của con 
người. 

Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đã 
thúc đây sự phát triển mạnh mẽ của nên văn 
học theo khuynh hướng sử thi. Quan niệm 
nghệ thuật vê con người trong văn học chống 
Mỹ, cứu nước là sự tiếp tục của quan niệm con 
người trong văn học 20 năm trước đó, nhưng 
được phát triên tập trung vào một hướng lớn 
và đi tới đỉnh cao của nó là quan niệm con 
người sử thi - con người đại diện và kết tỉnh 
sức mạnh, phẩm chất, ý chí và khát vọng của 
dân tộc, nhân dân. Con người trong văn học 
thời kỳ kháng chiến chống Pháp thường thê 
hiện ý thức công dân, nhận thức chính trị một 
cách hồn nhiên, còn trong văn học chống Mỹ, 
con người được nhấn mạnh về tầm vóc tư 
tưởng, về ý thức chính trị. Trong thơ Tố Hữu, 
Chế Lan Viên con người luôn sống với những 
vấn đề có ý nghĩa thời đại, với tỉnh thân và ý 
chí của cả dân tộc. 

Con người sử thi trong văn học thời kỳ 
chống Mỹ là con người của chủ nghĩa anh 
hùng cách mạng. Đó là con người có ý chí lớn, 
quyết tâm lớn và sức mạnh để vượt qua mọi 
thử thách, hy sinh, lập nên những chiến công 
phi thường. Nhiều tác phẩm đặt con người 
trước sự lựa chọn nghiệt ngã giữa sống và chết 
để khăng định ý nghĩa cao cả của sự hy sinh 
cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, cho lý tướng 
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cách mạng. Một điểm nổi bật trong con người 
của nền văn học thời kỳ này là ý thức về lịch 
sử và sự gắn bó với quê hương đất nước. 

Con người trong thời kháng chiến chống 
Mỹ không chỉ sông với thời gian hiện tại và 
ước vọng về tương lai mà còn sông với thời 
gian lịch sử, đồng nhất lịch sử và hiện tại: "Khi 
quá khứ, tương lai soi mình trong hiện tại" (Tố 
Hữu). Thời kỳ chống Mỹ cứu nước cũng là lúc 
mà ý thức về chiều sâu lịch sử, truyền thống 
dân tộc được khơi dậy mạnh mẽ. Con người 
đại diện cho dân tộc, đất nước cũng được nhìn 
nhận như là sự kết tỉnh của quê hương, xứ sở. 
Đất đai quê hương xứ sở đã hóa thân vào mỗi 
con người. Chưa bao giờ như ở văn học thời kỳ 
này, cảm hứng về quê hương, đất nước được 
thê hiện đậm đặc và phong phú đến thế. Rất 
nhiều tác phẩm chỉ đọc tên đã cho thấy nội 
dung chủ đạo là tình cảm quê hương, đất nước. 

Con người sử thi là đại diện đầy đủ cho 
cộng đông, vì thế nó cũng được miêu tả trong 
tính toàn vẹn của phẩm chất. Với quan niệm 
về con người anh hùng toàn vẹn, văn học thời 
chống Mỹ, cứu nước chú trọng mô tả con 
người ở các phương diện ý thức - tư tưởng, ý 
chí và niềm tin, cả ở hành động anh hùng và 
cũng rất chú ý khắc họa đời sống tình cảm, vẻ 
đẹp tâm hôn. Nếu như trong văn học thời 
kháng chiến chống Pháp, phần đời sống cá 
nhân của con người hầu như bị bỏ qua, thì văn 
học thời chồng Mỹ cứu nước lại chú trọng khai 
thác thế giới nội tâm và đời sống con người 
trong nhiều mối quan hệ tình cảm, đề làm nối 
bật những vẻ đẹp tâm hồn, sự thống nhất giữa 
cải riêng và cái chung, lý tướng và tình cảm. 

Quần chúng trong văn học kháng chiến 
chống Pháp, sinh động và mới mẻ, nhưng đến 
thời kỳ kháng chiến chống Mỹ đã đạt tới chiều 
sâu mới với những thành công đáng kê. Nhân 
dân vừa được biêu hiện trong những hình 
tượng con người cụ thể, đại điện cho nhân đân, 
vừa được hiện ra trong những hình ảnh biểu 
tượng giàu sức khái quát nghệ thuật và rất bình 


dị, gần gũi, như: sóng, đất, rừng, cát và cỏ. 
Nhân dân cũng là điêm quy tụ cho mọi suy 
ngẫm và cảm xúc về đất nước, dân tộc. 

Nhìn chung, văn học thời kỳ chống Mỹ cứu 
nước đã sáng tạo được những hình tượng con 
người mang dấu ấn tầm vóc tư tưởng và ý chí 
của thời đại ấy. Con người sử thi trong văn học 
thời kỳ này là một đóng góp của văn học vào 
việc khám phá và thể hiện con người đề cao 
sức mạnh và vẻ đẹp của con người Việt Nam. 
Tuy nhiên, trong giới hạn của quan niệm con 
người sử thi, văn học thời kỳ này không tránh 
khỏi tính phiến diện, cách nhìn một chiều và 
xu hướng lý tưởng hóa khi miêu tả con người 
và hiện thực chiến tranh. Hướng xây dựng 
những hình tượng, biểu tượng khái quát cao 
rộng nhiều khi dẫn đến thiếu hẳn sự sinh động 
của đời sống và mất đi tính cụ thể biểu cảm 
của nghệ thuật. 

Từ năm 1945 đến 1975, nền văn học mới 


-đã hinh thành và vận động trong một giai đoạn 


lịch sử đặc biệt, diễn ra nhiều biến cố lớn lao, 
tác động sâu sắc đến xã hội và con người Việt 
Nam. Quan niệm nghệ thuật về con người của 
văn học 30 năm ấy có cơ sở từ trong đời sống 
xã hội - chính trị của đất nước, từ hiện thực 
chiến tranh và cách mạng, đồng thời cũng thể 
hiện trình độ ý thức, mức độ phát triên của nên 
văn học. Quan niệm ấy chỉ phối cả nên văn 
học, nhưng ở môi nhà văn lại có những nét 
riêng, những đặc điểm riêng trong quan niệm 
nghệ thuật về con người, tạo nên sự thống nhất 
và đa dạng trong quan niệm con người của nên 
văn học. 

Ngày 30-4-1975, cuộc kháng chiến chống 
Mỹ, cứu nước, giải phóng miên Nam, thống 
nhất Tổ quốc của dân tộc ta đã giành được 
thắng lợi trọn vẹn, mở ra một thời kỳ mới của 
lịch sử dân tộc, đồng thời cũng đem đến một 
giai đoạn mới trong lịch sử văn học hiện đại 
Việt Nam. Mặc dù nền văn học sử thi trong 
thời kỳ chiến tranh vẫn còn tiếp tục quán tính 
của nó trong nhiều năm sau đó, nhưng yêu cầu 
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đổi mới văn học đã ngày càng mạnh mẽ. Từ 
giữa những năm 80 của thế kỷ XX, cùng với 
cao trào đổi mới đất nước, nền văn học đã thực 
Sự chuyển biến sâu sắc và toàn diện, mở ra một 
giai đoạn mới với nhiều thành tựu và triển 
vọng. Ở chiều sâu của sự đổi mới văn học là 
sự đối mới ý thức nghệ thuật, bao gồm quan 
niệm về văn học, về nhà văn, quan niệm về 
hiện thực và con người. Quan niệm nghệ thuật 
về con người của văn học Việt Nam từ sau 
1975 là biểu hiện cụ thể của xu thế dân chủ 
hóa và sự thức tỉnh ý thức cá nhân trên nền 
tảng tinh thần nhân bản của văn học thời kỳ 
đổi mới. 

Quan niệm nghệ thuật mới về con người, 
đặt con người ở vị trí trung tâm của toàn bộ 
hiện thực, là điểm xuất phát và đích đi tới của 
văn học, cũng là hệ quy chiếu các giá trị của 
đời sống, của lịch sử. Ngay sau năm 1975, khi 
bàn về vấn đề viết về chiến tranh, để trả lời câu 


hỏi "sự kiện hay con người?", Nguyễn Minh: 


Châu đã dứt khoát khẳng định: "trước sau gì 
thì con người cùng leo lên trên các sự kiện đề 
đòi quyên sông. Cũng Nguyễn Minh Châu 
trong một lần trả lời phỏng vấn của báo Văn 
nghệ đầu 1986 đã phát biêu: "Văn học và đời 
sống là hai vòng tròn đồng tâm mà tâm điểm 
của nó là con người". 

Con người trong văn học hôm nay được 
nhìn ở nhiều vị thế và trong tính đa chiều của 
mọi mối quan hệ: con người xã hội, con người 
với lịch sử, con người của gia đình, gia tộc, 
con người với phong tục, với thiên nhiên, với 
những người khác và với chính mình... Mối 
quan hệ giữa con người và hoàn cảnh, cá nhân 
và lịch sử đã được văn học nhìn nhận lại trong 
tính phức tạp và hiện thực hơn. Con người sử 
thi trước 1975 thường đồng nhất với lịch sử, 
luôn là con người làm chủ hoàn cảnh, chiến 
thắng hoàn cảnh, số phận cá nhân trùng khít 
với vận mệnh cộng đồng. Còn bây giờ, khi con 
người được nhin nhận như một cá thể, một số 
phận, thì văn học đã phát hiện không ít sự 
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vênh lệch giữa số phận cá nhân và vận mệnh 
cộng đồng giữa con người và lịch sử. Quan hệ 
giữa con người và hoàn cảnh không còn được 
nhìn một cách duy ý chí và xuôi chiều như 
trước. Ngược lại, người ta nhận ra rằng con 
người luôn bị hoàn cảnh chi phối, quy định, 
nhiều khi trở thành nạn nhân của hoàn cảnh và 
của chính mình. Chiến tranh đã qua đi, con 
người trở về với cuộc sống đời thường, cũng là 
khi họ phải đối mặt với bao nhiêu khó khăn, 
phức tập, phiền toái của cuộc sống. Đặt con 
người vào giữa dòng đời, để quan sát phương 
diện con người thế sự trong cự ly gần, từ, đó 
chiếm nghiệm những quy luật của đời sống 
thường ngày, những lẽ đời vốn "đa đoan", đó 
là phương hướng mà nhiều cây bút nhạy cảm 
với những chuyển biến của hiện thực đời sống 
đã tìm đến ngay từ đầu những năm 80 của thế 
kỷ trước. 

Con người cũng được văn học khám phá, 
soi chiếu ở nhiều bình diện và nhiều tầng DậC: 
ý thức và vô thức, đời sống tư tưởng, tình cảm 
và đời sống tự nhiên, bản năng khát vọng cao 
cả và dục vọng tầm thường, con người cụ thể, 
cá biệt và con người trong tính nhân loại phô 
quát. Nếu Nguyễn Khải vần quan tâm chủ yếu 
đến đời sống tư tưởng của con người, với 
những sự lựa chọn niêm tin, cách ứng xử trước 
thời thế, thì Ma Văn Kháng, Nguyễn Huy 
Thiệp lại coi trọng việc thể hiện phần con 
người tự nhiên, kế cả phần bản năng trong con 
người. Nhiều cây bút đã thăm dò Và thê hiện 
thế giới đầy bí â ấn của tâm linh, tiềm thức, vô 
thức. Ở một số trường hợp cũng không tránh 
khỏi sự thiên lệch, cực đoan, khi quá nhân 
mạnh đến phân con người bản năng vô thức, 
hoặc tách rời bình diện con người tự nhiên ra 
khỏi các quan hệ xã hội, hạ thấp phương diện 
ý thức ở con người. Nhưng nhìn chung, văn 
học hôm nay đã vượt qua Sự nhận thức hạn hẹp 
và giản đơn về con người, để nhìn con người 


(Xem tiếp trang 43) 


... 
: S7 Nghiên cứu - Trao đồi 


ĐH LLÂI E 


CUÔI CÙ! 


Tạp chỉ Cộng sơn 


““p ` 
Tỡ DTOÀY T118 


LÊN, CỦA ltt \Ệ 


LÊ VĂN HIẾU 


Đã 37 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người cha già của dân tộc, lãnh 
tụ cách mạng vĩ đại của nhân dân Việt Nam, nhà văn hóa lỗi lạc của nhân 
loại vĩnh biệt chúng ta. Nhưng sự nghiệp cách mạng của Người, trí tuệ và 
đạo đức của Người, tình cảm mênh mông và tấm gương vĩ đại của Người vẫn 
còn mãi mãi với chúng ta. Bác Hô vẫn còn đó cùng với chúng ta, với tếc dân 
tộc đang vững bước trên con đường đổi mới. 


IÊM thấy trong lịch sử có con người 
IEl> mà tên tuổi và sự nghiệp lại gắn 
bó với vận mệnh của cả một dân tộc, 
một đất nước như Chủ tịch Hồ Chí Minh. Có 
thể tìm thấy hình ảnh Người trong từng hơi thở 
của mỗi người dân và cũng có thể tìm thấy số 
phận mỗi người dân trong từng ý nghĩ của 
Người. "Bác Hô" đó là tên gọi trìu mến nhất, 
thiêng liêng nhất mà cả dân tộc đã dành để gọi 
vị lãnh tụ kính yêu của mình. Bác giản đị và 
gần gũi, không có khoảng cách nào giữa một 
người dân bình thường với lãnh tụ lại thân 
thương như vậy. Sinh thời, Bác đã trở thành 
một lẽ sống không thể thiếu được trong đời 
sống chính trị và tinh thần của đất nước. Người 
là một cá nhân, nhưng Người cũng là tất cả. 
Đã có biết bao nhiêu anh hùng liệt sỹ, cán 
bộ, đảng viên và người dân trong đấu tranh 
cách mạng trước giờ phút hy sinh đá hô lớn 
"Hồ Chủ tịch muôn năm!", "Bác Hồ muôn 
năm". Lời hô kính yêu và tha thiết ấy trên 
chiến trường, ở pháp trường như một lời thề 
đầy khí phách "tận trung với nước, tận hiếu với 


dân". Đó cũng là niềm tin tưởng thắng lợi của 
cách mạng, lời cầu chúc sức khỏe của Bác mãi 
mãi sống lâu. Nhưng sức khỏe của Bác lại nằm 
ngoài ý muốn của toàn Đảng, toàn dân ta. 
Vào giữa những năm thập niên sáu mươi của 
thế kỷ XX, cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu 
nước của nhân dân ta đang ở vào giai đoạn 
quyết liệt nhất, nửa triệu quân Mỹ đã đồ bộ ồ 
ạt vào miễn Nam, tiến hành cuộc chiến tranh 
Cục bộ tàn khốc nhất trong lịch sử dân tộc, tin 
tức về những người dân vô tội Dị giết hại, 
những làng mạc trù phú ở miền Nam bị bom 
đạn địch tàn phá trở thành nỗi đau nhức nhối 
thường xuyên của Bác. Cùng với tuôi tác, sức 
khỏe của Bác cứ mỗi ngày một suy giảm. Đã 
có một câu chuyện kể lại rằng, thấy Bác suy 
giảm sức khỏe vì hút thuốc lá nhiều, các bác sỹ 
đề nghị Bác không được hút thuốc lá nữa, Bác 
chấp hành. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, 
các bác sỹ lại phải đê Bác hút thuốc trở lại vì 
bỏ thuốc, sức khỏe của Bác có phần sa sút hơn. 


* Cựu chiến binh quận Phú Nhuận, thành phố 
Hồ Chí Minh 
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Điếu thuốc là người bạn duy nhất của Bác 
trong những giờ phút riêng tư. Khi mọi người 
sau một ngày làm việc trở về với cuộc sống gia 
đình êm ấm của mình, với Bác điếu thuốc 
cũng là niềm an ủi của mình. 

Năm 1962, khi phái đoàn đầu tiên của Mặt 
trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam 
ra thăm miền Bắc, trước khi trở về, thay mặt 
cho 14 triệu đồng bào miền Nam lúc đó, đoàn 
chỉ có một yêu cầu với Trung ương Đảng và 
nhân dân miền Bắc: "Phải cố gắng chăm sóc 
giữ gìn sức khỏe của Bác cho thật tốt, để đồng 
bào miền Nam có thể được gặp Người khi 
nước nhà hoàn toàn giải phóng". 

Giữa năm 1966, sau một chuyến đi địa 
phương trở về, Bác bị rối loạn tuần hoàn não, 
liệt nhẹ nửa người bên trái. Sang năm 1967, 
mắt trái của Người bị mờ, tay trái nắm không 
thật vững, tiếng nói yếu, giọng hơi bị khân. Bộ 
Chính trị rất lo lắng về sức khỏe của Bác. 

Tháng 5-1967, sau lễ mừng thọ nhân ngày 
sinh thứ 77 của Bác, Bộ Chính trị đã triệu tập 
một cuộc họp bất thường để bàn việc bảo vệ 
sức khỏe của Bác và chuẩn bị giữ thi hài của 
Người lâu dài sau khi Bác qua đời. Cuộc họp 
do đồng chí Lê Duẩn chủ trì. Hội nghị đã xác 
định phải bảo đảm hai yêu cầu: phải tuyệt đối 
giữ bí mật, nếu không nhân dân sẽ hoang 
mang lo lắng và Bác sẽ phê bình Bộ Chính trị 
và không cho phép thực hiện; phải chọn một 
số cán bộ y tế giỏi gửi sang Liên Xô học tập về 
khoa học gin giữ thi hài. Nhân sự cụ thể giao 
cho Ban Tổ chức Trung ương lựa chọn. 

Hội nghị cũng nhất trí giao nhiệm vụ đặc 
biệt này cho Quân ủy Trung ương vi quân đội 
sẵn có truyền thống nhận và hoàn thành xuất 
sắc mọi nhiệm vụ khó khăn phức tạp. Mặt 
khác, Bộ Chính trị cũng chỉ định đông chí 
Nguyễn Lương Bằng thay mặt Trung ương 
Đảng trực tiếp theo dõi và chăm sóc sức khỏe 
của Bác. 
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Vốn là một người sống giản dị, Bác luôn lo 
lắng đến vận mệnh của dân tộc. Bác thường 
kêu gọi toàn Đảng, toàn dân ta thực hành tiết 
kiệm. Bởi vậy, Bác chỉ có một nguyện vọng là 
sau khi Bác mất, hỏa táng thi hài, lấy tro đựng 
vào ba chiếc bình, đặt trên ba ngọn đồi thấp ở 
ba miền Bắc, Trung, Nam để đồng bào cả 
nước có thể đến với Bác và để Bác mãi mãi 
được gần gũi với dân. Bác còn dặn thêm rằng, 
trên mỗi ngọn đồi phải trồng thật nhiều cây có 
bóng mát và làm nhà để nhân dân có thể ngồi 
nghỉ khi lên viếng Bác. 

Nhưng việc gin giữ thi hài của Bác cho đời 
đời con cháu mai sau được chiêm ngưỡng lại 
là nguyện vọng thiêng liêng của toàn Đảng, 
toàn dân ta. Đó sẽ là phần thưởng vô giá mà 
Đảng ta dành lại cho các thế hệ tương lai của 
đất nước. 

Để công việc triển khai sớm, Bộ Chính trị 
quyết định cử đồng chí Lê Thanh Nghị thay 
mặt Đảng và Chính phủ sang Liên Xô hội đàm 
đề nghị giúp đỡ, từ công tác đào tạo cán bộ đến 
việc giữ gìn lâu dài thi hài Bác. Chuyến đi của 
đồng chí Lê Thanh Nghị phải giấu kín không 
để Bác biết. Xuất phát từ lòng kính trọng và 
nhận rõ vị trí lớn lao của Bác đối với phong 
trào giải phóng dân tộc và phong trào cộng 
sản quốc tế, Đảng và Chính phủ Liên Xô 
kháng định ủng hộ và giúp đỡ Việt Nam tận 
tình về gìn giữ lâu dài thi hài của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh và xây dựng lăng của Người. 

Chuyến đi đã đem lại một thành công lớn. 
Nhưng cũng bắt đầu từ đó, trong lòng mỗi 
người biết tường tận về sức khỏe của Bác, bắt 
đầu xuất hiện một khoảng trống, một khoảng 
trống còn mơ hồ nhưng không có thể bù đắp 
được. Đó là sự thiếu vắng Bác trong tương lai 
mà mỗi người dân, mỗi người lính sẽ phải 
gánh chịu. Không ai muốn điều đó, nhưng lại 
không thể không nghĩ đến nó. 

Bởi trong cuộc đời của Bác có nhiều nỗi 
đau, nhưng nỗi đau lớn nhất là nỗi đau miền 
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Nam chưa được giải phóng. Ngày 14-7-1969, 
khi tiếp nữ nhà báo Cu-ba Mác-ta Rô-hát, Bác 
đã đặt một bàn tay lên ngực mình nói rằng: 
nhân dân miền Nam, "mỗi nhà, mỗi người 
đều có một nỗi đau, đem cộng tất cả những 
nối đau đó lại thì đấy là nỗi đau của tôi". Ngày 
17-7-1966, Người đã tuyên bố một chân lý bất 
hủ: "Không có gì quý hơn độc lập, tự do". 
Chân lý đó cho đến nay vẫn vang lên trên khắp 
hành tinh, trở thành lẽ sống, thành ngọn đuốc 
soi đường cho nhiều dân tộc chưa được độc 
lập, tự do thật sự. Miền Nam luôn ở trong trái 
tim Bác và Bác cũng luôn có trong trái tim của 
mỗi người dân miền Nam. 

Trong những tháng năm khốc liệt nhất của 
cuộc kháng chiến chống Mỹ, Bác thường 
xuyên gọi điện hỏi Đại tướng Võ Nguyên 
Giáp về tình hình chiến sự ở miền Nam. Được 
vào miền Nam là nguyện vọng da diết trong 
những năm cuối đời của Bác. Nhiều lần, Bác 
đề nghị Bộ Chính trị bố trí để Bác được vào 
thăm đồng bào miền Nam theo đường mòn 
Trường Sơn, hoặc đường hàng không Hà Nội - 
Phnôm-pênh. Nhưng thấy sức khỏe của Bác 
không bảo đảm cho chuyến đi, nên Bộ Chính 
trị đã tìm mọi cách trì hoãn, vì trước đây sau 
chuyến đi thăm đồng bào Thái Bình trở về, 
Bác đã bị bệnh co thắt động mạch não. Mùa 
xuân 1968, theo lời mời của Đảng và Nhà 
nước Trung Quốc, Bác sang Bắc Kinh nghỉ 
ngơi và chữa bệnh. Đồng chí Lê Đức Thọ 
trước khi vào miền Nam công tác đã sang Bắc 
Kinh chào Bác. Khi nghe đông chí Lê Đức 
Thọ báo cáo chuyến đi sắp tới, Bác lại tha thiết 
đề nghị Bộ Chính trị bố trí để Bác đi vào Nam. 
Bác bảo: "Chú vào trong đó bàn với chú Hùng 
(Phạm Hùng) bố trí để Bác vào thăm đồng bào 
miền Nam. Đồng chí Lê Đức Thọ khéo léo từ 
chối, nói rằng: "Bác chỉ có thể đi đường hàng 
không qua Phnôm-pênh, muốn vậy phải làm 
hộ chiếu và người ta dễ dàng nhận ra Bác vì 
Bác có râu. Bác bảo: thì Bác cạo râu đi. Nhưng 


cạo râu thì đồng bào miền Nam không còn 
nhận ra Bác nữa - đồng chí Lê Đức Thọ trả lời. 
Bác ngồi yên và rất buôn. Lát sau, Bác lại bảo 
cho Bác đi đường biển. Hồi đó, tàu chở vũ khí 
tiếp tế cho chiến trường miền Nam vẫn cập 
cảng Xi-ha-núc-vin, Bác sẽ cải trang làm một 
thủy thủ hoặc được giấu dưới hầm tàu... 
Phương án đã được Bác vạch rất tỉ mỉ. Nhưng 
cũng như những lần trước, đồng chí Lê Đức 
Thọ lại khéo léo trì hoãn, và hứa: tình hình còn 
rất khó khăn, Bộ Chính trị sẽ cố gắng thu xếp 
để đồng bào miền Nam có thể sớm được gặp 
Bác. Lúc chia tay, Bác đã ôm chặt đông chí 
Lê Đức Thọ mà khóc. | 

Mùng một Tết nguyên đán năm 1969, Bác 
đến thăm Quân chủng Phòng không - Không 
quân, sau đó đi theo quốc lộ 11 lên chúc tết 
đồng. bào huyện Bất Bạt, tỉnh Sơn Tây. Đây là 
chuyến đi xa cuối cùng của Bác. Buổi trưa, 
ngồi nghỉ ngay bãi cỏ trên đồi cây, Bác cười 
quay sang đông chí Hoàng Hữu Kháng, Cục 
trưởng Cục Cảnh vệ nói vui: "Nhân dân mình 
chăm chỉ thật, mồng một Tết vẫn đi làm". 
Quay sang phía đồng chí Bí thư Đảng ủy xã, 
Bác hỏi: “Hợp tác xã có hay liên hoan chè 
chén không?” Nghe đồng chí Bí thư Đảng ủy 
xã báo cáo là nạn liên hoan chè chén đã được 
khắc phục, Người rất vui và khen: “Các cháu 
làm thế là đúng, là biết giữ gìn của cải cho xã 
viên”. 

Sau chuyến đi đó trở về, các bác sỹ kiểm 
tra điện tim, thấy sóng tim của Bác bị đảo 
ngược. Trước những dấu hiệu không lành ấy, 
Bộ Chính trị quyết định mời các giáo sư và bác 
sĩ Trung Quốc sang điều trị cho Bác. Tháng 5 
năm 1969, Bác sửa chữa lần cuối cùng bản 
Di chúc nôi tiếng. Bản Di chúc này, Bác bắt 
đầu viết từ mùa hè năm 1965, Bác thường gọi 
là "tài liệu tuyệt đối bí mật". Bác không muốn 
cho mọi người biết Bác đang làm cái công việc 
cuối cùng của một đời nEƯỜI. Đồng chí Vũ Kỳ, 
thư ký của Bác kế lại rằng, Bác thường viết 
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vào những giờ nhất định trong ngày. Có lần 
đồng chí Trường Chinh gọi điện xin phép làm 
việc với Bác đúng vào giờ Bác đang viết bản 
Di chúc, biết Bác không thể tiếp khách vào giờ 
đó, đồng chí Vũ Kỳ đã khéo kéo bố trí để đồng 
chí Trường Chinh đến ăn cơm trưa với Bác, 
vừa ăn vừa làm việc. Cũng trong tháng 5 rất 
đáng nhớ này, cán bộ cao cấp toàn quân đến 
thăm và mừng thọ Bác 79 tuổi. Đồng chí Lê 
Duẩn, Phạm Văn Đồng cùng dự. Đồng chí Võ 
Nguyên Giáp thay mặt tất cả anh em chúc Bác 
mạnh khỏe, sống lâu và hứa quyết tâm đánh 
thắng giặc Mỹ để đón Bác vào thăm miền 
Nam. Đồng chí Vương Thừa Vũ thay mặt anh 
em ôm bó hoa lên mừng thọ Bác. Bác vô cùng 
cảm động nhận hoa và cảm ơn các chú ở quân 
đội luôn quan tâm tới sức khỏe Bác. 

Chiêu ngày 12-8, Bác lên nhà nghỉ Hồ Tây 
thăm phái đoàn ta từ Hội nghị Pa-ri mới về 
đang nghỉ tại đó. Ngày hôm sau Bác bị nhiễm 
phế quản, húng hắng ho, khi kiểm tra thấy 
bạch cầu tăng. Ngày 23 các bác sỹ phải dùng 
pê-ni-xi-lin tiêm cho Bác. Tối hôm ấy khoảng 
9 giờ, Bác thấy đau trong lồng ngực. Các bác 
sỹ đình chỉ tiêm và làm điện tim ngay, thấy rõ 
rệt có phản ứng nhồi máu cơ tim, các bác sỹ 
tiêm thuốc cho Bác. Ngày 28-8, tim Bác bắt 
đầu loạn nhịp. Trong những ngày đêm căng 
thắng ấy, các đồng chí trong Bộ Chính trị túc 
trực bên Bác. Chiều 30-8, Bác hỏi đồng chí 
Phạm Văn Đồng: "các chú nhớ phải bắn pháo 
hoa để mừng chiến thắng". Ngày 31, các đồng 
chí phục vụ nấu cho Bác một tô cháo thật 
ngon, Bác ăn được một ít, ai cũng mừng. 
Nhưng tối hôm đó, lễ kỷ niệm Quốc khánh ở 
Hội trường Ba Đình diễn ra trong không khí 
đầy lo âu trên nét mặt các đồng chí trong 
Bộ Chính trị. Nghe tin bộ đội tên lửa Hà Nội 
bắn rơi máy bay không người lái của Mỹ ngày 
30-8, nên hôm đó (ngày 31-8) Bác bảo Văn 
phòng gởi tặng lẵng hoa, đó là lẵng hoa cuối 
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cùng của Bác mà các chiến sỹ tên lửa sư đoàn 
361 được đón nhận. 

Chín giờ 47 phút ngày 2-9 trái tm Bác 
ngừng đập. Cho đến những giây phút cuối 
cùng ấy, đồng bào miền Nam và Tổ quốc Việt 
Nam thiêng liêng vẫn mãi mãi còn lại trong 
trái tim của Người. 

Mông 2 tháng 9, ngày Người đọc bản 
Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt 
Nam dân chủ cộng hòa hai mươi bốn năm 
trước đây, nay cũng vào ngày giờ này Bác 
kính yêu vĩnh biệt chúng ta!. 

Đây là một sự trùng hợp thật kỳ lạ, không 
sao giải thích được. Lịch sử sẽ mãi mãi phi 
nhớ buổi sáng ngày 2-9-1969, ngày dân tộc và 
đất nước Việt Nam từ giã một người con vĩ đại 
nhất. Người con mà ngay cả lúc sinh thời đã đi 
vào truyền thuyết, huyền thoại. Có lẽ, trong 
thời đại mới của chúng ta, sau cái mất của 
Lê-nin, chưa có sự ra đi nào lại gây chấn động 
lớn đối với loài người tiến bộ như sự ra đi của 
Bác. Khi đài phát thanh vừa đưa tin, đất trời 
như ngưng lại trong mỗi nỗi đau khôn xiết và 
cái cảm giác trống vắng như bao phủ lên non 
sông đất nước. 

Năm â Ấy, trong những ngày lễ tang Bác, trời 
đổ mưa tầm tã. Vòm trời Ba Đình như tru 
nặng một nỗi buồn. Thiên nhiên cũng đau nỗi 
đau của con người. Những giọt nước mắt hòa 
lẫn với nước mưa "Đời tuôn nước mắt, trời 
tuôn mưa" chảy mãi như không bao giờ hết 
trong niềm tiếc thương vô hạn của nhân dân 
Việt Nam và bạn bè quốc tế dành cho Bác. 

Ngày 29-8-1975, lễ khánh thành Lăng Bác 
được tổ chức trọng thể tại Hội trường Ba Đình. 
Từ â ấy đến nay đã có trên 36 triệu người từ mọi 
miền đất nước và khách quốc tế vào Lăng 
viếng Bác. 

Mỗi lần đến với Bác, mỗi người đều 
cảm thấy Bác vẫn còn đó cùng với chúng ta, 
với cả dân tộc đang vững bước trên con đường 
đôi mới. Ð 
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ẢNG cầm quyên, trước hết là Đảng có 

quyền lực trên thực tế. Quyền lực đó 

thể hiện trực tiếp ở vai trò lãnh đạo 
của Đảng đối với Nhà nước, các tổ chức, đoàn 
thể trong hệ thống chính trị và toàn xã hội. Vai 
trò lãnh đạo của Đảng được thể chế hóa thành 
luật và được ghi vào Hiến pháp - bộ luật cơ 
bản, cao nhất của Nhà nước, được Nhà nước và 
xã hội thừa nhận. 

Đảng cầm quyên có nghĩa là Đảng hoạt 
động công khai, hợp pháp; địa vị pháp lý của 
Đảng được pháp luật khăng định, bảo vệ. Cán 
bộ, đảng viên của Đảng không chỉ làm việc 
trong các cơ quan đảng và các đoàn thể chính 
trị - xã hội, mà một phần lớn còn làm việc 
trong các cơ quan nhà nước, các tổ chức kinh 
tế, văn hóa, khoa học, giáo dục. Nhiều cán bộ, 
đàng viên của Đảng là công chức nhà nước, 
trong đó không ít người có chức, có quyên. Đó 
cũng là một hiện tượng bình thường. Vấn đề là 
ở chỗ, làm thế nào để họ không rơi vào thoái 
hóa, biến chất, nhất là trong điều kiện phát 
triên nền kinh tế thị trường hiện nay, làm tôn 
hại tới uy tín, thanh danh của Đảng trước xã 
hội, làm suy giảm lòng tin của nhân dân đối 
với Đảng và Nhà nước do Đảng lãnh đạo. 


HOÀNG CHÍ BẢO ” 


Đảng cầm quyền đã tạo cho Đảng rất nhiều 
thuận lợi về vật chất và tinh thần để đường lối, 
quan điểm, nghị quyết của Đảng đi vào cuộc 
sống, thông qua những thể chế hóa của Nhà 
nước và những hoạt động tuyên truyền, giáo 
dục trong xã hội. Song, khi đã ở vào vị thế cầm 
quyền, Đảng đứng trước hàng loạt nguy cơ, 
thách thức cần phải vượt qua. Những nguy cơ, 
thách thức đó biểu hiện chủ yếu ở hai mặt: 

Thứ nhất, trách nhiệm của Đảng là to lớn và 
nặng nề đối với sự phát triển của xã hội và 
cuộc sống của nhân dân. Là lực lượng lãnh 
đạo, Đảng chịu trách nhiệm cao nhất về mọi 
lĩnh vực của đời sống xã hội. Liệu Đảng có đủ 
năng lực, kiến thức, phương pháp, kinh nghiệm 
và bản lĩnh để thực thi chức năng, nhiệm vụ 
lãnh đạo của mình không? Nguy cơ, thách thức 
này chính là những khó khăn, những đòi hỏi 
đối với Đảng trước tình hình, nhiệm vụ mới mà 
không ít lần, trong các văn kiện chính thức và 
công khai, Đang đã tự đánh giá là "chưa ngang 
tầm với nhiệm vụ mới", "chậm đổi mới khi 
tình hình, nhiệm vụ mới đã xuất hiện". 


* GS, TS, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
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Thứ hai, khi Đảng đã cầm quyền, đã có 
quyền lực thì liệu quyền lực đó có được sử 
dụng đúng đắn, đúng mức, có rơi vào tình 
trạng bị tha hóa hay không? Cán bộ, đảng viên 
của Đảng có đủ phẩm chất đạo đức và bản lĩnh 
để vượt qua những cám dỗ vật chất tầm thường 
không? Căn bệnh nan giải của mọi nhà nước là 
quan liêu và tham nhũng liệu có xâm nhiễm 
vào Đảng không, và nêu bị xâm nhiễm thì 
Đảng phải chịu trách nhiệm về mình như thế 
nào? Nguy cơ, thách thức này chính là sự thoái 
hóa, biến chất của một bộ phận không nhỏ cán 
bộ, đảng viên, là tình huống đạo đức, lối sống 
trong Đảng. Nó có quan hệ mật thiết với quần 
chúng nhân dân, xét từ tâm trạng, dư luận, thái 
độ và cả những phản ứng, phê phán từ phía họ 
đối với cán bộ, đảng viên. 

Từ những nguy cơ, thách thức nêu trên, có 
thể thấy, việc giữ gìn và phát huy bản chất của 
Đẳng Cộng sản (rong điều kiện Đảng cầm 
quyền là không đơn giản chút nào. 

Lời cảnh báo đó được đưa ra từ rất sớm, 
nhất là từ V.I. Lê-nin và Chủ tịch Hồ Chí Minh. 
Đảng ta đã từng nhận thấy những nguy cơ, 
thách thức đó và không ít lần đưa ra những 
nhận định, đánh giá mang tinh thân phê phán 
và tự phê phán nghiêm khắc trong các văn kiện 
Đại hội, các nghị quyết Trung ương của Đảng. 
Trong thời ky đổi mới, Đảng ‹ đã có những nghị 
quyết, chỉ thị rất quan trọng về xây dựng, chính 
đốn Đảng. Nhưng sự chuyến biến của tình hình 
trong Đảng đá không đạt được như yêu cầu, 
đòi hỏi của Đảng và sự mong mỗi của quần 
chúng nhân dân. Hầu như không có một Đảng 
Cộng sản cầm quyên nào, kế cả Đảng ta, có 
được khả năng miên dịch trước những sự thoái 
hóa, biến chất, những cái xấu, những sự hư 
hỏng hoàn toàn xa lạ với bản chất cộng sản của 
Đảng. 

Tình huống phức tạp nêu trên bao gồm cả 
quan niệm, nhận thức lý luận đến hệ thống 
thiết chế bộ máy, thể chế Đảng, nội dung, 
phương thức lãnh đạo của Đảng, đặc biệt là sự 
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phân định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn 
của Đảng, để phân biệt và xác lập môi quan hệ 
tương ứng với Nhà nước. Những vấn đề đó lại 
không tách rời với công tác tổ chức và cán bộ, 
công tác tư tưởng, giáo dục và kiểm tra của 
Đẳng. Đó là cả một hệ vấn đề liên quan đến đời 
sông chính trị và hoạt động lãnh đạo của Đẳng, 
ảnh hưởng trực tiếp tới Nhà nước và xã hội, mà 
trong một thời gian dài chậm được phát hiện, 
chậm được giải quyết và khi giải quyết lại 
không có những giải pháp đủ mạnh, đồng bộ 
nhằm cải thiện tình hình về căn bản. 

Dưới đây, chúng ta xem xét những vấn đề 
đó, chủ yếu là những vấn đề mà thực tiễn đã 
bộc lộ khá đầy đủ, cho phép có thể nhận xét, 
đánh giá và đưa ra những đề nghị, khuyến nghị 
cụ thể. 

Một là, quyên lực của Đảng khác với quyên 
lực của Nhà nước; sự lãnh đạo của Đảng khác 
với sự quản lý của Nhà nước. Những điểm 
khác biệt rất căn bản này sẽ quy định những 
điểm khác biệt khác về chức năng, nhiệm vụ, 
phương. thức, phương pháp hoạt động giữa 
Đảng và Nhà nước, giữa Đảng và các tô chức, 
đoàn thể chính trị - xã hội. Do những điểm 
khác biệt đó không đủ rõ ràng, thấu đáo, chưa 
chuyển mạnh từ đổi mới nhận thức sang đối 
mới tô chức và hoạt động nên đã xảy ra tình 
trạng "Nhà nước hóa Đảng" và "hình thức hóa 
Nhà nước", làm cho Đảng trở nên hành chính 
hóa, quan liêu hóa kiêu nhà nước và Nhà nước 
không có thực quyên, vừa thụ động, vừa trì trệ, 
xơ cứng trong quản lý. Bộ máy của Đảng và 
Nhà nước đông mà không mạnh. 

Quyền lực của Đảng cần được hiểu cho 
đúng, đó là quyên lực chính trị. Đảng là lực 
lượng lãnh đạo xã hội, quyết định những vấn 
đề về lựa chọn con đường phát triển của xã hội, 
về chế độ chính trị, mục tiêu chiến lược phát 
triển kinh tế, văn hóa; đưa ra những định 
hướng lớn về quan điểm, nguyên tắc xây dựng 
đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ 
quốc xã hội chủ nghĩa. Hệ tư tưởng của Đảng, 
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thông qua lãnh đạo, tuyên truyền và giáo dục 
của Đảng, trở thành ý thức chung của toàn xã 
hội. 

Dó là quyên lực của Đảng đối với xã hội. 
Còn đối với Nhà nước, Đảng lãnh đạo Nhà 
nước bằng đường lối, nghị quyết, công tác tổ 
chức cán bộ và kiểm tra việc Nhà nước thực 
hiện, chấp hành đường lối, nghị quyết như thế 
nào, thông qua tổ chức dảng trong các cơ quan 
nhà nước và các cơ quan chuyên trách của hệ 
thống Đảng. 

Trong nội bộ Đảng, quyền lực của Đảng 
được thể hiện trực tiếp và nổi bật nhất ở sức 
mạnh của tổ chức, của nguyên tắc tổ chức, của 
Điều lệ mà toàn Đảng và từng đẳng viên phải 
chấp hành như là bộ luật của Đảng. 

Nhà nước là hệ thống tổ chức quyền lực 
thực hiện sự ủy quyền của nhân dân. Quyền lực 
nhà nước là nhằm thực hiện và bảo vệ quyền 
lực của nhân dân lao động. 

Đảng thực thi vai trò, chức năng và nhiệm 
vụ lãnh đạo, xét đến cùng, là để bảo đảm thực 
hiện và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. 
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: Đảng là người 
lãnh đạo, đông thời là người đày tớ trung thành 
của nhân dân. Nhân dân là cơ sở xã hội, là 
điểm xuất phát và mục tiêu hoạt động của 
Đảng và Nhà nước. Đảng cũng như Nhà nước, 
chỉ có một mục đích, một lý do duy nhất tồn tại 
là vì cuộc sống, quyền tự do và hạnh phúc của 
nhân dân. 

Nhà nước được tổ chức để thực hiện quyền 
lực chung, quyền lực công cộng, nên chức 
năng công quyền của nó phải được tôn trọng. 
Pháp luật là sự thể hiện ý chí và quyền lực của 
nhân dân, là phương tiện thể hiện quyền uy của 
Nhà nước. Do đó, tuy lãnh đạo Nhà nước 
nhưng Đảng không can thiệp vào hoạt động 
quản lý của các cơ quan nhà nước với tất cả 
những đặc thù của quản lý. Đảng cũng không 
thể lấn sân, bao biện, làm thay những công 
việc của chính quyền các cấp trong hệ thống 


quản lý hành chính từ trung ương đến cơ sở. 
Đảng là lực lượng lãnh đạo chính trị, quyết 
định những vấn đề chính trị thuộc về chiến 
lược phát triển, về đường lối, chủ trương, quan 
điểm, nguyên tắc đối với tổ chức và hoạt động 
của Nhà nước, nhưng Nhà nước lại là tổ chức 
quyên lực, thực thi vai trò, chức năng quản lý 
mọi mặt đời sống xã hội bằng pháp luật. Đã có 
Nhà nước thì mọi công dân, mọi tổ chức xã hội 
đều phải tuân thủ, chịu sự kiểm soát, điều 
chính của luật pháp. Để quản lý, Nhà nước 
buộc phải dùng đến sức mạnh của tổ chức và 
hành chính cũng như sức mạnh cưỡng chế của 
luật pháp. Mọi công dân đều bình đăng trước 
pháp luật. Các tổ chức đảng và đảng viên 
chẳng những phải tuân thủ luật pháp mà còn 
phải gương mâu chấp hành luật pháp để nêu 
gương cho xã hội và các công dân ngoài Đảng. 

Hai là, hệ thống tổ chức bộ máy của Đảng 
phải khác với hệ thống tổ chức bộ máy của 
Nhà nước để khắc phục tình trạng Nhà nước 
hóa Đảng và bảo đảm cho Nhà nước có thực 
quyên. Cả hai hệ thống này đều đang đứng 
trước yêu cầu bức xúc phải cải cách, đôi mới 
theo hướng dân chủ - pháp quyền, trong sạch, 
vững mạnh, chống quan liêu, tham nhũng có 
hiệu quả. Tổ chức bộ máy của Đảng phải bảo 
đảm cho Đảng thực sự là cơ quan lãnh đạo, 
nhất là các cơ quan đầu não, chiến lược. "Thà 
ít mà tốt", tinh thần ấy của V.I.Lê-nin phải 
được thấm nhuần trong đổi mới Đảng và đôi 
mới hệ thống chính trị nói chung, trước hết 
trong việc sắp xếp lại tô chức, phân định chức 
năng, nhiệm vụ. Những luận điểm quan trọng 
của V.1. Lê-nin về sự cần thiết, tất yếu của VIỆC 
thiết lập tổ chức bộ máy xuất phát từ yêu cầu 
thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn liền với chất 
lượng con người và chế độ trách nhiệm, nhất là 
trách nhiệm cá nhân, cần được quán triệt trong 
đôi mới lĩnh vực rất then chốt này. 

Cơ quan đảng là cơ quan lãnh đạo chiến 
lược nên sự (tính gọn và tinh nhuệ, thể hiện thật 
rõ tính đặc thù của lãnh đạo chính trị phải được 
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coi trọng. Sử dụng các chuyên gia giỏi vào 
công việc được chuyên môn hóa là một trong 
những cách tốt nhất để giảm thiểu tình trạng 
thừa bộ máy mà thiếu hoạt động như đã từng 
xảy ra. Hệ thống tổ chức bộ máy và đội ngũ 
cán bộ của Đảng phải được giải phóng khỏi 
tính chất quan liêu, hành chính, đập trung 
những nguôn lực tốt nhất cho các cơ quan tư 
tưởng - lý luận, tổ chức và kiếm tra để hoạt 
động của Đảng thực sự là hoạt động lãnh đạo 
có tâm tư tưởng, trí tuệ cao, nhạy bén trong 
lĩnh vực tổ chức, năng động, kiên quyết, kịp 
thời và hữu hiệu trong kiểm tra, xử lý tình hình 
ở khắp mọi nơi. Đó là những yêu cầu không 
thể thiếu đối với tổ chức và lãnh đạo của Đảng. 

Hệ thống tổ chức của các cơ quan nhà nước 
làm nhiệm vụ quản lý phải thiết kế sao cho 
đảm trách được chức năng quản lý hành chính 
nhà nước tốt nhất đối với các lĩnh vực kinh tế - 
xã hội; tách bạch quyền quản lý hành chính 
nhà nước với quyền quyết định sản xuất, kinh 
doanh của các doanh nghiệp, tránh sự lẫn lộn, 
can thiệp, bao biện, chồng chéo. Quản lý là tạo 
điều kiện về môi trường xã hội, hành lang pháp 
lý, cung cấp thông tin, xác lập cơ chế, ban hành 
chính sách và hỗ trợ các nguôn lực, tạo ra động 
lực phát triển cho các câp, các ngành, các địa 
phương, cơ sở. Muốn vậy, phải tăng cường 
chức năng công quyền của Nhà nước, tổ chức 
Nhà nước theo hướng hiện đại, đặc biệt chú 
trọng tới các công cụ và công nghệ quản lý. 

Những đòi hỏi rất bức xúc hiện nay đối với 
việc xây dựng bộ máy nhà nước trên con đường 
tiến tới Nhà nước pháp quyền là: tạo ra một 
nên hành chính lành mạnh, thông suốt; xây 
dựng đồng bộ hệ thống luật và chính sách, bảo 
đảm đội ngũ công chức được đào tạo cơ bản, 
tinh thông chuyên môn, nghiệp vụ, tận tụy mẫn 
cán, am hiểu pháp luật và tôn trọng pháp luật; 
có chế độ công vụ, kỷ luật và đạo đức công 
chức được đề cao. 

Đảng lãnh đạo Nhà nước cần tập trung vào 
những trọng điểm như thế để mọi hoạt động 
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của Nhà nước bảo đảm thực hiện tốt nhất 
đường lối, cương lĩnh của Đảng bằng sức mạnh 
của Nhà nước, bằng năng lực và phẩm chất của 
các công chức Nhà nước. 

Ba là, phương pháp lãnh đạo của Đảng 
khác với phương pháp quản lý của Nhà nước; 
đào tẠO, huấn luyện cán bộ đảng khác với đào 
tạo, huấn luyện công chức nhà nước; bồ trí, sử 
dụng cán bộ trong cơ quan đảng khác với bố 
trí, sử dụng cán bộ, công chức trong cơ quan 
nhà nước. 

Những phương thức đặc trưng trong lãnh 
đạo của Đảng là giáo dục, tuyên truyền, vận 
động, thuyết phục, tổ chức thực hiện, kiểm tra, 
giám sát. Lãnh đạo bằng sự gương mẫu là một 
đặc trưng quan trọng (rong lãnh đạo của Đảng, 
của các tổ chức đẳng và đẳng viên. Đảng phải 
luôn coi trọng nhiệm vụ củng ‹ cố sự vững mạnh 
các cơ sở xã hội của Đảng, biểu hiện ở mối liên 
hệ mật thiết . giữa Đảng với nhân dân, giữa đẳng 
viên với quần chúng. 

Đào tạo, huấn luyện trong Đảng, về thực 
chất, là đào tạo lý luận chính trị trên cơ sở một 
nên tảng học vân, chuyên môn nhất định của 
đảng viên. Ở đầy không thể xem nhẹ vấn đề 
giáo dục, rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách 
mạng, công tác đoàn thể, công tác vận động 
quân chúng, năng lực và phương pháp làm việc 
VỚI CON người. 

Theo đó, tác dụng và ý nghĩa sâu xa của đào 
tạo, huấn luyện trong Đảng là đào tạo, giáo dục 
và thực hành văn hóa chính trị. Điều này đặc 
biệt cần thiết và quan trọng đối với mọi cán bộ, 
đàng viên của Đảng Cộng sản câm quyên, làm 
việc và hoạt động ở mọi lĩnh vực, ở các cơ 
quan đẳng, nhà nước và các đoàn thể, nhất là 
đối với các cán bộ đảng chuyên trách, những 
người hoạt động chính trị chuyên nghiệp. 

Việc bố trí, sử dụng cán bộ trong các cơ 
quan đảng đòi hỏi phải chú trọng đến tư cách 
đảng viên trên tất cả các mặt phẩm chất và 
năng lực, đặt họ vào những công việc, cương 


Nghiên cứu - Trao đổi Yạp ch Gộng sản 


vị, chức trách sao cho họ phát huy tốt nhất 
những kiến thức và kinh nghiệm của mình. 

Tư cách đảng viên trong thời kỳ đổi mới thể 
hiện trên ba phương điện: người lao động giỏi, 
người công dân gương mâu và người chiến sỹ 
tiên phong. Không phải mọi đảng viên đều đã 
đạt tới những chuẩn mực Ấy. Không Ít đẳng 
viên còn thua kém quần chúng ngoài đảng cả 
về năng lực chuyên môn và phâm chất đạo đức. 
Đó là điều không thể chấp nhận đối với yêu 
cầu xây đựng Đảng trong sạch, vững mạnh, bởi 
nó làm phương hại đến uy tín, thanh danh của 
Đảng Cộng sản cầm quyền. 

Nhà nước quản lý xã hội bằng luật pháp, cơ 
chế, chính sách và những công cụ quản lý 
khác, trong đó hạt nhân của thể chế quản kú là 
luật pháp. Cần thấy rõ đặc trưng của quản lý 
nhà nước. với tư cách là thầm quyền của CƠ 
quan quyền lực và hệ thống tổ chức quyên lực. 
Việc phê phán tỉnh trạng quan liêu hóa, hành 
chính hóa hoàn toàn không có nghĩa là xem 
nhẹ phương thức hành chính, COI thường. hành 
chính học vốn là điều cần thiết trong quản lý. 
Cũng như vậy, đã quân Đó thì phải CÓ ủy quyên 
và trật tự quyên uy rõ ràng để không rơi vào 
tình trạng "trên nói dưới không nghe". Chống 
tập trung quan liêu nhưng không vì thế mà xem 
nhẹ tập trung; đề cao dân chủ nhưng không 
được tách rời pháp luật, kỷ luật, kỷ cương, dẫn 
tới thói tự do, vô chính phủ. Vấn đề là ở chỗ, 
thiết lập lại trật tự theo nguyên tắc tập trung 
dân chủ. Việc tháo dỡ những lực cân đối với 
dân chủ phải gắn liền với việc tạo ra những 
hành lang an toàn để chặn đứng những phản 
dân chủ có thể xây ra. Tất cả là ở sức mạnh của 
luật pháp, quy chế và các chế tài. Giải quyết 
các môi quan hệ giữa tập trung và dân chủ, tập 
quyền và tản quyền, phân cấp và phân quyên 
trong quản lý nhà nước đang là một vân đề thời 
sự, là hướng tới xây dựng, hoàn thiện Nhà nước 
pháp quyền xã hội chủ nghĩa. 

Đặc thù của quản lý nhà nước quy định đặc 
thù của công tác đào tạo, huấn luyện công 


chức. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm đặt vấn đề 
về chế độ thi tuyển, sát hạch công chức nhà 
nước, đòi hỏi công chức nhà nước phải thạo về 
chính trị, giỏi chuyên môn, có đạo đức "cần 
kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”. Chế độ 
trách nhiệm, kỷ luật và đạo đức công chức 
được tăng cường và chú trọng thực hiện sẽ là 
nhân tố bảo đảm cho Nhà nước trong sạch, nền 
hành chính công thông suốt, lành mạnh, phục 
vụ nhân dân có hiệu quả. 

Việc bố trí, sử dụng công chức đã và đang 
đi theo hướng tiêu chuẩn hóa, chuyên môn hóa, 
chuyên nghiệp hóa. Điều cần thiết lúc này là 
phải có những thay đổi về cơ chế, chính sách, 
tạo động lực thúc đẩy công chức làm việc tự 
giác, tích cực, tận tụy; bảo đảm cho đội ngũ và 
từng cá nhân công chức tích cực chống quan 
liêu, tham nhũng và quyết tâm thực hành dân 
chủ, liêm khiết, công tâm, chính tâm, như 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nêu ra. 

* 


%$ %4 


Sự phân biệt và phân định trên đây đã cố 
gắng làm rõ những khác biệt giữa Đảng và Nhà 
nước trên một số mặt căn bản. Nhận thức đúng 
những khác biệt đó sẽ là cơ sở để thực hiện 
những đổi mới trong Đăng, trong Nhà nước và 
hệ thống chính trị nói chung, nhằm làm tăng 
hiệu quả lãnh đạo của Đảng cầm quyên, quân 
lý của Nhà nước, tham gia kiểm tra, giám sát 
của các đoàn thể. 

Một Đảng Cộng sản cầm quyền trong sạch, 
vững mạnh, lãnh đạo Nhà nước và xã hội theo 
đúng quy luật, đáp ứng đúng những đòi hỏi của 
thực tiễn, có tầm nhìn xa, trông rộng, có những 
quyết sách sáng suốt, kịp thời, có phong cách 
dân chủ, tôn trọng sự thật và dũng cảm tự phê 
phán để tự đôi mới, đi tiên phong trong đổi 
mới, với đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, 
lời nói đi đôi với việc làm... - đó là nhân tố 
quan trọng nhất, quyết định thành công của đối 
mới. 
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PHÁN BIỆN XÃ HỘI: - 
HỘT SÔ VẤN ĐỀ CHUNG 


TRẦN ĐĂNG TUẦN 


Mặc dù là một yếu tổ rất quan trọng, phản biện xã hội cũng chỉ là một 
trong các biểu hiện của cơ chế , tập trung dân chủ, nó chỉ có ý nghĩa và giá trị 
khí nằm trong tổng thể cơ chế tập trung dân chủ. Phản biện xã hội áp dụng 
tràn lan và cứng nhắc có thể làm mất đi tính năng động và kịp thởi của quá 
trình điều hành xã ñ hội. Nếu tổ chức không. tốt quá trình phản biện xã hội, dẫn 
đến bị lợi dụng, thì có thể làm tê liệt nhất thời sự điều hành của nhà nước. 
Do đó, nhìn nhận phản biện xã hội phải theo tư duy nguyên tắc, nhưng cũng 
phải biện chứng. Điều này rất quan trọng khi chúng ta bàn về phương thức 


phản biện xã hội. 


Nội dung của phản biện xã hội 

Phân biện xã hội là đưa ra các lập luận, phân 
tích nhằm phát hiện, chứng minh, khẳng định, 
bố sung hoặc bác bỏ một đề án (phương án, 
dự án) xã hội đã được hình thành và công bố 
trước đó. 

Một đề án, dự án, phương án xã hội khi đưa 
ra bao giờ cũng dựa trên những cơ SỞ lập luận 
nhất định. Vì vậy, phản biện xã hội dựa vào các 
lập luận, phân tích từ một góc nhìn khác, một 
hệ thống công cụ khác với góc nhìn và hệ thống 
công cụ đã dùng ở đề án xã hội nói trên. Như 
vậy, phản biện xã hội chi có thể triển khai trên 
cơ sở đa nguyên ý kiến, lập luận và công cụ 
phân tích (không nên đánh đông đa nguyên này 
với đa nguyên về tô chức chính trị và hệ tư 
tướng). 

Phân biện xã hội có thể được thực hiện với 
bất cứ một phương án xã hội nào được công bố, 
cho dù là từ đâu: từ phía lực lượng lãnh đạo 
xã hội hay từ các lực lượng hoạt động xã hội 
khác. Phương án xã hội nhằm chỉ bất cứ một 
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kế hoạch, chủ trương... nào có tính chất Xã hội, 
tức là liên quan đến quyền lợi và đời sống của 
đông đảo mọi người trong quốc gia. Tuy nhiên, 
trong trường hợp cụ thể này, chúng ta giới hạn 

“phản biện xã hội” là sự nhận xét đối với CÁC 
phương án xã hội lớn do lực lượng đang nắm 
quyên lãnh đạo xã hội đưa ra (đường lôi, chủ 
trương, chính sách, pháp luật, các quyết định 
kinh tế - xã hội lớn...). 

Khi giới hạn như vậy, một nội hàm hẹp hơn 
của phản biện xã hội là: những ý kiến, lập luận, 
quan điểm được đưa ra khác với phương án 
“chính thống”, nhăm mục đích vạch ra những 
điểm thiếu sót, bổ sung, làm rõ những khía 
cạnh chưa hợp lý, hoặc khẳng định, hoặc bác 
bỏ phương án “chính thống”. 

Lập luận phản biện đương nhiên khác với 
lập luận “chính thống” là cơ sở của đề án xã hội 
đã được đưa ra. Tuy nhiên “dải tần” của sự khác 


* TS. Phó Tổng Giám đốc Thường trực Đài Truyền hình 
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biệt này rất rộng, dẫn đến các kết quả cuối cùng 
rất khác nhau. Như trên đã chỉ ra, phản biện có 
thể dẫn đến kiểm tra, rà soát, bô khuyết, và có 
thể cả phê phán và bác bỏ phương án được đưa 
ra đê trưng cầu phản biện. 

Phản biện có thể dẫn đến phản bác. Nhưng 
phân biện khác phản bác chính là ở chỗ 
“dải tần” của phản biện rộng, và phản bác chỉ 
là một khả năng, một tình huống có thể có 
trong phản biện. 

Phân biện xã hội và phản biện khoa học có 
những điểm giống và khác biệt rất quan trọng. 

Phản biện xã hội cũng phải dựa trên cơ sở 
các lập luận và ý kiến hướng đến chân lý khách 
quan như phản biện khoa học. Trong nhiều 
trường hợp (tùy thuộc nội dung và chủ thể phản 
biện xã hội), phản biện xã hội cũng chính là 
phản biện khoa học. Ví dụ: Chính phủ đưa ra 
chủ trương phát triển nguồn năng lượng, trong 
đó đề xuất xây dựng nhà , mây điện nguyên tử. 
Đây vốn là vấn đề kinh tế - kỹ thuật, nhưng do 
tầm quan trọng lớn lao của nó với an sinh 
xã hội nên cần phải tranh thủ rộng rãi ý kiến 
khác nhau, trong đó có phản biện của các nhà 
khoa học. 

Điểm khác nhau giữa phản biện xã hội và 
phản biện khoa học: 

- Phân biện khoa học bao g1Ờ cũng phải có 
sự hoàn chỉnh tương đối của lập luận để “đua 
tranh” với lập luận “chính thống”. Phản biện xã 
hội không phải bao giờ cũng như vậy. Có 
những trường hợp phân biện xã hội là sự tập 
hợp của nhiều ý kiến, phản ứng, dư luận, lý lẽ... 
riêng rẽ, không có tính hoàn chỉnh tương đối, 
nhưng vẫn có thê tác động mạnh đến phương án 
xã hội “chính thống” đã được đưa ra. 

- Phản biện khoa học về bản chất là khách 
quan, không có tính giai cấp. Phản biện xã hội 
bên cạnh thuộc tính khoa học, có thuộc tính xã 
hội, tức là phản ánh các quan điểm, quyền lợi 
của các tầng lớp khác nhau trong xã hội. Vì vậy 
phân biện xã hội không phải lúc nào cũng 
dựa trên cơ sở lập luận khoa học thuần túy. 


Ngược lại, trong đa số các : trường hợp của phản 
biện xã hội có thể thấy yếu tố quyền lợi chính 
trị - kinh tế - xã hội được phản ánh thông qua 
chủ thê phản biện. 


_Đây là khác biệt hết sức quan trọng. Không 
nắm vững điểm khác biệt này sẽ dẫn đến những 
sai lầm nghiêm trọng trong việc nhìn nhận và 
tổ chức, xây dựng cơ chế phản biện xã hội, nhất 
là trong bối cảnh xã hội có những quyền lợi 
khác biệt, trong giai đoạn quá độ. 

Phản biện khác với phản kháng. Trước hết, 
phản biện xã hội theo đúng nghĩa của nó - kể cả 
trong trường hợp phản biện này dẫn đến phản 
bác phương án “chính thống” như kết quả cuối 
cùng của quá trình lập luận, phân tích, mổ xẻ 
phương án “chính thống” - vẫn là một hoạt 
động có tính chất Xây dựng. Phản biện xã hội 
chỉ nhằm đến VIỆC. có lựa chọn phương án xã 
hội chính xác nhất (hoặc khẳng định, hoàn 
thiện phương án chính thống, hoặc đề xuất 
phương án khác, nhưng vẫn hướng đến phục vụ 
mục tiêu xã hội thống nhất). Phản kháng xã hội 
hướng tới sự đả kích, gạt bỏ phương án xã hội 
“chính thống”, do có sự khác biệt về mục tiêu 
xã hội giữa hai phía. Phản kháng xã hội không 
dừng lại ở việc đối chọi về lập luận, ý kiến, mà 
tiếp diễn ở các hình thái khác như tổ chức các 
hành động phản kháng cụ thể. 

Về khái niệm, không khó phân biệt phản 
biện xã hội và phản kháng xã hội. Tuy nhiên, 
thực tế đây là vấn đề rất phức tạp. Trong bối 
cảnh đấu tranh giải cấp, xung đột quyên lợi (kế 
cả trong, nước và quôc tế), phan kháng xã hội 
có thê nấp dưới hình thức phản biện xã hội, ít ra 
là trong một giai đoạn nhất định. Trong 
trường hợp này, phản biện xã hội là hinh thức 
đấu tranh hợp pháp của lực lượng theo đuổi 
mục tiêu xã hội đối lập với mục tiêu xã hội 
“chính thống”. 

Từ một góc nhìn khác, cần lưu M răng phân 
biện xã hội mặc dầu có tính chất xây dựng 
nhưng trong những bối cảnh, tình huống nhất 
định có thể bị lực lượng theo đuổi phản kháng 
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xã hội lợi dụng để phục vụ cho hoạt động 
phản kháng, ít nhất là trong quá trình vận động, 
tập hợp lực lượng, gây dư luận xã hội. Do vậy, 
trong bối cảnh cụ. thể của nước ta, khi Đảng 
cộng sản là đảng cầm quyền duy nhất, việc xây 
dựng cơ chế phản biện xã hội cần phải khoa 
học, chặt chẽ, tránh kẽ hở để các lực lượng thù 
địch lợi dụng. 

Nội dung của phản biện xã hội rất rộng. Lực 
lượng lãnh đạo trong xã hội có những đường 
lối, hệ thống các quan điểm lãnh đạo chính trị- 
kinh tế - xã hội cho từng giai đoạn, thể chế và 
pháp chế hóa các chủ trương, quan điểm đó, 
đồng. thời thường xuyên phải cụ thể hóa đường 
lối của mình thành các chính sách. Đó là đối 
tượng của phản biện xã hội. Tiếp nữa, vì Ở vị 
thế cầm quyên, lực lượng này phải đưa ra Các 
quyết sách cụ thể. Không phải tất cả các quyết 
định có tính chất điều hành này đều là đối 
tượng của phản biện. Nhưng nhiều quyết định 
có ảnh hưởng lớn đến đời sống và tâm trạng 
của toàn xã hội hoặc của một bộ phận, tầng lớp 
dân cư, một khu, vùng miền... cũng cần có phản 
biện xã hội. 

Phản biện xã hội thực hiện chủ yếu ở hai 
trường hợp: Một là, đối với các dự thảo chủ 
trương, chính sách; Hai là, phát hiện các điểm 
chưa hoàn thiện, thậm chí sai sót, hoặc không 
còn phù hợp trong đường lối, chính sách, quy 
định pháp lý... đang được thực hiện trong thực 
tế, để lực lượng câm quyền có những điều 
chỉnh, sửa đối hoặc thay đối chính sách cho phù 
hợp, ưu việt. 

Phản biện không hoàn toàn giống với việc 
đề xuất, phát biêu, kiến nghị nói chung. Phản 
biện là hoạt động sau khi đã có những công bố 
(điện hẹp hoặc rộng) các quan điểm, chủ 
trương, chính sách và nhằm vào các chủ 
trương, chính sách... đã công bố. Còn việc biểu 
lộ quan điểm, chính kiến, đề xuất có thể không 
gắn với một chủ trương, chính sách đã đưa ra 
thì không thuộc phạm vi khái niệm phản biện 
xã hội. 
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Ý nghĩa và giá trị của phản biện xã hội 

A - Phân biện xã hội đối với đường lối, 
chính sách, pháp luật do lực lượng cầm quyền 
đề xuất và chủ trương thực hiện là hoạt động 
thường xuyên diễn Ta, là hiện tượng không thể 
thiếu trong cuộc sống chính trị của mỗi đất 
nước trong các thời kỳ. Có hai nguyên nhân 
chính dẫn đến điều này: 

- Thứ nhất, các lực lượng cầm quyền có nhu 
cầu về phản biện xã hội đối với các chính sách 
của mình. 

Thực tế đã chứng minh rằng cả nhân hoặc 
lực lượng lãnh đạo, cầm quyền. thường cần 
phản ,biện xã hội để kiểm tra, khẳng định hay 
để điều chỉnh, sửa đối, thay đối các chủ trương, 
chính sách, quyết định xã hội của mình. Các 
hình thức để có được phản biện xã hội thay đổi 
tùy theo từng thời kỳ, phụ thuộc từng chính thể, 
có thể rất thô sơ, và cũng có thê rât phức tạp. 
Trong lịch sử, các nhà cầm quyền khôn ngoan 
luôn biết cách sử dụng phản biện xã hội như 
một kênh thông tin rất quan trọng phục vụ cho 
công việc của mình. 

Bản thân việc chấp nhận và sử dụng phản 
biện xã hội chưa có nghĩa là nhà nước đó là nhà 
nước tiến bộ. Đối với nhà nước “do dân, vì 
dân”, phản biện xã hội là hình thức sinh hoạt 
chính trị dân chủ giúp thực hiện mục đích xã 
hội tốt đẹp. Nhưng các thể chế khác cũng có thể 
chấp nhận phản biện. xã hội như là phương thức 
thu thập thông tin để xử lý theo hướng đôi phó 
với tâm trạng xã hội. Trong xã hội tư bản, các 
đảng tư sản đấu tranh quyết liệt để giành vị trí 
cầm quyền. Điều này phản ánh sự xung đột 
trong lợi ích của một bộ phận" giai cầp tư sản 
với bộ phận khác. Nhưng giai cấp tư sản có 
quyên lợi chung, nên xung đột này chỉ giới hạn 
trong một chừng mực nhất định. Sau khi một 
đảng thắng cử, đảng tư sản kia trở thành ¡ đẳng 
đối lập. Điều ấy không có nghĩa là đẳng này đôi 
lập về đường lối và mục tiêu với đảng. cầm 
quyền. Quá trình chỉ trích, phê phán diễn ra 
trong toàn bộ thời gian sau đó chỉ có ý nghĩa 
như cuộc tranh cử sớm, và cũng lại có vai trò 
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như một hình thức phản biện xã hội của giai 
cấp tư sản. Quá trình này phục vụ một cách 
hiệu quả cho sự cầm quyền của giai cấp tư sản 
trong nhiêu thập kỷ qua. 

- Thứ hai, trong lịch sử có những thể chế, cá 
nhân cầm quyền “dị Ú ứng. ' với sự nhận xét, phê 
phán của xã hội nhằm vào các chính sách của 
mình. Nhưng phản biện xã hội là phản ứng tự 
nhiên của các thành phần trong xã hội đối với 
các chủ trương, chính sách (đã được á Ap dụng 
hoặc mới là dự định) của phía cầm quyên, nó 
khách ¡ quan, không phụ thuộc vào ý muôn của 
nhà cầm quyên. Khi chính sách được áp dụng 

hoặc được công bố, nó sẽ động đến quyên lợi 
_ CỦa các tầng lớp xã hội. Do vậy các tầng lớp 
này bao giờ cũng biểu lộ ý kiến của mình. Tùy 
theo bản chất nhà nước và cách thức vận hành 
của hệ thống phản biện xã hội mà các ý kiến 
này được ghi nhận đến đâu, nhưng trong mọi 
trường hợp nó đều hiện hữu. Một nhà nước 
không châp nhận phản biện đối với các chính 
sách của mình, cũng không thể có phương tiện 
để ngăn chặn triệt để sự xuất hiện, lan truyện và 
tác động của phản biện xã hội đối VỚI các chính 
sách của nhà nước đó. Hơn thế, thực tế chứng 
minh răng, ngăn chặn phản biện xã hội là con 
đường ngăn nhất dẫn đến phản kháng xã hội. 
Đó là điêu mà một thể chế chính trị tỉnh táo 
nên tránh. 

Thực tế diễn ra ở Liên Xô trước đây, riêng 
trong vấn đề phản biện xã hội, cho ta hai bài 
học đau xót. Bài học đầu tiên là mặc dầu có 
một hệ thống nghiên cứu khoa học xã hội rất đô 
sộ và trình độ dân trí rất CaO, nhưng các đường 
lối, chính sách lớn lại không có sự phản biện xã 
hội thật sự. Thông thường một sô cơ quan 
nghiên cứu trực thuộc Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng Cộng sản Liên Xô soạn thảo các 
văn kiện quan trọng, và dự thảo văn kiện được 
thông qua dưới sự chỉ đạo của một nhóm nhỏ 
các cá nhân lãnh đạo trong lĩnh vực đó. Ngay 
trong nội bộ Viện Hàn lâm khoa học xã hội trực 
thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng 
sản Liên Xô - một trung tâm có vai trò quan 
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trọng trong việc nghiên cứu, hình thành các văn 
kiện - quá trình soạn thảo cũng có nhiều ý kiến 
khác nhau, nhưng không có sự thảo luận dân 
chủ kỹ càng. Một đặc điểm nữa là việc giao 
nhiệm vụ chuẩn bị văn kiện cho cơ quan nghiên 
cứu nào phụ thuộc nhiều vào việc cá nhân 
người lãnh đạo là ai. Nếu như Tổng Bí thư 
Brê-giơ-nhép dựa chủ yếu vào bộ máy của 
Ban Chấp hành rung ương, thì Tống Bí thư 
Goóc-ba-chốp hầu như “không tin tưởng” các 
cơ quan này. Thời Goóc-ba-chốp, Viện Hàn 
lâm khoa học xã hội trực thuộc Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô hâu như 
chỉ là nơi thực hiện các khóa đào tạo. Các văn 
kiện chủ yếu được tin tưởng giao phó cho một 
số viện nằm trong cơ cấu Viện Hàn lâm khoa 
học Liên Xô (ví dụ: Viện nghiên cứu kinh tế 
của A-ban-kin và Viện nghiên cứu quan hệ 
quốc tế của Pri-ma-cốp). Hậu quả là quan 
điểm, chủ trương lớn của toàn Đảng nhiều khi 
chỉ là “tác phẩm” của một nhóm, một trường 
phái, một cơ quan khoa học. Có thể nêu ví dụ 
học thuyết về giai đoạn “chủ nghĩa xã hội phát 
triển” được Tông Bí thư Brê-giơ-nhép đưa ra 
và thể chế hóa trong Hiến pháp Liên Xô 
năm 977, đóng vai trò như là định hướng 
quan trọng nhất của đường lối chính trị - kinh 
tế - xã hội của Liên Xô giai đoạn này - không 
phải là sản phẩm khoa học được hình thành qua 
SỰ nghiên cứu, chà xát khoa học kỹ lưỡng của 
toàn bộ các lực lượng nghiên cứu khoa học xã 
hội. N Eay từ thời gian đó, nhiêu nhà khoa học, 
nhiều cán bộ Đảng đã có ý kiến cho rằng: xã 
hội Liên Xô có những biểu hiện trì trệ, nhất là 
trong lĩnh vực công nghệ (công nghệ thông tin 
không được áp dụng để đấy mạnh nền kinh tế), 
lnh vực kinh tế (cơ chế quản lý hành chính 
quan liêu mệnh lệnh trong kinh tế khiến cho 
Liên Xô tụt hậu trong việc đáp ứng các nhu cầu 
thiết yếu của tiêu dùng trong nước, chưa nói 
đến phát triển để thích ứng với bối cảnh “chiến 
tranh kinh tế” trên thế giới). Do đó, thuyết 
“Giai đoạn chủ nghĩa xã hội phát triển” không 
vạch ra được con đường bứt phá khói trì trệ, mà 
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như sự “hợp thức hóa” trì trệ. Điều này về lâu 
dài sẽ không có lợi cho sự nghiệp bảo vệ và 
phát triển chủ nghĩa xã hội tại Liên Xô. Tuy 
nhiên, những ý kiến đó hầu như không có diễn 
đàn để thảo luận nghiêm túc, chỉ âm ỉ trong 
phạm vi hẹp. 

Phải nói rằng thiếu phản biện xã hội thực sự, 
phản biện xã hội có tổ chức trong giai đoạn thể 
chế chính trị còn rất ốn định tại Liên Xô thời kỳ 
Brê-giơ-nhép đã khiến cho Ban lãnh đạo 
Xô-viết khi đó không nắm bắt được các yêu cầu 
và thách thức xã hội đang ngầm trở thành hiểm 
họa, do đó không sớm xử lý được nhiệm vụ 
chính trị, góp phần dẫn đến tình trạng sụp đổ ở 
giai đoạn sau. 

Bài học thứ hai, còn cay đăng hơn, là khi 
đứng trước tình huống bị tụt hậu khá xa về kinh 
tế, khi cả xã hội nhận thức được răng chủ nghĩa 
xã hội chỉ có thể đứng vững và vượt lên nêu tạo 
được năng suất lao động không thua kém (điều 
mà Lê-nin từng khẳng định như một nguyên tắc 
sống còn), khi cần đưa ra những chủ trương, 
đường lối mới, thì nhóm Goóc-ba-chốp vừa 
không thoát khỏi cách làm cũ (quá trình dự 
thảo chính sách vẫn thiểu sự chuẩn bị khoa 
học), nhưng đồng thời lại phạm vào những sai 
lâm mới: biến phản biện xã hội thành một quá 
trình không kiểm soát được, biến hoạt động 
khoa học và lý luận của các cơ quan soạn thảo 
văn kiện nhiều khi thành một hoạt động dạng 
câu lạc bộ vô chính phủ. 

Như vậy, phản biện xã hội vừa là một nhu 
câu khách quan của công VIỆC lãnh đạo Xã hội, 
vừa là một hiện thực tất yếu luôn tôn tại trong 
đời sống xã hội. Không nên và cũng không, thê 
ngăn cân phản biện xã hội, nhưng lại có thê và 
cần thiết tổ chức phân biện xã hội để phục vụ 
cho các mục tiêu phát triển xã hội đúng đắn, 
phân biệt đề hạn chế và đấu tranh với việc lợi 
dụng phản biện xã hội vào các mục đích chống 
lại thê chế. 

B - Phản biện xã hội có ý nghĩa và giá trị 
lớn, thể hiện qua hai khía cạnh: 
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- Thứ nhất, phản biện xã hội, nếu được thực 
hiện đúng đắn, sẽ đem lại. kết quả tích cực trực 
tiếp: chủ trương, đường lối, chính sách sẽ phù 
hợp với vận động ‹ của thực tiễn khách quan; các 
chính sách và chế tài phản ánh đúng nhu cầu 
thực tế, có cơ sở khoa học vững chắc, đem lại 
hiệu quả cao, không hoặc ít gây ra các hậu quả 
trái với mục tiêu đề ra. 

Thực tế chỉ ra rằng có những chủ trương, 
chính sách không hắn là vấn đề chính trị - xã 
hội, nhưng ảnh hưởng nhiều đến dân sinh, như: 
cải cách sách giáo khoa, chế tài về an toàn g1aO 
thông, quản lý giá thuốc..., hoàn toàn có điều 
kiện để trưng câu phản biện xã hội rộng rãi 
trước khi đưa vào thực hiện, nhưng do không 
làm tốt việc này, nên ĐặP Tất nhiều khó khăn. 
Phản biện xã hội tạo điều kiện để : chúng ta có 
những phương á án hợp lý nhất, chắc chắn nhất, 
hiệu quả nhất, gặp được sự ủng hộ rộng rãi khi 
đưa vào thực hiện. 

- Phản biện xã hội cũng có thể không đem 
lại hiệu quả cụ thể trước mắt vì nhiều lý do chủ 
quan và khách quan, nhưng vẫn đem lại hiệu 
quả xã hội ch cực về lâu đài là góp phần xây 
dựng nên nếp dân chủ trong hoạch định chính 
sách, không khí đồng thuận trong xã hội và 
nhất là tránh được hiện tượng bàng quan chính 
trị trong dân chúng. 

Bàng quan chính trị là hiện tượng nguy 
hiêm đối với chính thể. Hiện tượng này là kêt 
quả của quá trình giảm sút lòng tin của quân 
chúng đối với Nhà nước, và cũng là kết quả của 
VIỆC quân chúng không hoặc ít có cơ hội tham 
gia vào các quyết sách xã hội. Hiện tượng bàng 
quan chính trị do không có biêu hiện gay gắt 
như chống đối và phản kháng, nên mức độ 
nguy hiêm của nó ít khi được đánh giá đúng 
mức. Một phân tích kỹ càng sẽ cho ta thấy: 
Liên Xô SỤP. đồ không phải do lực lượng chống 
chế độ có sức mạnh to lớn vào thời điểm đó. 
Thậm chí vào lúc đó các lực lượng này chưa có 
một cơ sở xã hội rõ ràng (về cơ bản, hạ tầng 
kinh tế và xã hội khi đó chưa bị biến dạng quá 
nhiều so với giai đoạn ổn định). Sự phản bội 
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của nhóm người lãnh đạo Đảng Cộng sản 
Liên Xô là một yếu tố rất quyết định, nhưng 
không phải có tính chất gốc rễ, bởi trong một 
bối cảnh khác, sự phản bội này gây thiệt hại 
lớn, nhưng không thể dẫn đến sự sụp đổ thể 
chế. Thể chế chính trị của Liên Xô sụp đổ chủ 
yếu do đông đảo đảng viên, quần chúng đã 
không bảo vệ chính thê lúc cần thiết. Và xảy ra 
điều này là do trước đó, đã có trạng thái bàng 
quan chính trị trong xã hội, khi đông đảo cán 
bộ, đẳng viên và người dân đã không còn thấy 
mình là người trong cuộc đối với các vấn đề lớn 
của xã hội. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng 
bàng quan chính trị tại Liên Xô trước đây có 
nhiều, nhưng trong đó có phần thiếu dân chủ 
trong việc hình thành các chủ trương, chính 
sách điều chỉnh đời sống xã hội, vi phạm các 
nguyên tắc dân chủ của Lê-nin. 

- Thấy hết ý nghĩa và giá trị của phản biện 
xã hội là điều cân thiết, nhưng cũng không nên 
tuyệt đối hóa vai trò của phản biện Xã hội, cho 
đó là giải pháp vạn năng trong đời sống chính 
trị. Mặc dù là một yếu tố rất quan trọng, phán 
biện xã hội chỉ là một trong các biểu hiện của 
cơ chế tập trung dân chủ, nó chỉ có ý nghĩa và 
giá trị khi nằm trong tổng thể cơ chế tập trung 
dân chủ. Cũng cần phải vạch ra rằng, phản biện 
xã hội không thể áp dụng cho mọi trường hợp, 
mọi tình huống, bối cảnh. Một nhà nước phải 
điều hành hoạt động xã hội hằng ngày, trong 
các bối cảnh trong nước và quốc tế rất đa dạng, 
không thể 4p dụng phản biện xã hội cho mọi 
quyết sách của mình. Phản biện xã hội á ap dụng 
tràn lan và cứng nhắc có thể làm mất đi tính 
năng động và kịp thời của quá trình điều hành 
hoạt động xã hội. Nếu tổ chức không tốt quá 
trình phản biện xã hội, dẫn đến bị lợi dụng, 
thì có thể còn làm tê liệt nhất thời sự điều hành 
của nhà nước. Do đó, nhin nhận phản biện xã 
hội phải theo tư duy nguyên tắc, nhưng cũng 
phải biện chứng. Điều này rất quan trọng khi 
chúng ta bàn về phương thức thực hiện phản 
biện xã hội. Q 


Tiến trình văn học... 
(Tiếp theo trang 28) 


như một thực thể xã hội và tự nhiên, phức tạp 
và còn đây bí ẩn. 

Điều dễ nhận ra là trong phần lớn các tác 
phẩm văn học thời kỳ này, con người không 
còn là nhất phiến, đơn trị mà luôn là con người 
đa diện, đa trị, lưỡng phân. Nếu như con người 
sử thi thường chỉ là nhất phiến, luôn trùng khít 
với chính minh, thì con người trong văn học 
hiện nay thường không trùng khít với chính 
nó, nhưng vẫn là nó trong cả sự thống nhất và 
mâu thuẫn, trong sự vận động phức tạp, Ì khó có 
thể đoán định trước. Cố nhiên, một nên văn 
học dựa trên nên tảng tỉnh thần nhân bản 
không thể đưa đến sự hoài nghị, hạ thấp hay 
phủ nhận con người. Nó phải cảm thông, thấu 
hiểu và nâng đỡ con người, nhưng đồng thời 
cũng đòi hỏi cao ở con người và luôn thức tính 
sự tự ý thức của con người để hướng tới cái 
thiện, cái đẹp và sự hoàn thiện nhân cách. 

Tìm hiểu tiến trình văn học từ sau Cách 
mạng Thắng Tám 1945 đến nay nhìn trên sự 
vận động của quan niệm nghệ thuật về con 
người cho chúng ta tiếp cận và hinh dung về 
thời kỳ văn học này từ chiều sâu của ý thức 
nghệ thuật. 

Quan niệm nghệ thuật về con người của 
văn học từ sau năm 1945 đã đi từ câi nhìn và 
nhận thức tuy mới mẻ nhưng còn giản đơn về 
con người quần chúng ở buổi đầu, đến con 
người sử thi kết tinh lý tưởng, khát vọng và sức 
mạnh của dân tộc trong thời kỳ khẳng chiến 
chống Mỹ, rôi đi tới sự mở rộng và đào sâu 
nhận thức về con người trong tính toàn vẹn, đa 
chiều, trong sự phong phú, phức tạp và còn 
đầy bí ẩn ở văn học hôm nay. Nhưng phải 
chăng những mâu hình của con người 
Việt Nam trong thời đại ngày nay vẫn còn khá 
mờ nhạt trong văn học và đang là sự tìm kiếm 
của những người cầm bút.C) 
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NGUỒH GỐC NHỨNG VẤN ĐỀ PHÁT SINH 


ỚI những bước tiến của xu hướng phát 
V> bền vững, người ta ngày càng 

nhận rõ bộ mặt của đô thị hiện nay. 
Các đô thị hiện đại đã ra đời trong quá trình 
công nghiệp hóa. Đô thị là nơi tập trung những 
ưu thế của nền văn minh công nghiệp, đồng 
thời cũng tích tụ nhiều mặt lạc hậu, được gọi là 
những vân nạn của quá trình đô thị hóa. 


Bước sang thế kỷ XXI, khi nhu cầu phát 
triển bền vững ngày càng trở thành xu hướng 
chủ đạo của thời đại chúng ta, thì những vân 
nạn trong đô thị và trong quan hệ giữa đô thị 
với nông thôn trở thành những cản trở lớn đối 
với sự phát triển của xã hội và cộng đồng. Các 
đô thị hiện đại đã phát triển và tương lai của 
chúng không tách rời các giai đoạn phát triên 
của kinh tế thị trường: giai đoạn kinh tế công 
nghiệp kéo dài 300 năm qua và giai đoạn kinh 
tê tri thức mới bắt đầu từ cuối thê kỷ XX. 

Lịch sử các quá trình công nghiệp hóa và 
hiện đại hóa đã cho thấy: những xu thế và vấn 
nạn của đô thị hiện nay có nguôn 8Ốc từ tính 
chất kinh tế công nghiệp, nói rõ hơn, từ : những 
ưu điểm và hạn chê của phương thức sản xuất 
công nghiệp tư bản chủ nghĩa. 

Vì vậy, muốn khắc phục những vấn nạn và 
phát triển đô thị theo hướng bền vững thì không 
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TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA 
VÀ KHẢ NÀNG GIẢI QUYẾT 
TROHG ĐIÊU KIÊN HIÊN HAY 


TRẦN NGỌC HIÊN * 


thể dùng phương pháp "sai đâu sửa đây" hay 
biện pháp chữa cháy, mà phải làm rõ nguồn gốc 
của những vấn nạn, phát hiện và vận dụng 
những khả năng phát triển bền vững ở giai đoạn 
mới của kinh tế thị trường, tức là khả năng tiềm 
tàng trong phương thức sản xuất hậu công 
nghiệp đang hình thành. : 

I - NGUÔN GỐC CỦA NHỮNG VẤN 
NẠN TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA. 

Các đô thị hiện đại ra đời và phát triển trong 
suốt lịch sử kinh tế công nghiệp hơn 300 năm 
qua đều gắn liền với quá trình công nghiệp hóa, 
hinh thành các nước công nghiệp và tiếp tục 
hiện đại hóa trở thành các nước công nghiệp 
phát triển. Những tác động ‹ của quá trình công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đối với phát triển đô 
thị thể hiện ở mấy mặt sau: 

Thứ nhất, đô thị hình thành từ các cực tăng 
trưởng kinh tế. 

Suốt chiêu dài phát triển kinh tê tẾ công 
nghiệp đều lấy tăng trưởng kinh tế làm mục 
tiêu, nhằm đạt hai yêu cầu gắn bó với nhau: thu 
lợi nhuận và thắng thế trong cạnh tranh. Đây là 


* GS, TS, Liên hiệp các hội Khoa học - Kỹ thuật 
Việt Nam 
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những lợi ích sống còn của chủ đầu tư. Chính 
VÌ mục tiêu tăng trưởng mà có sự tập trung sản 
xuất công nghiệp và thương mại, do đó có nhu 
cầu tập trung dân cư, phát triển khoa học - kỹ 
thuật, thông tin, văn hóa. 

Quá trình tập trung ấy đã hình thành các đô 
thị. Sự tập trung về mặt không gian các ngành 
công nghiệp then chốt, những ngành "động lực" 
với tốc độ tăng trưởng cao tạo ra sức liên kết 
mạnh mẽ với các ngành kinh tế khác. Cơ cấu 
kinh tế hình thành từ sự liên kết ấy ở ngay đô 
thị và có sức lan tỏa ra các vùng, Vì vậy, đô thị 
trở thành cực tăng trưởng của nên kinh tế. Sức 
cạnh tranh của kinh tế. đô thị là nhân tố chủ yếu 
của sức cạnh tranh quốc gia. Có thể nói mức độ 
tăng trường của một quôc gia thường phụ thuộc 
vào mức độ tăng trưởng của kinh tế. đô thị. 
Thực tiễn cho thấy, những nền kinh tế đô thị 
thành công nhất thường là các đô thị đã xác 
định đúng các ngành kinh tế "động lực" và biết 
thu hút và phát huy mạnh mẽ khoa học công 
nghệ và khoa học kinh tế. 


Thứ hai, sự phát . triển đô thị gắn liền với 
phát triển kinh tế xuất khẩu. 


Từ trước đến nay, hướng về xuất khẩu được 
coi là khâu đặc biệt trong sự tăng trưởng. kinh 
tế của một quốc gia. Do các điều kiện về sản 
xuất dịch vụ và quản lý của kinh tế đô thị tốt 
hơn, nhanh hơn, nên kinh tế xuất khẩu của một 
quốc gia thường tập trung ở đô thị, nhất là các 
đô thị lớn. Vì vậy, đã có thời người ta gọi các 
ngành kinh tế xuất khẩu là ngành kinh tế kiến 
tạo. đô thị, bởi vì mức độ phát triển kinh tế xuất 
khẩu và dịch vụ được coi như chỉ số phát triển 
đô thị. 

Sự tác động của kinh tế xuất khẩu đã đưa 
đến sự hình thành các loại hình khu công 
nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ Cao, Các 

"vườn ươm” khoa học, công nghệ và công ty.... 
Có bao nhiêu loại hình phát triển kinh tế mới 
thì có bấy nhiêu nhân tố thúc đấy sự phát triển 
đô thị. 

Ngoài ra, kinh tế xuất nhập khẩu cũng là 
con đường mở đầu sự giao lưu, hợp tác giữa các 


đô thị trong nước với đô thị nước ngoài. Quá 
trình giao lưu, hợp tác ấy không những có tác 
động trực tiếp đến phát triên kinh tế mà còn tác 
động ngày càng sâu về văn hóa, khoa học, giáo 
dục và lối sống của dân cư đô thị trong nước. 

Thứ ba, tính chất hai mặt của phát triển đô 
thị trong giai đoạn kinh tế công nghiệp. 

Quá trình phát triển đô thị lấy tăng trưởng 
kinh tế làm trọng tâm đã đem lại hai mặt đôi 
lập rõ rệt nhất của các đô thị trong thế kỷ XX. 
Mặt tích cực của các đô thị đã được Liên hợp 
quốc khảo sát với các chỉ số sau như: Nâng 
mức tuổi thọ trung binh trên thế giới từ 
53,4 tuổi (năm 1960) lên 65, 6 tuổi (1222). Tỷ 
lệ trẻ em tử vong trên thế giới đã giảm từ 
128 em/1.000 em xuống 60 em/1.000 em. Tỷ lệ 
trẻ em suy dinh dưỡng giảm từ 40% (1975) 
xuống 35% (1990). Tỷ lệ dân cư được dùng 
nước sạch tăng từ 36% lên 70%. Tỷ lệ xóa nạn 
mù chữ cho người lớn tăng từ 40% lên 69%. 

Ngoài ra, ở các đô thị, khoa học, công nghệ 
cũng như văn học - nghệ thuật được phát triển 
mạnh mẽ. Những tiến bộ về các mặt xã hội đó 
đều dựa trên mức . độ tăng trưởng của quốc gia. 
Trong đó GDP đầu người ở đô thị thường Cao 
hơn 3 đến 5 lần GDP bình quân đầu người của 
cả nước và cao hơn nhiều lần ở nông thôn. 
Những tiền bộ â Ấy đạt được còn nhờ các cuộc 
đấu tranh của những người lao động đòi cải 
thiện đời sống và công bằng xã hội. 


Ngoài mặt tích Cực của các đô thị, còn có 
những mặt hạn. chế, tiêu cực được gọi là những 
vân nạn phổ biến như: Sự phân hóa giàu nghèo 
quá mức trong đô thị và giữa đô thị với nông 
trở kinh tế đô thị phát trên. Môi trường đô thị 
bị ô nhiễm, còn các vùng phụ cận thì bị tàn phá 
nặng nề. Tình trạng giao thông đô thị hỗn độn, 
thậm chí có nơi bế tác. Sự tan rã của kết cầu gia 
đình chỉ dựa trên tiên bạc, trẻ em bụi đời tăng 
nhanh. Nhiều đô thị mở rộng quy mô trong tình 
trạng vô chủ, nên nhà ở, sinh hoạt của cư dân 
khó khăn. Tình trạng tội phạm gia tăng, an ninh 
không bảo đảm. Tuy mức sông ở đô thị được 
nâng cao nhưng lối sóng do đồng tiền chỉ phối 
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đã gây ra tình trạng khủng hoảng đô thị phổ 
biến. Sự mở rộng quy mô đô thị lại đi đôi với 
sự căn cỗi của khu vực nội thành. 


Tất cả những mặt tích Cực và tiêu cực nói 
trên của đô thị là kết quả tất nhiên của khuynh 
hướng phát triển _ phiến diện, tức là khuynh 
hướng chỉ biết lây tăng trường kinh tế làm 
trọng tâm, bất chấp những vấn đê xã hội và môi 
trường. Khuynh hướng đó bắt nguồn từ những 
ưu điêm và hạn chế (có tính chất lịch sử) của 
lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất ở giai 
đoạn kinh tế công nghiệp. 

II - NHỮNG KHẢ NĂNG ĐÔ THỊ PHÁT 
TRIÊN BÊN VỮNG TRONG GIAI ĐOẠN 
HIỆN NAY. 

Những khả năng phát triển bền vững của đô 
thị nói ở đây không phải rút ra từ những tư 
tưởng nhân văn không tưởng, hay từ những 
mong muốn chủ quan duy ý chí. Thế giới ngày 
nay đang mở Ta những khả năng, những con 
đường phát triển mới của đô thị, được nhận biết 
khi phân tích một cách biện chứng các biến đối 
có tính chất nghịch lý. Những khả năng này 
nằm trong các xu hướng đang thúc đẩy sự hinh 
thành mô hình kinh tế - xã hội mới ở giai đoạn 
hậu công nghiệp. Do đó chỉ khi nhận thức được 
xu hướng thời đại thì mới phát hiện được những 
khả năng ấy. 

1 - Xu hướng kinh tế tri thức thay thế 
kinh tế công nghiệp và khả năng đô thị phát 
triển bèn vững. 


Trong giai đoạn trước đây, đô thị kiểu cũ 
với nhiều vấn nạn đã phát triên cùng với kinh 
tế công nghiệp. Nhưng từ khi xuất hiện quá 
trình kinh tế tri thức thay thế kinh tế công 
nghiệp thì phương hướng phát triển đô thị bắt 
đầu thay đôi theo đòi hỏi của kinh tẾ tri thức. 
Sự thay đối này bắt nguồn từ tính chất và trình 
độ lực lượng sản xuất kinh tế tri thức: | 


- Một là, chỉ có lực lượng sản xuất này mới 
đủ sức khắc phục các vân nạn của đô thị về mặt 
xã hội, do năng suất lao động CaO phố biến, nhờ 
đó không chỉ đem lại mức sống khá giả phô 
biến trong xã hội, mà còn có thê rút ngắn dần 
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thời gian lao động, tăng dần thời gian dành cho 
các nhu cầu văn hóa và sự phát triển của cá 
nhân. 

- Hai là, lực lượng sản xuất này dựa trên lao 
động trì thức và xã hội học tập, nên dân trí phát 
triển đồng đều, đem lại lối sông hòa hợp giữa 
cá nhân - gia đình - cộng đồng, khắc phục tình 
trạng khủng hoảng gia đình, khủng hoảng đô 
thị. : 


- Ba là, chỉ có kinh tế tri thức mới tạo ra điều 
kiện cần thiết để bảo vệ môi trường đô thị và 
môi trường chung. Nhờ đó lần đầu tiên xuất 
hiện khả năng đôi mới quan hệ giữa con người 
với tự nhiên, xây dựng quan hệ thân thiện với 
tự nhiên. 

2 - Xu hướng dân chủ hóa đây đủ và khả 
năng phát triển đô thị lấy con người làm 
trung tâm. 

Tác động chủ yếu của kinh tế tri thức đối 
VỚI đô thị là sự thay đổi phương hướng phát 
triển từ "phát triển đô thị lấy tăng trưởng kinh 
tế làm trung tâm" chuyển lên "phát triên đô thị 
lầy con người làm trung tâm”. Phương hướng 
lấy con người làm trung tâm trong phát triển đô 
thị ở giai đoạn kinh tế tri thức hoàn toàn khác 
với tư tưởng vì con người dựa trên kinh tế kế 
hoạch của nhà nước thực hiện bao cấp, mà các 
nước xã hội chủ nghĩa thế kỷ XX đã thực hiện. 
Điều mới mẻ và sâu sắc trong phương hướng 
phát triển đô thị lấy con người làm trung tâm là 
Ở sự tham gia của người dân, vai trò của người 
dân và lợi ích của người dân trở thành mục đích 
trực tiếp của phát triển đô thị. 

Sự tham gia của người dân bắt đầu từ công 
tác quy hoạch xây dựng đô thị của chính mình. 
Sự tham gia của dân được pháp luật quy định, 
đồng thời là một bảo đảm cho dự án được chấp 
nhận với mức độ cao. Ngoài ra, còn phải có sự 
tham gia của các cơ quan và đơn vị khác (như 
bưu điện, trường học, y tế, Blao thông, nước 
sạch...). Theo kinh nghiệm quôc tế, sự tham g1a 
của người dân theo luật định trong đồ án quy 
hoạch sử dụng mặt bằng và đồ án quy hoạch 
xây dựng được tiến hành theo hai bước: 
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Bước I, chính quyên thông báo về mục tiêu 
quy hoạch, nêu rõ những tác động và ảnh 
hưởng mà quy hoạch mới có thể đưa lại, để dân 
góp ý kiến. Bước 2, nêm yết công khai khoảng 
một tháng để tranh thủ rộng rãi ý kiến người 
dân sau đó chính quyền tổng hợp lại, trình ra 
hội đồng địa phương. Trong trường hợp dân 
không được tham gia, họ có quyên kiện ra tòa 
án và tòa án hành chính thường phán quyết theo 
ý dân. Như vậy, thể chế nhà nước pháp quyền 
phát huy tác dụng sâu sắc trong giai đoạn xây 
dựng đô thị. 

3 - Nhu cầu đổi mới quy hoạch không 
gian trong tiến trình hiện đại hóa, hội nhập 
và khả năng xây dựng không gian đô thị - 
nông thôn phát triển bên vững. 

Quá trình hiện đại hóa đất nước Và hội nhập, 
tất yếu phải có những thay đối về quy hoạch 
không gian cả nước theo yêu cầu mới. Chính 
sách quy hoạch không gian và phát triển đô thị 
sẽ quyết định bộ mặt mới của nước ta trong vài 
thập kỷ tới. Trong đó sự phát triển đô thị bên 
vững phải quan tâm nhiều tới chính sách sử 
dụng tiết kiệm đất đai, chính sách g1ao thông 
đô thị hợp lý, chính sách môi trường nhăm bảo 
vệ các nguôn tài nguyên thiên nhiên. Bởi vì 
những chính sách â ày có quan hệ trực tiếp đến 
nông thôn, đến môi trường sông của dân cư 
nông thôn, do đó ảnh hưởng đến tính hợp lý và 
bền vững của không gian rộng lớn giữa đô thị 
với nông thôn. 


Muốn vậy, định hướng quy . hoạch không 
gian cần hướng tới sự phát triên bên vững tương 
đối không đều các vùng trong cả nước. Quan 
niệm phát triển tương đôi đồng đều không phải 
là dựa trên đầu tư dàn đều cho các vùng, các địa 
phương, mà chủ yếu là tạo điều kiện bảo đảm 
không chênh lệch lớn về điều kiện sống và mức 
sông. Định hướng này trước hết để khắc phục 
những vân nạn ở đô thị đến từ nông thôn (như 
vân đê dân cư nông thôn đồ về đồ thị kiếm việc 
làm, trẻ em lang thang, lối sống lạc hậu...), sau 
đó là để phát triển nông thôn. 


Định hướng quy hoạch không gian còn phải 
bảo đảm phát triên hài hòa giữa công nghiệp 


Với nông nghiệp, thương mại và dịch vụ sẽ tăng 
việc làm Ở nông thôn, cải thiện điều kiện sông 
và mức sống, cải thiện môi trường, môi sinh, 
tạo ra cơ sở phân bố dân cư ngày càng hợp lý 
hơn. Theo quan điểm phát triển, khi chính sách 
hướng tỚI SỰ phát triển tương đối đồng đều các 
vùng, sự triển hài hòa đô thị với nông 
thôn, thì rât cần xác định những trung tâm kinh 
tế mang tính chất động lực cho cả vùng, và ở 
phạm vi rộng lớn hơn. 

4- Cải cách tổ chức và cơ chế quản lý đô 
thị - điều kiện tiên quyết để đô thị phát triển 
bền vững. 

Những khả năng đô thị phát triển bèn vững 
nói trên là những khả năng thực tế khi vận dụng 
kinh tế tri thức trong phát triển đô thị. Nhưng 
muốn biến khả năng ` khách quan ấy thành hiện 
thực thì đòi hỏi có điều Kiện chủ quan phù hợp. 
Đó là vấn đề tổ chức và quản lý đô thị. 


Hiện trạng đô thị nƯỚC ta ghi lại dấu ấn của 
nhiều "tầng văn hóa - kiến trúc" khác nhau, từ 
thời phong kiến, thực dân cho đến hiện nay. 
Tuy vậy, bộ mặt đô thị nước ta hiện nay lại thể 
hiện đậm nết nhất của văn hóa xây dựng trong 
cơ chế thị trường, của tư duy và phong cách cán 
bộ quản lý, đang gây ra nhiều lo lắng bởi tỉnh 
trạng "có xây dựng mà không có kiến trúc”, 
thậm chí "kiên trúc đô thị - thách thức bản sắc 
dân tộc". 

Thời đại hiện nay đang đem lại cơ hội và 
khả năng cho nước ta phát triển theo con đường 
rút ngăn, nhưng trong lĩnh vực xây dựng người 
ta đang đi theo con đường khác? Nhiều cuộc 
hội thảo. đã phân tích và tìm nguyên nhân vê tư 
duy, phẩm chất cán bộ và tô chức quản lý. Phân 
tích vấn đề sâu hơn, ta thấy từ hiện trạng đô thị, 
cách làm ăn của người dân, tới cung cách quản 
lý đang. đặt ra câu hỏi ' tâng văn hóa - kiến 
thức" nào đang chỉ phối các hoạt động xây 
dựng đô thị nước ta? 

Chừng nào chúng ta chưa vượt lên khỏi tầng 
văn hóa lạc hậu thì chừng đó chưa có sự đôi mới 
văn hóa về quản lý và đô thị nước ta còn ở dưới 
mức đô thị thời kỳ công nghiệp thế kỷ XX. Q 


Số I7 (tháng 9 năm 2006 47 


Nghiên cứu - Trao đổi Tạp se Gộng sản 


` 
TT. 


tư 1 | 
_Ấ Õ"` "”_- .~~. .ˆ.Ô....._ẺŠẽ @ &ás 


/›}Ò 00085 PRENEInTS (ươm 


it 


TẢ .N£Ẻ ¬.ô Ế 
" 
` 


^ xã 
@t đ@xŸ  BHWNNSN H 
1 'Á 


Mã ế wWwW 


W a đế % 
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Chúng ta biết răng, đổi mới nhận thức về sở hữu là một trong những 
nên tảng cơ bản của mọi thành tựu và đổi thay đang diễn ra. Tuy nhiên, 
đứng trước những thách thức to lớn mà chúng ta đang phải đối mặt, 
nhất định cân đổi mới hơn nữa quan niệm về sở hữu và vai trò của các thành 
phân kinh tế trong giai đoạn hiện nay. Do chưa thực sự thống nhất cao và 
nhất quán cả trong nhận thức và hành động về vấn đề sở hữu mà nhiều 
tiêm năng vốn có của nên kinh tế chưa được khai thác đúng mức. 


ẠI hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của 
Đảng khăng định: thành tựu đạt được 


trong 20 năm đổi mới là to lớn và có ý 
nghĩa lịch sử, đồng thời cũng chỉ rõ đất nước 
đang đứng trước những thách thức không nhỏ. 
Ngay từ Đại hội VI (1991) Đảng ta đã cảnh 
báo, chúng ta đang đứng trước nguy cơ tụt hậu 
xa hơn về kinh tế so với các nước trong khu vực 
và trên thế giới. Hai nhiệm kỳ tiếp theo của Đại 
hội VII và IX, toàn Đảng, toàn dân đã cố gắng 
phần đầu góp phần thu ngắn khoảng cách tụt 
hậu nêu trên, nhưng thách thức vân ngày càng 
nghiêm trọng. Tụt hậu và tụt hậu xa hơn về kinh 
tế đang là một hiện thực. 


Trước năm 1991, nhất là trước thời kỳ đổi 
mới, sản xuất chưa đáp Ú ứng được những nhu câu 
tối thiểu trong nước, nhập siêu, vay nợ nước 
ngoài tăng cao. Từ 1991 đến nay, sản xuất 
không những đã đáp ứng nhu cầu ngày càng 
tăng cao của xã hội, mà còn có tích lũy từ nội 
bộ nền kinh tế, hạn chế mức nhập siêu. Tăng 
trưởng kinh tế của Việt Nam trong vòng 
20 năm, nhất là từ 1990 - 2005 đã đi vào thế ổn 


48 Số 17 (tháng 9 năm 2006) 


định. Tổng GDP của nước ta năm 2005 gấp 
3,7 lần so năm 1985. Bình quân liên tục 20 năm 
đạt 6,8%; giai đoạn 1996 - 2005 đạt gần 
7,6%/năm Ô), 

Tuy đã đạt được chỉ số tăng trưởng cao, 
nhưng tính đến cuối năm 2005, GDP bình quân 
mới ở mức 10,1 triệu đồng/người/năm (tương 
đương 637 USD). Nếu tính theo tỷ giá sức mua 
nước ta cũng mới đạt ở mức trên 2.700 USD. 
Chỉ số này còn rất xa so với mức bình quân 
chung của khu vực và thế gIỚI. Theo ý ý) kiến của 
các chuyên gia kinh tế, giả thiết kinh tế của các 
nước trong khu vực có tốc độ tăng trưởng GDP 
bằng tốc độ tăng trưởng dân số (nghĩa là ở trạng 
thái đứng yên) thì Việt Nam muốn đuổi kịp 
In-đô-nê-xi-a và Phi-lip-pin phải 5 năm, Thái 
Lan là 20 năm, Ma-lai-xi-a là 24 năm, Bru-nây 
là 3§ năm, Xin-ga-po trên 40 năm. Thời gian 
thu hẹp cách biệt nêu trên chỉ là con số có tính 
giả định, bởi trên thực tế không có nước nào 
đứng yên tại chỗ để chờ ta đuối kịp. Sau khủng 


(1) Số liệu của Vụ Kế hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
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hoảng tài chính tiền tệ ở khu VỰC năm 997 - 
1998, các nước này đang phục hồi và phát triển 
với tốc độ thần kỳ. Rõ ràng, nền kinh tế Việt 
Nam so với các nước trong khu vực vẫn đang 
tụt hậu ngày càng xa hơn. Điều đó được thể 
hiện thông qua biểu hiện cụ thể của giá trị tuyệt 
đối. Người ta tính được rằng, giá trị tuyệt đối 
của Việt Nam tăng 1% chỉ tương đương 
6,7 USD, trong khi đó của In-đô-nê-xi-a, 
Phi-lip-pinn cũng tăng 1% có giá trị tương 
đương trên 10 USD, Thái Lan 25 USD, 
Ma-lai-xi-a trên 45 USD, Bru-nây 140 USD, 
Xin-ga-po 240 USD. Như vậy, có thể thấy rất rõ 
cho dù tốc độ tăng của Việt Nam có cao hơn thì 
chênh lệch tuyệt đối về GDP bình quân đầu 
người vẫn còn cách biệt rất lớn so với các nước. 

Để rút ngắn khoảng cách tụt hậu, cần phát 
triển theo chiều sâu. Nghị quyết Đại hội X chỉ 
rõ, tăng trưởng kinh tế nhanh nhưng phải ổn 
định và vững chắc. Để phấn đấu khắc phục 
thách thức và đạt được các mục tiêu nói trên, 
chúng ta cần phải có rất nhiều giải pháp đồng 
bộ, nhưng căn bản và cốt lõi nhất vẫn phải bắt 
đầu từ những giải pháp có căn nguyên cơ bản, 
đó là bắt đầu từ vẫn đề sở hữu. Đổi mới nhận 
thức và quan niệm về sở hữu phù hợp với các 
quy luật khách quan chính là nên tảng cơ bản để 
đối thay mọi cơ chế, chính sách góp phân thúc 
đây nhanh quá trình phát triển. 

Chúng ta biết rằng, đối mới nhận thức về sở 
hữu là một trong những nền tảng cơ bản của 
mọi thành tựu và đối thay đang diễn ra. Tuy 
nhiên, đứng trước những thách thức to lớn mà 
chúng ta đang phải đối mặt, nhất định cần đôi 
mới hơn nữa quan niệm về sở hữu và vai trò của 
các thành phần kinh tế trong giai đoạn. hiện nay. 
Do chưa thực sự thống nhất cao và nhất quần cả 
trong nhận thức và hành động về vấn đề SỞ hữu 
mà nhiều tiềm năng vốn có của nền kinh tế chưa 
được khai thác đúng mức. 

Rõ ràng, hội nhập và sức ép của hội nhập 
đang đặt chúng ta trước những thách thức gay 
gắt. Với những ưu thế vượt trội về khoa học - 


công nghệ, vốn, sở hữu trí tuệ, năng lực tổ chức 
quản. lý và những kinh nghiệm thương trường, 
lại gắn chặt với sở hữu và lợi ích rất cụ thể, các 
nước tư bản chủ ¡ nghĩa đang có nhiều ưu thế hơn 
chúng ta. Vì thế, xác lập rõ vị trí, vai trò của sở 
hữu và các thành phần kinh tế là giải pháp có ý 
nghĩa căn bản nhât trong điều kiện hiện nay. 

Trước hết cần xác định cho rõ, ở Việt Nam 
hiện đang tồn tại bao nhiêu loại hình sở hữu. 
Trên thực tế đang có rất nhiều quan điểm khác 
nhau về vấn đề này. Gần đây Nghị quyết của 
Đại hội X đã xác định: "Trên cơ sở ba chế độ sở 
hữu (toàn dân, tập thể, tư nhân), hình thành 
nhiều hình thức sở hữu và nhiều thành phần 
kinh tế"), Quan điểm này của Nghị quyết tuy 
nhận được sự đồng thuận cao nhưng không phải 
không còn những khác biệt. Có thể khái quát 
hiện đang nối lên mấy nhóm ý kiến khác nhau: 

- Chi nên chia sở hữu thành hai khu vực, khu 
vực kinh tế nhà nước và dân doanh. Trên cơ sở 
hai khu vực này mà hình thành các loại hình sở 
hữu, các thành phần kinh tế. 

- Cũng có ý kiến cho rằng cần xác lập về mặt 
nguyên tắc và gọi đúng bản chất chế độ sở hữu, 
từ chế độ sở hữu hình thành các loại hình sở 
hữu, các thành phần kinh tế. 

- Ý kiến khác lại lập luận, nêu ba chế độ sở 
hữu như Nghị quyết Đại hội là có thể chấp nhận 
được. Từ ba chế độ sở hữu này sẽ có các hình 
thức sở hữu cụ thể và các thành phần kinh tế 
khác nhau thích ứng với từng chế độ sở hữu ấy. 
Dựa vào ba chế độ sở hữu: sở hữu toàn dân có 
kinh tế nhà nước; sở hữu tập thể có kinh tế tập 
thể; sở hữu tư nhân có cá thể, tư bản tư nhân, 
kinh tế tư bản nhà nước, kinh tế có vốn đầu tư 
nước ngoài. Như vậy, thành phần kinh tế 
tư nhân gồm cả tư bản tư nhân và cá thể, 
tiêu chủ. 

Từ thời bao cấp chúng ta đã thừa nhận sự tồn 
tại kinh tế nhiều thành phần, trong đó ngoài 


(2) Văn kiện Đại hột đại biểu toàn quốc lần thứ X, 
Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006, tr 83 
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kinh tế quốc doanh và tập thể còn có kinh tế cá 
thể, tư bản tư nhân và công tư hợp doanh... Đó 
là cơ cấu kinh tế đặc trưng của cả thời kỳ quá 
độ đi lên chủ nghĩa xã hội. Nhưng do nóng vội, 
chủ quan, duy ý chí, muốn "đốt cháy giai đoạn", 
bỏ qua nhanh chóng thời kỳ quá độ, nên đã hạn 
chế khuynh hướng phát triển khách quan của 
kinh tế cá thể, tiểu chủ và tìm mọi cách xóa bỏ 
kinh tế tư bản tư nhân. Kết quả là đã không khai 
thác và huy động được các nguôn lực tập trung 
đầu tư phát triên sản xuất, vì thế mà sản xuất trì 
trệ, tiềm lực của nền kinh tế bị kìm hãm. 

Từ Đại hội VI, Đảng ta chính thức thừa nhận 
sự tồn tại khách quan của nhiều loại hình sở 
hữu, với thành phân kinh tế được xác định cụ 
thể: kinh tế quốc doanh, kinh tế tập thể, kinh tế 
cá thể, tiểu chủ; kinh tế tư bản tư nhân; kinh tế 
tư bản nhà nước; và xem đó là cơ cấu kinh tế 
của cả thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội. 
Nhận thức trên đây là phản ánh đúng xu thế 
phát triển khách quan và phù hợp với quy luật 
phát triển chung của thời đại. Tuy nhiên, cho 
đến nay, sau hơn 20 năm đổi mới, quan điểm 
định hướng cơ bản của Đại hội VI vân còn 
không ít ý kiến khác nhau, kể cả những ý kiến 
khác nhau ở cấp vĩ mô. Sự thiếu nhất quán trên 
đây không những tác động nhiều mặt đến quá 
trình hoạch định chiến lược, cơ chế, chính sách, 
mà còn hạn chế cả quá trình huy động các 
nguồn lực, thậm chí ít nhiều còn ảnh hướng cả 
đến chính sách đối ngoại trong hoàn cảnh mới. 

Tư duy nhất quán của Đảng ta trong quá 
trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam đã được thể 
hiện và khẳng định rất rõ, chế độ ta là chế độ 
của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Mục 
tiêu xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, 
nước mạnh, xã hội công băng, dân chủ, văn 
minh là mục tiêu nhất quán xuyên suốt toàn bộ 
quá trình phấn đấu đi lên chủ nghĩa xã hội. Do 
vậy, mọi phương thức nhằm tạo những điều 
kiện thuận lợi nhất cho tất cả các thành viên 
trong xã hội (không có sự phân biệt đối xử), các 
loại hình sở hữu, các thành phần kinh tế 
phát huy đến cao nhất những khả năng vốn có 
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về tài lực, vật lực, kinh nghiệm và các mối quan 
hệ quốc tế..., tổ chức sản xuất kinh doanh làm 
ra nhiều của cải vật chất cho bản thân và cho xã 
hội, đều phải được tận dụng và khuyến khích 
phát triển. Xuất phát từ bản chất, mục tiêu của 
chế độ ta trong thời kỳ quá độ, cần nhận thức 
rằng, tuy rất quan trọng và cần thiết nhưng 
không nên xem sở hữu là mục tiêu duy nhất 
phải đạt được bằng mọi giá. Sở hữu chỉ là 
phương thức đê thực hiện các mục tiêu bản chất 
của chế độ đã được xác định, do đó sở hữu phải 
luôn luôn thay đối cho phù hợp với xu thế phát 
triển chung và những yêu cầu rất thiết thực được 
đặt ra cụ thể trong từng giai đoạn. Trên cơ sở 
chế độ sở hữu toàn dân, tập thể và chế độ sở hữu 
tư nhân, chúng ta có các loại hình sở hữu cụ thể 
tùy thuộc vào thực tế phát triển và nhu cầu của 
xã hội. Không nên máy móc để rồi đóng khung 
xu thế phát triển ở bao nhiêu thành phần kinh 
tế, bao nhiêu loại hình sở hữu cụ thể. Nên thống 
nhất chung về mặt nhận thức có hai chế độ sở 
hữu gắn với hai khuynh hướng phát triển của 
hai chế độ chính trị. Chế độ sở hữu toàn dân, tập 
thể là nên tảng kinh tế được tạo lập để từng 
bước đưa đất nước quá độ đi lên theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa - nên tảng kinh tế, cơ sở 
khách quan của quá trình hình thành chế độ 
mới. Chế độ sở hữu tư nhân là nên tẳng kinh tế 
của quá trình tự phát đi theo khuynh hướng phát 
triên tư bản chủ nghĩa - cơ sở kinh tế khách 
quan của quá trình tôn tại và phát triển của 
phương thức sản xuất và chế độ tư bản chủ 
nghĩa. Thích ứng với các chế độ sở hữu ấy còn 
có các loại hình sở hữu hỗn hợp khác nhau, 
không nên khống chế và định sẵn bao nhiêu loại 
hình sở hữu cho từng loại và bao nhiêu loại hình 
sở hữu chung của cả hai loại. Càng không nên 
quy định từng loại hình sở hữu ấy tôn tại ĐaO lâu 
về mặt thời gian trong quá trình phát triển. Áp 
đặt như vậy vừa không phản ánh đúng yêu câu 
thực tế khách quan, vừa hạn chế khả năng khai 
thác và huy động các nguồn lực. Tuyệt đối 
không nên dùng quyền lực chính trị để can thiệp 
và ch¡ phối vào quá trình phát triển khách quan 
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của các loại hình sở hữu cụ thể. Nếu sự tồn tại 
khách quan của các loại hình sở hữu là một hiện 
thực tất yếu, thì bản thân nó phải được điều tiết 
và định chế bởi các quy luật khách quan, được 
tôn tại cho đến khi nào không còn thích ứng với 
nhu cầu phát triển, khi ấy bản thân nó sẽ bị các 
quy luật kinh tế đào thải. Vai trò của Nhà nước 
là định hướng pháp lý cho quá trình tự đào thải 
ây diễn ra trong trật tự pháp luật. Tránh khuynh 
hướng tự phát để tạo ra những xáo trộn và đô vỡ 
không cân thiết về mặt xã hội. Trên cơ sở chế 
độ sở hữu và các loại hình sở hữu cụ thể không 
nhất thiết phải xác định thêm có bao nhiêu 
thành phần kinh tế, sở hữu thuộc về ai tất yếu 
thành phần kinh tế sẽ thuộc về chủ sở hữu ấy. 

Như vậy, Nhà nước chỉ cần xây dựng và hoàn 
thiện hệ thống pháp luật, cơ chế quản lJ và 
chính sách thích hợp cho từng loại hình sở hữu, 
tạo ra hành lang pháp lý hữu hiệu, cơ chế chính 
sách linh hoạt để các loại hình sở hữu hoạt động 
tích cực có hiệu quả. 

Thừa nhận sự tôn tại khách quan của các loại 
hình sở hữu trên cơ sở tất cả các loại hình sở 
hữu đều bình đẳng trong khuôn khổ của luật 
pháp và đều là bộ phận cấu thành kết cấu kinh 
tế trong nền kinh tê là một bước tiến cả về nhận 
thức lẫn bản lĩnh chính trị của Đảng ta trong 
điều kiện hiện nay. Binh đẳng trước pháp luật 
nghĩa là tất cả các thành phân kinh tế đều được 
quyên tham gia sản xuất kinh doanh những øì 
mà luật pháp không cấm, đồng thời các loại 
hình sở hữu đều phải có trách nhiệm và nghĩa 
vụ như nhau trước nhu cầu phát triển chung của 
xã hội. Họ được nhà nước tạo mọi điều kiện để 
cùng phát triển. Thừa nhận sự bình đẳng giữa 
các loại hình sở hữu là nhân tố tạo động lực cho 
quá trình phát triên, không chỉ riêng về kinh tê 
mà còn tác động đến nhiều lĩnh vực khác, kể cả 
trong mối quan hệ giao tiếp giữa Việt Nam với 
các nước và giữa các loại hình sở hữu các doanh 
nghiệp trong nền kinh tế với quốc tế. 

Rõ ràng, để nhanh chóng thoát khỏi tình 
trạng tụt hậu xa hơn về kinh tế, cần phải huy 
động và tạo mọi điều kiện để tất cả mọi công 
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dân có khả năng đều có thể tham gia đồng góp 
vào quá trình phát triển. Đương nhiên, nói bình 
đẳng và được tạo mọi điều kiện không có nghĩa 
là buông lồng đê cho các loại hình sở hữu phát 
triền tự phát điều tiết, chi phối xã hội. Cần 
khẳng định, Ở Việt Nam, Đảng Cộng sản là 
đảng cầm quyền, Nhà nước là của nhân dân, do 
nhân dân, vì nhân dân, tức luật pháp của chế độ 
ta giữ quyền chủ đạo chi phối tất cả các hoạt 
động của chủ sở hữu, bảo đâm mọi hoạt động 
phải được diễn ra trong vòng trật tự pháp luật. 
Quá trình phấn đấu để đến một xã hội dân giàu, 
nước mạnh, công, bằng, dân chủ, văn minh là 
một quá. trình phần đấu lâu dài. Thừa nhận sự 
tồn tại của nhiều loại hình sở hữu và mức độ sở 
hữu khác nhau cũng có nghĩa là thừa nhận sự 
bất bình đắng nhất định về mặt thu nhập. Trong 
những giai đoạn nhất định, đời sông của các 
tầng lớp nhân dân vẫn còn những cách biệt về 
mặt thu nhập xuất phác từ sự khác biệt về SỞ 
hữu. Quyền lực của chế độ là phấn đấu từng 
bước nâng mức sống của những người có thu 
nhập thấp, mà cụ thể là xóa đói, giảm nghèo, 
thu ngắn khoảng cách giàu nghèo. Đây là một 
nhiệm vụ xuyên suốt cả thời kỳ quá độ đi lên 
chủ nghĩa xã hội. 

Còn một vấn đề khác cũng cần nhận thức lại, 
trong điều kiện hiện nay, sở hữu vẫn là nhân tố 
quan trọng và luôn luôn có ý nghĩa quyết định 
đối với quy mô thu nhập, nhưng sự phân CựC Xã 
hội không còn hoàn toàn lệ thuộc vào duy nhất 
một mình sở hữu tư liệu sản xuất. Sở hữu trong 
thời đại và điều kiện hiện nay còn bao hàm cả 
sở hữu trí tuệ và sở hữu vốn. 


Xét về mặt lý luận, cho đến nay quan điểm 
về sở hữu theo quan niệm truyền thống đã có 
những đổi thay khác với quan niệm của 
C. Mác. Nếu cách đây hơn 150 năm C. Mác đã 
nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của sở hữu 
mà hạt nhân là sở hữu tư liệu sản xuất. Sở hữu 
tư liệu sản xuất là nhân tố phân định sự khác 
biệt căn bản về mặt địa vị giữa các thành viên 
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CÁC PHƯƠIIG PHÁP TIẾP CẬN KHÁC HHAU 
VỀ LẠF1 PHÁT VÀ VẤN ĐỀ 
ĐÁNH GIÁ LẠIA PHÁT Ở VIỆT NAïA 


NGUYÊN ÁI ĐOÀN * 


Lạm phát là à một hiện tượng kinh tế phức tạp, liên quan đến mọi người, nên 
được › xã hội rất quan tâm. Hiện tượng giá cả tăng từ năm 2004, ở Việt Nam 
đã diễn ra cuộc tranh luận khá sôi nổi, đề cập đến hậu hết các khía cạnh của 
lạm phát, và phương pháp đo lường nó,.. Bài viết này đề cập tới những 


nội dung sau. 


LỆ CÁC PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN 
KHÁC NHAU VỀ LẠM PHÁT 


1 - Cách tiếp cận lạm phát của kinh tế học 
Liên Xô 

Cơ sở chung trong cách tiếp cận của các nhà 
kinh tế học Liên Xô là quy luật lưu thông tiền 
tệ, có cội nguồn từ lý thuyết định lượng tiên tệ. 
Khi cung tiên lớn hơn lượng câu vê tiên trong 
một nền kinh tế nào đó, thì đồng tiền bị mắt giá 
và đó là lạm phát. Theo định nghĩa trong Từ 
điển Bách khoa Kinh tế Chính trị của Liên Xô: 
Tạm phát là sự mất cân bằng trong quá trình tái 
sản xuất xã hội, thể hiện ở việc dư thừa tiên 
trong lĩnh vực lưu thông so với nhu cầu thực tế 
(vê tiên) của nên kinh tế và tương ứng là sự mất 
giá của tiền 4U, 

Khi nói mất giá đồng tiền là hình thức biểu 
hiện của lạm phát, các nhà kinh tế “học Liên Xô 
nhân mạnh: "Khái niệm mất HIÁ đồng. tiền rộng 
hơn so với lạm phát. Mất giá đồng tiền tôn tại 
đối với cả tiền kim loại, trong đó có vàng, khi 
những đồng tiền này bị mất giá do giá trị của 
kim loại quý giảm sút, trong khi đó lạm phát 
hoàn toàn bị loại trừ trong điều kiện lưu thông 
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tiền kim loại đủ giá trị. Không thể đồng nhất 
lạm phát với mọi biểu hiện mắt giá tiền giấy 6). 


Như vậy, khi coi lạm phát là dư thừa tiền 
trong lưu thông và mất giá đồng tiền, các nhà 
kinh tế học Liên Xô đặt trọng tâm vào quan hệ 
giữa cung và cầu về tiền trong lưu thông, vào 
việc dư thừa tiền trong lưu thông, còn mất giá 
đồng tiền, tăng giá chỉ là hình thức biêu hiện và 
có thể do cả các yêu tố khác. 


Quan điểm về lạm phát trong kinh tế học 
Liên Xô cũng có nhiều thay đối theo thời gian. 
Ban đầu, lạm phát được phân tích chủ yếu trong 
lĩnh vực lưu ¡ thông tiền tệ, thì "vào cuỗi những 
năm 60 - đầu những năm 70 của thế kỷ XX, 
trong sách Đáo kinh tế xô-viết có nhiều nhà kinh 
tế đã lên tiếng phản đối quan điểm coi lạm phát 
như hiện tượng thuần tuý tiền tệ và đề xuất cách 
tiếp cận rộng hơn khi phân tích khái niệm này, 


* PGS, TS, Trường đại học Bách khoa, Hà Nội 

Œ) Kinh tế chính trị, Bách khoa toàn thư Xô-viết 
(Tiếng Nga), Mát-xcơ-va, 1975, tr Š1 

(2) Kinh tế chính trị, Sđd, tr 53 
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coi đó như biểu hiện có nguồn gốc sâu xa từ quá 
trình tái sản xuất tư bản chủ nghĩa"Ó), Họ giải 
thích lạm phát ở các nước tư bản chủ nghĩa băng 
cả các nguyên nhân "phi tiền tệ”. Các nhà kinh 
tế này lập luận rằng: "Những yếu. tố tăng giá 
mang tính chu kỳ, thời vụ, thay đổi năng suất 
lao động, điều tiết giá mang tính độc quyền nhà 
nước, thuế, phá giá, nâng giá, thay đổi tình hình 
thị trường, thiên tai và những yêu tố khác dẫn 
tới biến động giá không phụ thuộc vào tình 
trạng lưu thông tiền tệ. Tuy nhiên, những yếu tố 
phi tiền tệ" này cuối cùng dẫn tới sự mất cân 
băng giữa lượng tiền trong lưu thông và cầu 
thực sự về tiền của nền kinh tế "),.., 

Nhìn chung, lạm phát không phải là vấn đề 
được ưu tiên trong kinh tế học Liên Xô. Khi 
nghiên cứu lạm phát ở nền kinh tế xã hội chủ 
nghĩa, họ cho rằng: "Nếu như ở các nước tư bản 
hiện đại, lạm phát là căn bệnh kinh niên của hệ 
thống tiền tệ, thì ở chủ nghĩa xã hội khả năng 
xảy ra lạm phát chỉ có thể hoặc là do hoàn cảnh 
đặc biệt, ví dụ như chiến tranh, hoặc do thiếu 
sót trong kế hoạch hoá nên kinh tế quốc dân" 
Một sô nhà kinh tẾ đề xuất, không nên gọi hiện 
tượng dư thừa tiền trong lưu thông, mất giá 
đồng tiền ở chủ nghĩa xã hội là lạm phát, mà 
nên sử dụng một từ khác, ví dụ như ' 'mất cân 
bằng giữa lưu thông hàng hoá và tiền tệ", "mất 
giá đồng tiền"6), 

2 - Cách tiếp cận của kinh tế học phương 
Tây 

a - Lạm phát là sự gia tăng mức giá chung. 
Các nhà kinh tế học phương Tây hiểu lạm phát 
là sự gia tăng mức giá chung. Tỷ lệ lạm phát là 
tỷ lệ tăng mức giá chung(®). Khi phân tích lạm 
phát, người ta thường phân biệt lạm phát hay 
tăng giá tạm thời với lạm phát kéo dài. Tuy 
nhiên, giữa chúng không phải lúc nào cũng có 
ranh giới rõ rệt. 

Mặc dù không tranh cãi về định nghĩa lạm 
phát, trong kinh tế học phương Tây có nhiều 
quan điểm khác nhau, trong đó đáng chú ý tới 
2 quan điểm về lạm phát có ảnh hưởng lớn là 
trường phái trọng tiên của Phờ-rít-man (M. 


Fnedman) và trường phái Kên (Keynes). Sự 
khác biệt giữa họ là không lớn. "Thực ra, có sự 
hội tụ đáng kế về các quan điểm giữa hai trường 
phái trong suốt 3 thập kỷ qua, và những bât 
đồng hiện nay chỉ là vân đê nhân mạnh vào đâu, 

chứ không phải các vấn đề chân lý cơ bản"Ớ), 


b- Lý thuyết lạm phát của trường phái Kên. 
"Lý thuyêt tông quát” của Kên đã tạo ra một 
cuộc cách mạng trong kinh tế học. Kinh tế học 
vĩ mô của Kên là một hệ thống kịch bản lý 
thuyết mới, nghiên cứu tác động của các chính 
sách kinh tế cũng như các đột biến ngoại sinh 
thông qua kết hợp 2 thành tố tổng. cầu và tổng 
cung. Tống cầu là đề xuất mới của ông. Còn 
tông cung, trong khi cách tiếp cận cổ điển cho 
răng lương, giá linh hoạt nên đường tổng cung 
là thẳng đứng, thì với giả định lương, giá không 
linh hoạt, đường tông cung ngăn hạn của ông 
tương đối thoải và dốc lên về phía trái 8). Trong 
đồ thị 1, AD là tổng cầu, AS là tổng cung theo 
quan điểm của Kên, LAS là đường tổng cung 
dốc đứng theo quan điểm cô điền, hiện nay 
thường được gọi là đường tông cung đài hạn, P 
chỉ mức giá, Y,„ chỉ mức sản lượng tiềm năng, 
Yot2.. , chỉ các mức sản lượng thực của nên 
kinh tế. Mô hình này được sử dụng rộng ïãi 


(3) Kinh tế chính trị, Sớd, tr 53 

(4), (5) Kinh tế chính trị: Sớd, tr 53, 58 

(6) Ví dụ:"Lạm phát biểu thị một sự tăng lên trong mức 
giá chung. Tỷ lệ lạm phát là tỷ lệ thay đối (tăng) của mức 
giá chung”. Paul A. Samuelson, Wiliam D. Nordhaus: 
Kinh tế học, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1997, t 2, 
tr391 

"Lạm phát là sự tăng giá trung bình của hàng hoá theo 
thời gian". David Begg, Stanley Fischer, Rudiger 
Dornbusch: Kính tế học, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 1992, t 2, 
tr 201 

" Sự gia tăng trong mức giá chung được gọi là lạm 
phát". N. Gregory Mankiw: Kinh tế vĩ mô, Nxb Thống kê, 
tr 39, 155 

(7) Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus: Kĩnh tế 
học, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội - 1997, t 2, tr 460 

(8) Paul A. Samuelson, Wjlliam D. Nordhaus, sđd, 
tr 448 - 449 
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trong kinh tế học hiện đại, cho phép phân tích 
ảnh hưởng của các yếu tố tác động đồng thời 
đến các đại lượng kinh tế vĩ mô cơ bản là sản 
lượng, mức giá, tỷ lệ thất nghiệp,... Quan điểm 
lạm phát của Kên không phải là một lý thuyết 
riêng, mà chỉ là sự phát triển tiếp tục cách tiếp 
cận cơ sở đối với các đại lượng kinh tế VI mô cơ 
bản và được trình bày rất dễ hiểu thông qua mô 
hình AD - AS này. 


Với định nghĩa lạm phát là tăng mức giá 
chung và phát triên cách tiếp cận tông cầu - 
tổng cung, các nhà kinh tế trường phái Kên 
phân chia các dạng lạm phát dựa trên sự dịch 
chuyển các đường tổng cung, tông cầu thành 
lạm phát quán tính, lạm phát cầu kéo và lạm 
phát chi phí đây,... 


P LAS 


Yọ Yạ Y 


Đồ thị 1. Mô hinh AD- -AŠ phản ánh các đại 
lượng kinh tế vĩ mô cơ bản 


Theo cách tiếp cận của trường phái Kên, đặc 
trưng của lạm phát câu kéo là đường tổng cầu 
dịch chuyển nhanh hơn, vượt quá mức sản 
lượng tiềm năng, dẫn đến lạm phát. Trong 
trường hợp này, tỷ lệ thất nghiệp có thể thấp 
hơn mức tự nhiên. Trong đồ thị 2, khi AD sang 
phải, tới AD,, AD,,... nền kinh tế tới vị trí 
1 ,2,... với mức giá tăng tới P\, P„,... và sản lượng 
tăng tới Y,, p V2 Đặc trưng Bị lạm phát chi phí 
đẩy là ` tác động của các cú sốc cung, đường 
tông cung dịch chuyển mạnh sang trái, dẫn đến 
tỉnh trạng lạm phát - đình trệ (Y<Y,), nếu 
đường tổng cầu không dịch chuyển sang phải 
tương ứng (đồ thị 3) và dẫn đến lạm phát, nêu 
ngân hàng trung ương dịch chuyên đường tổng 
cầu sang phải tương ứng, giữ cho sản lượng Ở 
mức tiềm năng và tỷ lệ thất nghiệp không đôi. 
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c - Trường phái trọng tiên của Phờ-rít-man 
Trường phái trọng tiền, tương tự quan điểm về 
lạm phát của kinh tế học Liên Xô, có gốc rễ từ 
lý thuyết định lượng tiền tệ, có lịch sử lâu đời 
và được các nhà kinh tế học cổ điển phát triển 
vào thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX. Đó là học 
thuyết về giá trị danh nghĩa của tổng thu nhập 
được xác định như thế nào. Nó thường được thể 
hiện qua phương trình trao đổi: MV=PY; (M - 
lượng tiền trong lưu thông, 
V - tốc độ chu chuyển thu nhập, P - mức giá, 
Y - thu nhập thực tê). 


Đồ thị 2. Lạm phát cầu kéo: đường tổng cầu 
AD dịch chuyên sang phải dẫn đến giá tăng, sản 
lượng tăng và tỷ lệ thất nghiệp giảm 


YaYqYn Y 
Đồ thị 3. Lạm phát đình trệ: đường AS dịch 
chuyển sang trái dẫn đến giá tăng, sản lượng 
giảm, tỷ lệ thất nghiệp tăng 


Phân tích phương trinh trao đổi, các nhà 
kinh tế cổ điển cho rằng, V - tốc độ chu chuyển 
tiền tệ là ốn định, sản lượng thực tế Y được giữ 
Ỡ mức thất nghiệp tự nhiên (việc làm đầy đủ) và 
có thể coi là không đôi trong ngăn hạn, lượng 
cung tiền là "biến ngoại sinh phụ thuộc vào 
chính sách tiền tỆ của ngân hàng trung ươn§, 
do đó, cung tiền quyết định mức giá của nền 
kinh tế. 
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Khác với các nhà kinh tế cổ điển, Kên khẳng 
định răng, cầu về tiền phụ thuộc vào thu nhập 
thực tế (Y) và lãi suất (R): M3/P= lệ C R), là 
không ô ổn định và do đó giá có thê biến đổi ngay 
cả khi cung tiền ổn định. 

Năm 1956, Phờ-rít-man đã đưa ra lý thuyết 
câu về tiền mới, một nội dung cơ bản của lý 
thuyết trọng tiền, trong bài báo: "Lý thuyết định 
lượng tiền tệ: một sự xác nhận lại". Sử dụng 
cách tiếp cận của Kên, Phờ-rít-man cố gắng bác 
bỏ lý thuyết cầu về tiền của Kên, khẳng định lại 
kết luận của kinh tế học cổ điển về tính ổn định 
của cầu về tiền và đồng thời với nó là kết luận 
về cung tiền quyết định mức giá của nền 
kinh tế. 

Lý thuyết trọng tiền giống như lý thuyết của 
Kên, vê cơ bản là lý thuyết về các yếu tổ quyết 
định tổng cầu. Nhưng điểm khác biệt ở chỗ là 
các nhà trọng tiên tuyên bố: "Chỉ có tiền là quan 
trọng `. 

Lý thuyết trọng tiền gồm 3 nội dung chính: 

a) câu về tiền là ô ốn định, b) sản lượng thực của 
nền kinh tế là ổn định và c) khu vực kinh tế tư 
nhân là ôn định. 

- Nếu cầu về tiền là ổn định thì mức tăng 
cung tiền là yếu tố quyết định chính, mang tính 
hệ thống của tăng trưởng GDP danh nghĩa. Để 
khăng định cầu về tiền là ốn định Phờ-rít-man 
viết hàm cầu về tiền thực tế như sau: 

MẲ/P = ((Yp;Tg-T,; F2-T,; TẾ-T, ) 

Trong đó, Yp là thu nhập thường Xuyên - thu 
nhập dài hạn bình quân dự tính; Tụ ~ mức sinh 
lợi dự tính của trái phiếu; r„ - mức sinh lợi dự 
tính của tiền; r, - MỨC sinh. lợi dự tính của cổ 
phiếu, z° - mức :lạm phát dự tính. 


Khác với hàm cầu về tiền của Kên, trong 
hàm cầu về tiền của Phờ-rít-man, thu nhập dự 
tính là ổn định; khi lãi suất tăng thì lợi tức dự 
tính của trái phiếu, cổ phiếu,... cũng tăng theo, 
nên chênh lệch giữa chúng và lãi suất là không 
đổi. Từ đó suy ra cầu về tiền là ổn định. 

- Sản lượng thực của nên kinh tế là ổn định. 
Nó biến động rất ít xung quanh mức tiềm năng 


do giá cả và tiền lương linh hoạt, nền kinh tế 
điều chỉnh nhanh. Kết quả là khi cung tiền tác 
động đến GDP danh nghĩa (PY) thì trong ngắn 
hạn có thể tác động đến cả sản lượng và giá cả, 
nhưng trong dài hạn tác động chính của tăng 
cung tiên là ở động thái tăng giá. 

Như vậy, tương tự như các nhà cô điển, kết 
luận của Phờ-rí-man là V, Y ồn định, do đó 
trong dài hạn, P tăng chi có thê là do tăng cung 
tiên. Lạm phát cao chỉ có nguyên nhân duy nhất 
là cung tiên cao. 'Lạm phát ở bất kỳ nơi nào 
luôn là hiện tượng tiền tệ với nghĩa là, nó được 
và có thể được tạo ra chỉ băng cách tăng lượng 
tiền nhanh hơn so với tăng sản lượng "Ó). 

- Các nhà kinh tế trọng tiền tin rằng nên kinh 
tế tư nhân là ổn định. Phần lớn những biến động 
của GDP danh nghĩa là hậu quả của những hành 
động thay đôi cung tiền của chính phủ. Do đó 
cân thực thị chính sách cung tiền ồn định, để giữ 
nên kinh tế, trong đó có mức giá ôn định. 


d - So sánh các quan điểm của trường phái 
trọng tiên và trường phái Kên. Khi nói đên lạm 
phát cao, kéo dài thì cách phân tích của trường 
phái Kên và trường phái trọng tiền của Phờ-rít- 
man là không khác nhau: lạm phát có nguyên 
nhân duy nhật là tăng cung tiên. - Tuy nhiên, khi 
xét trong khoảng thời gian ngắn hơnt?, cách 
tiếp cận của trường phải Kên cho phép phân 
tích nguyên nhân tăng giá rộng hơn, ngoài tăng 
cung tiền. Chẳng hạn, những cú sốc cung kéo 
dài có thể dẫn đến hiện tượng lạm phát- đình trệ 
(tôn tại đồng thời cả lạm phát cao và mức thất 
nghiệp cao) Ù, 


(9) Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus, sớd. 
tr453 

(10) "Trong đài hạn, Keynes viết về kinh tế học cổ điển, 
tất cả chúng ta đều chết. Các nhà kinh tế tự đặt cho mình 
một nhiệm vụ quá dễ dãi, quá vô tích sự nếu như trong 
mùa giông bão họ chỉ có thể nói với chúng ta rằng, bão táp 
sẽ qua và trời sẽ yên, biên sẽ lặng". N. Gregory Mankiw: 
Nguyên lý kinh tế học, Nxb Thống kê, Hà Nội, 2003, t 2, 
tr 237 

(11) Paul A. Samuelson, Wilham D. Nordhaus, Sđd, 
tr 414 - 415 
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II- ĐÁNH GIÁ LẠM PHÁT Ở VIỆT NẠM 
VÀ NHỮNG PHÊ PHÁN GẦN ĐÂY NHĂM 
VÀO SA-MEN-SƠN (PAUL A. SAMUEL- 
SON) 

1- Đánh giá lạm phát ở Việt Nam 

Với các quan điểm khác nhau như trên, 
chúng ta có thể hiểu được tại sao trong thời gian 
qua, có quá nhiều cách đánh giá về lạm phát ở 
Việt Nam đến như vậy. 

Dựa theo quan điểm lạm phát là cung tiền 
lớn hơn cầu về tiền; giá tăng có thể do các 
nguyên nhân khác, một số người đã khẳng định, 
giá tăng chỉ là giá tăng, không có lạm phát, 
hoặc giá tăng do các nguyên nhân khách quan, 
chính sách tiền tệ không đổi, không có lạm 
phát,.. - Những người ôn hoà hơn thì nói có lạm 
phát nhưng ở mức thấp hơn nhiều sO với chỉ số 
giá tiêu dùng (CPD), có nghĩa là phần tăng giá 
do đãng cung tiền vượt cầu về tiền không nhiêu, 
phần còn lại do nguyễn nhân khách quan... .(Ở 
đây, tôi chỉ muốn nói: dựa theo quan điểm lạm 
phát là dư thừa tiền trong lưu thông, chứ không 
có ý là nếu theo quan điểm đó thì đương nhiên 
có thể kết luận như vậy). 

Cũng dựa theo quan điểm lạm phát là dư 
thừa tiền trong lưu thông, một số người khác đã 
kết hợp với cách giải thích dịch chuyển tổng 
cung của trường phái Kên, cho rằng tăng giá là 
do giá nguyên-nhiên liệu tăng, dịch cúm gia 
cầm,. . Ngân hàng trung ương không tăng cung 
tiền trước đề dẫn đến tăng giá, mà ngược lại, giá 
tăng buộc ngân hàng trung ương phải cung 
tiền... Những người theo quan điểm trọng tiền 
thì khẳng định tăng giá (lạm phát) là do tăng 
cung tiên,.. - Những người theo trường phái Kên 
( trong đó có Sa-men-sơn) thì giải thích tăng giá 
(lạm phát) do dịch chuyển cả đường tổng cung 
(cú sốc cung) và dịch chuyển cả tông cầu,... CÓ 
cả nguyên nhân từ các cú sốc cung và có cả 
nguyên nhân từ tăng cung tiền... 

Về đo lường mức độ lạm phát, những người 
theo quan điêm lạm phát của kinh tế học 
phương Tây (lạm phát là sự gia tăng mức giá 
chung) thì coi CPI là một chỉ tiêu quan trọng 
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(dù nó cũng có những nhược điểm nhất định) để 
đánh giá mức độ lạm phát. Những người khác, 
sử dụng lập luận lạm phát là dư thừa tiền trong 
lưu KHÖNg,, không chấp nhận chỉ tiêu này. 

2- Mỗi quan hệ giữa tăng giá và tăng 
cung tiền 

Khi sử dụng phương trình trao đổi MV=PY, 
trường phái trọng tiền không phân biệt P và M, 
cái nào tăng trước. Nguyên nhân duy nhất làm 
cho giá tăng chỉ có thê là tăng cung tiền. Từ đó, 
đề xuất của trường phải trọng tiền là ngân hàng 
trung ương cân duy trì ôn định tỷ lệ tăng cung 
tiền, tương ứng với mức tăng sản lượng, để giữ 
cho giá ổn định. 

Cùng sử dụng phương trình trao đổi 
MV=PY, với quan điểm lạm phát là cung tiền 
VƯỢT cầu về tiền, nếu không làm rõ, đó là câu về 
tiền nào và xác định như thế nào thì người ta có 
thể lý giải nhiều trường hợp tăng giá liên tục, 
kéo dài mà không phải là lạm phát. Ví dụ, lạm 
phát quán tính (theo kinh tế học phương Tây) là 
do dự tính giá tăng dẫn đến lương tăng, giá tăng, 
đường cung dịch chuyển sang trái và để giữ tỷ 
lệ thất nghiệp không tăng, ngân hàng trung 
ương buộc phải tăng cung tiền theo giá. Lạm 
phát. chi phí đây cũng có thể diễn giải tương tự. 
cú sôc cung (chi phí tăng đột ngột) làm cho giá 
tăng, đường tổng cung dịch chuyển sang trái; để 
giữ tỷ lệ thất nghiệp không tăng, ngân hàng 
trung ương tăng cung tiền. theo giá đã tăng,... 
Trong cả hai trường hợp, nếu không thận trọng, 
người ta có thể đi đến kết luận: ngân hàng trung 
ương không để cung vượt cầu về tiền và "không 
có lạm phát, chỉ có giá tăng liên tục”! 

3 - Về những phê phán nhằm vào 
Sa-men-sơn 

Vừa qua, có một số phê phán nhằm vào khái 
niệm "lạm phát giá cả" và "trường phái lạm phát 
giá cả" của Sa-men-sơn(!2, Như đã trình bày ở 
trên, các nhà kinh tế phương Tây định nghĩa 


(12) Xem: Tạp chí Cộng sản, số 8/1991. tr 38 - 40; và 
http://www.dddn.com.vn/Desktop.aspx/Tintuc/Y-Kien 
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lạm phát là tăng mức giá chung. Do đó, có thể 
thấy ngay răng: "lạm phát giá cả" (tăng) là một 
cụm từ trùng lắp và thực tế, trong kinh tế n0 
hiện đại không có khái niệm "lạm phát giá cả". 

Trong giáo trình kinh tế học của Sa-men- 
sơn, ở trang 103, tập 1, có trình bày biểu đô "Xu 
hướng tăng lạm phát giá cả hàng tiêu dùng 
1929 - 1984"23), Cụm từ "lạm phát giá cả" 
(thực ra là consumer price ¡inflation) đã được 
dịch sang tiếng Việt như vậy trong tên biểu đồ 
này, đây chính là nguôn gốc hình thành cái mà 
tác giả phê phán Sa-men-sơn gọi là khái niệm 
"lạm phát giá cả". 

Nghĩa thực tên biểu đồ trên nên hiểu là xu 
hướng lạm phát tính theo CPI và ở đó không 
chứa đựng khái niệm "lạm phát giá cả". Ngay 
sau tên biểu đồ, Sa-men-sơn đã ghi rất rõ: 
"Hình vẽ này cho thấy mức tăng giá hàng tiêu 
dùng qua các năm được tính bằng chỉ số giá tiêu 
dùng". Chỉ số giá tiêu dùng, không hoàn hảo, 
nhưng là một chỉ tiêu được sử dụng khá phổ 
biến, bên cạnh các chỉ tiêu khác như chỉ số điều 
chỉnh GDP, chỉ số giá sản xuất,... để đo mức độ 
lạm phát. 

Có hay không trường phái "lạm phát giá cả" 
của Sa-men-sơn? Ông được thừa nhận là người 
đã thực hiện sự tổng hợp học thuyết Kên với tư 
tưởng tân cổ điển"), Đây là cơ sở hình thành 
trường phái chính hiện đại. Những tư tướng cơ 
bản của trường phái chính hiện đại được thể 
hiện đầy đủ nhất trong giáo trình kinh tế học 
của ông. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là 
những lý thuyết, những quan điểm được trình 
bày trong giáo trình đều là của Sa-men-sơn 
(chúng được tổng hợp, được trình bày theo cách 
của ông). Khi đề cập đến các quan điểm lạm 
phát, người ta thường nói đến quan điểm của 
trường phái Kên, trường phái trọng tiền của 
Phờ-rít-man... 

Thực ra, cái mà một số tác giả phê phán 
Sa-men-sơn nhằm vào là định nghĩa về lạm 
phát của ông: "Lạm phát biêu thị một sự tăng 
lên trong mức giá chung. Ty lệ lạm phát là tỷ lệ 


thay đôi (tăng) của mức giá chung". Từ đó 
suy ra, Sa-men-sơn đã đồng nhất tăng giá với 
lạm phát. 

Cách tiếp cận lạm phát của Sa-men-sơn 
khác với cách tiếp cận lạm phát là cung tiền lớn 
hơn cầu về tiền mà tác giả tin tưởng và sử dụng. 
Theo tôi, đó là điểm cốt lõi của toàn bộ những 
phê phán của tác giả đối với Sa-men-sơn và cả 
nhiều bất đồng khác khi nhận định về tình hình 
lạm phát ở Việt Nam. Ví dụ, vấn đề có lạm phát 
hay không? Tăng giá là lạm phát hay. không 
phải lạm phát? Những phê phán khác nhằm vào 
Sa-men-sơn như suy luận ra lạm phát vàng, 
nhằm lẫn kinh tế với tiền tệ trong định nghĩa 
lạm phát cầu kéo, nhầm lẫn cuộc khủng hoảng 
nguyên-nhiên liệu truyền thống với lạm phát, 
gọi là lạm phát chi phí đầy... đều phát. sinh từ 
sự khác biệt trong cách tiếp cận, hiểu thế nào là 
lạm phát. : : 

II - MỤC TIÊU ĐIÊU HÀNH KINH TÊ 
VĨ MÔ VÀ ĐỊNH NGHĨA LẠM PHÁT 

Có hai cách định nghĩa khác nhau về lạm 
phát: Lạm phát là cung tiền lớn hơn cầu về tiền 
dẫn đến mất giá đồng t tiền; và lạm phát là tăng 
mức giá chung, là mắt giá đồng tiền. Cả hai 
cách tiếp cận đều xuất phát từ mắt giá đồng tiền 
và sự khác biệt cơ bản ở đây là vấn đề diễn đạt. 
Nếu bỏ qua khái niệm "lạm phát" mà bàn tới 
vấn đề _ tăng mức giá chung" thì các phương 
pháp tiếp cận trên hoàn toàn không mâu thuần 
mà trái lại, bổ sung cho nhau. 

Việc lựa chọn cách tiếp cận nào có lẽ cần 
căn cứ vào mục tiêu nghiên cứu và từ đó xem 
xét cách tiếp cận nào đáp ú ứng tốt hơn. cho mục 
tiêu đó. Bởi vậy, cũng cân quay về vấn đề 
cơ bản, tại sao kinh tế học nghiên cứu về 
lạm phát? Chúng ta tranh luận về lạm phát để 
làm gi? 


(13) Xem: Tạp chí Cộng sản, số 8/1991. tr 38 - 40; và 
http://www.dddn.com.vn/Desktop.aspx/Tintuc/Y-Kien 

(14) A. Gélédan (Chủ biên): Lịch sử tư tưởng kinh tế, 
Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1996, t 2, tr 67 
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Xã hội quan tâm không chỉ đến vấn đề giá 
cả một cách đơn thuần, mà là đến ổn định giá 
cả. Giá cả cùng với sản lượng, việc làm,... là 
những đại lượng kinh tế vĩ mô cơ bản mà xã hội 
quan tâm và do đó, cũng là đối tượng nghiên 
cứu của kinh tế học vĩ mô. Một trong những 
mục tiêu quản lý kinh tế vĩ mô vì vậy cũng là 
vấn đề ổn định giá”). Do đó, chúng ta phải 
nghiên cứu các nguyên nhân gây ra biến động 
giá và chỉ ra các khả năng, các công cụ mà 
chính phủ cần sử dụng để ẩn định giá. Vấn đề 
không phải chỉ là ở tên gọi của hiện tượng. 

Dân chúng quan tâm đến mức giá chung, vì 
khi mức giá chung tăng, tiền lương thực tế của 
họ bị giảm, người đi vay có lợi, người ‹ cho vay 
bị thiệt,.. . hàng loạt các quan hệ kinh tế bị méo 
mó,... Và nêu chúng ta tiệp tục nói "tăng giá chỉ 
là tăng giá", "tăng giá không phải là lạm 
phát... thì dân chúng sẽ nói gi? (Hãy nhớ lại 
phân ứng của dư luận vào năm 2004 trước 
những tuyên bố "tăng giá chỉ là tăng giá"). Họ 
sẽ nói rằng: chúng, tôi quan tâm tới hiện tượng 
tăng giá, mất giá đồng tiền, đồng lương chỉ còn 
mua được ít hàng hóa hơn trước..., thì khắc 
phục bằng cách nào?! 

Nếu gọi hiện tượng mức giá chung tăng là 
lạm phát và tỷ lệ tăng mức giá chung là tỷ lệ 
lạm phát, thì việc nghiên cứu biến động giá trở 
thành đối tượng nghiên cứu về lạm phát. Dân 
chúng cũng đều hiêu như vậy. Trên thế giới, nói 
đến tỷ lệ lạm phát, đương nhiên, người ta đều 
hiểu là tỷ lệ tăng giá, tỷ lệ mất giả đồng tiền. 
Các số liệu thống kê của thế giới về lạm phát có 
nghĩa là về tăng mức giá chung. 

Nếu nói lạm phát là cung tiền vượt cầu về 
tiền thì ngoài việc nghiên cứu lạm phát chúng ta 
vần phải đo động thái của giá. Lạm phát bị quy 
lại trong một phạm vi hẹp hơn và không đâp 
ứng được một cách trực tiếp mục tiêu ôn định 
giá trong điều hành kinh tế vĩ mô. 

Mặt khác, trong hoạt động của ngân hàng 
trung ương, để ôn định giá, đặc biệt là trong 
ngăn hạn, việc phân tích tác động của các yêu 
tô đến giá là rất quan trọng để có thể lựa chọn 
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được chính sách thích hợp. Với mục tiêu đó, 
ngân hàng trung ương của nhiều nước đã sử 
dụng chỉ số lạm phát cơ bản. 


Gần đây, luận điểm về lạm phát cơ bản được 
nhắc đến khá nhiều và không ít người hiểu rằng, 
để đo lường mức độ lạm phát cân phải thay chỉ 
số CPI bằng chỉ số lạm phát cơ bản (9), Và 
điều này dường như gián tiếp khẳng định, tăng 
giá không hoàn toàn là lạm phát. Lạm phát cơ 
bản cũng chỉ là một chỉ tiêu như các chỉ tiêu đo 
lường lạm phát khác; chúng bổ sung cho nhau 
chứ không phải thay thế, loại trừ nhau. Chỉ số 
lạm phát cơ bản được sử dụng bên cạnh CPI chứ 
không phải thay cho CPI. 

Trong Báo cáo cho Hội thảo của Ủy ban 
Kinh tế và Ủy ban Thống kê châu Âu "Về cơ sở 
phương pháp luận và thực tiễn tính lạm phát cơ 
bản ở Liên bang Nga" do Cục Thống kê quốc 
gia Liên bang Nga chuẩn bị, có sự trợ giúp của 
các chuyên gia Anh, Thụy Điển, Phần Lan và 
Đức, các chuyên gia thống kê châu Âu khẳng 
định răng: "Chỉ tiêu quan trọng nhất, phản ánh 
quá trình lạm phát ở Liên bang Nga là CPI. 
Tuy nhiên, bên cạnh CPI, để phân tích chi tiết 
hơn tình hinh thị trường tiêu dùng trong nước 
cần xây dựng hệ thống các chỉ số giá bổ 
sung" 2, Và "chỉ tiêu lạm phát cơ bản là một 
trong số những chỉ tiêu cần thiết nhất trong hệ 
thống các chỉ số giá hàng tiêu dùng được 
tính"C”), Vậy, cách đo lạm phát cơ bản không 
thê thay thế cho cách tiếp cận coi lạm phát là 
hiện tượng tăng mức giá chung. Ổn định mức 
giá chung, ốn định giá cả hàng hóa tiêu dùng “ 
liên quan mật thiết đến đời sông của mọi người, 
bởi vậy, phải là mục tiêu cơ bản trong điều hành 
kinh tế vĩ mô của Chính phủ và của Ngân hàng 
trung ương. L] 


(15) Chương 30, trong giáo trình của Sa-men-sơn nói về 
lạm phát, là "Đảm bảo ôn định giá cả" - TG 

(16) http:www.dddn.com.vn/Destop.aspx/tintuc/y-kien 

(17), (18) http:/www.unece.org/stats/documents/ece/ 
ces/ge22/2006/mtg2/4.rpdf 
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CÂN MỘT SỰ ĐỘT PHÁ 


TRONG ĐỐI MỚI TƯ DUY GIÁO DỤC 
Ở ĐÔNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 


Nguồn nhân lực ở đồng bằng sông 
Cửu Long - cái nhìn tổng quát 

Đồng bằng sông Cửu Long có 17 triệu dân 
và lực lượng lao động trên 9 triệu người 
(chiếm 21% của cả nước), nhưng được đánh 
giá có trình độ học vấn và chuyên môn qua 
đào tạo thấp. Điều đó ảnh hưởng không nhỏ 
đến chuyển dịch cơ cấu và phát triển kinh tế 
của vùng trong các năm qua và nó sẽ tiếp tục 
gây ra ảnh hưởng không tốt trong những năm 
tới, đặc biệt khi đất nước tham gia sâu vào quá 
trình hội nhập kinh tế thế giới. 

Trước vấn đề như vậy đã nảy sinh các câu 
hỏi. Nguyên nhân nào dẫn đến tình hình trên 
và làm thế nào để khắc phục? Câu trả lời 
thường được nhắc đến là kết cấu hạ tầng, giao 
thông yếu kém, hệ thống giáo dục - đào tạo 
không được đầu tư đúng mức. Hoặc cũng có ý 
kiến cho rằng do ý thức của người dân nơi đây 
chưa cao đối với vấn đề học tập nên tỷ lệ biết 
chữ thấp. Còn giải pháp thì dường như vẫn 
đang tập trung vào công tác đào tạo, mở thêm 
hàng loạt trường. 

Đông bằng sông Cửu Long giàu tiềm năng 
nông nghiệp và đã có những đóng góp đặc biệt 
trong quá trình phát triên của cả nước. Điều đó 
đã được khẳng định trong những năm 80 của 


VÕ HÙNG DŨNG ” 


thế kỷ XX khi lúa gạo được huy động từ đây 
chớ đi khắp mọi miền đất nước để giải quyết 
cái ăn và xuất khẩu thu những đồng ngoại tệ 
hiếm hoi, trước khi bàn đến chuyện công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Cơ cấu kinh 
tế thiên về nông nghiệp, trong điều kiện giao 
thông yếu kém, hệ thống giáo dục - đào tạo 
được đầu tư không đúng mức, trẻ em nơi đây 
có tỷ lệ đến trường thấp không phải chúng ta 
hôm nay mới nhận thấy, mà đã biết từ các cuộc 
điều tra dân số năm 1989 và năm 1999. Tình 
hình đó đã ảnh hưởng đến tỷ lệ lao động được 
đào tạo, lao động có trình độ chuyên môn thấp 
trong những năm sau này. 

Đồng bằng sông Cửu Long lâu nay được 
đánh giá là vùng đất đầy tiềm năng. Điều đó là 
đúng! Nhưng khiếm khuyết ở chỗ, khi quá 
nhân mạnh đến tiềm năng, chúng ta đã tự trói 
mình trong khuôn khô của nông nghiệp với 
sản xuất lúa, thủy sản, thay vì xem đó như là 
lợi thế ban đầu để phát triển. Thành công 
trên mặt trận lương thực đã đưa đồng bằng 
sông Cửu Long CÓ VỊ tr quan trọng trong nên 
kinh tế của đất nước, là kết quả của quá trình 
năng động, cùng trào lưu đối mới của đất nước 


* TS, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 
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trong những năm 80, đầu 90 của thế kỷ XX. 
Thay vì quá trình này được tiếp tục, hơn chục 
năm tiếp theo không thấy sự đột phá nào từ 
vùng này. 

Đào tạo là biện pháp hàng đầu để cải 
thiện chất lượng nguồn nhân lực 

Chính phủ đang bắt đầu các kế hoạch mới 
nhằm cải thiện tình trạng giáo dục - đào tạo 
cho đồng bằng sông Cửu Long. Nhiều dự án 
cơ sở hạ tầng đang khởi động, hàng loạt trường 
đại học, cao đẳng, dạy nghề đang được, hoặc 
sắp được thành lập. Đó là cơ sở để từng bước 
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở đồng 
bằng sông Cửu Long. Nhưng chắc chắn không 
phải ngày một, ngày hai và đồng bằng sông 
Cửu Long cũng không thể chờ đến khi đó mới 
phát triển kinh tế. Vấn đề đặt ra là phải thay 
đổi cơ cấu kinh tế của vùng, thay đổi cách 
nghĩ, cách làm trong các chương trình đào tạo, 
cách tiếp cận nguồn lực xã hội và chiến lược 
phát triển. 

Trao đôi lao động trở thành nhu cầu để tiếp 
sức cho công cuộc phát triển kinh tế, xã hội 
của vùng. Thông qua quá trình trao đổi mà 
nguồn nhân lực của đồng bằng sông Cửu Long 
được bổ sung phát triển, điều hòa giữa nơi thừa 
và nơi thiếu. Đưa số lao động giản đơn mà nơi 
khác có nhu cầu, thu hút được lao động có kỹ 
năng cần thiết vào trong vùng. Chúng tôi cho 
rằng cốt lõi vấn đề nằm ở chỗ phải thay đổi cơ 
cấu kinh tế của cả vùng. Nếu cơ cấu kinh tế 
không thay đổi, ngành nghề đơn giản, nhịp 
sống đơn điệu, thì dù có gia tăng việc đào tạo 
cũng không g1ữ chân được lực lượng lao động 
có chất lượng ở lại, chưa nói việc thu hút nhân 
tài từ nơi khác về. Với công tác đào tạo, các 
chương trình hiện nay hầu như tập trung cho 
mục đích đi tìm việc. Suy nghĩ của đa số sinh 
viên sau khi ra trường là tìm được chỗ làm tốt, 
ổn định ở cơ quan nhà nước. Điều đó không 
thật phù hợp với bối cảnh kinh tế, xã hội đang 
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thay đối. Thay vì suy nghĩ như thế, nếu những 
người này được đào tạo để trở thành người 
khởi sự doanh nghiệp, họ sẽ tạo việc làm cho 
chính minh (và việc làm cho người khác) thì 
cơ cầu kinh tế, cách thức giải quyết công ăn 
việc làm sẽ thay đối. Tinh thần khởi nghiệp, 
hoạt động khởi nghiệp, chấp nhận mạo hiểm 
đi vào kinh doanh của những người được đào 
tạo mới là động lực thúc đẩy giải quyết việc 
làm, là tiếp tục của chu trình tự đào tạo và đào 
tạo trong môi trường làm việc. Chính thông 
qua quá trình đó mới có được các nhà quản lý 
trẻ, nhiều người làm việc có kỹ năng, giàu 
kinh nghiệm. 

Nhận thức tầm quan trọng của chất lượng 
nguôn nhân lực, một số tỉnh thực hiện chính 
sách “chiêu hiền” bằng cách ban hành chính 
sách đãi ngộ, bằng tiền cho những người có 
học vị tiến sĩ, thạc sĩ về địa phương minh làm 
việc - chủ yếu ở khu vực công. Kết quả thu 
được là không đáng kể, một số trường hợp còn 
mất đi những người đã từng sống, làm việc ở 
địa phương mình. Với những người thực sự có 
“tài” thì cái họ cần là điều kiện để được làm 
việc, môi trường để họ có thể phát huy được, 
lao động của họ có thể tạo được thu nhập cao 
tương xứng, được đánh giá một cách xứng 
đáng chứ không phải sự ban ơn. Sự đãi ngộ vật 
chất được tài trợ bởi ngân sách, ít có kết quả 
hơn là tạo ra môi trường làm việc và thái độ 
đối xử. Việc thu hút người “tài” được hay 
không, do đó còn phụ thuộc vào cấu trúc 
kinh tế và văn hóa ứng xử ở mỗi địa phương 
như thế nào. 

Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực nên 
được xem là vấn đề chung của quốc gia mà 
mỗi địa phương có trách nhiệm đóng góp vào. 
Nhưng trong phạm vi của mỗi tỉnh, để giữ 
được và để có được nguôn nhân lực có 
chất lượng thì đó phải là nơi có cơ cấu kinh tế 
tiến bộ, đô thị phát triển, dịch vụ phát triên, 
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quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế phải diễn 
ra hợp lý theo hướng hiện đại hóa. Điều đó sẽ 
làm các địa phương suy nghĩ và lựa chọn chiến 
lược, cũng như cách làm của mình. 

Cơ cấu kinh tế, cơ cấu việc làm và chiến 
lược phát triển 

Trong 3 năm, từ 2002 đến 2004, cả vùng đã 
tạo thêm được hơn Í triệu công ăn việc làm 
mới, trong đó khu vực dịch vụ là 566 nghìn, 
khu vực công nghiệp - xây dựng là 353 nghìn, 
khu vực nông nghiệp chỉ tạo thêm được 222 
nghìn lao động; riêng năm 2004 đã giảm đi 
gần 46 nghìn lao động. Trong nhiều năm, 
nông nghiệp là chỗ dựa giải quyết công ăn 
việc làm ở địa phương, nhưng tới đây nông 
nghiệp sẽ không đủ sức đảm đương vai trò đó. 
Điều này đòi hỏi phải có sự quan tâm tới các 
ngành công nghiệp, dịch vụ, có chính sách 
thúc đẩy khu vực tư nhân, các doanh nghiệp 
nhỏ và vừa phát triển để đa dạng hóa cơ cấu 
kinh tế, cơ cầu công ăn việc làm. Về điểm này, 
đồng bằng sông Cửu Long chưa phải đã có 
những cải thiện tốt. Tính trung bình toàn vùng 
gần 700 người dân mới có một doanh nghiệp, 
trong khi cả nước khoảng 420 người dân/ một 
doanh nghiệp. 

Trong cơ cấu công ăn việc làm, khu vực I 
vẫn còn chiếm đến 60% (số liệu 2004), giảm 
chỉ được 5,5% so hồi năm 1996. Cũng xuất 
phát từ những con số đó, mà quy hoạch phát 
triên kinh tế - xã hội giai đoạn 1996 - 2010, 
hầu hết các tỉnh đều lựa chọn phát triển các 
ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao động. 

Đến nay tình trạng khan hiểm lao động đã 
xây ra. Nhiều nhà máy ở các khu công nghiệp 
thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình 
Dương rất khó khăn trong việc tuyên lao động. 
Ngay tại Cần Thơ, thủ phủ của vùng đồng 
bằng sông Cửu Long tình trạng trên cũng đã 
xây ra. Nguyên nhân của vấn đề nên được nhìn 


nhận như thế nào, và liệu có phải dư thừa lao 
động ở nông thôn là không còn? 

Nếu dựa theo các con số thống kê với 
lao động ở khu vực I vẫn còn chiếm 60%, khu 
VỰC II mới chỉ sử dụng 13%, thì nông nghiệp 
vẫn là nguôn tiềm tàng cho công nghiệp. Vấn 
đề dường như ở chỗ khu vực công nghiệp chưa 
đủ hấp dẫn với lao động ở nông thôn. Tiền 
lương công nhân ở các xí nghiệp trong nhiều 
năm hầu như không tăng, trái lại ở nông thôn, 
tiền công đã được cải thiện trong những năm 
gần đây. Một vấn đề nghiêm trọng hơn, sau 
nhiều năm phát triển, khu công nghiệp, nhà 
máy mọc lên nhiều, nhưng chỗ ở cho công 
nhân gần như không có sự quan tâm nào về 
mặt chính sách. 

Xuất khẩu lao động có thể ảnh hưởng nào 
đó tới cung cầu của lao động, nhưng chính 
trình độ cơ giới hóa nông nghiệp thấp, đã giữ 
một lực lượng lớn lao động giản đơn ở lại nông 
thôn, ảnh hưởng tới nguôn cung lao động cho 
công nghiệp. Điểm tháo gỡ cũng phải chú ý từ 
đây. Công nghiệp đồng bằng sông Cửu Long 
mạnh ở các ngành chế biến thủy sản, nhưng rất 
kém ở ngành cơ khí. Trong nghiên cứu ứng 
dụng chỉ mạnh ở giống lúa, các lĩnh vực khác 
như công nghệ sinh học ở nông thôn hâu như 
không có sự đầu tư. 

Không phải toàn bộ các ngành công nghiệp 
thiếu lao động, mà chỉ ở những ngành công 
nghiệp dựa trên lao động với giá rẻ, năng suất 
lao động thấp, sức cạnh tranh lao động yếu là 
khó tuyển, khó giữ chân được lao động ở lại 
với mình. Quá trình thu hút đầu tư ở thành phố 
Hô Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, lâu nay 
dựa vào nguồn nhân lực từ đồng bằng sông 
Cửu Long và các tỉnh miền Trung. Khi các 
tỉnh này lập khu công nghiệp giữ một phần lao 
động tại địa phương thi sức ép lao động tăng 
lên ở tất cả các khu vực tập trung. Hệ quả có 
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thể thấy là: thúc đấy phát triển các ngành thâm 
dụng lao động mà không giải quyết được vấn 
đề nguồn cung, thì trong dài hạn phải đối phó 
tình trạng thiếu nhân công gay gắt. Sự hụt hơi 
như vậy sẽ đây lên vòng Xoây mới với giá 
nhân công cao hơn, khi đó nhiều ngành công 
nghiệp sẽ mất sức cạnh tranh chứ không riêng 
ở các ngành thâm dụng lao động. Cũng từ đây 
câu hỏi được đặt ra: liệu đồng bằng sông 
Cửu Long có lập lại tình trạng trên, tình trạng 
thiếu hụt lao động giản đơn trong 10 - 15 năm 
tới ra sao? Nếu điều đó xảy ra thì lao động 
được nhập khẩu từ đâu, nếu những vùng khác 
và các nước lân cận cũng lựa chọn chiến lược 
công nghiệp sử dụng nhiều lao động? 

Nguồn nhân lực, kết cấu hạ tầng và tằm 
nhìn phát triển 

Bài toán nhân lực ở đồng bằng sông Cửu 
Long trở thành vấn đề lớn, liên quan đến sự 
phát triển của nhiều vùng, nhiều ngành, nó 
không còn là vấn đề riêng của từng tỉnh, mà là 
chiến lược phát triển của quốc gia. Trong quá 
trình phát triển cần hết sức chú ý mối quan hệ 
giữa công nghiệp với nông nghiệp, giữa đô thị 
với nông thôn trong vấn đề xã hội và việc làm. 
Rút bớt lao động trong nông nghiệp, tăng 
nguồn cung cho công nghiệp, nhưng không 
nên để nông nghiệp suy yếu mà phát sinh các 
vấn đề xã hội trầm trọng sau này. Nên đẩy 
mạnh chương trình cơ giới hóa nông nghiệp, 
công nghệ sinh học trong nông nghiệp, gia 
tăng các chương trình đào tạo nhằm cải thiện 
chất lượng lao động ở khu vực nông thôn. Đầu 
tư nhiều hơn cho công tác nghiên cứu, các 
trường đại học, viện nghiên cứu, các dự án 
nghiên cứu sâu về nông nghiệp, nông thôn, cơ 
chế hỗ trợ các hoạt động khởi sự doanh 
nghiệp, nhất là với các dự án đầu tư mạo hiêm. 

Giữ được giá nhân công ồn định là tiêu chí 
quan trọng thu hút đầu tư, mà đồng bằng sông 
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Cửu Long có điều kiện để thực hiện hơn so với 
các vùng khác, nhưng nếu năng suất lao động 
cũng được cải thiện thì năng lực cạnh tranh 
của vùng sẽ được nhân lên. Chính điều đó mới 
có ý nghĩa quyết định trong phát triển bền 
vững. Chiến lược công nghiệp cũng cần được 
xem xét điều chỉnh ở tầm quốc gia. Ở đồng 
bằng sông Cửu Long nên hết sức nghiêm túc 
với những ngành công nghiệp sử dụng nhiều 
lao động, những nhà máy tập trung quy mô và 
dễ gây nguy cơ ô nhiễm môi trưởng. 

Nguồn nhân lực là điểm yếu, rất yếu của 
đồng bằng sông Cửu Long, cùng với yếu kém 
VỀ CƠ SỞ vật. chất, hạ tầng glaO thông đã ảnh 
hưởng lớn đến phát triển kinh tế - xã hội của 
vùng. Giải quyết bài toán nhân lực là một 
trong 3 điểm mấu chốt: tầm nhìn của lãnh đạo, 
nguồn nhân lực và kết cấu hạ tầng, đưa đồng 
bằng sông Cửu Long vào giai đoạn phát triển 
mới. 

Chất lượng lao động là yếu tố động, thay 
đôi theo thời gian và thường lạc hậu so với 
thay đối công nghệ nên phải luôn được bồi 
đắp, không có điêm dừng. S0 với nhiều vùng 
phát triển, chất lượng nguôn nhân lực đồng 
bằng sông Cửu Long ở mức thấp hơn, so với 
yêu cầu phát triển của đất nước nó lại còn có 
khoảng cách xa hơn. Với nhiều nước trong khu 
vực, chất lượng nguồn nhân lực của nước ta 
hiện nay cũng không cao hơn. Nhưng tham 
gia, hội nhập không phải để cạnh tranh với các 
nước trong khu vực, mà phải hướng đến sân 
chơi rộng lớn hơn để phát triển. Cuộc cạnh 
tranh toàn cầu đòi hỏi nguồn nhân lực hoàn 
toàn khác với giai đoạn mà đất nước vừa mới 
thoát nghèo như hiện nay. Do đó, để đồng 
bằng sông Cửu Long phát triển kịp so với cả 
nước và các nước trong khu vực, cần có một sự 
đột phá trong đôi mới giáo dục, giáo dục phát 
triên nguồn nhân lực gắn. với thay đôi cơ cấu 
từ lợi thế của vùng kinh tế khu vực này. C 
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QUÂN KHU 7 TẬP TRUNG XÂY DỰNG 
ĐƠN VỊ VỮNG MANH TOÀN DIỆH 


UÂN khu 7 - một Quân khu đứng 
chân trên vùng đất miền Đông Nam 

>—. Bộ và cực Nam Trung bộ, bao gồm 8 
tỉnh và thành phố Hồ Chí Minh. Đây là địa bàn 
có vị trí chiến lược rất quan trọng của cả nước. 
Hơn 5 năm qua, quán triệt sâu sắc Chỉ thị 
017/1999/CT-QP ngày 22-6-1999 của Bộ 
trưởng Bộ Quốc phòng “Về xây dựng đơn vị 
vững mạnh toàn diện trong toàn quân”, lực 
lượng vũ trang Quân khu 7 đã đạt được những 
kết quả quan trọng, làm cơ sở để Quân khu 
tiếp tục đây mạnh công tác xây dựng đơn vị 
vững mạnh toàn điện đi vào chiều sâu và đạt 
hiệu quả thiết thực. Trong thời kỳ đầu, các đơn 
vị bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ này gặp 
không ít khó khăn, đó là thiếu trang thiết bị, 
đội ngũ cân bộ, nhất là cán bộ phân đội còn 
thiếu, chế độ chính quy chưa thực hiện có nền 
nếp, còn xảy ra nhiều vụ vi phạm kỷ luật. Đội 
ngũ cán bộ tuy đã được bôi dưỡng nhưng vân 
còn một số cán bộ thiếu chủ động, còn lúng 
túng, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước 
tình hình mới; đời sông vật chất và tinh thần 
cho bộ đội còn nhiều khó khăn... 

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng 
đơn vị vững mạnh toàn diện theo 5 tiêu chuân 
do Bộ Quốc phòng quy định, lãnh đạo Quân 
khu 7 đã tiến hành triển khai các giải pháp cụ 
thê như sau: 

Thứ nhất, Đảng Ủy các cấp phải xây dựng 
nghị quyết chuyên đề đê lãnh đạo cơ quan đơn 
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vị thực hiện tốt Chỉ thị 917 của Bộ Quốc 
phòng, tổ chức giáo dục cho cán bộ chiến sĩ 
nắm vững tiêu chuẩn và biện pháp xây dựng 
đơn vị vững mạnh toàn điện, coi đó là nhiệm 
vụ trọng tâm và thường xuyên của đơn vị. 

Thứ hai, chỉ “huy các cấp có kế hoạch trực 
tiếp triển khai và tô chức thực hiện có hiệu quả 
cả 5 tiêu chuẩn đơn Vị vững mạnh toàn diện. 
Nêu cao tính tích cực, tinh thần chủ động, tự 
lực tự cường, phát huy sức mạnh tổng hợp của 
cơ quan, đơn vị. Tranh thủ sự giúp đỡ của cấp 
ủy, chính quyên, các ban, ngành, đoàn thể địa 
phương nơi đóng quân trong xây dựng đơn VỊ. 
Xây dựng mối quan hệ mật thiết gắn bó với 
nhân dân trên địa bàn đơn vị đóng quân. 


Thứ ba, tập trung kiện toàn và ốn định tổ 
chức biên chế, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt 
và cân bộ cơ sở gắn với Củng cố, kiện toàn tổ 
chức đảng, kiện toàn cập Ủy và các tổ chức 
quân chúng. Tạo mọi điều kiện tốt nhất để 
chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán 
bộ, chiến sỹ an tâm công tác, gắn bó lâu dài 
với đơn vị. 

Thứ tư, , tăng cường công tác kiêm tra, kịp 
thời sơ kết, tông kết, rút kinh nghiệm, biểu 
dương khen thường những cá nhân, đơn vị 
hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xử lý 
nghiêm các vụ việc sai trái xây ra, nâng cao 
vai trò trách nhiệm của cá nhân chỉ huy ở từng 


* Trung tướng, Tư lệnh Quân khu 7 
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đơn vị. Lấy kết quả xây dựng, đơn vị vững 
mạnh toàn diện đê đánh giá phẩm chất, năng 
lực, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cấp ỦY, 
chỉ huy các cấp. 

Trên cơ SỞ mục tiêu và giải pháp đã xác 
định, bằng sự nỗ lực của toàn Đảng bộ và lực 
lượng vũ trang Quân khu, việc xây dựng đơn 
VỊ vững mạnh toàn điện trong các cơ quan, đơn 
vị (kể cả cơ quan quân sự địa phương) đã có 
nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ cán bộ, 
chiến sỹ luôn kiên định lý tưởng mục tiêu bảo 
vệ nên hòa bình độc lập của dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội; có bản lĩnh chính trị vững vàng, 
sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ được ø1aO. 
Mối đoàn kết trong đơn vị, đoàn kết quân dân 
luôn được giữ vững và tăng cường. Các tổ 
chức đảng phát huy được vai trò lãnh đạo, sức 
chiến đầu và thực SỰ là hạt nhân đoàn kết 
thống nhất, nòng cốt trong xây dựng đơn vị. 
Đội ngũ cán bộ các câp được bôi dưỡng về 
trình độ tổ chức chỉ huy, huấn luyện, quản lý 
bộ đội và chuyên môn nghiệp vụ theo chức 
trách. Hằng năm, số cán bộ hoàn thành nhiệm 
vụ theo chức trách đạt 100%, cán bộ hoàn 
thành nhiệm vụ đạt loại khá, tốt chiếm 50%. 
Chất lượng huấn luyện được nâng lên, kết quả 
chung đạt khá, 2 đơn vị B04 và B271 (Đoàn 
B05) được công nhận là đơn vị huấn luyện giỏi 
cấp bộ. Việc xây dựng nên nếp chính quy, giữ 
nghiêm kỷ luật quân đội, xây dựng cảnh quan 
môi trường văn hóa đã có bước chuyển biến 
tiến bộ rõ nét. Nơi ăn, ở, sinh hoạt của bộ đội 
được cải thiện đáng kê, khang trang, sạch sẽ, 
gọn gàng, phong trào xây dựng “doanh trại 
xanh, sạch, đẹp” được phát triên và nhân TỘng. 
Các câu lạc bộ quân nhân, phòng Hồ Chí 
Minh, nhà sinh hoạt chính trị ở đại đội được 
xây dựng, củng cố đã phát huy tác dụng thiết 
thực trong quản lý, giáo dục bộ đội. Chính từ 
những sân chơi mới đó đã góp phần nâng cao 
đời sống văn hóa tinh thân cho lực lượng trong 
toàn Quân khu. 

Cùng với việc chấp hành Chỉ thị của Tư 
lệnh Quân khu, Nghị quyết của Đảng ủy Quân 
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khu về việc cắm uồng rượu, bia và bảo đảm an 
toàn giao thông là ý thức chấp hành pháp luật 
nhà nước, kỷ luật quân đội, các chế độ quy 
định đã có tiến bộ rõ TỆI, giảm cơ bản tỉnh 
trạng đào ngũ, bỏ ngũ, vắng mặt trái phép và 
vi phạm kỷ luật thông thường. Đó chính là 
những yếu tố quan trọng tạo ra một khí thế 
mới và là động lực mạnh mẽ thúc đây công tác 
xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh 
toàn điện. 

Trong 2 năm gần đây, Đoàn B05 là một 
điển hình trong công tác xây dựng đơn vị vững 
mạnh toàn diện của toàn quân theo Chỉ thị 
41/CT-TM của Tổng tham mưu trưởng. Từ 
đơn vị được chọn làm điểm này đã tạo nên sự 
chuyển biến vượt bậc, khá toàn diện, rõ nét 
nhất là thực hiện về nền nếp chính quy, chấm 
dứt tình trạng đào ngũ, bỏ ngũ, xây dựng cảnh 
quan môi trường xanh, sạch, đẹp, tổ chức tăng 
gia sản xuất tập trung có hiệu quả. Nhìn 
chung, kết quả xây dựng đơn vị vững mạnh 
toàn điện của Đoàn B05 đã đáp ứng yêu cầu cơ 
bản của bộ và Quân khu đề ra, làm cơ sở để 
nhân rộng ở tất cả các cơ quan đơn vị trong 
toàn Quân khu. 

Trong thời gian tới, xây dựng đơn vị vững 
mạnh toàn diện được tiếp tục xác định là một 


- TỘI dung lớn, một nhiệm vụ trọng tâm thường 


xuyên của lực lượng vũ trang Quân khu. Chỉ 
tiêu phấn đấu đến năm 2010 có 100% cơ quan, 
đơn vị, kể cả các cơ quan quân sự ở địa 
phương đều đạt 5 tiêu chuẩn đơn vị vững mạnh 
toàn diện. Điều đó, trước hết xuất phát từ 
những yêu cầu mới, cao hơn trong nhiệm vụ 
bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn. Tiếp đến là VIỆC 
xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện theo Chỉ 
thị 917/CT-QP của lực lượng vũ trang Quân 
khu đã đạt kết quả nhất định, có ý nghĩa quan 
trọng nhưng còn những khuyết điểm, yếu kém 
cần phải sửa chữa khắc phục. 

Để tiếp tục thực hiện mục tiêu đề ra, toàn 
lực lượng trong Quân khu phải quản triệt nâng 
cao nhận thức, tiếp tục đối mới cả về nhận thức 
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tư tưởng đến hoạt động thực tiễn, mà trước hết 
là từ các cấp ủy, tô chức chỉ huy và các tổ chức 
quân chúng. Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn 
điện trên cả 5 tiêu chuẩn, nhưng phải lấy vững 
mạnh về chính trị làm CƠ SỞ, CÓ ý nghĩa quyêt 
định. Trong xây dựng kế hoạch phải có bước 
đi, phương pháp và cách làm cụ thể phù hợp. 
Xây dựng đơn vị vững mạnh có nhiêu khâu, 
nhiều việc phải làm nhưng phải biết chọn khâu 
đột phá, có trọng tâm, trọng điểm, chọn đơn vị 
điểm, chọn việc phù hợp với tính chất đặc 
điểm của đơn vị. Xây dựng đơn vị vững mạnh 
toàn diện luôn gắn với với xây dựng tổ chức 
Đảng trong sạch vững mạnh, vì sự đi lên của 
đơn vị, vì yêu cầu nâng cao đời sống vật chất, 
tỉnh thần bộ đội. Từ thực tế xây dựng đơn vị 
vững mạnh toàn diện của Quân khu 7 nói 
chung cũng như của Đoàn B05 đã rút ra được 
những bài học kinh nghiệm như sau: 

Một là, xác định TÕ Các fÔ chức đẳng và đội 
ngũ cán bộ các cấp là nhân tố quyết định đến 
thành công của việc xây dựng đơn vị vững 
mạnh toàn diện. Dù bất kỳ hoàn cảnh nào, Sự 
lãnh đạo của các tổ chức Đảng và chỉ huy, điều 
hành của đội ngũ cán bộ các cấp cũng là nhân 
tố quyết định thành công việc thực hiện và 
hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Do đó, 
trong thời gian tới các đơn vị chú trọng tập 
trung xây dựng và nâng caO SỨC chiến đấu, 
năng lực lãnh đạo của các tô chức đảng, bảo 
đảm các cấp ủy thực sự là nòng cốt, là hạt nhân 
lãnh đạo đơn Vị về mọi mặt. Mục tiêu hằng 
năm có 100% cấp ủy cấp trên trực tiếp cơ sở, 
hơn 90% tổ chức cơ sở đảng, 95% chi bộ đạt 
trong sạch vững mạnh, không có Đảng bộ, chi 
bộ yêu kém. Duy trì 100% đại đội đủ quân có 
chi bộ, đến năm 2008 có 100% chỉ bộ ở đại đội 
đủ quân có chi ủy vững chắc. Hằng năm, 
100% đăng viên đủ tư cách, 85% trở lên hoàn 
thành tốt nhiệm vụ. Đi đôi với công tác xây 
dựng Đảng, phải nắm vững, khâu then chốt là 
xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là đội 
ngũ cán bộ chủ chốt, cán bộ cơ sở đại đội, 
trung đội thường xuyên đủ số lượng, có chất 


lượng ngày càng cao, phấn đấu hơn 80% trở 
lên hoàn thành nhiệm vụ khá. 

Hai là, không sao nhãng nhiệm vụ trung 
tâm trong thời bình là huấn luyện, nâng cao 
trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu, tạo 
đà thúc đẩy các mặt công tác khác. Tập trung 
nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, chỉ huy, 
quản lý, huấn luyện bộ đội cho đội ngũ cán bộ. 
Mục tiêu hằng năm đạt 100% khoa mục huấn 
luyện đạt khá, giỏi, trong đó có 60% — 65% 
khoa mục đạt giỏi. Huấn luyện dã ngoại, diễn 
tập ở các cấp đêu đạt khá trở lên, bảo đảm an 
toàn tuyệt đối trong huấn luyện. Các trung 
đoàn bộ binh đủ quân, các trung đoàn, lữ đoàn 
binh chúng đều đạt đơn vị huấn luyện giỏi cấp 
bộ. Đối với các cơ quan quân sự địa phương, 
phải làm tròn vai trò nòng cốt trong xây dựng 
nên quốc phòng toàn dân vững mạnh, nâng 
cao chất lượng tham:mưu cho _cấp Ủy, chính 
quyền trong quản lý nhà nước về lĩnh vực quốc 
phòng, xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng 
thế trận, cùng các dực lượng giữ vững ôn định 
chính trị góp phần thúc đây sự phát triển 
kinh tế - xã hội trên địa bàn. Phối hợp các sở, 
ban, ngành, đoàn thể địa phương xây dựng 
“thế trận lòng dân”, giữ gìn và tăng cường 
đoàn kết quân dân, thực hiện quân và dân một 
ý chí. 

Ba là, có quyết tâm cao, tỉnh thân thí đua 
sôi nổi, rộng khắp, đầu tư đúng mức và phát 
huy nội lực, tính chủ động, sáng tạo của các cơ 
quan đơn vị. 

Sáu mươi năm xây dựng và trưởng thành, 
phát huy truyền thống “Trung thành vô hạn, 
chủ động sáng tạo, tự lực tự cường, đoàn kết 
quyết thắng”, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ 
đạo của Đảng ủy quân sự Trung ương và Bộ 
Quốc phòng, sự giúp đỡ của cấp ỦY, chính 
quyên và nhân dân địa phương, cán bộ chiến 
sỹ lực lượng vũ trang Quân khu 7 nhất định 
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng đơn vị 
vững mạnh toàn điện, góp phần bảo vệ vững 
chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. C] 
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Chuyên ông và cháu 


IỄNG là ông cháu mà mấy năm rồi 
đ[ ấp nhau. Cháu đi học nghiên 

cứu sinh ở thành phố khác, còn ông thi 
công tác ở trung ương nên công việc bận như 
thời đi chiến khu xưa... Mấy ngày nghỉ 30-4 và 
1-5 ô ông cháu mới có địp gấp nhau. Còn phải 
nói - mừng khôn tả, nhất là ông được ngắm 
nghía đứa cháu đích tôn của mình đang khôn 
lớn. Ngày sinh ra nó, ông vui Sướng vô Cùng. 
Bởi lúc đang bôn ba đi đánh giặc, Ông chẳng 
bao giờ nghĩ mình có giờ phút sau này được 
gửi găm, hun đúc cho đứa châu - dòng máu căn 
cốt mà đời ông đã chất chu, dồn dạy, hy vọng 
qua gân hai cuộc kháng chiến đây gian khổ... 


Ông châu trò chuyện thâu đêm như hai 
người bạn VOng miên. Ông. rất muốn tâm tình 
cởi mở với cháu, vừa là để giáo dục thêm, vừa 
là tim hiểu đám trẻ bây giờ nghĩ sao. Ông nói, 
đất nước ta đã trải qua nhiều khó khăn, gian 
khổ trong kháng chiến chống 8Iặc ngoại xâm. 
Được như ngày nay cháu có biết bao nhiêu 
người ¡ phải đô xương máu, thậm chí phải vĩnh 
viễn năm xuống nơi chiến trường không người 
trông nom, hương khói. Bạn ông có đên già 
nửa ở cái làng này ra đì không trở về, một số 
thi chăng còn lành lặn nữa mà bây giờ vẫn : phải 

một năng hai sương", chải chãi vật lộn với 
Cuộc sông sao cho đủ ăn, đủ mặc, dành dụm 
cho các cháu học hành. Ông giảng giải một hôi 
rôi chợt hỏi: các cháu bây giờ thật sung Sướng, 
có mỗi một VIỆC là học, rồi thả sức mà làm 
việc, mà CÔng hiến, con đường rộng mở không 
ai ngăn cân nữa, có đúng vậy không ? 

Lặng yên một lát và thấy ông cho “cơ chế 
mở”, châu mạnh dạn: Thưa ông, đúng như ông 
dạy, chúng cháu rất hiểu và không bao giờ 
quên mình đang được hưởng thành quả bằng 
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mô hôi, công sức và xương máu của cha ông. 
Chúng châu nghĩ răng thê hệ ông và cha cháu 
ngày trước đánh giặc là để giữ, thế hệ của 
chúng cháu bây giờ học tập, làm việc là để 
xây. Giữ có nhiệm vụ của giữ và xây cũng có 
chức phận riêng của nó. Chúng cháu ngày nay 
phải đối mặt với nhiêu vấn đề của thời đại, 
cháu xin đơn cử: 


Thứ nhất, chúng. cháu phải ra sức vật lộn 
với việc học hành để có đủ kiến thức và làm 
chủ khoa học - kỹ thuật, công nghệ tiên tiễn 
của thế giới. Trau dôi để đủ năng lực hội nhập, 
điều hành, quản lý những Công việc của nên 
công nghiệp hiện đại và kinh tế trí thức. Điêu 
đó tưởng chừng đơn giản nhưng thưa ông, con 
đường làm khoa học - kỹ thuật và cung cách 
quản lý ngày nay đòi hỏi những tiêu chí, tổ 
chất khác trước. Và cũng không phải là "chỉ cô 
mỗi việc học" Ông ạ. Chúng cháu còn phải đối 
mặt với một số tôn tại, khuyết tật của cơ chế 
và bộ mây quản lý xơ cứng trước đầy, nó bắt 
cập và công kênh cho công (Ác quản lý. Cán bộ 
thì vừa thừa vừa thiếu, hiệu quả. công việc thấp. 
Ngân sách để chị phí cho bộ máy công chức 
từ trung Ương đến xã phường lớn hơn thời của 
ông và bố cháu rất nhiêu. Ở đó còn có những 
căn bệnh trầm kha và sự những nhiễu đến mức 
đau lòng. Người dân nói rằng ngày xưa có một 
cửa quan, bây giờ cửa "quan" nhiêu quá. 
Còn các nhà đâu tư thì ví von: môi trường đầu 
tư ở một sô ngành, địa phương nước ta giông 
như cái " chợ trời” vậy; làm ăn ở ta vừa 
thoáng, vừa "tẮc ' như đường giao thông â Ấy... 
Ông ơi, cháu ở cấp thấp đôi lúc không biết 
hoạt động ra sao để vừa có hiệu quả cao đúng 
ý chỉ đạo của trên, lại vừa phù hợp với cơ chế 
lúc thì "xin - cho", lúc thì "nở cửa” như hiện 
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nay. Có người bóng gió nói rằng phải biết "hát 
tân cổ giao duyên” thi mới tôn tại được ông ạ... 
Chúng cháu thiết nghĩ, đấy có 2 phải là hình thái 
quản lý tất yếu của thời kỳ quá độ không ông? 
Thứ hai, như ô Ông thường dạy, chúng châu 
phải hiểu lịch sử và truyền thống của Ông, cha. 
Nhiêu bạn cháu khi nghiên cứu lịch sử nước ta 
tranh luận với cháu là tại sao nước ta vốn có 
nhiêu người giỏi và truyền thống hào hùng vậy 
mà đế ên nay vân 'được” xếp vào nước kém phát 
triển ? Cháu giải thích như ô ông vân dạy, bạn 
châu chưa “chịu”, còn chất vân: Nước ta giải 
phóng đã hơn 30 năm rôi, nhìn sang nước 
khác, sao họ phát triên nhanh thế. Cháu nói, 
mình là nước nông nghiệp lạc hậu, dân trí nhìn 
chung còn thấp, lại dôn sức lực cho chiến tranh 
giữ nước nên không thể như nước khác được. 
Chúng nó vẫn không thông và tiếp tục đưa ra 
một loạt câu hỏi: Tại sao các nước cạnh ta 
cũng phong kiến, lạc hậu, cũng chiến tranh mà 
họ có bước đi thần kỳ, vừa nhanh vừa vững. 
Phải chăng họ đã dũng cảm bàn g!ao cho thế 
hệ sau trọng trách - mà chỉ có thế hệ này mới 


7e r„® ˆ *# © 
Đối mới nhón thức... 
(Tiếp theo trang 51) 


của xã hội trong quá trình tô chức quản. lý và 
điều hành nền sản xuất. Đây là nguôn gốc căn 
bản của mọi sự khác biệt, khác biệt về địa vị xã 
hội, về quy mô thu nhập và về cả những thang 
bậc giá trị xã hội. Đấu tranh xóa bỏ chế độ 
chiếm hữu tư nhân về tư liệu sản xuất, từng 
bước thiết lập chế độ công hữu về tư liệu sản 
xuất dưới hai hình thức sở hữu toàn nhân dân, 
sở hữu tập thể là mục tiêu của chủ nghĩa cộng 
sản. Chế độ công hữu về tư liệu sản xuất sẽ là 
nhân tố xóa bỏ mọi đối kháng về địa vị và lợi 
ích giữa các thành viên trong xã hội. Lô-gíc 
phát triển và nhận định ấy của C. Mác cho đến 
nay vẫn còn nguyên những giá trị đích thực 
sông động. Chuyển sang giai đoạn phát. triển 
mới, tính chất cạnh tranh gay gắt và quyết liệt 
của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa đòi hỏi phải 
có quá trình tích lũy và tập trung tư bản ngày 


làm được. Họ không câm tay chỉ VIỆC, không 
ấp đặt, công thân. Họ nhận ra rằng I mình có 
công nhưng không ÿ vào cái công ấy để găm 
nhâm thành tích"... Bạn cháu còn bình luận, ở 
nước ta hiện nay có không ít cán bộ giữ trọng 
trách nhưng rất cá nhân, bảo thủ, công thân. 
Đó có phải là rào cản lớn làm cho nước ta tụt 
hậu không hả ông? 

Nghe một hôi, ông nội đăm chiêu. Ông 
không trả lời trực tiếp vào câu hỏi của cháu mà 
lặng lẽ vào giường nằm. Cháu lo quá, trăn trở 
không sao ngủ được, cứ ân hận, dăn vặt, ngộ 
nhỡ ông giận thì khốn... Hai tháng Sau, cháu 
nhận được thư ông, ông đã suy nghĩ rất kỹ và 
tự nguyện bàn giao công việc đang đảm trách. 
Ông còn viết: Những điều mà thế hệ của ông 
và cha cháu trước đây đã làm được trong công 
cuộc giữ nước là rất lớn, rất vĩ đại, nhưng điều 
làm cho thành tựu đó trở nên có giá trị thiết 
thực hơn là đừng chậm trễ nữa, phải biết 
bàn giao thế hệ đúng lúc - thời đại nào cân có 
COn người ấy. Đó mới là trách nhiệm trọn vẹn 
của thế hệ cha ông đối với thế hệ các cháu. L] 


càng lớn, đầu tư trí tuệ ngày càng nhiều. Có tư 
liệu sản xuất trong tay, nhà tư bản không hẳn đã 
đủ sức cạnh tranh thắng lợi; vốn và khoa học - 
công nghệ là những nhân tố không thể thiếu của 
quá trình phát triển trong điều kiện bùng nổ 
thông tin, hội nhập quốc tế sâu rộng như hiện 
nay. Chính vì vậy, sở hữu trí tuệ, sở hữu vốn trở 
thành những bộ phận không thể thiếu của nền 
sản xuất tư bản chủ nghĩa. Vốn và trí tuệ tham 
gia chỉ phối và điều tiết rất quan trọng đến tất 
cả các thang bậc giá trị trong nên sản xuất tư 
bản chủ nghĩa. Sự khác biệt về mọi phương 
diện trong lòng phương thức sản xuất tư bản 
đều bắt đầu từ sở hữu tư liệu sản xuất, nhưng 
giờ đây điều đó không còn là duy nhất. Những 
tác động của thời cuộc đã ảnh hướng sâu rộng 
đến sự thay đối của sở hữu và những quan niệm 
của con người về sở hữu. Cần phải nhận thức 
đúng lô-gíc của quá trình phát triển để nhận rõ 
chân giá trị của sở hữu được biểu hiện cụ thể 
trong quá trình phát triển. Cì 
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lập năm 1989, đến nay, Diễn 
đàn hợp tác kinh tế khu vực châu Á - 
Thái. Binh Dương (APEC) gôm hai 


mươi mốt nên kinh tế thành viên. Sau gân hai 
thập kỷ tôn tại và phát triển, APEC đang đứng 
trước những cơ hội phát triển mới, đồng thời 
cũng phải đối phó với những thách thức mới do 
những thay đôi nhanh chóng của môi trường 
quốc tế và khu vực, cũng như do những chuyển 
hóa từ bên trong nội bộ APEC. 


Đặc điểm nổi bật của APEC là tính đa dạng. 
APEC không chỉ có các trung tâm kinh tế lớn 
như Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, các nền kinh 
tế phát triển như Ô-xtrây-li-a, Ca-na-đa, Hàn 
Quốc, mà còn có cả các nên kinh tế đang phát 
, triên như Phi-líp-pin, In-đô-nê-xi-a, các thực 
thể kinh tế như Đài Loan, Hồng Công. Mỗi nền 
kinh tế có bản sắc văn hóa, lịch sử, phong tục 
tập quán riêng, tạo nên một APEC đa dạng, và 
phong phú. Là một khu vực kinh tế „giàu tiềm 
năng, phát triển năng động nhất thế giới, với 
dân sô 2,6 tỉ, chiếm 57% GDP thế giới, 45, 5% 
thương mại toàn cầu, 70% tăng trưởng kinh tế 
thế giới, APEC ngày càng có tiếng nói quan 
trọng trong đời sông quôc tế. 


APEC hộ một diễn đàn đối thoại mở, các 
nền kinh tế thành viên, không phân biệt lớn 
nhỏ, giàu nghèo, trình độ phát triển cao hay 
thấp, đều có tiếng nói bình đẳng dựa trên cơ sở 
các nguyên tắc đồng thuận, tự nguyện, không 
ràng buộc và linh hoạt. Tiến trình hợp tác trong 
APEC xoay quanh 3 trụ cột là: Tự do hóa 
thương mại và đầu tư, trong đó việc thúc đây 
thương mại đa biên, cắt giảm hàng rào phi quan 
thuế được quan tâm đặc biệt; thuận lợi hóa 
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thương mại và đầu tư, chú trọng các lĩnh vực 
cải cách thủ tục, giảm chỉ phí giao dịch, minh 
bạch hóa, tiêu chuân, hợp chuân, điêu kiện di 
chuyển của doanh nhân và hàng hóa; hợp tác 
kinh tế khoa học - kỹ thuật (Ecotech). APEC đã 
nhất trí đưa ra mục tiêu Bô-go nhằm đạt tự do 
hóa thương mại và đầu tư vào năm 2010 đối vỚi 
các nên kinh tẾ phát triển, và năm 2020 đối với 
các nền kinh tế đang phát triển. 

APEC đã đạt được những kết quả khả quan 
trong việc thực hiện các mục tiêu của mình; đã 
thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác thương mại, 
đầu tư, khoa học - kỹ thuật trong nội khối và 
giữa các nền kinh tế với nhau, đóng góp quan 
trọng vào việc thúc đấy đàm phán thương mại 
đa biên. APEC cũng đi tiên phong trong việc 
thúc đây tự do hóa thương mại và đầu tư, cắt 
giảm chỉ phí giao dịch cho doanh nghiệp... Bên 
cạnh đó, APEC cũng đặc biệt quan tâm đến vấn 
đề an ninh con người, an toàn cho môi trường 
kinh doanh, góp phân quan trọng trong việc tạo 
môi trường thuận lợi cho hợp tác và phát triên. 

Tuy nhiên, những biến động. phức tạp và 
khó lường của tình hình thế giỚI, những tác 
động của toàn cầu hóa và Sự xuất hiện của các 
nhân tố an ninh phi truyền thống (khủng bố, 
dịch bệnh, thiên tai, an toàn thực phẩm, an ninh 
năng lượng...) đang đặt APEC trước nhiều 
thách thức. Để thực hiện các mục tiêu của 
mình, APEC cân \ phải có những biện pháp xử lý 
thỏa đáng các vấn đề cốt yêu Sau: 


* Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, Trưởng ban 
Thư ký APEC 2006, Chủ tịch SOM APEC 2006 
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- Phấn đấu thực hiện mục tiêu Bô-go về tự 
do hóa thương mại và đầu tư. Năm 2005, APEC 
đã thông qua Lộ trình Bu-san để thực hiện mục 
tiêu Bô-go; năm 2006 sẽ thông qua Kế hoạch 
hành động Hà Nội. Như vậy, định hướng đã rõ, 
vấn đề quyết định là hành động cụ thể trong 
thời gian sắp tới. 

- Đảm bảo sự phát triển bền vững của cộng 
đồng trước mối đe dọa đối với con người và 
môi trường kinh doanh. 

- Thu hẹp khoảng cách ¡ phát triển trước nguy 
cơ khoảng cách phát triên và chênh lệch về 
trình độ ngày càng gia tăng do tác động của 
toàn câu hóa và tự do hóa thương mại và đâu tư. 

- Phối hợp, hợp tác chặt chế giữa khu vực 
công và tư, đập ứng tốt hơn các yêu cầu của các 
doanh nghiệp. 

- Tiến hành cải cách APEC để nâng cao 
hiệu quả hoạt động sau l7 năm tồn tại, đáp ứng 
các yêu cầu hợp tác ngày càng phát triển đa 
dạng cả về chiều rộng và chiều sâu. 


- Phát huy vai trò, vị trí của APEC trước sự 
cạnh tranh của các thể chế khác trong khu vực. 

Giải quyết tốt các vấn đề trên để thúc đây 
hơn nữa tiên trình APEC đòi hỏi các nền kinh 
tế thành viên phải tiếp tục nỗ lực hợp dc, phối 
hợp hành động thông qua các kế hoạch hành 
động tập thể và quốc gia, các dự án song 
phương và đa phương, thực hiện các thỏa thuận 
và cam kết về thương mại, đầu tư, khoa học - 
kỹ thuật, chống tham nhũng... 

xx*x« 

Cách đây § năm, tại Hội nghị Bộ 
trưởng APEC lần thứ 10 ở Cu-a-la-lăm-pơ 
(Ma-lai-xi-a, từ 4 đến 15-11-1998), Việt Nam 
chính thức gia nhập APEC, đánh dấu một bước 
phát triển mới trong chính sách hội nhập kinh 
tế của nước ta với khu vực và thế giới. Quán 
triệt chủ trương: Chủ động hội nhập kinh tế 
quốc tế và khu vực theo tinh thân phát huy tối 
đa nội lực, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, 
bảo đảm độc lập, tự chủ và định hướng xã hội 
chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích dân tộc, an ninh quốc 


gia, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ 
môi trường, ngay sau khi gia nhập APEC, Việt 
Nam đã tích cực tham gia vào nhiêu chương 
trình, dự án hợp tác của APEC, tranh thủ được 
sự hỗ trợ và giúp đỡ to lớn về vốn, khoa học - 
kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực, phục vụ cho 
các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói 
giảm nghèo, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước. Nhiều thành viên APEC hiện là những 
đối tác kinh tế quan trọng của Việt Nam, chiếm 
khoảng 67% vôn FDI, khoảng 75% võn ODA 
và 70% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. 


Là thành viên đang phát triển, trình độ phát 
triển còn Ở mức thấp, song Việt Nam đã được 
các nền kinh tế thành viên tín nhiệm chọn là 
chủ nhà của Hội nghị APEC 20%. “Điều này 
thể hiện sự đánh giá cao của các nên kinh tế 
thành viên đối với những đóng góp tích cực của 
Việt Nam trong những năm qua, đồng thời 
cũng khẳng định vị thế quốc tế ngày càng, cao 
của Việt Nam trên các diễn đàn quốc tế đa 
phương. Để xứng đáng với niềm tin của bạn bè 
quôc tế, chúng ta đang tập trung mọi nỗ lực 
phấn đấu tô chức thành công Năm APEC 2006, 
mang đậm bản sắc Việt Nam. Đến nay, sau 
những thành công của các hội nghị các quan 
chức cao cấp (SOMTI và SOM H), hội nghị Bộ 
trưởng Thương mại, hội nghị cấp bộ trưởng về 
dịch cúm gia câm và hàng chục hội nghị liên 
quan khác, chúng ta đã nhận được những đánh 
giá tích cực, chân thành của các thành viên 
APEC và bạn bè quốc tế về những đồng gÓp 
của chủ nhà năm APEC 2006 trên các vân 
đề sau: 


Thứ nhất, đưa ra chủ đề và các ưu tiên của 
Năm APEC 2006 phù hợp với những yêu cầu 
phát triển của APEC nhằm đối phó với những 
thách thức mới. 

Chủ đề của năm APEC Việt Nam 2006 là 
Hướng tới một Cộng đông năng động vì phát 
triển bên vững và thịnh vượng với bốn tiểu chủ 
đề: (1) Tăng cường thương mại và đầu tư thông 
qua thực hiện Lộ trình Bu-san và thúc đấy vòng 
đàm phán phát triển Đô-ha; (2) Tăng cường 
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hợp tác kinh tế - kỹ thuật để thu hẹp khoảng 
cách và phát triển bên vững: (3) Thúc đẩy một 
môi trường kinh doanh an toàn và thuận lợi; (4) 
Tăng cường gắn kết cộng đồng. 

Chúng ta đã nêu 7 ưu tiên của năm APEC 
2006 nhằm thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực 
thương mại, đầu tư, phát triển bền vững, phòng 
và chồng dịch cúm gia cầm, phát triên nguồn 
nhân lực, nâng cao năng lực cạnh tranh của các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ, chống tham nhũng, 
liên kết giữa các thành viên APEC thông qua 
hợp tác và phát triển du lịch. 

Thứ hai, xây dựng KẾ hoạch hành động 
Hà Nội thực hiện Lộ trình Bu-san. 

Lộ trình Bu-san thực hiện mục tiêu Bô-øo là 
một kết quả quan trọng: của năm APEC Hàn 
Quốc 2005 nhăm thúc đầy tự do hóa, thuận lợi 
hóa thương mại, đầu tư, tạo môi trường kinh 
doanh an toàn và hiệu quả cho cộng đồng 
doanh nghiệp trong khu vực. Để cụ thể hóa VIỆC 
thực hiện, Việt Nam đề xuất việc xây dựng Kế 
hoạch hành động Hà Nội và thành lập Nhóm 
bạn bè của Chủ tịch SOM ŒOTO) về vấn đề 
này. Tại Hội nghị SOM II ở thành phố. Hồ Chí 
Minh, APEC đã thông qua khung Kế hoạch 
hành động Hà Nội gôm 6 phân: (1) mục tiêu, 
(2) các nguyên tắc, (3) các nội dung của Kế 
hoạch hành động Hà Nội, (4) các vân đề thực 
hiện, (5) danh mục các vấn đề đạt được trong 
năm 2006, (6) rà soát. Trên cơ sở đề cương này, 
các nhóm công tác của APEC sẽ xây dựng các 
nội dung chỉ tiết, hành động cụ thể để trình báo 
cáo Hội nghị SOM II họp ở Đà Nẵng và 
Hội An vào tháng 9 tới. 

Thứ ba, góp phần thúc đẩy vòng Đàm phán 
phát triển Đô-ha. 

Tuy chưa phải là thành viên của Tổ chức 
Thương mại thế giới (WTO), song với vai trò 
chủ nhà APEC 200, Việt Nam đã có nhiều nỗ 
lực nhằm góp tiếng nói chung với các thành 
viên APEC khác (thông qua Nhóm "APEC 
Caucus” ở Giơ-ne-vơ) trong việc thúc đây các 
vấn đề của WTO và vòng đàm phán Đô-ha. 
Với sự tham gia tích cực của Việt Nam, tại Hội 
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nghị Bộ trưởng Thương mại APEC ở thành phố 
Hồ Chí Minh (từ 2 đến 3-6-2006), APEC ra 
một Tuyên bố riêng về WTO và vòng đàm 
phán phát triển Đô-ha. 

Thứ tư, thúc đẩy các mục tiêu cải cách 
APEC hiệu quả và năng động hơn. 

Cải cách APEC năng động và hiệu quả là 
một trong những ưu tiên của năm APEC 2006 
và để thúc đây việc này Việt Nam đã đề xuất 
VIỆC thành lập Nhóm bạn bè của Chủ tịch SOM 
về cải cách APEC. Trên cơ sở các đề xuất của 
ta, các nền kinh tẾ thành viên, các Nhóm công 
tác đã đưa ra nhiều ý kiến bổ ích về cải cách 
APEC theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả, năng 
động, linh hoạt, nôi kết giữa APEC với Hội 
đồng tư vấn kinh doanh (ABAC) và giới nghiên 
cứu về APEC. 


Thứ năm, đề xuất các sáng kiến thúc đẩy 
hợp tác trong APEC trên một số lĩnh vực 
cụ thể. 

Nhằm phát, triển du lịch và tận dụng du 
lịch- một thế mạnh của Việt Nam trong 
APEC - chúng ta đã đưa ra sáng kiến tăng 
Cường hợp tác du lịch trong APEC, và Hội nghị 
Bộ trưởng Du lịch APEC vào tháng 10 tới sẽ 
thông qua Tuyên bố Hội An, khẳng định quyết 
tâm của APEC tầng Cường găn kết cộng đồng 
thông qua phát triên du lịch và các hoạt động lễ 
hội gắn với du lịch. 

Chúng ta cũng đưa các sáng kiến khuyến 
khích cộng đồng doanh \ nghiệp APEC tham gia 
tích cực vào các vấn đề của APEC 20%, sáng 
kiến đối thoại công - tư về thuận lợi hóa thương 
mại, các sáng kiến thúc đây hợp tác của thanh 
niên, phụ nữ, xóa đói giảm nghèo, phát triển 
bền vững... 


Đăng cai tổ chức Hội nghị Cấp cao APEC 
lần thứ 14 là một trong những sự kiện đối ngoại 
lớn nhất của Việt Nam trong năm 2006. Với 
quyết tâm và nỗ lực chuẩn bị chu đáo về mọi 
mặt, chúng ta tin tưởng răng, APEC 200 sẽ 
thành công tốt đẹp, đề lại dấu ấn sâu đậm về vai 
trò và hình ảnh một nước Việt Nam đổi mới 
trong tiến trình hội nhập khu vực và thế giới. LÌ 
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ĐỒNG CHÍ TRƯƠNG TẤN SANG, ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, 
THƯỜNG TRỰC BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG 
LÀM VIÊ€ VỚI BỘ EIÊN TẬP TAP CHÍ CÔNG SẲN 


`` NHIỆT LIỆT CHÀO MÙNG ` 
ĐÔNG CHÍ TRƯƠNG TẤN SANG 
UỶ VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ - THƯỜNG TRỰC BAN BÍ THƯ 


4 - Kí 


Tân Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bi thư Trung ương, đã làm việc với Bộ Biên tập Tạp chí 

Cộng sản. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương, Ban Tài 
chính - Quản trị Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Văn hóa - Thông tin cùng Ban Biên tập, đội ngũ 
cán bộ chủ chốt Tạp chí Cộng sản. 

Đồng chí Tạ Ngọc Tấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, thay mặt Bộ Biên tập 
Tạp chí, báo cáo tình hình tổ chức cán bộ, những thành tựu công tác chính, Chương trình công tác của Tạp chí 
năm 2006 và kế hoạch thông tin tuyên truyền, nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn góp phần triển khai, tổ chức 
thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng. Để nâng cao chất lượng, vai trò của Tạp chí Cộng sản trong công tác 
thông tin tuyên truyền thời gian tới, Tạp chí Cộng sản đã xây dựng Đề án công tác, trong đó nêu ra những biện 
pháp cụ thế như: cải tiến công tác biên tập, đổi mới giao diện Tạp chí Cộng sản Điện tử, xuất bản số chuyên đề 
phục VỤ CƠ SỞ Và chuyên : san nhằm phục vụ công tác thông tin đối ngoại, chống các quan điểm sai trái, thù địch. 
Đồng thời xác định một số điều kiện về cơ chế, chính sách và các nguồn lực bảo đảm cho Tạp chí chủ động trong 
hoạt động chuyên môn. Đại diện các ban, bộ, ngành tham dự buổi làm việc bày tỏ sự ủng hộ, phối hợp chặt chẽ 
nhất và săn sảng ' tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất trong điều kiện cho phép và khả năng có thể, để Tạp chí Cộng 
sản hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mình. 


Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trương Tấn Sang biểu dương những thành tích to lớn mà Tạp chí Cộng sản 
đạt được trong lịch sử vẻ vang 76 năm của mình, đặc biệt là sự đóng góp quan trọng trong 20 năm đổi mới vừa 
qua t để luôn xứng đáng là ngọn cờ tư tưởng lý luận của Đảng. Đồng chí nhấn mạnh: Để thực hiện thắng lợi Nghị 
quyết Đại hội X của Đảng, Tạp chí Cộng sản với vị thế là cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng Có vai 
trò rất quan trọng, nhiệm vụ rất vinh quang nhưng cũng rất nặng nề. Tạp chí cần tiếp tục đi sâu nghiên cứu, tuyên 
truyền lý luận chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách 
và pháp luật của Nhà nước, trước mắt là Nghị quyết Đại hội X và các Nghị quyết Hội nghị Trung ương; chủ động 
tổng kết thực tiễn, qua đó, góp phần làm sáng tỏ hơn, sâu sắc hơn những vấn đề lý luận của công cuộc xây dựng 


Si ngày 17-8-2006, thực hiện chương trình triên khai Nghị quyết Đại hội X của Đảng, đồng chí Trương 
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và phát triển đất nước, bổ sung và phát triển đường lối của Đảng, tháo gỡ những vướng mắc do cuộc sống đặt ra; 
góp phần nâng cao uy tín của Đảng ta, của đất nước ta trên trường quốc tế. Trung ương Đảng, Nhà nước sẽ tạo 
mọi điều kiện tốt nhất trong khả năng cho phép để Tạp chí Cộng sản làm tốt hơn trọng trách do Trung ương Đảng 
giao phó. Đồng chí Trương Tấn Sang giao nhiệm vụ cho Tạp chí: nhanh chóng làm việc với các cơ quan chức năng, 
chuẩn bị các điều kiện kinh tế, kỹ thuật để trong năm 2006 ra được số chuyên đề phục vụ cơ sở và chuyên san 
"Hồ sơ sự kiện" phục vụ công tác thông tin đối ngoại, đấu tranh chống "diễn biến hòa bình". Tạp chí Cộng sản làm 
việc với Ban Tài chính Quản trị Trung ương để xây dựng cơ chế quản lý hợp lý theo tinh thần Nghị định 43 của 
Chính phủ, tạo điều kiện thuận lợi cho Tạp chí hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mình. 


DOÀN CÁN BỘ TẠP CHÍ A-LUN-MAY (LAO) SANG THÁM 
VÀ DỰ KHÓA BI DƯỚNG NGHIỆP VỤ 


Đảng Cộng sản Việt Nam và Tạp chí A-lun-may - cơ quan lý luận và thực tiên của Trung ương Đảng Nhân 
dân cách mạng Lào, đoàn cán bộ Tạp chí A-lun-may do đồng chí Bua-thoong, Phó Tổng Biên tập, dẫn đầu 
sang thăm và dự khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí do Tạp chí Cộng sản tổ chức từ ngày 15-8 đến 29-8-2006. 
Sáng ngày 16-8-2006, đoàn cán bộ Tạp chí A+un-may đã có buổi làm việc với Ban Biên tập Tạp chí Cộng sản. 
Tiếp đó, đồng ‹ chí Tạ Ngọc Tấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản đã khai mạc lớp, giới 
thiệu những vấn đề chung đặt ra cho Khóa bồi dưỡng và chiêu đãi đoàn. Trong thời gian khóa học, bạn đã được 
nghe các đồng nghiệp, các nhà báo có kinh nghiệm của Tạp chí Cộng sản giới thiệu những chuyên đề: “Thời đại 
ngày nay và chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh”; "Độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội - mục tiêu phát 
triển của chúng ta"; "Những vấn đề lý luận và thực tiễn lớn đặt ra từ Đại hội X của Đảng Cộng sản Việt Nam”; "Các 
thể loại báo chí chính trên Tạp chí Cộng sản - nhận thức và phương pháp thể hiện”; "Quy trình nghiệp vụ báo chí 
ở Tạp chí Cộng sản”, "Giới thiệu về Tạp chí Cộng sản điện tử và công tác nghiên cứu khoa học - thực tế phục vụ 
biên tập ở Tạp chí Cộng sản"; "Công tác cộng tác viên - phát hành - bạn đọc của Tạp chí Cộng sản"; "Công tác 
văn phòng ở Tạp chí"; "Nghiệp vụ và kỹ thuật tin học ở Tạp chí Cộng sản"; giới thiệu về hoạt động sản xuất kinh 
doanh của Công ty in Tạp chí Cộng sản... Trong thời gian tiến hành khóa học, Tạp chí Cộng sản đã tổ chức cho 
đoàn đến thăm, nghiên cứu thực tế và làm việc tại thành phố Hải Phòng, huyện đảo Cát Bà; một số cơ quan báo 
chí địa phương như Báo Hải Dương, Báo Bắc Ninh, Báo Bắc Giang... Ngày 29-8-2006, đoàn rời Hà Nội về nước, 
kết thúc chuyến thăm và khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí. Lì 


Trẻ chương trình hợp tác thường niên giữa Tạp chí Cộng sản - cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương 
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(2(: 2006 là năm diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần 
(⁄( X, năm đầu tiên thực hiện kế hoạch phát triển 
nh tế- xã hội 5 năm (2006- 2010), năm đầu thực 
hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và cũng là năm 
có nhiều sự kiện kinh tế chính trị quan trọng tại Việt Nam và 
Quảng Ninh như khánh thành cầu Bãi Cháy, Hội nghị hợp tác 
kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC)... Đó là những yếu tố 
thuận lợi cho ngành du lịch phát triển. Đồng thời năm 2006, 
ngành du lịch vẫn phải đối mặt với những khó khăn thách thức 
lớn, dịch bệnh gia súc, gia cầm vẫn đang lây lan, giá cả thị 
trường tăng nhanh, thị trường khách du lịch truyền thống Trung 
Quốc vẫn chưa được nối lại một cách bình thường. 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG DULỊCHQUẢNGNINH 6 THÁNG ĐẦU NĂM.2006 

1.CÔNG Tắc QUẢN Lý NHÀ NƯỚ‹: 

a.Tổ chức các hoạt động chào đón du lịch hạ Long năm 2006 
đã tạo nên không khí ngày hội của quần chúng, thu hút được đông 
đảo khách du lịch đến với Quảng Ninh. Các hoạt động chào đón này 
được tổ chức một cách gọn nhẹ, tiết kiệm, an toàn chu đáo và trang 
trọng. Chương trình biểu diễn nghệ thuật tổ chức tại nhà sân khấu đa 
năng Tuần châu gây được ấn tượng tốt, đánh dấu sự trưởng thành về 
năng lực tổ chức, sự phối hợp và tinh thần trách nhiệm của các ban, 
ngành, đơn vị trong tỉnh. 

b. Chỉ đạo các hoạt động nghiệp vụ của ngành như: 
"+. Chỉđạo tổ chứcphục vụ khách trong dịp tết cổ truyền. 
** . Tập trung giải quyếtnhững vướng mắc để nối lại thị trường khách 
du lịch Trung Quốc. 
**. Thamgia các hoạt động do Tổng cục Dulịch tổ chức. 
**. Đề xuấtcáccơchế chính sách cho ngành du lịch Quảng Ninh. 
*+*. Cáchoạtđộng chuyên môn khác của văn phòng sở. 
** Các hoạt động đầu tư của Sở Du lịch. 

8. WẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG HINH DORNH: 

Báa965)fsksggfbjibein lu lịch đến Quảng Ninh là -- 
1.608.150 lượt khách, › với cùng kỳ, trong đó khách quốc - 
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**. Khách lưu trú; 716.780 lượt khách, tăng 24%. Trong đó khách 
quốc tế: 356.270 lượt khách, tăng 8% 
+“ Khách lữ hành: 126.070 khách, tăng 59%. Trong v lữ hành 
quốc tế: 59.485 khách, tăng 20%. 
**. Doanh thu du lịch: 627.915 triệu đồng, tăng 14%, rong đódoanh 
thu từ các hoạt động du lịch: 596.115 triệu đồng, tăng 14%. Doanh 
thu du lịch tăng cao (từ 31% đến 36%). Doanh thu từ dịch vụ vui chơi 
có thưởng đạtthấp (giảm 43%). 
+. Nộp ngân sách: 960.310 triệu đồng, bằng 98% so với cùng kỹ, 
Chỉ tiêu nộp ngân sách đạt chưa cao, chủ yếu do nguồn thu từ dịch vụ 
vui chơi có thưởng giảm đáng kể. 

3. NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG HƯỚNG ó THẮNG CUỐI NĂM 
** . Để tiếp tục giải quyết những khó khăn, phấn đấu hoàn thành kế 
hoạch kinh doanh năm 2006, trong 6 tháng còn lại, ngành du lịch cần 
tập trung vào các nhiệm vu trọng tâm sau: 
** . Tập trung chuẩn bị cho lễ hội du lịch Hạ Long được tổ chức vào 
tháng 9/2006. 
** Tiếp tục tập trun giải quyết vướng mắc để nối lại tuyến du lịch 
đường bộ qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái. 
** Chỉ đạo Hiệp Hội Du lịch Quảng Ninh hoạt động có hiệu quả 
phát huy tốt vai trò, nhằm nâng cao cạnh tranh và sự liên kết giữa các 
doanh nghiệp kinh doanh du lịch. 
*+ Quan tâm chỉ đạo sắp xếp các đầu mối kinh doanh du lịch lữ 
hành nhằm nâng cao chất lượng các dịch vụ du lịch. 
** - Triển khai, phát huy vai trò công tác quảng bá du lịch, xúc tiến tìm 
kiếm thị trường du lịch trong và ngoài nước, tham gia các cuộc hội 
thảo và hội chợ pháttriển du lịch quốc tế. 
+ Tổchức nh thảo phát! triển các sản phẩm du lịch mới tại Quảng 
X on xế [xu tạ 
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) Bí thư Đảng ủy Công ty 
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ăm 2005 được sự chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ninh và sự hướng dẫn của các ngành chức năng với sự cố ` 

gắng vượt bậc của cán bộ công nhân viên toàn công ty, công tác bảo đảm vệ sinh môi trường đã từng bước _ È| 

phát triển vững chắc, vệ sinh đường phố sạch đẹp hơn, thái độ phục vụ của công nhân tốt hơn. Người lao động 
nắm rõ nội dung và thực hiện đây đủ các quy trình kỹ thuật. Mỗi công việc trong công ty đều được xây dựng thành 
một quy trình như: quy trình quét thu gom chất thải rắn; quy trình xử lý nước thải, bùn bể phốt, chăm sóc cây 
xanh... Kết quả bước đầu đã được nhân dân thành phố ghi nhận. Công tác bảo đảm đời sống, thu nhập cho người lao 

. động luôn được chú trọng và là mục tiêu hàng đầu của lãnh đạo công ty. 

NHỮNG KẾT QUẢ CỤ THỂ 

A. Công tác bảo đảm vệ sinh môi trường: Năm 2005 Công ty đã thực hiện tốt công tác duy trì quét, thu, gom, vi, 
chuyển, xử lý rác = 50.684 tấn, so với năm 2004 (43. 800 tấn) tăng 8,6%. Tổng doanh thu ngành rác: 11.474.054.239._ 
đông. Trong đó công ích: 9.999.437.019 đồng; kinh doanh 1.474.617.220 đông. Công tác quản lý duy tu bảo dưỡng: - 
năm 2005 đã nạo vét khơi thông thường xuyên hệ thống cống thoát nước với tổng kinh phí là 676.914.670 đồng. Công _. 
tác rửa đường chống bụi tổng doanh thu 62.949.601 đồng. Trạm xử lý nước thải tại vườn Đào Bãi Cháy vẫn duy trì. 
vận hành thường xuyên đã góp phần xử lý nước thải cho khu du lịch. 

B. . Công. tác vận hành, sửa chữa xây dựng hệ thống điện chiếu sáng công cộng: đây là nhiệm vụ thường xuyên,. 
đảm bảo ánh Sáng sinh hoạt và mỹ quan đô thị do vậy công ty đã tập trung chỉ đạo làm tốt công tác quản lý, vận 
hành, khai th sử dụng có hiệu quả đồng thời tiết kiệm điện năng tiêu thụ. 

_ . Công c chảm sóc cây xanh, vườn hoa tiểu cảnh: năm 2005 doanh thu của ngành cây xanh đạt 4.181. 957.532 
đồng. Bảo đảm đầy đủ việc làm cho người lao động. 

D. Công tác dịch vụ tang lẻ: hằng năm cân đối được thu chỉ giải quyết được việc làm cho người lao động, vớ” 
thu năm 2005: 1.534.094.181 đồng, đạt 81 % kế hoạch, phục vụ mai táng được 626 đám, đạt 83% kế hoạch. r 

E. Công tác thu phí vệ sinh môi trường: năm 2005 đã thực hiện thu 3.860.964.500 đông, đạt 98,7% kếhoạch.  ~ 8Ì \. 

+, Công tác an ninh quốc phòng: Công ty chủ động phối kết hợp với các phường xã, cơ quan, đơn vị bạn duy trì. 
trật tự an nỉnh công cộng. Trong năm 2005 không xảy: ra vụ trộm cắp tài sản hoặc mất trật tự an ninh công cộng. 

_-G. Hoạt động đoàn thể quân chúng: năm 2005 đã tổ chức các giải câu lông, bóng đá giữa các đơn vị với mục đích... 
nâng cao sức khỏe cho người lao động. Công đoàn vay vốn xóa đói giảm nghèo cho Š0 lượt với số tiền là: 200 triệuđông ˆ ự 
cho các đoàn viên khó khăn để lãm kinh tế gia đình.. 

H. Kết quả bình xét danh hiệu thi đua năm 2005: 16 tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, 27 tập thể lao 


động giỏi, 58 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 353 lao động giỏi. Năm 2006 đã đăng ký 46 đơn vị cơ sở đăng ký đạt danh hiệu 
tổ lao động xuấ Sắc, 119 lao động đăng ký đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua a cấp cơ sở. Công ty đã tổ chức trao giải thi đua - 
năm 2005 cho cặc đổn vì cơ sở: 212.1 10.000 đồng. 

CÔNG TÁC ÉTHÁNG ĐẦU NÀM2006: — ˆ 


6 tháng qua, 3 làn phẩm công ích, kinh doanh vẫn giữ nhịp độ bình thường; tiền lương, các chế độ khác của _ 
người lao động không. bỉ-gián đoạn; việc xây dựng kế hoạch đã hoàn thành; cân đối sắp xếp lại 20 lao Mšpa 
giữa các đội. 

Doanh thu công ích 6 tháng là: 7.972. 033 416 đông. Các nhiệm vụ thường xuyên của Công ty luôn được hoàn - 
thành, sẵn sàng phục vụ các nhiệm vụ chính trị của thành phố, tỉnh. ` 
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gày 23/3/2006, UBND thị xã Uông Bí đã chủ tì phối hợp với các sở, 
› “ tỉnh tổ chức hội nghị: Đánh giá kết quả đầu tư xây dựng tôn tạo Khu Di tích Y 
gần 10 năm qua và để xuất giải pháp nâng cao năng lực qi lý của Ban uản 
Yên Tử nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển Khu Di tích Yên Tử. .. TR SN | 
e Sau gần 10 năm thực hiện dự án Yên Tử, tổng số vốn đầu tư đã thực hiện 691f đồng. Đồng Gigm 
sách nhà nước cấp là 52,1 tỉ đồng (vốn trung ương, vốn tỉnh là 25,052 tỉ đồng, vốn thị xã là 27,048 tÏ 
MW đồng). Huy động công đức, đóng góp 16,9 tỉ đồng (chưa kể vốn đầu tư hệ thống cáp treo Yên Tử 
khoảng 46 tỉ đồng). 
+ Sau 8 năm thực hiện dự án Yên Tử, giá trị di tích vật thể và xây dựng cơ sở hạ tâng được đánh giá rất 
cao, toàn bộ các chùa đều được sửa chữa trong đó đã tôn tạo xong hoàn chính 5 chùa (6hÙa Hoa 
Yên, chùa Lân - Thiền viện Trúc lâm Yên Tử, chùa Vân Tiêu, chùa Ciñoonv3 dSM NO 
© Việc bảo vệ cảnh quan môi trường đã được xác định, đây là một dự án rất rọng ó 
tích Yên Tử với 2.686,5 heè-ta rừng đặc dụng Yên Tử được bảo vệ, không để xảy ra các ệt 
chiếm, chặt phá rừng. Phòng chống cháy rừng, chăm sóc và phát triển rừng luôn xanh tốt.“ 
«- Việc bảo vệ môi trường trong và ngoài Yên Tử cũng rất được coi trọng, hằng ngày trên đu Ề 
› . hương và bến xe đều có nhân viên quétrác và thu gom xử lý rác và đã hạn chế đến mức "ấp nhất sự 
ô nhiễm môi 
e Dự án phi vật rất quan trọng đối với một di tích của quốc gia với bề dày 700 năm. Toàn bộ dị sản 
`. văn hóa cha ông ta để lại trên mảnh đất Yên Tử đang được sưu tầm và biên soan. 
„  ® Ban Quản lý Khu Di tích Yên Tử đã góp phần xây dựng khu dị tích lịch sử và danh thắng Yên Tử 
éu __ Xứng với tầm vóc của mình, khách thập phương trong và ngoài nước về Yên Tử ngày 
và đều khen ngợi việc giữ gìn và phát huy giá trị của Yên Tử mà lãnh đạo tỉnh Quảng NiNH, "ng 
Bí đã chỉ đạo thực hiện trong 8 năm qua. 


Viện trưởng: TS. Trần Minh Tiến Phó VT: Nguyễn Thành Phúc 
Điện thoại: (84-4) 5 56 73 88 Điện thoại: (84-4) 5 56 50 32 
Email: tmtien@mpt.gov.vn Email: ntphuc@mpt.gov.vn 


Quyết định thành lập số 35/2003/QĐ- BBCVT ngày 12tháng - Thiết kế, xây dựng cơ sở dữ liệu và các hệ thống thống tin; tổ 
3 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính viễn thông. chức điều tra, thu thập thông tin, cung cấp số liệu CNTT & TT; 


nghiên cứu, phân tích, thống kê, đánh giá hiện trạng, xu 
- Tổ chức nghiên cứu phân tích, xây dựng chiến lược,quyhoạch, "ướng phát triển về BCVT & CNTT. 


kế hoạch, chính sách phát triển, ứng dụng bưu chính, viễnthông _- Xây dựng và chuyển giao các sản phẩm và dịch vụ ứng dụng 
k> Sông nghệ thông tin (BCVT & CNTT). công nghệ thông tin và truyền thông (cổng giao tiếp điện tử, 
định, tư vấn, đào tạo và xây dựng chiến lược, quy hoạch các phần mềm quản lý; hệ thống lưu trữ, khai thác số liệu... ) 
“ a-ÿ và các _ng pháp công nghệ cho các cơ quan, doanh 


may _9Bg sửa đổi các văn bản pháp luật về BCVT & 
^^ quy hoạch phát triển BCVT & CNTT các 
ển khai các dự án trong nước và quốc tế rong roŠ 


: vụấr vấn, chuyển giao tri thức, SN nhớ 
› thống cho các cơ quan, đơn vị, doanh 
lỆ quản lý, => ng 
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Hòa theo xu hướng phát triển chung của Tập đoàn Kinh tế 


công nghiệp Tàu thủy Việt Nam - Vinashin là phát triển đa 
ngành, đa nghề, mạnh và bền vững, cạnh tranh và hội nhập 
kinh tế quốc tế có hiệu quả. Công ty Cổ phần đầu tư và phát 
triển công nghệ cao Vinashin - Hiteshin cũng có những ngành 
nghề kinh doanh rất đa dạng, trong nhiêu lĩnh vực như: 

- Điện, điện tử, điện lạnh, công nghệ thông tin, viên thông, 
tự động hóa phục vụ trong và ngoài ngành đóng tàu. 

- Kinh doanh bất động sản. 

- Thiết bị chế biến thực phẩm bia, rượu, sữa, nước hoa quả. 

- Kinh doanh du lịch, giải trí. 

- Kinh doanh vận chuyển đường thủy. 

- Thi công đường, trạm, công trình dân dụng. 

- Đào tạo ngành hàn, điện, cơ khí. 

- Dịch vụ kỹ thuật và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực 
hàn, điện, cơ khí. 


Xây dựng và phái triển công ty trở thành đơn vị có 
khả năng cung cấp các sản phẩm công nghệ cao phục vụ 
cho ngành đóng tàu, chế biến thực phẩm và các công 
trình dân dụng 


Công ty đang vúc tiến đầu tư váy dựng dự án 
“Trung tâm phát triển công nghệ cao phục vụ công 


vn, 


nghiệp đóng tàu” trên lô đất diện tích l4 héc-ta tại khu . 


công nghiệp của Táp đoàn Kinh tế Công nghiệp Tùu 
thúy Việt Nam ở Lai Vu, Hải Dương. 


Tru sở: 109 Quán Thánh - Ba Đình - Hà Nội. 
Văn phòng: Số 9 Phạm Hùng - Từ Liêm - Hà Nội. 
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€0 QUAN NG&ÔN LUẬN 0A BẢNG BỘ BẢNG ĐỘNG SÁN VIỆT NAM TỈNH 81A LAI 
TIẾN) NÚI CỦA BÁNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN 6Á DÂN TỘC 618 LAI 


NGÀY TRUYỀN THỐNG CỦA BÁO GIA LAI 16 - 3 (1947) 


áo Gia Lai môi tuần phát hành 5 kỳ vào 
thứ 2, 3, 4, 5 và thứ 6 (cuối tuần); vào 
ngày 20 hằng tháng phát hành Nguyệt 
san Gia Lai; Báo ảnh (3 ngữ: Bahnar,Jrai, Kinh) 
phát hành vào ngày 10, 20, 30 hằng tháng. Hằng 
tháng biên dịch, phát hành bản tin Dân tộc- Miền 
núi của TTXVN bằng 3 ngữ: Bahnar và ‹Jnai. 


hông tin trên bảo Gia Lai hằng ngày còn 
đưa lên Website của ủy ban nhân dân tỉnh. 
Đội ngũ phóng viên, biên tập viên có trình 
độ chuyền cao, kỹ năng làm báo tốt. Các ấn phẩm 
| .x .“ Báo Giá Lai thường xuyên cải tiến về hình thức, 
nâng cao chất lượng nội dung, phát hành trung 
$ bình môi kỳ trên 6.500 tờ. _ 


áo Gia:Lai mang đến: chơ bạn đọc cả 
nước thông tin bổ ích về kinh tế, văn 
hỗa, xã hội; quốc pHöng: an T ninh. Nhiều -ˆ“ 


"4+ xétv+\ (E* 


Tchuyên. trang, chuyên mục tập quán, con người, - 
tự THỂ” lam; thắng cảnh của Gia Laivà Tây. N lguyên, -. 
k ch lận LH ca” kỳ đổi mới ng lU La _ ch ng röIE SEU lái nụ m \ 


* ¬ 
_- t— ˆ“...<2t^< + :-- 
n8.- drrye kesi-vŸ£ 
- tri: day - 
 . ` toa 


+« 


.. 


5 "đc Sri ` ki ca \ 
lớn: 22054 Tran, cự 
] khu TW ..c % 


2S 2E TU ;—8. SE 


„Átà: ”/l ELv Ế - SỰ < dự. HN đi). S\¿2 )}&21 t53: 


CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
MEDICAL IMPORT EXPORT JOINT-STOCK COMPANY HOCHIMINH CITY 
181 Nguyễn Đình Chiếu, P.6, Q.3 Email: yteco_hcm @yteco.com.vn 
ĐT: 9 304 372 - Fax: 84.8.9 306 909 Website: www.yteco.com.vn 


YTSC@O 


I. Thành lập: 
1. Công ty YTECO được thành lập vào năm 1984. 
2. Đại hội đồng Cổ đông Thành lập (Nhiệm kỳ 1) của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TPHCM (YTECO) 
vào ngày 22/7/2001 đã chuyển đổi Công ty YTECO từ Doanh nghiệp nhà nước sang Công ty cổ phần. 


3. Đại hội đồng Cổ đông Nhiệm kỳ 2 của Công ty YTECO được tổ chức vào ngày 28/05/2005 và < 
ngày 12/06/2005 quyết định nâng vốn nhà nước từ 29% đến 51% vốn điều lệ. , 


II. Chức năng: Gám Đức Điều Hành 
1. Kinh doanh xuất nhập khẩu các loại dược phẩm, vac-xin, nguyên liệu dược, y dụng cụ, trang thiết bị y tế, chất dinh dưỡng, mỹ 
phẩm, các loại sinh phẩm, hóa chất xét nghiệm và kính đeo mắt. 

2. Sản xuất một số mặt hàng y tế thiết yếu đáp ứng cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu. 
3. Kinh doanh đa ngành nghề theo quy định của pháp luật. 


III. Các mặt hàng kinh doanh: 
Mặt hàng kinh doanh của Công ty gồm có: 
1. Các loại dược phẩm (ngoại nhập và nội địa) được Bộ Y Tế cho phép lưu hành trong cả nước. 
2. Các loại vắc-xin và huyết thanh phòng bệnh. 


3. Các loại dụng cụ y tế (ống chích, kim chích, chỉ phẫu thuật, dây 
truyền dịch, huyết áp kế, ....) 


4. Các trang thiết bị y tế dùng trong bệnh viện, phòng khám (máy 
cộng hưởng từ, máy xạ trị Cobalt, máy CT Scanner, máy giúp thở, 
máy gây mê, bộ nội soi, máy huyết học, máy X quang, máy siêu âm 
màu, kính hiển vi phẫu thuật, xe cứu thương, ...) 


5, Các loại nguyên phụ liệu và các loại máy móc, thiết bị dùng trong 
sản xuất dược phẩm. 


6. Các loại sinh phẩm và hóa chất xét nghiệm. 
7. Cho thuê kho bãi, văn phòng, mặt bằng. 
IV. Hệ thống phân phối: 
Công ty đã xây dựng hệ thống phân phối như sau: 


1. Trụ sở chính tại số 181 Nguyễn Đình Chiểu Q.3 là đầu mối giao dịch mua bán, tiếp nhận đơn hàng và tổ chức việc giao hàng. 


2. Mạng lưới các cửa hàng bán sỉ dược phẩm và dụng cụ y tế tại Tp.Hồ Chí Minh, Thủ đô Hà Nội và một số thành phố lớn trong 
cả nước. 


3. Hiện Công ty đã thường xuyên cung cấp nguồn hàng và có nhiều quan hệ mua bán với: 
3.1. Tất cả các bệnh viện lớn tại Tp.Hồ Chí Minh và nhiều bệnh viện của các tỉnh thành trong cả nước. 
3.2. Các hiệu thuốc, phòng khám, trung tâm y tế trên địa bàn Tp.Hồ Chí Minh. 
3.3. Các xí nghiệp dược và các Công ty dược phẩm tại Tp.Hồ Chí Minh và các tỉnh. 
V. Hệ thống bảo quản hàng hóa: 
1. Công ty đã thiết lập một hệ thống kho hàng bảo đảm các quy chế dược chính, đạt tiêu chuẩn về vệ sinh, nhiệt độ, ẩm độ để bảo 
quản tốt các mặt hàng y tế. 


2. Kho hàng của Công ty nằm ở vị trí thuận lợi cho việc giao nhận hàng và có diện tích đủ rộng để có thể tồn trữ một lượng hàng hóa 
lớn cần thiết cho hoạt động kinh doanh của Công ty. 


3. Đặc biệt, Công ty có hệ thống kho lạnh chuyên dùng có nhiệt độ ổn định từ 2°C đến 8°C để bảo quản các mặt hàng vắc xin, sinh 
phẩm, hóa chất xét nghiệm,,... 


VI. Ngân hàng giao dịch và phương thức thanh toán: 


1. Công ty có mở tài khoản ngoại tệ tại Vietcombank, Eximbank, Incombank, VN Maritime Commercial Stock Bank (MSB) và tài 
khoản tiền đồng Việt Nam tại Ngân hàng Công thương Việt Nam tại Tp.HCM. 


2. Thanh toán trong nước bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. 
3. Thanh toán với nước ngoài bằng tín dụng thư (L/C), nhờ thu (D/A, D/P), chuyển tiền bằng điện tín (T/T) hoặc đối lưu hàng. 


BÊNH VIÊN BACH MAI HÀ NỘI 
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CÁC THÀNH TƯU CHÍNH 
1. Hằng năm Viện thu nhận khoảng 500 


Bạch Mai. Viện được thành lập theo Quyết định số 


x27 " = Äalge 23084635 784 BYTIQĐ của Bộ Y tế, ký ngày 08/8/1991. Đây là 
các bệnh lý cơ thể khác và duy trì theo dôi một Viện đầu ngành về tâm thân học với các chức năng 
ngoai trú cho 1.000 bệnh nhân (trong khu vực nhiệm vụ sau: 
Hà Nội). - Nghiên cứu và chỉ đạo các cơ sở chuyên khoa tâm thần 


2. Phối hợp với trường Đại học Y Hà Nội đã bác đại học và sau đại học để phục vụ công tác chăm sóc sức 

đào tạo 8 tiến sĩ chuyên ngành, hiện đang đào khỏe tâm thân cho công đồng. 
nh _ 54g00 `... - Đào tạo và bổ túc cán bộ chuyên khoa tâm thần bậc đại 
siếu -/g7©206”3-=em sản “e học và sau đại học để phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe 


_ Iạ05-10bác sĩ chuyên khoa cấp ¡và 1 -2 hác 


sĩ ội tí tâm ấn rà lào tạo khoảng 309 shh 
viên từ trường Đại học Y Hà Nội.. 


1 để tài độc lập cấp Nhà nước nghiệm thu 
năm 2006. Chủ trì 02 để tài nghiên cứu khoa 
9... 
. 


3 Viện đã nghiên cứu thành công 01 để ài. 
nhánh cấp Nhà nước nghiệm thu năm 2000 vì ˆ 


tâm thân cho công đồng. 

- Kết hợp với Bệnh viện Tâm thần Trung ương Ï trong 
công tác chỉ đạo chuyên môn kỹ thuật chuyên khoa tâm 
thần trung cả nước. 

- Cùng Bệnh viện Tâm thân Trung ương ï thực hiện 
nhiệm vụ giám định pháp y tâm thần. 

- Hợp tác về khoa học kỹ thuật thuộc lĩnh vực tâm thần 
học với các nước và các tổ chức quốc tế nhằm phát triển và 


1, Hợp tác với Tổ chúc Y tế thế giới (W0) nâng cao hoạt động của chuyên khoa tâm thần trong cả 
zẹ _ | 0N các hạ động nhằm tăng Cường sức nước. - 
sử khỏe tâm thân cho nhân tân. - Phối hợp với Bệnh viện Tâm thân Trung ương Ï và các cơ 
5. bùng Bệnh viện Tâm thần Trung ương I quan hữu quan tuyên truyền giáo dục kiến thức phổ cáp về 


40 


ông. tấY ƯNG CHƯƠNG TRÌNH SÚC KHÚE 0W THE DEYELOPMENT 0! 
1 -. Phối hp với Sở Y tế và Bệnh viện tâm e2 

Emese mo <l bo ảo ÂroRmen TÂM THÂN CŨNỗ BŨNG 

mhuininsi < WHO TẢI TRỢ SfP..3ORED BY Wi 


chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia Về sức 
khỏe tâm thân để phát triển mạng lưới và 
niâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe tâm 


thần cho nhân dân. 

'.iết các bà liệu giảng đạƒ, nội san, sách 
há, thông tìn tuyên truyền... Bóp phần nâng 
cao kiến thức về sức khủe tâm thân cộng 
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công tác chăm sóc sức khỏe tâm thần trong nhân dân. 


HỘI THẢO 


(2-|$ THÁNG || NAM Jg3g 


Ì hiện Sức khỏe Tâm thần là một Viện trong Bệnh viện _ 
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(£: Giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng đạt 934.4 
tỉ đông, tăng 15,1 % sơ cùng kỳ năm trước 

Khu vực kinh tế ngoài quốc doanh hoạt động khá ổn 
định, đạt 843,7 tỉ đồng, khu vực kinh tế có vốn ĐTNN phát 
triển chậm, đạt 18,1 tỉ đông. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 6/2006 
so với tháng 12/2005 tăng 3,80%, địch bệnh tác động đến hoạt 
động SX-KD trên địa bàn tính, ảnh hưởng đến tiến độ thu nộp 
NSNN. 

-Vềc : :' Kết 
quả thu ngân sách 6 tháng đầu năm về tổng thể thấp so dự toán 
và tăng không cao so với cùng kỳ, nhưng số thu từ thuế-phí và 
thu khác NS được 439.372 triệu đồng 


Tổng số : 2.283.240 triệu đồng. Trong đó: 
- Thuế và phí: 560.628 triệu đồng 

- Thu từ nhà và đất: 480.571 triệu đồng 

- Thu từ dâu thô: 1.242. 041 triệu đồng 


là, Bám sát sự chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục 
Thuế của tỉnh; chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền 
địa phương về cơ chế chính sách để thúc đẩy SXKD phát triển 
tạo nguồn thu cho 6 tháng cuối năm. 


/ ` 


tập trung cho công tác quản lý xử lý nợ thuế, công 
tác thanh, kiểm tra: 
Rà soát, xử lý và phân loại nợ đọng thuế theo Thông tư 02 
của Bộ Tài chính, đối với các khoản nợ có khả năng thu thì 
phải tập trung thu ngay. 


- Tập trung cho công tác thanh, kiểm tra theo kế hoạch đã 
được duyệt, nhất là DN ngoài quốc doanh có nghỉ vấn. 


tập trung, tăng cường chống thất thu ngân sách; 
khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, khu vực kinh tế ngoài quốc 
doanh; trong đó đối với hộ kinh doanh cần tập trung quản lý 
hộ, quản lý doanh thu, qua đó đối chiếu giữa kết quả điều tra 
thống kê và lập bộ thuế, điêu chính mức thuế đối với hộ lập bộ 
thuế 01 tháng, 03 tháng, 06 tháng sát với qui mô kinh doanh 


. chủ động tham mưu các cấp ủy, chính quyền chỉ 
đạo điều hành các ngành chức năng cùng ngành thuế tập 
trung khai thác các nguồn thu, đẩy mạnh thu. 


tiếp tục bồi dưỡng nghiệp vụ, bố trí sắp xếp cán 
bộ để đảm bảo khả năng hoàn thành nhiệm vụ của ngành 
Nhiệm vụ còn lại tương đôi nặng nề, đòi hỏi các câp, các 
ngành cân tăng cường chỉ đạo, phôi hợp cùng với ngành thuê 
khai thác các nguồn thu và chông thất thu; tập trung cho các 
khoản thu từ biện pháp tài chính, công tác xử lý nợ NSNN, phân 
đâu hoàn thành nhiệm vụ thu cả năm. 
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Tel/FaX:. (848) 8 652 490 * Email: ctycpsmdt@hcm.vnn.vn HOẠT ĐỘNG. 
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Jtgp tác - Ciêm daautl - CiêN ÄÊY su tuÌY kim ÁoaU L ` sÃ b›sddÖÝ' NHẺ 
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Pulu sMt, qiẩằ áo Đụo lữ, KihăM ôn... - Nhập khẩu và kinh doani h các 


THỊ TRƯỜNG CHÍNH tư ngành nước ` 
“€1 MẠI ảM, Hàm Quộy, 2i 0H, ty 2g, 


TRƯỜN0 ĐẠI Ht $Ứ PHAN 


L)| )JU))| LỤ) JÙ)Ì1 ! ! mHÁI NGUYÊN 
[|ÏJ) \| | lÝ Ì lÄ lÌ 31/10/1966 - 31/10/2006 


Niệu trưởng: Nguyên Văn Lộc 


ĐẠI HỘI ĐẠI BIẾU 


„ĐÔNG 0Ì» UJ= 1 TU THÀNH TÍCH TIÊU BIỂU CỦA TRƯỜNG . 


* Huân chương Độc lập hạng Nhì, Ba, ˆ wẽ x 
* Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì Ì ¬Ñ ì 
* 10 cán bộ được phong tặng Nhà giáo. tu tú.... 
* Đảng bộ liên tục được công nhận đạt ] IONĐ - 
sạch, vững mạnh. NẠI AM 
* Qua 40 năm:xây dựng và trưởng. dành Nh § \ 
trường đã đào tạo hơn 30.000 giáo viền ETT TH Ñ 
và hơn 25.000 giáo viên.PTCS.. „4. “y : Bi 
Địa chỉ: Đưê gLư0ny Ngọc Quyền - Tp Th ái Ngu yên. 
Điện thoại: 0280. )Y*tax-|28I-s57 
Dijmised by {CC CÍC— =y¬ 


Địa chỉ: 657 Lạc Long Quản- Hà Nói 
Điện thoai: (4. 7S3 3915 


hàm thực hiện thắng lợi Nghị quyếFfH Đđng bộ 
huyện lần thứ XX, Đảng bộ và nhâtf đân các dân 
tộc huyện Ngọc Lặc đã và đang thực hiện thắng 
lợi đường lối của Đảng, nô lực phân đấu vươn lên, vượt 


qua khó khăn thứ thách, sử dụng hiệu qua các nguồn lực, 
tạo bước phát triển mới trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã 
hội, quốc phòng - an ninh, váy dựng bền vững hệ thống 
chính trị của Đảng. 


1. Kinh tế; 

- Tốc (lộ tăng tống sản phẩm bình quân là 12,1%, tăng 0,8% s0 với mục tiêu 
đề ra. 

- Tốc độ tăng ngành nông - lâm - thuỷ sản: 8,5%; tốc độ tăng giá trị sản xuất 
EN - Tiếu thủ PN - xây dựng cơ bản: 24,1 %; tốc độ tăng ngành (lịch vụ - TM: 21 % 

- Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2005 đạt gần 4 triệu đồng, vượt mục 
tiêu ĐH XX để ra. Sản lượng lương thực đến năm 2005 đạt 44.150 tấn. Bình quân 
Iương thực đầu người đạt 317 kg/năm. 

- Tống giá trị ñầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn đạt 208.555 triệu đồng. Nối 
bật là hệ thống giao thông được mở rộng, giải phóng mặt bằng đường Hồ Chí Minh 
được hoàn chỉnh; giao thông nông thôn được nâng cấp, tu sửa thường xuyên; làm 
mới hổ đập, kiên cố hoá kênh mương; đầu tư xây dựng mạng lưới điện nông thôn; 
mạng lưới bưu chính viên thông được phát triến rộng khắp đáp ứng yêu cầu thông tin 


* Tốc độ tăng tống sản phẩm trong huyện (EDP) hằng năm: 15% trở lên. 

* Bình quân thu nhập đầu người: 10.900.000đổng/người. 

* Tốc độ tăng ngành nông - lâm - thuỷ sản: 7,5%. 

* Tốc độ tăng ngành công nghiệp - TTÊN - xây dựng: 30%. 

* Tốc độ tăng dịch vụ - thương mại: 25 %. 

* Tống giá trị sản phẩm trong huyện (8DP) đến năm 2010: 1.813 tỉ đồng. 

* Trồng rừng tập trung mỗi năm: 1.000 ha; nâng độ che phủ đến năm 2010 là 50% 
* Trường học đạt chuẩn Quốc gia: 50%. 


1. Phương trình thực hiện Nghị quyết 37 của Bộ Chính trị:xây  luống,ca0 su. 


liên lạc trên địa hàn. 

2. Văn hoá - Xã hội: 

- Hệ thống trường, lúp, loại hình học tập phát triển, đáp ứng 
ngày càng tốt hơn nhu cầu học của nhân dân; chất lượng dạy và học 
ược nâng cao... Đến năm 2004, huyện đã hoàn thành chương trình 
phổ cập TH0S, có 4 trường đạt chuấn Quốc gia. 

- Y tế có nhiều cố gắng về xây dựng cơ sở vật chất, bổi dưỡng, 
đào tạo đội ngũ cán bộ, ứng dụng tiến bộ khoa học vào khám, chữa 
bệnh và y tế dự phòng. Toàn huyện có 3 trạm y tế ạt chuẩn quốc gia. 

3. bông tác xây dựng Bảng: 

Bảng bộ huyện coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng 
nhắm nâng cao nhận thúc chính trị, rèn luyện bản [ĩnh, truyền thống 
cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân 


| 


* Khai trương làng văn hoá, cø quan văn hoá: 75%% trở lên. 


* Xoá hộ đói, giảm hộ nghèo mỗi năm 4% trở lên, hoàn thành xoá nhà 
tranh tre đột nát đến năm 2007. 

* Tạo việc làm cho người lao động: 10.500 lao động. 

* 60% xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế đến năm 2010. 

* Bảng bộ huyện trong sạch, vựng mạnh trong nhiệm kỳ 2006-2010. 

* Xây dựng chính quyền, MTT0, các đoàn thể từ huyện đến cø sở vững 
mạnh toàn diện: 801%. 


dựng cơ sở hạ tầng đô thị trung tâm vùng miền núi phía Tây tỉnh 3. phương trình đấy mạnh phát triển chăn nuôi trâu, bù, dê; phấn đấu đưa tỷ trọng 
Thanh Hoá và các đó thị dọc tuyến đường Hồ Chí Minh. chăn nuôi ạt 40% trong nông nghiệp trở lên. 


?. thương trình thâm canh các cây trồng chủ lực: lúa, mía, 
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VŨ VĂN NINH * 


Trong những thành tựu của 20 năm đổi mới vừa qua có sự đóng góp 
tích cực của chính sách tài chính nói chung và chính sách thu - chỉ tài 
chính nói riêng. Với sự phát triển nhanh chóng về kinh tế - xã hội trong 
bối cảnh kinh tế quốc tế và khu vực cũng đặt ra đòi hỏi phải không ngừng 
đổi mới và hoàn thiện chính sách tài chính —- ngân sách, nhất là định 
hướng ngân sách cho từng năm kế hoạch. 


AU hơn 20 năm đổi mới, nền kinh tế - xã 
hội nước ta đã đạt những thành tựu to lớn 
và có ý nghĩa lịch sử. Đất nước ta đã ra 
khỏi khủng khoảng kinh tế - xã hội, có sự thay 
đôi cơ bản và toàn diện; kinh tế tăng trưởng khá 
nhanh; sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa, phát triển nền kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa đang được đây mạnh; 
đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt; chính 
trị - xã hội ốn định; quốc phòng và an ninh 
được giữ vững; vị thế nước ta trên trường quốc 
tế không ngừng được nâng cao. rong những 
thành tựu của 20 năm đôi mới vừa qua có sự 
đóng góp tích cực của chính sách tài chính nói 
chung, chính sách thu, chi ngân sách nói riêng. 
Với sự phát triển nhanh chóng về kinh tế - xã 
hội trong bối cảnh hội nhập kinh tế khu vực, 
quốc tế cũng đặt ra đòi hỏi phải không ngừng 
đôi mới và hoàn thiện chính sách tài chính - 
ngân sách. 
Bước vào năm 2007, chúng ta đã có những 
thuận lợi cơ bản là nền kinh tế đã có tốc độ tăng 
trưởng khá trong nhiều năm liền; cơ cấu kinh tế 


tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa; vốn đầu tư toàn xã hội tăng 
khá nhanh; kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, các 
cân đối chủ yếu đáp ứng yêu cầu phát triên; hội 
nhập kinh tế quốc tế và kinh tế đối ngoại có 
những bước tiễn mới rất quan trọng, khả năng 
trở thành thành viên chính thức của Tổ chức 
Thương mại thế giới (WTO) đang đến rất gần; 
chất lượng nguôn nhân lực có bước chuyển 
biến; khoa học và công nghệ phát triển; văn 
hóa - xã hội tiến bộ trên nhiều mặt, nhiệm vụ 
xóa đói giảm nghèo đạt nhiều kết quả quan 
trọng, VIỆC găn kết giữa phát triển kinh tế với 
giải quyết các vấn đề xã hội có chuyển biến 
tích cực; chính trị - xã hội được ôn định, quốc 
phòng, an ninh được tăng cường, quan hệ chính 
trị đôi ngoại được THỞ rộng, tạo môi trường 
thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và 
bền vững hơn. Bên cạnh đó còn nhiều thách 


* TS, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ 
Tài chính 
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Dưa Nghị quyết Đại hội X của Đảng vào cuộc sống Tạp chí Cộng sản 


thức như tăng trưởng kinh tế còn dưới mức khả 
năng phát triển của đất nước; chất lượng tăng 
trưởng còn thấp, năng lực cạnh tranh của nên 
kinh tế còn yếu; cơ cấu kinh tế chuyển dịch còn 
chậm và chưa đồng đều giữa các vùng, các địa 
phương: thể chế kinh tế thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa chưa được hoàn chính; các cân 
đối vĩ mô chưa thật vững chắc; nhiều vấn đề xã 
hội bức xúc chậm được giải quyết. 

Đề thực hiện mục tiêu của chiến lược phát 


tăng chi phát triên sự nghiệp y tế, văn hóa; bảo 
đảm quốc phòng, an ninh, đây mạnh công tác 
xóa đói, giảm nghèo, góp phần thực hiện mục 
tiêu tăng trưởng toàn diện và bền vững; đẩy 
nhanh hơn tiến độ cải cách tiền lương: tăng dự 
phòng ngân sách, dự trữ tài chính, dự trữ ngoại 
tệ và dự trữ quốc gia. Thực hiện chính sách 
ngân sách tích cực, chặt chế, bội chí không quá 
52 so GDP; giữ mức dư nợ chính phủ, dư nợ 
quốc gia ở mức hợp lý bảo đâm an nỉnh tài 


triển kinh tế - xã hội mà 
Nghị quyết Đại hội đại biêu 
toàn quôc lần thứ X của 
Đảng, Quốc hội khóa XI, kỳ 
họp thứ 9 đã đề ra; mục tiêu, 
nhiệm vụ tài chính - ngân 
sách nhà nước giai đoạn 
2006 - 2010 là: Xây dựng 
phát triên tiềm lực tài chính 
quôc gia tăng: về quy mô, 
hợp lý về cơ cấu và Sử dụng 
có hiệu quả góp phần quan 
trọng ốn định kinh tê vĩ mô, 
chủ động thúc đẩy tăng 
trưởng, kinh tế nhanh, hiệu 


Nhiêm vụ ngân sách 
nhà nước năm 2007: 

Tập trung phát triển 
hạ tâng kinh tế - xã hội 
thực hiện tăng trưởng 
kinh tế bền vững trên cơ 
sở ưu tiên đầu tư phát 
triển con người, phát triển 
nguôn nhân lực, tăng chỉ 
giáo dục - đảo tạo - dạy 
nghè, y tế, văn hóa, xã hội 
và bảo vệ môi trường 


chính quốc gia. 

Để tạo sức bật cho › những 
năm sau, nhằm phấn đấu 
hoàn thành và hoàn thành 
vượt mức những mục tiêu, 
nhiệm vụ giai đoạn 2006 - 
2010 đã đê ra; định hướng 
mục tiêu, nhiệm vụ tài 
chính - ngân sách nhà nước 
năm 2007 cụ thể là: 

Một là, nhiệm vụ công 
tác thu ngân sách nhà nước 
năm 2007. Triển khai thực 
hiện tốt Luật Quản lý thuế sẽ 


quả, bền vững thực hiện tốt 
nhiệm vụ phát triển xã hội, 
xóa đói, giảm nghèo; có khả năng kiềm chế lạm 
phát, ồn định tiên tệ, giá cả và thị trường; bảo 
đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. 
Xây dựng ngân sách nhà nước phát triển 
nhanh, bền vững, với quy mô giai đoạn 2006 - 
2010 tăng 2 lần so giai đoạn 2001 - 2005; động 
viên trên 21% - 22% GDP, trong đó thuế và phí 
20% - 21% GDP; chi đầu tư phát triển chiếm 
26% - 27% tổng chi ngân sách nhà nước (kể 
cả trái phiếu Chính phủ là 29% - 30%), bằng 
22% - 23% tông mức đâu tư toàn xã hội; tăng 
mức và tỷ trọng ngân sách nhà nước đầu tư cho 
con người và phát triển các lĩnh vực xã hội; 
tăng ngân sách phát triên giáo dục - đào tạo - 
dạy nghề từ 18% hiện nay lên 20% tống chỉ 
ngân sách nhà nước trước 2010 hai đến ba năm, 
chi khoa học và công nghệ đạt 2%, chi sự 
nghiệp bảo vệ môi trường đạt trên 1%; ưu tiên 
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được Quốc hội khóa XI 
thông qua tại kỳ họp thứ 10, 
tập trung tô chức thực hiện thu đầy đủ, kịp thời 
các luật thuế, chế độ thu ngân sách nhà nước 
nhằm động viên hợp lý vừa khuyến khích sản 
xuất - kinh doanh phát triên, tăng tích lũy, phát 
triên nguồn thu; vừa bảo đảm nguôn lực thực 
hiện nhiệm vụ phát triên kinh tế - xã hội trong 
điều kiện thực hiện đầy đủ cam kết hội nhập 
kinh tế quốc tế, chủ động ứng phó với những 
tác động của thị trường giá cả trong, ngoài nước; 
đồng thời đây mạnh thực hiện cải cách thủ tục 
hành chính, nhất là cải cách thủ tục thuế, hải 
quan, kho bạc, mở rộng cơ chế tự khai, tự nộp 
tăng trách nhiệm người nộp thuế và cơ quan thu; 
tăng cường kiểm tra, chống thất thu, nợ đọng, 
tạo môi trường thuận lợi, bình đăng cho mọi 
doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế. 
Thực hiện mức động viên vào ngân sách nhà 
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nước trên 22% GDP, trong đó thuế và phí 21% 
GDP, từng bước tăng tỷ trọng thu nội địa, giảm 
tỷ trọng thu từ dầu thô, xuất nhập khẩu để tăng 
cường tính ôn định, vững chắc nguôn thu ngân 
sách nhà nước. 

Hai là, nhiệm vụ chỉ ngân sách nhà nước 
năm 2007. Tập trung phát triên hạ tầng kinh tẾ - 
xã hội thực hiện nhiệm vụ tăng trưởng kinh tẾ 
bền vững trên cơ sở ưu tiên đâu tư phát triên 
con người, phát triển nguồn. nhân lực, tăng chi 
giáo dục - đào tạo - dạy nghề, y tế, văn hóa, xã 
hội và bảo vệ môi trường: bố trí chỉ ngân sách 
giáo dục - đào tạo - dạy nghề đạt 20% tông chi 
ngân sách nhà nước; lĩnh vực văn hóa - thông 
tin đạt trên 1,5%; lĩnh vực khoa học và công 
nghệ đạt 2%; hoạt động sự nghiệp bảo vệ môi 
trường trên 1% tăng ngân sách; tăng, chi y tế, 
bảo đảm xã hội; bảo đảm an ninh, quốc phòng; 
đây mạnh công tác xóa đói, giảm nghèo, gÓp 
phân thực hiện mục tiêu tăng trưởng toàn diện 
và bền vững: tăng ngân sách đầy nhanh hơn 
tiến trình thực hiện cải cách. tiền lương; ưu tiên 
đầu tư cho các vùng kinh tế trọng điêm, đồng 
thời chú trọng tỚI các vùng sâu, vùng Xa, „ vùng 
khó khăn, vùng đông bào dân tộc thiểu SỐ. 
Tăng dự phòng, dự trữ chủ động phòng chống 
khắc phục hậu quả thiên tai và đối phó VỚI Các 
tác động bất lợi của thị trường, giá cả thế giới; 
bảo đảm nghĩa vụ trả nợ đến hạn; giữ mức dư 
nợ chính phủ, nợ quốc gia ở mức an toàn... Đây 
mạnh thực hiện cải cách hành chính; tăng 
Cường phân cấp tăng trách nhiệm, quyền hạn 
đối với các ngành, các cấp trong quản lý ngần 
sách. Đồng thời sử dụng có hiệu quả công cụ 
tài chính - ngân sách tạo cho được sự chuyên 
biến, nâng cao kỷ cương, kỷ luật tài chính trong 
quản lý kinh tê - xã hội; chống bố trí dàn trải, 
thất thoát, lăng phí, tham những. Trong đó: 

Chỉ đầu tư phát triển: Bồ trí ở mức 26% - 
21% tông chỉ ngân sách nhà nước; nếu tính cả 
nguôn. phát hành trái phiếu Chính phủ, công 
trái giáo dục đạt 30 - 31% tổng chỉ ngân sách 
nhà nước. Bảo đảm ưu tiên vốn theo tiên độ 
thực hiện các công trinh trọng điểm quốc gia; 
tăng vốn đầu tư hệ thống, giao thông, thủy lợi; 
đầu tư hạ tầng các tỉnh miên núi phía Bắc, miễn 
núi phía Tây các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, 


Tây Nam Bộ theo các Quyết định của Thủ 
tướng Chính phủ số 168, 173, 120... và tăng 
vôn thực hiện Chương trình 135, Quyết định 
134 về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, 
đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào 
dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn, 
nhăm thực hiện Nghị quyết sô 37-NQ/TW, 
Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị; 
thực hiện bổ sung có mục tiêu từ ngân sách 
trung ương cho ngân sách địa phương tương 
ứng với sô thu xô sô kiến thiết để tăng đầu tư 
hạ tầng, giáo dục, y tế, nhất là ở các tinh đồng 
băng sông Cứu Long; tiếp tục bố trí kinh phí 
đầu tư nâng cấp hệ thống CƠ SỞ Y tế cấp tính, 
huyện, bệnh viện khu vực và đầu tư các công 
trinh di tích văn hóa quốc giả. Bố trí thực hiện 
đầu tư hạ tầng quan trọng vùng kinh tế trọng 
điểm, nhằm tạo điều kiện thu hút vốn đầu tư 
phát triển kinh tế - xã hội; tăng nguồn lực tài 
chính từ đó tăng hỗ trợ vùng khó khăn; bảo 
đảm vốn đối ứng các dự án ODA; tăng dự trữ 
phương tiện cứu hộ, cứu nạn, phòng chống, 
khắc phục hậu quả thiên tai; tăng dự trữ trang 
thiết Dị thiết yếu,...; hỗ trợ tín dụng nhà nước hỗ 
trợ đầu tư những ngành trọng điêm, vùng đặc 
biệt khó khăn thông qua Ngân hàng Phát triển 
Việt Nam và thực hiện cho vay xóa đối, 
giảm nghèo thông qua Ngân hàng Chính sách 
xã hội... 

Chi phát triên các sự nghiệp giáo dục - đào 
tạo - dạy nghề, y tế, văn hóa, xã hội; bảo đâm 
quốc phòng, an ninh; quân lý hành chính nhà 
nước, đảng, đoàn thể. Dự toán chỉ được tính 
toán trên cơ sở định mức phân bố chỉ thường 
xuyên ngân sách nhà nước theo Quyết định số 
151/2006/QĐ-TTg ngày 29-6-2006 của Thủ 
tướng Chính phủ, đông thời bảo đảm một số 
mục tiêu quan trọng theo các Nehị quyết 
của Đảng, Quốc hội như củng cố kết quả xóa 
mù chữ và phô cập giáo dục tiểu học; thực hiện 
nhiệm vụ phô cập giáo dục trung học cơ sở; 
tăng đầu tư cho các trường dân tộc nội trú và 
chính sách đối với học sinh dân tộc thiểu số; 
đối mới chương trình giáo dục phố thông; tập 
trung đầu tư hoàn thiện các phòng thí nghiệm 
trọng điểm quốc gia, khu công nghệ cao, khu 
phần mềm; bảo đảm thực hiện các chương trình 
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khoa học trọng điểm; tăng chi cho hoạt động 
văn hóa - thông tin; đồng thời tăng chi lĩnh vực 
y tế để tiếp tục tăng mức chi khám chữa bệnh 
cho người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi; tăng kinh 
phí bảo đảm quốc phòng, an ninh, nhất là đời 
sống cán bộ, chiến sỹ; bảo đảm kinh phí thực 
hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công; hỗ trợ 
đông bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn và 
nhiệm vụ cứu trợ xã hội; tăng cường chất 
lượng, thời lượng phát thanh, truyền hình, 
thông tin đối với vùng sâu, vùng xa, vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số và đối 
ngoại; đẩy mạnh công tác 
phòng, chống . dịch cúm gia 
cầm, dịch lớ môm, long móng; 
đây nhanh tiến độ phân giới 
cám mốc Việt Nam - Trung 
Quốc, Việt Nam - Cam-pu-chia, 
Việt Nam - Lào; tăng cường 
công tác xúc tiến đầu tư, XÚC 
tiên thương mại, xúc tiến du 
lịch; tăng chì khuyến nông, 
khuyến lâm, khuyến ngư; bảo 
đảm kinh phí bầu cử Quốc hội 
khóa XI; ưu tiên kinh phí bảo 
vệ môi trường; đây nhanh lộ 
trình cải cách tiên lương,... 

Dự phòng ngân sách: Bố trí bảo đảm chủ 
động phòng chồng khắc phục hậu quả thiên tai, 
thực hiện những nhiệm vụ quan trọng, cấp bách 
phát sinh trong năm. 

Ba là, bội chỉ ngân sách nhà nước năm 2007 
ở mức hợp lý; 'guôn bù đấp bội chỉ từ nguôn 
Vay trong nước và vay ưu đãi nước ngoài; 
không vay thương mại cho bù đấp bội chỉ. 

Bốn là, bảo đảm cân đối vững chắc ngân 
sách nhà nước, phát huy vai trò chủ đạo của 
ngân sách trung ương và tính chủ động của 
ngân sách địa phương. 

Ngân sách trung ương bảo đâm kinh phí 
thực hiện nhiệm vụ quan trọng của quốc gia 
như: bảo đảm an nĩnh, quôc phòng, đôi ngoại, 
các công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi 
trọng điềm quốc gia,... và bao đảm kinh phí bô 
sung cân đôi cho các địa phương nguôn thu 
thấp, chưa cân đối được ngân sách và bô sung 


bội chỉ 
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Phấn đấu để bội 
chỉ ngân sách nhà 
nước ở mức hợp lý, 
nguồn bù đắp bội 
chỉ từ nguôn vay 
(rong nước và vay 
tu đãi nước ngoài, 
không vay thương 
mại cho bù đấp 


có mục tiêu cho các địa phương thực hiện 
những nhiệm vụ quan trọng, chương trình, mục 
tiều quốc gia. 

Đối với ngân sách các địa phương: Thực 
hiện tăng cường phân cấp cho ngân sách địa 
phương, năm 2007 là năm đầu của thời kỳ ổn 
định ngân sách mới nên việc cân đối ngân sách 
địa phương có ý nghĩa quan trọng trong việc 
chủ động thực hiện nhiệm vụ của từng địa 
phương trong cả giai đoạn. Do vậy, đối với các 
địa phương trong giai đoạn 2004 - 2006 có tỷ lệ 
điều tiết về ngân sách trung 
ương cần tiếp tục duy trì sô tỉnh 
có tỷ lệ điều tiết và tăng tỷ lệ 
điều tiết về ngân sách trung 
ương trong, giai đoạn 2007 - 
2010 để có nguồn thực hiện 
những nhiệm vụ quan trọng của 
quôc gia theo quy định của Luật 
Ngân sách nhà nước. Đối với 
các địa phương trong giai đoạn 
2004 - 2006 chưa tự cân đối 
được ngân sách thì phần đầu 
giảm mức hỗ trợ cân đối ngân 
sách từ trung ương trong giai 
đoạn 2007 - 2010. 

Năm là, tăng cường công tác 
quản lý ngân sách bảo đâm thực hành tiệt kiệm, 
chống lãng phí và có hiệu quả. 

Thực hiện rà soát các cơ chế chính sách về 
quản lý, SỬ dụng tài chính - ngân sách để KỊp 
thời sửa đôi, bô sung cho phù hợp với thực tê, 
đồng thời khắc phục những kẽ hở trong công 
tác quản lý, sử dụng ngân sách, góp phân thực 
hiện công tác phòng, chống tham nhũng. 

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của thủ 
trương các đơn vị trong quản lý và sử dụng 
ngân sách. Thực hiện đầy đủ chế độ công khai 
tài chính - ngân sách; phát huy mạnh mề vai trò 
giám sát của nhân dân, các đoàn thể đối với 
công tác quản lý, sử dụng ngân sách ở các cấp, 
các ngành và từng đơn vị. 

Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, 
kiểm toán trong công tác quản lý tài chính - 
ngân sách; xử lý nghiêm minh, kịp thời các 
trường hợp vi phạm. C] 
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Quy mô, tốc độ và chiều sâu ‹ của công cuộc đổi mới tiếp tục đòi hỏi phát huy 
sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở một tâm cao mới. Điều đó đồi 
hỏi phải tăng Cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam, nhằm tiếp tục nhân lên sức mạnh toàn dân tộc vì mục tiêu dân giàu, 

nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn mỉnh. 


Các cấp ủy tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo đối với Mặt 
trận Tổ quốc các cấp một cách ngang tâm và hiệu quả. Đến lượt mình, Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam không ngừng chủ động xây dựng chương (rình hành 
động thiết thực, hiệu quả, tổ chức các cấp vững mạnh và thống nhất, làm cho 
Mặt trận luôn xứng đáng là mái nhà chung của các tâng lớp, các giới vì sự 


nghiệp cách mạng hiện nay. 


ƠN 76 năm qua, kể từ ngày Đảng 

Cộng sản Việt Nam ra đời, những 

thắng lợi vĩ đại mà nhân dân ta giành 

được gắn liền với sự lãnh đạo của Đảng - một 
đảng vững mạnh được xây dựng trên nên tảng 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí 
Minh. Trong quá trình phát triển, Đảng ta rất 
coi trọng công tác xây dựng Đảng để luôn xứng 
đáng là Đảng lãnh đạo, được nhân dân tin yêu. 
Trong sự nghiệp đôi mới đất nước, Đảng 
xác định xây dựng kinh tế là nhiệm vụ trung 
tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Đặt 
xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt là quán 
triệt lời dạy của Chủ tịch Hỗ Chí Minh: “Đảng 
có vững cách mệnh mới thành công, cũng như 


người cầm lái có vững thuyền mới chạy”. Chủ 
tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Đoàn kết, đoàn 
kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại 
thành công”. 

Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, giữa tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng với phát huy sức 
mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc có môi quan hệ 
hữu cơ và biện chứng. Đây là mối quan hệ giữa 
Đảng với dân, mối quan hệ “tin cậy lẫn nhau”, 
“tín nhiệm lẫn nhau”, “bố sung cho nhau”. 
Đảng chỉ mạnh khi gắn bó mật thiết với 
nhân dân và sức mạnh của nhân dân sẽ được 


* Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam 


Số 18 (tháng 9 năm 2006) 7 


Đưa Nghị quyết Đại hội X của Đảng vào cuộc sống Tạp elhí Cộng sản 


nhân lên gấp bội khi có sự lãnh đạo đúng đắn 
của Đảng. 

Là Đảng cầm quyền, Đảng lãnh đạo nhân 
dân quản lý đất nước. Sự lãnh đạo của Đảng 
được triên khai trên quy mô toàn xã hội với nội 
dung ngày càng phong phú và đa dạng. Vì mỗi 
một lĩnh vực hoạt động có tính đặc thù và quy 
luật riêng của nó, đòi hỏi phương thức lãnh đạo 
của Đảng phải phù hợp với tính đặc thù của 
lĩnh vực đó, tổ chức đó. 

Hiện nay, nước ta đang trong thời kỳ quá độ 
lên chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ của toàn Đảng, 
toàn dân ta lúc này là: _ Nâng cao năng lực lanh 
đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức 
mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công 
Cuộc đối mới, sớm đưa nước ta ra khỏi tình 
trạng kém phát triển” +). Đây là một sự nghiệp 
chưa có tiền lệ, vô cùng khó khăn và phức tạp, 
chúng ta phải vừa làm, vừa rút kinh nghiệm. Để 
làm được điều đó, phải giữ vững, tăng cường và 
đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng 
lực, sức chiến đấu của Đảng, để Đảng mãi mãi 
gắn bó với dân và huy động được mọi nguôn 
lực trong dân. 

Hiện nay, nhiệm vụ cách mạng đã thay đối, 
đòi hỏi Đảng phải kịp thời đổi mới ¡ phương thức 
lãnh đạo của mình đối VỚI hệ thông chính trị 
nói chung, với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nói 
riêng. Trong Mặt trận, Đảng Cộng sản Việt 
Nam vừa là thành viên, vừa là người lãnh đạo. 
Vì vậy, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: 
“Đảng không thể đòi hỏi Mặt trận thừa nhận 
quyên lãnh đạo của minh, mà phải tô ra là một 
bộ phận trung thành nhất, hoạt động nhất và 
chân thực nhất. Chỉ trong đấu tranh và công tác 
hăng ngày, khi quần chúng rộng rãi thừa nhận 
chính sách đúng đắn và năng lực lãnh đạo của 
Đảng, thì Đảng mới giành được địa vị lãnh 
đạo”), 

Đảng lãnh đạo Mặt trận và các đoàn thê qua 
Đảng đoàn (trừ Đoàn Thanh niên Cộng sản 
Hồ Chí Minh) với quy chế làm việc chặt chẽ. 
Đối mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối 
với công tác quân chúng thể hiện trước nhất ở 
đường lối, chính sách mà Đảng đề ra phải phù 


8Ñ só IN (lang 9 nam 2(01)6) 


hợp với quy luật khách quan, đáp ứng được 
nguyện vọng và lợi ích chính đáng của quân 
chúng. 

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng 
còn thể hiện ở chỗ không chỉ quán triệt trong 
quân chúng chủ trương, đường lối do Đảng đã 
đề ra, mà quan trọng hơn là phải thực hiện 
thành nền nếp VIỆC Đảng, Nhà nước lấy ý kiến 
của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân 
trước khi ban hành những chủ trương, chính 
sách lớn. Có nghĩa là, quân chúng phải được 
trực tiếp tham gia xây dựng đường lối, những 
chủ trương và chính sách lớn, tham gia vào việc 
đánh giả, lựa chọn và đề bạt cân bộ. Qua 20 
năm đối mới, ngoài những phần được đề cập 
trong văn kiện của các Đại hội VỊ, VỊI, VI, IX 
và Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Đảng ta đã có 4 
nghị quyết quan trọng ` về đại đoàn kết dân tộc 
và Mặt trận dân tộc thống nhất. 

Ngày 18-4-1983, Ban Bí thư Trung ương 
Đảng khóa V ra Chỉ thị số J7CT/ITW về “Tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam”. Chỉ thị nêu rõ: Trong cơ 
chế Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, Nhà 
nước quản lý, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là 
một tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn nhất, vừa 
có tính liên hiệp rộng rãi, vừa có tính quân 
chúng sâu sắc... là sợi dây nối liền các tầng lớp 
xã hội rộng rãi với Đẳng, là chỗ dựa vững chắc 
của Nhà nước, được xây dựng trên cơ sở công 
nông liên minh dưới sự lãnh đạo của Đảng. 

Vào những năm cuối thập niên 80, đầu thập 
niên 90 của thế kỷ XX, tình hình quốc tế diễn 
biến hết sức phức tạp; cuộc khủng hoảng kinh 
tế - xã hội diễn ra nghiêm trọng ở hầu hết các 
nước xã hội chủ nghĩa, chế độ xã hội chủ nghĩa 
ở Liên Xô và Đông Âu bị sụp đô. Tình hình đó 
đã tác động tiêu cực vào nước ta, làm nảy sinh 
nhiều vấn đề phức tạp trong tâm trạng, tư tướng 


(1) Văn kiện Đại hội đại biêu toàn quốc lần thứ X, Nxb 
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006, tr 12 

(2) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 2000, t 3, tr 139 
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và lối sống của một số cán bộ, đăng viên và các 
tầng lớp nhân dân. 

Trước tình hình đó, ngày 27-3-1990, Hội 
nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng Cộng sản Việt Nam (khóa VŨ) đã ra Nghị 
quyêt về “Đối mới công tác vận động quân 
chúng của Đảng, tăng cường mối liên hệ giữa 
Đảng và nhân dân”. Về yêu cầu đổi mới 
phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công 
tác quân chúng, Nghị quyết nêu rõ: Phải làm 
sao để nhân dân cảm nhận được Đảng bảo vệ 
lợi ích cho dân và quyên làm chủ của dân được 
Đảng tôn trọng và phát huy. 

Điều cực kỳ quan trọng trong đổi mới 
phương thức lãnh đạo của Đảng, theo tỉnh thần 
Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng khóa VI, chính là: Đảng phải tiến 
hành công tác quần chúng bằng chính SỨC 
mạnh của bản thân tổ chức mình, bằng sự gắn 
bó với dân, gương mẫu, tiên phong của từng 
đảng viên trong mọi công việc, thực hiện khẩu 
hiệu u “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. 

Để tranh thủ thời CƠ, vượt qua thử thách, 
thực hiện đại đoàn kết dân tộc ở tâm cao mới và 
chiều sâu mới, làm thất bại mọi âm mưu và thủ 
đoạn phá hoại của các thế lực thù địch, đưa dân 
tộc và đất nước tiến lên theo con đường mà 
Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã chọn, ngày 
17-11-1993, Bộ Chính trị (khóa VI) ra Nghị 
quyết chuyên đề 07 - NQ/TW “Về đại đoàn kết 
dân tộc và tăng cường Mặt trận dân tộc thống 
nhất”. Nghị quyết nêu rõ yêu câu đại đoàn kết 
trong tình hình mới và đề ra nhiệm vụ chung 
của Mặt trận dân tộc thống nhất trong giai đoạn 
hiện nay là: Phát huy truyền thống yêu nước, 
lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, đoàn 
kết mọi người Việt Nam tán thành công cuộc 
đổi mới nhằm mục tiêu giữ. vững độc lập thống 
nhất, chủ quyền quốc ø1a và toàn vẹn lãnh thô, 
phần đấu sớm thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, 
tiến lên “dân giàu, nước mạnh, xã hội công 
bằng, dân chủ, văn minh”, thực hiện Di chúc 
thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “xây 
dựng một nước Việt Nam hòa binh, thống nhất, 
độc lập, dân chủ và giàu mạnh”, góp phân tích 


cực VàO SỰ nghiệp hòa bình, độc lập, dân chủ và 
tiến bộ trên thế giới. 

Trên cơ SỞ 4 chủ trương, quan điểm lớn 
nhằm củng cố, tăng cường đại đoàn kết dân tộc, 
Nghị quyêt nêu rõ nội dung đổi mới phương 
thức lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam trong giai đoạn mới là: 

- Với trách nhiệm vừa là thành viên, vừa là 
người lãnh đạo Mặt trận, Đảng phải thực hiện 
đúng vai trò tiền phong của mình; cán bộ, đảng 
viên của Đảng phải gương mẫu chấp hành chủ 
trương, chính sách và pháp luật, gắn bó mật 
thiết với nhân dân, thường xuyên tự phê bình và 
lắng nghe ý kiến phê bình của nhân dân, của 
Mặt trận. 

- Đảng lãnh đạo Mặt trận thông qua Đảng 
đoàn Mặt trận và Đảng đoàn các tô chức thành 
viên của Mặt trận. 

- Các cấp ủy cử phó bí thư hoặc Ủy viên 
thường vụ tham gia Ủy ban Mặt trận cùng cấp 
và trực tiếp làm Bí thư Đảng đoàn. 

- Đại diện cấp ủy tham gia Ủy ban Mặt trận 
trình bày các chủ trương của Đảng và kiến nghị 
những vấn đề cần thiết với Mặt trận; cùng bàn 
bạc dân chủ, phối hợp và thống nhất giữa các 
thành viên; tranh thủ ý kiến của Mặt trận tham 
gia xây dựng chủ trương, đường lối của Đảng 
liên quan đến khối đại đoàn kết toàn dân. 

- Quy định thành nền nếp chế độ làm việc 
của câp ủy với Đảng đoàn Mặt trận. 

Tiếp đó, để động viên mạnh mẽ mọi tầng 
lớp nhân dân, mọi giai cấp, mọi dân tộc và tôn 
giáo, người Việt Nam Ở nước ngoài tham gia 
xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân nhằm phát 
huy sức mạnh toàn dân tộc, tạo ra động lực mới 
phục vụ công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng khóa IX đã ra các Nghị 
quyết số 23-NQ/TW, về “Phát huy sức mạnh 
đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn mình”; 
số 24-NQ/TW “Về công tác dân tộc”; . số 25- 
NQ/TW “Về công tác tôn giáo”: tiếp theo đó, 
Bộ Chính trị ra N ghị quyêt “Về công tác đối 
với người Việt Nam ở nước ngoài”. 
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Đề đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng 
nhằm phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận Tô 
quốc Việt Nam, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 
bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX 
nhấn mạnh : 

- Phải kiên trì thực hiện tốt cuộc vận động 
xây dựng và chính đốn Đẳng. Củng cố sự đoàn 
kết, thống nhất trong toàn Đảng và trong từng 
tổ chức đẳng, Đảng. viên gương mẫu tham gia 
sinh hoạt và làm nòng côt trong các tổ chức 
nhân dân. Có cơ chế để động viên nhân dân 
tham gia xây dựng Đẳng. 

- Kết hợp thực hiện chế độ tập trung dân chủ 
trong Đảng và chế độ hiệp thương dân chủ 
trong tổ chức Mặt trận để làm phong phú thêm 
nên dân chủ ở nước ta. 

- Khi Đẳng ‹ có chủ trương, chính sách lớn, 
đại diện của cấp ủy cần chủ động trình bày 
trước hội nghị Mặt trận để mọi thành viên cùng 
bàn bạc, đóng góp ý kiến trên tỉnh thần dân 
chủ, xây dựng. 

- Tiếp tục cụ thể hóa việc phân công trách 
nhiệm giữa các bộ phận trong hệ thống chính 
trị trên lĩnh Vực kinh tế - xã hội cho phủ hợp VỚI 
thời kỳ đối mới. Giao cho Mặt trận và các đoàn 
thể nhân dân đảm nhiệm một số công việc có 
liên quan đến đời sống nhân dân. 

- Chăm lo đào tạo, bôi dưỡng, Xây dựng đội 

ũ cán bộ Mặt trận và các đoàn thê. Sắp Xếp, 
lễ chức lại và hiện đại hóa từng bước hệ thống 
các trường đoàn thể ở trung ương. Cử những 
cán bộ đủ tiêu chuẩn sang công tác ở Mặt trận 
và các đoàn thể, theo chủ trương luân chuyển 
cán bộ, qua đó phát hiện những cán bộ tốt để 
bồi dưỡng, đề bạt vào những cương vị lãnh đạo, 
quản lý của Đảng và Nhà nước. 

Tại Đại hội X, từ thực tiên lãnh đạo, chỉ đạo 
của nhiệm kỳ khóa IX, nhận định về nhiệm vụ 
đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với 
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, 
Báo cáo Chính trị nêu rõ: Đảng tạo điều kiện để 
Mặt trận và các đoàn thể xác định đúng mục 
tiêu, phương hướng hoạt động, đồng thời, phát 
huy tinh thân tự chủ, sáng tạo trong xây dựng, 
đổi mới tổ chức và hoạt động của minh. 
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Qua Nghị quyết của các Đại hội Đảng, của 
Ban Chấp hành Trung ương, của Bộ Chính trị 
từ khi đất nước ta tiến hành công Cuộc đổi mới 
toàn diện, có thể thấy Sự đổi mới về lãnh đạo 
của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc gồm các 
nội dung sau: 

1 - Các cấp ủy từ trung ương đến cơ sở phải 
nắm vững và làm đúng chức năng lãnh đạo của 
minh bằng phương pháp dân chủ, khắc phục lối 
làm việc quan liêu, mệnh lệnh. 

2- Các tổ chức đáng từ trung ương đến cơ 
sở đều lấy công tác vận động và chăm lo lợi ích 
của quần chúng, coi lợi ích thiết thân của họ là 
động lực của phong trào, là một nội dung chủ 
yếu trong hoạt động của các cấp ủy đảng. 

3- Phải lãnh đạo, chỉ đạo Mặt trận và các 
đoàn thể nhân dân sớm đa dạng hóa các hình 
thức tập hợp quần chúng cho phù hợp với sự 
phát triên kinh tế nhiều thành phân. 

4 - Đảng lãnh đạo Mặt trận thông qua Đảng 
đoàn Mặt trận và Đảng đoàn các tổ chức thành 
viên. 

5 - Phân công đồng chí trong cấp ủy (phố 
bí thư hoặc thường vụ) tham gia Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc cùng cấp và trực tiếp làm Bí thư 
Đảng đoàn và nêu được Ủy ban Mặt trận Tổ 
quôc cấp đó tín nhiệm bầu cử thì kiêm Chủ tịch 
Mặt trận. „ 

6 - Đại diện cấp ủy tham gia Uy ban Mặt 
trận có trách nhiệm trình bày các chủ trương 
của Đảng và kiến nghị những vấn đề cân thiệt 
với Mặt trận; cùng bàn bạc dân chủ, phối hợp 
và thống nhất hành động giữa các thành viên; 
tranh thủ ý kiến của Mặt trận tham gia xây 
dựng chủ trương, chính sách của Đảng liên 
quan đến khối đại đoàn kết toàn dân. Quy định 
thành nền nếp chế độ làm VIỆC của cấp ủy với 
Đảng đoàn Mặt trận. Tạo điều kiện thuận lợi để 
Mặt trận thực hiện tốt chức năng tập hợp, đoàn 
kết toàn dân vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, 
Xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” và nhiệm 
vụ giám sát nhân dân, phản biện xã hội. 

7 - Với trách nhiệm vừa là thành viên, vừa 
là người lãnh đạo, Đảng thực hiện đúng vai trò 


(Xem tiếp trang 20) 
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Tạp chỉ Cộng sản 


SUY NGHĨ 
CÁCH DIÊN ĐẠT VỀ ĐẢNHG 


MAI TRUNG HẬU * 


Có thể khẳng định, thành công của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, 
thắng lợi vĩ đại của hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và để quốc 
Mỹ, những thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới đất nước là ba mốc 
son chói lọi trong lịch sử cách mạng Việt Nam từ ngày có Đảng lãnh đạo, 
là niềm tự hào to lớn của toàn thể nhân dân và dân tộc Việt Nam. Nói cách 
khác, từ khi ra đời đến nay, Đảng ta luôn luôn phấn đấu cho mục tiêu độc 
lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, 
dân chủ, văn minh. Như vậy, Đảng ta xứng đáng là đội tiên phong của giai 
cấp công nhân, của nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam. 


ẮN kiện Đại hội X của Đảng có nêu 
NV? số điểm bổ sung, sửa đổi Điều lệ 
Đảng, trong đó có điểm bổ sung cách 
diễn đạt về Đảng: “Đảng Cộng sản Việt Nam 
là đội tiên phong của giai câp công nhân, 
đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao 
động và của dân tộc Việt ) Nam; đại biểu trung 
thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân 
dân lao động và của dân tộc”), khác với 
Điều lệ Đảng trước đây chỉ nêu: “Đảng là đội 
tiên phong của giai câp công nhân Việt Nam, 
đại biểu trung thành lợi ích của giai câp công 
nhân, nhân dân lao động và của cả dân 
tộc”. Đây là điểm bổ sung quan trọng, được 
Đại hội X nhất trí tán thành, nhưng cũng còn 
có một số ý kiến băn khoăn, vì sợ nêu như thế 
sẽ làm mất đi bản chất giai cấp công nhân của 
Đảng, biến Đảng thành Đảng của toàn 
dân (2). 
Theo chúng tôi, điểm bổ sung này không 
phải là hoàn toàn mới mà chính là sự khẳng 
định lại và làm rõ thêm quan điểm của 


Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nêu trước đây. 
Tại Đại hội II, Đẳng ta quyết định Đảng ra 
hoạt động công khai và đôi tên Đảng là Đảng 
Lao động Việt Nam. Trong Báo cáo Chính 
trị, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: _ Trong giai 
đoạn này, quyền lợi của giai cấp công nhân 
và nhân dân lao động và của dân tộc là một. 
Chính vì Đảng Lao động Việt Nam là Đảng 
của giai cập công nhân và nhân dân lao động, 
cho nên nó phải là Đảng của dân tộc Việt 
Nam”6©), 

Trong buổi nói chuyện với đảng viên và cần 
bộ hoạt động lâu năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh 


*PGS 

(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lân thứ X, Nxb 
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006, tr 351, 355 

(2) Điêu lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb Chính trị 
quốc gia, Hà Nội, 2003, tr 5 

(3) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 2000, t 6, tr 175 
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Nghiên cứu - Trao đổi Yẹp si Cộng sản 


nói một cách văn tắt hơn: “Đảng ta là Đảng 
của giai cấp, đồng thời cũng là của dân tộc, 
không thiên tư, thiên vị”). 

Quan điểm nói trên của Chủ tịch Hồ Chi Minh 
là sự vận dụng sáng tạo quan điểm của chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin vê , Đẳng Cộng sản vào 
điều kiện lịch sử cụ thể của cách mạng Việt 
Nam. Trước hết, cần thấy rõ mối quan hệ 
giữa tính giai cấp và tính dân tộc của các 
Đảng Cộng sản. Tính giai cấp thể hiện trước 
hết ở hệ tư tưởng Mác - Lê-nin và chủ nghĩa 
quốc tế vô sản; tính dân tộc thể hiện ở ở bản sắc 
dân tộC của mỗi Đảng Cộng sản, vì Đảng 
Cộng sản và giai. cấp công nhân là một bộ 
phận cấu thành của dân tộc mình. Tính giai 
cập là cái thuộc về bản chất của Đảng Cộng 
sản, còn tính dân tộc hay bản sắc dân tộc là 
cái đặc thù, phân biệt các Đảng Cộng sản 
thuộc các dân tộc khác nhau như: Đảng Cộng 
sản Việt Nam, Đảng Cộng sản "Pháp, Đảng 
Cộng sản I-ta-li-a, v.v.. Như Vậy, bản chât 
giai cấp và bản SẮC dân tộc của các Đảng 
Cộng sản không đối lập nhau, không bài trừ 
nhau mà có quan hệ hữu cơ với nhau. Đảng 
Cộng sản không thể đánh mất bản chất giai 
câp, đồng thời cũng không thể đánh mất bản 
sắc dân tộc của mình. Đánh mất bản chất giai 
cấp, Đảng sẽ không còn là Đảng Cộng sản 
theo đúng nghĩa của nó; đánh mất bản sắc 
dân tộc, Đảng sẽ trở thành một đảng “hư vô”. 
Bởi vì, hoạt động của Đảng Cộng sản trước 
hết và chủ yếu la hoạt động trong mỗi quốc 
gia, dân tộc. Nếu chỉ đoàn kết quốc tế mà 
không đoàn kết được dân tộc, chỉ là đoàn kết 
các tâng lớp nhân dân lao động chiếm đại bộ 
phận trong dân tộc, thi giai câp công nhân và 
Đảng Cộng sản không thể giành thắng lợi 
trong đấu tranh cách mạng. 

- Trong xã hội tư sản, giai cấp tư sản là giai 
cấp cầm quyền, giai câp thống trị trong xã 
hột. dưới sự lãnh đạo của các . đăng tư sản. Mọi 
sự áp bức, bóc lột giai cấp công nhân và nhân 
dân lao động đều được giai câp tư sản nhân 
danh vì “lợi ích của quốc gia, dân tộc”. Vì 
vậy, để giai cấp công nhân thật sự là đội tiên 
phong của nhân dân lao động và của dân tộc 
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“trước hết phải giành lấy chính quyền, phải tự 

vươn lên thành giai câp dân tộc, phải tự mình 
trở thành dân tộc, tuy hoàn toàn không phải 
theo cái nghĩa như giai cấp tư sản hiểu”©), Đó 
là điều kiện chung mà “Tuyên ngôn của 
Đảng Cộng sản” đã nêu. 

Ở Việt Nam, do những điều kiện lịch sử 
cụ thể và sự tiếp cận đúng đắn những điều 
kiện lịch sử cụ thể ấy của Đảng Cộng sản 
Việt Nam nên cách giải quyết vấn đề có 
khác. Từ khi đất nước bị thực dân Pháp xâm 
chiếm, biến thành thuộc địa của chúng, dân 
tộc Việt Nam TƠI vào cảnh vong quốc nô. 
Không chỉ giai cấp công nhân, nhân dân lao 
động mà cả dân tộc Việt Nam (trừ một thiểu 
số trong chính quyên phong kiên làm tay sai 
cho bọn thực dân) đều bị á Áp bức, bóc lột nặng 
nề, bị đối xử tàn tệ, lâm vào cảnh khôn khế 
bần cùng. Với tỉnh thần yêu nước, yêu độc 
lập, tự do, dân tộc Việt Nam không hề chịu 
khuất phục, không ngừng đấu Aranh, phản 
kháng. Nhưng các phong trào chống thực dân 
Pháp do tổ chức Cân Vương và các đản tiểu 
tư sản, tư sản lãnh đạo đêu lần lượt bị thât bại, 
bị chính quyền thực dân, phong kiến, thẳng 
tay đàn áp. Cả dân tộc Việt Nam đắm chìm 
trong cảnh đêm đen nô lệ, chưa có lối ra. 
Trong, bối cảnh đó, khát vọng và yêu cầu bức 
xúc của dân tộc Việt Nam là phải có chính 
đẳng của một giai câp tiên tiến có đủ tầm vóc 
và bản lĩnh gánh lấy sứ mệnh lịch sử đưa dân 
tộc Việt Nam thoát khỏi vòng nô lệ, giành 
độc lập, tự do. Giai cấp tiên tiên đó chính là 
giai cập công nhân Việt Nam và đội tiên 
phong của nó là Đảng Cộng sản Việt Nam do 
Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện. 

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là 
sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lê-nin với phong 
trào công nhân và phong trào yêu nước của 
dân tộc Việt Nam. Dưới ánh sáng của 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin, Đảng Cộng sản 


(4) Hồ Chí Minh: Si, t 10, tr 467 
(5) C. Mác và Ph. Ăng-ghen: Toàn tập, Nxb Chính trị 
quốc gia, Hà Nội, 1995, t 4, tr 623 - 624 
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Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
đã hiểu một cách sâu sắc rằng, ở Việt Nam, 
quyền lợi tối cao của giai câp công nhân, 
nhân dân lao động và của cả dân tộc là đuổi 
cổ bọn xâm lược ra khỏi đất nước, giành lại 
độc lập, tự do cho dân tộc, xóa bỏ chê độ thực 
dân, phong kiến, xây dựng chế độ mới không 
còn áp bức giai câp, áp bức dân tộc. Từ đó, 
Đảng đè ra đường lối cách mạng với hai mục 
tiêu chiến lược là độc lập dân tộc và chủ nghĩa 
xã hội. Hai mục tiêu chiến lược đó gắn bó mật 
thiết với nhau, làm tiền đề và điều kiện của 
nhau. Độc lập dân tộc là mục tiêu được đặt lên 
hàng đầu, vì có giành được độc lập dân tộc thì 
mới tạo được tiền đề cho mục tiêu tiếp theo là 
xây dựng chủ nghĩa xã hội. Xây dựng chủ 
nghĩa xã hội là điều kiện căn bản để bảo vệ 
vững chắc nên độc lập dân tộc, xóa bỏ nạn áp 
bức giai cấp, ấp bức dân tộc trên Tổ quôc 
Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: 

“cách mạng giải phống dân tộc phải phất 
triển thành cách mạng xã hội chủ nghĩa thì 
mới giành được thắng lợi hoàn toàn”6); “có 
tiến lên chủ nghĩa xã hội thì nhân dân mình 
mỗi ngày một no ấm thêm, Tổ quốc mỗi ngày 
một giàu mạnh thêm”), 

Ra đời trong bối cảnh lịch sử như vậy và 
với đường lối cách mạng đúng đắn nên Đảng 
Cộng sản Việt Nam không chỉ được giai câp 
công nhân, nhân dân lao động mà còn được 
cả dân tộc Việt Nam tn cậy, phó thác vận 
mệnh của mình cho Đảng. Điêu đó đương 
nhiên làm cho Đảng Cộng sản Việt Nam là 
Đảng của giai cầp, đồng thời là Đảng của dân 
tộc, không phải đợi đến khi ¡ giành được chính 
quyên. Đó là nét độc đáo của Đảng Cộng sản 
Việt Nam, bởi nó chẳng những không làm 
mất đi bản chất giai câp công nhân của Đảng 
mà còn là điều kiện cơ bản để Đảng đề ra và 
thực hiện thành công chính sách đại đoàn kết 
dân tộc, tập hợp được lực lượng yêu nước 
trong Mặt trận dân tộc thông nhât mà nên 
tang là liên minh công - nông (hiện nay là 
liên minh công - nông - trí thức), tạo nên sức 
mạnh tổng hợp to lớn của dân tộc trong quá 
trình đấu tranh cách mạng. Chính quyền thực 


dân, phong kiến coi Đảng Cộng sản Việt 
Nam là một “hiểm họa to lớn” đối với chúng. 

Chúng dùng mọi thủ đoạn . để tiêu diệt Đảng. 

Trước sự \ đàn áp, khủng bố vô cùng dã man, 

tàn bạo của kẻ thù, Đảng Cộng sản Việt Nam 
văn kiên cường, bất khuất, luôn đứng vững ở 
đầu trận tuyến, tô chức lãnh đạo nhân dân 
kiên quyết đấu tranh, không hề lùi bước. 

Nhiều đảng viên của Đảng đã anh dũng hy 
sinh, xứng đãng là những người con ưu tú của 
giai câp, của dân tộc. 

Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, 
đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân 
Việt Nam đã đứng lên làm cuộc Cách mạng 
Tháng Tám năm 1945, đánh đuổi thực dân 
Pháp và phát-xít Nhật, giành lấy chính 
quyên, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng 
hòa. 

Sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám 
năm 1945, Đảng Cộng sản Việt Nam trở 
thành Đảng cảm quyền duy: nhất. Trách 
nhiệm của Đảng đối với giai cấp và dân tộc 
càng thêm nặng nề. Tiếp theo, Đảng lãnh đạo 
nhân dân tiến hành hai cuộc kháng chiến 
chống thực dân Pháp và để quôc Mỹ xâm 
lược. Đây là hai cuộc kháng chiến của một 
nước nhỏ vừa mới giành lại độc lập, có nên 
kinh tế nghèo. nàn, lạc hậu, cơ SỞ vật chất - kỹ 
thuật chưa có gi đáng kể, chống lại hai để 
quốc lớn, nhất là đế quốc Mỹ, một đế quốc 
siêu cường có sức mạnh kinh tế và quân sự fO 
lớn; có vũ khí và phương tiện chiến tranh tối 
tân, hiện đại. Điều đó làm cho nhiều người 
trên thế giới tuy có cảm tình và ủng hộ các 
cuộc kháng chiến của nhân dần Việt Nam, 
cảm phục tỉnh thần dũng cảm, bất khuất của 
dần tộc Việt Nam, nhưng không tin là Việt 
Nam có thể chiến thắng. Với đường lối chính 
trị và quân sự đúng đắn, kết hợp sức mạnh 
của dân tộc với sức mạnh của thời đại, Đảng 
đã phát động cuộc chiến tranh nhân dân thần 
kỳ, từng bước làm thay đổi sự so sánh lực 


(6) Hồ Chí Minh: Sớd, t 12, tr 305 
(7) Hồ Chí Minh: Sđd, t 9, tr 173 
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lượng có lợi cho cách mạng. Kết quả là, 
chúng ta chẳng những đánh bại thực dân 
Pháp mà còn đánh bại cả để quôc Mỹ, quết 
sạch bọn xâm lược ra khỏi đầt nước, giành 
độc lập hoàn toàn, thống nhất Tô quốc, đưa 
cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 


Bước vào thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã 
hội trong cả nước, một biến động lịch sử to 
lớn xảy ra đã gây bất lợi cho chủ nghĩa xã 
hội. Đó là sự tan rã của Liên bang Xô-viết và 
SỰ SỤP đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Đông 
Âu làm cho hệ thống xã hội chủ nghĩa thê 
giới bị phá vỡ, phong trào cách mạng xã hội 
chủ nghĩa thế giới lâm vào bước thoái trào 
nghiêm trọng. Có những Đảng Cộng sản 
không chịu được sự thử thách khắc nghiệt của 
lịch sử, tỏ ra bi quan, dao động, mất lòng tin 
vào chủ nghĩa xã hội, quay sang lập trường 
của chủ nghĩa xã hội dân chủ. Ở nước ta, do 
có lúc đã phạm phải giáo điều, máy móc, chủ 
quan duy ý chí, nóng vội, muốn đưa đất nước 
tiến nhanh lên chủ nghĩa xã hội, nên có 
những chủ trương, c chính sách không phù hợp 
với thực tiễn và quy luật khách quan. Hậu 
quả là, đất nước có thời kỳ rơi vào khủng 
hoảng kinh tế - xã hội trầm trọng. Trong khi 
đó, các thế lực thù địch với chủ nghĩa xã hội 
không ngừng tiến công về tư tưởng, chính trị. 
Chúng lây SỰ SỤP đồ của chủ nghĩa xã hội ở 
Liên Xô và Đông Âu để làm căn cứ phủ nhận 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin và chủ nghĩa xã hội, 
chứng minh cho sự tồn "tại vĩnh viên của chủ 
nghĩa tư bản. Những diễn biến hết sức bất lợi 
đó đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến tư tưởng 
của một số cán bộ, đảng viên và quần chún 
nhân dân, và đây là một thử thách to lớn đôi 
với Đảng. Tuy nhiên, đại bộ phận cán bộ, 
đẳng viên và nhân dân vẫn giữ vững lòng tin 
đối với Đảng, vì bản thân họ đã trải nghiệm 
qua thực tiễn đấu tranh cách mạng lâu dài nên 
CÓ Sự giác ngộ nhất định về chính trị, không 
bị rơi vào cạm bây của kẻ thù. Đó là một sự 
khích lệ to lớn đôi với Đảng, làm cho Đảng 
càng kiên quyết giữ vững lập trường cách 
mạng kiên định, trung thanh với giai cầp, dân 
tộc, bình tĩnh, sáng suốt, tìm cách đưa đất 
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nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, 
mở đường cho sự phát triên trong điều kiện 
lịch sử mới. 

Đảng Cộng sản Việt Nam nhận định một 
cách đúng đắn rằng, Sự SỤp đổ của chủ nghĩa 
xã hội ở Liên Xô và Đông Âu là sự SỤp đổ 
một mô hình cụ thể của chủ nghĩa xã hội, mà 
nguyên nhân chủ yếu là do các Đảng Cộng 
sản cầm quyền ở đó phạm phải những sai lầm 
nghiêm trọng về chính trị trong đường lối cải 
tô. Vì vậy, Đảng chủ trương tìm ra một mô 
hình mới về chủ nghĩa xã hội phủ hợp với đặc 
điểm của đất nước và thế giới đang trong quá 
trình toàn cầu hóa. Mô hình đó được thê hiện 
dần trong đường lối đổi mới toàn diện về 
nhận thức và thực tiễn xây dựng chủ nghĩa 
xã hội ở Việt Nam do Đại hội VI của Đảng 
khởi xướng. 

Đại hội VỊ là một bước đột phá có ý nghĩa 
lịch sử, mở ra thời kỳ mới của cách mạng xã 
hội chủ nghĩa Ở Việt Nam. Đại hội VI của 
Đảng, qua tổng kết bước đầu thực tiễn công 
cuộc đôi mới, đề ra "Cương lĩnh xây dựng đât 
nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội”. Trong Cương lĩnh đã nêu lên những nét 
khái quát về mô hình chủ nghĩa xã hội mà 
Việt Nam xây dựng; định hướng cho việc bổ 
sung, hoàn thiện đường lối đối mới Ở các đại 
hội tiếp theo của Đảng. Đường lối đổi mới 
toàn diện của Đảng, đặc biệt là đổi mới trong 
các lĩnh vực kinh tế, chính trị và ngoại g1aO - 
ba lĩnh vực cực kỳ quan trọng, đã giúp Đảng 
kết hợp được sức mạnh của dân tộc với SỨC 
mạnh của thời đại trong công cuộc đổi mới 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Như vậy, đường lối đổi mới của Đảng 
Cộng sản Việt Nam vẫn kiên định mục tiêu 
xã hội chủ nghĩa. Vấn đề là làm cho chủ 
nghĩa xã hội có được nhận thức mới và được 
xây dựng một cách sông động, có hiệu quả. 
Đường lối đôi mới của Đảng là sự thể hiện 
bản lĩnh chính trị vững vàng và trí tuệ sáng 
suốt: dám đổi mới và biết đôi mới trên cơ sở 
vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Khi 
hoạch định đường lối đôi mới, Đảng kiên 


Nghiên cứu - Trao đổi Vạp ehí Cộng sản 


quyết từ bỏ những phương pháp và mô hình 
cũ không phù hợp với thực tiên, sáng tạo 
những phương pháp và mô hình mới trong 
xây dựng chủ nghĩa xã hội; khắc phục tư 
tưởng giáo điều, bảo thủ, chủ quan, nóng vội, 
đồng thời cũng chống tư tưởng hữu khuynh, 
xét lại, xa rời mục tiêu xã hội chủ nghĩa. 


Đường lối đổi mới trở thành lực đẩy, mạnh 
mẽ, giúp Đảng vượt qua I thách thức, nắm bắt 
thời cơ, đưa đất nước tiến lên theo kịp thời 
đại. Để củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết 
toàn dân tộc, Đảng chủ trương lấy mục tiêu 
giữ vững độc lập thống nhất, vì dân giàu, 
nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn 
minh làm điểm tương đồng; tôn trọng những 
ý: kiến khác nhau không trái với lợi ích chung 
của dân tộc, xóa bỏ mặc cảm, định kiến, phân 
biệt đối xử về quá khứ, giai cầp, thành phần, 
xây dựng tinh thần cởi mở, tin cậy lẫn nhau 
và cùng hướng tới tương lai. , Đẳng và Nhà 
nước khuyến khích và tạo điều kiện để các 
thành phần kinh tế, các tổ chức, cá nhân làm 
giàu hợp pháp, lợi nhà, ích nước, cùng nhau 
đoàn kêt phần đấu xóa bỏ cái ¡ nhục đói nghèo, 
cũng như trước đây đã từng xóa bỏ cái nhục 
mất nước với hào khí dân tộc Việt Nam được 
hun đúc từ suốt hàng nghìn năm đấu tranh 
dựng nước và giữ nước. Những ai có thành 
tích góp phần làm giàu cho đất nước, dân tộc 
đều được Đảng, Nhà nước và xã hội tôn vinh. 
Đẳng và Nhà nước chủ trương đẩy mạnh phát 
triển kinh tế, đồng thời từng bước thực hiện 
tiến bộ và công băng. xã hội; quan tâm đến 
vùng sâu, vùng Xã, vùng. đồng bào các dân 
tộc thiểu số, đây mạnh công cuộc “xóa đói, 
giảm nghèo”, quyết tâm thực hiện bằng được 
điều mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
kính mên: “làm sao cho nước ta hoàn toàn 
độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đông 
bào ta ai cũng có cơm ăn, âo mặc, ai cũng 
được học hành". 

Đường lối đổi mới đúng đắn của Đảng đáp 
ứng được yêu cầu của cách mạng, nguyện 
vọng của giai cấp công nhân, nhân dân lao 
động và các dân tộc trong cộng đồng dân tộc 
Việt Nam nên được cán bộ, đảng viên 
và nhân dân nhiệt liệt hướng ứng. Trải qua 


20 năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, 
chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn, 
có ý nghĩa lịch sử: kinh tế — xã hội thoát khỏi 
khủng hoảng, có những bước phát triển nhảy 
vọt; chính trị ốn định, an ninh, quốc phòng 
được giữ vững; đời sống của nhân dân không 
ngừng, được cải thiện vệ vật chất và tinh thần. 
Hợp tác kinh tế quốc tế ngày càng có hiệu 
quả, góp phần quan trọng vào việc phát triển 
kinh tế, xã hội. Vị thế của Việt Nam trên 
trường quốc tế không ngừng được củng cố và 
nâng cao. 

Trên cơ sở những thành tựu đã đạt được 
trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội IX 
của Đảng và 20 năm đối mới, Đại hội X của 
Đảng đề ra mục tiêu và phương hướng tổng 
quát của 5 năm 2006 — 2010 là sớm đưa nước 
ta ra khỏi tình trạng, kém phít triển; coi đó là 

mục tiêu trực tiếp của Đại hội, là thể hiện sự 
nhìn nhận nghiêm túc, khách quan về tình 
hình đất nước hiện nay. Đảng chủ trương ra 
sức khắc phục những yếu kém, tồn tại trong 
công tác lãnh đạo, kiên quyết bài trừ tệ quan 
liêu, tham nhũng, lãng phí; không ngừng 
nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu 
của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước, 
làm trong sạch tổ chức đảng, bộ máy nhà 
nước, cũng như toàn bộ hệ thống chính trị; 
đẩy mạnh toàn điện công cuộc đổi mới đi vào 
chiều sâu. Đông thời, Đảng chủ trương phát 
huy hơn nữa sức mạnh toàn dân tộc, động 
viên, cổ vũ nhân dân vươn lên với tỉnh thần 
tự tôn dân tộc, với ý chí và quyết tâm thực 
hiện thắng lợi mục tiêu của Đại hội. 

Chúng ta có thể khẳng định một cách dứt 
khoát răng, thành công của Cách mạng 
Tháng Tám năm 1945, thắng lợi vĩ đại của 
hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và 
đề quốc Mỹ, những ‹ thành tựu có ý nghĩa lịch 
sử của công cuộc đổi mới là ba mốc son chói 
lọi trong lịch sử cách mạng Việt Nam từ ngày 
có Đảng lãnh đạo, là niêm tự hào to lớn của 
cả dân tộc. Đảng Cộng sản Việt Nam xứng 
đáng là đội tiên phong của giai cấp công 
nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân 
dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam. Đó 
là một chân lý lịch sử không thể phủ nhận. L1 
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QUAN ĐIÊM1 CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
VỀ XÂY DỰNG IHỘT NÊN 
GIÁO DỤC VIỆT HAM HIÊH ĐẠI 


ĐỖ ĐỨC HINH * 


Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành nhiều công sức cho sự nghiệp xây dựng nên 
giáo đục nhân dân, phục vụ nhân dân và sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân 


tộc và chấn 


hưng đất nước. Trong kho tàng di sản của Người vê giáo đục, chúng 


ta có thể tìm thấy và tiếp cận nhiều quan điểm khác nhau, trong đó có quan 
điểm nổi bật là xây dựng một nên giáo dục Việt Nam hiện đại. 


INH thời, ngay từ thuở ra đi tìm đường cứu 

nước, Chủ tịch Hồ chí Minh đã có những 

nhận thức hết sức chính xác về vai trò của 
giáo dục. Người cho rằng chính dốt nát đã gây ra 
đói nghèo và cũng chính dốt nát đã đầy cả một 
dân tộc rơi vào vòng nô lệ, đã làm cho một quốc 
gia có bề dày lịch sử hàng nghìn năm, có truyền 
thống quật cường, bất khuất phải chịu thất bại vì 
không nhận thức được thời đại không tìm thấy 
con đường phát triển của chính mình. Có thể vì 
thế mà vào trạc tuổi 13, khi đã làm quen với 
những tư tưởng rất nổi tiếng của Cách mạng tư 
sản Pháp: Tự do - Bình đẳng - Bác ái, Người 
muốn sang phương Tây để tìm hiểu, xem đằng 
sau những từ hấp dẫn ấy là cái gì? Và bắt đâù từ 
ngày đó (Š-6- 1911), Người ra đi tìm đường cứu 
nước, tuyên truyền, giác ngộ và đấu tranh đề 
thành lập Đảng (1930) giành chính quyền về tay 
nhân dân (1945) tiến hành các cuộc kháng chiến 
chống xâm lược... cho đến lúc từ giã cõi đời 
(2-9-1969), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành 
nhiều công sức cho sự nghiệp xây dựng nên giáo 
dục nhân dân, phục vụ nhân dân và sự nghiệp 
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đầu tranh giành độc lập dân tộc, chấn hưng đất 
nước. Trong kho tàng đi sản của Người về văn 
hóa, giáo dục, chúng ta có thể tìm thấy và tiếp 
cận nhiều quan điểm cơ bản, quan trọng khác 
nhau. Ở bài viết này xin được nêu ba quan điềm 
theo chúng tôi là cơ bản, để xây dựng một nên 
giáo dục hiện đại của nước nhà: 

Một là, "Một dân tộc đốt là một dân tộc 
yếu "d), Chúng ta có thể xem đây là quan điểm 
: gốc" của giáo dục, bởi vì quan điểm này đặt vấn 
đề giáo dục có ý nghĩa quyết định đến vận mệnh 
của một dân tộc. Có thể hiểu một cách nôm na 
là: dốt thì ¡ không thể phát huy được cả về chính 
trị, kinh tế, quân sự, văn hóa, xã hội - - đốt sẽ thất 
bại trong tất cả và không thể vượt qua được cái 
rào cản của một dân tộc “nhược tiểu" . Quan 
điểm này là kết quả của cả một quá trình khảo 


* Phó Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại 
Phủ Chủ tịch 

(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 2000, t 4, tr 98 
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sát vòng quanh thế giới và đi đến nhận thức: hầu 
hết các nước thuộc địa và kể cả một số nước phụ 
thuộc đều là những quốc gia bị hạn chế rất nặng 
nề về giáo dục, bất cập với sự phát triển chung 
của nhân loại và ngày càng bị khoảng cách xa 
vời với văn minh và khoa học - kỹ thuật tiên 
tiến. Chính vì thế mà Chủ nghĩa đế quốc đã dùng 
nó làm công cụ, làm chỗ dựa để nô dịch các dân 
tộc chịu thiệt thòi đó. Có thể nêu ra một số ví dụ 
như. Tại Đại hội lần thứ 18 Đảng Xã hội Pháp 
(tháng 12 năm 1220), Chủ tịch Hồ Chí Minh lấy 
tên là Nguyễn Ái Quốc đã lớn tiếng tố cáo: Ở 
Đông Dương "nhà tù nhiều hơn trường học... 
chúng tôi không có quyền tự do báo chí và ngôn 
luận... chúng tôi phải sống trong cảnh ngu dốt 
tối tăm vì chúng tôi không có quyên tự do học 
tập”. Trong bài Đông Dương đăng trên Tạp chí 
Thư tín quốc tế năm 1921, Nguyễn Ái Quốc đã 
viết: "Sự thật người Đông Dương không có một 
phương. tiện hành động và học tập nào hết... 
Rượu côn và thuốc phiện cùng báo chí phản 
động của bọn cầm quyền bổ sung cho cái công 
cuộc ngu dân của chính phủ. Máy chém và nhà 
tù làm nốt phần còn lại... - Trong 'Bản án chế độ 
thực dân \ Pháp (1925), Nguyễn Ái Quốc đã dẫn 
chứng rằng: Ở xứ Goa-dơ-lúp 10. 000 trẻ em 
không có trường học. Tại An-giê-ri, suốt 94 năm 
trong số 5 triệu dân chỉ có 35.000 học sinh được 
hưởng nền giáo dục nhỏ, còn 695.000 trẻ em 
khác phải chịu cảnh thất học. Tại Cao Miên chỉ 
có 60 trường cho hơn 2 triệu dân. Còn ở Nam Kỳ 
(Việt Nam) trong số hơn 2,5 triệu người chỉ có 
vẻn vẹn 51.000 em được đến trường... Bằng sự 
chứng minh như vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho 
rằng dốt sẽ dẫn đến đói nghèo, dốt sẽ dẫn đến 
mất nước và rơi vào vòng nô lệ. Và Người khái 
quát: "Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu". 
Chính sách ngu dân là một trong những chính 
sách độc ác mà thực dân Pháp dùng để cai trị 
nhân dân ta. 

Sau khi Cách mạng Tháng Tâm năm 1945 
thành công, một trong những nhiệm vụ hàng đầu 
của chính quyền cách mạng được xác định là 


"kiến thiết nền giáo dục" và "đốt" được coi là 
b Biặc,, một trong ba kẻ thù nEuy hiểm "giặc đói, 
giặc dốt và giặc ngoại xâm". Bác đã kêu gọi toàn 
dân tham gia diệt giặc dốt. Những người chưa 
biết chữ cố gắng học cho biết chữ. Vợ chưa biết 
thì chông bảo, em chưa biết thì anh bảo, cha mẹ 
không biết thì con bảo, những người giàu có thì 
mở lớp học ở tư gia dạy cho những người không 
biết chữ ở hàng xóm láng, giềng, các 
chủ ấp, chủ đồn điền, chủ hầm mỏ, nhà máy thì 
mở lớp học cho những tá điền, những người làm 
của mình... Đông thời, với việc lập Nha bình dân 
học vụ, Nha Giáo dục, Chính phủ của Cụ 
Hồ Chí Minh đã đạt kỳ tích hiếm có, chỉ trong 3 
năm đã giải quyết được cơ bản nạn mù chữ, có 
hơn 8 triệu người được xóa nạn mù chữ. Số 
người được dạy nâng cao về các kiến thức 
thường thức tăng lên đáng kể. 

"1. Thường thức vệ sinh, để dân bớt đau ốm. 

2. Thường thức khoa học, để bớt mê tín. 

3. Bốn phép tính để làm ăn có ngăn nắp. 

4. Lịch sử và địa dư nước ta (vắn tắt bằng thơ 
hoặc ca) đề nâng cao lòng yêu nước. 

5. Đạo đức công dân để thành người công dân 
đứng đắn". 

Đây có thể xem là kỳ tích, là cơ sở để bảo vệ 
và xây dựng Tổ quốc. Bởi theo Người, không 
có giáo dục, không có cán bộ, thì cũng không thể 
nói gì đến kinh tế, văn hóa 

Thấm nhuần quan điểm đó của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh, Đảng và Nhà nước ta đã xây dựng 
đường lối, chính sách và các chế tài để thực hiện 
một nền giáo dục toàn dân, nền giáo dục đồng 
đều, thực hiện bằng được các mục tiêu giáo dục 
phổ cập, giáo dục bắt buộc và giáo dục không 
mất tiền... Trong từng giai đoạn lịch sử và 
các điều kiện khác nhau, nền giáo dục nước ta 
không xa rời các mục tiêu giáo dục mà Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã chỉ ra. Bài học của các nước 
xung quanh ta như Nhật Bản sau năm 1945, 
Hàn Quốc sau năm 1953 và Xin-ga-po, Thái Lan 
rất đáng cho chúng ta suy nghĩ. 
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Hai là, "Học phải đi đối với hành";2) 

Để đào tạo nên những người tài đức cho công 
cuộc kiến thiết nước nhà. Chủ tịch Hồ Chí Minh 
nêu rõ: Học phải đi đôi với hành, giáo dục kết 
hợp với lao động sản xuất, nhà trường gắn liền 
với xã hội. Quan điểm này của Người có ý nghĩa 
từ vi mô đến vĩ mô trong việc hoạch định các 
chương trình giáo dục, mục đích đào tạo, giải 
quyết mối quan hệ giữa chính sách, chế tài của 
Nhà nước với xã hội hóa giáo dục. Trong cuốn 
sổ vàng của trường Nguyễn Ái Quốc năm 1949, 
khi đến thăm cán bộ, học sinh nhà trường, Người 
đã viết: 

"Học để làm việc, làm người, làm cân bộ, 

Học để phụng sự đoàn thể, giai cấp và nhân 
dân, Tổ quốc và nhân loại”. 

Muốn đạt mục đích thì phải: Cần, kiệm, liêm, 
chính, chí công, vô tư. Nói chuyện tại Hội nghị 
toàn quốc lần thứ I về công tác huấn luyện và 
học tập ngày 6-5-1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đã phân tích hết sức cụ thể và thuyết phục về 
mối quan hệ giữa học và hành. Bài nói này thực 
sự là một văn kiện quan trọng phục vụ thiết thực 
cho ngành giáo dục nước ta trong điều kiện "cải 
cách" chông lên "cải cách" hiện nay. Trong văn 
kiện này, Bác đã phân tích về vấn đề thiết thực 
và chu đáo trong huấn luyện ' 'chống hữu danh vô 
thực" chống bệnh thành tích, đồng thời Người 
còn chỉ ra đối tượng cần được huấn luyện (học 
tập), chỉ ra ai là người chịu trách nhiệm và đặc 
biệt là xác định và huấn luyện cái gì? (phải huấn 
luyện lý luận, huấn luyện công tác, huấn luyện 
văn hóa, huấn luyện chuyên môn). Người phân 
tích cách huấn luyện như thế nào cho tốt, sử 
dụng những tài liệu nào cho kết quả, và rất chú 
trọng đến vấn đề tự học... Bác khẳng định: "Học 
với hành phải đi đôi. Học mà không hành thì vô 
ích. Hành mà không học thì không trôi chảy". 
Bác đặc biệt chú trọng đến thế hệ trẻ trong việc 
học và hành. Bác khuyên: "Các châu học sinh 
không nên học gạo, không nên học vẹt. Học phải 
suy nghĩ, học phải liên hệ với thực tế, phải có thí 
nghiệm và thực hành. Học với hành phải kết hợp 
với nhau"Ö), 
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Làm theo những lời dạy của Bác, trong 
những giai đoạn khó khăn nhất của cách mạng, 
Đảng và Nhà nước ta đã đào tạo được nhiều cán 
bộ tốt, nhiều nhà khoa học, nhà chuyên môn vừa 
có trình độ cao, vừa có tinh thần yêu nước nồng 
nàn, sẵn sàng xả thân vì độc lập của Tổ quốc và 
tự do của nhân dân. Chúng ta đã thành công 
trong việc "công nông tri thức hóa và trí thức 
công nông hóa”. Trong các trường học không chỉ 
giảng dạy lý thuyết mới, mà còn gắn lý thuyết 
VỚI thực tế để kiểm nghiệm lý thuyết, phục vụ 
đời sống nhân dân và sự phát triển của đất nước. 
Nắm vững quan điểm "học đi đôi với hành", học 
để làm việc, học để phục vụ thiết thực cho cuộc 
sống, chúng ta sẽ có định hướng, Diện pháp và 
quyết tâm để giải quyết có hiệu quả những tồn 
tại VỀ sự mất cân bằng trong quy mô đào tạo dẫn 
đến tình trạng "thừa thầy, thiếu thợ", tình trạng 
đào tạo mà không sử dụng được, đào tạo một 
nghề sử dụng một công việc khác. Khắc phục 
tinh trạng chất lượng đào tạo không ö ốn định và 
có chiều hướng không đáp ứng được yêu cầu 
thực tế, nhất là không đủ trình độ hội nhập với 
khu vực và quốc tế. Ví dụ: năm 1975, mặt bằng 
giáo dục của ta so với Thái Lan là tương đương, 
thì đến năm 2000, ở những ngành học tiên tiến, 
Thái Lan đã tiến xa ta đến 50 bậc. Theo báo cáo 
của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại hội nghị về chất 
lượng giáo dục và kỹ năng sống thì chất lượng 
giáo dục nước ta chỉ đạt 3,7 điểm trên thang 
điểm 10. Trong số 12 nước châu Á được lựa 
chọn thì Việt Nam đứng thứ l1 1... "cải cách” giáo 
dục của nước ta đã trở thành vấn đề phức tạp, 
không chỉ đau đầu các nhà giáo dục, các cơ quan 
quản lý nhà nước về giáo dục mà cả người dân. 
Hình ảnh những đứa trẻ với cặp kính dầy cộm và 
chiếc ba lô nặng trĩu những sách giáo khoa, sách 
đọc thêm, sách hướng dẫn, sách bổ sung đã quá 
quen thuộc. Hằng năm đều đưa ra các chương 
trình cải cách như: "cải cách" chữ viết, "cải 
cách" phương pháp dạy, "cải cách chương trình 


(2) Hồ Chí Minh: Sớd, t 12, tr 92 
(3) Hồ Chí Minh: Sđđ, t I1, tr 331 
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học"... khiến học trò sợ "cải cách" đã đành, phụ 
huynh cũng sợ "cải cách" và đặc Diệt là xã hội 
không thể không quan tâm và lo lắng đến "cải 
cách" giáo dục của nước nhà. Nghiên cứu đày đủ 
và vận dụng quan điểm "học đi đôi với hành" 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta còn khắc 
phục được vấn nạn "bằng giả - học giả", "bằng 
thật - học giả"... đang tạo ra một xã hội chạy đua 
bằng cấp làm ảnh hưởng không nhỏ đến mục 
tiêu "học ra học, dạy ra dạy” và "thầy ra thầy, trò 
ra trò” hiện nay. Phải xem quan điểm "học đi đối 
với hành” vừa là mục đích, vừa là phương pháp, 
vừa là đạo đức giáo dục của xã hội ta để thực 
hiện được nền giáo dục toàn dân đi vào công 
nghiệp hóa và hiện đại hóa một cách vững chắc. 

Ba là, xây dựng một xã hội học tập và học 
tập suốt đời. 

Thực tế đã chứng minh rằng một xã hội giàu 
mạnh, văn minh, ổn định, bền vững thì yếu tố 
phát triển đồng đều là đặc biệt quan trọng, 
đương nhiên phát triển đồng đều không phải là 
bình quân hay cào bằng. Trong lĩnh vực giáo 
dục, sự phát triển đồng đều càng có vai trò quan 
trọng trong ôn định và phát triển xã hội. Đó 
chính là cơ sở đê Chủ tịch Hồ Chí Minh kiến tạo 
và xây dựng một nền giáo dục toàn dân. Người 
nhấn mạnh: "giáo dục là sự nghiệp của quân 
chúng"): không phân biệt già, trẻ, gái, trai, cứ 
là người Việt Nam thì phải tham gia học tập, 
tham gia xóa nạn mù chữ. Theo thống kê chưa 
đầy đủ, từ năm 1954 đến năm 1969, Chủ tịch 
Hô Chí Minh đã có hơn 700 lần đi thăm cơ sở. 
Có thể nói, ở bất kỳ đâu và với đối tượng nào, 
Bác cũng căn dặn phải học tập đề nâng cao trình 
độ, đề hiểu biết được nhiều và phục vụ được tốt. 
Bác nhắc nhở: "Từ trước đến nay, đồng bào ta đã 
hết lòng BIÚp. đỡ công việc giáo dục. Tôi mong 
rằng từ nay về sau, đồng bào sẽ cố gắng giúp đỡ 
nhiều hơn nữa cho trường học và ai cũng tự 
mình cố gắng học tập"®), Nói với học sinh, 
thanh niên, Bác càng nhân mạnh hơn nhiệm vụ 
học tập "chỉ có không ngừng học tập thì mới 
tiến bộ mãi". Đến thăm các thầy cô giáo, Bác 
cũng không quên nhắc nhở "phải không ngừng 


học tập để bồi bổ kiến thức mà dạy cho học sinh 
ngày một tốt hơn". Chỉ có xây dựng được 
một . xã hội học tập” thì mới thực hiện được 
vấn đề "học tập suốt đời" và ngược lại, 
mỗi con người Việt Nam, mỗi công dân 
Việt Nam có lấy học tập là mục đích, là công 
việc suốt đời thì mới đóng góp được vào việc 
xây dựng một xã hội học tập. 

Quan điểm xây dựng một xã hội học tập và 
học tập suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh là 
một quan điểm giáo dục hiện đại, đặc biệt là 
trong điều kiện khoa học - kỹ thuật phát triển 
cực kỳ nhanh chóng, khoa học xã hội và nhân 
văn cũng không ngừng đổi mới, kiến thức của 
con người luôn luôn bị lạc hậu, nên không học 
tập thì chắc chắn sẽ bị thụt lùi. Mặt khác, thấm 
nhuần quan điểm xây dựng một xã hội học tập 
và học tập suốt đời, sẽ giải quyết được một vân 
đề không nhỏ hiện nay là quá trọng hình thức về 
môi trường đào tạo, chạy trường, chạy lớp, chạy 
ngành, chạy nghề, coi nhẹ chất lượng và làm mất 
động cơ rất quan trọng của giáo dục là tự học 
dưới mọi hình thức. Ơ nước ta, ngoài việc đào 
tạo chính quy, bài bản cần phải đẩy mạnh phong 
trào tự học, tự đào tạo, tự bôi dưỡng và nâng cao 
kiến thức. Thực tế cho thấy, có người nông dân 
bình thường chưa có bằng cấp nhưng nhờ tự học 
đã chế tạo được máy gặt, máy xạ hạt và có người 
thợ bình thường đã chế tạo thành công Rô bốt - 
một lĩnh vực đòi hỏi kỹ thuật cao. Nếu, không tự 
học họ không thể tự làm được những công việc 
kỹ thuật tinh vi, phức tạp đó. 

Nếu chúng ta giải quyết tốt vấn đề xây dựng 
một xã hội học tập và học tập suốt đời thì chủ 
trương Xã hội hóa giáo dục mới thực sự có chiều 
sâu, vấn đề công bằng xã hội trong giáo dục mới 
có sức thu hút và hấp dẫn với mọi người. Đương 
nhiên, đề giải quyết được thì phải có chế tài chế 
định cụ thể mà trước hết là những người tự học 
phải được thị tuyển lấy bằng và được tuyển 
dụng. Thấm nhuần quan điểm này một cách đầy 


(4) Hồ Chí Minh: Sđd, t 12, tr 403 
(5) Hồ Chí Minh: Sđđ, t 10, tr 191 


Số 18 (tháng 9 năm 2006) 19 


Nghiên cứu - Trao đổi Yạp chí Gộng sản 


đủ và vận dụng nó một cách khoa học còn có tác 
dụng rất lớn đối với chiến lược phát triển nguôn 
lực chất lượng cao của nước ta hiện nay và một 
trong bốn nguồn lực đó là lao động, trong nguồn 
lực lao động thì vấn đề chất lượng người lao 
động lại là yếu tố hàng đầu. Chất lượng nguồn 
lao động của nước ta hiện nay còn thấp, ngoài 
vấn đề sức khỏe và bệnh nghề nghiệp, thì số liệu 
điều tra năm 2002 cho thấy, lao động nước ta số 
mù chữ là 3,74%, số chưa qua cấp 1 là 15,96%, 
số ở trình độ cấp 1 là 31,83%, cấp 2 là 32% và 
cấp 3 là 13,08%. Bình quân số năm đi học mới 
đạt xấp xỉ 7,3 năm. Trong khi đó In-đô-nê-xi-a 
là 10 năm, Hàn Quốc là 15 năm, Trung Quốc là 
13 năm, Phi-líp-pin là 11 năm và Lào là 8 năm... 
Nghị quyết Đại hội X của Đảng đã đặt vấn đề 
giáo dục và đào tạo cùng với khoa học và công 
nghệ là quốc sách hàng đầu, là nền tảng và động 
lực thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước và đã đặt ra một số chủ trương cụ thể như: 
Phần đấu đến năm 2010: Hoàn thành phổ cập 
giáo dục trung học cơ sở; đạt 200 sinh viên đại 
học và cao đẳng/10. 000 dân; lao động đã qua 
đào tạo chiếm 40% tổng lao động xã hội. Muốn 
đạt được các chỉ tiêu đó, ngành giáo dục và đào 
tạo cần phải thấm nhuần quan điểm giáo dục 
hiện đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các 
phương pháp thực hiện mà Người đã trải nghiệm 
và căn dặn chúng ta. 

Giáo dục - đào tạo cùng với khoa học và 
công nghệ là quốc sách hàng đầu. Giáo dục - 
đào tạo còn được coi là máy cái để tạo ra sự 
phát triển của đất nước. Chìa khóa để 
thực hiện có hiệu quả quan điểm của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh về xây dựng một nền giáo dục 
Việt Nam hiện đại chính là phải: Nâng cao chất 
lượng giáo dục toàn diện, đối mới nội dung, 
phương pháp dạy và học, hệ thống trường lớp và 
hệ thống quản lý giáo dục, thực hiện ‹ chuẩn hóa, 
hiện đại hóa, xã hội hóa, chấn hưng nên giáo dục 
Việt Nam. Đây là nhiệm vụ cơ bản và bao trùm 
của sự nghiệp xây dựng một nền giáo dục 
Việt Nam hiện đại theo tư tưởng của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh. Cì 
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Đề nàng cao hiệu quả... 
(Tiếp theo trang 10 ) 


tiền phong của mình: cán bộ, đảng viên gương 


mẫu chấp hành chủ trương, chính sách, pháp 
luật, gắn bó mật thiết với nhân dân; thường 
xuyên tự phê bình và lắng nghe ý kiến phê bình 


của nhân dân, của Mặt trận. 
8- Xây dựng quy chê định kỳ câp ủy làm 
VIỆC VỚI Đảng đoàn Mặt trận. 


9 - Kết hợp thực hiện nguyên tắc tập trung 
dân chủ trong Đảng với chế độ hiệp thương dân 
chủ trong tô chức Mặt trận để làm cho nền 
dân chủ xã hội chủ nghĩa ngày càng phong 
phú hơn. 

Những nội dung trên đây xuất phát từ yêu 
cầu và nhiệm vụ của thời kỳ đôi mới đất nước. 
Nó được đúc kết từ kinh nghiệm hoạt động của 
Đảng trong Mặt trận. 

Trong điều kiện Đảng lãnh đạo toàn xã hội 
chủ yêu thông qua Nhà nước, xây dựng Nhà 
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do 
dân, vì dân, đổi mới phương thức lãnh đạo của 
Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc bao hàm một 
nội dung quan trọng nữa là lãnh đạo Nhà nước 
sớm thể chế hóa các nghị quyết, chủ trương của 
Đảng về đại đoàn kết dân tộc, về Mặt trận 
thành các quy định của pháp luật, thành chính 
sách và các chế độ. 

Đối mới ¡ phương thức lãnh đạo của Đảng với 
Mặt trận gắn liên với sự vươn lên của cả hệ 
thống tổ chức Mặt trận, nhất là của những 
người đảng viên trực tiếp công tác ở đây. Mỗi 
đảng viên cộng sản được Đảng trao trách nhiệm 
làm công tác mặt trận phải vũ trang cho minh 
những đức tính cân thiệt như. phẩm chất chính 
trị trong sáng; sự hiểu biết sâu rộng về các lĩnh 
VỰC chính trị, kinh tế, văn hóa, Xã hội, an ninh - 
quốc phòng, đối ngoại; am hiểu tường tận tính 
chất, vị trí, vai trò của từng tổ chức thành viên 
của Mặt trận; là văn hóa ứng xử đầy tính thuyết 
phục: nghiêm khắc với mình, bao dung, độ 
lượng với người, để hoàn thành nhiệm vụ mà 
Đảng và nhân dân giao phó. Q 


Nghiên cứu - Trao đổi Tạp chí Gộng sản 


DÂN CHỦ LÀ KẾT QUÁ ĐẤU TRANH 


NGÔ THÀNH DƯƠNG * 


Dân chủ là kết quả đấu tranh lâu dài của nhân loại. Nó mang tính giai cấp 
và lịch sử cụ thể, vì thế, không thể áp đặt nên dân chủ của xã hội này đối với 
xã hội khác. Dân chủ xã hội chủ nghĩa vừa là mục tiêu, vừa là động lực của 
cách mạng Việt Nam. Hiện nay, khi các thế lực phản động quốc tế sử dụng 
con bài dân chủ để can thiệp vào nội bộ các nước, Đảng ta chủ trương không 
ngừng phát huy, mở rộng dân chủ trong Đảng và toàn xã hội. Để đạt được 
điều đó cần “nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng”. 


IỆN nay, vấn đề dân chủ có ý nghĩa 
thời sự nóng hồi cả về lý luận và thực 


tien. 

Ở nước ta, một số rất ít người cũng tự cho 
mình là lực lượng dân chủ đấu tranh đòi Đảng 
ta không được độc quyền lãnh đạo đất nước, 
thực hiện “đa nguyên, đa đảng”, từ bó chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, không đi theo hướng xã 
hội chủ nghĩa. Tuyệt đại đa số nhân dân ta ủng 
hộ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, 
tán thành đường lối đôi mới đi lên của chủ 
nghĩa xã hội, song cũng yêu cầu Đảng ta mở 
rộng dân chủ hơn nữa để phát huy tính sáng 
tạo của nhân dân trong công cuộc phát triển 
kinh tế, văn hóa, xã hội. Nhiều đảng viên trung 
thành với Đảng, với sự nghiệp đổi mới, cũng 
đề nghị Đảng ta thực hiện tốt hơn nữa dân chủ 
trong đảng, nhất là ở cơ sở, ra sức chống bệnh 
quan liêu, tham nhũng, thiếu dân chủ... 

Những năm gần đây, nhất là trong dịp Đại 
hội X của Đảng, đã có nhiều bài viết về vấn đề 
dân chủ. Trong bài này, xin đề cập đến mấy 
khía cạnh sau đây: 


Trước hết, chúng ta không tán thành 
quan điểm cho rằng “dân chủ không có tính 
tử. Theo quan điểm này, dân chủ là một khái 
niệm chung cho loài người, là siêu giai cấp. Lý 
luận khoa học mác-xít xem xét dân chủ không 
phải là một cái gì tuyệt đối và chết cứng, vĩnh 
cửu và bất biến. Dân chủ là một phạm trù lịch 
sử, nảy sinh và phát triển đưới ảnh hưởng của 
đầu tranh giai câp. 

Các nhà khoa học đã chứng minh rằng loài 
người đã từng sống hàng vạn năm dưới thời 
cộng sản nguyên thủy với chế độ thị tộc. Ngày 
nay, có thể gọi chế độ thị tộc là một chế độ dân 
chủ. Với tất cả tính ngây thơ và giản dị của nó, 
chế độ thị tộc thực sự là một tổ chức xã hội tốt 
đẹp, vì mọi người đều sống bình đắng, tự do, 
không có hiện tượng người bóc lột người. Khi 
chuyển sang chế độ chiếm hữu nô lệ, khái 
niệm dân chủ ra đời từ thời cổ đại, gắn liền với 
cuộc đấu tranh của tầng lớp chủ nô dân chủ 
chống lại tầng lớp chủ nô quý tộc. Trong 


* GS, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
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xã hội đó, những người nô lệ bị coi như súc 
vật, không có chút quyên tự do dân chủ nào. 

Dưới chế độ phong kiến, nền quân chủ 
chuyên chế thống trị trong hàng ngàn năm. 
Giai cấp nông dân bị áp bức bóc lột cũng 
không có quyền tự do, dân chủ nào ngoài 
quyên sử dụng một mảnh đất nhỏ nhoi để tự 
cày cây. Vua được coi là con trời cai trị thiên 
hạ. Các quan được coi là cha mẹ dân, có trách 
nhiệm chăn dắt thần dân. Tuy nhiên, đưới chế 
độ phong kiến, một số vua, quan thanh liêm và 
một số triết gia đã có những tư tưởng tiến bộ 
tôn trọng nhân dân và biết dựa vào dân để giải 
quyết những khó khăn của đất nước. Đã có 
những tư tướng dân chủ như. “dân vi bản, dân 
vi quý, quân vi khinh”, hay, “dân là nước, 
những người cai trị là thuyền. Đầy thuyền là 
dân, lật thuyền cũng là dân”. Song, những tư 
tưởng dân chủ đó mang tính chất ân huệ mà 
những người cai trị ban cho dân trong một 
phạm vi nhất định, ở một thời điểm nhất định 
khi gặp khó khăn như thiên tai hay ngoại xâm, 
cần huy động sức dân để giải quyết. 

Giai cấp tư sản đã có công lớn đấu tranh 
chống chế độ phong kiến, phát huy nền dân 
chủ cả về lý luận lẫn thực tiễn. Nội dung của 
khái niệm dân chủ đã được xác định cụ thể với 
các quyền tự do, dân chủ như: Mọi người sinh 
ra đều bình đăng, có quyền sống và mưu cầu 
hạnh phúc, được hướng các quyền tự do ngôn 
luận, báo chí, mít tỉnh, biểu tình, hội họp, lập 
đảng, tự do bầu cử, ứng cử, không phân biệt 
giới tính và dân tộc, v.v.. 

Giai cấp tư sản đã nhân danh toàn xã hội 
đấu tranh cho tự do dân chủ đê lôi kéo đông 
đảo quần chúng lao động đứng lên làm cách 
mạng lật đô chế độ phong kiến. Nhưng đến khi 
giành được chính quyên, giai câp tư sản đã 
phản bội lại lợi ích của nhân dân lao động, chỉ 
thực hiện các quyền tự do, dân chủ cho giai 
cấp mình. V.I Lê-nin đã nói nền dân chủ tư sản 
là bước tiến bộ vĩ đại so với chế độ phong 
kiến, là thiên đường cho bọn giàu có, nhưng lại 


22 Số 18 (tháng 9 năm 2(M)6) 


là sự lừa bịp đối với những người nghèo khổ bị 
bóc lột. 

Cách mạng xã hội chủ nghĩa đã thay đối 
một cách căn bản bản chất giai cấp và nội 
dung của dân chủ, mang lại tính thực tế cho 
các quyên tự do, dân chủ đối với nhân dân lao 
động. Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa mở rộng 
quyền dân chủ, không phải chỉ ở lĩnh vực 
chính trị mà sang tất cả các lĩnh vực khác của 
đời sống xã hội. Ngoài những quyền tự do, dân 
chủ mà giai cấp tư sản đã tuyên bố, nên dân 
chủ xã hội chủ nghĩa còn thừa nhận quyền 
được lao động và nghỉ ngơi, quyền tự do tư 
tưởng, tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng, 
quyên được bảo đảm tuổi già, trong trường 
hợp ốm đau, mất sức lao động, v.v.. 

Qua sự phân tích trên, cho thấy dân chủ 
không phải là cái gì có sẵn, được ban cho nhân 
dân, mà dân chủ là kết quả của đấu tranh. 
Trong xã hội từ khi có giai cấp, dân chủ là 
thành tựu của cuộc đấu tranh giai cấp, nó lại 
trở thành vũ khí đấu tranh giai cấp. Cho nên, 
dân chủ mang tính giai cấp. Bản chất giai cấp 
và các thể chế của dân chủ thay đổi tùy theo 
từng giai cấp. 

Trình độ thực hiện dân chủ và vai trò của 
nó trong đấu tranh giai cấp cũng thay đối trong 
quá trình phát triên. Trong lịch sử đã có những 
kiểu dân chủ khác nhau: dân chủ chủ nô, dân 
chủ thời phong kiến, dân chủ tư sản và dân chủ 
xã hội chủ nghĩa. Nói đến một nền dân chủ 
nào đó, không thể nói chung chung mà phải 
kèm theo một tính từ để bổ nghĩa cho nó. Xem 
xét một nền dân chủ, ngoài tính chất giai cấp 
còn phải đánh giá trình độ của nó đạt tới mức 
nào. Trình độ của nên dân chủ một nước Ở một 
thời kỳ nào đó phụ thuộc vào nhiều yếu tố: 
tương quan lực lượng giữa các giai cấp, mức 
độ đầu tranh của nhân dân lao động, tình hình 
kinh tế - xã hội, truyền thống lịch sử, văn hóa 
dân tộc, v.v.. Cho nên, quan niệm vê dân chủ, 
nội dung dân chủ ở mỗi nước, mỗi thời đại 
cũng khác nhau. Không thể lấy quan niệm 
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giá trị dân chủ ở một nước này mà áp đặt cho 
một nước khác được. 

Chúng ta cần phê phán quan điểm cho 
rằng dân chủ phải gắn liền với “đa nguyên, 
đa đáng”, không thực hiện “đa nguyên, đa 
đảng” thì không có dân chủ. Về lý luận, có 
người viết: “Đa nguyên luôn luôn là điều kiện 
cần của dân chủ”. Về thực tiễn, họ ca tụng chế 
độ đa nguyên, đa đảng của nền dân chủ tư sản 
ở phương Tây, cho đó là mẫu hình lý tưởng 
của dân chủ. Cần phải đứng trên lập trường 
của giai cấp công nhân và nhân dân lao động 
để xem xét vấn đề này. Thực tế, nền dân chủ 
tư sản chỉ phục vụ lợi ích của giai cấp tư sản, 
đối với nhân dân lao động thì những quyền tự 
do, dân chủ chỉ là bánh vẽ chứ không là thực 
te. 

Từ khi giành được chính quyền, giai cấp tư 
sản đã xác lập các thể chế thực hiện dân chủ tư 
sản như chế độ tổng thống, chế độ đại —. với 

“tam quyền phân lập”. Nhưng chúng tìm “ 
phương, nghìn kế? để bóp nghẹt, hạn "chế 
những quyền tự do, dân chủ đối với nhân dân 
lao động. Chúng tuyên bố phô thông đầu phiếu 
tự do, nhưng định hạn tuôi cho người đi bầu, 
quy định mức tài sản cho những người ứng CỬ 
vào quốc hội và các cơ quan chính quyên địa 
phương, chia khu vực bầu cử có lợi cho giai 
cấp. tư sản. Ở Mỹ, bản Tuyên ngôn Nhân 
quyền ra đời từ năm 1776, nhưng sau đó 144 
năm mãi đến năm 1920, người phụ nữ mới có 
quyền bầu cử. Trong các cuộc bầu cử, nhiều 
đảng ra tranh cử nhưng ở Mỹ chỉ có hai đảng 
lớn là Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ thay 
nhau cầm quyền hàng trăm năm nay. Hai đảng 
này đều đại diện cho những tập đoàn tư bản 
kếch sù. Muốn ra tranh cử tổng thống, phải có 
hàng trăm triệu đô la đê vận động tranh cử. 
Báo chí có thể phê phán tổng thống về tư cách 
câ nhân, nhưng không thể động chạm đến cơ 
sở tôn tại của chính quyền tư sản. 

Trong hàng trăm năm nay, những cuộc biểu 
tình, đình công của các giai cấp công nhân, 


nông dân và các tầng lớp lao động khác đã 
buộc giai cấp tư sản phải nhượng bộ và thực 
thi một phần nào quyên lợi cho nhân dân lao 
động, đề duy trì ổn định xã hội và phát triển 
sản xuất. Nhờ trình độ phát triển cao của khoa 
học và công nghệ, nền kinh tế tư bản chủ nghĩa 
đã mang lại siêu lợi nhuận cho giai cấp tư sản, 
nên chúng có thể phân phối lại một phần nhỏ 
cho nhân dân lao động. Do cuộc đấu tranh của 
nhân dân lao động ngày một cao, nhiều đảng 
thuộc cánh tả giành được thắng lợi ở một sô 
nước, có nơi thành lập “nhà nước phúc lợi”, 
mức sống của nhân dân lao động cũng được 
nâng cao. Ở một số nước tư bản, nhà nước đã 
bảo đảm lương thất nghiệp cho công nhân. 
Như vậy, trình độ tự do, dân chủ ở mỗi nước 
cũng khác nhau, tùy thuộc vào mức độ đấu 
tranh của nhân dân lao động. Song, về cơ bản 
nền dân chủ đó vẫn chỉ phục vụ lợi ích cho 
giai cấp tư sản, không thể là mẫu hình lý tưởng 
cho nhân dân lao động. 

Chỉ khi cách mạng vô sản giành được thắng 
lợi mới thực hiện được một nên dân chủ mới, 
nên dân chủ xã hội chủ nghĩa, mang lại lợi ích 
thiết thực cho nhân dân lao động. Từ khi Liên 
Xô, nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế 
giới và sau đó một hệ thống các nước xã hội 
chủ nghĩa hình thành, nền dân chủ xã hội chủ 
nghĩa đã được xây dựng trong hiện thực. Mỗi 
nước xã hội chủ nghĩa đã tìm ra những thể chế 
thực thi dân chủ phù hợp với điều kiện kinh tế 
- xã hội ở nước mình. Nhin lại 70 năm qua, 
chúng ta thấy nên dân chủ xã hội chủ nghĩa đã 
biểu hiện rõ tính ưu việt của mình, đã có sự 
bình đẳng thật sự, đoàn kết, hợp tác tương trợ 
lẫn nhau giữa các tầng lớp nhân dân, giữa các 
dân tộc. Nói chung, đời sống của nhân dân các 
nước xã hội chủ nghĩa tuy chưa cao, nhưng 
tương đối đây đủ về cả vật chất lần tỉnh thân. 

Thế mà bọn tư bản đế quốc vẫn vu cáo các 
nước xã hội chủ nghĩa là theo chế độ độc tài, 
đàng trị, không dân chủ. Từ khi Liên Xô và 
các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu sụp đố, 
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chúng lại càng lớn tiếng hô hào can thiệp vào 
các nước này để chống chế độ chuyên chế, đòi 
thiết lập nền dân chủ kiểu phương Tây. Những 
phần tử cơ hội, những người giao động về 
chính trị cũng đã hùa theo những luận điệu đó, 
phủ nhận hoàn toàn những thành tựu mà nền 
dân chủ xã hội chủ nghĩa đã đạt được, ca tụng 
hết lời nền dân chủ tư sản với chế độ đa 
nguyên, đa đảng. Họ công kích chế độ do 
Đảng Cộng sản lãnh đạo ở những nước xã hội 
chủ nghĩa còn lại, cho Đảng độc quyền lãnh 
đạo là độc tài, đẳng trị, không dân chủ. 

Sự SỤp đổ Liên Xô và các nước xã hội chủ 
nghĩa ở Đông Âu là một tôn thất lớn của 
phong trào cộng sản thế giới, nhưng những 
thành tựu tự do, dân chủ mà nhân dân lao động 
đã đạt được ở những nước xã hội chủ nghĩa 
thật là quý giá. Nền dân chủ này đã thể hiện 
một cách toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, 
chính trị, văn hóa, xã hội. Tuy nhiên, nó còn 
chưa hoàn thiện là do trình độ kinh tế - xã hội 
còn chưa cao, do một số người lãnh đạo còn 
mắc bệnh quan liêu, độc đoán, chuyên quyền 
ở nơi này nơi khác, ở thời điểm này thời điểm 
khác. Những người cách mạng chân chính cần 
phải tiếp tục đấu tranh để hoàn thiện nền dân 
chủ đó chứ không phải là xóa bỏ nó đề quay 
trở về nền dân chủ tư sản. Thực tế đã chứng 
minh: một số nước thuộc Liên Xô trước đây 
sau các cuộc “cách mạng sắc màu” đi theo con 
đường dân chủ tư sản, thực hiện đa nguyên, đa 
đảng, đang gặp nhiều khó khăn, đời sống 
chính trị rôi ren, kinh tê suy giảm, đời sống 
của nhân dân lao động sút kém, thậm chí có 
nơi còn xảy ra xung đột sắc tộc, tôn giáo. 

Đứng t trước những | kinh nghiệm đó, Đảng ta 
kiên quyết bác bỏ chế độ đa nguyên, đa đăng. 
Đảng ta khẳng định rằng không phải cứ có 
nhiều đảng đấu tranh với nhau mới là dân chủ. 
Một đảng lãnh đạo mà toàn tâm, toàn ý phục 
vụ nhân dân thì vẫn mang lại một nền dân chủ 
chân chính. Chắc chắn là nhân dân lao động 
không bao giờ tán thành “đa nguyên, đa đẳng” 
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tranh giành quyền lợi với nhau để gây rối loạn 
đất nước. Nhân dân lao động và cả dân tộc ta 
hoàn toàn tin tưởng vào sự lãnh đạo duy nhất 
của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Đảng ta chủ trương đổi mới toàn diện 
nhưng vẫn kiên trì lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin, 
tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, 
quyết tâm xây dựng nền dân chủ xã hội chủ 
nghĩa và tìm nhiều giải pháp phù hợp để hoàn 
thiện nó. Xuất phát từ tỉnh thần đó, văn kiện 
Đại hội X của Đảng khẳng định: “Dân chủ xã 
hội chủ nghĩa vừa là mục tiêu vừa là động lực 
của ì công cuộc đổi mới, Xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc, thể hiện mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, 
Nhà nước và nhân dân. Nhà nước đại diện 
quyên làm chủ của nhân dân, đồng thời là 
người tổ chức thực hiện đường lối chính trị của 
Đảng. Mọi đường lối của Đảng, chính sách và 
pháp luật của Nhà nước đều vì lợi ích của nhân 
dân, có sự tham gia ý kiến của nhân dân. 

Xây dựng một xã hội dân chủ, trong đó cán 
bộ, đảng viên và công chức phải thực sự là 
công bộc của nhân dân. Xác định các hình 
thức tổ chức và có cơ chế để nhân dân thực 
hiện quyền dân chủ trên các lĩnh vực kinh tế, 
chính trị, văn hóa, xã hội...”0), 

Chúng ta không tán thành quan điểm 
cho rằng Đảng ta còn thiếu dân chủ vì áp 
dụng nguyên tắc “tập trung dân chử'. Có 
người đề nghị đảo ngược lại thành “dân chủ 
tập trung” vì cho rằng nói “tập trung dân chủ” 
thì chỉ nặng về tập trung mà coi nhẹ dân chủ. 
Theo phân tích của họ: dân chủ là điểm xuất 
phát, đồng thời là mục tiêu đạt tới, còn tập 
trung chỉ là phương pháp. Nói như vậy là 
không nắm được lý luận của chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin về nguyên tắc “tập trung dân chủ”, một 
nguyên tắc quan trọng về mặt tô chức. 

Đầu thế kỷ XX, V.I. Lê-nin phê phán quan 
điểm sai lầm của phái men-sê-vích chủ trương 
xây dựng đảng của giai cấp công nhân giống 
như một câu lạc bộ. Người đã nêu ra những 
nguyên lý về xây dựng một dảng kiểu mới của 
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giai cấp công nhân. Theo V.I. Lê-nin, Đảng 
Cộng sản (bôn-sê-vích) Nga phải là một khối 
thống nhất, được tổ chức chặt chẽ, có kỷ luật 
thép. Mỗi đẳng viên cộng sản phải là một 
chiến sỹ cách mạng, sinh hoạt trong một chỉ 
bộ nhất định. Đảng được tô chức theo nguyên 
tắc tập trung dân chủ, nghĩa là thiểu số phải 
phục tùng đa số, cấp dưới phải phục tùng cấp 
trên, toàn đảng phải phục tùng trung ương. Có 
như vậy, Đảng mới trở thành một tổ chức có 
sức mạnh để đấu tranh lật đổ chế độ tư bản, 
xây dựng một xã hội mới, xã hội chủ nghĩa. 
Nguyên tắc tập trung dân chủ nói lên hai mặt 
tập trung và dân chủ, nhưng thống nhất với 
nhau một cách biện chứng. Dân chủ phải dưới 
sự chỉ đạo tập trung, còn tập trung phải đựa 
trên cơ sở dân chủ. Tập trung là một danh từ, 
dân chủ là tính từ để bổ nghĩa cho tập trung. 
Sự tập trung phải có tính dân chủ, chứ không 
phải là sự tập trung quan liêu. 

Làm đúng nguyên tắc tập trung dân chủ thì 
không thể dẫn đến sự độc đoán, chuyên quyền. 
V.J. Lê-nin và Hồ Chí Minh là những lãnh tụ 
vĩ đại của giai cấp công nhân đã lãnh đạo 
Đảng Cộng sản và Nhà nước xã hội chủ nghĩa, 
không hề rơi vào độc đoán, chuyên quyên. 

Ở các nước xã hội chủ nghĩa, các Đảng 
Cộng sản và công nhân đã thiết lập những thể 
chế dân chủ mang lại lợi ích thiết thực cho 
nhân dân lao động. Sự sụp đổ của Liên Xô và 
các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu bộc lộ rõ 
những nhược điểm, thiếu sót của nền dân chủ 
đó. Những nước xã hội chủ nghĩa còn lại đã 
chủ trương cải cách, đổi mới để hoàn thiện nền 
dân chủ xã hội chủ nghĩa đã được xác lập. Phải 
tiến hành cải cách hành chính, tìm ra những 
thể chế dân chủ tốt hơn nhằm phát huy mạnh 
mẽ dân chủ trong đảng và ngoài xã hội. Đảng 
ta khẳng định rằng bệnh quan liêu độc đoán, 
chuyên quyền nảy sinh không phải do áp dụng 
nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng và 


Nhà nước, mà là do năng lực và phẩm chất của 
một số cán bộ lãnh đạo còn thiếu sót. 

Thực vậy, người cán bộ, đảng viên nếu 
không tu dưỡng tốt, khi nắm được quyền lực 
thì đễ có xu hướng lạm quyền vì động cơ cá 
nhân. Những người bị lãnh đạo không được 
thụ động ngôi chờ cấp trên ban cho dân chủ, 
mà phải đấu tranh, phê phán những hiện tượng 
tiêu cực của những người lãnh đạo ở các cấp vi 
phạm vào dân chủ. Phương pháp đấu tranh đó 
chính là tiến hành tự phê bình và phê bình 
thường xuyên ở trong Đảng. Phải tìm ra và 
thực hiện những cơ chế, chính sách đảm bảo 
dân chủ ngày càng tốt hơn như: cơ chế cử tri 
giám sát các đại biểu mà mình đã bầu ra, cơ 
chế đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân 
dân các cấp giám sắt các cơ quan của chính 
phủ, v.v.. Muốn có được một chế độ dân chủ 
thật sự, ngày càng hoàn thiện ở trong Đảng và 
ngoài xã hội, phải đấu tranh chống những biểu 
hiện tiêu cực, làm cho Đảng ngày càng trong 
sạch, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 
ngày càng vững mạnh, toàn tâm, toàn ý phục 
vụ lợi ích của nhân dân. Chúng ta tin rắng 
Đảng Cộng sản Việt Nam, mang bản chất giai 
câp công nhân, trung thành với lợi ích của giai 
câp công nhân, của nhân dân lao động và của 
cả dân tộc, sẽ bảo đảm thực hiện được chế độ 
dân chủ xã hội chủ nghĩa ngày càng hoàn thiện 
hơn. 

Chính vì lẽ đó, Đại hội X của Đảng một lần 
nữa chỉ rõ, trong điều kiện đôi mới toàn diện 
và hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, càng cần 
phải “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến 
đấu của Đảng”. Chủ trương đó đáp ứng nhu 
cầu thực hiện mục tiêu nóng bỏng này. Cuộc 
đấu tranh đề hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ 
nghĩa ở nước ta phải được tiến hành kiên trì, 
quyết liệt, không ngừng ở trong Đảng cũng 
như ở toàn xã hội. C 


(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, 
Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006, tr 125 


Số 18 (tháng 9 năm 2006) 25 


Nghiên cứu - Trao đổi Yạp chí Gộng sản 


VỀ TRÁCH NHIÊM CÁ NHÂN 


HGƯỜI ĐỨNG ĐẦU €Ø QUAN 
HÀNH CHÍHH HHÀ HƯỚC 


NGUYÊN KÝ 


Trong tổ chức và quản lý công việc của các cơ quan hành chính nhà nước, 
đang bộc lộ nhiêu vấn đề: vị trí, trách nhiệm cá nhân và vai trò, trách nhiệm tập 


thể không rõ ràng, nảy sinh nhiêu vấn đề bất cập. 


Trước tình hình mới, đè cao 


trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước là một 
nhiệm vụ trọng tâm trong cải cách thủ tục hành chính ở nước ta hiện nay. 


UÁN lý hành chính nhà nước là hoạt 
động hành chính của các cơ quan thực 
thi quyền lực nhà nước để quản lý, điều 
hành cac lĩnh vực của đời sống xã hội theo pháp 
luật, được tô chức và quản lý chặt chẽ trong một 
hệ thống thống nhất từ trung ương đến cơ SỞ. 
Hầu hết các nước trên thế giới, người đứng đầu 
Các CƠ quan hành chính nhà nước đều chịu trách 
nhiệm cá nhân, không có cơ chế trách nhiệm tập 
thể trong cơ quan hành chính nhà nước. Trong 
những nhiệm kỳ gần đây, Trung Quốc cũng đã 
thực hiện theo chế độ tỉnh trưởng, thị trưởng... 
Ở nước ta hiện nay, trong hoạt động của tổ 
chức bộ máy hành chính nhà nước vừa tôn tại cơ 
chế tập thể gắn với cá nhân theo hình thức bầu 
cử và phê duyệt (ủy ban nhân dân và chủ tịch ủy 
ban nhân dân các cấp), vừa có cơ chế thủ trưởng 
theo hình thức bổ nhiệm (bộ trưởng, thủ trưởng 
các cơ quan ngang bộ, thủ trưởng các Cơ quan 
thuộc Chính phủ, giảm đốc sở ở cấp tỉnh...). 
Trên thực tế, trong tổ chức và quản lý công việc 
của các cơ quan hành chính nhà nước, cơ chế tập 
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thể và cá nhân cùng chịu trách nhiệm đang bộc 
lộ nhiều vấn đề cần được nghiên cứu, mà điềm 
nỗi cộm là trách nhiệm tập thể và cá nhân không 
rõ ràng. Mặc dù Luật Tô chức Hội đông nhân 
dân và Uy ban nhân dân cũng đã quy định các 
nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan hành 
chính các cấp (chủ tịch ủy ban nhân dân), nhưng 
cơ chế đó chưa được quy định đủ rõ và thực tế 
trong cơ quan hành chính nhà nước, không dễ 
phân biệt ranh giới đâu là trách nhiệm tập thể, 
đâu là trách nhiệm cá nhân và vai trò cá nhân 
trong tập thể. Do đó, tình trạng nhập nhằng, dựa 
dẫm vào nhau trong quản lý và điều hành công 
việc, thực thi công vụ, làm cho trật tự kỷ cương 
không nghiêm và làm giảm hiệu lực, hiệu quả 
của bộ máy nhà nước... đang trở thành mối quan 
tâm lớn của toàn xã hội. 

Nghị quyết Đại hội X của Đảng, khi bàn và 
quyết định về nhiệm vụ cải cách nên hành chính 
nhà nước, đã xác định một trong những nhiệm 
vụ trọng tâm là: “ Tiếp tục cải cách mạnh thủ tục 
hành chính, phân cấp và làm rõ quyền hạn, trách 
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nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng đơn vị và 
người đứng đầu cơ quan”, Và gân đây, tại 
diễn đàn Quốc hội, nhiều đại biểu đã đề cập và 
nhấn mạnh trách nhiệm cá nhân. Để góp phần 
thảo luận làm rõ hơn về vấn đề đó, bước đầu 
chúng tôi đề cập một số vấn đề chủ yếu về trách 
nhiệm cá nhân người đứng đầu cơ quan hành 
chính nhà nước ở các cấp. 

1- Trách nhiệm tổ chức, điều hành thực 
hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức, cơ 
quan, đơn vị 

Vấn đề quan trọng của người đứng đầu là 
phải nắm chắc chức năng và nhiệm vụ của tổ 
chức, cơ quan, đơn vị; ý thức đầy đủ và bao quát 
được công việc hoặc nói cách khác là quản lý 
được công việc mình phụ trách; xác định đúng 
trọng tâm và đích thực những công việc cần tập 
trung giải quyết theo đúng chức năng: có ý tưởng 
định hướng và lộ trình để thực hiện nhiệm vụ đó; 
có chương trình, kế hoạch cụ thể, có sự phân 
công, phân nhiệm, bố trí cán bộ, công chức, bố 
trí kinh phí và điều kiện cần và đủ khác để triển 
khai thực hiện các nhiệm vụ theo ý tưởng và lộ 
trình đã vạch ra; kiểm tra, giám sát việc thực 
hiện; nghiên cứu, tổng kết thực tiễn để phát huy 
cái tốt, cái đúng, khắc phục cái bất hợp lý trong 
chủ trương cũng như trong hành động cụ thể. 

Trong tổ chức, thực hiện nhiệm vụ được giao, 
đặc biệt chú trọng đến việc thực hiện đúng chức 
năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Sức mạnh 
của tổ chức bộ máy là ở chỗ, mọi bộ phận trong 
dây chuyền vận hành đúng chức năng mà nó 
quyết định do người điều khiển và bố trí. Chúng 
ta thường ít chú trọng đến vấn đề này, dễ bị 
những công việc sự vụ hằng ngày cuốn hút. 
Trong nên kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa, chức năng chủ yếu của các cơ quan 
quản lý nhà nước là định hướng phát triển ; tạo 
môi trường pháp lý, xã hội... lành mạnh; tăng 
cường việc kiểm tra giám sát Và thông qua các 
công cụ chính sách về tài chính, thuế... để điều 
tiết, bảo đảm công. bằng xã hội. Còn VIỆC sản 
xuất, kinh doanh, đầu tư có hiệu quả thế nào lại 
là chức năng của các doanh nhân. Không ít 


trường hợp, khi xem xét lại các chức năng, 
nhiệm vụ mới thấy việc làm của mình là “lộn 
sân”, làm thay, làm nhầm công việc của người 
khác, của tổ chức khác. Thực tế tình hình cũng 
như ý kiến của nhiều đại biểu Quốc hội trong các 
kỳ họp gần đây, càng thấy rõ hơn nhiều “chỗ 
hồng” trong công tác quản lý hành chính nhà 
nước ở nhiều Độ, ngành trung ương cũng như các 
cấp chính quyền. địa phương, như vấn đề quản lý 
nhà nước về y tế, về đầu tư, về giáo dục, trật tự 
an toàn xã hội, đặc biệt là quản lý đất đai, tài 
nguyên ở các cấp chính quyền địa phương... 
Những “chỗ hồng” đó đang làm cho nền kinh tế 
phát triển thiếu bền vững, thiếu sức cạnh tranh 
mà có khi chúng ta khó nhìn thấy. Điều đáng tiếc 
là trách nhiệm đó đều là của “chúng ta”, nên kết 
quả của việc khắc phục còn rất khiêm tốn. 

Trong khi đó, việc kiểm tra, giám sát của các 
cơ quan, đơn vị cấp trên không chặt chẽ, có thể 
do quan liêu hoặc hời hợt dẫn đến việc đánh giá 
phong trào ở một số cơ quan đơn vị thiếu chính 
xác. Việc làm đó, vô tình đã khuyến khích sự dối 
trá, chủ nghĩa hình thức, chủ nghĩa thành tích 
trong một bộ phận cán bộ. Thậm chí có những 
cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước nhiều năm 
liền không hoàn thành nhiệm vụ, hoặc không có 
gì đặc Diệt xuất sắc nhưng người đứng đầu vẫn 
được cất nhắc, đề bạt lên vị trí cao hơn. Điều đó 
đã làm giảm động lực thi đua chính đáng trong 
đội ngũ cán bộ. 

2 - Chịu trách nhiệm về các quyết định 
hành chính của mình và các quyết định của 
tập thể 

Người đứng đầu cơ quan hành chính nhà 
nước bất kỳ theo cơ chế bầu cử hoặc bổ nhiệm, 
bất kỳ ở trung ương hoặc địa phương cũng đều 
có trách nhiệm và thấm quyền đưa ra những 
quyết định hành chính để thực hiện nhiệm vụ 
được giao. Đối với bộ trưởng, thủ trưởng cơ 
quan ngang bộ được ban hành văn bản quy phạm 


(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, 
Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006, tr 256 
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pháp luật để thống nhất quản lý ngành, lĩnh vực 
trong phạm vi cả nước. Chủ tịch ủy ban nhân 
dân các câp được ra chỉ thị, quyết định để thực 
hiện nhiệm vụ, quyên hạn của mình trong phạm 
vi địa phương. Do vậy, trách nhiệm trước hết của 
người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước 
phải tự chịu trách nhiệm về những quyết định 
của mình, bảo đảm theo đúng thấm quyền và 
đúng pháp luật. 

Đồng thời người đứng đầu cơ quan hành 
chính nhà nước phải chịu trách nhiệm về các 
nghị quyết của tập thể (ủy ban nhân dân) các 
cấp. Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban 
nhân dân năm 2003 đã quy định những nhiệm vụ 
phải được thảo luận tập thể, và khi đã nói đến 
quyết định tập thể có nghĩa là quyết định đó 
đúng, sai thì cả tập thể phải chịu trách nhiệm, 
nhưng người đứng đâu vẫn phải chịu trách 
nhiệm chính và trước hết. Nội dung và chất 
lượng các nghị quyết của tập thể lệ thuộc vào 
mấy yếu tố: có được thông tin đầy đủ, chính xác 
về các vấn đề cần bàn và quyết định; có đủ thời 
gian thảo luận và gợi ý tranh luận những vấn đề 
trọng tâm, những vấn đề còn có ý kiến khác 
nhau; thái độ người chủ trì có thực sự tôn trọng, 
lắng nghe và 'tạo không khí cởi mở để mọi người 
nói hết ý kiến của mình, nhất là những ý kiến 
không đồng nhất với ý kiến người đứng đầu; 
phân ch và gợi mở những vấn đề cần thảo luận 
và quyết định. Những vấn đề đó nằm trong tay 
và thuộc thầm quyền của người đứng đầu. 


Nhưng khi đề cập tới vấn đề này, có người 
cho rằng, đã là tập thể thì người đứng đầu cũng 
chỉ là một ý kiến. Điều đó đúng nhưng không 
hoàn toàn như vậy. Về mặt pháp lý, Luật Tổ 
chức Hội đồng nhân dân, và Ủy ban nhân dân đã 
quy định: “Chủ tịch ủy ban nhân dân là người 
lãnh đạo và điều hành công việc của ủy ban nhân 

dân” (Điều 126). Quy chế làm việc của Chính 
¬ đã nêu rõ: “Khi biểu quyết tại phiên họp 
cũng như khi dùng phiếu lây ý ý kiến, nếu số phiếu 
đồng ý và không đồng ý ngang nhau thì quyết 
định theo ý kiến mà Thủ tướng đã biêu quyết” 
(Khoản 3 - Điều 2) . Theo đó, ủy ban nhân dân 
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các cấp cũng được quy định như Vậy. Việc đó đã 
chứng tô vị trí của người đứng đầu. Về mặt thực 
tiễn, như đã phân tích ở trên, trong mọi trường 
hợp người đứng đầu luôn có vị trí quyết định, 
nghĩa là người đứng đầu rất có điều kiện và cơ 
hội để đưa vấn đề ra tập thể thảo luận hoặc 
không thảo luận, hoặc thảo luận đến mức nào 
các công việc của cơ quan, đơn vị. 

Khi xem xét trách nhiệm người đứng đầu cơ 
quan hành chính, cần đánh giá cụ thể trong năm 
đó, trong nhiệm kỳ đó ban hành bao nhiêu quyết 
định, có bao nhiêu quyết định đúng thấm quyên, 
đúng pháp luật, hợp lòng dân và có tính khả thi 
cao, được thực tế cuộc sống chấp nhận; có bao 
nhiêu quyết định trái thẩm quyền, trái pháp luật 
hoặc chỉ vì sự tiện ích cho công tác quản lý của 
mình mà bày vẽ ra những thủ tục phiên hà để tự 
hành hạ minh, hành hạ dân và doanh nghiệp. 
Trong trường hợp quyết định gây hậu quả xấu, 
phải được xem xét trách nhiệm rõ ràng. Khắc 
phục tình trạng đánh giá chung, thậm chí có 
nhiều người đứng đầu cơ quan hành chính nhà 
nước ban hành văn bản trái thẩm quyền, trái 
pháp luật vẫn không được nhắc nhở, uốn nắn. 

3 - Tổ chức quản lý đội ngũ cán bộ thuộc 
thẩm quyền 

Để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, 
mỗi tổ chức, cơ quan, đơn vị đều được quy định 
một số lượng cán bộ, công chức. Và, việc quản 
lý đội ngũ cân bộ, công chức đó do người đứng 
đầu quyết định từ việc bố trí các chức danh, các 
vị trí, đến việc phân công, phân nhiệm, xét nâng 
lương, nâng ngạch, bậc, khen thưởng, kỷ luật... 
(tất nhiên có cơ quan chuyên môn giúp việc), chỉ 
trừ một số rất ít cán bộ, thuộc quyền quản lý của 
cấp trên, của tập thể nhưng ý ý kiến đề xuất, kiến 
nghị với tập thê, với cấp trên của người đứng đầu 
là rất quan trọng. 


Hơn ai hết, người phụ trách công VIỆC rất CÓ 
điều kiện để am hiểu cán bộ. dưới quyên, thông 
qua công VIỆC thực tế và ý kiến của cán bộ, công 
chức và ý kiến của đối tượng người cán bộ đó 
trực tiếp phục vụ để đánh giá, xem xét và bố trí 
cân bộ hợp lý theo khả năng và sở trường, để 
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khai thác và phát huy tối đa năng lực, phẩm chất 
của mỗi cán Độ. Hơn nữa, ở môi cơ quan, đơn VỊ 
đều có các tổ chức như kiểm tra của tổ chức 
đảng, thanh tra nhà nước, thanh tra nhân dân, 
công đoàn... Người đứng đầu cơ quan, đơn vị 
phải sử dụng các lực lượng đó để thực hiện 
nhiệm vụ kiểm tra, thanh tra các hành vi của cán 
bộ, công chức trong khi thực thi công vụ, nhằm 
thực hiện tốt nhất chức năng, nhiệm vụ của cơ 
quan, đơn vị. 

Do đó việc buông lỏng quản lý, hoặc quan 
liêu. đối với đội ngũ cán bộ, công chức dưới 
quyền để xảy ra tình trạng mắt đoàn kết, bè phái, 
tham ô, hà lạm của công, hạch sách, nhũng nhiễu 
dân, đặc biệt là để xảy ra tham nhũng, lãng phí, 
vi phạm quyền dân chủ của nhân dân... tại cơ 
quan, đơn vị thì người đứng đầu phải liên đới 
chịu trách nhiệm. Không có một cá nhân đứng 
đầu một tập thể nào lại không phải chịu trách 
nhiệm về những gì diễn ra trong cơ quan, ngành, 
cấp của mình. 

Hiện nay, không ít người đứng đầu các cơ 
quan, đơn vị có thể do trình độ quản lý, do quan 
liêu, hoặc do nhiều lý do “tế nhị” khác, né tránh 
“dễ người, dễ ta”, không quan tâm đúng mức tới 
công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán 
bộ, công chức dưới quyền, nên tỉnh trạng kỷ luật, 
kỷ Cương, nhất là tỉnh thần tận tỤy, VÌ công vIệc, 
vì dân trong một số cơ quan công quyền đang bị 
dư luận nhân dân bất bình, nhưng chậm được 
khắc phục đã và đang làm suy giảm hiệu lực, 
hiệu quả hoạt động và lòng tin của nhân dân đối 
với bộ máy công quyên. 

Điều cơ bản để quản lý tốt đội ngũ cán bộ, 
công chức dưới 1 quyền phụ thuộc rất quan trọng, 
nêu không muốn nói là quyết định vào năng lực, 
phẩm chất và tỉnh thần gương mẫu của người 
đứng đâu. 

4 - Trách nhiệm quản lý tài sản công 

Một nhiệm vụ hết sức nặng nề của các cơ 
quan quản lý hành chính nhà nước là, được nhân 
dân giao quản lý một khối lượng tài sản công 
cộng theo sự phân cấp của cấp trên. N Bười đứng 
đầu phải biết tổ chức điều tra nắm chắc tài sản 


công cộng trên địa bàn, cả số lượng và chất 
lượng thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý của cơ 
quan, đơn vị mình. Trên cơ sở đó, có sự phân 
loại tài sản, xây dựng quy hoạch, kế hoạch phân 
giao trách nhiệm rõ ràng, minh bạch cho các cá 
nhân, tổ chức sử dụng, bảo quản và khai thác 
từng: loại. tài sản có hiệu quả nhất, bảo đảm mọi 
tài sản đều có chủ đích thực quản lý, sử : dụng; 
hằng năm có kiểm kê, đánh giá thực chất việc 
quản lý, sử dụng tài nguyên đó. Đồng thời, người 
đứng đầu cơ quan, đơn vị phải quản lý và sử 
dụng tài sản, kinh phí được nhà nước giao một 
cách chặt chẽ và có hiệu quả nhất, không để lãng 
phí, tham ô, làm thất thoát tài sản công. Chính 
phủ đã có Nghị định về việc giao khoán kinh phí 
hành chính và biên chế cho các đơn vị hành 
chính - đây chỉ là bộ phận nhỏ trong trách nhiệm 
quản lý tài chính công, nhưng là bước mở đầu 
để tạo cho người đứng đầu có ý thức trong 
quản lý và sử dụng tài chính công của dân có 
hiệu quả nhất. 

Lâu Tây, chúng ta thường ít coi trọng vấn đề 
này, nhất là việc quản lý tài nguyên, đất đai, kết 
cầu hạ tầng cơ sở..., nên tình trạng phổ biến đến 
mức báo động hiện nay là tài sản công, đặc biệt 
là tài nguyên, đất đai ngày càng bị xâm hại nặng 
nề, nhiều tài sản công bị mất mát, lãng phí, để 
cho nhiều giá trị của tài sản công lọt vào tay một 
số người, gấy bất bình trong xã hội. Điều đáng 
nói là, tệ làm mất mát và phí phạm tài sản công 
cộng đó đang còn đổ vấy trách nhiệm cho nhau 
và không có người chịu trách nhiệm. 

Thực hiện rõ trách nhiệm cá nhân, không chỉ 
để đề cao trách nhiệm, xiết chặt trật tự kỷ cương 
trong hệ thống hành chính nhà nước, mà cơ bản 
là tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ nâng cao tính 
chủ động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám 
chịu trách nhiệm, làm xuất hiện rõ, chính xác 
những cán bộ có tài năng trong quân DẠ và điêu 
hành công việc hành chính của Nhà nước. 


Trong kiếm điểm hằng năm cũng như mỗi 
nhiệm kỳ, người đứng đầu các cơ quan hành 
(Xem tiếp trang 35) 
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VỀ PHÁT TRIÊN THƯƠNG MẠI TRONG 


NÊN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG 


XÃ HỘI CHỦ NGHÍA Ở NƯỚC TA 


ĐINH VĂN THÀNH 


Muốn định hướng xã hội chủ nghĩa cho nên kinh tế thị trường ở nước (ta, 
trước hết phải có một nên thương mại phát triển và mang bản chất của một 
chế độ tiên tiến - chế độ xã hội chủ nghĩa. Để đạt được điều đó nền thương mại 
nước nhà phải đặt ra những mục tiêu định hướng chiến lược thật cụ thể, 


1 - Khái quát về kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa 

Kể từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI 
(năm 1986) đến nay, tư duy lý luận của Đảng 
về đôi mới nói chung và đôi mới trong xây 
dựng và phát triển nên kinh tế đã có những 
bước phát triển rất rõ rệt. Nếu như tại Đại 
hội VI, Đảng ta đã chủ trương phát triển nên 
kinh tế hàng hóa nhiều thành phân, thì đến Đại 
hội VH, Cương lnh (năm 1991) khẳng định: 
“Phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành 
phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vận 
hành theo cơ chế thị trường có sự quần lý của 
Nhà nước”. Như vậy, Đảng ta đã xác định rõ 
cơ chế vận hành nền kinh tế là cơ chế thị 
trường có sự quản lý của Nhà nước theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa. Đến Đại hội VIH, 
mệnh đề đó lại tiếp tục phát triển, bô sung 
bằng việc khẳng định: “Sản xuất hàng hóa 
không đối lập với chủ nghĩa xã hội, mà là 
thành tựu phát triển của nền văn minh nhân 
loại, tồn tại khách quan, cần thiết cho công 
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và cả khi chủ 
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nghĩa xã hội đã được xây dựng”. Tại Đại hội 
này vẫn chưa đề cập đến khái niệm nền kinh tế 
thị trường. Tại Đại hội IX, khái niệm “Kinh tế 
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” đã 
chính thức được đưa vào văn kiện, xem đó là 
mô hình kinh tế tông quát trong suốt thời kỳ 
quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và 

chỉ rõ: “kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa ở ở Việt Nam là một kiểu tổ chức kinh 
tế vừa tuân theo những quy luật của kinh tế thị 
trường, vừa dựa trên cơ sở và được dẫn dắt, chỉ 
phối bởi các nguyên tắc và bản chất của chủ 
nghĩa xã hội, thể hiện trên cả ba mặt: sở hữu, 
tô chức quản lý và phân phôi”. Nói cách khác, 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 
cũng chính là nền kinh tế hàng hóa nhiều 
thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường 
có sự quản lý của Nhà nước, nhằm đạt được 
mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công 
bằng, dân chủ, văn minh. 


*PGS, TS, Bộ Thương mại 
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Vậy, cơ chế thị trường là gì? Theo nhiều 
nhà kinh tế thì cơ chế thị trường là tổng thể các 
nhân tố, quan hệ cơ bản vận động dưới sự chỉ 
phối của các quy luật thị trường (quy luật giá 
trị, giá cả, cung cầu, cạnh tranh... nhằm mục 
tiêu lợi nhuận). Cơ chế thị trường có những 
đặc trưng cơ bản như sau: 

- Các vấn. đề liên quan đến phân bổ, sử 
dụng các nguồn tài nguyên khan hiếm như lao 
động, vốn, tài nguyên thiên nhiên về cơ bản 
được quyết định thông qua sự hoạt động của 
các quy luật thị trường. 

- Tất cả các mối quan hệ giữa các chủ thể 
kinh tế được tiền tệ hóa. 

- Động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và 
lợi ích kinh tế được biểu hiện tập trung ở 
lợi nhuận. 

- Tự do lựa chọn việc sản xuất, kinh doanh 
và tiêu dùng từ phía các nhà sản xuất, các nhà 
thương mại và người tiêu dùng thông qua các 
mối quan hệ kinh tế đều tuân theo các quy luật 
thị trường. 

- Cạnh tranh là môi trường và động lực thúc 
đây sự phát triển kinh doanh, tăng năng suất và 
nâng cao hiệu quả. 

Tuy nhiên, nước ta không chủ trương phát 
triển kinh tế thị trường theo kiểu tự do, mà là 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa. Đặc trung cơ bản của kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta đã được 
xác định như sau: 

- Mục đích của nền kinh tế thị trường 
định hướng Xã hội chủ nghĩa là phát triển lực 
lượng sản xuất, phát triển kinh tế để xây dựng 
cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội; 
sử dụng cơ chế thị trường, áp dụng các hình 
thức và phương pháp quản lý kinh tế thị trường 
đề kích thích sản xuất, phát huy tinh thần năng 
động sáng tạo của người lao động, giải phóng 
sức sản xuất, thúc đây công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa; lãnh đạo, quản lý nên kinh tẾ 
để không ngừng nâng cao hiệu quả kinh tế - 


xã hội, bảo đâm hài hòa giữa tăng trưởng 
kinh tế với phát triển xã hội và bảo vệ môi 
trường theo hướng bền vững, đúng hướng xã 
hội chủ nghĩa. 

- Trong nền kinh tế quốc dân có nhiều hình 
thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, trong 
đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. 

- Kinh tế thị trường ở nước ta là có sự quản 
lý của Nhà nước xã hội chủ nghĩa, Nhà nước 
quản lý bằng pháp luật, chiến lược, quy Ì hoạch, 
kế hoạch và các công cụ quản lý kinh tế khác. 


- Thực hiện phân phối chủ yếu theo kết quả 
lao động và hiệu quả kinh tế, đồng thời phân 
phối theo phương thức đóng góp vốn và trí tuệ 
vào sản xuất kinh doanh và thông qua phúc lợi 
xã hội; tăng trưởng kinh tế gắn liền với đảm 
bảo tiến bộ và công bằng xã hội. 

2 - Suy nghĩ bước đầu về phát triển 
thương mại 

Thương mại, với tư cách là một khâu của 
quá trình tái sản xuất xã hội, nhưng lại là khâu 
trung gian, mắt xích quan trọng, nên để phát 
triên kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa, thì thương mại cũng phải phát triên theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa - đó là đòi hói 
khách quan của các quan hệ phân phối - lưu 
thông và SỰ: tác động của nó đến định hướng 
chung của nền kinh tế quốc dân. Mặt khác, với 
tư cách là một ngành kinh tế - kỹ thuật trong 
tông thê nền kinh tế quốc dân, việc phát triển 
thương mại theo định hướng xã hội chủ nghĩa 
không chỉ là mục đích tự thân, mà còn do yêu 
cầu và nhiệm vụ đặt ra cho thương mại là phải 
góp phân vào xây dựng kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Thứ nữa, 
trong bối cảnh toàn cầu hóa, khu vực hóa và 
hội nhập kinh tế quốc tế đang ngày càng diễn 
ra mạnh mềẽ và sôi động như hiện nay, khi mà 
phạm vi và nội dung điều chỉnh của luật pháp 
và công ước quốc tế liên quan đến thương mại 
không chỉ dừng lại ở phạm vi thương mại hàng 
hóa như trước đây, mà còn bao hàm cả các loại 
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hình thương mại dịch vụ, các vấn đề đầu tư 
liên quan đến thương mại, các vấn đề thương 
mại của quyền sở hữu trí tuệ và các vấn đề 
thương mại - môi trường... Việt Nam đang chủ 
trương đây mạnh hội nhập kinh tế quốc tế, do 
đó chúng ta dù muốn hay không cũng phải tiếp 
cận khái niệm thương mại theo một nghĩa rộng 
hơn, bao gồm hầu hết các phân ngành thuộc 
lĩnh vực dịch vụ và cả một số phân ngành 
thuộc nh vực công nghiệp - xây dựng, nông 
nghiệp. Đồng thời, nói đến hội nhập kinh tế 
quốc tế cũng là nói tới với việc chúng ta phải 
mở cửa thị trường nội địa, xâm nhập vào thị 
trường thế giới và cùng hợp tác kinh doanh với 
các đối tác nước ngoài, mà chủ yếu là đối tác 
ở các nước có nền kinh tế thị trường phát triển 
theo hướng tư bản chủ nghĩa. 

Xuất phát từ những vấn đề chung về kinh tế 
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và đặc 
thù của thương mại trong bối cảnh mới như 
trên, chúng tôi xin đề xuất một số ý tưởng 
mang tính định hướng trong phát triển thương 
mại ở nước ta như sau: 

- Thứ nhất, phát triển thương mại phải bảo 
đảm phát triển nhanh và bền vững. Muốn có 
nên kinh tế phát triển nhanh và bền vững thì 
ngành thương mại cũng phải phát triển nhanh 
đồng thời bảo đảm cho cả nên kinh tế 
vận động theo hướng bền vững. Chẳng hạn, đề 
đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP thời kỳ 
2001 - 2010 là 7,5% - 8,0%/năm đòi hỏi 
thương mại phải có những bước phát triển rất 
cao. Theo tính toán của một số chuyên gia về 
tác động của xuất khẩu tới tăng trưởng kinh tế 
Việt Nam thời kỳ 1989 - 2002 cho thấy, cứ 1% 
tăng lên của xuất khâu thì GDP tăng trung 
bình là 0,27%. Hiện nay, xuất khẩu đã chiếm 
khoảng 50% GDP, vậy nên để đạt được tốc độ 
tăng trưởng GDP là 7,5% - 8%/năm thì xuất 
khâu phải tăng trưởng với mức trên 16%/năm. 
Đây là một nhiệm vụ không đơn giản bởi khi 
quy mô của xuất khẩu đã khá lớn thì để tăng 
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trưởng ở mức cao như vậy phải có những giải 
pháp hết sức căn bản. Việc tầng trưởng xuất 
khâu những năm qua cũng đi liền với việc gia 
tăng tỉnh trạng nhập siêu và nguy cơ đó ngày 
càng cao khi chúng ta phải mở cửa thị trường 
nội địa theo các cam kết quốc tế. Tình trạng 
trên có nguyên nhân từ VIỆC lựa chọn cơ cấu 
xuất khẩu và cơ cấu sản xuất, nhất là gia công 
sản xuất - xuất khẩu trong nước. Bởi vậy, để 
phát triển thương mại theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa chúng ta phải tiếp tục nỗ lực gia 
tăng xuất khẩu và đi liền với đó là thay đối 
mạnh cơ cầu xuất khẩu - nhập khẩu, kiểm soát 
tốt nhập khẩu để giảm nhập siêu và tiến tới cần 
bằng cán cân thương mại vào năm 2010. Tính 
định hướng xã hội chủ nghĩa phải được thể 
hiện bằng việc Nhà nước chủ động can thiệp 
vào thị trường khi nắm bắt được quy luật vận 
động và nhận thấy có những biểu hiện lệch lạc. 

- Thứ hai, phát triển thương mại phải gÓp 
phân thúc đẩy việc xây dựng đồng bộ thể chế 
kinh tế định hướng xã hội chủ nghĩa. Hình 
thanh đồng bộ các loại thị trường, phát triển 
mạnh các loại hình thương mại dịch vụ đi liền 
với việc xây dựng, hoàn thiện khung khổ pháp 
lý và thể chế cần thiết để thị trường hoạt động 
năng động, có hiệu quả, có trật tự kỷ cương 
trong môi trường cạnh tranh lành mạnh, hạn 
chế và kiêm soát độc quyền kinh doanh. Chiến 
lược phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta thời 
kỳ 2001 - 2010 đã xác định rõ mục tiêu đưa tỷ 
trọng dịch vụ trong cơ cấu GDP vào năm 2010 
là 42% - 43%. Đây là mục tiêu không cao, 
nhưng tình hình thực hiện có dấu hiệu rất đáng 
lo ngại. Nếu năm 1996, dịch vụ chiếm 43,6% 
GDP thì đến năm 2000 tỷ trọng này là 41,4% 
và đến năm 2003 là 39%. Trong khi đó, theo 
thống kê của Tổ chức Thương mại thế giới 
(WTO), hiện tại dịch vụ chiếm 80% cơ cấu 
GDP của Hoa Kỳ, chiếm 60% - 70% cơ cấu 
GDP của các nước EU và chiếm tới 70% trong 
cơ cầu GDP của Xin-ga-po. Như vậy, nếu đến 
năm 2010, chúng ta đạt được mục tiêu đưa cơ 
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cấu dịch vụ chiếm 42% - 43% GDP thì cũng 
chỉ bằng tỷ trọng đạt được của nước ta vào 
năm 1996 và sẽ lạc hậu rất Xã SO VỚI Các nước 
trong khu vực. Mặt khác, số liệu điều tra của 
Dự án VIE 02/009 MPI-UNDP cho thấy, sự 
biến đối tỷ trọng xuất - nhập khẩu hàng hóa và 
dịch vụ ở nước ta cũng đang diễn ra theo chiều 
hướng bất lợi. Nếu năm 1998 cơ cấu xuất nhập 
khẩu hàng hóa chiếm tỷ trọng 77,9% trong 
tổng số, thì đến năm 2003 đã là 85,9%; còn cơ 
cấu xuất - nhập khấu dịch vụ lại giảm từ 
22,1% xuống còn 14,1% vào năm 2003. 

Từ những số liệu trên cho thấy, để phát 
triển thương mại theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa phải tập trung cao độ cho phát triển các 
loại hình thương mại dịch vụ, xem đó là một 
trong những mục tiêu hết sức quan trọng trong 
phát triển thương mại nói chung. Nhà nước 
cần có các chính sách và cơ chế để phát triển 
mạnh thương mại dịch vụ, có như vậy mới góp 
phần vào việc hình thành đồng bộ các loại thị 
trường, tạo cho thị trường hoạt động vừa năng 
động, vừa hiệu quả và bảo đảm trật tự, ký 
cương, văn minh. - 

- Thứ ba, phát triển thương mại phải dựa 
trên cơ sở khai thác và tạo lập năng lực cạnh 
tranh ở cả 3 cấp độ, lấy mục tiêu hiệu quả kinh 
tế làm thước đo tiêu chuẩn trong mỗi bước 
đường phát triển. 

Hoạt động thương mại là hoạt động kinh 
doanh để tìm kiếm lợi nhuận, bởi vậy lợi 
nhuận là chỉ tiêu chủ yếu phản ánh hiệu quả 
kinh tế của hoạt động thương mại. Có nhiều 
biện pháp khác nhau nhằm mục tiêu tìm kiếm 
lợi nhuận cao, nhưng sự khác biệt của thương 
mại phát triển theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa là ở chỗ, lợi nhuận được hình thành trên 
cơ sở phát triển kinh doanh đúng pháp luật, 
thực hiện tốt các quan hệ phân phối do Nhà 
nước quy định, sử dụng có hiệu quả các nguôn 
vốn, tiết kiệm các khoản chỉ phí lưu thông, 
nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa và 


doanh nghiệp trên thị trường, phát huy lợi thế 
so sánh. Phát triển thương mại theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa đòi hỏi phải loại trừ 
những hành vi tìm kiếm lợi nhuận bằng bất cứ 
giá nào, kể cả vi phạm pháp luật như buôn lậu, 
gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, cạnh 
tranh không lành mạnh và các hành vi vi phạm 
pháp luật khác. Đồng thời, phải phân định rõ 
mục tiêu kinh tế và mục tiêu xã hội, lấy mục 
tiêu nâng cao hiệu quả kinh tế làm cơ sở và 
điều kiện để thực hiện mục tiêu xã hội. Nước 
ta là nước nghèo và thương mại, thị trường còn 
chậm phát triển, nên Nhà nước cần có trách 
nhiệm lớn trong điều hòa và giải quyết các vấn 
đề xã hội. Tuy nhiên, cần phải tách các mục 
tiêu xã hội và chuyển chức năng này cho các 
cơ quan bảo trợ xã hội, các doanh nghiệp công 
ích, hoạt động phi lợi nhuận hoặc thị trường 
hóa nhiệm vụ này để có thể lựa chọn đúng tổ 
chức hay doanh nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ, 
hạn chế và tiến tới chấm dứt tình trạng khi 
kinh doanh thua lỗ thường vin vào lý do phải 
giải quyết vấn đề xã hội, nhất là đối với các 
doanh nghiệp nhà nước hiện nay. 

- Thứ tư, phát triển thương mại phải chú 
trọng tới xây dựng nền thương mại Việt Nam 
văn minh và hiện đại. Chiến lược phát triển 
kinh tế - xã hội 10 năm (2001 - 2010) ở nước 
ta thực chất là chiến lược đây mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định hướng xã 
hội chủ nghĩa, xây dựng nền tảng để đến năm 
2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công 
nghiệp theo hướng hiện đại. Thương mại có 
2 vấn đề rất quan trọng phải giải quyết, đó là, 
ngành thương mại phải đóng góp như thế nào 
vào sự nghiệp công nghiệp. hóa, hiện đại hóa 
và phải phát triên ra sao để thương mại Việt 
Nam sớm thoát khỏi tình trạng kém phát triển. 
Hiện nay, với sự phát triển như vũ bão của 
khoa học - công nghệ, đặc biệt là công nghệ 
thông tin, đã tạo tiền đề và điều kiện cho sự ra 
đời và phát triển kinh tế tri thức. Gắn liền với 
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nên kinh tế tri thức là sự phát triển rất nhanh 
chóng của thương mại điện tử. Nếu như tăng 
trưởng của thương mại thế giới nói chung chỉ 
ở mức 6% - 7%/năm, thì thương mại điện tử 
nói riêng hiện đã có mức tăng trưởng bình 
quân 60% - 70%/năm. Như vậy, để không bị 
tụt hậu về lĩnh vực kinh tế nói chung và 
thương mại nói riêng, vấn đề rất quan trọng là 
phải tập trung phát triển thương mại điện tử, 
trước hết là khẩn trương xây dựng kết cấu hạ 
tầng về kỹ thuật - công nghệ và cơ sở pháp lý 
cho phát triển thương mại điện tử. Mặt khác, 
phải từng bước phát triển các kỹ năng quản lý 
nhà nước và quản trị doanh nghiệp theo yêu 
cầu xây dựng chính phủ điện tử. 

Phát triển thương mại theo định hướng xã 
hội chủ nghĩa còn đòi hỏi phải phát triển các 
loại hình thương mại văn minh, hiện đại như 
xây dựng và phát triền các sàn giao dịch hàng 
hóa, hệ thống trung tâm thương mại và siêu 
thị, các loại hình chợ... Chỉ có trên cơ sở xây 
dựng và phát triển các loại hình thương mại 
văn minh, hiện đại mới tạo ra khả năng vật 
chất để hạn chế và đây lùi tình trạng kinh 
doanh thương mại ở via hè, lòng đường và ở 
nhiều khu vực gây ô nhiễm môi trường như 
hiện nay. Đông thời, phát triển thương mại 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta 
cũng là quá trình xây dựng văn hóa kinh doanh 
hiện đại và mang đậm bản sắc dân tộc. 

- Thứ năm, phát triển thương mại phải trên 
cơ sở bảo vệ và giữ gìn an ninh quốc gia và 
môi trường sinh thái. Có thể nói, thế giới đang 
chuyên sang thời đại kinh tế tri thức dựa trên 
sự phát triển rất nhanh chóng của công nghệ 
thông tin, công nghệ vật liệu và công nghệ 
sinh học. Nhiều người theo chủ nghĩa lạc quan 
cho rằng, toàn cầu hóa về kinh tế và sự phát 
triên như vũ bão của cách mạng khoa học - 
công nghệ sẽ làm cho biên giới kinh tế giữa 
các quốc gia bị lu mờ dần. Tuy nhiên, cần 
nhấn mạnh rằng, không gian kinh tế sẽ được 
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mở rộng và các định chế kinh tế quốc tế sẽ 
được áp dụng một cách phổ biến hơn, nhưng 
lợi ích kinh tế, lợi ích chính trị - xã hội và vấn 
đề môi trường sinh thái của từng quốc gia là 
không thể đồng nhất. Bằng chứng là ở chỗ 
vòng đàm phán Đô-ha trong khuôn khổ WTO 
còn quá nhiều bất đồng về lợi ích giữa các 
nước phát triển và đang phát triển; Các tranh 
chấp trong thương mại quốc tế giữa các nước 
ngày càng gia tăng về số vụ và qui mô ảnh 
hưởng; Nghị định thư Ki-ô-tô về giảm lượng 
phát thải công nghiệp gây hiệu ứng nhà kính 
còn chưa được nhiều nước ký tham gia, trong 
đó có cả những nước giàu và có tỷ lệ phát thải 
công nghiệp gây hiệu ứng nhà kính rất lớn. 

Từ những vấn đề thực tế đã và sẽ tiếp tỤC 
diễn ra như trên đòi hỏi chúng ta, một mặt, 
phải chủ động hội nhập ngày càng sâu rộng 
vào hệ thống thương mại toàn cầu và khu vực, 
mặt khác, phải hết sức chú trọng tới các lợi ích 
quốc gia, đặc biệt là vấn đề bảo vệ an ninh 
quốc gia và môi trường sinh thái trong phát 
triển thương mại. Hội nhập kinh tế quốc tế là 
quá trình vừa hợp tác, vừa đấu tranh và để có 
vị thế vững chắc trong hợp tác và đấu tranh 
cần phải củng cố sức mạnh một cách toàn 
diện. Tuy nhiên, để tạo lập và củng cố được 
sức cạnh tranh tông thể lại cần không ít thời 
gian, vật chất và trí tuệ. Do đó, để hội nhập 
thành . công vào hệ thống thương mại thế giới 
mà vấn tiếp tục phát triển thương mại theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa phải Ï kết hợp chặt 
chế quá trình hội nhập kinh tế quốc tế với yêu 
cầu giữ vững an ninh, quốc phòng và bảo vệ 
môi trường, thông qua hội nhập đê tăng Cường 
sức mạnh tông hợp và lợi ích của quôc Bla, 
nhằm giữ vững chủ quyền và an ninh đất nước, 
bảo vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa. 

Thứ sáu, tiếp tục đối mới và hoàn thiện 
chính sách, cơ chế quản lý nhà nước về thương 
mại. Những năm vừa qua chúng ta đã đổi mới 
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một cách cơ bản cơ chế, chính sách thương 
mại theo hướng tập trung xóa bỏ quan liêu, 
bao cấp để chuyển sang cơ chế thị trường có sự 
quản lý của Nhà nước. Tuy nhiên, xét trên 
nhiều góc độ thì cơ chế, chính sách hiện hành 
chưa thực sự phù hợp với yêu cầu xây dựng 
nền kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa ở nước ta, nhất là chưa đáp ứng được 
yêu cầu phát triển nhanh, bền vững, chủ động 
và tích cực hội nhập thành công vào kinh tế 
quốc tế và khu vực. Vì vậy, Nhà nước cần tập 
trung đổi mới một cách cơ bản cơ chế, chính 
sách thương mại theo hướng phải coi trọng 
phát triển đồng bộ các yếu tố của thị trường, 
phát huy vai trò của các thành phân kinh tế và 
các doanh nhân trong phát triển thương mại và 
thị trường. Đồng thời, việc đổi mới cơ chế và 
chính sách thương mại phải nhằm vào vấn đề 
có tính quyết định là tiếp tục tháo gỡ các 
vướng mắc đang cản trở sự phát triển thương 
mại dịch vụ, các hình thức thương mại văn 
minh, hiện đại. Tập trung nguôn lực cho phát 
triển thương mại và thị trường nội địa để làm 
cơ sở cho đây mạnh xuất khẩu và thâm nhập 
ngày càng sâu rộng vào thị trường thế giới, 
góp phân thực hiện thành công sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tiếp tục 
hoàn thiện cơ chế và chính sách thương mại để 
chủ động hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng 
sâu rộng theo hướng phát huy, gây sức ép và 
tạo tiên đề, cũng như các điều kiện để thương 
mại Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh cả 
trên thị trường thế giới và thị trường nội địa. 
Kiên quyết xóa bỏ các khoản bao cấp mới 
được hình thành, các khoản ưu đãi riêng cho 
một số đối tượng... để thông qua đó lành mạnh 
hóa thị trường. Đẩy mạnh công tác chống 
buôn lậu, gian lận thương mại, nâng cao hiệu 
lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thương mại 
qua việc Xây dựng bộ máy quản lý có nhiều 
cân bộ giỏi về chuyên môn nghiệp vụ và có 
phẩm chất tốt, đáp ứng yêu cầu thực tiến...) 


Về trách nhiệm cá nhan... 
(Tiếp theo trang 29) 


chính (kể cả bầu cử và bổ nhiệm) cũng như cơ 
quan có trách nhiệm quản lý cán bộ, cân xem xét 
kết quả việc thực hiện các nội dung chủ yếu đó 
để đánh giá chính xác đối với mỗi cán bộ. Mặc 
dầu cơ chế hành chính của ta chưa thể phân định 
rạch ròi trách nhiệm chính trị và trách nhiệm 
công vụ, nhưng người đứng đầu cơ quan hành 
chính nhà nước cũng cần đề cao trách nhiệm 
chính trị trước nhân dân, tự rút lui khỏi vị trí khi 
tự nhận biết mình không đủ tín nhiệm để đâm 
đương công việc đó. Và, nên coi và khuyến 
khích hình thức từ chức là chuyện bình thường 
đối với người đứng đầu cơ quan hành chính nhà 
nước các cấp. 

Để xác định và thực hiện đúng trách nhiệm cá 
nhân người đứng đầu cơ quan hành chính nhà 
nước, cân sửa đối, bổ sung một số quy định cân 
thiết: Một là, tiếp tục nghiên cứu, xây dựng quy 
chế quản lý cán bộ đúng theo tỉnh thần Nghị 
quyết Đại hội X của Đảng: “Nghiên cứu áp dụng 
cơ chế thủ trưởng cơ quan hành chính cấp trên 
bổ nhiệm chức danh người đứng đầu cơ quan 
hành chính cấp dưới” (2, tuân thủ nguyên tắc 
quản lý cán bộ của Đảng, nhưng giành tiếng nói 
đích đáng cho người phụ trách công việc. Hai là, 
xây đựng một số quy định cụ thể về trách nhiệm 
của người đứng đầu cơ quan hành chính trên các 
lĩnh vực chủ yếu theo đúng chức năng, nhiệm vụ 
của cơ quan, đơn vị, đi liền với chế độ kiểm tra, 
thanh tra, kiểm toán chặt chẽ của cấp trên có 
thấm quyền. Ba là, tuân thủ chế độ công khai 
minh bạch về chức năng, nhiệm vụ và hoạt động 
của người đứng đầu các cơ quan, đơn VỊ trƯỚC 
nhân dân, để nhân dân thực hiện quyền giám sát 
và đánh giá cân bộ. C 


(2) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, 
Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006, tr 255 - 256 
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PHÁT TRIÊH THỊ TRƯỜNG 
BẤT ĐÔNG SẢH TRONG CÔNG CUỘC 
ĐÔI RIỚI ĐẤT HƯỚC 


CHU THÁI THÀNH 


Qua hai mươi năm đổi mới, thị trường bất động sản nước ta đã hình 
thành và phát triển với tốc độ nhanh. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt 
tích cực, hoạt động của thị trường bất động sản còn bộc lộ nhiều khuyết 


tật, hiệu quả còn hạn chế. Thị trường bất động. sản quá 


uá “nóng” dẫn tới 


“sốt” hoặc quá “lạnh” dẫn tới “đóng băng” đều ảnh hưởng không tốt 
đến đầu tư phát triển sản xuất và đời sống của nhân dân. Nghị quyết Đại 


hội lần thứ X của Đảng nhấn mạnh: Phát triển thị trường 


bất động sản, 


bao gồm thị trường quyên sử dụng đất và bất động sản gín liên với đất, 
làm cho đất đai thực sự trở thành nguôn vốn cho phát triển, góp phân 
vào công cuộc đổi mới toàn diện của đất nước. 


HÁT triển và quản lý có hiệu quả thị 
trường bất động sản sẽ gÓp phần quan 
„trọng vào quá trình thúc đây phát triển 
kinh tế - Xã hội, tạo khả năng thu hút đa dạng 
các nguồn vốn đầu tư cho phát triển, đóng 
góp thiết thực vào quá trình xây dựng đô thị 
và nông thôn theo hướng phát triển bền vữn 
Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng nhân 
mạnh: Phát triển thị trường bắt động sản, bao 
gôm thị trường quyên SỬ dụng đất và bất 
động sản gắn liên với đất, làm cho đất đai 
thực sự trở thành nguồn vốn cho phát triển, 
thị trường bất động sản trong nước có sức 
cạnh tranh so với thị trường khu vực, có sức 
hấp dẫn các nhà đầu tư. 
Cho đến nay, ở hầu hết các nước trên thế 
giới đều phân loại tài sản theo luật cổ La Mã, 
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thành bất động sản và động sản. Bắt động sản 
không chỉ là đất đai, của cải trong lòng đất 
mà còn là tất cả những gì được tạo. ra do SỨC 
lao động của con người gắn liên. với đất đai. 
Thị trường bất động sản có nhiều khu vực, 
bao gồm thị trường nhà ở, thị trường bất động 
sản trong công nghiệp và dịch vụ; thị trường 
bất động sản nông nghiệp; thị trường hạ tâng 
cơ sở, hạ tầng xã hội và công trình công 
cộng, thị trường dịch vụ hỗ trợ. Xét về hình 
thức kinh doanh, có thị trường mua bán, 
chuyển nhượng, thị trường cho thuê, thị 
trường xây dựng, kinh doanh, chuyển g1ao. 
Hàng hóa bất động sản là đòn bây đê tạo 
động lực phát triển kinh tế - xã hội. Từ khi 
Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo công Cuộc 
đổi mới, phát triên nên kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa, thị trường bất động 


Nghiên cứu - Trao đổi Tạp chí Cộng sản 


sản nước ta đã từng bước hình thành và phát 
triển nhanh chóng. 

Thị trường quyên sử dụng đất phát triển 
nhanh trên các lĩnh vực giao đất, cho thuê, 
chuyển đổi, chuyển. nhượng: và thế chấp 
quyên sử dụng đất, gÓP phần sử dụng có hiệu 
quả nguồn lực của đất. đai (nguồn tư liệu sản 
xuất đặc biệt), thúc đây các ngành cũng như 
nhiều lĩnh vực của nên kinh tế phát triển 
(công nghiệp, nông nghiệp, giao thông - vận 
tải, xây dựng, dịch vụ, du lịch...). Nhà nước 
đã tiền hành có kết quả việc glao đất, cho 
thuê đất để tạo điều kiện cho các hoạt động 
của các ngành kinh tế và hộ gia đình trên 
phạm vỉ Cả nước. Nguồn lực đất đai của quốc 
gia đã dần được sử dụng với hiệu quả ngày 
càng cao hơn. Sau hơn 25 năm, kê từ Hiến 
pháp năm 1980 và 13 năm, kế từ Luật Đất đai 
năm 1993 tới nay, vấn đề quan tâm về sử 
dụng đất ốn định, lâu dài đã được khẳng định. 
Toàn bộ diện tích đất đai có khả năng Sử 
dụng vào các mục tiêu phát triển kinh tế - xã 
hội đều đã được Nhà nước giao và cho thuê. 
Thí dụ, bằng việc giao và cho thuê trên 71% 
tổng diện tích lãnh thổ quốc gia, Chính phủ 
đá trao quyên sử dụng đất cho: 12 triệu hộ 
nông dân; gân 20.000 hợp tác xã; hơn 5.000 
doanh nghiệp nhà nước; hơn 70.000 công ty 
và doanh nghiệp tư nhân; hơn 60.000 trang 
trại và gần 4.000 dự án đầu tư nước ngoài. 


Thị trường nhà đất phát triển thúc đây tính 
năng động trong hoạt động đầu tư, góp phần 
làm cho tình hình kinh tê - xã hội của đất 
nước chuyên biến nhanh. Phát triển thị 
trường bất động sản đã thu hút sự tham gia 
đông đảo, đa dạng của các thành phần kinh tế 
vào đầu tư phát triển bất động sản. Các đối 
tượng tham gia vào thị trường bất động sản 
hiện nay tương đối đa dạng. Nhà nước cung 
cấp đất đai lần đầu cho người sử dụng đât 
thông qua giao đất, cho thuê đất. Quá trình 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước cần 
nhiều đất từ nông nghiệp. Người nông dân 
được Nhà nước giao đất, sẽ cung đất cho các 
công trình, các khu công nghiệp, các dự ân và 
khu đô thị mới. 


Phát triển thị trường bất động sản nhà ở đã 

thu hút một số lượng lớn vốn đầu tư trong 
nước và nước ngoài tham gia vào. đầu tư phát 
triển bất động sản. Hằng năm khối lượng xây 
dựng nhà ở của cả nước rất lớn. Theo tính 
toán thống kê trên các dự án đầu tư phát 
triển nhà, trong một dự án trung bình đầu tư 
28 tỉ đồng/ha sẽ tạo ra 7.000 mể nhà ở và 
6.000 m2 dịch vụ với lãi suất 2,2 tỉ đồng, tạo 
mới 200 công việc thường xuyên trong lĩnh 
vực dịch vụ cho người lao động. Trong những 
năm qua, diện tích nhà ở của những thành 
phố lớn tăng đáng kể. Chủ trương phát triển 
nhà ở theo dự á an được triển khai ở nhiều tỉnh, 
thành phố. Ở Hà Nội: Linh Đàm, Định Công, 
Mỹ Đình; Hải Phòng: ngã 5 sân bay Cát Bị, 
hô Sen, Cầu Rào; Đà Nẵng: khu dân cư Bàn 
Thạc Gián, Vĩnh Trung, Bắc Mỹ An, Liên 
Chiểu. Ở thành phố Hồ Chí Minh: Phú Mỹ 
Hưng được coi là một điểm sáng về một đô 
thị văn minh, hiện đại, xanh- sạch - đẹp, 
mang đậm tính nhân văn. Nơi đây có rất 
nhiều loại hình dịch vụ được mở ra và hoạt 
động sôi nổi như bệnh viện, trường học, các 
địa điểm vui chơi giải trí, ngân hàng; siêu thị, 
cửa hàng bán lẻ, nhà hàng... Theo các nhà 
khoa học, VIỆC đầu tư vào lĩnh vực nhà ở sử 
dụng sản phẩm của trên 60 ngành sản xuất. 
Do đó phát triển nhà ở có tác dụng thúc đây 
các ngành kinh tế phát triển. Số tiền đầu tư 
vào xây dựng nhà ở hằng năm càng lớn, càng 
tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho người 
lao. động, thúc đây các ngành sản xuất phát 
triển, góp phần tăng trưởng kinh tế, ổn định 
đời sông xã hội. 

Hoạt động đầu tư nước ngoài trong lĩnh 
VỰC nhà ở cũng đã có những chuyển. biến 
đáng kể. Một sô dự á an nhà ở có vôn đầu tư 
nước ngoài được triển khai thành công tại 
thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và nhiều địa 
phương khác. Việc đầu tư vào các lĩnh vực 
bệnh viện, trường học, văn phòng, khách sạn, 
thương mại, khu du lịch, vui chơi giải. tri... đã 
làm cho diện mạo đô thị thêm khởi sắc. Hiện 
nay, cả nước có hơn 650 ngàn cơ sở sản xuất 
công nghiệp. Các khu công nghiệp, khu chế 
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xuất ra đời góp phần đáng kể vào SỰ nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và 
thu hút vốn đầu tư vào sản xuất, nhất là vốn 
đầu tư nước ngoài chiếm trên 40% đầu tư 
nước ngoài vào Việt Nam. 


Thị trường bất động sản nhà ở và các loại 
bất động sản khác đã từng bước đáp Ú ứng nhu 
cầu bức xúc của nhân dân về cải thiện chỗ ở 
và góp phần thúc đẩy phát triển đô thị và 
nông thôn theo hướng văn minh, hiện đại. 
Nhiêu khu nhà mới khang trang đang dần dần 
thay thế Các khu nhà ô chuột, khu nhà ở Ở cũ bị 
xuông cấp, hư hỏng. Nhà ở phát triển đa ¡dạng 
cả về kiểu dáng, không gian kiến trúc và chất 
lượng nội, ngoại thất. Bên cạnh việc phát 
triển các loại nhà biệt thự, nhà vườn, một sô 
thành phố lớn đã bắt đầu quan tâm và khuyến 
khích phát triển nhà chung cư cao tầng, vỚi 
kiến trúc đẹp và cơ cấu căn hộ hợp lý. Nhiều 
đô thị trong thời gian qua đã hình thành 
những khu dân cư mới, tuyến phố mới, với 
kiến trúc và quy hoạch đẹp góp. phần Vào việc 
chỉnh trang đô thị và tạo ra chỗ ở bền vững. 

Trong quá trình phát triển thị trường bất 
động sản, hệ thống các văn bản pháp quy 
được ban hành và sửa đối bổ sung ngày một 
hoàn thiện như. Luật Dân sự, Luật Đầu tư 
trong nước; Luật Đầu tư ngoài nước; Luật 
Đất đai; Luật Xây dựng; Luật Nhà ở và Luật 
về kinh doanh bất động sản.. . Thông qua thực 
tế vận hành thị trường bất động sản, công tác 
quản lý nhà nước và thể chế kinh tế thị trường 
được hình thành hoàn thiện từng bước để phù 
hợp với yêu cầu phát triển và hội nhập. 

Qua hai mươi năm đổi mới, thị trường bất 
động, sản nước ta đã hình thành và phát triển 
với tốc độ nhanh. Tuy nhiên, bên cạnh những 
mặt tích cực, hoạt động của thị trường bât 
động sản còn bộc lộ nhiều khuyết tật, hiệu 
quả còn hạn chế. Thị trường bất động sản quá 

“nóng ” dẫn tới “sốt”, hoặc quá “lạnh” dẫn 
đến “đóng băng” đều ảnh hưởng không tốt 
đến đầu tư phát triển sản xuất và đời sống của 
nhân dân. 

Điều đáng nói là, chúng ta đã sử dụng 
không có hiệu quả tiềm năng đất đai. Thí dụ, 
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VIỆC giao và cho thuê đất chưa tính toán hết 
kinh tế của đất; việc áp dụng CƠ chế đổi đất 
lấy hạ tầng chưa ,tánh toán hết được giá trị 
tương lai của đất; nhiều tô chức, doanh 
nghiệp. nhà nước sử dụng lãng phí các cơ sở 
làm việc, sản xuất, kinh doanh. Giao và cho 
thuê đất không đúng thẩm quyền, không 
đúng mục đích xảy ra thường xuyên không 
chỉ ở câp xã, Cấp huyện mà cả ở câp tinh và 
các cầp tương đương ở đô thị. Ở nhiều địa 
phương, đất đai được các cơ quan hành chính 
ban phát theo cơ chế “xin - cho” không dựa 
trên cơ SỞ luận, chứng kinh tế - kỹ thuật khả 
thi về dự án đầu tư trên đất được giao hoặc 
cho thuê. Tài sản bất động sản chưa được tính 
hết giá trị tại các doanh nghiệp. Ở nước ta, 
đất đai thuộc SỞ hữu toàn dân, Nhà nước đại 
diện chủ sở hữu thống nhất quản lý nhưng 
không những không huy động được giá trị to 
lớn của đất mà lại phải chỉ phí rất nhiều tiền 
đèn bù khi tiến hành thu hôi đất để xây dựng 
kết cấu hạ tầng đô thị và công trình quốc gia. 
Nhiều nơi tiền đền bù gấp 9-10 lần tiền làm 
đường, có trường hợp chiếm trên 50% tông 
mức đầu tư. 

Chúng ta cũng chưa có giải pháp hữu hiệu 
trong quản lý và điều tiết thị trường bất động 
sản đê xảy ra tình trạng giá cả có khi biến 
động mạnh, vượt khỏi tầm kiểm soát của Nhà 
nước, ảnh hưởng đến đầu tư phát triển, tác 
động không tốt đến đời sống tâm lý của một 
bộ phận đáng kể nhân dân, nhất là các đối 
tượng có thu nhập thấp, đối tượng thuộc diện 
bị thu hồi đất nông nghiệp. Hàng hóa bất 
động sản và thị trường bât động sản còn 
nhiều khiếm khuyết. Bất động sản chưa hoàn 
toàn được thừa nhận là hàng hóa. ] trường 
“ngầm” phát triển rất đa dạng trong tât cả các 
khâu. Ở các khu vực đô thị, thị trường này chì 
phối khoảng 70% - 80% các giao dịch về nhà 
đất. “Cung - cầu” bất động sản nhà đất mất 
cân đối. Trong, khi nhu câu của dân cư về nhà 
ở và nhu câu vê mặt bằng kinh doanh của các 
doanh nghiệp rất lớn nhưng chưa được đáp 
ứng. Tình trạng “sốt” nhà đất, đầu cơ bât 
động sản khá phổ biến ở nhiều địa phương, 
nhất là các đô thị lớn làm ảnh hưởng không 
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tốt đến hoạt động đầu tư, gây mất ổn định đời 
sống xã hội, làm tăng khoảng cách giàu 
nghèo và nảy sinh các vân đề xã hội như 
tham nhũng, lừa đảo, hối lộ, sách nhiều. Theo 
tính toán, đến năm 2010, dân số nước ta 
khoảng 88,3 triệu người, trong đó dân số đô 
thị khoảng 29,2 triệu người, chiếm tỷ lệ trên 
33% tổng : số dân toàn quôc. Điều đó dẫn đến 
nhu câu bất động sản nhà ở rất lớn, tăng thêm 
áp lực vốn đã căng thắng cho thị trường bất 
động sản. Đó cũng là nguyễn nhân nảy sinh 
tình trạng đầu cơ nhà đât ngày càng trở nên 
trầm trọng. 

Thị trường bất động sản trong thời gian 
qua trải qua hai đợt “sốt” là 1991 - 1993 và 
2001 - 2003. Sau cơn sốt, mặt bằng mới được 
tạo ra và hầu như không giảm, dù cho thị 
trường giai đoạn tiếp theo đang đóng băng. 
Giao dịch trên thị trường bất động sản còn 
nhiều bức xúc. Quá trình mua bán phức tạp, 
qua nhiều khâu trung gian không cân thiết, 
tốn nhiều thời gian, sức lực, chi phí giao dịch 
cao. Các văn phòng môi giới hình thành tự 
phát, hoạt động không, chuyên nghiệp, hiện 
nay chủ yêu là môi giới giữa người mua và 
người bán, chưa cung câp được cho người 
mua những thông tin cân thiết về bất động 
sản. Thị trường bât động sản thiếu công khai, 
minh bạch dẫn đến nhiêu tiêu cực, phiền hà, 
sách nhiễu đã ảnh hưởng đến quyên và lợi ích 
chính đáng của nhân dân và tạo ra tâm lý 
không tin tưởng đối với các quy định của hệ 
thống pháp luật. Quản lý nhà nước yếu kém 
dẫn đến lãng phí, thất thoát, xây dựng tự phát 
tran lan phá vỡ quy hoạch và đề phát sinh 
nhiều tiêu cực trên nhiều mặt, nhất là công 
tác lập và quản lý quy hoạch, quản lý và điều 
hành quyên. SỬ dụng đất. Công tác kiểm tra, 
kiểm soát và xử lý vi phạm của các cơ quan 
quản lý nhà nước và chính quyền các cấp đối 
với các mặt hoạt động của thị trường bất 
động sản, đặc biệt là hoạt động giao dịch bị 
thả nối dẫn đến vi phạm kỷ cương, pháp luật 
và hậu quả tất yếu là sự thất thu ngân sách. 
Mô hình tổ chức quản lý và năng đực của cán 
bộ trong lĩnh vực bất động sản và thị trường 
bât động sản còn quá bất cập trước yêu cầu 
bức xúc của thực tiên. 


Vấn đè bức thiết đặt ra là, phải nhanh 
chóng khắc phục những yếu kém, bất cập 
trong phát triển thị trường bất động sản hiện 
nay; hướng tới các mục tiêu: tăng khả năng 
thu hút các nguồn lực của. xã hội, khuyến 
khích các thành phần kinh tế phát triển hàng 
hóa bất động sản. Khai thác, sử dụng tiệt 
kiệm và có hiệu quả bất động sản nhà đất, 
phát huy tối đa tiêm năng, nguồn lực từ đất 
đai và nhà cửa để phát triển kinh tế - xã hội, 
phục VỤ Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước. Thực hiện công khai, minh 
bạch và tăng cường tính pháp lý kỷ luật, kỷ 
cương trong, quản lý đất đai. Nhà nước, điều 
tiết giá đất bằng quan hệ cung - cầu về đất đai 
và thông qua các chính sách về thuế có liên 
quan đên đất đai. Nhà nước vừa quản lý tô 
thị trường bất động sản vừa là nhà đầu tư bất 
động sản lớn nhất nhằm ồn định thị trường, 
góp phần tăng trưởng kinh tế, phát triển nông 
thôn, đô thị bên vững. 


Để đạt được các mục tiêu nêu trên, nhằm 
khơi dậy nguôn lực to lớn phục vụ công Cuộc 
đối mới toàn diện của đầt nước, đập ú ứng nhu 
cầu thiết yếu của nhân dân, góp phần thực 
hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ X 
của Đảng về phát triên thị trường bắt động 
sản, trong thời gian tới, chúng ta cần tập 
trung thực hiện một số giải pháp ‹ cơ bản sau: 

Một là, đãng khả năng cung cấp hàng hóa 
cho thị trường bất động sản, nhất là bất động 
sản nhà ở, bảo đảm bình ổn thị trường theo 
quy luật cung - cầu. Mỡ rộng các hình thức 
Cung của thị trường bất động sản nhà Ở bao 
gồm: nhà cho thuê, nhà bán trả dần để vừa 
tăng nguồn Cung vừa phù hợp với các đối 
tượng của thị trường. Phát huy vai trò chủ đạo 
của kinh tế nhà nước trong kinh doanh và 
bình ổn giá bất động sản. Từng bước mở rộng 
thị trường bất động sản cho người Việt Nam 
ở nước ngoài và người nước ngoài tham gia 
đầu tư. Khuyến khích đầu tư để tăng khả 
năng cung cầp hàng hóa bất động sản, nhất là 
bất động sản nhà ở và bất động sản khu 
công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, thương mại, 
khách sạn, văn phòng... nhằm phục vụ các 
mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của 
đất nước. 
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Hai là, xây dựng hệ thống pháp luật, các 
cơ chế chính sách phù hợp đề phát triển và 
quản lý có hiệu quả thị trường bất động sản. 
Trước mắt, cần tập trung hoàn thành câp giấy 
chứng nhận quyên sử dụng đất theo quy định 
của Luật Đất đai, Luật Nhà ở... hoàn thiện 
việc phân loại, đánh giá đất đai và cấp giấy 
chứng nhận quyền sở hữu nhà và công trình 
để hàng hóa bất động sản có đủ điều kiện 
tham gia giao dịch hợp pháp trên thị trường 
bất động sản. Giá bất động sản được hình 
thành theo nguyên tắc thị trường. Nhà nước 
tác động đến giá đất trên thị trường, bằng các 
chính sách kinh tế vĩ mô trên cơ sở quan hệ 
“cung - cầu” về đất đai. Tạo cơ chê chính 
sách thuận lợi về tín dụng đê phục vụ tốt hơn 
yêu cầu phát triển thị trường bất động sản. 

Ba là, có chế tài đủ mạnh để hạn chế các 
giao dịch ngoài luông theo hướng đơn giản 
thủ tục, giảm phiền hà, sách nhiễu và tạo điều 
kiện thuận lợi để các chủ thể dễ dàng tham 
gia thị trường từ khâu đầu tư tạo lập bât động 
sản, đến giao dịch để tăng cường khả năng 
lưu thông của 'hàng hóa, BÓP phần định hướng 
thị trường bất động sản. Tăng cường tính 
công khai, minh bạch trong giao dịch trên thị 
trường bất động sản. Có cơ chế định giá đất, 
đèn bù giải phóng mặt bằng bảo đảm bình 
đẳng, công, khai phục vụ phát triển thị trường 
bất động sản và yêu cầu phát triển kinh tế - 
xã hội. Tích cực đấu tranh chống tham 
những, lãng phí, tiêu cực trong quản lý đất 
đai và giải quyết triệt để tình trạng tranh 
chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai. Tăng 
cường các biện pháp chống đầu cơ, giao 
dịch không theo quy định của pháp luật, nhất 
là tình trạng mua bán trao tay, trốn lậu 
thuế cũng như các nghĩa vụ khác đối với 
Nhà nước. 

Bốn là, tạo cơ chế, chính sách đồng bộ để 
đấy mạnh phát triển thị trường bất động sản 
theo hướng tăng cường tính cạnh tranh, khai 
thông ách tắc, tạo điều kiện cho thị trường 
hoạt động lành mạnh và hiệu quả. Chú trọng 
CƠ chế, chính sách về giao đât và cho thuê 
đắt, về dự ân, bán đấu giá, về thuế, thế chấp, 


40 Số 18 (tháng 9 năm 2006) 


định giá... Đổi mới cơ chế giao dịch bất động 
sản trên nguyên tắc của giá cả thị trường đề 
tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh. Có chế 
tài kiểm tra chặt chế đối VỚI CáC loại bất động 
sản khác nhau, hạn chế đầu cơ Và tạo cơ hội 
cho người có nhu cầu có thể mua, thuê bất 
động sản, Nhà nước thống nhất quản lý việc 
chuyển đổi mục đích sử dụng đât. Đôi mới 
toàn diện công tác lập quy hoạch để nâng cao 
chất lượng của quy hoạch và quản lý đầu tư 
xây dựng theo quy hoạch. Xây dựng hệ thống 
đăng ký, thông tin bất động sản. Xúc tiến 
việc hoàn thiện thị trường chứng. khoán, sàn 
giao dịch bất động sản đề tạo điều kiện cho 
thị trường bất động sản vận hành có hiệu quả. 
Phát triển nhanh các dịch vụ thị trường bất 
động sản. 

Năm là, hoàn thiện bộ máy quản lý đất 
đai, nâng cao trình độ và đạo đức của cân bộ 
quản lý thị trường bất động sản. “Điều quan 
trọng là phải đổi mới nhận thức về phát triển 
và quản lý thị trường bất động sản. Chính 
quyên các cấp cần nhận thức rõ thị trường bất 
động sản là một trong những thị trường quan 
trọng của nên kinh tê quốc dân, có quan hệ 
trực tiếp với các thị trường khác như thị 
trường vốn, thị trường lao động, thị trường 
khoa học và công nghệ.. . Phát triển thị trường 
bất động sản góp phần huy động được nguồn 
vốn lớn cho phát triển kinh tế và tạo tác động 
lan tỏa tới sự phát triển của các ngành, lính 
vực khác nhau; thúc đẩy quá trình phát triển 
đô thị, nông thôn theo hướng bền vững. Nhận 
thức rõ vai trò của thị trường này đối với nên 
kinh tế, chính quyên các cấp sẽ có định 
hướng phát triển, điều tiết vĩ mô và kiểm soát 
đối với hoạt động của thị trường nhằm hạn 
chế ảnh hướng tiêu cực đến phát triển kinh tế- 
xã hội của đất nước. 

Phát triển thị trường bất động sản là góp 
phần vào sự nghiệp đôi mới toàn diện đât 
nước do Đảng ta lãnh đạo; tạo tiên đề phát 
triển mạnh mẽ đô thị và nông thôn theo 
hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục 
tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, 
dân chủ, văn minh. Q 
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Bạc Liêu là một tỉnh giàu truyền thống cách mạng. Qua quá trình xây 
dựng và phát triển trong những năm qua cho thấy, nguồn lực mà chủ yếu là 
đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp là yếu tố quyết định trong 
việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 


ẠC Liêu là một tỉnh ven biển đồng 
E) băng sông Cửu Long, có 6 huyện và Ï 
thị xã; diện tích tự nhiên 2.542km2, 


dân số trên 800 ngàn người, với 3 dân tộc 
Kinh, Hoa, Khơ-me sinh sông. Khi được tái lập 
ngày 1-1-1997, hầu hết các sở, ban, ngành cấp 
tỉnh phải điều động cán bộ từ huyện, thị để bổ 
sung; đồng thời tăng cường tuyên dụng cán bộ, 
công chức... khắc phục dần tình trạng thiếu cần 
bộ. Do cùng một lúc phải điều động, bố trí, sắp 
xếp, tuyến dụng nhiều cán bộ nên có không ít 
trường hợp còn bị động, chắp vá, trình độ, 
năng lực một số cán bộ còn hạn chế, chưa 
ngang tầm với nhiệm vụ, ảnh hưởng không nhỏ 
đến kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của 
đảng bộ. 

Khắc phục tinh trạng trên, Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy đã đây mạnh công tác quy hoạch, đào 
tạo, lựa chọn, bố trí, sử dụng cán bộ, nhất là 
đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa, trẻ hóa đội ngũ 
cán bộ từ tính đến cơ sở. Đến nay trình độ của 
đội ngũ cân bộ trong tính đã được nâng lên 
đáng kể: có 5% cán bộ chủ chốt cấp tỉnh có 
trình độ sau đại học; trên 67% có trình độ 
chuyên môn nghiệp vụ cao đăng, đại học; trên 


87% có trình độ cao cấp, cử nhân vê lý luận 
chính trị. Có 45% cán bộ chủ chốt cấp huyện, 
thị có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao 
đẳng, đại học; 70% có trình độ cao cấp, cử 
nhân về lý luận chính trị. Có 14% cán bộ chủ 
chốt các xã, phường, thị trấn có trình độ 
chuyên môn nghiệp vụ từ trung cấp trở lên, 
trên 92% có trình độ trung cấp vê lý luận chính 
trị trở lên. Tỉnh đã hoàn thành quy hoạch cán 
bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2010; đa số cán 
bộ trong quy hoạch tuổi đời còn trẻ, bảo đảm 
tính kế thừa và phát triển liên tục. 

Đảng bộ và nhân dân Bạc Liêu giàu truyền 
thống cách mạng, cần cù, sảng tạo, đoàn kết, 
lập nhiều chiến công trong Các cuộc khẳng 
chiến cứu nước, góp phần xứng đáng vào sự 
nghiệp đâu tranh giải phóng dân tộc, thống 
nhất đất nước, bảo vệ Tô quốc và xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. Từ ngày tái lập tỉnh đến nay, mặc 
dù còn nhiều khó khăn, thử thách nhưng với 
truyền thống cách mạng, đảng bộ và các tầng 
lớp nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực, đoàn kết, 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu 
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vượt qua mọi khó khăn, thử thách, xây dựng 
tỉnh nhà phát triển khá toàn diện: kinh tế liên 
tục tăng trưởng với tốc độ khá cao, bình quân 
15%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng 
hướng: đời sống nhân dân được cải thiện. Năm 
2005, giá trị tổng sản phẩm đạt 7.784 tỉ đồng: 
thu nhập bình quân đầu người đạt trên 
600 USD. Những kết quả đạt được là tiền đề 
quan trọng để Bạc Liêu bước vào thời kỳ 
phát triển nhanh và bền vững, góp phần xứng 
đáng vào sự phát triển chung của khu vực và 
đất nước. 

Quá trình xây dựng và phát triển trong 
những năm qua cho thây, nguôn nhân lực mà 
chủ yếu là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý 
chủ chốt các cấp là yếu tố quan trọng trong 
việc thúc đây sự phát triển của tỉnh. 

Trước yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình 
mới, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt 
các cấp của tỉnh vẫn còn nhiều mặt chưa ngang 
tầm; chất lượng đào tạo chưa cao; ý thức tự 
học, vươn lên của cán bộ, công chức còn hạn 
chế; cơ cầu đội ngũ cán bộ nhiều nơi chưa hợp 
lý, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người 
Khơ-me còn thấp. Trình độ chuyên môn, năng 
lực tổ chức thực tiễn, tính năng động, ý thức 
trách nhiệm với công việc được giao của 
không ít cần bộ, trong đó có cả cán bộ chủ chốt 
các cấp, các ngành chưa đáp ứng yêu cầu 
nhiệm vụ; tính tiền phong, gương mẫu; sự đoàn 
kết thống nhất, toàn tâm, toàn ý lo cho công 
việc của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng 
viên chưa cao. 

Bên cạnh đó là những hạn chế, bất cập từ 
quy trình nhận xét, đánh giá, quy hoạch, đào 
tạo, đề bạt, sử dụng cán bộ, chính sách đãi ngộ 
và những hạn chế của cơ quan tham mưu về 
công tác cán bộ... chậm được khắc phục; một 
số trường hợp do không đánh giá đúng, nên 
việc luân chuyển, bổ nhiệm, đề bạt, bố trí cán 
bộ không phát huy được hiệu quả; một số ít cán 
bộ thiếu rèn luyện, suy thoái về phẩm chất, đạo 
đức, lối sống, không hoàn thành tốt công việc 
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được giao; chưa kịp thời thay thế số cán bộ 
phẩm chất, năng lực hạn chế, làm ảnh hưởng 
đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của một 
số địa phương, đơn vị. 

Có thể nói, không cấp ủy nào col nhẹ công 
tác cán bộ, ngay cả những nơi yếu kém. Tuy 
nhiên, thực tế cho thấy đây là công việc có liên 
quan nhiều đến động cơ, quan điểm và phương 
pháp tiến hành của từng ban thường vụ các cấp 
ủy và cơ quan tham mưu về công tác tô chức 
cán bộ, trong đó yếu tố chỉ phối thường gặp ở 
những nơi yếu kém là vấn đề tình cảm, thân 
quen, gắn bó lợi ích, các quan hệ gia đình,... 
không dựa trên cơ sở năng lực, đạo đức của cán 
bộ và thiếu tầm nhìn xa. 

Để xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng được 
yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước và những thử thách của quá 
trình hội nhập, nhanh chóng vượt qua tình 
trạng tính nghèo, Đảng bộ tập trung thực hiện 
một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau đây: 

1 - Đổi mới mạnh mẽ cả về nhận thức và 
cách tiền hành công tác đánh giá cán bộ, trong 
đó chú ý khắc phục hai khuynh hướng: một là, 
không nắm chắc cán bộ vì thiếu đi sâu tìm 
hiểu, chỉ nghe báo cáo; hai là, không để lẫn lộn 
giữa tình cảm, lợi ích cá nhân, cục bộ với yêu 
cầu công việc. Do đó, việc nhận xét, đánh giá 
cán bộ phải được các cấp ủy đặc biệt quan tâm, 
đổi mới nhận thức và cách tiến hành, bảo đảm 
khách quan, công tâm, toàn diện và cụ thể đối 
với từng trường hợp. 

Để thực hiện được yêu cầu này, từng đồng 
chí trong ban thường vụ cấp ỦY, các cấp phải 
nắm vững quy hoạch cán bộ do cấp ủy quân lý, 
có kế hoạch tìm hiểu năng lực và đạo đức cán 
bộ được quy hoạch, làm cơ sở cho việc tham 
gia quyết định về công tác cán bộ; đồng thời 
các câp ủy tạo điều kiện cho đảng viên và nhân 
dân góp ý, giám sát, đánh giá cân Độ, coi đó là 
giải pháp trọng yếu để nâng cao chất lượng cân 
bộ và các tổ chức đảng: các cấp ủy có trách 
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nhiệm trả lời cho người góp ý. Có như thế, mới 
có được những cán bộ thực sự có đức, có tài, 
xứng đáng với sự tin cậy của cán bộ, đẳng viên 
và nhân dân, đồng thời chống được tiêu cực, 
tham nhũng... 

Trên cơ sở làm tốt việc đánh giá cán bộ, 
thường xuyên bổ sung, điều chỉnh quy hoạch 
cán bộ, phải làm cho quy hoạch cán bộ vừa bảo 
đảm chất lượng, vừa không khép kín, tạo môi 
trường lành mạnh cho mỗi cán bộ, đẳng viên 
phát huy năng lực của mình, cống hiến cho sự 
nghiệp cách mạng và có cơ hội được trọng 
dụng như nhau, kể cả việc quan tâm tuyển 
chọn cán Dộ t từ học sinh, sinh viên, cân bộ hoạt 
động thực tiễn cả trong và ngoài đảng; qua đó 
phát hiện cán bộ có phẩm chất, năng lực, cán 
bộ trẻ có triển vọng, những nhân tố tích Cực để 
chủ động chăm bồi, đào tạo, mạnh dạn giao 
việc để rèn luyện, thử thách nhằm tạo nguồn 
cán bộ cho trước mắt và lâu dài. 

2 - Đi đôi với đổi mới công tác đánh giá cán 
bộ, coi trọng chất lượng quy hoạch gắn với 
nâng cao chất lượng đào tạo, khắc phục tình 
trạng đào tạo chỉ nhăm mục tiêu đáp ứng yêu 
cầu chuẩn hóa cán bộ một cách hình thức; 
nhiêu cán bộ sau khi hoàn thành chương trình 
đào tạo nhưng hiệu quả công việc vẫn không 
cao. Hiện tượng chạy bằng, chạy điểm,... 
không phải chỉ có ở các trường phổ thông mà 
có cả các cơ sở đào tạo cán bộ của Đẳng và 
Nhà nước. Trong phạm vi trách nhiệm của 
mình Đảng bộ tỉnh sẽ có chương trình nâng cao 
chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của 
Trường Chính trị tỉnh và Trung tâm bồi dưỡng 
chính trị các huyện, thị; đông thời liên hệ chặt 
chẽ với các cơ sở đào tạo của trung ương đề 
theo dõi việc học tập của cán bộ đưa đi đào tạo. 
Mặt khác, để khắc phục tinh trạng cán bộ đi 
học cốt để có bằng cấp, chạy theo yêu cầu 
chuẩn hóa, không tập trung học tập, nghiên 
cứu, nâng cao kiến thức của mình, Tỉnh ủy sẽ 
ưu tiên xem xét năng lực thực tế của cán bộ, coi 
trọng việc tự học, tự nâng cao trình độ cũng 


như rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, coi 
đây như là tiêu chí hàng đầu trong xem xét, đề 
bạt cán bộ. 

3 - Coi trọng năng lực và đạo đức thực tế 
trong xem xét đề bạt cán bộ, kể cả cán bộ là 
người ngoài đảng, không chạy theo tiêu chuẩn 
và trẻ hóa một cách hình thức, bảo đảm cho đội 
ngũ cán bộ được quy hoạch vừa đáp Ú ứng được 
yêu cầu kế thừa các chức danh, vừa đáp ứng 
được yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Bên cạnh 
việc đào tạo cán bộ theo quy hoạch, quan tâm 
tuyển chọn một số học sinh, sinh viên khá giỏi 
(đã tốt nghiệp), có phẩm chất đạo đức tốt, quan 
hệ chính trị rõ ràng để đào tạo, chuẩn bị nguồn 
cân bộ lâu dài. 

Kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo với sử dụng 
cán bộ; mạnh dạn cất nhắc đúng người, đúng 
việc và đúng lúc; tin tưởng và dám giao những 
công việc quan trọng cho cán bộ có đức, có tài; 
không để việc bố trí cụ thể một cán bộ nào đó 
lại trở thành lực cản đối với công việc, gây mất 
đoàn kết nội bộ, tạo nên tình trạng bất ổn, làm 
giảm sút sức mạnh của đơn vị; không để xảy ra 
tinh trạng: có những người không được cán bộ, 
đẳng viên và nhân dân tín nhiệm nhưng vần cứ 
được đề bạt, cất nhắc, hoặc tiếp tục giữ những 
chức vụ quan trọng. 

4 - Vừa chủ động, vừa có tầm nhìn lâu dài 
trong việc phát hiện, chăm sóc, bồi dưỡng 
những tài năng, làm cơ sở cho việc quy hoạch, 
đào tạo, sử dụng cán bộ, nhất là cán bộ trẻ. Khi 
lựa chọn cán bộ cần hết sức khách quan, công 
tâm, lẫy yêu cầu công việc và đạo đức, năng 
lực thực tế của cán bộ làm chuẩn. Kiên quyết 
không để những người kém đạo đức giữ các vị 
trí chủ chốt. Thường xuyên theo dõi, kịp thời 
giúp đỡ với những cán bộ có tâm huyết, 
dám nghĩ, dám làm... để giúp họ khắc phục, 
vươn lên. 

5 - Quan tâm thực hiện tốt chế độ, chính 
sách đối với cán bộ, bảo đảm cả lợi ích vật chất 
và tỉnh thần, nhằm động viên cán bộ tích cực 
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trong công tác, hoàn thành nhiệm vụ được 
giao; trân trọng, tin tưởng và tạo môi trường 
thuận lợi cho cán bộ phát huy năng lực. Có 
chính sách đãi ngộ, trọng dụng, thu hút cán bộ 
có trình độ cao, cán bộ khoa học - công nghệ, 
cán bộ quản lý các ngành chuyên môn, quan 
tâm đúng mức chế độ, chính sách đối với cán 
bộ cơ sở... 

6 - Kiện toàn các cơ quan tham mưu giúp 
cấp ủy các cấp trong công tác xây dựng đảng, 
nhất là tham mưu về công tác cán bộ. Đề bảo 
đảm chất lượng công tác cán bộ của các cấp ủy, 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ xây dựng quy định 
về trách nhiệm của cơ quan tham mưu về công 
tác cán bộ, đồng thời xây dựng các quy định 
tương tự về trách nhiệm trong giới thiệu kết 
nạp đẳng viên, trách nhiệm các cơ quan trong 
hệ thống chính trị trong việc giới thiệu, đề xuất 
về cán bộ của đơn vị mình phụ trách. Chính vì 
thiếu những quy định cụ, thể này nên lâu nay 
những hạn chê, khuyết điểm trong công tác cán 
bộ rất khó xác định trách nhiệm và gần như ít 
có cần bộ làm công tác tổ chức cán bộ nào bị 
kỷ luật vì những sai lầm trong công tác này. 
Đây là kế hở phát sinh tình trạng "chạy chức, 
chạy quyền" mà dư luận đề cập. 

7 - Gắn công tác xây dựng đội ngũ cán bộ 
với củng cố, Xây dựng, nâng cao năng lực lãnh 
đạo, sức chiến đầu các tổ chức cơ sở đẳng, tăng 
cường công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện 
cán bộ, đảng viên. Coi trọng chất lượng đảng 
viên mới, chú trọng trẻ hóa và nâng cao trình 
độ đảng viên; gắn công tác phát triên đảng với 
việc chuẩn bị nguồn cán bộ kế thừa cho từng 
cơ quan, đơn vỊ. 

8 - Thực hiện công khai, minh bạch trong 
công tác cán bộ nói chung, trong công tác quy 
hoạch cán bộ nói riêng. Tạo điều kiện thu hút 
những cán bộ trung thực, có tài để họ đóng góp 
tài năng, tâm huyết vào công việc chung: ngăn 
ngừa tỉnh trạng "chạy chức, chạy quyền", hạn 
chế những kẻ cơ hội giữ các trọng trách quan 
trọng trong hệ thống chính trị các cấp. Coi 
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trọng việc giám sát của nhân dân đối với cán 
bộ; phát huy vai trò các cơ quan tham mưu, đề 
cao trách nhiệm của thường trực, ban thường 
vụ cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy trong công 
tác cân bộ. 

Sự công khai, minh bạch, dân chủ trong 
công tác cán bộ chính là vì lợi ích của Đảng và 
của nhân dân; làm cho những đánh giá về cán 
bộ của các cấp Ủy với nhân dân ngày càng gần 
gũi và thống nhất; từng bước xây dựng đội ngũ 
cân bộ ngang tầm đòi hỏi của tình hình mới; 
góp phần giữ vững niềm tin của nhân dân đối 
với sự lãnh đạo của Đảng và sự nghiệp cách 
mạng của đất nước. 

9 - Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động xây 
dựng chỉnh đốn đảng, trong đó chống tham 
nhũng, lãng phí là nhiệm vụ trọng tâm. Tập 
trung kiểm tra việc thực hiện các chính sách, 
quy chế, quy định của Nhà nước về quản lý 
kinh tế, tài chính, quản lý tài sản công, xóa bỏ 
các thủ tục hành chính gây phiền hà trong giải 
quyết công VIỆC; nâng cao chất lượng hoạt 
động của ủy ban kiểm tra, cơ quan thanh tra 
các cấp, lực lượng công an, viện kiểm sát, tòa 
án; đề cao trách nhiệm, động viên nhân dân 
tích cực đấu tranh, chống tham những: xử lý 
kịp thời, nghiêm minh những kẻ tham nhũng; 
đông thời cảnh giác với những người lợi dụng 
cuộc đầu tranh chống tham nhũng, lãng phí để 
vu khống, bôi đen cán bộ, đảng viên, gây phức 
tạp nội bộ... 

Tóm lại, công tác cán bộ là vấn đề quan 
trọng, là "nguyên nhân của mọi nguyên nhân" 
quyết định sự thành bại của công việc, như lời 
dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đảng bộ Bạc 
Liêu coi công tác cán bộ là khâu đột phá để đấy 
mạnh sự phát triển, nhanh chóng vượt qua tỉnh 
trạng tỉnh nghèo vươn lên ngang bằng với 
các tỉnh trong khu vực, tích cực góp phần 
cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu dân 
giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, 
văn minh. 


Tạp chí Cộng sản 
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Long An là tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long; có đường biên 
giới dài 137,7 km giáp với tỉnh Svây-riêng và Prây-veng (Vương quốc 
Cam-pu-chia). Để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân làm cơ sở 
vững chắc cho công tác quốc phòng, an ninh trên tuyến | biên giới, Long An 
tập trung đầu tư, phát triển hạ tâng, xây dựng một số tuyến đường giao 
thông vào các đôn biên phòng để thúc đấy phát triển kinh tế kết hợp với bảo 


vệ an ninh biên giới. 


ONG An là tỉnh nằm trong vùng kinh 
tê trọng điêm phía Nam. Biên giới 


gIáp ' với tỉnh Svây-riêng và Prây-veng, 
Vương quốc Cam-pu-chia với chiêu đài 
137,7 km, đi qua 20 xã của 5 huyện: Đức Huệ, 
Thạnh Hóa, Mộc Hóa, Vĩnh Hưng, Tân Hưng, 
trong đó có 39 km biên giới đường sông và 98 
km biên giới đường bộ. Theo Hiệp ước biên 
giới năm 1985, đến nay Việt Nam và Cam-pu- 
chia đã cắm mốc được 41 km, phân còn lại 
được hai bên quản lý theo hiện trạng. Trên 
tuyến này có cửa khẩu chính (quốc gia) Bình 
Hiệp (huyện Mộc Hóa) và 4 cửa khẩu phụ là 
Tho Mo (huyện Đức Huệ), Long Khốt, Vàm 
Đồn, Kênh 28 (huyện Vĩnh Hưng), ngoài ra 
còn có 6 điểm trao đổi hàng hóa khác. 
Địa hình khu vực biên giới tương đối bằng 
phẳng, phần lớn là bưng biền, đồng ruộng, 
trong đó có một số vị trí chưa được phân định 


rõ mốc giới. Khu vực này thường Xuyên xảy ra 
lũ lụt gầy ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản 
xuất và đời sống của người dân. Dân cư chủ 
yếu sinh sống đọc theo các bờ sông, kênh rạch, 
các trục đường giao thông và gân đây là trong 
các cụm, tuyến dân cư, nhưng mật độ còn thưa 
thớt và không ổn định. Nghề nghiệp chính là 
sản xuất nông, lâm nghiệp; các hoạt động công 
nghiệp, thương mại, dịch vụ còn rát hạn chế. 
Mặc dù trong thời gian qua được sự quan 
tâm đầu tư của Đảng và Nhà nước, nhưng tình 
hình kinh tế - xã hội khu vực biên giới tính 
Long An còn chậm phát triển, kết cấu hạ tầng 
phục vụ sản xuất và sinh hoạt còn nghèo nàn, 
hệ thống đường giao thông, thủy lợi, trường 
học, trạm y tế, nước sạch, điện lưới quốc gia 
chưa hoàn thiện. Đội ngũ cán bộ y tế, giáo dục 


* Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An 
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còn thiếu, trang thiết bị lạc hậu, trình độ 
chuyên môn chưa đáp ứng nhu cầu thực tế. 

Trong những năm qua, mối quan hệ đoàn 
kết hữu nghị, hợp tác giữa các cấp chính quyền, 
lực lượng vũ trang và nhân dân hai bên biên 
giới luôn được tôn trọng và tăng cường. Chủ 
quyền lãnh thổ và an ninh biên giới luôn được 
bảo vệ tốt, trật tự an toàn xã hội ôn định. Trong 
thực hiện nhiệm vụ, các lực lượng chức năng đã 
kịp thời phát hiện và xử lý đúng chủ trương của 
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối 
với các hoạt động xâm canh, tranh chấp, lấn 
chiếm biên giới, vượt biên, buôn lậu, gian lận 
thương mại và những vấn đề nảy sinh giữa nhân 
dân hai bên biên giới. 

Tuy nhiên, cũng còn tình trạng người dân 
Cam-pu-chia, người dân Khơ-me Nam Bộ qua 
lại biên giới trái phép để mua bán, làm ăn, thăm 
viếng, tìm kiếm việc làm; có một số người lợi 
dụng tình hình này gây trộm CưỚp có vũ trang; 
buôn lậu, mua bán, vận chuyển trái phép chất 
ma túy; các tệ nạn xã hội vân còn tôn tại. Một 
số trường hợp người dân Cam-pu-chia do chưa 
nhận thức đây đủ về biên giới nên đã khai thác, 
canh tác đất lần vào phần đường biên giới chưa 
phân định chủ quyền. Tình hình buôn lậu và 
gian lận thương, mại diễn ra phức tạp tập trung 
Ở các địa. bàn có cửa khẩu tiểu ngạch. 

Các tổ chức phản động người Việt Nam lưu 
vong ở nước ngoài, tổ chức đưa người, vũ khí, 
tài liệu phản động, độc hại và móc nôi với các 
phân tử chống đối trong nước để tuyên truyền, 
phá hoại an ninh quôc gia. Một số đối tượng lợi 
dụng tôn giáo để tuyên truyền mê tín dị đoan, 
phát triên đạo bất hợp pháp. 

Trong quan hệ với tỉnh bạn giáp biên, trên 
tỉnh thần hợp tác, hữu nghị, hỗ trợ nhau để cùng 
phát triên, tỉnh Long An đã giúp cho tỉnh Svây- 
Riêng xây dựng cổng ra-vào cửa khẩu Prây-vo; 
xây dựng một sô trạm, chốt kiểm soát dọc theo 
tuyến biên giới; hỗ trợ lương thực, xăng dầu 
giúp nhân dân tỉnh Svây-riêng khắc phục thiên 
tai, hạn hân kéo dài, khám và cấp thuốc chữa 
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bệnh miễn phí cho 1.900 lượt người dân Cam- 
pu-chia. Bên cạnh đó, lãnh đạo các cấp của 
tỉnh Long An và tỉnh Svây-riêng cũng thường 
xuyên gặp gỡ, trao đối nhằm tăng Cường thắt 
chặt mỗi quan hệ hữu nghị, truyền thống giữa 
hai tính, hai dân tộc. 

Để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống 
nhân dân làm cơ sở vững chắc cho công tác 
quốc phòng - an ninh trên tuyến biên giới, 
trong những năm qua, tỉnh Long An đã triển 
khai các dự ân trong Chương trình 135 phát 
triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, Ở 
các xã, huyện biên giới; dự án khu kinh tế cửa 
khẩu Bình Hiệp (huyện Mộc Hóa), quy hoạch 
phát triển kinh tế biên mậu và một SỐ dự á an 
quan trọng khác nhằm hình thành kết cấu hạ 
tầng phục vụ cho phát triền kinh tế - xã hội kết 
hợp VỚI an ninh - quốc phòng. Tỉnh đã tập 
trung tối đa các nguồn lực để khai thác tiềm 
năng kinh tế, chú trọng đầu tư kết cấu hạ tầng, 
tăng cường công tác khuyến nông, khuyến ngư, 
bảo VỆ thực Vật, phát triển và đa dạng hóa giông 
cây trồng, giống vật nuôi, đã mạnh sản xuât 
nông nghiệp, từng bước chuyên đổi cơ cấu sản 
xuất từ sản xuất nông nghiệp sang công nghiệp, 
tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du 
lịch. Từng bước ổn định đời sống và nầng cao 
thu nhập cho người dân, thông qua đó cũng hạn 
chế được sự biến động dân cư để hỗ trợ cho 
việc hình thành các cụm, tuyến dân cư, các 
vành đai phòng thủ trên tuyến biên giới. 


Các chương trình khai hoang, cải tạo môi 
trường, ngăn mặn, rửa phèn, phát triển hệ thống 
giao thông, thủy lợi đã có những kết quả tích 
cực. Sản xuất nông, nghiệp từ _vụ/năm lên 2 
đến 3 vụ/năm với năng suất bình quân 
hi») tần/ha/vụ, sản lượng lương thực trung bình 
đạt 2,2 tần/người/năm; sản lượng đánh bắt, 
nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi gia súc, gia cầm 
đều tăng trưởng mạnh. Đến nay, trên khu vực 
biên giới tỉnh đã trồng được hơn 11.000 ha rừng 
tràm, bạch đàn có tác dụng cải tạo môi trường, 
phòng chống lũ rất hiệu quả, nâng cao thu 
nhập cho người dân và là vành đai xanh trên 
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biên giới. Về kết cầu hạ tầng cũng đã có những 
kết quả tích cực. Tỉnh đã xây dựng được hơn 
1.700 km đường giao thông, hiện tại có 14/20 
xã có đường ô-tô đến trung tâm xã. Ngành thủy 
lợi đã thực hiện được 214,75 km kênh mương 
tưới tiêu cho hơn 100.000 ha với kinh phí hăng 
năm từ 7 - 13 tỉ đồng, đưa điện lưới quốc gia 
đến hơn 19/20 xã, nâng tỷ lệ dân sử dụng điện 
lên 70%. Hằng năm tỉnh đã đầu tư từ ngân sách 
nhà nước kết hợp với sự đồng góp của nhân dân 
để làm các công trình nước sạch nên 20 xã đã 
có trạm cấp nước, đưa tỷ lệ người dân được sử 
dụng nước sạch đạt 60%. 

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội: 13/20 xã đã 
có trường mẫu giáo, 20 xã có trường tiểu học, 
15 xã có trường trung học cơ sở. Các trường đã 
được xây và ngói hóa. Đội ngũ giáo viên được 
quan tâm nâng cao trình độ chuyên môn, cải 
thiện đời sông. Đến nay Long An đã xây dựng 
được i2 chợ ở 10 xã biên giới, 12 xã có bưu 
điện văn hóa, 8 xã có sân thể thao, 20 xã biên 
giới có trạm y tế. Các trạm y tế trong tỉnh 
thường xuyên được trang bị thêm các trang 
thiết bị mới phục vụ công tác khám, chữa bệnh, 
chăm sóc sức khốc người dân. Các phong trào 
chăm sóc sức khỏe cộng đông, vệ sinh phòng 
dịch, phòng bệnh, mô hình quân dân y kết 
hợp... được đấy mạnh và nhận được sự quan 
tâm hỗ trợ của tỉnh cũng như các tổ chức y tế 
từ thiện. 

Tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng hoàn thành 
việc xây dựng, triển khai các kế hoạch tác chiến 
nhằm bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã 
hội; tập trung xây dựng các huyện biên giới 
thành các khu vực phòng thủ; bố trí các cụm 
tuyến dân cư hình thành thế trận làng, xã chiến 
đấu, tạo thế phòng thủ vững chắc cho tuyến 
biên giới theo chiêu sâu, liên hoàn - vững mạnh 
trong thời bình, cơ động trong thời chiến. Các 
lực lượng bộ đội biên phòng, công an, quân đội 
luôn được nâng cao bản lĩnh chiến đấu, tăng 
cường tiêm lực và xây dựng đội ngũ cán bộ 
trong sạch vững mạnh. 


Tỉnh đã quan tâm đầu tư, phát triển kết cấu 
hạ tầng, xây dựng mới một số tuyến đường giao 
thông vào các đôn biên phòng có ý nghĩa chiến 
lược trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế kết 
hợp với bảo vệ an ninh - quốc phòng, vừa phục 
vụ nhu cầu thiết yếu trong sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa vừa bảo đảm yêu cầu 
phòng thủ nếu có chiến tranh xảy ra. 


Tuy đã đạt được một số kết quả như trên, 
SOng trên thực tế Long An còn có một số vấn đề 
cần được tiếp tục quan tâm giải quyết: 

- Việc phân định mốc giới trên tuyến biên 
giới tuy đã có những tiến bộ đáng kể, nhưng 
hiện tại vẫn còn một số vị trí chưa được phân 
định rõ ràng dẫn đến tình trạng tranh chấp, khai 
thác trái phép, gây mất ổn định và khó khăn 
trong việc quản lý khu vực biên giới. 

- Các chương trình phát triển kinh tế - xã hội 
kết hợp an ninh - quốc phòng thực hiện chưa 
đồng bộ. Quy hoạch sắp xếp một số khu dân cư 
chưa hợp lý. Nguôn lực đầu tư thực hiện hạn 
chế và không ốn định, nên còn có dự án chưa 
đạt được các mục tiêu đề ra. 

- Lực lượng cán bộ chủ chốt còn thiếu, năng 
lực chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế, nên 
việc triển khai thực hiện, theo dõi, đánh giá 
hiệu quả để từ đó có phương hướng điều chỉnh 
các dự án còn chậm. 

- Hầu hết các xã biên giới đều là Xã nghèo, 
thường xuyên bị lũ lụt, kết cấu hạ tầng kém, 
giao thông hạn chế, hệ thống cung câp điện, 
nước sạch, viễn thông còn thiếu thốn, chưa đáp 
ứng được nhu cầu thiết yếu của người dân. Dân 
cư phân tán nên đòi hỏi bố trí nhiều công trình 
kết cấu hạ tầng nhưng hiệu quả sử dụng thấp. 

- Tình trạng buôn lậu qua biên giới vẫn còn 
nhiều diễn biến phức tạp, đang có chiều hướng 
gia tăng. Thời gian gần đây tình hình xuất khẩu 
trái phép xăng dầu trên tuyến biên giới gây 
thiệt hại cho ngân sách quốc gia và là một trong 
những nguyên nhân gây mất ốn định về trật tự 
xã hội ở địa phương. 
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Để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã "hội, nâng, cao đời sống cho nhân 
dân, góp phần củng cố quốc phòng - an ninh 
trên tuyến biên giới, trong thời gian tới tỉnh 
Long An chủ trương: 

Một là, đẩy mạnh chương. trình xây dựng 
cụm, tuyến dân cư để từ đó đầu tư kết cấu hạ 
tầng cho khu vực biên giới một cách tập trung, 
nhằm phát huy hiệu quả đầu tư của nguồn vốn 
ngân sách, từng bước hình thành các thị tứ vùng 
biên, thúc đấy trao đối thương mại trên tuyến 
biên giới. 


Hai là, tiếp tục xây dựng hoàn chỉnh kết cấu 
hạ tầng thiết yếu như giao thông, thủy lợi, 
trường học, trạm y tế, bưu điện, các công trình 
chống lũ, vượt đũ, hệ thống kênh mương thủy 
lợi phục vụ trồng trọt, chăn nuôi; đưa điện, 
nước sạnh và hệ thống giao thông đường bộ 
đến 100% các xã biên giới để hỗ trợ cho 
chương trình sống. chung với lũ ở khu vực 
Đồng Tháp Mười của tỉnh. 


Ba là, xác định chính xác tiềm nắng của 
từng khu vực để đầu tư tập trung về vốn ngân 
sách, nhân lực để nâng cao hiệu quả kinh tế, tạo 
đòn bây kích thích các khu vực lân cận. Triển 
khai đồng bộ các chương trình phát triên 
kinh tế - xã hội, tập trung đào tạo bôi dưỡng 
cần bộ để hô trợ chương trình chuyển đôi cơ 
cầu sản xuất tại địa phương, tăng cường sản 
xuất công nghiệp, tiêu thủ công nghiệp, thương 
mại, du lịch, chê biến nông, lâm, thủy sản, sản 
xuất vật liệu xây dựng đề nâng cao thu nhập 
của người dân. 

Bón là, tô chức phôi hợp chặt chẽ giữa các 
lực lượng đây mạnh các biện pháp vận động, hỗ 
trợ để bảo đảm 100% trẻ em trong độ tuổi được 
đến trường. Giảm tỷ lệ trẻ bỏ học, hoàn thành 
chương trình phổ cập giáo dục tiểu học, trung 
học CƠ sở đúng thời gian theo kế hoạch. Bảo 
đảm số lượng giáo viên ở các cấp, trang bị đầy 
đủ trang thiết bị dạy học cho trường học các xã 
biên giới. 

Năm là, nâng cấp các cơ sở khám chữa 
bệnh, bảo đảm 100% trạm y tế có bác sỹ, trang 
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thiết bị thiết yếu, thuốc chữa bệnh. Kết hợp tổ 
chức các mô hình y tế quân - dân y để chăm sóc 
sức khỏe cộng đồng, nâng cao ý thức bảo vệ vệ 
sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh. Đẩy 
mạnh các hoạt động văn hóa - thể dục - thể thao 
ở cơ sở nhằm nâng cao mức hưởng thụ văn hóa 
của người dân trên tuyến biên giới. 

Cùng với các hoạt động trên, tỉnh phối hợp 
với lãnh đạo các cấp của Cam-pu-chia tiếp tục 
tiến hành phân định và căm cột mốc biên giới 
phân còn lại nhằm tăng cường quản lý an ninh 
trật tự trên tuyến biên giới, bảo vệ chủ quyền 
lãnh thổ quốc. gia. Tỉnh cũng tập trung thực 
hiện tốt việc củng cố, bố trí các đồn, trạm biên 
phòng, tăng cường trang thiết bị kỹ thuật, quân 
sự cho các lực lượng trên tuyến biên giới, nhằm 
bảo đảm nhiệm vụ bảo vệ an nỉnh - _quốc 
phòng. Bên cạnh đó tỉnh thường xuyên tổ chức 
tốt việc tuyên truyền giáo dục, học tập bồi 
dưỡng để từng bước nâng cao nhận thức về 
chính trị cho đội ngũ cán bộ và quần chúng 
nhân dân, Xây dựng thế trận biên phòng toàn 
dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và 
thế trận an ninh nhân dân trên khu vực 
biên giới. 

Để giúp Long An thực hiện tốt các nhiệm vụ 
nêu trên đề nghị Chính phủ cho tiếp tục thực 
hiện Chương trình 135 bởi chương trình này đã 
có tác động tích cực trong việc phát triển kinh 
tế kết hợp an ninh - quôc phòng vùng biên giới; 
xây dựng hoàn chính tuyến tỉnh lộ NI (đường 
quốc lộ trên tuyến biên giới Tây Nam) nhằm 
thúc đẩy kinh tế trên vành đai biên giới và bảo 
đảm tính cơ động, sự phối hợp nhanh chóng 
giữa các lực lượng phòng thủ khi có tình huống 
xảy ra. Đề nghị Chính phủ tiếp tục hỗ trợ cho 
tỉnh Long An quy hoạch tổng thể phát triển 
kinh tế - xã hội cho khu vực biên giới Và đây 
mạnh tiến độ các dự án thành lập khu kinh tế 
cửa khẩu quốc gia, các cửa khẩu tiểu ngạch 
nhằm tăng cường hoạt động thương mại và qua 
đó cũng kiểm soát chặt chẽ hơn tình hình an 
ninh trên tuyến biên giới. Q1 
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Bên cạnh những tác dụng to lớn trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đẩy 
mạnh xuất khẩu, đâu tư trực tiếp nước ngoài còn là một kênh quan trọng trong 
việc chuyển giao công nghệ. Tuy vậy, việc sử dụng kênh đó trong thực tẾ ở nước 
ta chưa phải đã hoàn toàn tốt đẹp. Nếu không sớm nhận ra những mặt hạn chế để 
có giải pháp khắc phục kịp thời thì nguy cơ nước ta trở thành bãi thải công nghệ 


là khó tránh khỏi. 


HÁC với các luồng vốn đầu tư gián tiếp, 
l@ đầu tư _tỰC tiếp nước ngoài (FDD 

thường đi liền với việc chuyển giao công 
nghệ, kiến thức quản lý và khai thác thị trường, 
tiếp thị (marketing)..., nhờ đó tác động mạnh tới 
sự thay đổi cơ cầu kinh tế, nhất là cơ cấu ngành 
ở các nước nhận đâu tư. Bởi vì, FDI không ‹ chỉ là 
một quá trình trong đó tài sản được trao đối, lưu 
thông từ quốc gia này sang quốc gia khác, mà 
còn liên quan đến sản xuất, tái sản xuất mang 
tính chất toàn câu; không chỉ thuần túy thể hiện 
sự đi chuyển của các luồng vốn, là sự dịch 
chuyển “cả gói” bao gồm vốn, kỹ năng quản lý 
và công nghệ mới. 

Jluy vậy, các nhận định đều tương đối đồng 
nhất giữa nhiều cách tiếp cận khác nhau vê 
chuyên giao công nghệ qua FDI là công nghệ 
không được chuyển giao một cách tự động, hay 
nói cách khác không phải lúc nào cũng có sự 
chuyển giao công nghệ qua FDI một cách tích 
cực. Nguyên nhân chính là các hiệp định về cấp 
bằng chứng nhận sáng chế và sở hữu công 
nghiệp không coi công nghệ là “hàng hóa sử 


dụng chung”. Bởi vậy, vấn đề là ở chỗ các công 
ty bản địa (ở các nước đang phát triển) phải tìm 
mọi cách để thúc đầy quá trình chuyển giao công 
nghệ qua FDI, nhất là thông qua hợp tác với các 
chủ thê nắm giữ nhiều công nghệ như các tập 
đoàn xuyên quôc gia. 


Trước năm 1987, việc chuyên giao công 
nghệ ở nước ta phân lớn được thực hiện thông 
qua nguôn viện trợ của nước ngoài và đầu tư mới 
của các doanh nghiệp trong nước, trong đó chủ 
yếu bằng nguồn viện trợ của nước ngoài (trong 
phe xã hội chủ nghĩa). Chuyển giao công nghệ 
mang hình thái cung ứng - giao nhận nên công 
nghệ thường không thích hợp, không đồng bộ, 
chắp vá, cũ nát và lạc hậu. 

Sau khi Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 
được ban hành (29-12-1987), việc chuyển giao 
công nghệ đã có sự chuyển biến tích Cực. 
Chuyển giao công nghệ lúc này đã gắn với 
phương hướng kinh doanh và theo định hướng 


* TS, Học viện Quan hệ quốc tế 
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thị trường. Điều này thể hiện rõ qua thực tế là 
hầu hết các chương trình chuyển g1ao công nghệ 
được thực hiện bởi sức ép cạnh tranh trên thị 
trường. Chuyển giao công nghệ đã trở thành hoạt 
động của chính bản thân các doanh nghiệp, 
thuộc quyền chủ động của doanh nghiệp, vì mục 
tiêu nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm hàng 
hóa, dịch vụ, tối đa hóa lợi nhuận. 

Nếu nhìn vào thực trạng chung, trình độ công 
nghệ của nền sản xuất của cả nước còn rất lạc 
hậu so với khu vực và thế giới ©), ta thấy vai trò 
của FDI trong việc chuyển glao công nghệ vào 
nước ta rõ nét hơn. Chẳng hạn, tính đến hết năm 
2005 có khoảng trên 70% dự án có nội dung 
chuyển giao công nghệ. Chuyển giao công nghệ 
chủ yếu tập trung trong lĩnh vực công nghiệp, 
chiếm 50,7% trong tổng số các hợp đông chuyển 
giao công nghệ; chuyển giao công nghệ trong 
nông nghiệp chiếm 5,3%; dịch vụ: 2,3%; các 
lĩnh vực khác: 41,75%. Đến năm 2005, 90% số 
hợp đồng chuyển giao công nghệ tại Việt Nam 
là chuyển giao qua FDI. 

Hoạt động của khu vực FDI đã tạo ra nhiều 
ngành, nghề mới, năng lực sản xuất và công 
nghệ mới trong các ngành sản xuất quan trọng 
của nên kinh tế; tạo ra bước ngoặt trong sự phát 
triển một số ngành kinh tế mũi nhọn, như: thăm 
đò, khai thác dầu khí, sản xuất thép, xi-măng, 
lấp ráp, sản xuất ô-tô, xe máy, tàu thủy, phát 
triển viễn thông quốc tế và nội hạt, xây dựng hệ 
ng các khách sạn hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc 

. Nhiều công, nghệ mới đã được nhập vào 
nước ta, như: thiết kế, chế tạo máy và sản phẩm 
cơ khí điều khiên chương trình, sản xuất ống 
thép bằng phương pháp cuốn Và hàn tự động 
theo đường xoăn ôC, sản xuất ống gang chịu âp 
lực bằng gra-phít cầu, sản xuất đồ trang sức theo 
quy mô công nghiệp bằng đúc khuôn mẫu 
chảy... Nhiều dây chuyền sản xuất tự động đã 
được đưa vào nước ta, như: dây chuyền lắp ráp 
hàng điện tử, mạch điện tử, lắp ráp tông đài điện 
thoại tự động kỹ thuật số, dây chuyền thêu tự 
động nhiều màu, nhiều đầu máy điều khiên bằng 
vi tính... 
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Nhìn chung, phân lớn các trang thiết bị đưa 
vào các doanh nghiệp có vốn FDI là đồng bộ, có 
trình độ cơ khí hóa trung bình hoặc cao hơn các 
thiết bị tiên tiến đã có trong nước và thuộc loại 
phổ cập ở các nước trong khu vực. Một số thiết 
bị tuy đã qua SỬ dụng, nhưng được tân trang và 
nâng cấp bằng cơ cấu điều khiển bán tự động, 
hoặc tự động như máy cân kim loại, máy dệt... 

Hoạt động chuyển giao công nghệ trong FDI 
đã tạo ra nhiều sản phâm có chất lượng cao, đáp 
ứng nhu cầu của thị trường trong nước và xuất 
khẩu, nhất là trong lĩnh vực sản xuất hàng tiêu 
dùng, như: hàng dệt may, giày dép, sản xuất mía 
đường, mì chính, rau quả xuất khẩu, nuôi trồng 
thủy sản, ngọc trai... Thêm vào đó, sự cạnh tranh 
của các sản phẩm thuộc khu vực kinh tế có vốn 
FDI, của hàng ngoại đã thúc ép các doanh 
nghiệp phải đổi mới công nghệ, nâng cao chất 
lượng sản phẩm. Chất lượng sản phẩm của các 
doanh nghiệp FDI đều đạt tiêu chuẩn Việt Nam, 
số đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO đang tăng nhanh. 
Các doanh nghiệp FDI cũng đi đầu trong lĩnh 
vực tiêu chuẩn hóa quản lý chất lượng công 
nghệ. 

Vai trò của FDI trong chuyển giao công nphệ 
được thể hiện rõ nhất trong ñ lĩnh vực dâu khí. Tuy 
ngành công nghiệp dầu khí nước ta được thành 
lập muộn (tháng 9-1975) so với các nước trong 
khu vực, nhưng đến nay ngành đã khẳng định 
được vị thế của mình trong nền kinh tế quốc dân 
và được xếp hạng thứ 33 trong cộng đồng các 


(1) Năm 2005, Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung 
ương phối hợp với UNDP- Việt Nam đã công bố kết quả 
khảo sát về đổi mới công nghệ tại các doanh nghiệp Việt 
Nam (35 doanh nghiệp trong ngành hóa chất và 65 doanh 
nghiệp trong ngành dệt may) cho thấy, hầu hết doanh 
nghiệp Việt Nam đang sử dụng dây chuyền công nghệ, 
máy móc, thiết bị đồng bộ thuộc thế hệ từ những năm 80 
của thế kỷ XX; 69% số doanh nghiệp phụ thuộc vào thiết 
bị công nghệ nhập khẩu của nước ngoài và 19% doanh 
nghiệp lệ thuộc vào bí quyết công nghệ. Điều này cho thấy 
tốc độ triển khai công nghệ mới trong các doanh nghiệp 
còn rất chậm. Mức độ đầu tư cho đổi mới công nghệ của 
doanh nghiệp chỉ đạt 3% doanh thu/năm - TG 
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nước sản xuất dầu khí trên thế giới, đứng. thứ tư 
ở Đông - Nam Á về sản lượng khai thác dầu khí. 
Đạt được kết quả cao như vậy, ngoài sự đóng 
góp quan trọng của Vietso Petro, - doanh nghiệp 
có vôn đầu tư nước ngoài lớn nhất trong ngành 
dầu khí Việt Nam, còn phải kế đến sự hợp tác, 
đầu tư của các tập đoàn nôi tiếng như BP, Shell, 
Statoil... Các nhà đầu tư đã tích cực chuyển giao 
nhiều công nghệ hiện đại vào Việt Nam, giúp 
nâng cao hiệu quả khai thác cũng như chất lượng 
sản phẩm và giảm thiểu ô nhiễm môi trường. 
Các công nghệ hiện đại có thể được kể đến như 
công nghệ ép nước vào vỉa cải tiến, công nghệ 
bơm nén khí vào vỉa dầu (gaslift). Nhờ đó, sản 
lượng khai thác tăng thêm 600 tấn dầu/ngày và 
29 mỏ dầu hoạt động trở lại. Ngoài ra, các nhà 
đầu tư cũng đã ứng dụng thành công công nghệ 
khoan ngang, công nghệ xiên hoặc đứng, công 
nghệ vỡ vỉa thủy lực, làm sạch đáy giêng bằng 
chất tạo bọt, hoặc axit hóa có tác dụng, giúp dầu 
dễ lưu thông... 

Với dự án khí liên hợp Nam Côn Sơn (tổng 
giả trị 1,189 tỉ USD), hai tập đoàn BP và Statoil 
đã đầu tư xây dựng một đường ô ống hai pha chạy 
dưới đáy biên để vận chuyển khí và chât lỏng từ 
ngoài khơi vào đất liền. Khi dự á án hoàn thành, 
Việt Nam sẽ là nước có đường ống hai pha dài 
nhất thế giới (37km). Việc này Sẽ tạo điêu kiện 
khai thắc có hiệu quả và phát triển các nguồn khí 
sẵn có trong nước, từ đó đem lại nhiều cơ hội lớn 
giúp cho việc phát triển kinh tế Việt Nam 2, 


Hơn nữa, việc áp dụng những công nghệ tiền 
tiến từ các nước công nghiệp phát triên sẽ giúp 
cho nước ta được lợi rât nhiêu từ hoạt động sản 
XuẤt. Chẳng hạn trong Ï lnh vực nhiệt điện, nếu 
thời gian trung bình đề sản xuât ra điện là 3 năm, 
thì với việc áp dụng phương thức sản xuất 
hôn hợp mới nhập từ EU, thời gian này chỉ còn 
2 năm. Độ ô nhiễm không khí thấp hơn một cách 
đắng kể so với mức bình thường theo tập quán 
các nhà máy nhiệt điện và khối lượng nhiên liệu 
đầu vào cũng thấp hơn 30% so với việc sử dụng 
công nghệ điện khác. 

Trong ngành bưu chính - viễn thông, các nhà 
đầu tư nước ngoài góp phần quan trọng vào 


những thay đối có tính đột phá ở Việt Nam, bởi 
đã thu hút được các nhà đầu tư nước ngoài lớn 
như France Telecom, Siemen, Ericsson... Các 
hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Việt Nam và 
các đối tác EU đã thu được những kết quả cao, 
đưa vào Việt Nam những công nghệ viễn thông 
tiên tiến nhất, tạo bước nhảy vọt cho mạng lưới 
dịch vụ viễn thông Việt Nam từ 300 kênh quốc 
tế năm 1990 với kỹ thuật an-na-lốc (analog) 
truyền dẫn vệ tinh, đến nay đã có hơn 5.900 
kênh với kỹ thuật truyền dẫn cáp quang đi qua 
biển và vệ tinh. Đối với dịch vụ thông tin di 
động, Comvik - tập đoàn viễn thông nối tiếng 
thế giới của Thụy Điển - là nhà đầu tư đầu tiên 
hợp tác với Việt Nam trong việc đầu tư xây dựng 
hệ thống điện thoại di động mạng Mobi Fone. 
Nhờ đó, từ chỗ chưa có đầu vào những năm 90 
của thế kỷ. trước, đến nay, Tông Công ty Bưu 
chính - Viễn thông đã có mạng di động công 
nghệ GSM (hệ thống thông tin toàn câu) cung 
câp dịch vụ toàn quôc. Những đóng BÓP của các 
nhà đầu tư nước ngoài trong ngành này đã góp 
phần đưa THƯỚC ta từ một nước lạc hậu về bưu 
chính - viễn thông, trở thành một nước có mạng 
lưới viễn thông tiên tiến trong khu vực chỉ trong 
vòng 10 năm. 

Với các thiết bị gia công khuôn mẫu của 
Anh, Đức, ngành công nghiệp cơ khí của 
Việt Nam đã chế tạo được những sản phâm dùng 
cho công đoạn chế biến thô, bắt đầu thích nghi 
với cơ chế thị trường, hướng vào sản xuất các 
thiết bị toàn bộ, các phương tiện vận tải đường 
thủy và đường bộ mà trước đây nước ta chưa sản 
xuất được. Trong ngành vật liệu xây dựng, 
xi-măng lò quay được đầu tư mới bằng công 
nghệ của Đan Mạch, Pháp đã nâng công suất lên 
1,2 triệu tấn/năm. 

Linh vực nông nghiệp Việt Nam cũng tiếp 
thu được nhiều kỹ thuật và phương pháp sản 
xuất chế biến, như: đường, trồng rau, sản xuất 


(2) Xem: Đâu tư từ EU vào Việt Nam - tăng khi 
Việt Nam vào WTO, <http://wwwW.mpl.gov.vn>, ngày 
29-09-2005 
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thức ăn gia súc... Điển hình là nhà máy mía 
đường Bourbon Tây Ninh có công suất 8 ngàn 
tấn mía/ngày, đạt công suất cao nhất trong số 
các nhà máy mía đường Việt Nam có vốn FDI 
(như Ô-xtrây-li-a, Nhật, Mỹ, Ấn Độ...). Tới đây, 
nhà máy đường Tat & line liên doanh với 
Nghệ An còn tiếp tục mở rộng công suất lên 
16 ngàn tấn mía/ngày. 

Ngoài ra, hợp tác dưới các hình thức liên 
doanh, Việt Nam có điều kiện tiếp cận và học 
tập kinh nghiệm quản lý tiên tiến của họ trong 
sản xuất, kinh doanh. Điển hình, nhờ học tập 
kinh nghiệm từ dây chuyên sản xuất Cora (của 
tập đoàn Bourbon tại Việt Nam), các công ty 

trong nước đã đạt được tiêu chuẩn hiện đại và 
quốc tế về cách trình bày sản phẩm, ổn định chất 
lượng hàng hóa. 

Có thể thấy, việc tiếp nhận FDI vào Việt 
Nam đáp ứng được cả hai yếu tố cơ bản và quan 
trọng nhất quyết định sự phát triển kinh tê của 
Việt Nam. Đó là vốn và công „nghệ, là nhân tố 
tạo đà và kích thích sự phát triển của những lĩnh 
vực khác trong quá trình công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước. Nếu chuyên giao được công 
nghệ hiện đại, những tác động của FDI đối VỚI 
nên kinh tế không chỉ dừng lại ở VIỆC chuyển 
giao vốn và công nghệ, mà còn ở chỗ, nhờ có 
những nguôn vốn và công nghệ, nước ta có điều 
kiện tập trung phát triển các lĩnh vực kinh tế 
khác, nâng cao hiệu quả khai thác và sử dụng các 
nguồn lực trong nước.. 

Tuy nhiên, bên cni những điểm mạnh nêu 
trên, FDI vào Việt Nam, xét trên khía cạnh vốn 
và công nghệ, còn nhiều điều đáng lưu tâm, đặc 
biệt là ở hai vấn đề: công nghệ thải loại dẫn đến 
giá thành sản xuất cao ?) và công nghệ gây ô 
nhiễm môi trưởng tÐ, Trước mắt, có thể thây nổi 
cộm mấy vấn đề sau: 


a - Có quá ít các doanh nghiệp Việt Nam hoạt 
động trong ngành công nghiệp phụ trợ, nếu có 
thì mới chủ yêu tham gia khâu đóng gói, bao bì, 
trong khi phía đầu tư nước ngoài lại rất muốn 
đầu tư và chuyển giao công nghệ cho các ngành 
công nghiệp phụ trợ đề giảm giá thành do không 
phải nhập từ các quốc gia thứ ba (hiện có tới 
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99% nhà cung cấp linh phụ kiện cho các công ty 
nước ngoài đều là những doanh nghiệp có vốn 
đầu tư nước ngoài). Điều này thể hiện tính thiếu 
đồng bộ trong việc phát triển ngành công nghiệp 
phụ trợ của Việt Nam. 

Kinh nghiệm của các nước cho thấy muốn 
thu hút được các công ty lớn có công nghệ hiện 
đại, thì công nghiệp phụ trợ phải đi tiên phong, 
tạo nên tảng để cung ứng các sản phẩm đầu vào 
cần thiết cho các ngành công nghiệp lắp ráp. Bởi 
lẽ, công nghiệp phụ trợ có vai trò rất quan trọng 
trong việc thu hút dòng vốn FDI, bản thân các 
tập đoàn và các công ty lớn về lắp ráp hiện cũng 
chỉ giữ lại trong quy trình của mình các khâu 
nghiên cứu, phát triển sản phẩm và lắp ráp thay 
vì tất cả gói gọn trong một công ty hay nhà máy. 
Ngay cả trong lĩnh vực điện tử, một lĩnh vực khá 
phát triển ở nước ta, hiện công nghiệp phụ trợ 
phát triển cũng không tương xứng với lắp ráp 
sản phẩm. Chỉ có 1/4 số doanh nghiệp hoạt động 


(3) Năm 1985, khi Trung Quốc đồng ý liên doanh với 
Nhật Bản trong lĩnh vực sản xuất vô tuyến và đồng ý để 
cho phía Nhật Bản góp vốn bằng công nghệ với license lắp 
ráp vô tuyến của Nhật Bản thì những cải tiến mới nhất lại 
không được chuyên cho liên doanh, nên hàng của liên 
doanh sản xuất ra trở nên quá lạc hậu, không thể cạnh 
tranh và bán được trên thị trường quốc tế. Nguyên nhân là 
trình độ thẩm định công nghệ của Trung Quốc không đủ 
cao để đánh giá hết tình trạng của công nghệ và do vậy, 
không hạn chế được tác động tiêu cực này. 

(4) Mê-hi-cô là nước chủ nhà của 1.800 nhà máy lắp ráp 
sản xuất của các tập đoàn xuyên quốc gia (TNC) Mỹ. Các 
nhà máy này đều nằm gân biên giới Mê-hi-cô - Mỹ, vì thế 
một số nhà máy đó được chuyển sang Mê-hi-cô để tránh 
những qui định chặt chẽ về môi trường của Mỹ và lợi dụng 
những kế hở chưa được hoàn thiện trong luật môi trường 
của Mê-hi-cô. Một nghiên cứu của Phong trào chống chất 
thải độc hại của Mỹ (American National Toxic Campaign) 
cho thấy trong số 23 nhà máy như vậy có 17 nhà máy phải 
chịu trách nhiệm về những chất thải có nhiều độc tố, về 
điều kiện làm việc cũng như tiêu chuẩn đảm bảo an toàn 
và sức khỏe rất thấp ở các nhà máy này. Mặc dù gần đây, 
Mê-hi-cô đã tiến hành những biện pháp thắt chặt Luật Bảo 
vệ môi trường nhằm trừng trị những kẻ gây ô nhiễm môi 
trường, tuy nhiên cơ chế thi hành Luật vẫn chưa đáp ứng 
được yêu cầu. 


Thực tiễn - Kinh nghiệm Vạp chí Cộng sản 


trong ngành sản xuất phụ tùng linh kiện, do đó, 
tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm ngành rất thấp, mới 
đạt khoảng 20%. 

Ngành công nghiệp ô-tô Việt Nam đi sau các 
nước trong khu vực hàng chục năm và đang 
trong giai đoạn hội nhập. Trong đó, chủ yêu là 
các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài lắp 
ráp và có quá ït các nhà cung cấp linh kiện của 
Việt Nam phục vụ cho quá trình lắp ráp (một 
khâu có giá trị thấp nhất trong chuỗi giá trị của 
một ngành công nghiệp). Trong nhiều năm qua, 
ngành công nghiệp ô-tô Việt Nam được phản 
ánh chủ yêu qua hoạt động của 11 liên doanh 
FDI thuộc Hiệp hội Các nhà sản xuất ô-tô 
Việt Nam (VAMA), Hầu hết các doanh nghiệp 
này mới chỉ lắp ráp ô-tô ,dạng CKD với trình độ 
công nghệ được chuyển giao đơn giản, gần 
giông nhau, tỷ lệ nội địa hóa rất thấp, giá trị gia 
tăng đạt được chủ yêu ở các khâu sơn, hàn, lấp 
ráp... Hơn 90% các bộ linh kiện, phụ tùng được 
cung cấp từ các công ty mẹ hoặc các liên doanh 
của họ từ các nước trong khu vực ®) 

b - Khoảng cách về tiêu thuẩn: chất lượng 
giữa các doanh nghiệp trong nước và doanh 
nghiệp nước ngoài quá lớn. Hơn nữa, các doanh 
nghiệp trong nước chủ yếu đang có quy mô vừa 
và nhỏ, nên khả năng đáp ứng về yêu cầu chất 
lượng rất kém. Do vậy, các doanh nghiệp FDI 
phải cân nhắc và chỉ chuyển giao công nghệ tầm 
trung. 

c - Việc áp dụng các dây chuyền hiện đại, có 
công suất lớn nhiều khi tô ra không thích hợp 
với quy mô ngành nghề, năng lực đáp ứng 
nguyên liệu đầu vào, thậm chí là khả năng tiêu 
thụ của thị trường trong nước. Đây tuy không 
phải là một vân đê có tính phô biến, nhưng nêu 
không được giải quyết sẽ ảnh hưởng trực tiếp 
đến hiệu quả đầu tư của dự án nói riêng và hiệu 
quả kinh tế ngành nói chung. Đồng thời, điều 
này còn có ảnh hưởng đến khả năng thu hút FDI 
do tính hấp dẫn của mỗi lĩnh Vực được thể hiện 
thông qua mức độ thành công của các dự ân đã 
triên khai. 


d - Việt Nam vẫn chưa có chính sách thích 
hợp để thu hút với khả năng cao nhất tiềm năng 
đầu tư đối mới công nghệ và tận dụng tối đa 


công nghệ được chuyển giao từ các nhà đầu tư 
nước ngoài, nhất là trong việc thu hút các công 
ty xuyên quốc gia qui mô lớn với tiềm lực mạnh 
vê khoa học và công nghệ. 


Từ những phân tích và nhận định trên và để 
thúc đẩy hiệu quả hơn nữa quá trình chuyển 
g1ao công nghệ qua FDI, bước đầu xin có một số 
kiến nghị như sau: 

Thứ nhất, thay chính sách khuyến khích thu 
hút FDI vào một số ngành theo quy định như 
hiện nay, bằng chính sách cho phép đầu tư vào 
mọi lĩnh vực ngoài các lĩnh vực cấm. Đẩy mạnh 
cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, mở cửa hơn 
nữa cho việc gia nhập thị trường của doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh 
nghiệp ngoài quốc doanh trong nước ở một số 
ngành mà hiện nay vẫn do doanh nghiệp nhà 
nước nắm giữ | là chủ yếu. Đông thời thực hiện tốt 
cam kết về giảm thuế quan và hàng rào phi thuế 
quan theo lộ trinh hội nhập và tiên trình tự do 
hóa thương mại, qua đó tạo áp lực về cạnh tranh 
cho tất cả các doanh nghiệp và giảm thiểu mức 
độ bảo hộ đối với một sô ngành đang được ưu 
đãi. Mục đích của các biện pháp trên là nhằm 
giảm mức độ tập trung của FDI vàoO một số 
ngành sản xuất thay thế nhập khâu, thu hút 
nguôn vốn này vào tất cả các ngành, qua đó tạo 
cơ hội đề có được tác động chuyển giao công 
nghệ cho các doanh nghiệp trong nước nói riêng 
và nền kinh tế nói chung. 

Thứ hai, tiếp tục đấy mạnh chính sách phát 
triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đông thời có 
biện pháp hỗ trợ tạo mối liên kết sản xuất giữa 
chúng với các doanh nghiệp FDI trong cùng 
nhóm ngành. Nhà nước cần hỗ trợ các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ tăng năng lực để có thể tự học 
hỏi, tiếp thu công nghệ mới và chuyên giao công 


(5) Theo tính toán của các chuyên gia, mỗi chiếc xe 
ô-tô có khoảng 30.000 linh kiện khác nhau nên không một 
doanh nghiệp nào, dù giỏi đến đâu, lớn đến đâu có thể tự 
đáp ứng được. Và để có thê hoạt động tốt thì mỗi doanh 
nghiệp lắp ráp, hoàn thiện ôtô phải cần tối thiểu 20 nhà 
cung cấp linh kiện. Nhưng ở nước ta mới chỉ đạt mức 
2 - 3 nhà cung cấp cho một doanh nghiệp ô-tô -TG 
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Thực tiễn - Kinh nghiệm Yạp chí Cộng sản 


nghệ từ đối tác liên kết sản xuất. Các biện pháp 
thường được thực hiện trên thế giới là cung cập 
thông tin miễn phí hoặc phí Tt thấp cho các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ, tổ chức các cuộc gấp 
gỡ để các doanh nghiệp có thê trao đổi trực tiếp 
với nhau, tổ chức các lớp bồi dưỡng, đào tạo cán 
bộ làm việc trong các doanh nghiệp này. 

Thứ ba, tăng năng lực về nghiên cứu và triển 
khai (R@&D) của doanh nghiệp trong nước để 
tăng khả năng hấp thụ công nghệ mới và thúc 
đây chuyển giao công nghệ thông qua nhiều biện 
pháp. Ví dụ, Nhà nước hỗ trợ đào tạo cán bộ 
R&D của doanh nghiệp bằng cách tài trợ các 
chương trình trao đôi chuyên gia giữa các viện 
nghiên cứu, trường đại học v.v. và doanh 
nghiệp 6). thực hiện các chương trình nghiên 
cứu (ngành, sản phẩm mới) có sự tham gia và 
đồng tài trợ của các bên cùng hưởng lợi. Nâng 
nhanh tỷ lệ lao động đã qua đào tạo của cả nên 
kinh tế nói chung, của lao động tại các doanh 
nghiệp trong nước nói riêng, đê tăng khả năng 
đón nhận, làm chủ tiến bộ khoa học, kỹ thuật 
mới. 

Thứ tư, nhanh chóng cải cách các tổ chức 
K&D của Nhà nước nhằm tăng năng lực của các 
tô chức nà y, kể cả nhân lực sao cho đủ khả năng 
tiếp thu kiến thức và tiến bộ công nghệ mới. Một 
mặt luôn cập nhật, phân tích và xử lý thông tin 
về các công ty lớn, nhất là công ty có khả năng 
về R&D hàng đầu trên thế giỚI, cũng như nghiên 
cứu chiến lược kế hoạch về chuyên giao công 
nghệ, về phạm vi hoạt động và về đổi mới công 
nghệ của các công ty này. Khuyến khích các tô 
chức, doanh nghiệp quan tâm là rất cần thiết, 
nhưng cũng phải giao cho một cơ quan nhất định 
để theo dõi và phân tích có hệ thống. Học tập 
kinh nghiệm của các nước vê việc thu hút 
những công ty nước ngoài có tiềm năng về công 
nghệ ©), 

Thứ năm, để thu hút các công ty lớn có tiềm 
lực vê công nghệ và khuyến khích chuyển giao 
công nghệ, ngoài môi trường đầu tư chung đủ 
thông thoáng và ôn định để tạo lòng tin cho các 
nhà đâu tư, cũng nên có chính sách ưu đãi đầu tư 
và có cam kết thực hiện nghiêm túc quyên sở 
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hữu trí tuệ và bảo hộ bản quyên theo luật pháp 
quốc tẾ và các hiệp định song và đa phương. 
Cách tiếp cận ở đây là không â áp dụng chính sách 
ưu đãi đầu tư tràn lan, mà chỉ nên tập trung vào 
một vài lĩnh vực thỏa mãn các điều kiện được 
hưởng các ưu đãi này. Nhà nước cần bảo đảm 
việc thực hiện các chính sách ưu đãi, nhằm giảm 
thiểu chỉ phí giao dịch liên quan. Có nhiều biện 
pháp có. thể á áp dụng như ưu đãi về thuế, về kết 
cầu hạ tầng (đất đai và các dịch vụ cung cấp CƠ 
sở hạ tầng), chính sách ưu đãi liên quan đến 
người lao động (thuế thu nhập cá nhân). 


Thứ sáu, rà soát và đánh giá Việc thực hiện 
các chính sách liên quan đến chu yến g1ao công 
nghệ trong giai đoạn vừa qua đê rút ra các bài 
học về thành công và thất bại. Hiện nay, nước ta 
đã có nhiều chính sách khuyến khích chuyển 
giao công nghệ từ các doanh nghiệp FDI. Tuy 
nhiên, kết quả thu được còn rất thấp. Do vậy, cần 
tiến hành điều tra khảo sát để có những đánh giá 
sâu và cụ thể về nguyên nhân dẫn đến hiệu quả 
thấp trong việc thực hiện các chính sách này. C1 


(6) Có lẽ trong thời gian tới, Nhà nước cần tiếp tục ban 
hành các chính sách miễn giảm thuế thu nhập đối với các 
viện nghiên cứu bán kết quả nghiên cứu công nghệ, hoạt 
động chuyển giao công nghệ và đào tạo liên quan đến 
công nghệ. Khuyến khích doanh nghiệp lập quỹ nghiên 
cứu đổi mới công nghệ, phát triển sản phẩm, cho phép tính 
chi phí nghiên cứu khoa học vào giá thành sản phẩm. Đặc 
biệt cần sớm cho ra đời Quỹ đầu tư mạo hiểm của Chính 
phủ đề hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ - TG 

(7) Theo kinh nghiệm thực hiện thành công quá trình 
công nghiệp hóa tại Nhật Bản, cùng với việc thúc đẩy 
chuyển giao công nghệ thông qua FDI, hoạt động R&D 
được phát triển mạnh thông qua việc hình thành các trung 
tâm “nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ được 
chuyển giao” từ những ngày đầu của công nghiệp hóa 
chính là nhân tố giúp Nhật Bản đạt được nhiều thành tựu 
công nghệ trong một thời gian không dài (khoảng 8 năm). 
Nhật Bản đã khôn khéo bắt tay với các TNCs của Mỹ và 
tận dụng triệt để việc chuyển giao công nghệ của các 
TNGs trong suốt giai đoạn 1970-1983. Đây là một chiến 
lược mang lại hiệu quả cao mà các nước đang phát triển có 
thể hoàn toàn áp dụng được. Điều đó cũng cho thấy nếu 
chỉ biết tiếp nhận một cách thuần túy sẽ gây ra một sự lãng 
phí lớn về vốn và chất xám của đất nước - TG 
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HỒ NGỌC SỸ * 


Sản xuất và tiêu thụ được sản phẩm trong cơ chế thị trường đã khó, 
tìm cho mình một chỗ đứng tương đối vững chắc trên thị trường thế giới 
lại còn khó hơn. Thế mà Công ty Đâu tư Phát triển Chè Nghệ An đã trải 
qua một quá trình phát triển đây những gian nan, vất vả để có được như 
hôm nay - sản xuất ra đến đâu xuất khẩu hết đến đó. Không những thế, 
Công ty còn chủ động tìm kiếm những thị trường “cần những cái 


mình cớ”. 


ĂM 2005, toàn thể cán bộ, công nhân viên 
N ty Đầu tư Phát triển Chè Nghệ An 

(sau đây gọi tắt là Công ty) đã vinh dự đón 
nhận Huân chương Lao động hạng III do Chủ tịch 
nước trao tặng. Đây là thành tích chung của nhiều 
thế hệ người lao động toàn Công ty, đồng thời 
cũng đánh dấu một bước ngoặt trưởng thành trong 
cơ chế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế với 
những thời cơ, thách thức mới. 

1 - Nhìn lại một chặng đường đã qua 

Tiền thân là Liên hiệp các xí nghiệp chè 
Nghệ - Tĩnh, Công ty Đầu tư Phát triển Chè 
Nghệ An là doanh nghiệp nhà nước hạng II gồm 
7 đơn vị thành viên, đóng trên địa bàn của 3 
huyện: Thanh Chương, Anh Sơn, Con Cuông và 
thành phố Vinh. Tuy mới ra đời được 20 năm, 
nhưng đó là thời gian đất nước có nhiều thay đổi 
về cơ chế, chính sách, nên Công ty gặp không ít 
khó khăn, lúng túng. 

Năm 1986, Liên hiệp các Xí nghiệp chè 
Nghệ Tĩnh (Liên hiệp) mới bắt đầu tham gia 
xuất khẩu những tấn chè đầu tiên theo phương 
thức ủy thác. Năm 1987, Liên hiệp đã xuất khẩu 


được 300 tấn. Đầu năm 1988, Liên hiệp đã nhận 
được vốn vay Chương trình hợp tác Liên Xô - 
Ba Lan để đầu tư thâm canh và trồng mới, chuẩn 
bị khai thác thị trường các nước trong, Khối Hội 
đồng tương trợ kinh tế. Liên hiệp bắt đầu mở 
diện tích trông chè (ra ngoài nông trường) để 
chuẩn bị nguyên liệu cho công suất của các nhà 
máy chế biến. 

Năm 1991, Liên hiệp đã được Chính phủ cho 
vay 10 triệu Ru-pi của Ân Độ thuộc vốn tín 
dụng. ODA, hoàn thành việc đầu tư lắp đặt 2 dây 
chuyền chế biến chè đen CTC công suất 12 tấn 
búp tươi/ngày tại Nông trường Bãi Phủ, Hạnh 
Lâm. Cũng vào năm đó Nghệ - Tĩnh được tách 
ra thành 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Liên hiệp 
các xí nghiệp chè Nghệ Tĩnh bị chia tách thành 
hai gây nhiều xáo trộn về mặt tổ chức và sản 
xuất, kinh doanh. Khó khăn này chưa hết, khó 
khăn khác đã ập tới. Liên Xô và các nước xã hội 
chủ nghĩa Đông Âu tan rã, một thị trường tiêu 


* Tỉnh ủy viên, Giám đốc Công ty Đầu tư Phát triển Chè 
Nghệ An 
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thụ lớn, một nguồn đầu tư khá mạnh đã mất đi, 
trong lúc nền kinh tế quốc dân đang chuyển đối 
mạnh mẽ sang cơ chế thị trường. Mô hình quản 
lý theo kiểu liên hiệp các xí nghiệp không còn 
phù hợp. Thực hiện Nghị định 388 của Chính 
phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ra Quyết 
định số 2494/QĐ-UB, ngày 29-12-1992 chuyển 
Liên hiệp thành Công ty Đầu tư Phát triên Chè 
Nghệ An, các nông trường trực thuộc thành các 
xí nghiệp chế biến, dịch vụ. Đây cũng là giai 
đoạn chuyển đổi cơ chế quản lý mới trong lĩnh 
vực đất đai và kinh tế hộ gia đình. Quyết định 
1586 của Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trương giao 
khoán đất, bán vườn cây cho hộ gia đình quản 
lý. Các hộ gia đình được thừa nhận là đơn vị 
kinh tế tự chủ, tự hạch toán và chịu trách nhiệm 
về kết quả sản xuất, kinh doanh. Do đó, Công ty 
phải chuyển g1aO phần lớn đất đai cho địa 
phương, đồng thời tiếp nhận gần 1.000 hộ gia 
đình mới dãn dân vào vùng sản xuất nguyên 
liệu; xây dựng mô hình trang trại gia đình có từ 
5 - 10 ha chè; mô hình các hộ thuộc diện công 
nhân viên nông trường quản lý, SỬ dụng bình 
quân Ì - 2 ha tập trung vào trồng chè công 
nghiệp kết hợp với trồng rừng theo Chương 
trình 327. 

Công ty được Bộ Thương mại cho phép xuất 
khẩu trực tiếp, được Chính phủ cho tham gia 
Chương trình trả nợ nước ngoài bằng sản phâm 
chè sang An-giê-ri, Li-bi, l-rắc, Ủy thắc qua 
Tổng công ty Chè Việt Nam với số lượng 
khoảng 400 tân/năm. Có thể nói, đến năm 1994, 
Công ty đã vượt qua những khó khăn, thử thách 
để cơ bản thích nghỉ với cơ chế mới. 

Từ năm 1995, Nghị quyết 13 và 14 của Đảng 
bộ tỉnh Nghệ An xác định cây chè là một trong 
6 cây công nghiệp chủ lực được tập trung đầu tư 
phát triển. Nhờ đó, đến hết năm 2000 tông diện 
tích trồng chè của Nghệ , An lên đến trên 5.000 
ha, chủ yếu trông các giống chè mới như PHI, 
LDP1+2. Năng suất chè không ngừng tăng lên, 
có nơi đã đạt 18 - 20 tấn/ha/năm. 

Nhưng đây cũng là thời kỳ cuối của các 
chương trình trả nợ chính phủ, Công ty phải 
chuyển sang độc lập tiếp cận thị trường, “tự thân 
vận động”. Công ty đã chủ động tiếp cận nhiều 
đối tượng khách hàng để ký các hợp đồng xuất 
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khẩu trực tiếp đầu tiên. Năm 2000, Công ty xuất 
khẩu được 2.000 tấn, đạt khoảng. 2,5 triệu USD, 
nộp ngân sách tỉnh từ 3 - 4 tỉ đồng. Sản phẩm 
chè xuất khẩu của Công ty không ngừng tăng 
lên, năm sau cao hơn năm trước. 


Năm 2005, Công ty xuất khẩu được trên 
4.000 tấn chè. Đây là con số CaO, nhất từ trước 
đến nay, đạt kim ngạch xuất khẩu gần B triệu 
USD. Dự kiến năm 2006, Công ty sẽ xuất được 
5.500 tấn, chiếm 30% sản lượng chè. Có được 
kết quả trên là do nhiều nguyên nhân, nhưng có 
hai điều cần nhấn mạnh: Thứ nhất, nếu cách đây 
vài thập niên có người còn cho rằng: “Nghệ An 
không nên phát triển cây chè”, thì nay các xí 
nghiệp chè của Công ty không những khẳng 
định “chỗ đứng” của cây chè trên đất Nghệ An, 
mà còn tham gia hiệu quả vào tiêu thụ, chế biến 
và XuẤt. khẩu chè. Thứ hai, kết quả đó đạt được 
trong bối cảnh thị trường xuất khẩu chè cả nước 
đang gặp rất nhiều khó khăn do tình hình chiến 
sự phức tạp tại khu vực Trung Đông và những 
diễn biến. thất thường của cục diện chung thị 
trường thế giới, nhất là thị trường chè. 

2 - Những điều rút ra từ thực tiễn 

- Chọn đúng mô hình quản lý đáp ứng yêu 
câu thực tiễn cuộc sống. Công ty đã hoàn thiện 
và Xây dựng mô hình quản lý mới gắn trách 
nhiệm với quyền lợi trong từng khâu công việc 
từ sản xuất đến xuất khẩu. Tôn trọng quyền tự 
chủ của kinh tế hộ trên cơ sở thực hiện cơ chế 
trách nhiệm giữa Công ty và hộ gia đình thông 
qua hợp đồng vay vốn, dịch vụ kỹ thuật và bán 
sản phẩm. Công ty lo vốn, công nghệ, thị 
trường, các xí nghiệp chế biến lo chỉ đạo sản 
xuất theo giá thành đã được Công ty duyệt. Đến 
nay, mô hình quản lý này đang cho phép vừa 
điều. hành sản xuất tập trung để bảo. đảm tiêu 
chuẩn, chất lượng phù hợp với yêu cầu của thị 
trường thế giới, thực hiện tốt các chiến lược sản 
phẩm một cách có trọng tâm, trọng điểm, vừa 
phát huy được tỉnh thần năng động, sáng tạo của 
người lao động. 

- Trách nhiệm làm chủ thể hiện ở thái độ của 
người quản lý đối với từng đông của Công ty. 
Ban lãnh đạo Công ty luôn nắm chắc tình trạng 
sử dụng vốn, tài sản.. -; thường xuyên phân loại 
các khoản nợ, huy động các nguôn vốn có lãi 
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suất thấp để ưu tiên thanh toán dứt điểm các 
khoản nợ lãi suất cao (nếu không thì làm được 
bao nhiêu cũng chỉ đủ để nuôi ngân Ì hàng), 
không ngừng làm lành mạnh các nguồn vốn vay 
của Công ty; khi có ngoại tệ từ xuất khẩu, thì 
sẵn sàng vận dụng cho các doanh nghiệp bạn 
vay nhập khẩu... Cuối cùng, lãi suất các khoản 
vay của Công ty đã giảm từ 1,1%/tháng xuống 
còn 0,4% - 0,5%, tình trạng nợ đã được cải thiện 
rõ rệt. Giảm được nợ lãi cao không những như 
trút được một gánh nặng nguy hiểm, mà Công 
ty còn có điều kiện bố trí thêm các khoản vốn 
để thực hiện chiến lược phát triển vùng 
nguyên liệu. 

- Xác định phát triển vùng nguyên liệu là 
khâu trọng. điểm cân tập trung các nguôn lực. Để 
có một vườn chè cho thu hoạch không phải là 
chuyện đơn giản. Thử tính, 1 héc-ta chè phải 
đầu tư từ 25 - 30 triệu đồn ; Công ty cho các hộ 
gia đình vay đúng yêu câu và phải đến năm 
thứ 7 mới thu hồi được hết vốn. Bởi vậy, độ rủi 
TO trong, kinh doanh cao hơn nhiều sO với việc 
chỉ lo đầu tư cho khâu thu mua, chế biến. Có 
nguyên liệu là đã đi được 9/10 đoạn đường đến 
thành công. Nếu chỉ đầu tư khâu xây dựng nhà 
máy chế biến thì không khó, nhưng những lúc 
thị trường đầu ra khó khăn, mọi hậu quả thườn 
người trồng chè phải gánh chịu thì giải quyế ết ác hệ 
nào, bởi họ là những hộ nông dân nghèo, vốn rất 
dễ bị tốn thương bởi những biến cô của thương 
trường. Đây là một bài toán mà lãnh đạo Công 
ty phải trấn trở, tính qoán và giải quyết. Nếu 
không có tâm nhìn chiến lược, Công ty rất dễ đặt 
mình vào vị trí cứ như người chỉ biết ăn quả, 
không | biết trồng cây. Và nếu chỉ bằng quan hệ 
như thế không thể gọi là bền vững, thậm chí là 
vô trách nhiệm. 

Người trồng chè nguyên liệu cho Công ty 
không những được vay vỐn, mà còn được hướng 
dẫn kỹ thuật chăm sóc, thu hoạch. Tới năm thứ 
tư (năm chè cho thu hoạch) Công ty mới thu 
30% gốc và 50% lãi của 3 năm đầu, tính cho 
từng ki-lô-gam chè búp tươi. Năm thứ năm: thu 
30% gốc và 50% lãi của 3 năm đầu và 100% lãi 
phát sinh. Năm thứ sáu: thu 30% gốc và 100% 
lãi phát sinh phải thu trong năm. Năm thứ bảy: 
thu nốt 10% gốc còn lại và 100% lãi phát sinh. 
Như vậy, bất kể nguồn vốn của Công ty là ngắn 


hạn, trung hạn hay dài hạn, các hộ trồng chè đều 
được vay dài hạn để đầu tư cho cây chè. 

- Quy hoạch có ý nghĩa quyết định đến Việc 
cân đối nguyên liệu với công suất chế biến. 
Thực ra, Công ty có thể không làm được những 
điều mong muốn, nếu không có một quy hoạch 
hợp lý của lãnh đạo tỉnh Nghệ An - quy hoạch 
vùng nguyên liệu gắn với công nghiệp chế biến, 
nguyên liệu phát triển đến đâu cho phép doanh 
nghiệp chế biến mở rộng công suất đến đó. 
Chính sách trên vừa tránh được tình trạng tranh 
mua, tranh bán nguyên liệu, vừa khuyến khích 
các doanh nghiệp chế biến lựa chọn chiến lược 
sản xuất hợp lý - trước hết và quan trọng nhất là 
chăm lo phát triển vùng nguyên liệu. Tại một số 
địa phương, số doanh nghiệp “bung ra” không 
còn theo một quy hoạch cân đối giữa nguồn 
nguyên liệu với công suất chế biên làm các 
doanh nghiệp đều phải đối mặt với một thực tế 
là không có nguồn nguyên liệu chủ động. Chẳng 
hạn, Công ty chè Ông Cầu (Thái Nguyên) có 
600 ha vùng nguyên liệu của mình, ngoài ra còn 
có khoảng 1000 ha của dân cư trong vùng, thế 
mà có tới 7 nhà máy chế biến, nên các nhà máy 
chè chỉ có thể hoạt động được 30% - 50% công 
suất thiết kế. Kết quả điều tra của Hiệp hội chè 
Việt Nam cho biết, bình quân cả nước các doanh 
nghiệp chè mới chủ động được 37% nguyên 
liệu, phần còn lại mua trôi nổi trên thị trường. 

- Cùng với bà con nông dân từ bỏ lối làm ăn 
tiểu nông, sản xuất nhỏ hướng vào những mối 
quan hệ làm ăn mới - văn minh, trách nhiệm và 
bên vững. Cây chè có khả năng phát triển tốt nơi 
vùng cao, vùng . xa là vì dễ trồng, đến lúc cho thu 
hoạch thì chè có thể bảo đảm nguồn thu gần như 
quanh năm. Cây chè, bởi vậy, được thừa nhận là 
cây “xóa đói giảm nghèo” - Người hái chè, nếu 
môi ngày hái được 30 - 50 kg, với mức tiên công 
như hiện nay, họ cũng có thê thu nhập từ 15 - 20 
ngàn đồng/ngày. Tuy vậy, tại những nơi đó lại 
thường, có những tập quán làm ăn còn lạc hậu, 
nặng vẻ tiểu nông, sản xuất nhỏ, kinh tế hàng 
hóa chưa phát triên. Tuy đã có hợp đồng giao 
kèo chặt chế, nhưng vân có những trường hợp 
đáng tiếc xẩy ra, như: hộ nông dân chấp nhận 


(1)  http:/www.baothuongmai.com.vn/printarticle. 
aspx?Article-ID=l 1 175 
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giá thấp hơn so với mức của Công ty, tìm cách 
bán ra các lò sấy thủ công bên ngoài để trốn 
tránh việc phải trừ nợ vào giá thu mua. Những 
trường hợp đó, cán bộ Công ty tìm cách giải 
thích cụ thể, như: giá cạnh tranh, tính ốn định 
của chính sách, trách nhiệm lâu dài của Công ty 
với người trồng chè... Trên cơ sở đó, cán bộ 
Công ty khơi dậy tính thần trách nhiệm trước 
những bản hợp đông vay vốn đã ký 3 - 4 năm về 
trước. Kiên nhân thuyết phục và thông qua một 
Vài vụ việc ,XẨy ra cụ thể, bà con dần dân tự ý 
thức được rằng, các lò mí-ni không hề có trách 
nhiệm nào với người trông chè khi thị trường 
chao đảo, “lợi thì họ đến - không lợi thì họ đi”. 
Số › hộ này cuối cùng rồi cũng quay về với những 
điều khoản đã cam kết đôi bên của “hợp đồng 
giữa họ với Công ty để giữ đ được mối quan hệ 
liên kết làm ăn lâu dài, bên vững. 

- Thực tế cho phép khẳng định rằng, chúng ta 
hoàn toàn có thê “tìm thị trường cần những cái 
mình có”. Người ta thường nói: “bán những gì 
h trường cần, chứ không bán những gì mình 

› nhưng điều đó không hoàn toàn đúng đối 
với phần lớn nông phẩm nói chung và chè nói 
riêng, bởi chất lượng phụ thuộc rất lớn vào điều 
kiện sinh hóa, thổ nhưỡng và thời tiết, khí hậu. 
Với mảnh đất khắc nghiệt bởi nắng và gió lào, 
thì cái chất của chè Nghệ An khác với Yên Bái, 
Thái Nguyên. Nếu đi theo con đường tiêu thụ 
trong nước bằng chế biến chè xanh không lên 
men (chè móc câu) thì chè Nghệ. An hoàn toàn 
bị “lép vế”. Nhưng nếu chế biến bằng công nghệ 
hiện đại, thì chè Nghệ An được nước, chát, đậm 
và sau khi uống có dư vị. Qua một quá trình tìm 
tòi, đến nay có thể khẳng định chất chè đó rất 
phù hợp với người tiêu dùng của thị trường 
Trung cận Đông đối với sản phẩm chè xanh và 
châu Âu đối với sản phẩm chè đen CTC. Gần 
đây, sản phẩm chè của Công ty đã vượt qua 
hàng rào kiểm tra 28 dư mâu để lọt vào thị 
trường khó tính vào bậc nhất thế giới là EU và 
Mỹ. Hiện tại chè Nghệ An sản xuất đến đâu tiêu 
thụ hết đến đó. 

Như vậy, từ rất nhiều những điều tưởng như 
bất lợi, thế mà cây chè không những đã hiện 
hữu, phát triển tốt góp phần đắc lực vào công 
cuộc “xóa đói, giảm nghèo”, phát triển kinh tế 
tại những vùng trung du, miền núi đầy khó khăn 
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của miễn Tây Nghệ An, mà còn là một trong số 
những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh 
trong mấy năm gần đây. Cuối năm 2003, Cục 
Sở hữu trí tuệ đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký 
nhãn hiệu hàng hóa số 51676, Tổng cục Tiêu 
chuẩn đo lường chất lượng đã cấp mã vạch cho 
các sản phẩm chè của Công ty. Hướng tới Công 
ty sẽ thiết lập trang Web điện tử để quảng bá sâu 
rộng hơn cho thương hiệu của chè Nghệ An. 

- “Quyên sử dụng mềm” về đất đai ở đây có 
nghĩa là không cần phải nắm giữ “sổ đỏ”, mà 
Công ty đã có thể huy động một diện tích ngày 
một tăng cho vùng nguyên liệu chè phục vụ chế 
biến xuất khẩu. Tron mấy năm khó khăn, Công 
ty đã phải chuyển phân lớn số điện tích hiện có 
cho địa phương (trong số 7000 ha), chỉ quản lý 
khoảng 2.700 ha. Số đất này cũng giao khoán 
hết cho các hộ nông trường viên. Do cách làm 
nguyên liệu phù hợp lợi ích người trồng chè, mà 
nay SỐ diện tích chè thuộc vùng nguyên liệu 
cung cấp cho Công ty (nghĩa là có ký kết hợp 
đồng vay vốn, tiếp nhận dịch vụ kỹ thuật chăm 
bón và thu hoạch) đã vượt lên con số 7000 ha. 
Như vậy, đâu cứ phải có “sổ đỏ” mới có đất làm 
nguyên liệu chè. “Đất lành, chim đậu”, bằng cơ 
chế gắn bó lợi ích bền chặt với người nông dân, 
thì bà con đến với Công ty tự nguyện và cùng có 
lợi. Thấy được giá trị kinh tế của cây chè, các 
địa phương có diện tích đôi núi đều muốn làm 
ăn chặt chế với Công ty. Huyện Ủy Thanh 
Chương còn ban hành Nghị quyết số 04- 
NQ/HU, ngày 25-4-2006, về phát triển vườn 
chè, theo đó giao chỉ tiêu diện tích cho từng xã, 
Và COI ViệC thực hiện chỉ tiêu về diện ch chè là 
một trong số các tiêu chí đánh giá chất lượng 
các tổ chức cơ sở đẳng. 

Mục tiêu phần đấu của Công ty là tới năm 
2010 sản lượng chè búp tươi đạt khoảng 45 ngàn 
tấn; chè khô các loại đạt 10 ngàn tấn, xuất khẩu 
được 9 - 10 ngàn tấn; thu kim ngạch khoảng 10 - 
12 triệu USD; đưa doanh thu lên khoảng 150 tỉ 
đồng; nâng thu nhập bình quân từ 1,7 - 2,0 triệu 
đồng/người/tháng. Với những kinh nghiệm đã 
được rút ra trong thời gian vừa qua, Công ty sẽ 
vững tin hơn trong việc thực hiện những mục 
tiêu kế hoạch đã đề ra cho những năm tiếp theo, 
sẵn sàng hội nhập kinh tế quốc tế. ) 
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ĐỀ CHỐNG THAM NHÚNG 
€Ó KẼT QUÁ 


ĐÀO SỸ KHUY ” 


Một câu hỏi đặt ra là liệu chúng ta có thể chống. tham những được 
không? Câu trả lời chắc chắn là được! Đó là điều khẳng định chung của 
nhiêu bức thư gửi tới tòa soạn Tạp chí Cộng sản trong thời gian qua. 


AI sao chúng ta có thể chống được 
tham \ nhũng? Bởi vì, chúng ta có một 
hệ thống chính quyền vững chắc từ trung 

ương tới địa phương đã được xây dựng và hoạt 
động hiệu quả 6l năm qua (1945 - 2006); có hệ 
thống pháp luật tương đối hoàn chỉnh; có hệ 
thống chính trị bao gồm các đoàn thể, các tổ 
chức chính trị - xã hội đoàn kết trong Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng 
Cộng sản Việt Nam; có công cụ chuyên chính là 
quân đội, công an, kiểm sát, tòa án, thanh tra và 
các trại giam. Nếu có sự phối hợp chặt chẽ, 
thường xuyên, của các cơ quan, đoàn thể, của 
các cấp, các ngành và biết dựa vào dân chắc răng 
kẻ tham nhũng không còn đất để sống. 

Kẻ tham nhũng đã được Xác định là một số 
người có chức, có quyền, nằm trong bộ máy 
công quyền của Nhà nước. Lúc đầu họ là người 
của chúng ta, được bồi dưỡng, đào tạo và đề bạt, 
cất nhắc. Sau đó, họ đã thoái hóa, biến chất; 
tham ô, tham những phản lại quyền lợi của nhân 
dân, của dân tộc. Do đó, phải kiên quyết loại trừ 
họ ra khỏi bộ máy của Nhà nước và xử lý theo 
pháp luật. Kê tham nhũng lấy của công làm của 
riêng, thiếu trách nhiệm đối với tài sản nhà nước, 
hoặc lợi dụng chức quyền để kiếm chác từ những 
người dưới quyền, tiêu xài hoang phí, nghiêm 


trọng hơn là tạo thành đường dây trên dưới, 
trong ngoài, nhằm mục đích phục vụ cho lợi ích 
của cá nhân hoặc một nhóm cá nhân, từ đó làm 
giảm lòng tin của nhân dân đối với chế độ, làm 
cho chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng, 
Nhà nước không đến được người dân, thậm chí 
khi đến còn bị méo mó, lệch lạc... 

Nhiều năm nay, lãnh đạo các bộ, ban, ngành, 
địa phương, trung ương... đã hứa trước toàn dân, 
trước Quốc hội quyết tâm chống "quốc nạn" 
tham nhũng, không khoan nhượng với tội phạm 
tham nhũng, kiên quyết xử lý và trừng trị 
nghiêm minh, bất kể họ là ai, ở bất cứ cương vị 
nào, để bộ máy nhà nước thật sự trong sạch và 
vững mạnh... Song, không những chúng ta chưa 
đầy lùi được tệ tham nhũng, mà nó lại có chiều 
hướng gia tăng, với quy mô lớn hơn, mức độ tinh 
vi hơn, hậu quả nguy hiểm hơn, thậm chí lây lan 
tới cả các cán bộ cao cấp, phát triển ngày một 
rộng từ cá nhân tới tập thê. Nguy hiểm nhất là tệ 
tham nhũng chắng những phát triển ở các cơ 
quan kinh tế, tài chính, kinh doanh, sản xuất, mà 
còn gây "vấn đục" ở cả các cơ quan văn hóa, 
giáo dục, văn học - nghệ thuật, luôn lách cả vào 


* Thành phố Hồ Chí Minh 
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các cơ quan thực thi pháp luật như công an, kiểm 
sắt, tòa án.... Đặc biệt là nó còn vào cả các cơ 
quan làm chức năng lựa chọn, đào tạo và tuyển 
dụng cán bộ làm cho "cán cân công lý" không 
còn chuẩn mực. Các phương tiện thông tin đại 
chúng vừa qua đã phanh phui, nhiều vụ án đưa 
ra xét xử những năm gần đây cho thấy, đây thực 
sự là nguy cơ lớn, thực trạng đáng báo động. 

Tại kỳ họp lần thứ 6, Quốc hội khóa XI, 
Chính phủ đã đề nghị với Quốc hội xem xét, cho 
thành lập một tổ chức chuyên chống tham 
nhũng. Hiện nay, tổ chức đó đã thành lập do 
Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng ban và có một 
Phó Thủ tướng, thường trực. Việc làm đó được 
dư luận cả nước đồng tình, hưởng ứng và tin 
tưởng. Sau đây, tôi xin có vài ý kiến BÓP vào 
nhiệm vụ đấu tranh tham nhũng hiện nay Ở nước 
ta. 

1 - Việc đấu tranh chống nạn tham những, là 
nhiệm vụ của toàn dân, nhưng các cơ quan hành 
pháp đóng vai trò quyết định. Tuy nhiên, trong 
mấy thập kỷ qua các cơ quan này làm chưa tốt, 
không những không ngăn chặn được tham 
những, mà tệ này lại ngày một phô ) biến. Do vậy, 
nếu cứ để nguyên hiện trạng này thì không thể 
nào giải quyết được tệ tham những. Vì thế, việc 
ra đời tổ chức chuyên trách chống tham nhũng là 
một sự cần thiết, hợp với lòng dân. Bởi vậy, cần 
sớm có cơ chế, chế tài hoạt động cụ thể. 

2- Ủy ban chống tham nhũng phải do Đảng 
trực tiếp lãnh đạo, có hệ thống tổ chức, có chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn đủ mạnh để hoàn 
thành nhiệm vụ. Ủy ban chống tham những phải 
là những người có chuyên môn nghiệp vụ giỏi, 
những người trung, hiếu vẹn toàn - cần, kiệm, 
liêm, chính, chí công, vô tư. Khi cần, Ủy ban này 
có thể trưng tập một số cán bộ, đảng viên là cựu 
chiến binh, hoặc đã nghỉ hưu, trung thực, có 
nghiệp vụ về thanh tra, còn sức khỏe tham gia 
vào đội quân chống tham những. Mỗi Ủy ban 
nên có những luật sư tinh thông về pháp luật, 
những nhà báo giỏi về nghiệp vụ, các chuyên gia 
am hiểu về tài chính kế toán. 
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3 - Việc chống tham nhũng muốn giành 
thắng lợi nhất thiết phải dựa vào dân, phải 
"lây dân làm gốc". Ủy ban chống tham nhũng ở 
các tỉnh, thành nên dựa hẳn vào Mặt trận 
Tổ quốc, điều đó cũng có nghĩa là dựa vào các 
tổ chức thành viên của Mặt trận như Công đoàn, 
Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên 
Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh... 
Mặt trận Tổ quốc cần có kế hoạch phối hợp với 
các cơ quan chức năng của địa phương, có trách 
nhiệm giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho 
Ủy ban hoạt động một cách độc lập theo chỉ đạo 
của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Các Ủy ban 
chống tham những ở những bộ, ngành trực thuộc 
Trung ương phải dựa vào những tổ chức công 
đoàn, thanh niên, phụ nữ ở các đơn vị đó khi tiến 
hành nhiệm vụ. Ngoài ra, nơi làm việc của Ủy 
ban chống tham nhũng nên thuận lợi để mọi cần 
bộ, đảng viên và công dân có thể tới phản ánh, 
trao đổi, dễ dàng và vào bất cứ lúc nào. Ngoài ra, 
nên thiết lập trang Web điện tử thu nhận thông 
tin từ người tố giác. Chúng ta không sợ thông tin 
giả, sai sự thật, vì sau khi nhận thông tin còn có 
quá trình điều tra, thăm dò và đánh giá sự thật 
đúng sai, mức độ của vỉ phạm... Nếu làm được 
điều đó, chúng ta sẽ có được hàng triệu tai, mắt 
của nhân dân soi rõi ở khắp mọi miễn, mọi lĩnh 
vực của đất nước. Thực tế cho thấy đa số dư 
luận, ý kiến phản ánh của người dân là chính xác 
và đúng đắn. 

4 - Phương châm chống tham những là: chủ 
trương 1, kế hoạch 10 và biện pháp phải 20 thì 
mới đạt kết quả. Để có nhiều biện pháp chống 
tham nhũng, tiến tới tiêu diệt tệ tham những, 
chúng ta nên mở đợt tuyên truyền sâu rộng cho 
tất cả các cán bộ, đẳng viên, các đoàn thể chính 
trị - xã hội trong Mặt trận Tổ quốc các cấp, cho 
mọi người dân ở tổ dân phố, ở thôn, ấp, xã,... 
nhằm làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức tư 
tưởng để thấy rằng đây là đợt tông tiến công 
quyết thanh trừng, tiêu diệt tệ tham những. 

Các cơ quan thông tin đại chúng (báo, đài, 
truyền hình...) từ trưng ương tới địa phương 
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đồng loạt mở chuyên mục về chống tham nhũng, 
tạo ra một khí thế đấu tranh quyết liệt để dân tin, 
kẻ tham nhũng lo sợ, chùn bước và có thể ra đầu 
thú. Thực tế đã chứng minh, trong thời gian vừa 
qua, thông tin đại chúng là những chiến sỹ xung 
kích, chiến đầu dũng cảm nhất, trung kiên, hiệu 
quả trên mặt trận chống tham nhũng, được quân 
chúng tin cậy, kẻ tham những lo ngại, tìm cách 
đối phó. 

5 - Những kẻ tham nhũng giàu rất nhanh 
trong thời gian đương chức. Chúng rất khôn 
ngoan và xảo quyệt. Một mặt, thì khúm núm, đút 
lót, nịnh hót cầp trên, mặt khác thì ban ơn, mua 
chuộc, đe dọa cấp dưới. Tiền của do tham những 
mà có thường phân tán, cho bố mẹ, con cái, anh 
chị em ruột... đứng tên dưới hình thức bất động 
sản (đất đai, nhà cửa), mua sắm đồ dùng đắt tiền 
(ô-tô, xe máy, ti-vi, tủ lạnh...); mua vàng bạc, 
kim cương... cất giữ, gửi tiết kiệm hoặc mở tài 
khoản cá nhân nội, ngoại tệ ở trong và ngoài 
nước... Kẻ tham nhũng chủ yếu phá hoại về kinh 
tế nên khi xét xử chúng nên "lấy độc trị độc", lấy 
"kinh tế trị kinh tế" mới có tác dụng giáo dục, 
răn đe, ngăn ngừa, chẳng những làm cho chúng 
khiếp sợ mà Nhà nước lại thu hồi lại được tiền 
của cho công quỹ. Thường số tiền mà cơ quan 
pháp luật phát hiện do tham nhũng chỉ là phần 
nổi (chiếm chừng 5% - 10%), còn phần chìm 
chưa phát hiện được (chiếm chừng 90% - 95%) 
nên bọn chúng có thừa khả năng thi hành án về 
mặt kinh tế. Hiện nay khung hình phạt chưa đủ 
răn đe, ngăn ngừa, thường chỉ là nộp phạt một 
khoản tiên không đáng kể và tù 5 - 7 năm là điều 
mà chúng sẵn sàng chấp nhận để khi mãn tù, 
được tha... gia đình chúng vẫn sống ung dung, 
giàu có, sung sướng. Nên chăng, xét xử bọn 
tham nhũng nên gắn thời gian tù tội với lợi ích 
kinh tế, không nên áp dụng án tử hình. Nghĩa là 
mỗi năm tù tương ứng với một lượng tiền, nếu 
trả đủ tiền thì sớm được ra để thu hôi tiền của về 
cho công quỹ. Chỉ khi nào chúng nộp phạt đầy 
đủ số tiền do tòa án đã tuyên phạt cho công quỹ 
thì sau 6 tháng đến 12 tháng, nếu kẻ đó thực sự 
ăn năn, hối cải, có tiến bộ trong thời gian giam 
giữ, lúc này pháp luật sẽ xét và tha tội. 


Trường hợp kẻ tham nhũng chưa hoàn thành 
việc xử phạt về kinh tế thì họ phải tiếp tục ở tù. 
Thời gian ở tù nhanh hay chậm phụ thuộc việc 
hoàn thành trách nhiệm kinh tế chứ không nên 
có quy định cụ thể. Như thế là Nhà nước thu hồi 
được kinh tế (tuy chưa thật đầy đủ do thất thoát, 
do tham nhũng và lãng phí); kẻ tham những mới 
sợ (vì bị phạt gấp nhiều lần về kinh tế); lại rất 
nhân đạo (không tử hình, không có thời hạn tù 
nhất định); có tác dụng giáo dục, răn đe, ngăn 
ngừa cao, bởi ai đó có ý định tham những cũng 
phải run tay, chùn bước, vì ăn hối lộ một phải 
đền mười. Kẻ đồng lõa, bao che cho hối lộ, tham 
nhũng cũng phải cảnh tỉnh. Kẻ tham nhũng và 
gia đình họ khi hoàn thành được án nộp phạt về 
kinh tế được ra tù họ phải sống bằng chính sức 
lao động của mình làm ra chứ không phải do của 
cải tham những còn lại. Như vậy thì họ sẽ chăm 
lo làm ăn, xã hội mới ổn định. 

6 - Tăng cường chức năng kiểm tra, giám sắt 
của ủy ban kiểm tra các cấp. Mọi chủ trương, 
biện pháp dù hay đến mấy khi thực hiện cũng 
gặp những khó khăn trở ngại nhất định. Do đó, 


nếu thiếu kiểm tra, đôn đốc thì hiệu quả sẽ hạn 


chế và có thể dẫn tới làm sai, hỏng việc. Kiểm 
tra, giám sát, đôn đốc thường xuyên mới phát 
hiện được cái tốt để kịp thời động viên khen 
thưởng, uốn nắn cái sai, loại trừ cái xấu. 

Thời gian qua do ta còn buông lỏng việc 
kiểm tra, giám sát, đôn đốc hoặc có cũng chưa 
sát sao, không nghiêm túc trên nhiều lĩnh vực, 
nên nội bộ trong cơ quan có tham nhũng, mà 
không phát hiện được, kể cả số vụ do các tô chức 
cơ sở đảng, các cơ quan chức năng của Chính 
phủ tự phát hiện cũng rất thấp. Hầu hết các vụ 
tham nhũng làm thất thoát, lãng phí tiền của từ 
to tới nhỏ được phát hiện là do các cơ quan 
thông tin đại chúng khởi đầu, phanh phui, lên án, 
quân chúng nhân dân tố cáo, tố giác qua nhiều 
đơn thư..., sau đó các cơ quan chức năng mới 
vào cuộc xử lý. Do vậy, phải tăng cường kiểm 
tra, giám sát, kết hợp chặt chẽ giữa nói và 
làm theo pháp luật thì kỷ cương phép nước mới 
được giữ vững, mới thực sự diệt trừ được bọn 
tham nhũng. C 
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Sinh họat tư tưởng 


Tạp chí Cộng sản 


MÁU NÓNG, 
MÁU LANH! 


nhiên cả phòng cấp cứu của 
bệnh viện huyện K. nháo nhác 
Í một cách khác thường như 

chưa bao giờ như vậy. Một vụ tai nạn 
giao thông khủng khiếp, mà ở đây đã 
mấy chục năm nay chưa gặp một ca cấp 
cứu nào trầm trọng và nan y đến như 
vậy! 

Đến lượt phòng huyết học lại nháo 
nhác hơn cả phòng cấp cứu. Chưa bao 
giờ kho dự trữ máu lại gặp khó khăn đến 
như vậy, dù từ trước đến nay, ở đây - 
người ta vẫn có quyên và luôn tự hào về 


sự chủ động cứu người hơn cứu hỏa. Thế 


mà giờ đây lại chịu bó tay! 

Thì ra, tất cả sự bất thường ấy chỉ bởi 
trên phòng cấp cứu có một nạn nhân 
đang cận kê cái chết trong gang tắc, nếu 


không được tiếp máu kịp thời. Nạn nhân ` 


chừng 40 tuổi, trông dáng mẽ có vẻ là 
một người làm công ăn lương nhà nước. 
Anh ta đã thấm vẻ tê lạnh, vì mất quá 
nhiều máu. Các yÌ bác sỹ của phòng cấp 
cứu vẫn luống cuống trông chờ sự cứu 
tinh từ phòng huyết học. Năm phút... 
mười phút... rôi mười ba phút... Cơ 
chừng tưởng đã bó tay nhìn nạn nhân 
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BẢO LÊ 


nhích dân tới cõi trăm năm vĩnh viễn. Ai 
cũng thâm tiếc cho anh ta đời còn trai 
trẻ! 

Tắt cả các y, bác sỹ của hai phòng 
vẫn chạy đôn chạy đáo... và chạy 
ngược... chạy xuôi... tìm nhóm máu hợp 
với anh ta. 

Và tất cả tưởng như đã vô vọng. 

Bỗng một ông cụ, cơ chừng tuổi đã 
thất thập cổ lai hy, đi lại chỗ các y, bác 
sỹ nói một câu rất trầm và ấm, khiến tất 
cả đều trợn tròn đôi mắt: 

- Anh này chỉ cần nửa lít máu cá là 
khỏe ngay. 

Tất cả vẫn chưa hết ngạc nhiên vì câu 


_ nói dù trâm âm nhưng vẫn đượm vẻ vừa 


ngô nghê vừa như uất ức ấy, thì ông cụ 
buông tiếp một câu lơ lửng: 

- Thì... tôi biết, anh ta là người... mắu 
lạnh... mà (!). 

Và, ông cụ chia cánh tay mình và nói 
với các bác sỹ chưa hết kinh ngạc, vẫn 
giọng trầm ấm ấy nhưng đã bớt đi vẻ uất 
ức mẫy phân: 

- Xin hãy lấy máu của tôi truyền chơ 
anh ta! Có thể tôi cùng nhóm máu! 


Sinh hoạt tư tưởng Tạp chí Cộng sản 


Cũng xin các bác sỹ thử và làm ngay 
cho, kẻo muộn. Mạng người là vô giá! 
Đến lượt tôi ngạc nhiên... rôi lắng 
lặng dõi theo sự việc và đi theo ông cụ 
đến cùng. 
* 
* * 


Và, độ một tháng sau... 

Vào cái chiêu mùa thu đẹp lắm, 
nhưng chớm se lạnh, tôi đến thăm cụ! 
Cụ chưa hết ngạc nhiên, thì tôi thưa 
chuyện: 

- Cháu xin lạy cụ một lạy! Đời cháu 
chưa gặp chuyện ấy bao giờ! Và, tôi kể 
việc tôi theo xem cụ làm hôm ở bệnh 
viện. 

Cụ hôn hậu: 

- Đời vẫn như thế! Chỉ có điêu ta ít 
để ý nó thôi! Thời buổi này, người ta coi 
tình nghĩa rẻ rúng quá! Tôi nhìn thấy 
cậu hôm ấy cứ lẽo đẽo theo tôi! Hình 
như cậu lại đưa tôi về nhà! Tôi nói hình 
như... là bởi lúc trên đường từ viện vê, 
tôi thiêm thiếp, chỉ thấy mọi sự một 
cách mơ màng thôi. Bác sỹ bảo, tôi cho 
nhiều máu quá! 

Và, với giọng buôn buôn, cụ kể cho 
tôi nghe những chuyện sau đó. Rôi, kết 
một câu như sự dôn tụ lại tỉnh hoa đời 
cụ trải nghiệm: 

- Đời lắm người... máu lạnh quá! 

Tôi cãi lại cụ một cách hôn nhiên: 

- Máu lạnh chỉ có ở loài động vật 
thôi! Làm gì có ở loài người? Thưa cụ! 

* 
* * 


Thị ra, cái anh chàng mà ông cụ cho 
mắu và nhờ đó anh ta sông sót là một vị 


trưởng phòng lao động - thương binh và 
xã hội ở huyện nọ. Nghe đâu anh ta bây 
giờ vẫn làm ở đấy, một cách khỏe mạnh, 
hông hào... như không hề mất máu bao 
giờ. 

Rôi cụ kể, cụ đi đến lần thứ bao 
nhiêu không thèm nhớ nữa, chỉ vì cái 
việc xin anh ta làm thủ tục giải quyết 
chế độ gia đình có công với cách 
mạng, bởi bố cụ đã nuôi giấu cân bộ 
thời tiên khởi nghĩa năm bón lăm, dù đã 
đủ xác nhận của các nhân chứng và 
chứng thực của ủy ban nhân dân xã. Cụ 
lặn lội vất vả cũng chỉ vì cái danh dự gia 
đình cụ. Nhưng anh ta vẫn nói: - Thủ tục 
còn thiếu. Để chúng tôi tiếp tục thẩm 
tra. Giận quá, tôi buột miệng: - Chỉ sợ 
đến lúc không ai cho anh máu nữa mà 
anh sống... mà anh đi làm cái việc gọi là 
thẩm tra gia đình tôi của anh thôi. 

Cụ buôn và nói tiếp: - Tôi ít học, vẫn 
thường nghe nói nhưng không tin rằng, 
cán bộ, công chức bây giờ lắm người có 
máu lạnh lắm. Nhưng giờ thì tôi tin. Họ 
như vô tình, vô nghĩa. Hình như họ lấy 
sự hạch sách, nhũng nhiễu được ai đến 
"câu cạnh, xin xỏ" họ, dù rất chính 
đáng, để làm oai thì phải?! Nếu muốn 
được việc, phải có cái gì đó "lót tay" (†). 
Bằng không, họ thờ ơ, phó mặc. Dân 
nói, họ là người mang mắu cá lạnh tanh. 
Đô "lót tay" mới là thứ 'máu nóng" 
của họ đấy. 

Rôi cụ thở ra một hơi thật mạnh, và 
luôn giục tôi uống nước chè xanh cho 
Ấm bụng, do tự tay cụ hãm, như sợ 
nguội mất. L] 
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THÊ GIỚI THỨ BA 


TRONG TRẬT TỰ THÊ GIỚI MỚI 


NGUYÊN AN NINH * 


Còn không ít vấn đề đang đặt ra cho con đường phát triển của thế giới thứ 
ba, như nhiêu nước vẫn chưa thoát khỏi sự lệ thuộc vào các nước tư bản. 
Nhưng tính độc lập trong quan hệ đối ngoại đã ngày càng rõ nét, thể hiện rõ 
trong xu hướng cánh tả trở lại cằm quyên ở nhiều nước Mỹ La-tinh, cùng với 
sự phát triển kinh tẾ nhanh chóng ở nhiều nước, đặc biệt là Trung Quốc, thế 


giới thứ ba sẽ là một lực lượng quan trọng trong trật tự thế giới mới. 


1 - Vài nét về bối cảnh thế giới thập niên 
19% - 200% 

Về kinh tế, sau giai đoạn khủng hoảng 
1997 - 2001, kinh tế thế giới bước. vào giải 
đoạn phục hồi, cùng với đó là nhu cầu lớn về 
nguyên liệu, năng lượng. Sự kiện nổi bật là giá 
cả năng lượng tăng vọt - chỉ trong vòng 5 năm 
giá dầu lửa tăng khoảng 7 lần. Những quyết 
định tăng - giảm sản lượng dầu của Tổ chức 
các nước xuât khâu dâu mỏ (OPEC) trở nên có 

"trọng lượng" và được chú ý chẳng kém gì 
những phán quyết của các. tổ chức quôc tế lớn. 
Vị thế của những nước xuất khẩu dầu lửa trong 
thế giới thứ ba, theo đó cũng đã khác trước. 

Toàn cầu hóa kinh tế vẫn tiếp tục tiến triển 
nhưng chậm chạp, do sự khác nhau về quan 
điểm và lợi ích giữa ‹ các nước thế giới thứ ba 
với các nước phát triển. Nối cộm vẫn là những 
cuộc tranh cãi tại các diễn đàn kinh tế mà hầu 
hết chủ đề đều xoay quanh các hiệp định của 
Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Cuộc 
đầu tranh chống "chủ nghĩa tự do mới" đòi độc 
lập và bình đẳng trong phát triển đang điễn ra 
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mạnh mẽ tại các nước thế giới thứ ba là sự phản 
ảnh quá trình trên. 

Về chính trị, nhiều nước thế giới thứ ba đã 
qua được cơn "sốc" khủng hoảng chính trị sau 
sự kiện Đông FN Liên Xô và đứng vững trên 
"mảnh đất hiện thực của mình”. Sự lớn mạnh 
và xu thế hợp tác của khu vực châu Ắ - Thái 
Bình Dương, Mỹ La-tinh đang trở thành yếu tố 
gây nên sự chú ý của thế giới. Biểu hiện tích 
cực của chính trị trong nhiêu nước thế giới thứ 
ba là "cánh tả lên ngôi” - nắm chính quyên ở 
nhiều nước; phong trào cộng sản và công nhân 
phục hồi; nhiều nước đã lựa chọn chủ nghĩa xã 
hội làm xu hướng phát triển... 

Nét đáng chú ý khác là nước Mỹ với chủ 
nghĩa đơn phương, tham vọng bá chủ vốn coi 
thế giới thứ ba là đối tượng chinh phục đầu 
tiên, đang lúng túng trong chính sách đối ngoại 
của mình. Mỹ vừa lợi dụng lại vừa phải cố 
gắng điều tiết ¡ những bất đồng, xung đột giữa 
nhiều nước vốn là đông minh của mình (cuộc 


* TS, Học Viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 


Thế giới: Vấn đề - Sự kiện Yạp chí Gộng sản 


xung đột giữa I-xra-en và Li-băng hiện nay). 
Hai xu hướng khác nhau ngay trong một chính 
sách đối ngoại cùng gƠI: nên “hình ảnh của 
đường lối cũ: "cái gậy và củ cà rốt". "ong trong 
bối cảnh chính trị mới, "cái gậy" của Mỹ - mà 
biến thái của nó là 'can thiệp nhân đạo" và 
"đánh đòn phủ đầu để chống khủng bố", trên 
thực tế đã không còn đủ sức "răn đe". "Củ 
cà rốt” - viện trợ, vốn, công nghệ Mỹ... cũng bị 
xu thế đa phương hóa, đa dạng hóa làm giảm 
đi sức hấp dẫn. Thế giới thứ ba ngày nay không 
còn là "sân sau", "chư hầu" của các nước lớn, 
họ đang dần khẳng định vị thế chính trị và là 
một lực lượng ngăn trở mưu toan thao túng trật 
tự thế giới mới của M22 

Thập niên qua, thể giới thứ ba cũng còn một 
nét đáng chú ý ý về bối cảnh chính trị, đó là biểu 
hiện bất ổn định, xung đột vẫn còn diễn ra tại 
nhiều nước, khu vực. Chưa vội bàn về nguyên 
nhân và hậu quả phản phát triển của hiện tượng 
này, song có lẽ nên thêm một góc nhìn mới: 
những bât ổn, xung đột đang diễn ra trong 
nhiều nƯỚC thế giới thứ ba có thể còn phản ánh 
nhu cầu về cách thức và hướng phát triển. Vì 
gắn liền với nhu cầu phát triển cho nên những 
nô lực khá lớn của cộng đồng quốc tế, của Liên 
hợp quốc... một khi chưa đúng hướng, sẽ chưa 
thê giải quyế được triệt để những xung đột Ấ àY. 
Nếu nhu câu phát triển của thế giới được giải 
quyết t thỏa đáng, đúng hướng, c chắc chắn một vị 
thê mới tích cực hơn cho thế giới thứ ba và 
rộng hơn, một trật tự phù hợp hơn cho cả thế 
giới sẽ được xác lập. 

2 - Những thay đổi về vị thế của thể giới 
thứ ba trong việc kiến tạo trật tự thế giới 
mới 

VỊ thế ,Hầy đang được. xác lập từ những 
chuyển biến ch cực của các nước thế giới thứ 
ba ởhầu khắp các châu lục. 

Châu Á - Thái Bình Bương thập niên qua là 
một không gian của sự tăng trưởng kinh tế 
mạnh mề và đã thu hẹp được nhiều khoảng 

cách về phát triền. Các quá trình hội nhập đang 
diễn ra rất năng động. Nhiều quốc gia tại khu 


vực này đang có quá trình vươn lên đề khẳng 
định vị thế của mình trong trật tự thế giới mới. 

Trung Quốc đang là điển hình cho thành 
công của khu vực. Với tốc độ tăng trưởng GDP 
khoảng 10%/năm, hiện Trung Quốc là nước 
trong nhóm đứng đầu. thế giới về dự trữ ngoại 
tệ; là nước đứng đầu về về thu hút vốn đầu tư nước 
ngoài với khoảng gần ' 600 ti USD; thập niên 
gần đây nước này đã bắt đầu đầu tư ra hơn 160 
nước với số vốn khoảng 33 3 USD. Sức mạnh 
kinh tế của Trung Quốc khiến cho nước này 
được mệnh danh là "công xưởng và thị trường 
lớn của thế giới". Những chuyển biến tích cực 
trong đường lối ngoại giao của Trung Quốc 
gần đầy như: Hòa bình trỗi dậy, chủ động xử 
lý các vấn đề quốc tẾ, đưa ra các sáng kiến xử 
lý điểm nóng quốc tế; thực hiện chính sách 
ngoại glao nước lớn...", với các nước láng 
giềng là mục lần, an lân, phú lân" đã khiến 
cho vị thế của Trung Quốc ngày càng tăng 
trong quá trình định hình trật tự thế giới mới. 
Có thê khái niệm “nước đang phát triển" vào 
khoảng năm 2050 sẽ không còn phù hợp với 
Trung Quốc được nữa. Một vị thế mới của 
nước này lúc Ấy sẽ tác động mạnh đến trật tự 
mới của thê giới. 

Ấn Độ thập niên gần đây cũng đang phát 
triển kinh tế với tốc độ khá nhanh, khoảng 
8%/năm. Cùng với đó là những động thái tích 
cực làm lành mạnh quan hệ ngoại giao với 

ững nước lân bang, nhất là với Pa-ki-xtan, 
An Độ đang nỗ lực để góp phần vào hòa bình 
và ổn định của khu vực. Vị thế này còn được 
củng cố thông qua hiện tượng "ấm dần lên” của 
quan hệ Mỹ - An Độ. Năm 2004, Tông thông 
Mỹ G. Bu-sơ đã tuyên bố Ấn. Độ là đối tác 
chiến lược và đề xuất với Quốc hội Mỹ xây 
dựng một thỏa thuận song phương liên quan tới 
trao đối công nghệ hạt nhân. Dĩ nhiên, tuyên 
bố này có liên quan tới chính sách nước đôi của 
Mỹ ở châu Ẳ, nhưng điều căn bản vấn là tiềm 
lực kinh É, triển vọng phát triển và uy tín quốc 
tế của Ấn Độ đang khiến cho các nước lớn 
phải quan tâm nhiều hơn tới quốc gia này. 
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Một điểm chung Jrong chiến lược phát triển 
của Trung Quốc và Ấn Độ là vừa bang giao, lại 
vừa coi Mỹ là đối thủ để cạnh tranh thế lực. 
Các nước này đều không giầu giếm những mục 
tiêu đuổi kịp Mỹ trên một số lĩnh VỰC CỤ thể. 
Thừa nhận Mỹ là một thế lực hiện tồn nhưng 
hướng tới để chia sẻ, cạnh tranh ảnh hưởng với 
Mỹ - tư duy chiến lược này sẽ góp phần định 
hình trật tự mới của thế gIỚI. 

Châu Phi - châu lục được coi là điển hình 
của thế giới thứ ba, từng được mô tả với hình 
ảnh nghèo đối, lạc hậu và mất ốn định... thập 
niên qua đang làm cho thế giới ¡ phải có cái nhìn 
khác về mình. Xu hướng dân ổn định về chính 
trị, những thành công đáng khích lệ trong cải 
cách về kinh tế, nguồn tài nguyên to lớn và 
nhất là một thị trường rộng mở... đang làm cho 
châu Phi trở thành môi trường đầu tư, hợp tác 
phát triển khá hấp dẫn. Lợi ích kinh tế đang 
ràng buộc châu lục này với nhiều quốc gia trên 
thế giới. Chính các quốc 81a nơi đây cũng đang 
tìm những phương thức để liên kết lại trong 
Cộng đồng châu Phi (AU). Có thể những tác 
động thúc đấy phát triển mà AU mang lại thời 
gian qua chưa được như mong đợi, nhưng triển 
vọng và vai trò của nó với việc thiết lập trật tự 
thế giới mới sẽ ngày càng tăng. 

Mỹ La-tinh thập niên qua đầy sôi động về 
chính trị - xã hội. Chỉ trong một thời gian ngắn, 
ở Nam Mỹ, đã có 6 chính phủ tiến bộ lên cầm 
quyên. Họ đã tuyên bố hoặc tiến hành nhiều 
cải cách kinh tế xã hội mà xu hướng chung là 
chuyển từ mô hình chủ nghĩa tự do mới sang 
mô hình kinh tẾ thị trường kết hợp với giải 
quyết các vấn đề xã hội theo hướng coi trọng 
lợi ích quốc gia và quan tâm đến người lao 
động. Nhiều cải cách về kinh tế đã được tiến 
hành khá mạnh đạn và mang lại hiệu quả tích 
cực trên nhiều mắt. Cải cách ruộng đât, quốc 
hữu hóa ngành dầu khí, chính sách bảo vệ chủ 
quyền và lợi ích dân tộc trước những công ty tư 
bản xuyên quốc gia, xu hướng phát triên chủ 
nghĩa xã hội Mỹ La-tinh... là những hiện tượng 
đáng lưu ý đang diễn ra tại Vê-nê-xu-ê-]a và 
Bô-li-vi-a. 
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Về đối ngoại, tuy nhiều nƯỚC chưa thoát 
khỏi những lệ thuộc vào một SỐ nước lớn 
nhưng tính độc lập trong quan hệ đối ngoại đã 
ngày càng rõ nét hơn. Cùng với những nô lực 
bản thân, các nước trong khu vực đã liên kết 
chặt chế hơn trong các tô chức kinh tế khu vực 
như Khu vực mậu dịch tự do Nam Mỹ (MER- 
COSUR), qua đó, làm tăng sức cạnh tranh của 
mình, Các diễn đàn, hội thảo, hội nghị... được 
tổ chức thường xuyên giữa những tổ chức 
chính trị - xã hội và đảng phái khác nhau cũng 
tạo ra cơ hội để thống nhất về quan điểm và 
liên kết về hành động. "Chủ nghĩa tự do mới" 
bị phê phán, những thủ đoạn bao vây cắm vận 
Cu-ba bị lên án, hợp tác giữa các nước trong 
khu vực. được đầy mạnh... Về triển vọng trong 
trật tự của thế giới mới, “Tông thống Vê-nê-xu- 
ê-la, Hu-gô Cha-vét khẳng định: ' Khu vực Mỹ 
La-tinh có đủ mọi. điều kiện để trở thành một 
thế lực lớn trên thế giới". Những chuyển động 
tích cực trên nhiều phương diện của các nước 
Mỹ La-tinh thập niên qua đã chứng minh nhận 
định đó. 

3 - Thấy gì từ vai trò của thế giới thứ ba 
trong quá trình xây dựng trật tự thế giới 
mới thập niên vừa qua 

Mô hình và cầu trúc của trật tự thế giới mới 
như thế nào sau "trật tự thế giới hai cực ' là vấn 
đề đang còn bàn cãi. Các phương án đưa ra 
trong vòng một thập niên qua. là rất khác nhau. 
Phương â án "thế giới một cực” nhanh chóng bị 
thực tê phủ nhận bởi sự suy giảm vai trò của 
Mỹ đã là khá rõ; hơn nữa chủ nghĩa đơn 
phương đang bị lền án mạnh mẽ. Phương án 
"nhất siêu, đa cường” cũng không phải là giải 
pháp hợp lý, vì không nước nào trong thế giới 
hiện đại lại chấp nhận để siêu cường uyết 
định vận mệnh của mình. Phương án "th giới 
đa cực" có VỀ dễ chấp nhận hơn (vì tạo ra cảm 
giác "bình đẳng" nào đó), nhưng nó lại lúng 
túng bởi khó biện minh trước thực tế dường 
như trên thế giới mọi thứ đều phân thành hai 
CỰC: nước giàu và nước nghèo, nước phương 
Bắc và nước phương Nam, nước phát triển và 
đang phát triên, con nợ và chủ nợ... Một nhược 
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điểm lớn trong các quan niệm gần đây về trật 
tự thế giới mới là các phương án đã "quên" mất 
vai trò của thế giới thứ ba. Có lẽ, đây là một 
nguyên nhân khiến các phương án trên đều 
không được thực tế chấp nhận. 

Nhìn chung, thế giới đang được cấu trúc lại, 
còn theo trật tự nào thì lịch SỬ sẽ phán quyết. 
Song có một điều ngày càng rõ là thế giới thứ 
ba trong thế kỷ XXI sẽ là một lực lượng mà 
người ta Sẽ phải tính đến trong trật tự thẻ giới 
mới. Nếu cô tình quên thì thực tế Sẽ nhắc nhở 
bằng "một diễn đàn Đa-vốt khác " , bằng phong 
trào "phản toàn cầu hóa", bằng những vòng 
đàm phán như Xi-a-tơn, Đô-ha... để chống lại 
những mặt trái mang tính chất của chủ nghĩa 
thực dân mới của quá trinh toàn cầu hóa kinh 
tế. Chính những vấn đề của quá trình toàn cầu 
hóa kinh tế hiện nay lại đang xác định vai trò 
của thế giới thứ ba. Bằng những nô lực không 
mệt mỏi, bằng trí tuệ và tiêm năng giàu có và 
đa dạng; bằng những kinh nghiệm được trả giá 
bằng máu, mô hôi và nước mắt của mình trong 
quan hệ với các nước của thế giới thứ nhất suốt 
mây thể kỷ qua.. . các nước thê giới thứ ba đang 
có tiếng nói riêng, đầy trọng lượng trên các 
diễn đàn lớn của thế giới. 

Từ thực tiền của đời sống chính trị và kinh 
tế thế giới, nhiều khái niệm vốn gắn liền với 
thế giới thứ ba đang cần được xem xét lại và bổ 
sung thêm những nội hàm mới. Chẳng hạn, 
tính chất "thứ ba" của thế giới thứ ba chỉ là một 
danh xưng còn lại từ thời "chiến tranh lạnh" 
chứ không phản ảnh được địa vị của nhóm 
nước này. Với số lượng biểu quyết khoảng 23 
trong các nước thành viên của Liên hợp quốc, 
kết luận đồng ý hay phản đối của tô chức quôc 
tế này phụ thuộc khá nhiều vào ý kiến của các 
nước thế giới thứ ba. Một ví dụ khác, sự phát 
triển của kinh tế thế giới hiện đại lại đang phụ 
thuộc vào sự phát triển của "các nước đang 
phát triển", chứ không hoàn toàn tùy thuộc vào 
SỰ định đoạt của G8. Thế giới thứ nhất cần đến 
thế giới thứ ba như cần đến một không gian mà 
ở đó nó có thể tiếp tục sự tôn tại. An ninh năng 
lượng thế giới - một chủ đề lớn của Hội nghị 


Thượng đỉnh G8 vừa qua - cũng tùy thuộc vào 
dòng dâu mỏ từ thế giới thứ ba. Vòng đàm 
phán Đô-ha vừa qua đã thất bại sau hơn 5 năm 
bàn cãi mà một nguyên nhân là thái độ kiên 
quyết và thống nhất giữa các nước đang phát 
triên trong đàm phán với các nước phát triên về 
vấn đề trợ giá cho sản phẩm nông nghiệp... 
Những thế mạnh này là một thực tế và điều đó 
đang khiến người ta phải nhìn nhận lại nhiều 
quan niệm cũ về vị thế của thế giới thứ ba. 

Mục tiêu chung của thế giới ở thế kỷ xXI 
vẫn không thay đổi, đó là hòa bình, ôn định, 
hợp tác và phát triển. Theo đó, một trật tự thế 
giới mới góp phân cho xu thế ấy sẽ vẫn là trật 
tự mà đa sô nhân loại mong đợi. Vượt qua 
những khó khăn và thách thức, thập niên qua, 
bằng những năng động, sáng tạo và nỗ lực của 
minh, thế giới thứ ba đã công hiến cho nhân 
loại nhiều kinh nghiệm cho phát triển và cho 
cả những mô hình của trật tự thế giới mới. 

Việc giữ gìn hòa bình, ốn định và hợp \ tác 
trong từng khu vực và giữa các nước lắng giềng 
là tiền đề để mỗi nước phát triển. Các nước thê 
giới thứ ba hiện khá khác nhau về trình độ phát 
triền kinh tế và: thể chế chính trị, song họ có 
thể tìm được tiếng nói chung. Lịch sử để lại 
trong môi quan hệ bang giao giữa nước này với 
nước khác có thể "khi ấm, khi lạnh, song nếu 
biết khép lại quá khứ, cởi mở và cùng hướng 
tới hòa bình, hữu nghị và hợp tác thì tương lai 
tươi sáng sẽ thuộc vê họ. 

Toàn cầu hóa kinh tế và tăng Cường hội 
nhập, liên kết trên bình diện thế giới và khu 
vực đang là xu thế chung. Thập niên qua, 
những nước thuộc thế giới thứ ba thành công 
nhất trong phát triển là do đã biết cách hội 
nhập theo cách riêng của mình. Sự thất bại của 

"chủ nghĩa tự do mới" ở nhiều khu Vực thuộc 
thế giới thứ ba vài thập niên trước đầy cho thấy 
không hải lời khuyên nào của các tổ chức 
quốc tÊ, của IMF, WEB... cũng là phù hợp với 
thực tiễn của mỗi nước. Những cải cách kinh tế 
và thể chế chính trị mang tính rập khuôn hình 
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QUAN HỆ KINH TẾ VIỆT NAM - NHẬT BẢN TỪ 
ĐẦU THẬP NIÊN 90 CỦA THÊ KỶ XX ĐẾN NAY 


TRẤN ANH PHƯƠNG” 


Quan hệ kinh tế Việt Nam - Nhật Bản từ đầu thập niên 90 của thế kỷ XX 
đến nay nhìn chung vẫn đạt sự tăng trưởng đáng kể, góp phần tích cực vào sự 
phát triển chung của cả hai nước, đặc biệt có ý nghĩa quan trọng đối với 
Việt Nam đang trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Để 
khai thác tốt hơn nữa quan hệ kinh tế Việt Nam - Nhật Bản, hai nước đều phải 
có những giải pháp nỗ lực hợp tác phát triển, phù hợp với tiềm năng và nhu cầu 
của cả hai nước trong bối cảnh toàn cầu hóa, khu vực hóa kính tế hiện nay. 


ÔNG qua việc phân tích về động thái 
tiến triển quan hệ kinh tế Việt Nam - 
Nhật Bản trên các lĩnh vực thương mại, 
du lịch, đầu tư và viện trợ phát triển chính thức 
(ODA) từ đầu thập niên 90 của thế kỷ XX đến 
nay, bài viết này sẽ phản ánh thực trạng và triển 
vọng của mối quan hệ đó. Đây cũng là việc làm 
góp phần vào các hoạt động hướng tới kỷ niệm 
33 năm ngày thiết lập chính thức quan hệ 
ngoại giao giữa hai nước Việt Nam - Nhật Bản 
(21-9-1973 - 21-9-2006). 
1 - Hợp tác thương mại 
Kể từ đầu những năm 90 cho đến năm 1998, 
động thái tiến triển kim ngạch xuất nhập khẩu 
Việt Nam - Nhật Bản vẫn liên tục phát triển 
mạnh, năm sau tăng cao hơn năm trước. Từ năm 
1999 đến 2002 đã có sự khác trước, đó là sự tăng 
trưởng nhưng không đều. Cụ thể, năm 1999 kim 
ngạch xuất nhập khẩu Việt - Nhật chỉ đạt được 
3,262 tỉ USD, giảm 18% so với năm 1998. Thế 
nhưng năm 2000 lại là năm tăng rất mạnh, kim 
ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam - Nhật Bản đạt 
4,87 tỉ USD, vượt 49,3% so với năm 1999, 
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Thực trạng phát triển khả quan trên khiến 
cho từ đầu thập niên 1990 đến nay, Nhật Bản đã 
luôn là bạn hàng, thị trường lớn nhất của 
Việt Nam. Năm 2004, tổng kim ngạch xuất nhập 
khẩu giữa hai nước đạt 7,05 tỉ USD, trong đó 
kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt khoảng 
3,79 tỉ USD, tăng 16,6% so với năm 2003. Đến 
năm 2005, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa 
hai nước đã tăng đáug kể, đạt 8,2 tỉ USD, 
trong đó kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam là 
4,56 tỉ USD, tăng hơn 20% so với năm 2004 và 
chiếm khoảng 15% tổng kim ngạch xuất khẩu 
của Việt Nam. Đây là lần đầu tiên xuất khẩu 
Việt Nam sang Nhật Bản tăng trên 20% kể từ 
năm 2000. 

Về cơ cấu xuất nhập khẩu giữa hai nước: 
Việt Nam xuất khá nhiều mặt hàng, trong đó có 
các mặt hàng chủ lực là dầu thô, may mặc, hải 
sản, than đá, thủ công mỹ nghệ... Việt Nam nhập 
từ Nhật Bản chủ yếu là máy móc thiết bị và 
nguyên vật liệu phục vụ sản xuất (chiếm trên 


* TS, Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam 
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60% kim ngạch nhập khẩu từ Nhật Bản năm 
2005). Trong số các mặt hàng xuất khẩu của ta 
sang Nhật Bản, tôm đông lạnh là mặt hàng đang 
có nhiều lợi thế. Đồ gỗ xuất khẩu của ta vào thị 
trường Nhật Bản cũng đang là mặt hàng được 
bạn ưa thích, có xu hướng tăng nhanh, năm 2005 
đã vượt Thái Lan, vươn lên vị trí thứ ba về thị 
phần ở Nhật Bản, sau Trung Quốc và Đài Loan. 

Các hoạt động xuất nhập khẩu đã đóng góp 
tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của cả 
hai nước, đặc biệt là với Việt Nam đang trong 
quá trình đây mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước. Tuy nhiên, so với nhu cầu và tiêm 
năng phát triển, quan hệ thương mại giữa hai 
nước vẫn chưa được khai thác triệt để. Trong 
tống kim ngạch nhập khẩu của Nhật Bản, hàng 
hóa Việt Nam chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ bé khoảng 
0,6%, trong khi đó tỷ trọng của Trung Quốc là 
12.4%, Thái Lan: 2,6%, Ma-lai-xi-a: 2,7%... 
Cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam sang 
Nhật Bản còn đơn điệu, chủ yếu là nguyên liệu 
thô và sản phẩm mới qua sơ chế (trên 50%). 
Nhật Bản đã và đang dành cho Việt Nam hệ 
thống ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP), tuy nhiên 
hàng Việt Nam vào thị trường Nhật vẫn hay gặp 
phải khó khăn là hệ thống kiểm tra phi thuế quan 
chặt chế, đặc biệt là các quy định khắt khe về 
tiêu chuẩn chất lượng và vệ sinh, kiểm dịch. 
Trong quan hệ song phương, hai nước đã dành 
cho nhau ưu đãi tối huệ quốc (MFN) về thuế, 
song khó khăn lớn nhất hiện nay đối với 
Việt Nam là phía Nhật Bản vẫn chưa đồng ý ký 
kết Hiệp định Thương mại tự do hoặc Hiệp định 
hợp tác kinh tế toàn diện với Việt Nam. Tuy 
nhiên khó khăn này đang được cả hai bên nỗ lực 
giải quyết. Từ ngày 16 đến 18-2-2006 tại 
Hà Nội, kỳ hợp thứ nhất Nhóm nghiên cứu hỗn 
hợp Hiệp định hợp tác kinh tế Việt Nam - Nhật 
Bản (VJEPA) diễn ra và đã thành công tốt đẹp. 
Vì thế, có thể trong tương lai gần, hai nước 
Việt - Nhật sẽ ký kết chính thức Hiệp định này, 
đồng thời một Hiệp định Thương mại tự do 
(FTA) giữa hai nước cũng sẽ được hoàn tất ký 


kết, khi đó Việt Nam có thể đã trở thành thành 
viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), 
mở ra một thời kỳ mới, tạo cơ hội và động lực 
cho sự phát triển quan hệ hợp tác kinh tế toàn 
diện giữa hai nước, trong đó hợp tác thương mại 
chắc chắn vẫn là lĩnh vực sẽ được tiếp tục phát 
triển mạnh mẽ, sôi động. Và do đó, mục tiêu 
phấn đầu đạt 10 tỉ USD kim ngạch xuất nhập 
khẩn Việt - Nhật như các nhà hoạch định chính 
sách của cả hai nước đã đề ra trong năm 2006 có 
thể sẽ trở thành hiện thực. 

2 - Hợp tác du lịch 

Hơn thập niên qua, lượng khách du lịch 
Nhật Bản đến Việt Nam ngày càng tăng nhanh. 
Năm 1990, lượng khách Nhật Bản du lịch 
Việt Nam mới có 1.390 người, nhưng đến năm 
2002 con số đó là 279.769 người, tăng gấp hơn 
20 lần. Liên tục trong 5 năm (2000 - 2005), tốc 
độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt mức cao, 
trên 30%. Nhật Bản trở thành thị trường khách 
nước ngoài hàng đầu của du lịch Việt Nam về 
hiệu quả kinh tế và chỉ đứng sau Trung Quốc về 
lượng khách. 

Tiêm năng và triển vọng của thị trường khách 
Nhật Bản du lịch vào Việt Nam còn rất lớn. 
Hằng năm, khách Nhật Bản có nhu cầu du lịch 
nước ngoài lên tới 17 - 18 triệu người, trong đó 
riêng đối với khu vực 10 nước ASEAN là 
khoảng 3,7 - 4 triệu người. Trong số đó, khách 
Nhật Bản đến Việt Nam mới chỉ trên dưới 0,3 
triệu người. Điều này chứng tỏ thị trường này 
vẫn còn là tiềm năng rất lớn mà ngành du lịch 
Việt Nam cần tập trung mọi nỗ lực để khai thác. 
Tuy nhiên, du lịch Việt Nam còn có một số hạn 
chế, bất cập cần nhanh chóng khắc phục như giá 
cả thuê nhà ở và một số dịch vụ du lịch kèm theo 
còn quá cao so với mặt bằng giá khu vực, cơ sở 
hạ tầng, vệ sinh môi trường ở một số địa phương 
có khu du lịch còn kém chất lượng và thiếu đồng 
bộ, hướng dẫn viên du lịch vừa thông thạo tiếng 
Nhật vừa giỏi về văn hóa du lịch vẫn còn thiếu, 
chưa đáp ứng kịp nhu cầu của du khách. 
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Một trong những giải pháp quan trọng đang 
được ngành du lịch Việt Nam xúc tiến là khuyến 
khích các nhà đầu tư Nhật Bản thành lập các 
công ty liên doanh du lịch giữa hai nước. Ngoài 
ra, du lịch Việt Nam còn phối hợp với ngành 
thông tin - văn hóa và với nhiều cơ quan hữu 
quan khác của Việt Nam để tăng cường nhiều 
hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam 
tại thị trường Nhật Bản. Hy vọng mục tiêu đón 
500.000 khách Nhật Bản trong một vài năm tới 
và đón ] triệu khách Nhật Bản vào năm 2010 có 
thể trở thành hiện thực. 

3 - Hợp tác đầu tư 

Đầu tư của Nhật Bản (ID) vào Việt Nam kể 
từ năm 1993, khi các tổ chức quốc tế nối lại việc 
cung cấp vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) 
cho Việt Nam (với nguồn cung cấp ODA lớn 
nhất là từ Nhật Bản). Tính đến cuối tháng 
5-2002, Nhật Bản là nước đứng thứ 3 trong số 
các nước và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư vào 
Việt Nam với tổng số 386 dự án được cấp phép, 
vốn đăng ký đạt 4,3 tỉ USD. Cần lưu ý, tuy Nhật 
Bản đứng thứ 3 về vốn đầu tư đăng ký tại Việt 
Nam, nhưng lại đứng đầu về vốn thực hiện (đạt 
3,04 tỉ USD). Do đó, xét thực chất, đầu tư của 
Nhật Bản ngay từ năm 2002 đã ở vị trí số 1 tại 
Việt Nam và do đó đã có nhiều đóng góp trực 
tiếp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của cả hai 
nước, đặc biệt là với Việt Nam. 

Tuy nhiên, cũng như hoạt động thương mại, 
đầu tư trực tiếp của Nhật Bản ở Việt Nam chưa 
tương xứng với khả năng và nhu cầu của cả hai 
bên. Ngoài ra, đầu tư mới của Nhật Bản vào 
Việt Nam hiện đang gặp phải sự cạnh tranh 
mạnh của Trung Quốc và các nước trong khu 
vực. Chính vì thế, để đấy mạnh hơn nữa dòng 
đầu tư của Nhật Bản vào Việt Nam, đòi hỏi cả 
hai bên đều phải nỗ lực tháo gỡ những khó khăn, 
ách tắc còn tồn đọng trong cơ chế, chính sách 
hợp tác đầu tư. Vấn đề này đã được đề cập ở 
Chương trình nghị sự của chính phủ hai nước. 
Trong chuyến đi thăm và làm việc tại Nhật Bản 
vào ngày 7-4-2003, Thủ tướng Việt Nam 
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Phan Văn Khải đã cùng Thủ tướng Nhật Bản 
J. Côi-dư-mi quyết tâm thực hiện một Chương 
trình hành động mang tên: "Sáng kiến chung 
Nhật Bản - Việt Nam nhằm cải thiện môi trường 
đầu tư và tăng cường sức cạnh tranh của Việt 
Nam" gọi tắt là "Sáng kiến chung Nhật Bản - 
Việt Nam". Tiếp đó, ngày 14-11-2003, tại 
Tô-ki-ô, đại diện của chính phủ hai nước đã ký 
kết Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư. Sự 
kiện quan trọng này đã mở ra triển vọng to lớn 
cho hợp tác đầu tư Nhật - Việt. Theo số liệu 
thống kê mới đây của Cơ quan Xúc tiến thương 
mại Nhật Bản (JETRO), nếu như năm 2000, Việt 
Nam chỉ đứng thứ 8 trong danh sách đầu tư của 
Nhật Bản ra nước ngoài, thì đến năm 2005, 

Việt Nam đã đứng vị trí thứ 4 (sau Trung Quốc, 
Ấn Độ, Thái Lan) và đứng thứ 2 trong những 
điểm đến của các công ty vừa và nhỏ Nhật Bản 
khi đầu tư ra nước ngoài (sau Trung Quốc). Đó 
là chưa kể Nhật Bản là nước thực hiện cam kết 
đầu tư cao nhất tại Việt Nam. Trong năm 2005, 
Nhật Bản đã có 97 dự án tại Việt Nam, với tổng 
số vốn là 400 triệu USD. Theo Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư của Việt Nam, nếu chỉ tính riêng với các 
dự án còn hiệu lực cho đến ngày 31-12-2005, 
Nhật Bản đã đầu tư vào Việt Nam 600 dự án với 
tổng số vốn đầu tư lên tới gần 6,37 tỉ USD. Thực 
tiễn phát triển cho thấy, làn sóng đầu tư Nhật 
Bản vào Việt Nam đang "nóng lên" hơn bao giờ 
hết khi Việt Nam sắp sửa gia nhập WTO và là 
nước chủ nhà Hội nghị APEC sắp tới. JETRO 
cũng đã nhận định, trong 5 - 10 năm tới, làn 
sóng đầu tư Nhật Bản sẽ chuyến dịch mạnh đến 
Việt Nam. Lý do cơ bản khiến cho nhiều nhà 
đầu tư Nhật Bản chọn Việt Nam làm địa điểm 
đầu tư là vì Việt Nam có thể chế chính trị - 
xã hội ổn định, nhịp độ tăng trưởng và phát triển 
kinh tế cao, lao động dồi dào, giá rẻ; Việt Nam 
và Nhật Bản có nhiều điểm tương đồng về văn 
hóa, có quan hệ hợp tác phát triển từ nhiều năm 
qua... Chính vì thế, sau khi Luật Doanh nghiệp 
và Luật Đầu tư mới ban hành của Việt Nam đã 
có hiệu lực thực thi kể từ ngày 1-7-2006 đồng 
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thời với việc chính phủ hai nước tiếp tục thực 
hiện giai đoạn hai "Sáng kiến chung Nhật Bản - 
Việt Nam" đã khiến cho làn sóng đầu tư Nhật 
Bản vào Việt Nam càng trở nên sôi động hơn. 
Đó cũng là lý do chính khiến cho 30 tập đoàn 
lớn của Nhật Bản nằm trong tổng số khoảng 
500 doanh giới đang đầu tư vào Việt Nam. Tuy 
nhiên, theo nhiều nhà đầu tư Nhật Bản, băn 
khoăn lớn của họ vẫn là liệu môi trường đầu tư 
của Việt Nam có ổn định lâu dài và nhất là một 
số hạn chế, bất cập lâu nay tồn đọng có nhanh 
chóng được tháo gỡ như kết cấu hạ tầng của 
nhiều địa phương, địa bàn đầu tư quá yếu kém, 
thủ tục hành chính còn cồng kềnh, phiền hà, 
trong khi đó giá cả thuê đất, văn phòng, nhà 
xưởng, một số dịch vụ kèm theo cần thiết khác 
lại quá đất so với giá tương quan chung khu 
vực... Những băn khoăn này phản ánh một thực 
trạng còn yếu kém của môi trường đầu tư 
Việt Nam đã có từ nhiều năm qua, đòi hỏi các 
nhà nghiên cứu, hoạch định chính sách đầu tư 
của Việt Nam cần quan tâm cùng tìm giải pháp 
tháo gỡ. 

4 - Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của 
Nhật Bản 

Vào cuối năm 1992, Nhật Bản là nước phát 
triển đầu tiên tuyên bố nối lại viện trợ ODA cho 
Việt Nam và tích cực góp phân khai thông mối 
quan hệ của Việt Nam với các tổ chức tài chính 
quốc tế chủ chốt. Từ đó đến nay, mặc dù nền 
kinh tế Nhật Bản còn gặp nhiều khó khăn, nhưng 
Chính phủ Nhật Bản luôn là nhà tài trợ ODA lớn 
nhất cho Việt Nam, chiếm 40% tổng nguồn 
ODA của các nước và các tô chức quốc tế cung 
cấp cho Việt Nam. Tính đến cuối năm 2005, 
tổng số ODA của Nhật Bản dành cho Việt Nam 
đã vượt qua con số 10 tỉ USD, trong đó trên 
10% là viện trợ không hoàn lại, phần còn lại là 
các khoản tín dụng ưu đãi với lãi suất thấp và 
thời gian tài trợ dài. Tại Hội nghị Nhóm tư vấn 
các nhà tài trợ cho Việt Nam (CG) mới đây, một 
lần nữa, Nhật Bản lại khẳng định vị trí đứng đầu 


với cam kết sẽ tài trợ ODA trong năm 2006 cho 
nước ta trị giá 835,6 triệu USD. 

Thông qua các nguồn ODA, Nhật Bản đã 
giúp Việt Nam xây dựng nhiều công trình hạ 
tầng kinh tế - xã hội. Việc phát triển nguồn nhân 
lực, giáo dục và đào tạo của Việt Nam cũng đã 
được Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ tích cực. Hằng 
năm thông qua nguồn ODA từ nhiều quỹ tài 
chính khác nhau, Nhật Bản đã cung cấp một số 
lượng đâng kể học bông để đào tạo đại học 
và sau đại học cho các sinh viên và cán bộ khoa 
học - kỹ thuật của Việt Nam. Một số lượng lớn 
chuyên gia và người tình nguyện Nhật Bản hiện 
đang hỗ trợ Việt Nam trong nhiều lĩnh vực 
phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục và 
đào tạo. 

Từ thực tiễn sử dụng ODA của Nhật Bản 
trong những năm qua, vẫn đề quan trọng đặt ra 
cho Việt Nam hiện nay là cần nâng cao hơn nữa 
hiệu quả sử dụng ODA, trong đó có việc giải 
ngân nguồn vốn này đang là quan tâm chung của 
cả hai phía, mà trách nhiệm trước hết là phía 
Việt Nam cần phấn đấu thực hiện nghiêm chỉnh, 
đúng tiến độ thời gian và có kết quả cao. Mặc dù 
Nhật Bản còn rất nhiều khó khăn, thách thức 
cần vượt qua do vừa ra khỏi cuộc khủng hoảng 
kinh tế kéo dài suốt hơn thập niên qua, song 
Chính phủ Nhật Bản đã khẳng định vẫn tiếp tục 
ưu tiên ODA cho các nước châu Á đang trong 
trong quá trình chuyển sang kinh tế thị trường, 
trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên vừa qua, trước 
vụ việc tiêu cực PMU 18, nhà tài trợ Nhật Bản 
cũng đã thể hiện rõ quan điểm: Nếu như phát 
hiện thấy có tiêu cực trong sử dụng ODA 
Nhật Bản mà Việt Nam không kiên quyết xử lý 
và khắc phục có hiệu quả thì sẽ xem xét lại để 
điều chỉnh, thậm chí có thể cắt giảm, vì ODA 
Nhật Bản về thực chất, như Đại sứ Nhật Bản tại 
Việt Nam, ngài No-ri-o Hat-to-ri gần đây đã 
nhân mạnh và chúng ta cũng đã quá rõ, đó chính 
là các nguôn thu từ thuế do người dân Nhật đóng 
góp... Từ đó cho thấy, chúng ta cần có quyết tâm 
cao và giải pháp tích cực nhiều hơn nữa về vấn 
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Thế giới: Vấn đề - Sự kiện Vạp chí Gộng sản 


đề này mới có thể giữ được niềm tin của người 
Nhật trong việc tiếp tục thực hiện chính sách 
ODA ưu tiên cho Việt Nam. 

5 . Triển vọng quan hệ kinh tế Việt Nam - 
Nhật Bản 

Qua sự phân tích, lý giải ở những nét chung 
nhất về động thái tiến triển quan hệ kinh tế 
Việt Nam - Nhật Bản từ đầu thập niên 90 củathế 
kỷ XX đến nay, có thể rút ra nhận xét: mặc dù 
vẫn còn một số hạn chế, bất cập như đã đề cập 
đến trong các hoạt động hợp tác phát triển kinh 
tế giữa hai nước, song về cơ bản động thái tiến 
triển của các hoạt động đó là sự tăng trưởng và 
phát triển khả quan. Một số hạn chế, bất cập đó 
không phải là do vị trí, vai trò của mối quan hệ 
này bị suy giảm mà chủ yếu là do phía Nhật Bản 
và bối cảnh kinh tế khu vực Đông Á có nhiều 
khó khăn trong thời gian qua. Ngoài ra, do 
nguyên nhân từ cơ chế, chính sách phối hợp giữa 
hai nước còn có những điểm chưa thống nhất; và 
một lý do khác riêng về phía Việt Nam cần 


nhanh chóng khắc phục, đó là môi trường, thể 


chế, trình độ phát triển kinh tế thị trường còn 
thấp... Thực tế cho thấy, nếu chỉ xét riêng về 
khía cạnh chính trị đối ngoại thì quan hệ 


Việt Nam - Nhật Bản những năm gần đây có thể 


nói là đã phát triển rất khả quan. Kết quả của các 
chuyến viếng thăm và làm việc liên tục giữa các 
nguyên thủ quốc gia hai nước kể từ năm 2002 
đến nay đều rất tốt đẹp đã khẳng định thêm tầm 
cao mới của mối quan hệ đó. Đặc biệt, hàng loạt 
hoạt động thiết thực kỷ niệm 30 năm thiết lập 
quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản trơng 
năm 2003 và cho đến nay là những minh chứng 
về sự phát triển tốt đẹp của quan hệ Việt Nam - 
Nhật Bản. Chính vì thế, trong tương lai không 
xa, nếu Nhật Bản ký với Việt Nam Hiệp định 
hợp tác kinh tế toàn điện (VJIEPA) và do đó, một 
Hiệp định tự do thương mại song phương (FTA) 
giữa hai nước cũng được hoàn tất ký kết thì khi 
đó, quan hệ thương mại giữa hai nước sẽ có thêm 
điều kiện phát triển tốt đẹp hơn. L) 
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Thể giới thứ ba... 
(Tiếp theo trang 67) 


mẫu của các nước phát triển đã không thể phù 
hợp và ít mang lại những điều tốt lành. Không 
thê có những phương án chung cho mọi nước 
trên lộ trình hội nhập. Thế giới thứ ba đang tìm 
tòi một cách đi riêng của mình. Thành công 
trên thực tế đang khích lệ họ. 

Cũng còn không ít vấn đề đang đặt ra trước 
con đường phát triên của thế giới thứ ba. Hầu 
hết các nước thế giới thứ ba đều thiếu vốn, 
công nghệ và tri thức quản lý... cho quá trình 
phát triển. Vay mượn của Các nước phát triển 
thuộc phương Tây hay các tổ chức quốc tế nắm 
giữ những tài nguyên này là giải pháp thường 
thấy. Hệ quả tích cực ban u có thể chỉ ra 
bằng những con số biểu đạt sự tăng trưởng kinh 
tế, thậm chí có thể là "tăng trưởng nóng”. Song 
còn có một kinh nghiệm cay đắng khác cần 
được chỉ ra trong quá trình các nước thế giới 
thứ ba đối diện với "chủ nghĩa tự do mới". Đó 
là những khoản đâu tư hàng tỉ đô-la... chỉ là 
một phương tiện để biến đất nước ấy thành con 
nợ vĩnh viễn và bằng cách đó quay trở lại chế 
độ phụ thuộc. Làm thế nào để tận dụng được 
những thành tựu của. văn minh nhân loại, 
những thời cơ phát triển mà không bị lệ thuộc 
về kinh tế, DỊ lôi kéo vào những mưu mô của 
các cường quốc trên "bàn cờ lớn"? 


Các nước lớn hiện nay vẫn còn theo đuổi 
những mô hình mà theo họ là "hợp lý" cho trật 
tự thê giới mới. Sai lầm cũ của thế giới thứ 
nhất: quên mất vai trò của thế giới thứ ba trọng 
trật tự thế giới mới đã là nhân tổ cản trở quá 
trình tái tạo này. Thế giới thứ. nhất - chủ nghĩa 
tư bản - vẫn còn những ưu thế và có khả năng 
tác động đến nhiều nước của thế giới thứ ba. 
Nhưng điều đó không có nghĩa là họ có quyền 
định đoạt tương lai cho thế giới này. Đầu tranh 
cho độc lập, bình đẳng thực sự vẫn là một 
mục tiêu mà các nước thế giới thứ ba đang 
hướng tới. L) 
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Tư lệnh Quân khu 3, trực tiếp là Tỉnh ủy, HĐND, UBND nhiệm kỳ 2005 -2010 

tỉnh Quảng Ninh, sự phối kết hợp chặt chẽ, hiệu quả my lsadasaisdysaobsse 
của các ban ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền các địa 
phương, Đảng bộ và lực lượng vũ trang tỉnh đã quán triệt và 
chấp hành nghiêm các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, mệnh 
lệnh của cấp trên, nỗ lực phấn đấu chủ động khắc phục khó 4 
khăn, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ - 
hoàn thành tốt, có nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, góp phần - 
quan trọng cùng các lực lượng làm nòng cốt cho toàn dân giữ - 
vững chủ quyền an nỉnh biên giới, biển đảo, giữ vững an ninh - 
chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi phát - 
triển kinh tế - xã hội địa phương, xây dựng tiềm lực và thế trận 
quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc, chất lượng tổng 
hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng vũ trang - 
địa phương được tăng cường, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ 
trong mọi tình huống, xứng đáng là lực lượng chính trị, lực 
lượng chiến đấu trung thành, tín cậy của Đảng, chính quyền 
và nhân dân địa phương. 


^ Đảng bộ Quân sự tỉnh Quảng Ninh liên tục đạt trong sạch 
vững mạnh. 

^ 05 tổ chức cơ sở đảng được Tỉnh ủy Quảng Ninh biểu 
dương Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm 
(2001-2005), đó là: Đảng bộ phòng chính trị, Đảng bộ quân 
sự thị xã Móng Cái, Đảng bộ quân sự huyện (Hải Hà, Vân 
Đồn và Hoành Bồ) 

^ Từ năm 2001 đến nay luôn có từ 95% - 100% tổ chức cơ sở 
đảng đạt trong sạch vững mạnh, cấp chỉ bộ có từ 93% đến 
98% đạt trong sạch vững mạnh. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành DhXn đãi cTnd Thiếu &nD V: 
tốt nhiệm vụ từ 77% đến 83%. trong diễn tập UB-05 

^ Kết nạp đảng viên mới: Đảng bộ quân sự tỉnh và Đảng bộ 
quân sự thành phố, huyện, thị xã, đã xét và kết nạp được 
149 đảng viên mới, đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch 


+ Chất lượng đội ngũ cán bộ cơ quan quân sự địa phương: Tỷ 
lệ đảng viên 97,6%; qua chiến đấu 22,4%; qua trường 100%; 
có trình độ đại học 33,8%, cao đẳng 43%. 

+ Hoàn thành 05 khóa đào tạo cán bộ cơ sở với tổng số 324 
đồng chí. Ä1 

+ Hoàn thành 02 khóa đào tạo chỉ huy trưởng quân sự xã, 7 
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BQP cùng các đ/c Tư lệnh Qk3, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh tại l 
tiễn đưa thanh niên TP, Hạ Long lên đường nhập ngũ năm 2006 
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phường, thị trấn với 125 đồng chí. TC nh. 6. Qx Ð.- ke 
+ Kết quả bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối “1, +~.......-. —-—. —=l 
tượng: trong 5 năm toàn tỉnh đã mở 147 lớp bồi dưỡng Cán bộ chiến sỹ Bản chỉhuy Quân sự huyện Bình Liễu giúp đỡ 


KTQP cho 10. 029 lượt cán bộ. các hộ nghèo xã Húc Động (Bình Liêu) xóa nhà dột nát 
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TẬP Đ0ÀN CÔNG NGHIỆP TÂU THỦY VIỆT NAM 


VIN ASHIN Địa chỉ: 109 Quán Thánh - Hà Nội * ĐT: 84.4. 843 9816; 733 6762 * Fax: 84.4. 733 0167 


ược thành lập tháng 9-1974, qua 
hơn 30 năm phấn đấu trưởng 
thành, trường đạt danh hiệu tiên 
tiến xuất sắc nhiều năm liền. 
Các đanh hiệu và phân thưởng thi đua : 
- Liên tục đạt danh hiệu trường tiên tiến 
xuất sắc của thành phố. 
- Huân chương Lao động hạng Nhì, Ba. 
- Bàng khen của Thủ tướng Chính phủ. 
Cờ Thi đua đơn vị xuất sắc dẫn đầu thành 
phố các năm học: 1998- 1999, 2002- 2003. 
- Chỉ bộ trong sạch liên tục 2Š năm, đạt 
xuất sắc của quận Đống Đa các năm: 
1998, 2002, 2003. Chi bộ được nâng cấp 
thành đảng bộ tháng 11- 2003. Đảng bộ 
xuất sắc của quận Đống Đa năm 2004. 
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- Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 
luôn đạt đanh hiệu xuất sắc. Trường tiên 
tiến xuất sắc về TDTT. 

- Chất lượng đội ngũ giáo viên: 100% đạt 
chuẩn DDHSP. 

- Chất lượng giáo dục: tỷ lệ HS giỏi hằng 
nằm đạt trên 50% , HS khá giỏi trên 94%, 
tỷ lệ đô ĐH trên 80% (có từ 15-20 HS đỗ 
thủ khoa các trường ĐDDH) 

Phương hướng nhiệm vụ công tác 5Š năm 
- Nâng tỷ lệ trên chuẩn 20%. 

- Phổ cập tin học cơ bản 90%, lớp nâng 
cao 30% 

- Sử dụng phương tiện hiện đại trong 
giảng dạy. Đổi mới phương pháp, nội 
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dung và đánh giá học sinh. 

-Tiếp cận chương trình SGK BỘ ì và) 
phương trình phân ban. Đáp ứng €6 WI@W 
quả sự nghiệp công nghiệp hoá - WI@W 
hoá đất nước, xã hợi NGé SA 
vụ tốt Kho tác dạy và học. 


Dưới sự lãnh đạo của Đảng Xám»Lọo — 


tự bộ, giáo vién và học sinh trường PTTH R 
tam phần đáu giữ vững các thành tích đã đa 
đấu đạt chuán quóc gia, luân xứng với là 


các cáp lãnh đạo và sóc bộc che mg 
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Đo Thanh My, TP.Hà Nội 


Điện thoại: 04 - 5 574 172 * Fax: 5 574 HÔ 
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| em.” các _~.— trình dân Bạn: 
+Đóng mới và sửa chữa phương tiện công nghiệp, giao thông, thủy lợi. 


vận tải thủy trọng tải dưới 3000 Kinh doanh dịch vụ khách sạn, du 
DWT lịch, kinh doanh bất động sản. 


+Kinh doanh vận tải sông biển. «Cho thuê mặt bằng và khai thác 
+Có khả năng đóng mới tàu cótrọng khu công nghiệp Mỹ Trung. 

tải 15.000 DWT. Trong tương lai sẽ xây dựng nhà 
- : thép. phục vụó đó Jiâu. _ 
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Chợ Bến Thành : 


ằm ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, chợ Bến Thành là một trong những biểu tượng | 

gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của thành phố. Ngày nay, ngoài chức năng 

cung cấp các loại hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu cho người tiêu dùng, Chợ còn là . 
điểm đến du lịch của nhân dân cả nước và du khách nước ngoài. 


Nhằm nâng cao tính cạnh tranh với 
hàng loạt các trung tâm thương mại, siêu thị... 
xuất hiện khắp nơi trong thành phố, những 
năm qua, BỌL Chợ đã có những vận dụng 
sáng tạo trong công tác quản lý nhằm đưa 
hoạt động đi vào nền nếp. Cơ sở vật chất kỹ 
thuật luôn được quan tâm đầu tư, sửa chữa, Đã 
tạo môi trường kinh doanh sạch đẹp, văn | : +. 
minh, hiện đại. Quy hoạch, sắp xếp các ngành 
hàng riêng biệt đảm bảo tính khoa học, thuận § 
lợi cho việc đi lại mua sắm, cũng như công tác 
phòng cháy chữa cháy. Sản phẩm kinh doanh 
vô cùng phong phú, đa dạng với nhiều chủng 
loại hàng khác nhau, cơ bản có thể đáp ứng 
hầu hết các nhu cầu của khách hàng. 


Chợ Đêm Bến Thành khai trương vào tháng 4-2002 với 175 gian hàng, trong đó có 56 điểm kính | | 
doanh ăn uống, số còn lại bán hàng lưu niệm, quần áo, giày dép, tranh ảnh... Các gian hàng đồng loạt được 
bày trí đẹp mắt, sinh động, thu hút. Hàng hóa niêm yết giá, thái độ mua bán lịch sự, mến khách. Lực lượng | 
bảo vệ luôn túc trực, có mặt khắp nơi để đảm bảo công tác an ninh. Khách hàng và du khách đến với Chợ | - 
Đêm ngày một đông hơn, họ xem chợ như là địa điểm sinh hoạt văn hóa nhằm thỏa mãn nhu cầu mua sắm, 
giải trí về đêm... 


Công tác xây dựng Đảng luôn được BQL Chợ quan tâm. Hiện chi bộ đã kết nạp được 25 Đảng viên | 
trong tổng số 49 CBCNV. Chợ có sáu người tốt nghiệp đại học, trung cấp chính trị; 14 người đã học qua khóa . 
đào tạo quản lý Nhà nước. Dự kiến đến cuối năm 2006 sẽ phát triển thêm 2 Đảng viên là tiểu thương. Từ năm ' | 
2003 đến nay, chỉ bộ Đảng chợ Bến Thành luôn được công nhận là đơn uị‡ trong sạch, uững mạnh. Ngoài ra, 
đơn vị còn tích cực vận động bà con tiểu thương tham gia các phong trào xã hội, từ thiện, quỹ đền ơn đáp 
nghĩa, xóa đói giảm nghèo, cứu trợ đồng bào lũ lụt, xây nhà tình nghĩa... Số tiền vận động trung bình mỗi 
năm từ 200 đến 300 triệu đồng. 


Năm 2003, Cục thuế thành phố đã chọn Chợ Bến Thành làm thí điểm thực hiện mô hình giao NÊN 
thu thuế các hộ kinh đoanh trong chợ. Liên tục trong 3 năm, đơn vị xuất sắc hoàn thành vượt mức chỉ tiêu - 
được giao. Cụ thể: Năm 2003, giao khoán 17.000.000.000 đồng, đạt 18.021.000.000 đông; Năm 2004, giao . 
khoán 18.000.000.000 đồng, đạt 18.828.886.000 đồng; Năm 2004, giao khoán 18.000.000.000 đồng, đậế 2 
18.828.886.000 đồng; Năm 2005, giao khoán 19.200.000.000 đồng, đạt 19.800.000.000 đồng. \We 


Trong những năm qua, Chợ Bến Thành đã được Chính phủ, UBND thành phố trao tặng TIENG 5 ằn 8 
khen..., công nhận chợ “Văn Minh Thương Nghiệp” từ năm 2005. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, : ( + 1 
cho biết: “Không bằng lòng với những gì đã có, Chợ Bến Thành luôn cố gắng hoàn thành nhERP ụ đượi 
giao, giữ vững danh hiệu “ Đơn dị ăn hóa”, phấn đấu xây dựng chợ ngày một văn minh, hiện đc NI 
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Lao Cai ng 1V « 


Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đíc Sùng Chúng, Phó Bí thư 
Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Huân chương 
Lao động hạng Nhì cho LĐLĐ tỉnh Lào Cai. 


ăm 1999, Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai 
vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân 
ương Lao động hạng Ba. Phát huy thành tích 

đã đạt được trong 5 năm qua, Liên đoàn Lao động tỉnh 
Lào Cai đã chú trọng đẩy mạnh việc tổ chức và chỉ đạo 
các cấp công đoàn trong tỉnh phối hợp với chuyên môn tổ 
chức học tập quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, 
chính sách, pháp luật Nhà nước, nghị quyết Tổng LĐLĐ 
Việt Nam và nghị quyết của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh 
Lào Cai trong CNVC-LĐ với nhiều nội dung và hình 
thức phong phú như: 
## Tổ chức các Hội nghị báo cáo viên tuyên truyền, hội 
thảo, tọa đàm, thông tin hoạt động Công đoàn và các chế 
độ chính sách hàng tháng; Thông qua mít tính kỷ niệm, 
ôn lại truyền thống lịch vẻ vang của Đảng, của đất nước 
và các tổ chức công đoàn; Tổ chức các hoạt động văn hóa- 
thể dục thể thao và đặc biệt là tổ chức các cuộc thi tìm 
hiểu “75 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng Sản Việt 
Nam”; “Các kỳ Đại hội công đoàn Việt Nam”; “60 năm 
nước CHXHCN Việt Nam”; Tìm hiểu bộ Luật Lao động 
mới được sửa đổi bổ sung... 
## Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong 
CNVC-LĐ, mang lại hiệu quả thiết thực góp phần hoàn 
thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội của tỉnh; 
Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà gắn với 
phong trào phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo, xây 
dựng gia đình hạnh phúc”; Phong trào thi đua “Xanh - 
sạch - đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”. 
## Tham gia xây dựng, kiểm tra giám sát thực hiện chế 
độ, chính sách , pháp luật, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích 
hợp pháp, chính đáng của CNVC-LĐ và tham gia các 
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VÀ Tường *k- 


Các đíc lãnh đạo tỉnh Lào Cai; LĐLĐ tỉnh Lào Cai; Công đoàn 
Dầu khí Việt Nam tặng quà và cắt băng khánh thành 2 phòng học 
trường THCS xãÔ Quý Hồ, huyện Sa Pa. 


hoạt động xã hội. Thực hiện Nghị quyết 101/2001 của 
BTV Tỉnh ủy Lào Cai về luân chuyển, tăng cường cán bộ 
giúp đỡ cơ sở ở các xã trong Chương trình 135. Quán triệt 
thực hiện tốt phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn 
hóa ở khu dân cư, cuộc vận động xây dựng quỹ ngày vì 
người nghèo, xây dựng nhà đại đoàn kết và ủng hộ các 
quỹ khác của CNVC-LĐ. 

Các danh hiệu thị đua: 

- Năm 1999: Huân chương Lao động hạng Ba. 

- Năm 2000: Cờ thi đua TLĐ và Cờ thi đua xuất sắc 

UBND tính Lào Cai. 

- Năm 2001: Bằng khen của UBND tỉnh. 

- Năm 2002: Bằng khen bộ LĐÐ- TBXH. 

- Năm 2003: Cờ thi đua Chính phủ. 

- Năm 2004: Bằng khen của UBND tỉnh. 

- Nam 2005: Bằng khen của UBND tỉnh về chỉ đạo và 

thực hiện chương trình 135. 

- Từ năm 2000 - 2005: LĐLĐ Tỉnh liên tục đạt tập thể 

..lao động xuất sắc... 


Các đíc lãnh đạo Tỉnh; LĐLĐ tỉnh Lào Cai trao cờ và hoa cho các 
đội văn nghệ trong đêm Liên hoan văn nghệ chào mừng 77 năm 
ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2006) 


Vinh dự và tự hào được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương cao quý, LĐLĐ tỉnh Lào Cai quyết tâm đẩy 
mạnh phong trào thì đua yêu nước, nâng cao năng lực đội ngũ CNVC-LĐ lên tầm cao mới xứng đáng là lực lượng nòng 


cốt trong sự nghiệp CNH-HĐH đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân 


 — " -“— — ——————— — 


chủ, văn mình. 
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í nghiệp 951 là đơn vị thuộc Bạn Cơ yếu 
Chính phủ, có chức năng sản xuất các 
loại tài liệu phục vụ chuyên ngành cơ 


% 


, 


yếu. 
Xuyên suốt quá trình phấn đấu và trưởng 
thành, xây dựng từ không đến có, từ thủ công, 
lạc hậu đến khoa học hiện đại đơn vị luôn coi 
công tác xây dựng đảng, xây dựng bồi dưỡng 
đội ngũ là yếu tố quan trọng quyết định mọi 
thắng lợi của đơn vị. Các cấp ủy luôn được 
đổi mới và củng cố cả về lượng và chất. Đội ngũ 
CBCNYV luôn được giáo dục bôi dưỡng về chính 
trị phẩm chất đạo đức, được nâng cao về 
nghiệp vụ, được chăm lo về đời sống... Trong 
hoàn cảnh đất nước còn nhiều khó khăn, lãnh 
đạo đơn vị luôn sát cánh, chia sẻ khó khăn với 
anh em. Vì vậy, đội ngũ cán bộ công nhân viên 
951 có tính thần đoàn kết chặt chẽ, tính kỷ luật 
cao và trung thành tuyệt đối. Hiện nay, chúng 
ta đang quyết tâm chống tham nhũng, lãng phí 
thì điều này rất có ý nghĩa thực tiễn: ở đâu công 
tác đảng được quan tâm, hoạt động có chiều sâu 
thì ở đó tiêu cực, tham nhũng bị đấy lùi, các 
nhân tố tích cực, tỉnh thân đấu tranh, đũng cảm 
dám chịu trách nhiệm cá nhân... được nâng 


cao. Các đoàn thể đặc biệt là Đoàn thanh niên 


cũng luôn được chăm lo phát triển, xứng đáng 


' là cánh tay phải của Đảng và là đội xung kích 


trong mọi hoạt động của đơn vị với tỉnh thần 


¡ “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”. 


Giám đốc Đỏ Như Thủy là tấm gương sáng, 
cống hiến không mệt mỏi. Công sức và trí tuệ 


của đồng chí có ý nghĩa quyết định đối với sự 
phát triển của đơn vi. 

Đến nay, XN 951 đã có đội ngũ cán bộ, công 
nhân viên vững vàng về chính trị, giỏi về nghiệp 
vụ, tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhân 
dân, đoàn kết gắn bó, có tinh thần chịu đựng 
gian khổ hy sinh thiếu thốn. chủ động sáng tạo 
vượt mọi khó khăn và chính nhờ đội ngũ này, 
951 đã đi từ tháng lợi này đến thắng lợi khác: 

- Trong chiến tranh: được thành lập vào 
tháng 9 năm 1951, trưởng thành từ một tổ ấn 
loát ban đầu với bàn đá li tò, vừa học vừa làm, 
đơn vị đã sản xuất được hàng trăm triệu trang 
tài liệu phục vụ nhiệm vụ cách mạng. 

- Sau chiến tranh, đất nước bước vào giai 
đoạn đổi mới với muôn vàn khó khăn: trong 
gian khó bản lĩnh của những người lính thợ tiếp 
tục được tôi luyện và với tỉnh thân “ trí tuệ - cần 
cù - bền bí” phẩm chất “Anh bộ đội Cụ Hô” 
trong họ tiếp tục tỏa sáng. Từ đây, có hàng trăm 
sáng kiến cải tiến máy móc, cải tiến kỹ thuật, tổ 
chức lại quản lý sản xuất. Họ đã làm được khối 
lượng công việc tưởng như không thể trong 
hoàn cảnh đất nước còn bộn bề khó khăn. Gác 
sang bên cuộc sống vật chất của gia đình, của 
bản thân còn nhiều thiếu thốn, họ đã bắt những . 
cỗ máy thô sơ tưởng phải loại bỏ trở nên hữu 
ích, đã tiết kiệm được hàng ngàn ngày công lao 
động, hàng trăm triệu đồng hằng năm cho ngân 
sách nhà nước... Chân dung của người anh 
hùng 951 đã được tạo ra trong lao động, sản 
xuất, cống hiến không mệt mỏi. | 


rŒ®- công ty Thép, Việt. Nam (VYSC) được thành lập 
theo Quyết định s số 255/T Tg, ngày 29 - 4 - 1995, của 
Thủ tướng Chính phủ, làd doanh nghiệp sản xuất thép 
lớn nhất ở.Việt 'Nanh: Tổng c công ty có 12 đơn vị thành viên và 16 
liên doanh với nước ngoài, "hệ thống cơ sở sản xuất và tiêu thụ 
sản phẩm : được phân bổ! tfên. địa bàn trọng điểm của Việt Nam. 
Năng lực sản xuất ( của Tổng. công Ớ. -đến năm 2005 đạt 1,7 triệu 
tấn sản phẩm v và 1, : triệu tần phôi thép mỗi năm Ỷ nhiều 
sản phẩm khác: : 

Các linh vực ch 105 5, vu _ 
- Khai thác tua th ớng 
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TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM 
VIETNAM STEEL CORPORATION 
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